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SHB. có nghĩa xuất bản bởi Simon Hewavitarne Bequest Series 
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A.=Anguttara Nikãya— Tăng Chi Bộ Kinh, 5 quyền. (P.T.S.). 
AA.=Manorathapiranï, Chú giải Añguttara, 2 quyên. (S.H.B.). 
AbhS.=Abhidhammatthasangaha—A Tỳ Đạt Ma Giáo Nghĩa Cương 
Yếu (P.T.S. Jowrnal, 1884). 

Anägat.=Anäagatavamsa (P.T.S. Journal, 1886). 

Ap.=Apadãna—Thí Dụ Kinh, 2 quyền. (P.T.S.). 

ApA.=Chú giải Apadana (S.H.B.). 

AvŠ.=Avadäna Šataka— Thí Dụ Luận Bồn, nxb. Speyer (BIbl. 
Buddhica). 
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Học Tiền Phật Giáo của Ấn Độ (Caleutta). 

Beal: Romantic Legend of the Buddha——Tích Truyện của Đức Phật 
(Kegan Paul). 

Beal: Buddhist Records of the Western Word——Văn Khó Phật Giáo 
của Thế Giới Phương Tây (Kegan Paul). 

Bode: The Päli Literature of Burma—Văn Học Päli của Miễn Điện 
(R.A.S.). 

Brethren=Psalms of the Brethren—Thánh Thị của Đạo Hữu, Tác giả 
Bà Rhys Davids (P.T.S.). 

Bu.=Buddhavamsa--Phật Sử (P.T.S.). 

BuA.=Chú giải Buddhavamsa (P.T.S.). 

CAGL=Cunningham's Anct. Geography of India—Địa Dư của Ấn 
Độ cổ của Cunningham, nxb. Majumdar (Calcutta). 
CN¡d.=Culla-Niddesa-Tiêu Nghĩa Thích (P.T.S.). 

Corington: Short History of Ceylan--Lịch Sử Rút Gọn của Tích Lan. 
Compendium=Compendium of Philosophy--Triết Học Yếu Lược 
(P.T.S.). 

Cv.=Cũlavamsa--Tiểu Sử, nxb. Geiger, 2 quyên (P.T.S.). 

Cv. 7rs.=Cũlavamsa--Tiểu Sử, do Geiger dịch, 2 quyên (P.T.S.). 
Cyp.=CariyapIfaka-Sở Hạnh Tạng (P.T.S.). 

D.=Dïgha Nikãya--Trường Bộ Kinh, 3 quyền (P.T.S.). 
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DA.=Sumaigala Vilãsin--Luận Kiết Tường Duyệt Ý, 3 quyển 
(P.T.S.). 

Dãth=Dãthavamsa--Phật Nha Sử (P.T.S. /Journal, 1884). 
DhA.=Dhammapadattakathä-Pháp Cú Kinh Chú, 5 quyền (P.T.S.). 
DhS.=Dhammasangani--Atyđạtma Pháp Tụ Luận (P.T.S.). 
DhSA.=Atthasalin——Pháp Tụ Luận Chú (P.T.S.). 

Dial.=Dialogues of the Buddha--Đối Thoại của Đức Phật, 3 quyên 
(Oxford). 

Dpv.=Dipavamsa—Sử Liệu về Đảo Lanka, nxb. Oldenberg 
(Williams and Norgate). 

Dvy.=DIvyävadana—Thiên Nghiệp Thí Dụ, nxb. Cowell and Nelill 
(Cambridge). 

Ep.Zey.=EpIgraphia Zeilanica (Oxford). 

ERE.=Encyclopedia of Religion and Ethics—Bách Khoa về Đạo 
Giáo và Đạo Đức. 

Giles: Travels of Fa Hsien—Du Hành của Ngài Pháp Hiển 
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GS.=Gradual Sayings, 5 quyền (P.T.S.). 

Gv.=Gandhavamsa——{(P.T.S. Journal, 1886). 

I.H.Q.=Indian Historical Quaterly--Sử Học Ấn Độ, Tập San Tam Cá 
Nguyệt (Calcutta). l 

Ind.An.=Indian Antiquary—Nhà Khảo Cô Ấn Độ. 
Itv.=ltivuttaka—Kinh Phật Thuyết Như Vậy (P.T.S.). 

ItvA.=Chú giải Itivuttaka (P.T.S.). 

J.=Jãtaka--Kinh Bồn Sanh, nxb. Fausboll, 5 quyền. 

JA.=Journal Asiatique--Tập San Á Châu. 

J.T.P.S.=lournal of the PälI Text Soclety--Iập San của PälI Text 
SOCIety. 

J.R.A.S.=lournal of the Royal Asiatic Soclety--Tập san của Hội 
Hoàng Gia Á Châu. 

KhpA.=Chú giải Khuddakapätha--Tiểu Tụng (P.T.S.). 

KS.=Kindred Sayings--Đồng Tông Châm Ngôn, 5 quyền (P.T.S.). 
Kvu.=Kathävatthu— Thiết Sự Luận (P.T.S.). 

Lal.=Lalita Vistara--Phổ Diệu Kinh, Phương Đẳng Bản Khởi Kinh, 
nxb S. Lefmamn. 
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Law: Ksatrya Clans in Buddhist India—Các Tộc Sátđếly trong Phật 
Giáo Ấn Độ. 

Law: Geog. of Early Buddhism--ĐỊa Dư của Phật Giáo Trong Thời 
Kỳ Sơ Khai. 

M.=Majjima Nikãya— Trung Bộ Kinh, 3 quyền (P.T.S.). 
MA.=Papañca Sũdani, Chú giải của Trung Bộ Kinh, 2 quyển 
(Aluvihara Serles, Colombo). 

Mbv.=Mahãbodhivamsa—Đại Bồ Đề Thọ Sử (P.T.S.). 
Mhv.=Mahävamsa—Đại Sử, nxb. Geiger (P.T.S.). 

Mhv. Trs.=Bản dịch Đại Sử. 

Mil.=Milindapañha—Na Tiên Vấn Đáp, nxb. Trenckner (Williams 
and Norgate). 

MNid.=Mahä Niddesa—Đại Nghĩa Thích, 2 quyền (P.T.S.). 
MNIdA.=Chú giải Maha Niddesa (S.H.B.). 

MT.=Sớ giải Mahavamsa (P.T.S.). 

Mtu.=Mahävastu—Kinh Đại Sự, nxb. Senart, 3 quyền. 
Netti.=Nettippakarana--Chỉ Đạo Luận (P.T.S.). 

NidA. Xem MNIdA. 

NPD.=Tự Điền Pãli-Anh của (P.T.S.). 
PHAI.=Poltical History of Anct. India--Lịch sử Chánh trị của Án Độ 
cô, Tác giả Chaudhuri, in lần 2 (Calcutta). 

P.L.C.=Päli Literature of Ceylan--Văn Học PalI của Tích Lan, Tác 
giả Malalasekera (R.A.S.). 

PS.=Patisambhidãmagga—Vô Ngại Giải Đạo, 2 quyền (P.T.S.). 
Pug.=Puggalapaññatti——Nhân Thi Thiết Luận pt 
Pvy.=Petavatthu--Ngạ Quỷ Sự (P.T.S.). 

PvA.=Chú giải Petavatthu (P.T.S.). 

Rockhill:Life of the Buddha--Đời Sống của Đức Phật (Kegan Paul). 
S.=Samyutta Nikãya— Tương Ưng Kinh, 5 quyền (P.T.S.). 
SA.=Sãratthappakãsinï--HiênDương Tâm Ngĩa, Chú giải Samyutta. 
SadS.=Saddhammasangaha (P.T.S. Jowurnal, 1890). 
Sãs.=Sãsanavamsa—Giáo Huấn Sử (P.T.S.). 

Sisters=Psalms of the Sisters-Thánh Thị của Tỳkheo mi, Tác giả Bà 
Rhys Davids (P.T.S.). 

Sp.=Samantapäsãdikã-Thiên Kiến Luận Chú, 4 quyền (P.T.S.). 
SN.=Sutta Nipata—Kinh Tập (P.T.S.). 
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SNA.=Chú giải Sutta Nipäta, 2 quyền (P.T.S.). 
Svd.=SãsanavamsadIpa—ŒIáo Huân Sử Đăng, Tác giả Trưởng lão 
Vimalasara (Colombo, 1919). 


Thag.=Theragathäã— Trưởng Lão Tăng Kệ (P.T.S.). 

ThagA.=Chú giải Theragãthã, 2 quyền (S.H.B.). 
Thig.=TherIgatha—Trưởng Lão NI Kệ (P.T.S.). 

ThigA.=Chú giải Therigatha (P.T.S.). 

Thomas: The Life of Budddha--Đời Sống của Đức Phật (Kegan 
Paul). 

Ud.=Udãna—Phật Tự Thuyết Kinh(P.T.S.). 

UdA.=Chú giải Udãna (P.T.S.). 

VibhA.=Sammoha-Vinodan, Chú giải Vibhaäga—Kinh Phân Biệt 
(P.T.S.). 

Vin.=Vinaya Pitaka--Luật Tạng, 5 quyền, nxb. Oldenberg (Williams 
and Norgate). 

Vsm.=Visuddhimagøa—Thanh Tịnh Đạo Luận, 2 quyền (P.T.S.). 
VT.=Vinaya Texts--Luật Văn, do Bà Rhys Davids và Oldenberg 
dịch, 3 quyên (Sacred Books of the East). 

Vvv.=Vimanavatthu— Chuyện Thiên Cung (P.T.S.). 

VvA.=Chú giải Vimanavatthu (P.T.S.). 

ZDMG.=Zeitschrift der Deutschen Morgenlaändischen Gesellschaft. 
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Cakka Peyyäla.— Chương 7 của Tương Ưng Sự Thật (Sacca Sarmyuf14) 
(, Lúc Phật Pháp mất, Samyufa Nikãya từ Cakka Peyyala xuống đến 
Oghatarana sẽ mất trước ?). 


0® S, v.456-8. ® VibhA. 432. 

Cakka Vagga.--Phâm thứ 4: Phẩm Bánh Xe, Chương Bốn Pháp, 
Anguttara Nikãya °°. 

® A. ii. 32-44. 


Cakkadaha.—Trú xứ của Xe báu cõi Trời (Cakkaratana z.v.), một 
trong bảy bảo vật của Chuyển luân vương ?', 
0T, 1v, 232. 


Cakkana.—Một pasaka ở Tích Lan. Một hôm, mẹ chàng bị bịnh và y 
sĩ bảo bà phải ăn thịt thỏ. Anh chàng bảo chàng đi bẫy thỏ; thấy thỏ mắc 
bẫy, chàng động từ tâm nên thả thỏ. BỊ anh măng, chàng tìm cách chữa trị 
mẹ bằng, saccakiriyä nói rằng nhờ hùng lực của sự Thật mẹ chàng sẽ hết 
bịnh, miễn sao chàng không giết hại sanh mạng nào ©, Sự tiết chế của 
Cakkana được gìn giữ “dầu cơ hội có đến” (sampafiviraii) và trong lúc 
chàng không có trì hành giới nào cả '?. 

® SA. i¡. 112; câu chuyện có chút khác biệt với chuyện trong MA. ¡. 165. 

'? DhsA., p. 103. 


Cakkaratana.—Một trong bảy bảo vật của một Chuyển luân vương 
(Cakkavatti g.v.): Xe báu cõi Trời. Lúc một Chuyên luân vương ra đời, 
cakkaratana xuất hiện từ Cakkadaha bằng cách bay trên không trung ®, 
Cakkatarana là vật biểu tượng quan trọng nhứt của Chuyên luân vương. Lúc 
cakkaratana xuất hiện, vị Chuyên. luân vương rải nước lên và yêu cầu 
cakkatarana lăn đi bốn phương để nhiếp phục tất cả. Cakkaratana đưa 
Chuyên luân vương đi trên không trung cùng với bốn loại chủng binh. Chỗ 
nào Cakkaratana dừng, chỗ ấy Chuyển luân vương an trú cùng với bốn loại 
chủng binh, và các vua, chư hầu đến yết kiến, và thần phục Chuyên luân 
vương. Chu du xong bốn phương trời, cakkaratana đưa Chuyên luân Vương 
trở về kinh đô trước khi làm vật trang hoàng trên sân thượng trước công nội 
cung “), 

Chú giải °®' mô tả chỉ tiết cakkatarana như sau: cakkatarana giống 
như chiếc bánh xe mà trục bằng ngọc bích với tâm chiếu sáng như vằng 
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trăng và chung quanh là một vòng bạc. Cakkatarana có một ngàn cây căm, 
các căm đều được nạm ngọc. Vành bằng san hô sáng; cách nhau mười căm 
có một cành săn hô rồng mà gió thôi tạo ra tiếng nhạc gấp năm lần các nhạc 
khí. Cakkatarana được che bởi một chiếc lộng trang hoàng bằng hoa. Mỗi 
khi cakkatarana quay, người ta thấy đường như có ba vòng lồng vào nhau 
cùng quay. 

Lúc vị Chuyển luân vương mệnh chung hay xuất thế, cakkatarana 
biến mất trong bảy ngày; trước khi biến mất, cakkatarana lặn xuống một 
chút và rời khỏi vị trí cũ để báo tin vị Chuyên luân vương chủ sắp mệnh 
chung “®. Nếu vị kế vị sống theo Chánh Pháp trong bảy ngày, cakkatarana 
tái xuất hiện ®), 

Cakkatarana là bảo vật quý nhứt trên đời ®, 


0 J.ïv, 232, nhưng xem Vepula. ® D, 1 173 £; Mi. 
173 Œ. ® .ø., DA.1.1i. 617 f; MA. ii. 942 fF ®D, 
11. 59 £; MA. 1. 885. ®D, 11. 64. ®) UdA. 356. 


Cakkavatti.—Xem Phụ Lục. 


Cakkavatti Vagga.—Chương 5 của Bojjhanga Samyufta ©°. 
®S.v. 98-102. 


1. Cakkavatti Sutta (hay Pacetana Sutta).—Một thời, Vua Pacetana 
bảo người thợ đóng xe làm cho ông một cặp bánh xe mới để dùng trong một 
trận chiến sẽ xảy ra vào sáu tháng tới. Kỳ hạn sắp đến, nhưng chỉ mới một 
bánh xe được làm xong. Nhưng trong vòng sáu ngày sau cùng, bánh xe thứ 
hai cũng được hoàn tất. Được hỏi, người đóng xe tâu rằng bánh xe thứ hai 
có nhiều chỗ cong, hư hỏng và khuyết điểm. 

Nhận diện tiền thân, Phật nói Ngài là người thợ đóng xe, rồi dạy 
chư tỳkheo phải đoạn tận thân, lời nói và ý cong, hư hỏng, khuyết điểm t. 
0) A,¡1, 109 £ 


2. Cakkavatti Sutta——Cùng với sự xuất hiện của Vua Chuyên luân là 
sự xuất hiện của bảy báu vật: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, châu ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu, và tướng quân báu. Cũng vậy, cùng với sự xuất hiện 
của Như Lai là sự xuất hiện của bảy giác chỉ báu: niệm giác chỉ báu,...xả 
giác chỉ báu ?), 

0S, v, 99, 


Cakkavattishanada Sutta—Do Phật thuyết cho chư tỳkheo tại 
Mãtulã về sự cần thiết sống theo Chánh Pháp. Kinh kế chuyện của Chuyên 
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luân vương Dalhanemi lấy Chánh Pháp trị nước và nhiếp phục thiên hạ. 
Khi biết mình không còn sống bao lâu nữa, nhà vua truyền cho trưởng nam 
hãy làm một Thánh vương Chánh pháp. 

Về sau thiện hành suy giảm, ác hành tăng thịnh, nên nhơn sanh 
thống khỏ, tuổi thọ sụt giảm. Thời kỳ này được nối tiếp bởi thời kỳ an lạc 
trong ấy tuôi thọ tăng thịnh nhờ chánh hạnh tăng thịnh. 

Kinh cũng có nói đến sự xuất hiện của Phật Metteyya '®. 

Được biết sau khi kinh chấm dứt, có 20 ngàn tỳkheo đắc quả 
Alahán và 94 ngàn chúng sanh chứng ngộ. 

0D, 1i, 58 fF. DA. ii. 858. 


1. Cakkaväka Jãtaka (No. 434). — Chuyện Chim Hồng Nga. Con quạ 
tham ăn, không thích cá sông Hằng, bay lên Hy Mã Lạp Sơn, gặp hai con 
hồng nga (cakkaväka), hỏi chúng ăn gì mà có sắc lông vàng óng ả. Hồng 
nga bảo không phải thịt cá hay hoa quả mà đức tánh chơn chánh dẫn đến vẻ 
đẹp. Quạ tham ăn nên không bao giờ có được vẻ đẹp này, hồng nga nói 
thêm. 

Chuyện được kể về một tỳkheo tham ăn đi từ nhà giàu này đến nhà 
giàu khác đề tìm thức ăn ngon. Tỳkheo ấy là con quạ vậy 0), 
® J. 1i. 520-4; cf£ Käka Jãtaka. 


2. Cakkaväka Jãtaka (No. 451).—Chuyện Chim Hồng Nga. Như trên. 
Lý do quạ có bộ lông đen vì tâm quạ đầy sợ hãi và tội lỗi, và quạ từng vô 
lương trong nhiều kiếp trước. Tỳkheo tham ăn luôn luôn đi đó đi đây để 
được mời thọ trai ?), 

0), iv. 70-2. 


Cakkavä]a.—Tên gọi của toản vũ trụ, gồm vô số thế giới. Cakkavala 
rộng 1.203.450 do tuần gồm cả địa cầu, và có dung lượng 204.000 vạn do 
tuần, được bao quanh bởi biển chứa 408.000 vạn do tuần. Tất cả lơ lửng 
trên khí uyên dày 960.000 vạn do tuần. 

Giữa Cakkaväla là Núi Sineru cao 168 do tuần; phân nửa núi chìm 
dưới biển nước. Chung quanh Sineru có bảy dãy núi: Yugandhara, 
Isadhara, KaravTka, Sudassana, Nemindhara, Vinataka, và Assakanna. 
Các núi được trị vì bởi các Thiên vương (Mahãräja) với Dạxoa là thần dân. 
Hy Mã Lạp Sơn nằm trong Cakkaväla; núi này cao 100 lý và có 84 ngàn 
ngọn. Bao quanh Cakkavala là Cakkavälasilã. 

Mỗi Cakkaväla có một mặt trăng với đường kính 49 lý, một mặt 
trời với 50 lý đường kính, Tãvatimsabhavana, Asurabhavana, 
Avicimahãniraya và bốn đảo lớn /wahãđïpa) là Jabudipa, Aparagoyãna, 
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Pabbavideha và Uttarakuru; mỗi mzhZđïpa có 500 đị»a nhỏ. Giữa các 
Cakkaväla là Lokantararikaniraya °. Trong mỗi Cakkavãla có bốn Thiên 
vương (Cattäro Mahäräjä) ?. Mỗi mặt trời chỉ chiếu sáng một Cakkaväla, 
trong lúc hào quang của Phật chiếu sáng tất cả Cakkaväla ®). 

® SA. ii. 442 f; DhsA. 297 £ ® AA.¡. 439. 6) 
Thiđ., 440. 


1. Cakkhu Sutta.--Thuyết cho Tỳkheo Rãhula tại Jetavana. Phật dạy 
rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô thường, là khổ. Bậc Thánh đệ tử nhàm 
chán mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Do nhàm chán, vị Ấy ly tham. Do ly tham, 
vị ấy giải thoát ©, 

®S. 1i. 244, 249. 


2. Cakkhu Sutta.--Mắt và tất cả các căn khác đều vô thường. Đối với 
những pháp này, do biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy, vị ấy được gọi là đã 
chứng Dự lưu, quyết chắc hướng đến giác ngộ 0. 

®S,1ii, 225. [D.P.P.N. ghi là §. 1i. 225—nd.]. 


3. Cakkhu Sutta.--Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự 
sanh của khô, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. Sự diệt, sự 
lắng dịu, sự chấm dứt của tai... của mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự 
diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết t). 

®S, 1i. 228. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993). 


4. Cakkhu Sutta.--Dục tham đối với mắt và các căn khác là tùy phiền 
não của tâm. Đoạn tận tuỳ phiền não, chứng tri đối với các pháp cần phải 
giác ngộ 0, 

0 S, i1, 232. 


Cakkhupäla Thera.—Alahán. Ông là con của Chủ điền Mahãsuvanna 
ở Sävatthi, và được gọi là Mahä-Päla; em ông là Culla-Päla. Hai anh em 
mang tên Pala vì được sự đỡ đầu của một thần cây. Mahäa-Pala nghe Phật 
thuyết pháp ở Jetavana, khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn. Sau năm 
năm làm sadi, ông vô rừng thiền định. Tại đây ông bị bệnh mắt và được 
chạy chữa. Nhưng vì quá lo tu tập, ông không chăm sóc mắt mình nên bị 
mù; do đó ông có tên là Cakkhupäla. Về sau, ông nhờ bạn đồng tu về 
Sãvatthi bảo cháu ông là SadI Pälita vô rừng đưa ông ra. Trên đường ổi, 
Pãlita bị mê hoặc bởi tiếng hát của vợ người đồn củi, bèn đi gian dâm với bà 
này. Biết được sự việc, ông từ chối đi với cháu, dầu ông có thể bị chết đọc 
đường. Bấy giờ ngôi của Thiên chủ Sakka nóng lên, Thiên chủ xuất hiện và 
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đưa vị Alahán đến nơi bình an. Ở Sãvatthi, ông được Culla-Pala chăm sóc 
cho đến lúc mệnh chung ©), 
Được biết ? trong một tiền kiếp ông làm y sĩ. Có một nữ thân chủ 
gạt ông nên ông cho thuốc làm đôi mắt của bà bị mù luôn. 
0) Thag., 95; ThagA. ¡. 195 f,  DhA. ¡. 15 ff. có thêm nhiều 
chỉ tiết về Cakkhupäla mà danh mục này không có ghi ra. 


Cakkhulola-Brahmadatta.—Vua trị vì Benares. Ông rất thích các vũ 
điệu, nên có xây ba vũ đường đề đàn bà con gái đến khiêu vũ cho ông xem. 
Một hôm có một phu nhơn của một gia chủ đến xem khiêu vũ; ông bị mê 
hoặc. Biết sự ham muốn của mình là bất thiện, ông thoái vị và trở thành 
Phật Độc giác. Udãnagäthä của ông được kể trong Khaggavisãna Sutta 0). 

(®§N. vs. 63; SNA. ¡. 115 Ê; Ap.1.p. 11 (vs. 37); ApA. ¡. 160 £. 


Cankama Sutta.—Kinh hành (ca#kama) đem lại năm lợi ích sau: kham 
nhẫn được đường trường, kham nhẫn được tinh cần, ít bệnh tật; tiêu hoá tốt 
đẹp, làm cho định sung mãn t', 

Œ® A, ii, 29, 


Cañkamadäyaka Thera.—Alahán. Vào 1§ kiếp trước ông có xây 
đường kinh hành cho Phật Atthadassĩ. Ông làm vua trên cung Trời ba lần 
và làm Chuyên luân vương ba lần ?, 

0 Ap, ¡. 99, 


Cankĩ.—Bàlamôn đại bá hộ (wahãsãia) có tiếng là bậc trí giả, được các 
cộng đồng Bàlamôn ái mộ--cg, cộng đồng Iechãnangala ® và 
Manasäkafa ?. Ông thường được liệt kê chung với các Bảlamôn giàu có 
nỗi danh như Tãrukkha, Pokkharasädi, Jãnussoni, và Todeyya ®). CañkT 
sống trong làng Bàlamôn Opasãda, một vương địa do Vua Pasenadi ban. 
Lúc Phật đến Pasãda, Cañkĩ có yết kiến Ngài dầu các bạn và đồng nghiệp 
của ông phản đối; trong nhơn duyên này, kinh CañkT Sutta được Phật 
thuyết #. Không nghe nói rằng ông là đệ tử của Phật nhưng theo 
Buddhaghosa °) ông rất sùng kính Phật. 

(®ĐSN.p. 115. 2D, 1.235. ® Egơ, M. ii. 202. 

® 7bjđ., 11. 164 fF ® MA. ¡. 394. 


CankI Sutta.—Bàlamôn đại bá hộ Cankĩ đi cùng nhiều Bàlamôn khác 
đến yết kiến Phật tại Opasada. Trong lúc đàm đạo, Bàlamôn trẻ Kãpathika 
thường xen vào cắt đứt câu chuyện nên bị Phật quở. CankT bạch rắng thanh 
niên Bàlamôn này Thiện nam tử, đa văn, có trí có thể đàm luận với Samôn 
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Gotama. Phật biết thanh niên muốn vấn nạn Ngài nên để mắt đến thanh 
niên. Phật dạy rằng câu nói “chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm,” chỉ 
như một chuỗi người mù ôm lưng nhau, và lòng tin của họ trở thành vô căn 
cứ. Do vậy người trí tôn trọng sư thật (hộ trì chơn lý) không nên đi đến kết 
luận: “chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm.” Người hộ trì chơn lý là 
người nói tôi tin điều này, nhưng không cả quyết đây là sự thật, ngoài ra đều 
sai “Thanh niên Bà la môn tán thán Phật đã gợi nơi chàng lòng ái kính 
Samôn, và xin Phật nhận chàng làm đệ tử cư sĩ, từ nay đến mạng chung trọn 
đời quy ngưỡng ?), 
(ĐM. ii. 164 ff. [Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 199.. ]. 


Cankolapupphiya Thera—AIlahán. Vào thời Phật Vipassï ông là 
Nãrada-Kassapa, có dâng lên ngài hoa ca¿kola. Vào 74 kiếp trước ông 
làm vua đưới vương hiệu Romasa Ê©), 

® Ap.1.215. 


_Cangofakiya Thera.-Alahán. Vào 94 kiếp trước ông sống gần biển, 
thây Phật Siddhattha, dâng lên ngài một bó hoa t°, 
® Ap.¡. 235. 


1. Canda—Thôn trưởng ở Sãvatthi. Ông đến yết kiến Phật tại 
Jetavana và bạch hỏi do nhơn duyên gì, có người có tiếng là tàn bạo, người 
khác là hiền lành? Phật dạy rằng người có tham dục chưa được đoạn tận bị 
người khác làm cho phẫn nộ, nên được gọi là tàn bạo. Người có tham dục 
được đoạn tận, không bị người khác làm cho phẫn nộ nên được gọi là hiền 
lành ®. Chú giải “' nói rằng Canda là danh tánh do các Trưởng lão sưu tập 
kinh sách đặt cho Thôn trưởng. 

®S.¡v.305. SA. 111. 99, 


2. Canda.—Xem Pañcãlacanda. 
Canda Sutta.—Mô tả cuộc yết kiến Phật của Thôn trưởng Canda ?, 


Candakäli—Tykheo mi có tánh hay cãi vã. Bà là bạn của Trưởng lão m 
Thullanandã; có lần Thullanandã đi vắng, bà bị các tỳkheo ni khác đuôi ra 
khỏi Ni đoàn. Thullananda không vừa ý với hành động này và sau đó 
CandakãlT được nhận lại °. Nhiều lần bà cãi với tỳkheo ni và doạ bỏ Tăng 
Đoàn của Phật để gia nhập Tăng đoàn khác. Một lần nọ bà nguyễn rủa 
thắng các tỳkheo ni rồi khóc và làm trận ?®. Bà từng bị buộc tội giao du với 
các cư sĩ ®, và được biết bà còn theo Thullanandã hành tà hạnh. Có lần bà 
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xin phép truyền giới cho tỳkheo ni nhưng bị từ chối; khi biết nhiều tỳkheo ni 
khác được phép truyền giới bà giận đữ ®. 

® Vịn, ïv, 230. ® Vịn, 276, 271. 6) Thịđ, 293, 
309. 6) Jb¡đ., 333. 6®) Jbjđ, 331. 


Candagämani.—Xem Gãmanicanda. 


Canda-pajjota.--Vua trị vì Avanti vào thời Phật Thích Ca. Danh tánh 
của ông là Pajjota và được thêm biệt hiệu Canda đề chỉ tánh nóng nảy của 
ông. Một thời, ông bị bệnh vàng da và nhờ Vua Bimbisäara phái Y sĩ 
Jivaka đến chữa trị cho ông vì trong quốc độ của ông không có ai trị được 
bệnh này. Bệnh ông phải trị bằng sữa trâu lỏng, nhưng ông rất ghét thứ này 
nên Jïvaka phải pha chế để dấu ông. Ngoài ra, Jïvaka còn xin phép ông để 
dùng thú trong hoàng cung và xuất nhập thành "bất cứ lúc nào để tìm thuốc. 
Sau khi chế thuốc và dâng lên vua xong, Jïivaka phải dùng vương tượng 
Bhaddavatikã © đi trốn sợ vua biết được ông đã dùng sữa trâu lỏng chế 
thuốc. Vua phái Kãka đi tìm. Jïvaka cho Kãka liều thuốc xô để làm chậm 
lại sự hồi cung của ông chờ cho thuốc có tác dụng. Thuốc chữa Vua Pajjota 
lành bệnh, nhà vua gởi biếu Jĩvaka nhiều tặng phẩm quý giá, kể cả bộ y 
phục bằng vải Siveyyaka 2). 

Vua Udena là đối thủ của Pajjota về xự xa hoa, nên Pajjota tìm 
cách bắt ông để biến mình làm vị vua xa hoa nhứt trên đời trong việc sử 
dụng vương tượng. Âm mưu ông thành, Udena bị ông cầm tù. Nhưng 
Udena trốn thoát và đem theo công chúa của ông là Vãsuladattã ; 
Vãsuladattä được phong làm chánh hậu sau khi Udena trở lại ngôi báu ?`, 
Ngoài vương tượng và nô tỳ Kãka, Pajjota còn ba vật báu nữa: hai thần mã 
Celakanthĩ và Muñjakesĩ có thể chạy một trăm lý mỗi ngày, và voi 
Nãlãgiri có thể đi 120 lý mỗi ngày. 

Trong kiếp trước, Pajjjota làm nô bộc cho một gia chủ. Một hôm, 
trên đường đi tắm về thấy vị Phật Độc giác đi khất thực nhưng không được 
cúng dường, gia chủ bảo Pajjota nhanh chơn đem cơm cúng dường Phật. 
Ông chạy hết sức mình để dâng phẩm vật cúng dường lên Phật; kết quả là 
trong kiếp này ông làm chủ năm phương tiện vận chuyền nhanh nhứt và có 
quyên lực nhanh như một tia sáng . Ngoài ra, ông còn được chứng ngộ 
như vị Phật Độc giác °), theo như ước nguyện của ông. 

Mahä K2tcRtrà là con của tế sư phục vụ PaJotta; về sau ông làm tế 
sư kế nghiệp cha. Khi được tin Phật ra đời, Pajjota cử Kaccana và bảy đại 
thần đi thỉnh Phật về Ujjeni. Các vị đều được Phật chuyền hoá, đắc quả 
Alahán, và được cử trở về thuyết pháp cho vua nghe và lập Tăng đoàn trong 
hoàng cung. 7Jeragäthä có kệ của Trưởng lão khuyên nhủ vua. Được biết 
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nhà vua theo tục lệ Bàlamôn nên tế súc vật. Một hôm, ông nằm mộng thấy 
điều kinh hãi nên đến để Trưởng lão giải mộng. Trưởng lão khuyên vua 
sống theo Chánh pháp, và được vua hoan hỷ nghe theo %9, 

Theo Dulva ?), Pajjota là con của Anantanemi và sanh cùng ngày 
với Đức Phật. Ông được gọi là Pajjota (Pradyota) vì lúc ông lọt lòng, thế 
giới được chiếu sáng. Ông lên ngôi trị vì U]jeni trong lúc Đức Phật thành 
đạo '®. Ông có một đại thần giỏi về cơ khí tên gọi Bharata !%). 

Theo Samamtapäsädikã °®, Pajjota được thụ thai sau khi một ân sĩ 
hay một Thiên nhơn rờ rún của mẹ ông. 

PaJJota là bạn của Bimbisãra; sau khi Ajätasattu giết cha, nhà vua 
có chuân bị gây chiến với Ajãtasattu, nhưng chiến tranh không xảy ra 1D, 

Sarabhanga Jãtaka °? có nói đến một vì vua tên gọi 
Candapajjotta trị vì Lambacũlaka, trú xứ của đạo sĩ khổ hạnh Sãlissara. 
Đó có thể là một vì vua khác mà cũng có thể là Vua Pajjota nói trên, còn 
Lambacñlaka là tên của một nơi trong vương quốc ông. 


® Voi có thể đi 50 do tuần trong ngày, còn Kãka đi 60. @ 
Vin. ¡. 276 ff; A. ¡. 216. ®) Chỉ tiết, xem s.y. Vãsuladatta. 
®' Đó là một cách giải thích khác biệt danh của Canda. 
Õ) DhA. ¡. 196 ff. ®) Thag, vs. 496-501; ThagA. ¡. 483 fF; 
AA.1. 116 £ ® Rockhill, øp. ci., 17. ® /bjJ, 32, 
n. 1. ® 7b¡đ., 70, n. 1. 09 S01. 214. úÐD 
M. 11. 7. d2 J.v, 133. 


Candalakappa.--Địa danh ở Kosala, trú xứ của Dhãnañjãäni và 
Sangãrava. Có lần Phật đến đây và an trú trong Todeyya-ambavana. 
Sangãrava đến yết kiến Ngài và trong nhơn duyên này Ngài thuyết 
Sangãärava Sutta 0), 

(ĐM. ii. 209 f, 


Candavajji Con của một đại thần ở Pãfaliputta và là bạn của 
Trưởng lão Siggava. Ông cùng bạn gia nhập Tăng Đoàn dưới sự dìu dắt của 
Trưởng lão Sonaka và đạt thành chánh quả. Về sau Trưởng lão Candavajji 
dạy Tỳkheo Moggaliputta-Tissa Kinh tạng và Luật tạng °'. 

(0) Mhv. v. 99, 121, 129, 150; Dpv. iv. 46; v. 58, 70, 86; Sp. ¡. 36, 40, 
235. 


Candäla Sut(a.--Thành tựu năm pháp sau: không tin; ác giới; đoán 
tương lai với những nghỉ lễ đặc biệt; tin tưởng điềm lành; không tin hành 
động; tìm kiếm ngoài (Tăng chúng) người xứng đáng tôn trọng và tại đây 
phục vụ trước, một nam cư sĩ là kẻ bị vất bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế 
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cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Thành tựu các pháp đối nghịch 
với các pháp nói trên, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa 
sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ ©, 

® A, 1i. 206. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 


Candälatissa-mahãbhaya.—Theo Chú giải 42gu#ara °), Tích Lan có 
trải qua một thời kỳ đại nạn gọi là Candalatissa-mahabhaya. Bấy giờ, trên 
đảo không thiếu??? thực phâm, Sakka cung cấp cho các tỳkheo một chiếc 
bè để vượt biển, chỉ trừ 60 vị được ở lại giữ Kinh tạng. Mười hai năm sau, 
khi đại nạn qua, các tỳkheo ra đi lúc trước trở về và sống trong 
Mandaläräma tại Kallagäma (Kãlakagaäma?). Tại đây hai bên so sánh lại 
những điều ghi chép về kinh điển (2) và nhận thấy không sai một chữ. 

Chuyện nói trên và chuyện kê trong Brãhmanpatissacorabhaya rất 
giống nhau. Chỉ tiết, xem s.v. Brãhmanatissa. 

®A.1.52. 2 7... VibhA. 445 fF. 


Candãsoka.—Biệt danh dùng để gọi Vua Asoka vì ông đã dã man sát 
hại anh em ông. Biệt danh này về sau được đôi lại là Dhammäãsoka °©'. 
(®ĐMhv. v. 1§9. 


1. Candï.--Nữ cư sĩ hộ trì Phật Nãrada °), 
® Bu. x. 25. 


2. CandI--Biệt danh của Kälakanm, ái nữ của Thiên vương 
Virũpakkha. Bà được gọi như vậy vì có tánh nóng nảy ©), 
0® Ji. 259, 


3. CandgIi.—Xem PañcälacandI. 


Candidvära—Một cổng của thành Pulathipua do Vua 
Parakkamabähu I xây. Cổng được sơn màu sáng ?.. Candï là một trong 
những tên của Durgä, phu nhơn của Sỉva. 

® Cy, Ixxix. 161; lxxix. 45. 


Candorana.—Núi trên Hy Mã Lạp Sơn. Bồ Tát một thời sanh làm con 
voi sông trên núi này đề phụng dưỡng mẹ °), 
0T, 1v, 93, 


Catassa Sutta.——Có bốn giới: địa, thuỷ, hoả, phong t?, 
® S. ii. 69. 
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Catukundika-niraya—Mô tả những khổ đau mà thai nhi phải trải qua 
trong bụng mẹ. Thai nhi phải nắm gập cong người thành bôn (cafukundena) 
@) 


0T, 1i, 243 £ 


Catucakka Sutta.—Vjị Thiên bạch hỏi Thế Tôn làm sao thoát khỏi thân 
sắc. Phải tận diệt xan tham, Phật đáp °”. Thân sắc ở đây chỉ “four-wheeled 
thing.” Chú giải ?' nói rằng đó là tứ oai nghi—đi, đứng, nằm, ngồi. 

®S. 1. 16. SA.1.42. 


Catudvära Jãtaka (No. 439).--Chuyện Bốn Cổng Thành. Kế chuyện 
của Mittavindaka (4.v.). Kinh mang tên như vậy có lẻ vì Địa ngục Ussada- 
niraya, nơi mà Mittavindaka bị đoạ, có bốn cổng. Chuyện dẫn nhập, xem 
Gijjha Jãtaka °. Chuyện đôi khi còn được gọi là Mahã Mittavindaka 
Jãtaka ©), 

® 7ø... J.1. 363; i11. 203. 


Catunikãyika-Tissa.——Tỳkheo ở Tích Lan. Ông trú tại Kolitavihära 
trong lúc ông anh tỳkheo là Dattãäbhaya sống tại Potaliyavihãra. Lần nọ, 
Tỳkheo bị bệnh và xin anh chỉ cho một phương thức thiền ngắn gọn. 
Dattäbhaya đề nghị ông thiền về #abaliwkãhãra; sau đó ông đắc quả Alahán 
®_ Thầy của ông là Mahätipitakatthera ?). 

0 AA.1. 243. # Sp, 1i. 695, 


Catunikäyika-Bhandika Thera.—Luận sư thù thắng thường được xem 
như rât giỏi về Chú giải Samyuf#a ?). 
® SA. 1. 17. 


1. Catuparivatta.—Một tên khác của Bahudhätuka Sutta 0), 
®®M. l1. 67. 


2. Catuparivafta.—Một trong những kinh không được liệt kê trong ba 
lần Kết tập (Three Recensions) °), 
0® S%p. 1v. 742. 


Catuposathika Jãtaka.--Tựa đề của tụ kinh gồm 441 Kinh Bồn Sanh 


đầu tiên và được nói rằng Catuposathika Jãtaka sẽ được mô tả trong 
Punnaka Jãtaka 0), 
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Vì không thấy có kinh riêng biệt nào khác nên đó có thể là 
Vidhurapandita Jãataka. Dưới hình thức hiện nay, Vidhurapandita Jãtaka 
được xem như một kết hợp của nhiều chuyện, mỗi chuyện mang một tên 
riêng. Catuposathika Jãtaka là một chuyện như vậy, được gộp vô Vidhura 
Jãtaka về sau, và làm thành phần đầu được biết như là 
Catuposathikakhanda (xem bên dưới) của Jãtaka đó. Kệ đầu tiên của 
Catuposathika Jãtaka được dẫn trong Catuposathikakhanda °. 

0)J,.1v, 14, Cờ ƒ. vị: 257, 


Catuposathika-khanda.--Phần đầu của Vidhurapandita Jãtaka, kế 
làm thế nào Thiên chủ Sakka, Xà vương, Chúa Kim xí điều, và Vua 
Dhanañjaya Koravya trì hành chánh pháp, và Hiền trí Viđhura được hỏi 
về thiện hành của mỗi vị nêu trên ©, 

®J, vị, 262. 


Catubhãänavära.—Sưu tập của 27 trích đoạn từ năm Nikaya, đặc biệt là 
từ Khuddaka Pifaka. Sưu tập còn gồm nhiều kinh và các thần chú Paritta 
(4.v.) nôi tiếng. Không ai biết tác giả và năm soạn ra của sưu tập này. 

Có một Chú giải về sưu tập này gọi là Sãrattha-Samuecaya do 
một học trò của Trưởng lão Änanda Vanaratana viết, và một diễn giải 
bằng tiếng Tích Lan của Saranahkara Sahgharäja viết vào thế kỷ thứ tám 
(@) 

® Xem Introd. của Sãra#tha-Samueccaya (H.B.S.); xem thêm Gv. 65, 75. 


Catumatta Jãtaka (No. 187)—Chuyện Bốn Vẻ Đẹp. Có hai con ngỗng 
trời từ núi Cittakifa đến đậu trên cành cây và làm bạn với thần cây này (Bồ 
Tát. Họ thường nói pháp cho nhau nghe. Một hôm có con chó rừng đến 
bảo ngỗng xuống đất nói kệ cho vua loài thú nghe. Ngỗng chán chó bay đi 
và không trở lại nữa. 

Chuyện được kề về một tỳkheo già đến xen vào câu chuyện của hai 
Tôn giả Sãriputta và Moggalläna. VỊ tỳkheo này là con chó rừng ®), 
()Ị.1¡. 106 £ 


Caturakkha.—Con chó mà dê Malamätä đề nghị dẫn theo lúc đi thăm 
chó rừng Pũtimamsa ©. Chi tiết, xem Pũtimamsa Jãtaka. Rgveda nói 
rằng Caturaksa là con chó của Yama ), 

® 1,1. 535. 2 Jãtaka transl. ii. 318, n. 1. 


Caturärakkhã.—Gandhavamsa t) có nói đến một Chú giải viết về công 
trình nảy. 
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0) pp. 65, 75. 


Catusämanera-vatthu.—Một sưu tập của Ñãnäbhivamsa Sahgharäja 
@) 


® Bode, øp. cỉi., 78. Về câu chuyện, xem DhA. iv. 176 f. 


Catussälä.—Trai đường trong Mahävihära. Trai đường có hình chữ 
nhựt và là nơi thọ trai của chư tỳkheo. Trai đường được xây tại chỗ mà đất 
rung chuyền khi Mahinda trải bông. Mahinda tuyên bố rằng trong thời của 
ba Vị Phật trước, vật thực được gom trên khắp đảo để cúng dường Chư Phật 
và đệ tử của các Ngài °'.. Không biết ai xây trai đường này, chỉ biết rằng 
Vasabha có trùng tu ?. A⁄zhãvzmsa T¡ikã ® nói rằng đất dưới rằm đỡ 
(lintel) của Catussälã được dùng đề làm chậu cất giữ nồi niêu dùng trong lễ 
đăng quang của các vua Tích Lan. 

® Mhv. xv. 47 fF. (? Jbjj., xxxv. 88. ®)n, 307. 


Cattäro Mahãräãjäno.—Xem Cätummahäräjikä. 


1. Canda.—Nhà vua, một trong những Đại cư sĩ hộ trì của Phật 
Kondañña °'. 
® BuA. 114. 


2. Canda.—Đại cư sĩ hộ trì Phật SikhT ©). 
+ Bu. xxi. 122; nhưng BuA. (204) gọi ngài là Nanda. 


3. Canda.—Một trong những lâu đài mà Phật Sumangala từng sử dụng 
trong đời cư sĩ 0), 
® Bụ. v. 22. 


4. Canda.—Thanh niên, con của một Bàlamôn giàu, Sucindara. Canda 
và bạn là Subhadda, đắc quả Alahán trong Tăng Đoàn thứ nhứt của Phật 
Kondañña © ® BuA. 110 £. 


5. Canda.--Mặt trăng, thường được dùng để nói về một vị Thiên. Xem 
Candimä. 


_ 6, Canda.—Bồ Tát sanh làm một Thích đề huờn nhơn (izzzra). Chỉ 
tiết, xem Canda-kinnara Jãtaka. 
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7. Canda.—Núi trên Hy Mã Lạp Sơn, trú xứ của Thích đề hườn nhơn 
Canda và phu nhơn ©), Còn được gọi là Candaka ?) và Candapassa °), 
0) J,iy. 283, 288. ® J,.v, 162. ®) 7b¡đ., 38. 


8. Canda.—Bàlamôn, cha của Vidhurapandita ©). 
0], vị. 262. 


9. Canda.—Một trong những dinh thự mà Phật Sumana sử dụng trong 
đời cư sĩ ©, 
® Bu. xxiv. 22. 


10. Canda.—Em trai của Tôn giả Sãriputta và là một tỳkheo trong 
Tăng Đoàn ©), 
® DhA. ¡i. 188. 


11. Canda.—Con của Bàlamôn Pandula. Về sau ông làm tế sư phục vụ 
Vua Pandukäbhaya ©', 
® Mhv. x. 25, 79. 


12. Canda.—Xem Candakumära. 


Canda hay Candima Sutta.—Trăng luôn luôn sáng hơn sao. Cũng vậy, 
không phóng dật được chờ đợi rằng Thánh đạo Tám ngành được tu tập, 
Thánh đạo Tám ngành sẽ được sung mãn t', 

0S, v, 44. 


1. Candaka.——Một tên khác của Canda (Candakumära). 


2. Candaka.—Hoàng cung của Vua Sivi °), 
®J.ïv. 411. 


3. Candaka.—Hoàng cung của Vua Angati trị vì Videha ?). y./. Canda 
6) 


0 J, vị, 229, 230, 231. (2 Jb¡4j., 242. 
4. Candaka.—Một trong những cung điện mà Phật tương lai Metteyya 


sẽ sử dụng ?), 
® Anäagatavamsa, vs. 4Ó. 
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Candakinnara Jãtaka (No. 485).— Chuyện Đôi Ca Thần Canda. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm một vị Tiên kinnara (ca thần) Canda sống cùng Tiên 
nữ Candã trên núi Canda ở Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm, đôi Tiên đang vui 
đùa ca hát gần dòng suối nhỏ, có vị vua trị vì Benares đến suối và sỉ tình 
Tiên nữ Candã. Nhà vua giương cung bắn Canda hầu chiếm vợ chàng. 
Candã thấy chồng mình chết bèn kêu thất thanh. Nhà vua bước từ chỗ ân 
núp ra hứa dâng nàng tim mình và giang sơn cho Canda. Nhưng Candã từ 
chối mọi đề nghị và trách các thần sao nở để chồng nàng bị hãm hại. Bấy 
giờ ngôi Thiên chủ Sakka nóng lên bởi sự thủ tiết của Candã. Thiên chủ giả 
dạng một Bàlamôn xuống thế hoàn lại sự sống cho Canda. 

Nhận diện tiền thân: nhà vua chỉ Trưởng lão _Anuruddha và Candã 
chỉ Rãhulamätä. Chuyện được Phật kê lúc Ngài viếng cung điện của Vua 
cha ở Kapilavatthu và nghe Vua cha Suddhodana nói vê sự thuỷ chung 
mà Rãhulamatä luôn luôn dành cho Phật ©, 

0 J,ïv, 282 ff; DhA. i. 97. 


1. Candakumära.—Vương tử của Phó vương Ekaräja, vua trị vì 
Pupphavatĩ (Benares). Ông là một Bồ Tát. Chuyện của ông, xem 
Khandahãla Jãtaka ?. Còn được thấy trong Carjyã Pifaka như 
Candakumãra-cariyä. Đôi khi Canda được gọi là Candaka ° và cũng có 
khi là Candiya ®°. 

(ĐỊ, vị, 131 £Œ. (2 n.77. ®) Cvn..p. 144. 

® 7bjđ., 137, 152, 154. 


2. Candakumära.—Vương tử của Vua Brahmadatfa, vua trị vì 
Benares, và là em của Mahimsaka và Suriyakumära. Ông là tiền thân của 
Tôn giả Sãäriputta. Chỉ tiết, xem Devadhamma Jãtaka 0). 

®J.¡, 127 ff; DhA. ii. 73 fF. 


Candakumära Cariyä.—Xem Candakumaära [I]. 
Candakumaära Jãtaka.—Tên khác của Khandahäla Jãtaka. 


Candagabbha.—Một trong số bảy dãy núi mà khách lữ hành phải vượt 
qua mới đên được Gandhamaädana t°, 
0® SNA. ¡. 66. 


Candagiri.—Vihãra ở Tích Lan do ƒijayabähu ! xây t. Geiger ” xem 
đó là Sandagiri Thũpa ở Tissamahäräma. 
® Cv.ix. 61. ® Cv. 7rs. ¡. 220, n. 2. 
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1. Candagutta.—Vua trị vì Jambudipa. Ông thuộc triều đại Moriya và 
lên ngôi qua mưu đồ của Cãnakka nhằm giết vị Vua hợp pháp là 
Dhanananda và Hoàng tử Pabbata ©). Candagutta trị vì được 24 năm và 
truyền ngôi cho con là Bindusãra. Cháu nội ông là Asoka ?®. Người đồng 
thời với Candagutta ở Tích Lan là Pandukäbhaya; ông mệnh chung vào 
năm thứ 14 của triều Candagutta ®. A⁄i»aa “® có đề cập đến một chiến 
binh tên gọi Bhaddasäla phục vụ hoàng tộc Nanda và lâm chiến với 
Candagutta. Trong trận giặc này có 80 “Corpse Dances” do các thây ma 
múa. 

® Mahävamsafikã có ghi lại nhiều chỉ tiết về mưu đồ của Cãnakka đưa 


Candagutta lên ngôi (pp. 181 ff). ® Mhv. v. 16 fF l 9) 
Dpv. vi. 15; Šp. ¡. 72; xem thêm Dpv. v. 69, 73, 81. cả Dpv lần Šp. có nói 
về Pakundakabhaya (5c). ® n, 292; xem thêm Kafhãsariisãgara, 1. 
30. 


2. Candagutta Thera.—Saddhiviharika (Thị giả) của Trưởng lão Mahäã 
Kassapa. Đông nghiệp của ông là Suriyagutta ®°. 
® SA. 111. 125. 


3. Candagutta.—Một trong tám Sátđếly (Khattiya) do Vua Asoka cử hộ 
giá Cội Đồ đề qua Tích Lan. Ông giữ vai trò quan trọng trong lễ tiễn đưa tại 
Päfaliputta cũng như lễ tiếp nhận tại Tích Lan. Ông được Vua 
Davãnampiyatissa cử thỉnh trống vàng trong cả hai lễ. Ông được cử giữ 
chức Malayaräãja và giao cho trọng trách trông coi VIrabãhujanapada '). 

0Ð Mbv. 152. (® Jb¡đ., 165. 


4. Candagutta.—Trưởng lão Alahán đi cùng 80.000 người đến dự lễ đặt 
viễn đá đầu tiên xây dựng Mahä Thũpa tại Anurãädhapura ©). 

® Mbv. xxix. 42; Dpv. xix. 8. 

Candatitta——Một vì vua vào 20 kiếp trước, một tiền kiếp của 
Tamälapupphiya °'. 

® An, ¡. 197, 


Candadeva.--VỊ thứ ba trong nhóm Andhakavenhudäsaputtä °'. 
®J.1v, §1. 


Candadevĩi—Xem Candä. 
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Candadhara.— Tên của Thần Siva ?), 
(ÐCy, lxxiv. 193, 


1. Candana.--Thiên tử, chư hầu của Tứ Đại Thiên vương ©. Ông được 
xem như một Dạxoa linh thiêng thường được Phật tử van vái lúc hữu sự '. 
Lần nọ ông đến viếng Tôn giả Lomasakangiya tại 
Nigrodhärãma, hỏi về Nhứt Dạ Hiền Giả (True Saint) và đọc kệ về Nhứt 
Dạ Hiền Giả mà ông học lúc Phật thuyết Bhaddekaratta Sutta ở cõi 
Tãvatimsa °) (nhưng xem bên dưới). Samyuta Nikãya ® có ghi lại 
cuộc đàm thoại giữa Phật và Candana và chuyến viếng thăm Tôn giả Mahã 
Moggalläna của Candana Š. Buddhaghosa '° nói rằng Candana là một cận 
sự nam vào thời Phật Kassapa và có dâng lên Phật cùng chư tỳkheo tứ sự, 
nên ông được sanh làm Thiên tử. Vài kinh sách khác ?? nói răng vào thời 
Phật Kassapa, Candana và Lomasakangiya là hai bạn cùng nhau đi tu. Lúc 
Phật Kassapa thuyết kinh Bhaddekarata Sutta  Candana nhờ 
Lomasakangiya giảng giải; nhưng ông giải không được nên ước nguyện sẽ 
giảng được vào kiếp sau, và Candana ước nguyện sẽ hỏi lại cũng vào kiếp 
sau Ước nguyện của hai vị đều thành sự thật Chi tiết, xem 
Lomasakangiya [2]. 


9D. ñn. 258. ® D, ii. 204. ÓM, 111, 199 £, 
bay ° S. ïv, 280. ® MA. 1. 
951. Ø ThagA. ¡. 84 f. Theo tài liệu này, không phải Candana 


mà là Lomasakangiya giảng giải kinh; trong M. 11. 199 £. Candana được nói 
là người giảng giải. 


2. Candana Thera—Ông sanh ra trong một gia đình giàu có ở 
Sãvatthi. Được nghe Phật thuyết ông đắc quả Dự lưu. Sau khi sanh được 
con trai, ông xin gia nhập Tăng Đoàn và vào rừng tu thiền. VỀ sau ông tu 
trong đồng xác (charnel field) gần Sãvatthi. Tại đây vợ con ông có đến 
thăm và muốn ông trở về với gia đình, nhưng khi thấy họ đến, ông quán 
chiếu thâm sâu và đắc quả Alahán, rồi thuyết pháp cho họ nghe t, 

Vào 31 kiếp trước ông làm thần cây và có dâng lên Phật Sudassana 
hoa kuƒa/a. Ông có thể là Trưởng lão Kufajapupphiya nói trong Apadãna 
(2) 


) Thag. vs. 299-302; ThagA. ¡. 395 £.  jj, 451; các kệ này 
còn được nói là của Hãrita. 


3. Candana.—Tỳkheo mà vào 91 kiếp trước Upãhanadäyaka có dâng 
một đôi đép t°, 
Œ® Ap.1. 228. 
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1. Candana Sutta.—Thiên tử Candana yết kiến Phật tại Jetavana và 
bạch hỏi làm thê nào có thê vượt bộc lưu (ogha) mà không bị chêt đuôi. 
Luôn luôn siêng năng dõng mãnh và đoạn ly dục tưởng, Phật dạy. 

®S.¡.53. 


2. Canda Sutta——Candana viếng Trưởng lão Mahã Moggallãna và 
hỏi tại sao một sô người được sanh lên Thiên giới °°. 
3S, 1v, 280. 


Candanagäma.—Một làng trong xứ Rohana. Thân hào trong làng có 
tham dự lễ hội tôn vinh cây Bồ Đề đến Tích Lan. Một trong số tám nhánh 
của cây Bồ Đề này được trồng tại làng này ©), 

® Mhv. xix. 54, 62; Sp. ¡. 100; Mbv. 161. 


Candanangalika.—Cư sĩ đệ tử của Phật ở Sãvatthi. Ông có mặt trong 
buổi năm vua, có cả Pasenadi, viếng Phật và bạch hỏi dục lạc nào tối 
thượng? Sau khi Phật giảng giải xong, Phật cho phép Candanahgalika đọc 
bài kệ tán thán Ngài. Năm vua liền đắp năm áo lên Cư sĩ nhưng Cư sĩ đắp 
năm áo ấy lên thân Thế Tôn ©), 

Chuyện rất giống chuyện của Bàlamôn Piñgiyãni và kệ cũng giống 
y9), 

th 1, 8T T1. ® A, 1i, 239, 


Candanapäsäda.—Đèn trong Maricavaffivihära do Mahinda IV xây. 
Trong đến có Xá lợi Tóc được tôn trí trong một hộp nạm ngọc ?', 
® Cy, liv. 40 £. 


Candanapñnjaka Thera—Alahán. Một thời, ông là một kinnara ở 
Candabhägã và sống bằng hoa. Ông có dâng lên Phật Atthadassĩ miếng 
cây hương. 

Vào 14 kiếp trước ông làm vua ba lần đưới vương hiệu Rohipi ®). 
Có thể ông là Trưởng lão STha 9). 
0 Ap. ¡. 165. ThagA. ¡. 179. 


Candanamälä.—Một trong các trú xứ mà Phật sử dụng '”. Trú xứ được 
cất bằng cây hương đỏ tại quốc độ Sunãparanta theo sự yêu cầu của 
Trưởng lão Punna ở Sunãparanta. Lúc công trình được cất xong, Punna gởi 
lên Phật cành bông làm thông điệp; Phật đi cùng 500 tỳkheo đến khánh 
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thành trước bình minh ?. Trong lễ hội, Phật có thi triển Thần thông Song 
hành (Yamakapatihariya) ”). v.I. Candanasälã. 

® SNA. ii. 403. (2 ThagA. ¡. 158. ® Hịđ, 1. 
312. 


Candanamäliya Thera.—Alahán. Ông là một Bàlamôn gia nhập Tăng 
Đoàn lúc mới lên năm và đắc quả Alahán ngay trong phòng thí phát. Vào 
thời Phật Sumedha ông là một đạo sĩ khổ hạnh từng từ bỏ gia tài kết sù. 
Lúc gặp Phật ông dâng Phật sàng toạ, xoải, hương trầm và hoa sz/z. Có lần 
ông làm vua trị vì kinh thành Vebhãra °°. Ông có thê là Trưởng lão Valliya 
(2) 


0 Ap, ii. 423 £ ' Xem ThagA. ¡. 293. 
Candanasälãä.—Xem Candanamaälä. 
CandapadumäsirI.——Xem Candapadumä. 


1. Candapadumä.—Chánh thê của Setthi Mendaka ở Bhaddiya, là mẹ 
của Dhanañjaya ®, và là bà nội của Visãkhã. Trong một kiếp trước bà 
từng là phu nhơn của Mendaka, và trong một trận đói bà đồng lòng với ông 
dâng bữa cơm duy nhứt của ông bà lên một vị Phật Độc giác. Kết quả là nồi 
cơm trong nhà ông bà không bao giờ hết cơm, dầu bà có thí thực bao nhiêu 
người đi nữa. Trong các kiếp trước bà từng cúng dường Phật và chư Tăng 
băng cách một tay bưng nồi, một tay múc. Vì vậy bàn tay trái của bà có 
hình hoa sen và bàn tay mặt có hình mặt trăng; do đó bà được gọi là 
Candapaduma. Lúc đến viếng và thọ trai tại nhà của Mendaka, Phật thuyết 
pháp, và bà đắc quả Dự lưu ®. Bà là một trong năm vị Đại công đức 
(Mahäpuñña) ®).. Visudddhimagga ® gọi bà là Candapadumasiri. 

® DhA. ¡. 385. (? 7b74., 111, 363-866. lu 
AA.1. 219; PsA. 509, ®¡¡, 383, 


2. Candapadumä—Phu nhơn của Bàlamôn quân sư nghỉ lễ 
TirTfavaccha và là mẹ của Tôn giả Mahäã Kaccãna °©), 
0 Ap, ii. 465. 


Candapabbata.—Xem Canda [7]. 


1. Candabhägã.—Con sông bên Ấn Độ. Đó là con sông thứ ba mà 
Trưởng lão Maha Kappina và bà băng qua trên đường đi từ quê nhà ở trên 
miền Tây Bắc đến Sãvatthi . Sông rộng một lý, sâu cũng một lý, đài 18 lý 
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và có nhiều chỗ nước chảy xiết ?. Trên bờ sông có cây cỗ thụ, nơi Phật đợi 
ông bà Kappina đến ®. Ä⁄/nda ®' nói rằng sông này là một trong mười 
sông lớn phát nguồn từ Hy Mã Lạp Sơn. Tên sông rất cỗ vì tên này được 
nghe trong nhiều truyền thuyết '9, 

Candabhãaga được xác định là sông Chenab (sông Akesinesm theo 
người Hy Lạp 71. 

+) ThagA. ¡. 508. ® DhA. ii. 120. ® DA, ii, 
877, 878. ® AA.¡. 177; SA., 11. 179. ® n.. 114, 
6 E.ơ., Ap. 1. 75; ThagA. ¡. 390; ThigA. 9, vân vân. 
? Nhưng xem Đs. øƒthe Brethren 255, n. 1. 


2. Candabhägä.—Con kênh do Vua Parakkamabäahu I xây, chảy 
ngang qua trung tâm của Lakkhuyyäna t©), 
® Cv, lxxix. 48. 


Candabhãnu.—Vị vua trị vì Jãvã. Ông tiến chiếm Tích Lan trong năm 
thứ II của triều Vua Parakkamabähu II, nhưng bị đánh bại bởi Vua 
Virabãhu ®. Dưới triều Vijayabähu IV, ông đồ bộ lên Tích Lan một lần 
nữa tại Mahätittha, tiến về Subhagiri, đòi Nha xá lợi, Xá lợi Bình bát và 
vương quốc. Nhưng ông lại bị Vijayabãhu và Vĩirabãhu đánh bại một lần 
nữa ®, 

® Cy, lxxiii, 36 ff ® 7/bjJ, lxxxvii. 69-83. Chuyện của 
ông về sau, xem JA. xliii. 


Candamittä.—Một trong hai Nữ đại đệ tử của Phật Vipassĩ ©). 
® Bu. xx. 29; J.1. 41. 


Candamukha.—Một hậu duệ của Okkäka ©), 
® Dpv. ii. 42; Mbv. ii. 13. 


Candamukha-Tissa.—Chú giải Majjhima có nói đến một nhà vua với 
tên này. Ông viếng vị Đại Trưởng lão ở Mahävihãra trong lúc tất cả các 
tỳkheo đều văng nhà để thử tài ông. Khi nhà vua rờ nhè nhẹ chơn ông làm 
như con rắn bò đụng phải, Trưởng lão không kinh sợ mà bình tỉnh hỏi ai đó, 
dầu ông không thấy vì mắt kém. Chuyện được kê để cho thấy bậc Alahán 
không bao giờ sợ hãi °), 

0Ð MA. 1i. 869. 


Candamukha-Siva—Vương tử của Vua l]anäga (93-102 A.C.), và là 
vua trị vì Tích Lan (103-112 A.C.) tám năm bảy tháng. Hoàng hậu ông là 
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Damilädevi. Ông bị giết bởi người em tên Yasalãlaka-Tissa. Siva có xây 
một hồ nước gân Mapikäragima mà ông cúng dường cho tịnh xá 
Issarasamapa `. Lúc llanäga bị Lambakanpa bắt, hoàng hậu gởi bé 
Candamukha-Siva đến chuồng vương tượng để cho voi giết chết, nhưng voi 
không giết mà còn giúp IJanäga được thả ra ?. 

(9) Dpv. xxi. 44; Mhv. xxxv. 46. (® Jb¿4., vs. 20 fF. 


Candamukhi.—Phu nhơn của Phật Metteyya lúc Ngài là cư sĩ °). 
0) Anagatavamsa, p. 48. 


1. Candavatfi.—Phu nhơn của Assaläyana ở Sãvatthi (làu thông ba kinh 
Vệđà lúc lên 16) và là mẹ của Trưởng lão Mahã Kotthita °). 
® Ap. ii. 480. 


2. Candavatĩ.—Thành phó; Phật Sujãta nhập diệt trong thành phố này, 
tại vườn bông Silãrãma °'), 
® BuA. 171. 


3. Candavati.—Sanh quán của Phật Anomadassi °. Phật Kondañña 
trải qua mùa an cư kiết hạ đầu tiên tại đây ?. Trong thời Phật Sumedha 
Candavatï cũng có nghe nói đến ®, Candavat còn là kinh đô của Vua 
VijitävT ®. 

®J.¡.36; Bu. viii. 17; DhA. ¡. 88; AA. ¡. 85; xem thêm Ap. 1. 76. 

® BuA, 110, ® Ap, ii, 422. ® BuA, 111. 


4. CandavatI.—Công chúa của Vua Brahmadattfa trị vì Benares. Nhà 
vua đề nghị gả công chúa cho Lomassa-kassapa với điều kiện ông chịu giết 
súc vật làm lễ tế đàn. Kassapa đồng ý nhưng về sau rút lời hứa. Xem 
Lomasa-Kassapa Jãtaka ©), 

® J, 1i. 515 ff; MII. 220. 


Candasama.—Xem Canduipama. 


Candasärattha-tikä.—Chú giải về Sambandhacintã do 
Saddhammañäna ở Pagãn soạn vào thê kỷ thứ 14 ©), 
00P.LLC. 198. 


1. Candã.—Phu nhơn của Sudinna và là mẹ của Phật Piyadassï °), 
Trong Buddhavamsa bà được gọi là Sucandä. 
@® J1. 39, ® xịv, 15, 
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2. Candä.—Một trong hai Đại đệ tử của Phật Vipassĩ ©). 
(®J.1.41; Bu. xx. 29. 


3. Candã.—Tiên nữ, vợ của Tiên nam Canda (là Bồ Tát). Xem 
Candakinnara Jãtaka °). Bà còn được gọi là CandI '). 
® J, 1v, 283 fF. 2 Ƒo.,J.1v. 284. 


4. Candä.—Hoàng hậu của Vua Mahäãpatäpa trị vì Benares, và là mẹ 
của Dhammapäla. Bà được xác định là Di mẫu Mahãpajãpati Gotanm. 
Chỉ tiết, xem Culla Dhammapäla Jãtaka ?). 

(T111, 178 fF. 


5. Candä.—Công chúa của Vua Madda, và là Chánh hậu của Vua trị vì 
Benares. Bà là mẹ của Mũgapakkha (Temiya) Chỉ tiết, xem 
Mũgapakkha Jãätaka ©), 

ĐJ, vị, | 


6. Candäã.—Chánh hậu của Vua Candakumära (.v.). Bà là ái nữ của 
Vua Pañcäla và là mẹ của Vãsula. Lời nguyện của bà cứu được chồng bà. 
Bà được xác định là Rãhulamätä °). 

#0]. vị, 151 Œ. 


7. Candä.—Chánh hậu của Vua Sutasoma. Bà được xác định là 
Rãhulamätä t©'. 
® J,v, 177, 182, 192. 


8. Candã Theri—Alahán. Bà sanh ra trong một gia đình Bàlamôn vào 
thời suy vi và sống đời nghèo khó. Thân thuộc của bà bị chết hết vì bệnh 
dịch lan tràn. Bà phải đi xin ăn từ nhà này qua nhà khác. Patacara cho bà 
ăn rồi thuyết pháp cho bà nghe. Hoan hỷ, bà xuất thế và sau đó đắc quả 
Alahán °), 

0) Thig. vs. 122-26; ThigA.. p. 120 £ 


9. Candä.— Tiên nữ mà Vua Brahmadatta si mê, và thích bà hơn là 
hoàng hậu Asitãbhũ °', 
® VịbhA. 470 f. Asitäbhi Jãtaka (1. ii. 231 f) không có nói đến tên bà. 


1. Candäbha Thera.—Alahán. Ông thuộc một gia đình Bàlamôn giàu 
có ở Rãjagaha. Ong được gọi là Candäbha vì rún ông có vòng ánh sánh 
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giống như mặt trăng. Người Bàlamôn tin rằng ông có thần lực nên rước ông 
trên xe và diễu hành trong thành phó, với lời rao truyền ai vuốt thân ông sẽ 
được quyền lực và vinh quang, đề lấy tiền. Phật tử không tin ông có thần 
lực nên trong thành xảy ra cuộc cãi vã giữa Phật tử và Bàlamôn. Hai bên 
bạch trình sự việc lên Phật để nhờ giải quyết. Lúc Candabha đến gần Phật, 
vòng ánh sáng nơi rún ông biến mất. Candäbha nghĩ rằng đó là vì bùa chú 
nên bạch xin Phật dạy cho. Phật khuyến khích ông gia nhập Tăng Đoàn. 
Trong Tăng Đoàn ông được dạy thiền về 32 phần của thân thể. Ông quán 
chiếu thâm sâu và đắc quả Alahán. 

Trong một kiếp trước ông là một tiều phu có làm quen với một 
thương gia mà ông cung cấp trầm hương. Một hôm, ông vô thành viếng 
bạn, được bạn đưa đến đền xây trên chỗ hoả thiêu Phật Kassapa. Ông liền 
chạm một vằng trăng bằng trầm hương và dâng lên đền. Sau khi mệnh 
chung ông sanh về cõi Tãvatimsa và trở thành Thiên tử Candäbha 0), 

® DhA. iv. 187 ff; SNA. (ii. 523 fF.) có nhiều chỉ tiết khác biệt. 


2. Candäbha.—Vào l6 ngàn kiếp trước có bốn nhà vua dùng vương 
hiệu Candäbha, tất cả đều là tiền kiếp của Trưởng lão EkadTpiya °). 
Œ® Ap. ¡. 189. 


Candäbha Jätaka (N0. 135). Chuyện Nguyệt Quang. Một thời, Bồ 
Tát tu khổ hạnh trong rừng. Trước lúc mệnh chung ông trả lời các câu hỏi 
của các đệ tử với các chữ “ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng của mặt trời”. 
Lúc vị đại đê tử của ông (Säriputta) giảng các chữ ấy, các vị khô. hạnh 
không tin. Do đó Bồ Tát phải hiện xuống đứng trên không trung dạy rằng ai 
thiền về mặt trời và mặt trăng sẽ được sanh vê cõi Quang âm thiên 
(Abhassara) ©), 

Chuyện được kể liên quan đến lời giải thich của Tôn giả Sãriputta 
tại cửa thành Sankassa. 

®ĐJ.1.474. 


Candäräma.—Tự viện trong Candavaf, nơi Phật Kondañña trải qua 
mùa an cư kiết hạ đâu tiên ©), 
t) BuA. 110. 


Candikä.--Mẹ của Trưởng lão Candikãäputtfa. Xem bên dưới. 


Candikãputta Thera—Kinh về sự giáo hoá Tỳkheo Devadatta do 
Candikäputta thuyêt cho các tỳkheo và được ghi lại trong Sỉlãyũpa Sutta 
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® /.v.). Chú giải nói rằng tên của mẹ ông là Candikã nên ông có tên là 
Candikäputta °). 
® A, 1v. 402 £. ® AA. ii. 808. 


Candimasa Sutta—Ghi lại cuộc yết kiến Phật của Thiên tử 
Candimasa ), 
Go 


Candimä, Candimasa, Canda.—Tên của Thiên tử có trú xứ trên cung 
trăng (Canda). Trăng có đường kính 49 lý và xuất hiện trên thế gian theo 
ước nguyện của các Phạm thiên Äbhassara là những người sanh sống đầu 
tiên trên địa cầu, do đó nên có tên như vậy (amhãkam chandam ñahä viya 
u{thito, tasmã cando hofñ ti) t®.  Candimã còn được liệt kê trong số các 
Thiên tử Cãtummahäräjika vì có sống trong cõi của họ 2, Trên cung 
trăng, ngoài các Canda, còn có nhiều Thiên tử khác ®. Theo Bilãrikosiya 
Jãtaka , Sãriputta từng sanh làm Canda vì có lần ông bố thí; còn 
Sudhãbhojana Jãtaka ®) nói rằng Moggallãna mới sanh làm Canda. 
Trăng không thể di chuyền trên bầu trời mà không có phép của Candimä, và 
Candimã không thê cắm trăng di chuyên 9. Có lần, Candimä bị Atula chúa 
(Asurinda) Rãhu bắt, ông tưởng niệm đến Phật và được Phật yêu cầu Rãhu 
thả ông ra ?_ Thiên tử Candimasa được kể ® là có đến viếng Phật; 
Candimasa có thê là Candimãa? Trăng được cầu nguyện để cầu tự ?. Sasa 
Jãtaka (No. 513) kế chỉ tiết chuyện Sakka vẻ hình con thỏ trên trăng và 


hình thỏ sẽ được nhìn thấy trong trọn kiếp này 9, 
® VịbhA. 519; PsA. 253. ® Eơ, Mahãniddesa 
Cty. 108. 3D, ¡¡. 269. ®J, jv, 63, 
69. ® Ƒ.ø., DhA. 1i. 143, 146; 1ii. 97. ® S.¡. 50; đó 
là một chuyện thần thoại liên quan đến nguyệt thực. ®S, 1 51, 
Đp e J 4y” Ì, 09 J ị, 172, 


2. Candimä.--Hậu duệ của Okkäka ®). 
Œ® Mhv. ii. 13; Dpv. 1ii. 42. 


Candimã Sutta—Nói về chuyện Phật yêu cầu Atula chúa Rãhu thả 
Candimã (.v.) °°. 
S9 Ñ:: đỤ: 


Candiya.—Xem Candakumära. 
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Candũpama.—Nhà vua vào 23 kiếp trước, tiền kiếp của Trưởng lão 
Vannakäraka. v./ Candasama °©), 
0) Ap, ¡, 220, 


Candiũpama Sutta.--Hãy giống như mặt trăng, này các Tỳkheo, khi đi 
đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải đè đặt, luôn luôn là người mới 
giữa các gia đình, chớ có đường đột xông xáo. Trưởng lão Mahã Kassapa 
giống như mặt trăng khi đi đến các gia đình t', 

0) S, 1i, 197 £; xem thêm MA. 1. 14. 


1. Campaka.—Một thành phố vào thời của Phật Atthadassi. Bò Tát 
cũng như Susĩima sanh trưởng tại thành phô này t°, 
0® BuA. 180. 


2. Campaka.—Nhà vua vào 57 kiếp trước, tiền kiếp của Trưởng lão 
Khadiravaniya Revata ©), 
Œ Ap. ¡. 52; ThagA. ¡. 109. 


3. Campaka.—Xem s.y. Campä. 


1. Campakapupphiya Thera—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông có 
dâng lên Phật Vessabhu giỏ đựng bảy hoa. Hai kiếp sau đó ông làm vua 
dưới vương hiệu Vihatäbhä t. Ông có thể là Trưởng lão Belatthänika °). 

® Ap. ¡. 279. 


2. Campakapupphiya Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước, trong lúc 
đi trên không trung, ông thấy vị Phật Độc giác Sudassana, liền để rơi bảy 
hoa để cúng dường 0), 

Œ Ap. 1,279, 


Campakä.—Xem Campä. 


1. Campä. —Thiềmba, Chiêmbà. Thành phố nằm trên bờ sông có cùng 
tên ở Ấn Độ. Campä là thủ đô của Ahga, có hồ GaggaräpokkharanT (.v.) 
rất đẹp do Hoàng hậu Gaggarä cho đào. Trên bờ sông có rừng cây 
campaka nổi tiếng vì sắc trăng và hương thơm của hoa. Do đó có nhiều 
Trưởng lão đến đây an trú. Phật cũng có an trú tại đây nhiều lần ?. Được 
biết hai Tôn giả Sãriputta và Vangisa ®' cũng có trú lại tại đây. Theo 
Mahäparinibbäna Sutta “, Campä là một trong sáu thành phố quan trọng 
của Ấn Độ, do Vua Mahägovinda thành lập ®, và cách Mithilã 60 do tuần. 
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Trong thời Phật, dân chúng Campa theo Vua Bimbisära trị vì Magadha; 
Bimbisãra có ban cho Bàlamôn Sonadanda “ một thái ấp trong Campä. 
Campä là một trung tâm thương mại quan trọng có nhiều thương gia đi từ 
đây đến Suvannabhũmi để buôn bán ®. Có thể dân tộc Chàm ở Đông 
Dương thuộc dân Campä. Campä có tên cô là Mãlini hay Mãlina °). 

Lúc an trú tại Campaä Phật có chế ra nhiều giới luật hiện thấy trong 
Chương 9 của \4ahãvagga của Vinaya Pitaka 09, 

Campä là sanh quán của chư Trưởng lão Sona-Kolivisa, 
Jambugämika, Nandaka, và Bharata, và là trúũ quán của chư Trưởng lão 
Bahuna, Vajjiyamähita và Thullanandä. 

Các kinh Sonadanda, Dasuttara, Kandaraka, và Kãrandava 
được thuyết tại Campã. 

Theo Buddhaghosa “°, Campä mang tên như vậy vì thành phố có 
rất nhiều cây campaka. 

Campã được xác định là nơi gần các làng Campänagara và 
Campãäpura và cách Bhagakpur lối 24 dặm về hướng Đông “3. Ngài Huyền 
Trang #® có đến đây và Ngài Pháp Hiển gọi Campã là một vương quốc lớn 
với nhiều đền thờ 4%, 

Chiếc áo tắm của Phật được tôn trí tại Campä ?Š. 

Xem thêm Käãla Campä, có thể đó là một tên khác của Campä. 


® Vịn, ¡. 312; S.¡. 195; A. ïv. 59, 168; v. 151, 189. ® A, 

1v. 59, S1, 195, ® D, 1. 147. 6 
Thid., 235. (6 J_ïv, 32, ®D,¡. 111. 

® Ƒ.ơ.,J. vị. 539, ® Campasya ft puri Campã, vã 
Malinyabhavat pura (Mbh. xu. 5, 6, 7; Matayapurana 48, 97, vân vân; Law. 
A,G.I. 6,n.2). 09 Vịn, ¡. 312 fŸ; xem thêm Vin. ii. 307. 

đ9 MA. 1i. 565. d2 C.A.G.I. 5. a3 Beal: 
Records ofthe Western Word, H. 187 £. 0n. 65. a3 


Bu. xxvII. 9. 
2. Campä, Campakä.—Một trong hai Đại đệ tử của Phật Kakusandha 
@) 


® Bu. xxi1. 21; J. 1. 42. 


3. Campä, Campakã.—Sanh quán của Phật Paduma °. Gần bên là 
Campaka-uyyäna. 
® Bu. ix. 16; J. ¡. 36. 


4. Campä.—Con sông chảy ngang hai vương quốc Anga và Magadha 
(nay gọi là Chandan). Nãga Campeyya thông trị sông này ©), 
®J.1v. 454 £ 
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_ 5. Campã.—Nhánh sông chẻ từ Parakkama-samudda, từ cửa cống gần 
công CandlI ©'. 
€® Cv. lxx1x. 


Campeyya, Campeyyaka—Xà vương ngự trị sông Campä. Xem 
Campeyya Jätaka. 


Campeyya Cariyä.—Xem Campeyya Jãtaka. 


Campeyya Jãtaka (No. 506).—Chuyện Long Vương Campeyya. Một 
thời, hai quốc độ Magadha và Anga lâm chiến triền miên. Nhờ sự giúp đở 
của Xà vương ngự trị trên sông Campä, Vua xứ Magadha đánh bại đối 
phương. Để vinh danh Xà vương, nhà vua thiết lễ hằng năm. Đi xem lễ hội, 
một người nghèo nọ (Bồ Tát tái sanh) liền say mê cảnh phồn hoa và ước 
muốn được giàu sang phú quý như vậy. Sau khi mệnh chung, ông sanh về 
cõi Naga và sau đó được làm vua cõi này dưới vương hiệu Campeyya. 
Nhận thức được sự thật, Campeyya chán ngán cõi Nãga, muốn sống theo 
các hạnh nguyện trai giới để thoát khỏi nơi này. Nhưng Xà nữ vương phi 
Sumanä dâng lên ông đủ thứ lễ vật và đàn ca múa hát, khiến ông không 
còn ý muốn thoát thân nữa. Từ đó ông sống trong huy hoàng và lần hồi 
hạnh nguyện trai giới của ông bị suy giảm. 

Sau cùng, ông rời cung điện của Xà vương, đi vào thế giới loài 
người, sống ' theo đúng hạnh nguyện của trai giới và năm trên nóc tổ kiến bên 
vệ đường. Ông bị một phù thủy răn bắt hành hạ đủ điều và đem đi biểu diễn 
khắp nơi đề lây tiền. 

Campeyya đi đã lâu mà không thấy về, vương phi Sumanä đoán và 
biết ông bị bắt. Sau một thời gian tìm kiếm, bà thấy ông ngay lúc gả phù 
thuỷ rắn đưa ông ra biểu diễn cho Vua Uggasena ở Benares xem. Câu 
chuyện được phát hiện và ông được thả ra. Uggasena được mời đến thế giới 
Naga và được khoản đãi trọng hậu. 

Chuyện được kê về các hạnh nguyện ngày trai giới. Nhận diện tiền 
thân: gả phù thuỷ rắn chỉ Devadatta ,Uggasena chỉ Sãriputta, Sumanã chỉ 
Rãhulamätät”. 

Kinh này được xem như một ví dụ hành giới trang nghiêm của Bồ 
Tát trong tiền kiếp. 

0], iv. 454-68. 2n, 85 £ ® Eơ, J, 1, 
45;MA. 1. 617. 


32 


“2+ TDdêu ad “?k Sex fa(¿ 





Campeyyakkhandhaka.—Chương 9 của Đại Phẩm (1⁄ahãvyagga) thuộc 
Vinaya Pitaka ©). 
® Vịn, ¡. 312 fF. 


Cambutiväpi.--Hồ nước do Vua Vasabha xây 0). 
©® Mhv. xxxv. 95. 


Cammakkhandhaka.—Chương 5 của Đại Phẩm (M⁄ahãvagga) thuộc 
Vinaya Pitaka °. 
® Vịn, ¡. 179 fF. 


Cammasäfaka Jãtaka (N0. 324)——Chuyện Thầy Tu Mặc Áo Da. Có 
một khất sĩ mặc áo da thấy con cừu đực đứng lại trước mặt mình tưởng cừu 
biết công hạnh của ông và kính trọng ông. Một thương gia có trí (Bồ Tát) 
thấy vậy bảo vị khất sĩ thối lui vì cừu đang chuẩn bị húc ông. Lời nói chưa 
dứt, cừu đã xông tới húc ngã vị khất sĩ. 

Chuyện kề về một tỳkheo ở Sãvatthi bị cừu húc lúc ông đắp áo da 
(@) 
0T, 1i, 82 fÊ 


Cayanf-väpi—Hồ nước ở Tích Lan do Vua Vasabha xây °. y./. 
MayanfI. 
(0) Mhv. xxxv. 94. 


1. Cara, Caraka.—Một trong những người kế vị Vua Mahä Sammata, 
và là một con cháu của dòng tộc Sãkya. Ông có người con tên Upacara t, 
Œ® Mhv. ii. 2; Dpv. 1i. 5; DA. 1. 259; J. i11. 454; SnA. 1. 352. 


2. Cara.—Một vị Thần Dạxoa quan trọng mà Phật tử thường van vái lúc 
hữu sự 0©, 

®D, iii. 205; P.T.S. gọi vị Thần này là Mãnicara, và bản P.T.S. của chú 
giải (D. 1i. 970) cũng gọi như vậy; nhưng bản chữ Tích Lan, bản chính cũng 
như chú giải, chia tên này ra làm hai: Mãn và Cara. 


Cara Vagga—Phẩm 2: Phẩm Hành, Chương Bốn Pháp, 4jguf/ara 
Mikäya ©). 
® A.1i. 13 Œ 


Cara Sut(a.-Khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, hay đang nằm, vị 
tỳkheo khởi lên dục tầm, hay sân tâm, hay hại tầm mà nếu tỳkheo không 
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chấp nhận, từ bỏ, tây sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu; vị ấy được gọi 
là người có nhiệt tình, có xấu hồ, liên tục thường hằng tỉnh cần, tỉnh tấn, 
siêng năng °), [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(ĐA, 11, 13. 


1. Cara Sutta.—Có bốn hạnh ác về lời nói: nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
thô ác, nói lời phù phiểm °), 
® A.ji. 141. 


2. Cara Sutta.—Có bốn hạnh thiện về lời nói: nói thật, không nói hai 
lưỡi, nói lời nhu hoà, nói lời thông minh ?', 
® A.ji. 141. 


Cariyäkathä.—Chương 5 của Pzññavagga trong Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhidamagga) °). 
0 Ps,jj. 225 £. 


Cariyapitaka.—Sở Hạng Tạng. Một trong lŠ tập của Tiểu Bộ Kinh 
(Khuddaka Nikãya), thường được xếp sau cùng trong danh sách. 
Cariyapitaka có nhiều kệ vần nói về tiền thân của Đức Phật, đặc biệt về 10 
công hạnh balamật @øđrzmï) giúp Ngài thành đạo. Mỗi chuyện được gọi là 
một Czzjyz. Các chuyện văn vần trong Cariyãpitaka có chuyện tương 
đương bằng văn xuôi trong Jãtaka. Hai pháp balamật đầu tiên được minh 
hoạ bằng 10 chuyện cho mỗi pháp, trong lúc tám balamật còn lại chỉ có 15 
chuyện minh hoạ. 

Các Dĩghabhänaka từ chối gồm Cariyãpitaka trong kinh điển của 
họ; nhưng các Majjhimabhäanaka lại nhận °'), 

Có một Chú giải về Cariyãpitaka được gán cho Dhammapäla và là 
một phần của Paramathadipanï ?. Theo Chú giải ®, Cariyäpitaka do Phật 
thuyết tại Nigrodhärãma, theo lời thỉnh cầu của Sãriputta, sau khi kết thúc 
Budddhavamsa. Cariyäpitaka được Trưởng lão Mahinda thuyết lại tại 
Nandanavana trong Anurädhapura, ngay sau khi ông đến Tích Lan '. 

® DA. ¡. 15, 23. Xuất bản trong Hewavitarane Bequest 
Series, vol. xxvi. (1929). °) CvpA. 1,2. ® Dpv. xiv. 
45; nhưng xem Mhv. xv. 179. 


Carï.—Có thể là tên của một nhạc công trên Thiên giới; cũng có thê là 
tên của một dụng cụ âm nhạc t, 
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0 VvA. 94; nhưng xem ghi chú nơi p. 372, và 211, trong ấy không thấy 
có CarT trên danh sách. 


Carukkatta.—Một làng dưới miền Nam Ấn Độ 0, 
(® Cv, Ixxvi. 127. 


Cala.—Tộc trưởng Tích Lan có lần tham gia với dân Cola chống Vua 
Vijayabãhu I ©, nhưng về sau lại theo Vijayabãhu chông lại dân Cola. 
® Cy, lviii. 16. ® 7bị4., vs. 55; xem Cv. 77s. ¡. 207. n. 3. 


Caläka.—Xem Talatä. 
Canakka.— ??? 


Cätigatikapatimãghara.—Điện Tôn tượng (Image house) nói liền với 
Mahäthũpa do Vua Mahädäthika-Mahänäøa (67-79 A.C.) xây 0), 
0? MT. 634. 


Cãtuddisa Sutta.—Nói về năm pháp biến một tỳkheo thành “người bốn 
phương” ®, 
0A, 111, 135. 


Cãtuma Sutta.— Thuyết tại Cãtumä trong Ämalakïvana. Một số tân 
tỳkheo đến gần Phật làm ồn bị mời ra. Nhờ sự can thiệp của các Thích tử ở 
Catuma và Phạm Thiên SahampatI, chư vị được trở lại. Phật giáo giới các 
tân tỳkheo về bốn điều đáng sợ: sóng, cá sấu, nước xoáy, và cá mập. Cũng 
vậy các tỳkheo cần phòng hộ phẫn não do tự ái, tham ăn, dục lạc, và đàn bả 
@) 


(®ĐM. ¡. 456 fŸF; xem thêm MII. 209. 


Cãtumã.—Làng của Thích tử có mote-hall. Gần làng là Amalakïvana, 
rừng mà Phật có lần an trú và thuyết Cätuma Sutta °). 
(PM. ¡456 £; MA. ï¡. 660. 


1. Cãtumasika-Brahmadatta.—Nhà vua trị vì Benares. “Ông viếng ngự 
uyên ba lần trong mùa hẻ, và mỗi lần ô ông đều nghỉ dưới gốc cây kovilãra. 
Đầu hè ông thấy cây ra lá, giữa hè ông thấy cây đầy lá, cuối hè ông thấy cây 
hết lá. Quán chiếu, ông nhận ra rằng hoại và chết là đặc tính chung của vạn 
vật. Ông thành Phật Độc giác. Udãna của ông được đề cập trong 
Khaggavisäna Sutta ©), 
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(SN. vs. 44; SNA. ¡. 90 f; Ap.¡. 9 (vs. 18); ApA. 1. 141 £ 


2. Caätumäsika-Brahmadatta.—Nhà vua trị vì Benares. Theo thông lệ, 
ông viếng ngự uyền bốn tháng một lần. Một hôm, ông vô vườn thấy hoa 
đầy trên cây pãricchatfaka bèn vói hái một hoa. Tuỳ tùng bắt chước ông hái 
hoa khiến cây trơ cành. Trên đường trở về, ông nhận thấy điều đó và cũng 
thấy cây gần bên không có bông không bị trơ cành. Quán chiếu, ông nhận 
thức rằng sở hữu đem đến phiền toái, nên thoái vị, đắp y làm tu sĩ. Ông đắc 
quả Phật Độc giác. Udãna của ông được đề cập trong Khaggavisãna Sutta 
Œœ) 


(9 §N. vs. 64; SNA. ¡. 116 f; ApA.¡. 161 £ 


Cãtumäsinï.—Chữ này được thấy trong nhóm từ Komudĩ Cãtumäsin], 
dường như đề nói đến lễ hội Cãtumãsya được tô chức trong tháng Kattika; 
Komudf là ngày trăng tròn của Kattika 0), 

® Vịn. 1. 55; D. 1. 47, vân vân. 


Cãtumeyyakã.—Dân ở trong làng Cãtumä °), 
M.1. 457. 


Cäñtummahäräjikã.—Thiên tử sống trong Cãtummahäräjika, cõi thấp 
nhứt của Thiên giới. Thiên giới này do Tứ Đại Thiên vương (Catfäro 
Maharäjäno) trị vì: Dhatarattha bên Đông, Virũpakkha bên Tây, 
Virũlhaka dưới Nam, và Vessarana trên Bắc .. Quý vị có tuỳ tùng rất 
đông, gồm Gandhabba, Kumbhanda, Nãga, và Yakkha. Tứ Đại Thiên 
vương hộ trì Phật tử lúc Ngài được thụ thai trong bụng mẹ. Quý vị còn hộ 
độ Phật tử nữa, theo A{ãnätiya Sutta (4.v.) “). 

Tứ Đại Thiên vương là những vị điều hành các Thiên chúng ®), 
Vào mông tám của nửa tháng quý vị gởi sứ thần xuống thế gian để xem xét 
sự tri hành thiện hạnh của loài người. Ngày mười bốn của nửa tháng, quý vị 
cử các hoàng tử và ngày rằm lễ Uposatha quý vị đích thân hạ thế làm công 
tác nói trên. Quý vị báo cáo lên chư Thiên trên cõi Tãvatimsa; chư Thiên tử 
này hoan hỷ nếu có nhiều người dưới thế hành thiện hạnh đề cõi Thiên sung 
mãn và không hoan hỷ nếu có ít người dưới thế hành thiện hạnh vì Asura 
chúng sẽ sung mãn còn Thiên chúng sẽ tôn giảm ®). 

Tứ Đại Thiên vương hơn thần dân của quý vị ở chỗ quý vị có 10 
đặc điểm (ví như dung sắc, tuổi thọ, nhiều an lạc, vân vân), vì có phước 
nghiệp cao hơn %6), 
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Trong cõi của Tứ Đại Thiên vương còn có các Kiddäpadosikä, 
Manopadosikä, STtavalahakä, Unhavalähakä, cùng chư Thiên Candima 
và Suriya ?), 

Đời sống trên Cãtummahãrãjikã dài 90 ngàn năm !®. Thiên tử được 
sanh về cõi này nhờ sự hiếu thảo và lòng mộ đạo dựa trên các động cơ cao 
quý ®), 

_ Catummahärajika nằm giữa đường đi đến núi Sineru. Một số vị 
Thiên sống trên núi, một số khác sống trên không trung t9, 


®D,1. 207 Ê; Hi. 194 £ 29D,1.257 £ 6) 
Xem e.g., DhA. 11. 146; 11. 96. ®D, ii. 225. Ø A, 
¡. 142 f; chỉ tiết, xem AA. ¡. 376 £. ® A,iv. 242. @ 
VibhA. 519; MN¡IdA. 108. ® DA, ii. 472, 647, nhưng xem Kvu. 
207. ® A.iv. 60. 0® Về các vị Thần này xem 


Moulton: Zoroastrianism 22-7, 242. 


Cäãthamangama.—Hồ nước do Vua Vasabha xây 0), 
©® Mhv. xxxv. 95, 


Cänavela.—v./. Tanaveli (4.v.). 


Cãnura.— Đô vật mà Vua Kamsa dùng để so tài với Mười Anh Em Nô 
Lệ Andhakavenhudäsaput(ä. Nhưng trong cuộc thi đô vật, Cãnura bị 
Baladeva (Andhakavenhudäsaputtä thứ hai) ném dây quanh bụng, cột lại, 
tung lên quay vòng trên không, rồi đạp xuống đất bể óc chết 0), 

(J.ïv,81 £ 


Cäpã Therï (v./ Chãvã).—Con gái của một thợ săn ở Vahkahära về 
làm vợ của Du sĩ Upaka và có sanh cho ông người con trai tên Subhadda. 
Về sau Upaka không chịu nổi những mắng nhiếc của bà, nên xuất thế ly gia 
và gia nhập Tăng Đoàn. Bà theo ông đến Sãvatthi; tại đây bà trở thành 
tỳkheo ni và đắc quả Alahán ®), 

0) Thịg. 291-311; ThigA. 220 ff; SNA. ¡. 259 £. 


Cãpäla.—Dạxoa. Xem Cäpäla-Cetiya. 
Cäpäla Vagga.—Phẩm 1: Phẩm Cãpãla của Tương Ưng Như Ý Túc, 


Samyutta Nikãya 
®S.1.254-63. 
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Cãpäla-Cetiya. --Đền thờ gần Vesäli. Tại đây Đức Thế Tôn chấp thuận 
lời yêu cầu của Mãra Ngài sẽ nípbàn. Lúc Ngài tuyên bố điều này, trái đất 
rung chuyên t, Theo Chú giải 4zgwu#ara ?, trong 20 năm đầu của triều đại 
Ngài, Đức Thể Tôn có trú tại Cäpäla-Cetiya thỉnh thoảng. Caãpala-Cetiya 
thoạt tiên là dinh của Dạxoa Cäpäla, sau được xây thêm một vihãra để Phật 
sử dụng °®. Fa Hien thấy có một chùa tại đó nên kê chuyện về chùa này ), 

ID, ¡i. 102 ; A. iv. 308 £; S. vi. 250 £; Ud. vi. 1; Dvy. 201, 207; Mtu. 
1. 209 £; 11. 306. Ô)., 457, 6) UdA. 322 £ Canh, 
43. 


Cãla Thera.—Con của Cãla và là cháu của Tôn giả Sãriputta. Ông 
được Trưởng lão Khadiravaniya-Revata truyền giới t. Ông là một trong 
những vị rời Kñ{ãgãrasãlã lúc các Licchavĩ đến đây gây tiếng ồn ào  ), 
Bấy giờ ông được xem như một Đại Trưởng lão và là một Alahán. 

() Thag. vs. 42; ThagA. ¡. 110. ® A, vị, 133. 


1. Cãlã TherI—Ái nữ của Surũparãsï và là em gái của Tôn giả 
Sãriputta. Bà có hai chị là Upaeälã và Sisũpacälã; ba chị em đều gia nhập 
Tăng Đoàn sau khi nghe Sãriputta xuất thể. Về sau ba vị đều đắc quả 
Alahán ?. Được biết ® Một hôm, lúc Cãlã đang ngủ trưa trong 
Andhavana, Mãra xuất hiện, hỏi bà nhiều chuyện và dụ dỗ bà. Bà có con 
là Cãla (q.v.). 

() ThagA. 162 ff.; DhA. ii. 188. ' Thịg. 182-8; cp. S. 1. 132. 


2. Cälä.—Nữ cư sĩ hộ trì chánh của Phật Sumangala °°. 
® Bụ. v. 28. 


3. Cãlä.—Nữ cư sĩ hộ trì chánh của Phật Phussa ). 
©® Bụ. xix. 20; J. 1. 41. 


Cälã Sutta.—Nói về chuyện Mãra gặp Trưởng lão ni Cãlã 0). 
®)S.¡. 132. 





Cälikapabbata.--Đồi gần Cälikã, nơi mà Đức Thế Tôn an trú lúc viếng 
Cãlikã. Đôi có màu trắng và cho cảm tưởng như xê dịch qua lại vào những 
ngày trăng non; do đó đổi được gọi như vậy ?. Nhưng xem Cälikã. 

(0) AA. ii. 793; UdA. 217. 


Cãlikã—Làng gần Cãlikapabbata, nơi mà Đức Thế Tôn an trú vào 
mùa an cư kết hạ thứ 14, 1§ và 19 # cùng Thị giả Meghiya. Bây giờ 
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Meghiya đi khất thực trong làng Jantu gần đó. Cạnh làng có sông 
Kimikãlã và vườn xoài trên bờ sông ?, Ngoài công làng có đầm lầy cho 
cảm tưởng như làng xê dịch; do đó làng có tên như vậy ®), y./. Jälikã. 

® BuA. 3. A.1v. 354; Ud. 1v. Œ: DhA. ¡. 287 £ 6) 
UdA. 217; AA. 1i. 793. 


Cãvala.—Núi gần Himavä ©). 
® Ap.¡.279; ii. 451. 


Ciñcã-manavikä.—Một nữ du sĩ khổ hạnh. Lúc thấy tông mình thua 
thiệt vì tiếng tăm của Đức Phật, quý vị Trưởng lão trong tông này tranh thủ 
bà để nhờ bà làm giảm uy tín của Thế Tôn, vì sắc điện và sự xảo quyệt của 
bà. Một hôm, bà nói đến yết kiến Phật và để cho thiên hạ thấy. bà đi về 
hướng Jetavana. Bà ở lại đêm trong trú xứ của tông ngoại đạo gần đó rồi 
sáng hôm sau ra về gây hiểu lầm như bà từ Jetavana ra về. Được hỏi, bà nói 
bà qua đêm với Đức Phật. Ít tháng sau bà giả có thai bằng cách mang một 
miếng gỗ tròn trước bụng và đi nghe Phật thuyết pháp. Giữa đại chúng, bà 
vu khống Phật đã vô trách nhiệm và nhẫn tâm không chăm sóc bà. Đức Thế 
Tôn im tiếng, nhưng ngôi Thiên chủ nóng lên và Sakka cho con chuột đến 
căn đứt dây khiến tắm ván rơi xuống làm dập chơn bà. Bà bị thính chúng 
đuỗi đi. Lúc ra khỏi công, bà bị lửa địa ngục chụp thiêu ®), 

Trong một tiền kiếp bà từng hại Bồ Tát như vậy rồi. Chỉ tiết, xem 
các Jataka Culla- và Mahä-Paduma, Bandhanamokkha, Vãnarinda, 
Vessantara, Sumsumäãra, và Suvannakakkata. Được biết Phật gặp nạn 
này vì trong tiền kiếp Ngài có xỉ vả một Phật Độc giác. v./. CiñcT; cp. 
Sundari. 

( DhA. ii. 178 f; J. ïv. 187 Ê; ItA. 69. ® Ap. ¡. 299; UdA. 
263 £ 


Cinnamäla.—Nhà vua vào 50 ngàn kiếp trước, tiền thân của Trưởng lão 
Kassapa (hay là Sereyyaka) °). y./ CInamäla. 
0) ThagA. 1. 178; Ap. 1. 155. 


Citakanibbäpaka Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông có rải nước 
thơm lên giàn hoả của Phật Vessabhũ để làm tắt lửa ?. Ông có thể là 
Trưởng lão Abhibhũta. 

0 Ap, i¡. 408.  ThagA. 1. 372 £. 


39 


“2+ TDdêu ad “?x ¿x2 fa(¿ 





1. Citakapũjaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước Phật Độc giác 
Änanda mệnh chung trong rừng và Trưởng lão (lúc bấy giờ là một vị Thiên) 
đến từ cõi Thiên đề hoả táng Phật °'. 

Œ Ap. 1.227. 


2. Citakapñjaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Sikhï ông làm thần 
cây trên cây rđ/ãyafana. Lúc Phật nhập diệt, ông dâng hoa, nhạc và hương 
liệu lên giàn hoả của Phật. Vào 31 kiếp trước, ông làm vua 16 lần dưới 
vương hiệu Uggata °', 


thiếu phần 3... 


4. Citakapũjaka Thera.—Alahán. Ông dâng hoa sđ/z lên giàn hoả của 
Phật Độc giác Jalajuttama vào 100 ngàn kiệp trước ©), 
Œ® Ap. 1.292 £. 


1. Citta (Cittagahapati).—G1a chủ ở Macchikäsanda, nơi mà ông làm 
chủ ngân khố. Về sau ông được Phật tuyên bó là vị cư sĩ tối thắng về thuyết 
pháp “. Ngày ông sanh ra, toàn kinh thành được phủ hoa đến đầu gối; hoa 
có nhiều sắc nên ông được gọi như vậy. Lúc Trưởng lão Mahãnãma viêng 
Macchikäsanda, Citta hoan hỷ với oai nghi của ông nên mời ông về hoa 
viên Ambätakäräma của mình và xây cúng dường ông một tịnh xá. Tại 
đây Trưởng lão thuyết cho ông nghe kinh Salãä-yatana-vibhattfi và ông đắc 
quả Anahàm. Từ đó nhiều tỳkheo đến viếng Ambãtakäräma và được Citta 
tiếp đãi trọng hậu. Trong số quý vị đến đây có Isidatta (4.v.), một bạn thân 
của Citta, nhưng vị Trưởng lão này ra đi sau khi tông tích mình bị lộ. 
Mahanama và Mahaka cũng ra đi vì lý do đó, sau khi thi triển thần thông 
theo lời yêu cầu của Citta. Cia Samyu#a ? có đề cập đến các cuộc đàm 
thoại giữa Citta và nhiều vị trong Tăng Đoàn, ví như Kãmabhi, Godatta 
và các vị đã dẫn trên. Được biết Citta còn có đàm thoại với Nigantha 
Nãtaputta và Acela Kassapa và từng bác bỏ giáo thuyết của quý vị này. 

Trong Ambatakãrama có Trưởng lão Sudhamma trú thường xuyên 
và được Citta tận tình chăm sóc. Nhưng có lần nọ ông trách Citta vì Citta 
tiếp hai Đại Đệ tử và các Đại Trưởng lão trước. Nghe vậy, Phật bảo 
Sudhamma phải đến xin lỗi Citta ®). 

Một thời sau, Citta đến yết kiến Phật; ông đi cùng đoàn tuỳ tùng 
gồm hai ngàn người và 500 xe đầy vật thực để cúng dường Phật và Tăng 
Đoàn. Lúc ông sụp lạy dưới chơn Phật, hoa ngũ sắc rơi từ không trung 
xuống, và Đức Thế Tôn nói kinh Salãyatana-vibhatti. Ông bố thí cúng 
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dường trong suốt hai tuần và chư Thiên tiếp tục làm đầy xe ông liên tục và 
đủ thứ quý giá 

Lúc Citta nằm trên giường bệnh trước giờ lâm chung, chư Thiên 
đến viếng và khuyến khích ông ước làm Thiên vương, nhưng ông từ chối 
mong câu. điều vô thường. Rồi ông yêu cầu chư Thiên quy tụ quanh ông để 
ông nói về Đức Thế Tôn và lời dạy của Ngài °. Ông được xem như là một 
cư sĩ lý tưởng 9, 

Citta sở hữu làng mang tên Migapattaka “'). 

Vào thời Phật Padumuttara, Citta từng ôm ấp mộng làm người cư 
sĩ tối thắng về giảng pháp. Vào thời Phật Kassapa ông làm thợ săn. Một 
hôm, thấy một tu sĩ trong thung lũng, ông hoan hỷ và lật đật về nhà soạn 
cơm đề cúng dường cùng với bông ông hái dọc đường. Sau khi cúng đường 
xong, ông ước nguyện không bao giờ thiếu thốn trong việc bố thí và được 
hoa rơi trên ông từ không trung. Trên cõi Thiên ông hơn tất cả về dung sắc 
®, Trong Bhisa Jãtaka ông làm người nô lệ. 

Dầu không phải là bậc Alahán, Citta chứng đắc sự minh sát của bậc 
học giả (sekha), tức của người đang đi đến nơi hoàn toàn là bậc thánh hữu 
tận 09, 


® A.1.26. 2 S.iv. 282 ff ® Vịn, ¡i, 15 ff; DhA. 
ii. 74 £; chi tiết, xem s.v. Sudhamma. ® AA.¡. 210. 
® S.ïv, 302 f. ® E.ơ., trong A. 1. 88; ii. 164; ii. 451. 
Ø SA. ii. 93. ® AA.¡. 209. ® ], 
1. 314. d® Vem, 442. 


2. Citta—Bồ Tát sanh làm một Candäla. Chi tiết, xem Citta- 
Sambhuta Jätaka. 


3. Citta, Cittaka.—Con nai, anh của Rohanta, Bồ Tát. Ông được xác 
định là Tôn giả Ananda. Chỉ tiết, xem Rohantamiga Jãtaka. 


4. Citta mệnh danh Hatthirohaputta (Hatthisäriputa)——Trưởng lão. 
Ông là con của quản tượng. Ông gia nhập Tăng Đoàn, thọ đại giới với Đức 
Phật, và đạt được sự phân biệt tinh vi trong ngữ nghĩa. Ông rời Tăng Đoàn 
sáu lần và trở lại cũng sáu lần. Tranh chấp sau cùng của ông là với Mahã 
Kotthita vì ông hay xen vào các cuộc luận bàn của Đại Trưởng lão về Vi 
Diệu Pháp ?.. Được biết ? vào thời Phật Kassapa, Citta và bạn cùng gia 
nhập Tăng Đoàn; nhưng bạn ông xin ra và ông khuyên khích bạn ra đi đề lấy 
sở hữu của bạn, và do đó ông không thẻ tiếp tục ở trong Tăng Đoàn được. 
Lần thứ sáu, sau khi rời Tăng Đoàn, bạn ông là Du sĩ ngoại đạo Potthapada 
đưa ông tới yết kiến Phật. Trong lúc Phật và Potthapäda đàm đạo ông xen 
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vào hỏi về ngã chấp (xem Potthapäda Sutta, No. 9, Dïgha Nikãya). Sau 
khi kinh kết thúc, Citta xin được xuất gia với Thế Tôn và được thọ đại giới. 
Từ đó ông không rời Tăng Đoàn nữa và không bao lâu sau ông đắc quả 
Alahán ®), 

Kuddäla Jãtaka '® có nói đến nhơn duyên dẫn Citta xin gia nhập 
Tăng Đoàn lần thứ nhứt. Bấy giờ ông là một thanh niên trong một gia đình 
đạo hạnh ở Sãvatthi. Một hôm, trên đường đi cày trở về, ông nhận được 
một chén cơm với thức ăn thượng vị của một Trưởng lão. Để được những 
bữa cơm như vậy, ông xIn gia nhập Tăng Đoàn; nhưng dục lạc khởi lên, ông 
từ bỏ đời sống không nhà của tỳkheo. Sau này, lúc ông đã là bậc Alahán, 
còn có bạn bè chế nhạo ông. Họ hỏi chớ chừng nào ông bỏ họ, và họ chỉ 
hoan hỷ khi nào Phật nói không. 

Chuyện của Citta còn được thấy trong Chú giải Dhamnapada với 
chút ít chi tiết khác biệt ®. Trong Chú giải này, Citta được gọi là 
Cittahattha với lời giải như sau: esa cifavasiko huhã vicarali tỉ 
Ciitahatthan tỉ nãmam karimsu. Chủ giải còn nói rằng ông ly gia lần thứ 
sáu đề trở lại Tăng Đoàn vì chán ngán khi thấy bà vợ đang mang thai nằm 
ngủ. Áo vàng cột trên eo ếch, ông đi thăng vô tịnh xá và đắc quả Dự lưu. 
Các tỳkheo không muốn truyền giới lại cho ông, nhưng nhơn duyên ông quá 
sung mãn khiến chư vị động lòng nên thuận truyền giới cho ông một lần 
nữa. Vài hôm sau ông đắc quả Alahán. 


+ Chuyện này được ghi trong A. ii. 392 fF. ® DA. ii. 378 
f; AA. 1. 688. 3D, 1, 199 fF. ® 1 1.311£. 
®) DhA. ¡. 305 ff 


5. Citta——Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Sujãta ©). 
® Bu. xiii. 30. 


6. Citta— Trưởng lão ở Tích Lan. Sỉ mê sắc đẹp của Hoàng hậu 
DamiladevT của Vua Mahädäthika Mahä-näga, ông như loạn trí cứ lặp lại 
câu “đẹp như Damiladevï”. Ngay khi nghe bà chết, ông vẫn không tin và 
tiếp tục sỉ mê như lâu nay; ông được gọi là Ummattaka Citta °), 

® AA.i. 13. 


7. Citta.——Người chăn cừu, nô tỳ của Vua Dĩghagämani. Ông bị anh 
em của Ummäãda-Cittä giết vì không tuân lệnh thủ tiêu bé trai sơ sanh của 
Ummäda-Citta. Ông tái sanh làm Dạxoa ”. Xem Cittarãja. 

® Mhv. ix. 22 f; MT. 278. 
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§. Citta—Quan đại thần, được gọi là Cittamahãmatta. Ông rất hào 
phóng. Ông đặt trước nhà chiếc chiêng và tỳkheo nào muốn được cúng 
dường vật thực cứ giống - chiêng là được ngay. Ông xuất 60 kahãpana dễ 
cúng dường thuốc men mỗi ngày 0, 

® VịibhA. 341. 


9. Citta.—Kinh thành, nơi Phật Mangala thi triển Thần thông Song 
hành ?, 
® BuA. 119. 


Citta Vagga.—Phâm thứ 3: Phẩm Tâm của Dahmmapada. 


Citta Samyutta——Chương 7: Tương Ưng Tâm [xếp theo HT. Thích 
Minh Châu, 1980. Ghi lại cuộc nói chuyện của Trưởng lão Cittagahapati 
ở Macchikäsanda, tại rừng Ambätaka ©), 

6, 1v, 281-305. 


Citta Sutta.——Do Phật thuyết đề trả lời câu hỏi của một vị Thiên. Tâm 
dắt dẫn đời và tâm tự não hại °), 
® S.1.39; œ£ A. ii. 171. 


Cittaka Thera.—Con của một Bàlamôn giảu có ở Rãjagaha. Nghe Phật 
thuyếp pháp tại Veluvana, ông xin gia nhập Tăng Đoàn, tu thiền trong rừng, 
và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Vipassĩ ông có cúng dường bông t), 
Ông có thể là Trưởng lão Tĩnikiñkinipupphiya nói trong 4padãna 
@) 


®) Thag. 2; ThagA. 1. 77. ® Ap. ii. 433. 


Cittakuta.—Một trong năm dãy núi quanh Hồ Anotatta trên Hy Mã 
Lạp Sơn. Núi có nhiều kim loại quý ®. Núi nổi tiếng là nơi trú của thiên 
nga (có lúc lên đến 90 ngàn) sống trong động Kañcanaguhä trên đỉnh ®). 
Ngoài ra, núi còn là nơi trú của Thiên nga Dhattarattha °). 

Tên núi có khi được viết là Citrakũta. Núi thường được xác định 
là Kãmptanathgiri trong Bundelkhand, một ngọn đồi riêng biệt trên sông 
Paisunï hoặc Mandäkini ®). 

0 SNA. 1i. 437; AA. ii. 759; UdA. 300; Ap. ¡. 50, 414; PsA. 15; Vsm. 
650. 2 7e..J.11. 107; 1i. 208, 247; 1v. 424, efc. 6T, 
v. 337. ® Ƒ.ơ.,J.1v. 2112; v. 338. ® Law: Œeog. oƒ 
Early Bsm. 40. 
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Cittakñta-dvärakotthaka.--Công vào cõi Tãvatimsa. Đó là cửa vô 
Sudassanagiri, có nhiêu hình tượng Indra chạm khắc chung quanh °°, 
®J,vị, 125 £ 


Cittakifalatävana.—Xem Cïittalatävana. 


1. Cittagutta Thera.—Alahán. Ông trú tại Bodhimandavihãra và có 
cùng đi với 30 ngàn tỳkheo đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Mahäã 
Thũpa t°, 

(0) Mhv. xxxix. 41; Dpv. xix. 6. 


2. Cittagutta.—Trưởng lão trú trong Động Kurandaka. Dầu trú tại đây 
những 60 năm, ông không thấy bức tranh đẹp mô tả sự Đại Xuất Thế của 
bảy vị Phật. Ông được vua triệu thỉnh ba lần nhưng đều từ chối; nhà vua 
buộc phải ra chiếu không bé sơ sanh nào được bú sữa cho đến khi Trưởng 
lão đến viếng hoàng cung. Ông phải về triều sống bảy hôm. Tại đây ông 
đều nói một lời chúc tụng duy nhứt là “Nguyện cầu Hoàng thượng hoan hỷ,” 
với bất kỳ ai đảnh lễ ông. Lúc từ cung vua trở về, ông được thần cây căm 
đuốc soi đường, và đắc quả Alahán t), 

Ông có thể là vị Trưởng lão nói ở nhiều kinh sách khác như đã 
tham thiền về mục lửa (/@/o-kasina) sau khi quán chiếu lửa của ngọn đèn 
trên đường trở về vihãra sau khi nghe Pháp, và tham thiền về màu vàng 
(pa-kasina) lúc ông thấy trên (núi) Cittalapabbata một sàng toạ trải bằng 
bông paffanga. 

0) Vsm, 38. (® Jbj4., 171. ® Jbj4., 173. 


3. Cittagutta—Alahán. Ông trú tại Ambapäsãna trong làng 
Anganakola. Ông rất hùng biện; lúc còn là người phàm phu (putthujjana) 
ông đã thuyết RathavinTta Sutta tại Lohapäsãda cho một đại chúng gồm 
12 ngàn tỳkheo và tỳkheo ni. Ông trình bày các huy hoàng của Điện Xá lợi 
trong Mahã Thũpa. Dầu ông đã cần thận mô tả tỉ mi, Trưởng lão Mahãä- 
Tissa, sư phụ của Asathakammika-Tissa,vẫn phê bình là chưa đầy đủ °'. 
Chuyện được kẻ đề chỉ cho thấy sự muôn hình vạn trạng của Điện Xá lợi. 

VNMỊT. 552 ƒ. 


Cittacũla.—Con rùa. Chỉ tiết, xem Bhũridatta Jãtaka ©'. 
®J, vi. 162 £ 
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Cittadassi.——Nhà vua trong truyền thuyết thần thoại, hậu duệ của Vua 
Mahãsammata ©. 
® Dpv. ii. 41. 


Cittapatta.—Chim &oki/a, tiền thân của Lakunfaka-Bhaddiya, trong 
trong thời Phật Vipassĩ. Thấy Phật, chim dâng lên Phật trái xoài chín và hát 
bài ca hoan hỷ lúc Phật dùng xoài. Do đó, ông có tiếng nói ngọt ngào 0, 

® SA. 1i. 173. 


Cittapariyãädãna Sutta.—Tâm không được tu tập đưa đến bất lợi lớn; 
tâm được tu tập đưa đến lợi lớn ®°, 
A.IL6£ 


Cittapassa.--Động mà Pandukäbhaya sử dụng để giới thiệu phu nhơn 
mình là nữ Dạxoa Cetiyä ®). 
® MT. 290. 


Cittapäfali.——Cây trong Asurabhavana © sống trọn một kiếpba mà các 
Atula coi là tối thượng. Lúc các Atula bị đây ra khỏi Thiên giới đến trú xứ 
hiện nay, chính cây báo cho họ biết trú xứ của họ 2®, Được biết ®) lúc nào 
cây trổ bông, các Atula nghĩ đến cây Pãricchattaka mà họ coi là tối thượng 
còn ở lại trên cõi Tãvatimsa và sẵn sàng chuẩn bị làm giặc với Sakka. 

CÓ v. 238: 2 J  ¡ 202; SNA. ii. 485; MA. ¡. 476; 
Dhammapada. 1. 272. '' Dhammapada. ¡. 280. 


Cittaratha.—Hoa viên trên cõi Tãvatimsa °). 
0) Thịg. 374; ThigA. ¡. 247; Mtu. ¡. 32, 149, vân vân.; Divy. 194. 


1. Cittarãja.--Dạxoa. Theo tục lệ, các vua thời xưa, trong triều phục 
huy hoàng, chủ trì lễ hội Kattika bằng cách đứng trên bờ hồ “trước sự hiện 
diện của Cittarãja” bắn bốn mũi tên ra bốn phương ®), 

® Có thể có nghĩa là đứng trước tượng của Dạxoa. _— 
11. 372. 


2. Cittarãja.——Dạxoa. Ông được Pandukäbhaya vinh danh bằng cách 
dành cho phần dưới của hồ Abhaya để trú. Ông luôn luôn ngồi kế bên vua 
trong các lễ hội. A⁄2hãvzmsa nói rằng Cittaräja là hiện thân của người chăn 
cừu Citta [7| từng cứu Pandukabhaya, nhưng không phải Cittaräja [I|, và 
rằng lễ hội nói đây là Lễ hội Kattika. 

® xị, 4, 84, 87, 104. 
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Cittalatä Vaggøa.—Chương 2 của Vimäãna Vatthu. 


1. Cittalatävana.——Hoa viên rộng 500 lý trên cõi Tãvatimsa. Hoa viên 
hình thành qua công đức của bà Cittã, phu nhơn của Mãgha °). Được biết 
hoa viên mang tên như vậy không phải chỉ vì có môi liên quan với bà 
Cittã, mà còn vì trong hoa viên có nhiều giây leo với bông sặc sở; đặc biệt 
giây Ãsãvatï chỉ trổ bông một lần mỗi một ngàn năm ®). 

® DhA. ¡. 271-5; J. ¡. 202. “ VvA, 94. sỹ 
ThagA. 1. 365; J. 11. 250. 


2. Cittalatävana.—Hoa viên do Vua Parakkamabähu I xây dựng ®. 
® Cv. lxxix. 7. 


Cittalatävimäana Vatthu.--Chuyện của một người nghẻo vì lo chăm sóc 
cha mẹ nên không lập gia đình. Ông tạo rất nhiều công đức. Sau khi mệnh 
chung, ông sanh trong vimãna rộng 12 lý trên cõi Tãvatimsa t), 

(® Vụy, vịi, 1; VvA. 299 £. 


Cittalapabbata.—NúI trong xứ Rohana trên đó Kãlavanna-Tissa có 
xây một tịnh xá ° và Vasabha xây mười thũpa ”. Vua Dãthopatissa có 
cúng đường cho tịnh xá làng Gonnavifthi ®. Núi được xem như rất tốt cho 
sức khỏe và có tới 12 ngàn tỳkheo an trú ®. Nối liền với tịnh xá có 
Ninkaponnapadhãnaghara '“ và Kotagerukapäsäada-trú xứ của 
Bhãgineyya Sahgharakkhita “®—và có thê có thêm một tịnh xá ni ®. Hai 
Trưởng lão Mahãnäga và Cũlanäga trú trong Cittalapabbata ba năm “), 

Chú giải “® có ghi lại nhiều chuyện về núi Cittalapabbata. Gần núi 
là làng Kãlumbara và chỗ tắm của Kuruvakatittha °?. Đó là một trung 
tâm Phật giáo quan trọng ở Tích Lan và thường được nhắc đến cùng với 
Abhayagiri và Cetiyapabbata °?. Cittalapabbata đôi khi còn được gọi là 
Cittalakũta 2°. 

0) Mhv. xxii. 23. ® Jbjđj., xxxv. §1. S}..Cw, xiv: 
59. ® MT. 552. ® VịibhA. 445; Mhv. xxiv. 9. 

®) VịbhA. 489. ® MT. 552. @ 
Xem VibhA. 498. ® SA. 11. 125. 0 go, VibhA. 264, 
498; DhsA. 351, 399; AA. 1. 386; MA. 1. 18, 66, 150, 223, 351, 399. 

dĐ AA, ¡. 386. 02 MA. ii. 1024. 3g, DA. 

1i. 47. 0 E.ơ., Mhv. xxxv. §1. 
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Cittalapabbata-Tissa.—Trưởng lão. Bất mãn, ông xin vị giáo thọ để 
rời Tăng Đoàn. Thấy panissaya của ông, vị giáo thọ bảo ông cất cốc đề trú 
và không nên chếnh mảng sự tu tập. Tissa đồng ý. Sau khi cất lều xong, 
ông làm giường rồi báo tin cho thầy biết. Thầy ông nói “Ông rất cực nhọc 
với công việc này, vậy sao không qua một đêm trong cốc?” Tissa vâng lời 
thầy dạy. Về đêm, trong lúc quán chiếu những công đức đã qua, tâm ông 
tràn ngập hân hoan và ông đắc quả Alahán ©, 

0 AA.1.26 £ 


Citta-Sambhita Jätaka (No. 498).—Chuyện Đôi Bạn Citta-Sambhũta. 
Một thời, Bồ Tát sanh làm một người Candäla (là người hạ tiện) tên Citta ở 
Ujjeni trong vương quốc Avanti. Citta có người anh em bạn dì tên 
Sambhñta. Hai chàng lớn lên làm nghề quét băng chổi. Một hôm, trên 
đường đi làm hai chàng gặp hai bà giàu có; hai bà cho là điềm xui vì gặp 
người hạ tiện, nên bỏ cuộc du ngoạn, khiến cho đám dân đi theo mất một 
phần cơm rượu mà đáng lẽ họ được hưởng miễn phí. Do đó đám đông vây 
đánh hai cậu một trận nhừ tử. Sau đó hai cậu quyết định đi Takkasilã học. 
Citta học rất thành công và trở thành bậc trí nhơn, cò Sambhũta thì không 
được như vậy. 

Ngày nọ, có một dân làng mời thầy của Citta đến để cúng dường 
thực phâm cho các Bàlamôn. Không đi được thầy bảo Citta đi thế. Ông và 
Sambhita đưa các Bàlamôn lên đường. Trong lúc chờ dùng cơm, hai chàng 
quên nên dùng tiếng Candala nói chuyện với nhau. Thế là hai chàng bị đuôi 
ra khỏi Takkasila. 

Hai chàng đi vào rừng sống đời khổ hạnh và chết sau đó. Hai 
chàng tái sanh làm hai con nai, rồi hai con chim ưng biển vào kiếp kế tiếp. 
Hai chàng luôn luôn sống bên nhau và chết cũng bên nhau. 

Về sau Citta tái sanh làm con của Tế sư ở Kosambï, còn Sambhũta 
làm vương tử của vua Uttarapañcäla. Citta tu khổ hạnh lúc lên 16; chàng 
nhớ lại các tiền kiếp của mình. Đợi khi Sambhũta lên ngôi trị vì được 50 
năm và biết Sambhita cũng nhớ được tiền kiếp mình, Citta dạy một nam tử 
bài kệ để chàng về triều đọc cho vua nghe. Nghe qua bài kệ, Sambhũta nhớ 
ra bạn mình ngay. Bấy giờ Citta đã đến ngự uyên và hai anh em gặp lại 
nhau. Được Citta khuyến giáo, Sambhuta xuất thế. Sau khi mệnh chung, cả 
hai sanh về cõi Phạm Thiên. 

Nhận diện tiền thân: Sambhita chỉ Tôn giả Tôn giả Ananda. 
Chuyện kê về hai tỳkheo đồng tu của Trưởng lão Mahã Kassapa sống rất 
hoà hợp với nhau ©), 

0® J.ïv, 390-401. 
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Cittasälã——Sảnh đường trong Anurädhapura nằm về phía Đông của 
Thñpärãma, trong phạm vi nhìn thấy được cội Bồ Đề. Theo ước nguyện 
cũng Trưởng lão ni Sanghamittä, nhục thân của bà được hoả táng tại chỗ 
gần giảng đường, và một thũpa được xây lên ngay chỗ hoả táng ®, 

® Mhv. xx. 52. 


Cittasena.—Tên của một Cànthátbà (Gandhabba) có mặt trong buổi 
thuyết kinh Mahãsamaya Sutta °. Trong kinh khác “ ông được xem như 
một Dạxoa quan trọng thường được các Phật tử van vái khi hữu sự. 

9D. 1n. 258. ® D, ii. 204. 


Cittahatthisäriputa Sutta.—Tại Migadäya ở Isipatana, trong lúc một 
số Trưởng lão đang thảo luận về Vi Diệu Pháp, Tôn giả Citta- 
Hatthisäriputa (.v.) nói xen vào. Tôn giả Mahã Kotthita liền quở ông và 
bị các bạn đồng tu của Citta trách. Bằng những cái cười mĩm, Mahã 
Kotthita cho biết Citta không phải là bậc hiền trí và chắc chắn ông sẽ hoàn 
tục. Lời tiên đoán nảy đúng, tuy nhiên Citta hoàn tục không bao lâu lại tái 
nhập Tăng Đoàn, và sau đó đắc quả Alahán ®, 

® DA (ii. 378) nói rằng trong lúc Moggallãna và Kotthita đàm đạo. 

® A, 1i, 393 fF. 


1. Cittñ.—Một trong bốn phu nhơn của Mãgha. Bà trồng hoa kiếng 
trong vườn cạnh bên giảng đường do Mãgha xây dựng. Kết quả là bà được 
tái sanh về cõi Tãvatimsa làm nữ vương của Thiên chủ Sakka ©), 

t DhA. ¡. 269 f; J. ¡. 201 f. 


2. Cittä.—Trưởng lão ni. Bà là ái nữ của một thân hào trong Rãjagaha. 
Được nghe Phật thuyết pháp, bà xin gia nhập Tăng Đoàn dưới sự dìu dắt của 
Dì mẫu PajãpatI Gotami. Lúc về già, bà lên Gijjhakũfa thiền định và đắc 
quả Alahán. 

Vào 94 kiếp trước bà sanh làm một kinnarä trên bờ sông 
Candabhägä; tại đây bà dâng bông lên vị Phật Độc giác °. Bà có thể là 
Trưởng lão ni Nalamälikã nói trong 4padãna '). 

0) Thig. vs. 27 f; ThigA. 33 £ 


3. Cittä.——Một trong năm Vương hậu của Okkäka °. 
® DA. ¡. 278; SNA. ¡. 352; MT. 131. 


4. Cittä.—Xem Ummaäada-Cittä. 
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5. Cittãä.—Một trong số nữ Đại đệ tử hộ trì của Phật Sobhita 0©). 
® Bụu. vii. 23. 


6. Cittã.--Một trong số nữ Đại đệ tử hộ trì của Phật Sikhĩ 0). 
® Bu. xxi. 22. 


7. Cittä.—Ái nữ của Vua Madda và là Vương hậu của Sumitta, con của 
Sihabähu ®'. 
® MT. 269; Mhv. viii. 7. 


Cittãägãra Vagga.-- Phẩm thứ 5 của BhikkhunI Päcittaya `. 
(0) Vịn, ¡v, 298 ff. 


Cittãpokkharanĩ.—Ao tắm ở Dĩpuyyäna do Vua Parakkamabähu I 
xây. Ao được trang hoàng với nhiều hình tượng vui tươi °. Phải chăng đo 
đó ao có tên như vậy? 

® Cv, lxxii. 121. 


Cittupaf(hänapäsäda.—Đại sảnh trong khu vực của cung điện vua ở 
Anurädhapura, nơi dân chúng đến để cúng dường chư Tăng Ni. Tại đây 
Vua Bhãtika bố thí cho tỳkheo 0), 

0Ð Mhv. xxxiv. 65; MT. 633. 


Citrã.—Tên của một số Supanna °). 
®D, ii. 259. 


1. Cintã Sutta——Chớ có suy tư ác, bất thiện tầm: "Thế giới là thường 
hãng", hay "Thê giới là vô thường", hay "Thê giới là hữu biên", vân vân. 
Hãy suy tư: "Đây là Khô", hay "Đây là Con Đường đưa đến Khô diệt", vân 
vân 0, 

0S, v, 418. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1980]. 


2. Cintã Sutta.—Thuở nọ có một người ra khỏi thành Rãjagaha đến hồ 
sen Sumäãgadhãä đề suy tư về thế giới. Ông thấy một đoàn quân đi vào một 
cọng sen. Nghĩ rằng mình điên, ông trở về thành và thuật chuyện cho bà 
con nghe. Bà con đồng ý rằng ông điên. Tuy nhiên, Phật nói răng những gì 
ông thấy là thật. Thuở xưa, chư Thiên và Asura (Atula) lâm chiến. Trong 
trận chiến ấy, các Asura bại trận, hoảng hốt đi vào thành Asura ngang qua 
cọng sen vì quá sợ hãi chư Thiên. Do vậy, chớ có suy tư về thế giới: “Thế 
giới là thường còn,” hay “Thế giới là vô thường,” vân vân, vì các suy tư ấy 
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không liên hệ đến mục đích, không đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Nipbàn ®', 
® S. v. 446. 


1. CintämamI, Cintãmanikã.—Tên của một ƒ7/Z (vị Minh hạnh); nhờ 
đó tâm ý của kẻ khác được hiểu biết băng cách quan sát ©), 
® DA. ii. 389; AA. ¡. 399, 


2. CintämanT.—Phu nhơn của Chủ ngân khố Gandha. Sau khi Nông 
phu Bhattabhatika phục vụ ông trong ba năm, Gandha ra lệnh cho mọi 
người trong nhà ông, trừ CintãmanT, phải phục vụ Bhattabhatika °', 

® DhA, iii. 90. 


Ciragumba.—Trú xứ của Trưởng lão Ambakhädaka-Mahätissa. Có 
thê đó là một tịnh xá 0, 
® Vsm, 43. 


Cirappa—Nhà vua vào 15 kiếp trước, tiền thân của Trưởng lão 
Abbhañjanadäyaka °'. 
0 Ap. ¡. 236. 


CiraväsI—Con của Bhadragaka. Bhadragaka yết kiến Phật và bạch 
răng ông rât nóng lòng đợi tin của Ciraväsĩ đang đi học °), 
0S, 1v, 329; SA. 1i. 103. 


CTna.—Tên Pali của Trung Quốc. Cina được nhắc đến nhiều lần trong 
Milindapañha ®) và ít ra là một lần như chốn tụ về của tàu bè “. Trưởng lão 
Nãgasena °' có đề cập đến một Cñnarãjäã đương thời có thể phù phép biển 
cả bằng một lời khấn nguyện Sự Thật và có thể xuống biển sâu một lý trên 
xe sư tử kéo của ông, ông đi tới đâu sóng lùi tới đó. Apadäna '” nói rằng 
Cinarattha có trong danh sách các quốc độ và các bộ tộc. Nhiều Chú giải °9 
có nói về tơ lụa dịu mềm của Cĩna (cïnapa14). 

0® 121,327. 2 350, ® 7bjđ.„ 121. 6® 1j, 
350, ® /.ø.. VibhA. 159. 


Cinamäla.—Xem Cinnamäla. 


Ciramätikã.—Kênh dẫn thuỷ nhập điền mà tiền thuế được Vua 
Mahänäza cúng dường cho Mahävihãra °). Kênh có lẽ đi từ hô Ciraväpi 
ra. 
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( Cy, xI¡. 100. 


CTraväpï.—Hô nước ở Tích Lan do Vua Mahäsena xây 0). 
Œ® Mhv. xxxvii. 49, 


CTrä.--Nữ sadi bảy tuổi, Alahán, người xin được thị triển thần thông để 
Đức Phật khỏi phải thị hiện Thần thông Song hành. Người sẽ đem Sineru, 
Cakkavälapabbata và Himavä về, và sẽ bay lượn trên các đỉnh núi này 
như thiên nga t”, Người có thê là Tỳkheo ni mà Samyutta Nikãya nói rằng 
được lòng tịnh tín của một Dạxoa. 

(®Ð DhA. ¡. 211. 1,213. 


CTvara thiếu phần này 


CTvara Sutta.—Một thời, lúc Tôn giả Mahã Kassapa trú tại Veluvana 
ở Rãjagaha, Tôn giả Änanda trở về từ Dakkhinägiri với 30 tỳkheo trẻ. 
Các tỳkheo này không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không 
chú tâm tỉnh giác. Do dó Mahä Kassapa trách Änanda là kẻ “dẫm đạp ngũ 
cốc,” “phá hoại lương gia,” và là “đứa trẻ.” Änanda nói rằng ông đã bạc đầu 
rồi, nhưng Kassapa không nghe. 

Tỳkheo ni Thulla-Nandã nghe vậy không hoan hỷ và thốt nên lời 
không hoan hỷ rằng Kassapa từng là một giáo thọ ngoại đạo. Thế là 
Kassapa than phiền với Änanda và nói rằng ô ông là một đệ tử chơn chánh của 
Phật, và Phật từng nhận y bằng vãi mền dịu của ông dâng và cho lại ông y 
bằng gai thô của Phật. Ông còn nói thêm rằng “nếu ai có nói về ta một cách 
chơn chánh, thời ta là con ruột Thế Tôn.” ® 

®0ĐS.1i.217 


CTvarakkhandha.—Chương thứ 8 của Mahãvagga của Vinaya Pitaka 
q@) 


0) Vịn, ¡. 268 ff. 

CTvaracetiya.—Tự viện ở Tích Lan trong ấy có ba hồ tắm do Hoàng hậu 
Kitti của Vua Mahinda IV xây ©°. 

? Cv, liv. 51. 


Cunnasälä.—Làng trong xứ Rohana ©), 
(® Cv, Ivi. 46, 57. 
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1. Cunda.--Thợ rèn ở Pãvã. Lúc đến Pãvã trên đường du hành sang 
Kusinära, Phật an trú trong vườn xoài của Cunda. Ngài và Tăng chúng tuỳ 
tùng được Cunda mời đến nhà thọ trai. Bữa cơm gồm gạo nếp, bánh và 
sukaramaddava. Trong bữa cơm, Phật ra lệnh chỉ có Ngài mới được dùng 
món s#karamaddava mà thôi, và phần sukaramaddava còn thừa phải được 
đem chôn. Đó là bữa thọ trai cuôi cùng của Phật, và ngay sau bữa thọ trai 
đó Ngài bị kiết Ì. INC Biết mình sắp nípbàn, Phật bảo Ananda đến nhà 
Cunda đoan chắc rằng Cunda không có gì phải hối hận cả, mà trái lại, phải 
hân hoan đã cúng dường Phật một bữa cơm công đức trội hơn nhiều bữa 
cơm khác mà Phật đã thọ nhận '?). 

Chú giải Suttanipäta Ê' nói rằng trong bữa thọ trai ấy, Cunda có dọn 
ra chén vàng mà một số tỳkheo dùng còn số khác không dùng. Có một 
tỳkheo ăn cấp một chén; Cunda thấy nhưng không nói. Xế, Cunda đến yết 
kiến Phật và thỉnh vấn về các loại sưmana trên thế gian. Phật thuyết cho 
ông Cunda Sutta (4.v.). Chú giải còn thêm rằng Cunda không chứng đạt 
nhưng đã xả bỏ mọi ngờ vực. 

Chú giải Dĩgha lại nói rằng ®) Cunda đắc quả Dự lưu ngay lúc gặp 
Phật và liền xây cúng dường Ngài một vihãra trong Ambavana. Chuyện 
vừa kế có thể xảy ra trong một chuyến du hành trước của Phật, bởi lẽ được 
biết ®' lúc Phật an trú trong vườn xoài của Cunda lúc bấy giờ, Ngài được 
dân Malla thỉnh đến sử dụng hội trường Ubbhafaka trước tiên để dân 
chúng Malla ở Pava được hạnh phúc an lạc lâu dài; hội trường này mới được 
họ xây cất. Ngài có đến Ubbhataka và thuyết pháp đến khuya; sau đó Ngài 
bảo Sãriputta nối tiếp giảng pháp và Tôn giả đã thuyết Sangiti Sutta. 
Chuyện này xảy ra ngay sau khi Nigantha Nãtaputta mệnh chung khiến 
các Nigantha chia làm hai phe, và được Tôn giả lấy làm ví dụ ', 

Anguttara Nikãya °? có ghi lại một buổi đàm thoại khác giữa Phật 
và Cunda. Cunda bạch rằng ông ưa thích những lễ tịnh hạnh (soceyyai) 
của các Bàlamôn ở phương Tây (Pacchäbhũmakä). Phật dạy về lễ tịnh 
hạnh trong Luật của bậc Thánh. Được nghe vậy, Cunda nguyện từ nay đến 
mệnh chung trọn đời quy ngưỡng Phật. 


(ID, . 126; Ud. vi. 5. S2T).1, 135 Ê K5 
SNA.1. 159. 'p, 166; thêm UdA. 399. ® DA, 1. 
568. 6D, 1ii, 207. Ø0 7bz4,, 210. Xin 
263 ft 


2. Cunda.—Có hai Trưởng lão mang tên Cunda, Mahä-Cunda và 
CñJa-Cunda, được đề cập đến trong Kinh điển. Nhưng truyền thuyết về hai 
ông không rõ ràng nên rât khó phân biệt. Còn có một vị mang tên Cunda- 
Samanuddesa mà Chú giải ? xem như Mahã-Cunda. Chú giải Theragathä 
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nói rằng Mahã-Cunda là em của Tôn giả Sãriputta; ông gia nhập Tăng 
Đoàn dưới sự hướng dẫn của Tôn giả, tu tập rất tỉnh tân và đắc quả Alahán. 
Vào thời Phật VipassT ông là một thợ gốm có cúng dường Phật một chén đá. 
Kệ Apadãäna ® dẫn trong Chú giải Theragäthä được nói là của một tỳkheo 
mang tên Ekapattadayaka; kệ không có đá động gì đến Sãriputta cả. Mặt 
khác, ở nơi khác của Apadãna '®, có một số kệ gọi là của Cunda nói rằng 
ông là con của Bàlamôn Vahganta và mẹ ông là bà SãrI. Nhưng tromg các 
kệ này ông được gọi là Cũla-Cunda, người mả trong kiếp trước vào thời 
Phật Siddhattha có dâng lên Phật một bó bông lài. Kết quả là ông được 
làm vua trên Thiên giới 77 lần và dưới thế gian một lần dưới vương hiệu 
Dujjaya. Truyện còn nói rằng ông đắc quả Alahán lúc còn là sadi, và ông 
phục vụ Phật cũng như anh ông và nhiều tỳkheo khác. Sau khi Sãriputta 
nhập diệt, ông đưa tro xá lợi của Tôn giả đến Phật và Phật tán thán công đức 
của Tôn giả Sãriputta. Chuyện vừa nói cho thấy Cũla-Cunda là Cunda 
Samanuddesa, người mà Samyutta Nikãya °) kế rằng đã chăm sóc Sãriputta 
trước lúc ông lâm chung, đưa đến Phật tại Jetavana di vật của Tôn giả gồm 
bình bát và ngoại y cùng xá lợi của Tôn giả đựng trong cái lọc nước của Tôn 
giả. Do đó, nếu như Buddhaghosa '9 đúng khi nói Cunda Samanuddesa là 
Maha-Cunda thì ba vị Cunda là một vậy. 

Cunda Samanuddesa có lúc làm thị giả của Phật ?. Lúc Phật chuẩn 
bị thị hiện Thần thông Song hành, ông xin thị triển thần thông của ông để 
tránh cho Phật khỏi phải mệt nhọc ®. Cunda có giáo thọ là Änanda và ông 
đã đưa tin Tôn giả Sãriputta mệnh chung đến Änanda trước tiên '), 

Maha-Cunda là một đệ tử lớn của Phật, thường được Phật kế 
chung với hai Đại Đệ tử Sãriputta và Moggalläna, các Trưởng lão Mahä 
Kassapa, Mahä Kofthita, Mahäã Kaccäna, và các vị đệ tử nồi tiếng khác. 

Tam Tạng có nhiều kinh + do Mahã-Cunda thuyết cho các tỳkheo 
lúc ông trú tại SahajãtT giữa các người Ceti, có thể là sau khi Phật nhập 
diệt. Cunda (còn được gọi là Cundaka) có du hành cùng với Phật qua 
Kusinärä và có trải cho Ngài chiếc giường trong vườn Xoài gần sông 
Kakutthä °?. Cunda cũng được nói là có du hành cùng Tôn giả Sãriputta lúc 
Tôn giả đi gặp Tỳkheo Channa ở Kalandakaniväpa trong Rãjagaha, ngay 
trước khi Channa tự sát. Lần kia, lúc Phật bệnh tại Kalandakaniväpa, Cunda 
có đến viếng và đàm đạo với Ngài về bảy bồ đề phần. Bấy giờ Phật lành 


bệnh ngay #® 
® E.ø., DA. i1. 907. (? ThagA. ¡. 261; xem thêm DhA. ii. 188 
và AA. 1. 674. ® An. ii. 444. @ Thid,, 1. I0I. 
® S.v, 161 £ ' Buddhaghosa nói rằng các tỳkheo gọi 
ông là Samanuddesa trong thời niên thiếu, trước lúc thọ cụ túc giới; tên này 
được giữ mãi cho đến về sau (DA. iii. 907). ® ThagA. ¡. 124; 1. 
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1v. 95, vân vân. ® DhA. ii. 211. ® SA. 1i. 178; xem 
thêm Pãsadika Sutta và Samagama Sutta; theo hai kinh này Cunda đưa tin 
Nigantha Nãtaputta mệnh chung đên Ananda rôi đên Phật; xem thêm 


Sallekha Sutta. d® A, 1i. 299: xem thêm M. ii, 78; Ud. 1. 5. 
ŒĐ A, 11. 355; v. 41, 157. 2? D, 1i 134 £; Ud. 
VIH. 5. d3 S.jv, 50f;M. Hi. 263 f d2 S.v, §1. 


3. Cunda.—Xem Cunda-Siikarika. 


4. Cunda.—RãJjakumara (Thanh niên phó vương), anh của CundÏĩ và tức 
nhiên là con của Vua Bimbisära °). 
® A, i1. 35. 


1. Cunda Sutta.—Cunda Kammäraputta viếng Phật tại vườn Xoài ở 
Pävã và bạch hỏi có bao nhiêu bậc ân dật trên thế gian. Phật đáp có bốn: 
Iagsqjina, mageadesaka, mageajvr, và maggadiisi. Ngài tiếp tục giảng 
giải về bốn bậc này #. Nhơn duyên đưa Phật đến việc thuyết bài pháp này 
được ghi trong s.v. Cunda [1]. 

(Đ0SN., vs. 83-90; SNA. ¡. 159 ff 


2. Cunda Sutta (còn được gọi là Mahã Cunda Sutta).--Thuyết bởi 
Mahã-Cunda cho các tỳkheo tại Sahajãt. Một số chuyên tâm về Pháp 
không hoan hỷ vớ số tu Thiền và ngược lại. Số chuyên tâm về Pháp tán 
thán bạn đồng tư mình và số tu Thiền cũng làm vậy. Sự việc này không 
đem lại lợi lạc cho ai cả. Tỳkheo chuyên tâm về Pháp nên tán thán tỳkheo 
tu Thiền và ngược lại ©. 

Œ® Ai. 355 £ 


3. Cunda Sutta.—Trưởng lão Mahã-Cunda nói với tykheo ở SahajätT 
rằng vị tỳkheo có thể phân biệt thật với giả khi nói về mình và chứng đắc 
của mình t', 

®A.v.41 f. 


4. Cunda Sutta.—Sadi Cunda Samanuddesa đi từ Nãlagãmaka đến 
Jetavana để chăm sóc Tôn giả Sãriputta đang lâm bệnh. Sau đó ông đưa 
tin Tôn giả mệnh chung lên Tôn giả Änanda, rồi cùng Änanda đến yết kiến 
Phật đề bạch báo tin và dâng bình bát, ngoại y và rây lọc nước đựng tro xá 
lợi của Tôn giả. Phật tán thán các chứng đắc của Tôn giả Sãriputta và nhơn 
cơ hội này dạy về Vô thường t?. 

0S, v, 161 ff 
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Cundaka.—Xem Cunda [2]. 


CundatthTla.——Một làng gần Benares nhưng ở bên kia sông và giữa 
Benares với Vasabhagäma (v./. Cundavila). 
(0 Pv, ii. 1; PvA. 168, 170; Mtu. 1ii. 325, 327. 


Cunda Sũkarika.—Một đồ tế ở gần Veluvana. Ông giết heo trong 45 
năm cho nên mùi heo bám sát người ông. Lúc hấp hối ông nhìn thấy lửa 
địa ngục Avici và đường đi đến khổ đau. Trong bảy hôm liền ông kêu như 
heo, bò như heo đi mà không ai cản ông được. Các tỳkheo bạch trình Phật 
tiếng kêu la của ông mà chư vị nghe được lúc đi ngang qua nhà ông, và Phật 
dạy đó là nghiệp báo của các ác hành ông gây nên ?', 

® DhA. ¡. 105 fF. 


Cundĩi—Công chúa. Nàng viếng Phật tại Kalandakaniväpa trong 
Veluvana và Ngài thuyết Cundĩ Sutta cho nàng nghe ?. Theo Chú giải ©), 
nàng là ái nữ của Bimbisära. Nhà vua ban cho nàng 500 xe để sử dụng. 
Nàng là một trong ba phụ nữ được vua cha ban cho xe; hai vị kia là Đại nữ 
cư sĩ Visaäkhã và Công chúa Sumanä. CundI có người anh là Cunda. 
Nàng được kể trong danh sách các cận sự nữ ưu tú ®. 

® A, 11. 35 £ ® AA. 1i. 596, ) A,iv, 347. 


Cundĩ Sutta——Công chúa Cundĩ viếng Phật và bạch như sau: “Theo 
anh con là Cunda, ai quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say 
đắm rượu men, rượu nấu, người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định 
sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ.” Nàng muốn biết thêm. Phật dạy rằng 
trong các loài hữu tìnhThế Tôn là tối thượng, trong các pháp Phật Pháp là 
tối thượng, trong tất cả hội chúng Tăng Đoàn là tối thượng, trong tất cả các 
giới giới được bậc Thánh ái kính là tôi thượng. AI đặt lòng tin vào Phật, 
Pháp, Tăng, và giới được bậc Thánh ái kính, người Ấy đặt lòng tin vào tối 
thượng, và như vậy, họ được quả dị thục tối thượng ©, 

® A,11. 35 £ 


Cumbatakalaha.—Tên của câu chuyện tranh chấp về nước của sông 
Rohinï giữa hai dòng tộc Säkya và Koliya ®), 

0J.¡.208. 

Culla*.—Xem thêm Cũñla* và Cñ]a*. 
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Culla-Anãthapindika.—Một Đại cư sĩ của Phật. Ông là một Anahàm, 
từng xin thi triển thần thông trước khi Phật thị hiện Thần thông Song hành 
®. Ông cúng dường thực phẩm cho đại chúng đang chờ đảnh lễ Thế Tôn từ 
cõi Tãvatimsa xuống sau khi thuyết Vi Diệu Pháp ?; khu đại chúng chờ 
rộng đến 12 lý ở Sãvatthi. Có 500 tỳkheo thọ thực tại nhà ông mỗi ngày ®). 
Được biết ngoài ông ra, còn có sáu đại cư sĩ khác cũng cúng dường như ông 
4) 

Culla-Anãthapindika thường được đề cập chung với Vua Pasenadi, 
Bà Visakhäã và Trưởng giả Anäthapindika như là Đại cư sĩ hộ trì của Phật. 
Culla-Anathaprndika là biệt danh còn tên tộc của ông không aI biết. 


t DhA. iii. 210. ( /bjđ., 218; AA. 1.71. số 
DhA. 1. 339. ® SA, Hi. 223. ® Eø, Ji 148; i 
287, 11. 520. 


Culla-Kañcakunda.—Tộc trưởng Damila dưới miền Nam Ấn Độ, từng 
chống lực lượng của Vua Parakkamabähu I nhưng về sau bị thất trận t). 
Tên ông có nhiều liên quan đến hai làng Kañcakudiya và 
Kañcakudiyaräjä '). 

) Cy, Ixxvi. 185, 217, 220, 305. (® 7b¡đ., 124, 130. 


Culla-Kammãsadamma.— Làng trong vương quốc Kampilla do Vua 
Jayaddisa lập để hiến cho anh mình là một ân sĩ. Người anh này trước đây 
được một quỷ cái bắt làm con và trở thành quỷ nhơn ăn thịt người ?. Chỉ 
tiết, xem Jayaddisa Jãtaka. 

(0T, v, 35, 


Cullakasetthi Jãtaka (No. 4).—Chuyện Tiểu Triệu Phú. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm Cullakasefthi ở Benares. Lần nọ, trên đường vô hoàng cung 
ông thấy con chuột chết. Chiêm tỉnh, ông nói: “Thiện nam tử nào có mắt, 
chỉ cân lượm con chuột này lên có thể xây dựng cơ nghiệp và nuôi một 
người vợ.” Bấy giờ có một thiện nam tử tên Cullanteväsika nghe vậy, bèn 
lượm chuột đem bán cho nhà hàng mua cho mèo ăn được một xu. Chàng 
lấy tiền này mua mật mí và nước cho những người hái hoa rừng. Tiếp theo, 
chàng lượm cây lá do gió thôi rơi rụng trong ngự uyên và bán cho người làm 
đồ gôn cho vua và được một số tiền khá hơn. Chàng đặt ghè nước trước 
cổng thành cho 500 người cắt cỏ uống. Sau đó, chàng làm quen với nhiều 
thương gia trên bộ và dưới biển và thành công trên đường buôn bán. 


56 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 





Đề biết ơn Cullasetthi, ông đến viếng thăm. Sau khi nghe chàng kê 
chuyện làm ăn, vị triệu phú thán phục , gả con mình cho chàng và cho chàng 
làm chủ toàn bộ gia sản của mình. 

Chuyện được kể liên quan đến Cullapanthaka (.v.), người được 
Phật dạy cho pháp tối thượng trong các pháp, cũng như ngày xưa đạt được 
tài sản tối thượng trong các tài sản 0, 

0)T.¡. 114-23. CZ chuyện của Visäkhila trong Kathãsaritsägara (¡. 23). 


Cullakãla.—Núi trên Hy Mã Lạp Sơn. Muốn đến Gandhamädana ® 
và hỗ Chaddanta ” phải vượt qua núi này. 
® SNA. ¡. 66. © J, v, 38. 


Culla-Kãlihga.—Hoàng tử út của Vua Kälinga trị vì Dantapura. Ông 
tu khổ hạnh nhưng sau đó lại kết hôn với công chúa của Vua Madda và có 
người con tên Kãlinga làm chuyền luân vương ©). Chỉ tiết, xem Kãlihga- 
Bodhi Jãtaka. 

0 J.ïv, 230 fF. 


Cullakälinga Jãtaka (No. 301).— Chuyện Tiểu Vương Kãlinga.--Vua 
Kälinga trị vì Dantapura khát khao được đánh nhau nhưng không có ai là 
đối thủ. Nhà vua bèn cử bốn công chúa tuyệt trần đến các lân bang với lời 
hứa là sẽ gả công chúa cho ai có thể thắng ông. Vua Assaka trị vì xứ Potali 
nhận sự thách thức theo lời cố vấn của Đại thần Nandisena. Kalinga cử đại 
hùng binh ra chiến trường. Bồ Tát bấy giờ làm đạo sĩ khổ hạnh tham kiến 
Thiên chủ Sakka và tuyên bố phần thắng sẽ về Kãliàga. Nhưng Nandisena 
không nhục chí, cố vấn vua Assaka giết thần bảo hộ của Vua Kalihga; vị 
thần này sẽ hiện hình là con voi đực trắng trên trận địa. Khi Nandisena ra 
hiệu, Vua Assaka dùng thương đâm voi trắng cùng lúc với đạo binh do 
Nandisena chỉ huy tiến công. Kälinga bại trận. Giữ lời giao ước, Vua 
Kalinga gả công chúa và ban của hồi môn cho Vua Assaka. Từ đó hai 
vương quôc sông thuận thảo đrong tình thâm giao. 

Chuyện được kế về việc thâu nhận bốn nữ du sĩ vào Tăng Đoàn. 
Truyền thuyết nói rằng thuở xưa có hai người theo đạo Jain, một nam một 
nữ, có thể biện thuyết 500 đề tài khác nhau. Hai người gặp nhau ở Vesäli và 
được dân chúng Liechavĩ thu xếp cho hai đàng cưới nhau. Ông bà hạ sanh 
người con trai tên Saccaka và bốn cô con gái tên Saccä, Lolãä, Avavädakä, 
và Patäcärä. Sau khi cha mẹ qua đời, bốn nàng chu du từ thành này đến 
thành khác để thách đó tranh luận. Sau cùng họ đến Sãvatthi. Họ cắm 
trước cổng thành cây đào và bảo ai có thê tranh luận hãy nhỏ cành đảo này. 
Tôn giả Sãriputta cho nhồ cành đào. Bốn nàng đến tranh luận với ông và 
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bị ông đánh bại. Do đó bốn nàng xin gia nhập Tăng Đoàn dưới sự hướng 
dân của Uppalavannä, và tiêng tăm của Tôn giả Sãriputta bây giờ vang như 
côn 0), 

®J 1i. I fE 


Culla-Kunäla Jãtaka (No. 464).--Chuyện Tiểu Vương Điều Kunäla. 
Chuyện này được kê trong Kunäla Jãtaka (No. 536). 
® J,jv, 144. 


Culla-Kunalãä Vagga—Đoạn thứ 5Š của (Catukkhanipä(a trong 
Jãtakatthakathä t'. 
®], 1i. 132-52. 


Culla-Kokanadä.—Cô em trong số hai cô con gái của Pajunna; cả hai 
đều mang tên Kokanadä. Nàng viếng Phật tại Kutãgãrasälã ở Vesäli và 
bạch rằng ở đời chớ làm ác trên cả ba phương diện thân, khẩu và ý, từ bỏ 
mọi thứ dục để chánh niệm và tâm tỉnh giác ©. 

®S.1.30. 


Culla-Kokälika.—Xem Kokälika [2]. 


Cullatäpasa.—Tên của Nãrada, con của Bồ Tát, như kế trong Culla- 
Nãradäkassapa Jãtaka (4.v.) °. 
®J.1.416. 


Culla-Tundila—Con heo, anh của Bồ Tát, như kể trong Tundila 
Jãtaka. 


Cullanteväsika.—Một thanh niên đạt được tài sản tối thượng, như kế 
trong Cullakasetthi Jãtaka. Ông còn được gọi là Cullapanthaka ®), 
®J.¡. 120 £ 


Culladaddara.—Một Nãga, anh của Mahadaddara (Bồ Tát) và là con 
của Sũradaddara. Chi tiệt, xem Daddara Jãtaka. 


1. Culla-Dhanuggaha.—Một Bàlamôn ở Benares, có tài bắn cung. 
Xem Culla-Dhanugøsaha Jãtaka. 


2. Culla-Dhanuggaha.—Một Bàlamôn ở Udicca. Ông là một tay cung 
giỏi, nhưng lùn, nhỏ bé và hơi còm. Ông phục vụ cho Vua Bimbisära như 
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một tiểu đồng, và về sau đầu nhà vua xứ Andhra. Chỉ tiết, xem Bhĩmasena 
Jãtaka. Ông còn được gọi là Culladhanupat(häka và Cullupatthäka ©), 
® J1. 357. 


Culla-Dhanuggaha Jãtaka (No. 374).— Chuyện Chàng Tiểu Xạ Thủ. 
Một thanh niên Bàlamôn ở Benares đến Takkasilä học và trở thành một tay 
cung thiện xảo. Thầy chàng gả con gái cho chàng và chàng nổi tiếng là Tiểu 
xạ thủ thông minh (Culla-Dhanuggaha). Trên đường cùng vợ trở về 
Benares, ông giết được con voi dữ và giết sạch bọn cướp gồm 50 tên đang 
hoành hành trên lộ, trừ viên chủ tướng vì hết tên. Chàng vật tên chủ tướng 
xuống đất và bảo vợ đem kiếm lại để chàng chặt đầu y. Bấy giờ vợ chàng 
lại si mê tướng cướp nên đưa lưỡi cho chàng và cán cho tướng cướp. Tướng 
cướp chụp cán kiếm giết chết chàng rồi dẫn nàng đi. Trên đường đi tướng 
cướp muốn bỏ rơi nàng khi nghĩ đến sự gian trá của nàng. Đến con suối nhỏ 
bị ngập nước, tên cướp nói dối là đưới nước có sấu dữ. Nàng bèn đưa hết 
nữ trang cho tên cướp đem qua suối trước khi trở lại rước nàng. Tên cướp 
lội qua suối rồi đi luôn. 

Thiên chủ Sakka (Bồ Tát) muốn dạy cho nàng bài học hồ thẹn, bèn 
giả làm con chó rừng xuất hiện trước mặt nàng cùng với thần lái Thiên xa 
Mãtali làm con cá và nhạc công Pañcasika làm con chìm. Chó đang ngậm 
miếng thịt trong miệng, liền nhả thịt để bắt cá. Chim xớt thịt bay đi. 

Chuyện được kế về một tỳkheo muốn hoàn tục vì người vợ cũ. 
Tỳkheo là Culla-Dhanuggaha °), 

Chú giải Dhammapada ' nói rằng chuyện được kê về một tỳkheo 
trẻ thấy một thiếu nữ trên đường đi gánh nước liền sỉ mê nàng, và muốn 
hoàn tục. 

® Ji. 219-24,  Dhammapada. iv. 65 ff. 


Culla-Dhammapäla Jãtaka (No. 358).--Chuyện Tiểu Vương Tử Hộ 
Pháp. Một thời, Bồ Tát sanh làm Dhammapäla, con của Hoàng hậu Candäã 
và Vua Mahäpatäpa trị vì Benares. Hôm nọ, Hoàng hậu đang mê chơi với 
con vừa lên bảy tháng nên không đứng lên lúc nhà vua vào. Tức giận, nhà 
vua ra lệnh chặt tay, chơn và đầu hoàng tử, và rạch da hoàng tử “như có 
tràng hoa trên thân hoàng tử vậy.” Khổ đau, Hoàng hậu bị bề tim chết. Lửa 
từ ngục Avĩci (Atỳ) vọt ra ập vào bọc lấy vua “như một vương bào bằng 
len,” rồi dìm ông vào ngục Atỳ. 

Chuyện kề về Tỳkheo Devadatta muốn giết Phật. Mahäpatäpa chỉ 
Devadatta và Candã chỉ MahäpajãpatI °°. Kinh này thường được dùng ®) 
để ám chỉ sự sân hận không thể dặp tắt được lúc đang nỗi lên. 

Ji, 177-82. 272, J.1v. 11; v. 113. 
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Cullanandaka Jãtaka.—Xem Cullanandiya. 
Cullanandika.—Xem Cullanandiya. 


Cullanandikã.—TalatädevT được xác định là Cullanandikã ®` nhưng 
không có tải liệu nào nói vê Cullanandikä. 
®J, vị. 478. 


Cullanandiya.—Con khỉ em trong Cullanandiya Jã(aka. Được xác 
định là Ananda. v./. Cullanandika. 


Cullanandiya Jãtaka (N0. 222) v./. Cullanandaka.—Chuyện Con Khỉ 
Cullanandiya. Bồ Tát sanh làm khi Nandiya. Nandiya có em là 
Cullanandiya. Cả hai có đản khỉ 8000 con và mẹ già mù loà cần sự chăm 
sóc. Biết không thể nào lo cho đàn và mẹ cùng lúc, hai anh em tách khỏi 
đàn khi, đưa mẹ đến gốc cô thụ và chăm sóc mẹ tại đó. 

Bấy giờ có một Bàlamôn từ Takkasilã về sau khi trở thành một tay 
cung thiện nghệ. Chàng vô rừng săn thú kiếm sống. Thấy khi mẹ, chàng 
giương cung bắn. Hai khi con xin thế mạng mẹ. Sau khi hạ hai khi con 
xong, chàng bắn luôn khi mẹ. Trên đường về nhà, chàng gặp nạn: sét đánh 
chết cả gia đình chàng, còn chàng bị lửa địa ngục Avĩci đốt cháy. 

Chuyện kế về Devadatta muốn hại Phật. Người đi săn là 
Devadatta vậy °°. 

0T, 1i. 199-202. 


Cullanäøatittha.--Bến trên sông Mahäväã]ukagangä °'. 
® Cv, Ixxi. 34. 


Cullanärada Jãtaka (N0. 477) v./ Cullanäradakassapa.—Chuyện 
Tiểu Đạo Sĩ Nãrada. Bồ Tát sanh làm một Bàlamôn giàu có. Sau khi phu 
nhơn ông thất lộc, ông cùng con xuất thế lên Hy Mã Lạp Sơn tu khổ hạnh. 
Một hôm, trong lúc ông đi vắng, có một thiếu nữ trốn thoát bọn cướp đến 
lều ông chinh phục người con trai bằng dục tình. Tuy nhiên ông kịp thời 
giảng giải cho chàng nghe về các cạm bẫy của đời sống thế tục, nên chàng 
bỏ ý định theo nàng. 

Chuyện kê về một tỳkheo thối thất vì sự quyền rũ của một cô gái ở 
Sãvatthi. Mẹ cô dùng cô để dụ dỗ tỳkheo. Phật khuyến cáo ông rằng trong 
quá khứ chính cô gái này đã dùng mọi mánh lới của nữ nhơn để quyến rủ 
ông và cản trở đời sông thanh tịnh của ông ?), 
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Trong kinh này, con trai Bồ Tát là Nãrada '?', nhưng có kinh sách 
khác ® nói chàng là Cullatäpasa (có thể đó chỉ là một danh xưng). Các 
Kinh bốn sanh Munpika, Udañcani, Sãlũka và Arañña đều kế chuyện của 
tỳkheo thối doạ đó. 

® Ji, 219-24. ®np.22. ®J, ¡. 416, 
417. 


Culla-Niddesa.—Xem s.v. Niddesa. 


Cullapaduma Jãtaka (No. 193).—Chuyện Hoàng Tử Liên Hoa. Bồ Tát 
sanh làm hoảng tử Paduma, con của chánh hậu của nhà vua trị vì Benares. 
Ông có sáu anh em. Vì nghi ngờ, nhà vua buộc các hoàng tử và gia đình 
phải rời khỏi vương quốc. Đến nơi không có thức ăn, các hoàng tử, trừ 
Paduma, lần lượt giết vợ để ăn thịt. Riêng Paduma trên thoát được. Trên 
đường tậu thoát, có lần Paduma cắt lẫy máu mình cho vợ uống đề khỏi chết 
khát. Hai ông bà đến sống trên bờ sông Hằng. 

Một hôm, Paduma cứu sống một tên cướp bị thả trôi sông; tay chơn 
tên cướp này đều bị chặt lìa trông rất ghê rợn. Thoạt tiên, bả không dám 
nhìn tên cướp, nhưng lần hồi bà đem lòng sỉ mê. Bà bèn lập mưu xô chồng 
xuống vực thắm. Paduma rơi trên cây sung và được con kỳ đà đưa lưng đề 
ông cởi mà leo lên. 

Paduma trở về Benares và lấy lại ngôi cha. Còn bà đi lang thang 
VỚI người. chồng què quặc cõng trên lưng; bà được tiếng là người vợ thuỷ 
chung. Lần nọ bà đến Benares. Nhà vua biết được và nói lên sự phụ bạc 
của bà 0), 

Chuyện kế về một tỳkheo thối thất mà chỉ tiết được kể trong 
Ummadanfi Jãtaka. 

Nhận diện tiền thân: Tên cướp chỉ Devadatta, bà vợ bạc tình chỉ 
Ciñcã, con kỳ đà chỉ Änanda. 

®J.ïi. 115-21. 


Cullapantha.—Tăng xá (øarivena) có thê là do một Tộc trưởng Damila 
xây vào thời Vua Aggabodhi IV ®', 
® Cy, xIvi. 24. 


Cullapanthaka.—Xem Cũlapanthaka. 


Cullapalobhana Jãtaka (No. 263).--Chuyện Tiểu Dục Tham. Lần nọ 
Bô Tát rời cõi Phạm thiêm sanh làm hoàng tử của nhà vua trị vì Benares. 
Chàng có một tánh rât đặc biệt là không thích phụ nữ nên nhà vua rât lo âu. 
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Có một kỹ nữ giỏi về múa hát và nhạc xin đi thuyết phục chàng. Nàng đến 
cửa chàng ca hát mỗi ngày. Kết quả là chàng sĩ mê nàng đến nổi không 
muốn ai được phép thấy nàng; có lần chàng hoá điên xách gươm chạy ra 
đường rượt bọn đàn ông. 

Nhà vua đuổi cả hoàng tử và kỹ nữ ra khỏi vương quốc. Họ đến 
sống trên bờ sông Hằng. Một hôm có nhà tu ân sĩ đến lều. Thấy kỹ nữ, ông 
mất hết thần thông: lúc thấy hoàng tử ông bỏ chạy và bị lọt xuống sông. 
Hoàng tử bèn thuyết cho ông biết về sự gian trá của nữ nhi và giúp ông đạt 
lại thần thông. Rôồi chàng bỏ nàng đi tu khổ hạnh. 

Chuyện kể về một tỳkheo thối thất tÐ. 

021,1, 328 ff 


Cullapäla— Con của Mahäsuvanna và là em của Trưởng lão 
Cakkhupäla ©). 
t® DhA. ¡. 2. 


Cullapindapätika-Tissa Ông thuộc một gia đình giàu có ở 
Rãjagaha. Nghe Phật thuyết pháp trong Veluvana, ông mong được gia 
nhập Tăng Đoàn, nhưng chỉ được cha mẹ chấp thuận cho đi Jetavana để 
xuất gia với Đạo sư sau bảy ngày tuyệt thực. Trong một lễ hội nọ, cha mẹ 
ông than khóc thảm thương làm cho một nữ nô tỳ động lòng và xin được đi 
thuyết phục ô ông. Nàng đi kiệu đến Sãvatthi và trú ngụ trên đường mà ông 
thường đi qua để khát thực. Lần hồi nàng làm quen được với ông, rôi giả vờ 
đau đề mời ông vô nhà. Nàng phá sự tịnh hạnh của ông và dụ dỗ ông trở về 
Rãjagaha Nghe qua câu chuyện, Đức Thế Tôn thuyết Vãtamiga Jãtaka, 
trong đó Tissa làm con nai. Ông còn được gọi là Cullapindapätiya ?). 

Đó 1,1, 156, (® Jb¡đ., 159, 


Cullapindapätiya (*pätika)-Tissa—Vị tỳkheo được Chú giải 0 đề cập 
để giải thích cụm từ øw#a-muf#aka. Ông được một nữ cư sĩ hộ trì trong 12 
năm. Một hôm, nhà bà bị cháy và lửa cháy lan đốt rụi các nhà kế cận. Các 
tỳkheo thường ngày khất thực nơi các nhà chung quanh đến để hỏi xem có 
cơm không, nhưng Tissa chỉ đến trong thực thời. Lúc được vị nữ cư sĩ cúng 
dường bữa cơm mà bà bỏ công nấu nướng rất khó khăn, ông thọ trai rôi bỏ 
đi không một lời để lại. Nhưng bà không mải mai để ý đến sự gièm pha của 
hàng xóm. 

Đó có thể là vị Trưởng lão mà Chú giải Ahguttara nói là từng trú 
tại Gãmendavälavihãra ở Rohana và từng truyền giới cho Milakkha- 
Tissa. Chú giải này còn có nói đến một Cullapindapätiya-Tissa trú tại 
Girivihãra ở Tích Lan. Ông dùng thiên nhãn thông thấy được lão Tamil 
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giữ công ở Madhuahganagäma đang hấp hối. Ông liền đến nhà để giúp 
lão nói lời quy y Tam Bảo và thọ Ngũ giới. Nhưng lão chỉ nói được giới thứ 
nhứt rồi nhắm mắt lìa trần. Tuy nhiên, lão cũng sanh được vê cõi 
Cäãtummahäräjika và trở về báo tin cho Trưởng lão biết. 

Visuddhimagga '? có nói đến một Trưởng lão trùng tên. Ông có ba 
học trò từng đến nói với ông rằng họ sẵn sảng làm mọi việc cho ông, dầu có 
phải khổ đau hay chết. Ông nghĩ ba học trò này “nói là làm—possible 
fellows” nên thuyết pháp cho họ nghe; sau đó cả ba đều đắc quả Alahán. Có 
thể cũng vị Trưởng lão này từng thấy xác con voi trong hồ Käladighaväpi 
và thiền về “wormful abdomination.” 6), 

00 Eø, MA. ¡. 355. ® AA.i.21£ Su S0: 

® p, 116, ® 7b74.,p. 191, 


Culla-Punna.--Em của Punna ở Sunãparanta. Ông sắp bị đắm thuyền 
và được Punna cứu vớt 0, 
® MA. 1. 1016; SA. 1i. 16. 


Cullabodhi Jãtaka (No. 443).— Chuyện Trí Giả Tiêu Bồ Đề. Một thời, 
Bồ Tát sanh trong một gia đình giàu có ở Kãsi. Ông được gọi tên Bodhi và 
được gởi theo học tại Takkasilä. Ông được cha mẹ chọn cho người vợ rất 
xứng đôi, nhưng cũng như vợ mình, ông đến từ cõi Phạm thiên nên không bị 
dục lạc chỉ phối. Sau khi cha mẹ từ trân, ông bà bố thí hết gia sản đề đi tu 
khổ hạnh. 

Một hôm, hai ông bà đến ngự uyên. Nhà vua si mê bà nên bắt bà 
vô cung; ông không tỏ vẻ oán hận ai cả. Khi biết mình không thể chinh 
phục bà, nhà vua trở lại ngự uyên xem có phải ông không oán hận chăng. 
Trong lúc đàm đạo, ông bảo với nhà vua rằng ông không sân hận vì, khi nôi 
lên, sân hận rất khó được dập tắt. Sau đó nhà vua đưa bà trở về ngự uyên và 
xin được tha thứ lỗi lầm. 

Chuyện kế về một tỳkheo hay sân hận. Nhận diện tiền thân: nhà 
vua chỉ Änanda, phu nhơn của Bodhi (Bồ Tát) chỉ Rãhulamätä °). 

Chuyện này còn được kể trong Jãtakamälã như Khudda-bodhi 
Jãtaka (No. xxi), và trong Cariyäpitaka ®). 

® Còn được gọi là Culla-bodhi. ® J, Iv. 22-27. Œ: 
Ananusociya Jãtaka. 3) Cvn...p. 8ó. 


Culla-Rohita.—Con bò đực của một Bàlamôn ®), 
©® DhA. iv. 160. 
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_ Culla-Lohita——Con bò đực, em của Bồ Tát, Mahä-Lohita. Bò là tiền 
kiếp của Ananda. Xem Munika Jãtaka. 


Cullavanavannanä.--Đoạn trong Vessantara Jãtaka mô tả chuyến đi 
của Bàlamôn Jñjaka đến nơi ân trú của Vua bị đày Vessantara ©), 
0], vị, 521-32. 


Cullasutasoma Jätaka (N0. 525).—Chuyện Tiểu Sutasoma. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm Hoàng tử Soma của Vua Sudassana trị vì Benares. Vì 
Soma thích uống nước trái cây sơzna và hay có thói quen tưới rượu lễ vào đó 
nên ông được mệnh danh Sutasoma (người làm rượu Soma). Lúc trưởng 
thành, ông nối ngôi cha lên làm vua và có đến 16 ngàn cung phi mỹ nữ và 
Candädevĩ làm Chánh hậu. Vương quốc ông ngày càng lớn mạnh, nhưng 
ông chỉ mong muốn được làm ấn sĩ khi tóc bắt đầu bạc màu. Mọi người tìm 
cách làm ông lấy lại lời nguyện ước, kế cả vị thương gia giàu có 
Kulavaddhana xin hiến dâng hết tài sản mình, nhưng vô ích. Sau khi 
nhường ngôi cho em là Somadatta, ông đắp y làm ân sĩ khổ hạnh. Lúc ông 
ra đi, dân chúng trong kinh thành xuất thế theo ông. Thiên chủ Sakka cử 
Thiên tử Kiến trúc sư Vissakamma xuống thế xây cho ông và đệ tử một ân 
cư rộng những 30 lý 0, 

®]J,v, 177-92. 


Cullasubhaddä.—Một trong hai voi cái của voi Chaddanta; voi cái kia 
là Mahäsubhaddä. Cullasubhadda hận Chaddanta vì chàng chuộng 
Mahasubhadda hơn nàng. Một hôm, nàng dâng lễ vật lên một vị Phật Độc 
giác, và kết quả của ước nguyện nàng là được tái sanh làm Subhaddä, 
Chánh hậu của Vua Madda. Nhớ lại mối thù của kiếp trước, nàng ra lệnh 
cho người thợ săn Sonuttara tìm bắt Chaddanta và cắt đôi ngà dâng lên 
nàng. Sonuttara rình bắn voi bằng mũi tên độc; Chaddanta bị thương chết. 
Lúc nghe tin người tình và chồng mình ở kiếp trước bị giết, Subhaddã bể 
tim chết ©), 

Chỉ tiết, xem Chaddanta [4]. 


Cullasũka Jãtaka (N0. 430).--Chuyện Tiểu Anh Vũ. Chuyện giống 
như chuyện quá khứ kế trong Mahäsũka Jãtaka (4.v.). Kể chuyên du hành 
của Phật đến Verañjã, nơi mà trong ba tháng của mùa mưa, Ngài chỉ sống 
bằng nước lã với một ít cám xay, vì áp lực của Mãra °?, 

(0T, 1i, 494-6; Vibh. 1i. 1 fẺ. 
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Cullahamsa Jãtaka (No. 533).—Chuyện Tiểu Thiên Nga. Bồ Tát sanh 
làm Thiên nga chúa Dhatarattha. Dhatarattha sống với 90 ngàn thiên nga ở 
Cittakita. Một hôm, có một số thiên nga đến yêu cầu chúa Dhatarattha dời 
đoàn qua hồ Mãnusiya vì nơi này có nhiều thức ăn. Không muốn đi nhưng 
vì sự nài nỉ khẩn khoản, chúa thiên nga đồng. ý ra đi. Ngay khi vừa đáp 
xuống hồ, chúa Dhatarattha bị sập bẫy; vùng vậy đến máu đồ thịt rơi nhưng 
chúa không sao thoát được. Đợi đến lúc bầy thiên nga ăn no nê, chúa mới 
kêu cứu. Nghe tiếng kêu, đoàn hoảng sợ vụt bay xa, trừ Tướng quân 
Sumukha. Sumukha xin với gã thợ săn cho ông được thế mạng chúa. Gả 
thợ săn cảm động và mềm lòng. Gả không chỉ thả chúa mà còn lo chữa trị 
các vết thương nữa. Chúa Dhatarattha và Sumukha yêu cầu gã đưa hai vị về 
triều Vua Sakula trị vì quốc độ Mahimsaka để hai vị xin vua ban thưởng 
cho gã. Khi nghe xong câu chuyện, nhà vua ban ân cho gã thợ săn một ngôi 
làng hằng năm sanh lợi một trăm ngàn đồng, một cỗ xe lộng lẫy và một kho 
vàng ròng. Sau đó chúa Dhatarattha thuyết pháp cho vua nghe trước khi bay 
về núi Cittakũfa. 

Chuyện được kê liên quan đến việc Tôn giả Änanda đưa thân mình 
ra cứu Phật lúc voi Nãlãgiri (.v.) xông tới Ngài. Chàng thợ săn chỉ 
Channa, Vua Sakula chỉ Sãriputta , và Sumukha chỉ Ananda °), 

0T, v, 333-54; DhA. ¡. 119; c£ Mahãhamsa Jãtaka và Hamsa Jãtaka. 


Cullapatthãka.—Xem Culladhanugsaha. 


Cñla-, CñJa- và Culla——Có nhiều ý kiến khác biệt về cách viết chữ 
“Cũñla”, được dịch là “Tiêu.” Tác giả dùng chữ Cũla trong tự điên này chỉ 
VÌ sự giản tiện. 


Cñla-Assapura Sutta—Được thuyết cho đại chúng tỳkheo tại 
Assapura. Sa môn hạnh không chỉ tùy thuộc vào việc mang y ca sa hoại 
sắc, hay thực hành các loại khổ hạnh, mà tùy thuộc vào việc đoạn trừ các ô 
nhiễm: tham dục, sân hận, phẫn nộ, thù hăn, giả dối, não hại, tật đồ, xan lẫn, 
man trá, xảo quyệt, ái dục, tà kiến t. [Theo Thích Nữ Trí Hải, 199.. ]. 

(ĐM. ¡.281-4. 


Cũla-Ekasataka.—Xem Ekasäfaka. 
Cũlaka Thera.—Một Bàlamôn ở Rãjagaha. Thấy Phật thuần hoá voi 


Dhanapäla, ông xin gia nhập Tăng Đoàn và đến sống trong động Indasäla. 
Một hôm, ông đang ngồi ngắm Magadhakhetta, một cơn mưa lớn đồ 
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xuống. Chim công múa hát và không khí mát dịu giúp ông thiền định, và 
ông đắc quả Alahán. 
Vào thời Phật SikkhT ông làm gia chủ và có dâng lên Phật trái 
chattapani ©). 
Œ Thag. 211 £; ThagA. ¡. 333 f. 


Cñla-kammavibhanga Sutta—Subha Todeyyaputta viếng Phật tại 
Jetavana và bạch hỏi do nguyên nhơn gì, cùng sanh làm người mà không ai 
giống ai về thọ mạng (người sông lâu kẻ chết yêu); về sức khỏe (người Ít 
bệnh, kẻ nhiều bệnh); về dung sắc (người xấu kẻ đẹp); về uy quyền (người 
nhiều quyền kẻ ít quyền); về tài sản (người giàu kẻ nghèo); về thế câp hay 
dòng dõi (người cao kẻ thấp); về trí tuệ (người thông minh kẻ ngu đân)... 
Phật dạy tất cả đều do nghiệp, con người là chủ nhơn, là thừa tự của nghiệp. 
Chính nghiệp đã phân chia hữu tình ra có hơn kém như vậy. Nghe xong, 
Subha xin quy y Phật. [Tóm tắt của Thích Nữ Trí Hải, 199 ). 

Chú giải ?® gọi đó là Subha Sutta. Về chỉ tiết của nhơn duyên 
kinh này được thuyết, xem s.v. Subha Todeyyaputta. 

(®ĐM. Hi. 202 fF. ? MA. 11. 962. 


1. Cñla-Kã]a.—Người em út của ba anh em Kãla, ba gia chủ ở Setavyä. 
Ông theo Mahã-Käla vô Sãävatthi; lúc Mahã-Kã|a gia nhập Tăng Đoàn ông 
cũng xin gia nhập luôn. Về sau, trong lần Phật và Tăng Đoàn du hành 
Setavyä, ông được cử đi trước về nhà để soạn sẵn sàng toạ cho Phật. Hai 
phu nhơn trước đây của ông cười ông và khuyến dụ ông hoàn tục t). 

® DhA. ¡. 55 fF. 


2. Cũla-KãJa.—Một tiền kiếp của Añña-Kondañña. Ông làm gia chủ ở 
HamsavafI vào thời Phật Vipassi. Một hôm, ra đồng, ông bốc vỏ một hột 
lúa ăn và thấy gạo ngon ngọt lạ thường. Ông liền cúng dường Phật và Tăng 
Đoàn lúa mới trong chín mùa liên tiếp ° từ phần ruộng được anh là Mahä- 
Kãja chia cho. Do đó ông là người đầu tiên chứng đắc mỗi khi nghe Phật 
Gotama thuyết pháp ?). 

©® Chi tiết, xem DhA. ¡. 82. Chuyện được kế trong DhA. 
18 


3. Cñla-Kã]a.—Cư sĩ. Trên đường về Sãvatthi ông dành một đêm nghe 
thuyết pháp. Bấy giờ bọn trộm bị rượt liệng đồ đánh cắp nơi chỗ của ông. 
Ông bị buộc tội ăn cắp. Một số bà gánh nước thấy sự việc xảy ra nên làm 
chứng và ông được thả ®), 

® DhA. ii. 157. 
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Cñlagana.—Một trong ba kiến trúc chánh của Upäsikã Vihãrã do Vua 
Devänampiyatissa xây. Còn được gọi là Kũpayatfhi-thapita-ghara ©'. 
® Mhv. xix. 68 £; MT. 409. 


Cũñla-Ganthipada.—Tài liệu về Vinaya, nói là do Moggalläna soạn, 
được các Ekamsika dùng trong cuộc tranh luận Pãrupana °°, 
® Bode, op. ci1., p. 76. 


Cũlagandhäãra-vijjã.—Xem Gandhära-vijjä. 


Cũlagallaka Vihära.—Tịnh xá do Vua Cñläbhaya xây trên bờ sông 
Gonaka-nadlï, về phía Nam của Anurãdhapura °). Nỗi liền với tịnh xá này 
có Padhanaghara do Vua Aggabodhi II xây °?). 

® Mhv. xxxv. 13. ® Cv, x]ii. 49. 


Cñla-Gavaccha Thera.—Một Bàlamôn ở Kosambï. Nghe Phật thuyết 
pháp ông xin gia nhập Tăng Đoàn. Trong lúc các tỳkheo KosambiI sanh sự, 
ông kiên tâm và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Padumuttara ông là một nông dân từng dâng lên 
Tỳkheo Sujãta áo của ông khi thấy tỳkheo đi lượm vãi may y. Kết quả là 
ông sanh làm vua trên cõi Thiên 33 lần và đưới thế bảy lần ®. Có thể ông là 
Trưởng lão Upaddhadussadäyaka nói trong Apadäna “), 

0) Thag. 11; ThagA. 1. 55 f. ® An. 1i. 435 f; kệ trong 
Apadãna còn thấy trong ThagA (¡. 266) và được nói là của Heraññakäni. 


Culanganiyapitthi.--Địa điểm trong xứ Rohapa, nơi mà hai anh em 
Du{(hagamapi và Tissa đánh nhau; Gãmani bị bại trận phải bôn tâu 0). 
® Mhv. xxxiv. 19; xem thêm xxxii. 31 Ê; và AA. 1. 365. 


Cũñla Gopälaka Sutta.—Thuyết cho đại chúng tỳkheo tại Ukkäcelãä. Ai 
nghe và tin theo tu sĩ và Bàlamôn không phân biệt thiện với ác sẽ phải đau 
khổ. Ai lắng nghe các pháp thiện sẽ được giải thoát. Phật dùng nhiều ân dụ 
của người chăn bò đưa đàn bò qua sông đề giáo thuyết t. 

(M.1.225 E 


Cũla Gosinga Sutta—Trong lúc an trú tại Giñjakävasatha trong 
Nãdikäã, Phật đên viêng Gosinga-Sälavana °), trú xứ của các Trưởng lão 


Anuruddha, Nandiya và Kimbila. Thoạt tiên người gác công không cho 
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Phật đến gần chư vị Trưởng lão này sợ quấy rầy thời thiền của chư vị. Sau 
đó Phật gặp chư vị và hỏi vê các chứng. đắc của chư vị. Phật tán thán chư vị. 
Phần cuối kinh có đề cập: đến cuộc yết kiến của Dạxoa Dĩgha. 
Dạxoa tán thán chư vị và nói rằng tiếng tăm của chư vị bay lên tận cõi Phạm 
thiên ®. Kinh nói về “sự hòa hợp như nước với sữa.” ®). 
0) Theo Vinaya (¡. 350), chuyện xảy ra tại Pãcinavamsadäya. 
(® M, ¡. 205-11. t MA. ¡. 361. 


Cũla Cunda.—Xem Cunda [2]. 


Cñla Janaka Jãtaka (No. 52) °*——Hai câu chuyện quá khứ và hiện tại 
đều giống như chuyện trong Mahãä Janaka Jätaka (.v.). 
®].¡.268. 


Cũla Jäli.——Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật độc giác 
từng trú trên núi Isigili °©, 
(®ĐM. ii. 70; MA. ii. 890. 


Cñla Tissa.—Có thể là một luận sư. Ông được gọi là Uruvelavãsĩ và 
được đề cập trong Chú giải Samyutta liên quan đến một cuộc thảo luận về 
phassavedanä t). 

® SA. ii. 100. 


Cũla Dukkhakkhandha Sutta.—Thích tử Mahãnãäma thỉnh vấn Phật, 
vì nguyên nhơn gì thỉnh thoảng ông vẫn bị tham sân sỉ xâm chiếm mặc dù 
đã biết đấy là cấu uế của tâm, và hỏi có pháp nào trong ông chưa đoạn khiến 
ông vẫn bị tham sân sỉ chỉ phối. Phật dạy, pháp ấy chính là dục. Đó là kinh 
nghiệm bản thân của Phật. 

Kế tiếp, Phật kể cho Mahãnãma nghe mâu đối thoại của Ngài với 
những người theo phái Ni kiền tử thực hành nhiều khổ hạnh, cảm thọ những 
đau khô khốc liệt để chuộc tội lỗi quá khứ, vì tin như vậy sẽ được giải thoát. 
Nhưng người Ni kiền tử lại nói: "Hạnh phúc thành tựu nhờ đau khổ. Nếu 
hạnh phúc thành tựu nhờ hạnh phúc, thì vua Bình sa (Bimbisara) sẽ hơn tôn 
giả Gotama, vì vua đang sống hạnh phúc hơn tôn giả Gotama." Ni kiền tử 
lầm lạc khoái lạc giác quan là hạnh phúc, nên khi Phật hỏi liệu vua Bình sa 
có thê làm như Ngài, ngồi yên bất động trong nhiều ngày mà vẫn cảm thấy 
thuần túy lạc thọ, thì Ni kiền tử phải công nhận Phật sông hạnh phúc hơn 

vua ©®, [Tóm tắt của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải, 199 ]. 

(®ĐM.¡.91 fF 
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Cũñla Dhammapäla.—Học trò lâu năm của Ananda Vanaratana và là 
tác giả của Saccasankhepa °© và znu-fika của Abbhidhamma-Mila-fikã 
@) 


0? Gv. 60, 70; P.L.C. 113, 203 £. @) Thịđj., 211 £. 


Cũla Dhammasamädãna Sutta.—Do Phật thuyết cho đại chúng 1ykheo 
tại Jetavana. Có bốn pháp hành: hiện tại lạc, vị lai khổ; hiện tại khổ, vị lai 
cũng khổ. Hiện tại khô, vị lai lạc; và hiện tại lạc, vị lai cũng an lạc. Kinh 
còn đề cập đến các tỳkheo và ân sĩ hành các pháp này 0), 

(ODM. ¡. 305 fF. 


1. Cñla Vagga—Tiêu Phẩm. Một trong hai phẩm của Khandhaka 
(Hợp Phần) của Vinaya Pitaka; Phẩm kia là Đại Phẩm (Mahã Vagga). Tiểu 
Phẩm gồm 12 chương đề cập đến việc hành xử các tỳ khưu phạm tội, giải 
quyết các sự tranh tụng, việc chia rẽ hội chúng, và các vấn đề khác liên quan 
đến đời sống xuất gia. Đặc biệt chương 10 đề cập việc xuất gia của tỳ khưu 
ni và hai chương cuối 11 và 12 nói về hai kỳ kết tập Tam Tạng đầu tiên ở 
Ấn Độ. Trong Tiểu Phẩm có nhiều viện dẫn từ Suttavibhanga; do đó cho 
thấy Suttavibhanga là một tài liệu có thầm quyền lúc Tiểu Phâm được soạn 
thảo °, 

® Về bối cảnh và giá trị lịch sử của Tiêu Phẩm, xem Law, Päli Lit. pp. 
14 Œ. and passim. 


2. Cũla-Vagøa.--Phẩm thứ 5: Phâm Nhỏ, Chương Ba Pháp, 4#gufara 
Nikãya t). 
® A.¡. 150 f. 


3. Cũla Vagga.--Phâm thứ 7 của Udãna 0), 
® Ud. pp. 74 . 


4. Cũla Vagga.--Phâm thứ 3 của Petavatthu 0©), 
0 Pv, pp. 33 ff. 


5. Cũla Vagga.--Phâm thứ nhì của Sutta Nipäta 0). 
0® SN. pp. 29-72. 





Cñlaccharãsanghäta Sutta.-Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng 
tay, vị tỳkheo phát từ tâm, vị ấy được gọi là vị tỳkheo trú Thiền tịnh không 
có trồng không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo giới, ăn 
đồ ăn khát thực của xứ không có uống phí. Còn nói gì những người làm cho 
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sung mãn từ tâm ấy. Với người phóng dật, các pháp bắt thiện chưa sanh 
được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Với người không 
phóng dật, các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện 
đã sanh được đoạn tận ?, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

Được biết kinh này do Phật thuyết tại Jetavana để hoá giải ảnh 
hưởng của Aggikkhandhopama Sutta làm cho các tỳkheo hoảng sợ và 
hoàn tục khiến cho Tăng Đoàn mất đi nhiều tỳkheo. Kinh 
Cũlaccharäsaủ ghãta giúp trấn an các tỳkheo có tâm ngờ vực. 

(@A, ¡. 10. ® AA.1. 40. 


Cñlatanhãsañkhaya Sutta.--Thiên chủ Sakka đến xin Phật giảng vắn 
tắt thế nào là một tỳkheo ái tận giải thoát, thành tựu mục đích của đời sống 
phạm hạnh. Phật dạy, sau khi tỳkheo được nghe rằng không có gì đáng chấp 
thủ, vị ấy biết rõ tất cả pháp, biết một cách rốt ráo, và nhờ biết rốt ráo tất cả 
pháp, môi khi một cảm thọ khởi lên, thuộc loại lạc, khô hay bất khô bất lạc, 
vị ấy đều quán vô thường, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ. Do quán như vậy, vị Ấy 
không chấp trước, do không chấp trước nên không phiền não, chứng nípbàn. 
Sakka hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy rồi biến mắt tại chỗ. 

Tôn giả Moggallãna muốn biết Sakka có tín thọ lời Phật dạy hay 
không, liền bay lên cõi trời 33, gặp Đề thích đang thụ hưởng thiên lạc với vô 
số thiên nữ trong lâu đài Vejayanta mà ông xây cất sau khi chiến thắng 
Atula. Sakka rất hãnh diện về thành tích này. Tôn giả hóa phép khiến cho 
lâu đài bị chấn động, Thiên chủ hoảng sợ. Tôn giả yêu cầu Thiên chủ nhắc 
lại lời Phật dạy mà ông đã được nghe. Đề thích lặp lại không sai sót. Tôn giả 
biến mất ở cõi trời 33, trở về bạch Phật. Phật xác nhận đã giảng cho Đế 
thích pháp môn giải thoát nhờ đoạn ái ?. [Tóm tắt của Ni Sư Thích Nữ Trí 
Hải, 199 ]. 

(®ĐM. 1.251 fF. 


Cñladeva.— Trưởng lão, nồi tiếng về giảng giải Vinaya 0 
® Vịn. v. 3; Sp. ¡. 63. 


Cũlanagaragäma—Làng gần Kãlavallimandapa. Hai Bàlamôn ở 
Päfaliputta đến viếng Trưởng lão Mahänäga ở Käãlavallimandapa vì tiếng 
tăm của Trưởng lão. Dọc đường, một vị chết, còn vị kia đi Anurädhapura. 
Bấy giờ nghe tin Trưởng lão trú tại Rohana, ông đến đó và trú tại 
Cũñlanagaragäma, gân vihãra °', 

Œ® AA.1.384. 
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1. Cũlanäga Thera.—Còn được gọi là Tipitaka-Cilanäga. Ông là một 
luận sư nổi danh có nhiều quan điểm mà Buddhaghosa đã sử dụng trong 
khi soạn Chú giải t. Ông là học trò của Trưởng lão Summa ở DTpavihãra 
'® và là người cùng thời với Trưởng lão Tipifaka-Cilabhaya mà ông tranh 
luận đữ đội về nhiều vấn đề ®), 

Trưởng lão Culanaga sống trong triều đại của Vua Kutakanna- 
Tissa (16-38 A.C.) và rất được nhà vua quý mến ®. LẦn nọ Trưởng lão bị 
một mụt nhọt trên ngón tay, nhà vua không ngần ngại ngậm lây ngón tay 
đau đó để Trưởng lão khỏi bị nhức. Lúc mụt nhọt bể, nhà vua nuốt luôn 
máu mũ của mụt nhọt. Lúc Trưởng lão Cũlanäga tin! trên giường bệnh, 
nhà vua đích thân đội ống nhồ phân vừa đi vừa than: “Rường cột của Phật 
Pháp không còn nữa.” 

Chú giải Samyutta °) kể rằng sau khi nghe Trưởng lão Cũlanãga 
thuyết pháp ở Lohapäsãda, có một Bảlamôn tín thọ tuyệt đối tánh vô 
thường của vạn hữu, bèn về nhà ôm con vào lòng và nói rằng ông đã chết. 
Và, một hôm Trưởng lão được cúng dường một bình bát, nhưng ông nghĩ 
rằng mình không có quyền giữ bình bát này nên đem giao cho Tăng Đoàn 19, 

Trưởng lão Cũlanäga có nhiều lần không đồng ý với thầy. Có lần 
Thầy Summa phải than rằng dầu đã đọc Vinaya bảy lần, nhưng Cũlanäga 
vẫn giải từ /zp7ka:a (chót nhọn) theo ý ông; tuy nhiên ông chứng minh 
được rằng ông có lý. 

Có lần Trưởng lão Cũlanäga thuyết cho một cử toạ gồm người ngồi 
dài một gãvwu/a và chư Thiên ngồi dài một lý. Sau pháp thoại tất cả đều đắc 
quả Alahán ?, 

® #., MA. 1. 126; SA. ii. 206; DhsA. 229, 267, 284; Vm. 389; xem 


thêm PsA. 405. ® AA. 11. 845. @ Xem VIbhA. 
16;xem thêm DhsA. 230. ® VịbhA. 452. Ø® SA, 1i. 201. 

(®) Sb, iii. 699, Ớ) VịphA. 342. @ 
Sp. iv. 892; xem thêm Cũñla-Summa về một chuyện khác. @ 
MA. 1i. 1025. 


2. Cũlanäga— Trưởng lão ở Vassälanagara. Ông cùng anh là 
Mahanäga gia nhập Tăng Đoàn và trú tại Cittalapabbata; tại đây ông đắc 
quả Alahán. Ông từ chối nói với mẹ tông tích mình trong lúc viếng bà, vì 
không muốn bị ràng buộc bởi dây thân ái °. 

0Ð SA. 11. 125. 


3. Cũlanãga.—Một Trưởng lão ở Tích Lan, thù thắng về Luật Tạng ©, 
® Vịn, v. 3; Sp. 1. 62. 
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Cũlanägapabbata.—Tnh xá do Vua Mahädäthika-Mahänäga xây tại 
Huväcakanmnikã trong xứ Rohana ?), 
® Mhv. xxxiv. 90. 


Cñlanägalena.--Động ở Tích Lan (Tambapanni), từng là trú xứ của 
500 tỳkheo; chư tỳkheo này đều tham thiền trong động này và đắc quả 
Alahán tại đây °, 

ÊÄ am, 127: 


Cũlanägã.--Trưởng lão ni Alahán ở Tích Lan, được xem như rất thông 
thạo Vinaya °), 
® Dpv. xviil. 38. 


Cñla-Nidãna Sutta.—Có thể là một tên khác của Nidãna Sutta (4.v.) 
trong Samyutta Nikãya ©, 
® Được dẫn trong MA. ¡. 225; VibhA. 267. 


Cñlapanthaka Thera.—Alahán, được tuyên bố là tối thắng về dùng ý 
hoá thân và thiện xảo về tâm thắng tiến °. Ông là con của ái nữ của một 
thương gia giàu có ở Rãjagaha. Ở nhà, bà giao du với một nô tỳ và khi bị 
phát giác, bà trốn theo nô tỳ này. Lúc mang thai đứa con đầu lòng, bà muốn 
trở về nhà cha mẹ đề sanh nở, nhưng chồng bà cứ lần lựa, nên bà phải trốn 
đi. Và bà sanh con dọc đường, do đó bé ra đời mang tên Panthaka. 
Chuyện này lập lại cho đứa con thứ hai của bà, và bé được đặt tên là 
Cñlapanthaka để phân biệt với anh là Mahäpanthaka. Khi hai trẻ lớn 
khôn, chúng được đưa về Rãjagaha để ông bà ngoại dưỡng nuôi. 
Mahãpanthaka thường theo ông đi nghe Phật thuyết pháp. Sau đó chàng 
được phép gia nhập Tăng Đoàn và về sau đắc quả Alahán. Được ông bà 
ngoại cho phép, Mahãpanthaka truyền giới cho Cũlapanthaka. Tuy nhiên 
Cũlapanthaka quá đần độn nên trong bốn tháng mà không thuộc được một 
kệ nảo cả. Đó là hậu quả của sự cười nhạo báng một tỳkheo tối dạ mà ông 
đã phạm phải lúc làm tỳkheo trong thời Phật Kassapa. Lúc 
Mahãpanthaka khám phá ra sự đần độn của Cũlapanthaka, ông bảo em hoàn 
tục nhưng Cũlapanthaka không chịu vì quá yêu thích các bài pháp do 
Phật giảng. 

Một hôm, Jĩvaka Komärabhacca muốn cúng dường Phật và chư 
Tăng. Ông nhờ Mahãpanthaka (bấy giờ làm quản lý trai đường) mời tất cả 
tỳkheo trong tịnh xá. Mahapanthaka mời tất cả trừ Cũlapanthaka vì cho 
răng em mình không tính tấn trong việc tu học giáo pháp. Buồn, 
Cũlapanthaka quyết định bỏ Tăng Đoàn. Lúc vừa ra đi, ông gặp Phật. Phật 
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đưa ông vô Gandhakutfi, trao cho nùi giẻ và bảo: “Chú hãy ngồi hướng về 
phía Đông, lập lại chữ ra/oharanam, và lau mặt bằng nùi giẻ này .” 
Cũlapanthaka làm y lời Phật dạy. Ông thấy giẻ bị lem đơ, và trong lúc ông 
định tâm vào tánh vô thường của vạn hữu, Phật gởi đến ông một tia hảo 
quang và cô vũ ông tận diệt các cấu uế của xan tham và các ác hành. Liền 
sau đó Cũlapanthaka đắc quả Alahán với bốn pafisambhidä, kê cả sự làu 
thông Tam Tạng. Truyền thuyết nói rằng Cũlapanthaka có lần làm vua và 
trong một cuộc diễn hành quanh thành phố, ông dùng long bào lau mặt và 
nhận thấy vét dơ trên long bào. Ông ngộ tánh vô thường. 

Tại nhà Jïvaka, lúc bắt đầu thọ trai, Phật yêu cầu đình chỉ và bảo 
rằng còn sót một tỳkheo hiện đang ở trong tịnh xá. Gia nhơn được gởi về 
tìm. Biết trước, Cũlapanthaka hoá làm nhiều tỳkheo đang làm việc trong 
vườn. Lúc trở về báo tin, gia nhơn được lệnh trở lại tìm Cũlapanthaka trong 
số các tỳkheo ấy để đưa về. Nhưng tất cả các tỳkheo trong vườn đều đồng 
thanh trả lời mình là Culapanthaka. Gia nhơn đành phải trở về tay không. 
Phật dạy : “Hãy năm lấy tay người đầu tiên nói mình là Cũlapanthaka,” rồi 
tất cả các tỳkheo khác sẽ biến mất. Đúng vậy, và Cũlapanthaka được đưa 
đến thọ trai. Sau bữa thọ thực, Cũlapanthaka được mời nói lời cám ơn. Như 
“sự tử rồng,” Cũlapanthaka nói qua Tam Tạng trong bài pháp của ông. Từ 
đó, tiếng tăm ông vang lừng, và Phật thuyết Cullakasetthi Jãtaka ® cho 
thấy trong nhiều kiếp trước Cũlapanthaka từng được khuyên giáo như vậy. 

Chú giải Dhammapada ® có kể một chuyện xưa khác của 
Cũlapanthaka. Ông đến Takkasilä để học nhưng không học được gì cả. 
Thầy ông (Bồ Tát) thương hại ông nên dạy cho một chú: “Ghajfesi 
ghaffesi, kim kãranäã ghattesi? aham pi tam jãnãmi ” ( Cô găng, cố gắng: cái 
gì anh cô gắng đạt? ta cũng biết cái đó). Lúc trở về nhà, thấy trộm vô nhà, 
ông đọc chú, tên trộm tấu thoát bỏ lại cả áo quần của hắn. Nhà vua trỊ VÌ 
Benares giả dạng đi thăm dân, nghe thấy sự việc, bẻn trả cho Cũlapanthaka 
một ngàn đồng đề được ông dạy cho thần chú. Một hôm, nhà vua đọc chú 
này khiến người hớt tóc cho vua phải thú tội đã nhận tiền của quan tổng tư 
lệnh đề cắt cô vua. Vua liền cử Cũlapanthaka làm tông tư lệnh thay thế tên 
âm mưu thí chúa. 

Vào thời Phật Padumuttara Cũlapanthaka làm gia chủ. Nghe Phật 
tán thán một tỳkheo là tối thắng về dùng ý hoá thân, ông mong ước được 
như vậy. Vào thời Phật Kassapa ông làm tỳkheo và hành trì oda/akasina 
trong 20 ngàn năm ®), 

Cũlapanthaka tối thắng về rñpajjhãna và samadhi, trong lúc anh 
ông là Mahãpanthaka tối thắng về arữpajjhãna và vipassanä. Lúc hoá thân, 
các tykheo khác chỉ hoá được 2-3 thân, còn Cũlapanthaka có thể hoá ra cả 
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ngàn trong một lúc và không có hai thân cũng như hai hành động nào giống 
nhau ?), 

Theo Apadãna ?„ Cũlapanthaka gia nhập Tăng Đoàn lúc 18 tuổi. 
Truyền thuyết nói rằng ® các tỳkheo ni ở Sãvatthi không tin ông giảng giải 
có hiệu quả vì ông chỉ lập đi lập lại một kệ. Nghe được lời bàn tán này, ông 
liền thi triển thần thông và hiểu biết của ông về Phật Pháp. Bấy giờ chư 
tỳkheo ni nghe quên trời tối nên không thể về thành được vì công đã đóng từ 
lâu. Về chuyện này, Phật có bảo Cũlapanthanka không nên giữ chư tỳkheo 
ni lại quá trễ như vậy. 

Trong Udãna #) có bài kệ của Phật tán thán Cũlapanthaka. Milinda 
d9 nói có một bài kệ của Cũlapanthaka, nhưng cho đến nay kệ nầy chưa 
được tìm thấy. 

® A.1.23. Xem DhA. iv. 180 £ ®) Thag, 557- 
66; AA. ¡. 119 fF; J. ¡. 114 ff; DhA.. 1. 239 ff; ThagA. ¡. 515 ff; Vsm. 388 
f tị 1. 250 fF. ® AA.¡, 119, @ 
ThagA. ¡. 490; PsA. 276. 58, ® Vịm, iv. 54 F, 

® v10; UdA. 319 £ 09 n, 368. 


1. Cũlapäsäda.—Xem DIghasandana. 


2. Cũlapäsada— Tên nguyên thuỷ của DIghasandana- 
senäpatiparivena (4.v.). 


Cñlapunnama Suta- Thuyết cho đại chúng Tỳkheo ở 
Migärãmãtupäsãda trong một đêm rằm. Kinh dạy sự khác biệt giữa người 
chính và người bất chính ©), 

(®ĐM. ii. 20 ff. 


Cñla Buddhaghosa.—Một tác giả Tích Lan mà Gandhavamsa °) nói 
rằng chính ông soạn Jãtattagĩnidãna, có thê là Chú giải về một Jãtaka, và 
SofattagInidäna. 

® np. 63, 67; xem P.L.C. 126. 


Cũlabyuũha.—Xem Cũlavyuha. 
Cñla-Magandiya.—Em của nữ Bàlamôn Magandiya. Ông chăm lo chị 
lúc cha mẹ ông xuất thế, và đưa chị về Kosambï đê tiến cung. Về sau 


Mãgandiya được Vua Udena phong làm Hoàng hậu ?'. 
® DhA. ¡. 202 £f; AA. 1. 236. 
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Cũñla-Mälunkya Sutta—Trưởng lão Mãlunkyaputta định sẽ rời bỏ 
Tăng Đoàn nếu Phật không giải đáp thoả đáng các câu hỏi siêu hình của 
ông: thế giới thường hay vô thường (thời gian), hữu biên hay vô biên (không 
gian); thân và mạng (tự ngã) là một hay khác; Như lai có tồn tại hay không 
tồn tại sau khi chết (Như lai). Phật bảo Ngài không có hứa sẽ giải đáp các 
vấn đề siêu hình và dạy nên tu tập để đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thăng trí, giác ngộ, nípbàn. Mãluñkyaputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn 
dạy ), 

(OĐM. 1. 426 fF. 


Cũla-Mogsallaäna.—Xem Moggallaäna II. 


Cñlayamaka Vagga.--Phẩm thú 5 của Majjhima Nikãya 0). 
®M. ¡. 225. 


Cũlaratha.--VỊ Thiên trên cõi Tãvatimsa huy hoàng hơn cả Thiên chủ 
Sakka ©), 
t DhA. ¡. 426. 


Cñlarathavimänavatthu.--Chuyện về Hoàng tử Sujãta (.v.), con của 
Vua Assaka ©. Ông sanh trên cõi Tãvatimsa, và Cũlaratha có thê là danh 
xưng của ông trên cõi đó. Xem s.v. Sujãta. 

(Vy, v. 13; VvA. 259 ff. 


Cñla-Rahuloväda Sutta.--Biết Rãhula đã thuần thục trong 15 pháp giải 
thoát, Phật dạy ông đem toạ cụ đi cùng Ngài vô rừng Andha. Tại đây, Phật 
dùng hình thức vấn đáp dạy rằng tất cả đều vô thường và kết luận rằng do 
thấy biết như vậy, đa văn thánh đệ tử yêm ly căn trần thức, yêm ly xúc thọ 
tưởng hành. Do yếm ly, vị ấy ly dục; do ly dục, vị ấy giải thoát. Rahula 
hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy, tâm ông giải thoát các lậu hoặc, không còn 
chấp thủ và đắc quả Alahán. Hàng ngàn chư thiên đã đi theo Đức Phật cũng 
khởi lên Pháp nhãn ly trần vô cấu, thấy rằng tất cả những gì được khởi lên 
đều phải bị hoại diệt. Và kinh này được xem như một minh hoạ về Đại Từ 
Bi của Đức Thế Tôn. 

Trong số các kinh thuyết cho Rãhula, Cũ]|a-Rãhuloväda Sutta đặc 
biệt chú trọng đến viassanä ®).. Và nội dung của kinh này được khắc trong 
xá lợi đường ở Mahä Thũpa '°, 

Œ®M. iii. 277 £; kinh này còn thấy trong Rãhula Sutta (S. iv. 105 f£) 

2 Ƒ.ơ., UdA. 324; MA. ¡. 320; xem thêm MII. 20. 

® AA, ii, 547. ®' Xem Mhv. xxx. 83. 


75 


“2+ TDdêu ad “? Sex f2a(¿ 





Cñlavamsa.—Biên niên sử Tích Lan bằng tiếng Pãli. Cũlavamsa nối 
tiếp Mahavamsa, nhưng không như Mahavamsa, Cũlavamsa không đồng 
nhứt vì được viết bởi nhiều soạn giả vào nhiều thời kỳ khác nhau. Các 
chương từ 37 đến 79 được biết là do Trưởng lão Dhammakitti viết vào thế 
kỷ thứ 13. Phần thứ nhì (Chương 80-90), bắt đầu với triều đại Vijayabãhu 
II và chấm dứt với triều đại Parakkamabähu trị vì Hatthiselapura, dường 
như do một tác giả không tên soạn. Phần nói về giai đoạn từ 
Parakkamabähu đến A.C. 1758 (năm tử của Kittisiri Rãjasĩha) do Trưởng 
lão Tibbotuväve Sumangala soạn, và phần chót tiếp theo đến 1815 do 
Hikkaduve Siri Sumangala soạn °'. 

0 Chỉ tiết, xem P.L.C. 141 Œ. 


Cñlavajira.—Nhà văn phạm, tác giả của Atthabyakkhyäna °®), 
® Gv. 60; nhưng xem p. 70 nói răng do Cũlavimalabuddhi soạn. 


Cũlaväpiyagäma.—Làng mà Vua Aggabodhi VIII cúng dường lợi tức 
đề bảo trì Rãjasälavihära ©), 
® Cv, xlix. 47. 


Cũlavimalabuddhi.—Xem Cũlavijara, và Navavimalabuddhi. 


Cñlaviyũha Sutta.——Được thuyết về Mahãsamaya Sutta t. Kinh nói 
về sự khác biệt của các trường phái khi đề cập đến chơn lý mà tranh luận chỉ 
đưa đến xung đột 2), 

0 SNA. ii. 554. ® SN. pp. 171-4. 


Cñlavedalla Sutta.—Thương gia Visäkha viếng Ni sư Dhammadinnä 
và hỏi về tự thân, thân kiến, thủ và uấn, Tám Chánh Đạo, vân vân. Sau khi 
nghe nỉ sư giảng, ông đến thỉnh vấn Phật. Phật bảo Ngài cũng chỉ trả lời 
như vậy và tán thán kiến thức của bà về giảng Pháp ©, 

Kinh được xem như một bản phân tích một số từ về tâm như tự 
thân, thân kiến, vân vân. Xem s.v. Vedalla. 

(ĐM. ¡. 299, 


Cñla-Sakuladäyi Sutta.—Phật viếng Sakuladãyi ở Moraniväpa gần 
Ra agaha và hai vị đàm đạo về phạm hạnh (perfection). Phật dạy rằng quan 
niệm sông phạm hạnh của Sakuladayi không chánh xác và chứng minh cho 
thấy vô nghĩa. Đề trả lời câu hỏi của Sakuladãyi về định nghĩa của hạnh 
phúc tuyệt đối, Phật giảng về bốn Thiền chứng và sự đoạn tận lậu hoặc. 
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Nghe xong lời dạy của Phật, Sukuladayi xin quy y Phật ), Trong kinh có 
nói đên giáo pháp của Nigantha Nãtaputta. 
M. ii. 29 ff 


Cñla-Saccaka Sutta——Saccaka NiganthTputta thường khoe có thể 
đánh bại tất cả trong các cuộc tranh biện. Ông đi Vesäli với một số đông 
Licchavĩ để tìm tranh luận với Phật. Ông gặp Ngài trong rừng Đại Lâm. 
Thoạt tiên ông hỏi Phật dạy đệ tử Ngài những gì; Phật giải cho ông nghe về 
giáo pháp của Ngài. Tiếp theo, ông hỏi Phật về tự ngã. Phật chỉ cho ông 
thấy ông trồng rỗng, trống không. Saccaka không nhận Phật đã luận thắng 
mình cho đến khi Dạxoa Vajirapäni doạ sẽ phạt ông. Phật dẫn cho Saccaka 
thấy lời nói của ông rằng không ai là không run sợ và toát mô hôi nách lúc 
tranh luận với ông là không đúng sự thật. Chính ông toát mồ hôi và mồ hôi 
ông thắm qua thượng y rơi xuống đất, còn Phật không có giọt mồ hôi nào 
trên thân. Sau cùng, Saccaka thỉnh Phật và đệ tử của Ngài thọ trai vào ngày 
hôm sau ?', 

Trong kinh, Saccaka được gọi là Aggivessana. 

(ĐM. 1.227 fF. 


Cũlasamudda.—Trưởng lão Tích Lan (Tambapanmni). Một thời vào 
lúc đói kém, có 500 tỳkheo đến khất thực tại nhà ông. Biết không đâu ở 
Tích Lan có thể cúng dường, ông dùng thần thông đưa chư tỳkheo qua 
Päfaliputta. Trước khi khởi hành, chư tỳkheo hỏi ông về thời giờ. Nghe 
ông đáp, chư tỳkheo nói rằng: “Nhưng, thưa Ngài, Pãtaliputta xa lắm!” 
“Này chư tỳkheo, các Trưởng lão cao niên sẽ làm gần.” “Thưa Ngài, đâu là 
đại dương?” “Này chư tỳkheo, đó là cái hỗ đen mà chư vị sẽ đi qua.” 
“Nhưng, thưa Ngài, đại dương rộng lớn!” “Này chư tykheo, Trưởng lão 
cao niên sẽ làm cái lớn thành nhỏ.” ), 

Chú giải Majjhima ? có đề cập đến một Gavilahgana-väsĩ 
Cũlasammuda từng trả lời rằng ông chỉ ước “Những gì thánh vức 
(Iokufara) mà thôi,” khi được hỏi. 

0) Vsm. 403. ®1j, 758, 


Cñlasãri Thera.—Một đồng liêu của Tôn giả Sãriputta; ông biết y học. 
Một hôm, ông hốt thuốc cho một bệnh nhơn và được đền ơn bằng một bữa 
cơm mà ông được chọn thức ăn. Lúc trở về, ông gặp vị Trưởng lão và dâng 
phần cơm lên vị Trưởng lão này sau khi kế cho Trưởng lão nghe nhơn 
duyên ông được phần cơm ấy và hứa sẽ dâng lên Trưởng lão cơm mà ông 
được cúng dường như vậy. Vị Trưởng lão nghe, rồi bỏ đi không nói một lời. 
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Khi Phật nghe được câu chuyện, Ngài dạy rằng người không hỗ thẹn có thể 
sông hạnh phúc như con quạ °°. 
® DhA. ii. 351 fẺ 


Cñlasãropama Sutta—Bàlamôn Pingala-Koccha yết kiến Phật tại 
Jetavana và thỉnh vấn về các Sư trưởng được quần chúng tôn sùng như 
Pũrana Kassapa, Makkhali Gosäla, vân vân. Tất cả những vị này tự xưng 
là nhứt thiết trí hay tất cả không phải là nhứt thiết trí, hay một số là nhứt 
thiết trí và một số không phải nhứt thiết trí? Phật dạy rằng lợi lạc của đời 
sống phạm hạnh không phải là bố thí, sự kính trọng, hay danh tiếng, cũng 
không phải là giới đức, thiền định hay tri kiến. Tâm giải thoát bất động mới 
chính là /ði cây, là mục tiêu của đời sống phạm hạnh. Sau khi nghe lời Phật 
dạy, Piñgala-Koccha xin quy và trọn đời quy ngưỡng Thế Tôn 0, 

(ĐM. ¡. 198 ff. 


Cñla-Sĩva—Trưởng lão Tích Lan. Ông lên thuyền tại Mahätittha để 
qua Jambudipa. Trên thuyền ông sống ấn cư. Một hôm, ông nhìn ra biến 
và đạt ãpokasina ©). 

Một Trưởng lão khác trùng tên được đề cập trong Chú giải và được 
gọi là Samyuttabhänaka. Ông không bị chất độc làm hại vì an trú trong 
lòng từ (ma) ?.. Ông dường như sống vào thời của Brãhmanatissabhaya 
(q.v.) và có bạn đồng môn là Isidatta và Mahäsona. Trong lúc gặp gian 
nguy, ông rời bạn và đến đảnh lễ ở Mahävihãra. Thấy ở đây hoàn toàn 
trống vắng, ông xuôi Nam. Bấy giờ ông được một thần cây hoá làm người 
theo hộ trì cho đến một làng gần JajjaranadI. Tại đây ông được các thợ 
rừng (?pannakhãdakamanussä) hộ trì cho đến khi nguy nan chấm dứt ®). 
Chú giải Dĩgha “® có kể tên một Cũla-Siva khác là Tilokanagaraväsĩ (v./. 
Lokuttaraväsĩ) được xem như một luận gia thù thắng. 

0® V§m, 170. (® 75/4, 313; AA. 1. 865. 6) VibhA. 
446 £ ® DA, iii. 883. 


Cũñla-SThanäda Sutta.—Đệ tử của Phật hơn đệ tử của các tông phái 
khác vì tin đẳng Đạo sư, tin Pháp, viên mãn Giới luật và có những Pháp hữu 
tại gia và xuất gia. Cứu cánh của họ dành cho người vô tham, không chấp 
thủ, không thuận ứng không nghịch ứng, không thích hý luận °'. 

(®ĐM. ¡. 63. 


Cñlasugandha Thera.—Alahán. Vào thời Phật Kassapa ông thuộc một 
gia đình giàu có ở Benares. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, ông rải lên 
Gandhakuti của Phật hương liệu (caf#jafiyagandha) trong tám lần. Do đó, 
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trong kiếp này, lúc ông còn trong bụng mẹ, thân của mẹ ông thơm mùi 
hương trầm, và ngày ông ra đời hương trầm phản phất thơm khắp kinh 
thành. Hương này còn được nghe lúc ông thọ cụ túc giới và khi ông nhập 
diệt. Ông gia nhập Tăng Đoàn sau khi thây Phật giáo hóa Sela và các đệ tử 
của ông t, 
Ông có thể là Trưởng lão Subhũti ?. Truyền thuyết về ông và của 

Sugandha thường bị khó phân biệt °`. 

( Ap, ii. 508 ff.  ThagA. ¡. 405. % Xem Ap. 
11. 459 và ThagA. 1. 80 £ 


Cũla-Suññatä Sutta— Được thuyết cho Tôn giả Ananda tại 
Migäramätupäsãda. An trú trong Không tính (hay là Không trú) không thể 
tìm thấy trong rừng, trong đất, trong không vô biên xứ, trong phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, mà là trong tâm giải thoát khỏi dục hữu vô minh lậu ®', 

(®ĐM. Hi. 104 fF. 


Cũlasudhamma.— Trưởng lão trú tại Girigămakanna. Ông được Vua 
Kufakanna (fissa) thỉnh về Uppalaväpi vì quý mến ông. Ông đến và trú 
trong Mãlãrãmavihãra. Nghe mẹ Trưởng lão nói rằng ông thích củ cải 
(2kanda), nhà vua soạn bữa và đem đến tịnh xá cúng dường ông, nhưng nhà 
vua không dám nhìn mặt ông. Lúc rời tịnh xá, vua hỏi hoàng hậu “thấy 
Trưởng lão như thế nào?” Hoàng hậu đáp rằng vua là đệ tử của ông mà 
không dám nhìn mặt ông thì làm sao bà dám nhìn °°, 

0) VibhA. 452. 


Cñlasubhaddã.—Á¡ nữ của Trưởng giả Anäthapindika. Theo lời khân 
khoản của bạn ông là Uggasetthi và sau khi tham kiến Đức Phật, 
Anathapindika thuận gả Cũlasubhaddä cho con trai của Ugga ?, Một hôm, 
Ugga mời các Nigantha đến nhà, Subhaddã từ chối tín thọ vì không tin. Do 
đó nàng bị Ugga đuôi ra khỏi nhà. Nhưng nàng có địp trình bày tự sự với 
mẹ chồng và được bà bảo nàng thỉnh Phật và Tăng chúng đến thọ trai bằng 
cách thảy lên không trung tắm nắm bông lài. Đọc được ý của nàng, Phật 
đến cùng với 500 tỳkheo Alahán. Sau buổi thọ trai, Phật thuyết kinh và 
chuyền hóa được Ugga lẫn gia đình ông. Sau đó, Phật yêu cầu Trưởng lão 
Anuruddha ở lại thành phố Ugga để hộ trì Cũlasubhaddã ?'. Ngay lúc còn 
ở trong nhà Ugga, Cũlasubhadda đã chứng quả Dự lưu. Bà cùng hai chị là 
Mahäsubhaddä và Sumanä được giao cho trách nhiệm cúng dường tỳkheo 
@) 

® The Chú giải Anguttara (ii. 482 ffF.), vị bá hộ là Kãlaka và thành phố 
của ông là Säketa chớ không phải Ugøa. ® Dha. ii. 465 fF; 
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chuyện còn được kể trong AA. ii. 482 ff., với nhiều chỉ tiết khác biệt. Xem 
thêm AA. ¡. 146 và Vsm. 390. ® DhA. ¡. 128; J. ¡. 93; ApA. ï. 
81; xem thêm MII. 383, 387. 


1. Cũlasumana Thera.—Trưởng lão Tích Lan, làu thông Tam Tạng và 
là một luận sư thù thắng. Giải thích của ông về chữ ubhatobhãgavimufta tại 
Lohapäsäda được xem như chánh thức nhứt ©®. Visuddhimagga ? có đề 
cập đến một Cũlasumana trú tại Niñkaponnakapadhãnaghara trên 
Cittalapabbata. Ông tận diệt được dục ái nên nghĩ rằng mình là bậc thánh. 

® DA. ii. 514. '” p, 364; xem thêm s.v. Cñlasumma. 


2. Cũlasummana.—Gia chủ Tích Lan té chết trong lúc Pituräjã (4.v.) 
nhìn và nghiên răng tức giận ©), 
0Ð Sp. 1. 440 f. 


3. Cñlasumana.—Sadi. Trong một tiền kiếp ông làm bá hộ Sumana và 
có người giúp việc là Annabhãärä (4.v.). Trong kiếp này ông sanh làm con 
của Mahämunda ở Munda, gần núi Viñjhã. 

Sau khi đắc quả Alahán, Trưởng lão Anuruddha nhìn lại các kiếp 
trước và thấy Sumana từng giúp ông nên đến viếng Mahãmunda và được 
đón tiếp rất chu đáo trong suốt mùa mưa. Trước lúc ra về, ông được Munda 
thuận cho Cũlasumana thọ giới với ông, và Cũlasumana đắc quả Alahán 
ngay trong lúc thí phát. 

Lần nọ, lúc Trưởng lão Anuruddha đau bụng, Sadi Sumana đi tận 
lên hồ Anotatta để lấy nước cho ông dùng, dầu bị Xà vương Punnaka 
(q.v.) gây đủ điều khó dễ. Về sau, khi biết được thần thông của Sadi, 
Punnaka xin lỗi, kết thân và theo hộ trì Sadi. 

Lúc cùng đi với Trưởng lão Anuruddha về Sävatthi viếng Phật, 
Sadi Sumana bị nhiều tỳkheo vò đầu và véo tai vì tuổi nhỏ của Sadi. Để 
Sumana có địp thi triển thần thông, Trưởng lão Anuruddha xin Tôn giả 
Ananda cho tập họp hết các sadi và bảo họ lên hồ Anotatta lây nước cho 
ông rửa chơn. Không ai làm nổi việc này, chỉ có Sumana, sadi trẻ nhứt 
trong đám, xin đi. Do đó, tiếng Sadi Sumana được đồn xa 0), 

0 DhA. iv. 128 ff 


Cñlasumanä.--Trưởng lão ni Tích Lan, thù thắng về Vinaya t, 
® Dpv. xviii. 39. 


Cũñlasumma.--Luận sư danh tiếng của Tích Lan, sư phụ của Tipitaka- 
Cũlanäga. Hai thầy trò bất đồng quan điểm nhau trong nhiều vấn đề, ví 
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như về nghĩa của từ ekãyanamagga chắng hạn. Trò bảo dựa vào từ 
pubbabhägasatipatthänamagga còn thầy dựa vào missakamagga. Một hôm, 
trên đường đi tắm Cũlasumma tìm ra giải đáp và biết Cũlanäga đúng, bèn 
nói lên lỗi lầm của mình trong buổi thuyết pháp đầu mùa của Cũlanãga. 
Nhơn địp này Cũlanãga giảng giải thâm sâu để đem lợi lạc cho các thế hệ 
sau ° Chú giải Anguttara '” gọi ông là Dĩpavihãraväsĩ. Chú giải 
Vibhanga °? nói răng ông trú trong Ninkaponnapadhanaghara ở 
Cittalapabbata trong lúc Samantapäsädikäã ) nói ông trú ở Rohana. 

0) DA. 11. 744 £. MA.1. 187. ® AA. 11. 845. 6n 
489; có lẽ Cũlasumma là tên viết sai của Cũlasumana (4.v.). đò 
1v. 892. 


Cũlahatthipadopama Sutta.—Bàlamôn Jãnussoni đang ra khỏi thành 
Sãvatthi trên một cỗ xe toàn trắng. Gặp Du sĩ Pilotika, ông hỏi tại sao Du 
sĩ tán thán Phật. Du sĩ đáp rằng người săn voi thấy dấu chơn lớn biết con 
voi này lớn. Cũng vậy, khi thấy Sa môn Gotama hàng phục được những 
người uyên bác nhứt trong bốn chúng (Sát để ly, Bàlamôn, gia chủ, và 
Samôn), Du sĩ đi đến kết luận rằng Phật là bậc Chánh Đăng Chánh Giác. 

Sau đó, Jãnussoni đến bạch Phật câu chuyện. Phật dạy rằng có thê 
là một lầm lẫn khi thấy chơn voi lớn và kết luận ngay đó là dấu chơn của 
con voi lớn. Tiếp theo, Ngài mô tả đời sống phạm hạnh của vị Thánh đệ tử 
và các chứng đắc của vị này. 

Nghe Phật thuyết, Bàlamôn J]ãnussojmi xin quy y là làm đệ tử của 
Ngài °), 

Theo sử liệu Tích Lan, Cũlahatthipadopama Sutta là kinh mà 
Trưởng lão Mahinda thuyết lần đầu tiên khi đến Tích Lan cho Vua 
Devanampiyatissa. Sau bài kinh, nhà vua xin quy y Tam Bảo ), 

(PM. 1. 175 fF (? Mhv. xiv. 22. 


1. Cñlãbhaya—Vua Tích Lan (92-93 A.C.). Ông là con của 
Amandagämani và là anh của Sivali °. Ông xây Cũlagallakavihãra. 
0Ð Mhv. xxxv. 12-14; Dpv. xxi. 39 f. 


2. Cũlãäbhaya.—Trưởng lão dạy Vinaya ở Tích Lan t), 
® Vịn, v. 3; Sp. ¡. 63. 


3. Cũlãbhaya.— Trưởng lão Tích Lan, là một luận sư thù thắng, được 
biết với danh tánh Tipitaka-Ciläbhaya. Quan điểm ông được trích dẫn 
nhiều lần trong các Chú giải °. Ông có trí nhớ vượt bực. Có lần ông đóng 
ba công của thành Anurädhapura, chỉ chừa một công ra vô. Ban sáng, lúc 
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mỗi người đi ra ông hỏi tên, rồi ban chiều khi họ trở về ông có thể nhớ và 
lập lại tên của mỗi người '?. Ông sống cùng thời với Cũlanãga ®) vị Trưởng 
lão mà ông thường hay tranh luận. Theo Lohapäsãda ®, ông mô tả rất 
chính xác những lời nói đầu tiên của Bồ Tát lúc Ngài ra đời cũng như cách 
đi đứng của Ngài. Có lần ông đi cùng Tăng chúng hành hương ở NãgadTpa, 
và lúc ở chung trong tịnh xá, ông nhận xét lời Phật dạy không sal, khi thấy 
hai tỳkheo có cùng tâm tính như nhau cùng cười đùa với nhau ® 

0) E.ø., VibhA. ii, 16; Vsm. 69, 394, 397. '2DA. 1i. 530. 

' DhsA. 230; SA. iii. 206. ® DA. ii. 442. 
®' VịbhA. 457 £. 


Cũlãbhayasumana.—Trưởng lão, từng sống trong Mahävihära dưới 
triều Vua Bhãtiya, rất thù thắng về Luật. Truyền thuyết kế rằng ông được 
một tỳkheo đến tham khảo về việc ông muốn hoàn trả chiếc y mà ông lượm 
và giâu lúc thấy y rớt từ vai của một tỳkheo bạn 0, 

0Ð Sp, 1i. 305 f. 


Cũlodara.—Xà vương ở Tích Lan, cháu của Xà vương Mahodara. Cha 
ông làm vua trị vì núi Kannavaddhamäna. Ông và Mahodara tranh nhau 
chiếc ngai nạm ngọc và được Phật du hành sang Tích Lan để giải quyết ?. 

® Mhv. ¡. 45 ff; Dpv. ii. 7, 29; Sp. ¡. 120. 


Cũ]ani-Brahmadatta.—Vua trị vì Uttarapañcäla trong xứ Kampilla 
và có Tế sư là Kevafta. Về chuyện của hai ông, xem Mahã Ummagga 
Jãtaka, trong ấy Cũlani chỉ Tôn giả Sãriputta °. Ông còn được gọi là 
Cñlanriya “và Cũlaneyya °), 

Petavatthu ® có đề cập đến một Hoàng hậu tên Ubbarl (4.v.) mà 
Vua Cũlani-Brahmadatta gặp lúc ngài giả dạng làm thợ may đi chu du 
trong vương quốc. Nhà vua còn được gọi tên Cũlaniputta ®: vì vậy có 
nhiều giả thuyết cho rằng Cũlani là tên của cha ông và cũng là tên của nhiều 
vị vua trị vì Pañcäla. 


® 1, vị, 478. ® E bơ. ibid, 431, A11. ®) 7b, 437. 
® Pv, ¡¡. 13; PvA. 160 fF Ø) vs, 8, 0, 
6) PvA, 164. ® Ðv, ji, 13, vs. 9, 10. 


Cũ]ãmanicetiya.—Cetiya trên cõi Tävatimsa cao một lý, do Sakka xây 
dựng trên xá lợi tóc của Bồ Tát khi Ngài thí phát trên bờ sông Anomä. Sau 
khi Phật nhập diệt, Sakka thêm vào xá lợi tóc xương đòn gánh mặt của Phật 
mà ông dành lấy của Dona (4.v.); Dona giấu xá lợi xương của Phật trên 
khăn đóng và bị Sakka phát giác ®, 


82 


“2+ TDdêu ad “?k ¿x2 f2a(¿ 





0 J.1,65. ® DA. ii. 609; MT. 376; BuA. 235; Mhv. xvii. 
20. 


Cecca.—Tên rút gọn của Vua Cetiya (g.v.) ©). 
®J.v, 267, 273. 


Ceta.—Vương quốc trị vì bởi chú của Thiên vương Vessantara, cách 
Dunnivittha 10 dặm “. Thiên vương Vessantara có lần đi ngang trên 
đường từ Jetuttara. Phụ nữ trong xứ Ceta được gọi là Cetiyã '”. Ceta có 
thể là một tên khác của Cetiya. 


(Ị, vị, 514 ff; Cyp. 1. 9, vs. 38 £. ® 1, vị, 514. 

Cetaka Thera.—Trưởng lão là bạn của Tôn giá Ananda. Ông theo Tôn 
giả vê nhà Subha #, Chú giải nói rắng ông được gọi như vậy vì ông là 
người ở xứ Cetiya. 

®D,.¡. 204. ® DA. ii. 386; xem thêm DA. ¡. 7 và KhpA. 94. 


1. Cetanã Sutta.—Cái chúng ta tư niệm, tư lường, có thầm ý, cái ấy trở 
thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt thời thức có an trú. 
Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi. Do 
sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết, sầu, bị, khổ, ưu, não 
sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uân này , [HT. Thích 
Minh Châu, 1993]. 

0Ó S 1.65 Ê 


2. Cetanã Sutta.—Cái gì chúng ta tư niệm, chúng ta tư lường, chúng ta 
có thầm ý, cái ấy trở thành (sở duyên) cho thức an trú. Do sở duyên có mặt 
nên thức có an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng nên có sự hạ sanh danh 
sắc. Do duyên danh sắc nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ nên có xúc. Do 
duyên xúc nên có thọ... ái... thủ... hữu... sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não 
sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẫn này ?. [HT. Thích 
Minh Châu, 1993]. 

9S, 11, 66. 


3. Cetanã Sutta.—Cái gì chúng ta tư niệm, cái gì chúng ta tư lường, cái 
gì chúng ta có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Do sở 
duyên có mặt nên thức an trú. Do thức ấy an trú và tăng trưởng nên có thiên 
về, hướng về (hệ trước: øi). Do có thiên về, hướng về nên có sự đi đến tái 
sanh. Do có sự đi đến tái sanh nên có từ bỏ và sanh khởi. Do có từ bỏ và 
sanh khởi nên trong tương lai sanh, giả chết, sầu, bị, khổ, ưu, não, sanh khởi. 


83 


“2+ TDdêu ad “?x Sex f2a(¿ 





Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẫn này ®. [HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 
® Si. 66 £. 


4. Cetanã Sutta.—Sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uấn, thức uẫn là vô 
thường ?, 
®S, 111. 227. 


5. Cetanäa Sutta.—Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của sắc uân, 
thọ uẫn, tưởng uần, hành uân, thức uân mắt là sự sanh của khổ, sự trú của 
bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của 
sắc uân, thọ uẩn, tưởng uân, hành uân, thức uân là sự diệt của khổ, sự lắng 
dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết °. [HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

®S, 1i¡, 230. 


6. Cetanã Sutta.—Dục tham đối với sắc, thanh, hương, vân vân là tuỳ 
phiên não của tâm ?', 
®S, 1i. 233. 


7. Cetanä Sutta.— 


§. Cetanã Sutta.——Ở đâu có thân hành, khâu hành, hay ý hành, ở đó lạc 
khổ khởi lên vì tư tâm sở (cefanä). Đó là vì vô minh; khi vô minh đoạn tận, 
thửa ruộng không có, căn cứ không có cho các hành đó ?. 

® A11. 157 Ê 


9. Cetanä Sutta.—Với tỳkheo có giới đầy đủ không cần phải làm với 
dụng ý °, 
®ĐA.v.2£ 


10. Cetanã Sutta.--Nội dung như [9] ?'. 
®A,v.312f 


Cetaputtã.—Tên của một tộc ®: có thể là dân ở Ceta. 
® Abp. ii. 312 £ 





1. Cetã.—Dâu của Hiền trí Vidhura và Bà Anujjã ©. 
0Ø) J, vị, 290. 
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2. Cetä.—Dân sống ở Cetiya t). 
® J.1. 256; vị. 516. 


Cetävigama.—Làng ở Tích Lan. Lúc Mattäbhaya (Bào đệ của Vua 
Devänampiyatissa) được Trưởng lão Mahinda truyền giới, có 500 thanh 
niên từ làng này theo ông t?.. Làng nằm ở phía Nam của Anurãdhapura 

©® Mhv. xvii. 59. ® MT. 384. 


1. Ceti, Cetiya.—Một trong số 16 xứ ngoại biên °, có thể là xứ Cedi nói 
trong nhiều tài liệu khác 2. Dân xứ Ceti gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhứt, 
sống trên vùng núi (có thể là Nepal hiện nay), là nhóm kỳ cựu nhứt ®), 
Vessantara Jãtaka kể rằng Thiên vương Vessantara đi ngang qua làng của 
nhóm này trên đường lưu vong trên Hy Mã Lạp Sơn; làng cách Jetuttara lối 
30 do tuân ®, Nhóm thứ hai ở gần Yamanä về phía Đông, cạnh bên làng 
của dân Kuru. Được biết ® trên đường đi từ xứ Ceti đến Bhaddavatikä, 
Phật có thuần hoá một Nãga tại Ambatittha trước khi tiếp tục sang 
KosambI. Làng của nhóm thứ hai này là Bundelkhand và vùng phụ cận 
hiện tại °9. 

Ceti có kinh đô là Sotthivatĩ trị vì bởi Vua Apaeara, người thốt ra 
lời nói dối đầu tên trên thế gian ?), 

Con đường nối liền Ceti với Benares đi ngang qua một khu rừng 
có nhiều bọn cướp bóc ?8, 

Ceti là một trung tâm Phật giáo quan trọng ngay trong thời của 
Đức Phật. Anguttara Nikãya '”' có nói đến nhiều kinh do Phật thuyết cho 
dân Ceti lúc Ngài trú tại thành phố Sahajäti. Lúc Trưởng lão Anuruddha 
trú tại PãcInavamsadäya trong xứ Ceti, ông được Phật đến viếng và ông 
đắc quả Alahán ngay sau đó °°, Theo Janavasabha Sutta “°, Phật đến 
Ceti nhiều lần. _Samyutta Nikãya °” có ghỉ lại cuộc đàm thoại về Tứ Đề với 
nhiều tỳkheo sống ở Sahajãti (v./. Sahañeanika), kê cả Gavampati. 

Truyền thuyết nói rằng xứ sở được gọi là Ceti vì xứ sở này được trị 
vì bởi các vì vua có vương hiệu Ceti hay Cetiya #°. 


(® A.1.213. ® Ƒ.ơ., Rv. viii. 5, 37-9. 6) Bụa. Tmảia, 
p. 26. ® J, vị, 514, 518. ® Vịn, ív. 108 £; J. 1. 360 £ 
® 1aw: Geog. oƒ Early Bsm. p. 16. ® J, 1, 454 
ff. Sotthivati có thể là Šukthimati hay Šukti-Sãhvaya trong Mahäbhãrata 
(ii. 20, 50); xIv. 83, 2); xem thêm PHAI. 81. ®J.1.253, 256. 

® A. 11. 355 Ê; v. 41 f; 157 fF 0® A, ¡v. 228; xem 

thêm Vin. ¡. 3000 £ 69D, ¡¡. 200 and passim. ú2 
S. v. 436 £ d3 .ø., AA. 11. 765. d® SNA. 1. 
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2. Cetiya—Một nhà vua thần thoại °. Xem Ceti [l]. Vua Apacara 
(q.v.) được xem như là Cetiya '?' mà tên rút gọn là Cecca °), 

® Mhv. ii. 3; Dpv. I1. 5; Mu. ¡. 348. ® J, ii. 457, 460, vân 
vân. ®J.v, 267. 


Cetiya Jãtaka (No. 422).— Chuyện Quốc Vương Ceti. Kế lại câu 
chuyện của Apacara (g.v.), vua xứ Ceti, và là người nói đối đầu tiên trên 
thế gian. Chuyện được kê liên quan đến việc Devadatta bị đất nuốt t). 

J.1n. 454 fF 


Cetiya Sutta.—Sau khi đi cùng Tôn giả Ấnanda khất thực trong thành 
Vesäli, Phật đến đền thờ Cãpãla Cetiya nghỉ trưa. Tại đây Phật tán thán 
Vesali khả ái và nói rằng nếu muốn, Ngài sẽ tiếp tục trụ thế trọn một kiếpba. 
Änanda bị Mãra ám nên không hiểu lời Phật và không thỉnh cầu Phật tiếp 
tục trụ thế. Lúc Änanda rời Phật, Mãra xuất hiện yêu cầu Phật diệt độ vì 
các đệ tử của Ngài đã được giáo hoá xong. Phật đồng ý và tuyên bố sẽ nhập 
diệt trong ba tháng tới 0), 

0S, v, 258 ff; chuyện còn được ghi lại trong D. ii. 102 fŸ. và Ud. vi. 1. 


Cetiyagiri.——Xem Cetiyapabbata, và Vedisagiri. 


Cetiyapabbata.—Còn được gọi là Cetiyagiri. Tên của núi Missaka; 
núi này được gọi là Cetiyapabbata vì có nhiều đền thờ ©, Vua 
Devänampiyatissa có xây một đền thờ trên núi này—đền thờ thứ nhì tại 
Tích Lan--để Mahinda và các tỳkheo đệ tử của ông tu tập ?. Xá lợi mà 
Sumanasämanera thỉnh được từ Vua Asoka và Thiên chủ Sakka được tôn 
trí tại đây. Theo Mahavamsa °' đó là lý do đền mang tên như vậy. Trong 
vườn (ãrãma) của đền Cetagiri có trồng một trong tám nhánh của cội Bồ Đề 
chánh ở Anurädhapura “. Trưởng lão Mahinda sống những năm sau 
cùng và nhập diệt tại Cetagiri; xá lợi của ngài được tôn trí tại đây ®). 

Gần núi Cetiyapabbata có làng Dvãramandala  °. 
Kutakannatissa có xây trên núi một bát quan trai giới đường và trồng cây 
Bò đề, Bhãtikãbhaya cúng dường trai thực cho một ngàn tỳkheo sông tại 
đó G: và Lañjakatissa trải nền tốn cả trăm ngàn đồng 8, 
Mahädäthikamahãnäga đắp con đường quanh núi và xây bốn cửa ngõ vô 
đền. Ngoài ra, để dân chúng đến đền mà chơn không bị dơ bân, ông còn cho 
trải thảm từ bờ sông Kadamba lên tới đền ') trong những ngày lễ hội lớn do 
ông đài thọ. 
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Có 60 tykheo trú tại Cetiyapabbata bị Kanirajãnutissa cho liệng 
xuống động Kanira vì bị kết tội phản loạn 9, 

Cetiyagiri được chiếu sáng bằng bốn ngàn ngọn đèn do Vua 
Vasabha cung cấp , Đền thờ trên Cetagiri được Jeffhatfissa cúng dường 
lợi tức thu hoạch từ hồ Kãlamattika °°. 

Cetiyagri mang tên Devakũfa vào thời Phật Kakusandha, tên 
Suvannakita vào thời Phật Konägamana, và tên Subhakũt{a vào thời Phật 
Kassapa °*). 

Trên núi Cetagiri có Ambatthalavihära mà các Dhammarucika sử 
dụng một thời gian do sự giúp đở của Vua Dhãtusena °'°. 

Dưới triều các Vua Aggabodhi, Aggabodhi cung cấp nước cho hồ 
tắm Nãgasondi trên đỉnh núi Cetiyagiri “9: Aggabodhi II cúng dường đền 
thờ lợi tức của làng Ambillapadara “9; : Aggabodhi V trùng tu các đền tốn 
hết 20 ngàn đồng °”?; Hoàng hậu Udaya I xây Kanthakacetiya, trong lúc 
nhà vua trang trí núi bệng cờ, phướng sặc sở #), 

Vua Sena I cúng dường đền thờ lợi tức của Kãnaväpi °?, còn Vua 
Sena II xây một bệnh viện đề chữa trị các tỳkheo °, Vua Kassapa VI xây 
Hadayunha Parivena để cúng dường cho các Dhammarucika ®, Vua 
Parakkamabähu I trùng tu tất cả các cộng sự hư hỏng và xây thêm 64 tháp 
(22) 

Chú giải kế nhiều chuyện liên quan đến Cetiyapabbata. Trưởng lão 
Maliyadeva thuyết lại Chachakka Sutfa trên núi này. Trưởng lão 
Lomasanäga sống trong Padhãnaghara ở Piyanguguhä và khắc phục 
được sự lạnh nhờ thiền về Lokantarikaniraya ?°. Cetiyagiri là trú xứ của 
Trưởng lão Kãlabudddharakkhita. Vua Saddhätissa có lên sống tại đây 
một thời gian t), 

Lúc Ngài Pháp Hiến đến Tích Lan, Cetiyagiri có hai ngàn tỳkheo, 
kê cả Đại sư Dharmagupta !?9. 


©® Xem s.v. Missaka. ® Mhv. xvi. 12-17. 6) 
Tbid., xxI, 23 FF. ® Jb¡đ., xix, 62. ® J5/đ, xx. 32, 45. 
(® 757đ, xx1H. 23. @ Jb¡đ., xxxic. 30 f., 64. 
® 7Đ/đ., xxxII. 25. ® 7b¡4., xxxiv. 75 fF 
d® J7, xxxv. 11. ũĐ 7bđ., 80. a2 
lh¡ịđ., xxxvi. 130; xem thêm Dpv. xv. 69; xviI. 90; xix. l3 và SŠp. 1. 82 f. 
03 S01. 86 £ d4 Cụ, xxxvil. 75. 
d9 7/b¡j.„ xI1i. 28; xem Cv. 77s. 1. 68, n. 8. d® Cy, xijv, 
122. Œ? Jbjđ., xÌVIH. 7. Œ8 7h74, x|ix. 23, 27. 
d® Thị4., 11, 73. ® Thịđj., 1i. 18. 6GĐ. Tbịjđj., lị. 
18. 2 7b¡đ., Ixxviii. 108. #3 MA. ii. 1064. 
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(¿9 Tbi4., 1, 65. 43 7p/j., ¡. 469 f_ Xem thêm 
Vsm. 20, 64; DhSA. 194, 200; AA. 1. 44. (26) Giles: p. 72. 


Cetiyambatthala.—Xem Ambatthala. 


Cetiyavamsatthakatha.—Một trong các nguồn được đề cập trong 
Mahävamsa-tikã t. Đây nói về sự xây cất các đền thờ, nhứt là Mahã 
Thupa. 

tp, 548. 


Cetiyaväda.—Một nhánh của trường phái Mahãsanghika, qua các tông 

phái Paññatti và Bãhulika thuộc Gokulikaväda °'. 
Theo Rockhill 2, Bhavya nói rằng các Caitya được gọi như vậy vì 

họ sống trên núi Caitya. 

® Mhv. v. 7; Dpv. v. 42; Mbv. 96 f. 2 @p, cịi., 183; để biết 
về các Cetiyavädin xem “The Five Points of Mahãdeva” của de la Vallée 
Poussin, trong /J.Ñ.4.S., April 1910, 413 ff. Mahãdeva được xem như vị tổ 
sáng lập; quan điểm của ông hoàn toàn có tánh chất suy đoán. 


Cetiyã.--Yakkhinï sống trên núi Dhũmarakkha gần Tumbariyangana. 
Vua Pandukäbhaya tìm cách bắt nàng; sau một thời gian dài cô gắng nàng 
mới bị bắt lúc hiện hình làm con ngựa cái. Ông. cởi nàng ra trận vả lập được 
rất nhiều kỳ công t.. Mahãvamsa-tikã ?' nói rằng nàng là vợ của Yakkha 
Jutindhara, Dạxoa bị ngã trong trận SirTsavatthu. 

® Mhv. x. 53 fF. (2 n, 289, 


1. Cetokhila Sutta.--Tkheo nào chưa đoạn trừ năm tâm hoang vu và 
năm tâm triền phược thì không thể lớn mạnh trong pháp luật Ngài. Năm 
tâm hoang vu là nghi ngờ, không có tịnh tín đối với Phật, Pháp, Tăng, các 
học giới, và thứ năm là phẫn nộ với bạn đồng tu. Năm tâm trói buộc là: 
tham khoái lạc giác quan, tham tự thân, tham các sắc pháp, tham ăn ngủ, 
tham cõi trời (chỉ tu đề cầu lên trời) “® [Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 19.. ]. 

(OM. ¡. 101 fẺ. 


2. Cetokhila Sutta.--Để đoạn tận năm tâm hoang vu nói trên [I], bốn 
niệm xứ cân phải tu tập °°. 
® A.¡v. 460. 


Cetoparicca Sutta—Trưởng lão Anuruddha trả lời các tỳkheo ở 
Jetavana rắng do tu tập, do làm cho sung mãn bôn niệm xứ, Tôn giả với 
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tâm của mình biết được tâm của nhiều loại hữu tình khác, nhiều loại người 
khác. Với tâm có tham, Tôn giả rõ biết là tâm có tham... với tâm giải thoát, 
rõ biết là tâm giải thoát. ®. [HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S, v, 304. 


1. Cetovimutfiphala Sut(a.-Tu tập, làm cho sung mãn năm tưởng 
(tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng nguy hại, tưởng ghê tởm các món ăn, 
tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới), đưa đến quả lớn, lợi ích 
lớn, thể nhập vào bắt tử, đưa đến cứu cánh bất tử ?. [Theo HT. Thích Minh 
Châu 1996]. 

0A, 111, 84. 


2. Cetovimuttiphala Sutta.--Tu tập, làm cho sung mãn năm tưởng 
(tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng ghê tởm các món ăn, 
tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới), đưa đến quả lớn, lợi ích 
lớn, thể nhập vào bắt tử, đưa đến cứu cánh bất tử ”. [Theo HT. Thích Minh 
Châu 1996]. 

® A, ii. 85. 


1. Cela Sutta.——Xem Ukkäeela Sutta. 


2. Cela Sutta.—Khi khăn quấn đầu hay đầu bị lửa cháy, phải cỗ gắng 
dập tắt lửa. Cũng vậy, cô găng này rât cân thiệt đê thông suôt Bôn Thánh 
Đề 0) 

®S, v, 440. 


Celakanthi.—Con ngựa cái của Vua Candappajjota trị vì Avandi. 
Ngựa có thê chạy trăm lý mỗi ngày và là một trong năm phương tiện nhanh 
nhứt ), 

t® DhA. ¡. 196. 


Cellãra.—Làng dưới miền Nam Ấn Độ 0, 
® Cy. Ixxvi. 262. 


Cokkha-brãhmana.—Bàlamôn, được dẫn trong các Chú giải °; không 
thấy có giảng giải nào trong các trích dẫn sau: Di/bivippayuitena pana 
ariyasavako parilabhibhuto parilahavipasamaftham mattahatthiparitasito 
viya Cokkhabrahmano gutham kañci sankhãram sukhato upagacchati. 

® MA. 1i. 875; AA. 1. 248. 


8o 


“2+ TDdêu ad “? Sex f2a(¿ 





Coda.—Xem Cola. 


Codanä Sutta.--Có năm trừ khử hiềm hận khởi lên cho tỳkheo cần phải 
trừ khử một cách hoàn toàn ©), 
® A, iii. 196, 


Codanävatthu.—Thung lũng (2) gần Rãjagaha mà Phật có du hành 
đến. Tại đây, Ngài chế ra giới luật cho phép tỳkheo đọc pã/imokkha dưới sự 
chứng kiến của một tỳkheo hữu học, nếu vị chủ trì không linh hoạt 0, 

® Vịn, ¡. 115. 


Codanävatthu-bhãnavära.--Phẩm thứ 27 của Khandaka ba của 
Mahävagga, Vinaya. 


1. Cora Sutta.--Ác tỳkheo dựa vào hiểm trở, dựa vào rậm rạp, dựa vào 
uy lực, hối lộ tài sản và hành động một mình ®. [Theo HT. Thích Minh 
Châu 19961. 

Œ® A11. 128 £ 


2. Cora Sutta.--Thành tựu tám chi phần, này các tỳkheo, người ăn trộm 
lớn mau chóng đi đến đường cùng, không tồn tại lâu đài (đập người không 
đập, lấy trộm không để lại cái gì, giết nữ nhơn, hiếp dâm thiếu nữ, xâm 
phạm người xuất gia; xâm phạm ngân khó của vua; làm việc quá gần nhà, và 
không khéo cắt giấu) t. [Theo HT. Thích Minh Châu 1996]. 

(0A, iv. 339. 


Corakandaka.—Xem Korandaka. 


Corakamahävihära.—TỊịnh xá ở Tích Lan, trú xứ của Mahämitta. 
Trong tịnh xá có Động Kurandaka ®', 
® Vsm, 38. 


Coranäga.—Vua Tích Lan (3 B.C.-9 A.C.). Ông là vương tử của Vua 
Vatfagämapi (29-17 B.C.) và có danh hiệu là Mahänäga °).. Dưới triều của 
Mahäcili Mahätissa, ông là một phiến loạn, và lên ngôi sau khi Vua 
Mahãcnli băng hà. Bấy giờ ông phá tan 18 tịnh xá đã không chịu chấp chứa 
ông lúc ông làm loạn. Ông bị Hoàng hậu Anulã thuốc chết 2. Truyền 
thuyết nói rằng sau khi thân hoại mạng chung, ông sanh về 
Lokantarikaniraya với thân hình cao ba gãvuía. 
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(Ð Mhv. xxxI1. 45. @ b4, xxxiv. L] fŸ 6 
MA. 1i. 920; DA. 1i. 433; AA. 1. 532. 


Corambagäma.—Làng trong xứ Rohana ©), 
® Cv, Ixxv. 15. 


Coraäbhaya.—Tên cướp có sào huyệt trên đường giữa Anurädhapura 
và Cetiyagiri. Lần nọ ông đi cùng đồng bọn đến cướp tịnh xá Cetiyagiri. 
Trưởng lão Dighabhãnaka-Abhaya (4.v.) được tin liền bảo tịnh xá đãi họ 
bữa cơm. Hoan hỷ, từ đó về sau ông bảo vệ cho khách thập phương đến 
viếng Cetiyagiri 0Ð. 

Coräbhaya thường được xếp chung với Coranäga; cả hai đều sanh 
về Lokantarikaniraya sau khi thân hoại mạng chung, và cả hai đều có thân 
cao ba gãvnfa 9, 

® Sp. 1i. 474. ® AA, ¡1 532; MA. ïi. 920; DA. ïi. 433. 


Coriyassara.—Làng ở Tích Lan ®), 
0 VịibhA. 447. 


Cola.--Xứ của dân Colã. Quốc độ này trải dài từ bờ biển Coromandel 
đến sông Penner; kinh đô là Tanjore. Biên niên sử Tích Lan có ghi lại nhiều 
cuộc xâm chiếm của dân Co]ã đề cướp bóc. Các cuộc xâm chiếm này là một 
đe doạ thường xuyên đối với Tích Lan và đã làm cho xứ đảo chậm phát triển 
cũng như mắt mát rất nhiều tài liệu và cô vật quý giá ?. 

©® Chỉ tiết, xem Mhv. và Cv. passửn. 


Colakulantaka.—Làng đưới miền Nam Ấn Độ ?, 
® Cy, Ixxvii. 53, 60. 


Colakonära.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Vua Kulasekhara. 
Ông bị giết bởi quân của Vua Parakkamabähu I Có nhiều người mang 
tên như vậy '), 

® Cv, Ixxvi. 145, 163. 2 Xem jb¡đ, vs. 1§1, 18§; Ixxvii, 77, 86. 


1. Colaganga.—Tộc trưởng Damila ở dưới miền Nam Ấn Độ. Ông bị 
Tướng Lahkäpura chỉnh phục ©®, Về sau ông được đưa đi trị vì 
Parittikkundi “. 

® Cv, Ixxvi. 121. ( /bịđ., Ixxvi1. 8. 
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2. Colaganga.—Vua Tích Lan (1196-7 A.C.). Ông là cháu cô cậu của 
Vua Nissanka. Ông giết Vua Vikkhamabähu III và sau chín tháng trên 
ngôi bị Tướng Kitti truất phế 0), 

® Cv, lxxx. 29 ff. 


Colagangakumära.—Vương tử của Vua Gajabãhu ©). 
0) Cy, Ixx. 238. 


Colagangadeva.--Tộc trưởng Damila bị Vua Bhuvanekabähu I chính 
phục ?. 

É Ov, xe, 32. 

Colatirikka.--Tộc trưởng Damila, đồng minh của Vua Kulasekkhara 
@) 

® Cv, Ixxvii. 78. 

Colarãja.—Quan đại thần của Vua Kassapa V. Ông có trùng tu một 
parivena trong Mahävihãra ©), 

(0 Cy. li. 34. 


Colä.—Dân của xứ Cola (4.v.). 


Coliya-Dipankara.—Xem Dipankara. 
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Chakesadhätuvamsa.—Xem Phụ lục. 


Chakkhattiyakhanda.—Một đoạn của Vessantara Jãtaka nói về 
chuyến xuất hành của Vua Sañjaya xứ Sivi và đạo quân của ông để đón 
vương tử là Đại sĩ Vessantara trở về. Vessantara (Bồ Tát) bị vua cha đày 
lên núi Vamka vì đã bó thí voi báu khiến thần dân phẫn nộ. Sáu Sátđếly nói 
trong đoạn này là Vua cha SañJaya và Chánh hậu PhusatI, Đại sĩ Vessantara 
và phu nhân là Maddi, cùng hai con là Jãli (trai) và Kanhã (gái) °). 

0}, vị, 582-7. 


Chagãma, Chaggãma.—Một làng trên bờ biển, có thê ở phía Đông của 
xứ Rohana ©', 
® Cv, Iviii. 45; lxxv. 3. 


Cha-Chakkha Sutta.—Trung Bộ Kinh Sáu Sáu, Số 148. Được Phật 
thuyết cho hội chúng tỳkheo tại Jetavana. Phật giảng về sáu nội xứ, sáu 
ngoại xứ, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Thức do duyên căn và trần. Sự gặp gở 
của căn trần thức gọi là xúc. Do sáu xúc có sáu thọ. Do sáu thọ có sáu ái 0. 
[Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 

Sớ giải ?) nói rằng sau khi nghe Cha-Chakkha Sutta do Phật thuyết 
lần đầu tiên, 60 tỳkheo đắc quả Alahán. Rồi sau đó, cứ mỗi lần kinh này 
được các Đại đệ tử hay §0 Đệ tử chánh của Phật thuyết, có 60 tỳkheo đắc 
quả Alahán. Ở Tích Lan, Trưởng lão Maliyadeva thuyết kinh này tại 60 nơi 
khác nhau, và mỗi lần nghe xong 60 tỳkheo đắc quả Alahán. 

Một lần nọ, Tipifaka-Ciñlanäga thuyết Cha-Chakkha Sutta, có một 
ngàn tỳkheo đắc quả Alahán ®). 

(®ĐM. 1i. 280 f. ® MA. 1i. 1024 f. 6) ha, 
1025. 


1. Chatta.—Thanh niên, con của một Bàlamôn nói trong Nãnacchanda 
Jãtaka. Chàng được vua ban cho chiệc xe do ngựa trăng thuân chủng kéo t), 


02J.1.428£ 


_ 2. Chatta.—Hoàng tử của Vua trị vì Kosala. Chuyện của chàng được 
kê trong Brahächatta Jãtaka (4.v.). 
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3. Cha(ta——Thanh niên Bàlamôn ở Setavyä. Chàng theo học với 
Pokkharasäti ở Ukkaf{thã. Sau khi học xong, chàng trở về xin tiền trả cho 
thầy. Trên đường trở lại Setavyä, chàng gặp Phật và được Ngài dạy cho ba 
vần kệ về Phật hạnh, Pháp hạnh và Tăng hạnh, và năm giới luật. Sau đó 
chàng tiếp tục lên đường, nhưng rủi thay chàng bị bọn cướp giết chết. 
Chàng tái sanh về cõi Tãvatimsa. Lúc thân nhân và bạn bè đến làm lễ hoả 
táng, chàng xuất hiện và tuyên bố về mọi ân sủng mà chàng được Phật ban 
cho. Phật bèn thuyết kinh và Chatta cùng cha mẹ chàng đều đắc quả Dự lưu 
qœ) 

® Vy, v. 3; VvA. 229 ff; chuyện thường được trích dẫn, e.g., Sp. ¡. 172; 
MA. ¡. 256. Kệ của Phật dạy rất phố biến, e.g., DA. ¡. 230; MA. ¡. 107; AA. 
1. 303. 


4. Chatta—Iướng Tamil phục vụ Vua Elãra, chỉ huy thành 
Mahiyangana, bị Vua Dut(hagaman giết ©), 
Œ Mhv. xxv. 7. 


Chattaguhinda.—Tên Päli của Kyansitthä, con của Vua Anorata, trị 
vì Pagan t°, 
0 Sãs. 75; Bode, øp. ci., p. 15, n. 5. 


Chattaggähaka-väpi--HỒ nước xây bởi người cầm lọng 
(chattaggahaka), phu quân của Công nương Sanghã; Sanghã giết người anh 
khác mẹ là Vua Sotthisena mà Chattaggãhaka-väpi che lộng để dành ngôi 
cho chồng ©), 

Œ® Cv, xxxvIii. 3. 


Chattadãyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông làm vua và có 
con làm Phật Độc giác. Một hôm, trong lúc đi tìm con, ông gặp giàn hoả 
thiêu của con; ông đảnh lễ và đặt lên giàn hoả chiếc lộng của mình. Vào 25 
kiếp trước ông làm vua bảy lần đưới vương hiệu Mahãraha ©). 

0 Ap. 1. 244 £. 


1. Chattapäni.—Một cận sự nam ở Sãvatthi °).. Một hôm, vì nghe Phật 
thuyết, ông không thi lễ Vua Pasenadi lúc nhà vua ngự nghe pháp. Bị triệu 
vô triều, ông trình rằng ông không thể thi lễ vua vì làm vậy ông sẽ bất kính 
đối với Phật. Sau đó ông được vua mời giảng cho các nữ nhân trong cung, 
nhưng ông từ chối và chức vụ này được giao cho Tôn giả Ẩnanda ®). 

® Ông là một Anahàm theo J. ¡. 381 f, và là một Tưđàhàm theo DhA. 
1.380 £ 2 DhA. ¡. 380 f; cp. Vin. iv. 157. Chuyện còn được kế 
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trong 1. ¡. 381 £., với nhiều chỉ tiết khác biệt, e.g., thấy nhà vua không vừa ý, 
Phật đặc biệt đê cập đên các chứng đắc của Chattapän1. 


2. Chattapäni.--Thợ hót tóc của Vua Yasapäni. Chuyện của ông được 
kê trong Dhammaddhaja Jãtaka (.v.). Ông có bốn đức tánh: không ganh 
ty, không uống rượu, không ái nhiễm, không phẫn nộ. 

Nhận diện tiền thân: ông chỉ Tôn giả Sãriputta ®). 

(0T, 1i. 186-196, 


Chattapäsãäda.--Kiến trúc trong Anurädhapura, có thể được nối liền 
với cung vua. Vua Bhãtika sử dụng nơi đây để cúng dường chư tỳkheo °°, 
Vua Sirinäga có trùng tu Chattapãsäda về sau này ?), 

® Mhv. xxxiv. 65; MT. xxxvi. 26. 


Chattadhichattiya.—Xem Adhichattiya. 


Chattunnataväpi.—Hồ nước ở Tích Lan được Vua Parakkamabähu I 
trùng tu ®), 
® Cv, ]xviii. 43. 


1. Chaddanta.—Khu rừng trên Hy Mã Lạp Sơn. Trong rừng này có hồ 
Mandäkini, nơi mà Trưởng lão Aññä-Kondañña sông ân trong l2 năm 
bằng sự hộ trì của tám ngàn voi từng hộ trì các Phật Độc giác 0), 


0® SA.¡. 217; ThagA. ii. 3, 7; AA. 1. 84. 


2. Chaddanta.—Một trong bảy Đại hồ trên Hy Mã Lạp Sơn ?. Hồ dài 
50 lý và rộng 50 lý. Giữa hồ, có khối nước trong xanh, không có thuỷ tảo, 
rộng lối 12 lý. Quanh khối nước này có bảy vòng bông sen súng, môi vòng 
rộng một lý và có màu khác nhau. Chung quanh hồ có bảy ngọn núi: 
Cullakãla, Mahakäla, Udaka, Candapassa, Suriyapassa, Manipassa, và 
Suvannapassa; Suvannapassa cao bảy lý và có mảu vàng chói trên sườn 
nhìn xuống hồ. Bên phía Tây của hồ là động Kañcanaguhãä rộng 12 lý, nơi 
sanh sống của voi chúa Chaddanta ?). 

0A, 1v. 101; AA. H1. 759. SJ<Wy đức 


3. Chaddanta.—Một tộc voi. Bồ Tát có lần tái sanh làm voi chúa của 
tộc này (xem Chaddanta 4). Chaddanta và Ủposatha là hai dòng voi quý 
nhứt t” trong các loài voi. Dòng Chaddanta đôi khi cung cấp báu tượng 
(hatthiratana) cho Chuyển luân vương; trong trường hợp này con voi trẻ 
nhứt được chọn ?. Trong số 10 đòng voi kê trong kinh điển, Chaddanta 
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được xếp nhứt hạng. Được biết Phật có lực sánh bằng 10 voi Chaddanta; 
mỗi voi Chaddanta có lực bằng mười ngàn người ®. Voi Chaddanta là bạch 
tượng, có thần thông đi trên không trung ®). 

® DhA. ii. 248. KhpA. 172. ® Z£.ơ., UdA. 
403; VibhA. 397. ® BuA. 37. ®) J. v, 37; Vsm. 650. 


4. Chaddanta.—Bồ Tát tái sanh làm voi chúa của tộc voi Chaddanta 
gồm tám ngàn con. Voi chúa Bồ Tát có thân trắng bạch, mặt hồng, chân đỏ, 
và có bảy phần chấm đất. Voi chúa sống trong Kañcanaguhä trên bồ hồ 
Chaddanta với hai hậu là Cũlasubhadddä và Mahäsubhaddãä. Vì nghĩ 
Chaddanta trọng Mahãasubhaddã hơn mình, Cũlasubhadda hờn ghen. Một 
hôm, nhơn dịp Chaddanta mời 500 Phật Độc giác trai thực, Culasubhaddä 
cúng dường trái rừng và có lời ước nguyện. Kết quả là bà sanh vào hoàng 
tộc của Vua Madda và được đặt tên Subhaddä. Subhaddã sau làm chánh 
hậu của nhà vua trị vì Benares. 

Nhớ mối hờn ghen cũ, chánh hậu âm mưu trả thù bằng cách cho cắt 
ngả của voi chúa Chaddanta. Toàn thể thợ săn được triệu về triều, và công 
tác được giao phó cho thiện xạ Sonuttara. Sonuttara phải mất hết bảy năm, 
bảy tháng và bảy ngày mới đến được nơi voi chúa Chaddanta ngự. Ông đào 
hồ ngồi rình đợi voi chúa đi qua dùng tên tâm thuốc độc bắn chết. Lúc biết 
mình bị phục kích, Chaddanta định tấn công, nhưng kịp dừng lại vì thấy 
chiếc y vàng trên thân người thợ săn. Dầu đã bị thương, Chaddanta vẫn chỉ 
cách lẫy ngà mình, nhưng Sonuttara không đủ sức cưa hai ngà. Chaddanta 
dùng vòi cưa ngà giúp Sonuttara. Sau đó voi chết. 

Nhờ thần lực của ngà voi Chaddanta, Sonuttara chỉ đi bảy ngày về 
tới kinh thành Benares. Lúc nghe nói Chaddanta đã chết vì âm mưu của 
mình, chánh hậu Subhadda bể tim chết ©, 

Chaddanta là một tiền kiếp mà Bồ Tát đã trì hành sï/a-pãramiiä ®). 
Được biết Chaddanta chỉ vui thú với hồ và rừng trên Hy Mã Lạp Sơn chớ 
không thể sống nơi đô hội ®. Xem thêm Chaddanta Jãtaka. 

(0T, v, 36 fF 0T.1.45. '%' Vsm, 650. 


Chaddanta Jãtaka (No. 514).--Chuyện Tượng Vương Ở Hồ Chaddanta. 
Chuyện của Bồ Tát tái sanh làm voi chúa Chaddanta, được kể về một Sadi 
mi ở SävatthI. 

Một hôm Sadi ni đến nghe Phật thuyết pháp. Thấy Phật, nàng bèn 
chiêm ngưỡng kim thân đầy vẻ tối thắng mỹ diệu của Ngài. Rồi nàng nghĩ 
thầm không biết trong một đời trước nào đó nàng có làm thê thiếp của bậc vĩ 
nhân này chăng? Ngay lúc ấy, nàng chợt nhớ lại các kiếp trước của nàng và 
biết vào thời thượng tượng vương Chaddanta, nàng từng làm phu nhân của 
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bậc vĩ nhân này. Bấy giờ tâm nàng tràn ngập hân hoan hạnh phúc, và trong 
niềm xúc động sung sướng ấy, nàng bật cười lớn. Tiếp theo, nàng hồi tưởng 
lại lúc nàng nhờ tay thiện xạ Sonuttara săn ngà để trả thù Chaddanta vì 
ghen hờn. Không ngờ Sonuttara đã dùng tên tâm thuốc độc bắn chết 
Chaddanta. Lúc ấy niềm đau khổ khởi lên, nàng bật tiếng khóc nức nở. 
Thấy thể, bậc Đạo Sư nở một nụ cười và khi được hội chúng 

tỳkheo hỏi, Ngài bảo rằng Sadi ni này vừa khóc, khi nhớ lại một tội ác đã 
từng phạm để hại Ta trong một đời trước t. [Theo Nguyên Tâm Trần 
Phương Lan, 19..]. 

® J_ v. 36; Speyer (ZDMG. Ixxv. 2, 305 ff) xem kinh này như một ấn 
dụ. Feer (JA. 1895 v.) có khảo sát tỉ mỉ kinh này bằng cách so sánh năm bản 
khác nhau—haIl bản Päli, hai bàn Hán văn và một bản tiếng Sanskrit Kinh 
này làm đề tài của nhiều điêu khắc, như trong Barhut (Cunningham, pl. 
xxxvI. 6), trong Động AJanta x. và xvI. 


Chanda, Chandaka, Chandägärika.—Xem Chann*. 


“Chandena” Sutta.—Tụ gồm. 18 kinh thuyết về sự đoạn trừ lòng dục và 
lòng tham vì chúng vô thường, khổ và vô ngã t, 
0S, 1v, 148-51. 


Chandosäratthavikäsin (hoặc Vuttodayapañcikã)—Sớ giải của 
Vuttodaya do Saddhammañäna soạn vào thể kỷ thứ 14 °', 
® Bode, op. cí., p. 26. 


1. Channa.—Du sĩ có đắp y (paticchannaparibbajaka). Ông chỉ được 
nhắc tới có một lần trong Anguttara Nikãya ©® nói răng ông viêng Tôn giả 
Änanda tại Sãvatthi và hỏi về giáo pháp của Thế Tôn (xem Channa Sutta 
dưới đây). Theo kinh cũng như Sớ giải “) ông hoan hý với lời giải đáp của 
Änanda và tán thán lời Phật dạy, nhưng không có chỉ tiết nào nói ông trì 
hành những lời dạy này. 

® A, 11. 215.  AA.1.432. 


2. Channa.—Trưởng lão. Lúc sống tại Gijjhakũfa ông lâm trọng bệnh 
VỚI nhiều đau đớn thể xác, được hai Tôn giả Sãriputta và Mahã Cunda 
đến viếng. Khi biết ông có ý tự vận, hai Tôn _glả khuyên ông bỏ ý định điên 
rồ ấy và hứa sẽ tự tay chăm sóc ông. Thấy ông không thể kham nhẫn, 
Sariputta nói với ông các lời Phật dạy trước khi ra về. Ngay sau đó ông cắt 
cổ tự vận. Lúc được bạch, Phật bảo Trưởng lão Channa đã đắc quả Alahán 
ngay khi chết nên không có tội lỗi gì cả 0). 
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Phật Âm “' giải rằng sau khi cắt cổ xong, Trưởng lão Channa sợ 
chết. Bắt chợt ông biết mình còn là kẻ phàm phu nên tận lực tinh tấn; ông 
giác ngộ và đắc quả Alahán ngay lúc bấy giờ. 

Chamna sanh trưởng trong làng Pubbavijjhana (z./. Pubbavajira) 
của dân Vajji; ông còn nhiều thân quyến trong làng này. v./. Chandaka. 

(ÔOM. Hi. 263 fF; S. ïv. 55 fỂ. (® MA. 1i. 1012 £. ; SA. 1. 12 


3. Channa.—Người đánh xe của Thái Tử Gotama; chàng sanh cùng 
ngày với Thái Tử. Đêm Thái Tử xuất thế ly gia, chàng cùng Thái Tử cởi 
chung ngựa Kanthaka đến bờ sông Anomä. Tại bờ sông này, Channa được 
Thái Tử giao cho đồ trang sức và ngựa Kanthaka để đem về hoàng cung 6, 
Ngựa bê tim chết, Channa đau đớn vô ngần vì trong một khoảnh khắc ngắn 
chàng mất đến hai kẻ thân thương. Chàng xin được theo Thái Tử đi tu 
nhưng bị từ chối °®, Về sau, lúc Phật thành đạo và trở về thăm 
Kapilavatthu, Channa gia nhập Tăng Đoàn, nhưng không trở thành tỳkheo 
được vì sự tự cao tự đại về “Phật của chúng tôi, Pháp của chúng tôi” 

Một lần, lúc trú tại Ghositärama ở KosambiI, Tỳkheo Channa làm 
lỗi nhưng không nhận khiến Phật phải tuyên bố wkkhepaniya-kamma đôi với 
ông và ông không được sống trong Tăng Đoàn. Ông xin đổi trú xứ nhưng 
không được công nhận nên phải trở về Kosambï nhận lỗi và được tha thứ Š). 
Lần khác, ông cố ý đứng về phe các tỳkheo nỉ trong một cuộc tranh tụng 
giữa tỳkheo ni và tỳkheo; việc làm của ông bị xem như ngoan cố và thiếu 
tỉnh thần đồng đội nên bị Phật phạt phạm giới Brahmadanda và không 
tỳkheo nào đến nói chuyện với ông cả. Đó là lần phạt sau cùng của Phật và 
hình phạt được Tôn giả Änanda thi hành °, 

Lúc Tôn giả Änanda đến Ghositãrãma để tuyên bố hình phạt, 
Tỳkheo Channa khiêm cung thi hành nghiêm chỉnh và tỉnh tấn; bấy giờ ông 
đắc ngay quả Alahán, và hình phạt không còn nữa đối với ông ”). 

Trong một tiền kiếp, Channa thấy Phật Siddhattha đi đến gốc cây, 
bèn trải cho Ngài một thảm lá rồi rắc bông quanh thảm. .c bảy kiếp trước 
ông làm vua bảy lần dưới vương hiệu Tinasanthãraka Š 

Ông có thê là Trưởng lão Senäsanadãäyaka nói trol§ Apadana '. 

Ông còn là người thợ săn nói trong các Kinh Bổn sanh 
Suvannamiga (II 187), Gijijha (IH. 332), Rohantamiga (IV. 423), 
Cũlahamsa (V. 354), và Mahäãhamsa (V. 382); là nhà đo vật trong 
Sälikedära Jãtaka (IV. 282); và là Cetaputta trong Vessantara Jätaka (VI. 
593). Xem thêm Channa Sutta [1]. 

®J.¡.54; Mtu. ïi. 156, 164, 198, 233; ii. 91, 262; BuA. 233; SA. ï. 231; 
DhsA. 34. ThagA. (¡. 155) nói rằng chàng là con của một nữ nô tỳ của Vua 
Suddhodana. ®' Một tháp được xây trên chỗ Channa quay trở 
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về triều; Dvy. 391. #11647 ® ThagA. ¡. 
155; nhưng kệ của ông (No. 69) dân trong Thag không có nói đên sự câu thả 
trong nhiệm vụ của ông. ®' Vịn, ¡, 23 ff. Tánh bướng bỉnh của 


ông được nhắc tới nhiều lần, e.g., Vin. iv. 35, 113, 141. Một đệ tử của ông 
xây cho ông căn lêu; ông lợp mái dày đên đôi lêu bị sập. Trong lúc trùng tu, 
ông dâm hư ruộng lúa của một Bàlamôn (Vm. 11. 47). Xem thêm Vin. 1. 


155 £, 177. ®D, 1i. 154. Theo DhA. 1. [10, ông bị phạt 
Brahmadanda vì sỉ vả Sãäriputta và Moggalläna dâu Phật đã khuyên giải. 

Ø Vịn, ¡¡. 292. ® ThagA. 1. 155. Là 
137. 


Channa Vagga.--Phâm 9 của Salãyatana Samyutta ©). : 
® S, ¡v. 53-70. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993, đó là Phâm 4: 
Channa]. 


1. Channa Sutta.--Ghi lại cuộc yết kiến Tôn giả Änanda của Du sĩ 
Channa tại Sävatthi. Ông hỏi có phải Phật tuyên thuyết về sự đoạn tận 
tham, sân, si. Được Tôn giả giảng giải, ông hoan hỷ ra đi °), 

0 A.1.215£ 


2. Channa Sutta.—Trưởng lão Channa đến từng cốc một trong tịnh xá 
ở Isipatana xin các Trưởng lão dạy Pháp. Thấy rằng lời dạy của chư 
Trưởng lão không giúp ông đoạn diệt tham luyến, ông đến Ghositãrãma 
hỏi Tôn giả Ânanda. ÄÃnanda tán thán sự khiêm cung của Trưởng lão rồi 
thuyết cho ông kinh mà Tôn giả được nghe Phật giáo giới Tỳkheo 
Kaccänagotta về paficcasamuppäda. Chamna rất hân hoan được Änanda 
chỉ dạy và tuyên bố ông được an trú vững chắc trong Chánh pháp 0, 

Sớ giải ?' nói rằng Channa nói đây là người đánh xe của Thái Tử 
Gotama. Sau khi bị tội Brahmadanda, ông rất đau khổ nên ra đi và đến 
Benares. 

(0 S1. 132 ® SA. 11. 231 £. 


3. Channa Sutta.—Ghi lại chuyện Trưởng lão Channa [2] tự vận chết 
@) 


0S, 1v, 55 £; SA. 11. 12; œ£ M. ii. 263 ff. 


Channapatha-pañha.—Đoạn trong Mahãummagga Jãtaka (No. 546) 
nói về sự gặp gở đâu tiên của Trí giả Mahosadha và Amarädevĩ và câu đó 
mẹo nàng dùng đề chỉ nhà mình ?. Còn được gọi là Amarädevĩ-pañha ®). 

0T, vị. 363-5. ® J.1.424. 
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Channä.—Tỳkheo nỉ, được nói rằng rất thông thạo Luật tạng 0. y./. 
Chandã. 
® Dpyv. xviii. 29. 


Channägarikã—thiếu phần này 


Channoväda Sutta.—Giống chuyện kể trong Channa Sutta [3] t°. 
(PM. ii. 263 ff. 


Chapafa.—Xem Saddhammajotipäla. 


Chapäna Sutta.—Nếu bắt sáu con vật khác nhau—răn, sấu, chim, chó, 
giả can, và khi--đùng dây cột chúng vào cây trụ rồi thả chúng ra, mỗi con sẽ 
có vẫy vùng đề thoát đi tuỳ theo chỗ tìm thức ăn và giới loại sai biệt của nó. 
Cũng vậy, sáu xứ--tal, mắt, mũi, lưỡi, thân, và ý--sẽ lôi cuốn đi theo các 
pháp khả ái khác nhau. 

Nếu sáu con vật được buộc chắc, chúng sẽ mệt mỏi sau thời gian 
vẫy vùng và sẽ đứng yên gần trụ. Cũng vậy, sáu xứ sẽ không lôi kéo nữa 
nếu thân niệm được tu tập, được làm cho sung mãn. Cây trụ vững chắc là 
thân niệm vậy °°. 

® S, ¡v. 197 [S. ¡v. 198, theo HT. Thích Minh Châu, 1993]; cp. Vsm. 
484. 


ChappaccayadTpanï.—Tài liệu về ngôn điệu (prosody) bằng tiếng Päli 
do Suddhammañäna soạn °), 
® Bode, op. ci., p. 26. 


Chaphassãyatanika Suttä.--Tụ ba kinh thuyết về sáu xúc xứ 0), 
®S.¡iv.43 £ 


Chabbaggiyä.—Một hội chúng tỳkheo đồng thời với Đức Phật, thường 
được nhắc tới vì được nói là hay phạm giới t. Hội chúng này được gọi như 
vậy vì có sáu giáo trưởng: Assaji, Punabbasu, Panduka, Lohitaka, 
Metfiya, và Bhummaja. Hội chúng còn có tỳkheo mi, chư vị này cũng bị 
nói là phạm giới '. 

Được biết Assaji và Punabbasu an trú tại Kifägiri; Mettiya và 
Bhummaja(ka) tại Rãjagaha; và Panduka và Lohitaka tại Jetavana °Ì. 

Theo Samantapäsadikã '°, chư vị đều gốc ở Sãvatthi và từng biết 
nhau trước. Vì cuộc sông khó khăn, chư vị xin gia nhập Tăng đoàn dưới sự 
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dìu dắt của hai Đại Đệ tử của Phật. Sau đó chư vị quyết định chia làm ba 
nhóm như nói trên. Mỗi nhóm có 500 tỳkheo đệ tử. Trong ba nhóm, nhóm 
của Panduka và Lohitaka được xem như phạm hạnh nhứt, không đi quá giới 
luật như hai nhóm kia; chư vị sống gần Phật và theo Phật trong nhiều 
chuyến du hành. 

0) Vịn, ¡. 84 £., 104, 106, 11, 113, 114, 138, 160, 170, 185, 189, 192, 194, 
203 £, 216, 285, 306, 316; 1. 73, 105 ff, 145 ff, 213 ff, 241, 262, etc.; J. 1. 
191, 217, 360; 11. 149; DhA. H1. 48 £, 330, 382. ® Vịn, 1, 
262, 266,269, 271, 276. J1, 387. ® 1j¡, 613 £. 


Chabbisodhana Sutta.—Sáu câu hỏi cần được trả lời chân thật để biết 
người nói có thật đoạn tận lậu hoặc và tâm khởi lên hiểu biết sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn đời 
sống nào khác nữa 0), 

(PM. ii. 29-37. 


Chabbyäputtä.—Một vương tộc của Nãga t, 
® Vịn, ii. 110; J. 1. 145; A. H. 72. 


Chambhï.—Bàlamôn, Tế sư của Vua Mahãäcilani. Ông cùng Chánh 
hậu Talatã âm mưu thuốc vua đề lên ngôi. Về sau, sợ bị trả thù, ông toan 
giết Thái tử Cñũ]ani nhưng Hoàng hậu Talatã kịp thời cứu con thoát nạn ?, 

01, vi, 470 £ 


Challũra.—Hồ nước do Vua Mahäãsena xây 0). 
(®Ð Mhv. xxxvil. 47. 


Chalanga.—Bàlamôn ở Hamsavaf. Ông có 1800 học trò và được đám 
học trò này giúp xây cây cầu qua Bhagirathï đề Phật Padumuttara và đệ tử 
của Ngài sử dụng. Ông là tiền kiếp của Trưởng lão Dhotaka ©). 

0 Ap, ïi. 344. 


Cha]angakumãra.--Vị tướng do nhà vua trị vì Benares gởi đến để huấn 
luyện Elakamära về chiến thuật; sau đó ông làm tổng tư lệnh cho 
Elakamaãra. Phu nhân của Elakamara lại gian dâm với ông và cả tuỳ viên 
của ông là Dhananteväsĩ. Kupäla tuyên bố chính ông là Chalaägakumãra 
và do đó ông là tiền thân của Phật °'. 

®J.v, 425, 430. 
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Chalabhijatiya Sutta.—Thuyết về sáu sanh loại--đen, xanh, đỏ, vàng, 
trắng, và tuyệt trắng—tuyên bố bởi Pũrana Kassapa và sáu sanh loại tương 
ứng tuyên bố bởi Đức Thế Tôn ©', 

0A, ii, 383 £; cp. DA. ¡. 162; S. 1i. 210; D. ii. 250 f. 


Chalindriya Vagga.—Phâm 3: Sáu Căn, Szmyu#a Nikãya t 
0S, v. 203 ff. 


Chavaka Jãtaka (No. 309).— Chuyện Người Tiện Dân. Bồ Tát sanh 
làm tiện dân. Vợ ông mang thai và thèm ăn xoài. Ông vô ngự uyễn Ở 
Benares ăn cắp xoài. Chợt nhà vua đến. Vua ngồi dưới gốc xoài để nghe tế 
sư giảng kinh; tế sư ngồi ở nơi thấp hơn. Bồ Tát đu nhánh xuống để giảng 
luật nghe và giảng kinh: người giảng phải ngồi cao hơn người nghe. Hoan 
hỷ, vua quàng vào cô ông tràng hoa màu đỏ và đưa ông lên làm vua ban 
đêm, còn nhà vua là vua ban ngày. 

Chuyện kể về nhóm Sáu Tỳkheo Chabbaggiya ngồi giảng kinh nơi 
chỗ thấp hơn chỗ người nghe kinh ©), 

J1, 27 fF 


Chavälãta Sutta——Có bốn hạng người hiện hữu trên đời: không hướng 
đến lợi mình, lợi người; hướng đến lợi người, không lợi mình; hướng đến lợi 
mình, không lợi người; và hướng đến lợi mình, lợi người. Hạng thứ nhứt 
được ví như que lửa lấy ra từ đống lửa thiêu xác, cháy ở hai đầu, chính giữa 
được phết phân, không dùng được cho việc gì cả t). 

(®ĐA,ii. 95, 


Chavasĩsa.—Linh chú giúp tìm nơi sanh của người chết (có khi chết đã 
ba năm) bằng cách dùng móng tay khẻ nhẹ lên sọ. Trưởng lão VaigTsa biết 
linh chú này 0), 

® ThagA. ii. 192; AA. ¡. 150, cp. Migasira. 


Chavi Sutta—Lợi đắc, cung kính, danh vọng cắt đứt da, thịt, gân, 
xương, và chạm đến tuỷ 0), 
®S.11. 237. 


Chãtapabbata.—Núi cách Anurädhapura lối hai do tuần về hướng 
Đông. Dưới chân núi có vườn tre mà măng được biết như latãya{thi, 
kusumayafthi và sakunayaffhi, vì vận may của Vua DevänampTyatissa °). 
Vua Saddhätissa có xây tịnh xá Chãtavihãra tại đây '), 
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Sớ giải Añguttara ® có đề cập đến một sadi sống trên Chãtapabbata 
đau khô vì nghe tiếng nói của một nữ nhơn. 
® Mhv. xi. 10; Dpv. xi. 15, 19; Sp. ¡. 74. Để hiểu yếu nghĩa của các 
yaf£h¡ (que, gậy) xem IHQ. vi. 517 fF. ® MT. 3000. 
® 1,15, 


Chãva.—Xem Upaka Ajivaka. 


1. Chigøala Sutta—Một thời, tại Kũfagärasälä ở Vesäli, Tôn giả 
Änanda thấy các thanh niên Liechavĩ tập bắn cung xuyên qua lỗ khoá nhỏ 
(chiggala) mà không bị trật mũi nào. Tôn giả bạch trình Phật và Phật bảo 
rằng xuyên thấu được nghĩa của khổ (đuk&»4) còn khó hơn , 

®S.v.453f 


2. Chiggala Sutta.—Con rùa mù nổi lên mặt nước một lần mỗi trăm 
năm có thê đút đầu vào lỗ hỏng nhỏ trên khúc cây trôi giữa biển, còn người 
ngu đã rơi vào đoạ xứ khó có hy vọng được tái sanh làm người Ê), 

®S, v. 455; cp.M. ii. 169; Thig. 500. 


3. Chiggala Sutta.—Như [2|. Việc làm của con rùa mù ..., còn dễ hơn 
sự tái sanh làm người, hay sự xuât hiện của Như Lai trên đời, hay sự thuyết 
giảng sáng chói Pháp và Luật của Như Lai. Xem thêm Tãlacchiggala Sutta 
@®) 


CS. v, 456. 


“Chindï Sutta.—Devadatta gây chia rẽ trong Tăng Đoàn vì tâm ông bị 
quây động bởi lợi đắc, cung kính, vân vân °°, 
®S,1¡, 239, 


Cheta Sutta.——Xem Kassapagotta Sutta. 


Chetvã Vagga.—Phẩm 8§: Đoạn, Szyuita Nikãya ?). 
®S.1.41f. 2 Vệ tựa đề của kinh xem KS. ¡. 58, n. I. 


Chetvä Sutta.—Sát phẫn nộ được lạc “. v./. Jhatvä. Kinh được lập lại 
cùng một tựa đề Sá/ trong S. 1. 237; dưới tựa đề Mãäpha trong S. 1. 46; và 
dưới tựa đề Dhãnañjãnĩ trong S. ¡. 160. 

®S.1.41. 
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Jagatikãraka Thera.—Alahán. Trong kiếp trước ông có lập bàn thờ 
trước tháp của Phật Atthadassi 0), 
Œ Ap.¡. 221. 


dJagatidayaka Thera—Alahán. Trong kiếp trước ông có lập bàn thờ tại 
cội Bô Đề của Phật Dhammadassi ?). 
® Ap, ii. 402. 


Jagatipäla.—thiếu phần này 


Jagadvijaya.--Vị tướng lánh của Vua Parakkamabähu I. Ông cùng 
Tướng Lahkãpura chỉ huy cuộc viễn chinh chống Vua Kulasekhara và lập 
được nhiều chiến công 0), 

® Cv, Ixxvi. 255, 292, 303, 313, 319, 332; Ixxvii. 4, 45, 60, 64, 71, 82. 


Janghãdãsa. —thiếu phần này 


Janghãbhãra.—Hoa viên do Vua Parakkamabähu I xây dựng ©'. 
® Cv, ]xxix. 9. 


Jaccandha Vagga.—Chương 6 của Udãna. 


JajjaranadT—Sông ở Tích Lan, hiện nay là sông Deduru-Oya. Trên 
sông có con đường Kofthabaddha nỗi tiếng mà Vua Parakkamabähu I 
trùng tu ©, Parakkamabahu I còn xây đập tại Dorädattika °. 

® Cv, Ixviii. 1ó. ® 7bïđ., vs. 37; xem thêm Ìxxix. 67. 


Jã{ã Sutta.—Một Thiên tử bạch hỏi Phật làm thế nào chúng sanh thoát 
khỏi triền phược. Phải đoạn tận tham, sân, si là lời Phật dạy ®. Kinh này 
làm căn bản của Visuddhimagøa. 

0® S.¡. 13; lập lại ở 1. 165. 


dJatã-Bhãradväja. —Bàlamôn thuộc tộc Bhãradväja. Ông đến yết kiến 
Thế Tôn và thỉnh vân như kể trong Jafã Sutta nói trên. Phật đáp như trên 
Ó, Chú giải nói rằng ông được gọi như vậy (Tóc Rồi) vì ông hỏi về /a/Z 
(sự rồi rằm). 

S.1.165 2 SA. 1. 179, 
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Jafika.—Xem dJatila [2|. 


1. Jatila—Hội chúng ấn sĩ có tóc bện /afilã ti tãpasã, te hi 
jatädhãritãya idha jatilãtivuita) ®, thường được xếp như is¡ ? và munj 9). 

0 UđA. 74; xem thêm 330. '? Culla Nid. 149. © 
Tbid, 513. 


2. Jãtila— Một vị Tỉnh trưởng (Mahärahja) vào thời Phật 
Padumuttara. Ông là Bộ Tát °. y./ Jãtika. 
(®J.¡.37; Bu. xi. 11. 


3. Jãtila (v./. Jatilaka).—Bá hộ ở Magadha, một trong 50 chủ khố của 
Vua Bimbisära ?. Mẹ ông là con gái của một chủ khố ở Benares. Bà gian 
dâm với một Vijjadhara và mang thai ông. Lúc sanh nở, bả trao con cho 
một nữ nô tỳ để đem thả trôi trên sông Hằng. Hai bà tắm sông vớt bé và cả 
hai đều đòi đem bé về dưỡng nuôi. Sự tranh tụng được vua xét xử, và bé 
được giao cho bà làm đệ tử của Trưởng lão Mahä Kaccäna. Bé được gọi 
tên Jatila vì được bện tóc trong lần tắm đầu tiên sau khi sanh nở. 

Lúc bé biết đi, bé được giao cho Trưởng lão Mahã Kassapa. 
Trưởng lão đưa bé về Takkhasilã cho một thương gia làm con nuôi. Một 
hôm, phải đi buôn xa, cha nuôi Jatila soạn ra một số đồ đạc bảo chàng đem 
đi bán lấy tiền. Trong một ngày chàng bán hết đồ định bán. Biết chàng có 
số may, cha nuôi gả con gái cho chàng và tặng cho căn nhà làm của hồi 
môn. Khi chàng bước vô nhà, cuộc đất sau bước đi của chàng nứt đôi để lộ 
một núi vàng rồng cao 80 cubit. Chàng trở thành bá hộ và được vua phong 
làm chủ khô. 

Về sau, Jatila muốn về hưu và gởi bố cáo tìm người giàu như ông 
đề thay thế ông làm chủ khó và cũng đề tấu trình xin phép vua. Vua thuận 
cho ông xuất thế ly gia. 

Jatila có ba người con, nhưng chỉ đứa con út mới có số may hưởng 
gia tài của ông để lại. Ông giao tài sản cho người con này và gia nhập Tăng 
Đoàn; ông đắc quả Alahán trong vài ngày sau đó. Có lần ông theo Phật về 
nhà thọ thực do con ông cúng dường. Bấy giờ ông được hỏi và trả lời rằng 
ông không có ý định hoàn tục. Nhiều tỳkheo không tin cho đến khi Phật xác 
tín lời nói của ông. 

Vào thời Phật Kassapa Jatila làm thợ bạc. Có một Alahán đến ông 
tìm vàng để trang trí đền thờ xây trên chỗ hoả táng nhục thân Đức Phật. 
Vừa mới gây gô với vợ, ông bảo vị Alahán: “Hãy thảy Thầy ô ông xuống sông 
rồi đi đi” Bị vợ nói là thô lỗ, ông hối hận và chuộc lỗi bằng cách biếu vị 
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Alahán một số vàng lớn. Rồi ông gọi ba con theo ông đi đến đền thờ; chỉ có 
đứa con út chịu theo. Do đó, ông bị thả trôi sông lúc chào đời và chỉ có đứa 
con út mới có duyên thừa hưởng gia tài ông '?, 
Jatila được núi vàng là một ví dụ của øwuññ¡iddh¡; ông là một trong 
năm vị đạt đại hạnh ®`, 
t DhA. ¡. 385. DhA. Iv. 214 ff; PsA. 502 £. 
®) Vsm, 383; BuA. 24. 


Jafila Sutta.—Một hôm, Vua Pasenadi đang cùng Phật đàm đạo ngoài 
hành lang lâu đài Migãäramätu, có 35 đạo sĩ khổ hạnh thuộc nhiều tông phái 
đi ngang, ông kính cần thi lễ. Sau đó, ông bạch hỏi Phật chớ chư vị Ấy là 
Alahán hay trên đường hướng đến đạo quả Alahán. Phật bảo rằng khi còn là 
một cư sĩ với nhiều bận rộn thế tục, cư sĩ khó lòng biết được ai là Alahán ai 
đang trên đường hướng đến Alahán quả. Nhà vua hoan hỷ tán đồng và kế 
ấn dụ làm thế nào ông lấy được tin tức nơi các thám tử của ông t', 

(0 Sa, 77 Ê 


Jatilagaha.— Thành phố trú xứ của Tỳkheo nỉ Jafilagähĩ ©. 
Œ AA. ii. 812. 


Jatilagahï—Tỳkheo ni. Theo lời Tôn giả Ananda nói với Tôn giả 
UdãyTï, Tỳkheo ni Jatilagähĩ có đến viếng ông tại Añjanavana ở Sãketã và 
hỏi tại sao Phật bảo phải hành trì thiền định (sœmZ4đji). Tôn giả đáp rằng: 
“Thiền định này được chánh trí là quả.” ®. Chú giải ? nói rằng Tỳkheo nỉ 
được gọi như vậy vì bà đến từ thành phố mang tên Jatilagaha. 

Œ A,iv, 427 £. ® Ai, 612. 


Jatukanm (Jatukannika).--Đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh BãvarI. Vấn 
đáp của ông cùng Phật được kê trong Jatukanni Sutta ©'. 

Vào thời Phật Padumuttara ông là một chủ ngân khố ở 
HamsavafT, giàu đến nổi có thể cho Vua Arindama vay tiền. Một hôm 
thấy Phật đi trên đường, ông thỉnh Phật cùng 20 ngàn tỳkheo về nhà thọ trai 
@) 


(9 SN. vv. 1007, 1096-1100; Dvy. 635. # Ap, 1i. 357 ff. 
Jatukanmï Sutta. —thiếu phần này 


Jana Suttä.—Ba kinh mà Phật dùng để trả lời chư Thiên lý do của sự 
luân hôi: ái dục ®°, 
Đó vi, 37: £ 
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1. Janaka.--Vua trị vì Mithilã, tiền kiếp của Bồ Tát ®. Xem chuyện 
ông trong Mahä Janaka Jãtaka. 
J.1. 268; J.vi. 59. 


2. Janaka.—Vua trị vì Benares °'. Cận thần của ông là Senaka mà 
chuyện được kê trong Sattubhasta Jätaka. 
Ji. 341, 348. 


Janagäma.—Xem Jantugäma. 


Janapada.--Quận trên miền Bắc Malaya ở Tích Lan, gần biên giới của 
Dakkhinadesa 0), : 
® Cv. xliv. 56, etc. Đê xác định xem Cv. 7s. ¡. 79,n. 4; 262, n. 1. 


Janapada Sutta.—Do Phật thuyết cho chư tỳkheo tại Desakã trong xứ 
Sumbhä. Ví như lúc người con gái hoa hậu của quốc độ đang ca múa cho 
đám động xem, có một người bưng tô dầu đi vòng quanh đám đông với điều 
kiện dầu không đồ ô ông được hoa hậu, còn nếu đầu đồ ông bị rơi đầu; ông ấy 
có thể không tác ý đến tô dầu, phóng tâm hướng ngoại không? Chắc là 
không. Cũng vậy, chư tỳkheo cần phải tu học thân hành niệm (mindfulness 
relating to the body). Tô dầu đồng nghĩa với thân hành niệm vậy ©), 

0S, v, 169 £ KD Fe. J. 1: 303. Ê 


JanapadakalyänI Nandã.—Một trong ba Tỳkheo ni có cùng tên 
Nangdã; hai vị kia là Nandã chị của Nandatthera, và Abhirũpa-Nandä. Vì 
sắc đẹp của bà, bà được gọi là JanapadakalyänI. Janapadakalyänï đã đính 
hôn với Nanda, nhưng được Phật khuyến giáo gia nhập Tăng đoàn, và sau 
đó đắc quả Alahán. 

Truyền thuyết nói rằng có một thời gian dài bà không muốn gặp 
Phật vì nghe nói Phật chê bai thân sắc. Nhưng một hôm, vì hiếu kỳ bà đi 
với bạn cùng phạm hạnh đến nghe Phật thuyết pháp. Đọc được tâm bà, Phật 
hóa ra một thị tỳ xinh đẹp đứng hầu quạt Ngài. Bà chú tâm nhìn say mê thị 
tỳ này và thấy nàng lần lần già đi, xấu ra, rồi chết đề thân thể rữa thối. Bấy 
giờ Phật giảng giải và bà ngộ quả Dự Lưu. Tiếp theo Phật thuyết 
Kãyavicchandanika Sutta và bà đắc quả Alahán ® 

Janapadakalyämï còn được gọi là Rũpanandã °©`. 

Trong một tiền kiếp, JanapadakalyänT sanh làm con la cái; bà tìm 
cách dụ Nanda bấy giờ là con la đực của chủ nhơn Kappafa '. 

SundarT Nandã (4.v.) hình như cũng được gọi là Janapadakalyan. 
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® Chú giải Udãna (170) có mô tả tỉ mỉ sắc đẹp của bà; xem thêm J. ¡. 
394.  Ud. ii. 2; J. ¡. 91; SNA. 1. 241 £, 243 f, 254, 273; DhA. 
1. 97, 100. ®) DhA. ii. 13 £; nhưng xem s.v. Rũpanandã; có 
thể có sự lẫn lộn trong truyền thuyết. Các kinh tạng Sanskrit gọi bà là 
Bhadrä (Rockhill, p. 55) ® DhA, ¡, 105. 


1..Janapadakalyäm Sutta.—Xem .Janapada Sutta. 


2. Janapadakalyän Sutta—Không vì một mỹ nhơn địa phương 
(anapadakalyanï) mà tâm bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phôi °°. 
®S.1i. 233. 


Janavasabha.--Dạxoa, tiền thân của Vua Bimbisära. Trên đường đem 
tin của Thiên vương Vessavana đến Thiên vương Virilhaka, ông ghé lại 
Giñjakãvasatha ở Ñãtikã để bạch Phật việc Phạm thiên Sanahkumäãra tán 
thán Phật và Pháp trong một đại hội Dạxoa có Vessavana tham dự trên cõi 
Tãvatimsa ©), 

D. u. 205 £, 207, 214; cp. Janesabha. 


Janavasabha Sutta.—Tại Giãjakãvasatha Tôn giả Ânanda thỉnh vấn 
Phật về vấn đề tái sanh của các tín đồ ở Magadha vì số mệnh chung tại đây 
nhiều đến đổi người ta tưởng quốc độ này trống không. Dạxoa 
Janavasabha xuất hiện và thưa rằng ông là tiền kiếp của Vua Bimbisãra và 
hiện tái sanh trong dòng họ của Thiên vương Vessavana. Ông trình rằng 
ông vừa nghe Vua Vessavana nói có một hội chúng chư Thiên họp trên cõi 
Tãvatimsa vào một đêm trăng tròn của Äsalhi nhiều năm trước đây. Thiên 
chủ Sakka chủ trì và có bốn Đại Thiên vương tham dự đại hội này. Chư 
Thiên hoan hỷ vì dưới thế số người theo Phật càng ngày càng đông, tức 
thiện giới tăng thịnh. Kế, có Phạm Thiên Sanahkumära xuất hiện với hoá 
tướng của đồng tử Pañcasikha; ông xác nhận sự tăng thịnh của thiện giới. 
Tiếp theo ông nói về bốn Pháp thần túc được Thế Tôn khéo léo giải thích, ba 
con Đường tắt hướng đến an lạc và bốn Niệm xứ hướng đến chân thiện mà 
Thế Tôn đã chứng ngộ, và bảy pháp Định tư lương (samadhi-parikkhärä) đễ 
tu hành chánh định, kiện toàn thiền định đã được Thế Tôn chứng đắc. Nghe 
vậy, Thiên vương Vessavana khởi lên suy tư sau đây: “Thật là kỳ diệu! Chư 
Thiện hữu, thật là hy hữu, được có một Đại sư thù thắng như vậy, một pháp 
thoại thù thắng như vậy, một con đường đặc biệt như vậy" ?, [ Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1991]. 

®D, ¡¡. 200 fF. 
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1. Janasandha.—Vua trị vì Benares, là phụ vương của Vua 
Ädãsamukha có sắc mặt sáng như mặt kiến bằng vàng đánh bóng. Ông có 
một người hầu tên Gãmanicanda. Chuyện của các ông được kể trong 
Gãmanicanda Jãtaka ©); Janasandha còn được gọi là Dasaratha 2. Ông 
được gọi là Janasandha vì thâu được nhơn tâm bằng bồn thiện pháp--bố thí, 
thân ái, công bình, thiện trỊ--(catửhi sanghahavatthhhi sandahanato) ?Ì. 

(Ị,.1¡. 297 ff 2 Ƒ.ơ.,p. 299, 3) J, 1¡, 299, 


2. Janasandha.—Sátđếly, cha của Phật Tissa °. Ông còn được gọi là 
Saccasandha °. 


(T.1.40; Bu. xvii. 16. '® BuA. 188. 

3. Janasandha.-Tước vị của Dhanañjaya-Koravya, vua trị vì 
Kurukkhetta Tước vị này được Luận sư giải thích như sau: 
miHaganthanena mittajanassa santhãnaRaro. 

®J, vị, 291, 


4. Janasandha.—Con của Vua Brahmadatta trị vì Benares. Ông nối 
ngôi cha trị vì Benares. Ông là tiền thân của Bồ Tát °.. Xem Janasandha 
Jãtaka. 

0}, ïv, 176 fF. 


Janasandha Jãtaka (No. 468) — Chuyện Đại Vương Janasandha. 
Chuyện Đại Vương Janasandha. Một thời, Bồ Tát sanh làm vương tử 
Janasandha của Vua Brahmadatta trị vì Benares. Sau khi học xong ở 
Takkasilã, Vương tử về nối ngôi cha. Làm vua, Ngài xây sáu viện chân tế 
và phân phối mỗi ngày đến sáu ngàn đồng. Ông trị vì theo Chánh pháp và 
quốc độ Ngài rất an lành. Vào ngày Rằm, Ngài hội dân chúng lại, bắt đầu từ 
các phụ nữ và gia đình họ, để thuyết pháp cho họ nghe con đường Chánh 
đạo. 

Chuyện được kế về việc giáo hóa Vua Pasenadi. Một thời, nhà 
vua mê đắm quyên lực, buông theo ác dục và chênh mảng trong việc viếng 
thăm Phật ®), 

(0T, 1v, 176 fẺ. 


Janesabha.—Cànthátbà, chư hầu của Tứ Đại Thiên vương. Ông có dự 
buổi thuyết kinh Mahã-Samaya °). 
Atänätiya Sutta “ nói ông là một Đại Dạxoa thường được Phật tử 
cầu khân lúc gặp nạn. 
Ông có thê là Janavasabha. 
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00.11.2585, (® Jb¡đ., ii. 204. 


Janasäna (Jarasäna, Jarasona).—Du sĩ ngoại đạo (Phật). Chính ông 
là người tiên đoán sự vinh hiển của Vua Asoka qua các ước vọng của mẹ 
ông lúc mang thai ông. Hoàng hậu hứa sẽ trọng thưởng nếu lời tiên tri của 
ông là sự thật. Sau khi lên ngôi, Vua Asoka gởi chiếc cán vàng đề rước ông 
về triều. Trên đường, Janasãna ghé viếng trú xứ ,Vattaniya của Trưởng lão 
Assagufta. Tại đây ông nghe Trưởng lão thuyết về ãya/ana, ông xin thọ 
giới tỳkheo và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Kassapa ông sanh làm con trăn chết lúc đang nghe 
các tỳkheo tụng đoạn kinh về ãya/ana ©), 

0Ð MT. 190 fF. 


Janäbrahmamahäräja.--Trưởng tộc Damila, đồng minh của Vua 
Kulasekhara ©), 
® Cv. lxxvii. 78. 


Januttama.—Nhà vua vào 51 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Mendasira; còn được gọi là Ganthipupphiya °”. v./. Jaluttama. 
0) ThagA. 1. 172; Ap. 1. 162. 


Janogha.— Thành phố trong quốc độ Uttakuru trị vì bởi Vua Kuyera 
@) 


0D, ii. 201. 


1. Jantu.— Thiên tử. Thấy các tỳkheo trú ở Kosala, trên sườn núi 
Himalaya, tự cao, tự mãn, dao động, lắm mồm lắm miệng, ăn nói huyên 
thuyên, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tư tán loạn, các căn 
không chế ngự, ông xuất hiện vào một ngày trai giới để nhắc nhở ©), 

0 S,1,61 £ 


2. Jantu.—Một trong năm vương hậu của Vua Okkäka, quốc tổ của 
triều đại Okkãka thứ ba ®), 
(0) DA. ¡. 258 £; SNA. ¡. 352 £; MT. 131. 


3. Jantu.—Con của Vua Okkäka Đệ tam và vương hậu mà nhà vua 
phong sau khi Chánh hậu Hatthä qua đời. Vương hậu này được vua ban 
cho một nguyện ước, và bà ước con bà, Jantu, được chỉ định lên ngôi kế 
nghiệp sau khi Vua Okkãka băng hà. Thoạt tiên nhà vua từ chối song sau đó 
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phải nhận lời. Do đó, các con cháu khác của vua phải bỏ kinh đô ra đi. Họ 
lập nên dòng dõi Säkya ©), 
Mahävastu ? gọi Jantu là Jentã và mẹ ông là Jenti. Ông trị vì tại 
Saketa. 
® DA. 258 £; SNA. ¡. 352 £; MT. 131. ® 1.348. 


Jantu Sutta.—Ghi lại việc Thiên tử Jantu (.v.) nhắc nhở các tỳkheo 
trú trên sườn núi Hy Mã Lạp Sơn trong vương quốc Kosala t©), 
(0N 1.61 Ê 


Jantugãma.—Làng gần Cälikã. Cạnh làng có sông Kimikälã với vườn 
xoài trồng trên bờ sông. Lúc cùng Phật trú tại Cãlikã, Trưởng lão Meghiya 
có xuống làng Jantu khất thực ?. Chú giải Añguttara ?® nói rằng làng ở 
trong PãcTnavamsamigadäya. v./. Janagama ®), 

® A,¡v, 354; Ud. 1v. 1. ® AA.1. 163. ®) UdA. 217. 


Jambalï Sutta.—Một số tỳkheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm 
giải thoát, nhưng tác ý có thân diệt (sakkãya=chấp vào thân), nên tâm không 
phần chấn, không có tỉnh tín, không an trú, không giải thoát đối với có thân 
diệt. Các vị ây như người lấy tay có dính nhựa câm một cành cây, tay của 
các vị ấy sẽ dính vào, nắm lấy, cột vào cành cây ấy. Trái lại, các tỳkheo đạt 
được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát,nhưng tác ý có thân diệt, nên 
tâm phấn chắn, có tỉnh tín, an trú, giải thoát đối với có thân diệt. Các vị ấy 
như người cầm lấy cành cây bằng bàn tay sạch, tay của các vị ấy sẽ không 
dính vào, không năm lây, không cột vào cành cây ấy. 

Một sô tỳkheo đạt được và an trú một loại an tịnh tâm giải thoát, 
nhưng tác ý phá hoại vô minh, nên tâm không phấn chấn, không có tỉnh tín, 
không an trú, không giải thoát đối với phá hoại vô minh. Các vị ấy như hồ 
nước lâu năm trong làng bị bịt kín các mạch nước chảy vảo, mở rộng các 
mạch nước chảy ra, và không được trời mưa đều đặn. Hồ nước như vậy 
không có chờ đợi tức nước vở bờ. Trái lại, các tỳkheo đạt được và an trú 
một loại an tịnh tâm giải thoát, nhưng tác ý phá hoại vô minh, nên tâm phân 
chấn, có tinh tín, an trú, giải thoát đối với phá hoại vô minh. Các vị Ấy như 
hồ nước lâu năm trong làng bị bịt kín các mạch nước chảy vào, mở rộng các 
mạch nước chảy ra, và được trời mưa đều đặn. Hồ nước như vậy có chờ đợi 
tức nước vở bờ ?, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

Œ® Ai, 165 Ê 


JambävafI.—Một tiện dân, mẹ của Vua Sỉvi, phu nhơn của Vua 
Vãsudeva thuộc tộc Kanhäyana. Vãsudeva thây bà trên đường đi từ 
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DväravatT đến ngự uyên, cưới bà và phong bà làm hoàng hậu dầu bà là tiện 
dân ?, 
0, vị. 421. 


Jambu.—Làng do tướng Tamil có tên Jambu cai trị. Ông bị Vua 
Dutthagämani giết °). 
(0Ð Mhv. xxv. l5. 


1. Jambuka Thera.—Trưởng lão sanh tại Rãjagaha trong một gia đình 
giàu có. Lúc thiếu thời bé Jambuka không ăn gì ngoài phân. Lúc trưởng 
thành thanh niên Jambuka thọ giới với các Thầy ngoại đạo Phật và bị các 
thầy dùng lược cây cọ (palmyra comb) giật tóc. Lúc biết chàng từng ăn 
phân, các Thầy đuôi chàng đi và chàng sống như một ấn sĩ trần truồng, hành 
mọi khô hạnh, không nhận thực phẩm cúng dường ngoài bơ và mật mà thí 
chủ dùng ngọn cỏ đề lên đầu lưỡi chàng. Do đó tiếng chàng được đồn xa. 
Lúc 50, Jambu được Phật đến viếng; Phật trú trong động gần trú xứ của ông. 
Một đêm nọ, ông thấy chư Thiên đến đảnh lễ Phật; hôm sau ông thỉnh vẫn 
Phật. Phật bảo rằng các ác hạnh trước của Ngài đã khiến Ngài hành khổ 
hạnh khá lâu, rồi Phật khuyên ông từ bỏ lối tu này. Trong một lần nghe Phật 
thuyết pháp, ông cảm thấy xấu hỗ vì sự trần truông của mình và được Phật 
cho chiếc y tắm của Ngài để đấp. Sau khi nghe hết bài pháp, ông đắc quả 
Alahán. Lúc dân chúng Añga và Magadha đến cúng dường, ông thi triển 
thần thông, đảnh lễ Phật và xin được làm đệ tử của Ngài. 

Vào thời Phật Kassapa, Jambuka làm tỳkheo và có một cư sĩ hộ trì. 
Hôm nọ có một Trưởng lão đến tịnh xá ông, vị cư sĩ hoan hỷ lo lắng cho 
Trưởng lão. Gaanh tỊ, ông sỉ nhục Trưởng lão: “Ông nên thực bẫn hơn 
thượng vị nơi nhà cư sĩ, giật tóc bằng cây lược cọ hơn nhờ thợ hớt tóc thí 
phát, ở trần truồng hơn đắp y cúng dường, nằm đất hơn nằm giường.” Vị 
Trưởng lão khách không muốn ông mang tội nên ra đi. Vì ác ngôn đó, 
Jambuka hành thiền trong suốt 20 ngàn năm nhưng không chứng đạt. Đã 
vậy ông còn bị sanh vào địa ngục Avici trong khoảng thời gian của hai vị 
Phật liên tiếp. Trong kiếp này ông còn bị đọa như nói trên 0), 

Vào thời Phật Tissa ông làm gia chủ và có cúng dường cội Bồ đề 
cũng như quạt sàng toạ của Phật Ông có thể là Trưởng lão 
SThãsanavijanTya nói trong Apadãna '?, 

Truyền thuyết nói rằng ®' lúc Phật thuyết pháp cho Jambuka, có 84 
ngàn chúng sanh giác ngộ. 

® DhA. ii. 52-63; Thag. 283-6; ThagA. 1. 386 f_ 2? Ap. ii. 403. ®) MII. 
50; AA.1. 57. 
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2. Jambuka.—Anh vũ trống nở ra từ một trong ba trứng chim mà Vua 
Brahmadatta đem về từ ngự uyên; hai trứng kia nở ra chim cú trống 
Vessantara và chim Mynah mái mang tên Kundalini. Cả ba được nhà vua 
xem như con nuôi. Anh vũ Jambuka là tiền thân của Bồ Tát. Anh vũ thuyết 
giảng cho vua nghe về năm uy lực: sức mạnh tứ chi, quyền lực kim ngân, 
lực của lời khuyên, lực của gia cấp, và trí lực; lực của trí là cao hơn cả. Hân 
hoan, vua ban cho Trí điều chức thống soái t). 

®J, v, 111, 120, 125 (Xem Tesakuna Jãtaka, No. 521) 


3. Jambuka.—Con chó rừng Pũtimamsa làm thân với dê cái Melamätäã 
trong Pũtimamsa Jãtaka (No. 437) °'. 
GJ, Hì, 335: 


Jambuka Sutta (N0. 335)—Chuyện Chó Rừng. Thấy sư tử, chó rừng 
xin làm tôi tớ để hằng ngày sư tử đem thịt săn được về cho ăn. Sau một thời 
gian, chó khoẻ mạnh ra và sanh lòng tự phụ. Một hôm chó đề nghị để mình 
đi săn voi về cho sư tử ăn. Dầu được sư tử cản ngăn, chó vẫn ra đi và bị voi 
đạp chết. 

Nhận diện tiền thân: chó rừng chỉ Devadatta, sư tử chỉ Bồ Tát 0, 

®ĐỊ ii. 112 Œ. 


Jambukola.--Hải cảng ở NãgadTpa trên miền Bắc Tích Lan. Tại đây, 
Mahärittha và bạn đồng hành lên thuyền đi sứ sang Dhammäsoka 0) Tại 
đây, Trưởng lão ni Sanghamittä và nhánh Bồ đề cập bến và được Vua 
Devãnampiyatissa nghinh đón trong Samuddapannasälã ?. Về sau, có 
một cây Bồ đề con trông ngay tại chỗ nhánh Bồ đề mẹ được đưa lên bờ và 
một vihãra mang tên Jambukolavihära do Devãnampiyatissa xây '°. 

Jambukola cách Tãmalitti bảy ngày đường biển ® và cách 
Anurädhapura năm ngày đường bộ '®. Jambukola được xem như hải cảng 
của Anuradhapura “?), 

Geiger ®' nói rằng ngoài cảng Jambukola, còn có một địa danh 
cùng tên trong nội địa Tích Lan mà hiện nay được gọi là Dambulla. 


® Mhv. xi. 23. (? Jbj4., xix. 25 f. ® Thịj, vs, 
59; Sp. ¡. 100; Mbv. 145-62 (0assim). ® Mhv. xx. 25. 

®® 7Bbjđ., x1. 23. (6) Jbj4., vs. 38. ø E8. 

VịbhA. 446. ® Cy, 77s. ¡. 293, n. 1; xem Cv. lxx. 72; lxxii. 


136. 


Jambukola-lena.——Xem Jambukola-vihãra [2]. 
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1. Jambukola-vihära.—Xem .Jambukola. 


2. Jambukola-vihãra.—Vihãra với đền thờ đá Jambukolalena nỗi tiếng, 
ở trung tâm Tích Lan, cách Matale hiện nay lối 26 đặm về phía Bắc. Vihãra 
được Vua Vijayabahu I ® trùng tu và Vua Kittinissanka xây lại. 
Kittinissaika có tôn trí tại đây 73 Tôn tượng của Thế Tôn bằng vàng ?). 

® Cy. lx. 60. ( 7b¡đ., lxxx. 23; xem thêm Cv. Tzs. ii. 128, n. 3. 


Jambukhädaka.—Du sĩ. Samyutta Nikãya có ghi lại cuộc viếng thăm 
và đàm đạo của ông với Tôn giả Sãriputfa tại Nãlakagama về nhiều đề tài, 
ví như Níp bàn, quả Alahán, điều hoà hơi thở (Zsava), thọ, lậu hoặc, có thân 
(sakkäya, tức năm sắc uấn), vô minh, Bát chánh đạo, vân vân ), 

Chú giải ?' nói rắng ông là cháu của Sãriputta và là một chamna- 
paribbajaka. 


(2S, ïv, 251-60. 2 SA. Hi. 91. 


Jambukhädaka Jãtaka (N0. 294).—Chuyện Con Chim Ăn Trái Đảo. 
Bồ Tát có lần sanh làm thần cây trong vườn hồng đào. Ông thấy con quạ 
thả trái cây xuống cho con chó rừng ăn, vì những lời nịnh hót về dòng dõi 
cao sang của quạ. Thần cây đuôi cả hai đi vì nói láo. 

Chuyện được kế về hai Tykheo Devadatta và Kokälika tự khen 
lẫn nhau ®, 

0)T.1¡. 438 £; cp. Anta Jãtaka. 


Jambukhäãdaka Samyutta—Ghi lại cuộc đàm đạo của Du sĩ 
Jambukhäadaka và Tôn giả Säriputta 0), 
® S_ 1v. 250 ff 


Jambukhädaka Sutta——Xem Nibbãna Sutta. 


Jambugama.—Một làng, có thể là ngoại ô của Campäã (xem bên dưới) 
mà Đức Phật đến viếng trong chuyến du hành sau cùng của Ngài. Làng nằm 
giữa Ambagama và Bhoganagara °). 

0D, ïi. 194. 


Jambugämika (Jambugämiya) Thera.—Trưởng lão sanh tại Campä; 
ông mang cùng tên với cha °. Ông gia nhập Tăng Đoàn và trú tại 
Añjanavana ở Säketa. Một hôm, cha ông gởi đến ông câu kệ đề thử ông, 
ông quán chiếu sự khiếm khuyết của cha và đắc quả Alahán ®), 
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Vào thời Phật Vessabhũ ông tung lên không trung ba bông 
kimsuka đề cũng dường Phật. 
Ong có thê là Trưởng lão Kimsukapupphiya nói trong Apadãäna 
@) 
® Ông có thê là thôn trưởng của làng Jambu. ® Thag, 28; 
ThagA. ¡. 8ó f. ®) Ap, ii. 435; nhưng xem s.v. Somamitta. 


JambudIpa.—Nam Thiện Bộ Châu. Một trong bốn MahädTpa (đại 
châu) bao gồm Cakkaväla và trị vì bởi một Cakkavatti (.v.). Các đại 
châu xây quanh núi Sineru. Trong Jambudipa có Himavä với nhiều dãi 
trường sơn, 84 ngàn đỉnh núi, nhiều hồ, vân vân t”.. Đại châu này mang tên 
Jambudipa vì có nhiều cây bu (cây đào; còn gọi là Nøzga) cao 100 do 
tuần, với thân 15 do tuần chu vi, cành dải 50 do tuần, và tàng rộng 100 do 
tuần ?. Cũng do cây Jambu này, Jambudipa còn được gọi là Jambusanda 
®,. Đại châu rộng 10 ngàn do tuần, gồm bốn ngàn do tuân biên, ba ngàn do 
tuần núi (Hy Mã Lạp Sơn) và ba ngàn do tuần thổ cư '®. 

Có thời Jambudipa có đến 84 ngàn thành phố; con số này có thê tụt 
xuống còn 60, hay 40 nhưng không khi nào dưới 20 ®. Vào thời Vua 
Asoka, nhà vua cho xây trong tất cả 84 ngàn thành phố §4 ngàn tịnh xá !%. 
Anguttara Nikãya ?) nói rằng trong Jambudipa có vô số rừng, vườn cây trái, 
hồ, vân vân, nhưng cũng có rất nhiều đôi núi, thác ghềnh, sông không qua 
được, núi không lên tới, vân vân. 

Vào lúc Phật Metteya hạ thế, Jambudipa sẽ đầy người như rừng 
hoang đầy lau sậy, và sẽ có 84 ngàn thành phố mà Ketumäfi (Benares) 
đứng hàng đầu ®). 

Jambudipa được Phật tuyên bồ là có quân dân trội hơn Uttarakuru 
và Tãvatimsa trên ba phương diện—can cường, tỉnh thức và đạo hạnh ). 

Chư Phật và các Chuyển luân vương chỉ sanh ở Jambudipa +, 

Có bốn âm thanh nghe trên toàn cõi Jambudïpa: tiếng reo của Chúa 
Dạxoa Punnaka lúc thắng Vua Dhanañjaya Koravya trong cuộc đánh xúc 
xắc; tiếng sủa của vị Thiên Vissakamma hoá làm con chó mà Thiên chủ 
Sakka dẫn theo, chó doạ sẽ ăn thịt mọi chúng sanh bất thiện sau khi giáo lý 
(sasan4) của Phật Kassapa tan biến; tiếng rống của Kusa thách thức bảy 
vua đi cầu hôn Pabhävafi; và tiếng hét của Dạxoa Ä]avaka tuyên bố danh 
tánh mình trên đỉnh núi Kelãäsa lúc nghe nói Phật đến trú xứ ông D, 

Đối với SThaladTpa hay Tambapannidipa, Jambudïpa (Diêm Phù 
Đề) chỉ châu Ấn Độ ?), 

Trên phương diện du hành (car¡kã), JambudTpa được chia làm làm 
ba vòng hay mandala:Mahämandala rộng 900 lý, MaJjhimamandala rộng 
600 lý và Antimamandala rộng 300 lý. Chư tỳkheo muốn đi vòng 
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Mahãmandala phải bắt đầu sau Ä⁄ahãpavarana (Đại lễ Tự tứ sau khi ra hạ) 
và kết thúc trong chín tháng. Đối với vòng Majjhimamandala, phải bắt đầu 
sau Pøvära„a vào một ngày rằm của Kattika (tháng Mười) và kết thúc 
trong chín tháng. Đối với Antimandala, phải bắt đầu vào ngày đầu tiên của 
Phussa (lối tháng Mười hai-Giêng) và kết thúc trong bảy tháng ®°), 

Trong mỗi Cakkaväla có một Jambudipa °'®. Kãkãti Jãtaka °°' có 
nói đến biển Jambudïpa; bên kia biển có sông Kebula. 


® Chi tiết, xem s.v. Himavä. ® Vịn, ¡. 30; SNA. ii. 443; 
Vsm. ¡. 205 f; Sp. ¡. 119, etc. ® SN. vs. 552; SNA. ¡. 121. 
® 7b¡đ., 11. 437; UdA. 300. Ø SNA. 1. 59; J. iv. 84 
nói là 63 ngàn; PvA. 111. 6 Mhv. v. 176; Vsm. 201. MIY 4, 
35. ®D, i1. 75. ® A,¡v. 396; Kvu. 99, 
0® BuA. 48; MA. 1i. 917. dĐ SA. 1.248, efc. 
ũ2 E,ø., Mhv. v. 13; xvi. 8; Cv. xxxvii. 216, 246. a3 
Sp. 1. 197. d9 A1. 227. Œ3 J1, 91, 


Jambuddoni.—Núi ở Malayarattha, Tích Lan. Xá lợi Răng và Bình 
Bát của Phật được tôn trí trên núi này trước khi được đưa qua Billagiri '. 
Trên núi này có kinh đô của Vua Vijayabähu III do ông xây mà Vua 
Parakkamabähu II cũng chọn làm kinh đô của ông. Đến triều đại 
Vijayabãhu IV, nhà vua dời đô về Pulatthipura Ê. Được biết Vua 
Bhuvanekabähu làm lễ quán đảnh tại đây dầu kinh đô của ông là 
Subhagii '“. Trên Jambuddoni Vua Vijayabãhu II có xây 
Vijayasundaräräma (4.v.). 

® Cy, lxxxi. 15, 29. ® 7b/đ., IxxxH. 7 ff 6 
lhid, Ixxx1x. 13. ®) 7b¿4., xe. 30. 


Jambudhaja (r./. JambudTpadhaja). — Trưởng lão ở Pagan rất được 
Vua Ukkamsika trọng vọng. Ông là tác giả của nhiều công trình mà 
RũpabhedapakäsanI là một 0), 

® Bode, op. cử., p. 55 £. 


Jambuphaliya Thera—Alahán. Có thời ông cúng dường Phật 
Padumuttara những trái đào đầu mùa t°. Ông có thê là Trưởng lão NadT- 
Kassapa '). 

0 An, ii, 395, ® ThagA. ¡. 415. 


Jambusanda.—Xem .JJambudrpa. 


Jambusamudda.—Xem .JambudIrpa. 
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Jambelambiya.—Một làng dệt ở Tích Lan do Vua Mahänäga cúng 
dường cho Utfaravihära 0), 
® Cv, x]i. 96, 


Jayagangä.—Con kinh chảy từ Kaläväpi đến Anurädhapura, được 
Vua Parakkamabähu I trùng tu °°. 
0Ð Cy, lxxvi. 274. 


Jayaddisa.—Vua trị vì Kampilla và là cha của AlTnasattu. Xem 
Jayaddisa Jãtaka. 


Jayaddisa Jãtaka (No. 513). —Chuyện Vương Tử Chiến Thắng. Vì 
mối hận thù hoàng hậu ở kiếp trước, quỷ cái bắt và ăn thịt liên tiếp hai 
vương tử mới vừa hạ sanh của Vua Pañcäla trị vì Kampilla. Lần thứ ba, ác 
quỷ không ăn thịt được vương tử vừa lọt lòng vì bị gia nhơn trong cung 
đánh đuổi. Tuy nhiên quỷ bắt được vương tử và đem về nuôi làm con. Bé 
lớn lên thành quỷ ăn thịt người và ẩn trú trên cây. Hoàng tử thứ tư của Vua 
Pañcäla là Jayadddisa ra đời lúc quỷ cái đã chết. Chàng lên nối ngôi cha và 
sanh Vương tử Alinasattu. 

Một hôm Vua Jayaddisa đi săn; có Bàlamôn Nanda ở Takkasilä 
đem đến cho ông bốn bài kệ, mỗi bài đáng giá 100 đồng. Nhà vua truyền 
lệnh dựng chỗ nghỉ ngơi để ông nghe kệ và phán rằng ai để nai chạy thoát 
ngang bên cạnh mình phải trả tiền các bài kệ. Bấy giờ có con nai chạy sát 
bên vua và thoát thân. Nhà vua rượt theo bắn chết rồi vác nai về. Trên 
đường, nhà vua ngồi nghỉ chỗ ác quỷ trú và bị quỷ nhơn đòi mạng. Nhớ tới 
nợ phải trả cho Nanda, nhà vua yêu cầu ác quỷ đề ông về trả xong nợ rồi sẽ 
trở lại. 

Nghe cha thuật câu chuyện, Alinasattu xin đi thế mạng cha. Chàng 
hiên ngang đến và quỷ nhơn cảm phục sự gan dạ của chàng nên tha mạng. 
Rồi chàng nhận ra quỷ nhơn là bác mình nhờ thiên nhãn thông của một ân 
sĩ. Không muốn về triều, ông bác này xIn thọ giới và tu cùng ẩn sĩ. 

Nhận diện tiền thân: quỷ nhơn chỉ Añgulimäla; Alĩnasattu chỉ Bồ 
TấP 

Chuyện được kế về một tỳkheo nuôi mẹ già; xem chỉ tiết trong 
Sãma Jãtaka. Chuyện của Jayaddisa còn được kể trong Cariyäpitaka ?. 

0T, v, 21-30. (ịj, 0, 


1. Jayanta.—Vua xứ Tích Lan vào. thời Phật Kassapa (bấy giở Tích 
Lan được biệt dưới tên MandadTpa). Ông trị vì tại kinh đô Visäala. Phật 
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Kassapa xuất hiện ở Tích Lan vì cuộc nội chiến tương tàn giữa Jayanta và 
bào đệ ông ), 
® Mhv. xv. 127 ff; Dpv. xv, 60; xvii. 7; Sp. 1. 87, efc. 


2. Jayanta.—Phật Độc giác 0), 
(PM. ii. 70. 


1. Jayabãhu.—Vua Tích Lan (1114-1116 A.C.). Ông được bào huynh 
là Vua Vijayabãhu I phong chức đđipZđaz và tặng cho Rohana ?. Ông 
thành hôn với người em khác mẹ mệnh danh Sumittä ? và về sau làm phó 
vương °, Nhờ sự giúp đỡ của cánh Pãndyan trong hoàng tộc, ông lên ngôi 
sau khi Vijayabãhu băng hà. Ông phong Mãnäbharana làm phó vương bất 
chấp tục lệ của hoàng triều. Mãnäbharana hành sử như vua và muốn diệt vị 
phó vương hợp pháp là Vikkamabãhu. Ông bị Vikkamabãhu đánh bại và 
chiếm kinh đô Pulatthipura. Vua Jayabãhu phải lui về Rohana và chết 
trong âm thầm ®), 

® Cv, lix. 12. (® Jbjj,, 43, ®) Jbj4., 1x, 87, 

® Jb/đ., ]xi, 


2. Jayabãhu.—Người Tamil từng xoán ngôi vua. Ông và Mãgha hình 
như chiếm giữ miền Bắc Tích Lan và kinh đô Pulatthipura trong nhiều 
năm, trước cũng như sau triều đại của Vua Parakkamabähu II ®), 

® Cv. Ixxxii. 87; lxxxiH. 15 ff 


3. Jayabãhu.—Vương tử út của Vua Parakkamabähu II. Ông sống 
trong hoàng cung và giúp vua cha trong việc triều chính t), 
Œ® Cv. Ixxxvii. 17; lxxxviii. 19. 


4. Jayabahu.—Cháu nội của Vua Parakkamabähu VI. Không có 
nhiều tài liệu về ông trừ việc ông nối ngôi ông nội và bị Vua 
Bhuvanekabähu (VI) giết ©. 

€ Cy. xei. 1. 


5. Jayabahu.—Trưởng lão Tích Lan, thường được biết dưới tên 
Devarakkhita hay Dhammakitti. Ong làm Sangharaja (Tăng thông) và 
soạn Nikãyasangaha t, 

0P.L.C:242. 

Jayamahälekhaka. — thiếu phần này 
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Jayampati.——Vương tử của Chánh hậu Silavati và Vua Okkaka trị vì 
Kusävatf. Ông có Bào huynh Kusa rất xấu tướng nên phải giả dạng làm 
Kusa mỗi khi tiếp Công chúa PabhävafT, người yêu của Kusa 0), 

Ông là Ananda. Xem chỉ tiết trong Kusa Jãtaka (No. 531) ?). 

®J.v, 282, 286, 287. 2 J.v, 312, 


Jayavaddhanapura.—Tên của thị trấn Koftte (thành luỹ) xây bởi 
Bhuvanekabähu V ®, 
® Cv, xei. 7, 16; xci. l. 


Jayaväpi.—Xem Abhayaväpi. 


1. Jayasena.—Phụ thân của Phật Siddhattha °). Budddhavamsa ' gọi 
ông là Udena. 
(®J.1.40; BuA. 187. ® xựii, 13. 


2. Jayasena.—Phụ thân của Phật Phussa ?. Ông đắc quả Alahán sau 
khi nghe Phật thuyết pháp ?. Ông làm vua trị vì Kãsĩ cùng Hoàng hậu 
Sirimäã °). Xem thêm Tirokuddapetavatthu. 

® Bụu. xix. 14; J. ¡. 41. ' BuA. 193. ®) PvA, 19, 


3. Jayasena.—Vua trị vì Kapilavatthu. Ông sanh Vương tử Sihahanu 
và Công nương Yasodharä. Cháu nội ông là Suddhodana °). 

Œ® Mhv. ii. 15 fÈ; Dpv. 1i. 44; MT. 134; nhưng xem Mu. ¡. 352 gọi ông 
là HastikasTrsa. Kinh điển Tây Tạng gọi ông là Dhanvadurga. (Rockhill, p. 
13). 


4. Jayasena.—Vương tử. Có lần chàng đến xin một sadi trú trong 
Veluna ở Rãjagaha dạy Giáo pháp. Sadi miễn cưỡng dạy chàng; sau một 
thời gian chàng thấy không hoan hỷ với Giáo pháp. Phật bảo Jayasena sống 
trong giàu sang nên khó xuất thế ?, 

Cuộc đàm thoại giữa Jayasena và cậu ông là Trưởng lão Bhũmiya 
được ghi trong Bhũmiya Sutta. Ở đây, Vương tử Jayasena được nói là 
hoan hỷ với pháp thoại và cúng dường Trưởng lão bửa cơm dành cho mình 
(2) 

Phật Âm ®) nói rằng Jayasena là con của Vua Bimbisära 
(Bimmbisãarassa pufto orasako). 

(ÔM. 11. 128. (® M. 11, 138. MA. 1. 1. 932. 
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5. Jayasena.—Nhà vua từng xây một tịnh xá rộng một lý cúng dường 
Phật Sobhifta ở Sudassana ©). Ông là cư sĩ hộ trì của Phật '?. 
® Bụ. vii. 6; BuA. 138. (2 7pb¡đ., 140; nhưng xem Bu. vii. 23. 


6. Jayasena.—Một trong số Trưởng lão có mặt trong lễ đặt viên đá đầu 
tiên xây dựng Mahä Thupa ©', 
® Dpv. xix. 8; MT. 527. 


_ Jayasenapabbafa.—Tịnh xá do Hoàng hậu của Vua Udaya I xây. Có 
thể tịnh xá này được bà cúng dường cho các Tỳkheo Dami]a ở Tích Lan °. 
® Cv, xlix. 24; nhưng xem Cv. 77s. ¡. 129, n. 4. 


Jaräsana.—Xem JJanasäna. 
Jarä— Người thợ săn giết Huynh trưởng Vãsudeva của Nhóm 
Andhakavenhudäsaputtä ©). 


0), iv. 88 £ 


1. Jarã Vagga.—Phâm 6: Phẩm Già của 2eva/ä Samyutfa t. 
0® S.1. 36-9, 


2. Jãra Vagga.—Phâm 5: Phẩm Già của Indriya Samyudia t. 
®S, v, 216-27. 





3. Jarä Vaggøga.—Đoạn l I của Dhammapada. 


1. Jarä Sutta.—Một thời, lúc Phật viếng Sãäketa, có hai ông bà Bàlamôn 
gọi Ngài là con và lo lắng cho Ngài như cha mẹ lo cho con. Thì ra, vào 500 
kiếp trước ông bà từng là cha mẹ của Bồ Tát. Sau khi thọ thực xong, Phật 
thuyết kinh, và sau thời kinh này ông bà đắc quả Dự lưu. Sau khi Phật rời 
Sãketa, ông bà tiếp tục sống đời phạm hạnh và đắc quả Alahán trước khi 
mệnh chung. Tang lễ của ông bà được cử hành đúng theo nghỉ thức dành 
cho các bậc Alahán với sự tham dự của Phật, và Ngài có thuyết pháp cho hội 
chúng nghe Phật dạy rằng sự vị kỷ đem đến lo âu và tánh hà tiện. 
Tỳkheo nào sống xả ly, không vướng mắc trần tục sẽ được thanh tịnh và giải 
thoát “), 

0Ð SNA.1i 351 ff; DhA. ii. 317 ff; co. Sãketa Jãtaka. @) 
SN. 804-813 được giải thích trong MNId. 1. 117 E. 
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2. Jarã Sutta.—Giới là tốt đến già, tín là tốt kiên trú, tuệ là vật báu loài 
người, công đức cướp khó đoạt ?. [HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
® S.¡.36. 


3. Jarã Sutta.—Tắt cả phải bị già--mắt, nhãn thức, vân vân ?', 
®S.jv. 27. 


4. Jarä Suta Một chiều Phật ngồi tắm nắng ngoài 
Migäramatupäsäda, Tôn giá ÄAnanda đến. Trong lúc xoa bóp chân tay 
Thế Tôn, Tôn giả nói rằng màu da Thế Tôn không còn trong sáng, tay chân 
rã rời và thân còm về phía trước. Phật nói rắng sự thế là vậy, tánh già nằm 
trong tuôi trẻ, tánh chết ở trong sự sống 0, 

0 S.v, 216, 


Jarudapäna Jãtaka (No. 256).— Chuyện Cái Giếng Cũ. Một thời Bồ 
Tát sanh làm thương nhơn. Lần nọ ông đi buôn với đoàn xe thương hồ, 
dừng lại chỗ một giếng hoang định lấy nước uống. Giếng cạn nên phải đào 
xuống. Đoàn thương gia bắt gặp nhiều châu báu dưới đáy giếng. Chưa thoả 
mãn, họ tiếp tục đào sâu hơn nữa dầu Bồ Tát đã cản ngăn với lời khuyên 
tham là nguồn gốc của tai hoạ. Cung điện Nãga dưới đáy giếng bị phá vỡ. 
Các thần răn dùng hơi độc phà ra giết chết tất cả trừ Bồ Tát. Bồ Tát lại còn 
được các thần rắn đặt lên xe ngọc ngà châu báu và đưa về đến nhà. 

Chuyện kế về một số lái buôn ở Sãvatthi thấy giếng này và đào 
được châu báu. Các ông thỉnh Phật đề bố thí và cúng dường rồi bạch trình 
câu chuyện họ mãn nguyện với những gì có được 0), 

0 J.ï. 294 fF 


Jalandhara.—Xem Jutindhara [3]. 

Jalasikha.—Vào 74 kiếp trước có tám vì vua dùng vương hiệu này; tất 
cả đều là tiên kiếp của Trưởng lão Pupphacchattiya °. 

® Ap. ¡. 265. 


Jaluttama.—Xem .Januttama. 


Jallibäva.--Hồ nước ở Tích Lan ©), 
(ÐCy, lxvi. 47. 


121 


“2+ TDdêu ad “?x ¿x2 fa(¿ 





Java, Javana.—Thiên tử. Công nương Rujä, ái nữ của Vua Angati xứ 
Mithilã, nói rằng bà có thể thấy Thiên tử Java kết một vòng hoa để đón 
mừng bà sanh về cõi Tãvatimsa ©). 

0], vị, 239 £ 


Java Sutta.--Bốn chỉ phần sau làm con ngựa thuần thục hiền thiện của 
vua, xứng đáng cho nhà vua: trực tánh, tốc độ, nhẫn nhục, và thiện ngôn. 
Cũng vậy, vị tykheo thành tựu bốn pháp trực tánh, tốc độ, nhẫn nhục, và 
thiện ngôn đáng được cung kính, tôn trọng t', 

®A.1i. 113. 


Javakannaka.—Tên của gia đình không được xem là thuộc hạng cao 
sang trong xã hội ®), 
1. Vin. 1v. 8, 13. 


Javanahamsa Jãtaka (No. 476)—Chuyện Chúa Thiên Nga Có Thần 
Tốc. Một thời, Bồ Tát sanh làm vua của 90 ngàn thiên nga ở Cittakita. 
Nhà vua trị vì Benares thấy, đem lòng yêu quý và muốn kết bạn với chúa 
thiên nga. Lần nọ, nhà vua lên hồ Anotatta và chim chúa kết thân với ông. 
Một hôm, có hai thiên nga tơ muốn thử tốc độ của mình với mặt trời, dầu 
chim chúa đã cản ngăn. Để cứu chúng, chim chúa bay theo và vớt chúng 
khi chúng mệt lã. Sau đó chim chúa thử bay đua và thắng mặt trời. Nghe 
vậy, nhà vua muốn thấy tốc độ bay của chim chúa và được chim chúa trình 
diễn cho xem. Được hỏi có tốc lực nào nhanh hơn tốc lực của chim chúa 
chăng, chim chúa đáp rằng sự biến hoại của Tứ đại trong đời sống hữu tình 
còn nhanh hơn gắp ngàn lần. 

Nhận diện tiền thân: Nhà vua chỉ Tôn giả Ananda; hai thiên nga tơ 
chỉ hai Tôn giả Moggalläna và Sãriputta °©), 

®J.ïv,211-8. 


Javamäla(ka)-tittha.--Bến nước trên sông Kappakandara. Tại đây 
Vua Dut(hagämani cúng dường bửa cơm còn lại sau cùng của ông cho 
Trưởng lão Gotama °), 

® Mhv. xxiv. 22; MT. 465. 


Javahamsaka Thera.—Alahán. Ông từng làm thợ rừng và đảnh lễ Phật 


Siddhattha vì hoan hỷ với Ngài °'. 
® Ap, ¡. 232 f 
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JahI.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật độc giác từng 
trú trên núi Isigili ©), 
Œ® ApA. 1. 107. 


Jãgara Jãtaka (No. 414).—Chuyện Người Tỉnh Thức. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm Bàlamôn. Sau khi học xong ở Takkasilã ông làm ấn sĩ sống 
trên Hy Mã Lạp Sơn và chuyên tâm đi và đứng, kinh hành suốt đêm chứ 
không ngủ. Một Nữ thần cây thấy vậy đó ông: “ Ai thức tỉnh khi nhiều 
người đang ngủ? Ai ngủ khi bao người khác dậy rồi?” Vị ân sĩ đáp: “Ta 
thức tỉnh khi nhiều người đang ngủ, Ta ngủ khi bao người khác dậy rồi”. 
[Theo HT. Thích Minh Châu và G.S. Trần Phương Lan, 2001]. Thần cây 
tán thản ông. 

Chuyện kế về một cư sĩ đắc quả Dự lưu. Một hôm, ông đi buôn 
cùng đoàn xe. Đêm đến lúc qua rừng, các bạn cắm trại lại ngủ, riêng ông 
tỉnh thức, kinh hành quanh trại. Bấy giờ có bọn cướp đang rình thấy ông đi 
qua đi lại nên không dám động tịnh. Sáng ra chúng rút lui và về báo cho 
chủ tướng biết. Còn các thương gia thấy khí giới gậy đá bỏ lại biết mình 
thoát nạn nên tôn vinh vị ấn sĩ không ngủ. Lúc đến Sãvatthi, ông bạch trình 
Phật câu chuyện. 

Nhận diện tiền thân: Thần cây chỉ Trưởng lão ni Uppalavannã ©). 

(ĐỊT, 1i, 403 £ 


Jãgara Sutta.—Câu đồ của một Thiên tử được Phật giải đáp t°. 
®S.1.3. 


JãnussonT.—Bàlamôn đại bá hộ. Ông được xếp chung với các Bàlamôn 
thù thắng như Cankĩ, Tãrukkha, Pokkharasäti và Todeyya ?. Ông trú ở 
Icchãnangala ? nơi có nhiều cuộc hội họp của các Bàlamôn trưởng thượng, 
và ở Manasäkata °®. Ông là một Phật tử rất quy ngưỡng Đức Thế Tôn. 
Nghe nói ông rất thích đàm thoại với các giáo trưởng thù thắng của các 
trường phái khác để học hỏi và so sánh giáo pháp; hai cuộc đàm thoại với 
Subha Todeyyaputta ® và với Pilotika Ê là hai ví dụ điển hình. Đặc biệt, 
cuộc đàm thoại với Pilotika được ông bạch trình Phật và Phật đã nói rộng 
thành Cũlahatthipadopama Sutta. Phật còn thuyết cho ông 
Bhayabherava Sutta '9. 

Jãnussonï thường sống ở Sãvatthi ”' và thường đến yết kiến Phật 
tại Jetavana. Đề tài tham vấn của ông liên quan đến: quả của hành (A. ¡. 
56); Nípbàn là thiết thực hiện tại (sandifthaka-nibbana) (A. 1. 157); các 
Bàlamôn có ba minh (/evjj/4) (A. ¡. 166), sự không sợ hãi cái chết (A. ii. 
173), những điều mong muốn, cận hành, điểm tựa và xu hướng của các hạng 

123 


“2+ TDdêu ad, “? #S¿ex¿ f2a(¿ 





người (A.II. 362); sống phạm hạnh một cách chơn chánh, không hệ luy với 
dâm dục (A. iv. 54); lễ cho người chết (Paccaroham) (A. v. 233 ff. 249 fl.); 
quả của bố thí (A. v. 269 ff.); và hai cực đoan tất cả đều có và tất cả đều 
không có (5. ii. 76). 

Ông đi xe trắng, chạm bạc, với màn trắng, và kéo bởi bốn ngựa cái 
trắng. Xe ô ông được xem như sang trọng nhứt ở Sãvatthi °. Ông mặc trắng, 
bịt khăn trắng, đi giày trắng, và được quạt bằng quạt trắng. 

Phật Âm “` nói răng JãnussonT không phải là tên ông mà là một 
chức khi ông được cử làm tế sư của Vua Kosala. 


(ĐSN.p. 115. ® M.. ii. 196. ® D1235. 
® M.. ii. 209. ® M1. 175 fF. ® 7b/đ., 16 fE. 
Ø® DA. ii. 399. ® S.v.4Ê; cp.M.1. 175 và II. 
208. ® MA. 1. 90; theo AA. (¡. 308) đó là tên của mọi gia đình 


quý phái mà thân thuộc có chức vụ. Cp. Œovindiye abhisifñc¡ (trong D. 1. 
231). 


Jãnussonï Vagga.-Phẩm 17: Phẩm Jãnussonï, Chương Mười Pháp, 
Anguttara Nikãya 0), 
0A, v.249-73. 


1. JãnussonT Sutta.--JãnussonT yết kiến Phật và bạch rằng ai có bố thí 
thì bố thí cho Bàlamôn có ba minh (evj/Z). Được Phật hỏi, ông mô tả các 
Bàlamôn có ba minh. Phật bảo ba minh của ông khác và giảng giải ba minh 
trong Luật của bậc Thánh 0, 

Œ® A,1. 166. 


2. JãnussonT Sutta.--JãnussonT yết kiến Phật và bạch hỏi có phải tất cả 
đều có, có phải tất cả đều không có? Phật dạy từ bỏ hai cực đoan ấy và 
thuyết giảng theo Trung đạo, thuyết Mười hai nhơn duyên 
(paficcasamuppada) ©). 

DS.11. 76. 


Jãtaka.—Kinh Bồn Sanh. Tập thứ 10 trong bộ Khuddaka Nikãya (Tiêu 
Bộ Kinh) của Sutta Pitaka (Kinh Tạng) kế lại chuyện tiền kiếp của Đức 
Phật. Tập Jãtaka là một trong chín phần (anga) của lời Phật dạy, được xếp 
theo đề tài ®, Kinh điển của Jãtaka (chưa được ấn hành) chỉ gôm có các bài 
kệ, nhưng chắc chắn rằng theo các kệ có các chuyện truyền khâu dẫn giải 
bằng văn xuôi dùng thường ngày. Các dẫn giải này về sau thành 
Jãtakatthakathã (4.v.) (Chú giải Bốn sanh). Một số Jãtaka được gom lại 
trong bộ sưu tập khác gọi là Cariyä Pitaka (4.v.) (Tập Sở Hạnh Tạng). 
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Thật khó nói Tập Jataka biết hiện nay xuất hiện vào lúc nào và có bao nhiêu 
chuyện nguyên gốc. Vào thời Culla Niddesa, hình như có tổng cộng 500 
Jãtaka (pañcajätakasaräni). Phù điêu của thế kỷ thứ III dựa trên một số 
chuyện trong Tập Jãtaka và phỏng đoán đã có chuyện kể bằng văn xuôi. 
Nhiều Jãtaka trong các kinh điển không có trong các sưu tập Jãtaka 3, Các 
Dĩghabhãänaka (người tụng Trường bộ kinh) xếp Tập Jãtaka trong 
Abhidhamma Pitaka (Luận Tạng) '°. Tập Jãtaka chia thành 22 chương 
(nipzra). Phân loại này phần lớn dựa trên sô kệ (gZ/hđ) trong mỗi chuyện, ví 
như chương một có 150 mẫu chuyện, mỗi mâu chuyện có một bài kệ; 
chương hai gồm 100 mẫu chuyện, mỗi mẫu chuyện có hai bài kệ; vân vân. 


® DA. ¡. 15, 24. ® p. 80; 500 là con số mà Pháp Hiển 
thấy ở Tích Lan (p. 71). 3) Xem Buddhist India của Rhys Davids, 
pp. 189 ff., để biết chỉ tiết về các khía cạnh của Tập Jãtaka. Xem thêm HT. 
Thích Minh Châu, 1993 (nd.) ® DA. ¡. 15; Samantapäsadikã 


(¡. 251) có một dẫn chứng của .JZfakanikãya. 


Jãtakatthakathã.--Chú giải Bổn sanh. Gồm tất cả các kệ trong Jãtaka 
và các chuyện bằng văn xuôi liên quan đến các kệ. Mỗi chuyện có phần 
giới thiệu lý do chuyện được kế, phần chuyện, và phần nhận tiền thân. Toàn 
tập có phần dẫn nhập dài, Nidãnakathä, giới thiệu tiền kiếp của Đức Phật 
trước khi Ngài sanh làm Thái tử Siddhattha cộng với kiếp chót của Ngài 
trước khi Ngài chứng ngộ. 

Công trình là một bản dịch ra tiếng Päli từ Chú giải bằng tiếng 
Sinhalese tìm thấy ở Tích Lan; tuy nhiên các kệ đã được viết sẵn bằng tiếng 
Päli. Tác giả của bản dịch Pãli được nói là của Phật Âm, theo truyền thống, 
dầu có nhiều ý kiến bất đồng trong vấn đề này 0), 

® Xem P.L.C. 123 ff. 


Jãtakavisodhana—Một công trình nghiên cứu Tập dJãtaka do 
Ariyavamsa ở Ava biên soạn ?, 
® Bode, op. ci., p. 43; Gv. 65, 75. 


JätattagTnidäna.—Công trình nói là của Culla-Buddhaghosa biên soạn 
@) 


0? Gv, 63. 

Jãtaveda.—Thần lửa. Nhiều Jãtaka có nói đến lễ tế vị thần này. Xem 
Aggi. Ong còn được gọi là Aggideva. 

® 7ø. J.1. 214, 494; ii. 17; v. 452; với. 201, efc. 
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Jãti Sutta.—Tất cả phải bị sanh--mắt, nhãn thức, vân vân 0), 
® S_ 1v. 26. 


Jãtidhamma.--Phẩm 4: Phẩm Sanh Pháp của Salãyafana Samyutta t). 
® S_ 1v. 26 ff. 


Jãtipupphiya Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông có đặt một 
vòng hoa lên nhục thân của Phật Padumuttara. Kết quả là ông sanh về cõi 
Thiên của các Thần Nimmäãnaratfi ©). 

 Ap. ¡. 405. 


Jãtipñjaka Thera.—Alahán. Vào lúc Phật Vipassĩ ra đời có nhiều phép 
mầu thị hiện, và nhiều nhà tiên tri đoán rằng ngài sẽ thành Phật. Jãtipũjaka 
nghe vậy cúng đường ngài bông lài. Vào ba kiếp trước ông làm vua 34 lần 
dưới vương hiệu Supãricariya °. 

Ông có thê là Trưởng lão Samitigutta '). 

Œ® Ap. 1. 154. (® ThagA. ¡. 176. 


Jãtibhũmi được thấy trong câu .JZ/abhữmakä bhikkhi ©). 
(OP M. ¡. 145; nhưng xem MA. ¡. 346 trong ấy Jãtibhũmi được giải là 
Jjãta†thana. 


Jãtimanta.—Một Bàlamôn ở Vettavafĩ rất kiêu mạn về dòng dõi của 
mình. Hiền trí Mãtahga (người Candäla tức gốc hạ tiện) quyết đập tan sự 
kiêu mạn của ông. Một hôm, Matanga liệng cây tăm ông đã dùng xuống 
dòng sông cố ý để tăm vướng vào tóc của Jãtimanta đang tắm dưới hạ 
nguôn; do đó Jãtimanta nguyền rủa rằng đầu của tên hạ tiện Mãtanga sẽ bị 
chẻ làm bảy. Mãtanga dùng thần thông lực cản mặt trời không mọc lên 
được cho đến khi Jãtimanta phải xin lỗi ông. Vì sức ép của thần dân không 
có ánh sáng mặt trời, Bàlamôn Jãtimanta phải chịu hàng phục hạ đẳng tiện 
dân Mãtanga t', 

0) J,ïv, 388 f; trong SA. (11. 176 £) lý do của lời rủa là vì Mãtanga tình 
cờ đạp lên đầu Jãtimanta. 


Jãtimitta——Một trong số đại cư sĩ hộ trì của Phật Metteyya t°. 
® Anägatavamsa, ws. 59. 


Jãtiyävana.--Vườn cây ăn trái gần Bhaddiya. Tại đây Đức Phật chế 
giới luật về việc sử dụng đép của chư tỳkheo , Tại đây Ngài và chư tỳkheo 
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tuỳ tùng được Chủ ngân khô Mendaka yết kiến và cúng dường thực phâm 
®_ Rồi Uggaha, cháu nội của Mendaka cũng cúng dường tương tợ °Ì. 

Có lần Phật trú lại Jãtiyãvana lâu tới ba tháng đợi cho Bhaddaji, 
con trai độc nhứt của phú thương ở Bhaddiya thuần thục vả kiện toàn về tri 
thức và sẵn sàng được chuyền hoá ®, vì Ngài muốn ban ân đức cho chàng. 

Suttabvibhanga ®) có kế chuyện một vị Alahán bị một nữ nhơn dụ 
dỗ phá tịnh hạnh lúc ông ngủ tại Jãtiyävana. 

Phật Âm !® nói răng ngôi vườn làm một phần của cánh rừng dẫn 
lên Hy Mã Lạp Sơn. 

0) Vịn, ¡. 189 £; DhA. ii. 451. ® 7b¡3., 363; Vin. 1. 242 £ 

 A, 11, 36 Ê J1, 331; ThagA. 1. 286. Ko 

Vi. 11. 37 f. 6 AA, ii. 597. 


Jãlasama.—Xem Välagäma. 


Jãlaroruva.--Địa ngục. Một trong hai phần của Roruva; phần kia là 
Dhũmaroruva. Jãlaroruva có đầy hoa màu máu đỏ; chúng thâm nhập thân 
thể chúng sanh sống ở đó qua chín lỗ của thân ©, 

01v, 271. 


1. Jãli.—Con của Đại sĩ Vessantara (Bồ Tát) và Maddi và là anh của 
Kanhajinä. Chàng và em bị cha bố thí làm nô lệ cho Jũjaka,nhưng về sau 
được Thiên chủ Sakka cứu. Rồi Jãli dẫn đường cho đạo binh của ông nội 
mình đến đưa Vessantara và Maddiï trở về cung sau nhiều năm bị vua cha 
đày vì bố thí bạch ngự tượng khiến lòng dân công phẫn. 

Nhận diện tiền thân: Jãla chỉ Rãhula ?. Xem Vessantara Jãtaka. 
Jãli có thể là vì vua trùng tên ghi trong danh sách các hậu duệ của 
Okkäda, và được nói là kế nghiệp Vessantara ?). 
Hành động bồ thí Jãli được xem như sự hy sanh lớn nhứt của Bồ 
Tát ?), 
ŒỊ, vị, 487 fÊ; cp. 1.9. ® Eo., Mhv. ii. 13; Dpv. 11. 42. 
3 J.1. 77; AA. 1. 64.; DhA. 1. 406; MII. 275, 282, etc. 


2. Jãlỉ—Tên của hai vị Phật Độc giác được ghi trong danh sách các 
Phật Độc giác °'. 

(PM. Hi. 70; ApA. 1. 107. 

Jãlikä.—Xem Calikä. 


Jãlina.— Phật Độc giác 0. 
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(OP M. ii, 70; ApA. ¡. 107. 


Jãälinavana.—Khu rừng của Vua trị vì Kosala, nơi ấn trú của tên cướp 
Angulimala ©), 
®) ThagA. ¡1. 58. 


1. Jãlinï.——Một trong năm vương hậu của Vua Okkäka °. 
® DA. ¡. 258; MT. 131; SNA. 1. 352. 


2. JälinI.——Một Thiên nữ trên cõi Tãvatimsa, phu nhơn đời trước của 
Tôn giả Anuruddha. Lúc thấy Tôn giả già yếu, Thiên nữ xuống yêu cầu 
ông mong tái sanh về cõi Thiên. Tôn giả bảo rằng ông không còn tái sanh 
nữa 0, 

0® S.¡. 200; Thag. vs. 908; ThagA. ii. 73; SA. 1. 226. 


3. Jalini.——Xem Saddasäratthajälim. 


Jãliya—Du sĩ. Ông cùng bạn là Mandissa đến yết kiến Phật tại 
Ghositärãma t. Vì hai ông, Phật thuyết Jãliysa Sutta (4.v.). 

Theo Pãtika Sutta, khi Jãliya nghe nói Pãtika không thê đến đàm 
đạo với Phật ở Vesäli, ông đến Tindukkhäna-paribbäjakãräma để mời 
Pãtikaputta đi. Nhưng Pãtikaputa không thê đi vì bị dính chặt xuống ghế. 
Jäliya bèn thoá mạ ông và gọi ông là người khoác lác, vân vân '?, 

Jãliya được mô tả là đãrupaffakantevãsr, vì theo Chú giải ®), sư phụ 
ông thường đi khất thực bằng bình bát bằng cây. 

D,¡. 159, (® Jbj4., 111, 22 FF, ®) DA, ¡, 319, 


Jãliya Sutta——Do Phật thuyết cho hai Du sĩ Jãliya và Mandissa tại 
Ghositärãma về mạng căn và thân thể là một hay là khác ©. Kinh này 
giống phần hai của Mahäli Sutta. 

0D. ¡. 159 £ 


1. Jinna Sutta.—Hai Bàlamôn rất lớn tuổi không từng làm điều lành, 
không làm điều thiện, không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi, đến 
thỉnh Phật thuyết cho bài pháp đề hai ông được an lạc và hạnh phúc. Ngài 
dạy hai ông phải chế ngư thân, lời và ý ©, 

® A.i.155. 


2. Jinna Sutta.—Như trên, nhưng Phật dạy rằng đời bị cháy do già chết 
thiêu đốt. Nhờ bồ thí tự cứu, khéo cứu đồ bố thí. Hảy chế ngự thân, lời và 
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ý, dầu có chết cũng được hưởng an lạc. Lúc còn đang sống phải làm công 
đức ), [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
Œ® A,1. 156, 


3. Jinna Sutta—Tôn giả Mahã Kassapa viếng Phật tại Rãjagaha. 
Phật khuyên ông nên bỏ các y cũ rách và thôi sống trong rừng ; ông nên 
dùng những gì các thí chủ cúng dường. Tôn giả không từ bỏ được lối tu khổ 
hạnh từ lâu của ông. Được hỏi lý do, Tôn giả đáp ông thấy tự mình được 
hiện tại an lạc trú và vì lòng từ mân đối với chúng sanh sắp đến, mong rằng 
các chúng sanh sắp đến sẽ bắt chước ?), 

Chú giải “' thêm rằng sở dĩ Phật hỏi vì người muốn dành cho Tôn 
giả Kassapa lý do đề rồng “tiếng rồng sư tử” (assapa-sihanäda). 

®S,1¡. 202. 2 SA. 1i. 128. 


Jita.—Phật Độc giác ?). 
M. li. 70; ApA. 1. 107. 


Jitañjaya.--Đại đệ tử chánh của Phật Nãrada # Xem thêm 
Vijitamitta. 


Jitasena.—Vào 77 kiếp trước có 16 nhà vua mang tên Jitasena; tất cả 
đều là tiền thân của Trưởng lão Khandaphulliya °'. 
(0 Ap. ¡. 198. 


Jitasenä.——Phu nhơn của Phật Nãärada trong đời cư sĩ sau cùng của ngài 
@) 


0® Bu. x. 20; BuA. (151) gọi bà là Vijitasenä. 


Ji(ãä.—Một trong những cung điện của Phật Nãrada trong đời cư sĩ sau 
cùng của ngài 0), 
0 Bụ. x. 19. 


Jitäbhiräma.—Một cung điện mà Phật Nãrada sử dụng trong đời cư sĩ 
chót của ngài ©), 
©® BuA. 151; Bu. x. 19. 


Jinacarita.—Bài kệ tiêng Päli gôm 472 câu nói về cuộc đời của Đức 


Phật do Vanaratana Medhankara ở Vijayabãhu-parivena soạn °), 
® Gv. 72; P.L.C. 230 £ 
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Jinadattä.-Nữ Trưởng lão. Isidãsĩ được bà truyền giới ©; Isidãsï là ái 
nữ của thương nhơn giàu có ở UjjenT và trở thành Trưởng lão ni sau này. 
Bà được xem như người làu thông Vinaya ?, 

® ThigA. 261. (? Thịg. vs. 427. 


Jinadattiya—Một bạn phạm hạnh của Tykheo hoàn tục Sudinna 
Kalandaputta; ông không bị dâm dục chi phôi °), 
(® Sp. 1. 206. 


Jinabodhävalĩ.—Công trình bằng tiếng Pãli do Tỳkheo Dhammakitti ở 
Tambarattha biên soạn; Dhammakitti là tác giả của Bãlãvatära °'. 
®P.L.C. 243. 


Jinälahkãra.—Kệ bằng tiếng Pãli gồm 250 câu nói về đời sống của Đức 
Phật. Không biết tác giả là ai. Có người nói là của Phật Âm, tác giả của 
MahuratthaviläsinT; người khác nói là của Buddharakkhita. Có một ƒ7kz 
về Jinãlahkãra 0). 

® Gv. 69, 72; xem P.L.C. 11o £ 


1. Jivaka-Komärabhacca.—Lương y thù thắng. Ông là con của Kỷ nữ 
SãlavatI ở Rãjagaha ?'. Ngay sau khi lọt lòng, bé bị bỏ rơi trong đồng rác 
và được Hoàng tử Abhaya cứu. Lúc Abhaya hỏi, người ta nói rằng “bé 
sống” ai) nên bé được gọi là Jĩvaka. Và vì được ông hoàng nuôi dưỡng 
(kumarena posäpifo) nên bé có thêm tên Komärabhacca °°, 

Lúc trưởng thành chàng theo bạn đi Takkasilãä học mà Abbhaya 
không hay biết. Chàng học y trong bảy năm. Thân chủ đầu tiên của vị tân 
lương y là phu nhơn của một chủ ngân khố ở Säketa. Ông được trả công 
bằng l6 ngàn #øhãpa„a, một nam nô tỳ, một nữ nô tỳ và chiếc xe ngựa. 
Lúc trở về Rãjagaha, ông được Abhaya cho nhà riêng để mở nơi trị bệnh. 
Ông trị bệnh lỗ rò (fistula) của Vua Bimbisära và được vua ban cho tất cả 
nữ trang của 500 cung phi của ông. Rồi ông được cử làm ngự y chữa trị cho 
vua, cung tần phi nữ, Phật, và chư tỳkheo trong Tăng Đoàn. Ngoài ra ông 
còn giải phẫu cho chủ ngân khố ở Rãjagaha, và trị bệnh đường ruột cho con 
chủ ngân khó ở Benares và được trả cho 16 ngàn &ahãpana. 

Lúc Vua Candappajjota lâm bịnh, Vua Bimbisära gởi Jĩvaka đến 
Ujjeni trị cho ông. Candappajjota ghét bơ sữa trâu lỏng nhưng đó lại là 
thuốc cần cho ông. Jïvaka bốc thuốc rồi dùng ngự tượng Bhaddavatikã ra 
đi trước khi nhà vua khám phá thuốc bơ sữa trâu lỏng. Nhà vua cho Nô tỳ 
Kãka rượt bắt ông. Bấy giờ ông đang ăn sáng ở Kosambi, và Kaka không 
từ chối được lời mời nên ăn nữa bánh myrobalan và bị xô nặng. JTvaka 
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khuyên Kãka hoãn chuyến về và giải thích tại sao ông trốn đi. Rồi ông trả 
lại voi và lên đường về Rãjagaha. Vua Pajjota lành bệnh và gởi biếu Jvaka 
bộ y bằng hàng quý của xứ STveyyaka mà ông cúng dường Phật °. 

Jïvaka rất quý mến Phật. Lần nọ Phật lâm bệnh, ông thấy cần bốc 
cho Phật một liều thuốc xổ, dùng mỡ thoa lên thân Ngài, và dùng bông sen 
để tăng hương thơm cho không khí Ngài thở. Bấy giờ JTvaka cần “phải đi. 
Lúc nhớ răng ông không có bạch Phật tắm nước nóng sau khi thuốc xổ có 
hiệu nghiệm, nhưng Phật đã tắm như được bạch trước vì Ngài đọc được tâm 
ý của Jivaka ), 

Sau khi Jĩvaka đắc quả Dự lưu, ông muốn được yết kiến Phật mỗi 
ngày hai lần, nhưng Veluvana lại ở xa. Ông bèn xây trong Ambavana của 
ông ở Rãjagaha một tịnh xá để cúng dường Phật và chư tỳkheo ®). 

Sau khi Vua Bimbisära băng hà, JTvaka tiếp tục làm ngự y cho Vua 
Ajãtasattu và thu xếp để đưa nhà vua này đến yết kiến Phật vì ăn năn tội 
giết cha (9, 

Là một ngự y danh tiếng, JTvaka rất bận rộn, tuy nhiên không khi 
nào ông xao lãng nhiệm vụ đối với Tăng Đoàn. Do đó có nhiều người bị 
bịnh nhưng không chạy chữa nổi nên xin gia nhập Tăng Đoàn để được ông 
trị bịnh. Thấy có sự lạm dụng, ông bạch Phật chế giới cắm thu nhận vào 
Tăng Đoàn những người mắc phải một số bệnh ?._ Jivaka được Phật tuyên 
bố là tối thắng trong các vị nam cư sỉ được dân chúng kính mến #' Ông còn 
được liệt kê trong danh sách nam nhơn sống thấy được bất tử, chứng ngộ 
được bất tử ?), 

Jivaka có lần thỉnh Phật về thọ trai. Phật không chịu dùng bửa vì 
thấy còn thiếu tỳkheo khờ Cñlapanthaka không được mời. Lúc tỳkheo này 
được đưa đến Ngài mới bắt đầu thọ thực 0, 

Có thể Jivaka Sutta q. v.) ảnh hưởng đến sự chuyên hoá của 
Jïvaka. Ông có bạch hỏi Phật thế nào là một nam cư sĩ +, 

Jivaka có người em gái là Sirima ®”, 

Theo khuyến cáo của JTvaka, Phật có chỉ thị cho các tykheo tập thể 
dục. Lần nọ đến Vesäli công tác, ông có ghi nhận nước da xanh xao vả tình 
trạng không mấy khoẻ mạnh của Đức Phật 0), 

(® AA. (¡. 216) ghi rằng Abhayaräjakumära là cha của bé. hoi 

Có thể Komärabhacca mang ý nghỉa là sư về khoa Kaumärabhrtya (nhỉ 
đồng); VT. ii. 174; trong Dvy (506-18) chàng được gọi là Kumãrabhita. 

3) Vịn, ¡. 268-§1; AA. ¡. 216. ® Vịn, ¡, 279 
f; DhA. (H. 164 £.) có kê một chuyện tương tợ nhưng trong một trường hợp 
khác. Lúc Phật bị miếng đá trúng chân chảy máu, Ngài được đưa từ 
Maddakucchi đến Ambavana, và được Jivaka rịt thuốc cầm máu. Sau đó 
Jïvaka đi công chuyện định lúc về sẽ tháo băng thuốc. Nhưng lúc trở về ông 


131 


“2+ TDdêu ad, “?k Sex fa(¿ 





không vô thành được vì cổng đã đóng lúc chạng vạng. Ông nóng lòng vì sợ 
thuôc qua đêm sẽ làm Phật đau nhức. Nhưng Phật đọc được tâm ý của 


Jïvaka và tự tháo băng thuốc ra. Xem thêm J. v. 333. ®_ DA. ¡. 
133; MA. ii. 590. ®' Xem Sãmaññaphala Sutta để biết chỉ tiết; 
xem thêm J. ¡. 508 f; v. 262, vân vân. ® Vịn. ¡. 71 fF. 

® A.i.26. ® 7bjđ., iii. 451; DhA. ¡. 244, 247; 1. ¡. 
116 £. 09 Chỉ tiết, xem s.v. Cñlapanthaka. ©Ð A. ¡v. 222 f. 

02 SNA. ¡. 244; DhA. iii. 106. 3 Vịn, ii. 119. 


2. Jïvaka.—Cho như một cái tên, và cái tên chỉ dùng để gọi t. 
®J.¡.402. 


3. JTvaka.—Tên của một Tỳkheo trú trong Mahävihãra. Phật Âm biên 
soạn Chú giải ManorathapiũranT theo lời yêu câu của ông t), 
® AA.1. 874. 


1. Jivaka Sutta——Lương y Jïvaka đến viếng Phật tại Vườn Xoài và 
bạch hỏi có phải Phật vẫn dùng thịt của thú vật mà Ngài biết được giết để 
cúng dường Ngài ? Phật bảo đó là xuyên tạc và dạy có ba trường hợp không 
được phép dùng thịt, đó là khi có thấy, nghe và nghỉ con vật ấy đã vì mình 
mà bị giết. Jïvaka tán thán Phật và xin Phật nhận mình làm đệ tử t. 

(PM. 1. 368. 


2. JTvaka Sutta.—Phật trả lời cho Lương y JTvaka biết rằng nam cư sĩ 
(upasaka) là người quy y Phật, Pháp và Tăng; là người giữ Ngũ giới; là 
người thực hành vừa tư lợi vừa lợi tha ®), 

® A,1v. 222 f. 


3. Jĩvaka Sutta.—Tỳkheo có tâm định tĩnh, sự vật như thật hiển hiện °°. 
® S. 1v. 143 £ 


Jivakapañhavatthu.— thiếu phần này 


JTvakambavana.--Vườn Xoài của Lương y JTvaka ở Rãjagaha. Trong 
vườn ông có xây một tịnh xá và Phật có đến đây an trú nhiều lần. Có lần vì 
Vua Ajãtasattu Phật thuyết Sãmaññaphala Sutta ®: nhà vua được đưa tới 
yết kiên Phật vì hối hận đã giết cha là Bimbisära. Các JTvaka Sutfã nói 
trên cũng được Phật thuyết tại đây. 

Vườn Xoài này gần Maddakucchi nên lúc Phật bị miếng đá trúng 
chân chảy máu, Ngài được đưa đến đây ?. Tại vườn này Cũlapanthaka 
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đắc quả Alahán; lúc bấy giờ có 500 tỳkheo trú tại đây ®. Nữ tỳkheo cũng 
được nói có đến Vườn Xoài để nghỉ trưa ®. 

®D,¡.47 fF.  DhA. ii. 164, etc. Ty]. £- 
efc. ® ThigA. 245 f. 


JTvakambavanikäã.—Xem Subhä JTvakambavanikä. 


JTvahattha.—Công tử của Vijaya, Vua Tích Lan và Nữ Dạxoa KuvemT 
Œ) 


0 MT. 264. 


Jïvã.—Công nương của UbbirT (về sau trở thành Trưởng lão ni) và vua 
trị vì Kosala. Chính cái chết của nàng làm cho Ubbirï đắc quả Alahán 
y./. JTvanti. 

® Thịg. vs. 51; ThigA. 53 F. 


1. Jivita Sutta——Tại Sãvatthi Phật thuyết rằng : “Với tâm của Ta, Ta 
biết có người có tâm như sau: Dầu cho vì mạng sống, vị ấy cũng không có ý 
nói láo.” t9, [HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

CS 1,234. 


2. JTvita Sutta.——Có ba căn: nữ căn, nam căn và mạng căn °, 
0® S. v. 204. 


1. Junha.—Trưởng lão ở KosambT. Xem chuyện của ông trong Mãluta 
Jãtaka ©), 
(0 J,1, 165, 


2. dunha.——Vương tử của Vua Brahmadatta trị vì Benares. Ông là một 
vị Bộ Tát. Xem Junha Jãtaka 0), 
0,iv, 95 fÈ. 


3. Junha.—Quan đại thần của Vua Pasenadi. Lúc nhà vua lập đàn na 
Asadisa, ông rất hoan hÿ trong lúc đồng liêu của ông là KãJa không hoan 
hỷ vì cho đó là phí phạm. Được nghe lại từ Phật nói, nhà vua phán cho 
Junha mở kho cúng dường chư tỳkheo khất thực trong bảy ngày. Junha làm 
y lời. Ông đắc quả Dự lưu sau khi nghe Phật thuyết pháp ©. 

® DhA. ii. 186 fF 
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Junha Jãtaka (No. 456).— Chuyện Vương Tử Nguyệt Quang. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm Vương tử Junha của Vua Brahmadatta trị vì 
Benares. Lúc theo học tại Takkasilä, có lần chàng đi trong đêm tối đụng 
phải một Bàlamôn làm ông té và bề bình bát. Đỡ ông đứng lên xong, chàng 
thưa qua danh tánh mình và xin đền phần cơm bị đồ. Bấy giờ ông không có 
tiền nhưng ông sẽ đền sau khi làm vua. 

Một hôm, thấy Vua Junha cỡi voi ổi trên đường, vị Bảàlamôn đưa 
tay hô to: “Đại vương toàn thắng.” Nhà vua không để ý. Vị Bàlamôn đọc 
kệ để xin được giải thích. Nhà vua quay lại và qua lời đối đáp, vị Bàlamôn 
xin năm làng, 100 nữ nô tỳ, một ngàn đồ trang sức, và hai vợ. Vua Junha 
ban cho ông mọi điều ô ông thính cầu. 

Chuyện kế về tám ước nguyện của Tôn giả Änanda lúc ông nhận 
làm thị giả của Phật. Ananda là vị Bàlamôn f?. Xem thêm Nãnacchanda 
Jãtaka. 

0), iv, 95-100. 


Jufideva.—Nhà vua vào 17 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng lão 
Sappidäyaka ©', 
® An, ¡. 212. 


1. Jutindhara.—Nhà vua vào 51 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng 
lão Salalamäliya °) hoặc Samiddhi '). 
® Ap.¡.212. ® ThagA. ¡. 117. 


2. Jutindhara.—Nhà vua vào 10 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng 
lão Mandaravapijaka ° hoặc Usabha '), 
® Ap.¡. 178.  ThagA. ¡. 219. 


3. Jutindhara.—Nhà vua vào 77 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng 
lão Kilañjadayaka ©) v./. Jalandhara. 
® Ap.¡.219. 


4. Jutindhara.—Dạxoa phu quân của Cetiyä, ở Udumbarapabbata. 
Ông bị giết trong chiến trận ở SirTsavatthu °', 
0 MT. 289. 


Jũjaka.—Bàlamôn ở Dunnivittha trong xứ Kalinga. Ông được trả nợ 
bằng một thiếu nữ mà hạnh làm vợ tốt làm cho các bà trong làng ganh tỊ và 
mỉa mai nàng là người yêu trẻ của ông già. Thế là nàng không đi lẫy nước ở 
ngoài giếng làng nữa. Nàng yêu cầu ông xin hai con của Đại sĩ Vessantara 
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làm nô tỳ; Vessantara bấy giờ làm â ấn sĩ ở Vankagiri, ông bị vua cha là Sỉvi 
đày vì bố thí bạch tượng của triều đình khiến dân chúng phẫn nộ. 

Sau nhiều gian truân, Jũjaka đến được động của Vessantara vả 
được ẫn sĩ bồ thí hai con là Jãli và Kanhajinã dẫn đem về. Sau khi đi 60 
lý, ông được thần linh dẫn dắt lên Jettutara, kinh thành của Vua Sivi, tức 
ông nội của hai trẻ. Nhà vua cho Jũjaka ăn uống no say và ban một số tiền 
lớn để bắt lại hai cháu mình. Jũjaka bị bội thực chết ngay sau đó . Jũjaka 
là Devadatta '). 

Bà vợ của Bàlamôn đến Bãvarï khát thực là con cháu của JũJaka. 
Hậu duệ ông còn sống ở Dumnivittha ngay trong thời Phật tại thế ®, 

1, ví, 521-81. ® Ƒbjj., 593.  AA. 1. 183. 


Jegucchi Sutta.——Trên đời có ba hạng người: hạng người đáng ghê tởm, 
không cần phải gần gũi, không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ 
cúng dường; hạng người cân phải nhìn một cách thản nhiên, không cần gần 
gũi, không cân phải sông chung, không cần phải hầu hạ cúng dường; hạng 
người cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường 
0® [HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

® A.1. 126 £ 


1. Jef(hatissa I_——Vua Tích Lan (323-33 A.C.). Ông là trưởng nam của 
Gothãbhaya; em út của ông là Mahãsena. Ông giết tất cả các quan không 
trung thành với vua cha và có biệt danh là “Bạo Chúa”. Ông xây lại 
Lohapäsada cao bảy từng và đặt lại tên là Manipäsäda vì các ngọc ngà 
quý giá ông cúng dường trong Ấy. Ông còn xây PãcTnatissapabbata- 
vihãra và hồ nước Älambagäma ©'. 

® Mhv. xxxvi. 118 fŸ; Dpv. xxii. 61, 66. 


1. Jetthafissa II——Vua Tích Lan. Ông kế nghiệp Vua Sirimeghavanna 
trị vì trong chín năm. Ông rât tỉnh xảo trong thuật dùng voi ?), 
® Cv. xxxvii. 100-4; Cv. 77s. 1. 9,n. 1. 


3. Jetthatissa.——Vương tử của Vua Sanghatissa. Lúc Mogøallãäna II 
soán ngôi, ông tâu thoát qua Malaya. Ông giúp Asiggahaka 
Silameghavanna chống Moggalläna, nhưng khi biết Silãmeghavanna cũng 
muốn giết mình, ông trốn trở về Malaya một lần nữa. Sau đó ô ông tự tạo sự 
nghiệp và có bản doanh tại Arifthapabbata. Từ đây ông dẫn quân về 
chống Aggabodhi II là vua lúc bấy giờ. Ông toàn thắng và lên ngôi dưới 
vương hiệu Jetthatissa III, còn Aggabodhi tâu thoát qua Jambudipa. Năm 
tháng sau Agøabodhi trở lại; bại trận, Jetthatissa tự sát trước ba quân. Tuy 
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trị vì chỉ được năm tháng, Vua Jetthatissa tạo được rất nhiều công đức. 
Chánh hậu của ông về sau gia nhập Tăng đoàn và nồi tiếng là vị nữ tỳkheo 
làu thông Luận tạng ®), 

0) Cvy, xliv. 28, 55, 61, 70, 86-106. 


Jetthamila.—Tên tháng (tháng 5-6 Tây lịch); bấy giờ khí hậu nóng ®, 
Xá lợi của Đức Phật được chia vào mùng Năm của tháng Jetthamũla này “, 


và Arunavafi Sutta được thuyết vào ngày Rằm cũng của tháng Jetthamũla 
@) 
ày °”. 


® Eơ.,J.v. 412. DA... 6. ® AA.1.438. 

Jetfhä.—Chánh hậu của Vua Aggabodhi IV. Bà có xây Jetthãrãma ® 
(q.v.). 

® Cv, xIvi. 27. 


Jetthãrãma.—Do Chánh hậu Jettha xây để làm tịnh xá cho các tỳkheo 
m. Tịnh xá nhận được huê lợi của hai làng Pattapäsana và 
Buddhabhelagama và 100 người phục dịch ©', 

È Cy. xIvi. 27 Ê 


1. Jeta——Vương tử chủ nhơn của Jetavana. Ông bán vườn này cho 
Trưởng giả Anäthapindika với giá 1§8o triệu và dùng tất cả số tiền này để 
xây công vào rất hoành tráng ?. Jeta thường được biết dưới danh Jeta- 
Kumãra. Theo Kinh điển Sanskrit, ông là vương tử của Vua Pasenadi và 
Công chúa Ksatriya tên Varsikã °'. Ông bị anh cùng cha khác mẹ là Vua 
Vidiũdabha giết vì không chịu hợp tác trong việc giết dòng họ Thích Ca °}, 

Tên ông được giải bằng nhiều cách (a) vì ông chiến thắng quân thù; 
(b) vì ông sanh ra trong thời vua cha diệt xong quân thù; (c) vì tên ấy tốt cho 
ông (nangalakayatayd). 

©® Xem s.v. Jetavana. ® Rockhill; 48, n. 1. 6 
lhịđ, 121. ® MA. 1. 50;UdA. 56; KhpA. 111, etc. 


2. Jeta.—Phật Độc giác 0), 
®®M. ii, 70. 


1. Jetavana.--Vườn cây ở Sãvatthi trong ấy có Anäthapindikäräma. 
Lúc được Phật nhận lời đến viếng Sãvatthi, Trưởng giả Anathapindika 
liền tìm một nơi thích hợp để Phật an trú. Biết được vườn của Vương k 
Jeta „ ông hỏi mua. Jeta trả lời “Dầu ông có trải bằng vàng”. 
Anathapindika bảo ông sẽ mua với giá đó. Nhưng ]eta nói ông không bán. 
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Câu chuyện được đưa ra luật pháp và được xử nếu người mua chịu giá 
người bán đã ra thì phải bán. Anathapindika xe vàng tới và lót phủ hết vườn 
®. Truyền thuyết nói số vàng trong chuyến đầu tiên không phủ được một 
khoảnh nhỏ chỗ công nên Anathapindika phải đưa gia nhơn vê chở thêm 
nhiều xe tới. Thấy sự tha thiết của Anathapindika, Jeta chẳng những không 
lấy vàng lót trên khoảnh đất đầu tiên ấy mà còn xây cho một cái công trên 
đó; công rất hoành tráng và có một lầu tháp to bên trên. Anãthapindika xây 
trên đất mới mua nhiều liêu cốc, giảng đường, trai đường, tịnh xá, phòng 
tắm, ao hồ, vân vân. °), 

Được biết Trưởng giả Anathapindika trả 180 triệu cho khu vườn và 
Jeta dùng hết số tiền này để xây công rôi cúng dường lại cho Jetavana °'. 
Ngoài ra ông còn biếu nhiều cây làm gỗ. Còn Anäthapindika chỉ tất cả--tiền 
đất và xây cất—540 triệu. 

Lễ cúng dường Jetavana rất trọng thê. Cả gia đình Anäthapindika 
đều có mặt: Bà đi với 500 mệnh phụ phu nhơn; con trai ông đưa đến 500 
thanh niên; hai con gái ông đem theo 500 thiếu nữ; và Trưởng giả 
Anãathapindika có 500 chủ ngân khó đi cùng. Lễ hội kéo dài chín tháng '®. 

Trong Jetavana, ngoài các kiến trúc do Anathapindika xây, như 
Mahägandhakuti, Kaverimandalamäla, Kosambakutfi và Candanamäla 
còn có Sala]aghara rất lớn °' do Vua Pasenadi cúng dường. Trước cổng 
có cây rãjãyatana làm trú xứ của Thần Samidddhisumana “°. Có hồ nước 
lớn mang tên JetavanapokkharanT °°. Cây cối rậm rạp biến Jetavana thành 
một rừng cây (arañña) rợp bóng ”, 

Bên ngoài Jetavana có vườn xoài °. Trước cổng có _cây Bằ đề 
Anandabodhi (4.v.) do Anathapindika trồng 09, Không xa công mấy là 
Động Kapallapũvapabbhãra nôi tiếng vì câu chuyện của Macchariya- 
Kosiya °?. Bên ngoài không xa Jetavana có tu viện của các tu sĩ dị giáo 
(heretics) mà Ciãñcãmãnavikã có lần đến ở qua đêm đề âm mưu hại Phật +9, 
Có thêm sân chơi của trẻ con, vì thấy có nhiêu trẻ khát nước vô Jetavana xin 
nước t", 

Đường về Sãvatthi chạy sát Jetavana nên có nhiều khách lữ hành 
vô vườn nghỉ chân “3, Theo Divyävadäna ?”, tháp của hai Tôn giả 
Sãriputta và Moggalläna còn thấy trong Jetavana dưới triều Vua Asoka. 
Fa Hsien và Houien Thsang 2° có kế nhiều chuyện liên quan đến Đức Phật 
xảy ra quanh Jetavana, ví như chuyện của tên sát nhơn Sundarikä, chuyện 
Ciñcã vu khống, chuyện Devadatta âm mưu thuốc Phật, vân vân. 

Khu đất dùng để xây cất Gandhakuti của Phật là một trong bốn 
avijahitatthänäni mà tất cả chư Phật đều có như nhau dầu kích thước có 
khác biệt: 18 karTsa (do Anäthapindika xây cúng dường Phật Thích Ca), một 
lý (do chủ ngân khố Punabbasumitta xây cúng dường Phật VipassT), ba 
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gavita (do chủ ngân khó Sirivaddha xây cúng dường Phật SikhT), nửa lý 
(do Đại cư sĩ hộ trì Sotthiya xây cúng dường Phật Vessabhi), nửa gavũta 
(do chủ ngân khố Ugga xây cúng dường Phật Konägamana), 16 karïsa (do 
Đại cư sĩ hộ trì Sumangala xây cúng dường Phật Kassapa) #?. 

Phật an cư kiết hạ 19 lần tại Jetavana 3. Nghe nói sau khi 
Migäramäãtupäsäda xây xong, Phật an trú lúc tại đó lúc tại Jetavana, có khi 
trú ban ngày tại nơi này và ban đêm tại nơi kia '°, 

Ngài Pháp Hiến ? nói rằng tịnh xá nguyên thuỷ gồm bảy khu 
(từng lầu?), được trang hoàng bằng đủ mọi thứ vật dụng cúng đường, như 
màn, trướng, cờ, lộng, vân vân, và được thắp sáng đêm. Một hôm, cả bảy 
khu đều bị thiêu rụi vì con chuột tha tim đèn đang đỏ làm cháy lan. Vihãra 
được xây lại với hai khu. Có hai cổng vào, một bên Đông một bên Tây. Có 
nhiều tháp ở khắp nơi; tất cả đều liên quan đến Phật và có bảng đề rõ ràng, 
theo Fa Hsien. 

Vihãra luôn luôn được dẫn là Jefavane Anäthapindikassa Ârãma. 
Chú giải ® luận rằng cách làm này có cân nhắc ?”? vì muốn đề tên của các 
chủ nhơn trước cũng như sau hầu mọi người ghi nhớ. Vihãra đôi khi được 
gọi là Jetärama #3, 

Trong vùng Saheth-Mabcth, Sabeth được xem là Jetavana (29), còn 
Saheth-Mabeth là Savatth1. 

® MA. ¡. 471 nói rằng ở phía Nam Sãvatthi. ®.. Chuyện 
này được ghi lại trên phù điêu ở Bharhut Tope; xem Cunningham—the 
Stupa of Bharhut, PI. lvH., pp. 84-6. t® Vịn, ¡i, 158 £ # 
MA. ¡. 50; UđA. 56 f. ® Công thật sự rất uy nghỉ; xem J. ii. 
216. 6 J.¡,92 f Œ SNA. ii. 403. Các kiến trúc 
khác cũng được kê, e.g., Ambalakotthaka-ãsanasälã (J. ii. 246). Kinh tạng 
Tây Tạng ghi rằng vihãra này được xây dựng theo sơ đồ trên cõi Tusita gởi 
xuống gồm 60 phòng lớn và 60 phòng nhỏ. Dulva có nói đến chỉ tiết trang 


trí của vihara (Rockhill: øp. ci. 48 và n. 2). ® DA. ii. 407. 
® SA.¡. 239, : 0® Mhv. ¡. 52 f; MT. 105; nhưng xem 
DhA. ¡. 41 nói rắng thân giữ công là Sumana. É)- AA. 1 


264; Phật thường tắm tại đây (1. ¡. 329 ff). Có phải Pubbakotthaka nói 
trong A. 11. 3452 Nhưng xem S. v. 220; Devadatta bị địa ngục AviIci nuốt 
gần ao này (1. iv. 158). 2 Sp, iii. 532. 3 J, jj, 137. 
69 T.1v, 228 f. 03 J1, 348, ¿6 
DhA. iii. 179; sau Jetavana có một chỗ mà các Äjivaka hành khổ hạnh (J. ¡. 
493). Có lần các du sĩ ngoại đạo Phật này hối lộ cho Vua Pasenadi để được 
xây tịnh thất tại đây hầu tranh với Jetavana, nhưng bị Phật vô hiệu hoá toan 
tính của họ bằng cách xin nhà vua rút sự cho phép (J. ii. 170). a? 
DhA. ii. 492. 0% J_¡¡, 203, 341; xem thêm vi. 70 nói rằng có hai 
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con đường. 0 Dvy, 395 f. ® Giles: p. 33 fF 
ŒÐ Beal: 1. 7 fF. 2? BuA. 2, 47; J.1. 94; DA. 1. 424. 
3) DhA. 1. 3; BuA. 3; AA. 1. 314. @® SNA. 1. 336. 
5) Giles, pp. 31, 33. 9 MA. 1i. 50; UdA. 56 f., etc. 
? Theo chính đề nghị của Phật (Beal: Records of the 
Western Word, ii. 5 và Rockhill: p. 49). #Ö cơ, Ap. ¡. 400. 


(29) Arch. Survey oƒ India, 1907-8, pp. 81-131. 


2. Jetavana.—Tnh xá ở Jotivana (.v.) trong Anurädhapura do Vua 
Mahäsena 334-361 A.C.) xây theo lời yêu cầu của Tỳkheo Tissa ở 
Dakkhinärăma. Các tỳkheo ở Mahävihära phản đối và sau đó Jetavana 
được cúng dường cho các tỳkheo này ®. Nối liền với vihãra là cái tháp lớn; 
công trình do Vua Sirimeghavanna (362-409 A.D.) hoàn tất ?. Tại vihãra 
Vua Dãthãppabhuti có tổ chức vinh danh Dhammadhãätu ®). Vihãra được 
Vua Mahänäga cúng dường làng Vasabha ở Uddugäma và 300 thửa ruộng 
(ñelds) để cung cấp gạo nấu cháo cho Tăng chúng ®. Vua Aggabhodi II có 
găn trên nóc tháp cột thu lôi (cưmbaa) °®. Vua Jetthatissa I cúng dường 
làng Gondigama '® và Vua Aggabodhi III cúng dường Mahämanikagäma 
Ø Tướng (senapaii) Potthasäta của Vua Aggabodhi IV xây Aggabodhi- 
parivena ®. Vua Aggabodhi IX đúc kim thân Phật Tổ bằng vàng và tôn trí 
trong chánh điện ”, Vua Sena I xây trong vihãra ngôi nhà nhiều từng “9, 
Kassapa V cúng dường một làng để bảo quản trai đường “®.. Bốn đại thần 
của Vua Mahinda IV xây bốn parivena nói liền với vihãra 2, 

Hội chúng tỳkheo ở Jetavana thường có nhiều quan điểm khác biệt 
về giáo pháp, dầu thông thuộc Mahävihära; chư vị được xem như một tông 
phái riêng (Sãgaliya) cho đến khi Vua Parakkamabähu I thống nhứt các 
tông phái thành một °, 

Tháp trong Jetavana được Parakkamabahu I trùng tu và nâng cao 
210 bộ #*, 


( Mhv. xxxvil. 32 ff  Cy. xxxvil. 65. 6® 70/43, xỈ. 
40; xem thêm Cv. 77s. 1. 55,n. 2. ® 7bịđ., x]1. 97 £. Ø) 
Thid., xÌ1. 66. (® 774, xliv. 97. @ Jb¡đ., 121. 

® JĐjđ., xÌv1. 22. ® Jbịđ., xl1x. 77. d® Cy, |, 65, 
qĐ 7hjđ,, 1i. 59. d2 7b¡đj,, liv. 49. a3 
Thid., IxxvI1. 22. 0® 7h¡j., 98, 


3. Jetavana.—TỊnh xá ở Pulatthipura do Vua Parakkamabähu Ï xây. 
Jetavana bao gôm cả điện thờ hình tượng Tivanka °°. Kinh Nammada chảy 
ngang đât của tịnh xá '), 
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(® Cv, Ixxvi1. 32, 47. ® 70¡đ., lxxix. 48. Xem thêm Cv. 7s. 
1i. 105, n. 5. 


Jetäräma.—Xem .JJetavana. 


Jetuttara.—Kinh đô của xứ Sivirattha do các nhà Vua Sỉivi và Sañjaya 
trị vì. Trong kinh đô có đường Vessa, sanh quán của Đại sĩ Vessantara °°, 
Vessantara Jãtaka có ghi khoảng cách từ Jetuttara đến nhiều nơi 9), 
0®]. vi. 480, 484, 486, etc. (® Jbịđ., 514. 


Jetuyyäna.—Một tên khác của Jetavana °', 
®Ð E2, Mhv. Ì. 56. 


1. Jenta.—Làng trong xứ Magadha, sanh quán của Trưởng lão Jenta ©), 
® ThagA. ¡. 219. 





2.Jenta. Trưởng lão. Ông là con của Thôn trưởng làng Jenta. Ông sâu 
sắc từ lúc còn trẻ. Một hôm nghe Phật thuyết kinh ông đắc quả Alahán. 
Ông là một Thiên tử trong thời Phật Sikh; bây giờ ông có cúng dường Phật 
bông &i¡kirãta. Vào 5 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sattuttama. 
v./. Sabbuttama. 
Ông có thê là Trưởng lão Kakkãrapupphiya nói trong Apadãna ) 
0) Thag. vs. 11; ThagA. ¡. 219 £ Ó) An. 1. 77: 


Jenta Purohitaputta.—Trưởng lão. Ông là con của tế sư của vua trị vì 
Kosala ©. Ông rất kiêu mạn về dòng dõi mình, nên có lần đến viếng Phật 
ông không chịu mở miệng cho đến khi Phật chào hỏi ông trước. Đọc được 
tâm ông, Phật thuyết bài pháp về ác hạnh của sự tự kiêu. Sau pháp thoại 
ông đắc quả Dự lưu. Về sau ông gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán ®. 

Có thể ông là Bàlamôn kiêu hãnh Mãnatthaddha nói trong 
Samyutta Nikaya ®), 

0 Phải chăng ông là anh của Angulimäla? Xem Angulimäla. 

(? Thag. vs. 423-§; ThagA. 1. 455 £. ® S.¡. 177; KS. 1. 224. 
n. Ì. 


Jentä, Jenfĩ.—Á¡ nữ của một gia tộc hoàng phái Liechavĩ ở Vesäli. 
Chuyện của nàng giống chuyện của Trưởng lão ni Abhirũpa-Nandã (4.v.). 
Nàng đắc quả Alahán sau khi nghe Phật thuyết pháp ©). 

® Thịg. vs. 21 f; ThigA. 27 F. 
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Jeyyapura.—Tên Pali của Sagaing ©), 
® Bode, op. cit., p. 40, 71. 


Jeyyavaddhana.—Tên Päli của Taungu Miến Điện ©), 
® Bode, op. cit., p. 40. 


Jeyyasena.—Trưởng lão. Ông và Bhũmija và Abhiraädhana là bạn của 
Sambhiũta; tất cả cùng nhau xuất thế ly gia °°. 
0) ThagA. 1. 47. 


Jotanã.—Một luận giải khuyết danh ), 
® Gv. 65,75. 


1. Joti.—Một hạng Thiên tử có mặt trong lúc Phật thuyết Mahãsamaya 
Sutta °. Phật Âm ' giảng rằng họ là những thần linh sáng chói như ánh 
sáng đưa đường trên các đỉnh núi. 

®D, ii. 261. (? DA, ii. 691. 


2. Joti.——Tỳkheo Miễn Điện, tác giả của Vinayaganthipada `. 
P.L.C. 190. 


1. Jotika, Jotiya.--Chủ ngân khố ở Rãjagaha đắc quả Alahán. 

Trong kiếp trước ông làm gia chủ ở Benares và có ruộng mía chung 
với người anh. Một hôm, trên đường từ ruộng mía về, ông có đem theo một 
ít cây mía. Thấy Phật Độc giác từ Gandhamãdana đến ông cúng dường 
một tô nước mía đề Phật dùng và một tô khác để Phật đem về chia cho đồng 
liêu. Trong lúc dâng cúng dường ông nguyện được rạng danh và mệnh 
chung về Nípbàn. Anh ông nghe vậy cũng ước mong được về Nípbàn. 

Vào thời Phật VipassT hai người cũng là anh em trong một gia đình 
giàu có ở BandhumatfT, anh tên Sena và em tên Aparäjita. Sena gia nhập 
Tăng Đoàn và đắc quả Alahán. Ông dề nghị với em xây cúng đường Phật 
một Gandhakuti cùng với bảy vật báu. Cháu ông, cũng mang tên Aparäjita, 
xây một chuồng voi trước Gandhakuti và tái sanh là Mendaka trong kiếp 
này (.v.). Gandhakuti được chưn dọn sang trọng ngoài sự tưởng tượng °' 
và châu báu nhiều đến nổi ai cũng có thê lấy một ít đem về môi khi đến 
viếng. Có lần một Bàlamôn đem ra một viên đá quý lớn. đến nổi Aparäjita 
phải xót xa. Ông bạch Phật và được Phật dạy nguyện cầu cho tài sản của 
ông không bị tiêu hao vì mất cấp, hoả hoạn hay lụt lội. Gandhakuti được 
khánh thành bằng một lễ hội kéo dài chín tháng. 
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Trong kiếp này, Jotika sanh làm con của một chủ ngân khố ở 
Rãjagaha. Ngày bé ra đời, cả thành phố sáng rực, nên chỉ bé được mang tên 
Jotika. Vua Bimbisära ban cho bé Jotika một ngàn đồng tiền sữa mỗi ngày. 
Lúc đến tuổi lập gia đình, chàng được Thiên chủ Sakka cấp cho một cung 
điện bảy từng xây bằng đá quý. Bốn bình lớn đầy châu báu xếp ở bốn gốc 
và bốn cây mía bằng vàng to như bốn cây dừa được dựng lên để nhớ lại 
những thiện hành của Jotika trong kiếp trước. Có bảy Dạxoa gác bảy cửa ra 
vô: Yamakoli, Uppala, Vajira, Vajirabãhu, Kasakanda, Kafattha, và 
Disäpãmukha, mỗi vị với nhiều đệ tử. Biết được sự giàu sang của Jotika, 
Vua Bimbisära cử ông làm chủ ngân khố. 

Jotika có một phu nhơn mệnh danh Satulakãyi °' do chư Thiên đưa 
xuống từ Uttarakuru. Bà đem theo một nồi gạo và ba ông táo bằng pha lê. 
Ba ông táo nhóm lửa tự động và tự động tắt lửa lúc cơm chín, còn nỗi gạo 
không bao giờ hết. Do đó, khách đến viếng Jotika đều được mời cơm và ra 
về đem theo đồ quý giá tuỳ thích; thế mà cơm cũng như kho tàng của ông 
không bao giờ cạn. Có lúc khách đến nhà ông đông và lưu lại lâu đến đổi 
Vua Bimbisära không còn ai để ông thấy mặt. Lúc Bimbisära cùng 
Ajãtasattu đến viếng, ông mời hai vị một bữa tiệc mà nhà vua chưa bao giờ 
được nếm. Sau tiệc, Jotika giới thiệu phu nhơn mình; bà bị mùi dầu nhà vua 
dùng làm xốn mắt, bởi lâu nay bà được chăm sóc quá chu đáo. Lúc tiễn vua, 
Jotika dâng ngài hòn ngọc đề làm đèn; được biết nhà IJotika không có đèn, 
chỉ dùng ánh sáng do ngọc chiếu ®. 

Jotika rất sùng đạo. Lần nọ, lúc ông đang nghe Phật thuyết pháp, 
Vua AJäatasattu đưa quân đến định chiếm lâu đài của ông nhưng bị Dạxoa 
'YamakolT rượt chạy vô tịnh xá nơi ông đang nghe Pháp. AJãtasattu nói trớ 
rằng ông đi nghe Pháp mà bị Dạxoa tấn công. Sau khi giáo huấn Dạxoa, 
Jotika bảo rằng không ai có thể lấy đi bất kỳ vật gì của ông mà không có sự 
ưng thuận của ông. Tiếp theo ông thách nhà vua thử tháo nhẫn trên tay ông. 
Ajãtasattu cổ găng nhưng không làm sao tháo ra được; nhưng khi Jotika đưa 
tay lên, nhẫn trên tay ông tự nhiên rơi xuống. Được biết lúc còn là cậu bé 
được Vua Bimbisãra dẫn đến viếng Iotika, Ajãtasattu đã có ý chiếm đoạt rồi. 

Phiền não bởi ý định sang đoạt của Vua Ajatasattu, Jotika xin được 
thọ giới làm tỳkheo. Nhà vua chấp thuận ngay hy vọng sẽ chiếm được tài 
sản của ông. Jotika gia nhập Tăng Đoàn và về sau đắc quả Alahán. Lúc ô ông 
đắc thành chánh quả, tài sản của ông tiêu biến hết và phu nhơn ông trở về 
Uttarakuru ®), 

Jotika là một trong năm vị có hạnh lớn và có øuññi¡ddh¡ (thần thông 


công đức). Ộ 
( Theo DhA. iii. 364, cả hai chú cháu đều mang tên Avaroja. 
® Chị tiết, xem DhA. iv. 203 £. 6) 7b, 223, 
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®' Chuyện này được trích từ DhA. iv. 199, 213. 6) 
1bid., 221-4. (9 Tbid., ï. 385; Vsm. 383; PsA. 502. Năm vị này 
được mô tả là am/fabhoga (sô hữu vô lượng) (AA. 1. 20). 


2. Jotika—Gia chủ ở Rãjagaha và là cha của Gia chủ Dighavu. Lúc 
lâm bệnh, Dighãvu nhờ cha đến bạch Phật t). 
0S, v, 344 £ 


Jotidäsa Thera.—Một Bàlamôn giàu có ở Pãdiyattha (Päniyattha). 
Một hôm, thấy Tôn giả Mahã Kassapa đi khất thực, ông cúng dường và 
thỉnh Tôn giá thuyết pháp. Sau đó, ông xây cúng dường Tôn giả một vihara 
trên đồi gần làng và cung cấp đủ thứ vật thực. Hoan hÿ với lời dạy của Tôn 
giả ông xuất thế ly gia và đắc quả Alahán. 

Lần nọ, trên đường về Sãvatthi yết kiến Phật sau 10 năm xa vắng, 
ông ghé lại Paribbajakarama và đàm luận với các Du sĩ ngoại đạo Phật VỀ sự 
tận diệt tà hạnh. Sau buổi đàm đạo các Du sĩ xin quy y với ông. Được biết 
ông bỏ ra I0 năm để học Tam Tạng và được xem như rất làu thông Luật 
Tạng. 

Vào thời Phật SikhT ông làm gia chủ và có cúng dường Phật trái 
kãsumãrika Ð). 

0) Thag. 143-4; ThagA. ¡. 264 £. ® jj. 445. Nhưng xem s.v. 
SIvaka. 


1. Jotipäla—Hộ Minh. Bồ Tát sanh làm con của TẾ sư của Vua 
Brahmadatta trị vì Benares. Ông là một nhà thiện xạ sống ấn cư khổ hạnh. 
Ông còn được mệnh danh Sarabhanga °). Xem Sarabhanga Jãätaka. 

Ông chính là Jotipäla trong Indriya Jãtaka (g.v.). Ông thuộc dòng 
tộc Kondañña “, 

ĐJ,v, 127 (® 7b74., 140, 141, 142. 


2. Jotipäla—Hộ Minh. Bồ Tát sanh làm một Bàlamôn ở Vehalinga 
vào thời Phật Kassapa. Jotipäla được bạn là Ghafikara mời đến viếng 
Phật, nhưng ông từ chối, nói rằng “ân sĩ đầu trọc” không giúp ích gì được 
ông. Một hôm hai ông tắm sông, và lúc bấy giờ Ghafikãra níu tóc ông nài nĩ 
ông đi. Sự cả gan của một người ở bậc thấp hơn (Ghafikãra là một thợ gốm) 
làm Jotipala nghĩ đến sự tha thiết của bạn nên thuận đi. Sau khi nghe Phật 
thuyết pháp, Jotipãla xin thọ giới °). 

Lời sĩ mạ Phật Kassapa ở kiếp trước khiến Bồ Tát Gotama trong kiếp 
này phải hành kổ hạnh lâu hơn chư Phật khác 2. Vì nhớ lại cách hành sử 
của mình lúc là Jotipala, Đức Phật mĩm cười ®). 
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(®®M. 1i. 46 ff; J. ¡. 43; Bu. xxv. 10; xem thêm S. ¡. 34 £; MiI. 221; Mtu. 
1. 319 fF  Ap. ¡. 301; UdA. 265; ApA. 1. 95. 6 
DhsA. 294, 496. 


3. Jotipäla—Hộ Minh Đồng Tử. Bàlamôn, con của Govinda, TẾ sư 
của Vua Disampati. Thanh niên Jotipäala là bạn của Renu, Hoàng tử của 
Vua Disampati; Requ và có thêm sáu thân hữu khác nữa. Sau khi cha chết, 
Jotipala lên làm tế sư thế cha. Ông khuyến cáo sáu bạn của Renu phục dịch 
ông để được hứa chia cho gian sơn khi Renu lên ngôi. Làm vua, Vua Renu 
giữ lời hứa và giao cho Jotipãla chia giang sơn mình. Sau đó Jotipäla làm tế 
sư cho bảy vì vua, dạy họ thuật trị nước theo chánh pháp, cũng như dạy chú 
(mamra) cho bảy Bàlamôn thượng thủ và 700 thanh niên tốt nghiệp. Bấy 
giờ Jotipala được gọi là Mahäã Govinda. 

Thời gian sau, Jotipãla xin từ quan, rời các phu nhơn và đệ tử đến 
một chỗ thanh vắng ngoại thành tu thiền, với mục đích được diện kiến Phạm 
Thiên. Sau bốn tháng của mùa an cư, Phạm thiên Sanankumãra xuất hiện 
và cho ông một lời ước nguyện. Ông ước được dạy cho Phạm hạnh của chư 
Phạm Thiên. Sau khi nghe Sanañkumãra thuyết, ông xuất thế. Bảy nhà vua 
không thể thuyết phục ông bèn theo ông xuất gia, tu tập thiền định và đắc 
quả. 

Jotipãla là một Bồ Tát ®. Ông được Anguttara Nikãya liệt kê hai 
lần ? trong danh sách các vị Sư phụ xưa có nhiều đệ tử '). 

(0D, ï. 232-51; Mtu. ¡. 197 ffF. Ó A, ii, 372; ív. 135; AA. 1. 
679. 


4. Jotipäla—Hộ Minh  Tỳkheo từng yêu cầu Phật Âm viết 
Sãratthappakãsinï và Manoratthapiranï. Ông có thể là bạn của Phật Âm 
và từng đồng trú với Phật Âm ở nhiều nơi, kế cả KañeTpura ©). 

® Gv. 68; SA. 1i. 235; AA. 1. 874. 


5. Jotipäla——Hộ Minh. Trưởng lão ở Tích Lan. Ông tranh luận thắng 
các đệ tử của trường phái Vetulla, và bị Dãthãpabhuti của phái này nổi sân 
đấm vào mặt. Tức thời tay của Dathapabhuti bị nồi nhọt. 

Trưởng lão Jotipäla được Vua Aggabodhi I cúng dường một chỗ 
an trú trong vihãra (Abhayagiri?) mà cuộc tranh luận xảy ra và cử cháu ông 
chăm sóc ông. Nhà vua còn xây cúng dường ông NTlagehapariccheda. 

Về sau Vua Kälinga và hoàng tộc đến Tích Lan và được Trưởng 
lão Jotipäla truyền giới. 
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Theo lời thỉnh cầu của Trưởng lão Jotipäla, Vua Aggabodhi II 
trùng tu Thũpäräma và tôn trí tại đây một xá lợi của Phật thỉnh từ 
Lohapäsäda ©', 

® Cv, xlii. 35, 45, 51, 60. 


Jotipäsãna.—Tên của ba vị táo bằng pha lê do phu nhơn của Jotika 
đem về từ Uttarakuru. Mỗi khi đặt thực phẩm lên nấu, ba táo tự động đỏ 
lửa rồi tự động tắt lúc thực phẩm chín ', 

© DhA. ¡v. 209; DA. iii. 965. 


1. Jotiya.—Xem Jotika. 


2. Jotiya—Vì vua vào 73 kiếp trước, tiền kiếp của Trưởng lão 
Mañjaripijaka ©), 
® An. 2.228. 


3. Jotiya.—Một Nigantha (tín đồ Đạo 1Jain) được Vua Pandukäbhaya 
(377-307 B.C.) xây cho một ngôi nhà nằm về phía Đông của Nïcasusãna tại 
Anurädhapura #. Mahãvamsa Tikã '? gọi ông là một Nagaravaddhakĩ 
(nagara=thành thịrvaddhakr=thợ mộc). Về sau, Abhayagiri-vihära được 
xây ngay trên nền nhà của ông 6), 

©® Mhv. x. 97. (2 n, 296. ®) MT. 620. 


Jotirasa.—Nhà tu khổ hạnh trú trên núi Kañeanapabbata rất được 
Thiên vương Vessavana ưu ái. Ông trú trong chòi lá để hộ trì ngọn lử 
thiêng gọi là Kañcanapatti và được Đại vương Vessavana gởi cho mỗi 
ngày bốn trái xoài chính trung quý hiếm hái trên cây (Abbhantaramba) 
như kể trong Abbhantara Jãtaka (4.v.). 

Nhận diện tiền thân: Ông chỉ Tôn giả Sãriputta ©'. 

021, 1¡. 400. 


Jotivana.—Tên đặt cho Nandanavana trong Anurädhapura sau khi 
Trưởng lão Mahinda đến thuyết pháp tại đó và chuyên hoá một hội chúng 
lớn t, Jotivana nằm ngay trước công Nam của thành ` và trong phạm vi 
của Mahaäavihãra; vê sau Vua Mahãasena xây Jeftavanavihãra trong 
Jotivana ®, 

Truyền thuyết nói rằng lúc Mahinda thuyết pháp tại Jotivana có 
trận động đất. 
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® Sp. ¡. 82; Mhv. xv. 202. ® Jb¡đ., 1,7, 8. 6 
lbid., xxxvII. 33. ® DA. ¡. 131; xem thêm Cv. xxxvii. 65; xxxỈi. 
59. 
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JH 


Jhatvä Sutta.——Xem Chetvä Sutta. 


Jhãna Vagga.—Phẩm 20: Phẩm Thiền Định, Chương Một Pháp, 
Anguttara Nikãya 0), 
® A.¡.38-46. 


1. Jhãna Samyutta (còn gọi là Samädhi)— Tương ưng Thiền, 
Samyutta Nikãya t. 
0S. iii. 263-79. 


2. Jhãna Samyutta.—Tương ưng 53 của Samyutta Nikãya °', 
® 6S. v, 307-10. 


1. Jhãna Sutta.—Tôn giả Anuruddha nói với các tỳkheo về lợi đắc của 
pháp tu thiên ?), 
0S, v, 305. 


2. Jhãna Sutta.--Đề đạt được và an trú Sơ thiền, phải đoạn tận sáu pháp 
sau: dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hôi, nghi °), 
® A, 1i. 428. 


3. Jhãna Sutta.--Đề đạt được và an trú Sơ thiền, phải đoạn tận sáu pháp 
sau: dục tâm, sân tâm, hại tầm, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng °°, 
® A, 1i. 428. 


4. Jhãna Sutta.—Phật dạy chư tỳkheo rằng y chỉ vào Thiền các lậu hoặc 
được đoạn tận ©), 
Œ® A,iv, 422 £. 


5. Jhãna Sutta.—Lợi lạc lớn của sự tu tập Thiền dầu chỉ trong một búng 
tay, và các pháp tu tập °°. 
0) A.1.38 ff 


6. Jhãna Sutta.--Lợi lạc của sự tu tập thân hành niệm (mindfukness 
centered on the body) ?), 
®ĐA.1.43£ 
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Jhãnasodhana Jãtaka (N0. 134).— Chuyện Thiền Quán. Bồ Tát sanh 
làm đạo sĩ khổ hạnh. Lúc mệnh chung Ngài nói: “Phi tưởng, phi phi tưởng”. 
Vị đệ tử đầu tiên giảng giải, nhưng các tỳkheo đệ tử khác không tin; Bồ Tát 
phải tù cõi Phạm Thiên xuống đề giảng. 

Chuyện kể về lời giảng của Tôn giả Sãriputta ở Sañkassa 0©). 
Jãtaka này còn được gọi là Anangana Jãtaka (4.v.). 
01.1.473. 


Jhãnãbhiñña Sutta.—Phật bảo rằng Tôn giả Mahäã Kassapa đạt được 


mọi pháp mà Phật đạt được t°. 
® S 1i. 210 ff 
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Ñ 


Ñãnakathä.--Chương 1 của Mahãvagga của Patisambhidämagga t) 
(® Ps,1, 4-135. 


Ñãnagambhira.—Tỳkheo tác giả của Tathãgatuppatfi. Ông ở Pagan 
œ@) 


® Bode, øp. ci., p. l6. 


Ñãnathavika—Alahán. Vào 100 ngàn kiếp trước ông là ấn sĩ từng lễ 
bái và tán thán Phật (Padumuttara) °°. Ông có thê là Trưởng lão Yasadatta 
(2) 


® Ap. ii. 392 £ ( ThagA. 1. 428. 
Ñãnathomana.—Xem Ñanasaññaka. 


Ñãnadhara (Ñãnavara).—Nhà vua vào 6l kiếp trước, tiền kiếp của 
Trưởng lão Tiramsiya 0), 
© An, ¡, 257. 


Ñãnapäla.—Sư trưởng của một Tăng đoàn tỳkheo ở Anurädhapura 
vào thời Vua Parakkamabähu I °', 
0Ð Cy, Ixxviii. 8. 


Ñãnavara.—Tác giả ở Pagan có nhiều công trình bằng tiếng Pãli, kế cả 
Rãjãdhiräjanämattappakãäsim. Ông làm gia sư (tutor) của Vua 
Mahäräjãdhipati. Ông dịch Abhidhãnappadipikã ra tiếng Miến Điện ©). 

® Bode, øp. cử., p. 66 £. 


1. Ñãnasaññaka Thera.— thiếu phần này 


2. Ñãnasaññaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông nhìn cây dừa 
mà định tâm nơi Phật và nghĩ đến lời tán thán Phật. Vào 73 kiếp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Pulinapupphiya °”. Ông có thể là Trưởng lão 
Piyañjaha ?. y./ Ñãnathomana. 

0 Ap.¡. 161 £. ' ThagA. ¡. 169. 


Ñãñnasãgara.—Tkheo tác giả của Lihgatthavivaranappakãsana 0). 
® Cv, 63, 67; Bode, op. ci., p. 22. 
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Ñãnäãbhivamsa.—Người hướng dân các Pãrupana trong cuôc trong luận 
với các Ekamsika ở Miễn Điện ®. Ông viết nhiều tïkã và dịch các Jãtaka và 
Rãjãdhirãjavilãsinï ra tiếng Miến Điện ®), 

® Bode, op. cứ, p. 76. ® 7pb¡đ., 78; Svd. vs. 1215. 


Ñãnälañkãra.—Tỳkheo Miến Điện, tác giả của Padavibhäga 0. 
® Bode, op. cit., p. 71. 


Ñanodaya.—Công trình đầu tay (có thể về triết lý) của Phật Âm lúc ông 
sống ở Ấn Độ ), 
0 Cy, xxxvil. 225. 


Ñãtaka Sutta.—Nếu một tỳkheo hiểu biết khuyến khích người khác có 
hành động, lời nói và ý nghĩ ngược với Phật pháp, vị ấy sẽ tạo nhiều vô 
phước t, 

® A.1. 106. 


Ñãtika (v./. Nãdika, Nãtika).-Địa danh nằm trên đường giữa 
Kotigăma và Vesäli trong xứ Vajji. Lần đầu tiên Phật du hành đến đây, 
Ngài được dân chúng rất sủng ái Họ xây cúng dường Ngài 
Giñãjakãvasatha (.v.), và tịnh xá này ngày càng lớn mạnh ra °. Sau đó 
Phật có đến trú tại đây nhiều lần. Cũlagosinga Sutta ” kể rằng Ngài trú ở 
Ñãtika ngay sau khi xảy ra sự rạn nứt trong Tăng Đoàn do tỳkheo Kosambï 
gây nên. Từ Giñjakãvasatha Ngài đến viếng trú xứ Gosihgasälavana của 
chư Tôn giả Anuruddha, Nandiya và Kimbila ở gần đó. Lần sau cùng 
Ngài đến Ñãtica là trên đường về Kusinära; Ngài được Kỹ nữ Ambapäli 
thỉnh và cúng dường Ambapäliambavana ®. Bấy giờ Tôn giả Änanda có 
bạch hỏi Phật về một số đông dân Ñãtica sùng đạo và là đệ tử trung kiên của 
Phật, như Tỳkheo Sãlha, Tỳkheo ni Nandä, Sudatta, Kakudha, Kälinga, 
Tuf{fha, Santuftha, Bhadda, Subhadda, và Cận sự nam Sugatä. Phật giải 
mỗi vị sanh thú thế nào và thọ sanh chỗ nào và bảo rằng hơn chín mươi 
phần trăm dân chúng Ñãtika đắc quả Sakadägãmi và hơn 500 người đắc quả 
Sotäpanna. Rồi Ngài thuyết kinh Dhammaädãäsa “®. Janavasabha Sutta ® 
cũng được Phật thuyết tại Ñãtika do nhân duyên vừa nói và là một giảng giải 
chỉ tiết hơn. Samyutta Nikãya và Anguttara Nikãya còn ghi lại nhiều kinh 
được Phật thuyết tại Ñãtika '®. Cũng tại Ñãtika Phật đàm luận với 
Kaccäyana ° và Sandha ®, và Sabhiya Kaccäyana đàm luận với Du sĩ 
Vacchagotta 0), 
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Trong kinh điển có hai từ: Ñãtika và Nãdika. Trong Sớ giải 
Samyutta °® Phật Âm viết: “Ñãfiketi dvinnam ñãtakãnam gãme.” Còn 
trong Sớ giải Digha “Ð, ông viết: “Nadikã tỉ etam ta|ãkam nissãya dvinniam 
cullapitu-mahäpituputtIanam dve gãma. Nadike tỉ ekasmữn ñãigãme.” Các 
giải thích này hình như nhận có cả hai chữ (chớ không phải viết lầm): 
Ñãtika vì là một “ãZ#gãma” và Nãdika vì gần ao Nãdika °?, Rhys Davids 
03 nghĩ rằng Nãdikã (viết với số nhiều) là tên chung của một tộc và Nãdika 
(số ít) là tên của một tộc trong làng. Woodward “® đồng ý có chữ Nãdika và 
nghĩ rằng Nãdika liên quan đến zøzđï; ông dẫn chứng Walters Chwang (ii. 
§6) nói về Nãtaka nằm trên sông Hằng giữa Vesãli và Patna. 

® MA. ¡. 424. ® M. ¡. 205; nhưng theo Vin. (¡. 350 £f) kế lại 
chuyện này, chư Tôn giả trú tại Pãcinavamsadäya và Phật đến đó từ 
Bãlakalonäkãragäma. 3 Vịn, 1.232 £ ® -D, ñ. 0 
ff; S. v. 356 ff. cũng có ghi lại câu chuyện này với hai tên thêm là Asoka và 
Asoki. ® D, ¡¡. 200 £. ® Xem s.v. Giñjakãäväasatha 
Sutta và Ñãtika Sutta; xem thêm S. iv. 90; A. ii. 303 f., 306 f.. A. ¡v. 316 
f. và 320 £. ®S.1i. 153. ® A,v,322f 

® S, 1v, 401 09 SA, 1i. 56. 09 DA, 1, 
543. 02 MA. ii. 424 khẳng định rằng tên của ao nước cũng là 
Nãdikã (Naädike vihrati tỉ Nadiki nãma eka, etc.). d3 Dial, 1. 
97,n. 1. 0918.11.7217, /4. 


Ñãtika Sutta.—Một thời, trong lúc hành thiền trong Giñjakãvasatha tại 
Nãtika, Phật thuyết kinh về sự tập khởi và sự đoạn diệt của khổ. Có một 
tỳkheo đứng nghe, Ngài bảo ông tu tập giáo pháp như ông đã nghe °), 

® 6S. ¡¡. 71; lập lại trong S§. ¡v. 90. 


Ñãtikã (v./. ÑãtikT).—Có thể là tên của một ao nước (/zja&a) gần làng 
Ñãtika, hoặc của một tộc sống trong làng. Xem Ñãtika. 


Ñeyyasandati.—Một công trình bằng tiếng Pãli có thể do một tác giả 


Miễn Điện soạn. Có một /¡ikã về công trỉnh này ®), 
® Gv. 72. 
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Tankitamañca.--Địa danh gần Gayä, trú xứ của Dạxoa Suciloma. Có 
lần Phật trú tại đây ©®. Chú giải của Sutta Nipäta °” giải rằng Tañkitamañca 
là một giường đá (0ãsãnamañca) gồm một phiến đá kê trên bốn trụ đá, nằm 
tại Gayätittha. Chú giải của Samyutta ° lại nói đó là cái nhà (geha) đá 
dựng như mô tả trên, hoặc là một giường dải có chân chống đỡ dưới chân 
của khung giường và được đặt trong các đền thờ thần. 

ĐSN.p. 47 £; S.i. 206. Trong kinh này HT. Thích Minh Châu, 1993 
dịch là “hòn đá Tantika”. (2 SNA. ¡. 301. ÓSA. ¡. 232 
J 
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Thakuraka.—Tướng chỉ huy trưởng của Ariyakkhattayodhä (.v.) ?, 
tức quân lính đánh thuê ở Tích Lan. 
(® Cy, xe. ló, 24, 27. 


Thapana Sutta.--Do duyên mười mục đích, các học pháp được thiết lập 
cho các đệ tử Như Lai và giới bổn Pãätimokkha được tuyên đọc ?), 
® A, v, 70 £ 


1. Thãna Sutta.—Có bốn hạng người trên thế gian: sống nhờ kết quả 
của nỗ lực, nhờ kết quả của hành động; sống không nhờ kết quả của hành 
động, không nhờ kết quả của nỗ lực; sông nhờ kết quả của nỗ lực, nhờ kết 
quả của hành động; sống không nhờ kết quả của nỗ lực, không nhờ kết quả 
của hành động ©. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(Ai, 135. 


2. Thãna Sutta.—Đối với một người, tánh tốt chỉ được biết khi làm bạn; 
tánh liêm chính, khi sống chung; tánh can cường, khi ccùng đi chung trên 
đường gian nguy; trí tuệ, khi chuyện trò °, 

Œ A1. 1Ñ7 fÈ 


3. Thãna Sutta.—Năm điều để cha mẹ muốn có con trai: giúp đỡ cha 
mẹ, làm công việc cho cha mẹ, duy trì truyền thống gia đình, tiếp tục di sản 
thừa hưởng, xứng đáng khi cha mẹ qua đời °', 

® Ai. 43. 


4. Thãna Sufta——Năm sự kiện không thể có được: phải già mà không 
muốn già, phải bịnh mà không muốn bệnh, phải chết mà không muốn chết, 
phải tan hoại mà không muốn tan hoại, phải chấm dứt mà không muốn chấm 
dứt °', [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

09 A,111. 54 Ê 


5. Thãna Sutta.—Có bốn trường hợp: làm không thích và không lợi cho 
người làm, làm không thích nhưng có lợi cho người làm, làm thích ý nhưng 
không có lợi cho người làm, làm thích ý và có lợi cho người làm ), 

(®ĐA,ii 118 Ê 
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6. Thãna Sutta.—Có năm sự kiện cần phải thường xuyên quan sát: phải 
bị già, không thoát khỏi già; phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh; phải bị 
chết, không thoát khỏi chết; các pháp khả ái, khà ái sẽđổi khác, sẽ biến diệt; 
là thừa tự của nghiệp, tạo nghiệp nào hưởng nghiệp ấy °'. 

® A. 11. 71 


7. Thãna Sutta—Sự chứng đắc đặc biệt của dân Utfarakuru, 
Jambudïpa và Tãvatimsa °'. 
® A, v.396. 


8. Thãna Sutta.—Có năm sự kiện thật khó cho người đàn bà không làm 
công đức có thê thực hiện được: sanh trong gia đình đích đáng, làm dâu 
trong gia đình đích đáng, không có người vợ nào khác trong gia đình là địch 
thủ, sanh con trai, chinh phục được chồng ©), 

0S, ïv, 249, 


9. Thana Sutta.—Điều kiện làm cho sanh khởi dục tham, sân, hôn trầm 
thuy miên, trạo hồi, nghi hoặc, niệm giác chi, xả giác chi °), 
®S,v. §4£. 


10. Thäna Sutta.—Do tu tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ, Phật biết 
rõ sự việc xảy ra, quả dị thục của nghiệp báo °, 
®S.v, 304. 


Thãnakonkana.—Vườn ở Tích Lan do Vua Parakkamabähu I phát 
hoạ f°, 
€ Oy. Ixxc 11. 


Thitañjaliya.——Trưởng lão Alahán. Vào thời Phật Tissa ông làm thợ 
săn. Thây Phật, ông đảnh lễ Ngài. Sau đó người thợ săn bị sét đánh chết; 
lúc chết hai tay ông chấp lại đảnh lễ một lần nữa. Vào 54 kiếp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Migaketu 0), 

Œ® Ap. 1. 123. 
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1. Thiti Sutta.—Có bốn hạng người hành thiền: thiện xảo về Thiền định 
trong Thiền định, nhưng không thiện xảo về chỉ trú trong Thiền định; thiện 
xảo về chỉ trú trong Thiền định, nhưng không thiện xảo về Thiền định trong 
Thiền định; không thiện xảo về Thiền định trong Thiền định, cũng không 
thiện xảo về chỉ trú trong Thiền định; thiện xảo về Thiền định trong Thiền 
định, và cũng thiện xảo về chỉ trú trong Thiền định. Hạng người thứ tư là 
tối thắng. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, 1i. 264. 


2. Thifi Sutta.—Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ, khi Như 
Lai nhập Nípbản, Diệu pháp được tôn tại lâu dài °), 
ĐỀN: vự li 


3. Thiti Sutta.—Phật tán thân các không phải sự kiên trì trong các thiện 
hành mà là sự làm cho sung mãn các thiện hành ấy. Ngài dùng nhiều ấn dụ 
trong kinh này 0), 

0A, v, 96 £ 


4. Thi Sutta—Có bảy trạm cho đoạn đường của đời người 


(viññãnatthij) 9). 
® A. 1v. 39 ƒ. 
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Takka Jãtaka (N0. 63)—Chuyện Hiền Sĩ Chà Là. Có một ấn sĩ khô 
hạnh sống trên bờ sông Hằng. Tại đây ông cứu được Dutthakumär], ái nữ 
của một chủ ngân khó ở Benares; nàng bị nô tỳ liệng xuống sông trong một 
trận lụt vì hận sự đối xử tàn tệ của nàng. BỊ quyên rũ, ân sĩ đưa nàng xuống 
làng cùng nhau sanh sống bằng cách bán trái chà là (a&#a) nên ông được 
gọi là “Hiền giả chà là” (Takkapandita). Một hôm, làng bị cướp và nàng 
bị bọn cướp bắt đi. Vui thú với chủ tướng cướp và sợ phải trở về với Hiền 
sĩ chà là, nàng bèn âm mưu giết chồng cũ bằng cách dùng lời đường mật dụ 
ông đến sảo huyệt của bọn cướp. Ông bị bọn cướp bắt và bị đánh đập nhiều 
chặp, nhưng lần nào ông cũng chỉ nói một câu: “Phường vong ân bội 
nghĩa!” Được hỏi lý do câu nói này, ông kể lại chuyện xưa. Chủ tướng 
cướp giết nàng vì sợ mình sẽ bị phản bội. 

Chuyện kê về một tỳkheo bị tham dục chỉ phối t). 

Jataka này đôi khi còn được gọi là Takkäriya Jãtaka °?, 

Nhận diện tiền thân: vị ân sĩ chỉ Bồ Tát, chủ tướng cướp chỉ Tôn 
giả Tôn giả Ananda. 

6 J.¡,295-99, 2 7.ơ...J.v. 446 09, 


Takkapandita.--Ân sĩ chà là nói trong Takka Jãtaka (4.v.). 


Takkambila.—Pãsãda nối liền với một tịnh xá Rohana; Vua Dappula I 
trùng tu và cử tỳkheo đến trú trong tịnh xá này t°, 
® Cy, xlv. 56 


Takkarä.—Một thành phố vào thời Phật Sumana ®'. 
® ThagA. ¡. 303; Ap. ii. 416. 


Takkaru .Jãtaka.—Xem Kakkaru Jätaka. 


Takkala Jãataka (No. 446).—Chuyện Cây Hành. Trong một làng nọ có 
ông cha già được người con trai một, Vasitthaka, phụng dưỡng rất chu đáo. 
Ngày kia ông cha cưới vợ cho con dẫu con không muốn. Con dâu sanh 
được cho ông một cháu nội trai. Lúc lên bảy, bé nghe mẹ âm mưu với cha 
đưa ông nội ra nghĩa địa đề thủ tiêu bằng cách giết đi rồi chôn xuống hố. 
Sáng ra, lúc cha lên xe ra nghĩa địa, bé đòi đi theo. Thấy cha đào hồ bé hỏi 
và được trả lời là để phế thải ông già vô dụng. Bé im lặng. Lúc cha cậu 
nghỉ xả hơi, cậu lấy xuống đào cái hố kế bên. Được hỏi, cậu đáp là để sẵn 
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cho cha khi cha không còn cần thiết nữa. Lời con trẻ làm Vasifthaka sáng 
mất. Trở về nhà chàng đuổi vợ đi. Về sau chàng cho vợ trở lại với điều 
kiện phải từ bỏ tánh xấu. 

Chuyện kê về một cư sĩ chăm lo cho cha rất tươm tất cho đến lúc 
ông cha cưới vợ cho chàng. Vợ chàng ganh tị và đề nghị chàng đuôi cha già 
ra khỏi nhà. Chàng bảo vợ muôn đi đâu thì đi chớ cha chàng đã già tôi. 
Nàng hối hận xin cha chồng tha tội và từ đó về sau lo phụng dưỡng ông chu 
đáo. Phật nói hai câu chuyện giống nhau và Bồ Tát chính là chàng trai trong 
câu chuyện quá khứ (2avathu) °'. 

J. 1v. 43-50. 


Takkasilä—Kinh đô của Gandhãra, thường được các Jãtaka kế như 
trung tâm nỗi tiếng về giáo dục từ trước thời Phật ra đời, đầu các kinh khác 
ít khi nói tới. Chú giải nói rằng vào thời Phật, các vương tôn công tử đều 
xuất thân từ Takkasilä. Vua Pasenadi xứ Kosala, Tộc trưởng Mahäli của 
dân LicchavI, Vương tử Bandhula của dân Malla từng học chung tại Đại 
học Takkasiläa ©). Ngoài ra, JTvaka, Angulimäla, Dhammapäla ở Avaniti, 
Kanhadinna, Bhãradväja, và Yasadatta (4.v.) cũng theo học tại đây. 

Takkasilã cách Benares 2000 do tuần ?®' nhưng được nói là chỉ đi 
trong một ngày đường ®. Đường đi qua nhiều rừng rậm đầy cướp bóc '. 
Lúc xưa, sanh viên đến Takkasilã từ Lã]a (I. ¡. 447), xứ Kuru (DhA. ¡v. 
88), Magadha (J. v. 161),và xứ Sivi (J.v. 210). 

Takkasilã còn là một trung tâm thương mại. Thương buôn về đây 
từ nhiều nơi Š, như Benares, Sãvatthi qua Soreyya '®, vân vân. 

Sanh viên Đại học Takkasila học ba kinh Vệđà và 18 khoa (v74) 
trong ấy có khoa bắn cung ®, thuật đánh kiếm '), thuật sử dụng voi 
(hanii- sua) ®_ yêu thuật như Älambanamanta để dụ rắn ŒĐ và 
Nidhiuddharanamanta để tìm kho tàng “?, và khoa nghỉ lễ (ama) ®°, 
Được biết Benares nồi tiếng về dạy lễ nghi nên sanh viên Takkasilã thường 
được gởi về kinh thành này đề học manta +, 

Sanh viên phải trả học phí, thường là 100 đồng vàng. Họ phải phục 
dịch thầy ban ngày và được dạy vào ban đêm. Sanh viên trả học phí được 
nhiều ưu tiên và được sống trong nhà của thầy để gần gũi thầy. Hầu hết 
phải tự làm việc vặt của mình như lượm củi và nấu nướng; nô tỳ nam và nữ 
có nghe nói đến nhưng rất hiếm 0°), 

Hình như chỉ có Bàlamôn và Sátđếly được theo học tại Takkasilãa 
q6) 

Kỷ luật tại Takkasilã rất nghiêm khắc. Mọi sanh viên phạm lỗi đều 
bị phạt dầu là ở giai cấp nào; có khi họ bị đánh bằng roi tre “?, Học trò giỏi 
thường được thầy gả con gái như một đặc ân 3. Thầy trò nhiều lúc được 
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mời dự tiệc ở nhà các quan chức của thành phố “?, Vị Viện trưởng Đại học 
Takkasilã, Disäpamokhãriya, có nhiều phụ tá, Pifthiãcaryä ”?, mà ông chọn 
trong số học trò giỏi. 

Là kinh đô của Gandhãra, Takkasilã có thê là trung tâm hành chánh 
quốc gia. Vua Bimbisära có Pukkusäti 2Ð là bạn cùng thời ở Takkasilã. 
Ngoài ra, nhiều Jãtaka có nói đến một Takkasilã-rãjã ”?, Theo 
Kumbhakära Jätaka (.v.), Takkasila là kinh đô của Naggaji. Dipavamsa 
kể có 12 nhà vua liên tiếp trị vì Takkasilã. 

Theo Divyävadãna ?°, Đề quốc của Hoàng đề Bindusära bao gồm 
cả Takkasilã; có lần ở đó bị loạn, và Asoka được cử đến để đẹp loạn. Theo 
Tiểu Rock Edit II của Asoka, Takkasilãä là trung tâm hành chánh của một 
tỉnh ở Gandhara đặt dưới sự cai trị của một kzmãra hay phó vương. Dưới 
triều đại Asoka, Takkasilã nổi loạn lần nữa, và Vương tử Kunäla của Vua 
Asoka được phái tới trừ loạn. 

Takkasilã được xác định là Taxila Hy Lạp, ở Rawalpindi trong 


PunJab. 
f® DhA. ¡. 337. 2 J.¡, 395, ®J. 1, 47, 
® DhA. iv. 66. ® MNId. 1. 154. “ở 
DhA. 1. 326. ®T.¡. 159, ® J. 1, 356; DhA. ïv. 
66; còn có thêm Y khoa và Phẫu thuật (Vin. ¡. 269 £.). ® J, v. 128. 
IS 74 G9T.1v.457. 2511: 
11. 116. 03 J, ¡¡, 200. 0 DhA. ii. 445. 05 J, 
1. 319. 6 J,iy, 391. VU. Hy 27 7 T 68) 
E.g., DhA. iv. 66; có tài liệu khác (1. vi. 347) nói rằng con gái của thầy được 
gả cho người học trò cao tuôi nhứt. 0 J,ïv, 391, C0 
E.ø., J. 1. 100. (29 J,¡, 399; ¡i. 218. “2 AA, 1, 
153; MA. 1. 335; 11. 979, 087 3111, 31, G9 
p.371. 


Takkasilã Jãtaka.—Một tựa đề khác t của Telapatta Jãtaka (4.v.). 
® Xem J. ¡. 970; DhA. iv. 83. 


Takkärika.—Xem Takkäriya. 


Takkãriya—Bồ Tát làm TẾ sư của nhà vua trị vì Benares. Xem 
Takkãriya Jãtaka °). 
®],iv. 242 ff. 


Takkãriya Jãtaka (v./ Takkãrika) (No. 481)—Chuyện Hiền giả 
Takkãriya. Tế sư của Vua Brahmadatta là một Bàlamôn có da ngăm đen 
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và bị rụng hết răng. Ông có bà vợ thông dâm với một người giống ông. 
Ông khuyên lơn nhưng không được. Ông tấu trình vua và xin vua cho xây 
một công thành Nam mới với lễ nghi do tế sư đặt ra là sẽ tế thần giữ cổng 
một Bàlamôn có đa ngăm đen vào lễ khánh thành. Tiếng đồn ra. Tất cả các 
Bàlamôn có da ngăm đen đều bỏ xứ ra đi trừ có ông ở lại. Ngày khánh 
thành công đến, thần dân thỉnh cầu đem ông ra tế thần để tránh tai hoạ do 
thần gián xuống, và nhà vua cử học trò Ông, Hiền giả Takkäriya (Bồ Tát), 
lên thay ông trong chức vụ tế sư. Vị Tế sư liền thú nhận âm mưu mình với 
Takkãriya; Takkãriya kế cho ông nghe nhiều chuyện ám chỉ “im lặng là 
vàng”. Sau cùng Takkãriya để ông trốn đi và lấy xác con trừu chôn nơi 
cổng thành lúc ban đêm t', 

Chuyện kể về Tỳkheo Kokälika đến bạch Phật trách phiền hai Đại 
Đệ tử Mogøalläna và Sãäriputta. Xem Kokälika [2|. 

Nhận diện tiền thân: TẾ sư có da ngăm đen chỉ Kokaälika. 

Jataka này còn được gọi là Takka Jãtaka ? và Mahätakkäri 
Jãtaka ®), 

0® J.ïv, 242 fF. 2 7ơ..J. v. 446. ® J1, 175. 


Takkivĩimamsi.—Tên gọi của một giai cấp Bàlamôn chuyên về triết học 
và nghiên cứu ?), 
(ÔM. 1.211. 


Takkola.—Thành phố mà Milindapañha ? kê như một trung tâm thương 
mại. 
0p, 259, 


Tañkuttara.--Tộc trưởng Damila, đồng minh của Vua Kulasekhara 0, 
® Cv, Ixxvi. 144. 


Tagara—Thành phố vào thời Phật Dhammadass, kinh đô của Vua 
Sañjaya 
0 BuA. p. 183. 


Tagarasikhĩ.—Phật Độc giác t, con thứ ba trong số 500 người con của 
Bà Padumavafi, tất cả đều trở thành Phật Độc giác. Chủ ngân khố 
Suppabuddha thấy Phật đi trên đường đến công viên bèn phi báng ngài, 
ông bị mang bịnh cùi trong kiếp này °, 

Samyutta Nikãya ®' kế rằng có một người thường gặp Phật 
TagarasikhT đi khất thực. Một hôm, ông bảo vợ làm cơm để ông cúng 
dường Phật. Thấy cơm vợ mình làm quá thịnh soạn, ông không vừa lòng 
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với sự rộng lượng của vợ. Kết quả là trong kiếp này ông sanh làm bá hộ ở 
Savatthi nhưng không dám ăn xài và lúc chết không có di chúc nên mất hết 
tài sản về ngân khố quốc gia. Chú giải Dhammapada gọi ông là Aputtaka 
@) 

Có ý kiến cho rằng chữ “Tagara” trong Tagarasikhï là một địa 
danh, có thê là Ter hiện nay. 


(ĐM. 1i. 69; ApA. ¡. 106.  Ủd. v. 3; UdA. 291; DhA (1i. 
36) nói rằng Suppabuddha nhồ nước miếng lên Phật Độc giác. 6í, 
92 £; SA. 1. 126 Ê; xem thêm J. 11. 299 £ và MT. 597. @ 
1v. 77 Ê ®' Bụd. India, p. 31. 


Tanguttavanka-parivena.—Tăng xá có thê là ở Tích Lan, trú xứ của 
Trưởng lão Rat(hapäla, tác giả của bản chánh RasavähinT ©), 
0P.L.C. 224. 


“Tam jïvam tam sarTram” Sutta——Một trong những (tà) kiến khởi lên 
răng có uân và chấp uân ?', 
( S. 11. 215. 


Tacasara Jã(aka (No. 368).—Chuyện Dây Trói Buộc. Có một lang 
vườn thấy một đám thiếu niên chơi gần cổ thụ có ô rắn. Hy vọng kiếm được 
chút tiền, ông dụ các thiếu niên thò tay vô bộng cây nói là đề bắt nhím. Một 
thiếu niên (Bồ Tát) thò tay vô bộng gặp răn liền nắm cô rắn liệng ra ngoài 
trúng ông; răn đeo vào người ông và cắn chết ông. Đám trẻ bị bắt đưa lên 
vua. Thiếu niên bắt rắn bảo bạn bình tĩnh đề chàng đối phó. Vua nghe qua 
câu chuyện, thả tất cả về 6, 

Chuyện kể về trí tuệ toàn hảo (øaãñãpãramiiã) của Bồ Tát. 
Nhận diện tiền thân: nhà vua chỉ Tôn giả Ẩnanda. 
®J, ii. 204 ff. 


Tacchakãä—Một giai cấp Nãga có tham dự buổi thuyết kinh 
Mahäãsamaya t`. 
9D, ñ. 258. 


Tacchasũikara Sutta (No. 492).—Chuyện Con Heo Rừng Của Thợ 
Mộc. Có người thợ mộc cứu con heo rừng con bị rớt xuống hố. Ông đem 
về nuôi và đặt cho tên Tacchasũkara (Heo rừng của Thợ mộc). Heo lớn lên 
giúp ông trong công việc hằng ngày như lấy cưa, đụt, bào, vân vân cho ô ông 
dùng. Lúc trở thành một con heo to lớn vạm vỡ, ông thợ mộc thả heo về 
rừng. Heo về rừng họp bầy với một số heo rừng khác. 
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Bầy heo thường bị con cọp sống gần đây rượt bắt mỗi ngày. 
Tacchasikara liền lập kế đối phó, cho đào hồ và huấn luyện bầy heo mỗi lứa 
(nhỏ, lớn, trẻ, già, vân vân) giữ một nhiện vụ khác nhau trong lúc lâm trận. 
Dưới sự chỉ huy của Tacchasũkara, bầy heo chiến thắng và ăn thịt cọp. 

Trừ cọp xong, bầy heo nghĩ đến việc trừ tên đạo sĩ giả danh từng 
lợi dụng cọp bắt heo để ông có thịt ăn. Bằy heo đến ân cư của đạo sĩ. Tên 
đạo sĩ giả danh sợ, leo lên cây sung, nhưng không thoát khỏi vì bầy heo ủi 
lật gốc sung. Ông rớt xuống và bị bầy heo xé xác. 

Chiến thắng, Tacchasikara được bây heo tôn vương ngay dưới cây 
sung. Trong lễ quán đảnh, heo dùng vỏ ôc có vòng xoăn vê phía mặt lấy 
nước rảy lên đầu tân vương. Nghỉ lễ phong vương này còn thịnh hành cho 
đến ngày nay: tân vương được đặt trên ngay bằng gỗ sung và rảy nước lên 
đầu băng chiếc bỉnh vỏ ốc có vòng xoắn về phía mặt. 

Chuyện kế về Trưởng lão Dhanuggahatissa (.v.). Thám tử của 
Vua Pasenadi nghe được Trưởng lão Dhanugsahatissa bàn với Trưởng lão 
Mandidatta kế hoạch để chiến thắng Ajãtasattu. Họ tấu tình Vua Pasenadi 
và nhờ đó nhà vua thắng Ajãtasattu. 

Nhận diện tiền thân: Tacchasũkara chỉ Dhanuggahatissa 0). 

0T, 1v, 342 fF. 


Tataväpi.--Địa danh gần Kãlaväpi. Tại đây, Gokanna bị đánh bại ngay 
trong thành mình trân giữ °). 
0) Cy, Ixx. 166. 


Tandulanäli Jãtaka (No. 5).——Chuyện Đầu Gạo. Một thời, Bồ Tát sanh 
làm người giám định giá của nhà vua trị vì Benares. Ông làm Việc rất công 
bằng và liêm chính. Nhưng nhà vua là người tham lam nên muốn đổi viên 
giám định giá để thêm lợi. Một hôm, thấy người nông dân đi dưới đường 
ông cho gọi lên và trao cho chức vụ giám định giá của triều đình. 

Có người buôn ngựa đem 500 ngựa từ Uttaräpatha tới bán. Ông 
định giá 500 con ngựa bằng một đấu gạo. Người buôn ngựa đến vị giám 
định cũ xin khiếu nại và được đề nghị là hối lộ cho vị giám định mới rôi hỏi 
ông trị giá của đấu gạo trước mặt vua. Ra trước triều đình, vị giám định mới 
bảo một đấu gạo bằng châu thành Benares cộng với vùng ngoại ô. Quần 
thần cười ồ khiến vua hỗ thẹn. Thế là nhà vua cất chức vị này và phục hồi 
chức vụ cho vị giám định cũ. 

Chuyện kể về Trưởng lão Lãludãyi có vấn đề với Trưởng lão 
Dabba Mallaputta về phiếu phát thực phẩm. Chư tỳkheo yêu câu Lãludãyi 
lãnh nhiệm vụ này. Ông làm việc rất tắc trách nên có sự bất mãn. Sự việc 
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được bạch trình Phật. Ngài kế chuyện nói trên và cho biết trong tiền kiếp Sự 
ngu xuẫn của Lãluddayi từng gây bất lợi cho nhiều người khác rồi. 
Lãludãyi là người định giá ngu ngốc 0), 
J1, 123-126. 


Tandulapatta.—Một làng trong xứ Rohapa °'. 
0Ð Cy, Ixxiv. 165. 


Tandulapäladvära.—Tên của một công thành Rãjagaha. Gần cổng có 
dinh cơ của Bàlamôn tham ông Dhãnañjãni (`. 
(OM. ïï. 185; MA. 1ï. 795, 


1. Tanhakkhaya Sutta.—Phật dạy sự đoạn tận tham đưa đến bờ bên kia 
@) 


(0 S.1v, 371, 


2. Tanhakkhaya Sutta.—Trưởng lão Anuruddha nói với chư tykheo 
rằng nếu được tu tập và làm cho sung mãn, bốn niệm xứ sẽ dẫn đến sự đoạn 
tận khát ái °°, 

®S, v, 300. 


Tanhañkara.—Một trong bốn vị Phật sanh ra trong cùng một kiếpba 
với Phật Dĩpankara °', 
®J.¡. 44; Bu. xxvii. l. 


Tanhã—Một trong ba ái nữ của Mãra, từng quyến rũ Phật tại 
Ajapälanigrodha ngay sau khi Ngài đắc đạo °). 
0Ð SNN.p. 163; S. ¡. 124 £; J. ¡. 78, 469; DhA. ¡. 252; ii. 196, 199, 


Tanha Vagga.--Phẩm 24 của Kinh Dhammapada. 


1. Tanha Sutta.—Về 108 khát ái—36 quá khứ, 36 hiện tại và 36 vị lai; 
chúng như cái lưới giăng bẫy, bám chặt lẫy, vân vân con người °, 
®A.1i.211£. 


2. Tanha Sutta.—Có bốn ái sanh khởi có thể sanh khởi nơi vị tỳkheo: 
do nhận y áo; do nhận thực phẩm khất thực; do nhận sảng toạ; do nhận đây 
là hữu, đây là phi hữu °°. 

® A_ 1i. 10. 


162 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 





3. Tanha Sutta.—Có chín pháp lấy ái làm cội gốc 0). 
® A. jv. 400. 


4. Tanha Sutta.—Hữu ái và minh giải thoát được nuôi dưỡng và được 
viên mãn bởi một pháp nào đó, và “pháp nào đó” tựu trung được quy về sự 
liên đới giữa cái tốt (thiện) và cái xấu (ác) 0, 

(0A, v, 116 fF. 


5. Tanha Sutta.——Trả lời một vị Thiên, Phật thuyết rằng mọi vật đều tuỳ 
thuộc ái ©), 
0 S.¡.39, 


6. Tanha Sutta——Vì Rãhula, Phật thuyết rằng sắc ái, thanh ái, hương 
ái, vân vân đêu vô thường và dẫn đên khô ®), 
0® S, ii. 248, 251. 


7. Tanha Sutta.—Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều vô thường ©', 
® S111, 227. 


§. Tanha Sutta.—Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của sắc ái, 
thanh ái, vân vân là sự sanh của khô, sự trú của bệnh hoạn, sự già chết °), 
® S_ 1i¡. 230. 


9, Tanha Sutta.—Dục tham đối với sắc uấn, thọ uấn, vân vân là tuỳ 
phiên não của tâm 0°, 
® S,11i. 234. 


10. Tanha Sutta.—Trong một buổi đàm luận, Tôn giả Säriputta nói với 
Du sĩ Jambukhädaka rằng có ba ái--dục ái, hữu ái và vô hữu ái 0), 

®®S,1v. 257, 

11. Tanha Sutta.—Bát Chánh Đạo phải được tu tập để đoạn tận ba khát 
ái --dục ái, hữu ái và vô hữu ái °'. 

Nệ Xi 


Tanhäãsankhaya Sutta.—Xem Cñla* và Mahä*. 


Tatojasi.—Người đưa tin của Thiên vương Vessavana 0), 
®D, ni. 201. 
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Tatolä, Tatotalä, Tattalãä—Những người đưa tin của Thiên vương 
Vessavana 0©). 
®D, in, 201. 


Tatha.—Phật Độc giác ?). 
(ĐM. 1i. 69; ApA. ¡. 106. 


1. Tatha Sutta.—Có bốn pháp là như thật, không ly như thật, không 
khác như thật: Khổ, Khô tập, Khổ diệt, Con đường đưa tới Khổ diệt 0). 
0S, v, 430. 


2. Tatha Sutta.—Có bốn Thánh đề: Thánh đề về Khổ, Thánh đề về Khổ 
tập, Thánh đề về Khổ diệt, Thánh đế về Con đường đưa đến Khổ diệt. Bốn 
Thánh đế này là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Do vậy, 
chúng được gọi là Thánh đề ®, 

® S.v.435. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


Tathãgata.—Như Lai. Danh hiệu của Phật mà Ngài thường dùng đề tự 
xưng. Chú giải °' có ghi tám (có khi đến 16) cách giải thích từ này. Các 
giải thích ấy nói rằng Tathãgata có thể được áp dụng cho mọi Alahán, chớ 
không riêng gì cho Phật. Danh xưng có trước thời của Phật Thích Ca, 
nhưng chưa thấy có tài liệu tiền Thích Ca nào dùng. 

0 DA. ¡. 59-67; AA. ¡. 58-63; MA.39-43; UdA. 128 ff, etc. 


Tathãgata Suttãñ.—Một tụ kinh trong ấy ân dụ Như Lai đứng đầu vạn 
vật được lập đi lập lại ?). 
® 6. v. 41 fF; lập lại nơi v.135. 


Tathägatena-vutta” Suftfa.—Tên khác của 
Dhammaccakkappavattana Sutta (Kinh Chuyên Pháp Luân) (g.v.). Sau 
khi pháp thoại châm dứt, lời kinh lên đến Phạm thiên giới và mười ngàn thế 
giới chuyển động mạnh. Rồi Đức Phật bảo chỉ có Kondañña trong số 
Pañcavaggiya giác hiểu, và ông được gọi là Aññata-Kondañña (A- nhã 
Kiều-trằn-như) ?. Kinh này được lập lại với danh xưng Tathägata ở số 
nhiều (các Như Lai) thay vì Tathãgata ở số ít như lúc Đức Phật thuyết lần 
đầu tiên. ®), 

©® Xem Vin. 1. 10 ff. ® S.v. 420 ff; Vin. 1. 10 ffF. 

3 S.v,424f£ 
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Tadanga Sutta—Tại Ghositäräma Tôn giả Ananda trả lời Tôn giả 
Kãludäyi thê nào là 7Tødangamibbana t©), 
0A, iv. 454. 


Tadadhimutta.—Phật Độc giác °). 
(ĐM. Hi. 70; ApA. 1. 107. 


Tadhigäma.—Một thôn trưởng ở Rohana bị Vua Parakkamabähu I 
chinh phục. Ông có danh xưng là Lankãpura °'. 
(2 Cý, Ixxv. 180. 


Tanagaluka.—Một làng trong xứ Rohapa °', 
® Cv, Ixxiv. 165. 


Tanaveli-vihära.—Tnh xá do Vua Mahallaka-Näga xây tại BTjagãma 
® y.J. Canavela. 
® Mhv. xxxv. 125. 


Tanasĩva.—Một điền chủ ở Mãtuvelanga và là Cư sĩ hộ trì của Trưởng 
lão Kupikkala-Mahãtissa. Lúc Vua VattagämanT bôn tâu, Trưởng lão 
nhờ TanasTva lo liệu và ông đã chăm sóc vua, Hoàng hậu Anulädevĩ và hai 
công tử trong suốt 14 năm. Sau đó, nhà vua bắn ông chết vì chuyện cãi vã 
xảy ra giữa phu nhơn ông và hoàng hậu °°. 

(0) Mhv. xxxiii. 52-65. 


Tantaväyikacätikã.—Làng được Potthakuttha cúng dường cho thiền 
đường (?ađhãnaghara) ở Mãtambiya ©). 
® Cy, xIvi. 20. 


Tannarugãma.—Làng gần Pulatthipura, nơi xảy ra nhiều cuộc giao 
tranh giữa Vua Parakkamabähu I và quân thù ), 
(® Cy, lxx. 313, 316, 319; Ixxii. 175. 


Tannitittha.—Làng ở Tích Lan, gần Ambagäma và Antaravifthi ©. 
CC. lxx: 322. 


Tapakannika.—Xem Tavakannika. 
Tapana.--ĐỊa ngục. Sanh chúng ở đây bị đóng cọc nướng đỏ và đứng 


bất động t). 
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0) J,v, 266, 271, 275. 


Tapassĩ.--Sứ thần của Vua Rãmañña gởi tới Vua Parakkamabähu [ ©. 
Cv. lxxvI. 23. 


1. Tapassu, Tapussa—Thương gia ở Ukkala. Trên đường đến 
Rãjagaha, ông và bạn là Bhalluka (Bhalliya) thấy Phật dưới cội cây 
Rãjãyatana. Bấy giờ Phật vừa đắc quả được tám tuần. Được dẫn dắt bởi 
thần linh, hai ông cúng dường Phật côm gạo và mật ong trong bình bát do 
Tứ Thiên vương cung câp. Hai ô ông | trở thành hai cư sĩ đầu tiên của Phật; lời 
quy y bấy giờ của hai ông không có “quy Tăng” 0), 

Chú giải Theragãthã ? nói rằng Tapassu và Bhalluka là hai anh em, 
con của người trưởng đoàn hướng dẫn đoàn xe thương hồ tên 
Pokkharavat. Về sau hai ông viếng Phật tại Rãjagaha và được Phật thuyết 
pháp; Tapassu đắc quả Dự lưu, còn Bhalluka xin gia nhập Tăng đoàn và đắc 
quả Alahán. 

Vào thời Phật SikhT hai ông là Bàlamôn ở ArunavafI. Nghe nói có 
hai trưởng đoàn xe thương hồ, Ujita và Ojita, cũng dường bữa cơm đầu tiên 
lên Phật, hai ông mong được làm như vậy đối với vị Phật tương lai. Vào 
thời Phật Kassapa hai ông là con của chủ ngân khố Gopäla, từng cúng 
dường chư tỳkheo cơm sữa trong nhiều năm. 

Chú giải Anguttara ® nói rằng thần linh dẫn hai ông cúng dường 
Phật Thích Ca là mẹ của hai ông trong kiếp trước. Đề đáp lại sự đảnh lễ 

của hai ông, Phật có biếu hai ô ông nhúm tóc mà Ngài vuốt lấy trên đầu. Hai 
ông đem tóc về tôn trí trong đền thờ hai ông xây nơi thành phố Asitañjana 
của hai ông; đền thờ phát ra ánh sáng xanh vào mỗi ngày trai giới. 

Tapassu được mệnh danh là một đvevacikaupäsaka '® và được liệt 
kê trong danh sách của các đại cư sĩ ®), 

® Vịn, ¡. 3 £; A. ¡. 26; UdA. 54; J. ¡. 80. ® 1,48 f 6 
AA.I.207 £ ® Jbj4., 11. 696, ®.A, 11. 450. 

Kinh điển Sanskrit gọi ông là Trapusa (Dvy. 393; Mtu. iii. 303). 


2. Tapassu.--Đại cư sĩ hộ trì chánh của Phật Dĩpankara °). 
® Bu. ii. 215. 


Tapassu (Tapussa) Sutfa.—Gia chủ Tapassu viếng Tôn giả Ananda tại 
Uruvelakappa và nói rằng ông ngạc nhiên thấy nhiều tỳkheo trẻ xuất ly từ 
bỏ thụ hưởng các dục thú. Tôn giả đưa gia chủ đến yết kiến Phật. Bấy giờ 
Ngài đang nghỉ trưa đước gốc cây trong Mahävana. Phật kể lại chín giai 
đoạn gọi là anuoubbavihärä mà Ngài phải trải qua trước khi đắc quả. Chín 
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giai đoạn ấy gồm bốn pháp thiền (/»#ãna), bốn ãyafana (äkãsãnañcäyatana, 
vân vân), và giai đoạn vinh quang sañfñãvedayianirodha t. 
Chuyện của Tapassu giống chuyện của Bhalluka. Chú giải ? về 
đoạn này không phân biệt hai ông. 
® A,1v. 438 Œ. ® AA. 1i. 814. 


Tapussa.—Xem Tapassu. 


“Tapo-kammañca” Sutta—Lúc Phật ngồi tham thiền dưới gốc cây 
Ajapäla-nigrodha sau khi giác ngộ, Mãra đến và nói rằng Ngài không tịnh 
lại nói mình tịnh. Đáp lại, Phật chỉ cho thấy Mãra sai t. 

(0S.¡. 103. 


Tapodakandarä.—Xem Tapodäräma. 


Tapodä.--Hồ nuuước to dưới núi Vebhära, ngoài Rãjagaha. Hồ lạnh, 
nhưng dòng nước chảy ra, dòng Tapodã. (` lại nóng. Chung quanh là 
Topodãrãma (¿.v.). Truyền thuyết nóI răng nước chảy ra nóng vì chảy 
ngang hai Lohakumbhi-niraya năm dưới RãJagaha. Hồ là nơi giải trí của 
các Nãga sống dưới chơn núi. Án sĩ và tỳkheo cũng thường để tắm nước 
nóng ở đây. Do đó nên mới có chuyện một Thiên nữ hỏi Trưởng lão 
Samiddhi sao vội đi tu trong lúc tuổi còn xanh, ông phơi mình trên bờ hồ ®), 
cũng như chuyện Tôn giả Ananda đàm luận với Du sĩ Kokanuda sau khi 
tắm hồ xong , 


(9 Vịn, 1i, 108; ïv. 116 Ê; DA. ¡. 35; UdA. 110. “SA, ¡. 30 
f;Sp.1. 512.  S.¡.8ff;M. ii. 192 fF; J. 1i. 56. 6 A, 
v. 196 £ 


Tapodãrãma.—Vườn cây gần hồ Tapodã (.v.), trong ấy có tịnh xá mà 
Phật đến trú nhiều lần. Được biết đây là một nơi mà Phật cho Thị giả 
Änanda cơ hội thỉnh Ngài trụ thế thêm trọn kiếpba, nhưng Änanda không 
hiểu và bỏ lỡ duyên may. 

Gần Taposärama là Tapodakandärä. Hai nơi đều xa Rãjagaha, 
nên các tỳkheo đến Rãjagaha về đêm hay thử thần lực của Trưởng lão 
Dabba Mallaputta bằng cách hỏi xin ông chỗ trọ ®). 

ĐD,ïi. 116. ? Vịn, 76; 1ii. 159. 


Tapodäväthu.--Chuyện Tôn giả Moggallãna giải thích tại sao dòng 
nước Tapodä nóng và các tỳkheo nghe mà không tin ?), 
® Vịn, ii. 108; Sp. ïi. 512. 
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Tapovana.--Một nhón tịnh xá nằm trong rừng, về phía Tây và không xa 
Anurädhapura lăm, trú bởi các Pamsukilika ©), 
® Cv, lii. 22; li. 14 ff; xem thêm Cv. 77s. 1. 163, n. 8. 


Tabbãrattha.—Làng trong Dakkhinadesa ở Tích Lan °). 
0) Cy, Ixix. 8. 


Tabbäväãpï.—Hồ nước trong Dakkhinadesa ở Tích Lan ® 
É Cv, Ixvii. 3. 





Tamälapupphiya Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông có một 
cung điện (vnuãna) với 8000 trụ bằng vàng. Ông cúng dường Phật Sikhï 
bông /zmaia. Vào 20 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Candatittha 
(@) 


Œ Ap, ¡, 197, 


Tamo Sutta.—Có bốn hạng người trên thế gian: sống trong bóng tối, 
hướng đến bóng tối; sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng; sống trong 
ánh sáng, hướng đến bóng tối; sống trong ánh sáng, hướng đến ánh sáng t, 

® A, ii. 85; cf Pugg. p. 51; và S. ¡. 93, ở đây kinh được thuyết cho 
Pasenadl. 


Tamonuda.—Một nhà vua vào 91 kiếp trước; tiền thân của Trưởng lão 
Punnägapupphiya ©). 


1. Tamba.—Nhà vua trị vì Benares có hoàng hậu là SussondI. Xem 
SussondI Jãtaka °. Ông chỉ Tôn giả Änanda. 
J1. 187 fF. 


2. Tamba.—Tên của một tướng lãnh Tamil và cũng là tên của thành luỹ 
của ông. Trong chiến dịch chống quân Tamil, Vua DutthagämanT hạ thành 
và bắt luôn ông. Ông là chú của Unnama 0, 

(0Ð Mhv. xxv. 14. 


3. Tamba.—Võ quan của Vua Parakkamabahu I; ông trông các 


Kesadhätu ©), 
® Cy, lxx. 66. 
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4. Tamba.—Tên của một trong 10 tộc voi. Mỗi con voi Tamba có sức 
bằng 10 ngàn người 0), 
Œ® AA. ii. 822; MA. ¡. 262, vân vân. 


Tambagäma.—Làng trong xứ Rohana 
() Cy, Ixxv. 90. 


Tambadäthika.—Đao phủ ở Rãjagaha. Ông có răng màu đồng và 
nước da ngăm đen; thân ông đầy theo. Ông muốn theo bọn cướp nhưng 
không được nhận cho đến mãi về sau vì hình dáng dữ tợn quá đáng của ông. 
Lúc bọn cướp bị bắt, không ai có gan giết 500 tên như đã xử. Tambadãäthika 
nhận và chặt đầu tuốt 500 tên đồng bọn. Thế là ông được cử làm đao phủ và 
phục vụ trong 55 năm liền. 

Lúc ông quá già để chặt đầu tử tội, ông bị thay thế và không còn 
được hưởng bốn quyền lợi như trước nữa—áo quần cũ, sữa để làm bơ lỏng, 
hoa lài và dầu thơm. Ngày ông hưu, ông nấu cháo sữa, đi tắm và trang điểm 
trước khi vào bàn ăn. Bấy giờ có Tôn giả Sãriputta đến vì lòng bi mẫn đối 
với ông. Ông mời Tôn giả vô nhà và cúng dường trai thực. Lúc Tôn giả mở 
lời cám ơn, ông không chú tâm vì đang âu lo về quá khứ tội lỗi của mình. 
Tôn giả an ủi ông, nói rằng ông chỉ thừa lệnh vua. Sau bài pháp ông đắc quả 
Dự lưu. Khi Tôn giả Sãriputta ra về ông đưa đi. Trên đường trở về ông bị 
con quạ mô chết t, 

Phật nói Tambadäthika tái sanh về cõi Tãvatimsa ®. 

® Con quạ là một nữ Dạxoa từng giết Pukkusäti, Bãhïñnya, Dãruciriya, 
và Suppabuddha (DhA. 11. 35; UdA. 289). ® DhA. ii. 203 ff. 


Tambapanni.— lên của một làng bên Tích Lan, nơi Thánh vương 
Vijaya cập bến sau khi rời Suppãäraka. Truyền thuyết nói rằng làng có tên 
như vậy vì lúc lên bờ các đệ tử của Vijaya quá mệt mỏi nên ngồi chống tay 
xuống đất và tay họ bị đỏ vì bụi đỏ của địa phương này. Về sau Vijaya lập 
kinh đô tại Tambapann1, rồi theo truyền thống cả đảo mang tên Tambapannm 
@) 


Tambapanm thoạt tiên do các Dạxoa trú, có kinh đô là 


Sirsavatthu  (¿.v.). Valãhasa Jãtaka °® có nói đến một 
Tambapannisara. Theo Chú giải Samyutta ®, TambapannidTpa rộng 100 
lý. 


Anuräadhapua là Majjhimadesa (miền Trung) của 
TambapannidTpa; phân còn lại được gọi là Paccantimadesa (miên Ngoài) 
@ 
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Rocks Edicts II và XIHI của Asoka nói rằng Tambapanm là một 
trong số Pratyantadesa không thể chinh phục được như Coda, Pãndya, 
Satiyaputta, Keralaputta và địa hạt Antiyaka Yonaräja; nhưng dân chúng 
trong các miền này rất thân thiện với Vua Asoka. Vincent Smith ' không 
xem đó là Tích Lan mà là con sông Tamraparm ở Tinnevelly. 


0Ð Mhv. vi. 47; Dpv. ¡x. 30. ® /bjj, ví. 38-42. 
©) T, 1. 129. ) 1i, 83; nhưng trong VbhA. (p. 
444), được nói như là tiyojJana satika. ® AA.1.265. 


' Asoka (3'" ed.), p. 163; nhưng xem India Antiq. 119, p. 195 f. 


TambapannI—Kinh thuỷ lợi do Vua Parakkamabähu I đào. Kinh 
chảy từ hô Ambäla lên miền Bắc ®', 
® Cv, lxxix. 50. 


Tambapupphiya.— Trưởng lão. Vào 91 kiếp trước ông trốn vô rừng vì 
phạm tội. Thấy cội Bồ đề của Phật Piyadassĩ ông quét sạch chung quanh 
rồi rải bông đánh lễ. Vào ba kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Samphusita t. Ông có thể là Trưởng lão Vanavaccha 

(0 Ap, ¡. 176. ® ThagA. 1. 222 £. 


Tambala.—Một làng có thể ở trong xứ Rohana, nơi xảy ra trận chiến 
giữa Dãthopatissa và Mana °). 
f Cy. xÌv. 78. 


Tambalagäma.--Một làng trong xứ Rohana, nơi Vua Vijayabähu I 
đóng bản doanh t, 
® Cv, Jviii. 10, 38; xem thêm Cv. 7s. 1. 202, n. 5. 


Tambaviftthika.—Làng ở Tích Lan, nơi Vua xứ Cola bị quân của Vua 
Vijayabãhu I giêt 0), 
® Cy, lviii. 21; xem thêm Cv. 77s. ¡. 203, n. 3. 


Tayodhamma Jãtaka (N0. 58)——Một thời, Devadatta sanh làm chúa 
khi và Bồ Tát làm con của chúa. Vì sợ bị tiếm ngôi, chúa khi dùng răng 
thiến hết các con mình nếu là khi đực. Khi Bồ Tát được mẹ rời đoàn đi sống 
nơi khác lúc mang thai nên tránh được tai hoạ. 

Lúc trưởng thành, khi Bồ Tát đến thăm chúa khi. Chúa ôm con 
định bóp chết, nhưng con có sức hơn cha nên âm mưu bắt thành. Thế là khi 
chúa dụ con đi hái hoa sen trong hồ có chăng nói là để làm lễ phong vương 
cho con. Biết trước hồ có chẳng, khi con hái hoa bằng cách nhảy từ bờ này 
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sang bờ kia chớ không xuống nước, trú xứ của chẳng. Thấy vậy, chằng tán 
thán khi Bồ Tát, nói răng chàng có đủ ba pháp là thiện xảo, anh hùng và trí 
tuệ. Lúc thấy con trở VỀ VỚI chăng ôm hoa sen, khi chúa bề tim chết. 
Chuyện kể về âm mưu ám hại 0), 
®J.¡.280-3. 


Taracchaväpi.—Hồ nước do Vua Mahänäga xây 0 
(Ð Mhv. xxii. 4. 


Taracchä.— Tên thuộc tín ngưỡng totem của một tộc bên Tích Lan. Tộc 
này có theo phò nhánh Bồ Đề sang Tích Lan ?. Lúc Vua Aggabodhi I 
dựng hình tượng Trưởng lão Mahinda trên bờ sông Mahindatata, hình 
tượng được tộc Taracchã cung nghĩnh đến °). 

€® Mhv. xix. 2. ® Cv, xi. 30; xem thêm Cv. 77s. 1. 29, 
n. 2. 


Tarana—Nhà vua vào 58 kiếp trước; tiền kiếp của Trưởng lão 
Khadiravaniya Revata ©), 
0 Ap. ¡. 51; ThagA. 1. 47. 


1. Taraniya Thera.—Alahán. Trong một tiền kiếp ông có đưa Phật và 
tỳkheo tuỳ tùng qua sông trong mùa lụt. Vào 13 kiêp trước ông làm vua 


năm lần dưới vương hiệu Sabhogavä ©. Ông có thể là Trưởng lão 
Sambhũta ®. 
® Ap, ¡. 204 f ® ThạagA. ¡. 47. 


2. Taraniya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông đưa Phật Vipassĩ 
và tỳkheo tuỳ tùng qua sông °', 
® Ap. 1.234. 


3. Taraniya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có xây cầu trên 
con đường không thê đi qua. Vào 55 kiếp trước ông làm vua dưới vương 
hiệu Samogadha ®©), 

0 Ap. ¡. 238. 


4. Taraniya Thera.—Alahán. Một thời, ông sanh làm con rùa trong 


sông Vinatä. Rùa dùng lưng đưa Phật Atthadassĩ qua sông °), 
®Ð Ap, ii. 428 f 
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Taruna Sutta.--Một cây lớn được rễ đem nhựa sống lên nuôi dưỡng có 
thể đứng vững trong một thời gian dài. Cũng vậy, ai sống thấy vị ngọt trong 
các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái nên thủ có mặt. 
Do duyên thủ nên hữu có mặt. Do duyên hữu nên sanh có mặt. Do duyên 
sanh nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy toàn bộ khổ uân 
này tập khởi (, 

Một cây lớn bị chặt đứt rễ không thê sống được. Cũng vậy, ai sống 
thấy sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt... vân vân. Như vậy toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

00S.1¡, 88 £ 


Talanga.--Địa danh ở Tích Lan, có thể trong Piyañgudipa; được đoán 
là vậy vì tại đây có trú xứ của Trưởng lão Dhammadinna ©), 

Talaiga có thể là nơi mà Saddhammasaigaha 2 gọi là 
Talangaratissapabbata (Väãlangafissapabbata trong kinh khác), trú xứ 
của Mahadhammadinna. Trong Talahgaratissapabbata có động 
Devarakkhitalena. Theo Chú giải Majjhima , Talahgaratissapabbata ở 
trong xứ Rohana, và giữa Talangaratissapabbata với Tassamahäräma có 
hai tịnh xá Hankana và Ci(tapabbata.  v./ Talanka, Tälankara, 
Tãlanganagara. 

(0) Mhv. xxxii. 52; VbhA. 389, 489; Vsm. 392, 634. SỐ Tỷ 
88. ' MT. 606, n. 2. ® 1,149 £ 


Taladilla, Talandilla——Cảng trong vương quốc Pandu, Nam Ấn Độ. 
Tướng Lankãpura đồ bộ lên và chiêm luôn cảng này 9), 
(® Cy, Ixxvi. 88, 92. 


TalataädevI.--Mẹ của Vua CũñlanT Brahmadatta trị vì Pañcãla; phu 
quân của bà là Mahã Cũ]ani. Bà là một nhà thông thái, uyên thâm hơn 10 
hiền triết trong triều. Truyền thuyết nói rằng nhờ sự khôn ngoan của bà, bà 
đem về một phần thưởng xứng đáng cho anh hùng cứu một người khỏi bị 
chết đuối Œ®, Được biết lúc thanh xuân, bà có thông dâm với Tế sư 
Chambhiï và đưa ông lên ngôi sau khi đầu độc lang quân. Về sau bà cứu 
Vương tử Cñ]anĩ khỏi bị Chambhï giết bằng cách đưa con cho một đầu bếp 
của hoàng cung nuôi '?, Bà có một con, Tikhinamanti, với Chambhi °. Bà 
là Cullanandikäã 

09}, vị, 398. ® Jb¡đ., 471 f. 3) Jbj4., 474 

® Jb¡đ., 478. 
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Talanïgäma-tittha.--Bến trên sông Mahävälukagangä 0. 
® Cv, lxxii. 4. 


Talaputa.—Xem Ta]aputa. 


Taläkatthalr, Talatthala.—ĐJa danh không xa Pulatthipura, có thành 
luỹ chiêm đóng bởi Lankädhinätha Rakkha °. 
(Ð Cy, lxx. 107, 112, 174. 


Tavakannmka, Tavannika, Tavakinnoka.--Ông được liệt kê trong danh 
sách các gia chủ đi đến cứu cánh nơi Như Lai, chứng ngộ được bất tử, nhờ 
lòng tịnh tín bất động đối với Phật, Pháp, Tăng, Thánh giới, Thánh trí, và 
Thánh giải thoát. Ngoài danh sách này không thấy tên ông được đề cặp chỗ 


nào khác trong kinh điên , Chú giải ?® nói rằng ông còn được gọi là 
Tapakannika. 
® A11. 451. ® AA. ii. 696. 


Tasinã Sutta.--Về ba khát ái (dục khát ái, hữu khát ái và phi hữu khát 
ái) và cần tu tập Bát Chánh Đạo đề đoạn tận chúng °), 
CS, v.58. 


“Tassa-Sutam”Sutta.—Một tụ kinh trong ấy Phật được bạch hỏi do 
nhơn gì, do duyên gì, chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cọng trú với các Naga? Phật đáp rằng vì chúng sanh làm hai hạnh về thân, 
hai hạnh về lời nói và hai hạnh về ý, và nghe nói Nãga được thọ mạng lâu 
dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thụ nhiều lạc ©. 
®S, 1i, 243 F 


Tãngipperumäla—Một Tộc trưởng Damila, đồng minh của Vua 
Kulasekhara °”. VỆ sau ông bị Tướng Lankãpura chinh phục °?, 
0) Cy, Ixxvi. 145. (2 7b¡đ., 190. 


Tãna Sutta.—Phật thuyết về quy y và sự chứng giác ngộ 0). 
®S.jv.372. 


Tãpana.—Xem Tapana. 


Tãpana.—Em gái của Kapila và Sodhana vào thời Phật Kassapa. Mẹ 
của nàng là SãdhanI. Tắt cả đều gia nhập Tăng Đoàn nhưng lại gây chia rẽ 


173 


“2+ TDdêu ad “?x TS¿ea¿ f2a(¿ 





trong Tăng Đoàn. Kaplla tái sanh làm con cá ở AciravafI, còn Tãpanã sanh 
xuông Mahãniraya t©), 
0Ð SNA. ¡. 305 £, 309; DhA. iv. 37, 39. 


Tamalitti (Tãmalitthi).--Cảng nhận nhánh Bồ Đề mà Vua Asoka gởi 
đến Tích Lan ©, Truyền thuyết nói rằng ® Asoka đến từ Pãfaliputta, dùng 
ghe qua sông Hằng, đi ngang Vinijhãafavi, rồi đến Tãmalitti. Tãmalitti là 
cảng Tamluk hiện nay, trước năm trên cửa sông Hằng và bây giờ trên bờ 
Tây của Rũpnärayana. Lúc Ngài Pháp Hiển đến Tích Lan, ông lên tại cảng 
Tãmluk này ®, 

® Mhv. xi. 3§; Dpv. 1i. 33. ( Sp. 1. 90 £. © 
Giles: øp. c¡f. p. 65. 


Tãmalinda—Một trong bốn tỳkheo đồng hành mà Tỳkheo Chapata 
đưa về Miễn Điện; ba Tỳkheo kia là Rãhulãa, Ananda và Sïvalivà. Tại Miễn 
Điện Chapata sáng lập tông Sĩhakasangha `. Về sau Tãmalinda lập ra một 
chi phái riêng ®, 

0 Sãs., p. 65. 2 Bode, op. cí., p. 24. 


1. Tãyana.—Thiên tử. Ông yết kiến Phật tại Sãvatthi và nói lên bài kệ 
khuyên nên đoạn trừ mọi tham đăm dục vọng,... vân vân. Sau khi Thiên tử 
biến, Phật bảo các tỳkheo học bài kệ này 0), 

Chú giải ?) nói rằng Thiên tử trước đây là một tỳkheo đối lập, như 
Nanda, Vaccha, Kisa, Sankiccavân vân và dạy 62 kiến kế trong 
Brahmajäla Sutta. Nhờ vào công đức và sự tin tưởng nơi nghiệp (kamưna), 
ông sanh về cõi Thiên. 

®S.¡.49. ® SA.¡. 85. 


Tãyana Sutta.—Ghi lại cuộc yết kiến Phật của Tãyana. 


Tãrukkha.—Một trong số Bàlamôn thù thắng trong thời của Đức Phật. 
Ông tham dự các buổi họp của Bàlamôn ở Ieehãnangala và Manasäkafa. 
Ông là thầy của Bhãradväja, bạn đồng môn của Vãsettha ©). 

(0 SN. p. 115 f; SNA. ¡. 372; ñ. 462; D. ¡. 235; M. ii. 202. 


Tãlakkhettagama.—Làng ở Malaya, Tích Lan 
® Cy, Ixx. 10. 


Tãlaggallakaväpi——Hồ nước ở Tích Lan do Vua Parakkamabähu I 
trùng tu ®), 
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( Cy, lxxix. 66. 


Tãlacchiggalũpama Sutta——Được biết sau khi nghe kinh này, 
Abhayaräjakumäãra đắc quả Dự lưu ?). Kinh kê chuyện con rùa và cái bẫy 
@ 

0) ThagA. ¡. 83. ® Cp.M. iii. 169, và Chiggala Sutta, S. 
v. 455. 


Tãlapitthika-vihära.—Tnh xá ở Tích Lan, nơi GopakasTvalT xây 
cetiya °), 
(2 VibhA. p. 156. 


Tãlaputa, Talaputa.—Một nhạc kịch sư (nazƒagữmanmi) ở Rãjagaha. 
Đoàn hát của ông có 500 diễn viên và trình diễn nhiều tuồng hoành tráng từ 
cung vua qua thành thị đến thôn quê và được mọi người tán thưởng. 

Một hôm, ông yết kiến Phật và bạch hỏi có phải diễn viên đem cười 
đến khán giả sẽ được tái sanh cọng trú với chư Thiên hay cười. Phật từ chối 
trả lời ba lần, nhưng sau cùng bảo rằng ai làm người khác đắm say và phóng 
dật sẽ sanh về Địa ngục Hỷ tiếu (Pøhãso). Nghe vậy, ông xin gia nhập Tăng 
Đoàn và về sau đắc quả Alahán t). 

©® Chú giải Samyutta ? nói rằng ông mang tên như vậy vì ông có màu da 
trong sáng và vui mắt, như màu trái thốt nót chín. 


0) S, ïv. 306 fF; Thag. 1091-1145; ThagA. ii. 155 fF. , 
SA. 11. 100. 

Tãlaphaliya Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước Trưởng lão có cúng 
dường Phật Sataramsi trái dừa ©. Ông có thể là Trưởng lão 
Sambulakaccäyana “?, 

® Ap. 1. 447. (? ThagA. ¡. 314. 


Tãlavanfadäyaka Thera—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông có cúng 
dường Phật Tissa cây quạt làm bằng lá dừa. Vào 63 kiếp trước ông làm vua 
nhiều lần dưới vương hiệu Mahãräma ?. 

® Ap.i.211. 


Tãlavatthu-vihära.——Tnh xá ở Tích Lan được Vua Aggabodhi V trùng 
tu và cúng dường làng Pannabhatta. Nhà vua còn đặt lại tên làng là 
Mahäsena, hình như theo tên của vị sáng lập làng ?). 

(® Cy, xIvii. 8; Cv. 77s. 1. 1I1, n. 1. 
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Tãlavana.—Xem Nã|apana. 


Tã|ayñrunäqdu.—Một làng dưới miền Nam Ấn Độ ?, 
® Cv, Ixxvi. 261. 


Ta|avelimagga—Con đường chạy giữa Mahãgãma và 
Anuradhapura. Trên đường này có nhà của mẹ của Đại thần Tissa (xem 
Tissa [2]). Truyền thuyết nói rằng bà liệng ra đường chiếc y giá trăm đồng 
mà bà mặc trong lúc bị giam (conñnement) (2) , 

® Vsm. p. 63; Path oƒ Puripy, 1. 70, n. 1. 


Tãlipabbata.—Bàlamôn đi theo Mahäã Arit(tha (cháu và cũng là Đại 
thần của Vua Devänampiyatissa) từ Tích Lan sang triều đình của Vua 
Asoka 0), 

0 MT. 302. 


Tälissara Nhà vua trị vì Takkasili. Ông là hậu duệ của Vua 
Dipankara ©), 
® Dpv. ii. 32. 


Tãvatimsa.—Cõi 33 hoặc Cõi Trời Đâu Suất. Cõi thứ nhì của sáu cõi 
Thiên; cõi thứ nhứt là Catimmahäräjika. Tãvatimsa ở trên đỉnh núi 
Sineru (hay Sudassana). Thiên chủ Sakka trông coI cả hai cõi nhưng trú ở 
Tãvatimsa. Thoạt tiên, Tãvatimsa là thế gIới của các Asura (g.v.). Lúc 
Mãgha làm Thiên chủ và sống ở Tãvatimsa, ông không thích sống chung 
với Asura. Ông cho các Asura uống rượu say rồi thảy họ xuống chơn núi 
Sineru (nơi mà sau này họ dựng nên Asurabhavana). Để các Asura không 
thê trở về Tãvatimsa, Sakka cho xây năm bức tường chung quanh và được 
canh gát bởi các Nãga, Supanna, Kumbhanda, Yakkha, và Catummaharäjika 
®.. Công vào Tãvatimsa qua Cittakũfadvärakotthaka có hai tượng của 
Indra (Tndapatima) đứng giữ hai bên ?. Toàn cõi rộng mười ngàn lý ®) và 
có trên một ngàn pãsãda ®. Tãvatimsa có những đặc điểm sau đây đáng 
được liệt kê: nhiều vườn cây, như Phãrusaka, Cittalatä, Missaka và 
Nandana; Vejayantapäsäda, cây Päricchatta, Vương tượng Erävana, và 
Hội trường Sudhammäã ®). Còn có công viên Nandã Bên cạnh hoa 
Pãricchatta (hoặc Pãrijãta) được mô tả như một Kovilära “, có thêm hoa 
thiêng Kakkãru #®). Trong Cittalatävana có dây leo Äsãvatĩ nở hoa một lần 
mỗi một ngàn năm ), 

Theo truyền thống, tất cả chư Phật đều an cư mùa hạ và thi triển 
Thần thông Song hành (Yamakapäfihãriya) tại Tãvatimsa. Phật Thích Ca 
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lên cõi Tãvatimsa để thuyết Abhidhamma cho thân mẫu nghe; bà Mãyä tái 
sanh làm một Thiên tử trên cõi này. Đoạn đường 68 ngàn lý giữa địa giới và 
Tãvatimsa được Ngài bước ba bước, đặt chơn lên Yugandhara rồi lên 
Sineru. 

Phật Thích Ca trú ba tháng trên Tãvatimsa và thuyết pháp liên tục. 
Ngài ngồi trên ngai Pandukambalasilãsana của Thiên chủ Sakka, dưới gốc 
cây Pãricchattaka. Có 800 triệu chư Thiên được tiếp cận Sự thật. Sự việc 
này xảy ra vào năm thứ bảy sau khi Phật thành đạo #°. Theo truyền thống 
này, được biết các nhà tu khô hạnh có thần thông đều trú trên Tãvatimsa mỗi 
buôi trưa 0D, 

Tôn giả Moggallãna đi nhiều lần lên Tãvatimsa, và học hỏi được 
nơi chư Thiên nhiều chyện xưa của chư vị mà ông lập lại để khai trí cho 
chúng sanh dưới thế 0, 

Chú giải Jãtaka kể có nhiều chúng sanh dưới thế được Thiên chủ 
Sakka mời viếng Tavatimsa, như Nimi, Guttila, Mandhätä, và Hoàng hậu 
Silavati °°), 

Ngoài Thiên chủ Sakka, Tãvatimsa còn được trị vì bởi Mandhãta; 
ông đồng chủ toạ với 36 Thiên chủ liên tiếp trong 60 ngàn năm “%, 
Tavatimsa có 33 vị Thiên an trú; chư vị thường hội họp tại Hội trường 
Sudhammäã °®. Janavasabha Sutta có mô tả một cuộc họp nói trên. Lúc 
bấy giờ có các Thiên tử Cãtummahãrãjika canh gát và có sanh chúng của 
các cõi Thiên khác hoặc cõi Phạm thiên dự thính, eg., Phạm Thiên 
Sanaikumãra giả dạng Pañcasikha đến dự. Theo các Jãtaka, chư Thiên 
trên Tãvatimsa đều rất sùng đạo và y chỉ giáo pháp của Thế Tôn “1®, 
Cũ]ãmanicetiya được nói là nơi giáo pháp được giảng; Cũ|lãmanicetiya là 
nơi Thiên chủ Sakka tôn trí xá lợi tóc của Bồ Tát lúc Ngài thí phát để xuất 
gia tại bờ sông Nerañjarä “?. Sau này, Thiên chủ Sakka còn tôn trí tại đó 
Nha xá lợi mà Thiên chủ lấy từ chỗ giấu trên khăn đóng của Dona #°, 

Thiên tử trên Tavatimsa thỉnh thoảng có hạ thế tham dự lễ lạc tại 
đây °°. Sakka, Vissakamma và MãtalT được kế là có xuống trần trong 
nhiều dịp 2°. Nhiều Thiên nữ được nói là có xuống tắm ở hồ Anotatta và 
nghỉ ngơi cả ngày ở Manosilãtala 2”, 

Kinh đô của Tãvatimsa là Masakkasãära '””. Sanh chúng trú trên 
Tãvatimsa có tuổi thọ trung bình là 30 triệu năm (tính theo tiêu chuẩn của 
con người) 2®, Họ có sắc diện đẹp đẻ mà chỉ có người Lieehavĩ mới so 
sánh được ®, Có Thiên tử cao ba phần tư lý. Chư vị mặc hạ y dài 12 lý và 
thượng y cũng dài 12 lý. Chư vị sống trong lâu đài bằng vàng rộng 30 lý Ó°), 
Các Chú giải ?9 nói rằng Tãvatimsa là tên được đặt theo Magha và 32 bạn 
đồng hành sanh tại cõi này nhờ các công đức thực hiện ở Macalagäma. 
Không ai biết tổng số của chư Thiên trên Tãvatimsa có phải là con số 33 
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không thay đôi chăng, chỉ biết rằng Janavasabha Sutta từng hàm ý như vậy. 
Trong số 33 này không có Thiên nữ. Hai bà Mãyã và Gopikã (.v.) trở 
thành Thiên nữ khi tái sanh về cõi này. Các Thiên nữ có thê là người hầu 
27 

Truyền thuyết nói rằng đôi khi người dưới thế có nhiều công đức, 
như Nandiya (ông xây tu viện ở Isipafana), có thể có lâu đài xây săn trên 
Tãvatimsa, và lâu đài này bỏ trống cho đến khi người ấy mệnh chung '”), 

Ngoài 33 chư Thiên gốc nói trên, còn có nhiều Thiên tử khác trú 
trên Tãvatimsa. Mỗi Thiên tử có nhiều tuỳ tùng, và tiên nữ (zcchar3) với 
chơn bồ câu (#aku†apädiniya) mô tả trong kinh điển là nhưng thiên thần sắc 
nước hương trời. Vì các tiên nữ này mà Nanda từ chối mối tình của 
JanapadakalyämI, lúc ông hộ giá Phật lên Taãvatimsa (29). 

Không phải chư Thiên trên Tãvatimsa là tối thắng, bởi lẽ theo 
Anguttara Nikãya (30) người ở JambudTpa thù thắng hơn chư Thiên cõi 33 
trên ba phương diện: anh hùng, có trú niệm, và sống Phạm hạnh. 

Asadisakumära từng bắn tên lên đến Tãvatimsa (31); đó là một 
thành công lớn của ông (31). 

Tãvatimsa còn được gọi là Idasa và Tidiva (g.v.). 


1.1.1. 201 ff; thêm DhA. 1. 272 £. ® J_ vị, 97, 
3) DhA. ¡. 273. ®J, vị, 279, ®J, vị, 278; 
MA. ¡. 183; cp. Mtu. ¡. 32; chỉ tiết, xem s.v. (9 J_¡, 204. 
Œ A,jv. 117. ® J1. 87. ® 1], 1i. 250 £ 
09 J,ïv, 265; DhA. ii. 216 £; BuA. p. 3. “ 
E.g., Nrada (I. vi. 392); và Kaladevala (J. ¡. 54). 0 VvA, p. 4. 
d3 Chỉ tiết, xem s.. đ J_jj, 312. 
03 Xem s.v. Sudhammä để biết chỉ tiết. 69:0, 11, 207 
Œ œ2 J1. 65. Œ3 DA, 1. 609; Bu. xxvIH. 6, 
10. 021,111. 87. ® Xem s.y. 69 1, 
v. 392. (22 7p¡đ., p. 400. 3) DhA. 1. 364. 9 
Tbiả, ïii. 280. 0% 1bj4.„ p.8. G9 Ƒơ SA. ¡,23; AA. 
1. 377. #? Nhưng xem e.g., Jãlini và nhiều chuyện khác trong 
WvA. #8 DhA, iii, 291. (29) J. ii. 92; Ud. iii. 2. 
(30) A. iv. 396. (1)1. ii. 89. 


Timsamatta Sutta—Có 30 tỳkheo người Pãvã (được gọi là 
Päveyyakã) đến yết kiến Phật tại Rãjagaha; chư tỳkheo này đều tu trong 
rừng. Phật dùng nhiều ẩn dụ khác nhau đề thuyết kinh cho các ông. Phật 
dạy: “ Vô thỉ là luân hồi”; sau pháp thoại tất cả đều đắc quả Alahán °, 

Chú giải Dhammapada ? có đề cập đến các tỳkheo này nhưng lại 
nói rằng Phật vì các ông thuyết pháp trước tiên tại Kappäsikavanasanda 
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trong lúc các ông đi tìm một người đàn bà. Có thể có sự lầm lẫn ở đây. cø. 
Bhaddavagsiya. 
®ĐS.11. 187 F ® DhA. ii. 32 £ 


Ti-ukkãdhäriya Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông có thắp 
sáng ba ngọn đuốc và cầm đuốc đứng dưới gốc Bồ Đề của Phật 
Padumuttara °. 

 Ap, ii. 404. 


Ti-uppalamaäliya Thera—Alahán. Vào thời Phật Vipassi, ông sanh 
làm con khỉ sông trên bờ sông Candabhäga có cúng dường Phật ba bông 
sen. Sau đó khi rớt xuống hồ chết và sanh về cõi Thiên 

Œ Ap. 1.277. 


2. Tỉ-uppalamäliya Thera.—Alahán. Như trên nhưng Đức Phật ở đây 
là Phật Phussa ®), 
Œ® Ap.¡. 291. 


Ti-kanikärapupphiya Thera.—Alahán. Một thời, ông làm phù thủy 
(vijjãdhara). Thấy Phật đi trên không trung, ông cúng dường ba hoa và các 
hoa này lơ lửng trên đầu của Đức Phật. Ông tái sanh làm Thiên tử trong 
cung Kanikãra trên cõi Tävatimsa ©). Ông có thê là Trưởng lão Uttara '). 

0 Ap, ii. 433. ' ThagA. 1. 78. 


Tỉ-campakapupphiya Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông thấy 
một ân sĩ dưới núi Vikata gần Hy Mã Lạp Sơn và cúng dường ba hoa cầy 
(campaka) t). 

Œ Ap. 1.227. 


Ti-padumiya Thera.--Vào thời Phật Padumuttara ông làm thợ kết hoa 
cho triều đình. Trên đường đến cung ông thấy Phật và tung lên không trung 
ba hoa sen cúng dường; hoa tạo một vòng trên đầu Đức Phật. Ông sanh làm 
Thiên tử và sông trong cung Mahäyitthãrika cao 300 lý ©, 

0 Ap, ¡. 124 fÈ 


Ti-saranägamaniya Thera.—Alahán. Vào thời Phật VipassT ông làm 
gia chủ ở Bandhumati. Vì quyến luyến cha mẹ _ông không nở gia nhập 
Tăng Đoàn, nhưng quy y với tỳkheo Nisabha và sống phạm hạnh suốt cuộc 
đời 100 ngàn năm của ông. Ông sanh làm vua trên cõi Thiên 80 lần. Trong 
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kiếp chót ông sanh trong một gia đình giàu có ở Sãvat(hi. Sau khi nghe 
Phật thuyết pháp, ông đắc quả Alahán; bây giờ ông được 77 ©), 
Œ® Ap.1. 74 Ê 


Tika Vagga.-Phẩm II: Phẩm Ba Pháp của Chương Sáu Pháp, 
Anguttara Nikãya °), 
® A, ii. 445-090. 


Tikanfaki Vagga.—Phẩm 15: Phẩm Tikantaki của Chương Năm Pháp, 
Anguttara Nikãya °), 
® A, ii. 164-74. 


Tikanfaki Sutta.--Tại Tikantakivana Phật dạy: “Mong rằng dầu là vật 
gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có 
khởi lên nơi ta! Mong rằng dầu là vật gì, tại chỗ nảo là như thế nào, đối với 
các pháp đáng được sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta! Mong rằng 
dầu là vật øì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp có thể làm cho sỉ 
mê, lòng si không khởi lên nơi ta!" do duyên lợi ích này, Tỷ-kheo sau khi từ 
bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác °'. 
[Theo HT. Thích Minh Châu 19961. 

0A, 1i, 169 £ 


Tikanfakivana.—Vườn ở Säketa. Đó là Kantakivana (4.v.). 
Tikandakivana.—Xem Tỉkantakivana. 


Tikandipupphiya Thera—Alahán. Trong một tiền kiếp ông thấy Phật 
Sumaigala trong vườn cây và cúng đường hoa /ikz„đ¡. Vào 46 kiếp trước 
ông sanh làm vua dưới vương hiệu Apiläpiya ©). 

Œ® Ap.¡.201 £. 


Tikanna—Bàlamôn. Lần nọ ông đến yết kiến phật và tán thán các 
Bàlamôn có đầy đủ ba minh //evjja). Phật giải rằng ba minh của các 
Bàlamôn khác với ba minh trong Giới luật của bậc Thánh. Sau khi nghe 
Phật thuyết, ông công nhận ba minh của các Bàlamôn không sánh bằng một 
phần mười sáu của vị chứng ba minh trong Luật của bậc Thánh t', 

® A.1.164£; cp. D.1. 73 Œ. 


Tikanna Sutta.—Kê lại cuộc viếng thăm Phật của Tikanna (4.v.). 
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Tikannipupphiya.— Trưởng lão Alahán. Vào 91 kiếp trước ông sanh 
về cõi Thiên nhờ nghe pháp của Phật, ông cúng dường Phật Vipassï một 
nhánh bông. Vào 73 kiếp trước ông làm vua bốn lần dưới vương hiệu 
Naruttama ©', 

Œ® Ap. ¡. 195, 


Tikicchaka Thera.—Alahán. Trong một tiền kiếp ông làm lương y và 
có trị cho Asoka, thị giả của Phật VipassI. Vào tám kiệp trước ông làm vua 
dưới vương hiệu Sabbosadha °). Ông chính là Trưởng lão Tekicchakäni 
(@) 


Œ Ap, ¡. 190. ® ThagA. ¡. 442. 


Tikicchã Sutta.--Về thuốc nôn mà y sĩ bốc cho bệnh nhơn và thuốc nôn 
tương ưng trong Giới luật của bậc Thánh ©), 
(ĐA,v.218f 


Tikũ{a—Con sông trên Hy Mã Lạp Sơn, chỗ giải trí của các Kinnara 
(@) 


09 J,ïv. 438, 439. 


Tikonamälatittha.—Tên Päli của Trincomali ở Tích Lan °°, 
S2 CỤ, T6, 


Tikhinamanti.—Bào đệ của Cñ]an-Brahmadatta. Ông sanh ra lúc mẹ 
ông là Talatä làm chánh hậu của Vua Chambhiï. Trước đó, Tế sư Chambï 
tư thông với Talatã giết Vua Mahãelanï soán ngôi. Lúc biết ra tông tích 
mình, Tikhinamanti bèn giết Chambhï để đưa anh mình lên ngôi ?. Về sau 
Cũlanï buồn lòng vì Tikhinamanfi không còn lui tới hoàng cung nữa. 

0], vi. 469, 473. (® Jbị4., 474. 


Tinakattha Sutta.--Vô thi là luân hồi, khởi điểm không thể nêu rõ đối 
với lưu chuyên luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái 
trói buộc ?), 

®S.11. 178. 


Tinakufidãyaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông làm nô tỳ. 
Một hôm được chủ cho nghỉ phép, ông cất am cỏ cúng dường Tăng Đoàn. 
Kết quả là ông tái sanh lên cõi Tävatimsa ©). 

Œ® Ap. 1. 270 £. 
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Tinamutthidäyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông làm thợ 
săn. Một hôm, thấy Phật Tissa (v./. Upatissa) trong rừng gần Lambaka, 
ông dâng ngài một ôm cỏ để lót làm sàng toạ. Sau đó ông bị sự tử vật chết 
và sanh về cõi Thiên °, Chuyện còn được kể trong các tài liệu khác với 
chút ít khác biệt 2), 

Ông được xác nhận là Trưởng lão Posiya ®). 
® A.¡.280 £ (® Jbj3., 11. 454 £. ' ThagA. 1. 97. 


Tinasanthäraka.—Vào năm kiếp trước có năm vì vua dùng vương hiệu 
Tinasanthäraka; tất cả đều là tiền thân của Trưởng lão Senäsanadäyaka 
(hoặc Channa) °°, 

0 Ap. ¡. 137; ThagA. 1. 155. 


Tinasanthäradãyaka Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông làm 
ấn sĩ sống gần hồ nước trên Himavä. Một hôm, ông thấy Phật Tissa và 
dâng ngài sàng toạ bằng cỏ. Ông sanh cộng trú với chư Thiên Nimãnarati. 
Vào hai kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Migasammata t. 

Œ® Ap. 1. 121 £ 


Tina-Säkiyä.—Tên dùng để gọi các Thích tử từng ngậm ống sậy để 
trầm mình dưới nước hầu tránh bị giết trong chiến dịch tiêu diệt dòng họ 
Säkya của Vidũdabha °. 

t® Chỉ tiết, xem DhA. ¡. 359. 


Tinasilaka Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông làm ẩn sĩ sống 
trên bờ sông Hằng. Gặp Phật Tissa ông cúng dường hoa mù u (z8) và 
hoa lài (i„asữl4). Ông làm vua 25 lần trên cõi Thiên 0), 

Œ® Ap, ii. 370. 


Tỉnduka Jãtaka.—Xem Tỉndula Jãtaka. 


1. Tittira Jãtaka (No. 37).— Chuyện Con Chim Trĩ. Một thời, có ba 
con vật sống chung nhau: chim tiĩ (ra), khi và voi. Biết được chim trĩ 
lớn tuổi nhút, hai thú vật kia tôn chim trĩ làm thầy và xin được chỉ giáo. 
Mục đích của ba thú này là sống Phạm hạnh. 

Chuyện nói về việc Tôn giả Sãriputta không được nhóm Sáu 
tỳkheo (Chabbaggiya) kính trọng. Họ từ chối không chịu dành liêu cho 
Tôn giả lúc Tôn giả theo Phật nên phải ngủ dưới gốc cây. 

Nhận diện tiền thân: chim trï chỉ Bồ Tát, voi chỉ Tôn giả 
Moggallana, khi chỉ Tôn giả Sãriputta 0), 
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®J,.¡.217 ff; cp.Vin. 161; Avadäna Š. ii. I7. 


2. Tittira Jãtaka (N0 117). — Chuyện Chim Đa Đa. Bồ Tát có thời làm 
Giáo trưởng lãnh đạo 500 ân sĩ. Một hôm, ân sỉ vàng da (vì bịnh hoàng đản) 
đang bửa củi, có một ấn sĩ hay nói đến ngôi gần nói huyện thuyên về cách 
bửa củi. Tức giận, ân sĩ vàng da bửa ông chết tốt. 

Không xa thảo am có con đa đa đậu trên gò mối hót lớn tiếng khiến 
người thợ săn biết chỗ đậu của chim tìm đến săn mỗi. Chim bị bắn chết. 

Bồ Tát chỉ cho các ân sĩ thấy rằng hai cái chết kia đều do nhiều lời 
mà ra. 

Chuyện kể về Kokalika; ông là ân sĩ hay nói trong truyện t, 

1.431. 


3. Tittira Jãtaka (No. 319).—Chuyện Chìim Đa Đa. Có một thợ săn 
dùng chim đa đa môi bẫy chim đa đa rừng. Biết vì tiếng kêu của mình mà 
các bạn trong rừng bay đến mà bị bẫy, đa đa mỗi không kêu nữa. Thế là 
chim mỗi bị đánh và bắt buộc phải lên tiếng. Một hôm, người thợ săn ghé 
cốc của một ân sĩ Bàlamôn xin nước uống rồi lăn ra đất ngủ. Chim mồi có 
dịp nhờ vị ẩn sĩ giải đáp thắc mắc của mình. Vị ấn sĩ bảo răng nếu tội không 
ấn trì trong lòng thì hành vi không có tội. 

Chuyện do Trưởng lão Moggaliputta-Tissa kể cho Vua Asoka để 
nói rằng hành động tạo nên tội lỗi chỉ khi nào cô ý. 
Nhận diện tiền thân: vị ấn sĩ chỉ Bồ Tát, chim môi chỉ Rahula ©'. 

J1. 64 fF ? Mhv. v. 264. 


4. Tittira Jätaka (No. 438).—Chuyện Con Gà Tô. Một vị giáo sư thù 
thắng ở Benares lui về sống ân dật và dạy tại nhà. Học trò ông đến từ mọi 
phương và đem tới ông rất nhiều lễ vật. Ông có nuôi trong nhà con gà gô; 
gà nghe ông dạy học thuộc lòng ba tập Vệđà. Lúc thầy chết, các trò nhờ con 
gà dạy cho. Một hôm, gà bị một ấn sĩ vô tâm giết chết; ông còn giết luôn 
con cắc kẻ nhỏ và con bò. Gả có hai bạn là con sư tử và con cọp; sư tử và 
cọp giết vị ân sĩ độc ác. 

Nhận diện tiền thân: ân sĩ độc ác chỉ Devadatta, cắc kè chỉ Trưởng 
lão Kisägotamn, cọp chỉ Tôn giả Moggalläna, sư tử chỉ Tôn giả Säriputfa, 
vị sư chỉ Tôn giả Mahã Kassapa, và gà gô chỉ Bồ Tái. 

Chuyện kế về sự ám hại Phật của Devadatta 0. 

Ji. 536 f 


Tittiriya-pandita.—Tên của con gà tô trong Tittiriya Jãtaka ©), 
®J, 111. 537. 
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Tittiriya-brahmacariya.—Xem Tittira Jãtaka [I]. Nói về sự hành trì 
Ngũ giới ), 
® MA. 1.275. 


Tittiriyäbrãhmanä.--Chữ Pãli của chữ Taittiriyã trong tiếng Sanskrit 0), 
ID, 1.237. 


Tittha Jãtaka (N0. 25).— Chuyện Bến Tắm. Bồ Tát sanh làm có vấn 
của nhà vua trị vì Benares. Một hôm, con ngựa quý của vua không chịu 
xuống tắm chỗ bến mà nó thường tắm vì trước đó có con ngựa của bần dân 
đến đó tắm. Được vua hỏi, vị cô vấn bảo người giữ ngựa đưa nó đến chỗ 
khác tắm, sau khi giải rằng ăn đi ăn lại một món lâu ngày rồi cũng ngán dầu 
món ăn n có ngon thế mấy. Vua khen vị có vấn biết tâm hướng của con 
ngựa mình nên tưởng thưởng ông xứng dáng. 

Chuyện kê về một tỳkheo đệ tử của Tôn giả Sãäriputta được Tôn 
giả cho một đề tài thiền quán về bất tịnh, một đề tài không thích hợp với đệ 
tử này vốn làm nghề thợ bạc. Do đó sau bốn tháng Tôn giả không thấy nơi 
đệ tử mình khởi lên một tư tưởng nào của thiền quán. Được đưa đến yết 
kiến Phật, vị tỳkheo được dạy quán chiếu bông sen mà ông đang nhìn dưới 
hồ. Thấy bông sen héo và tàn dần (do Đức Phật biến như vậy), ông nghĩ rồi 
thân mình cũng vậy. Ông đắc quả Alahán. Đức Phật biết được tâm hướng 
của vị tỳkheo nên chỉ trong một ngày, đã đem lại quả Alahán với những vô 
ngại biện tải. 

Nhận diện tiền thân: Tỳkheo chỉ người giữ ngựa của vua, Ananda 
chỉ nhà vua ?', 

®J.¡. 182 fF. 


Tittha Sutta.—Đức Thế Tôn giải ba kiến mà các Bàlamôn, Samôn chấp 
như sau: “Phàm có cảm giác gì vê con người này lãnh thọ lạc, khổ hay 
không khô, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ, hay do nhân một 
tạo hóa tạo ra, hay do không nhân không duyên.” ° [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 19961. 

(0A.1. 173 fF. 


Titthaka.—Một Du sĩ ngoài đạo (Phật) cúng dường Phật Phussa cỏ 


kusa trước khi ngài thành đạo Ẳ, 
® BuA. 147. 
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Titthagãma.—Làng ở dưới miền Tây Nam của Tích Lan ©®, nơi Vua 
Parakkamabähu I có trông một vườn dừa ®?, 
® Cv, lxxii. 42. (2 Jbjj., xc. 93, 


Ti(tthag3ma-vihära.—Tịnh xá ở Titthagäma, tức Totagamuva hiện 
nay. Tịnh xá do Vua Vijayabähu IV xây và Vua Parakkamabähu IV 
trùng tu ), 

® Cy, xc. 88; Cv. 77s. ii. 208, n. 2. 


Titthamba.--Tướng Damila ở Ambatitthaka bị Vua Dut(hagämam 
chinh phục sau bốn tháng vây hãm _ Dutthagämani lừa Titthamba bằng 
cách hứa sẽ để ông cưới mẹ mình. 

©® Mhv. xxv. 8; MT. 473. 


Titthãrãma.—Tự viện do Vua Pandukäbhaya kiến tạo để tu sĩ ngoại 
đạo (Phật) sử dụng. Tự viện nằm gần NIcasusana trong Anurädhapura. 
Vua Vattagaämani phá tự viện này và xây lên Abhayagiri-vihãra ©), 

® Mhv. xxxiii. 42, 83. 


Titthiyäräma.—Tự viện của dị giáo đồ gần Jetavana °'. 
®J.1i.415, 416; iv. 187, 1§§; ThigA. p. 68. 


Tidasa.—Một tên khác của cõi Tãvatimsa, chúng sanh sống trên đó 
được gọi là Tadisã “). Chư Thiên tử Tadisã được Thiên chủ Sakka đảnh lễ 
@) 


0T, 1ii, 357, 413; ví. 168; v. 20, 390. 2 S.¡. 234. 


Tidiva.—Một tên khác của cõi Tävatimsa °, Xem thêm TirTtavaccha 
[3]. 
® J.iv.322, 450; v. 14, 15. 


Tidivadhibhi.—Một tên khác của Thiên chủ Sakka (4.v.). 
Tintasĩsakola.—Một vùng rộng 30 lý gần điểm mà dòng nước từ hồ 
Anotatta chảy ra rơi xuông từ độ cao 60 lý. Đât tại đây dẻo và xôp được 


lấy để xây Mahä Thũpa ©). 
® MT. 515. 
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Tintinika.—Làng do Vua Mahänäga cúng dường Mahävihãra ©. Có 
lần làng được Dãthãsiva dùng làm bản dinh ?'. Làng có hồ nước được Vua 
Parakkamabähu Ï trùng tu sau này ®), 

® Cy. xIi. 96. (® 7b¿4., xliv. 125. ®) 7b¿đ., Ixviil. 47. 


Tinduka.—Người giữ ruộng bắp (øzvapäla&a), từng cúng dường Phật 
Konägamana cỏ để làm toạ cụ °°. 
® BuA. 214. 


Tinduka Jãtaka (No. 177).—Chuyện Cây Tinduka. Bồ Tát sanh làm 
chúa của bầy khi 8000 con. Cạnh chỗ bầy sanh sống có cây /izđ„ka đơm 
trái ngọt mà khi rất thích. Một hôm, dân đến lập làng gần cây này khiến khi 
không dám đến hái trái tự do như trước nữa. Đêm nọ, chờ dân ngũ, bầy khỉ 
lén vô hái. Có người báo động, bầy khi sợ. Khi chúa trấn an bây cho đến 
khi cháu của chúa là Senaka cứu bằng cách đốt làng để dân lo chữa cháy mà 
quên bầy khi và khi có đường rút lui an toàn. 

Chuyện kể về trí tuệ viên mãn của Bồ Tát. 
Nhận diện tiền thân: Senaka là Thích tử Mahãnäma ©, y./. 
Tinduka. 
0)J.1¡. 76 fÉ 


Tindukakandarä.--Động ngoài Rãjagaha làm chỗ an trú cho tỳkheo 
khách đến Rãjagaha °', 
0) Vịn, 1i. 76; Hi. 158. 


Tindukadäyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông sanh làm khi, 
có cúng dường Phật Siddhattha trái 7a (của cây Dlospyros). Vào 57 
kiếp trước ông làm vua đưới vương hiệu Upananda 0, 

® Ap. ¡. 200 £. 


Tindukaphaladäyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có cúng 
dường Phật Vessabhũ trái /imduka (của cây Diospyros) °). 
® Ap.¡. 281. 


Tindukkhänu-paribbäjakäräma.—Trú xứ của các Du sĩ ngoại đạo 
(Phật) năm gân Vesäli. Pãthikaputta trú tại đây °'. 
6D, ii. 17: 


Tipa.--Irưởng tộc Vanni ở Tích Lan bị Vua Bhuvanekabähu I chính 
phục °®°. 
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(® Cv, xc. 33. 


Tipallatthamiga Jãtaka (No. 16)— Chuyện Con Nai Có Ba Cử Chỉ. 
Bồ Tát sanh làm con nai đầu đàn và Rãhula làm con nai cháu gọi nai đầu 
đàn là cậu. Một hôm, nai chị đưa con đến nhờ nai đầu đàn dạy cho cháu sự 
khôn ngoan của loài nai. Nai con rất chăm chú học hỏi; lần nọ nó bị mắc 
lưới nhưng nhờ giả chết nên thoát nạn. 

Chuyện được kề về Rãhula đã nghiêm chỉnh hành trì giới luật. Một 
hôm, lúc trú tại Aggã]avacetiya, Phật thấy tỳkheo ngủ chung với sadi trong 
giảng đường sau khi nghe pháp, Ngài chế học giới tỳkheo nào nằm ngủ với 
người chưa thọ Đại giới là phạm pzciiya (ưng đối trị). Do đó, Rãhula 
không biết ngủ đâu nên phải đến phòng vệ sinh của Phật và trú tại đó. Biết 
được, Phật họp chư tỳkheo và dạy rằng đối với Rãhula còn như vậy, đối với 
các sadi trẻ khác thì chư tỳkheo đối đãi như thế nào! Rồi Ngài cho sửa lại 
giới luật về chỗ trú này 0), 

Jataka này còn được gọi là Sikkhãkãma Jãtaka '), 

®J.¡, 160 fF; cp.Vin. iv.l6. ® JA. 1876, p. 516. 


Tipitakãlankãra. —Tỳkheo ở Prome, Miến Điện. Ông được Vua 
Surakifti tiếp đãi nông hậu, nhưng có một thời ông sông ấn cư ở 
Tiriyapabbata. Ông viết nhiều kế cả Yasavaddhanavatthu và 
Vinayälankãrafikäã °'. 

0® Sãs.,p. 106; Bode, øp. c., p. 53 £ 


Tipucullasa.——Xem TTsucullasa. 


Tiputthulla-vihãra.—Tu viện do Vua Dãthopatissa II xây nối với 
Abhayagirivihãra và bị các Theravadin phản đối vì lấn đất của họ. Nhà 
vua không chấp thuận sự phản đối và các tỳkheo kết ông tội 
pattanikkujjana-kamma t). 

® Cv, x]v. 29 ff. 


Tipupphiya Thera.—Alahán. Trong kiếp trước ông có dựng ba nhánh 
bông lên PZ/ziï, cội Bồ Đề hay Phật Vipassĩ. Vào 33 kiếp trước ông làm 
vua 13 lần dưới vương hiệu Samantapäsädika 0. 

(0 Ap, ¡. 136. 


Tibhuvanamalla, còn gọi là Tilokamalla-— Con của Vua 
Parakkamabähu I ®, Ông đóng quân giữa Jambuddoni và Nam Hải và 
trú tại Mahävatthalagama '?), 
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( Cy, Ixxxvi. 16. “)7/5¡đ., lxxxviii. 20. 


Timanda.—Kình ngư dưới biển sâu, dài 500 lý. Cá này chỉ ăn rong °), 
®J.v, 462. 


Timitimingala.—Kình ngư dài 1000 lý, sống dưới biển sâu và chỉ ăn 
Tong bác 
®J, v, 462; NidA. 211. 


Timirapiñgala.—Kình ngư đài 1000 lý, sống dưới biển sâu và chỉ ăn 
Tong MS 
0® J, v, 462. 


1. Timirapupphiya Thera.—Alahán. Ông tu khổ hạnh. Một hôm, đi 
trên bờ sông Candabhägä, ông thấy Phật Siddhattha, đến đảnh lễ và rải 
hoa fimira lên Phật. Ngay sau đó ông bị sư tử vật chết 0, 

Œ® Ap. 1. 126 F 


2. Timarapupphiya Thera.—Alahán. Vào 9] kiếp trước ông thấy vị 
Phật Độc giác đi trên bờ sông Candabhägä, đến cúng dường hoa /imira ©). 
0 Ap. ¡. 288 £. 


Timbaru.—Một trưởng tộc Gandhabba và là cha của Suriyavaccasä 
®_ Ông có mặt trong buổi Phật thuyết kinh Mahãsamaya ?. 

®D, ï. 266, 268; xem thêm MT. 575. ® D, ii. 258; xem 
Hopkins: pc Mythology, s.v. Tumburu. 


Timbaruka.—Du sĩ. Ông yết kiến Phật tại Sãvatthi và cùng Ngài luận 
bàn về nguồn gốc của lạc khổ. Phật giải thích: vậy là toàn bộ “Vô minh 
duyên hành, hành duyên thức...: như vậy là toàn bộ khô uấn tập khởi. Do ly 
tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh, nên các hành diệt. Do các hành diệt nên 
thức diệt...; như khổ uân này đoạn diệt ?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

0S.1.20£ 


Timbaruka Sutta.—Ghi lại cuộc yết kiến Phật của Timbaruka (4.v.). 


Timbarutittha.—Cái ao nơi xảy ra nhiều cuộc tế lễ bằng có sát sanh ©), 
0], v, 388, 389. 
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Tiyaggala.— Hồ nuuớc trên Himaväã °). Con sông bên phía Đông của hồ 
Anotatta chảy suốt đoạn đường dài 60 lý trên nền đá trước khi biến thành 
cái thác rộng ba gavuta rơi từ độ cao 60 lý xuống tảng đá Tiyaggala. Đá bị 
xoáy mòn thành hồ, TiyaggalapokkharanT, rộng 50 lý ?. 

01, v, 415; DA. ¡. 164. 2 SNA. ii. 439; AA. ii. 760; UdA. 302, 
cfc. 


Tiramsiya Thera.—Alahán. Trong kiếp trước ông là một ẩn sĩ. Thấy 
Phật Siddhattha, ông nói kệ tán thắn rằng Ngài rực rỡ và huy hoàng hơn cả 
mặt trời và mặt trăng. Vào 63 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Ñãñhadhara °'. 

0 Ap. 1. 256 £. 


Tiracchikãä—Xà nữ, em của Xà vương Mahodara. Con nàng là 
Cñlodara °°. 
® MT. 104. 


Tirikkãnappera.--Địa danh đưới miền Nam Ấn Độ ?, 
® Cv, Ixxvi. 302; Ixxvii. 72, 82, etc. 


Tirinaveli.——Làng đưới miền Nam Ấn Độ ?, 
® Cv.Ixxvi. 143, 288; Ixxvii.42, 91. 


Tirippäã]uru.--Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ 0, 
® Cv, Ixxvi. 309, 312. 


Tiriputtũru.--Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ 0, 
® Cy, Ixxvii. 16, 20. 


Tirimalakka.—Làng dưới miền Nam Án Độ 0), 
(® Cv, Ixxvii. 51, 52. 


Tirivekambama.--Địa danh đưới miền Nam Ấn Độ 0©), 
® Cy, lxxvi. 238, 266, 276. 





1. Tirifavaccha—Bồ Tát sanh làm Bàlamôn ở Kãsi Xem 
Titfiftavaccha Jãtaka. 


2. Tiritavaccha.—Một chủ khó ở Arifthapura, là cha của Ummadanftĩ 
® Ông còn được gọi là TirTti* °), 
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ØJ¿y,210, 211. ® 7b¡đ., 215; ThigA. 1. 192. 


3. TirTtavaccha.—Bàlamôn, tế sư của Vua Candappajjota, phụ thân 
của Tôn giả Mahä Kaccäna. Phu nhân của ông là Candapadũmä °). y7. 
Tidivavaccha. 

 Ap. ii. 465; ThagA. ¡. 485. 


TirTtavaccha Jãtaka (No. 259).—Chuyện Ân Sĩ Tirftavaccha. Bồ Tát 
sanh làm Bảlamôn TirTtavaccha ở quốc độ Kãsi. Sau khi cha mẹ ông qua 
đời ông đi ấn tu. Vua trị vì Benares bị bại trận ngoài biên địa nên dùng voi 
thoát thân. Ông đến am thất của ân sĩ tìm nước. Thấy có cái giếng cạn rất 
sâu, nhà vua nhảy đại xuống để uống nước cho đã khát. Vì giếng sâu nhà 
vua không leo lên được trong lúc con voi khôn cứ đứng quanh đó đợi chủ. 
Chiều về, vị ấn sĩ thấy nên đến cứu vua và chăm sóc chu đáo. Sau đó vua 
trở về triều nội an toàn. 

Một hôm vị ấn sĩ lên kinh thành khất thực. Ông được nhà vua thiết 
đãi trọng hậu, và cúng dường cho một am thất trong ngự uyên. Quần thần 
tỏ ra khó chịu về việc làm này của nhà vua; nhà vua bẻn kế lại chuyện được 
ấn sĩ cứu nên nay hậu tạ. 

Chuyện được kể liên quan đến câu chuyện Tôn giả Änanda được 
cung nữ của Vua Pasenadi cúng dường 500 bộ y. s.v. Ananda. Nhà vua 
trong chuyện chỉ Tôn giả Änanda t), 

ĐỊ,1. 314 f 


TirItavacchagama.—Xem Milinda. 
TirIfivaccha —Xem TirItavaccha [2]. 


Tirokudda Sutta.—Một trong năm kinh của Khuddakapätha. Hồn ma 
thường lui tới các lâu đài mà họ ngụ trước đây. Để được yên ổn, các chủ 
nhân phải cúng tế họ và cúng dường chư tăng nhơn danh họ ), 

Kinh được Phật thuyết trong ngày thứ ba lúc Ngài viếng Rãjagaha. 
Đêm trước đó các ngạ quý đến quấy phá cung Vua Bimbisãra. Và thời Phật 
Phussa các ngạ quỷ này là gia nhân trong cung có nhiệm vụ cúng dường 
cho chư tỳkheo đi khất thực, và họ đã không làm đúng nhiệm vụ mình mà 
lại sớt giữ cho mình vật thực cúng dường. Kết quả là họ bị đoạ địa ngục và 
trở thành ngạ quỷ vào thời Phật Kassapa. Phật Kassapa dạy họ rằng sẽ có 
một người thân của họ là Bimbisära cúng dường Phật Gotama và lập công 
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đức cho họ. Họ đã chờ đợi nhưng Bimbisara không thực hiện các công đức 
ấy nên họ dấy loạn. 
Phật giảng giải cho Bimbisãra và nhà vua liền dâng lễ vật cúng các 
ngạ quỷ. Trong địp này Phật thuyết kinh Tirokudda ®). 
® Khp., p. 6. ' KhpA. 202 ff; cp. PvA. 19 fF. 


Tilagulla—Một làng trong Dakkhinadesa ở Tích Lan, nơi mà Vua 
Vijayabãhu I từng mở nhiêu chiến dịch “”. Trong làng có hô nước “?, 
® Cy, lviii.43. ® Tbịäđ., Ixviii, 44; Cv. Trs. ¡. 206, n. 1. 


Tilamutthi Jãtaka (No. 252).— Chuyện Một Nắm Mè. Vương tử 
Brahmadatta của nhà vua trị vì Benares được gởi đi Takkasilä du học. 
Một hôm, trên đường đi tắm với sư phụ, chàng thấy mè trắng phơi dưới 
nẵng bèn bốc một nắm ăn. Hôm sau, chàng cũng bốc mè ăn như vậy. Đến 
lần thứ ba, bà chủ nhà phơi mè đem sự việc thưa với sư phụ chàng: chàng bị 
đòn. 

Sau khi lên ngôi, Brahmadatta cho mời vị sư cũ đến với ý định trả 
thù. Thấy vua còn trẻ không thê nhiếp phục được, vị sư trưởng không đến 
liền mà đợi cho đến lúc nhà vua vào tuôi trung niên mới đến châu. Thấy 
thầy cũ, cơn giận nổi lên, nhà vua định giết thầy. Vị thầy khả kính ôn tồn 
bảo lội nhà vua không được giáo giới lúc trẻ, bây giờ ông thành quân trộm 
cướp rồi. Bừng tỉnh, nhà vua xin lỗi thầy và tiếp đãi ông trọng hậu. 

Chuyện kê về một tỳkheo đem lòng sân hận lúc được giáo giới t. 

J1. 277-82. 


Tilamufthidäyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có cúng 
dường Phật một nắm mè. Vào l6 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Nandiya 0), 

Œ® Ap. 1.235. 


Tilavatthu.—Con kinh đem nước vô hồ Manihira ®'. 
® Cy, ]x. 53. 


Tilokanagara.—Trú xứ của Cũñlasiva °), 
® So DA. (Hewavitarne ed.) ii. 641, nhưng P.T.S. ed. (1. 883) có 
Lokuttara. 





Tilokanandana.--Vườn bông do Vua Parakkamabähu I thiết kế ở 
Pulatthipura ©). 
® Cv, lxxix. 8. 
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Tilokamalla——Xem Tỉbhuvanamalla. 


Tilokasundari— Công nương xứ Kälinga, thứ hậu của Vua 
Vijayabãhu I. Về sau bà lên làm chánh hậu và có năm Công chúa là 
Subhaddä, Sumittä, Lokanathä, Ratnäavali, và RũpavafI, và Hoàng tử 
Vikkamabähu °', 

®) Cy, lix. 29. 


Tivakka (Tavakka).—Làng của các Bàlamôn mang cùng tên Tivakka. 
Làng này là nơi dừng bước của cành Bồ Đề đưa từ Jambukola đến 
Anurädhapura. Bàlamôn Tỉivakka, có thể là thôn trưởng, được danh dự dự 
lễ trồng cảnh Bồ Đề. Về sau một trong tám nhánh của cội Bồ Đề này được 
đem về trồng trong làng Tivakka 0), 

® Mhv. xix. 37,54, 61; Mbv. p. 162; Ÿp. ¡. 100. 


Tivanka—Hình tượng, có lẽ là của Đức Thế Tôn, do Vua 
Parakkamabähu I tôn trí trong Tivankaghara ở Pulatthipura °. Một 
hình tượng tương tự được tìm thấy trong KalyänT-vihãra và được Vua 
Parakkamabähu II trùng tu °'. 

® Cv, lxxviii. 39. ® 7b¡đ., lxxxv. 66; xem Cv. 7s. ii. 105, 
n. 5. 


Tivarã.—Danh xưng của những người sống trên núi Vepulla (bấy giờ 
được gọi là PãeïInavamsa) gần Räãjagaha, trong thời Phật Kakusandha. 
Chư vị này có tuôi thọ là 40 ngàn năm tÐ, 

0S, ï¡, 190, 


1. Tỉssa.--VỊ Phật thứ I7 trong số 24 chư Phật. Ngài sanh tại vườn 
Anomä ở Khemaka. Cha Ngài là Janasandha (z./ Saccasandha) và mẹ 
Ngài là Padumä. Ngài sống đời cư sĩ bảy ngàn năm trong ba cung— 
Guhãsala, Nãri (Nãrisa) và Nisabha—và xuất thế ly gia trên lưng ngựa 
Sonuttara. Ngài tu khổ hạnh trong tám tháng, được ái nữ của Vĩirasetthi ở 
Viragäma dâng cháo sữa, Vijitasangäma dâng cỏ làm bồ đoàn, và đắc đạo 
dưới cội cây øsana. Ngài chuyên pháp luận tại Yasavati cho Brahmadeva 
và Udaya (Udayana) ở HamsavatfI; hai vị này sau là hai đại đệ tử của Ngài. 
Ngài có thị giả là Samanga (Sambhava), hai ưu bà di là Sambala và Siri, 
hai ưu bà tắc là Kisãgotamĩ và Upasenä. Hai nữ đại đệ tử của Ngài là 
Phussã và Sudattä. Ngài có thân cao 60 cubit, sống 100 ngàn năm và nhập 
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diệt tạ Nandäräma (Sunandäräma) ở Sunandavafi. Xá lơi Ngài được tôn 
trí trong tháp cao ba lý 0), 
+ Bu. xviii. I ff; BuA. 188 ff; J. ¡. 40. 


2. Tissa.--Phật vị lai thứ chín ©, 
® Xem Anägasavamsa, p. 40. 


3. Tisssa.—Một trong hai đại đệ tử của Phật Vipass ?. Ông là con của 
TẾ sư Bandhumafi. Vì ông và Khanda Phật Vipassĩ chuyên pháp luân '), 
® Bu. xx. 28; J. ¡. 41; D. ii. 4. ® BuA. 196. 


4. Tissa——Một trong hai đại đệ tử của Phật Dĩipankara °). 
©® Bụ. 1i. 213; J. 1. 29; Mbv. 5. 


5. Tissa—Một aggasãvaka (thanh văn tối thắng) của Phật Kassapa. 
Ông là em của Phật, xuất thế và tu khổ hạnh. Nghe anh đắc đạo, ông đến 
viếng, nhưng thất vọng vì thấy Phật dùng thịt (Zmagandha). Phật dạy ông 
rằng ãmagandha thật sự không phải là thịt và ái dục (⁄//esa) làm hoại diệt 
tâm, và Ngài thuyết Amagandha Sutta. Sau khi nghe xong bài pháp, Tissa 


xin gia nhập Tăng Đoàn và trở thành aggøsavaka “”. Phụ thân của Tissa 
được tái sanh làm người, Subhadda, trong kiêpba này °'. 
® Bu. xxv. 39; NA. ¡. 2§0-2, 293; D. ii. 4. ® Ap.¡. 101. 


6. Tissa.—Tỳkheo tái sanh làm một Bàlamôn có nhiều thần thông. 
Mogøalläna viêng ông ngay sau khi ông sanh vê cõi Thiên và hỏi ông về 


chư Thiên và Phạm Thiên được cứu rỗi °. Ông là vị Tissa có mặt trong 
buôi thuyết kinh Mahãsamaya “?, 
®J, 1i. 331; 1v. 75 f. ® D, ii. 261; DA. 1. 692. 


7. Tissa.--Bạn của Metteyya. Hai vị đến viếng Phật tại Jetavana. Sau 
khi nghe pháp hai vị xin gia nhập Tăng Đoàn. Metteyya vô rừng tu với thầy 
tế độ và không bao lâu sau đắc quả Alahán. Còn Tissa sống ở Sãvatthi . 
Ông về thăm nhà sau khi anh qua đời và bị người thân khuyến dụ hoàn tục. 
Một thờ gian sau, Metteyya đi cùng Phật du hành qua làng ông và, một lần 
nữa, đưa ông trở về Tăng Đoàn. Phật thuyết cho hai ông Tissa-Metteyya 
Sutfa; sau bài pháp Tissa đắc quả Dự lưu; sau đó ông đắc quả Alahán ©, 

09 SN. p. 160 f; SNA. ii. 535 £; NidA. 184. 
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8. Tissa.—Tên riêng của Metteyya, bạn của Tỉissa [7]. Meteyya là tên 
tộc nhưng ông được gọi bằng tên tộc này thay vì tên riêng là Tissa 0. Sutta 
Nipata '? gọi ông là Tissa-Meteyya. 

® SNA. ii. 536; NidA. 184. ® vs, 814. 


9. Tissa-Meteyya.—Đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh BãvarT. Ông đi cùng 
bạn đến yết kiến Phật. Sau khi được Phật giải đáp thắc mắc ông và 1000 đệ 
tử đắc quả Alahán. Tissa là tên riêng còn Metteyya là tên tộc của ông ), 

(ĐSN., vs. 1040-2; SNA. ii. 588. 


10. Tissa.—Trưởng lão ở Sãvatthi. Lần nọ ông được cúng dường một 
khúc vải thô; ông đưa khúc vải này để chị may cho ông tắm y. Chị ông biến 
khúc vải thô thành vải mịn và may y cho ông. Thoạt tiên Tissa không dám 
nhận nhưng được thuyết phục rằng đó là nhờ tài của người may y. Nhưng 
rủi cho ông chết trong đêm trước khi y được may xong. Nuối tiếc, ông sanh 
làm con rận sống trong y. 

Các tỳkheo muốn chia vải may y của ông, con rận bèn la lên. Nhờ 
thiên nhỉ thông, Phật nghe được tiếng kêu của rận; Ngài bảo chư tỳkheo đề y 
yên chỗ trong bảy ngày chờ cho rận tái sanh lên cõi Tävatimsa °'. 

(® DhA. ii. 341 fF. 


11. Tissa——Tỳkheo. Lúc nghe Phật tuyên bố Ngài sẽ nhập diệt trong 
bốn tháng, chư tỳkheo sững sờ và không biết phải làm sao. Chỉ có Tissa 
bình tâm theo đuôi mục tiêu của mình là đạt quả vị Alahán trong lúc Phật 
còn hiện tiền. Không hiểu ông, chư tỳkheo bạch Phật rằng ông không có 
lòng thương yêu Phật, nhưng Phật lại tán thán sự tinh cần của ông ©), 

® DhA. Hi. 267 £. 


12. Tissa Thera.—Alahán. Ông sanh trong một gia đình Bàlamôn ở 
Rãjagaha. Sau khi làu thông ba Kinh Vệđà, ông có 500 học trò theo học 
với ông. Lúc thấy Phật ở Rãjagaha, ông rất hoan hỷ nên xin gia nhập Tăng 
Đoàn và sau đó đắc quả Alahán. 

Theragatha có nhiều kệ của ông nói lên sự ganh tỊ của một sỐ 
tỳkheo vì tài trí vượt bực của ông. 

Vào thời Phật Piyadassĩ Tissa là một nhà tu khổ hạnh. Thấy Phật 
thiền định trong rừng, ông xây một giàn hoa sđiz để che nắng Phật và đảnh 
lễ trong bảy ngày liền 0, 

Ông là Trưởng lão Sälamandapiya nói teng Apadana “?, 

0 Thag. vs. 153-4; ThagA. 1. 272 ®1j, 431 £ 
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13. Tissa.—Nhà vua trị vì Roruva. Ông là đồng minh chưa từng biết 
mặt của Vua Bimbisära, từng gởi đến Bimbisara nhiều quà quý giá. 
Bimbisãra gởi biếu lại ông bức tranh mô tả đời sống của Đức Phật và bảng 
vàng khắc lý duyên khởi-- Pa/iccasamuppada. Nhận quà, Tissa rất cảm 
động. Ông liền từ bỏ tất cả tước vị, về Rãjagaha làm tỳkheo và trú tại động 
Sappasondika. Ông thường lui tới yết kiến Phật và sau đó đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Vipassï ông làm thợ đóng xe và có cúng dường Phật 
một toạ cụ bằng gỗ hương. Vào 55 kiếp trước ông làm vua bốn lần dưới 


vương hiệu Santa (Bhavanimmita) ° Ông có thể là Trưởng lão 
Phalakadãyaka nói trong Apadäna ?), 
0) Thag. 97; ThagA. 1. 199 £. 1.174. 


14. Tissa Thera.—Alahán. Con của Amitä, cô của Đức Phật. Ông gia 
nhập Tăng Đoản, trú trong rừng, nhưng vì quá hãnh diện với tông tộc mình 
nên đâm ra đễ cáu kỉnh và hay bắt bẻ. Có lần ông đến Phật khóc sướt mướt 
vì bị các bạn đồng tu chọc vì tánh hay nói của ông ?. Lần nọ, dùng thiên 
nhãn Phật thấy ông ngủ trưa với miệng hả to, Ngài liền chiếu đến ông tia 
hào quang đề đánh thức ông. Tissa thường tỏ ra chán ngán đời sống tu hành 
nên được Phật thuyết cho Tissa Sutta. Sau thời kinh này ông đắc quả 
Alahán °), 

Vài thời Phật Tissa ông có quét lá dưới cội Bồ Đề. Ông là Trưởng 
lão Bodhisammajjaka nói trong Apadãna °`. 

Sớ giải Dhammapada '® gọi ông là Thullatissa. Ông gia nhập 
Tăng Đoàn lúc đã lớn tuổi và bị béo phì vì tánh lười biếng. Ông thường ăn 
mặc sang trọng, ngồi quanh quân trong phòng đợi. Các tỳkheo tưởng ông là 
mahãthera nên đến phục dịch ông, như bóp tay chân, vân vân. Nhưng khi 
biết ra, họ chế giễu ông. Ông bạch Phật song bị Phật bắt phải xin lỗi các 
tỳkheo. Ông từ chối xin lỗi; Phật bèn kế cho ông nghe câu chuyện của 
Nãrada và Devadatta. 

®S.¡i. 282; MA. ¡. 289. ® Thag. v. 39; nhưng xem v. 
1162; S. "1. 106 £; ThagA. 1. 105. ® An. 1, 457 £ ® 1, 
31. 


15. Tissa—Sadi. Ông là con của người gác công. Ông đi cùng một số 
thợ mộc lên Sãvatthi và xin gia nhập Tăng Đoàn tại đây. Ông luôn luôn 
than phiền về vật thực bố thí, kế cả các món do Trưởng giả Anäthapindika 
cúng dường, và hay khoe khoang sự giàu sang của thân nhơn. Biết được sự 
thật, các tỳkheo bạch Phật và Phật thuyết Katähaka Jãtaka (4.v.) cho thấy 
ông có tật khoe khoang này từ nhiều kiếp trước °). Tissa được nhận diện với 
Katähaka trong kinh '), 
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® DhA. ii. 367. ®J.1.455. 


16. Tissa.——Tykheo, thường được gọi là KosambiväsT Tissa. Sau mùa 
an cư kiết hạ tại Kosambi, ông ra đi và được đệ tử hộ trì cúng dường ba bộ 
y với nhiều vật dụng khác. Ông từ chối, nói rằng ông không có sadi thị giả. 
Một cư sĩ cho ông đứa con bảy tuổi để theo hầu hạ ông. Bé đắc quả Alahán 
ngay lúc thí phát. Trên đường về Sãvatthi đề yết kiến Phật, ông vô tình làm 
chột sadi vì dùng cán quạt đánh trúng mắt bé. Ông vô cùng hối hận và _. SỤP 
xuống chân sadi xin lỗi. Nhưng câu trả lời là không có gì ông phải xin lỗi vì 
đó là cái nghiệp đã sẵn dành. Ông bạch Phật và được Phật dạy rằng hạnh 
của bậc Alahán là thế; bậc Alahán không có sân hận. Sau khi bài pháp chấm 
dứt, ông đắc quả Alahán 0), 

f© DhA. ii. 182 fF. 


17. Tissa.—Tykheo, thường được gọi là Asubhakammika-Tissa. Chú 
giải ?' xem ông như một ví dụ điền hình của người bạn tốt, chuyên tâm thiền 
quán về xác chết (zsubha) và có duyên tận diệt khát ái nơi những ai kết thân 
với ông. Ông là đệ tử của Trưởng lão Mahätissa ở Kotapabbata-vihãra 
® E.ơ., VíbhA. 270. ® MT. 553. 


18. Tissa.—Ông nỗi tiếng là người văn hay chữ tốt (/ekhãcariya) 0. 
(0) MII. p. 70; xem J.RÑ.4.S. xii. 159. 





19. Tissa.—Một đại cư sĩ hộ trì của Phật Padumuttara °©°. 
® Bu.xi. 26. 


20. Tissa.--Tykheo, thường được gọi là Araddhavipassaka-Tissa. Trên 
đường ông thấy một bông sen đang nở dưới ánh nắng. Tiếp theo, ông nghe 
một nô tỳ hát rằng con người phải chết như bông sen phải nở rồi tàn. Ông 
đạt thiền chứng và đắc quả Alahán ©), 

(ÐSNA. ï1. 397. 


21. Tissa.—Chú của Vua Pandukäbhaya. Ông trị vì vương quốc lúc 
bào huynh ông là Abhaya thoái vị. Ông bị Pandukãbhaya giết °), 
® Mhv. x. 51, 70. 


22. Tissa—lrưởng lão vào thời Asoka, đệ tử của Trưởng lão 
Mahãvaruna và anh của Trưởng lão Sumitta. Ông là con của Kinnar? 
Kunfĩ và có tên là Tissa Kontiputta. Ông bị con côn trùng độc chích chết. 
Vua Asoka hồi hận vì biết Tissa chết bởi không có bơ lỏng trong lúc bịnh ©), 
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(0Ð Mhv. v. 213 ff. 


23. Tissa-kumära.—Bào đệ của Asoka và là vị Phó nhiếp chính của 
vua. Có lần ông hỏi vua tại sao các tỳkheo không thấy vui vẻ. Vua Asoka 
dạy cho ông bài học bằng cách bảo rằng ông sẽ được trao cho ngôi báu để trị 
vì trong một tuần; sau tuần làm vua ấy ông sẽ bị trảm thủ. Tissa nhận thức 
được lý do tại sao các tỳkheo không thấy hớn hở: các ông luôn luôn bị tử 
thần đeo đăng. 

VỀ sau ông thọ giới tỳkheo với Trưởng lão Yonaka 
Mahãdhammarakkhita và trủ ở Asokäräma. Tại đây ông cứu được các 
Trưởng lão khỏi bị quan đại thần của Vua Asoka giết vì nhà vua muốn các 
tỳkheo phải cùng nhau thọ bát quan trai giới. Ông đắc quả Alahán. 

Truyền thuyết nói rằng ông thích sống cô độc nên được mệnh danh 
là Ekavihãriya 0), 

Œ) Thag. vs. 537-46; ThagA. ¡. 503 f; Mhv. v. 33, 60, 154 ff, 241; SA. 
11. 125. 


24. Tissa.—Vua trị vì KalyänT và là phụ hoàng của Vihãramahädevi °', 
Bào đệ ông, Ayya-Uttika, tư thông với hoảng hậu nên bị đày ra khỏi xứ. 
Một hôm, Ayya-Uttika gởi về hoàng hậu bức thơ nhờ một Alahán chuyên 
giao; vị Alahán này thường thăm viếng hoàng cung. Thơ rơi vô tay vua. 
Vua nghỉ luôn vị Alahán vì chữ viết của vị này giống với chữ viết của bào 
đệ vua. Nhà vua truyền lịnh giết chết và thả biên vị Alahán. Bị xúc phạm, 
các Thiên thần dâng nước biên gây ngập lụt. Tai ương chỉ chấm dứt khi nhà 
vua đưa Công chúa Devĩ (về sau là Vihãramahadevi) ra biển trên chiếc 
thuyền vàng ®), 

® Mhv. xxii. 13 ff. ® Rasavähinï lại nói rằng nhà vua bị 
thảy vô chảo dầu sôi; xem s.v. Telakatãhagäthä. ® MT. 431. 


25. Tissa.—Quan đại thần của Vua DutthagãmanI. Lúc Dutthagãmanï 
chạy lánh em là Saddhätissa, Tissa theo ông và dưng lên ông phần cơm của 
mình, ông cúng dường lại cho Trưởng lão Tissa (xem Tissa [26]) °'. 

Truyền thuyết ? nói rằng mẹ của Tissa (có lẽ là Tissa này) dùng 
tắm vải đáng giá trăm đồng vàng đề lau cho Tissa lúc lọt lòng rồi thảy tắm 
vải này ra đường ở Tã]|aveli với hy vọng là vải sẽ gúp ích cho một tỳkheo 
pamsukulika. 

©® Chỉ tiết: xem Mhv. xxiv. 22 ff; AA.i. 365. ® Vsm. p. 
63. 
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26. Tisssa.—Trưởng lão ở Piyangudipa. Ông nhận lời mời của Vua 
DutthagämanT đến thọ thực; bấy giờ Dutthagãmanï đang trên đường chạy 
trốn em mình và được Tissa [25] dưng phần cơm của mình 0), 

® Mhv. xxiv. 25. 


27. Tissa— Thanh niên Bàlamôn ở Rohana từng chống Vua 
Vatfagämapi trong năm thứ năm của triều đại ông. Lúc bấy giờ quân 
Damila chiếm Tích Lan. Vattagämani truyền lệnh cho Tisssa chống quân 
xăm lăng. Tissa tuân lệnh nhưng tự xưng vương. Sau đó ông bị quân 
Damila đánh bại °. Xem thêm Brãhmanpa-Tissa. 

(Ð Mhv. xxxiii. 38 fF. 


28. Tissa.—Tỳkheo ở Kambugallaka, từng giúp hàn gắn sự đồ vỡ giữa 
Vua Vattagämani và các đại thần bất mãn của triều đình ® Về sau các đại 
thần này xây nhiều tịnh xá, như Mũlavokãsa, Saliyarama, Pabbatärama, 
và Uttaratissärama, và cúng dường các tịnh xá này lên Tissa ), 

©® Mhv. xxx1i1. 71, 75. ® Jb¡đ., 91. 


29. Tissa.—Một đại thần của Vua Vattagämani; ông kiến tạo tịnh xá 
Uttaratissaramat". 
® Mhv. xxxiii. 91. 


30. Tissa.—Hoàng tử của Vua Mahäcila và là vua Tích Lan (9-12 
A.D.). Ông bị Hoàng hậu Anulã thuốc chết t, 
(0) Mhv. xxxiv. 1SfF. 


31. Tissa——Nhơn tình của Hoàng hậu Anulã. Ông còn được gọi là 
Dãrubhatika-Tissa. Ong trị vì một năm và một tháng. Lúc lên ngôi ông có 
xây hô tăm trong Mahämeghavana. Ong bị Hoàng hậu Anulã thuôc chêt 
@) 


(® Mhv. xxxiv. 22 ff 


32. Tissa.—TIkheo ở Dakkhinäräma; ông được Vua Mahäsena cúng 
dường Jetavana-vihãra °). 
® Mhv. xxxvii. 32, 38. 


33. Tissa—Vương tử út của Vua Mahädäthika-Mahänäga và là bào 
đệ út của Vua Amandagämani Abbhaya. Ông còn được gọi là 
Kanirajãnu-tissa °). 

® Mhv. xxxv. 1 #; MT. 640. 
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34. Tissa.—Cháu gọi Vua Khallätanäga bằng cậu, con của Công nương 
Sumanadevï (em cùng cha khác mẹ của nhà vua). Ông và hai anh là 
Abhaya và Uttara âm mưu thí chúa, nhưng thất bại nên cả ba tự sát ©. 

® MT. 612. 


35. Tisssa.—Nhà thủ công (#ømưnãrapuf:a), một tiền kiếp của Sãliya, 
vương tử duy nhứt của Vua DutthagamanT từ ngôi để cưới nàng Asokamäla 
thuộc giai câp hạ tiện. Ông sống tại Mindagaigä. Một hôm, ông được trả 
công bằng miếng thịt heo rừng, ông bảo vợ đem làm món ăn. Lúc thịt chín, 
ông báo tin cúng dường và được các Trưởng lão Dhammadinna, Godhiya- 
Mahätissa, Mahänäga ở Samuddavihãra, Mahänäga ở 
Kãlavallimandapa, Mahäsangharakkhita, Dhammagutta, Mahãänäga ở 
Bhãtiyavanka, và Maliyamahädeva đến thọ thực ©). 

0® MT. 605 f. 


36. Tissa——Tỳkheo trú tại Lonagiri (Lenagiri). Có lần ông thấy 50 
tỳkheo, trên đường hành hương đến NãgadTpa, đi khất thực ở 
Mahäkhiragäma trở về tay không. Ông thỉnh chư tỳkheo đứng đợi và ông 
trở lại với bát cháo sữa để cúng đường đầy đủ cho chư vị. Ngạc nhiên, chư 
tỳkheo hỏi, ông bạch rằng nhờ hành trì sãrãnïya-dhammä, bình bát ông 
không bao giờ cạn thức ăn. 

Lúc ở Giribhandamahäpũjä tại Cetiyapabbata, Tissa ước được 
hai khăn choàng, quý vật của địa phương. Ông tuyên bố ước nguyện của 
ông trước nhà vua và mọi người. Ông được như ý 0), 

0® DA. ii. 534 f; MA. 1. 545. 


37. Tissa—lrưởng lão ở Sãävatthi thường được gọi là 
Kutumbiyaputta-Tissa. Ông từng khước từ 400 triệu đồng vàng đề làm 
tỳkheo vô rừng an trú. Bà vợ của em út ông phái 500 côn đồ tìm giết ông. 
Ông yêu cầu họ để ông sống qua đêm và dùng đá đập gảy chân để chứng tỏ 
ông không có ý thoát thân. Trong đêm, ông qua cơn đau và, trú trong các 
hạnh của ông, ông đắc quả Alahán ©), 

©® MA. ¡. 188 f; DA. ii. 747; Vsm. 48. 


38. Tissa.—Irưởng lão ở Säketa. Ông từ chối không trả lời các câu hỏi 
đặt cho ông viện cớ không có thì giờ. Thế là ông được hỏi thêm:”Ông có thì 
giờ đề chết không?” Hồ thẹn, ông vô Kanikãraväalikasamudda-vihãra dạy 
cho tỳkheo mọi cấp trong suốt mùa mưa; pháp thoại của ông tạo sự hoan hỷ 
nơi mọi người 0, 
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0Ð MA. ¡. 350 £; DA. iii. 1061. 
39. Tissa——Tkheo ở Kotapabbata (4.v.). 


40. Tissa.—Quan trong triều. Chú giải của Kanna Jãtaka có đề cặp 
đến một đại thần có vấn (zmacca) tên Tissa giết vợ và gia nhơn tồi tự sát vì 
khởi tâm sân hận °°. 

#J 1v.11. 


41. Tissa.—Sadi ở Paicaggalalena. Trong lúc du hành trên hư không, 
nghe tiếng hát của con gái của một thợ thủ công đang tắm với các bạn trong 
hô sen, ông đem lòng nhớ tưởng nên bị mất hết thần lực đi trên hư không ©), 

0) MA. ¡. 353; SNA. ¡. 70. 


42. Tissa.—Sadi ở Tissamahä-vihãra. Ông than phiền sự không hoan 
hỷ của ông đối với Tăng Đoàn. Thây tế độ đưa ông đến Cittalapabbata; tại 
đây ông ra công dọn cho mình cái động để an trú. Một đêm nọ, ông đang 
nằm trong động bồng dưng đắc quả Alahán, rồi mệnh chung vào ngày hôm 
sau. Tissa-thera-cetiya được dựng lên trên chỗ hoả táng ông; tháp nảy còn 
thấy vào thời của Phật Âm ©), 

0 MA. 1. 312 £ 


43. Tissa.--Tuỳ viên của Vua Saddhã-Tissa. Nhà vua muốn dùng thịt 
chim trĩ nên truyền lệnh cho ông đi săn trĩ và doạ nếu ông không chịu giết 
cầm thú cho vua sử dụng, ông sẽ bị xử chém. Dầu bị đưa ra pháp trường, 
Tissa vẫn không thể giết cầm thú. Nhà vua thử và rất hoan hỷ với quyết tâm 
không sát sanh của Tissa. Hôm sau, thấy người thợ săn trong rừng về với 
một ít trĩ đã chết, Tissa mua dưng vua ©), 

® SA, 11. 49 fF; AA. 1. 262. 


44. Tissa——Xem thêm Kaftamoraka-Tissa, Cullapindapätika-Tissa, 
Dãrubhandaka-Tissa, Devaänampiya-Tissa, Dhanuggaha-Tissa, ÑNigama- 
Tỉissa, Pabbhäraväsr-Tissa, Padhãnakammika-Tissa, Padhänika-Tissa, 
Punabbasukutumbika-Tissa, Pũtigata-Tissa, Manikärakulipaga-Tissa, 
Mahätissa, Losaka-Tissa, Vanaväsika-Tissa, Saddhätissa, vân vân. 


1. Tissa Sutta.--Kê chuyện của Tissa [14], cháu của Đức Phật, đến 
viếng Ngài và than phiền về sự bạc đãi ông của chư tỳkheo. Phật dạy ông 
phải kham nhẫn 0), 

®S.1i. 282. 
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2. Tissa Sutta.-Kê chuyện Tissa [14] than phiền về đời sống của 
tỳkheo. Băng ân dụ, Phật giáo giới ông và hứa sẽ giúp đỡ ông t), 
® S, jii. 106 £ 


3. Tissa Sutta.——Nghe Phật kể lại câu chuyện giữa hai Thiên nhơn ở núi 
Gijjhakñfa, Tôn giả Moggalläna đến hỏi Phạm thiên Tissa có phải tất cả 
chư Thiên trên cõi trời đều có trí như sau: bi dư y là có dư y" 
(saupadisesa) hay "không có dư y là không có dư y" (anupadisesa) ? Tissa 
nói tất cả những gì ông biết. Tôn giả Moggalläna trở vê bạch Phật chuyến 
viếng thăm Tissa của Tôn giả. Phật bảo răng Tissa không có đề cặp đến 
hạng người vô tướng trú thứ bảy (anumitavihärT puggala). Rồi Ngài giảng 
giải cho Tôn giả Moggallana nghe t, 

Œ A, 1v. 77 Ê; cp. A. 11. 332 £. 


Tissaka Sutta.—Bích chi Phạm thiên Subrahmä đi đến Thế Tôn và vì 
Tỳkheo Katamoraka-Tissa ° (4.v.) nói lên bài kệ. 
®S.¡. 148. 


Tissadatta.—Trưởng lão ở Tích Lan được giao cho trọng trách gìn giữ 
Vinaya ), Ông có thê là Trưởng lão Tissadatta ?', vị được xem như có thê 
nói pháp bằng 1§ thứ tiếng và giảng giải Tam Tạng. Lần nọ, ông muốn 
đảnh lễ cội Bồ Đề nên dùng thần thông đưa cội Bồ Đề đến gần ®). 

cm, 3: ' VịbhA. 387, 389; MA. ¡. 234. Sã 
Vsm. 403. 


Tissabhiti—Tykheo ở Mandalärama, Tích Lan, vào thời Vua 
Vatfagämapi ©. Ông làu thông Abhidhamma; được biết ? có lần ông 
giảng Padesavihãra Sutta bằng cách dùng những lời dạy của Abhidhamma. 

Một hôm, trên đường đi khất thực, ông thấy tâm khởi lên dục ái, 
ông liền trở về xin Thầy tế độ dạy cho cách đoạn diệt. Sư phụ ô ông đưa ông 
dến Mahãsangharakkhita ở Malaya và được dạy quán chiếu tử thi 
(asubhakammalthäna). Ngay trong đêm ấy ông đắc quả Alahán dưới gốc 
cây saparni ?°). 

0) VịibhA. 448.  DhsA. 30. 6) AA.1. 23 £ 


Tissamahãräjä.—Xem Saddhätfissa. 


Tissamahä-vihära.—Tự viện ở Rohana, do Vua Kãkavanna-Tissa 
kiên tạo f. Tự viện còn được gọi là Tissärama “). Tissa mahã-vihãra được 
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xem như một trong số tự viện quan trọng ở Tích Lan và là nơi hành hương. 
Theo sử biên niên Tích Lan, Kakavanna-Tissa còn xây một tự viện mang 
cùng tên trên bờ biển Đông, tại Seruvila hiện nay; tại đây xá lợi xương trán 
của Phật được tôn trí Mahãmeghavanäräma đôi khi còn được gọi là 
Tissamahãräma ®) và Tissãrãäma '®. Tissamahã-vihãra được Vua Dappula 
cúng dường cho làng Kattikapabbata ®). 

©® Mhv. xxii.23. ® Jb/đ., 28. ® Eơ., Mhv. 
xx. 25. ® 7bjđ., xv. 174, 179, 203. Š Cv, x]y, 59, 


Tissa Metteyya.—Xem Tissa [7]. 


Tissa-Metfeyya Sutta.--Thuyết cho Tissa [7] và bạn của ông là 
Meteyya theo lời thỉnh cầu của Metteyya. Nói về tai hại của người đắm say 
dâm dục ©, 

(ĐS8N.,, p. 160 £; SNA. ii. 535 £ 





Tissa-Meteyya-mänava-pucchä.—Câu hỏi của Thanh niên Tissa- 
Meteyya và lời dạy của Phật °), 
0SN., p. 199, 


Tissarakkhã.--Thứ phi mà Vua Asoka cưới bốn năm trước khi ông 
băng hà. Bà ganh tị với cây Bồ Đề mà nhà vua rất quý trọng nên thuốc chết 
cây Bồ Đề này 0), 

0 Mhv. xx. 3 ff. 


Tissarãjamandapa.—Tên của các tiền sảnh mà Vua Vohãrika-Tissa 
xây trong Mahäyihãra và trong Abhayagiri 0), 
©® Mhv. xxxvi. 31; Mhv. 77s. 258, n. 3. 


Tissavaddhamänaka.--Địa danh ở Tích Lan, nằm về phía Đông của 
Anurädhapura °; tại đó có Mueela-vihãra và hỗ nước Mucela '?. 
® Mhv. xxxv. 84. ( 7b¡đ., xxxvii. 48. 


Tissavasabha.—Có thể là tên của cây Bồ Đề trong Anurädhapura. 
Cội Bồ Đề này được bao bọc bởi một sân lót đá tảng và bức tường cũng 
bằng đá do Vua Sirimeghavanna xây t. 

® Cv, xxxvii. 91; Cv. 77s. 1. 7,n. 3. 


1. Tissaväpi—Hồ nước gần Anuradhapura, có thể do Vua 
Deväãnampiyatissa kiến tạo ”. Theo truyền thống, sau khi làm lễ đăng 
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quang, nhà vua làm lễ tắm tại Tissaväpi '?; trong lễ này nhà vua được hộ 
tống bởi các Lambakanna ®). 
Con đường đi từ Mahiyahgäma đến Anurãdhapura chạy dọc theo 
Tissavapi 9), 
® Mhv. xx. 20. ® Eơ, Mhv. xxvi. 7; xxxv. 3§; MT. 
645. 3) Xem e.g., Mhv. xxxv. l6, 38. @ Thid, 
XxXxVI. 59. 


2. Tissaväpi.—Hỗ nước gần Mahägãma do Vua IJanäga xây ©). 
(0Ð Mhv. xxxv. 32. 


Tissa-vihära.—Tịnh xá trong NãgadTpa. Vua Vohärika-Tissa có xây 
bức tường đá quanh tịnh xá °), 
Œ Mhv. xxxvi. 36. 


1. Tissä.—Một Nữ đại đệ tử của Phật Kondañña °©). 
(®J.1.30; Bu. 1i. 31. 


2. Tissä—Nữ trưởng lão Alahán thuộc gia đình Thích Ca ở 
Kapilavatthu. Bà là một mệnh phụ trong triều nhưng xuất thế cùng với Dì 
mẫu Mahãpajäpatĩ Gotani đề tu tập thiền quán. Một hôm, Phật xuất hiện 
trong ánh hào quang trước mặt bà và nói kệ; sau khi nghe hết bài kệ, bà đắc 
quả Alahán °, 

0) Thig. 4; ThigA. 11. 


3. Tissãä—Nữ Trưởng lão Alahán, chuyện của bà giống chuyện của 
Tissã [2] °). 
®) Thịg. 5; ThigA. 12 f. 


4. Tissä.--Nữ cận sự viên được kê chung với mẹ là Tissãyamäfã trong 
danh sách các đệ tử sùng tín ©). 
0A, 1v. 348; AA. 11. 791, 


5. Tissã.--Ðịch thủ của Mattä (.v.) °). 
® Pv, ¡¡. 3; PvA. 82 £ 





6. Tissã.--Nữ tỳkheo ở Tích Lan, làu thông Vinaya ?'), 
® Dpv. xviii. 30. 
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7. Tissä.—Phu nhơn của Phó vương Mahinda, em của Sena II. Bà là ái 
nữ của Kittaggabodhi và là chị của Sanghã và Kitti ®. Bà có một ái nữ 
tên Sanghã 

® Cy. I. 60. (® /b¿đ., 1i. 15. 


8. Tissã.——Ái nữ của Vua Kassapa IV và Hoàng hậu Udaya II ©). 
® Cv, 1i.94. 


9. Tissã——Ái nữ của Kassapa (về sau ông lên ngôi dưới vương hiệu 
Kassapa V (2)) và là phu nhơn của Kassapa IV ), 
“9 Ov, Hi.2. 


1. Tissäräama.—Tên gọi của Mahãmeghavanärãama (¿.v.) “ và 
Tissamahäräma (.v.) '). 
©® Mhv. xv. 174, 179, 203. ® /bịđ., xxiI. 28. 


2. Tissãrãäma.—Tịnh xá của nữ tu ở Anurädhapura do Vua Kassapa 
IV xây. Các nữ tỳkheo ở Tissarama được giao cho trách nhiệm chăm sóc 
cây Bồ Đề và Marieavatti-vihãra ©. 

“20v. 1124, 


Tinimakkulagäma.—Làng trong Malaya ở Tích Lan, không xa 
Pulatthipura °°. 
® Cy. lxx. 284, 301. 


Tiritara— Người soán ngôi thuộc dân Tamil; ông kế vị Vua 
Khuddapärinda, nhưng bị Dhãtusena giêt hai tháng sau đó ?', 
® Cv, xxxvIii. 32. 


Tisueullasa.—Làng, có thể nằm bên miền Đông của Tích Lan 0, y7, 
Tipucullasa. 
0Ð Cy, xlv. 78. 


Tuñgabhaddãä.—Con kinh chẻ nhánh từ cửa cống Dakkhinä tại 
Parakkamasamudda ©, 
® Cy, lxxix. 45. 


Tuttha.—Cư sĩ ở Ñãtiea sanh lên cõi Tịnh Cư Suddhävãsa sau khi 
mệnh chung; ông đắc quả Nípbàn tại Suddhãvãsa °), 
®S, v,358;D. ¡i. 92. 
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Tufthi Sutta.--Đề đoạn tận ba pháp: không biết đủ, không tỉnh giác, có 
nhiêu dục, phải tu tập ba pháp ngược lại 0°. 
®.A, in. 448. 


Tundila.——Anh của Kỹ nữ KäI. Kãlï giúp anh rất nhiều nhưng ông chỉ 
biết lãng phí; do đó nàng không giúp ông nữa. Có một khách của KalT đến 
thấy tình cảnh khốn khổ của ông nên trút hết áo quần cho ông nên khi ra về 
trần truồng. Do đó có tục lệ ai đến viếng kỹ nữ cũng đều được cung cấp y 
phục trong lúc ở với nàng ?), 

0Ị.1v. 248 £ 


Tundgila Jãtaka (No. 388).— Chuyện Con Heo Mõm Dài. Có hai con 
heo con bị mẹ bỏ rơi được một bả già đem về nuôi như con. Bà đặt con heo 
lớn (Bồ Tát) tên Mahätundila và con heo nhỏ Cullatundila. Một hôm, bà 
già bị bọn nhậu đến gạ bà bán heo; bà không chịu bán, chúng dụ bà uống 
Say rồi mua heo Cullatundila. Sợ, Cullatundila chạy đến anh và được anh 
thuyết rằng số phận heo là bị xẻ thịt, vậy em hãy can đăm nhận lấy cái chết 
của mình. Nghe pháp, dân chúng trong kinh thành Benares đến đen nghẹt. 
Sau đó nhà vua nhận hai heo làm dưỡng tử và cử Mahatundila lên chức vụ 
xử án. Sau khi băng hà, Mahãtundila viết lại sách luật để hậu thế theo đó 
mà xử kiện. 

Chuyện kể về một tỳkheo luôn luôn sợ chết. 
Nhận diện tiền thân: tỳkheo nói trên là Cullatundila; các người say 
sưa chỉ các Bhaddavaggiyä. 
Pháp thoại của Mahãtundila còn được gọi là Tundgiloväda. 
® J, 1i. 286 f. ® DhA. ¡. 83. 


Tucchapothila.—Xem Pothila. 


Tudigäma.—Trú xứ của Subha Todeyyaputta °. 
Œ AA. ii. 554; MA. ii. 802. Xem Todeyya. 


Tudu.—Trưởng lão. Ông là Thầy tế độ của Tỳkheo Culla Kokälika. 
Sau khi đắc quả Anahàm ông sanh làm Bích chi Phạm thiên. Lúc Kokalika 
bịnh nặng, Tudu viếng ông và khuyên ông nên đặt niềm tin nơi hai Tôn giả 
Sãriputta và Moggallãna. Nhưng Kokälika từ chối và Tudu biến mắt 0, 

0S, 1, 149; A. v. 171; J. 1v. 245; AA. 1i. 852; SA. ¡. 167 f; SNA. ¡. 476. 
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Tumbarakandara.—Khu rừng giữa Upatissagama và 
Dväramandalaka ©), 
® Mhv. x. 2; MT. 280. 


Tumbarumälaka.-- Một m:/aka (sân vòng tròn) ở Cetiyapabbata. Tại 
đây Trưởng lão Mahinda làm lễ cụ túc giới đầu tiên; bấy giờ có 
Mahãariftha và nhiều tu sĩ khác thọ giới tỳkheo ©), 

©® Mlhv. xvi.16. 


Tulãkita Sutta. —Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các sự gian lận bằng 
cân, tiền bạc, đo lường. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các sự 
gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường. ? [HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S, v, 473. 


Tulãdhãra.—Núi ở làng Vihãraväpi °° trong xứ Rohana. Vihãra trên 
núi là trú xứ của Mahãpaduma, người trùng tuyên các Kinh Bồn sanh, 
trong ấy có Kapi Jãtaka mà Vua IJanäga được nghe ®). 

Có thê có một làng mang tên núi Tulãdhãra vì kinh sách ®) có nói 
rằng Aggabodhi IV từng cúng dường một làng có tên như vậy cho 
Padhänaghara do ông kiến tạo. 

(Ð Mhv. xxiii.90. ® Jb¡đj., xxxv. 30. ® Cy, x]vl 
12. 


Tuvufaka Sutta—Kinh thứ 14 trong Atthakavagga của Sutta Nipäata 
được thuyết trong Mahãsamaya về các pháp mà tỳkheo nên tu tập để được 
giải thoát °.. Kinh được dẫn giải trong Mahã Niddesa ” và được xem như 
rất thích hợp cho các hạnh saddhãcarifa ©. 

®§N. pp. 179 ff; SNA. ii. 562 fF. ®1¡, 339 fF. 

®) NidA.223. 


Tuyaradäyaka Thera.—Alahán. Vào 9] kiếp trước ông làm thợ săn, 
từng cúng dường chư tỳkheo thây trong rừng một /⁄vara () °. 
® An, ¡, 222, 


Tuvaradhipativelãra Tộc trưởng Damila, đồng minh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ 9), 
® Cv, Ixxvi. 138, 315; lxxvii. 67. 


1. Tusita—Một trong các cung điện của Phật Konägamana lúc ngài 
sông đời cư sĩ sau cùng?. 
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© Bu. xxIv. 18. 


2. Tusita.—Cõi Đầu Suất. Cõi thứ 4 của sáu Thiên giới °. Thiên chúng 
trên cõi này có tuổi thọ là 4000 năm; mỗi ngày trên Tusita bằng 400 năm 
dưới thế ?. Các Tưđàhàm (Sakadägzmi) (như Purãna và Isidatta) từng 
sanh về đây ®). Theo thông lệ, các Bồ Tát đều sanh về cõi Tusita trong kiếp 
chót của chư vị, trừ một vị. Đề thành Phật, ngài được chư Thiên trong 10 
ngàn thế giới thỉnh cầu hạ thế làm người; bấy giờ niềm hoan lạc tràn ngập 
vũ trụ Ô). 

Lúc trú trên Tusita Bồ Tát Gotama mệnh danh là Setaketu Š); còn 
vị Phật vị lai, Metteyya, đang trú trên Tusita là Nathadeva. 

Tusita được xem như cõi đẹp nhứt của Thiên giới và cũng là cõi 
của Từ Bi vì sự hiện diện của chư Bồ Tát sanh trú '9. Tusita cũng là trú xứ 
của cha mẹ của mỗi Bồ Tát ”. Vua Tusita là Santusita; ngài vượt hơn chư 
Thiên ở Tusita trên 10 điểm: dung sắc, tuôi thọ, vân vân %8). 

Chư vị Dhammika, Anäthapindika, Mallikãä, Trưởng lão Tissa 
[10], Mahädhana, và Dufthagãmanï được sanh về cõi Tusita °). 

Chư Thiên Tusita được gọi như vậy vì luôn luôn hoan hỷ (ƒfha- 
hafthäaH Tusiã) 09, 

Chư Thiên trên Tusita được gọi là Tusitã. Chư vị có tham dự buổi 


thuyết Kinh Mahãsamaya ?, 
® A.¡.210, etc. ® 7b¡4., 214; 1v. 261, etc. ® A, 
11. 348; v. 138; xem thêm DhA. ¡. 129; UdA. 149, 277. ĐA, 
1. 130; iv. 312; DhA. 1. 69 £; J. 1. 47 £ ® Sp. 1. 161. 
®' Mhv. xxxiI. 72 f. Ø DhA. ¡. 110. GA, 
¡v. 243; nhưng xem Cv. lii. 47 nói rằng Bồ Tát Metteyya được xem là vị 
đứng đầu Tusita. ®) Xem s.v. 09 VịibhA. 519; NiđA. 
109. 8D, ¡i. 161. 


Tusitã.—Thiên chúng trên cõi Tusita. Xem Tusita [2|. 


TekicchakãrTI (*kãni) Thera.—Ông là con của Bàlamôn Subandhu; 
ông được sanh ra đời nhờ tải của lương y nên được gọi như vậy. Lúc 
TeklcchakärT trưởng thành, cha ông bị cận thần của Candagutta là 
Cãnakka ganh {| vì tài trí vượt bực của ông, nên bị bỏ vô ngục thất. Sợ liên 
luy, TekicchakãrT bỏ trốn vô sống với các tỳkheo ân tu trong rừng và sau đó 
gia nhập Tăng Đoàn. Bấy giờ Tỳkheo Tekicchakãrï luôn sống lộ thiên, 
không bao giờ ngủ và không màng nóng lạnh. Mãra giả làm người chăn bò 
đến dụ dỗ ông, nhưng ông quyết tâm và sau đó đắc Thiền chứng thành 
Alahán. 
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Vào thời Phật VipassT ông sanh trong một gia đình lương y và từng 
chửa trị cho Tỳkheo Asoka. Vào 8 kiệp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Sabbosadha ©_ Ông có thê là Trưởng lão Tikicchaka nói trong Apadäna 
@) 


0) Thag. 3§4-6; ThagA. ¡. 440 f. ® Ap. ¡. 190. 
p 


Tekula (?).—Trưởng lão. Ông và anh là Yamelu bạch xin Phật cho 
phép dịch lời dạy của Ngài sang tiêng Sanskrit °, 
® Vịn, ï¡. 139. 


Tenkogu.--Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ 0, 
® Cy, Ixxvi. 288; lxxvii. 67. 


Tejasi.——Một sứ giả của Kuvera 0), 
®D, ñi. 201. 





Tejodipa.—Đệ tử của Tilokaguru và là tác giả của Chú giải về Paritta 
@) 


® Sãs.,p. 115. 


Tennavallappalla.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ ?', 
® Cv, Ixxvi. 222, 231. 


Tebhätika-Jatilãä—Ba anh em Uruvela-Kassapa, Gayä-Kassapa và 
Nadr-Kassapa. Chuyện của ba anh em này, xem Uruvela-Kassapa. 


Temiya.—Tên của vị Bồ Tát trong Mũgapakkha Jãtaka (¿v.).. Ông 
được gọi như vậy vì sanh ra trong một ngày mưa và bị ướt ®. 
(®Ị, vị, 3. 


Temiya Jãtaka.—Xem Mũgapakkha .Jãtaka. 


Tela.--Sứ giả của Vua Devãnampiyatissa gởi đến Đại để Asoka t_ y./. 
Malla. 
® MT. 302. 


Telakatãhagäthä.—Kệ Pãli gồm 8§ vần. Truyền thuyết nói rằng kệ này 
do Trưởng lão Kalyaniya nói lúc bị Vua Kalyäni-Tissa (Tissa [24]) ném 
vào chảo dâu sôi vì bị nghi thông dâm với hoàng hậu t', 
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® Chị tiết, xem P.L.C. 162 £. 


Telakandarikä.—Một phụ nữ sùng tín và rộng lượng từng cúng dường 
rất nhiều bơ lỏng cho tỳkheo. Bà được kể trong chuyện của các tỳkheo hay 
khoe khoang thí chủ mình 9), 

0) VbhA. 483. Vsm. 27. 


Telakãni Thera.—Alahán. Ông là một Bàlamôn ở Sãvatthi, lớn tuôi 
hơn Đức Phật. Làm du sĩ, ông đi khắp nơi tìm lời giải đáp cho những thắc 
mắc của ông nhưng không được giải đáp thoả đáng. Một hôm, ông nghe 
Phật thuyết pháp; hoan hỷ, ông xin gia nhập Tăng Đoàn và sau đó đắc quả 
Alahán ®), 

®) Thag. 747-68; ThagA. ¡. 24 ff. 


Telagama.——Con kinh mà lợi tức được Vua Aggabodhi IX cúng dường 
cho các tỳkheo đê có cháo cho mọi người ?). 
® Cv, xlix.89. 


Telapakkanijjhara——Một phần của hệ thống dẫn thuỷ do Vua 
Parakkamabähu I thiết lập °). 
0) Cy, Ixxix.66. 


Telapatta Jãtaka (No. 96).—Chuyện Chén Dầu. Bồ Tát sanh làm con 
út trong số 100 vương tử của nhà vua trị vì Benares. Ông nghe các Phật 
Độc giác đến cung khất thực nói rằng ông sẽ làm vua trị vì Takkasilã nếu 
ông không bị các nữ Dạxoa trú trên đường rừng dẫn đến đó ăn thịt. Thế là 
ông cùng năm người anh quyết tâm đi Takkasilã. Lúc qua rừng tất cả năm 
anh ông bị các nữ Dạxoa dùng sắc dụ và bắt ăn thịt hết. Rồi có một nữ 
Dạxoa theo bước ông đến cửa thành Takkasilã; si mê nhan sắc nàng, nhà 
vua sở tại mời nàng vô cung, dầu đã được Bồ Tát giải thích và khuyên can. 
Thế là nhà vua và tất cả gia nhơn trong cung rớt vào bẫy cua Dạxoa và bị ăn 
thịt hết. 

Biết Bồ Tát là bậc đại nhơn, kiên trì và đầy đủ trí tuệ vì đã chế ngự 
được các căn, không nhìn nữ Dạxoa hiện hoá thân sắc đi theo mình, thần 
dân đồng thanh tôn ông lên ngôi trị vì Takkasilã. 

Chuyện được kể trong Kinh Janapada-Kalyãni (4.v.). Các tỳkheo 
nói không nhìn người đẹp của xứ ngoại biên /ønapada-kalyani) không phải 
là điều đễ làm, nhưng Phật phủ nhận điều này và kế chuyện trên 0), 

® Jãtaka này còn được gọi là Takkasilã Jãtaka '). 

0 J,¡, 393, (® Jb¡đ., 470. 
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Telappanäli——Làng gần Ujjeni. Trên đường đến Ujjeni, Trưởng lão 
Mahäã Kaccäna ởi khất thực nhưng trở về tay không. Thấy vậy, cô gái 
nghèo trong làng bèn cắt tóc nhờ người đem bán lấy tiền mua thực phẩm 
cúng dường. Vì nàng không ra mặt, vị Trưởng lão đến tìm nàng. Vừa thấy 
vị Trưởng lão, tóc nàng mọc dài ra như cũ. Vua Candappajjota nghe 
chuyện liền cho rước nàng về cung và phong làm hoàng hậu. Nàng sanh 
một hoàng nam được đặt theo tên của bà ngoại là Gopäla; mẹ nàng là 
Gopälamätä °'. 

0Ð AA.1. 117 Ê 


Telamakkhiya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông xoa dầu lên 
hàng rào sắt (wedikã) của cây Bồ Đề của Phật Siddhattha. Vào 24 kiếp 
trước kiếp trước ông làm vua đưới vương hiệu Suechayi °°. 

® Ap. ¡. 230 £. 


Telavãhã.—Con sông trong Serivaratfha gần Andhapura ©). 
®J.¡. 111. 


Teloväda Jãtaka (N0. 246).—Chuyện Lời Phi Báng. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm Bàlamôn tu khổ hạnh. Ông vô làng khất thực và được một 
Bàlamôn giàu có mời thọ trai. Sau khi cơm xong, gia chủ bảo rằng thịt cá 
cúng đường được làm đặc biệt cho ông (tức thức ăn bất tịnh), với mục đích 
làm hại ông. Tuy nhiên, Bồ Tát bảo rằng: “Việc bất thiện này không thuộc 
chúng tôi, mà chỉ thuộc về ngài thôi.” [Theo HT. Thích Minh Châu và GS. 
Trần Phương Lan, 2001]. 

Chuyện kê về Nigantha Nãthaputta phi báng Phật đả nhận thọ 
thực tại dinh Tướng STha. VỊ gia chủ giàu có trong truyện chỉ Nathaputta °°, 

J1. 262. 


Tevijja Sutta—Kinh thứ 13 của Digha Nikãya do Phật thuyết cho 
Vãsettha và Bhãradväja lúc hai thanh niên Bàlamôn này yết kiến Phật tại 
Manasäkafa. Phật dạy rằng sự tinh thông ba kinh Vệđà không dẫn đến sự 
cộng trú với Phạm Thiên. Sự cộng trú với Phạm Thiên chỉ đạt được khi nào 
hành trì tứ vô lượng tâm (từ, bị, hý, xả) t°. 

®D.¡.235-53. 


Tevijja-Vacchagotta  Sut(a.—Phật viếng Vacchagotta tại 
Paribbãjakäraäma ở Vesäli và bạch rắng ông được gọi là 7ewi/z (Tam 
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Minh, thông hiểu Tam Tạng) vì ông biết được các kiếp trước của ông, có 
thiên nhãn thông, và biệt đoạn diệt lậu hoặc ©'. 
(ĐM. ¡. 481. 


Tesakuna Jãtaka (No 521).—Chuyện Ba Con Chím. Nhà vua trị vì 
Benares bắt được ô chim trong ấy có ba trứng chim khác nhau. Trứng nở ra 
ba con chim non—cú, mynah và anh vũ. Vì không con, nhà vua chọn ba 
con chìm này làm dưỡng tử và đặt tên Vessantara cho chim cú, KundalinT 
cho chim mynah và Jambuka cho chim anh vũ. Lúc trưởng thành, nhà vua 
cho triệu từng chim một vô triều để hỏi cách trị nước. Mỗi chim thốt lên I1 
vần kệ có vấn nhà vua. Hoan hý, vua phong cho ba con chim tước vị tướng 
quân (cú), chủ ngân khố (mynah) và tông tư lệnh (anh vũ). Khi vua băng 
hà, toàn đân muốn tôn Jambuka lên ngôi, nhưng ông biến mất vào rừng sau 
khi khắc lên bảng vàng Chơn pháp. 

Chuyện kế về việc Phật khuyến cáo nhà vua trị vì Kosala. 

Nhận diện tiền thân: nhà vua chỉ Tôn giả Ananda, Kundalim chỉ 
Trưởng lão ni Ủppalavannä, Vessantara chỉ Tôn giả Säriputta, và Jambuka 
là Bồ Tát ®. Kệ của Jambuka thường được trích dẫn °). 

Ị, v, 109-25. ® E.ơ., J.1. 177; vi. 94, 


Tondamäna.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà 
vua trị vì miền Nam Án Độ. Ông có xây thành trên núi, nơi mà Kulasekhara 
có lần đến ân trốn. Ông có ba anh em vợ, tất cả đều giúp Kulasekhara. Ông 
là thôn trưởng của hai làng Tirimalakka và Kattala °). 

(® Cv, Ixxvi. 137, 315; lIxxvi. 1, 32, 39, 51, 74. 


Tondipära.—Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ °), Geiger ? nói rằng địa 
danh này chỉ hai làng Tondl và Pãra. 
® Cv. Ixxvi. 236; lxxvii. 81. ® Cụ. 7rs. 1i. 84,n. 3. 


1. Todeyya.—Bàlamôn Mahãsãla được kế trong danh sách các Bàlamôn 
nỗi tiếng từng họp tại Iecchanankala và Manasäkata ©. Buddhaghosa ? 
nói rằng ông thường trú tại Tudigäma; do đó ông được gọi như vậy. Ông 
có thể là cha của Thanh niên Bàlamôn Subha, người được mệnh danh là 
Todeyyaputta ®. Được biết Subha có cha làm TẾ sư của Vua Pasenadi, rất 
giàu có nhưng cũng rất bủn xin; ông tái sanh làm con chó giữ của trong nhà 
của chính ông mà Subha rất mến thương. Lúc Phật đến viêng Subha, con 
chó ra sủa và Phật gọi chó bằng tên Todeyya. Subha rất bất mãn, nhưng 
Phật dẫn chứng bằng cách bảo chó chỉ cho Subha một vài chỗ mà cha chàng 
đã chôn dấu của cải. Về sau con chó bị đoạ địa ngục ). 

211 


“2+ TDdêu ad “?x ¿x2 fa(¿ 





Các Bảàlamôn của bộ tộc Todeyya có rừng xoài trong 
Candalakappa Š) và trong Kaãmandãä %9). 

Anguttara Nikãya ”' có nói đến việc đệ tử của Bàlamôn Todeyya 
mắng Vua Eleyya là ngu sỉ vì nhà vua đã đảnh lễ và thân thiện với Samôn 


Rãmaputta. 
0D,1,235; Sn..p. 115: ® DA. ii. 399; AA. Hi. 554. 
° MA. ii. 802. ® /bjj, 11. 962 f. ®M. ï, 210. 


0S. íw: II: ? A, ii, 180. 


2. Todeyya.—Đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh BãvarT °. Ông đến yết kiến 
Phật và phần vấn đáp giữa ông và Phật được ghi lại trong Todeyya- 
mãnava-pucchã ?. Ông đắc quả Alahán ®), 

® SN. vs. 1006. ® 7b¡đJ., 1088-91. SNA. 1. 597. 


Todeyyagãma.—Làng nằm giữa Sãvatthi và Benares. Trong làng có 
đền của Phật Kassapa mà Phật tử hiện nay vẫn còn lễ bái. Đức Thế Tôn có 
lần đến viếng đền này; Ngài cùng đi với Tôn giả Ananda 0©, 

® DhA. ii. 250 f. 


Tobalanägapabbata.--Địa danh trong xứ Rohana, nơi mà Vua 
Mahallakanäga có xây một tịnh xá °), 
(0Ð Mhv. xxxv. 125. 


Tompiya.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miền Nam Ấn Độ ®), 
® Cv, Ixxvi. 144. 


Toyaväpi—Hồ nước một công trình thuỷ lợi của Vua 
Parakkamabähu I ®), 
® Cv, lxxix. 46. 


Toranavatthu.—ĐỊa danh trong vương quốc - Kosala, giữa Sãävatthi và 


Sãketa. Vua Pasenadi có lần ghé qua đây đề viếng Trưởng lão ni Khemä 
lD 


0S, 1v. 374. 


Tolaka-vihära—Tịnh xá ở Rohana. VihãramahädevI, mẹ của 
Dutthagämanm, bị liệng xuông biên ở Kalyäni trôi dạt đên gân tịnh xá này 
Œ@) 


® MT. 431 (xem n. 7). 
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TH 


Thapatoya Sutta——Nghe nói Phật đến làng, hai người thợ mộc ở 
Sadhuka, Isidatta và Purana, chờ đón rồi đi theo cho đến khi Ngài ngồi 
nghỉ dưới gốc cây. Hai ông đến bạch Phật rằng mình rất hoan hỷ vì được ở 
gần Thế Tôn. Hai ông còn hãnh diện trình rằng dầu trong hoàn cảnh nào hai 
ông cũng không bị tham ái chỉ phối. Phật bảo hai ông thành tựu bốn pháp 
của bậc Dự lưu và không còn bị thối đoạ, quyết chắc chứng quả giác ngộ 0. 

(0S, v. 348 ff. 


Thambäropaka Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông có dựng 
một cột cờ trên tháp của Phật DhammadassT và leo lên chót cột treo chùm 
bông lài cúng dường. Vào 94 kiếp trước ông làm vua 16 lần đưới vương 
hiệu Thũpasikha Ê), 

Ông có thể là Trưởng lão Paripunnaka ®). 

Œ Ap. ¡. 171. (? ThagA. ¡. 190. 


Thalayiru.—Xem Athalayiru. 


1. Thullakotthita—Làng trong xứ Kuru, sanh quán của Trưởng lão 
Ratthapäla. Phật có đến trú lại đây trong chuyến du hành của Ngài giữa 
dân chúng Kưru °). Làng được gọi như vậy vì kho lúa trong làng không lúc 
nào vơi (/hullakottham, paripunnakotthägaram) °). 

(M. ii. 54; ThagA. ï. 30; AA. 1. 144. ® MA. ii. 722 ; xem 
thêm Avadãna Š. ii. 118. 


2. Thullakofthita.—Thành phố vào thời Phật Nãrada. Ngài có thuyết 
pháp tại đây vì Bhaddasäla và Vijitamitta; hai vị này là hai bạn hữu đang 
trên đường đi tìm trường sanh bất tử. Về sau hai ông trở thành hai Đại đệ tử 
của Ngài ®), 

t0) BuA. 154. 


Thulla-Tissa.—Xem Tissa [14]. 


Thulla-Tissä.--Tỳkheo ni. Thấy Tôn giả Mahã-Kassapa thuyết pháp 
cho các bạn đồng phạm hạnh của bà nghe trước sự hiện diện của Tôn giả 
Ananda, bà nói lên những lời không hoan hỷ: "Làm sao Tôn giả Mahã 
Kassapa trước mặt Vedehamuni Änanda, lại nghĩ đến thuyết pháp; ví như 
một người bán kim lại nghĩ có thể bán kim cho người làm kim?” Ãnanda 
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xin Kassapa bỏ qua cho lời nói của bà Tissã. Sau đó, Tỳkheo ni Tissã lìa bỏ 
đời sông Phạm hạnh ?_ [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
®S,1i.215 Œ. 


Thulla-Nandä.—Tykheo m. Bà cùng ba chị em là Nandã, NandavatT 
và Sundarinandãä đều gia nhập Tăng Đoàn. Thulla-Nandã trông coi một Ni 
chúng lớn mà hầu hết các ni đều theo bà làm nhiều điều phạm giới. Bà rẤt 
giỏi về giáo pháp và là một người thuyết pháp hay nên dễ gây cảm tình. 
Được biết Vua Pasenadi có đến nghe bà thuyết hai lần và rất hoan hỷ nên 
đã cúng dường bà hai thượng y quý giá theo lời yêu cầu của bà ?. Bà rất 
tham chấp của cải nên có lần lấy vật thực cúng dường của chư tỳkheo ni 
khác ®. Bà rất thích làm bạn với nam giới và thường đến những nơi vắng 
vẻ để tránh sự dòm ngó của bá tánh ®. Bà thường bênh vực nữ nhi sa ngã 
và che đậy tội lỗi của họ ®. Bà trả tiền cho ca nhi ca tụng bà. Bà không 
chấp nhận cừu địch và đặc biệt không ưa Bhaddã, người mà bà từng quấy 
tầy ít ra là một hai lần '®. Bà hay cau có, muốn cái này, lúc được rồi lại nói 
muốn cái kia ”.. Bà rất quý mến Tôn giả Änanda nên bất mãn khi nghe Tôn 
giả Mahä Kassapa gọi ông là “đứa trẻ” và phỉ bảng Kassapa ngạo mạn. 
Nhưng được bết sau đó bà rời khỏi Tăng Đoàn ®. Bà làm thân với Ariftha 
khi ông bị tân xuất khỏi Tăng Đoàn ), 

Suvannahamsa Jãtaka được kế để nói về Tỳkheo ni Thulla- 
Nandã; bà vợ của vị Bàlamôn trong kinh chính là Tỳkheo ni vậy 9, 


0 Vịn, iv. 211, 239, 240, 280. ® Ƒbjđ., 254, 255, 256. 
° /b¡4., 245, 246, 258. ® b4, 270, 273. 
©) Tp/4,, 215, 225, 230 F. 6 JbjJ, 283, 285, 287, cài 
292. 0 Tb¡đ., 248, 250. 0S. 11,219 
Vin. 1v. 218. 09 J.¡.474 £. 


Thusa Jãtaka (No. 338).— Chuyện Vỏ Trấu. Một thời, Bồ Tát sanh làm 
giáo sư thù thắng ở Takkasilã và có một học trò là hoàng tử sẽ kế nghiệp 
ngôi báu ở Benares. Thấy trước hoàng tử sẽ bị con ám hại, ông sáng tác bốn 
vần kệ trao cho hoàng tử lúc chàng học xong và trở về có quận. 

Sau khi vua cha băng hà, ông nối nghiệp. Lúc hoàng tử con ông 
lên 16, chàng âm mưu giết ông để soán ngôi. Theo lời thầy dặn, ông đọc 
bốn bài kệ tại bốn nơi trong cung mà hoàng tử định giết ông. Nghe kệ, 
hoàng tử nghĩ âm mưu bại lộ nên thú tội và bị bỏ vô ngục thất cho đến lúc 
ông mệnh chung mới được thả ra và lên ngôi. 

Chuyện kề về Vua Bimbisära bị Hoàng tử Ajãtasattu giết để đoạt 
ngôi theo lời tiên tri 0), 

®J. 1i. 121 fF 
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Thusavatthi.—Làng ở Tích Lan, nơi mà Vua Buddhadäsa thực hiện 
được một pháp chữa trị thần diệu ©. Làng gần Anurãdhapura và sĩ của 
Mahä-vihära chạy ngang qua đó ??), 

® Cv. xxxvil. 124 £  Mbv. 136. 


Thusaväpi.—Hồ nước gần Pulatthipura °. 
® Cv, 1.78. 


Thũna.—Làng Bàlamôn trên ranh giới của Majjhimadesa °'. Làng 
nằm trong xứ Kosala thuộc dân tộc Malla. Phật có viếng làng này một lần. 
Dân làng không theo giáo pháp của Phật nên khi nghe nói Ngài sẽ du hành 
qua làng họ kéo hết thuyền bè lên bờ không cho Phật qua sông và đóng hết 
chỉ chừa một giếng nước duy nhứt. Phật đến bằng cách đi trên không trung. 
Một nô tỳ đi gánh nước thấy Phật liền dâng Ngài nước uống. Vì hành động 
này bà bị chồng đánh chết; bà sanh về cõi Tãvatimsa. Dùng thần thông, 
Phật làm giếng nước trào gây ngập lụt trong làng. Dân làng tạ lỗi và thỉnh 
Phật cùng chư tỳkheo tuỳ tùng lưu lại làng “), 

Mahäjanaka Jãtaka ®) có đề cập đến một thành phố tên Thũna ®). 


® Vịn. ¡. 197; AA. 1. 56, 205; MA. 397, etc.;J.1.49. — @ 
Vv. I. 8; VvA. 45 ff Chuyên du hành của Phật được kê trong Ủd. vi. 9 
(UdA. 377), nhưng không có nói đến người nô tỳ. ®J, vị, 62, 


65. 
Thũneyyakã.—Dân làng Thũna. 


Thũpavamsa.-Kệ Päli do Vãcissara viết. Kệ có l6 chương; tám 
chương sau cùng có đề cập đến việc Vua Dufthagämani xây tháp Mahäã 
Thũpa ở Anurädhapura. Công trình này có thê được thực hiện trong thế 
ký thứ 12 ®), 

UPT,C. 2l6f 


Thñũpavitfhi-vihära.—Tịnh xá ở Tích Lan do Vua Dhãtusena xây °° 
0Ð Cv, xxxviii. 48. 


Thũpasikha (Thũpasikhara).—Vào 94 kiếp trước có 16 nhà vua mang 
vương hiệu này, tất cả đều là tiền thân của Trưởng lão Thambhäãropaka 
(Paripunnaka) ©), 

Œ® Ap. ¡. 171; ThagA. ¡. 190. 
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Thũraraha Sutta.—Có bốn hạng người xứng đáng để được dựng tháp: 
Đức Thê Tôn, Phật Độc giác, Đệ tử của Phật và Chuyên luân vương °), 
® A.1i. 245. 


1. Thũpãrãma.—Tịnh xá gần bức tường Nam của Anuradhapura do 
Vua Devanampiyatissa xây. Địa điểm này được Phật thánh hoá bằng cách 
toạ thiền tại đó ©®; chư Phật trước đây cũng từng toạ thiền tại nơi này ). 
Đây là thũpa đầu tiên ở Tích Lan. Trong thũpa có tôn trí xá lợi xương đòn 
gánh của Phật Thích Ca; chính Đức Phật đã dự lễ tôn trí này °®. Tịnh xá 
Thuparama được xây sau tháp nên được gọi như vậy Đ Trong khuông viên 
của tịnh xá có trồng một trong tám nhánh Bồ Đề chiết từ cội mẹ ở 
Anurädhapura; cây Bồ Đề này hiện vẫn còn xanh tươi ®. Bên phía Đông 
của Thũparama có Cittasälä, nơi hoả táng của Trưởng lão ni Sanghamittä 
. Tăng chúng của Thũpãrãma có lần giúp đưa Thũlatthana lên ngôi ”). 

Giữa Thũpärama và Mahä Thũpa có một tường đá che chở tháp 
do Vua Lañjatissa xây; ông còn xây thêm một thũpa nhỏ về phía Đông và 
Lañjakãsana-hall gần đó ®. Vua Amandagãmari xây thêm hành lang cho 
bát quan trai giới đường trong tịnh xá ”, Vua Vasabha xây một bát quan 
trai giới đường mới và thiết trí đèn quanh tháp “°, Vua Bhãtika-Tissa xây 
một hội trường, còn Vua Gothãbhaya lo phân trùng tu (“Đ. Sahghapäla- 
parivena có thê là một phần của tịnh xá 12, 

Vua Jetthatssa di dời tôn tượng bằng đá do Vua 
Devãnampiyatissa tôn trí trong tịnh xá đến Pãeĩnatissapabbata °°), 

Vị Tỳkheo chống đối Sanghamitta có lần doạ phá Thũpãrãma 
nhưng bị giết vì mưu toan này ?°, Mahãnãma có cúng dường phần bọc 
vàng của hình chạm đầu mái thũpa “°, Dhãtusena trùng tu thũpa “9, và 
Aggabodhi II hầu như xây lại mới gần hết thũpa t”), 

Vua Dãthopafissa I, cũng như Vua Kassapa II, từng gây nhiều 
thiệt hại cho Thũpãrãma, nhưng về sau ông có tu sửa lại ®, Vua 
Dãthopafissa II cúng dường cho tịnh xá ngôi làng Punnali 09, Vua 
Mãnavamma xây trong ây một päsãda “”. Vua Aggabodhi VI trùng tu 
các cửa và hoán đổi các cột quanh cetiya 2Ð. Vua Mahinda II cho bọc vàng 
và bạc trong cetiya “?, Vua Dappula II dùng gạch bằng vàng cân 
thupäghara “”; tất cả vàng bạc này bị Vua Pandu gở lấy hết ”°; về sau Vua 
Udaya II có cho gắn lại một số bảng vàng mới 29. Sena Ilahga (Senapati 
của Vua Kassapa IV) cúng dường cho các tykheo một nhà ở phía Tây của 
Thũpãrãma “” và sau đó Rakkha Iahga (Tũo7Ing của Vua Dappula IV) 
tiếp tục cúng dường một nhà nữa '?.. Vua Mahinda IV trang trí nóc cetiya 
bằng nhiều viền vàng và bạc, cung cấp cửa bằng vàng và thiết lập lễ hội 
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hằng năm 3. Calc Vua Vijayabähu I, Parakkamabähu I và Vijayabãhu 
IV lần lượt trùng tu các nhà trong Thũpãrãma (29). 

Đường vô Anurädhapura ổi ngang qua cửa Nam của Thũpãrãma, 
sang bên Đông rồi chạy lên hướng Bắc (30). Còn đường từ Kadambanadï 
đến Thũpãrama đi ngang trước cửa Rãjamãtuvihãra (2 I). 

Phía sau Thupãrãma có Mahejjãvatthu. Được biết (32) vào thời 
Vua Devänampiyatissa, trong Thũparama có tháp thờ ba vị Phật tiền nhiện 
của Phật Thích Ca. 


©® Mhv. ¡. 82. ® 7bị4., xv. 86. ® 70/3, xvii. 30, 50. 
® Tbịđ., 62. ® Jb/đ., xix. 61. @ 
lhid, xx. 52. @ Jbjđ., xxxIH. 17. ® 7p¡đJ., 23 ff. 
® Tbị4., xxxv. 3. d® 7p7j7.. 80, 87, 90. 
dĐ 7bjđ., xxxvi. 4, 106. d2 Thịđ,.„ 114. ú3 
lhid., 128. Œ Mhvw. xxxVII. 27. a5 Cv. 
xxxvil. 207. d9 J57đ., xxxvi1i, 70. Œ? 7b, x1. 
51fữ. Œ# 757đ, xIiv. 133, 138, 148. (® Thị, x]v. 
28. Œ® 7Đ7đ., xÌv11. 66. @ĐCy, xlvi1. 65. “ 
Thiađ., 140. Œ 7b¡4., xÌix. 81. Œ9 Tbị4., 1. 35. 
Œ5 7b, 1ï. 128. Œ® 7bj4., 11. 16. Œ? Tbịđd„ II. 
11. 8 7p/4., liv. 42 Ÿ. (29) Ihid, lx. 56; lxxviii. 107; 
Ixxxviii, 80. (30) UdA. 238; VibhA. 449. 41) 
DA. ii. 572. (32) Sp. ¡. 86. 


2. Thũpãrãma.—Tên của một kiến trúc trong Pulatthipura, có lẽ được 
xây vào thời Parakkamabähu [ °', 
® Cy, lx. 56; Cv. 77s. 1. 220, n. 1; ii. 105, n. 5. 


Thũlathana.—Vương tử thứ hai của Vua Saddhätissa. Sau khi vua cha 
băng hà, quần thần tôn ông lên ngôi, nhưng ông chỉ trị vì hơn một tháng (59 
B.C.) vì bị anh là Lañjatissa truất phế. Thũlathana có xây Kandara-vihãra 
® và một cetiya ở Sirisamälaka “, 

® Mhv. xxxiii. l5 fF. 2 MT, 355. 


Thera.—Tên của một vị tỳkheo ở Rãjagaha. Ông sống độc trú và tán 
thán hạnh sống độc trú. Nghe vậy, Phật cho mời ông đến để dạy thêm chỉ 
tiết làm viên mãn sự độc trú ©, 

®S.1i.282 f. 


1. Thera Vagga.—Phẩm thứ 9: Phẩm Trưởng lão của Chương Năm 
Pháp, Anguttara Nikãya °). 
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0A, 1i, 110 ff. 


2. Thera Vagga.--Phẩm thứ 9: Phẩm Trưởng Lão của Chương Mười 
Pháp, Alguttara Nikaya ®), 
® A, v, 151-76. 


3. Thera Vagga.--Phẩm thứ 9: Phẩm Trưởng lão của Tương Ưng Uẫn, 
Samyutta Nikãya t. [HT. Thích Minh Châu, 1993, gọi phẩm này là phâm 
thứ 4]. 

® A11. 114. 


1. Thera Sutta.--Vì vị Tỳkheo Trưởng lão là bậc kỳ cựu, xuất gia đã lâu 
ngày, nhiều người làm theo tri kiến vị ấy. Vì vị Tỳkheo Trưởng lão được 
nhiều người biết đến, có danh vọng, được một số đông người tại gia, xuất 
gia đoanh vây, nhiều người làm theo tri kiến vị ấy. Vì răng, vị Tỳkheo 
Trưởng lão nhận được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, nhiều người làm theo tri kiến VỊ Ấy. Vì rằng VỊ 
Tỳkheo là bậc nghe nhiều, thọ trì điều được nghe, tích tập điều được nghe, 
nhiều người làm theo tri kiến vị ấy. Thành tựu năm pháp này, vị Tỳkheo 
Trưởng lão đem lại bất hạnh cho đa số, đem lại không an lạc cho đa số, đem 
lại không lợi ích, bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người ?. [HT. 
Thích Minh Châu, 1993]. 

® A, 11. 114. 


2. Thera Sutta——Mười pháp (tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, gièm 
pha, não hại, tật đố, xan tham, mạn) mà vị tỳkheo nên đoạn diệt để được 
sông an lạc bất cứ nơi đâu t), 

(®A,v,201. 


Theragäthã.--Trưởng Lão Tăng Kệ. Quyên thứ § của Khuddaka- 
Nikãya gồm nhiều kệ được xem như do các Trưởng lão sống vào thời Đức 
Phật nói lên. Một số kệ mô tả đời sống của chư vị; một số khác nói về niềm 
hoan lạc khi chư vị tìm được con đường giải thoát ®), 

Dhammapäla có viết một Chú giải về Theragãthä trong 
ParamatthadIpan. 

) Theragathã được P.T.S xuất bản năm 1883 và Bà Rhys Davids dịch 

thành Psaửms oƒthe Brethren. 


Theranäma Sutta.—Ghi lại chuyện của Trưởng lão mang tên Thera ©), 
®S.1i.282 £. 
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Therapañha Sutta.—Xem Sãriputta Sutta. 


Theraputtäbhaya.—Nói về một trong mười chiến binh ưu việt của Vua 
Dutthagämani. Tên ông là Abhaya. Cha ông là thôn trưởng của làng Kitti 
trong xứ Rohana. Lúc lên 1ó, ông có thê sử dụng chuỳ dài 7, 2 m (16 cubit) 
và to 96.5 em (38 inches) và được cử vô phục vụ triều đình. Cha của 
Abhaya là cư sĩ hộ trì của Trưởng lão Mahäãsumma; sau khi nghe Trưởng 
lão thuyết pháp ông đắc quả Dự lưu, gia nhập Tăng Đoàn và sau đó đắc quả 
Alahán. Do đó con ông được gọi là Theraputtäbhaya °. Sau khi 
Dutthagaman1 kết thúc các chiến dịch, Abhaya gia nhập Tăng Đoản, đắc quả 
Alahán, và cộng trú với 500 vị Alahán '?. Lúc Dutthagamani lâm trọng 
bịnh, Alahán Abbaya có đến viếng và tán thán các công đức của ông ®), 

Trong một tiền kiếp, Theraputtäbhaya có cúng dường chư tỳkheo 
cháo sữa nên trong kiếp này ông có sức mạnh vô song ấy '®. 


©® Mhv. xxiii. 2, 63 fF. ® /biđ., xxv1. 2. 6) lhid, 
xxXxII. 48 fF ® MT. 453. 
Therambatthala.—Xem Ambatthala. Geigr nghĩ rằng 


Therambatthala là tên của Ambatthalathupa do Vua Mahädäthika 
Mahänäga xây trong Cetiyagiri để tưởng niệm Trưởng lão Mahinda. 
Nhưng Therambatthala lại được mô tả là nơi cư trú của chư tỳkheo, kế cả 
Buddha-Rakkhita và Mahäã-Rohanagutta. 

(0Ð Mhv. 7s. 264, n. 3.  Vsm. 155, 375; DhSA.. 187. 


Theraväda—Tgượng Toạ Bộ, Trưởng Lão Thuyết Bộ. Tên của bộ 
Phật Giáo Nguyên Thuỷ mà các vị Trưởng lão chấp thuận trong lần Kiết 
Tập thứ nhứt tại Rãjagaha. Bộ này được xem như chính thống. Có lúc, 
Theravada chia thành I7 tôn phái. Người theo Theravada được gọi là 
Theravädin ®. Truyền thừa (zcariyaparampara, succession) của các 
Theravädin từ thầy đến trò được gọi là Theravamsa ®. 

® Mhv. iii. 40. (® Jbjđ., v. 1 fẺ ® co, Cv. 
XXXVIII.37. ® E.ơ., ibid., li. 46; liv. 46. 


Therãänambandhamälaka.--Địa danh ở Anurädhapura, nơi mà Vua 
Utdiya hoả táng Trưởng lão Mahinda và xây tháp tôn trí xá lợi của Trưởng 
lão t°, 

(®Ð Mhv. xx. 42 f. 
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Theräpassaya-parivena— Tăng xá được xây tại chỗ Trưởng lão 
Mahinda thường toạ thiên ©), 
® Mhv. xv. 210. 


Therikä.— Trưởng lão mi Alahán. Bà sanh ở Vesäli và có thân hình cao 
to nên được gọi như vậy. Bà lập gia đình và là người vợ rất chí thú. Khi 
nghe Phật thuyết pháp ở Vesäli, bà theo Phật. Sau đó bà nghe Dì mẫu 
PajãpatT Gotamĩ thuyết và muốn xuất thế nhưng không được chồng bà 
phép. Một hôm, trong lúc nấu cơm bà đạt thiền chứng và đắc quả Anahàm. 
Khi nhận thức ra, chồng bà đưa bà đến gặp Pajãpatï Gotami để được truyền 
IỚI. 

Trong kiếp trước bà có thỉnh Phật Konägamana thọ trai và soạn 
cho ngài một sàng toạ trên nền cát và giăng tắm bố che nắng trên sàng tọa. 
Vào thời Phật Kassapa bà làm tỳkheo ni ©), 

® Thig.1; ThigA.. p. 5. 


Therigäthä.— Trưởng lão Ni Kệ. Tập thứ 9 của Khuddaya Nikãya ©). 
Therigathä gồm kệ của nhiều Tỳkheo ni nói lên, cũng giống như 
Therägäthä. 

® Therigãthã được P.T.S xuất bản năm 1883 và Bà Rhys Davids dịch 
thành Psaửms oƒthe Brethren. 


Theriya-parampära.—Tên của hệ thống (succession) của chư tỳkheo 
Theraväda °°, 
® Mhv. v. 1. 


Thomdãyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông là một Thiên tử 


có nghe Phật Vipassĩ thuyết pháp và đảnh lễ ngài ©). 
ŒÖ An, ¡. 226. 
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Dakapäsãna-vihära—Tịnh xá bên miền Tây Tích Lan do Vua 
Mahallaka-Näga xây ©), 
® Mhv. xxxv. 124. 


Dakarakkhasa Jãtaka (N0. 517).--Không có chuyện được kể; đọc giả 
được hướng dẫn xem Mahãummagga Jãtaka t. 
ĐỊ.v.75. 


Dakarakkhasapañha.—Thuỷ quái Dakarakkhasa. Theo đề nghị của 
Trí giả Mahosadha, Nữ ẩn sĩ BherT tấu hỏi Vua CũJanT để thử xem nhà vua 
có thiện ý với Trí giả chăng. Bà hỏi rằng: Trong lúc ngự du trên biển cùng 
bảy thân nhơn của hoàng cung, có Thuỷ quái doạ chụp thuyền rồng nêu 
không được tế đàn, nhà vua sẽ lần lượt tế ai? Nhà vua chơn thành đáp rằng 
sẽ tế theo thứ tự sau: Mẫu hậu, Chánh phi Nandã, Hoàng đệ Tikhinamafi, 
Hoàng tử Dhanusekha, Tế sư, nhà vua. Nhà vua không thê hy sanh Trí giả 
Mahosadha, người mà ông trân quý. Tiếp theo Nữ ăn sĩ Bherï mời vua 
xuống sân chầu công khai tán thán tài đức của Trí giả Mahosadha t), 

0], vi., 469 ff, 477, 478. 


Dakkhinagiri.——Xem Dakkhinägiri. 
Dakkhinajanapada.—Xem Dakkhinäpatha. 


Dakkhinadesa.—Tỉinh ở Tích Lan, nằm về phía Tây của đảo, từ núi ra 
biển. Được gọi như vậy vì vị trí của phần đất này đối với Anurädhapura. 
Một thời Dakkhinadesa hợp với Malayarattha tạo nên vương quốc do 
hoàng tử thứ hai của nhà vua trị vì. Về sau '?' vương quốc này trở thành lãnh 
thổ của hoàng tử nối nghiệp. 

Dakkhimadesa còn được gọi là Dakkhinapassa ® và 
Dakkhinabhäga 

Dakkhinadesa có nhiều thành lũy như Muhunnaru, Badalatthala, 
Vãpinägara, Buddhagäma, Tilagulla, Mahägalla, và Bandagalla °), và 
nhiều làng như Puhkhagãma '® và Bodhisenapabbata °?. 


0) E.ø., Cv. xIi. 35; nhưng xem Cv. 77s. 1. 54, n. 4. l 
E.g., Cv. xIIi. 8; xliv. 84; Ixv. 23; Ixviii. 33; li. 12, etc. 6) 
E.g., ibid, lv. 41. ® Jbj3., passim. ® bị, ]viii, 
42. (® 7bjđ., ]xi. 26. ® Thbịđ., 33. 
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Dakkhinamalayajanapada.—Vùng núi dưới miền Nam Tích Lan rất 
khó thâm nhập và khó ở ®', 
® AA.¡. 52. 


Dakkhinamũla.—Tnh xá, có thể là Dakkhina-vihãra. Tại đây, Vua 
Vohärika-Tissa có dựng cây lọng trên Tháp “?. Mahãvamsa TTkã gọi tịnh 
xá này là Dakkhinamilavasa. 

Œ Mhv. xxxvi. 33. ? n, 662. 


Dakkhinamäilaväsa.—Xem Dakkhinamnla. 


Dakkhina-vihära.—Tịnh xá do Tướng Uttiya của Vua Vattagämani- 
Abhaya xây, nằm về phía Nam của Anurãdhapura ©.. Thoạt tiên, tịnh xá 
là nơi an trú của chư tỳkheo thuộc Abhayagiri-vihãra. Về sau chư tỳkheo 
này tách ra lập nhóm Dakkhinavihãärakä riêng '), 

Amandagamanï-Abhaya có xây trong tịnh xá hồ nước 
Mahägämendi °). Kani(thatissaka xây thêm bệ tường (maniling) trên tháp 
và trai đường gần Mahãmeghavana; ông còn đắp con đường dẫn vô vihãra 
%, Vụa Vohäraka-Tissa dựng thêm bức tường quanh tịnh xá ®. Vua 
Gothãbhaya trùng tu bát quan trai giới đường '°. Tissa, vị Trưởng lão mà 
Vua Mahäsena cúng dường Jetavana-vihära, từng trú trong Dakkhina- 
vihãra; bấy giờ tịnh xá được gọi là Dakkhinärãma ”. Vua Aggabodhi I 
xây một đền (pãsãda) rất hoành tráng trong tịnh xá !Ê). 

Tịnh xá được xác định là một phần của mộ Vua Elãra hiện nay °?. 


(0Ð Mhv. xxxiii. 88; Dpv. xix. 19. '® Mhv. xxxiii. 98. 
3 Jbjj., xxXxV. 5, ® Mhv. xxxvi. l2f 6 
Thid., vs. 35. (6) Jbj4., vs. 107. ® Jbjj, xxxvi. 32. 
t® Cv, xIi. 14. ® Nhưng xem C\v. 
Trs. 1. 66, n. 3. 


Dakkhinã Sutta.--Có bốn thanh tịnh thí vật: bố thí thanh tịnh từ người 
cho, không thanh tịnh từ người nhận; bồ thí thanh tịnh từ người nhận, không 
thanh tịnh từ người cho; bố thí không thanh tịnh từ người cho, cũng không 
thanh tịnh từ người nhận; bồ thí thanh tịnh từ người cho, cũng thanh tịnh từ 
người nhận °. Kinh này còn được gọi là Dakkhinä Visuddhi Sutta '. 

® A.¡i. 80 £; cp.M. 1i. 256 £  KhpA. 222. 
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Dakkhinägiri (v./. Dakkhinagiri).—Một xứ ngoại biên của Án Độ do 
phó vương Asoka trị vì tại kinh đô Ujjeni. Kinh thành Vedisãä nằm trong 
xứ này (, 

Dakkhinägiri nằm về phía Nam của Rãjagaha, bên kia đổi ranh 
giới của kinh đô; do đó nên có tên như vậy ?, Trong xứ có làng Bàlamôn 
Ekanälãä ®'. Dakkhinägiri nằm trên đường từ Sãvatthi đến Rãjagaha; Phật 
thường qua đây trong các chuyến du hành của Ngài đến Magadha và an trú 
tại Dakkhinägiri-vihãra “. Ngài từng truyền giới cho Kasĩ-Bhãradväja 
cũng như cho Dhammasava (4.v.) và cha của ông tại xứ này. Một lần khác 
Ngài gặp Magadhakhetta là người có ý kiến may càsa của tỳkheo giống 
như các thửa ruộng ghép lại °, Tôn giả Ananda cũng có đi qua 
Dakkhinägrri và thu được một số đông thanh niên vào Tăng Đoàn; nhưng 
các thanh niên này gây không ít tai tiếng khiến Tôn giả Mahã Kassapa ® 
đã lên thiếng quở trách Änanda. Dakkhinägiri còn là xứ mà Punna cùng 
một số đệ tử không tuân thủ các quyết định của lần Kiết tập ở Rãjagaha và 
tín thọ Pháp theo những hiểu biết riêng của họ ?), 

Dakkhmagimi từng là trú xứ của Nữ cư sĩ Nandamätä ở 
Velukantaka; bà được Sãriputta và Moggallãna viếng trong một chuyến du 
hành của hai Tôn giả đến địa phương ®. Tại Dakkhinägiri, Sãriputta được 
nghe nói đến sự thiếu tỉnh tấn của Bàlamôn tham ông Dhãnañjãni ®). 
Dakkhinägiri còn là nơi thuyết kinh AÄrãmadũsa Jãtaka (4.v.). 

Dakkhinägiri-vihära là một tịnh xá lâu năm và từng gởi 40 ngàn 
tỳkheo hướng dẫn bởi Trưởng lão Mahä Sangharakkhita đến dự lễ đặt 
viên đá đầu tiên xây dựng Mahä Thũpa “9, 


0 Sp.¡. 70; Mhv. xiii. 5. 2 SNA. ¡ 136; MA. ii. 795; 
SA.1. 188. CSN,bp. 13: SÀN dc... ĐÁ, 1H, 
123; Vin. 1. 80. ®) Vịn, ¡, 287. K9 (1122117 b 

Ø Vịn, ii. 289. ® A,iv. 64. ®M. ii. 185; 


xem ]. ¡. 224 về một chuyện khác của Sãriputta ở Dakkhinägiri. “® Mhv. 
XxIx. 35. 


1. Dakkhinägiri-vihära——Xem Dakkhinägiri. 


2. Dakkhinägiri-vihära.—Tnh xá do Vua Saddhätissa xây tại Tích 
Lan ?, Tịnh xá được Vua Dhãtusena “` trùng tu và Vua Kassapa V cúng 
dường lợi tức của trọn một làng cho việc bảo quản ?). Dakkhinägiri-vihãra 
có lẽ là Tịnh xá Dakkhinägirida|ha-vihãra trong ấy có lễ đường do Vua 
Aggabodhi I xây “. Tịnh xá còn được một số người xác định là 
Mulkirigala-vihãra hiện tại Š). 
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Tịnh xá từng là trú xứ của Appihã-Sãmanera '® và Käla 
Buddharakkhita :'. 
€® Mhv. xxXII. 7.  Cy, xxxVII. 46. 6) 
Thid., 11. 60. ® Jb¡đ., x1. 27. ® Cv, 77s. 1 33, n. 3. 
® MT. 552. @ MA. 1. 469. 


Dakkhinäpatha (Dakkhinapatha)/— Trong tài liệu cỗ Päli, từ 
Dakkhinäpatha hình như chỉ một làng định cư trên thượng lưu sông 
Godãävarï  Bàlamôn khổ hạnh Bãvarï được nói là có trú xứ trong 
Dakkhinäpatha ở giữa hai vương quốc Assaka và Alaka “”. Trong một số 
tà liệu khác, Dakkhiapatha được nhập với Avanti thành 
Avanfidakkhinäpatha đề chỉ một cách rất mơ hồ phần đất ấy. 

Chú giải Sutta Nipãta ? gọi Dakkhinäpatha là con đường dẫn đến 
Dakkhinajanapada, trong lúc Sumañgala-Vilãsinï '® xem Dakkhinäpatha là 
Dakkhinajanapada và giải rằng đó là một janapada nằm dưới phía Nam của 

sông Hằng (Ganigäya dakkhinato pãka†ajanapadam). 

Theo tài liệu cỗ, từ Dakkhinäpatha rõ ràng không chỉ toàn bộ xứ sở 
bao gồm Dekkhan hiện nay. Có thê Dakkhinapatha thoạt tiên là tên của con 
đường đi về hướng Nam—làng Thánh ở cuối đường trên bờ sông GodãvarT 
cũng được gọi cùng tên--rồi sau đó vùng mà con đường này chạy qua được 
gọi là Dakkhinäpatha °. Theo Chú giải Petavatthu ',¿ xứ Damila 
(Damilavisaya) năm trong Dakkhinäpatha. 

Dakkhinäpatha nổi tiếng vì là nơi sản xuất bò mộng rất khoẻ ?), 
Dakkhinäpatha còn là trú xứ của nhiều ân sĩ ®, và trong “Nam kỳ” này 
(Dakkhinesu janapadesu) dân chúng có tục lệ cử hành lễ Dharana ”). Xem 
Dharana Sutta. 

(Đ SN. vs. 976. ® Vịn, ¡, 195, 196; 1i, 298, 
Nhưng trong J. v. 133, Avanti được xem như một phần đất của 
Dakkhinäpatha (Dakkhinäpathe Avantira††ha), nhưng xem 1. iii. 463 đề 


cập đến Avantidakkhinäpatha. ®i¡, 350. @® 
DA. ¡. 265. ® Chi tiết, xem Law: Œeog. oƒ Early Buddhism, 
pp. 60 fÈ ® PvA.,p. 1343. ® DhsA. 141; NidA. 
16; DhA. 11. 248 etc. ® DA. ¡. 265. ®A.v.2l6. 


Dakkhinaräma.—Xem Dakkhina-vihãära. 

Dakkhinävibhanga Sutta.—Một thời, lúc Phật trú tại Nigrodhäräma 
trong Kapilavatthu, Di mâu PajäpatfT GotamI dâng Ngài hai khúc vải do 
bà dệt ngay trên khung cửi của bà. Phật bảo bà cúng dường Tăng Đoản hơn 
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là cho riêng Ngài để được nhiều phước hơn. Tiếp theo Phật mô tả các loại 
thí chủ và các hạnh thanh tịnh của thí vật °. 
Kinh này được thấy y như trong Sũtrãlahkãra ? và thường được 
trích dẫn t®. 
®M. li. 253 Œ.  Sv[van Levi: JA. 1908, xx. 99. 
® EƑơ., Mil. 25§; MA. ¡. 152; và trong nhiều hợp tuyển, ví như 
Sutta Sanghaha. 


Dakkhinävisuddhi Sutta——Xem Dakkhinä Sutta. 


Datthabba Sutta.--Có năm căn (tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ 
căn) và cân phải quán chúng ở chỗ nào ©), 
Œ A, ii. 12; S. v. 196. 


“Datthabbena” Sutta.—Tỳkheo nào thấy được lạc thọ là khổ, thấy 
được khổ thọ là mũi tên, thấy được bất khổ bát lạc thọ là vô thường, thì vị 
ấy được gọi là có “chánh kiến” ©, 

®S, 1v. 207. 


Danda Vagga.—Phâm thứ 10 của Dhammapada. 


Danda Sutta.—Vô thi là luân hồi. Khởi điểm không thê nêu rõ đối với 
sự lưu chuyên luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái 
trói buộc. Ví như, một cây gậy được ném lên trên không trung, khi thì rơi 
trên đầu gốc, khi thì rơi chặng giữa, khi thì rơi đầu ngọn. Cũng vậy, các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyền luân hồi, 
khi thì từ thế giới này đi thế giới khác, khi thì từ thế giới khác đến thế giới 
này ?, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®9S.1i. 184. 


Dandaka Sutta.--Cây gậy liệng lên không trung rơi xuống theo nhiều 
cách khác nhau; cũng vậy, chúng sanh tham đắm trong dục trôi lăn trong 
luân hồi vì không thấy được Tứ Diệu Đề ?, 

0S. v, 469, 


Dandakappaka.—Làng của dân Kosala gần Aciravati, Phật có đến 
đây trong chuyến du hành Kosala. Tại đây Ngài thuyết Udãna Sutta để trả 
lời Thị giả Ẩnanda hỏi làm sao Ngài biết được tâm độc ác không cải thiện 
của Devadatfa ©), 

®A, ii. 402. 
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Dandakahiraññapabbata.—Núi vàng trên Hy Mã Lạp Sơn. Bồ Tát có 
lần sanh ra làm con công vàng trên núi này °. Xem chỉ tiết trong Mora 
Jãtaka. 

® J, 1i. 33, 36, 38. 


Dandakãrañña.—Cánh rừng mọc tràn ra Kalihga lúc bị bỏ phế vì Vua 
Dandakĩ (.v.) của vương quốc này sỉ nhục Kisavaccha (4.v.), đệ tử của 
Đạo sư khổ hạnh Sarabhanga “. Rừng mọc trên bờ sông GodãvarT, và 
cùng với Viñjhãtav cha Majjhimadesa khỏi Dakkhinäpatha. 
Dandakãrañña có thể bao gồm hết các rừng từ Bundelkhand đến sông 
Krishna hiện nay. 

(GOM. ¡. 378; MII. 130. 


Dandakĩ.—Vua trị vì tại Kumbhavati trong vương quốc Kalinga °©). 
Kisavaccha Œ. ệ, ), đệ tử của Đạo sư khổ hạnh Sarabhanga, ân tu, sống 
trong ngự uyền gần kinh đô. Ông bị Vua Dandakĩ và đoàn quân của triều 
đình sỉ nhục; họ làm vậy nghĩ rằng sẽ gặp vận may lúc đang trên đường đi 
dẹp loạn. Nhưng hậu quả là họ bị Thiên thần nôi giận tiêu diệt trọn đất 
nước, chỉ sống sót được có ba người: Kisavaccha, vị tông tư lịnh sùng tín đệ 
tử của Kisavaccha, và một thường dân tên Räma đến Kumbhavafi từ 
Benares; Rãma sống sót nhờ sự hiếu đề của ông đối với mẹ cha. Rừng mọc 
trên hoang địa này được gọi là Dandakärañña °'. 

(M. ¡. 378; MA. i1. 599 fŸ; J. iii. 463; v. 133 ff; 267; Mu. 111. 363 ff. 


Dandadäyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước Trưởng lão có cúng 
dường Tăng Đoàn cây gậy (Z/ambana) làm bằng tre rừng ©®. Ông có thể là 
Trưởng lão Kumãputtasahäya ®, 

® Ap. ¡. 283; lập lại trong i1. 456. ® ThagA. ¡. 103. 


Dandanäyakabhätaro.—Hai anh em Kitti và Sankhadhätu, tướng 
lãnh của Vua Parakkamabähu L. Kitti được phong làm thủ trưởng của các 
bậc Kesadhätu, còn Sankhadhãtu làm Nagaragalla. Các tước vị này đem 
lại cho nhà vua sự trung thành tuyệt đối của hai ông; hai ông đã tích cực 
tham gia vào chiến trận chống Vua Gajabãhu ° cũng như trong trận giặc 
thống nhứt đất nước 

0) Cy, lxx. 279, 284, 293, 301. ® 7bjđj., Ixxi. 36, 162, 222, 
272; lxxv. I81. 
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DandapänL—Một Thích tử ở Kapilavatthu, con của Añjana và 
Yasodharä. Ông còn em trai là Suppabuddha và hai em gái là Mãyã và 
Pajãpadi. Ông là cậu của Đức Phật °'. Ông sanh ra tại Devadaha ?. Theo 
tài liệu của Bắc truyền. @ , phu nhơn của Thái tử Siddhattha là ái nữ của 
DandapanT. Tương truyền t9 răng DandapänT có lần gặp Phật ở Kapilavatthu 
và thỉnh vân về giáo pháp của Ngài. Phật dẫn giải cho ông nghe, nhưng ô ông 
không hoan hỷ, bỏ đi, “lắc đầu, ngoắc lưỡi, và nhướng mày thành ba nếp 
nhăn.” 

Phật Âm ®) nói rằng ông được gọi như vậy vì lúc nào ông cũng có 
gậy vàng trên tay và là đệ tử của Devadatta. 

0 Mhv. ii. 19. “ MT. 137. ®e, Rockhil: p. 
20. ®ÓM. ¡. 108. °) MA. ¡. 298. 


Dandasena.—Một nhà vua vào 74 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng 
lão Asanabodhiya °. 
® Ap. 1. 111. 


Dandissara.—Một tài khoản đặc biệt nhà vua dành cho các nghệ sị ăn 
xin, được nghe nói lần đầu tiên dưới triều Vua Kassapa IV ®, và được Vua 
Sena III cũng như Vua Vijayabãhu ®` tiếp tục áp dụng. 

® Cy, lii.3. ® Jbj4., liii. 30. ©® Jbj4., Ix. 22. 


1. Datta.—Tù trưởng của địa danh Dhanapif{thi được Potthakuttha đưa 
lên ngôi Tích Lañkãpura và trị vì hai năm (674-6). Ông có xây tịnh xá 
Dhanapitthi °°. 

0Ð Cy, xIvi. 41 fF. 


2. Datta.—Người gác công, cha của Vua Subha 0), 
® Mhv. xxxv. 51. 


3. Datta—Xem Bhũridatta, Mantidat(a, và Gangäfriya. Datta là 
một ví dụ điển hình của các danh hiệu thường gặp °'. 
0) Eø, DA. ¡.289; AA. 1. 410, etc. 


Dattä.—Cháu nội gái của Bà Visäkhã. Nàng chết trẻ khiến mẹ nàng 
đau khổ vô vàn và được Phật an ủi ©), 
® DhA. iii. 278. 


Dattabhaya.—Tykheo, anh của Trưởng lão Catunikãyika ở Kolita- 
vihãära. Abhaya trú tại Potaliya-vihära. Có lân ông đau và cho tìm em đê 
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hỏi pháp thiền đễ hành. Trưởng lão Catunikãyika đề nghị ông thiền về thực 
phẩm; hành trì, Dattãbhaya thành Alahán ?. Ông được mô tả như có sở 
thích ăn uống nhưng thông minh và nhạy bén 

® AA.1.343. 2 MA. ii. 527; Dh§A. 268. 


Daddabha Jãtaka (No. 322).—Chuyện Tiếng Động Mạnh. Có trái 
vilva rụng trên tàu lá cây kè gây tiếng động. Đang nằm dưới gốc cây vi/va, 
thỏ tưởng thế giới đang sụp đồ bèn bỏ chạy. Thỏ thứ hai thấy vậy chạy theo 
hỏi, rồi đến con thứ ba, vân vân. Cứ thế chúng nối đuôi nhau chạy. Các thú 
vật khác cũng bắt chước chạy theo. Duy có sư tử (Bồ Tát) không sợ hãi và 
tìm cách trấn an bầy thú. 

Chuyện kề về một số đạo sĩ ngoài đạo (Phật) hành trì các hình thức 
tà khô hạnh. Phật đáp các tà khổ hạnh ấy không đem lại công đức nào, 
giống như tiếng động mà con thỏ đã nghe thôi ?. 

0®], 1ii. 74 ff. Jãtaka này được trích dẫn trong MA. ¡. 313 f. 


_1. Daddara (Daddarapabbata).--Ngọn núi trên Hy Mã Lạp Sơn t) 
giông như núi Rajatapabata (4.v.). Núi mang tên Daddara vì có nhiêu sâm 
sét. 

(ĐỊ,1i. 8, 67; Hi. 16; Ap. 11. 536. 


2. Daddara (Daddaranägabhavana).—Trú xứ của các Nãga dưới chơn 
núi Daddara °©), 
®J, 11. 16. 


3. Daddara (Daddarapura).—Thành phố do Thái tử thứ năm của Vua 
Upacara xây trên điệm mà hai trái núi chạm vào nhau phát ra tiêng đaddara 
qœ) 


(® T11. 461. 
Daddara.—Xem Mahädaddara. 


1. Daddara Jãtaka (No. 172)——Chuyện Núi Daddara. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm con sư tử sống cùng đoàn tuỳ tùng trong Rajataguhä (Hang Bạc). 
Gần đó có con chó rừng sông trong một hang khác. Một hôm, nghe các sư 
tử rồng đề nô đùa, chó rừng bắt chước rồng theo. Các sư tử bèn im lặng vì 
hỗ thẹn dùm cho “ 'cOn vật bân tiện.” 

Chuyện kề về Tỳkheo Kokälika muốn bắt chước tài hùng biện của 
các tỳkheo học rộng, nhưng khi được mời đọc kinh (theo đề nghị của ông) 
đã đề lộ sự trông rồng của mình t', 
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0),.1¡. 65 fÉ 


2. Daddara Jãtaka (No. 304).—Chuyện Rắn Thần Daddara. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm Nãga Mahãdaddara sống tại Daddarapabbata. Nãga có 
cha là Sũradadddara và em là Culladaddara. Culladaddara sân si, hung 
dữ, thường la mắng đánh đập các Nãga nữ. Vua Nga phán đuôi 
Culladaddara ra khỏi xứ nhưng được anh tâu xin tha thứ. Đến lần thứ ba, 
nhà vua truyền lệnh cho cả hai anh em xuống sống ba năm ở Benares. Bị trẻ 
con địa phương trêu chọc, Culladaddara định phun nọc giết, nhưng 
Mahädaddara khuyên em nên kiên nhẫn. 

Chuyện kể về một tỳkheo hay sân sỉ °), 

J1. 15 fF 


Dadhimäla (Dadhimäli).—Vùng biển óng ánh như sữa tươi hay sữa 
đông, được kê trong Suppäraka Jãtaka ©), 
® J,ïv. 140. 


Dadhimukha.--Trưởng Dạxoa thường được Phật tử vái van lúc hữu sự 
@) 


(®D, ii. 205. 
Dadhivähana.—Vua Benares. Xem Dadhivähana Jätaka. 


Dadhivähana Jãtakata (No. 186).—Chuyện Vua Mang Sữa Đông. Có 
bốn anh em ở Kãsi xuất gia tu khổ hạnh trên Hy Mã Lạp Sơn. Người anh cả 
mệnh chung và sanh làm Sakka. Một hôm, ông viếng ba em và ban cho em 
thứ nhứt cái búa thần có công dụng như búa hay dao cạo; em thứ hai cái 
trống có một mặt phát ra tiếng làm voi phải bỏ chạy và mặt kia phát ra tiếng 
kêu gọi bằng hữu; và em thứ ba cái bình bát với dòng sữa đông vô tận. 

Trên một hòn đảo xa có con heo rừng sở hữu một viên ngọc quý 
khả dĩ giúp chủ nhơn nó đi được trên hư không. Một hôm, heo bị mất ngọc 
về tay một tên thuyền nhơn ở Kãsi bị bão tố đánh dạt lên đảo. Dùng ngọc, 
tên trộm bay về Hy Mã Lạp Sơn. Tại đây chàng tráo đối ngọc với ba vị ân 
sĩ anh em nói trên đề lấy thần thông. Sau đó, chàng trở lại giết các ấn sĩ để 
đoạt lại ngọc. 

Chàng về Benares tiếm ngôi bằng cách dùng dòng sữa làm đắm 
quân thần, búa giết cừu địch và trống chiêu dụ dân chúng. Ông lên ngôi lấy 
vương hiệu Dadhivähana. 

Trong ngự uyên của Vua Dadhivähana có cây xoài quý mọc từ hột 
trôi ở Hồ Kannamunda về. Ông đem trái biếu cho các quân vương lân cận; 
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các trái này không nở mầm được vì hột đã bị ông chích chết trước rồi. 
Không hoan hỷ, một vì vua lân bang âm mưu gởi đến ông một nhà trồng tỉa 
và được ông thu nhận đề chăm sóc cây xoài. Người làm vườn này đem dây 
leo đắng trồng dưới gốc xoài khiến xoài ra trái đăng. Tế sư của Vua 
Dadhivähana (Bồ Tát) biết được âm mưu nên cho nhồ hết các dây leo. 
Chuyện kẻ về sự thân cận với kẻ ác 0©, 
091,11, 101-6. 


Danu.--Mẹ của các Asura Dãnavä Ê), 
0) Abhidhãnappadipikã, p. 14. 


Dantakumära.--Thế tử của Vua Ujjeni. Ông đến Dantapura với mục 
đích đảnh lễ Nha xá lợi. Tại đây ông thành hôn với ái nữ của Guhasiva là 
Hemamälä. Ông thỉnh xá lợi Răng về Tích Lan dưới trào Vua Siri 
Meghavanmna ©), 

©® Dãthãvamsa 1v. 7 ff. 


Dantageha (v.l. Dantaroha).--TỊnh xá ni do Vua Kufakanna-tissa xây 
cho mẹ ông tu. Bà gia nhập Tăng Đoàn ngay sau khi đánh răng, nên được 
gọi như vậy °°, 

t) Mhv. xxxiv. 36; MT. 628. 


Dantadhãtuppakkarana.—Xem Dantadhãtubodhivamsa. 


Dantadhätubodhivamsa.—Công trình được nói là của Buddhadatta 
soạn; Buddhadatta là tác giả của Jinälahkãra ?. Gandhavamsa ? có đề cập 
đến một Dantadhãtubodhivamsa nói là của Dhammakitti; công trình này 
chính là Däthãävamsa của Dhammakitti. 

® Buddhaghosuppati, pp. 49-5. ® pp. 62, 65, 72, 75. 


Dantapura.—Nại Đa Bồ La. Kinh đô của xứ Kalihga do Vua Sattabhu 
(đồng thời với Vua Renu) trị vì ?. Một số vua khác trị vì Dantapura gồm 
có: Nãlikra ? và Karandu ®. Kinh đô Dantapura được đề cập trong 
Kurudhamma Jãtaka “), Cullakãlinga Jãtaka và Kãlingabodhi Jãtaka 
(q.v.). Nha xá lợi được tôn trí tại Dantapura cho đến khi Dantakumära 
thỉnh sang Tích Lan. Xá lợi do Trưởng lão Khema ® dâng Vua 
Brahmadatta của Dantapura. 

®D,1. 235 £. 2 J.v, 144. ®) J_ 111. 376 fF 

® Xem thêm DhA. iv. 89 và Mtu. 1i. 361, 364. Ø) 
Dãthavamsa 11. 52, 57; xem thêm CAGI. 593. 
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Dantabhumi Sutta——Vương tử Jayasena đến viếng Sadi Aciravata tại 
Lâm Am trong Veluvana và xin dạy cho pháp mà một tỳkheo tin cần có thê 
đắc định. Sau khi nghe pháp, Jayasena ra vê nhưng lòng không hoan hỷ. 
Aciravata bạch trình Phật. Ngài bảo rằng Jayasena không thể hiểu pháp này 
vì ông đang bị tham đắm bởi dục lạc và còn phóng dật. Ngài dùng nhiều ân 
dụ để giảng giải, kể cả ân dụ thuần hoá con voi rừng ?), 

(OM. 11, 128 fF. 


Dantika.—Một tỉnh dưới miền Nam Ấn Độ, nơi có 27 làng bị Tướng 
Lankãpura thiêu rụi °). 
(® Cv, Ixxvi. 172. 


Dantikãä.— Trưởng lão ni Alahán. Bà sanh tại Sãvatthi và là ái nữ của 
tế sư của Vua Kosala. Bà gia nhập Tăng Đoàn dưới sự dẫn dắt của Dì mẫu 
PajãpatI Gotãn. Một hôm, trong lúc nghỉ trưa tại Gijjhakũta bà thấy con 
voi thuần vâng lời chủ như thế nào, đắc thiền chứng và trở thành Alahán. 

Trong quá khứ bà sanh làm con thích đề hoàn nhơn (¿4z?) sống 
trên bờ Candabhägä. K¡zzzzr có cúng dường bông lên vị Phật Độc giác 
đang ngồi dưới gốc cây 0), 

0) Thig. 48-50; ThigA. 51 f. 


1. Dappula.—Con trai thứ hai của Mahätissa và Sanghasivä; ông là 
anh của Aggabodhi và Maniakkhika. Ông có người con, Mãnavamma, 
từng giúp ông lên ngôi sau khi Vua Kassapa II băng hà. Ông lấy vương 
hiệu là Dappula Lj trị vì được 7 hôm, và bị Hatthadätha (Vua 
Dãthopatissa II) truất phế. Dappula lui về Rohana và trị vì xứ này trong ba 
năm (650-3 A.C.). Phu nhơn ông là công nương của Vua Silãdätha 
(Silãmeghavanna) ®'.. Dappula rất sùng tin, từng xây nhiều tịnh xá, trùng tu 
nhiều tịnh xá khác và tạc tượng Phật Metteyya cao 15 cubit ?. Ông chết vì 
khổ tâm khi thấy con mình, Mãnavamma, bị Hattadatha giết. 

0Ð Cy, xlv. 16-22, 36 ff, 51 fF. Chỉ tiết, xem Cv. xli. 53 ff. 


2. Dappula.—Cháu của Vua Aggabodhi VI. Khi Vua Mahinda II nối 
nghiệp Vua Aggabodhi VII, Dappula nhiều lần tìm cách lật đồ ông, nhưng 
thất bại. Ông lui về trị vì Rohana và cầu hòa với Mahinda. Nhưng sau đó 
ông lại tấn công và thất bại lớn tại Mahãummãra; ông phải bỏ trốn 0), 

0Ð Cy, xlviii. 90, 98, 100, 122, 125, 131, 155 £ 
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3. Dappula.—Bào đệ của Vua Aggabodhi VIII. Ông kế nghiệp vương 
huynh dưới vương hiệu Dappula II (§12-28§ A.C.). Ông có senäpzii tên 
Vajira và công nương tên Devã. Tiểu muội của ông thành hôn cùng Vua 
Mahinda trị vì Rohana. Ông tiếp nhận các vương tử của Mahinda khi 
chúng bị vua cha đuổi đi. Dappula trùng tu các tịnh xá Hatthikucchi * 
VãhadTpa* và Lãvarävapabbata-vihãära, nới rộng giảng đường Mahäpäli, 
là làm nhiều công đức khác t!, 

0y x|1: 72: 


4. Dappula——Cháu của Vua Dappula II và là em của Vua 
Kittaggabodhi xứ Rohana °°. 
®) Cy, xlix. 72. 


5. Dappula.—Tiểu vương (Yuvaräjä) của Vua Kassapa V, sau đó ông 
lên ngôi dưới vương hiệu Dappula IHII. Ong trị vì chỉ được 7 tháng (923 
A.G). 0, 

® Cv, li. 42; li. 1. 


6. Dappula.--Tiêu vương (Yuvarãjã) của Vua Dappula III, sau đó ông 
lên ngôi dưới vương hiệu Dappula IV (923-34 A.C.). Ông được Vua của 
dân Pandu qua Tích Lan cầu viện chống dân Cola. Dappula muốn tiếp viện 
nhưng mẫu hậu ông không bằng lòng. Tướng Rakkhala Ilanga của ông có 
xây một tăng xá mang tên ông ', 

(0 Cv, li. 4-12. 


Dappulapabbata.—Tăng xá do Vua Udaya I (có thể còn được gọi là 
Dappula) xây trong Ambuyyäna-vihãra °. Được biết còn có một 
Dappulapabbata-vihara nữa do một Mahädeva trong thời Vua Dappula (có 
thê là Dappula II) bắt đầu và Vua Sena I hoàn tất ”. Có thể có hai kiến 
trúc mang cùng một tên ), 

® Cy, xlix. 30. (® 7b7j., 1, 80. ® Xem Cy, 
Trs. 1. 126, n. 1. 


Dabbapuppha Jãtaka (No. 400).—Chuyện Hoa Cỏ Kusa. Có con chó 
rừng cái muôn ăn cá tươi. Trong lúc đi săn môi, chó rừng đực, MäãyävI, gặp 
hai con rái đang tìm người phân chia con cá hồng mới bắt được. Mãyãvĩ 
chia cho hai con rái hai khúc đầu và đuôi còn mình ngoạm khúc giữa đem 
đi. 
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Chuyện kê về Trưởng lão tham lam Upananda lánh phần phân 
chia hai khúc vải thô và cái mền mịn mà hai tỳkheo mới được cúng dường. 
Ông chia vải cho hai tỳkheo còn giữ mền lại cho mình ®), 

® ], ii. 332 ff; chuyện được dẫn trong DhA. iii. 139 ff. 


Dabba-Mallaputta Thera.—Alahán. Ông sanh tại Anupiya trong một 
gia đình thuộc bộ tộc Malla °._ Lúc lên 7, thấy Phật đến viếng Malla, 
Dabba xin bà nội (mẹ bé mắt lúc sanh ra bé) cho gia nhập Tăng Đoàn. Bà 
đưa cháu mình gặp Phật và Dabba chứng quả Alahán ngay trong phòng thí 
phát. Dabba theo Phật về Rãj agaha. Vì muôn phục vụ, Dabba bạch xin và 
được Phật cho phép làm người thu xếp chỗ trú cho tỳkheo ở phương xa đến 
Rãjagaha và hướng dẫn họ đến trai đường. Dabba phục vụ tỉnh tấn và mẫn 
cán nên tiếng tốt được đồn xa. Đề thử tài Dabba, chư tỳkheo khách thường 
đến muộn và đòi trú ở những nơi xa Rãjagaha; Dabba hoan hỷ và dẫn 
đường ngay. Lần nọ thấy Dabba công quả như vậy, nô tỳ Punna chứng Sơ 
quả '?, 

Một hôm, Dabba có nhiệm vụ sắp xếp để các Tỳkheo Mettiya- 
Bhummajakä nhận vật thực cúng dường của một thí chủ giàu có. Nghe nói 
các tỳkheo Mettiya-Bhummajakã sẽ nhận phần cúng dường của mình, thí 
chủ không hoan hỷ nên cho nữ nô tỳ theo kiểm soát. Các tỳkheo khởi tâm 
sân hận nên cáo buộc Dabba đã nói xấu họ với thí chủ; được biết các tỳkheo 
này đã sẵn không ưa Dabba. Thế rồi họ âm mưu cùng Tỳkheo ni Mettiyã 
vu khống Dabba đã phá tịnh hạnh bà. Sự việc được làm sáng tỏ, Mettiyä bị 
tân xuất, còn Dabba được thêm uy tín ®. Chưa hết, các tỳkheo Mettiya- 
BhummaJjaka âm mưu với người LicchavT tên Vaddha phao vu Dabba đã 
hãm hại vợ ông ®. Dabba còn bị Trưởng lão Lãludãyi tố cáo là không tin 
cần thi hành nhiệm vụ phân phối cơm cho các tỳkheo; thế là nhiệm vụ của 
Dabba được giao cho Lãludãyi, nhưng Trưởng lão không kham nổi ®. 

Dabba được tán thán là tối thắng về việc sửa soạn chỗ ngồi chỗ 
nằm (senäsanapañfñäpakãnam) '® và được truyền cụ túc giới (upasampadä) 
lúc mới có 7 tuôi đời. Ông được gọi Dabba vì tương truyền rằng ông được 
sanh ra từ bả mẹ mà nhục thân đã được hoả táng; lúc lửa hạ, người ta thấy 
bé nằm trên cột của giàn hoả (dabbathambe) °?. 

Vào thời Phật Padumuttara, Dabba làm sefthiputta ở HamsavatfI; 
lúc bấy giờ ông đã có ước nguyện làm người sửa soạn chỗ ăn ở của chư 
tỳkheo. Ông làm vua chư Thiên 103 lần và dưới thế 105 lần. 

Vào thời Phật Vipassĩ ông có phỉ báng một Trưởng lão Alahán nên 
trong kiếp này ông bị các tỳkheo Mettiya-Bhummajakã âm mưu hãm hại. 

Vào thời Phật Kassapa ông và sáu tỳkheo nữa lên đỉnh đồi và 
nguyện không xuống đổi nếu không chứng được quả Alahán. Vị tỳkheo lớn 
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tuổi nhứt đắc quả Alahán; vị thứ nhì chứng quả Anahàm, còn năm tỳkheo 
chết vì đói khát. Chư Tỳkheo này tái sanh trong kiếp hiện tại làm 
Pukkusäti, Sabhiya, Bãhiya, Kumära-Kassapa, và Dabba-Mallaputta ®). 

Dabba mệnh chung lúc còn trẻ như mô tả trong Udãna #, Một 
hôm, trên đường khát thực trở về, ông thấy mình chỉ còn một thời gian ngắn 
để sống, ông đến yết kiến Phật và xin phép được thi triển thần thông rồi ra 
đi. 


f© Kusinãra, theo Apadãna. ® DhA. ii. 321 ff 
3 Thạg. v. 5; Vin. ii. 74 fF; li. 158 £, 166 £,iv. 37 f; Sp. 1i. 598 
f ® Vịn, 1i. 124 £ Ø J1. 123 £. @ A, 
1. 24. Ø ThagA. ¡. 41; AA. 1. 152 £. ® DhA. 1. 
212; ThagA. 1. 44 ff; Ap. 11.471 £; UdA. 81; Šp. 1. 578 £. ® 


Ud. vi. 9; UdA. 431 £. 


Dabbasena.—Vua xứ Kosala. Ông bắt được và hạ ngục Vua Benares là 
Thánh vương Ekaräja (.v.). Nhưng khi biết được Ekarãja là bậc Thánh 
vương, ông giao trả vương quốc và đưa Ekarãja trở lên ngôi. 

Nhận diện tiền thân: Dabbasena chỉ Tôn giả Ananda °). 

ŒJ ii. 13 ff; Cyp. xiv. 3. 


Dabbila.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật độc giác 
từng trú trên núi Isigili ©. 
®©®M. ii. 70. 


Damatha.—Nhà vua vào 115 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Bodhiupat(häyaka t©'. 
® Ap. ¡. 194. 


Dami]a.—Tên của một sắc dân (Tamil) ở dưới miền Nam Ấn Độ. Biên 
niên sử Tích Lan ® có đề cập đến các cuộc xâm chiếm Tích Lan của dân 
Damila; Dutthagämani là người từng chống chỏi mãnh liệt nhứt, và địch 
thủ của ông là Elãra. Một số tỘc trưởng Damila được Mahãvamsa liệt kê 
gồm có: Sena, Gutta, Pulahattha, Vatuka, và Niliya. Dân Damila ở Tích 
Lan khá đông, nhứt là ở hai miền Bắc và Đông. Họ đến Tích Lan như lính 
đánh thuê của một số vua chúa Tích Lan hay như tù binh ?. Damilabhãsã 
được kê như một trong số 18 ngôn ngữ ngoại Aryan ®. Trong Akitti 
Jãtaka ® Damilaraftha được xem như bao gồm cả vùng Kãvirapattana, 
trong lúc Chú giải Petavatthu ® nói đó là một phần của Dakkhinapätha. 
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® Mhv., Cv., và Dpv., passửn. (Ð Eg., Cv. lxx. 230; Ixxv. 20, 
69; Ixxviii. 76, etc. 7... VibhA. 388; có rât nhiêu phụ âm 
(AA. 1. 409). ® J.1v. 238. G133, 


Damilathũpa—Đèền thờ do Vua Parakkamabähu I xây trong 
Pulatthipura. Thoạt tiên đền được gọi là Mahä Thũpa, nhưng sau đó 
được đổi thành Damalathũpa để ghi nhớ công xây dựng của các Damila bị 
bắt sang từ vương quốc của Damila. Đền có 1300 cubit đường kính và, theo 
Biên niên sử, được xem như lớn nhứt. Ngoài ra, đền được dựng lên không 
bằng một lực siêu nhơn nào cả t?, 

0 Cy, ]xx. 177. 


1. Damiladevi—Chánh hậu của Vua Candamukhasiva. Bà cúng 
dường lợi tức thu hoạch được từ Manikäragäma cho Issarasamana-vihära 
(@) 


(® Mhv. xxxv. 48. 


2. Damilädevĩ——Hoàng hậu của Vua Mahädäthika-Mahänäga. Bà trẻ 
đẹp. Lúc bà viếng Ambatthala có Tỳkheo lớn tuổi Citta khởi tâm yêu 
thương mà không ai khuyên giải được, dầu bà đã chết sau đó t, 

® AA.i. 13. 


Daraga.--Địa danh gần Pulatthipura ?. 
Ú Cy, lxx. 177. 


DarImukha.—Phật Độc giác. Xem DarTImukha Jãtaka. 


DarImukha Jätaka (No. 378).—Chuyện Bàlamôn Darimukha. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm Brahmadatta, Thế tử của nhà vua trị vì Magadha. 
Thế tử đi Takkasila du học cùng Darimukha là con của vị Tế sư trong 
triều. Một hôm, trên đường về Benares, hai bạn ghé nghỉ trong ngự uyên. 
Lúc Brahmadatta ngủ, Darimukha thấy được điềm lành rằng Thế tử sẽ làm 
vua còn chàng sẽ làm tướng quân. Không muốn sống đời thế tục, 
Darimukha bỏ lên Nandamnlaguhä tu và thành Phật Độc giác. Còn 
Brahmadatta được tôn lên ngôi nối nghiệp phụ vương. Vinh quang phú quý 
làm Vua Brahmadatta quên người bạn cũ trong suốt 40 năm dài. Mãi đến 
năm thứ 50, Darimukha mới xuất hiện và đến hoàng cung thuyết pháp cho 
vua nghe; ông thuyết về Đại sự Xuất thế. Chăng bao lâu sau, Vua 
Brahmadatta thọ giới tu ân. Ông đạt các thắng trí và thiền chứng, và sanh về 
cõi Phạm thiên sau khi mệnh chung. 
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Chuyện kê về Đại sự Xuất thế của Phật 0). 
® J. 11. 238-46. 


1. Dalidda Sutta—Do Phật thuyết tại Kalandakaniväpa trong 
Rãjagaha. Chấp trì lời Phật dạy, một nam nhơn nghèo ở Rajagaha được 
sanh vê cõi Tãvatimsa và sáng hơn tất cả các Thiên tử khác về dung sắc lẫn 
danh tiếng. Các Thiên tử khởi tâm ganh tị. Thiên chủ Sakka nói kệ rằng ai 
tín thành Như Lai, giữ giới thuần thiện, tín thành chúng Tăng, chơn trực và 
chánh kiến chắc chắn sẽ an lạc 0, 

CS 1 231.E 


2. Dalidda Sutta.-Do không tu tập, do không làm cho sung mãn bảy 
giác chi, nên được gọi là bân cùng (đad4da) 0). 
0S, v, 100. 


Dalla-Mogzgalläna.—Xem Vua Mogøalläna HIL. 


Da|ha Vagga.—Phẩm thứ nhứt của Duka Nipãta của Jãtakatthakathä 0), 
(®Ị.ï¡. 1-40. 


Da|lhadhamma.—Vua trị vì Benares Xem Dalhadhamma Jãtaka. 
Ông được xác định là Ananda ©', 
0T, 1i, 388. 


Dalhadhäma Jätaka (No. 409).—Chuyện Vua Dalhadhamma. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm quan đại thần của Vua Dalhadhamma trị vì Benares. 
Nhà vua có một vương tượng mà ông ban cho rất nhiều đặc ân. Nhưng lúc 
về già, voi bị nhà vua tước hết các đặc ân đã ban và giao cho một thợ gốm 
để kéo phân trâu về nhúm lửa nung gốm. Một hôm, voi thấy quan đại thần 
bèn sụp xuống đảnh lễ. Viên quan tấu trình vua và xin lại cho voi các đặc 
ân như trước. 

Chuyện kê về voi Bhaddavatikã (.v.) của Vua Udena. Lúc voi 
già, nhà vua bỏ rơi voi. Voi trách phận với Phật, Phật khuyên vua biết ơn 
những ai đã phục vụ mình °', 

0T, 111, 384 fF. 


Da|hadhamma Sutta——Được đề cập trong Javanahamsa Jãtaka °'). 


Đây là một tên khác của Dhanuggaha Sutta ©), 
®J.ïv.211. 2 S1. 266 Ÿ. 
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Da|hanemi.--Chuyên luân Thánh vương Kiên Cố Niệm của thời xa xưa. 
Lúc bánh xe của ông có chiêu thoái hoá, ông trao ngôi cho trưởng nam rôi đi 
ân tu. Vệ sau ông dạy con làm thê nào đê thành một chuyên luân vương ®), 

D, in, 59 £ 


Dal|ha-vihära—Tịnh xá trong SThagiri do Vua Moggalläna cúng 
dường cho các Dhammarucika °. 
(ÐCy, xxxix. 4l. 


Da|hika.—Tỳkheo ở Sãgala. Ông có một đệ tử đến thú tội đã ăn cắp cái 
khăn đóng trong tiệm bán khăn. Đệ tử ông nghĩ sẽ bị tội pãrđ/ika; nhưng vì 
khăn trị giá đưới 5 mãsaka nên khỏi bị tội này 0), 

® Bin. iii. 67. 


Dasakamma Sutta—Thành tựu mười pháp này (sát sanh, lấy của 
không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời 
phù phiếm, tham, sân, và có tà kiến), VỊ Ấy được gọi là người không Chơn 
nhơn. Ngược lại, vị ấy được gọi là bậc Chơn nhơn t?, 

(Ai. 219. 


Dasakammapatha Sutta.--Tuỳ theo giới, mười hạng chúng sanh cùng 
hoà hợp cùng đi với nhau °', 
CÓ Si, Hế7, 


Dasaganthivannanä—Phụ chú về Abhidhammatthasaigaha do 
Vepullabudddhi ở Pagan viết 0), 
0? Gv. 64, 74. 


Dasangãä Sutt(a.—Mười hạng chúng sanh cùng hoà hợp, cùng đi với 
nhau vì có những đặc điêm chung Ẳ, 
0S. 1i. 168. 


Dasanna.--Xứ ở miền Trung Án Độ, nơi mà Công chúa Rũja có lần 
sanh làm con bò t,. Dansanpa là trung tâm chuyên rèn kiếm quý '?. Trong 
xứ này có kinh thành Erakaccha là sanh quán của Chủ ngân khố 
Dhanapäla °. Nhà vua trị vì Dansanna được gọi là Dasannä. Dasanna 
được kê như một trong 16 xứ ngoại biên trong Mahäãvastu ®, Mahãbhãrata 
(1n. 5-10) và Meghadita (24-5). Dasanna được xác định là vùng Vidisä hay 
Bhisa thuộc trung bộ Ấn Độ hiện Tây. 
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0], vị. 238. ® J, 1ii, 338. °)Pv,H1.7, 
c0, 34, 


Dasannaka Jãtaka (No. 401).—Chuyện Người Nuốt Lưỡi Kiếm. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm Bàlamôn Senaka. Sau khi học xong tại Takkasilä, 
Senaka được cử làm quốc sư của Vua Maddava trị vì Benares. 

Senaka có người con trai si mê hoàng hậu. Nhà vua ban cho chàng 
hoàng hậu của ông trong bảy ngày. Hai người si mê nhau nên trốn đi khỏi 
kinh thành. Nhà vua buôn khổ. Senaka thu xếp một lễ hội trong ấy có màn 
nuốt bảo kiếm Dasanna để giáo hoá nhà vua. Vua hỏi các Đại thần Äyura, 
Pukkusa và Senaka chớ còn việc gì khó hơn việc nuốt kiếm chăng? Ba vị 
đại thần lần lượt đáp rằng hứa cho, cho, và không hối tiếc sau khi cho còn 
khó hơn nuốt kiếm Dasanna. Hiểu ý nghĩa của lời giải đáp, nhà vua hết sầu 
não và trở lại sống an lạc 0), 

Chuyện kế về một tỳkheo thối đoạ vì sỉ mê người vợ cũ. 

Nhận diện tiền thân: Tỳkheo chỉ nhà vua, Äyura chỉ Tôn giả 
Mogøalläna, Pukkusa chỉ Tôn giả Sãriputta. 

® J1. 336-41. 

Dasama Sutta.—Một tên khác của Atthakanägara Sutta (4.v.). 


Dasamagga Sutta——Con Đường Mười Ngành gồm: Con Đường Tám 
Ngành (có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định cho bậc Chơn nhơn; có tà kiến, tà 
tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định cho người 
không Chơn nhơn) thêm hai pháp: tà trí, tà giải thoát cho người không Chơn 
nhơn, và chánh trí, chánh giải thoát cho bậc Chơn nhơn ?, 

® A.1i. 221. 


1. Dasaratha—Một danh xưng khác của Janasandha, vua trị vì 
Benares (xem Janasandha [I]). Chú giải ° nói rằng ông được gọi như vậy 
vì ông làm với một xe trong lúc người khác làm với 10 xe (đasahi rathehi 
kattabbam atano eken 'eva rathena karanato Dasaratho tì). 

®J, ¡¡. 299, 


2. Dasaratha.—Vua trị vì Benares, được xác định là Vua Suddhodana. 
Xem Dasaratha Jãtaka. 


Dasaratha Jãtaka (No. 461).—Chuyện Đại Vương Dasaratha. Vua 
Dasaratha trị vì Benares có hai Vương tử Rãmapandita và Lakkhana và 
Công nương SI(ã. Sau khi hoàng hậu mệnh chung ông lập một chánh hậu 
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thứ nhì và bà hạ sanh Hoàng tử Bharata. Lúc Bharata lên 7, bà đòi vương 
quốc cho con dựa theo điều ước mà nhà vua ban cho lúc trước. Sợ bà hãm 
hại ba con, nhà vua đưa họ lên rừng sanh sống và dạy họ chỉ trở về sau khi 
ông băng hà. Trong rừng, Rãmapandita sống đời ân sĩ trong lúc hai em 
cung cấp vật thực. 

Vua Dasaratha băng hà chín năm sau đó. Quân thần từ chối tôn 
vương Bharata theo lời yêu cầu của chánh hậu nên đi tìm RãmapandIta. 
Rãma không về trong lúc Bharata cũng không chịu lên ngôi. Rama bèn gởi 
về triều đôi đép rơm của mình để ngự trên ngai thay cho ông trị nước. 
Trong lúc xét xử, nếu đôi đép rơm nằm yên việc xét xử đúng đắn; ngược lại, 
đôi dép sẽ vỗ vào nhau. Ba năm sau Rama trở về triều và trị vì vương quốc 
trong 16 ngàn năm. Ông sống trong hoàng cung Sueandaka với Chánh hậu 
ST(4. 

Nhận diện tiền thân: Dasaratha chỉ Suddhodana, Bharata chỉ 
Ananda, Lakkhana chỉ Sãriputta, Sĩtã chỉ Rahulamätä, và Rãma chỉ Bồ 
Tát. 

Chuyện kê về một địa chủ ở Sävatthi sầu khổ vì cha chết ©. 

0T, 1v. 123-30. 


Dasaratha-räjaputta.—Danh xưng khác của Vua Rãma trị vì Benares 
@) 


0}, vi, 558. 


Dasavatthu.—Bản luận tiếng Pãli ©. 
® Gv. 65, 75. 


Dasavaragäthã.--Đoạn trong Vessantara Jãtaka đề cập đến 10 điều 
ước mà Thiên chủ Sakka ban cho Chánh hậu mình là PhusafI trước khi 
nàng rời Sakka (vì Sakka biết thọ mạng của nàng đã tận) đề sanh làm ái nữ 
của Madda. Mười điều ước đó là: làm chánh hậu vương quốc Sivi, có mắt 
nhung mày ngài, được gọi là PhusatT, có hoàng nam, vóc liễu mảnh mai cả 
trong lúc mang thai, có ngực gợi tình, không bạc tóc, và cứu tù nhơn khỏi tử 
hình ), 

0T, vị. 482-4. 


Dasãrahã.—Một nhóm SátđếIy chủ nhơn của trống Ânaka (q.v.) °?. 
Phật Âm 2) nói rằng các Sátđếly này được gọi như vậy vì họ chỉ lấy một 
phần mười trái bắp (sassato dasabhãgam ganhimsu, tasmä Dasärahä tỉ 
paññaymmsu). Trong Kakkata Jätaka họ được gọi là “mười anh em trong 
hoàng tộc—dasabhãfikarajano”. 
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0S, i1, 266 £. ® SA. 1i. 167. J1, 344. 


Dasuttara Sutta.—Kinh Thập Thượng. Kinh thứ 34 và là kinh chót của 
Digha Nikãya do Tôn giả Sãriputta thuyết tại bờ hồ Gaggarä trong Campä 
với sự hiện diện của Đức Thế Tôn ?._ Được biết sau pháp thoại có 500 
tỳkheo chứng quả Alahán. Kinh được đề cập ® trong lúc mô tả 
pãrisuddhipadhaniyahgsa. 

0D, H272. ® DA. ii, 104. ' MA. ¡. 330. 


Dahara Sutta.—Do Phật thuyết tại Jetavana để trả lời Vua Pasenadi. 
Pasenadi thỉnh vấn: “Sao Tôn giả Gotama, trẻ tuổi, sanh sau đẻ muộn, và chỉ 
mới xuất gia lại tự cho mình đã chứng Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác?” Phật dạy có bốn loại trẻ tuổi không nên khinh thường: Sátđế!y, con 
rắn, ngọn lửa, và tỳkheo 0, 

® S.1.68f. Kinh văn Sanskrit gọi kinh này là Kumaradrstänta Sũtra 
(Rockhill: p. 49). 


Dahegallaka.—Xem Rahegallaka. 


Dã{tha—Trưởng lão. Theo Gandhavamsa °” Buddhaghosa soạn 
Sumangalaviläsinï và Dhammapäla việt Chú giải Visuddhimagøga. 
t2 Gv, 68, 69; nhưng xem s.v. Dãthãnäãgã. 


1. Dãtthaggabodhi.—Tên của kiến trúc do Vua Aggabodhi II xây trong 
Abhayuttara-vihãra. Kiến trúc được ông đặt theo tên của ông và Chánh 
hậu Dãthä ©', 

® Cv, xi. 64. 


2. Dätthaggabodhi.—Tăng xá trong Mahägäma do Vua Aggabodhi 
xây; Aggabodhi là con của Mahätissa (hậu duệ của tộc Okkãka) và 
Sanghasivä (ái nữ của Vua trị vì Rohana) °', 

€9 Cv. xiv. 42. 


Dãthã.—Ái¡ nữ của Vua Aggabodhi I. Nàng được gả cho Malayaräjä; 
rãja này gọi Aggabodhi I bằng cậu °, Về sau Malayaräjã lên ngôi lấy 
vương hiệu là Aggabodhi II ?. Dãthã còn được gọi là Sanghabhaddä ®`. 

0Ð Cy, xi. 6, 10. ® Jbị4., 64. 6) 7bj4, 41. 


Dãthãkondañña.—Tịnh xá trong thành Sihagiri do Vua Moggalläna 
cúng dường cho các tỳkheo không chánh thông Sãägalika °). 
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t Cy, xxxix. 4l. 


Dãthadhäãtughara.—Điện thờ trong Anurädhapura, nơi tôn trí Nha xá 
lợi ngay sau khi xá lợi đến Tích Lan dưới trào Vua Sirimeghavanna. Điện 
nói liền với hoàng cung trong “đất vua”, do Vua Devãnampiyatissa xây; 
bấy giờ Điện có tên Dhammacakka ° Về sau Điện này được Vua 
Dhãtusena trùng tu '' và Vua Aggabodhi I trang trí °. Điện bị quân Cola 
đốt cháy và được Vua Mahinda IV tu sửa. Được biết ® Điện nằm ở giữa 
hoảng cung (n0agaramajjhamhi). 

0) Cv, xxxvii.95 £. '® Jbj3., xxxviii. 70. 6 
1bid., xIii. 33. ® Tb¡đ., xliv. 134; liv. 45. 


Dãthãdhãtuvamsa.—Biên niên Päli trong ấy có sử liệu về Nha xá lợi. 
Biên niên này được xem như rất xưa và có nhiều điểm khác biệt với 
Dãthãvamsa 0), 

f® Cy, xxxvii. 93; P.L.C. 66, 209. 


1. Däthãnäga Thera.—Trưởng lão an trú tại Sumangalaparivena trong 
Mahavihãra. Ông là người yêu cầu Buddhaghosa soạn Sumangalaviläsinï 
(@) 


® DA. ii. 780 (Hewavitame Bequest Series). 


2. Dãthanäga Thera.—Tykheo ấn cư trong rừng vào thời Vua Mahinda 
IV. Nhà vua có nhờ ông thuyết Abhidhamma °`, 
(® Cv, liv. 36. 


3. Dãa(hanäga Thera—lykheoo Tích Lan, tác giả của 
Niruttisäramañjisä ©). 
0 Svd. 1241; nhưng xem Bode, p. 29. 


Dãthãnãma.—G1a chủ ở Ambilayägu và là con của Dhãtusena ở 
Nandiväpigama. Ông có hai con trai, Dhãtusena (sau làm vua) và 
Silãtissabodhi °). 

® Cy., xxxvi. 14. 


Dãthãpãsãda— Kiến trúc do Vua Aggabodhi I xây trong 


Hatthakuechi-vihãra ©°. 
® Cv, xIii. 21. 
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1. Dã(hãppabhuti—Phụ thân của Vua Siläkäla. Ông là một 
Lambakanna và phục vụ dưới trướng của Vua Kassapa I. Về sau ông bất 
đồng quan điểm với nhà vua và về hưu ở Mereliya ©). 

® Cv, xxxix. 44. 


2. Dãthãppabhuti——Vương tử thứ nhì của Vua Silãkãla. Ông được 
phong làm Ä⁄4/ayarữjä trị vì đất Dakkhinadesa và vùng duyên hải. Sau khi 
vua cha băng hà, ông giết em là Upatissa để lên ngôi, nhưng bị anh là 
Moggallãna cử quân đánh; ông thất trận và tự sát. Ông chỉ làm vua được 6 
tháng và 6 ngày (537 A.C.). 

( Cv, xIi. 33-53. 


3. Dãäthäppabhuti.—Vương tử (Z2đipđd4) cùng thời với Aggabodhi I. 
Lúc Trưởng lão Jotipäla thắng các tỳkheo của tôn phái Vetullaväda, 
Dathãppabhuti khởi sân và đưa tay lên định đánh Trưởng lão, nhưng tay ông 
liền bị một mụt nhọt nồi lên. Ông từ chối không xin lỗi Trưởng lão và mệnh 
chung không lâu sau đó °). 

® Cvy, xIii. 36 f 


Dã(hãbhãra.--Tướng lãnh của Vua Gajabãhu °) 
0) Cy, lxx. 104. 


Dãthävamsa.—Thi kệ Pali do Dhammakitti sáng tác dưới trảo 
Lilãvati, theo lời yêu cầu của Đại quan Parakkama. Đề tài của kệ dựa trên 
Biên niên sử của Tích Lan, Dãjadãvamsa, và nói về Nha xá lợi cho đến khi 
xá lợi đến Tích Lan ©, 

® E4. của P.T.S. (1884); chỉ tiết, xem P.L.C. 207 £. 


Dãthãvaddhana.—Làng trong xứ Rohana, được đề cập đến trong các 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu [ ©, 
Œ® Cv, lxxiv. 77. 


Dãthãvedhaka.--Mahãvamsa Tïkã ? có đề cập đến hai Trưởng lão trùng 
với tên nảy, một vị ở Kurundacullaka-parivena còn vị kia ở 
Kolambahälaka-parivena. Hai vị sống vào thời của Bhãgineyya 
Dãthopatissa và lối 50 năm sau khi các Sãägalikã tách rời khỏi 
Dhammaruci-nikäya. Họ lập trường phái riêng, mượn Ubhato-vibhanga 
của các Dhammarucika và Khandaka và Parivara của các Sãgalika. 

® MT. 176. 
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1. Dãthãsiva—VỊ Trưởng lão mà Vua Aggabodhi I rất quý trọng °”, 
Geiger ” nghĩ ông có giữ một chức vụ nào đó trong triều, như tế sư chắng 
hạn. 

® Cv, xI1. 22. ® Cụ, 7s. 1. 67,n. 8. 


2. Dãthãsiva.—Đại thần của Vua J efthatissa II. Ông bị quân của Vua 
Aggabodhi II bắt tại Mãyetti nhưng trồn thoát được. Ông được Jetthatissa 
cử sang Ấn Độ để cắt đường tăng viện của Aggabodhi. Lúc Jetthatissa tự 
sát và Aggabodhi lên ngôi, Dãthãsiva trở về Tích Lan đánh bại Aggabodhi 
vả lên ngôi lấy vương hiệu Dãthopatissa. Nhưng triều đại của ông không 
được vững bền, ông phải bôn tâu nhiều lần. Ông rất tham lam và từng cướp 
phá nhiều tịnh xá. Về sau, ông có cải tà bằng cách trùng tu Thũparaäma và 
xây dựng Säkavatthu-vihãra. Sau cùng ông chạy trốn sang Ấn Độ rồi trở 
lại đánh với Vua Kassapa nhưng bị giết chết 0. 

Dã(hãsiva có người cháu tên Hatthadätha ” sau trở thành 
Bhãgineyya-Däthopatissa. Được biết hai vương tử Bodhi và Lokitã là hậu 
duệ của ông ), 

® Cv, xIiv. 128 fF (® Jbj4., 155. ® 7bjđ., lvii. 
40. 


3. Dãthãsiva.—Trưởng lão. Ông an trú tại Nãgasälã; ông là người đa 
văn và được Vua Aggabodhi IV rất quý trọng 0), 
0 Cy, x]vi. 6. 


4. Dã{hãsiva.—Uparajaä của Vua Aggabodhi IV. Ông bị Potthakuftha 
© bắt và cắm tù. 
® Cvy, xIvi. 40. 


5. Dãthãsiva.—1dipada trị vì Rohana. Ông bị con là Mahinda tranh 
ngôi báu nên phải lưu vong qua Ấn Độ ®', 
0) Cy, xl¡x. 10. 


Dãthika.—Người xoán ngôi vua thuộc bộ tộc Damila. Ông giết Vua 
Pilayamära, trị vì Anurädhapura được hai năm, và bị Vaffagämahni- 
Abhaya giết ©). 

Œ Mhv. xxxiii. 59, 60, 7§; Dpv. xix.15, 16; xx. 17, 18. 


Dãthiya.--Người xoán ngôi vua thuộc bộ tộc Damila. Ông trị vì 
Anurädhapura được ba năm, và bị Vua Dhãtusena giết ©), 
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® Cv, xxxviii. 33. 
1. Dãthopatissa.—Xem Dathäsiva [2|. 


2. Dãäthopatissa—Còn được gọi là Bhägineyya-Däthopatissa. Xem 
s.v. Hatthadatha. 


Dãtã Suttä.--Tụ kinh (Thiện Hành) nói về chúng sanh bố thí để được lạc 
trú sau khi thân hoại mạng chung t”, 
®S, 1i. 25o. 


1. Dãna Vagga.--Phẩm 13: Phẩm Bồ thí, Chương Hai Pháp, Añguttara 
Nikaya ©), 
® A.i.91 £ 


2. Dãna Vagga.—Phẩm 4: Phẩm Bồ thí, Chương Tám Pháp, Aguttara 
Nikaya ©), 
0® A.jv. 236-48. 


1. Dãna Sutta.—Do Phật thuyết tại Jetavana về thí vật gồm sáu phần 
do mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukantakĩ, bố thí cho chúng Tỳkheo 
hướng dẫn bởi hai Tôn giả Sãriputta và Moggalläna. Thí vật này, Phật 
nói, trọn vẹn với sáu phần: ba phần của người bố thí (trước khi bố thí ý được 
vui lòng: trong khi bồ thí tâm được tịnh tín; sau khi bố thí cảm thấy hoan 
hỷ) và ba phần của người nhận bố thí (đã được ly tham hay đang thực hành 
hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly sĩ 
hay đang thực hành hạnh ly si). Bồ thí này đem đến công đức vô lượng ?), 

® A, i1. 336 £ 


2. Dãna Sutta.—Tôn giả Sãriputta đi cùng chư đệ tử ở Campä đến 
thỉnh vấn Phật tại Gaggaräpokkharan. Ông bạch hỏi tại sao bố thí như 
nhau mà công đức không giống nhau. Phật giảng giải đầy đủ chỉ tiết ©, 

Œ®A,¡v. 59 Œ. 


3. Dãna Sutta.--Về tám bố thí 0), 
® A, iv, 236. 


Daãnakkhanda.--Đoạn trong Vessantara Jätaka đề cập đến các thí vật 
mà Vua bị đày Vessantara bô thí trên đường đên Vankagiri, kê cả chiệc xe 
ông đang dùng °), 
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(J, vị, 513. 

Dãnavä.—Danh xưng của các Asura hậu duệ của Danu. 

® Eø, MII. 153. 

Dãnavatthu Sutta.—Về tám động lực đưa đến làm bó thí °). 

0 A,1v. 236f£ 

Dãnaveghasä——Một bậc Asura có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahãsamaya 0 Chú giải ” mô tả họ là những tay cung 
(dhanuggahaasur4). 

D, 1i. 259. DA. ii. 689. 


Dãnãnisamsa Sutta.—Năm lợi lạc khi làm bồ thí: được nhiều người ái 
mộ, được nhiều người thân caạn, được tiếng đồn xa, được tâm đày tự tín, 
được sanh Thiên 0), 

Œ® A111. 41. 


Dãnñpapatti Sutta.--Về tám cách tái sanh theo mong ước của người bố 
thí °, 
(9 A, ïv. 239 fF. 


Dãämali.——Một Thiên tử đến yết kiến Phật tại Jetavana và bạch rằng VỊ 
Alahán hành trì gian khô mà không được lợi lạc gì. Phật dạy rắng đôi với 
bậc Alahán không còn gì phải làm, việc phải làm đã làm ), 

0 S.1.47, 


Dãmali Sutta.—Ghi lại cuộc yết kiến Thế Tôn của Thiên tử Dãmali 0). 
®S.ị, 47. 


Dãma-vihära.—Tăng xá do Vua Mahinda II xây °'. 
(ÐCy, xIviii. 133. 





Dãmahälaka (Dãmagallaka).—TỊnh xá ở Tích Lan, trú xứ của Trưởng 
lão Mahädeva ®). 
©® Mlhv. xxxvi. 68. 


Dãmäã.—4ggasavikã của Phật Vessabhũ ©), 
® Bu. xxii. 24; J. 1. 42. 
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Dãyagãma-vihãra.—Tnh xá trong xứ Rohana do Vua Dhãtusena xây 
(@) 


t Cy, xxxvii1. 49. 


Dãyapassa.--Vườn hoa gần Benares, nơi mà Trưởng lão Saikicca có 
lần cùng trú với các đệ tử của ông °, 
0 J, v, 264, 265. 


Dãrukammika Sutta—Gia chủ bán củi đến yết kiến Thế Tôn tại 
Ñãtica và bạch rằng trong gia đình ông luôn luôn bố thí cho nhiều bậc tăng, 
như tykheo sống trong rừng, theo hạnh khất thực, mặc áo lấy vải lượm từ 
đống rác, bậc Alahán, hay thực hành Alahán đạo, vân vân. Phật bảo bồ thí 
như vậy rất khó cho ông nhưng khuyên ông tiếp tục bố thí chúng Tăng để 
tâm được định tín, và lúc thân hoại mạng chung, được sanh lên Thiên giới 
q@) 


0A, 1ii, 391 £ 


Dãrukassapa.—Quan đại thần của Vua Dappula II. Ông khởi công 
xây dựng Kassapa-vihãra nhưng không hoàn thành được t. Có thể ông là 
em của ãđipãda Kassapa, bị Vua Pandu giết ?. 

® Cy, |. §1. (2 Cv, 7rs.¡. 145, n. 5. 


1. Dãrukkhandha Sutta.—Tôn giả Sãriputta thấy một khúc cây trên 
đường xuống núi Gijjhakũfa và dạy các tỳkheo hãy nhìn thấy mọi yếu tố 
trong khúc cây ấy ©), 

0® A, ii. 340. 


2. Därukkhandha Sutta.—Một thời, Phật trú tại Kosambi trên bờ sông 
Hằng. Ngài thấy khúc cây trôi trên dòng sông, Ngài bảo chư tỳkheo rằng 
nếu khúc cây không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, không 
chìm giữa dòng, không mắc cạn trên vùng đất nổi, không bị người hay phi 
nhơn lượm lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị mục bên trong, khúc 
cây ấy sẽ xuôi ra biển. Cũng vậy, chư tỳkheo sẽ xuôi theo về Nípbàn nếu 
thoát khỏi các hiểm nguy trên đường tu tập. Một tỳkheo hỏi về các hiểm 
nguy này, Phật dùng ân dụ của khúc cây để giảng giải. Sau bài pháp, người 
chăn bò Nanda xin gia nhập Tăng Đoàn t', 

0S, ïv. 179 


3. Dãrukkhandha Sutta.—Như trên nhưng kinh này được thuyết tại 
Kimbilã cho Tôn giả Kimbila 0), 
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(0S, ïv, 181. 
Dãrucirya.—Xem Bahrya-Dariicrriya. 


Dãruna Sutta.--Khô lụy là các lợi đắc, cung kính, danh vọng,vân vân. 
Do đó, cần phải học tập t°. 
(IS 11,225. 


Dãrupattaka.—Tỳkheo, thầy của Du sĩ Jãliya °. Ông được gọi như 
vậy vì dùng bình bát băng cây đề đi khất thực '). 
®ĐD,1. 157. DA. I. 319. 


Dãrubhandaka-Mahätissa——Một nhà nghèo sống trên đường Valliya 
trong làng Mahägäma được gọi tên Därubhandaka-Mahätissa vì ông làm 
nghề bán củi độ nhựt. Một hôm, ông bàn với vợ để cúng dường nửa phần 
cơm của gia đình cho một tỳkheo trẻ. Vị tỳkheo nhận rồi liệng bỏ phần cơm 
vì thấy gia đình ông quá nghèo. Hai ông bà gia chủ rất đau buồn. Đề có thể 
tiếp tục cúng đường, hai ông bà đem con đi đợ. Được 12 kahãpana, ông bà 
mua con bò để hằng ngày vắt sữa cúng dường chúng Tăng hai thời. Sau đó, 
ông đi làm mía với ý định kiếm tiền chuộc con. Ông làm sáu tháng và kiếm 
đủ tiền nên trở về nhà. Trên đường về, gặp Trưởng lão Pindapätiyatissa ở 
Ambariya-vihãra, ông bèn dùng hết số tiền đang có trong lưng để mua cơm 
cúng dường. Nghe qua câu chuyện, vị Trưởng lão rất cảm động. Ông đến 
Tissamahäräma thiên quán và chứng quả Alahán. Không bao lâu sau ông 
mệnh chung. Trước khi chết ông kế lại cho các tỳkheo đồng phạm hạnh 
nghe câu chuyện của người cúng dường. VỊ Trưởng lão được Vua 
Kãkavannatissa lo phần hoả táng, nhưng không ai có thể nâng nổi nhục 
thân của ông cho đến khi Dãrubhandaka-Mahãtissa được gọi đến để làm 
công việc này. Nhục thê của Trưởng lão liền bay trên không trung đến giàn 
hoả và Darubhandaka-Mahãtissa được nhà vua ban cho cuộc sống hiển vinh 
(@) 


Œ AA.1.277 fF 

Dũrubbatika-Tissa.—Xem Tissa [31]. 

Dãrusäkatikaputta-Vatthu.—Chuyện của con của người đánh xe. Cha 
chàng là người ngoài đạo (Phật), nhưng chàng biệt “Mô Phật” nhờ chơi với 


người bạn Phật tử. Một hôm, hai cha con vô thành và bị kẹt lại trong đó sau 
khi công thành đóng lại lúc về đêm. Ông cha nằm ngủ dưới lườn xe và 
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chiêm bao thấy mình niệm Phật. Nhờ đó ông khỏi bị hai Dạxoa ăn thịt. 
Nghe qua câu chuyện, nhà vua bạch lại Phật ?). 
® DhA. 1i. 455 ff. 


Dãrñrugãma.—Làng gần Kalyämï bên Tích Lan. Gần làng có 
Jayavaddanakotfa °. Tên làng có thê là Dãrugãma vì “uru” là tỉnh từ có 
nghĩa “mahä” ), 

® v, xei. 6. (2 Cụ, 7zs. ii. 213, n. 2. 


1. Dãsaka Thera.—Ông sanh trưởng tại Sävatthi và được Trưởng giả 
Anäthapindika cử trông coi tịnh xá; sau đó ông gia nhập Tăng Đoàn. Có 
giả thuyết nói ông là con của một nô tỳ của Anäthapindika; vị trưởng giả 
vừa ý với ông nên trả tự do cho ông đề ông được truyền giới. Truyền thuyết 
nói rằng trong tiền kiếp ông bảo vị Alahán làm việc cho ông, đo đó trong 
kiếp này ông phải làm nô lệ. 

Sau khi được truyền giới tỳkheo, ông đâm ra lười biếng và thích 
ngủ. Phật giáo hoá ông, ông tỉnh tấn tu tập và đắc quả Alahán. 

Vào 91 kiếp trước ông có cúng dường vị Phật Độc giác trái xoài. 
Trong thời Phật Kassapa ông từng làm tỳkheo °, 

Ông có thể là Hiền giả Dãsaka nói trong Samyutta Nikãya ?, tức 
vị tykheo do chư tỳkheo Kosambi đưa đi liên lạc với Tỳkheo Khemaka 
đang lâm trọng bệnh. 

0) Thag. 17: ThagA. 1. 68 fF. ® S. 11, 127 ff; SA. ii. 239. 


2. Dãsaka Thera.—Ông là bạn của Sonaka và học trò của Upäli. Ông 
là một Bàlamôn thông thái ở Vesäli. Sau buổi đàm thoại với Tôn giả Upäli 
trong Vãälikãrãma ông gia nhập Tăng Đoàn để mong học Phật. Ông học 
luôn ba Tạng và đắc quả Alahán. Về sau ông tryền giới cho Sonaka; Sonaka 
là con của người hướng dẫn đoàn xe thương hồ và là thầy của Siggava và 
Candavaijji. Sau khi Ủpäli mệnh chung, Dãsaka làm giáo trưởng của các 
thầy dạy Vinaya 

Œ® Mhv. v. 104 ff; Dpv. iv. 28 ff; v. 77 ff; Vin. v. 2; Šp. I. 32, 235; 
nhưng xem Dvy. 3 fF. 


1. Dãsiya.—Tỳkheo ni ở Anurädhapura làu thông Vinaya. Bà đến 
Tích Lan từ Ấn Độ ?, 
( Dpv. xviii. 14. 


2. Dãsiyä.—Tkheo ni ở Anurädhapura; bà giảng dạy Vinaya ©, 
Dpv. xvI1. 28. 
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Dãsĩ Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận lấy các nô tỳ nữ, nô tỳ 
nam. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các nô tỳ nữ, nô tỳ 
nam t, [HT. Thích Minh Châu, 1993 Việt dịch]. 

0S,v,472, 


Dãsivimãna.— Chuyện của một nữ nô tỳ ở Sãvatthi. Nàng được gia 
chủ giao cho việc cúng dường bón tỳkheo mỗi ngày hai lần; nàng làm rất 
chu đáo. Nàng trì giới trong suốt 16 năm liền, và một hôm, sau khi nghe 
Pháp, nàng chứng Sơ quả. Sau khi thân hoại mạng chung, nàng sanh làm 
một trong số các bạn đường của Thiên chủ Sakka; nàng có gặp Tôn giả 
Moggalläna và kê chuyện mình cho 

Tôn giả nghe Ẳ°, 

(ŒÐ vv, 1i. 1; VvA. 91 fF 


Di(tha Sutta.--Xem Diddha Sutta ©. 
0® Xem KS. ii. 156, n. 2. 


Di((hadhammika Sutta.—Trưởng lão Kãl]udäyi hỏi và được Tôn giả 
Änanda giải thích thế nào là Thiết thực hiện tại Nípbàn (Dihadhammika- 
Nibbãna) ®). 

® A.iv. 454. 


Difthamangalikã.—Ái nữ của một chủ ngân khố ở Benares và là phu 
nhơn của Mãtanga. Chuyện của bà, xem Matanga Jãtaka. 


1. Ditthi Sutta.--Thành tựu với bốn pháp này tương xứng bị rơi vào địa 
ngục: với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tà kiến. Thành tựu 
với bốn pháp này tương xứng được sanh lên cõi Trời: với thân làm thiện, với 
lời nói thiện, với ý nghĩ thiện, với chánh tri kiến ®. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1996]. 

Œ® A11. 226. 


2. Di{thi Sutta.—Như trên, chỉ khác là tương xứng với cuộc sống khô 
khan và không phải là bậc Chơn nhơn; ngược lại tương xứng với quả tôt t°, 
® A.1i. 228. 


3. Difthi Sutta.—Tỳkheo ni có tà kiến, có tà tu duy tương xứng bị rơi 
vào địa ngục ?), 
® A, iii. 140. 
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4. Ditthi Sutta——Tkheo có giới, nghe nhiều, tỉnh cần tỉnh tấn, có trí 
tuệ, vị ấy thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thăng tấn để 
đoạn diệt các lậu hoặc t°. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

Œ A11, 76. 


5. Di(thi Sutta.—Trưởng giả Anäthapindika nói với các du sĩ ngoài 
đạo (Phật) về giáo pháp của Phật khác biệt với giáo pháp của chư vị du sĩ °), 
(9 A.v. 185 fF. 


Di{thikathã— Chương 2 của Mahãvagga (Đại Phẩm) của 
Pafisambhidämagøsa (Vô Ngại Giải Đạo) ©), 
®Ps,¡, 135-62. 


“Ditthena” Sutta.—Phật thuyết về một số đị kiến (heresies) xảy ra trên 
đời và giải thích nguôn gốc ?', 
(S11. 211. 


Diddha Sutta (z./. Di(tha Sutta).--Lợi đắc, cung kính, danh vọng, vân 
vân như mũi tên độc bắn trúng người vô học ?), 
0® S,1¡. 229. 


Dinna.—Có thể là một thị giả của Vua Milinda ©). 
® Mil, p. 56. 


Dinnä.—Chánh hậu của Vua Uggasena. Bà từng cứu được mạng của 
100 vua chúa và vương hậu sắp bị một nhà vua trị vì Benares hy sanh vì tà 
kiến. Trong một kiếp trước bà có giết con trừu cái nên bị đoạ địa ngục. 
Trong kiếp này bà là Mallikã, hoàng hậu của Vua Pasenadi ©). 

® DhA. ii. 15 Œ. 


Dipadädhipati——Có bốn vì vua trùng với vương hiệu này; tất cả đều là 
tiên kiệp của Trưởng lão Sũcidãyaka °), 
(® Ap, 1. 122. 


Dipellä.—Công chúa của Thánh vương Tích Lan Vijaya và Nữ Dạxoa 


Kuvyeni ©). 
® MT. 264. 
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Dibbacakkhu.—Một ân sĩ không chơn chánh, tiền kiếp của Devadatta. 
Chuyện của ông, xem Somanassa Jãtaka. 


Dibba-vihära.—Xem DIpa-vihãra. 


Diyaväsa.—Bàlamôn. Ranh giới của Mahävihära đi ngang qua nhà 
ông ©, 
® Mbv. 135; Mhv., p. 332, vs. 14. 


Diväcandantabãtava.—Khu rừng trong xứ Rohapa °'. 
(ÐCy, Ixxiv. 61. 


Disampafi.— Thành Chủ. Một nhà vua từ thời cổ sơ. Ông có vương tử 
là Renu và hai quản gia là Govinda (trước) và Jotipäla (sau; Jotipãla kế 
nghiệp cha là Govinda) ©®.  Dipavamsa ?® có đề cập đến ông. Theo 
Mahãävamsa TIkã ?) ông trị vì Benares và Phụ hoàng ông là Samatha. 

(®D, ïi. 230 £; Mtu. ¡. 197 fF. ® ij¡, 40. ®)p, 130. 


Disä.—Một nữ nô tỳ của Vua Okkäka. Bà là mẹ của Kanha, tô tiên 
của dòng tộc Kanhãyana °), 
D,¡. 93. 


Disãpãmukha.--Dạxoa gác công thứ bảy của cung điện của Jotika; 
Disãpãmukha có thêm 7000 Dạxoa khác trợ giúp trong công tác này 0), 
® DhA. ¡v. 209. 


Disäpämokkha.—Tỳkheo ở Miễn Điện. Ông gia nhập Tăng Đoàn lúc 
tuổi khá cao, tuy nhiên ông tin tấn tu tập và trở nên thông thái vượt bực 
khiến nhiều Trưởng lão phải ngạc nhiên và được Vua Narapati cử làm giáo 
thọ mình ®, 

0 Sãs.,p. 77. 


1. Dĩgha.—Một trưởng Dạxoa mà Phật tử thường van vái khi hữu sự t°. 
Phật nói rằng ?' Dĩigha có lần đến bạch Phật về các chứng đắc của các 
Trưởng lão Anuruddha, Nandiya và Kimbila và sự vinh hạnh của xứ Vajji 
có ba vị Trưởng lão này an trú. 

Buddhaghosa °? mô tả Dĩgha như một đevarđjZ và nói rằng danh 
xưng khác của ông là Parajana. Ô đến yết kiến Phật tại Gosihgasälavana, 
ngay trước khi Ngài ra đi viêng Anuruddha và các Trưởng lão khác. 

®D, ii, 205. ® M.¡.201 £ ® MA. 1. 431. 
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2. Dĩgha.—Trưởng lão Tích Lan. Ông làu thông Luật Tạng t', 
0) Vi, v, 3. 


3. Dĩgha.—Bàlamôn. Ông nhận ra rằng ông không thoả mãn được các 
Bàlamôn khác mặc dầu ông cúng dường mỗi vị bốn chén thực phâm mỗi 
ngày. Một hôm, ông đến tịnh xá và thử các tỳkheo trú tại đây bằng cách chỉ 
cung cấp mỗi vị một vá cơm. Ba mươi tỳkheo hoan hỷ với sự tri túc 0, 

0) AA.1.262 £ 


1. Digha-Kãrãäyana—Cháu của Bandhula, Tổng binh của Vua 
Pasenadi. Ông kế nghiệp chú sau khi chú chết. Một hôm, ông theo nhà vua 
đi thị sát Nahgaraka ® và có ghé qua Medatalumpa đề viếng Phật. Trong 
lúc nhà vua đàm đạo với Phật ông đứng bên ngoài ?, Chú giải 
Dhammapada nói thêm rằng ®) lúc vào vét kiến Phật, nhà vua để vương hiệu 
cho Dĩgha giữ. Thừa cơ hội này ông lấy vương hiệu, phi đến Vidũdabha, 
tự tôn vương rồi về Sävatthi, bỏ nhà vua với một con ngựa và một nữ nô tỳ 
độc nhứt. Sự phản bội của DIpha đem đến cái chết sau này của Vua 
Pasenadl. 

® UJumpa, theo DhA. iii. 256. ®ÔM. í 118 Ê; MA. 1. 753 Ê; 
J.1v. 15T. 611,355 


2. Dĩgha-Kãrãyana.—Đại thần của Bhãtiya (Bhãtikãbhaya?). Ông là 
một Bàlamôn làu thông kinh sử và được vua cử dàn xếp sự tranh tụng giữa 
hai chi phái Mahävihära và Abhayagiri về sự buộc tội Dabba-Mallaputta 
của Tỳkheo ni Mettiyä. Ông xử có lợi cho chư tỳkheo ở Mahävihãra t). 

® Sp. 1i. 583. 


DIighagämani.—Vương tử thuộc tộc Säkya, con của Dighäyu và là anh 
em chú bác với Ummäda-Citä. Nghe nói về Citã, chàng đến 
Upatissagäma và phục vụ trong cung Vua Panduväsudeva. Cittã yêu 
chàng và hai người thường gặp nhau về đêm. Lúc biết Cittã mang thai với 
chàng, nhà vua gả nàng cho chàng. Cittã sanh Pandukäbhaya. Cittä và 
Kãlavela là nô tỳ của Dĩighagamam °). 

0) Mhx. ¡x. 13 ff; Dpv. x. § £. 


Dĩghacahkamana.—Tăng xá trong Anurädhapura xây ngay trên chỗ 
mà Trưởng lão Mahinda đi thiền hành ®'. 
® Mhv. xv. 208. 
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Dighacärika Vagga—Phẩm 23: Phẩm Du Hành Dài, Chương Năm 
Pháp, Anguttara Nikaya ©), 
® A, iii. 257-61. 


Dighacärika Suttä—Hai kinh nói về năm điều nguy hại cho người 
sống du hành dài, du hành không có mục đích: không nghe điều chưa được 
nghe; không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe; có sợ hãi một phần điều 
đã được nghe; cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng; không có bạn bè “, [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

® A.i1. 257. 


Dĩighajãnu.—Người xứ Koliya sống ở Kakkarapatta. Ông bạch xin 
Phật thuyết các pháp đem đến hạnh phúc an lạc trong hiện tại và tương lai. 
Phật gọi ông là Byagghapajja và giảng giải cho ông bốn pháp đem lại hạnh 
phúc hiện tại, an lạc hiện tại (đầy đủ sự tháo vắt, đây đủ phòng hộ, làm bạn 
với thiện, sống thăng bằng điều hòa) và bốn pháp đem lại hạnh phúc tương 
lai, an lạc tương lai (đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ 
trí tuệ) t, 

Chú giải '? nói rằng đó là một paveni-nãma rất thông thường trong 
dân chúng Koliya. 

0 A,1v. 281 fF  AA. 11. 778. 


Dighajãnu Sutta.--Kê lại cuộc yết kiến Phật của Dĩghajãnu (4.v.) . 


Dighajantu (Dighajantuka) v. /. Dighajayanta. Tông tư lệnh của Vua 
Elãra. Ông có người cháu mệnh danh Bhalluka ?. Có lần ông cúng đường 
một khúc vải đỏ (affapa(a) lên Akasacetiya trên núi Sumanagiri ở Tích 
Lan. Ông bị Sũranimila giết ?® và sanh xuống địa ngục. Thấy lửa ở địa 
ngục ông nhớ lại khúc vải đỏ cúng dường và được sanh Thiên ®), 

©® Mhv. xxv. 76. ® Jb¡đ., 54, 62 f @ MA. 11. 
955; AA.1.375. 


Dĩghatapassĩ——Trường Khô Hạnh Giả. Ông thuộc phái Nigantha và là 
đệ tử của Nãtaputta. Lần nọ ông đến Nãlandã để đàm luận với Phật. Phật 
hỏi ông chủ trương có bao nhiêu pháp làm nên ác nghiệp. Ông đáp ông 
không chủ trương nghiệp mà là phạt và thân phạt quan trọng hơn khẩu phạt 
hay ý phạt. Phật bảo Ngài chủ trương ba nghiệp và ý nghiệp là quan trọng 
hơn cả. Upäli, Đại thí chủ của Nigantha, được cử đến luận chiến với Phật 
dầu đã được DIghatapassĩ cản ngăn ba lần vì sợ ông sẽ bị Phật cảm hóa. 
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Phật dùng bốn ẩn dụ để chứng minh ý quan trọng bậc nhứt. Upäli tán thán 
biện tài của Phật và xin được quy y với Phật '”. 
Chú giải ? nói rằng Dĩghatapassï có chơn đài nên được gọi như 
vậy (?, 
(PM. 1.371 fÈ ® MA. ii. 594. 


Dighataphala.—Dạxoa trú trên cây cọ ngoài thành Rãjagaha. Có phu 
nhơn của Kãlavilangika giả dạng làm đàn ông đưa thức ăn đến cho một tử 
tội bị xuyên cọc, đi ngang qua chỗ của Dạxoa, bị Dạxoa bắt. Lúc biết ra bả 
là liên lạc viên của nhà vua, Dạxoa thả bà ra và yêu cầu bà báo tin rằng phu 
nhơn của DIghataphala, tức ái nữ của Thiên tử Sumana là KäÌ]I, đã hạ sanh 
một con trai. Để trả công, Dạxoa ban cho bà kho tàng dưới gốc cây cọ; 
Sumana cũng ban thưởng bà ?), 

®® MA. 1i. 818. 


Dighatälã.—Vợ của Golakãla (4v). Nàng được DIghapifthi cõng 
dùm qua suối rồi bỏ chồng lại bờ bên kia trốn theo Dighapitthi. Trí giả 
Mahosadha xử Dighapitthi là tên trộm vợ người và đưa nàng trở về với 
Golakãla ©). 

AT, vì, 3371. 


DIighati.—Xem DIphiti. 


Dĩighathũnikã.—Tên của con ngựa cái mà Du‡thagãmanï dùng để chạy 
trốn khỏi Cñlahganiyapiftthi. Lúc nhà vua và Đại thần Tissa cúng đường 
Trưởng lão Gotãma , ngựa cũng dâng phần mình cho Trưởng lão t). 

® Mhv. xiv. 20, 27. 


Dighanakha.—Du sĩ ngoại đạo (Phật) và là cháu gọi Tôn giả Sãriputta 
bằng cậu. Ông đến viếng Phật tại Sũkarakhatalena và được Phật thuyết 
DIighanakha Sut(a. Sau thời pháp ông chứng Sơ quả. Trong kinh ông 
được Phật gọi là Aggivessana t', 

Thoạt tiên ông là theo Đoạn diệt luận 2. Có thể ông là một 
Bàlamôn dị giáo được Tôn giả Moggalläna giáo hoá vì ông tỏ thái độ ác 
cảm đối với Tôn giả Kassapa ®. 

(ODM. ¡. 497 ff, ThagA. 1i. 95; DhA. 1.79. ® MA. 11. 477. 

' Thag. 1108 ff; ThagA. ii. 180. 


Dighanakha Sutta—Do Phật thuyết cho Du sĩ Dĩghanakha tại 
Sñkarakhatalena lúc ông bạch Phật răng ông không thoả mãn với giáo 
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pháp nào cả. Phật bát bỏ thuyết hoài nghi của ông và dạy ông con đường 
giải thoát do quán cảm thọ. Trong lúc Phật thuyết pháp, Tôn giả Sãriputta 
đứng quạt hầu. Sau pháp thoại ông chứng quả Alahán và Dĩghanakha chứng 
Sơ quả ®, 
Kinh này còn được gọi là Vedanäpariggaha. 
(OPM. 1. 497. ”' DhA. ¡. 79; ThagA. ii. 95; MA. ii. 862; AA. 1. 
92,321; DA. ii. 882. 


Dighanikãya—Còn được gọi là Dighãgama hay Dighasangaha. 
Dighanikaya là quyên đầu tiên của Sutta Pitaka, gồm 32 kinh dài chia làm 
ba phâm—Sflakkhandha, Mahävagga và Pãtheya hay Pãfikavagga. 
Buddhaghosa có viết một chú giải về Dighanikãya gọi là 
Sumangalaviläsini. 


Dĩighapäsãnaka.—Địa danh trong Anurädhapura, nơi mà kiết giới 
(sữma) của Mahävihära ổi ngang qua ©), 
® Mhv. Appendix, p. 332, vv. 13; Mbv. 136. 


Dighapitthi—Người cðng đưa vợ của Golakäla (4.v.) là DIghatälã qua 
suôi rồi dụ nàng theo chàng bỏ chồng lại bên bờ bên kia suôi ?', 
Ị.iv.337£ 


Dighapitthikã.—Một hạng øe/z có thân cao 60 lý t°, 
Œ® AA.1i. 712; PsA. 79. 


Dighabähugallaka.—Tịnh xá do Vua Mahäcili-Mahätissa xây 0), 
® Mhv. xxxiv. 9. 





DIighabhänakä—Chư vị trùng tuyên DIghanikäya. Chư vị tách 
Cariyäpitaka, Apadäana và Buddhavamsa ra khỏi Khuddakanikãya và 
xếp 12 đoạn còn lại của Nikãya này vô Abhidhamma-Pitaka . Chư vị còn 
nói rằng bốn điềm mà Bồ Tát nhìn thấy trước Đại sự xuất thế, được thấy 
một lượt trong một ngày ?, Truyền thuyết nói rằng lúc chư vị đọc tụng 
Brahmaijäla Sutta ở Ambalaffhikä (địa danh nằm bên Đông của 
Lohapäsäda), địa cầu rung chuyên ®), 

®J.¡, 59, DA. ¡.131; về các quan điểm của chư vị, xem 
Sp. II. 413; DhSA. 159, vân vân. 


DIghabhãnaka-Mahäã-Abhaya.—Xem Mahã-Abhaya. 
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DIighabhãnaka-Mahã-Siva.—Xem Mahä-Siva. 


Dĩghalatthi——Thiên tử. Có lần ông viếng Phật tại Kalandakaniväpa 
trong Veluvana và nói kệ 0. Chú giải ?® nói rằng Dighalatthi (Gậy dài) là 
tên giễu (nickname) của ông vì ông cao lênh khênh. 

HN dc anh ® SA, 1, 87. 


Digharäjï.—Một làng trong Magadha, trú xứ của nhiều đạo sĩ dị giáo 
Samsäramocaka °), 
(?PvA, 67. 


Dĩghalatthi Sutta—Ghi lại chuyến viếng thăm Phật của Dĩghalafthi 
(q.v.). 


Dighalambika.—Một làng, trú xú của DIghäyu. Phật có trú trong làng 
này tại Araññakutfikä 0), 
® DhA. ïi. 235. 


DIighaloma Sutta.--Khô lụy là lợi đắc, cung kính, danh vọng, như con 
đê cái lông dài, đi vào một khóm cây gai gôc bị mắc vướng t”, 
®S.11.228. 


Dighavatthu.—Hồ nước do Vua Vijayabähu I trùng tu ?. 
0® Cy, ]x. 49. 


Dĩighaväpi.—Tên của hồ nước và cũng là tên của một vùng bên Tích 
Lan. Phật có đến đây lúc Ngài viếng xứ đảo, và tại chỗ Ngài toạ thiền sau 
này có xây một đền thờ. °. Dĩghaväpi được xem như cột móc chính giữa 
vương quốc Tamil và xứ Rohana. Tissa, em của Vua Du‡fhagãmani, từng 
chiếm đóng nơi này theo lệnh của phụ vương. Sau khi phụ vương băng hà 
ông rút về Dĩghaväpi cùng với mẫu hậu và ngự tượng Kandula ?. Về sau, 
lúc ông cầu hoà với vương huynh, ông được cử trị vì Dighaväpi. Ông cũng 
trị vì Dĩghaväpi sau khi chinh phục xong quân Tamil; được biết ông được 
triệu về triều từ Dĩghaväpi lúc Dutthagãmani băng hà 6), 

Tissa (sau được gọi là Saddhãtissa) sáng lập Dighaväpi-vihära 
trong ấy ông có xây thêm một đền thờ và ông cúng dường nhiều bảo vật '%. 

Dighaväpi thường được nhắc đến trong các chiến dịch của Vua 
Parakkamabähu I Š), 
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Về sau Vua Rãjasĩha II ban vùng Dĩghaväpi cho các di dân từ 
Holland ®. Làng Mahämuni, trú xứ của Sumanäã tức phu nhơn của 
Lankunfaka Atimbara ở trong DTIghaväpI. 

Dighaväpi cách Tissamahäräma chín lý 8), 


® Mhv. ¡. 78; Dpv. ii. 60; Sp. 1. 89. ® Mhv. xxiv. 2. 14 Ÿ, 
48. ® Mhv. xxxI. 2. ® Jb¡đ., xxxII. 9, 14. 

Õ) Cự, Ixxiv. §9; 98, 110, 180; lxxv. 1, 10. (6) Jbjđ].„ xevi. 

25, 28; Cv. 77s. II. 30, n.1. Ø) DhA. ¡v. 50. ® AA.¡. 386. 


Dĩghavidassabhätä— Chú giải Khuddakapätha có nói đến 
“Dighavidassabhãtã” bị thiêu đốt dưới địa ngục với tắm thân cao 60 lý, và 
500 gia đình theo luận thuyết của ông cũng bị đoạ như ông. 

® KhA. 126 f. 


Dĩghasandana (Dĩghasandanaka)--Tổng tư lệnh của Vua 
Devãnampiyatissa. Ông xây một pãsãda nhỏ trên “tám cột” cho Trưởng 
lão Mahinda; đền đài này được gọi là Dĩghasandasenäpati-parivena ? và 
được dùng làm chỗ cư trú của Mahãnäma, tác giả của Mahävamsa '), 
Theo Mahavamsa TTkã DIghasandana được gọi như vậy vì ông mặc y dải 
(dighasatakam nivãses Diehasandako) và tên nguyên thuỷ của parivena 
do ông xây là Cñlapäsäda. 

® Mhv. xv. 212 f; xem thêm Cv. xxxviii. l6. ® MT. 502. 

3p, 289, 


DIghasandasenäpati-parivena.—Xem DIghasandana. 


Dighasumana.—Trưởng lão Tích Lan, làu thông Vinaya ®), 
0 Vịn, v. 8; Sp. ¡. 104. 


Dĩghasumma.— Trưởng lão ở Kalyänĩ. Có một ông câu sống trên cửa 
sông KalyãnT cúng dường Trưởng lão nhiều lần và nhớ đến Trưởng lão lúc 
ông lâm chung t°, 

(0Ð MA. ii. 1008; AA. 1. 522. 


DIighãgama.—Xem DIghanikäya. 


1. Dighäbhaya.—Vương tử của Vua Tích Lan Käkavannatissa và một 
phi (không phải là Hoàng hậu Vihãramahädev?). Ông trấn tại thành 
Kacchakatittha ©), 

Œ® Mhv. xxI1. 
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2. DIghabhaya.-Tướng Damila chỉ huy DIghäbhayagallaka bị Vua 
Dutthagaämanl đánh bại 0), 
® Mhv. xxv. 12. 


Dighäbhayagallaka.—Thành Tamil do Tướng DIghãbhaya chỉ huy bị 
Vua Dutthagaämam chiêm °), 
(0Ð Mhv. xxv. 12. 


1. Dighäyu (DTghävu).—Vương tử của DTphiti, vua xứ Kosala. Sau khi 
phụ vương ông bị vua xứ Kãsi là Brahmadatta giết, ông quyết chí phục 
hận nên xin làm tuỳ tùng của Brahmadatta. Nhưng lúc cơ hội đến ông lại 
làm hoà. Sau đó ông cưới công nương của Brahmadatta và được trả cho 
ngôi báu ?. Ông là Bồ Tát ®), 

® Vịn, ¡. 343 ff; DhA. i. 46 £; J. ii. 211 £,487. ® J_ ii. 490. 


2. Dĩighäyu.—Xem Äyuvaddhana. 


3. Diphäyu.—Vương tử thuộc tộc Säkya, cháu nội của Amitodana và 
em của Bhaddakaccãnãä. Ông qua Tích Lan lập làng mang tên ông. Ông 
có người con tên Dĩighagãman °). 

® Mhv. ix. 10 £; 18; Dpv. x. 6, 8. 


Dighäli——Một địa danh ở Rohana ©°. 
® Cy, lxxv. 60; lxxii. 63; xem Cv. 77s. ¡. 325, n. 2 và ii. 49, n. 3. 


1. Dĩghãvu.--Trưởng nam của Vua Arindama I. Trong kinh ông là tiền 
thân của Trưởng lão Rũhula ©', 
0], v, 490. 


2. Dĩghãvu.—Gia chủ ở Räãjagaha và con của Jotika-gahapati. Ông 
chứng Sơ quả. Lúc lâm trọng bệnh, ông nhờ cha viếng Phật và thỉnh Ngài 
đến nhà. Phật đến thăm ông, thuyết pháp cho ông nghe và khuyên giải ông. 
Không bao lâu sau đó ông mệnh chung và hoá sanh làm bậc Anahàm ®', 

0S, v.344£ 


3. Dighãvu.— Vương tử của Vua Mahajanaka (.v.) và Hoàng hậu 
Sival. Ông lên ngôi báu sau khi nhà vua xuất thế. Trong kinh ông là tiền 
thân của Trưởng lão Rãhula ©), 

0T, vị. 44, 61, 62, 68. 
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4. Diphävu.—Xem DIghäãyu. 


DIghävu Sutta.—Ghi lại cuộc viếng thăm Cư sĩ Dighävu [2| của Phật. 
Phật khuyên ông hành trì sáu minh phần pháp mà Ngài thuyết giảng: quán 
vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã 
tưởng trong khô, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn 
diệt ©, 

0S, v.344£ 


Dighävu-bhanavära.—Chương 2 của Khandaka thứ 10, Mahävagga, 
Vinaya-pitaka 0), 
0 Vịn, ¡. 343. 


Dighãsana.—Tịnh xá ở Tích Lan, trú xứ của Trưởng lão Mahãnama ©), 
Geiger nghĩ răng ?' Dighãsana là chữ việt lệch của Dĩighasanda. 
® Cv. xxxix. 42. ® Cv. Trs. 1. 48, n. 1. 


Dighäti, Dighati.--Nhà vua trị vì Kosala. Lúc Vua Brahmadatta của 
Kãs: chiếm vương quốc ông, ông và hoàng hậu tâu thoát qua Benares và 
tạm ân trong nhà của một thợ gốm. Bấy giờ hoàng hậu hạ sanh Dighãyu 
(v./ Dĩighãvu). Lúc mang thai Dighãyu hoàng hậu muốn được nhìn thấy 
cảnh đao binh trên chiến đia; nhà vua phải nhờ đến Tế sư của Brahmadatta 
giúp làm nguôi lòng dục của bà. Sau khi ra đời Dighãvu được đưa đi ẩn nơi 
khác đề tránh tai hoạ. về sau, nhà vua và hoảng hậu bị lộ tông tích và bị 
bắt. Ngày ra pháp trường, ông bà tình cờ thấy Dĩighãvu trong kinh thành. 
Nhà vua trối trăn với Dighãvu như sau: m: đigham passa mã rassam (không 
nhìn xa mà cũng không nhìn gần). Dĩghãvu nghe và hiểu ý phụ vương. 
Ông bèn xin vô cung phục vụ Vua Brahmadatta. Thoạt tiên ông làm người 
giữ voi, rồi nhạc công và sau cùng làm thị giả của vua. Lúc cơ hội đến để 
báo thù, ông nhớ lời trối trăn của phụ vương nên bỏ ý định rửa hận 0), 

0 Vịn, ¡. 342 ff. 


Dighiti Kosala Jãtaka (No. 371).— Chuyện Hoàng Tử Kosala. Nói về 
Hoàng tử Dĩghãvu, con của Vua Dĩghiti, nhớ lời cha dặn không giết Vua 
Brahmadatta lúc thời cơ đến. Ông được nhà vua gả công chúa và đưa lên 
ngôi trong vương quốc trước đây thuộc về phụ vương của ông t), 

Kinh nói răng toàn truyện được ghi lại trong Sanghabhedaka 
Jãtaka. Tuy nhiên, không ai tìm thấy kinh này; phải chăng đó là Kosambĩ 
Jãtaka? 
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Chuyện kế về một nhóm tỳkheo tranh cải ở Kosambi. thiếu một 


câu 
0T, 1i, 211 Ê; œp. Vn. ¡. 342 fF; J. ii. 487. ® M. ii. 154. 


Dipa.—Tỳkheo tác giả của Parivärapätha; ông có thể là người Tích 
Lan ?), 
0) Vịn, v, 226. 


DIipa Sutta.--Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, được làm cho 
sung mãn thời có quả lớn, có lợi ích lớn ''.. Ví như đo duyên dầu, duyên 
tim, một cây đèn dầu được cháy sáng. Nếu dầu và tim của ngọn đèn ấ ây đi 
đến tiêu diệt, nhiên liệu không được mang đến, thời ngọn đèn sẽ tắt ?'. 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, v, 316 ff. 


1. Dipankara.--Đức Phật đầu tiên trong số 24 vị Phật. Ngài sanh ra tại 
RammavafI; cha Ngài là Sudeva (v./ Sumedha) và mẹ Ngài là Sumedhä. 
Ngài sống đời cư sĩ mười ngàn năm với phu nhơn Padumã và nam tử 
Usabhakkhandha trong ba cung điện Hamsä, Koñcã và Mayñrä. Ngài 
xuất thế bằng cách đi voi và hành trì khổ hạnh trong 10 tháng. Cội Bồ Đề 
của Ngài là cây Pipphalï và bồ đoàn Ngài làm bằng cỏ do Du sĩ Sunanda 
dâng. Ngài chuyên pháp luân tại Nadãrãma (Sunandäräma) ở Sirighara; 
bấy giờ Ngài hoá độ được nhiều du sĩ ngoài đạo (Phật). Ngài có ba Tăng 
Đoàn lớn và có đoàn tùy tùng thường xuyên gồm 84 ngàn Alahán. Ngài có 
thân cao 8 cubit. Ngài nhập diệt tại Nandarama vào tuổi 100 ngàn năm; 
tháp của Ngài cao 36 do tuần. Ngài có hai nam đại đệ tử là Sumangala và 
Tissa; hai nữ đại đệ tử là Nandäã và Sunandä; thị giả là Sãgata (v./ 
Nanda); hai nam cư sĩ là Tapassu và Bhallika; và hai nữ cư sĩ là Sirimäã và 
Son. 

Chính vào thời của Phật Dipankara mà đạo sĩ khổ hạnh Sumedha 
(q.v.) (sau thành Phật Gotama) ước nguyện được giác ngộ làm Bồ Tát. 

Chánh pháp của Phật Dĩpaikara tồn tại 100 ngàn năm sau khi Ngài 
nhập diệt °), 

® Bu. ii. 207 ff; BuA. 104 f; J. ¡.29; xem thêm Mtu. ¡. 193 ff., Mhv. ¡. 
5; Dpv. iii. 31; DhA. ¡. 69 mà chỉ tiết có nhiều khác biệt với các chỉ tiết nêu 
trên. 


2. Dipankara.—Xem Buddhappiya. 
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Dipahkara-nagara.—Có thê là một tên khác của thành phố Rammavafĩ 
(@) 


(ÐCy, xxIx. 5]. 


DIipanayä.—Một Đại Tỳkheo ni Trưởng lão Tích Lan, trú ở Rohana. Bà 
làu thông Kinh tạng và Luật tạng °°. 
t Dpvy. xviii. 40. 


Dipanï—Hoàng hậu của Vua Mahinda VI. Bà xuất thân từ một gia 
đình chăn bò °, 
t0 Cv, Ixxx. 15. 


Diparäjä.—Nhà vua trị vì NägadTpa, vương tử của một vị vua Tích Lan 
và bà hoàng hậu rất trẻ. Hoàng hậu được vua ban cho một lời ước và bà ước 
ngôi báu cho con. Tuy nhiên vương tử bị chột nên nhà vua từ chối trao cho 
ngai vàng. Do đó ông chỉ trị vì Nãgadipa và được biết đưới vương hiệu 
Diparäjã 0. 

0) VibhA. 443 £. 


DIipavamsa.—Bliên niên sử lâu đời nhứt của Tích Lan hiện còn được lưu 
giữ. Như Mahävamsa, Dipavamsa được căn cứ trên Atthakatha mà 
Mahävihãra ở Tích Lan kế thừa. Cổ liệu này có thể không được biên soạn 
có đầu có đuôi mà là như một số đoạn rút từ Atthakathä được ghép lại. 
Dipavamsa hiện hữu có từ thế kỷ thứ 4 sau Tây lịch ®. Được biết ? 
Dhãtusena là nhà vua đã ban cho một ngàn đồng tiền vàng đề dẫn giải () 
DIpavamsa (Xem Dhãtusena [2]). 

® Tài liệu được Oldenberg xuât bản năm 1879. Chỉ tiết, xem Geiger: 
Dipavamsa and Mahävamsa.  Cy, xxxvi. 59. 


Dipa-vihära.——T1nh xá ở Tích Lan, trú xứ của Trưởng lão Summa (.v.) 
®_ y7. DevT-vihãra, Dibba-vihära. 
0) MA. 1. 126; AA. 1. 319; 1i. 845, vân vân. 


DIpãyana.—Xem KanhadIpäyana. 


Dĩpälatittha.--Bến nước trên Mahäväluka-gangä °'. 
® Cy, lxxii. 54. 


Dppi Jãtaka (No. 426)——Chuyện Con Báo. Từ am thất của một đạo sĩ 
khô hạnh người chăn dê lùa đê ra về bỏ sót một con dê cái lạc bầy. Dê thấy 
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con báo hoảng sợ bèn dùng lời ngon ngọt dụ báo nhưng không được; dê bị 
báo vỗ ăn thịt. 
Chuyện kế về con dê cái mà Tôn giả Moggalläna thấy trong am 
của ông. Dê thấy con báo bèn dùng hết sức mình chạy thoát thân ©). 
Ji. 479 £ 


DIpika.—Xem PañcadTpika. 


Dipuyyäna.--Vườn hoa trong Pulatthipura do Vua Parakkamabähu I 
kiến tạo. Vườn hoa làm thành một bán đảo nên được gọi như vậy t', 
® Cv, Ixxii. 13; lxxix. 6; Cv. T7s. ii. 14, n. 2. 


Dukila (Dukilaka)— Con của người thợ săn và là cha của 
Suvannasama. Ông được xác định là Mahã Kassapa. Chuyện của ông, 
xem Sãma Jãtaka 0), 

® Xem thêm MII. 123 ; Sp. ¡. 214. 


Dukkathä Sutta.--Lời nói của năm hạng người là ác thuyết, khi có sự 
đối chứng giữa người và người. Thế nào là năm? Nói về tín với người không 
tin là ác thuyết; nói về giới với người ác giới là ác thuyết; nói về nghe nhiều 
với người nghe ít là ác thuyết; nói về bố thí với người xan tham là ác thuyết; 
nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết #. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1996]. 

0A, 1i, 181. 


1. Dukkara (hoặc Kumma) Sutta.—Tỳkheo có trí biết thu nhiếp mọi 
suy tư như con rùa biệt rút chơn vào mai của mình ®), 
(ĐS.1,7, 


2. Dukkara Sutta.--Về những điều khó làm trong đời tỳkheo ?°. 
® S.ïv. 260, 262. 


1. Dukkha Sutta.--Do duyên các căn (mắt, tai, vân vân) với các trần 
(sắc, thanh, vân vân), các thức (nhãn thức, nhĩ thức, vân vân) khởi lên. Do 
ba cái tụ hội nên xúc khởi. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có 
ái. Đây là khổ tập khởi. Ngược lại, do ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách 
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. 
Do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều đoạn diệt. Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khổ uấn ©, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S.1i. 71; cƒ S. 1v. 86. 
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_2. Dukkha Sutta.--Tất cả các uân (sắc, thọ, vân vân) đều vô thường; ai 
thây biết vậy thì được giải thoát ©), 
® S11. 21; /bid., 196. 


3. Dukkha Sutta.--Tất cả các uấn (sắc, thọ, vân vân) đều dẫn đến khổ ?, 
® S111. 77. 


4. Dukkha Sutta.—Phật thuyết về Khổ, Khổ tập khởi, Khô đoạn diệt, 
Con đường đưa đến khô đoạn diệt 0). 
® S_iii. 158. 


5. Dukkha Sutta.—Phật dạy thế nào là không có hộ trì và thế nào là có 
hộ trì 0), 
0® S.jv, 199, 


6. Dukkha Sutta.—Tôn giả Sãriputta nói với Du sĩ Jambukhãdaka về 
ba khô tánh: khô khô, hoại khô và hành khô ?), 
0) S,ïv. 259, 


7. Dukkha Sutta.—Không có lòng tin, không có lòng hồ thẹn, không có 
lòng sợ hãi, biêng nhắc, ác tuệ, vị tỳkheo sông đau khô ngay trong hiện tại 
qœ) 


(ĐA, 1n, 3. 


§. Dukkha Sutta.--Vị tỳkheo sống đau khổ ngay trong hiện tại, nếu 
thành tựu sáu pháp này: với dục tầm, với sân tầm, với hại tầm, với dục 
tưởng, với sân tưởng, với hại tưởng t°. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

® A, ii. 429. 


9. Dukkha Sutta.--Thành tựu sáu pháp này, vị tỳkheo không có thể 
chứng ngộ vô thượng thanh lương. Sáu pháp ây là: khi nào tâm cân hạn chế, 
khi ấy không hạn chế tâm; khi nào tâm cần phải phấn chấn, khi ấy không 
phần chấn tâm; khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ây lại không làm 
tâm hoan hỷ; khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi â ấy lại không làm cho 
tâm trú xả, quán sát; xu hướng về hạ liệt; hoan hỷ thân kiến ?. [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993]. 

®S, 1i. 442. 
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Dukkhakhandha Sutta—Xem Cũladukkhakhandha Sutta và 
Mahãdukkhakhandha Sutta. 


Dukkhatätissa Sutta.--Thuyết về ba khổ tánh: khổ khổ tánh, hành khổ 
tánh, hoại khô tánh ®), 
®S, v, 56; cp. Dukkha Sutta [6] trên. 


Dukkhadhamma Sutta.—Khi vị tỳkheo hiểu biết khổ khởi lên hay 
đoạn diệt, vị Ấy hiểu biết tánh dục và nhàm chán. Do nhàm chán, vị Ấy ly 
tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát tÐ. 

(0S, 1v, 188 fŒ. 


“Dukkham-ajjhatta” Sutta.--Mắt là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì 
vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi" ©, [HT. 
Thích Minh Châu, 1993]. 

( S.1V.2, 


Dukkham-bähira” Sutta.--Các sắc là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải 
như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi" ° [HT. Thích Minh 
Châu, 1993]. 

(2 S.1v.4, 


Dukkhamnla.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật độc 
giác từng trú trên núi Isigili 0), 
® ApA. ¡. 107; M. iii. 70. 


Dukkhalakkhana Vatthu.--Chuyện của 500 tỳkheo sống vào thời Phật 
Kassapa từng quán các đặc tánh của khổ. Trong kiếp này, chư vị ấy đắc 
quả Alahán ngay khi nghe một kệ về khổ 0), 

+ DhA. ii. 406. 


*Dukkhãni” Sutta.—Có năm điều khổ cho Samôn: không tự vừa đủ với 
tứ sự và sông không vui thích trong Phạm hạnh °', 
Œ® A, 111. 146. 


Dukkhena” Sutta.--Phải đoạn trừ lòng dục, vì dục là khổ 0, 
(® S111. 178. 
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Dugøata Sutta.--Vô thi là luân hồi. Khởi điểm không thẻ nêu rõ đối với 
sự lưu chuyên luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái 
trói buộc. Khi thấy sự khốn cùng, bất hạnh, vị tỳkheo phải đi đến kết luận: 
"Chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này". Vì sao? Vô thỉ là 
luân hôi,... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành ?. [HT. Thích 
Minh Châu, 1993]. 

® S,ji. 186. 


Dugati Sutta.--Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, và thành tựu các giới được các bậc Thánh 
ái kính, vị ấy được giải thoát ©, 

® S, v. 364. 


Duccarita Vagga.--Phẩm 25: Phẩm Ác Hành, Chương Năm Pháp, 
Angutftara Nikãya 0), 
® A, iii. 267-70. 


1. Ducearita Sutta.--Có bốn lời ác hành này: nói láo, nói hai lưỡi, nói 
lời thô ác, nói lời phù phiếm. Có bốn lời thiện hành này: nói thật, không nói 
hai luỡi, nói lời nhu nhuyến, nói lời thông tuệ ?', 

® A.1i. 228. 


2. Duccarita Sutta——Có năm hạng người có mặt ở đời: sau khi cho, 
khinh rẻ; sau khi cùng sống, khinh rẻ; miệng nuốt tất cả; người không vững 
chắc; người ám độn ngu sỉ 0. 

® A, i11. 267. 


3. Duecarita Sutta.——Có một tỳkheo đến bạch xin Phật thuyết pháp văn 
tắt. Phật dạy hãy làm cho thanh tịnh những căn bản trong các thiện pháp, 
tức là sau khi đoạn tận thân ác hành, hãy tu tập thân thiện hành; sau khi đoạn 
tận khâu ác hành, hãy tu tập khâu thiện hành; sau khi đoạn tận ý ác hành, 
hãy tu tập ý thiện hành. Rồi, y cứ vào giới, an trú vào giới, hãy tu tập bốn 
niệm xứ ?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, v, 188. 


4. Duccarita Sutta.——Nói về thân ác hành, khẩu ác hành và ý ác hành; 
và thân hiện hành, khâu thiện hành và ý thiện hành ®), 
® A, iii. 446. 
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Dujipa.—Nhà vua có tuổi thọ một ngàn năm, trị vì 500 năm. Sau khi 
rời ngôi báu, ông lập công đức cúng dường các Bàlamôn và xuất thế làm du 
sĩ khổ hạnh ©), 

Ông có thê là Dudipa, vua trị vì Benares, từng được kế là đã bố thí 
nhiều tài sản và sau cùng sanh về cõi Thiên. v./. DudTpa. 

0T, vị. 203. J. vi. 99. 


Dujjaya—Nhà vua hồi thuở xa xưa, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Cñla-Cunda °', 
® Ap. ¡. 102. 


1. Duftha (Du‡thakumära).—Vua trị vì Benares. Ông là một tiền kiếp 
của Devadatta °.. Chuyện ông được kề trong Saccankira Jãtaka (.v.). 
i3 9y / 


2. Duttha—Còn được gọi là Dutthakumära, vương tử của Vua 
Kitaväsa. Các nhà tiên tri đoán ông sẽ chết khát nên chỉ ông cho đào nhiều 
ao hồ trong kinh đô và đặt lu chứa nước khắp mọi nơi. Một hôm, thấy VỊ 
Phật Độc giác đi khất thực, ông lao tới làm rơi bình bát xuống đất. Ông bị 
nạn khát hoành hành trong lúc nước trong kinh thành đều khô cạn; ông chết 
khát và sanh xuống địa ngục Aviei °). 

(ĐỊ.1i. 194 £ 


3 Dutfha.--Thế tử của vua trị vì Benares; một tiền kiếp của một vương 
tử Liechavi rất độc ác mà chuyện được kế trong Ekapanna Jãtaka (4.v.) °). 
0], ¡. 506. 


DutthakumärT.—Ái nữ của một chủ ngân khố ở Benares. Chuyện nàng 
được kê trong Takka Jätaka. 


Du(thagämanT-Abhaya.—Vua Tích Lan (101-77 B.C.). Ông là vương 
tử của Vua Käkavannatissa trị vì Mahagama và Hoàng hậu VihãradevI; 
ông được gọi là Gamani-Abhaya. Dục của Hoàng hậu trong lúc mang thai 
là điềm cho biết thai nhi sẽ trở thành một chiến binh vĩ đại, nên nhà vua cho 
triệu hầu hết các chiến binh tài ba về triều, như Nandhimitta, Sũranimila, 
Mahäsona, Gothaimbara, Theraputtäbhaya, Bharana, Velusumana, 
Khañjadeva, Phussadeva, và Labhiyavasabha để dạy dỗ vương tử. Từ 
lúc trẻ, Abhaya đã tỏ mình có chí phiêu lưu nên không thích bị gò bó trong 
khuôn khổ của vương quốc giới hạn bởi sông Mahävaluka về phía Đông và 
xứ của dân Damila bên kia bờ sông. Bị vua cha liên tục khước từ lệnh tấn 
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công quân Damila, Abhaya giận bỏ triều kéo quân lên núi; tại đó ông gởi về 
chiếc nữ y ám chỉ nhà vua không phải là đắng nam nhơn; do đó ông có hiệu 
là Duttha (Hư hỏng) cho đến ngày nay. 

Lúc Vua Kakavannatissa băng hà, DutthagamanI phải chiến đấu 
với em là Tissa (sau là Sadhã-Tissa) để giành ngôi. Ông bị đánh bại tại 
CñJanganiyapifthi, nhưng sau đó chiến thắng, và Tăng Đoàn đã đứng ra 
giàn xếp sự tranh chấp giữa hai anh em ông. 

Sau khi xong việc nhà, Dutthagamani-Abhaya kéo quân sang đánh 
Vua Elarãä của Damila. Ông điều quân khiến tướng trên lưng vương tượng 
Kandula (sanh ra cùng ngày với ông). Ông xuất phát từ Mahiyangana, 
chiếm từng thành một, tiến đến Mahäväluka-nadTI, đóng quân tại 
Kandhãävãrapitthi gần ,Vijitapura của quân Damila. Sau bốn tháng vây 
hãm, DutthagamanT chiếm Vijitapura, rồi từ đó ông tiến qua Girilaka và 
Mahelanagara đến Kãsapabhata gần thủ đô Anurädhapura ©. Ông đánh 
bại và giết Elãra ngay ngoài cửa thành Nam. Ông hoả táng Elãra tươm tất 
và tại nơi hoả táng ông cho dựng tháp thờ rồi ra chiếu chỉ cắm mọi hình thức 
âm nhạc quanh đền, một tục lệ được gìn giữ rất lâu. Hành động quân tử này 
đã dem lại cho ông nhiều tán thán. Về sau ông còn đánh bại cả cháu của 
Elãra đem quân Ấn Độ qua và trở thành vì vương duy nhứt của xứ đảo. 

Vào ngày thứ bảy sau khi thắng trận, Dutthagämanï-Abhaya tổ 
chức lễ hội nước tại Tissaväpi và sau lễ hội ông cho dựng Maricavafthi- 
thũpa (4.v.) ngay trên địa điểm mà giáo của ông đã ghim xuống; được biết 
chiếc giáo này có mang xá lợi của Phật do các tỳkheo ở Tissamahãrãma 
dâng hiến; giáo được ghim xuống và không ai nhồ lên nổi cả. 

Từ đây về sau, được chư Alahán ở PiyahgudTpa hoá giải cho ông 
tội giết cừu địch, Dutthagãmanï-Abhaya bắt đầu lập nhiều công đức lớn. 
Trước tiên ông ban thưởng cho quan quân rất trọng hậu. Kế, ông dựng 
Lohapäsãda (¿.v.) chín từng giống như cung điện của Thiên nữ Birani mà 
hoạ đồ được tám vị Alahán đem về từ cõi Tusita. Tiếp theo ông xây Mãha 
Thũpa, một công trình vĩ đại mà ông dựng tại nơi Phật viếng Tích Lan lần 
thứ ba. Nhiều dự án được quan sát tỉ mỉ trước khi tiến hành xây cất. Ông 
khởi công vào ngày trăng tròn của tháng Vesäkha với sự giúp đở của Thiên 
chủ Sakka cung cấp vật liệu tìm thấy trên đảo. Nhiều lễ hội được tổ chức 
mừng sự ra đời của Thũpa. Sau đó, xá lợi do Alahán Sonuttara thỉnh từ thế 
giới Nãga được tôn trí vô tháp. Rất tiếc công tác chưa thật sự hoàn thành 
mà DutthagamanT-Abhaya lại lâm trọng bệnh. Được triệu về, Saddhã- 
Tissa liền cho phủ lên tháp một lớp vải trắng và dựng lên trên một ngọn 
tháp bằng tre đề nhà vua có thê hình dung Maha Thupa như thế nào sau khi 
hoàn tất, hầu ông yên lòng nhắm mắt. Trước khi lìa trần, Dutthagãmanï 
được Alahán Theraputtäbhaya ở Pañjalipabbata (một vị tướng của nhà 
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vua trước đây) đến bên giường bệnh hoá độ và kể cho ông nghe những công 
đức mà ông lập được trong suốt cuộc đời vừa qua, kế cả Mahã Thupa và 99 
tịnh xá khác. Ông cũng đã ban ơn cho những tỳkheo có công thuyết pháp, 
vì ông biết thuyết pháp khó dường nào sau khi thử thuyết một lần tại 
Lohapäsäda. Ông còn bố thí rộng lượng mà hai ví dụ sau đây rất điển 
hình: một lần ông bán bông tai mình đề lấy tiền mua thực phẩm cúng dường 
năm Trưởng lão trong trận đói Akkhakkhäãyika; lần khác ông cúng dường 
trong lúc tâu thoát Cñlanganiya-pitthi ?. Ông đang đói và được Quan đại 
thần Tissa đem cơm lại, nhưng ông không ăn liền vì theo thông lệ ông phải 
cúng dường tỳkheo trước rồi mới ăn sau. Có một Trưởng lão xuất hiện, ông 
cúng dường hết phần cơm mình. Trên giường bệnh ông được Alahán 
Theraputtäbhaya nhắc lại công đức cũ và nói răng thực phẩm ông cúng 
dường hôm ấy đủ đề phân chia cho hằng ngàn Alahán nên công đức của ông 
vô lượng. 

Truyền thuyết nói rằng sau khi thân hoại mệnh chung, 
DutthagaämanT sanh về cõi Tusifa; tại đó ông đợi sự xuất hiện của Phật 
Metteyya. Ông sẽ trở thành đại đệ tử của vị Phật này, và cha mẹ ông là cha 
mẹ của Phật Metteyya. Trước khi sanh làm vương tử của Vua 
Kãñkavannatissa, DutthagãmanT là một Sadi ở Kotapabbata-vihãra. Ông bị 
bịnh vì làm việc quá sức cho Tăng Đoàn ở Akasa-cetiya gần 
Cittalapabbata. Lúc hấp hối trong Silãpassaya-parivena, Hoàng hậu 
Vihãradevï đến viếng ông theo lời đề nghị của một vị Alahán đề khuyên ông 
tái sanh làm con bà trong cõi Ta bà này ®), 

DutthagamanT được xem như một vị anh hùng trong Mahävamsa. 
Ông có hoàng nam là Sãäliya, nhưng Sãliya chọn từ ngôi đề cưới czndaäla 
(người thuộc dòng nô lệ) Asokamälä. Do đó ngôi báu được trao truyền cho 
Vương đệ Saddhãtissa của ông. 

Sớ giải Dhammapada ® có đề cập đến Quan đại thần Lakuntaka- 
atimbara mà phu nhơn là Sumanä. 

Dutthagãämani thọ 68 tuổi ®). 

Có lần, sau khi chiến thắng quân Dami]a, ông không ngủ được trọn 
một tháng liền. Theo đề nghị của chư tỳkheo, ông phát nguyện chay tịnh và 
được tám tykheo đọc tụng Ci(tayamaka cho nghe; ông ngủ được lúc nghe 
kinh °, 

® Mhv. xxv. 75. Được biết trong chiến dịch từ Mahãgãma đến 
Anurädhapura ông đánh chiếm 32 thành của quân Damila. ®) 
Chỉ tiết, xem Mhv. xxxii. 49 fŸ; xem thêm AA. ¡. 365 £. Nó 
Các chỉ tiết này được tóm tắt từ Mhv. chaps xxii-xxxii.; Dpv. xviii. 53; xix. ¡ 
ff; Sp. ¡. 102. ® DhA. iv. 50. @ Mhv. xxiv. 47. 
(®) DA, ii. 640. 
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Dutthatthaka.—Kinh thứ 3: Sân Hận Tám Kệ của Phẩm Tám, Sutta 
Nipata °. Kinh thuyết về sự vu khống Phật của Tỳkheo ni khổ hạnh 
Sundarï do các tu sĩ ngoại đạo (Phật) xúi giục ?. Sớ giải về kinh này được 
thấy trong Mahãniddesa ®. Ai tự tán thán giới đức của mình và có chấp thủ 
bị chỉ trích trong Pháp. Mâu mi là vị không có ngã cũng như không có phi 
ngã, đã tây sạch mọi tà kiến ở đời 0, 

0Ð SN. kệ 780-87. (2 SNA. 1i. 518 ®1,62 Œ. 


1. Dutiva Sutta.—Có bốn đạo hành: đạo hành khổ, thắng trí chậm; đạo 
hành khỏ, thắng trí nhanh; đạo hành lạc, thắng trí chậm; đạo hành lạc, thắng 
trí nhanh ®, 

Œ® A, 1i. 154. 


2. Dutiya Sutta.—Một Thiên tử hỏi: “Cái gì làm người bạn?” Phật đáp: 
“Tín thành” 9), 
(0 S1, 38, 


Dutiyapaläyi Jãtaka (No. 230).—Chuyện Du Sĩ Palayi Thứ Nhì. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm vua trị vì Benares. Ông bị nhà vua xứ Gandhãra ở 
Takkasilã vây thành. Ông xuất hiện và doạ sẽ đập tan lực lượng vây hãm; 
vua xứ Gandhãra thấy vằng trán của Bồ-tát như cái dĩa bằng vàng, hoảng 
hốt, bèn rút quân tâu thoát. 

Chuyện kế về một ấn sĩ khổ hạnh đến tranh luận với Phật tại 
Jetavana. Lúc thấy Phật uy nghỉ trên pháp toà liền lẫn trốn ®). 
® J.i¡.219-21. 


Dutiyamakkatfa Jãtaka--Xem Diũbhiyamakkatfa. 


Dutiyasela-vihära— Tinh xá ở Tích Lan (tiếng Sanhalese, 
Devanagala). Vua KittisiriräjasTha cúng dường làng Ratanadoni cho tịnh 
xá 0), 

CƠN: 0, 242, 


DudIpa.—Xem Dujnpa. 


Duddada Jãtaka (No. 180).—v./. Dudda, Dudada. Chuyện Khó Cho. 
Bồ Tát sanh làm một Bàlamôn ở Kãsi. Sau khi học hành xong ở Takkasilä 
ông lên Hy Mã Lạp Sơn tu hạnh â ấn sĩ ®, Lúc ông cùng chúng Tăng xuống 
Benares lây muối và giấm, dân chúng quyên góp thực phâm đề cúng dường. 
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Chuyện kê về hai thanh niên ở Sãvatthi đi quyên góp để cúng 
dường Phật và chư tỳkheo tuỳ tùng °Ð. 
®J.¡i. 85 £. 


Dundubhissara Thera—Alahán. Sau lần Kết tập lần thứ 3, ông cùng 
đi với Trưởng lão Majjhima đến chơn núi Hy Mã Lạp Sơn ©). Dĩpavamsa 
gọi ông là Durabhisära. 

0 Sp.¡.68; MT. 317; Mbv. 115. ) vi, 10. 


Dunnivittha.—Làng Bàlamôn trong xứ Kãlihga. Làng nằm trên đường 
từ Jetuttara đến Ceti, con đường mà Vua bị đày Vessantara dùng đề lên 
Vankagiri. Làng cách Arañjaragiri năm lý và Ceti mười lý. Làng là trú 
xú của Jũjaka và Amittatäpanä ©), 

(0, vị, 521, 541. 


1. Duppañña Sutta.--Thành tựu với bốn pháp này (không có lòng tin, ác 
giới, biêng nhác, liệt tuệ) tương xứng bị rơi vào địa ngục 0, 
Œ® A,11. 227. 


2. Duppaññasta Sutta.--Thành tựu với bốn pháp này (không có lòng 
tin, ác giới, biếng nhác, liệt tuệ) bị các người trí quở trách, và tạo nhiều vô 
phước °, 

Œ A11. 227. 


3. Duppaññasta Sutta.——Một tỳkheo thỉnh vấn Phật: “Như thế nào bị 
gọi là liệt tuệ ngu đân?” Phật đáp: “Do bảy giác chỉ không được tu tập, 
không được làm cho sung mãn nên bị gọi là liệt tuệ ngu đân.” 0), 

0S, v, 00, 


Dubbaca Jãtaka (No. 116)—Chuyện Người Múa Giáo. Bồ Tát sanh 
làm một nhà xiệc tài ba biết múa giáo. Ông đi cùng thầy biếu diễn khắp nơi. 
Một hôm đã ngà say, thầy ông tuyên. bố sẽ biếu diễn múa với năm ngọn 
giáo, điệu múa mà ông không biết. Bồ Tát cản ngăn nhưng không được và 
vị sư trưởng bị ngọn giáo thứ năm đăm chết ?, 

Xem phân duyên khởi trong Gijjha Jãtaka (No. 42). 
0J.1.430 £ 


Dubbanpiya Sutta. --Thuở xưa, có một Dạxoa xấu xí, thấp lùn, bụng to, 
đến ngồi trên chỗ ngồi của Thiên chủ Sakka. Chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên càng bực tức, chán ghét, phẫn uất bao nhiêu, thời Dạxoa ấy càng đẹp 
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hơn, càng dễ nhìn, càng đễ thương bấy nhiêu. Thiên chủ Sakka đến chấp tay 
vái Dạxoa và nói lên tên mình. Sakka càng nói lên tên của mình bao nhiêu 
thời Dạxoa ấy càng trở thành xâu xí, thấp lùn, bụng to "bấy nhiêu; và sau khi 
trở thành càng xấu xí, càng thấp lùn, bụng to hơn, vị ấy biến mất tại chỗ 0), 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

CN D224”) 


Dubbalakattha Jãtaka (No. 105).—Chuyện Con Voi Sợ Chết. Có con 
voi rừng đang được nài huấn luyện cho đừng dao động. Không chịu nỗi đau 
khổ, voi bẻ cột thoát trở về Hy Mã Lạp Sơn. Tại đây voi sống trong lo âu 
triền miên cho đến khi Thần cây (Bồ Tát) khuyên dạy voi đừng sợ chết. 

Chuyện kể về một tỳkheo sống trong tình trạng hoảng sợ . 

®J.1.414-6. 


Dubbalaväpifissaka-vihära.——Tnh xá ở Tích Lan do Vua Saddhätissa 
dựng °”. Kanifthatissa có xây tại đây bát quan trai giới đường “?), 
(Ð Mhv. xxxII. 8. @ b4, xxxvI. 17. 


Dubbinoda Sutta.--Nghe diệu pháp mà không có thể nhập vào quyết 
định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp nếu thành tựu năm pháp này: 
khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, nghe pháp 
với tâm tán loạn, không nhứt tâm và không như lý tác ý “) [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 19961. 

(Ai. 184. 


Dumasära.—Một chuyền luân vương vào bốn kiếp trước, một tiền kiếp 
của Trưởng lão Saññaka ©', 
Œ® Ap. ¡. 120. 


Dumbara.—Một địa danh trong xứ Malaya ở Tích Lan t), 
® Cy, lxx.5, 8. 


1. Dummukha.—Tộc trưởng Licchavĩ. Ông có mặt trong buổi tranh 
luận giữa Phật và Nigantha Saccaka. Thấy Saccaka 1m lặng, hồ thẹn, thụt 
vai, cúi đầu, ngồi bàng hoàng, không nói một lời, Dummakha ví ông như 
con cua gãy cảng t°, 

® Chú giải ” nói rằng Dummakha chỉ là một cái tên xấu chớ thật ra ông 
rất đẹp người. 

(ĐM. ¡. 234. (? MA. 1. 459, 
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2. Dummukha.—Vua trị vì Uttarapaũñcäla trong xứ Kampilla. Một 
hôm, nhìn qua cửa số xuống sân trong cung, ông thấy nhiều bò đực tranh 
dành một con bò cái. Con bò đực khoẻ nhứt dùng sừng húc chết tất cả đối 
thủ. Nhà vua hiểu được thế nào là dục tham, nhập định và thành Phật Độc 
giác 0), 

(21, 11¡, 379, 381. 


1. Dummedha Jãtaka (No. 50).— Chuyện Những Kẻ Vô Trí. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm Vương tử của vua Brahmadatta trị vì Benares. Thấy thần 
dân theo phi pháp, tế thần bằng súc vật, ông tìm cách chấm dứt giết hại sanh 
vật và không làm phiền não một ai cả. Ông nguyện rằng lúc lên ngôi tất cả 
những ai trong quốc độ của tôi chấp nhận và thực hành năm ác giới như sát 
sanh... và mười hạnh bắt thiện, tôi sẽ giết những người ấy, và với nội tạng, 
thịt và máu của chúng, tôi sẽ hiến vật cúng thần! Các đại thần vân lệnh 
truyền rao khắp kinh thành và từ đó về sau không còn ai dám theo phi pháp 
hay tế lễ sanh vật nữa ?, 

Xem phần duyên khởi trong Mahäkanha Jãtaka. 
Cà 1250 :E 


2. Dummedha Jãtaka (N0. 122) —Chuyện Kẻ Ngu. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm voIi của vua Magadha trị vì thành Rãjagaha. Lúc vua cỡi voi, 
thần dân chỉ nhìn voi nên nhà vua ganh tị và lập mưu quăng voi xuống vực 
thắm. Biết được mưu đồ này, người nài nói nhỏ vào tai voi rằng nếu voi có 
thần lực hãy cho ông ngồi trên lưng voi rồi bay về Benares. Voi bay lên hư 
không và về Benares. Vua Benares đón tiếp voi rất long trọng và đặt voi 
lên hàng vương tượng. Nhờ sự giúp sức của vương tượng Vua Benares thu 
phục toàn cõi JambudTpa. 

Chuyện kể về Devadatta ganh tị vì thấy Bồ Tát được dân chúng 
tán thán. Vua Magadha chỉ Devadatta, nhà vua chỉ SãrIputta và người nài 
voi chỉ Ananda ?, 

Ị.1.444 £ 


1. Duyyodhana.—Bồ Tát sanh làn vua xứ Magadha. Về sau Ngài sanh 
là vua các Nãga dưới vương hiệu Sankhapäla. Chuyện Ngài, xem 
Sankhapäla Jãtaka °'. 

CN. v, 162. 


2. Duyyadhana.—Phiên bản Pãli của Duryodhana bằng Sanskrit ©). 
0g... Cv, Ixiv. 43. 
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Duräjäna Jätaka (No. 64).--Chuyện Người Vợ Khó Hiểu. Một sanh 
viên trẻ ở Takkasilã có người vợ nhu mì như một tỳ nữ ngày nào nàng làm 
lỗi và rất khắc nghiệt ngày nào nàng không làm lỗi. Sư phụ chàng dạy 
chàng chớ quan tâm đến sở trường sở đoản của đàn bà. 

Chuyện kế về một cư sĩ ở Sãvatthi có bà vợ với tánh tình rất bất 
thường khiến chàng quá phiền muộn khô sở nên không đến viếng Phật được. 
Hai chuyện rất giống nhau ©), 

0) J.¡. 299-301. 


Dullabha Sutta.--Sự xuất hiện của ba hạng người khó tìm được ở đời: 
Như Lai, người có thể thuyết pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, và 
người biết ơn 0, 

® A.1.266. 


Duludesa.—Tên của một xứ, có thể nằm dưới miền Nam Ấn Độ ?', 
(® Cv, lvi. 11. 


Duvera hoặc Anäthapindika Sutta— Trưởng giả Anäthapindika 
viếng Phật và được dạy rằng sự sợ hãi hận thù (øañcabhayäni), ngay trong 
hiện tại khởi lên cho người sát sanh, cho người lấy của không cho, cho 
người tà hạnh trong các dục, cho người nói láo, và cho người say đắm rượu 
men. Khi nào vị Thánh đệ tử làm cho tịnh chỉ năm sự sợ hãi hận thù này, 
thành tựu bốn Dự lưu phần, và nhờ trí tuệ, Thánh lý (nay) được khéo thấy, 
được khéo thông đạt, nếu vị ấy muốn, sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: 
"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận các loài bàng sanh; ta đã đoạn tận 
cõi ngạ quỷ; ta là bậc Dự lưu, không còn thối đọa, quyết diáo chứng quả 
giác ngộ" ©), [HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S,v.387£ 


Dussa-thũpa.—Tháp do Phạm Thiên Ghafikära dựng trên cõi Phạm 
thiên để tôn trí y của Bồ Tát mặc lúc ngày xuất thế. Tháp được xây bằng đá 
quý và cao 12 do tuần t, Có lần tháp được Trưởng lão Bhaddaji thi triển 
thần thông và đề trên bàn tay cho công chúng xem ©), 

®) Dathãvamsa, vs. 35. ® Mhv. xxxi. 11; MT. 562. 


Dussadãyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông làm Sátđế!y, có 
nhận y do người đền ơn và cúng dường tất cả lên Phật Siddhattha. Vào 67 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Parisuddha 0©), 

Œ® Ap. 1. 185. 
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Dussanta.—Phiên bản Pãli của Duryodhana bằng Sanskrit 0). 
® Ƒơ.,. Cv, lxiv. 44. 


Dussapävärika.--Chủ ngân khố ở Nãlandã có vườn xoài gần thành phó. 
Sau khi nghe Phật thuyết pháp ông xin làm đệ tử và có cúng dường Ngài và 
Tăng chúng một tịnh xá xây trong vườn xoải của ông; tịnh xá mang tên 
Pãvãrikambavana ©', 

(0) DA. 1i. 873; MA. ii. 594; SA. 1i. 169. 


Dussalakkhana.—Bàlamôn ở Rãjagaha từng tuyên bố rằng ông có thể 
tiên đoán điêm lành dữ qua vải mặc. Chuyện ông, xem Mangala Jãtaka t). 
01.1.3723. 


Dussãäräma.—Tịnh xá ở thành Silavatfi nơi nhập diệt của Phật Sikhi ®). 
Chú giải ' gọi tịnh xá này là Assärama. 
® Bu. xxi. 28. ® BuA. 204. 


Dussävudha.—Một trong bốn vũ khí lợi hại trên thế gian do Ä]avaka 
làm chủ. Nếu Dussãvudha được thảy lên không trung, mưa sẽ ngừng rơi 
trong 12 năm; nếu Dussãvudha rơi trở xuống đất, tất cả cây cỏ không thê 
mọc trong 12 năm. Nếu Dussãvudha được liệng xuống biển, biển sẽ cạn 
khô; Dussävudha có thể làm tan Sineru ra từng mảnh. Ãlavaka quăng 
Dussäavudha tới Phật nhưng không trúng Ngài mà rơi dưới chơn Ngài và 
biến thành thảm. Dussãvudha còn được gọi là Dussãvudha và được làm 
bằng vải 0, 

® SNA. 1.225 £ 


1. DussTla Sutta.--Với người ác giới, phá giới, chánh định bị phá hoại. 
Khi chánh định không có mặt, như thật tri kiến bị phá hoại. Khi như thật tri 
kiến không có mặt, nhàm chán, ly tham bị phá hoại. Khi nhàm chán ly tham 
không có mặt, giải thoát tri kiến bị phá hoại. Ví như một cây, với cành và lá 
bị phá hoại, thời cây ấy bị tiêu diệt ?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

® A, 1i. 19. 


2. DussTla Sutta.--Đầy đủ năm pháp này (bất tín, vô tàm, vô quý, phẫn 
nộ, phạm dâm), người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, đọa xuống địa 
ngục f), 

®S,¡v. 242. 
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DussTlya hoặc Anäthapindika Sutta—Gia chủ Anäthapindika bệnh 
nặng được hai Tôn giả Sãriputta và Änanda đến thăm. Sau khi Tôn giả 
Sãriputta tán thán các giới đức của Anathapindika, như lòng tịnh tín đối với 
Phật, với Pháp, với Tăng, không có ác giới, không có tà kiến, tà tư duy, tà 
ngữ, vân vân, Anathapindika liền được an tịnh. Rồi Anãthapindika mời hai 
Tôn giả dùng bữa từ nôi nầu cơm của mình. Sau đó hai Tôn giả cáo từ ra 
về. Tôn giả Änanda bạch Phật và Phật tán thán Tôn giả Sãriputta là Hiền 
minh, là Đại tuệ °). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0 S. v. 380 fF. 


2. DussTlya hoặc Anäthapindika Sutta.—Như trên, nhưng trong kinh 
này Tôn giả Ânanda khuyên giải Trưởng giả Anãthapindika và nói rằng 
do ông đã thành tựu bốn pháp (lòng tịnh tín đối với Phật, với Pháp, với 
Tăng, và các giới được các bậc Thánh ái kính đưa đến Thiền định) nên 
không có run sợ, không có hoảng hốt, không có sợ hãi về cái chết, về đời 
sau f [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, v.385 £ 


1. Dũta Jãtaka (No. 260).— Chuyện Sứ Giả Của Cái Bụng. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm vua trị vì Benares. Ông rất thích cao lương mỹ vị; lý do 
của danh hiệu Bhojanasuddhika (Vua thích Mỹ vị). Ông còn thích dùng 
bữa trong đình tranh hoàng lộng lẫy để phô trương sự hoang phí của ông 
trước mắt của thần dân. 

Một hôm, có người tham ăn hô to mình là sứ giả (tục lệ bấy giờ cho 
phép sứ giả được ưu tiên đến gần vua) rồi chạy thắng đến nơi nhà vua đang 
dùng bữa. Ông bốc thức ăn bỏ vào miệng ăn ngon lành. Cận vệ rút gươm 
nhưng nhà vua cho phép ông ăn trước khi hỏi ông là sứ giả của ai? Ông tấu 
rằng ông là sứ giả của tham dục và của cái Bụng. Nhà vua nghe thấy chí lý 
bẻn ban thưởng cho ông một ngàn con bò. 

Chuyện kể về một tỳkheo tham thực ), 

®T.1i.318-21. 


2. Dũta Jãtaka (No. 478).— Chuyện Sứ Thần. Một thời, Bồ Tát sanh 
làm Bàlamôn ở Kãsi. Ông đến Takkasilã giồi mài kinh sử. Sau đó ông đi 
khất thực để kiếm tiền trả công cho sư phụ đã dạy dỗ. Được bố thí vài 
lượng vàng, ông trở về tạ ơn thầy. Lúc qua sông Hằng, ông làm rớt mất hết 
vàng vì sóng gió. Ông bèn nghĩ cách ngôi tuyệt thực trên bờ sông Hằng. 
Ông không nói với ai cả cho đến khi vua đến gặp ông. Nhà vua ban cho ông 
gắp đôi số vàng bị mắt. 

Chuyện kế về việc Tăng chúng tán thán trí tuệ của Đạo sư ?, 
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0), iv. 224-8. 


1. Dũteyya Sutta.-- Thành tựu tám pháp này, một Tỳkheo xứng đáng đi 
làm sứ giả: là người nghe, khiến người khác nghe, học và khiến người khác 
thọ trì, biết và khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn đề thích hợp và 
không thích hợp (hay vấn đề kinh điện hay không kinh điển), không phải là 
người ưa cãi nhau. Tôn giả Sãriputta xứng đáng làm sứ giả °'. 

(0A, 1v. 196, 


2. Dũteyya Sutta.—Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ không phái người 
môi giới hay tự mình làm môi giới. Và nhiều hơn là các chúng sanh không 
từ bỏ phái người làm môi giới, hay tự mình làm môi giới °), 

®S,v.473. 


Dũratissaka-väpi.—Hồ nước trong xứ Rohana, gần Mahãgãma. Trên 
bờ hồ này, có lần Meghavannäbhaya, Đại thần của Vua Mahãäsena, cằm 
đầu một nhóm phản loạn chống nhà vua. Gần hồ Vua Saddhãtissa có xây 
một tịnh xá ?. Nước hồ được dùng để tưới một ngàn cánh đồng do Vua 
Mahãnäga ban cho các ân sĩ ®. Hồ được Vua Parakkamabähu I trùng tu 
®.. Geiger °) nói rằng Dũsatissaka-vãpi có thê là Dũraväpi. 


©® Mhv. xxxvii. 18. ® 7bị4., xxxIi. 9. ®) Cự, xỊ¡, 90; 
xem Cv. 77s. 1. 62, n. l. ® 7bịđ., Ixxix. 32. ® Mhv. 7s. 
248, n. 5. 


Dũraväpi—Hồ nước do Vua lJanäga xây ® có thể cũng là hồ 
Dũratissaka-väpi (4. v.). 
® Mhv. xxxv. 32. 


Dũrenidãna.—Chuyện của Bồ Tát từ thời Ngài giác ngộ trở về lúc Ngài 
tái sanh trên cõi Tusita mà Phật Dipankara đã thọ ký. Dũrenidäna là một 
phần của Nidãnakathä trong Sớ giải Jãtaka 0), 

®]J.1.2-47. 


Dũsĩ.——Ác ma Mãra vào thời Phật Kakusandha. Bấy giờ Dũsĩ sanh 
làm con của Kã]I, chị của Moggalläna. Thoạt tiên Dũsĩ nhập vào các 
Bàlamôn gia chủ để mạ lị và nhiễu hại các tỳkheo, như hai Đại đệ tử 
Vidhura và SañjTva. Không thành công vì giới hạnh và thiện pháp của chư 
tỳkheo, Dũsi nhập vào các gia chủ để tán thán,cung kính,cúng dường các 
tỳkheo với mục đích dụ dỗ. Nhưng nhờ có sự can thiệp của Phật 
Kakusandha, các âm mưu đều thất bại và Dũsĩ bị đọa xuống địa ngục Mahäã 
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Niraya. Xem chuyện trong Mãratajjaniya Sutta °'. Truyền thuyết nói 
rằng ? Dũsĩ văn số vì nghiệp của mình. 

(M. ¡. 333 ff; xem thêm Thag. 1197-91; ThagA. ii. 183. @) 
Vsm. 229. 


Demafavala.—Địa danh trong xứ Rohana °), 
0Ð Cy, Ixxiv. 139. 


Demafthapädatthäli.—Làng trong vùng Malaya của Tích Lan °° 
01v: Eéx. T1: 


1. Deva.—Con của vị Tế sư và Aggasävaka của Phật Sujãta. Ông và 
bạn là Sudassana được Phật thuyết cho nghe bài pháp đầu tiên của Ngài. 
Ông còn được gọi là Sudeva ®), 

0,1. 38; BuA. 168, 170. ® Bụ. xiii. 25. 


2. Deva.--Thiên tử, con của Thiên vương Virũpakkha và là em của 
KãlakannT ©), 
VAT: 111,261: 


3. Deva.—Tykheo an trú tại Kappukagäma (v./. Kambugama). Vua 
Vohärikatissa nghe ông thuyết pháp bèn cúng dường bằng cách trùng tu 
năm kiến trúc trong trú xứ của ông t?. Ông có thể là vị Trưởng lão thuyết 
Andhakavinda Sutta mà Vua Salghatissa từng được nghe. Nhà vua rất 
hoan hỷ với ông nên cúng dường cháo cho chư tỳkheo trú trong 
Mahävihära ®). 

© Mhv. xxxvi. 29; Dpv. xxII.41. ® Dpy, xxii. 50. 


4. Deva.—Trưởng lão Tích Lan. Theo lời yêu cầu của ông, Upasena 
biên soạn Sớ giải Maha Niddesa ©), 
® MNIdA. ¡. l. 


5. Deva.—Xem thêm Maliya (Malaya)-deva và Mahädeva. 


6. Deva.—Trưởng lão Tích Lan. Gandhavamsa nói rằng ông viết 


Sumanakñfavannanä, một công trình thường được nói là do Vedeha soạn 
@) 


0? Gy, p. 63. Ó)P.LUC, 223 f; Svd. 1263. 
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7. Deva.—Tướng (Senãpati) của Vua Kiftisirimegha. Ông đồn trú tại 
Badalatthali, từng hộ vệ RatnävalT lúc bà đưa con là Parakkamabähu đến 
gặp Kittisirimegha; nhà vua nhận Parakkamabahu làm dưỡng tử ®', 

® Cv, Ixvii. 82. 


§. Deva.--Lankadhinäyaka. Một tướng lãnh của Vua Gajabãhu II °°, 
® Cy. lxx. 104, 324. 


9. Deva.--Tướng của Parakkamabähu I. Ông tham gia vào nhiều 
chiến dịch chống Vua Gajabãhu. Ông bị bắt cằm tù tại Pulatthipura 
nhưng được Parakkamabahu I cho người phá ngục cứu thoát. Sau đó, ông 
dẫn quân đánh bại Mãnäbharana tại Gangätafäka và Vua Mahinda tại 
Hedillakhandagäma. Nhưng sau cùng ông bại trận tại làng Surulla; 
Parakkamabähu I có tìm cách cứu ông nhưng bất thành. Có thê ông được 
chuộc ra và trở thành Lankäpura °©) (Xem bên dưới). 

® Cv, Ixx. 123, 153-7, 245, 285, 300, 316; Ixxii. 45, 75, 82, 122, 137 F. 


10. Deva.--Iướng của Vua Parakkamabähu Lý còn được gọi là 
Lahkãpura (có thê là Deva [9J). Ông chống Tướng Sñkarabhätu của Vua 
Mãnäbharapa và về sau có tham gia vào chiến dịch của Tích Lan ở Nam 
Án Độ; ông đánh nhiều trận khốc liệt tại Tirippäluru và RãJinã và chiếm 
được Rãjinã °), 

® Cy, Ixxv. 130; lxxvi. 250, 310, 324, 326. 


11. Deva.—Đại thần của Quan Phụ chánh Äyasmanta (của Chánh hậu 
Kalyanavafi). Ông được cử đi xây tịnh xá ở Valligama ®), 
® Cv, lxxx. 38. 


12. Deva.—Một bá hộ ở Vedisagiri có ái nữ là DevT gả cho Vương tử 
Asoka; Asoka gặp nàng lúc trú trong nhà ông trên đường đến Ujjeni để làm 
Phó vương °), 

® MT. 324; Šp. ¡. 70. 


Deva Sutta.—Các trận chiến giữa các Asura và chư Thiên là những ví 
dụ điển hình của các trận chiến giữa chư tỳkheo và Mãra. Thắng bại xảy ra 
lúc bên này lúc bên kia, cho đến khi đối phương hoàn toàn bị điệt và mắt hết 
khả năng gây chiến t, 

0A, 1v. 432 £. 
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Devakafasobbha.—Ao gần Kosambï. Nơi đây có hang Pilakkha và 
Paribbãjakãrãma, nơi mà Tôn giả Änanda có ghé qua để viếng và đàm thoại 
với Du sĩ Sandaka ®', 

(ĐM. 1. 513; MA. ï1. 6Ñ7. 


Devakũfta.—Tên của Cetiyapabbata vào thời Phật Kakusandha. Phật 
có đến viếng nơi này và lúc bấy giờ dân chúng toàn cõi OjadTpa (tức Tích 
Lan ngày nay) đến đảnh lễ Ngài ?. 

Œ® Mhv. xv. 63; Šp. i. 86; Dpv. xv. 38; xvii. 14, 32. 


2. Devakũta.—Ngọn đồi ở Án Độ, nơi mà Phật Sumedha thuyết pháp 
cho một đại chúng lớn °, 
® Bụ. xii. 9. 


Devagajjita.—Nhà vua vào 36 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Ankolaka ®), 
Œ Ap. ¡. 199, 


Devagandha.—Vào 14 kiếp trước có I6 vì vua trị vì đưới vương hiệu 
này, tât cả đêu là tiên thân của Trưởng lão Gandhamäliya °'. 
® Ap. ¡. 135. 


Devagabbha.--Dạxoa. Lúc Vua Candagutta lâm chung, Dạxoa này 
nhập vào ông và giả như nhà vua còn sông. Rôi Vua Bindusära cắt đầu ông 
œ) 


0Ð MT. 188 £; œ. J. iv. 474. 


Devagabbhä.—Công chúa của Vua Mahäkamsa trị vì Asitañjana. 
Theo các nhà tiên tri, con nàng sẽ tiêu diệt tộc Kamsa; do đó nàng bị nhốt 
trong phòng xây trên một trụ cột duy nhứt. Với sự môi giới của Nữ nô tỳ 
Nandagopä nàng dan díu với Ủpasãgara, người mà sau nảy cưới nàng làm 
Vợ và có với nàng mười con tra ——nhóm Andhakavenhudäsaputtä (.v.)— 
và một ái nữ là Añjanã °'. 

Œ® J, 1v, 79 ff; PvA. 99 ff 


Devacärika Suttã.--Tụ gồm ba kinh nói về chuyến viếng thăm Thiên 
giới của Tôn giả Moggalläna và biết được rằng chư Thiên sống an lạc nhờ 
hành trì Phật pháp °°. 

9S, v, 366 £ 
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1. Devatä Vagga.--Phẩm 4: Phẩm Chư Thiên, Chương Sáu Pháp, 
Angutftara Nikãya 0), 
® A, iii. 329-44. 


2. Devatä Vagga.--Phẩm 7: Phẩm Chư Thiên, Chương Sáu Pháp, 
Ahguttara Nikãya °), 
® A, iii. 421-9. 


3. Devafã Vagga.-Phẩm 4: Phẩm Chư Thiên, Chương Bảy Pháp, 
Anhguttara Nikãya °), 
Œ A, jv, 27-39. 


Devatãä Samyutta—Phần đầu tiên của Samyutta Nikãya ghi lại các 
cuộc yêt kiên Phật của chư Thiên và các vân đáp của Phật và chư Thiên °), 
®S,1. 1-45. 


1. Devatä Sutta.—Một Thiên tử viếng Phật tại Jetavana và bạch rằng: 
"Có sáu pháp không đưa tỳkheo đến thối đọa: kính trọng Đạo Sư, kính trọng 
Pháp, kính trọng chúng Tăng, kính trọng học pháp, kính trọng không phóng 
dật, kính trọng tiếp đón.” Phật kế lại cuộc viếng thăm của vị Thiên cho 
chúng Tăng nghe, và Tôn giả Sãäriput(a giảng giải tại sao sáu pháp này 
được vị Thiên nói đến ?' [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

® A111. 423. 


2. Devatã Sutta.—Phật kế cho các tỳkheo nghe về các cuộc viếng thăm 
của chư Thiên. Phật kể thêm tại sao một số ân hận, sau khi thân hoại mạng 
chung, vì trong đời sống làm người họ không cung kính Samôn, còn một số 
khác từng đảnh lễ Samôn thì được an lạc 0). 

0® A,¡v, 390, 


Devatäpañha, Devatäpañha Jãtaka.—Jãtaka số 350 được gọi là 
Devatäpañha Jãtaka °© và Chú giải nói rằng chuyện được kể trong 
Ummagga Jãtaka. Ummagga Jãtaka gồm một số câu hỏi Vua Vedeha của 
một Thiên nữ trú trong lọng che nhà vua, với mục đích phục hồi sự tín nhiện 
của vua đối với Đại sĩ Mahosadha. Vua Vedeha tham khảo hết tất của các 
đại thần nhưng không ai trả lời được nên phải triệu Mahosadha về. 
Mahosadha giải được tất cả các câu hỏi do Thiên nữ đặt ra dưới dạng các 
câu đó ®), 

® 1], 1i. 152. 2 vị, 370 £; xem phần vấn đáp trong pp. 376 f. 
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Devatissa——Một làng trong vùng Kofthaväta ở Tích Lan, do Vua 
Aggabodhi V cúng dường cho tôn phái dị giáo Dhammaruci ©), 
® Cv, x]vii. 2. 


Devadatta.—Đèbàđạtta. Thích tử, con của Ông Suppabuddha (cậu của 
Phật Thích Ca) và Bà Amitä. Ông có người em gái, Bhaddakaccänäã, gả 
cho Vương tử Siddhattha °°. Lúc Phật viêng Kapilavatthu và thuyết pháp 
cho thân bằng quyến thuộc, Devadatta được cải hoá một lượt với các bạn 
như Ananda, Bhagu, Kimbila, Bhaddiya, Anuruddha, và người thợ hớt 
tóc Upäli. Tiệp theo Devadatta đi đến Phật ở Anupiyä và xin gia nhập Tăng 
Đoàn ?.. Vào mùa mưa năm sau, ông đắc thần thông ngay ®, được chúng 
Tăng rất kính mến, được xem như một trong số 11 Trưởng lão có uy tín của 
Tăng Đoàn, và được Phật tán thán. 

Nhưng không bao lâu sau, ông bị Phật quở là có ác dục Š. Trong 
khoảng tám năm trước khi Phật nhập diệt ®, Devadatta tìm mọi cách chiêu 
dụ Hoàng tử Ajãätasattu để ám hại Phật, vì ông ganh tị với Phật. Dùng thần 
thông, ông giả làm cậu bé, với rắn quàng trên thắt lưng, nhảy xôm lên về của 
Ajãtasattu để làm Hoàng tử hoảng sợ. Sau đó ông hiện nguyên hình khiến 
Hoàng tử rất đôi thán phục. Chiếm được lòng tin của Ajãtasattu, ông được 
cung kính và lợi dưỡng. Ajãtasattu viếng thăm ông hai lần mỗi ngày, sáng 
và chiều, mỗi lần đến nhà vua chở theo 500 xe vật dụng để cúng dường. 
Nhà vua còn đưa đến cúng dường ông mỗi ngày 500 phần cơm nấu bằng 
gạo thơm ba năm hảo hạng ””. Được sự hồ trợ của Ajãtasattu, Devadatta 
khởi thêm lòng dục và muốn thay Phật hướng dẫn Tăng Đoàn. Một đệ tử 
của Tôn giả Moggalläna, Kakudha ở xứ Koliya, tái sanh làm 
manomayakayiRadeva (chư Thiên thần do tâm tạo), thông báo Tôn giả âm 
mưu của Devadatta. Tôn giả bạch Phật nhưng Phật không muốn đề cập đến 
sự phản trắc của Devadatta. 

Không bao lâu sau, Devadatta đến Phật và yêu cầu Ngài nhường 
quyền lãnh đạo Tăng Đoàn với lý do Ngài đã luống tuôi rồi. Phật bác bỏ lời 
yêu cầu này ®.. Devadatta phẫn nộ và thê trả thù. 

Bấy giờ, Devadatta xúi Ajãtasattu giết phụ vương mình là Vua 
Bimbisära, trong lúc chính ông âm mưu giết Phật '. Ajãtasattu cung cấp 
cho Devadatta nhiều tay cung của triều đình để hạ Phật. Nhưng không có 
tay cung nào đủ can đảm vì oai nghỉ của Ngài; tất cả đều liệng cung tên, thú 
tội, và được Phật giáo hóa. 

Rồi Devadatta quyết định tự mình ra tay giết Phật. Một hôm, lúc 
Phật du hành trên sườn núi Gijjhakñfa, ông xô hòn đá lớn xuống Ngài. Đá 
được hai mỏm nhô lên từ mặt đất giữ lại, nhưng miệng đá văng trúng chơn 
Ngài làm chảy máu. Đau đớn, Ngài được đưa đến Maddakuechi rồi qua 
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vườn Kỳ Đà để Lương y Jĩvaka băng bó vết thương. Sau biến cố này, chư 
Tăng muốn Phật có người hộ vệ, nhưng Ngài từ chối, nói rằng không ai có 
thê hại được Như Lai. 

Thất bại, Devadatta tiếp tục bằng âm mưu khác. Ông mua chuộc 
nài voi để thả voi dữ Nalãgiri (còn được gọi là Dhanapäla) đón đường 
Phật. Ngài được tin nhưng không lùi bước. Lúc voi xông tới Ngài dùng 
hạnh từ bi để chinh phục. 

Hành động trắng trợn của Devadatta làm ông mất hết sự kính nề; 
ngay cả Ajãtasattu cũng phải từ chối hỗ trợ #2, Thế là, Devadatta dùng 
Kokalika, Katamoraka-fissa, Khandadeviyäputfa, và Samuddadatta 
gây chia rẻ trong Tăng Đoàn. Ông và bốn tỳkheo này đến đòi Phật chế định 
năm luật sau buộc chư tỳkheo trong Tăng Đoàn phải: (a) sống trọn đời trong 
rừng (b) sống hoàn toàn bằng khất thực chớ không được thọ trai theo lời 
mời; (c) đắp y may bằng vải lượm chớ không được nhận y cúng dường; (d) 
sống dưới tàn cây thay vì dưới mái nhà; (e) hoàn toàn không được ăn thịt, 
cá. Phật từ chối lời yêu cầu và dạy tỳkheo nào thích thì có thể trì hành như 
vậy, trừ việc ngủ dưới tàn cây trong mùa mưa. Devadatta dùng sự khước từ 
của Phật để bán rao rằng Phật chủ trương dư đật và xa xỉ. Rồi ông thông 
báo Tôn giả Änanda ông sẽ chủ trì buổi thọ bát quan trai không có mặt của 
Phật, với ý đồ chiêu dụ tỳkheo bỏ Tăng Đoàn ra đi. Theo ông về Gayäsĩsa 
ŒĐ, có 500 tỳkheo mới đến từ Vesäli; một số tỳkheo ni, mà Thullanandã là 
vị đứng đầu, bà không ngớt ca ngợi Devadatta ??, và một ít tỳkheo Thích tử, 
mà Dandapäni là ví dụ điển hình “®, Riêng mẹ của Kumärakassapa 
(q.v.), đệ tử do ông truyền giới và đưa vào Tăng Đoàn, không theo ông mà 
theo Phật vì bị ông tố giác mang thai. Phật phái hai Tôn giả Sãriputta và 
Moggalläna đến Gayãsĩsa để hoà giải. Devadatta tưởng hai Tôn giả theo 
mình nên hoan hỷ tiếp đón và thuyết pháp đến khuya. Mệt mỏi, ông nhờ hai 
Tôn giả thay mình; chư vị thuyết phục 500 trở về nẻo chánh. Bị Kokälika 
đấm ngực gọi dậy đề báo tin dữ, Devadatta uất ức mửa máu tươi rồi nằm liệt 
giường trong chín tháng °°. Lúc sắp lâm chung, Devadatta xin gặp Phật 
nhưng Phật bảo rằng khó thê xảy ra trong kiếp này. Tuy nhiên, ông vẫn 
được cáng đi. Trước khi tới Jetavana ông dừng bên bờ hồ, bước xuống cáng 
đi rửa mặt. Đất mở ra và nuốt ông xuống địa ngục Avici; tại đó ông chịu 
đau khổ trong 100 ngàn kiếp, trước khi được tái sanh làm Phật Độc giác 
Atfhissara °®. Truyền thuyết nói rằng †® ngay lúc bị đất nuốt, ông có đọc 
bài kệ nói rằng ông không có nơi nào quy y ngoài Phật. Sớ giải 
Dhammapada °” có mô tả các cực hình mà Devadatta phải chịu ở AvTci. 
Trong tiền kiếp ông từng bị đất nuốt, một lần lúc ông là Vua Kaläbu và lần 
thứ nhì lúc ông là Vua Mahäpatäpa. 
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Khi nghe tin Devadatta đã mạng chung, dân chúng tổ chức lễ hội 
ăn mừng như ông cha họ từng ăn mừng cái chết của Pihgala thuở xưa (tiền 
thân của Devadatta). 

Sớ giải Jãtaka có đề cập đến nhiều chuyện cho thấy sự hận thù của 
Devadatta đối với Phật không phải chỉ có ở hiện kiếp mà xảy ra trong vô số 
kiếp trước. Thông thường ông thất bại, nhưng cũng có lúc ông thành công 
0® Serivänija Jãtaka mô tả mối thù hăn này từ nguyên thi. 

Ác hành và hận thù của Devadatta đối với Phật được ghi lại, ngoài 
các kinh kế trên, trong nhiều Jãtaka: Kakkara, Kapi, Kukkura, Kurunga, 
Kurunga-miga, Khandahäla  Godha, Campeyya, Cũla-Nandiya, 
Chaddanta, Tacchasuikara, Tayodhamma, Tittira, Dummedha, 
Dhammaddhaja, Dhonasakha, Mahakapi, Mahä-Näradakassapa, 
Mahäpaduma, Mahasnlava, Romaka, Latukika, Vãnara, Vãnarinda, 
Vessantara, Saccankira, Satfgumba, Sãliya, Sumsumära, và 
Suvannakakkafa. Trong Dhamma Jãtaka, Devadatta được xem như là 
hiện thân của vô pháp, Adhamma. Nhiều chuyện đề cập đến tánh xảo 
quyệt tinh vi của ông, như con cáo trong Sigälã Jätaka, người nghiện rượu 
trong Sigäla (No. 2) và trong Manoja Jãtaka. Ông được gọi là người đồ ky 
trong Kälabãhu Jãtaka; lừa dối, hai lòng trong Cetiya, Kakkãra và 
Somanassa Jãtakas; vong ơn trong Anta, Amba, Asampadäna, Upähana, 
Gutfila, Javasakuna, Dibhiya-makkata, NÑiprodha, Mahäkapi, Ruru, và 
Silavanäga Jãtaka; ngông cuồng, bất tài trong Apannaka, 
Ubhatobhattha, Kandagalaka,  Kãsãva, Giridanta, Jambuka, 
Jambukhadaka, Parantapa, Lakkhana, Vinllaka, Virocana, VIiraka, 
Sabbadätha, Sammuddavänija, Sammodamäna Jãtaka. 

Được biết 2Ð đầu bị Devadatta ganh ghét ám hại, Đức Phật không 
mải mai thù hăn ông. 

Tôn giả Candikãputta có lần 2Ð bạch với Tôn giả Sãriputta bài 
giảng của Devadatta, và Tôn giả Sãriputta sửa lại cho đúng lời của bài giảng 
ấy và rộng thuyết cho chư tỳkheo biết “như thế nào tâm vị Tỳkheo được 
khéo tích tập với tâm ý,” đúng như Devadatta đã thuyết (chớ không phải 
“với trí tuệ,” như Tôn giả Candikãputta đã bạch với Tôn giả Sãriputta). 

0® Mhv. ii. 22; MT. 136; DhA. ii. 44. Dulva (Rockhil, p. 13) nói 
Devadatta là con của Amitodana và là anh của Änanda. Mu. (ii. 69) tán 
đồng vì nói rằng sau khi Bồ Tát xuất thế, Devadatta dụ dỗ Bhaddakaccãnã. 
Trong một đoạn của Vinaya (1. 189), Devadatta được gọi là Godhiputta; 
phải chăng mẹ ông là Godhi? Kinh điển Sanskrit nói nhiều (e.g., Mtu.) về 
sự gian trá của Devadatta ngay trong thời thơ ấu. Lúc Siddhatta sắp thi thố 
tài nghệ, một bạch tượng được dâng lên ông, nhưng Devadatta ganh tị và 
giết chết con voi trắng. Xác voi bít cửa thành cho đến khi Siddhatta đích 
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thân lôi liệng ra ngoài. Sớ giải Pãli (e.g., SA. ¡. 62) nói rằng Devadatta có 
sức mạnh bằng năm con voi. Một lần khác Devadatta tranh con thiên nga 
với Siddhatta và bị Siddhatta trách sao muốn giết hại sanh vật. @ 
Vin. II. 182. ®) 7b¡đJ., 183; xem thêm Rockhill, p. 85. 

® Ủd. ¡. 5. Trong Vin (ii. 189), Sãriputta được nói có đến Rãjagaha 
tán thán Devadatta; xem thêm DhA. ¡. 64 £. SE o.,S.11. 156. 

9 Đoạn này được tóm tắt từ nhiều kinh sách, nhứt là từ Vin. ii. 1§4 
ff; I1. 171 Ê; 174 Ê; Iv. 71; DhA. 1. 112 fF; 11. 154; A. 11. 123, 402; 11. 73; 
1v. 160; ]. 1. 113, 142, 185, 490; Iv. 37, 158; v. 333 ff; vi. 129 £, vân vân. 

X Theo J. ¡. 186, 508, AJatasattu cúng dường ông một tịnh 

xá tại Gayäsisa và mỗi ngày gởi cúng dường ông 500 hủ gạo thơm ba năm 
và cao lương mỹ vị. Các bữa ăn này hấp dẫn đến nỗi có đệ tử của Phật lén 
đến đó thọ thực. ® Vịn, ii. 1§§. Sự việc này được dẫn trong 
Abhayaräjakumära Sutta (M. ¡. 393). ? Ap. (ii. 300 £) giai 
thích răng Phật gặp nạn như vậy vì nghiệp báo của Ngài tạo ra trong tiền 
kiếp. 09 SD, ïv. 811. Bấy giờ Kokälika rất đắc dụng đôi với 
Devadatta (J. ii. 438, số 26). ứĐ Tại đây Devadatta bắt chước 
Phật giữ hai đại đệ tử luôn bên cạnh mình (DhA. 1. 122). Có ba kinh (hai 
kinh Devadatta và Mahãsãropama) đề cập đến việc này. 83 
Vin. Iv. 66, 335. 3 MA. ¡. 298. ° Vinava không có 
nói đến việc đấm ngực, nhưng DhA. ¡. 143 và J. ¡. 491 có nói. a5 
Saddharmapundarika (chap. xI.) nói ông sẽ thành Phật với danh hiệu 
Devaräja. 9 DhA. ¡. 147; xem thêm MiI. 108. Ông là một 
trong năm người bị đất nuốt trong thời Phật. Mil. 101. ũ? 
DhA. 1. 147; xem thêm PSA. 79. Thân ông dưới địa ngục cao 100 lý. 

d8 DhA. ¡. 126 £ 0 Một mâu thuẫn của Milinda (200 ff.): 
“Tại sao Devadatta theo ác hạnh mà có thần lực to hơn thần lực của Bồ 
Tát?” Nhiều ví dụ dẫn chứng được đề cập. Theo Nãgasena, Devadatta có 
làm nhiều điều lành, như bảo vệ người nghèo, xây cầu, vân vân. 

20 g.ø, MII. 410. Ó9 A, 1v. 402 £ 


1. Devadatta Sutta.--Thuyết cho chư tỳkheo tại Gijjhakũ{a ngay sau 
khi Devadatta rời Tăng Đoàn. Đem đến hại mình, khi lợi dưỡng, cung 
kính, danh vọng khởi lên cho Devadatta, như cây chuối hay cây tre sanh ra 
trái, vân vân (hai loại cây này chết sau khi sanh trái 0). 

® A, 1i. 73; xem Devadatfa Sutta [3]; cp. Vin. ii. 187 £. và S. 1i. 242. 


2. Devadatta Sutta——Thuyết trong nhơn duyên như trên. Do bị tám phi 
diệu pháp chinh phục, tâm bị xâm chiêm, Devadatta bị rơi vào địa ngục. 
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Phật dạy chư tỳkheo thường thường quan sát sự vi phạm của mình, sự chứng 
đạt của mình ©, 
® A, iv. 160 pháp; cp. Vin. ¡1. 202. 


3. Devadatta Sutta.--Phạm Thiên Sahampati viêng Phật tại Gijjhakñta 
ngay sau khi Devadatta rời Tăng Đoàn và nói lên vần kệ có nội dung như 
Devadatta Sutta [1]. 

CN, Tã2, 


1. Devadaha.—Thị trấn của bộ tộc Sãkya. Phật có đến trú tại đây nhiều 
lần trong các chuyến du hành của Ngài và có thuyết pháp cho dân chúng 
nghe '°. Theo các Sớ giải ', Devadaha là sanh quán của thân mẫu của Đức 
Phật và của Dì mẫu Pajãpagotami, cũng như của nhiều con cháu về làm 
dâu rể trong các gia đình Sãkya ở Kapilavatthu. Devadaha cách Vườn 
Lumbini không xa. 

Devadaha là tên của một hồ nước; hồ được gọi như vậy vì là nơi 
chơi thể thao của vua chúa (đevä vuccami räjãno tesam mahgaladaho) hay 
vì do thiên tạo tức linh thiêng (sayafjjãfo vã so daho, tasma pỉ Devadaho). 
Về sau tên hồ được dùng đề đặt cho thị trấn ®). 

Devadaha là trú quán của Devadaha Sakka '“ và Trưởng lão 
Pakkha ®). 

0S Hi. 5 £;1v. 124f;M.ii 214. ® J. 1, 52; BuA. 226; 
MA. 11. 924, 1021, etc.; ThịgA. 182. SA, ¡. 186; xem 
thêm MA. 11. 810. Theo Dulva (Rockhil, p. 12) hạt do dân Sãkya ở 
Kapllavatthu lập nên; địa điểm được chỉ bởi một vị Thiên nên hạt được gọi 
như vậy. Suppabuddha của Devadaha đồng thời với Phật Suddhodana (p. 
14). ® Mhv. ii. 17; MT. §7. ® ThagA. ¡. 114. 


2. Devadaha.—Một Trưởng tộc Sãkya còn được gọi là Devadaha- 
Sakka. Ông là cha của Añjana và Kaccãna và là ông nội của Mãya và 
Pajãpati; hai bà là ái nữ của Añjana và là mẹ và dì của Đức Phật 9), 

(0Ð Mhv. ¡. 17; MT. 87. 


1. Devadaha Vagga.--Phẩm 11 của Majjhima Nikãya gồm các kinh từ 
sô 101 đên 110; Devadaha Sutfa là kinh đâu tiên của phâm này °', 
(OM. 1i. 214 ff 


2. Devadaha Vagga.--Phâm 14: Phẩm Devadaha, Salayatana Samyutta 
@) 


(ŒS,1v. 124 fF 
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1. Devadaha Sutta.—Do Phật thuyết tại Vườn Lumbini ?' ở Devadaha 
về việc Ngài luận bại chủ trương của lõa thể ngoại đạo Nigantha. Nigantha 
chủ trương tất cả cảm thọ vui, khổ, trung tính đều do nghiệp quá khứ. Phật 
bác bỏ tất cả mười điểm của Nigantha và dạy mười trường hợp Như Lai 
đáng được tán thán '), 

0Ð MA. ii. 810. ® M. 1i. 214 ff 


2. Devadaha Sutta—Do Phật thuyết tại Devadaha. Một số đông 
tỳkheo đến bạch xin Phật cho phép đến an trú trong quốc độ phương Tây. 
Phật dạy họ đến xin phép Tôn giả Sãriputta, là bậc Hiền trí, là người đỡ 
đầu các vị tỳkheo đồng Phạm hạnh. Tôn giả thuyết cho họ nghe các lời Phật 
dạy căn bản để biết mà trả lời phòng khi được hỏi 0), 

S111, 6 


Devadahakkhana Sutta.—Tỳkheo nào là bậc Alahán không cần phải cố 
gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ, vì các vị ấy đã hành trì không 
phóng dật, đến nỗi họ không thê trở thành phóng dật. Còn tỳkheo nảo còn là 
hữu học cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu xúc xứ; lý do được 
Phật giảng giải rõ ràng °), 

26, 1v, 124, 


Devadiñta Vagga.—Phẩm 4: Phẩm Sứ Giả của Trời, Chương Ba pháp, 
Anguttara Nikãya 0), 
® A,¡. 132-50. 


Devadita Sutta.—Thiên Sứ Kinh. Thuyết về ba Thiên sứ--thấy cái già, 
thấy cái bệnh, thấy cái chết. Người nào không lưu ý đến ba Thiên sứ này và 
phóng dật sẽ bị Diêm Vương Yama hành hình trong các Mahãniraya t). 

Kinh này được thuyết trong Majjhima Nikãya ? với năm Thiên sứ: 
Thiên sứ thứ nhứt là thấy bé sơ sanh và Thiên sứ thứ 4 là thấy tên trộm bị 
cực hình;kinh còn mô tả tỉ mỉ địa ngục Avici °). Trưởng lão Mahädeva 
thuyết kinh này cho dân chúng xứ Mahisamandala '®. Trưởng lão 
Mahinda cũng có thuyết kinh này tại Anurädhapura ngay sau khi ông đến 
đó; có một ngàn thính chúng đắc Sơ quả ®. 

Bản kinh trong Majjhima được xem như một ví dụ '? của loại kinh 
trong ấy Phật nói ân dụ trước khi thuyết giáo pháp. 


Œ A,¡, 138 f; cp. Makhädeva Jãtaka. ®M. ni. 178 
®) DhA. ¡. 107; xem thêm AA. ¡. 21. ® Mhv. xii. 29; Mbv. 
114. ®) Mhv. xiv. 63. ®@ Ƒ.ơ., MA. 1. 135. 
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Devadhamma Jãtaka (N0. 6)—Chuyện Thiện Pháp. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm Mahimsãsa, Thái tử của nhà vua trị vì Benares. Ông có người 
em tên Canda và một em khác cùng cha khác mẹ là Suriya. Hoàng hậu, mẹ 
của Suriya, rất được vua sủng ái. Bà đòi ngôi cho Suriya theo lời ước 
nguyện mà bà được vua ban cho trước đây. Do đó Mahimsaäsa và Canda 
phải ra đi. Biết được lý do ra đi của hai anh, Suriya bèn đi theo. Ba anh em 
lên Tuyết Sơn. Một hôm, Suriya xuống hồ lấy nước theo lời dặn của 
Mahimsäsa. Suraya bị quỷ Dạxoa bắt; quỷ được phép của Thiên vương 
Vessavana ăn thịt bất cứ ai xuống nước, trừ người biết thiên pháp. Thấy em 
đi không về, Canda đi tìm; chàng bị quỷ bắt luôn. Mahimsäsa đích thân 
xuống hồ, ông bị bắt nhưng thuyết kinh Devadhamma cho quỷ nghe. 
Dạxoa nghe pháp thoại này, tâm sanh tịnh tín và chịu thả một người do ông 
chọn. Ông chọn Suraja vì Suraja “đã đi theo chúng ta. Nếu như ai nghe 
được rằng trong rừng, một Dạxoa đã ăn nó rồi thì không ai có thê tin được. 
Chính vì sợ bị quở trách mà ta bảo ngươi đem nó cho ta”. Mahimsãsa chắng 
những biết thiên pháp mà còn thực hành thiên pháp. Dạxoa tán thán ông và 
thuận thả cả hai anh em. Mahimsäsa nhiếp phục quỷ Dạxoa và ba anh em 
sống ở đấy với sự bảo vệ của Dạxoa. 

Một ngày kia, nhìn lên các vì sao, biết được phụ vương đã mệnh 
chung, Mahimsasa đem theo quỷ Dạxoa về Ba-la-nal, lấy lại vương quốc, 
phong hoàng tử Canda làm phó vương, đặt hoàng tử Suriya làm tổng tư lệnh 
quân đội. Còn đối với quỷ Dạ-xoa, ông cho làm trú xứ tại một địa điểm tốt 
đẹp, cho nhận các hoa tốt nhất, các đồ ăn tốt nhất. Riêng Bồ-tát trị vì theo 
Chánh Pháp và khi mệnh chung, đi theo nghiệp của mình. [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1999 ]. 

Chuyện kề về một bá hộ ở Sãvatthi gia nhập Tăng Đoàn sau khi vợ 
mất. Ông làm tỳkheo mà có đủ thứ vật dụng. Phật dạy ông về thiểu túc, 
ông phẫn nộ, lột bỏ y ngoài chỉ còn y trong và đứng giữa đại chúng. Phật 
bảo khi xưa ông đi tìm tàm quý sao nay lại bỏ tàm quý và hành động như 
vậy! Nghe lời dạy của Phật, ông sanh khởi tàm quý, đắy y và đảnh lễ Phật. 

Nhận diện tiền thân: quỷ Dạxoa chỉ vị tỳkheo, Suriya chỉ Ẩnanda, 
Canda chỉ Sãriputta, và Mahimsãsa chỉ Bồ Tát t. 

0.1. 126 ff; DhA. ii. 74-6. 


Devadhammika.—Một hạng đạo sĩ khổ hạnh (2) liệt kê trong danh sách 


các đạo sĩ khổ hạnh ©), 
® A, 11. 277; xem thêm Dial. 1. 222. 


288 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 





Devanagara.—Còn gọi là Devapura. Thành phố trên chót Nam của 
Tích Lan (Dondra hiện nay). Nơi đây có một tịnh xá cũ được Vua 
Vijayabãhu I trùng tu ©®. Nơi đây cũng là chiến địa của Vua 
Parakkamabähu I 9), 

Trong Devanagara có đền thờ Trưởng lão ni Uppalavannä, nơi mà 
Vua Virabähu làm lễ tế đàn sau khi thắng quân Javaka ®. Về sau đền này 
được Vua Parakkamabähu II xây lại rất hoành tráng và thiết lập một lễ hội 
vào tháng Äsã[ha; lễ hội này trở thành hằng niên cho đến ngày nay. Tiếp 
theo, Vua Parakkamabähu IV xây một đền hình dài có lầu đề tôn trí tượng 
Đức Phật tìm thấy trong tịnh xá !9). 


® Cy, ]x, 59. (® Jbj4., ]xxv. 47. ® Theo câu chuyện 
Dappulasena trong thi ca Pärãkumbä-Sirita của Tích Lan. @ 
Cv. lxxxiii. 49. ®® Jbj4., ]xxxv. 85. 6 Jbjj, xc. 


94. 


Devapa.—Nhà vua vào 25 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng lão 
Addhacandiya °), 
Œ® Ap. 1.231. 


Devapada Sutta.--Có bốn phước đức sung mãn, món ăn cho lạc: lòng 
tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, và trí tuệ về sanh 
diệt (các pháp), trí tuệ các bậc Thánh thê nhập (các pháp), đưa đến chơn 
chánh đoạn tận khổ đau °°. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, v, 392. 


Devapäli.—Làng ở Tích Lan có Girinagara-vihãra do Vua Aggabodhi 
V dựng ? 
® Cv, xIviii. 3. 


Devaputta Samyutta.—Chương 2: Tương Ưng Thiên Tử, gồm nhiều 
kinh nói đến các viêng thăm Phật của chư Thiên tử ©), 
0) S.1.46 fF. 


Devaputta-mära.—Xem Mära. 
Devaputtarattha—— Làng ở Tích Lan, trú xứ của Trưởng lão 
Pindapätika-Tissa °). 


® Vsm, 292. 


Devapura.—Xem Devanagara. 
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Devappatirãja.—Quan đại thần của Vua Parakkamabähu II. Nhà vua 
giao cho ông nhiều công tác Phật sự, như xây đường đến đền ở 
Sumanakita. Dọc đường ông xây nhiều cầu và trên đỉnh ông tôn trí tượng 
của Phật Sumana. Ông còn xây tăng xá ba từng tại Hatthavanagalla- 
vihära. Ông được vua ban cho làng Mahäläbugaccha để hưởng trọn đời 


và được giao phó trách nhiệm trông coi Nha xá lợi “. Ông là người học 
rộng “), 

t® Chỉ tiết của các Phật sự của ông, xem Cv. Ixxxvi. 4 fF. @ 
P.L.C. 214, 219. 


Devabhũiti.—Vào 30 kiếp trước có năm nhà vua trị vì dưới vương hiệu 
này, tât cả đêu là tiên kiệp của Trưởng lão Pupphacangotiya °). 
® Ap. ¡. 118. 


Devamantiya.—Một nhà quý tộc từng đưa Vua Milinda đến viếng và 
luận chiến với Trưởng lão Nãgasena ?). Trưởng lão trở thành thù thắng sau 
cuộc luận chiến này. 

® MII. 22 £. 29. (? Mi. 7rans. vol. l. p. xix, etc. 


Devamalla.—Con của Kitti và Makkhakudrũsa. Từ Rohana ông đến 
Kitti (sau trở thànhVua Vijayabähu I ) với một đoàn tuỳ tùng đông đảo để 
phục vụ và cũng để xin làm ãdipãda. Về sau ông rút về Hiraññamalaya và 
xây thành ở Remuna t°, 

0 Cy, lvii. 59. 


1. Devaräja.--Tướng của Vua Parakkamabähu I. Ông được ban tước 
phẩm Kesadhãtu và sống ở Pañcayojana. Ông thắng một trận lớn tại 
Gimhatittha 0), 

® Cv, Ixxv. 21. 


2. Devaräja.—Tnh xá ở Rohana, trú xứ của Piyadassl, tác giả của 
Padasadhana. Devarãja làm một phân của Rambha-vihãra °'. 
(0P.LUC, 205. 


1. Devala.—Đạo sĩ khổ hạnh. Có lần ông xuống núi lấy giấm và mật 
ong và trú trong nhà của một thợ làm đồ gốm. Bấy giờ có Nãrada, một đạo 
SĨ khổ hạnh khác, đến và được Devala thỉnh ở chung trong nhà người thợ 
gốm. Về đêm, Narada đi ra ngoài và dẫm lên tóc của Devala. Ông xin lỗi. 
Lúc trở vô ông cần thận đi vòng phía dưới chơn nhưng lại đạp lên tóc của 
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Devala nữa vì Devala đã quay đầu lại. Devala rủa rằng đầu ông sẽ bị chẻ 
làm bảy lúc mặt trời mọc. Biết được câu chuyện, nhà vua truyền cho Devala 
xin lỗi Narada. Vì không làm với tâm thành, theo đề nghị của Narada, ông 
bị đưa xuống đứng dưới hồ, nước tới cô và đầu đội nắm bùn. Lúc mặt trời 
lên, nắm bùn nứt ra làm bảy và Devala lội đi. Devala chỉ Thulla-Tissa ©. 

©® DhA. ¡. 32. fF. 


2. Devala.—Xem Kãladevala. 


3. Devala.—Anh em chú bác với Phật Padumuttara. Về sau ông làm 
aggasävaka của Phật. Bài pháp đầu tiên Phật thuyết vì ông và anh ông là 
Sujäta ©', 

® Bụu. xi. 24; BuA. 159; Ap. 1. 106. 


4. Devala.—Đạo sĩ khổ hạnh sống trên Hy Mã Lạp Sơn trước thời Phật 
Padumuttara (bấy giờ Phật còn trên cõi Tusita). Cảm nhận được các đức 
tánh của chư Phật trong thời xa xưa, Devala xây một cetiya trên bờ sông và 
cúng dường lên chư Phật. Về sau ông sanh Thiên. Ông là tiền thân của 
Trưởng lão Sirimatthera (Pulinuppãdaka) °. 

0) ThagA. ¡. 280; Ap. 1i. 426. 


5. Devala.—Phật Độc giác. Một lần nọ, ông bị Thái tử Sunanda (tiền 
kiếp của Upäli) phi báng. Vì ác hạnh này mà Thái tử bị sanh vào hàng tiện 
dân trong hiện kiếp 0), 

0) ThagA. 1. 368. 


Devalä.—Công chúa Tích Lan, chị của Lokitä ©), 
(0 Cy, lvii. 27. 


Devarakkhita.—Một tên khác của Dhammakitti, tác giả của Nikãya 
Sañgraha t', 
00P.L.C. 243. 


Devarakkhitalena.—Trú xứ của Trưởng lão Talangara-tissa-pabbata- 
väsĩ Mahadhamma °. 
® Sad., p. 88. 


Deva-vihära.—Tịnh xá trong Antarasobbha, do Vua Aggabodhi V 
dựng ®, 
® Cv, x]vii. 4. 
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1. Devasabha Thera.—Alahán. Ông là con của một vị quan trị vì một 
tỉnh và kế nghiệp cha lúc còn rất trẻ. Ông viếng Phật, nghe pháp, xin gia 
nhập Tăng Đoàn, và không bao lâu sau đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Sikhĩ ông sanh làm con chim bồ câu từng dâng Phật 
trái piyãla. Ông làm vua ba lần đưới vương hiệu Piyäli ®. Ông có thể là 
Trưởng lão Piyälaphaladäyaka nói trong Apadãna '?, 

0) Thag. v. 100; ThagA. ¡. 187 £. ® Ap, ¡. 169 £. 


2. Devasabha Thera.—Alahán. (Ông thuộc gia tộc Sãkya sống ở 
Kapilavatthu. Ông chứng kiến sự giàn xếp của Phật giữa hai dòng tộc 
Sãkya và Koliya, ông xin quy y Tam bảo. Sau đó ông đến Nigrodhärãma 
yết kiến Phật và gia nhập Tăng Đoàn. Ông đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật SikhI ông sanh làm gia chủ từng dâng Phật bông 
bandhujvaka. Ông làm vua dưới vương hiệu Samantacakkhu vào bảy 


kiếp trước 
Ông có thê là Trưởng lão BandhujTvaka nói trong Apadäna ), 
() Thag. v. 100; ThagA. ¡. 203 f ® Ap.1. 175 Ê 


Devasetthi.—Xem Deva [12]. 


Devasita.—Một Yakkha trưởng nói trong Ä{ãnãtiya Sutta °'. 
®D, ii. 204. 


Devahita—Bàlamôn ở Sãvatthi. Lần nọ, Phật bị bệnh thời khí. Tôn 
giả Upavãna đến Bàlamôn Devahita xin và được ông gởi người đem nước 
sôi và nước đường tới. Phật tắm nước nóng và dùng nước đường; bệnh 
Ngài nhẹ dần. Sau đó, Devahita đến yết kiến Phật và được Phật chuyển hoá 
®_ Devahita được nói là bạn của Upãävana ®), 

Chú giải Samyutta ®' nói thêm rằng Devahita sống bằng cách cung 
cấp nước đun sôi và mỹ phẩm cho khách đến tắm. Nghe nói Phật bị bệnh 
ông pha một loại nước đường đặc biệt dâng Phật. 

®S.¡. 174 Ê; DhA. iv. 232. ® ThagA. ¡. 311 £. 

® SA.¡. 201. 


Devahita Sutta.—Ghi lại chuyện của Bàlamôn Devahita nói trên ?). 
®S.1.174£ 


1. Devä.—Một loại chúng sanh được xếp cao hơn con người thông 
thường, tức vua, chúa, thánh, thân, vân vân. Có ba hạng Devä: sammufideva 
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(Thiên tử theo quan niệm thông thường—e.g., vua, vương tử, vân vân); 
visuddhidevä (chúng sanh được thanh tịnh hoá nhờ công đức); và 
uppattidevä (chúng sanh tái sanh lên cõi Thiên). Uppattidevãä gồm có: 
Catummahäräjikã, 'Tãvatimsã, YVãama, Tusiä, NimmäãnarafI, 
ParanimmitavasavatfT,và Brahmakäyikã '“. Theo Majjhima Nikãya ® có 
tới 25 hạng chư Thiên. 

Theo từ nguyên, Deva do gốc Dey có nghĩa vui chơi, giải trí, tiêu 
khiển, hoặc chói sáng: đibbamữ tỉ devä, pañcahi kãmagunehi kilanti, 
aftanovã siriyäjotanf tỉ attho “®. Deva hàm ý huy hoàng, chói lọi, có khả 
năng di chuyên tự do, sắc đẹp, thân chiếu sáng, tức là đối lại với quỷ quái, 
điều ác, sự tối tăm, sự hoại diệt, vân vân, mà Asura, Peta và NerayIka là 
những ví dụ điển hình. 

Tất cả các Deva là đàn ông và được tái sanh làm đàn ông; họ (nhứt 
là các Catummahãrajikã và Tãvitimsa) làm “công việc của đàn ông”. Họ 
thường xuống thế để đảnh lễ Phật và các thiện nhơn. Sakka (.v.) là Thiên 
chủ—đevänamindo. Như nhiều chúng sanh khác (mà con người là một), 
các Deva còn trôi lăn trong luân hồi nên cầu giải thoát. Họ cũng bị chi phối 
bởi sự chết; đời sống của họ dài ngắn tuỳ theo công đức họ làm nên. Họ 
sanh ra trong tuôi thanh xuân và không bệnh tật cho đến lúc mạng chung. 
Họ chết vì một trong các lý do sau: hết đời, hết công đức, hết thức ăn; quên 
ăn; tị hiềm dẫn đến sân hận ®. Lúc sắp lâm chung, Deva có năm dấu hiệu 
sau: y phục bị dơ, bông họ đeo bị héo, ra mô hôi nách, thân biến sắc, và giao 
động không yên '%, 


(®CNId. 307; KhA. 123, etc. ® ø,D.¡.216; A.¡. 210, etc. 
31,289; ii. 100. Divyävadãna (p. 266) ghi 22. @ 
KhA. 123. ®' DhA. I. 173. Xem thêm tải liệu trong NPD. 


® DA. ii. 427 £; DhSA, 33, etc. 


2. Devä.—Ái¡ nữ của Vua Udaya I và là phu nhơn của Mahinda, vương 
tử của Adipãda Dãthãsiva ©). 
® Cy. xlix. 12. 


3. Devä—Ái nữ của Vua Dappula II và là phu nhơn của Vua 
Kittaggabodhi °'. 
® Cy, xlix. 71. 


4. Devä.—Phu nhơn của Kassapa và là mẹ của Sakkasenäpati. Bà có 
xây một tịnh xá cúng dường các tỳkheo sống trong rừng; tịnh xá mang tên 
bà. Bà còn tạc tượng Phật và tôn trí tại Maricavatfi °'. 

® Cv, li. 52, 61, 64 fF 
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1. Devä hay Vatapada Sutta.--Bảy cấm giới túc mà Thiên chủ chấp trì 
và thật hành lúc làm người đề được địa vị Thiên chủ Sakka t`. 
® S,¡. 227 


2. Devä Sutta.—Giải thích các danh hiệu khác nhau của Sakka-Mapha, 
Purindada, Sãsava, Sahassakkha, Sujampati, và Devãänam-inda t', 
®S.¡.228. 


3. Devä Sutta.—Một tộc trưởng Licchavĩ mệnh danh Mahäli yết kiến 
Phật tại Kñ{ãgãrasälã và bạch hỏi Ngài có thấy Sakka không? Phật đáp 
Ngài có thấy và có biết nhiều điều về Sakka. Kế Ngài lập lại những gì kê 
trong [1] và [2] nói trên ©', 

®0S.¡, 229, 


Deväfideva.-VỊ Phật vị lai thứ bảy ®). 
® Annagat., p. 40. 


Devãnampiyatissa.—Thiên Ái Để Tu. Vua Tích Lan (247-207 B.C.). 
Ông là vương tử thứ hai của Mutasĩva. Truyền thuyết nói rằng trong ngày 
đăng quang của ông, nhiều kho tàng xuất hiện một cách kỳ diệu, và ông đã 
gởi biếu Dhammãsoka xứ Ấn Độ một phần của kho tàng này. Ông cử cháu 
là Mahãrittha làm sứ thần đến kinh đô Päfaliputta của Magadha đề tham 
kiến Hoàng đế Asoka. Lúc trở về nước Mahãrittha được Asoka trao truyền 
nhiều chỉ dẫn về lễ đăng quang, kể cả việc mời Tân vương Tích Lan đến với 
Phật pháp. Do đó, Vua Devãnampiyatissa long trọng đăng quang lần thứ hai 
theo nghi thức chỉ dẫn bởi Asoka 0, 

Trong triều đại của Devãnampiyatissa có một biến cố quan trọng: 
Trưởng lão Mahinda đến Tích Lan. Ông đến với tư cách trưởng đoàn trong 
năm Vua Devänampiyatissa làm lễ đăng quang lần thứ hai. Sau cuộc Sặp 
gở, Vua Devãnampiyatissa rất quan tâm đến Phật đạo và Mahinda đã thuyết 
Cñlahatthipadopama Sutta, bài pháp đầu tiên ông thuyết tại Tích Lan; sau 
khi nghe bài pháp này, Devanampiyatissa xin quy y Tam Bảo. Tiếp theo, có 
nhiều quần thần và dân chúng theo gương ông, và một số khá đông xin gia 
nhập Tăng Đoàn. Ông còn dành riêng vườn Nandana và Mahämeghavana 
cho các tân Phật tử sử dụng. Ông xây Mahã-vihãra trong Mahãmeghavana 
và Mahã-vihãara được xem như trung tâm Phật giáo quan trọng bậc nhứt trên 
lãnh thổ Tích Lan, mà lễ đặt viến đá đầu tiên xây dựng được tổ chức 236 
năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Tiếp theo, ông dựng Cetiyapabbata- 
vihãra, rồi Thũpãrãma nơi tôn trí xá lợi xương đòn của Đức Phật. 
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Lúc các nữ nhơn trong cung do phu nhơn của Tiểu vương 
Mahanäga xin được thọ giới tỳkheo ni, Vua Devanampiyatissa cử một phái 
bộ sang yết kiến Hoàng đế Asoka để xin gới sang Tích Lan Trưởng lão mi 
Sanghamittã và một nhánh của cây Bồ Đề thiêng. Nhánh Bồ Đề này tự 
tách khỏi cội mẹ một cách kỳ diệu và được chuyên đi cùng một lượt với 
Sanghamittã bằng đường sông Hằng đến Jambukola. Trưởng lão ni và 
nhánh Bồ Đề được Vua Devanampiyatissa đón tiếp rất trọng thể. Từ 
Jumbukola nhánh Bồ Đề được đưa đến Anurãdhapura và được trồng tại 
Mahameghavana. Nhơn dịp này nhà vua ban sắc lập lễ hội tôn vinh Bồ Đề; 
một lễ hội được tồn tại nhiều thế kỷ ở Tích Lan. Nhà vua cho xây dựng 
nhiều tịnh xá cúng dường Trưởng lão ni Saủghamittã mà hai tịnh xá 
Hatthäã]haka-vihãra và Upäsikã-vihära được xem như quan trọng nhứt ), 

Ngoài các công đức kế trên, Vua Devãnampiyatissa còn xây 
Issarasamana-vihãära, Vessagiri-vihãra, trai đường Mahäpäli, 
Jambukola-vihãra ở NãgadIpa, Tissamahä-vihãra, PäcInäräma, 
Pathamathũpa, và Tissaväpi ở Anuradhapura ®), 

Vua Devanampiyatssa băng hà tắm năm trước Trưởng lão 
Mahinda. Ông chết già và được nối nghiệp bởi bốn vương đệ của ông. 

® Deväãnampiyatissa lên ngôi trong triều đại của Hoàng đế Asoka hoặc 
vì nhờ uy danh của Asoka hoặc vì ông có chung huyết thống (Sãkya) với 
Asoka. Chuyện được tóm tắt từ Mahãvamsa (chaps. xi., xii, 
xx); và cũng từ Dpv. xi. 14 fŸ; xii. 7; xvii. 92. & Cv. 
(xxxvii. 94) nói rằng Dhammacaccka cũng do Devãnampiyatissa xây. Về 
sau đền này trở thành Đền Nha Xá lợi ở Anurädhapura. 


Deviyäpattana—Một làng dưới miền Nam Án Độ, bị Tướng 
Lankãpura chiêm Ê©), 
® Cv, Ixxvi. 169. 


Devila Một hàm Kesadhätu cao quý, võ quan của Vua 
Parakkamabähu I. Ông trông coi vùng Mahãniyyäma 0©). 

® Cy, IxxII. 57. 

Devinda.—Quan đại thần của Vua. Chuyện ông được kể trong Mahã- 
ummagøza Jãtaka. Ông được xác định là Pilotika °). 

0T, vị. 478. 


Devr-vihãra.—Xem Dipa-vihära. 


295 


“2+ TDdêu ad “? Ta f2a(¿ 





Devĩ—Mẫu hoàng của Mahinda và Sahghamittä, và là Hoàng hậu của 
Hoàng để Asoka. Bà là ái nữ của Deva và Vedisagiri. Asoka gặp và cưới 
bà lúc ông trên đường đến Ujjeni để nhậm chức Phó vương. Sau khi làm 
Asoka lên ngôi hoàng đề, bà tiếp tục sống tại Vedisagiri °. Bà còn được gọi 
là Vedisa-dev1 “), 

® Mhv. xiii. 6 ff; Dpv. vi. 16; Sp. ¡. 70. ® MT. 324. 


Devuttara.—Vào 36 kiếp trước có l6 nhà vua lên ngôi dưới vương hiệu 
Devuttara; tất cả đều là tiền kiếp của Muffhipupphiya (Añjavaniya) °. 
(0 Ap. ¡. 142; ThagA. ¡. 128. 


Desaka.—Tinh thành ở Sumbharattha, nơi Phật thuyết Telapatta 
Jãtaka © và Udaya Sutta '. v./ Sedaka. 
Cà J1 302, ® S,v, 89, 


Desakittiya Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông là một Bàlamôn 
mệnh danh Upasälaka, từng đảnh lễ Phật lúc thây Ngài trong rừng ®', 
0 Ap, ¡, 246. 


Desanä hoặc Bhãvanä Sutta.--Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như 
ý túc, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, vị tykheo tự mình 
VỚI thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát “ [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, v, 276. 


Desapijaka Thera.—Alahán. Thấy Phật Atthadassĩ đi trên hư không, 
Trưởng lão hướng theo và đảnh lễ. Trong một tiền kiếp, Trưởng lão làm 
vua dưới vương hiệu Gosujãta °). 

Œ® Ap. ¡. 183. 


1. Dona.—Bàlamôn. Ông có mặt trong lễ trà tỳ của Đức Thế Tôn và là 
người đứng ra giàn xếp sự phân chia xá lợi. Ông thuyết rằng không nên có 
những cuộc tranh hơn thua đối với xá lợi của một bậc Thầy từng dạy sự 
thuận hoà. Ông chia xá lợi làm tám phần cho các vì vua; bình bát đựng xá 
lợi được ông tôn trí trong tháp do ông dựng lên °', 

Trên đường đi từ Ukkatthã đến Setavyä, Bàlamôn Dona thấy 
những dấu chơn có dấu bánh xe một ngàn cọng, với vành xe, trục xe và đầy 
đủ tất cả các tướng khác, ông lần theo, thấy một người ngồi kiết già dưới 
gốc cây, bèn đến hỏi thăm lai lịch. Người ấy đáp người là Phật. ?. 
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Chú giải ®' nói rằng Dona là một bậc thầy có nhiều đồ chúng và 
Phật du hành trên đường nói trên với mục đích để gặp ông. Sau cuộc đàm 
thoại, ông được giáo hoá, đắc quả Anahàm, và đọc bài kệ 12 ngàn chữ gọi là 
Donagajjita để tán thán Phật. Dona là một bậc thầy rất được quý trọng; 
được biết có lần ông quy tụ dưới chơn mình tất cả các lãnh tụ của 
JambudTpa '. Chính nhờ uy tín đó ông mới khuyên can được các vua chúa 
trong việc phân chia xá lợi; bấy giờ ông đứng trên đôi và đọc lại bài kệ 
Donagajjita cho mọi người nghe. Thoạt tiên không ai đề ý vì tiếng tranh cải 
ôn ào, nhưng sau đó hội chúng say mê theo dõi. 

Trong lúc phân chia xá lợi, Bàlamôn Dona có giữ chiếc răng của 
Thế Tôn trên vành khăn đóng. Thiên chủ Sakka thấy và lấy tôn trí trong 
Cñlãämani-cetiya °). 

®D, ïi. 166 £; Bu. xxvii. 4.; UdA. 402. ® A.i. 37 Ê 
® AA, ii, 505 £. ® DA, ¡i. 607 £. ®$) 7b¡đ., 609. 


2. Dona.—Xà vương. Xem Mahadona. 


3. Dona.—Chỗ tắm trong JambudTpa, nơi có lập nhiều lễ tế đàn 0), 
ĐỊ.v.38§£ 


4. Dona Thành của quân Tamil do Gavara trấn thủ và bị 
DutthagämanT chiêm t`, 
0Ð Mhv. xxv. II. 


Dona Sutta.—Bàlamôn Dopa (có thê là Dona [1] nói trên) viếng Phật 
và bạch hỏi phải chăng Ngài không tôn kính Bàlamôn? Phật giảng vê năm 
hạng Bàlamôn: Bàlamôn đồng đăng với Phạm thiên, Bàlamôn đồng đẳng 
với chư Thiên, Bảlamôn có giớn hạn,Bàlamôn vượt qua giới hạn, và 
Bàlamôn Chiênđàla °. Năm hạng Bàlamôn này thường được trích dẫn ®), 

® A, ii, 223 fF. 2 7... SNA. 1. 318, 325, vân vân. 


Dona-gajjita——Kệ 12 ngàn chữ do Dona (4.v.) tụng đọc để tán thán 
Phật. 


Donapäka Sutta.—Vua Pasenadi xứ Kosala sau khi ăn no nê bị khó 
chịu và khó thở, liền đến yết kiến Phật. Ông khuyên nhà vua ăn chừng mực 
để tuôi thọ dài. Bấy giờ có thanh niên _Bàlamôn Sudassana theo hầu vua, 
vua bảo chàng hãy lập lại bài kệ này mỗi khi hầu cơm sẽ được ban thưởng 
100 kahapana. Sudassana làm y lời vua phán. Nhà vua ăn chừng mực và có 
sức khoẻ tốt. t, 
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® S_¡. 81; DhA. iii. 264 £. kế đầy đủ chỉ tiết hơn, và nói rằng Sudassana 
là cháu của nhà vua. Đó có thê là chuyện kê trong DhA. 1v. I5 £; nhưng 
thanh niên trong chuyện nảy là Uttara. 


Donamukkha—Thớt voi của Hoàng tử Mahäpäduma gởi tới 
Kumadanagara theo lời yêu cầu của Sona để giết Phật Piyadassi. Nhưng 
Phật nói với voi và voi được thuần hóa ®. Œ# Nãlãgiri. 

® Bu. xiv. 6; BuA. 174 £ 


Donavatthu.—Làng Bàlamôn gần Kapilavatthu, trú xứ của Punnã- 


Mantäniputta và Aññãkondañña đi, 
t)ThagA. ¡. 37. ® Jbj4.„ ii 1; AA. ¡. 81, 84, 114. 


Donivagga.—Một làng mà tên được nhắc tới trong các chiến dịch của 
Vua Parakkamabähu I ?. Làng nằm dưới lũng cách Ratnapura hiện nay 
12 đặm; tên của làng xưa được dùng để đặt cho con suối chảy ngang qua 
làng Denavaka ), 

(® Cụ, lxxv. 69, 72. ® Cụ, 7s. 1i. 50, n. 3. 


Dorädattika—ĐỊa danh trên sông dJajjarä-nadL. Tại đây Vua 
Parakkamabähu I có xây cái đập nước và đào con kinh đi từ đây đến 
Sñkaranijjhara °. 

Ú Cv. Ixvii, 37. 


Dolamandapa. -Kiến trúc do Vua Parakkamabähu I xây tại 
Dipuyyäna. Kiến trúc có một cánh với nhiều chuông nhỏ; lý do của tên 
Dolamandapa °`. 

® Cv, Ixxii. I16. 


Dolapabbata.—Còn gọi là Dolañgapabbata. Ngọn núi ở Tích Lan về 
phía Nam của Mahävä|ukanadi, nơi mà Vua Pandukãñbhaya trấn thủ trong 
bốn năm 1, 

0Ð Mhv. xi. 44; MT. 287. 


Dovaca Sutta.--Để đoạn tận ác ngôn, thiện ngôn cần phải tu tập. Để 
đoạn tận ác bằng hữu, thiện bằng hữu cân phải tu tập. Đề đoạn tận tâm dao 
động, niệm hơi thở vào hơi thở ra cần phải tu tập t. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1996]. 

®.A, in. 448. 
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Dovärikamandala.—Xem Dväramandala. 


Dohalakhanda.--Đoạn của Vidhurapandita Jãtaka nói về ước vọng 
của Chánh hậu Vimalã được nghe bậc Trí giả Vidhura thuyêt pháp °°, 
0), vị. 262-74. 


Dohalapabbata—Núi ở Tích Lan, có thể trong Janapada, mà 
Silãmeghavanna có lần chiếm giữ ®. Gần núi có điện tôn trí tôn tượng Thế 
Tôn, gọi là Sũkara °?, 

©® Cy, xliv. 56; Cv. 77s. 1. 79, n. 4. ® Cy. c. 294. 


.Dvattimsakära.--Đoạn thứ 3 của Khuddakapäthaka nói về 32 thành 
phân của thân thê ©', 
0 Khp. p. 2; KhpA. 37 fF. 


1. Dvaya Sutta.--Thuyết về “cả hai”--mắt và các sắc, tai và các tiếng, 
vân vân ?), 
0 S.1v, ỐT, 


2. Dvaya Sutta.—Duyên với các “cả hai” nêu trên, khởi lên các ý thức 
khác nhau, vân vân. Ví như mắt duyên với các sắc, nhản thức khởi lên, vân 
vân 0), 

0S, v, 167 £ 


DvayakärT Sutta.--Chúng sanh làm hai hạnh về thân, làm hai hạnh về 
lời nói, làm hai hạnh về ý được sanh cộng trú với Kimxiđiểu trứng sanh có 
thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc. ®. [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993]. 

® S111. 247. 


Dvayatänupassanã Sutta——Bài pháp do Phật thuyết vào ngày trăng 
tròn ngoài Migaramaätupäsäda. Người dạy về khổ đề, tập đé, diệt đế, và 
bát chánh đạo. Tiếp theo Ngài giảng về nguồn gốc của khổ do tái sanh 
(upadhi), vô minh ( avÿ/ä), vân vân °, 

(9 SN. p. 139 fF 


Dvädasasahassaka.—Tỉnh trong xứ Rohana (Giruvä-pattu hiện nay). 


Tên Dvädasasahassaka có nghĩa là một tỉnh với 12 ngàn làng ?), 
€® Cv, Ixi. 22; lxxv. 160, 166; Cv. 77s. 1. 227, n. 2. 
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Dväraka.—Xem Dväãravati. 


Dvärakathã.— Tên của một quyền sách ?', 
® Gv. 65,75. 


Dväranäyaka.—Làng ở Tích Lan do Vua Aggabodhi IV ban cho 
padhãnaghara do ông xây đề cũng đường Trưởng lão Dãthãsiva °). 
() Cy, xlvi. 13. 


Dvärapälaka Vimãna.— Chuyện của một người được ông chủ sùng tín 
mướn gác công đề cúng dường các tỳkheo đi khất thực ngang nhà ông, vì 
cổng nhà ông luôn luôn được đóng kín sợ bọn trộm đạo. Người gác công 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi Tävatimsa °). 

Œ® Vy, v, 5; VvA. 246 £. 


Dväramandala.—Làng bên Tích Lan, nơi mà Pandukãbhaya ẩn trốn 
lúc thiếu thời đề tránh bị giết hại ”. Làng gần Cetiyapabbata, trú quán của 
Kundali, bạn của Dĩghãbhaya “”. Làng có 500 thanh niên được Trưởng lão 
Mahinda truyền giới ®. 

® Mhv. x.1; Dpv. x. 9. (® Mhv. xxiii. 23. ®) 7bjđ., xvii. 
59. 


1. Dvãravatfi (Dväraka).—Thành phố ở Ấn Độ giáp ranh với biển và 
núi. Nhóm Andhakavenhudäsaputtä có thử đánh chiếm nhưng thất bại, vì 
khi bị tấn công, thần giữ công báo hiệu, toàn thành phố bay lên hư không rồi 
đáp xuống mặt biển an toàn cho đến lúc địch quân rút lui. Theo lời cỗ vấn 
của KanhadTpäyana, các Andhakavenhudäsaputtãä cho quân xâm nhập rồi 
xiềng thành phố xuống đất, mới chiếm được; về sau họ dùng thành phố này 
làm thủ phủ của quốc độ họ ®.. Đó cũng là thủ phủ của Vua Sivi ®). 

Petavatthu và Chú giải °®) gọi Dvãravatï là thành phố Kamboya; có 
thể là KamsabhoJa tức xứ của Andhakavenhudasaputtä. 

(0) J,ïv, 82 fF.  J, vị, 421. 3 Pv, ii, 9; PvA. 113. 


2. Dvãravatĩ.—Tên của một thành phó vào thời Phật Siddhatta ?. 
® An, ¡. 200. 


Dvedhävitakka Sutta.—Do Phật thuyết tại Jetavana. Ngài nhắc lại 
thời Ngài còn phấn đấu đề đạt giác ngộ, và giải thích cách vượt qua những 
tư duy bất thiện và thay thế chúng bằng những tư tưởng tốt lành ©. [Theo 
Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 19.. ] 
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(OPM. ¡. 114 fF. 


Dvebhãra— Nhà vua vào 25 thế kỷ trước; một tiền kiếp của 
Sukatäveliya °). v./ Vebhãra. 
® Ap. 1.217. 


Dvemätikä.--Bộ sưu tập các kinh văn Päli thực hiện ở Miến Điện. 
Trong bộ sưu tập này có Bhikkhu-patmokkha, BikkhunT-patimokkha, và 
các trích lục từ Parivära và nhiều bản văn Vinaya khác t. 

® Bode, op. cit., p. 6, n. 2. 


Dverafaniya Thera.—Alahán. Vào thời Phật VipassT ông là một thợ 
săn. Thấy Phật trong rừng ông cúng đường miếng thịt rừng của ông săn 
được. Vào bốn kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Mahärohita 0©. 

® Ap. 1.214. 
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DH 


Dhaja.—Một trong bốn Bàlamôn nhận điện được các dấu (bớt) của Phật 
lúc sơ sanh f?, Milindapañha ` nói rắng ông là vị thây đâu tiên của Bô Tát. 
t J,¡. 56, © p, 236, 


Dhajagga Sutta—Thiên chủ Sakka bảo các thân hữu rằng khi lâm 
chiến, nếu sợ hãi, hoảng hốt, hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của Thiên chủ thì sợ 
hãi, hoảng hốt sẽ tiêu tan. Hay là hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của các Thiên 
vương Pajäpati hay Varuna hay Isãna cũng được. Cũng vậy, khi các 
tỳkheo đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nhà trống, nếu run sợ, hoảng 
hốt, hãy niệm nhớ đến Phật, Pháp hay Tăng, thì sợ hãi hoảng hốt không bao 
giờ khởi lên ?, 

Kinh này còn được kể như một chú @øzzi⁄4) và được gọi là 
Dhajagga Paritta ?), 
ĐS.1.218f ® 7, MII. 150. 


1. Dhajadãyaka Thera.—Alahán. Ông dựng cờ dưới gốc Bồ Đề của 
Phật Padumuttara và quét sạch chung quanh cột cờ. Ông làm vua hai lần 
dưới hai vương hiệu Uggata và Megha ©', 

® Ap.i.277 £ 


2. Dhajadãyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông thấy Phật 
Tissa và dựng cờ tôn vinh Ngài t), 
® Ap.¡.277 f. 


Dhajavihetha Jãtaka (No. 391).—Chuyện VỊ Tà Thuật Sư. Có một tà 
thuật sư ở Benares dùng thần lực đến xâm phạm tiết hạnh của chánh cung 
hoàng hậu lúc về đêm. Hoàng hậu trình tấu nhà vua và được vua dạy làm 
dấu kẻ gian tà ấy. Bà dùng son đỏ để trên lưng tên tà thuật năm ngón tay đỏ 
chói. Tên tà thuật này biến làm đạo sĩ lúc ban ngày, nhưng cũng bị phác 
giác. Y bay lên hư không nên tránh được mọi tai họa. Đề diệt tên tà thuật, 
nhà vua truyền lệnh cho đuôi hết đạo sĩ ra khỏi vương quốc. 

Thiên chủ Sakka (Bồ Tát) biết nhà vua có tà kiến nên tìm cách cảm 
hoá vua tôi của vương quôc này. Thiên chủ xuống thế cùng với một Phật 
độc giác. Ngài biến mình thành Samôn trẻ, đi theo vị Phật với dáng điệu 
cung kính đảnh lễ, du hành ba vòng trong thành rồi đến hoàng cung. Lúc 
vua ngự, Thiên chủ xưng danh tánh và nói rằng dầu là vua của chư Thiên, 


302 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 





Thiên chủ cũng cung kính các Hiền Thánh. Nhà vua bước xuống đảnh lễ 
Phật và phát nguyện làm thiện sự kê từ nay. 
Nhơn duyên của kinh được ghi lại trong Mahäkanha Jãtaka. Tôn 
giả Ananda chỉ nhà vua. 
0], iii. 303-7. Chuyện được kê với đầy đủ chỉ tiết (nhưng cũng có nhiều 
khác biệt) trong Cullahamsa Jätaka và Mahähamsa Jätaka. 


Dhañña Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các lúa gạo sống. 
Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các lúa gạo sống ©), 
(0S.v:471. 


1. DhaññavatI.—Thành phố sanh quán của Phật Nãrada ©). 
® Bu. x. 20. 


1. Dhaññavafïi—Tên của một thành phố vào thời Phật Paduma, trú 
quán của Sudhaññasetthi mà ái nữ DhaññavafI, từng dâng cháo sữa lên 
Phật Paduma ngay trước khi Ngài dắc đạo t). 

® BuA. 147. 


2. DhaññavafT.— Tên của một thành phố vào thời Phật Vipassĩ ?. 
0 Ap. ¡. 160; ThagA. 1. 164. 


1. Dhataraffha.—Trì Quốc Thiên Vương trị vì phương Đông, chúa tế 
các Gandhabba (Cànthátbà). Ông có nhiều vương tử, tất cả đều mang tên 
Indra t. Ông có mặt trong buổi thuyết Mahãsamaya Sutta và Ätãnäfiya 
Sutta. Ông còn có một ái nữ tên SirT ®), 

®D, ïi. 207, 220, 257 F; ii. 197, ® J_ 111. 257. 


2. Dhatarattha.—Một nhà vua thần thoại được liệt kê trong danh sách 
các vì vua (như Vessämitta, Atthaka, VYãmatagøgi, Usinnara, và Sivi) sanh 
lên Thiên giới của Thiên chủ Sakka nhờ chuyên tâm cúng dường các 
Samôn và Bàlamôn ?), 

GỊ, vị, 251. 


3. Dhatarattha.—Trì Quốc Vương. Có hai nhà vua trị vì dưới vương 
hiệu Dhatarattha cùng 

trong một thời và cùng là bạn của Vua Renu. VỊ thứ nhứt làm vua xứ 
Anga đóng đô tại Campä. Vị thứ nhì làm vua xứ Käãsĩ và đóng đô tại 
Benares ©), 

®D, ii. 235 £ 
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4. Dhatarattha.—Xà vương trị vì vương quốc nằm dưới sông Yamunä. 
Nhờ mưu đồ của Rùa Cittacũla, Dhatarattha cưới được Samuddajä, ái nữ 
của Vua trị vì Benares Ông bà có bốn con: Sudassana, Bhũridatta, 
Subhaga, và Kãnäri(tha. Dhatarattha được xác định là Vua Sudddhodana 
@) 


(® J, vị. 162 ff., 171, 1§6, 200, 219. Chỉ tiết xem Bhũridatta Jãtaka. 


5. Dhatarattha.—Bỏ Tát sanh làm chúa của 90 ngàn Thiên nga sống 
trên núi Cittakñta. Một hôm, chúa bị mắc bẫy trong hồ Khema; bẫy giăng 
ra theo lệnh của Vua Bahuputtaka vì Chánh hậu Khemä tha thiết được 
nghe Bồ Tát thuyết pháp. Sumukha, chim tướng quân không chịu rời chim 
chúa. Lúc người thợ săn đến, Sumukha bay ra đón và đề cao đức hạnh của 
chúa Thiên nga khiến ô ông mềm lòng. Ông thả chúa Thiên nga, nhưng chim 
chúa quyết định cùng về triều với chim tướng, dầu được cho biết Vua 
Bahuputtaka rất hung bạo. Lúc thấy đôi chim, vua rất vừa lòng. Được thỉnh 
cầu, chim chúa thuyết pháp. Chánh hậu rất thoả mãn ©), 

Dhatarattha thường được xem như một vì vua có đoản tùy tùng 
tuyệt vời ), 

® J,ïv, 425 ff; chỉ tiết xem Hamsa Jãtaka. 2E ơ., DA. ¡. 
40; MA. 1. 576; ỦUdA. 57, 412; PvA. 171. 


6. Dhatarattha.—Dòng tộc của chúa Thiên nga; thân thuộc của tộc này 
được gọi là Dhataratthã có sắc lông vàng óng ả. Tất cả sống. trên núi 
Cittakiifa; chúng sông trong động Kañcanaguhäã suốt mùa mưa đề tránh bị 
sũng ướt, bởi nếu lông bị ướt chim không bay xa được và dễ rớt xuống biển. 

Có con nhện lớn bằng cái bánh xe thường đến dệt lưới trước cửa 
động. Tuy lưới nhện dày, Thiên nga vẫn không quan tâm vì có có con chim 
lực sĩ, được ăn gắp đôi, dư sức phá tung màn nhện. Một mùa nọ, mưa kéo 
dài bốn tháng khiến Thiên nga thiếu thực phẩm phải ăn thịt lẫn nhau, và 
Thiên nga lực sĩ không đủ sức phá thủng màn nhện. Do đó, từng chìm một, 
cả bầy Thiên nga bị con nhện không lồ hút máu chết tiệt. Dòng Thiên nga 
Dhatarattha bị diệt chũng từ đó. 

Chuyện được kê chỉ tiết trong Mahã-Sutasoma Jãtaka °. 

CÁ TM 345,250, 22 ® 7b¡đ., 469 f. 


7. Dhatarattha.—Một tộc răn, hậu duệ của Xà vương Dhatarattha và 
Samudddajä © có thần lực lớn. Chúng sống trong Sattasidantara- 
samuda 9), 


304 


“2+ TDdêu ad “?x TS¿ex¿ fa(¿ 





0D, ii, 259,  J, vị, 219. ® SA. 1i. 254. 


1. Dhana.--Chủ ngân khố ở Rãjagaha, ông nội của Mahã-panthaka và 
Cñla-panthaka ©', 
® ThagA. ¡. 491, 515. 


2. Dhana.--Chủ ngân khố ở Benares, có tên tộc là Annabhära, một tiền 
kiệp của Anuruddha. Ong được vua ban cho danh hiệu chủ nhơn khô vì 
trước đó ông có hành thiện nghiệp là cúng dường Phật độc giác Upari(tha 
@) 


0) ThagA. ii. 66. 
3. Dhana.—Xem Mahädhana. 


Dhana Vagga.-Phẩm thứ nhứt: Phẩm Tài sản, Chương Bảy Pháp, 
Angutftara Nikãya 0), 
® A.iv. 1 fF 


... 


tải 0, 
0 A.1H. 53. 


2. Dhana Sutta.--Về bảy tài sản: tín tài, giới tải, tàm tài, quý tải, văn tài, 
thí tài, tuệ tài °. 
® A,iv.4£. 


3. Dhana Sutta.—Như [2|], nhưng các tài sản được giải thích tỉ mỉ ®). 
®A.iv.5S£ 


1. Dhanañjaya.—Vua trị vì Benares. Chuyện của ông, xem Kãlabähu 
Jãtaka t). 
01,11, 97 £ 


2. Dhanañjaya.—Vua trị vì Indapattfa trong xứ Kuru °®. Ông là phụ 
vương của Vua Dhanañjaya [3]. 
®J.¡i.366. 


3. Dhanañjaya Koravya.—Vua xứ Kuru. Ông là Bồ Tát đừng thuyết 
năm Chánh pháp Kuru (Kurudhamma), chính là Ngũ giới mà Bồ-tát rất tinh 
cần tuân phục trọn vẹn. Chuyện của ông, xem Kurudhamma Jãtaka ®'. 
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Vương tượng của ông là Añjanavasabha. Dhanañjaya là một trong các 
kiếp mà Bô Tát trì hành đãnapaäramitä ®, 
0)],1¡. 268 ff ® J.1.45, 


4. Dhanañjaya.—Vua xứ Kuru, hiệu Koravya-räjä, thuộc dòng tộc 
Yutthila, trị vì tại Indapatta °°. Chuyện của ông, xem Sambhava Jãtaka 
® Ông chỉ Tôn giả Ananda. 

ĐỊv.57fŒ 


5. Dhanañjaya.—Còn được gọi là Koravya, vua xứ Kuru có kinh đô là 
Indapatta và Quan đại thần Vidhurapandita. Ông rất say mê đánh xúc 
xắc và bị Punnaka đánh bại. Xem chuyện của ông trong Vidhurapandita 
Jãtaka ©), Ông chỉ Tôn giả Änanda. Ông cũng có thể là nhà vua nói trong 
Dhũmakäri Jätaka (4.v.) '). 

1. ví, 255 ff; SNA. 1. 223. ® J, 1i. 400 fF. 


6. Dhanañjaya.—Chủ ngân khó ở Bhaddhiyanagara. Ông là con của 
Mendaka và CandapadumasirT. Phu nhơn ông là SimadevT và hai con là 
Visakhã và Sujatä. Ông được Vua Bimbisãära biệt phái cho Vua Pasenadi 
để làm người công đức gương mẫu vì vương quốc Vua Pasenadi lúc bấy giờ 
không có ai xứng đáng được tán thán. Hơn thế nữa, ông là một trong năm 
Mahäpuñña vào thời của Đức Phật và là một Tuđàhoàn °', 

©® DhA. ¡. 384 ff; ii. 363; J. ii. 347; Vsm. 383, vân vân. 


7. Dhanañjaya.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Phussa ®). 
® Bu. xix, 21. 


§. Dhanañjaya.—Hoa viên gần DhaññavatT nơi Phật Padumuttara 
chuyên pháp luân f), Phật Nãrada được sanh ra tại đây '?, 
® Bụ. 1x. 20; BuA. 147. @ Jp¡đ., 151. 


9, Dhanañjaya.—Tên của một thành phố vào thời Phật SikkhI, nơi Ngài 
chuyên hoá Gia chủ Dhanapälaka °. 
® BuA. 202. 


1. Dhanañjaya Jãtaka (No. 413).— Chuyện Người chăn Dê. Vua 
Dhanañjaya trị vì Indapattana có tật mới chuộng cũ vong nên bị thua quân 
phiến loạn vì hai phe mới cũ nạnh hẹ nhau không chịu lâm trận. Ông hỏi tế 
sư mình là Vidhurapandita (Bồ Tát). Vị tế sư kế cho ông nghe chuyện của 
người chăn cừu Dhũmakäri. Lần nọ, thấy bầy nai vàng óng ả trên Hy Mã 
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Lạp Sơn xuống, ông theo chăm lo cho bầy nai và quên đàn cừu, khiến cừu 
ăn đói và bị chết lúc mùa thu sang. 

Chuyện được kê về Pasenadi bị bại trận vì lý do mới chuộng cũ 
vong như nói trên. Pasenadi đến yết kiến Phật và được Phật kế cho nghe 
một chuyện xưa. Xem Phụ lục. 

Dhanañjaya chỉ Tôn giả Ananda và Dhumakäri chỉ Pasenadi ). 

®]J, ii. 400 fF. 


Dhañjãni.—Xem Dhãnañjäni. 
Dhanada.—Xem Kuvera. 


Dhanananda—Nanda út của chín Nanda, Vương tử của Vua 
Kãlãsoka trị vì Magadha. Ông bị Bàlamôn Cãnakka giết để đưa 
Candagutta lên ngôi ). Có lần ông phi báng Cãnakka giữa bố thí đường, 
khiến Cãnakka phần nộ và khởi tâm trả thù. Cãnakka bắt cóc và giết con 
ông là Pabbata, đầu phục Candagutta, trộm kho báu của ông, dùng tiền của 
này lập đạo quân cho Candagutta đánh bại ông °?, 

0Ð) Mhv. v. 17. ? MT. 181 Œ. 


Dhanantevasĩï.— Tuỳ viên của Tướng Cha]angakumäãra (q.v.), vị tướng 
mà vua Benares phái sang dạy binh pháp cho Vua E]akamära. Chánh hậu 
Kurungavĩ của Vua E]akamära thông dâm với Tướng Chalangakumära 
và tùy viên Dhanantevasĩ °, 

N 9210922)07 


1. Dhanapäla (Dhanapälaka).—Một tên khác của Voi Nalãgiri °) 


(q.v.). 
(®J.1. 66; 111. 293, efc. 


2. Dhanapäla.--Chủ ngân khố ở Erakaccha trong Dasanna. Ông là 
người hà tiện và, sau khi thân hoại mạng chung, sanh làm ngạ quỷ. Một số 
thương gia đi buôn đến Uttaräpatha thấy ông đau khổ, nên nhận lời cúng 
dường Phật nhơn danh ông °, 

Œ® Ðv, ¡¡, 7; PvA. 99 ff. 


Dhanapälaka.—Gia chủ ở Dhanañjaya được Phật Sikkhĩ chuyên hoá 
(@) 
0 BuA. 202. 
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Dhanapäla-Gajjita——Có thê là tên của bài kệ Phật nói để chỉnh phục 
Voi Dhanapäla (Mã kuñjara, nãgam ãsado, efc. ) °?. 
® Eø., ]. iii. 293. Xem J. v. 326. 


Dhanapälï.—Nữ tỳ bị ông bà gia chủ đánh đập vì không có tiền công 
đem về dầu tên Dhanapalr có nghĩa là giàu có. Ví dụ được Phật nêu lên đề 
dạy tỳkheo không nên tin vào sự tác thành của cái tên gọi °). 

É J. 1.402. 


Dhanapifthi.--Địa điểm ở Tích Lan do Datta cai trị trong thời Phật 
Aggabodhi IV. Datta (sau làm vua Tích Lan) có xây tại Dhanapitthi một 
vihãra mang tên ông °, 

® Cv. xlvi. 41, 43. 


Dhanavafĩ.——Nữ Bàlamôn, Chánh hậu của Vua Brahmadatta và Mẫu 
hậu của Phật Kassapa °©'. 
®D.1.7; J. 1.43; Bu. xxv. 34; SNA. 1. 280. 


DhanaväpT.—Một trong ba hồ nước do Vua Moggallãna II xây bằng 
cách đắp đập trên sông Kadamba °`, 
Ú) Cy. xIi. 62. 


Dhanika.—Xem Dhaniya. 


Dhanittha.—Vì vua vào 13 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Santhita ©), 
® Ap. ¡.210. 


Dhanitthaka.—Một ví dụ về tên của một tộc hạ tiện t'. 
® Vịn. iv. 6, 13. 


1. Dhaniya, Dhanika.—Người chăn bò sống trên bờ sông MahT. Ông là 
một setthiputta ở thị xả Dhammakonda trong làng Pabbataraftha thuộc 
vương quôc Videha. Ông có một bầy bò gồm 30 ngàn bò đực và 20 ngàn 
bò cái. Ông có bảy trai và bảy gái trong gia đình. Gia đình ông sống trên ốc 
đảo giữ hai nhánh sông Mahï trong mùa khô và trên đất liền vào mùa mưa. 

Một hôm, sau khi chuẫn bị xong xuôi mọi công việc cho mùa mưa 
sắp tới, ông lên nhà ngồi thiền. Trong một lúc an lạc, ông bật tiếng thành 
kệ. Phật nghe bài kệ của ông lúc đang trú tại Sävatthi. Ngài đi 700 lý trên 
hư không đến Dhammakonda và đứng trước nhà ông. Mỗi lần Dhaniya đọc 
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một câu kệ, Phật thêm vào một câu. Sau bài kệ, Dhaniya, vợ ông và hai con 
gái của ông đắc Sơ quả. Bấy giờ Phật cho biết Ngài là Phật và thâu nhận 
Dhaniya và vợ ông vào Tăng Đoàn. Về sau ông bà đắc quả Alahán. Ông bà 
có xây một tịnh xá đề tu học mang tên Gokulanka-vihãra 0©). 

(SN. vv. 18 ff; SNA. 1. 26 ff. 


2. Dhaniya.—Thợ gốm ở Rãjagaha. Phật đến nhà ông và gặp một 
tỳkheo trẻ tên Pukkusäti; Ngài xin chia phòng với tu sĩ trẻ này. Một hôm, 
Ngài thuyết Cha-dhãtu-vibhanga Sutta cho tu sĩ. Biết vị đạo sĩ thuyết 
kinh là Phật, tỳkheo xin được thọ giới. Phật truyền giới và trao y bát cho tân 
tỳkheo. Tân tỳkheo đi khất thực và bị bò húc chết. Phật bảo ông chứng quả 
Anahàm. 

Nghe được câu chuyện của Pukkasäti, Dhaniya rất hoan hỷ xin gia 
nhập Tăng Đoàn f, Một thời Dhaniya dựng cho mình một chòi tranh trên 
sườn núi Isigili và sống ở đó ban đầu với nhiều bạn, và về sau một mình. 
Trong lúc ông đi khất thực, chòi ông ba lần bị nữ nhơn rút tranh và cây làm 
củi nâu bếp. Sau lần thứ ba, ông quyết định dùng gạch đề xây liêu cho chắn 
chắn và đẹp đẻ. Thấy vậy, Phật quở ông và ông phải dở nhà gạch để xây 
nhà cây. Ông cất am bằng gỗ quý mà thương nhơn cung cấp cho vua. 
Vassakãra trình Vua Bimbisära sự việc xảy ra; ông bị triệu về triều. Ông 
lập luận rằng nhà vua đã phán cho phép tỳkheo dùng vật liệu xây cất dành 
cho vương, triều. Vua Bimbisära bảo răng ông có phán như vậy nhưng chỉ 
cho phép lấy vật liệu thăng từ trong rừng. Nhà vua để cho ông ra đi với lời 
cảnh cáo. Vấn để gây nên nhiều tiếng tăm và Phật quở trách Dhaniya '. 

Về sau Dhaniya thay đôi tánh tình. Ông đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Sikkhi, Dhaniya làm gia chủ, từng cúng dường Phật 
một chuỗi lát (2 nalanziä). Ông có thể là Nalamäliya nói trong 4padãna ®). 

0) Thag. v. 228-30; ThagA. ¡. 347 £. ® Vịn. ii. 41-5; Sp. II. 
286. ® Ap, 11, 142. 


Dhaniya (Dhaniyagopäla) Sutta—Ghi lại câu chuyện giữa Phật và 
người chăn bò Dhaniya. ° 

(0 SN, vv. 18 ff 

Dhanugsaha.—Xem Culla-Dhanuggaha. 

Dhanuggaha Sutta——Người bắt được bốn mũi tên do bốn tay thiện xá 


bắn đi một lượt từ bốn phương, trước khi chúng rơi xuống đất, được gọi là 
người nhanh nhẹn tối thượng. Mặt trời và mặt trăng còn nhanh hẹn hơn thế. 
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Nhưng sự biến diệt của thọ hành (thọ mạng của các sự vật) còn nhanh nhẹn 
hơn mặt trời và mặt trăng nữa °, 

f Kinh này còn được gọi là Da|hadhamma Sutta “`, 

®S.1i.265. ® Ƒ.ơ., trong J. ¡v. 211. 


Dhanuggaha-Tissa.—Trưởng lão. Đêm nọ, ông thức giấc, đốt lửa và 
bắt đầu chuyện trò với Trưởng lão Utta (Datta?) trong tịnh xá ở Kosala. 
Câu chuyện xoay quanh trận chiến giữa Vua Pasenadi và Vua Ajãtasattu. 
Tissa lập luận rằng Pasenadi không biết chiến thuật, ông phải làm như thế 
này (chiến thuật do ông mô tả) mới chiến thắng. Điệp viên do Pasenadi phái 
đi trộm nghe chiến thuật của Tissa và nhờ đó Pasenadi bắt sống được 
Ajãtasattu. Khí chuyện được bạch Phật Phật thuyết 
Vaddhaki-sũkara Jãtaka (.v.) cho biết trong quá khứ Tissa đã là một 
chiến thuật gia có tài rồi 0, 

Tacchasũkara Jãtaka ?' kể câu chuyện tương tợ. 

®J.1i.403 f  J.ïv, 343, 354. 


Dhanumandala.—Địa danh trong vùng đồi núi của Tích Lan. Vào thời 
Vua Gajabãhu, Dhanumandala do Otturämallaka cai trị ° và bị Võ tướng 
Mañju của Vua Parakkamabähu I đánh chiếm 

(ÐCy, lxx. 17. (® 7bjđj., ]xxvi. 166. 


Dhanuvillaka.--Địa danh ở Malaya, Tích Lan ®), 
® Cv, Ixx. 15. 


Dhanusekha (Dhanusekhavã)—Con của đầu bếp của Hoàng hậu 
Talatä. Chàng sanh cùng ngày với Cũlani (.v.), vị vương tử được Talatã 
trao cho người đầu bếp nuôi vì sợ bị tân vương quân của bà là Vua 
ChambhiI sát hại. Lúc Cũlani lên ngôi, Dhanusekha thường lui tới như bạn 
thân lúc thiếu thời, khiến nhà vua khó chịu (như từng than với nữ ấn sĩ 
Bhen]) ©), 

0], v. 469, 471, 475. 


1. Dhamma.—Bồ Tát sanh làm Thiên tử trên cõi Kãmãvacara. Xem 
Dhamma Jãtaka. Milandapañha ° nói Ngài sanh làm Dạxoa. 
qœ) 
p.212. 


2. Dhamma.—Cung điện do Thiên tử Kiến trúc sư Vissakamma xây 
cho Mahãsudassana, theo lệnh của Thiên chủ Sakka : Mahãsudassana là 
Bô Tát sanh làm vua trị vì Kusävafi. 
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0D, ii. 180 fF. 


3. Dhamma.--Hồ nước trước cung điện Dhamma nói trên 0), 
®D,. ii. 184. 


Dhamma Jãtaka (No. 457) — Một thời Bồ Tát sanh lên cõi 
Kãämävacara; Ngài là Thiên tử Dhamma còn Devadatta là Adhamma. Vào 
ngày trai giới Dhamma xuất hiện khuyên chúng nhơn hành trì thiện giới 
trong lúc Adhamma khuyến khích ác giới. Một hôm, xe của hai vị gặp nhau 
trên không trung và hai vị tranh nhau quyền ưu tiên. Sau cuộc tranh luận xe 
của Adhamma rơi chúi xuống đất và Adhamma bị đất nuốt. 

Chuyện kể về Devadatta bị Avei nuốt 0), 

0T, iv, 100-4. 


Dhamma Vagga.--Phẩm 9: Phẩm Các Pháp, Chương Hai Pháp, 
Anguttara Nikãya ? A. 1. 83 f. 


1. Dhamma Sutta.--Có bốn hạng người thuyết pháp: hạng người thuyết 
pháp, ít nói và không liên hệ đến vấn đề; hạng người thuyết pháp, ít nói và 
không liên hệ đến vẫn đề; hạng người thuyết pháp, nói nhiều và không liên 
hệ đến vấn đề; và hạng người thuyết pháp, nói nhiều và liên hệ đến vấn đề 
0) ƑTheo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(0A, 1i. 138. 


2. Dhamma Sutta.--Có mười pháp mà vị xuất gia phải luôn luôn quán 
sát 00, 
(ĐA,v,87 £ 


3. Dhamma Sutta.—Devadatfa gây chia rẻ trong Tăng Đoàn vì căn 
lành của ông đã bị tận diệt ©). 
® [Bản ïn không rõ] 


4. Dhamma Sutta (hoặc Sajjhãya Sutta).——Có một tỳkheo sống trong 
rừng ở Kosala. Lúc đầu ông siêng năng tụng kinh rất nhiều, nhưng sau một 
thời gian, trở thành thụ động, im lặng, an phận. Vị Thần cây hỏi ông lý do 
của sự thay đổi. Ông đáp vì ông đã chứng được quả vị bậc ly dục nên mọi 
thấy, nghe, xúc cảm đều được bỏ một bên, nhờ trí tuệ hiểu biết. Đó là lời 
dạy của bậc Hiên thiện. ©). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S.¡,202. 
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5Š. Dhamma Sutta.—Xem Nävã Sutta. 


1. Dhammaka.—Một nhà vua từng là một đại cư sĩ hộ trì của Phật 
Anomadassï ©), 
® BuA. 145. 


2. Dhammaka.--Ngọn núi gần Himavä, trú xứ của Phật Sumedha °', 
(®J.¡.6; Bu. ii. 29. 


Dhammakathika Vagga.-Phâm 2: Phẩm Thuyết Pháp, Samyutta 
Nikãya °), 
® S, jii. 162-70. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


Dhammakathika Sutta.—Một tỳkheo bạch hỏi Phật thế nào là đủ để 
được gọi là Tỳkheo thuyết pháp? Phật giảng giải đây đủ cho tỳkheo ây nghe 
Œœ) 


(® S11, 18. 
DhammakathT.—Xem Mahädhammakathi. 


1. Dhammakitti.--Sứ thần Tích Lan do Vua Parakkamabähu I cử đến 
Vua trị vì Rãmañña. Nhà vua sỉ nhục ông và gởi trả về trên một chiếc 
thuyền bị vô nước Sứ thần Vãgissara cũng bị trả về một lượt với 
Dhammakttti. 

® Cv, Ixxvi. 32 f. 


2. Dhammakitti.—Một tỳkheo ở Tambarattha nồi tiếng có phạm hạnh 
và giới đức cao. Ông được Vua Parakkamabähu II gởi cúng dường nhiều 
phẩm vật và mời qua Tích Lan. Có giả thuyết ?® nói ông là tác giả của 
Cũlavamsa nói về thời kỳ từ triều đại Mahäsena đến triều đại 
Parakkamabähu II. 

0) Cy, lxxxiv. I1. ® E.ơ.,.J.R.A.S., 1896, pp. 202 f. 


3. Dhammakitti.——Trưởng lão vào thời của Vua Viravikkama (circa 
1542). Nhà vua cử ông lãnh đạo Tăng Đoàn °', 
C0 Ờ: xế. 21, 


4. Dhammakitti.—Tác giả của Dãthãvamsa. Ông. soạn Dãthãvamsa 
theo lời yêu cầu của Đại thần Parakkama trong triều của Nữ hoảng 
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Lñãvati. Dhammakitti nói mình là học trò của Sãäriputta ở Pulatthipura 
®_ Ông có thê là Dhammakitti [1| “`. 
0P.LUC. 207 f; Gv. 62, 67. ®P.L.C. 215. 


5. Dhammakitti.— Trưởng lão Tích Lan, tác giả của công trình văn xuôi 
tựa đề Saddharmälahkãra của thế kỷ 14; là bản dịch nới rộng của 
Rasaväahim. Ông làm Saigharäja vào thời của Vua Bhuvanekabähu V. 
Thầy ông cũng được gọi là Dhammakitti và là một thành viên của phái 
Putabhattasela. Vị sư này có lẽ là tác giả soạn bản văn vần 
Pärãämïmahãäsataka. Dhammakiti (trò) còn viết Sankhepa, Jinabodhäval 
và Bãlãvatãära, cũng như biên niên Tích Lan Nikãya-sahgraha °), 

0P.L.C. 226, 240, 243. 


6. Dhammakitti.—Được gọi là Dhammakitti Mahãsämi, tác giả của 
Saddhamasangaha. Sư phụ ông cũng mang tên Dhammakitti, rất nôi tiếng 
ở Tích Lan. Ông đến Tích Lan từ Yodhapura (Ayojjha?) rồi trở về quê củ 
sống trong Lahkãrãma do Paramaräja xây t). 

®7T.P.S., 1890, p. 90. 


Dhammakonda.—Thành phố ở Pabbatarattha trong vương quốc 
Videha. Người chăn bò Dhaniya sanh làm setthiputta tại đây °°, 
0Ð SNA. 1. 26. 


Dhammaganärãma.—Tịnh xá do Vua Uggata xây ở Mekhalãä đề Phật 
Sobhita sử dụng ?). 
(0 BuA. 139. 


Dhammagutta Thera.—Alahán. Ông sống trong Kalyänika-vihära và 
được biết tiếng như người làm rung chuyên trái đất (earth shaker-- 
pathavicälaka). Ông là một trong 500 vị được Vua Dufthagämani chia cho 
phần ăn lúc nhà vua chạy trốn Cñlahganiyapifthi ©. Theo Chú giải Jãtaka 
ông là Trưởng lão từng gia nhập các sưmãgưma, như Kuddalasamagama, 
Mũgapakkhasamagama, Ayogharasamagama, và Hatthipalasamagama. 
Mahävamsa Tikã ® nói rằng ông là một trong những vị nhận thịt heo của vợ 
chồng người thợ rèn Sãliya cúng dường vào một kiếp trước . 

Œ® Mhv. xxxii. 50; xxiv. 24 fF.  J_¡v, 490. 6p, 
606. 


1. Dhammagut(ä, Dhammaguttikä.—Chi nhánh của phái Mahimsaka. 
Mahimsaka tách rời Theraväda cùng lúc với Vajjiputtaka và chia thành 
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hai nhánh phụ là Dhammagut(ä và Sabbatthiväda. Theo kinh sách Tây 
Tạng, chi nhánh Dhammaguttä được gọi tên theo danh tánh của vị Sư trưởng 
Dharmagupta. Giáo pháp của chỉ nhánh có những điểm chánh sau: Đức 
Phật không thuộc Tăng Đoàn; cúng dường Tăng Đoàn không được lợi lạc 
trong lúc cúng dường Phật được lợi lạc lớn; bậc phạm hạnh (brahmacariya) 
cộng sanh với chư Thiên; và có nhiều thế luật (về thế tục) hơn thiên luật (về 
tỉnh thần). Ngoài ra, chỉ nhánh có Vinaya riêng. 

® Dpv. v. 47; Mhv. v. 8; Mbv. p. 96. ® Rockhill, pp. 185, 
192. 


2. Dhammaguttä.—Một ngạ quỷ Vemanika, được nói là có thần thông 
bay trên hư kông °, 
0) Vsm. 382. 


Dhammacakka-kathã.--Phẩm thứ 7 của Yuganaddhavagga của 
Pãfisambhidamagga ©'). 
®Ps, ¡¡, 159-66, 


Dhammacakka-geha.-Kiến trúc trong Anurädhapura do Vua 
Deväãnampiyatissa xây nói liền với cung vua, và là nơi tôn trí Nha xá lợi lúc 
xá lợi được thỉnh tới Tích Lan °). 

0) Cv, xxxvii. 95, 


Dhammacakkappavattana Vagga.--Phâm thứ 2: Phẩm Chuyển Pháp 
Luân, Tương Ưng Sự Thật, Samyutta Nikãya ). 
®S, v, 420-31. 


Dhammacakkappavattana Sutta.—Tên của bài kinh thứ nhứt do Phật 
thuyết cho nhóm Năm Pañecavaggiya tại Migadäya ở Isipatana vào ngày 
trăng tròn của tháng Äsã|ha. Kinh đề cặp đến các pháp chánh của Phật: 
không nên thực hành theo hai cực đoan (đắm say trong các dục và tự hành 
khô mình); Tứ Thánh Đề và Bát Chánh Đạo. 

Bài kinh Chuyên pháp luân này đem đến sự hoan hỷ trên toàn vũ 
trụ (Cakkavala), và sau khi kinh kết thúc, Đạo sĩ Kondañña “chắc chắn đã 
giác hiểu”; lý do của danh xưng Añña-Kondañña ©). 

Kinh được Trưởng lão Majhima thuyết lại trên các xứ Hy Mã Lạp 
Sơn và có 800 triệu chúng sanh thâm nhập giáo pháp ”. Kinh còn được 
Trưởng lão Mahinda nói lại tại Nandanavana ở Tích Lan và có một ngàn 
người được chuyền hoá ®). 
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® Vịn. ¡. 10 £; kinh được ghi lại trong S. ¡. 420 ff; trong cả hai trường 
hợp tên của kinh không phải như vậy; tên này chỉ thấy trong các Chú giải, ví 
như J. ¡. 82; DA. ¡. 2; AA. ¡. 69, vân vân; bản văn Sanskrit được thấy trong 
LaI. 540 (416) £., và trong Mtu. iii. 330 £ ® Mhv. xii. 41; Dpv. 
vi. II. ®) Mhv. xv. 200; Dpv. xiv. 4ó, vân vân. 


Dhammacakkika (r./ Dhammacakkadäyaka) Thera.—Alahán. Vào 
94 kiếp trước ông có đặt bánh xe Pháp luân trước sàng toạ của Phật 
Siddhatta. Vào II kiếp trước ông làm vua 8 lần dưới vương hiệu 
Sahassarãja °'. 

0 Ap. ¡. 90. 


Dhammacariya Sutta.——Xem Kapila Sutta. 


Dhammacäri.—Tỳkheo Miến Điện vào thế kỷ 12, học trò của Chapata. 
Chapata soạn bản luận văn phạm Suttaniddesa theo lời thỉnh cầu của 
Dhammacäri ©°. 

® Gv. 74; Bode, øp. cí, p. 18. 


Dhammaceti.—Một vì vua giác ngộ của Pegu (A.C. 1460-91). Ông 
xuất thân là một tỳkheo nhưng hoàn tục để làm quan đại thần, cưới công 
chúa của Hoàng hậu Shin-san-bu, và về sau kế nghiệp mẫu hoàng. Ông có 
cử một phái bộ đến Tích Lan và phái bộ này truyền giới cho chúng Tăng ở 
Rãmañña tại Kalyäni-simã. Chư tỳkheo này trở về Rãmañña và tạo thành 
tông chi Sihalasangha °©', 

Œ Chỉ tiết, xem Bode, øp. c¡., p. 38 f. 


Dhammacetfiya Sutta—Vua Pasenadi và Đại thần Digha-Kãräya 
đang ở Nahgaraka nghe tin Phật trú tại Medatalumpa liền đến viếng. Tới 
nơi, nhà vua sụp xuống hôn chân Thế Tôn và biểu lộ tình thân ái. Được hỏi 
tại sao nhà vua làm vậy, ông đáp: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác. Pháp 
được Thế Tôn khéo giảng, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập, hành 
trì." Tiếp theo nhà vua nói về sự cung kính đánh lễ của hai quan giữ ngựa 
Isidatta và Puräna. 

Khi vua Pasenadi ra đi, Thế Tôn dạy các tỳkheo hãy học các pháp 
trang nghiêm, hãy thấu triệt các pháp trang nghiêm, thọ trì các pháp trang 
nghiêm. Các pháp trang nghiêm này liên hệ đến mục tiêu, là căn bản của 
Phạm hạnh °, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1992]. 

Theo Chú giải ?, đó là dịp cuối cùng của Pasenadi yết kiến Phật, vì 
sau đó ông bị Đại thần Dĩgha-Käãräya truất phế để đưa Vidũdabha lên 
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ngôi. Pasenadi qua Rãjagaha cầu viện với Ajãtasattu nhưng ông chết dọc 
đường. 
(PM. ï¡. 118-25. ® MA. ii. 753 ff; J. iv. 151 fF. 


Dhammajoti——Tỳkheo Tích Lan, tác giả của lời diễn giải (sưnne) 
Bälavatära được soạn hồi thế kỷ thứ 18. Lời diễn giải này được gọi là 
Okandapolasanne vì được soạn tại Okandapola-vihãra 0). 

®P.L.C. 244, 284. 


Dhammaññu Sutta.-Đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, là tỳkheo thành tựu bảy pháp sau đây: biết pháp, biết 
nghĩa, biết tự ngã, biết ước lượng, biết thời, biết hội chúng, biết người thắng 
kẻ liệt ©, 

Œ® A,ïv, 113 fF 


Dhammaftha Vagga— Phẩm 19: Phẩm Pháp Trụ của kinh 
Dhammapada. 


Dhammatäpasä.—Trưởng lão ni thù thắng ở Anurädhapura, làu thông 
Vinaya Ð, 
(Ð Dpv. xviii. 15. 


1. Dhammadassĩ.--Vị Phật thứ 15 trong số 24 vị Phật hạ thế. Ngài sanh 
tại hoa viên Sarapa trong thành Sarana. Cha Ngài là Sátđếly Sarana và 
mẹ Ngài là Sunandã. Truyền thuyết nói rằng ngày đản sanh của Ngài tất cả 
các luật phi pháp đều biến mất trong bộ luật; do đó Ngài được gọi là 
DhammadassI. 

Trong cuộc đời cư sĩ tám ngàn năm của Ngài, Ngài sống với phu 
nhơn Vieitolï và nam tử Puññavaddhana trong ba cung Araja, Viraja và 
Sudassana. Ngài xuất thế bằng cách du hành trong cung với đoàn tuỳ tùng 
đông đảo và đây đủ. Ngày hành trì khổ hạnh trong bảy ngày, được phụ 
nhơn dâng cháo sữa và yavapälaka Sirivaddha dâng cỏ làm bồ đoàn. Bồ 
Đề của Ngài là cây 8ữnbjäla. Ngài chuyên pháp luân tại Isipatana. Sau 
đó, Ngài thuyết pháp cho Vua Sañjaya ở Tagara và cho Thiên chủ Sakka 
(Bồ Tát). Ngài có hai đại đệ tử là Paduma và Phussadeva (anh em khác 
mẹ của Ngài), Trưởng lão Hãrita làm sư trưởng của các đệ tử hành trì hạnh 
đầu đà của Ngài, và hai nữ đại đệ tử là Khemä và Sabba (Sacca)-dinnã. 
Ngài có thị giả là Sunetta, hai nam đại cư sĩ hộ trì chánh là Subhadda và 
Katisaha và hai nữ cư sĩ hộ trì chánh là Säliya và Valiyä. 
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Phật Dhammadassï có thân cao tám cubit. Ngài tại thế một ngàn 
năm và nhập diệt tại Kesärama ở Sãlavati 0). 
® Bụ. xvi. 1 ff; BuA. 182 ff; J. ¡. 38, 39, 40, 44. 


2. Dhammadassĩ.—Tkheo người Pagan, tác giả của bổn văn phạm Pãli 
tựa đề Vaccaväcaka °©), 
® Bode, op. ci1., p. 22. 


Dhammadäyäda Sutta—Phật khuyến khích các tỳkheo ở Jetavana 
tỉnh tấn làm người thừa tự Pháp của Ngài chứ không phải thừa hưởng của 
cải vật chất. Lúc Phật đi ra, các tỳkheo vây quanh Tôn giả Sãriputta đề hỏi 
làm thế nào các đệ tử cần phải tu tập để trở thành những vị thừa kế của Phật 
trong lĩnh vực Pháp. Tôn giả khai triển đề tài mà Phật đã thuyết vắn tắt; bài 
pháp của Tôn giả được dẫn 2 như lời dạy về hạnh mãn nguyện. 

(®ĐM. ¡. 12fF ® 7... MiI. 242; $p. ii. 694. 


1. Dhammadinna Thera.—Còn gọi là Mahädhammadinna. Alahán. 
Ông trú tại Talanga-(Talangatisssa-pabbata) (.v.). Trưởng lão là một 
trong số các tỳkheo mà Vua DutthagämanT cúng dường trọn phần cháo 
chua của mình trong lúc ông đang đói trên đường đào tấu. Trưởng lão chia 
phần cháo này cho 10 ngàn tỳkheo ở Piyahgudipa °). Ông còn là vị Trưởng 
lão nhận cơm cúng dường của vợ chồng người thợ rèn Sãliya trong kiếp 
trước , 

Trưởng lão có người cháu chứng quả Alahán ngay trong phòng thí 
phát. Ông đọc tụng Tam Tạng cho cháu nghe và cháu ông thuộc liền tất cả 
ba tạng ®, Dhammadimna thọ giáo với Sư phụ Mahãnäga ở Uccatalika 
(./ Uccavälika). Một hôm, ông viếng thầy; ông biết thầy mình chưa đắc 
quả Alahán, dầu thầy tưởng thầy đã đắc. Dùng thần thông, ông chứng cho 
thầy biết thầy đã lầm và trao cho thầy đề tài tham thiền. Ngay sau đó 
Mahãnäãga chứng quả Alahán ®. Lần nọ, trong lúc thuyết Apannaka Sutta 
tại Tissamahäräma, ông dùng quạt chỉ xuống đất, đất nứt để lộ cảnh địa 
ngục Aviei. Lần khác, ông trưng bày cảnh của cõi Thiên. Ông làm đại 
chúng sợ hãi địa ngục và mong câu Thiên giới °}. 

Chú giải Majjhima '“® nói rằng sau khi thọ giới tỳkhco, 
Dhammadinna có giáo hoá nhiều tỳkheo giúp chư vị chứng ngộ quả Alahán. 
Nghe tin này, nhiều tỳkheo ở Tissamahãrama đến tìm ông. Ông thuyết 
pháp và các vị này. đắc quả Alahán rồi lưu lại với ông luôn. Sự việc này 
xảy ra ba lần liên tiếp. Vào lần thứ tư, có một tỳkheo già được gởi đến thỉnh 
ông. Ông đi đến viếng chư tỳkheo. Trên đường, ông gặp hai tỳkheo ở 
Hankana (v./. Tahgana) và Cittalapabbata, thuyết phục răng hai vị chưa 
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ngộ, vả trao cho hai vị đề tài thiền quán. Lúc ông đến Tissamahãrama các 
tỳkheo tại đây quên đảnh lễ ông, ông làm đất rung chuyền rồi trở về tịnh xá 
mình. 

Theo Saddhammasaigaha ?„ có con rắn mù nghe Trưởng lão 
Dhammadinna đọc tụng Tứ niệm xứ, được tái sanh làm quan đại thần 
Tissãamacca của Dutthagãma. 


©® Mhv. xxxiI. 52. ® MT. 606. ®... VỊbhA. 
389. ® 7b¡đ., 489; Vsm. 634 £. ® 7bjđ., 392. 
® MA. ¡. 149 ff. Trong AA. ¡. 25 có câu chuyện tương tợ. 
® n, 88 £, 


2. Dhammadinna.—Một Đại cư sĩ đệ tử của Phật. Có lần ông đưa 500 
cư sĩ đến yết kiến Phật tại Isipatana và thỉnh Phật giáo hoá cho để các ông 
được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Phật dạy phải thành tựu lòng tịnh tín bất 
động đối với Phật, đối với Pháp, đối với chúng Tăng, và thành tựu các giới 
được các bậc Thánh ái kính. Dhammadinna bạch bốn Dự lưu phần Phật dạy 
đã có sẵn nơi ông và ông sẽ thực hiện các pháp này . Phật bảo thật khéo lợi 
đắc cho ông t?, 

® Chú giải ?' nói rằng Dhammadinna là một trong bảy cư sĩ có 500 đệ 
tử; sáu vị kia là Visakha, Ugga, Citta, Hatthaka AIJavaka, CũịỊa- 
Anäthapindgika,và Mahã-Anäthapindika. 

0S, v, 406 ff. SA, ii. 223. 


Dhammadinna Sutta.—Ghi lại cuộc yết kiến Phật của Dhammadinna 
và 500 cư sĩ nói trên tại Isipatana ©', 
®S. v. 406 fF. 


1. Dhammadinnä.—Một trong hai Nữ đại đệ tử của Phật Piyadassi ©). 
©® Bụ. xiv. 21; J. 1. 39. 


2. Dhammadinnä.—Một trong hai Đại cư sĩ hộ trì của Phật Piyadassi 
@) 


® Bụu. xiv. 22. 


3. Dhammadinnä.--Đại Trưởng lão nỉ, tối thắng về thuyết pháp t. Bà 
là phu nhơn của Bá hộ Visäkha ở Rãjagaha. Visakha chứng quả Anahàm 
khi nghe Phật thuyết pháp và thuận để bà xuất gia; bà được đưa đi trên kiệu 
vàng ”. Bà tu ân và đắc quả Alahán với bốn patisambhidä °*. Sau đó bà trở 
về Rãjagaha đảnh lễ Phật. Bấy giờ, Visakha hỏi bà về Pháp, bà trả lời dễ 
dàng “như dùng dao cắt cành hoa sen”. Câu hỏi và câu đáp được ghi lại 
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trong Cũla Vedallasta . Visakha bạch Phật và Phật tán thán Tỳkheo ni 
Dhammadinna là bậc Hiền trí, bậc Đại tuệ. 

Vào thời Phật Paduma,bà làm nô tỳ, từng cúng dường Phật cà ry 
lúc thấy Phật đi khất thực ®. Chủ bà thấy vậy nhận bà làm con dâu. Về sau, 
lúc đi lễ nơi một tịnh xá, bà nghe một tỳkheo ni được gọi là sư trưởng của 
các nhà thuyết pháp, bà ước ao được như vậy. 

Vào thời Phật Phussa, bà được công đức lớn nhờ đã bố thí cho em 
khác mẹ của Phật món quả to gắp đôi món quà mà chồng bà đã dặn '°. 

Vào thời Phật Kassapa, bà sanh làm Sudhammä, công ương thứ 
sáu trong số bảy ái nữ của Vua Kiki trị vì Benares; công nương này sống 
độc thân trong 20 ngàn năm °), 

Tykheo ni Trưởng lão Dhammadinna là sư phụ của Tỳkheo ni 
Trưởng lão Sukhä 8), 


® A.¡.25. MA. (¡. 515) nói có thê là vua Bimbisãra. 
®) Xem kệ do bà đọc tụng trong Thig. (v. 12). @ 
M. ¡. 299 ff. ® ThigA. (p. 15) nói Sujãta vừa xuất định. 
Chị tiết, xem PvA.. p. 21. Ø Chuyện bà được kể 


trong ThigA. 15 ff; Ap. 1. 567 £; AA. 1. 196 £; MA. 1. 515 ff.; DhA. 1v. 229 
fF. ® ThịigA. 58. 


Dhammaddhaja—Bồ Tát sanh làm TẾ sư của Vua Ysapäni trị vì 
Benares. Chuyện ông, xem Dhammaddhaja Jätaka. 


1. Dhammaddhaja Jãtaka (N0. 220).—Chuyện Tế Sư Dhammaddhaja. 
Một thời, Bồ Tát sanh làm Tế sư Dhammaddhaja của Vua Yasapäni trị vì 
Benares. Lần nọ, Tướng quân Kã]aka nhận hối lộ và xử oan trong một vụ 
kiện đất đai. Tế sư động lòng từ bi và đem vụ kiện ra xử lại đúng theo pháp 
luật. Quần chúng hoan hô và vua cử ông xử kiện cho triều đình. Kãlaka 
sanh tâm sân hận và tìm cách vu khống đề hại tế sư. Ông bạch vua giao cho 
tế sư nhiều chuyện làm không được để có cớ ám hại. Nhưng, nhờ sự giúp 
đở của Thiên chủ Sakka, vị tế sư hoàn tất mỹ mãn mọi công tác giao phó. 
Một hôm, vua truyền cho ông tìm một quan giữ hoa viên đây đủ bốn đức 
tánh. Một lần nữa Sakka giúp ông tìm được người mà vua đòi hỏi, người ấy 
là Chattapäni, thợ hớt tóc của vua. Lúc trình vua, vua hỏi Chaftapän1 có 
bốn đức tánh nào. Chàng tấu rằng mình không có ganh tị, không uống rượu, 
không có ái nhiễm, và không phẫn nộ. Rồi chàng kế lại các kinh nghiệm 
trong tiền kiếp giúp chàng thành tựu bốn đức tánh này. Vua khen ngợi vị tế 
Sư. Bấy, giờ, quân thần đều đồng thanh tố giác mưu đồ của Kãlaka, và vua 
truyền bắt ông đem ra pháp trường đền tội. 
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Chuyện kể về âm mưu của Devadatta ám hại Phật. Kãlaka chỉ 
Devadatta và Chattapami chỉ Säriputta ?), 
0© Chỉ tiết, xem Chattapäni [2|. ® J.¡i. 186-96, 


2. Dhammaddhaja Jãtaka (No. 384).—Chuyện Pháp Ấn. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm chúa của một đàn chim trên đảo. Có đoàn thương hồ từ 
Benares ra khơi trên thuyền buôn với con quạ. “Thuyền chìm, quạ bay vô 
đảo. Trên đảo, quạ giả làm Hiền trí hành trì khổ hạnh và sống trên không 
trung. Đàn chim tin lời gởi ổ cho quạ trông coi. Quạ lần lượt ăn trứng và 
chìm non. Chim chúa khám phá sự gia dối của quạ, và đàn chim bu lại mô 
quạ chết. 

Chuyện kê về một tỳkheo lừa dối; quạ chỉ vị tỳkheo này tÐ. 

®J. iii. 267-70. 


Dhammantarĩ—Một lương y thù thắng (Sanskrit: Dhanvantarï), được 
liệt kê chung với VetaranI và Dhoja trong C”ú giải Jãaka °), và chung với 
Nãrada, Angirasa, Kapila, Kandaraggisaima, Atula, và Pubba 
Kaccäyana trong Milandapañha ®. 

02T. 1v. 496, 498. ? Milandapañha. 272. 


Dhammapada.—Kinh Pháp Cú. Tập thứ nhì của Tiểu Bộ (Khuddaka 
Nikãya) thuộc Sutta Pitaka. Kinh Pháp Cú được xem như sau so với 
Therapgatha và Therigath3, và mới được liệt kê hồi sau nảy trong 
Milandapañha ?. Tập Pháp Cú gồm nhiều kinh lượm lặt trong kinh điển 
(trừ Kinh Bổn Sanh) hay được dẫn xuất trực tiếp từ Sutta Nipãta. Tập Kinh 
Pháp Cú hiện hữu gồm 423 bài kệ do Đức Phật thuyết được sắp theo các chủ 
đề trong 26 phẩm, là tập kinh phổ biến nhất trong các nước theo đạo Phật 
Nam truyền vì tính cách cô đọng phần cốt tủy của giáo lý qua các bài kệ 
ngắn gọn làm nền tảng của nếp sông đạo, từ đó nhiều bộ kinh lớn được phát 
triển về sau [Theo GS. Trần Phương Lan, trích Nguyệt san Giác Ngộ, 01- 
1999). Được biết ?) có tất cả năm bản Pháp Cú được tìm thấy cho đến nay. 
Tập Pháp Cú có Chú giải gọi là Dhammapadatthakathä. 

0p, 408. Xem Law: Päii Lit., pp. 215 £. 


Dhammapäda Sutta.--Có bốn pháp cú được biết là tối sơ không bị bậc 
có trí quở trách: không tham, không sân, chánh niệm, chánh định ©', 
Œ® A11. 29, 


Dhammapadatthakathä—Chú giải của Dhammapäda gồm nhiều 
chuyện (giông như trong Jataka) giảng giải nhơn duyên do đó kệ Pháp Cú 
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được nói lên. Rất nhiều chuyện được thấy trong bốn Nikãya và Vinaya, và 
có 50 chuyện được dẫn trực tiếp từ các Jãtaka. Chú giải này được nói là do 
Buddhaghosa dịch từ bản gốc tiếng Tích Lan, theo lời yêu cầu của Tỳkheo 
Kumärakassapa Ê©), 

® Xem P.L.C., pp. 95 ff; Law: Pali Li., pp. 449 fF. 


1. Dhammapäla Thera—Alahán. Ông là một Bàlamôn ở Avanti và 
từng du học ở Takkasilãa. Lúc từ Takkasilã trở về, ông được nghe một 
tỳkheo thuyết pháp, xin gia nhập Tăng Đoàn, và chứng quả Alahán. 

Ông được nói là có cứu hai sadi té cây; hai sadi trèo lên cây hái 
bông, nhánh cây gảy, hai sadi té xuống nhưng nhờ ông dùng thần thông đỡ 
lên nên thoát chết. 

Vào thời Phật Atthadassĩ ông có cúng dường Phật một trải 
pilakkha ©). Ông có thê là Pilakkhaphaladäyaka nói trong Apadãna ®. 


0) Thag. vs. 203 f; ThagA. 1. 326 f. ® Ap. ¡. 298. 
2. Dhammapäla—Bàlamôn, con của Bồ Tát. Xem Maha- 
Dhammapäla. 


3. Dhammapäla——Bồ Tát sanh làm con của Mahä-Dhammapäla. 
Chuyện ông, xem Mahä-Dhammapäla Jãtaka. 


4. Dhammapäla—Bồ Tát sanh làm con của Vua Mahãpatãpa. 
Chuyện ông, xem Culla-Dhammapäla Jätaka. 


5. Dhammapäla.—Danh hiệu của Vidhurapandita °). 
® J, vị, 289, 291. 


6. Dhammapäla.—Con của Vidhurapandita (¿.v.) ?. Ông chỉ Rahula 
@) 


02T, vị, 290, 300. (® Jb¡đ., 329. 


7. Dhammapäla.—Tên gia đình (4/4) của Dhammapäla và cũng là tên 
của làng ở Kãsi, trú quán của ông °”. Xem Mahã-Dhammapäla Jãtaka. 
(®J, 1v, 50; PvA. 61. 


8. Dhammapäla.—Tác giả thù thắng, thường được gọi là Äcariya. Có 


nhiều tài liệu mang tên tác giả Dhammapala, nhưng vì có nhiều tác giả tên 
Dhammapäla, nên khó thể biết tài liệu nào của tác giả nảo. 


321 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 





Tác giả gọi là _Acariya được nói là đã soạn tất cả 14 tài liệu. Theo 
Sãsanavamsa !), ông sống dưới miền Nam Án Độ, tại Kãñcipura, như ông 
từng ghi lại trong sách của ông. Không biết ông thuộc thời nảo, chỉ đoán 
sau Buddhaghosa. Hình như ông có tu học tại Mahä-vihãra, vì ông có viết 
điều ¡ này trong, phần dẫn nhập của sách ô ông (. 8. Chú giải Petavatthu). Có 
Ông nghiên cứu Khuddaka Nikãya nhiều nhứt. Ông có soạn bảy chú giái 
vê các kệ Theragatha, TherIgatha, Udana, Vimäna-vatthu, Peta-vatthu, 
ltivuttaka, và Cariyäpitaka. Ngoài ra, ông còn soạn chú giải về NetftI và . 
Visuddhimagga (gọi là Paramatthamañjñsã), nhiều tikã hay phụ chú giải 
(gọi là Lĩnatthavannanä) về Chú giải của Buddhaghosa về bốn Nikãya, và 
một phụ chú giải khác vê Jatakatthakatha. Ông còn được nói là tác giả của 
phụ chú giải về Chú giải Buddhavamsa và một phụ chú giải khác nữa về 
Abhidhammatthakata. 

® Gv. (p. 66 £) nói có bốn. ® Gv. p. 69. 6p, 
33. ® Ngài Huyền Trang (Beal: ii. 229) nói Dhammapäla này 
là một thanh niên tuấn tú ở Kãñcipura được vua gả cho công chúa. Nhưng 
vì không muốn lập gia đình, ông đảnh lễ nguyện cầu trước Tôn tượng của 
Thế Tôn. Chư Thiên đến đưa ông tới một cung điện ở thật xa; tại đó ông 
được truyền giới tỳkheo. 


9. Dhammapäla.—Trưởng lão Tích Lan, thường được gọi là Culla- 
Dhammapäla. Ông là đại đệ tử của Vanaratana Ananda, từng soạn 
Saccasankhepa. Ông còn được nói là tác giả của nhiều phụ chú giải về 
nhiều công trình, kế cả Lĩnatthavannanã về Mũlatïikã của Änanda ©). 

® Gv. 60, 70; xem thêm P.L.C., 203 £, 211. 


10. Dhammapäla.--Học giả Miễn Điện chuyên về Arimaddana t, 
® Gv, 67. 


Dhammapäala Jãätaka—Xem Culladhammapäala Jãtaka và 
Mahãdhammapäla Jãtaka. 


Dhammapälä, Dhammapälĩ, Theri—Alahán. Bà là Tế độ sư của 
Sanghamittä °'. 
® Mbv. v. 208; Šp. ¡. 51. 


Dhammapälita.—Trưởng lão ở Rohãna, làu thông Vinaya. Khema là 
học trò của ông ®), 
® Vịn, v, 3, 
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Dhammapäsãäda.—Lâu đài do Thiên tử Kiến trúc sư Vissakamma xây 
theo lời yêu cầu của Thiên chủ Sakka để cúng dường Bồ Tát Mahä- 
Sudassana t, 

0 Chi tiết của công trình xây cất, xem D. ii. I§I £. 


Dhammabhandägärika.—Danh hiệu của Tôn giả Ananda (4.v.). 


Dhammamitta.—Tỳkheo ở Sitthagãma-parivena. Ông có viết một 
Chú giải về Abhidhamma theo lời yêu câu của Mahinda IV °', 
CN, lv, áa, 


1. Dhammarakkhita.—Trưởng lão xứ Yona được đại hội Kết tập lần 
thứ ba gởi đến Aparanta. Tại đó ông thuyết Aggikkhandhopama Sutta và 
chuyên hoá 37 ngàn chúng sanh 0), 

® Mhv. xi. 4, 34 f. 


2. Dhammarakkhita—Xem Mahäa-Dhammarakkhita và Yonaka- 
Mahã Dhammarakkhita. 


3. Dhammarakkhita——Trưởng lão Tích Lan vào thời của Vua 
Kittisirirãjasĩha 1767-1782 A.C.) °°. 
2 Cv:c, 290. 


4. Dhammarakkhia-Trưởng lão từng yêu cầu cariya 
Dhammapäla việt Chú giải về Nitti 0), 
® Gv, 69, 


5. Dhammarakkhita.—Danh xưng của một giai cấp xã hội cao 0©). 
(® E.ø.„ Vin. iv. 8; Sp. ii. 448, 480. 


6. Dhammarakkhita—Tykheo trú tại Asokäräma ở Päfaliputta; 
Nãgasena học Tam Tạnh Kinh với ông ?', 
0Ð MII. 1ó, 18. 


Dhammaramma.—Hồ nước ở Tích Lan do Vua Mahäsena xây 0, 
(0) Mhv. xxxvii. 47. 


1. Dhammaruei.—Một tôn phái không chánh thống ở Tích Lan tự tách 
rời từ Theravada †, Theo Mikaya Sangraha ®), tôn phái này tách ra năm thứ 
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454 sau khi Đức Phật nhập diệt, và vảo năm thứ I5 của triều đại 
Vaffagamani Abhaya. Lý do của sự tách ra được Mikãya Saigraha kế như 
sau: Tỳkheo Mahã-Tissa, trú tại Abhayagiri bị kết tội đâm loàn và bị tân 
xuất khỏi Mahã-vihãra. Ông ra đi sống riêng với một số tỳkheo tại 
Abhayagrri và sau đó được sự gia nhập của một số tỳkheo hậu duệ của 
Vajjiputaka đến từ Pallarãrãma dưới miền Nam Án Độ. Sư trưởng của 
quý vị này là Trưởng lão Dhammaruci, và khi họ gia nhập nhóm 
Abhayagiri, Mahã Tissa lấy danh hiệu Dhammaruci, và các đệ tử của ông 
được gọi là Dhammarucika. Mahãvamsa Tikã ® nói rằng Dhammarucika là 
danh hiệu được dùng để gọi nhóm tỳkheo Abhayagiri ngay sau khi họ tách 
ra. Tikã này còn đề cặp đến các điểm khác biệt của họ (chỉ là những khác 
biệt không quan trọng về Vinaya) đối với Theraväda ®, 

Dưới trào Vua Meghavannäbhaya các Dhammarucika có nhiều 
hoạt động chống đối khiến nhà vua phải đài 60 tỳkheo khỏi xứ. Dưới trào 
Vua Mahäsena, qua ảnh hưởng của Sahghamitta, họ có thế rất mạnh và có 
lần tưởng đã phá tan Mahã-vihãra. Nhưng Quan đại thần 
Meghavannäbhaya của Mahasena đập tan âm mưu của họ và Sanghamitta 
bị một vương hậu của nhà vua giết chết ®. Dầu vậy, các Dhammarucika 
vẫn được Tích Lan hậu đãi một thời gian dài. Dhãtusena ban cho họ 
Ambatthala-vihãra mà họ xây tại Cetiyapabbata °. Vua Kassapa I ban 
cho một vihara mà họ xây trong vườn Niyyanti và nhu yếu phẩm rất hậu ). 
Vua Moggallãäna I ban Dalha-vihãära °Ở. Vua Aggabodhi V ban 
RãjinädTpika-vihära ”. Tướng Hanga của Vua Kassapa IV xây cho họ 
Dhammäräma và Hadayunha-parivena °°, 

Sägaliya là một chi nhánh của Dhammarucika. 


Œ Mhv. v. 13. Øp, 11. ®) 0, 176. ®p, 
676 £ ® Mhvw. xxxvii. 17 fF ® Cv, xxxvVII. 75. 
@ Jbị4., xxx1x. |7. ® 7b, 41. 
® 7đ, xIvI1. 1. d9 757đ, l1. 17, 18. 


2. Dhammaruci Thera.—Alahán. Vào thời Phật Dĩpankara ông là một 
thanh niên tên Megha, nghe Phật thuyết về Sumedha, xin gia nhập Tăng 
Đoàn dưới sự đìu dắt của Sumedha. Vì có mối giao hảo bắt thiện, ông xuất 
khỏi Tăng Đoàn và phạn tội giết mẹ. Vì trọng tội này, ông bị đoạ địa ngục 
và về sau tái sanh làm con cá. Một hôm, nghe các thuyền viên của một tàu 
bị đắm nguyện cầu Phật Gotama, con cá nhớ lại lời tiên tri của Phật 
Dipañkara và liền thân hoại mạng chung. Tái sanh ở Sãävatthi và nghe Phật 
thuyết pháp tại Jetavana, ông gia nhập Tăng Đoàn và chứng quả Alahán ©), 

Œ® Ap. ii. 429 £ 
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3. Dhammaruei.——Xà vương từng dưng cỏ lên Phật Atthadassĩ để làm 
bô đoản 0, 
® BuA. 178. 


Dhammavädi.—Tỳkheo sống vào thời Phật Kassapa. Sau khi Phật 
nhập diệt, Tykheo Adhammavädi bị kết tội vi phạm Vinaya và 
Dhammavãäti là người xử. Adhammavädi tìm được hai người chứng cho 
ông vô tội. Hai tỳkheo này về sau sanh làm hai Trưởng Dạxoa Hemavata 
và Sãtagira °'. 

(0 SNA.¡. 195 £ 


Dhammavädi Sutta.-Để trả lời Du sĩ Jambukhägaka, Tôn giả 
Sãriputta thuyết rằng những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, những ai 
thuyết pháp đề đoạn tận sân, những ai thuyết pháp để đoạn tận si; những vị 
ấy là những vị thuyết thuận pháp ở đời. Con đường đưa tới đoạn tận tham, 
sân, sỉ là Bát chánh đạo. Đó là con đường hiền thiện 0, 

®S_ïv. 252; cp. 261 £. 


Dhammaviläsa.—Xem Sãriputta [3]. 


DhammavihärT Suttã.—Hai kinh có cùng một đề tài. Được gọi là sống 
theo pháp, không phải là tỳkheo thông suốt các pháp, không phải là tỳkheo 
dạy pháp, không phải là tỳkheo đọc tụng pháp thuộc lòng, cũng không phải 
là tỳkheo suy tầm về pháp, mà là tỳkheo học pháp với nỗ lực chuyên chú 
vào nội tâm an chỉ t), 

® A, ii, 86. 


Dhammasaigani.—Bộ Pháp Tụ. Dhammasangani là bộ khởi đầu của 
Abhidhamma Pitaka. Dhammasaigani đề cặp đến những đề tài đã được đề 
cặp trong các Nikãya, chỉ khác ở phương pháp nghiên cứu, tức nhìn vấn đề 
dưới nhản quan tâm lý. Bộ còn định nghĩa một số từ dùng trong các Nikãya. 
DhammasanganmI có một Chú giải, Atthasälini, do Buddhaghosa biên soạn. 
Vua Viyabãhu I của Tích Lan có phiên dịch Dhammasaủgani qua tiếng 
Tích Lan ®, nhưng bản dịch này đã bị thất lạc. Dhammasaigani được đăng 
trong P.T.S (1885) và được dịch sang tiếng Anh ®, 

Dhammasaigani còn được gọi là Dhammasangaha ®). 


(® Cv, lx. 17. ® Do Bà Rhys Davids dịch và đăng trong R. nh S. 
dưới tựa đề 4 Buddhist Manual of Psychological Ethics. 
DA. 1. 17. 
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Dhammasaigani-geha—Kiến trúc nằm ở trung tâm thành 
Anuradhapura do Vua Kassapa V xây dựng. Nhà vua tôn trí trong điện 
này bổn Dhammasangani trang hoàng với nhiều châu ngọc và thiết lễ tuần 
hành đề vinh danh Bộ Pháp Tụ ©. Về sau điện Dhammasaigani được Vua 
Mahinda IV trùng tu '). 

® Cv, li. 50 £. (® Jbj4., liv. 45. 


Dhammasangaha.—Tên tiên khởi của Dhammasangani. Tên này 
được thấy trong Sumaigalavilãsini “. Chú giải của Dhammasangani được 
gọi là Dhammasangahat(hakathä. 

® DA. i. 17. 2 Ƒ.ơ., VibhA. 39 f., 43, 105, 518; PSA. 405. 


Dhammasangähaka Therä.—Danh hiệu dành cho chư Trưởng lão câu 
ba hội Kết tập. Chư vị thỉnh thoảng có thêm vào Kinh điển chỉ tiết để giảng 
giải hoặc tóm tắt những gì đã trùng tuyên ©), 

® Eø.,D. ii. 128, 134, 135, 167; như được giảng giải trong DA. ii. 568, 
vân vân. 


Dhammasaññaka Thera.—Alahán. Lần nọ, trong lễ vinh danh Bồ Đề 
của Phật Vipassĩ, ông nghe Phật thuyết pháp và đến đảnh lễ Ngài. Vào 33 
kiếp trước ông làm Chuyền luân vương dưới vương hiệu Sutavä ?'. 

® Ap. ¡. 249. 


Dhammasattha.—Tên của các điều luật được soạn ở Miễn Điện nhờ sự 
giúp đỡ của các tỳkheo. Dhammaviläsa (hay Säriputta) là tác giả của các 
điều cô nhứt biết được 0, 

® Bode, op. cứ., p. 33. 


Dhammasamädäna Sutta.—Xem Culla- và Mahä- 
Dhammasamädäna Suttä. 


Dhammasava Thera.—Alahán. Ông là một Bàlamôn ở Magadha, 
được nghe Phật thuyết pháp ở Dakkhinägiri và xin gia nhập Tăng Đoàn. 
Vào thời Phật Padumuttara ông là Bàlamôn Suvaccha tu khổ 
hạnh, làu thông Kinh Vệđà. Phật xuất hiện trước mặt ông và cung kính bằng 
cách rải bông øãga. Vào 31 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Mahäratha ?. Ông có thê là Nãgapupphiya nói trong 4padãna ®), 
0) Thag. 107; ThagA. ¡. 214. ® Ap, ¡. 179, 
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Dhammasavaniya.—Irưởng lão. ông đắc quả Alahán lúc lên bảy,sau 
khi nghe Phật bắt đầu bài pháp bằng câu “øwiccã vafa sankhärä. ” Vào thời 
Phật Padumutftara, ông là một Jatila đang đi trên không trung phải hạ 
xuống nơi Phật thuyết pháp; ông không thê bay ngang trên Phật. Sau khi 
thân hoại mạng chung, ông sanh lên cõi Tãvatimsa ©), 

Œ® Ap. 1.273 £. 


Dhammasava-pitä.—Phụ thân của Dhammasava. Dhammasava gia 
nhập Tăng Đoàn lúc cha ông đã 120 tuổi. Thấy con xuất thế ông cũng xuất 
thế theo, và không bao lâu sau ông đắc quả Alahán. Trong một kiếp trước, 
ông có cúng dường bông /asửla lên một vị Phật độc giác trên núi 
Bhñtagana. Vào 11 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu DharanTpati 
(Dharaniruha) ?. Ông có thê là Tinasilaka nói trong Apadãna ®), 

() Thag. 108; ThagA. 1. 215 ® Ap. 1. 179, 


Dhammasämi.—Đức Phật vị lai thứ tư ©, 
® Anägat., p.40. 


Dhammasäla-vihära.—Vihara ở Rohãäna, nơi vương tử của Vua 
Mahä-tissa là Aggabodhi có xây nhiêu kiến trúc °', 
0 Cy, xiv. 46. 


Dhammasiri— Một tykheo ở Anurädhapura, tác giả của 
Khuddasikkhä. Hình như ông sông vào thê kỷ thứ 4 trước Tây lịch °), 
® Gv, 61,70; Svd. 1206; P.L.C. 77. 


1. Dhammasena.—Con của Tế sư Kannakujja. Về sau ông trở thành 
Đại đệ tử của Phật Phussa ©), 
® Bu. xix. 19; BuA. 193; J. ¡. 41. 


2. Dhammasena.—Đại đệ tử của Phật Maigala. Ông trú tại Mekhala 
@) 


® Bu. xxii. 23; BuA. 120; J. ¡. 41; Mtu. (¡. 248) gọi ông là Dharmadeva. 
3. Dhammasena Thera——Alahán ở Isipatana. Ông đi cùng 12 ngàn 


tỳkheo khác đến dự lễ đặt viễn đá đầu tiên xây dựng của Mahã-Thũpa °'. 
(0) Mhv. xxix. 31; Dpv. xxix. 5. 
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4. Dhammasena.—Tỳkheo Tích Lan vào thế kỷ thứ 13. Ông dịch phần 
lớn Chú giải Dhammapada sang tiếng Tích Lan; tài liệu này mệnh danh 
Saddharmarathnävalr ®), 

ÚP.L.C, 97, 


1. Dhammasenäpati.—Một danh hiệu của Tôn giả Säriputta (4.v.). 


2. Dhammasenãpati—Tỳkheo trú tại Ananda-vihãra ở Pagan. Hình 
như ông là một nhà quý phái gia nhập Tăng Đoàn lúc về sau. Ông có soạn 
một tài liệu văn phạm bằng tiếng Päli gọi là Kãrikã ). 

® Bode, op. ci., p. 15 £; Gv. 63, 73. 


1. Dhammä TherT1——Bà sanh trong một gia đình danh giá ở Sävatthi và 
được gả cho một nhà môn đặng hộ đối. Nghe Phật pháp, bà muốn gia nhập 
Tăng Đoàn, nhưng không được phép của phu quân. Sau khi ông mệnh 
chung, bà thọ giới tỳkheo ni và trong một lần đi khất thực bà bị té ngã. 
Thiền quán về vấn đề này, bà đắc quả Alahán ©), 

® Thịg. vs. 17; ThigA. 23 F. 


2. Dhammäã.—Nữ đại đệ tử của Phật Atthadassi ©'. 
® Bu. xv. 20; J. ¡. 39. 


3. Dhammã.—Công nương thứ năm trong số bảy công nương của Vua 
Kiki trị vì Benares. Công nương sống độc thân trong 20 ngàn năm. Bà 
được xác định là Kisãgotamn ©), 

®J, ví, 431; Ap. H. 565. 


4. Dhammä.—Phu nhơn của Bindusära và là mẹ của Asoka và Tissa 
@) 


0 MT. 189, 193; Mahävamsa Miên (vs. 1129) gọi bà là Siridhammä. 


5. Dhammã.—Một Trưởng lão ni thù thắng ở Anurädhapura, làu 
thông Vinaya t°, 
( Dpvy. xviii. 14. 


1. Dhammädãsa-pariyäya—Một trong các tên của Bahudhäãtuka 


Sutta ©, 
(PM. 11. 67. 
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2. Dhammädãäsa-pariyãya.—Tên của một bài pháp mà Phật thuyết tại 
Ñãtikã dạy rằng làm thế nào để biết sanh thú của một đệ tử °). 
S10, 11,95 1 9W A3 7: 


Dhammäãnanda.—Một tỳkheo từng viết nhiều sách văn phạm Päli. 
Gandhavamsa t° nói rằng chính ông là tác giả của Kaceäyanasära và Sớ 
giải liên hệ và của Kaccäyanabheda. 

- 'p. 74 (xem thêm Svd. 1250).; nhưng cũng nên xem chỉ tiết dưới mỗi 
đê mục. 


Dhammäãnusäranï.—Một Chú giải Päli °). 
®Gy. 68,72. 


DhammäbhinandTï.—Một tác giả được liệt kê trong danh sách các tác 
giả 0, 
® Gv. 67. 


1. Dhammäräma.—Tịnh xá trú quán của Phật Anomadassi ©). 
® Bu. viii. 29;:BuA. 145. 





2. Dhammãräma.—Tịnh xá nơi Phật Paduma nhập diệt °). 
® Bụ. ix. 29. 


3. Dhammärãma Thera.—Được biết sau khi nghe Phật tuyên bố sẽ 
nhập diệt trong bốn tháng tới, rất nhiều tỳkheo ngắn ngơ không biết phải 
làm gì, trừ Trưởng lão Dhammãrama tinh tấn tham thiền. Chuyện tới tai 
Phật, Ngài hỏi và Dhammaãrãma bạch rằng ông muốn thành Alahán trong lúc 
Phật còn hiện tiền. Phật tánthaln ông và khuyên chư tỳkheo khác noi gương 
ông ?, 

© DhA. ¡v. 93 ff. 


4. Dhammarämä.—Tịnh xá ở Tích Lan do Tướng Sena Ilanga của 
Kassapa IV xây cúng dường chư tỳkheo Dhammarucika °). 
® Cy, lii. 17. 


1. Dhammäsoka.—Xem Asoka. 


2. Dhamäsoka.——Vua Tích Lan (1208-9 A.C.). Ông thuộc vương tộc và 
lên ngôi lúc mới được ba tháng tuôi. Ông bị Mahädipäda Anikanga giêt 
@) 
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©® Cv, Ixxx. 42, 44; xem thêm Cv. 77s. 1i. 131, n. 1. 


1. Dhammila Thera.—Bàlamôn ở Kosala, được chuyền hoá ngay trong 
lễ cúng dường Jetavana, và vô trú nơi một tịnh xá trong làng quê. Ông 
không an tịnh lúc có nhiều tỳkheo viếng tịnh xá, nên các tỳkheo không đến 
với ông nữa và ông sống một mình. Lúc câu chuyện đến tai Phật, Ngài cho 
gọi ông đến và thuyết Rukkhadhamma Jãtaka, dạy rằng trong quá khứ 
ông cũng từng có thái độ đó rồi. Dhammika tinh tấn quán các kệ trong kinh, 
đạt thiền định và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Sikkhï, ông làm thợ săn và từng nghe Phật thuyết 
pháp cho Thiên chúng trong rừng °), 
Ông có thê là Ghosasaññaka nói trong 4Apadãna °). 

(0) Thag. 303-6; ThagA. ¡. 396 ff. Theo A. iii. 366 ff. Dhammika phải dời 
trú xứ bảy lần vì các thí chủ hộ trì bất mãn tánh khí hay lăng mạ của ông. 
Do đó ông xin yết kiến Phật để phân trần. Rukkhadhamma Jãtaka nói đây 
không phải lả câu chuyện trong Chú giải về kinh có cùng tên (¡. 327 ff.). 
Chuyện được kế đầy đủ trong Anguttara Nikãya (oc. cử), trong ấy Phật 
được nói là đã kế cho ông nghe nhiều chuyện của nhiều sư phải mang lấy 
quả xấu vì nhục mạ kẻ khác. ® Ap, ii. 451. 


2. Dhammika.—Gia chủ ở Sävatthi sống đời phạm hạnh. Một hôm, 
ông nói với vợ ý định làm tỳkheo, bà yêu cầu ông hoãn ý định đó cho đến 
khi hai ông bà có với nhau một nụm con. Lúc con ông biết đi, ông đem câu 
chuyện củ ra bàn, và bà lại yêu cầu ông hoãn ý định cho đến khi con trọng 
đã. Ông không đồng ý, gia nhập Tăng Đoàn, và đắc quả Alahán. Sau đó 
ông trở về thăm nhà, thuyết pháp cho con nghe, con ông xin gia nhập Tăng 
Đoàn và cũng chứng quả Alahán. Còn bà một mình, bà gia nhập Tăng Đoàn 
rồi cũng đắc quả Alahán ?), 

© DhA. ii. 157-9. 


3. Dhammika.—Một cư sĩ có tiếng ở Sãvatthi. Ông học cao hiểu rộng 
và là một Anahàm. Ông có 500 đệ tử, tất cả đều chứng qua Anahàm. Ông 
và các đệ tử của ông đều đắc thần túc thông và có thê đi trên hư không t', 
Ông đắc sekhapatisambhidäa ?. Xem thêm Dhammika Sutta [2]. 

(00 SNA. 1.367. “' Vsm. 442; VibhA. 388. 


4. Dhammika.—Một đại cư sĩ hộ trì của Phật Piyadassĩ ©). 
® Bu. xiv. 22. 
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5. Dhammika.—Vua xứ Thái Lan, cùng thời với Vua KittisiriräjasTha 
của Tích Lan. Ông rất hoan nghênh phái bộ Tích Lan đến Thái để đưa một 
số tỳkheo trở lại Tích Lan. Ông có gởi tỳkheo đến Tích Lan hai lần để tổ 
chức lại các lễ truyền giới trong xứ này. Để đáp ơn, Vua Tích Lan gởi tặng 
vua Dhammika mô hình Nha xá lợi và nhiều tặng phẩm quý giá khác 0). 

(?Cy, c. 66, 136, 151, 157. 


6. Dhammika.—Xem DhA. 1. 129 fE. “Dhammika upãsada” nói trong 
ây có thê chỉ là “một cư sĩ có giới đức” chớ không phải là một cận sự nam 
“tên Dhammika.” 


7. Dhammika.—Tên của con chó rừng trong Bilära Jätaka (.v.). 


Dhammika Vagga.--Phẩm 5: Phẩm Dhammika, Chương Sáu Pháp, 
Anguttara Nikãya 0), 
® A, ii. 344 


1. Dhammika.—Trưởng lão Dhammika bị cư sĩ mời đi chỗ khác bảy lần 
liên tiếp vì ông phỉ báng và sỉ vả các tỳkheo khách viếng trú xứ của ông. 
Ông bèn đến yết kiến Phật tại Gijjhakñ{a và bạch Ngài chuyện xảy ra. Phật 
kế cho ông nghe câu chuyện xưa liên quan đến việc giữ gìn cây pháp 
(Rukkha-dhamma), tức ai cân gì của cây như bông, rễ, lá, vân vân cứ lấy, 
Thần giữ cây không có gì mà không hoan hỷ, và khuyên ông giữ Samôn 
pháp. Ngài còn kế cho Dhammika chuyện của các đạo sư ngoại đạo (Phật) 
và chúng, đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy, và dạy phải học tập 
như sau: “Chúng tôi sẽ không có tâm uề nhiễm đối với vị đồng Phạm hạnh." 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 0). 

® A, iii. 366 fF; các sư phụ ấy là Sunetta, Mũgapakkha, Aranenii, 
Kuddälaka, và Jotipäla được nói trong nhiều Jãtaka; xem s.v. nếu muốn 
thêm chỉ tiết. Có thể các chuyện này có trước thời của Đức Phật. So sánh 
với danh sách trong A. iv. 135, trong ấy có thêm tên của Araka. 


2. Dhammika Sutta.—Nam cư sĩ Dhammika đi cùng 500 cư sĩ bạn đến 
Jetavana viếng Phật, tán thán Ngài, và bạch hỏi thế nào là đời sống của một 
tỳkheo và thế nào là cuộc sống của một gia chủ. Phật giải đáp cặn kẻ các 
câu hỏi trên t°, 

Chú giải ? thêm rằng các khách viếng Phật đều đã đắc quả 
Anahàm và thệ nguyện trai giới (uposatha vows) ngay trong ngày chư vị 
bạch hỏi Phật. Còn các câu hỏi khởi lên trong gữa canh. 

(0SN. vv. 376-404. SNA.1. 367 F 
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Dhammika-Tissa.—Xem Saddhäã-Tissa. 


Dhammikasilãmegha.—Vương hiệu của Vua Mahinda II ©), 
® Cy, xlix. 39. 


Dhammuttarä, Dhammuttarikä, Dhammuttariyä.—Chi nhánh của 
các Vajjiputtaka ?. Được biết ? các tỳkheo của chỉ nhánh này được gọi 
theo danh tánh của Sư trưởng Dhammuttara của họ. Giáo pháp chánh của 
họ ? là: có sanh có vô minh, sanh đoạn tận vô minh đoạn tận. 

(0) Mhv. v. 7; Dpv. v. 46; Mbv. 97. ® Rockhill: øp. cỉ:, 
184. ®) 7b¡đ., 194. 


Dharana.—Xem Varana. 


Dharani.--Hồ nước trong thành Kuvera ?). 
® D, ii. 201. 


Dharaniruha.—Nhà vua vào I1 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng 
lão Tinasilaka °'. 
0 Ap, ¡. 179. 


Dhavajãlikã.—Tịnh xá trên Sankheyyaka-pabata ở Mahisavatthu. 
Tại đây có Tỳkheo Uttara được Thiên chủ Sakka đến viếng t. Tịnh xá 
được gọi như vậy và có chung quanh có rừng đhava ?), 

® A,1v. 162 ® AA. ii. 739. 


Dhavalavitthika—Làng Tích Lan trong ấy có hồ nước do Vua 
Parakkamabähu I trùng tu °`. 
® Cv, Ixvii. 47. 


Dhavalä.—Dòng nước chảy từ AcicaravafT theo hướng Đõng, một con 
kinh của Mahãvälukanadi °'. 
€ €y. xxic 53. 


Dhãtaratthä.—Tộc Nãga đệ tử của Dhatarattha (4.v.) ?). 


Dhãtã.—VỊ Thiên. Ông được tái sanh lên cõi Thiên nhờ có cúng đường 
cho nhiêu Bàlamôn ®°, 
® J, vị. 201 £ 
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Dhãtusamyutta.--Chương 3: Tương Ưng Giới, Samyutta Nikãya ?', 
®S.¡¡. 140. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


1. Dhãtu Sutta.--Phật giảng về các giới sai biệt, e.g., sai biệt về mắt, 
nhản giới, nhản thức giới; về tai, vân vân. °), 
0S. 1ï, 140. 


2. Dhãtu Sutta.—Phật gỉang về các giới sai DIỆt, e.ø., sắc sai biệt, thanh 
sai biệt, hương sai biệt, vân vân. 0), 
®S.1. 143. 


3. Dhãtu Sutta.—Phật dạy Rãhula rằng các Đại giới (Thủy giới, Hỏa 
giới, Phong giới, Không giới, Thức giới) là vô thường ©). S. 1.248. 


4. Dhãtu Sutta.—Do Phật thuyết tại Sãvatthi. Như [3] ?'. 
(® S.11.227. 


5. Dhãtu Sutta.--Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của địa IỚI, 
thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới) là sự sanh của khô, sự 
trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của giả chết. Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm 
dứt của địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới là sự 
diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết t?. [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

® S11. 231. 


6. Dhãtu Sutta.--Dục tham đối với địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới, thức giới là tùy phiên não của tâm Â°, 
®S, 1i¡, 234. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


7. Dhãtu Sutta.—Có ba pháp (dhafu) kama, vyãpãda và vihmsa, và làm 
thế nào đề đoạn diệt chúng ?. 

® A111. 447. 

Dhãtukathãä.—Bộ Chất Ngữ. Một trong bảy quyền của Abhidhamma 
Pifaka, được soạn đề làm phụ chú cho Dhammasangani (Bộ Pháp Tụ), và 
đặc biệt thảo luận về tâm của các hành giả đã được chuyên hoá và tỉnh cần. 
Bộ gồm 14 phần và có một Chú giải do Buddhaghosa soạn ©). 

Sarväastvada gọi Dhãtukathã là Dhatukayapada. Hình như ở Tích 
Lan còn có một bộ khác tựa đề Mahadhãtukathã mà các Vitandaväda xem 
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như Vi Diệu Pháp của họ; bộ này không được các tôn phái chánh thống 
công nhận ), : 
® Do P.T.S. xuất bản.  DhSA. 4. 


Dhãtukathãyojanä.—Bản luận Päli soạn bởi SãradassT, người Pagan 
(@) 


® Bode, øp. ci1., p. 67. 


1. Dhãtupñjaka.— Trưởng lão Alahán. Ông có được xá lợi của Đức 
Thê Tôn và cung kính đảnh lễ trong năm năm ', 
0® Ap, ¡, 224. 


2. Dhãtupũjaka.—Trưởng lão Alahán. Lúc Phật Siddhatta nhập diệt, 
ông gọi tất cả thân thích của ông đến đề đảnh lễ xá lợi của Đức Thế Tôn t, 
Ông có thê là Trưởng lão Uttara ®). 

Ð Ap, ii. 425. ® ThagA. ¡. 284. 


Dhãtubhäãjaniyakathã.—Chương chót của Buddhavamsa, giảng giải về 
sự phân chia xá lợi của Đức Thế Tôn t”. Chú giải không có nói đến chương 
này. 

+ Bu. xxvii. 


Dhãtumañjisã.—Xem Kaccãyanadhãtumañjusa. 
Dhãtuvamsa.—Xem Lalãätadhãtuvamsa. 


Dhãtuvibhaiga Sutta— Thuyết cho Thiện nam tử đã xuất gia 
Pukkusäti mà Phật gặp trong nhà người thợ gốm Bhaggava. Kinh giảng về 
sáu giới (đất, nước, gió, lửa, không, và thức). Pukkusati nhận ra Phật và xin 
Phật truyền giới ngay sau bài pháp. Phật bảo Thiện nam tử đi lấy y bát và 
trên đường về, chàng bị bò húc chết. Khi các tk hỏi về sanh thú của vị này, 
Phật dạy ông Ấy đã đoạn trừ năm hạ phần kết sử, sẽ nhập niết bản không còn 
trở lui đời này nữa °), 

(OĐM. 11, 248 fF. 


1. Dhãtusena.—Gia chủ ở Nandiväpigäma, cha của Dhãthãnãma °`. 
® Cv, xxxvii. 14. 


1. Dhãtusena—Vua Tích Lan (460-78 A.C.). Ông là con của 
Dãthanäma và là anh của Silãtissabodhi. Hình như ông còn người em nữa, 
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Kumärasena (4.v.). Dhãtusena thuộc dòng tộc Moriyavamsa. Ông thọ 
giới với chú là tỳkheo an trú tại Dĩghasandasenäpati-parivena và sống với 
chú. Sau khi mọi chuẫn bị được chu toàn, ông hoàn tục, giết Tiritara, và lên 
ngôi trị vì Anurädhapura. 

Công trình quan trọng nhứt của ông là xây hồ Kãlavapï bằng cách 
ngăn sông Gona. Ông còn xây 18 tịnh xá và 18 hồ chứa nước. Ông tất 
thiện cảm đối với các tỳkheo và lập được nhiều công đức. Ông cúng dường 
Ambattala-vihära cho tôn phái Dhammarucika. 

Ông có hai vương tử, Moggalläna và Kassapa. Kassapa chống 
phụ vương theo lời xúi giục của người anh rễ bị trừng phạt vì đối xử tệ bạc 
đối với công chúa phu nhơn. Kassapa bắt Dhãtusena với hy vọng chiếm 
đoạt tài sản của vương triều. Nhà vua yêu cầu được đưa đến Kãlãvapi để 
thăm Trưởng lão sư phụ, rồi tuyên bố toàn thê tài sản là của Kãlaväpi (the 
whole treasure was the Kãlavapï) (2). Thế là ông bị chôn sống. 

Trong số các tặng phâm do Dhãtusena ban, có một ngàn đồng tiền 
vàng cho công trình giảng giải (2) Dipavamsa (4ipetưnu Dipavamsam) ©). 

® Cv. xxxviii. 14 £., 30 fF 


3. Dhãtusena.—TỊnh xá. Xem Uttaradhãtusena. 


Dhãtusenapabbata.—Tịnh xá do Vua Mahäsena xây bên phía Tây 
Tích Lan, và được Vua Dhãtusena trùng tu °°, 
® Mhv. xxxvii. 42; Cv. xxxviii. 47. 


1. Dhãnañjãni (v./ Dhanañjäni)—Bàlamôn ở Tandulapäladvära 
trong Rãjagaha. Ông là viên quan trong triều nổi tiếng tham ô. Ông có bà 
vợ trước từ trần nên cưới bà vợ sau; bả trước thành tín, còn bả sau không 
thành tín. 

Nghe tin Dhãnañjãni phóng dật, Tôn giả Sãriputta đền gặp ông đề 
giáo hoá. Ông nói làm sao không phóng dật được khi ông còn cha mẹ, vợ 
con, bạn bè, tôi tớ, vân vân, phải nuôi dưỡng. Tôn giả dạy rằng vì các liên 
hệ ấy, ai làm điều phi pháp sẽ bị kéo xuông địa ngục, và răng người làm 
điều đúng pháp luôn luôn tốt hơn người làm điều bất chánh. 

Về sau, lúc sắp chết, Dhãnañjãni xin được gặp Tôn giả Sãriputta. 
Tôn giả đến thăm và kê cho ông nghe về những cõi tái sinh từ địa ngục lên 
đến cõi Phạm thiên. Nghe đến Thiên giới, ông đặc biệt chú ý, Tôn giả bèn 
thuyết cho ông con đường cộng trú với Phạm thiên, là an trú biến mãn cùng 
khắp mười phương tâm từ, bi, hỉ, xả. Rồi Tôn giả ra đi, mặc dù còn nhiều 
pháp cao thượng hơn. Khi biết chuyện, Phật quở trách tôn giả vì sao có 
những cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng, mà Tôn giả chỉ giảng cho 
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ông một cảnh giới thấp kém. Tôn giả bạch rằng vì Ngài biết ông ái luyến 
phạm thiên giới, nên thuyết giảng con đường đưa đến đấy. Phật cho biết 
Bàlamôn Dhãnañjãn¡ quả thực đã sinh lên Phạm thiên giới °. [Theo Ni sư 
Thích Trí Hải, 199..]. 

(®ĐM. ii. 184 fF 


2. Dhãnañjãnï.—Nữ Bàlamôn, có thê ở Rãjagaha. Bà về làm dâu cho 
một gia đình Bàlamôn trong tộc Bhãradvaja. Một hôm, trong lúc dọn cơm 
cho chồng, bà hân hoan nói lời thán thán Phật. Bực tức, chồng bà đòi đi 
luận phá Phật. Bà khuyến khích ông đến gặp Phật. Sau khi nghe Phật nói 
pháp ông xm quy y Phật, Pháp, Tăng. Sau đó, xin ông gia nhập Tăng Đoàn, 
rồi chứng quả Alahán ?, 

Buddhaghosa ? nói rằng vị nữ Bàlamôn là một bậc Dự lưu, hay tán 
thán Phật trong lúc làm việc nhà; chồng bà không hoan hỷ và bịt tai không 
nghe. Một hôm, ông có mời nhiều khách Bàlamôn đến nhà và yêu cầu bà 
đừng làm phật lòng khách bằng đãnz của bà. Bà không hứa dầu ông doạ 
sẽ đâm bà. Bà nói bà sẵn sàng chịu đau đớn và tiếp tục xướng 500 câu kệ 
nói lên lời cảm hứng của bà. Ông đành chịu thua. Rồi, trong lúc tiếp khác, 
bà khởi tâm hưng phấn, để dĩa muỗng xuống, và nói lời tấn thán Phật. 
Khách giận, nhả cơm, bỏ ra về, cho rằng mình bị làm ô quế bởi một nữ nhơn 
dị giáo. Thế là bà bị ông la mắng đã làm hư buổi tiệc của ông. 

Bà có thể là nữ nhơn báo tin để Sangãrava (4.v.) đến yết kiến Phật; 
Sañgãrava là một thanh niên Bàlamôn ở Candalakappa từng mạ ly Phật °. 

9S,1. 159 £ (2 SA,1. 175 fF. ® M. ¡i. 209, 


3. Dhãnañjãni—Buddhaghosa nói rằng đó là tên của một tộc 
Bàlamôn rất hảnh diện về nguồn gốc của mình, từng cho rằng mình là hậu 
duệ sanh trực tiếp từ đầu của Brahmã (còn các Bàlamôn khác được sanh từ 
miệng của Brahm3). 

É SA. ¡. 175. 


1. Dhãnañjäni Sutta— Ghi lại chuyện của Dhãnañjãni ở 
Tandulapäladvrära (4.v.) °). 
00S.1¡. 184 fF 


2. Dhãnañjãni Sutta.—Ghi lại chuyện Bàlamôn Bhãvadväja, chồng bà 


Dhãnañjãni, đắc quả Alahán 0), 
®S.¡. 159 fF 
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Dhãnanghara-Kin trúc trong Pulathipura do Vua 
Parakkamabähu I xây đề các Bàlamôn niệm chú °), 
® Cv, Ixxii. 71. 


Dhïtaro Sutta.—Sau khi thất bại đối với Phật, Mara thất vọng biến mất 
tại chỗ. Ba ái nữ của Mãra là Tanhã, Arati và Ragã hứa sẽ dùng ái dục để 
nhiếp phục Phật. Họ biến thành nhiều nữ nhơn khác nhau đề tấn công, 
nhưng tất cả đều vô hiệu +. Xem Palobhana Sutta. 

0) S.¡. 124. Kinh này được dẫn như Kumäripañha trong A. v. 46; cp. 
DhA. ¡. 202. 


1. Dhĩtãä Sutta——Pasenadi viếng Phật và không hoan hỷ báo tin Hoàng 
hậu Mallikä hạ sanh công chúa. Phật dạy rằng nữ nhơn có thê tốt dẹp hơn, 
có trí tuệ, có giới đức tÐ, 

®S.¡. 86. 


1. Dhĩïtã Sutta.—Vô thi là luân hồi, thật không dễ gì tìm được một 
chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm con gái °). 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S.1¡. 190. 


Dhira—Có hai Trưởng lão ni mang tên Dhrra thuộc tộc Säkya ở 
Kapilavatthu. Hai vị đều phục vụ cho Bồ Tát lúc Ngài thành Phật. Hai vị 
xuất thế ly gia một lượt với Dì Mẫu Pajãpatĩ Gotami, gia nhập Tăng Đoàn 
và đắc quả Alahán ©, 

0) Thịg. 6, 7; ThigA. 12. 


Dhuva Sutta.—Phật thuyết về tịch tịnh và con đường đưa tới tịch tịnh 
qœ) 


0) S, ïv, 370. 


Dhũpadãyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước, Trưởng lão có thắp 
hương trong liêu của Phật Siddhatta °'. 
0 Ap.1.78. 


Dhũmakäri.—Bàlamôn chăn dê. Chuyên ông, xem Dhũmakãri 
Jãtaka. Ông chỉ Pasenadi, vua xứ Kosala °”. Cp. Vãsettha. 
0], 1i. 402. 


Dhũmakäri Jãtaka.—Xem Dhanañjaya Jãtaka. 
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Dhũmaketu.—Vào 13 kiếp trước có tám vì vua trị vì dưới cùng một 
vương hiệu Dhũmaketu ; tât cả là tiên kiếp của Tivanfippphiya ®). 
® Ap. 1.196. 


Dhũmarakkha.--Ngọn núi ở Tích Lan, không xa Kacchakatittha, ngay 
trên hữu ngạn của sông Mahäväluka. Tại đây, Pandukäbhaya đánh bại 
các chú của ông và chiếm đóng thành trong hai năm. Núi này là trú xứ của 
các Dạxoa; Pandukabhaya bắt sống nữ Dạxoa Cetiyä chỗ hồ 
Tumbariyahgana gần núi “®.. Vua Mahänãma có xây một tịnh xá trên núi 
này ®, 

Theo Mahävamsa TTkã ` núi còn được gọi là Udumabarapabbata 
(hay —giri). Hình như '“ trên Udumabaragiri có một chỉ phái của các tỳkheo 
lâm cư; chi phái này có nhiều học giả thù thắng và tỳkheo với giới đức cao 
đày, ví như Trưởng lão Kassapa và Trưởng lão Medhankara. 

Dhũmarakkha là núi “Gunners” Quoin” hiện tại ®). 

©® Mhv. x. 46, 53, 58 ff. ® Cy, xxxvii. 213. 
3n, 280, ®' Xem P.L.C., s.v. Udumbaragiri. 
® Ep, Zey. 1i. 194 fF. 


Dhũmaroruva.--Địa ngục. Mắt của chúng sanh trong địa ngục này bị 
mù vì khói mãnh liệt ?), 
(9 SNA. ii. 480; J. v. 271. 


Dhũmasikha.—Được kê chung với Apaläka, Cñlodara, Mahodara, 
Aggisikha, và Dhanapäla, như con thú được Phật thuân hoá và chuyên hoá 
@) 


0) Sp. ¡. 120. 


Dhotaka.—Ông là một trong 16 đệ tử được Bãvari cử đi yết kiến Phật 
để xác định sự thật Phật là bậc Chắng Đắng Giác ). Câu hỏi của ông và lời 
đáp của Phật được ghi lại trong Dhotakamänavapucchã °?. 

Ông chứng quả Alahán. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông là Giáo thọ Chalanga, có nhiều 
đệ tử, từng xây cầu qua sông Bhagirathĩ đề Phật và chư tỳkheo tuỳ tùng đi 
cho tiện ®), 

(ĐSN.p. 194. '® 7b¡đ., p. 204 £; giải thích trong SNA (¡. 592 £) 
và trong ƠN¡d. (19 .). 
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Dhotodana.—Vương tử của Vua SThahanu và là Bào huynh của Vua 
Suddhodana ©. Trong Kinh điển Tây Tạng ?' ông được gọi là Dhonodana, 
và được nói là phụ thân của Mahãnäma và Anuruddha. 

® Mhv. ii. 20; SNA.11.357. ® Rockhill: p. 13. 


Dhonasäkha Jãtaka (No. 353) — Là một giáo sư thù thắng ở 
Takkasilä, Bồ Tát có nhiều học trò theo học. Trong số học trò này, có 
Hoàng tử Bramadatta của Vua Bramadatta trị vì Benares. Biết Hoàng tử 
là người hung bạo, thầy khuyên can và hướng dẫn chàng trở về nẻo chánh. 

Sau khi lên ngôi, Vua Bramadatta nghe lời có vấn của TẾ sư 
Pingiya xuất chinh và bắt sống được một ngàn vua chúa, nhưng không 
chiếm được Takkasilã. Tế sư dâng kế: móc mắt, xẻ thịt và dùng máu của 
một ngàn vua chúa đã bắt được đề tế Thần cây da. Vua Bramadatta làm lễ 
tế đàn như TẾ sư bày. Lúc nhà vua đi tắm, Dạxoa từ tháp canh xông tới móc 
mắt mặt của vua. Rồi một con kên kên để rơi chiếc xương nhọn xuống đâm 
thủng mắt trái của ông. Ông chết trong đau đớn và bị đoạ địa ngục. 

Chuyện kể về Vương tử Bodhiräãjakumära (4v) móc mắt 
Kolanaka, người xây cung điện cho ông vì sợ rằng Kolanada sẽ xây một 
cung điện lớn như vậy. 

Nhận diện tiền thân: Bramadatta chỉ Bodhi; Pingiya chỉ Bramadatta 
qœ) 


VàT, 11, 157, lồ]: 


Dhovana Sutta.~Thuyết về sự khác biệt giữa sự tẩy trần (2hovana) của 
các quốc dân miền Nam và Sự tây trần của các bậc Thánh °”, 

Chú giải ? nói rằng các quốc độ dưới miền Nam không hỏa táng 
mà chôn người chết. Khi thân tan rã, xương cốt được lấy ra, lau rửa, sắp 
xếp, rồi chôn lại trong một lễ có bông hoa, hương đăng và lời than khóc. 

(ĐA, v.216 £ 2 AA, ii, 858. 
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“Na jrati? Sutta.—Một loạt câu hỏi của một vị Thiên và các lời đáp 
của Đức Phật. Câu hỏi đầu tiên là: “Vật gì đoạn diệt và vật gì không?” Phật 
dạy: “Sắc đoạn diệt còn danh thì không.” 0©, 

®S.1.43. 


Na tumha” Sutta.—Thân này không phải của các Ông, không phải của 
người khác, mà là do hành động, do sắp đặt, do sự cố ý, do cảm thọ trong 
quá khứ. Do đó, vị Thánh đệ tử đa văn khéo léo suy nghiệm định lý duyên 
khởi °°. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

Kinh này khiến Trưởng lão Pitamalla gia nhập Tăng Đoàn ). 


® S, ii. 64. ® MA. ¡. 190. 

“Na tumhãka” Vagga.—Phâm 4: Phẩm Không Phải Cái Của Ông, 
Khandha Samyutta ©), 

® S_ ii. 33-42. 


1. “Na tumhãkam” Sutta.—“Không có uẩn nào là của ông, nên ông 
hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ đem lại an lạc cho ông.” ©), 
®S, ii. 33-4. 


2. “Na tumhãkam” Sutta.--Mắt, sắc, nhãn thức—và các căn, trần, thức 
khác-- không phải của các ông. Các ông hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ 
đem lại an lạc cho các ông °, 

®S.ïv. 81-2. 


“Na dubbhiya” Sutta.—Thiên chủ Sakka có lần quyết định sẽ không 
gian trá dầu với kẻ thù. Ngay sau đó, Vua các Atula, Vepacitti, đi đến. 
Sakka muốn bắt Vepacitti, Vepacitti liền nói lên quyết định không gian trá 
của Thiên chủ 0), 

60 S1, 225, 


“Na santi” Sutta.—Các kệ do một số quần tiên Satullapa tụng đọc trước 
mặt Thế Tôn nói về sự điều phục các dục vọng. Bấy giờ Tôn giả 
Moggallãna đặt câu hỏi nên tán thán bậc tối thượng lo hạnh phúc của chúng 
sanh không đề xoá tan mọi hiệu lầm ®), 

0 S.1.22 F; SA.L 50: 
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«Na hoti Tathãgata” Sutta.—Tà kiến khởi lên trên đời này vì ý muốn 
giải thoát ®, 
® S, ii. 215. 


Nakãnibilu—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà 
vua trị vì miễn Nam Ấn Độ ®), 
® Cv, Ixxvii. 75. 


1. Nakula.—Vương tử thứ nhì của Vua Pandu; các vương tử khác là: 
Ajjuna, Bhĩimasena, Yudhifthila, và Sahadeva. Tất cả đều trở thành phu 
quân của Kanhã, ái nữ của nhà vua trị vì Kosala (4.v.) °'. 

0]. v. 424, 426. 


2. Nakula.--Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miễn Nam Ấn Độ 0), 
® Cv, Ixxvi. 139. 


3. Nakula.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Athadassĩ ®), 
® Bụ. xv. 21. 





4. Nakula.—Con của Gia chủ Nakulapitä và Nakulamätfä °. 
® SA. ii. 181. 


Nakula Jãtaka (No. 165).--Chyện Con Chuột Rừng. Bồ Tát sanh làm 
đạo sĩ khổ hạnh trên Hy Mã Lạp Sơn. Trên đường du hành của Ngài có con 
chuột rừng và con rắn luôn luôn tranh cãi nhau. Ngài thuyết cho hai con vật 
nghe về lợi lạc của lòng từ và khuyên chúng không nên đồ ky. 

Chuyên được kế về hai sĩ quan của Vua Pasenadi hay cãi nhau. 
Chỉ tiết, xem Uraga Jãtaka (No. 154). Hai con vật chỉ hai vị quan ?, 
J1. 52 fF 


2. Nakuta Sutta. Gia chủ Nakulamätä yết kiến Phật tại 
Bhesakalävana. Phật thuyết cho bà nghe về tám pháp mà người phụ nữ cần 
hành trì để được sanh giữa chư Thiên Manäpakäyika °'. 

(0A, 1v. 268 Ê; ibid., 265 f. 


Nakulanagara.—Làng ở Tích Lan, gần Guttasäla. Sau khi Guttaãla bị 
bọn cướp đôt phá, một Trưởng lão ni Alahán đi cùng một tỳkheo ni trẻ đên 


làng này. Tại đây bà được Trưởng lão Mahänäga ở Käãl|avalimandapa 
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đang ngồi dưới gốc cây chia cho thức ăn và cho mượn bình bát. Do đó, 
Trưởng lão không bao giờ không có thực phẩm cúng dường ®°, 
® DhSA. 298 f. 


Nakulanigama.—Tên của làng làm nơi sanh sống của nàng Nakulä [3] 
(@) 


0 BuA. 163. 


Nakulapitä và Nakulamätä.—Hai ông bà gia chủ ở Sumsumäragiri 
trong xứ Bhagga. Ông bà đến yết kiến Phật lúc Ngài an trú tại 
Bhesakalävana. Gặp Phật, ông bà sụp quỳ dưới chơn Ngài, gọi Ngài là 
“Con” và hỏi sao Ngài đi xa lâu vậy. Được biết ông là từng là cha mẹ của 
Bồ Tát những 500 kiếp và họ hàng trong nhiều kiếp hơn nữa. Phật thuyết 
kinh và ông bà đắc Sơ quả. Phật đến làng viếng ông bà một lần nữa lúc ông 
bà về già. Ông bà thỉnh Ngài thọ trai và bạch răng ông bà luôn hy sanh cho 
nhau trong đời này và bạch xin Ngài giáo giới cho pháp đề hai ông bà luôn 
được hạnh phúc bên nhau trong các kiếp sắp đến. Phật tuyên bố với Tăng 
Đoàn ông bà là cư sị tối thắng về nói chuyện một cách thân mật '. 

Một hôm, Nakulapitä bị bịnh, bà thấy ông lo âu. Bà liền khuyên 
ông chớ âu lo cho ông, cho bà, hay cho con cái. Bà nói với giọng khăng 
định khiến ông an tâm và khỏi bịnh. Sau đó ông bạch Phật và được Phật tán 
thán ông có người vợ tốt ?. 

Samyutta Nikãya ° có ghi lại câu chuyện giữa Phật và ông bà Gia 
chủ Nakulapitã. Cả hai ông bà có tên trong danh sách các vị tối thắng của 
Phật: 

Được biết ®) ước muốn làm người tối thắng phát khởi nơi Ông Bà 
Nakulapitä từ thời Phật Padumuttara. Bấy giờ ông làm gia chủ ở 
Hamsavafï và có mặt trong lúc Phật tuyên bố với Tăng Đoàn vị tối thắng 
trong số vissãsikas. 


0 A.1.26; 1ï. 61 £; AA. 1.216 Ê, 246; 1i. 514; SA. ñn. 182. CA, 
1ii. 295 fF.  S, 1ú, 1 fỂ; ïv. I16; A. ív. 268 có bài pháp 
thuyết cho ông bà Nakulãmatã em Nakula Sutta [2]). 

E.g., A. 11 465; 1v. 348. Đì Eo..À;1.216: 


Nakulapitã Vagga.-Phâm 1: Phẩm Nakulapitä, Khandha Samyutta ?. 
® S1. 1-21. 


1. Nakulapiã Sutta—Gia chủ Nakulapitä yết kiến Phật tại 
Bhesakalävana và xin được giáo giới để ông được an lạc trong lúc tuổi về 
chiều và hay đau yếu. Phật dạy ông tu tập tâm. Tiếp theo, ông yết kiến Tôn 
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giả Sãriputta đề xin được giải thích điều Phật dạy °). Tôn giả giải thích cặn 
kẻ pháp tu tập tâm băng cách diệt ngã đôi với các uân 0), 
® S,jii. 1 fÊ 


2. Nakulapitä Sutta— Gia chủ Nakulapit yết kiến Phật tại 
Bhesakalãvana và bạch hỏi tại sao một số chúng sanh được giải thoát trong 
đời này còn số khác thì không. Đó là vì chấp trước, Phật đáp. Tiếp theo, 
Ngài giảng pháp cho ông nghe t, 

(0S, ïv, 107, 116. 


1. Nakulä.--Nữ đại đệ tử của Phật Sobhita ©), 
® Bụ. vii. 22; ]. 1. 35. 


2. Nakulä.--Nữ đại đệ tử hộ trì của Phật Sobhita ©°, 
©® Bu. vi. 23. 








3. Nakulã.—Ái nữ của một tài chủ ở Nakulanigama. Nàng dâng cháo 
sữa lên Phật Sumedha ngay trước khi Ngài đắc thành Chánh quả 9), 
® BuA. 163. 


Nakkhatta Jätaka (No. 49).--Chuyện Các vì Sao. Sau khi hai bên sui 
gia chọn ngày làm đám cưới cho con, đàng trai đi hỏi ý một tà mạng ngoại 
đạo thân tín của gia đình về ngày đã chọn này. Vì giận không được hỏi ý 
trước khi định ngày, ông bảo ngày đã chọn không tốt. Tới ngày rước dâu 
mà hai bên đã định, không thấy đàng trai đến, đàng gái giận quyết định gả 
con mình cho một nhà khác. Sau đó, nhà trai đến xin rước dâu, đàng gái 
mắng họ thiếu lễ độ và xảy ra cuộc cãi vã. Một bậc hiền trí đứng ra dàn xêp 
và bảo rằng tất cả đều do chuyện coi ngày tháng ngu xuân mà ra. 

Chuyện kế về hai gia đình ở Sävatthi bị một đạo sĩ loã thể làm 
hỏng chương trình mình. Phật dạy các người trong hai câu chuyện như nhau 
1 


l2 115 S278 


1. Nakhasikhã Sutta.--Do Phật thuyết tại Jetavana. Trái đất lớn hơn 
một ít bụi trên đầu móng tay rất nhiều. Cũng vậy, đối với vị Thánh đệ tử đã 
chứng được kiến cụ túc và minh kiến, khổ đã được đoạn tận nhiều hơn khổ 
còn lại ®, 

® S_1ii. 257 ff. 
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2. Nakhasikhã Sutta.—Ân dụ như trên. Cũng vậy, rất ít là chúng sanh 
được tái sanh làm người. Và rất nhiều là chúng sanh phải tái sanh ra ngoài 
loài người ?, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

69,11, 263. 


3. Nakhasikhã Sutta.—Không có sắc nào, dầu nhỏ như chút bụi trên 
đầu móng tay, thường còn, thường hằng, vĩnh trú. Các uấn khác cũng đều 
như vậy. Do đó, đời sống phạm hạnh để chơn chánh đoạn tận khổ đau có 
thể trình bày ?, 

(S11. 147. 


4. Nakhasikhä Sutta.--Giống như Kinh [1] ®. 
0S, v, 459, 


Nakhã-cetiya.--Điện thờ thiêng liêng ở Tích Lan (ở Anurädhapura ?). 
Điện này được kề trong số những nơi mà Vua Kittisiriräjasiha tô chức lễ 
hội. ©), 

® Cy, xcix. 38. 


Nagara.—Tên của kinh thành (2) của Vua Madda ®', 
(ĐỊT, v, 310. 


Nagara Sutta.—Phật thuyết cho chư tỳkheo về những suy tư của người 
trước khi đắc đạo. Ngài suy tư về sanh, lão, bệnh, tử. Và Ngài suy tư về sự 
sanh khởi và đoạn diệt của các pháp ấy. Cũng như người đi qua rừng thấy 
một cô đô bèn tấu trình lên vua và được vua cho trùng tu, Đức Phật thấy con 
đường cũ mà các bậc Giác ngộ đã đi qua, Ngài tuyên bố cho bốn chúng biết 
(@) 

®S,1¡. 104 fF. 


Nagaraka (v./. Nahgaraka).-Thị trấn của dòng tộc Sãkya gần 
Medatalumpa. Từ thị trấn này, Vua Pasenadi đi cùng vị Tư lịnh của mình 
là Dĩgha-Kãrayana đến yết kiến Phật lần sau cùng, như ghi trong 
Dhammacetiya Sutta °'. 

Phật có lần an trú tại Nagaraka rồi, vì theo CũJa-Suññatã Sutta ', 
Tôn giả Ananda được nói là có nhắc Đức Phật về câu nói “Ta nhờ an trú 
không, nên an trú rất nhiều”, lúc Ngài trú tại Nagaraka. 

(ĐM. 1. 118. (® Jbj4., 111. 104. 
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Nagarakhanda.—Đoạn trong Bhũridatta Jãtaka nói về đám cưới của 
Công chúa Samuddajä và Xà vương Dhatarattha °), 
0], 1v, lối. 


Nagaragalla—Làng ở Tích Lan do Vua Mahinda I cúng dường cho 
tịnh xá ni do ông xây ?', 
(?Cy, x]viii. 36. 


Nagarapavesana-khandha.--Đoạn trong Bhũridatta Jãtaka nói về 
chuyện Đại trí Datta (Bồ Tát) bị Bàlamôn Älambãyana bắt và được Anh 
Sudassana và Chị AccimukhT cứu ?). 

CỀ.J, sợi, 197, 


Nagaravinda.—Làng Bàlamôn trong xứ Kosala, nơi Phật có đến du 
hành và thuyết Nagaravindeyya Sutta °, 
(®ĐM. ii. 290. 


Nagaravindeyya Sutta——Do Phật thuyết cho nhóm gia chủ Bàlamôn 
trong làng Nagaravinda. Đáng được tôn kính là các Samôn lìa tham sân sĩ 
đối với sắc thanh hương vị xúc, có tâm tịch tịnh và đi theo con đường Phạm 
hạnh. Các Samôn này sống tại những nơi không có sắc thanh hương vị xúc 
đáng ưa đề khời lòng tham ©), 

(OP M. ii. 290 fF. 


Nagarũpama Sutta.—Bảy trang bị và bốn thức ăn một thành trì biên 
địa cần phải có để khỏi bị kẻ thù trong và ngoài chinh phục. Cũng vậy, các 
Thánh đệ tử phải thành tựu bảy điệu pháp và bốn thiền tăng thượng tâm đề 
không bị Mara chinh phục ?), 

® A,iv. 106 ff. 


Nagga Vagga.--Phần 3:Phần Loã Thể, Pãcittiya, Bikkhunï Vibhahga 
qœ) 


0) Vịn, iv. 278-88. 


Naggaji.—Nhà vua trị vì KasmTra-Gandhära, tại kinh đô Takkasilä. 
Một hôm, lúc đang ngự trên sân thượng trong hoàng cung, ông thấy một nữ 
nhơn tán hương liệu mang trên mỗi tay một chiếc vòng. Sau đó, nàng đổi 
đeo hai vòng trên một tay khiến chúng chạm nhau kêu leng keng. Nhà vua 
liền suy tư đến các lợi lạc của sự an tịnh và ông đắc quả Phật độc giác. Rồi 
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ông ra đi theo Karandu, Dummukha và Nimi, chư vị đã thành Phật độc 
giác trước đây 0), 
® J1. 377, 381. 


NaggadTpa.—Hòn đảo mà các vương tử của Vijaya, Thánh vương đầu 
tiên của Tích Lan, lên bộ sau khi bị đày ra khỏi Lã]a °°. 
® Mhv. vi. 45; Dpv. ¡x. 13. 


Nangaraka.—Xem Nagaraka. 


Nangalakula Thera.—Alahán. Ông sanh ra trong gia đình nghèo khổ. 
Thấy ông đóng khố và vác cày nặng, một tỳkheo trong Jetavana khuyên 
ông xuất gia. Sau khi được truyền giới, sư phụ ông khuyên ông vắt khô và 
cày lên trên cây gần tịnh xá. Do đó ông được gọi là Nañgalakula (thợ cày). 
Mỗi lần ông bất mãn với đời sống trong tịnh xá, ông ra gốc cây và tự trách 
mình đã có ý tưởng hoàn tục. Được hỏi đi đâu, ông đáp “đi gặp Thầy”. 
Ngày nọ ông đắc quả Alahán và không còn ra gốc cây nữa. Được hỏi, ông 
đáp ông không còn cần Thầy nữa. Phật tán thán ông biết tự khiển trách 
mình °°, 

(9 DhA. iv. 115-17. 


Nangalïsa Jãtaka (No. 123).—Chuyện Cái Cán Cày. Bồ Tát sanh làm 
một Sư trưởng Bàlamôn dạy 500 học trò. Ông có một trò có tật hay nói điều 
ngớ ngân. Muốn dạy chàng, Sư trưởng bảo chàng thuật lại tất cả những gì 
đã thấy. Một hôm, chàng thuật lại chuyện thấy con rắn giống như “cán cày” 
(mangalisä). Sư trưởng nghĩ rất hợp lý. Nhưng khi chàng cho ẩn dụ về con 
vol, cây mía, đường, sữa và sữa chua, vị Sư trưởng hết ý kiến. 

Chuyện kê về Lã]udãy1, vị Trưởng lão không lúc nào thốt được lời 
thích hợp. Cậu học trò chỉ Lã|udãyï ©'. 

®J.1.446 fF. 


Nangutta Jãtaka (No. 144).— Chuyện Cái Đuôi Bò. Bồ Tát sanh trong 
một gia đình Bàlamôn trên phương Bắc. Ngày bé sanh ra đời, cha mẹ bé 
nhóm lên một ngọn lửa sanh nhựt cho bé. Lúc lớn khôn, Nahgutta không 
ham thế sự nên đem lửa vô rừng sống đời â ấn sĩ. Một hôm, chàng được trả 
công cho bằng một con bò. Chàng muốn hiến dâng bò lên thần lửa. Trước 
khi làm lễ tế, chàng xuống làng tìm muối. Lúc trở về, chàng thấy bò bị bọn 
trộm ăn thịt rôi, chỉ còn lại mảnh da và cái đuôi. Nghĩ rắng thần lửa không 
thể hộ trì gia sản của ngài thì làm sao ngài hộ trì chàng được. Chàng bèn 
quăng cái đuôi vào lửa rồi đi tu ấn. 

346 


“2+ TDdêu ad “? TS¿ex2 f2a(¿ 





Chuyện kế về tà khổ hạnh của các đạo sĩ tà mạng 4jivaka, mà một 
số sống gần Jetavana. Tà khổ hạnh này có gì tốt không? Câu trả lời lả 
không ), 

0® J.1. 493 fF. 


Nacca Jãtaka (No. 32).--Chuyện Múa Ca. Thuở xưa, có con ngồng trời 
được chọn làm chúa ngỗng trời. Chúa ngỗng có nảng công nương ngỗng 
con mà ông hứa cho một nguyện ước. Nàng ngông con ước có một tắm 
chồng theo sở thích. Chúa ngông cho triệu ngông về để công chúa kén 
chồng. Có cả chim công đến nữa. Công chúa ngỗng chọn chim công vì 
màu sắc đẹp của công. Công quá sung sướng nên xoè cánh múa quên che 
thân. Chúa ngỗng xâu hồ nói chim công không có tàm quý nên không gã 
con. 

Chuyện kề về một tỳkheo bị hỏi sao có nhiều đồ vật. Bực tức, ông 
tuột hết y đứng trần truồng trước mặt Phật. Ông bị quần chúng ghét bỏ nên 
hoàn tục. 

Chim công chỉ vị tỳkheo này 0), 

0) J.¡, 206 ff. Chuyện được tạc trong Bharhut; xem Stũpa Bharhut, pl. 
xxvii, 09, 


Nacca Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm hại các hột giống và 
các loại cây cỏ. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm hại các 
hột giống và các cây cỏ ?°. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

0S, v, 470. 


Najjũpama.—Vào 94 kiếp trước có 500 nhà vua trị vì đưới vương hiệu 
này; tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão Uppalahatthiya (Valliya) ®. v./. 
Sabhipasama. 

Œ® Ap. ¡. 141; ThagA. 1. 125. 


Nafakuvera.—Một nhạc công của nhà vua trị vì Benares, mà Hoàng hậu 
là Kãkãti. Xem chỉ tiết trong Kãkãti Jãtaka ©). 
Natakuvera chỉ vị tỳkheo bất mãn trong kinh. 
(®J, 1i. 91 fF; v. 424. 


Nafapubbaka.—Tên của hai tỳkheo từng diễn kịch câm. Về sau hai 


ông gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán ©), 
+) DhA. iv. 224, 225. 
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Natamdalha Vagga.—Phẩm 6 của Duka Nipãta của các Chú giải Jãtaka 
(@) 


0], 1i. 139-64. 


Nathi” Sutta.--Về thuyết đoạn diệt, nói là của Giáo trưởng Dị giáo 
Ajita Kesakambala (4.v.), thuyết rằng không có thiện ác, không có đời này 
đời khác, không có mẹ cha, không có Samôn, vân vân. Phật dạy rằng các tà 
kiến này tan mất khi vị Thánh đệ tử đoạn tận nghi ngờ và nhập lưu °°, 

0S, 1i. 206 £ 


“Natthi-putta-sama”.—Ghi lại cuộc vấn đáp giữa một vị Thiên và Đức 
Phật. Vị Thiên nói rắng có một sô sự việc duy nhứt; Phật dạy điêu trái lại— 
ví dụ: Sáng nào băng mặt trời/Sáng nào băng trí tuệ ?), 

6.1.6, 


1. NadT Sutta.—Một người bị dòng nước cuốn trôi bám vào lau sậy đọc 
bờ sông, người ây sẽ bứt đứt lau sậy và rơi vào tai ách. Cũng vậy, người 
bám vào tà kiễn—ví như thân này là của tôi--người ây sẽ rơi vào khổ nạn t, 

US, H1 137, 


2. Nadï Sutta.—Không thể nào thay đổi dòng sông Hằng đang xuôi về 
hướng Đông thiên về hướng Tây. Cũng vậy, không thê nào khuyến dụ một 
tỳkheo đang hướng về viễn ly hoàn tục tÐ, 

® 6. v. 53; cp. 1v. 191; v. 136, 300. 


Nadr-Kassapa.—Em của Trưởng lão Uruvela-Kassapa và là một trong 
ba anh em Tebhätika-Jatfilã. Ông mang tên như vậy vì sống trên bờ sông 
Nerañjarä ?: tại đây ông làm Sư trưởng của 300 ân sĩ. Xem Uruvela- 
Kassapa. 

0) Thag. 340-44; ThagA. ¡. 434, etc. 


NadTbhandagãäma.—Làng trong xứ Rohãna, đươc nói đến trong các 
chiến dịch của Vua Parakkamabähu I ©). 
® Cy, lxxv. 104; xem thêm Cv. 77s. ii. 55, n. l. 


1. Nanda Thera—Vương tử của Vua Suddhodana và Dì mẫu 
Mahäpajäpad, tức em khác mẹ của Đức Phật 0 Vào ngày thứ ba trong 
chuyến viếng thăm Kapilavatthu sau khi đắc đạo, Đức Phật đến cung của 
Nanda, nơi đang tiến hành các cuộc lễ mừng ngày đăng quang và ngày thành 
hôn của Nanda; Nanda kế nghiệp phụ vương và thành hôn cùng 
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JanapadakakylyänT Nandã. Sau khi chúc mừng bào đệ, Đức Phật trao cho 
em chiếc bình bát để đem đến tịnh xá. Do đó, Nanda theo Phật ra khỏi 
hoàng cung trong lúc Janapadakalyänï xin phu quân mình sớm trở về. 

Tại tịnh xá, Phật khuyên em nên xuất gia; không thê từ chối, Nanda 
nhận lời. Tuy nhiên, vào những ngày sau đó, ông bị dầy vò vì mối tình với 
người vợ mới và sức khoẻ ông suy giảm. Phật đề nghị ông cùng đi với Ngài 
lên Hy Mã Lạp Sơn. Trên đường, Ngài chỉ xác chết cháy của con khỉ và hỏi 
liệu Janapadakalyänï có đẹp hơn không. Câu trả lời là có. Tiếp theo, Phật 
đưa ông lên cõi Tãvatimsa để nhìn thấy cảnh các tiên nữ hầu cận Thiên chủ 
Sakka. Được hỏi, Nanda trả lời rằng các tiên nữ đẹp hơn 
Janapadakakylyan nhiều. Rồi Phật hứa với ông sẽ có một tiên nữ như vậy 
nêu ông sông cuộc đời trong tịnh xá. Bấy giờ Nanda chấp thuận ngay lời 
dạy của Phật. Trở về Jetavana, Phật kể lại câu chuyện cho 80 Đại đệ tử 
nghe; chư vị đặt câu hỏi với Nanda khiến ông rất xấu hỗ về tham luyến của 
mình. Cố gắng tỉnh tấn tu tập, Nanda đắc quả Alahán. Sau đó ông yết kiến 
Phật và bạch xin Ngài bỏ qua lời hứa cũ. Lúc được một Thiên nữ đưa tin 
Nanda đắc quả Alahán, Phật thuyết Sahgãmävacara Jãtaka (4.v.) cho biết 
không phải đây là lần đầu tiên Nanda nghe theo lời khuyên. Ngài còn kế 
thêm chuyện của Kappafa (4.v.) và con lừa của ông để cho thấy đây không 
phải là lần đầu tiên Nanda khắc phục được dục vọng. Trong truyện, lừa cái 
chỉ JanapadakakylyãnT còn lừa đực chỉ Nanda ?. Nanda còn được xem như 
là hình ảnh của phó vương (parđ/4) nói trong Kurudhamma Jãtaka (4.v.). 

Phật tán thán Nanda có thể hành Phạm hạnh thanh tịnh vì Trưởng 
lão thành tựu chế ngự các căn (indriyesu guffadvärãnam), thành tựu mà ông 
từng ước nguyện từ thời Phật Padumuttara. Vào thời Phật Atthadassl, 
ông làm con rùa trong sông Vinatä, từng đưa lưng độ Phật qua sông °°. 
Ông được gọi Nanda vì nghe nói ngày ông sanh ra ông đem niêm vui đến 
thần dân. Apadãna ® nói rằng ông có sắc màu vàng vì thuở xưa ông có 
cúng đường Phật Padumuttara bộ y đắc giá. Vào 100 ngàn kiếp trước ông 
làm vua bốn lần dưới vương hiệu Cela. Vào 60 ngàn kiếp trước ông trở lại 
làm vua bốn lần nữa dưới vương hiệu Upacela. Sau này, vào 5000 kiếp 
trước ông làm chuyên luân vương cũng dưới vương hiệu Cela. 

Nanda rất đẹp trai và chỉ thấp hơn Phật lỗi 10 em; có lần ông đắp y 
may theo kích thước của Phật. Sự việc này đến tai Phật, Ngài quở ông vì 
ngạo mạn 9, Anguttara Nikãya ?' có bài pháp mà Phật dùng đề đề cập đến 
lời tuyên bố rằng ông có thể tự chế trong mọi việc. 

Nanda có thể được xác định là Trưởng lão Taraniya nói trong 
Apadäna ®), 

® Ông sanh ra chỉ vải ngày sau Thái tử Gotama; sau khi Hoàng hậu lâm 
chung, Dì mẫu Pajãpati phải giao Nanda cho vú để bà nuôi Thái tử (AA. ¡. 
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186). ® Thag, 157 £; J. i. 91; ïi. 92 ff; Ud. ii. 2; DhA. ¡. 96- 
105; UdA. 168 ; SNA. 273 £ ' DhA. ¡. 103 £. 6 A, 
1.25; AA.¡. 174 £; ThagA. ¡. 276 f. C1 S7, ( 


Vin. iv. 173; có thể đó là một phiên bản khác của câu chuyện thấy trong 5. 
1i. 281. Kinh này nói rằng Nanda đắp y được ủi hai mặt, bôi phấn vẽ mắt, và 
đến vét kiến Phật với chiếc bình bát sáng chói trên tay. Phật quở ông. Ông 
đắp y phấn tảo vô rừng ẩn tu. Buddhaghosa (SA. ii. 174) luận răng Nanda 
chưng diện để được Phật phê phán--nếu Phật, ông tiếp tục chưng diện, nếu 
không ông sẽ làm ân sĩ y phấn tảo. ® A. iv. 166 Ý KD) l, 
428; ép. ThagA. 1. 277. 


2. Nanda.— Được gọi là Nanda-mänava. Ông là một Đại đệ tử của 
Bàlamôn khổ hạnh BãvarI. Câu chuyện ông yết kiến Phật được ghi lại 
trong Nanda-mãnavapucchä (4.v.). Ông đắc quả Alahán ?), 

(SN. 1007, 1124. 


3. Nanda.—Được gọi là Nanda-Gopälaka. Người chăn bò ở Kosambi. 
Một hôm, nghe Phật thuyết làm thế nào một khúc củi có thê tìm đường ra 
biển cả, và, cũng vậy, làm sao một tỳkheo tìm đường chứng nípbàn, ông xin 
gia nhập Tăng Đoàn. Nhưng Phật dạy ông trở về với đàn bò vì đó là trách 
nhiệm của ông đối với chủ. Nanda làm theo lời dạy. Sau đó, ông trở lại, 
được xuất gia với Phật, được thọ đại giới, và không bao lâu sau đắc quả 
Alahán °), 

S.1V. 181. 


4. Nanda Thera.—Alahán. Một thời, ông làm thợ săn. Lúc lang thang 
trong rừng, ông gặp Phật độc giác Anuruddha, cúng dường Ngài cái cốc 
trang hoàng bằng bông sen, nghe Ngài thuyết kinh, và trở thành tỳkheo. 
Không bao lâu sau, ông lâm bịnh, mệnh chung và sanh về cõi Tusita. Ông 
đắc thần thông đi trên không trung và du hành trên mặt nước. Trong kiếp 
này ông tái sanh và có thỉnh vấn Phật về “bờ bên kia”. Sau buổi đàm thoại, 


ông đắc quả Alahán °), 
Ông có thể là Nanda [3] nói trên '). : 
® Ap, ii. 350 £ Xem DA. ¡. 122, trong ấy có các câu 


hỏi của Nanda-Gopälaka, những câu hỏi tương ứng với đề tài “bờ bên kia”. 


5. Nanda.—Người chăn bò của Trưởng giả Anäthapindika, sống trong 
thành Sãävatthi. Ông cũng là quan chăn bò của nhà vua. Là người dư ăn dư 
để, ông thường đưa lễ vật đến nhà Trưởng giả Anathapindika và được dịp 
nghe Phật thuyết kinh. Lần nọ, ông thỉnh Phật về nhà nhưng Phật dời ngày 
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đến nhà ông đợi tới lúc ông đầy đủ tuệ trí. Lúc Phật đến viếng, ông thỉnh 
Ngài thọ trai toàn những món ăn thượng vị trong suốt bảy ngày. Vào ngày 
thứ bảy, Phật vì ông thuyết kinh; ông đắc quả Dự lưu. Ngày Phật trở về tịnh 
xá, ông đưa Ngài lên đường. Lúc trở về ông bị một mũi tên của người thợ 
săn bắn chết ?, 

( DhA. 1. 322 £. 


6. Nanda-mãnava.--Tiền kiếp của Trưởng lão Subhñti (4.v.) trong thời 
Phật Padumuttara. Ông là một Bàlamôn Ä⁄4hzs:ia ở Hamsavafl, đi tu 
làm đạo sĩ khổ hạnh trông coi 44 ngàn Jatila. 

Ba mươi ngàn năm sau, Phật Padumuttara đến rừng viếng ông và 
có mười ngàn đệ tử của ông gia nhập Tăng Đoàn của Phật. Nanda cung cấp 
cho chư vi sàng toạ trang hoàng bằng bông Trời; riêng sàng toạ của Phật cao 
một lý. Nanda đứng hầu Phật trong suốt bảy ngày với chiếc lộng hoa trên 
tay che Phật. Tiếp theo Nanda và sô đệ tử còn lại gia nhập Tăng Đoàn. Tất 
cả đều thành Alahán, trừ Nanda. Ông sanh về Thiên giới sau khi mệnh 
chung. 

Về sau, trong 500 kiếp liên tục, ông làm ấn sị sống một mình trên 
núi Ñisabha của Hy Mã Lạp Sơn. 

Ông làm vua trên cõi Thiên 80 lần ®), 

Ông thuộc dòng tộc Kosiya '). 

0Ð) Ap. ¡.67; ThagA. 1. 17 Ê; AA. 1. 124 £. Ó Ap. 1. 67. 


7. Nanda.—Đệ tử của Phật Độc giác Sabbäbhibhũ. Bấy giờ Bồ Tát là 
một người ghiền rượu tên MunalT; Munalr Sabbabhibhũ từng lăng mạ Phật. 
Chính vì vậy mà sau này Bồ Tát thành Phật Thích Ca bị Nữ Du sĩ Ciãeã vu 
khống là đã xâm phạm tiết hạnh của bà nên bà có chửa hoang (giả làm bụng 
chửa bằng miếng ván độn) t, 

® Ap. ¡. 299: UdA. 264. 


8. Nanda.--Vị Thiên tử yết kiến Phật và có đàm đạo với Ngài °), 
® S.¡. 62. 


9. Nanda.—Một trong ba cung điện mà Phật VipassT sử dụng lúc Ngài 
làm cư sĩ °, 


©® Bu. xx. 24. 


10. Nanda.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Sikkhi ?. v.l. Canda. 
©® BuA. 204. 
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11. Nanda.—Vua trị vì Benares, một tiền kiếp của Tôn giả Mahä 
Kassapa. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng nhờ đã lập công đức 
bằng cách dùng vải vàng che đền thờ Phật Kassapa, nên được tái sanh làm 
vua thành Benares. Ông có cây như ý (#apparuk#a) cung cấp cho ông và 
thần dân ông Thiên y (divine robes). Được hoàng hậu (Bhaddakapilã trong 
hiện kiếp) hỗ trợ, ông cúng dường rộng rãi cho 500 Phật Độc giác do 
Trưởng lão Mahãpaduma lãnh đạo và thỉnh chư vị về thọ trai cho đến lúc 
chư vị mạng chung. Lúc chư vị mạng chung cũng là lúc Nanda ra biên 
cương đẹp loạn. Lúc trở về kinh đô, ông trao vương quốc cho vương tử 
trưởng và đi tu khô hạnh ?. Tài sản của Nanda to lớn ai cũng biết ®). 

® Ap. ii. 582; ThagA. ii. 139 ff; SA. ii. 140 f; chuyện còn được thấy 
trong PvA. 73 ff; chú giải này nói rằng Nanda được cung cấp Thiên y vì có 
lần ông cúng dường một Phật Độc giác chiếc khăn choàng làm y; xem thêm 
ThigA. 72. ® Ƒ.ơ., Pv. ii. 1 (vs. 16), Hi. 2 (vs. 16). 


12. Nanda.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Mangala 0). 
® Bu. xxiI. 25. 


13. Nanda.--Thường được gọi là Nanda Vaccha và được liệt kê trong 
danh sách các vị trưởng thượng của các tu sĩ ngoại đạo Äjivaka. Ông được 
Sư trưởng Pũrana Kassapa tuyên bố là một paramasukkäbhjjãia trong 
hàng các chajabhijara ®. Không biết Nanda nói có phải là Nanda trong 
danh sách không, vì danh sách ghi như sau: Nanda Vaccho, Kiso SankIcco, 
Makkhali Gosälo. Chú giải Sutta Nipãta nói rằng Nanda và Vaccha là hai 
tên riêng biệt. Chú giải Majjhima ® lại nói Nanda là tên riêng còn Vaccha 
là họ. 

Mahä Saccaka Sutta có mô tả chỉ tiết lối tu khổ hạnh của Nanda 
Vaccha ®. Nhiều kinh sách khác tường thuật lời Phật rằng, dầu đã xuất hiện 
từ lâu, hàng tu sĩ ngoại đạo Ajivaka chỉ có ba vị thù thắng: Nanda Vaccha, 
Kisa Sankicca và Makkhali Gosäla. 

® A, iii, 384; DA. ¡. 162; SNA. ¡. 372, etc; nhưng MA. ii. 632 xếp họ 
dưới các Ajivaka; Ajivaka mới được gọi là parama-sukkabhjaa. 

® SNA. 1.372. ®) MA. ¡. 463; xem thêm M. 1. 524. 
® M. ¡. 238. 6®) Jbj4j., 524. 


14. Nanda.—Nô lệ tái sanh trong kiếp này như một người cộng trú với 
Tôn giả Sãäriputta. Xem chuyện ông trong Nanda Jãtaka. 
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15. Nanda.—Bàlamôn ở Takkasilä, làu thông ba Kinh Vệđà và có hiểu 
với mẹ cha. Ông đọc bốn vần kệ lên Vua Jayaddisa và được thưởng bốn 
ngàn đồng. Xem chỉ tiết trong Jayaddisa Jãtaka ©), 

Câu chuyện giống chuyện trong Mahã Sutasoma Jãtaka ?. Kinh 
này nói Nanda học được các kệ từ Phật Kassapa và đi liền đến Indapatta 
để dạy lại cho Vua Sutasoma. Nanda được xác định là Tôn giả Änanda ®). 

MÀ T.v, 2311, ® J. v, 476 £, 483. ® 75/đ., 511. 
Chỉ tiết, xem Mahã Sutasoma Jãtaka. 


16. Nanda.— Được gọi là Nandakumära. Bảlamôn khổ hạnh, em của 
Nam tử Sona (Bồ Tát tái sanh). Nanda chiTôn giả Änanda. Chỉ tiết, xem 
Sona-Nanda Jãtaka °). 

(ĐỊ.v, 312 fF 


17. Nanda.—Bàlamôn, được nói đến trong A⁄indapañha ®) như bị đất 
nuốt vì phỉ báng Phật và đệ tử của Ngài. 

® D5. 101. Có thể đó là Bàlamôn Änanda (.v.), người xâm phạm tiết 
hạnh của Trưởng lão n Uppalavannä (DhA. 11. 49) mà MA. 11. 814 xác 
nhận và gọi tên người xâm phạm là Nanda-mänavaka. 


18. Nanda.—Xem Nandopananda. 


19. Nanda Kumäputta Thera.—Trưởng lão sanh tại Ve]ukanda trong 
Avanfi; mẹ ông là Bà gia chủ Kumã. Nghe Tôn giả Sãriputta thuyết pháp, 
ông xin gia nhập Tăng Đoàn. Một hôm, ông viếng Phật và được Ngài dạy 
cho pháp thiền; ông đắc quả Alahán t, 

Ông có người bạn tên Sudanta (hay Vãsula); ông này cùng đắc 
quả Alahán ®, 

Vào thời Phật VipassT, ông tu khổ hạnh. Thấy Phật trong ngự uyễn 
ở Bandhumafi ông dâng Ngài dầu đề bóp chơn. 

Ông có thê là Trưởng lão Abhañjanadãyaka nói trong Apadãna ®). 

() Thag. vs. 36; ThagA. ¡. 100. (® Jbjj., 191. 6) 
Ap.1. 456. 


20. Nanda.—Có chín nhà vua trị vì Án Độ dưới vương hiệu Nava- 
Nandã sau triều đại của Vua Kälãsoka và các kế vị của ông t_ Nava- 
Nandđã đệ nhứt là một tên cướp giành được ngôi báu. Mahãbodhivamsa “ 
liệt kê chín nhà vua Nanda theo thứ tự sau: Uggasena-Nanda, Panduka- 
Nanda, Pandugati-Nanda, Bhũtapala-Nanda, Ratthapala-Nanda, 
Govisanaka-Nanda, Dasasiddhaka-Nanda, Kevatta-Nanda, và Dhana-Nanda. 
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Dhana-Nanda bị Candagutta giết và soán ngôi. Chín nhà vua Nanda trị vì 
tông cộng 22 năm. 
® Mhv. v. 15. 2 p. 98; xem chỉ tiết trong MT. 177-9. 


21. Nanda.—Có hai đồ tế tên Nanda. Một hôm, họ giết con bò; TgưỜi 
em xin lấy phần . đầu và cái đuôi vì nhà đông con. Người anh không đồng ý 
và bị em giết chết. Tên giết người có tâm bất an và khi chết bị đoạ địa ngục 
qœ) 


® TtvA. 82; xem thêm AA. ¡. 295; nhưng kinh này không có nói đến tên. 


22. Nanda—Một tỳkheo thù thắng dưới triều đại của Vua 
Parakkamabähu I. Ông sống trong tự viện Selantara và được cử làm 
Giáo trưởng của ba tôn phái trong xứ Rohãna ©), 

® Cv, lxxviii. 10. 


23. Nanda.—Một đồ tế từng giết trâu bò trong 50 năm. Một hôm, ông 
cắt lưỡi của con bò sống để lấy thịt chiên ăn. Lưỡi ông bị rớt xuống chén 
cơm ông đang ăn. Ông chết trong đau đớn và bị đoạ xuống địa ngục 0, 

0Ð MA. 1i. 814. 


24. Nanda.—Danh hiệu của bốn vị Phật Độc giác nói trong Isigili Sutta 
œ) 


(®°M. iii. 70. 
25. Nanda.—Xem s.v. Nandaka. 


Nanda Jãtaka (No. 39).—Người Nô Lệ Nanda. Bồ Tát sanh làm điền 
chủ. Một điền chủ bạn của ông đã già nhưng có người vợ trẻ vừa mới hạ 
sanh một đứa con trai. Lo cho con về sau, ông cùng người nô lệ Nanda 
kiếm chỗ chôn dấu tiền và dặn người nô lệ trao của dâu này lại cho con sau 
khi ông qua đời. 

Lúc lớn khôn, người con của điền chủ già đã chết bảo Nanda đưa đi 
lấy của thừa tự. Hai người vô rừng và trong lúc đào của, Nanda khởi lòng 
kiêu mạn nên mắng nhiếc chàng thanh niên chủ. Chàng giả không nghe và 
nói sẽ đào của vào một lần khác. Nhưng lần nào như lần nấy, chàng đều bị 
mắng nhiếc. Lấy làm lạ, chàng đến hỏi lý do nơi chú điền chủ bạn của cha 
chàng. Ông chú điền chủ dạy chàng hãy đào nơi chỗ người nô lệ đào rồi lấy 
của thừa tự bảo Nô lệ Nanda đem về nhà. 

Chuyện kê về một đệ tử của Tôn giả Sãriputta. Ông có tánh dễ 
bảo, kham nhẫn. Nhưng trong một chuyến du hành ông được nhiều người 
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chú ý đến, nên sanh lòng kiêu mạn. Nô lệ Nanda chỉ vị tỳkheo kiêu mạn 
này ?, 
®J.1.224 Œ. 


Nanda Vagga.—Chương 3: Phẩm Nanda, Kinh Phật Tự Thuyết (Udãna) 
qœ) 


(9 Ud. 21-33. 


1. Nanda Sutta——Nanda-devaputta vét kiến Phật và đọc một bài kệ 
ngụ ý rằng hãy lập công đức để được chơn an lạc ©), 
®S.1.62; cp. S.1.2. 


2. Nanda Sutta.—Ghi lại sự Phật quở trách Trưởng lão Nanda lúc ông 
đắp y ủi hai mặt, bôi phân vẽ mắt ?). (Xem Nanda [1]) 
®S.1¡. 281. 


3. Nanda Sutta.—Phật thuyết làm thế nào Trưởng lão Ananda thành 
tựu chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh 
niệm tỉnh giác t°, 

0A, 1v. 166 fẺ 


1. Nandaka (v.l. Nanda) Thera.—Gia chủ ở Sãvatthi °°. Sau khi gia 
nhập Tăng Đoàn và nghe Phật thuyết pháp, ông đạt thiền chứng và đắc quả 
Alahán. Một hôm, theo yêu cầu của Phật, ông nói bải pháp thoại cho chư 
tỳkheo ni nghe; chư vị nhập lưu ngay trong ngày đầu, và qua hôm sau có 
500 vị đắc quả Alahán. Phật tuyên bô ông là vị Đệ tử tối thăng về giáo giới 
tỳkheo ni ®. TrongTheragäthã ® có nhiều kệ của ông nói với nữ nhơn từng 
là phu nhơn của ông. Bà gặp ông đi khất thực trong Sãvatthi và cười với 
ông bằng tâm tội lỗi. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông ước nguyện được làm người tối 
thắng, khi nghe Phật tuyên bố vị đệ tử tối thắng về giáo giới tỳkheo ni. Ông 
cúng dường Phật bộ y đắc tiền và thắp sáng cây Bồ Đề của Phật. Vào thời 
Phật Kakusandha , ông làm chim #zrav7ka từng hót để làm vui Phật. Về 
sau ông làm chim công từng hót ba lần mỗi ngày trước cửa am của một vị 
Phật Độc giác 

Anguttara Nikãya có đề cập đến hai kinh nói là của Nandaka. Kinh 
thứ nhứt ®' được thuyết tại Migäramätupasãda dưới dạng thức một cuộc 
đàm luận với Sã|ha (cháu nội của Migara) và Rohäna (cháu nội của 
Pekkhuniya). Kinh thứ hai thuyết cho các tỳkheo tại Jetavana. Được biết 
Phật bị lôi cuốn bởi pháp của Nandaka và đứng nghe ngoài cửa một thời 
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gian dài vì cửa khoá ®. Lúc đau lưng Ngài gõ cửa bước vô và nói với 
nandaka Ngài đứng đợi hết bài pháp để nói chuyện với ông. Nandaka hối 
hận đã để Phật đứng đợi vì không hay biết. Phật tán thán Nandaka về bài 
kinh ông giảng và thêm rằng chư tỳkheo phải thuyết kinh như ông. Lúc 
Phật ra về, Nandaka tiếp tục thuyết và đề cập với thính chúng về năm lợi lạc 
khi nghe Pháp đúng thời. 

Chú giải Majjhima ” luận rằng Nandaka có lần làm trưởng phường 
hội (guild) của 500 nô lệ ở Benares và rằng Pajãpati GotämI là vợ ông lúc 
bấy giờ. Một hôm, trên đường đi gánh nước, bà thấy 500 Phật Độc giác vô 
thành; lúc trở về bà thấy chư vị đi ra. Hỏi ra, bà biết chư vị muốn xin một 
thương buôn bảo trợ chỗ ở trong mùa mưa, nhưng người thương buôn không 
giúp được. Bà và ông đứng ra lảnh trách nhiệm rôi mời thêm nhiều vợ 
chồng bạn phụ giúp. Kết quả là ông bà cũng như các bạn được duyên kết 
nghĩa vợ chồng như hiện nay trong nhiều kiếp. 

Trong một tiền kiếp, Nanda làm vua và tất cả các nữ nhơn là hậu 
của ông. Trong kiếp này, các nữ nhơn ấy sanh làm bạn của Pajãpati và xuất 
thế cùng với bà. Vì họ Phật thuyết Nandakoväda Sutta. 

® Apadãna (ii. 499) nói rằng ông thuộc một gia đình thương buôn giàu 
có và gia nhập Tăng đoàn trong ngày lễ cúng dường Jetavana. ĐA, 
¡.25. Kinh Ngài thuyết là Nandakoväda Sutta (4.v.). Chú giải Ahguttara 
(¡. 173) nói rằng chư tỳkheo nỉ là các Thích nữ cùng gia nhập Tăng đoàn với 
Dì mẫu Pajãpai. Thoạt tiên Nandaka không muốn thuyết kinh vì chư 
tỳkheo ni này từng là các hậu của ông lúc ông làm vua trong các kiếp trước; 
ông sợ bị đị nghị là ông muốn gặp lại bạn cũ. Do đó ông gởi đến một 
tỳkheo khác. Nhưng Phật biết chỉ có Nandaka mới giải thoát được chư 
tỳkheo ni này nên thuyết phục ông đi. ®) vs, 270-82, 

® ThagA. ¡. 384 f. Kệ Apadãna liên hệ có nhiều khác biệt với kệ 
trong chính Apadäna (ii. 499 £.). ® A,¡. 193 f Xem s.v. Salha. 

 A, ¡v. 358 ff; suốt ba canh trong đêm (AA. ii. 794; xem 
thêm MA. 1. 348). 11, 1019, 


2. Nandaka Thera.—G1a chủ ở Campä và là em của Trưởng lão 
Bharata. Lúc nghe tin con cầu tự của Đại chủ ngân khố Usabha ở Campä 
là Sona Kolivisa xuất thế, hai ông cũng xuất thế. Bharata sớm đắc lục 
thông; muốn giúp em, ông đến nói kinh về thiền định. Bấy giờ có chiếc xe 
đi ngang và bò không kéo nổi qua vũng lầy nên ngã quy. Trường đoàn 
thương buôn tháo ách, đỡ bò và cho bò uống nước ăn cỏ. Sau đó bò kéo xe 
qua vũng. Bharata chỉ cho em sự việc xảy ra, Nandaka lây đó làm đề tài 
thiền và đắc quả Alahán ?, 
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Vào thời Phật Sikkhï, Nandaka làm tiều phu. Lúc đốn củi trong 
rừng ông thấy Phật du hành. Cảm khích oai nghi của Phật, ông rải cát trên 
đường đi của Phật '?. 

0) Thag. 173 f; ThagA. ¡. 299 f. ® Ap, ii. 418. 


3. Nandaka.--Dạxoa. Một hôm, trong lúc du hành trên không trung, ông 
thấy Tôn giả Sãriputfa ngồi nhập định với đầu mới cạo láng lây. Dạxoa 
Nandaka gõ đầu Tôn giả bất chấp lời cảnh cáo của bạn đồng hành. Nandaka 
bị rớt xuống và bị đất nuốt t, 

® MA. ii. 814; MiI. 100; chuyện được kề trong Ud. iv. (UdA. 244 ff) và 
dẫn trong ThagA. ii. 116, nhưng không có tên của Dạxoa. Cái gõ này nặng 
đến đổi có thể làm chết con voi cao 7-8 cubit hoặc làm tét hòn đá lớn. Tôn 
giả Sãriputta ngồi thiền ngoài Kapota Kandarä kế bên Tôn giả 
Mogsallana. 


4. Nandaka.—Quan Đại thần người Licchavĩ Xem Nandaka Sutta 
I2I: 


5. Nandaka.--Tướng của Piñgala, vua trị vì Surattha 200 năm sau khi 
Phật nhập diệt. Nandaka theo phái Đoạn ; sau khi mạng chung ông sanh 
làm một cemãnikapeia trong rừng Vindhyã. Ái nữ ông, Utfarä, là một 
người sùng đạo thường cúng dường chư Alahán nhơn danh ông. Nhờ đó 
Nandalaka hưởng được phước Trời. 

Nhằm mục đích đưa Vua Piãgala ra khỏi tà giáo, Nandaka đợi ông 
đi họp với Vua Dhammasöka về rồi đưa ông đến trú xứ mình chăm lo cho 
ông. Đoạn ông tâu nhà vua danh tánh mình và khuyên nhà vua theo con 
đường của Phật ©). 

© Dự, 1v. 3; PvA. 244 ff. 


1. Nandaka Sutta.—Ghi lại lúc Phật đứng nghe Nandaka thuyết pháp 
®_ Xem Nandaka [1]. 
(9 A,iv. 358 fF. 


2. Nandaka (hoặc Licchavï) Sutta——Quan Đại thần Nandaka người 
Licchavï đến vét kiến Phật tại Kñ{ãgãrasälã trong Vesäli. Phật nói với ông 
rằng vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất thối chuyển đối với Phật, 
Pháp, Tăng và thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính đưa đến Thiền 
định và quyết chắc chứng quả giải thoát. Giữa câu chuyện, có người hầu 
đến báo tới giờ tắm, Nandaka bảo tắm bên trong, tức lòng tịnh tín đối với 
Thế Tôn, mới quan trọng ©), 
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0S, v, 389. 


Nandakoväada Sutta—Theo lời dạy của Phật Nandaka đến 
Rãjakãrãma thuyết kinh này giáo giới 500 tỳkheo ni do Trưởng lão nỉ 
PajäpatI hướng dẫn. Phần đầu của kinh là cuộc luận thuyết bằng cách đặt 
câu hỏi; phần sau dùng nhiều ấn dụ để giảng giải tánh vô thường của sáu 
căn, sáu trần và sáu thức; kinh kết thúc bằng sự giảng giải pháp tu tập và 
làm cho sung mãn bảy giác chi. 

Sau đó, chư tỳkheo ni đến yết kiến Phật. Phật thấy tâm trí của chư 
tỳkheo mi chưa thật thỏa mãn nên dạy Nandakovada trở qua thuyết lại kinh 
nảy vào hôm sau. Trong 500 tykheo ni nghe kinh, vị ni cuôi cùng chứng 
được Dự lưu và chắc chắn đắc quả giải thoát 0Ø, 

Œ®M. iii. 270 fÊ; cƒ J. ii. 392 nói rằng chư tỳkheo ni đắc quả Alahán sau 
bài pháp thoại. 


Nandagopä.--Nữ tỳ của Công chúa Devagabbhã. Chồng của nữ tỳ là 
Andhakavenhu, gia nô theo canh giữ công chúa. Bà sanh l0 con gái và 
tráo con gái mình với con trai của công chúa. Mười người con trai này sau 
thành Nhóm Andhavenhudäsaput(ä °` vì là con nuôi của Andhakavenhu. 

09, ïv, 79 fF. 


“Nandati” Sutta.--Có vị Thiên trên cõi Tãvatimsa nói bài kệ với Thế 
Tôn rằng con cái, trâu bò, sanh y là vui thích. Phật đáp rằng các pháp ấy là 
cội nguồn của khổ 0, 

®S.1.6; cp. ibid., 107. 


Nandatissäräma.—Tịnh xá ở Tích Lan do Vua Kanitthatissa xây °'), 
® Mhv. xxxvi. 14. 


Nandana.—Thiên tử Nandana viếng Thế Tôn tại Sãävatthi và bạch hỏi 
rằng người có tri kiến vạn năng, người trÌ giới, người có trí tuệ, người nào 
vượt sâu khô, người nào được chư Thiên lạy? Phật đáp: “VỊ â ấy gọi trì giới, 
gọi trí tuệ, vị ấy vượt sầu khổ, chư Thiên lạy.” ®. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1993]. 

CN 4 32: 


Nandana Vagøa.--Phẩm 2: Phẩm Vườn Hoan Hỷ, Tương Ưng Chư 


Thiên ©), 
S1, 3-13, 
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1. Nanda Sutta.—Phật nói với chư tỳkheo ở Jetavana về một vị Thiên 
trên cõi Tävatimsa, với chúng Thiên nữ vây quanh, du hí trong vườn Hoan 
Hỷ, thọ hưởng năm thiên dục công đức. Nhưng một vị Thiên khác lưu ý 
ông rằng vị Ứng Cúng đã nói mọi hành là vô thường, nhiếp chúng là an lạc 
0 [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

GA ID Ấy 


2. Nandana Sutta.—Ghi lại vấn đáp giữa vị Thiên Nandana và Thế 
Tôn ®, 
®S.¡. 52. 


3. Nandana Sutta.--Giống như Kinh “Nandatiï” nhưng Mãra nói kệ với 
Thê Tôn 0), 
É S1, 107, 


Nandana-parivena.—Tăng xá xây tại Devanagara bởi Virabähu, cháu 
của Vua Parakkamabähu I ®), 
® Cv, lxxxiii. 50. 


Nandana-pokkharanT.--Hồ nước hùng vĩ trong Nandanavana, có 100 
chỗ tắm và một ngàn đảo nhỏ, và có năm loại bông sen ), 

® J, ii, 189; cp Nandã-pokkharan. Được gọi là Nandanavana- 
pokkharanï trong nhiều kinh khác (e.g., J. vi. 333). 


1. Nandanavana.—Vườn chơi chánh trên cõi Tãvatimsa, nơi du ngoạn 
của các vị Thiên của Thiên chủ Indra ©®. Đó cũng là nơi sanh sống của các 
Chuyên luân vương sanh về cõi Tãvatimsa sau khi mạng chung ?). 

Được biết mỗi Thiên giới đều có một Nandanavana. Chư Thiên 
đến đó lúc gần hết kiếp để đi tái sanh. Do đó, Bồ Tát đến Nandanavana trên 
cõi Tusita trước khi “hạ thế” chui vào bụng Hoàng hậu Mahäãmäyä ®). 

Trong Nandanavana có hồ Nandana (¿v.) Š và cung điện 
EkapundarTkavimäna '°_ Nandanavana được gọi là Vườn Hoan Hỷ vì 
vườn đem lại niềm hoan hỷ cho ai đến viếng ?. Nhiều đạo sĩ khổ hạnh đắc 
thần thông, như Nãrada ®, thường lên Nandanavana nghỉ trưa trong vườn 
cây. 

0) .ø., DhA. ii. 266; A. 1i. 40; J. vi. 240; VvA. 7, 34, 61, etc.; PvA. ĐÓ 


176, 177, etc.; Mtu. 1. 32, efc. 2 S.v, 342. 

E.g., 1.1. 49. ® J.¡, 50; xem thêm J. vi. 144. 6 J, 
1. 189, ®) MT. 568. ® J,v, 158. @ 
Thid., 392. 
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2.  Nandanava-Vườn bông trong Anurädhapura giữa 
Mahameghavana và bức tường Nam của thành phố. Trưởng lão Mahinda 
thuyết Bãlapandita Sutta cho đại chúng tại đây ngay sau ngày ông đến 
Anurädhapura. Vào nhiều ngày liên tiếp ông thuyết các kinh Äsivisũpama, 
Anamatagga, Khajjaniya, Gomayapindï, và Dhammacakkappavattana. 
Kết quả có nhiều người đắc quả. Vườn là nơi Trưởng lão Mahinda hoằng 
dương giáo pháp nên được biết như là Jotivana cho mãi đến về sau này 0), 

(0Ð Mhv. xv. 1, 4, 176, 178, 186, 195, 197, 199, 202; Dpv. xiii. 11, 12, 14, 
15; xiv. 12, 17, 44, 46; Šp. 1. 80-82. 


3. Nandanavana—Một vườn bông tư trong Pulatthipura do Vua 
Parakkamabähu I thiệt kê ?). 
® Cv. Ixxiii. 97; lIxxix. 2. 


Nandanavimäna Vatthu.--Chuyện của người con phụng dưỡng cha mẹ 
ngay cả sau khi lập gia đình. Ông được tái sanh lên cõi Tävatimsa và được 
Tôn giả Moggalläna đến viếng trên đó 0), 

(® Vy, vịi. 2; VvA. 300 f. 


Nandamäpava-pucchã.—Vắn đáp giữa Phật và Nandamänava, đệ tử 
của Bàlamôn khổ hạnh BãvarT. Câu chuyện là đề tài của bài pháp thoại thứ 
bảy của Paräyana Vagga ?' và được luận giải trong Cullaniddesa '). 

(0 SN. vs. 1077-83. ƠN¡Id. 26 . 


Nandamätä.—Xem Uttarä Nandamät(ä và Velukanfakr Nandamätä. 


Nandamäta Sutta——Kẻ chuyện gặp gở giữa Nữ cư sĩ gương mẫu 
Velukantakĩ Nandamätfä và Thiên vương Vessavanna Ê©), 
® A,iv. 63 


Nandamäla.—Một tỳkheo thù thắng của Miến Điện vào hạ bán thế kỷ 
thứ 1§. Ông giữ vai trò quan trọng trong cuộc tranh cãi Pãrupana Ekamsika 
và được Vua Mahãdhammarãjãdhirãja cử làm Tăng thống Tăng Đoàn. Ông 
có viết Sãsanasudddhidipikã °'. 

® Bode, op. ci., p. 73. 


Nandamnlapabbhãra. Động làm trú xứ của các Phật Độc giác, trong 
núi Gandhamädana, trên miền Bắc của Hy Mã Lạp Sơn. Có tất cả ba 
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động: Suvannaguhä, Maniguhä và Rajataguhä. Trước động Maniguhã có 
cây Mañjisaka 0), 

Œ SNA. 1. 66; DhAa. 1. 226; J. 1. 195; efc. ® J.1v. 367. 
Nandaräjä và Nandaräjadevĩi.—Xem Nanda [I1]. 


Nandarämä.—Một Đại nữ cư sĩ hộ trì của Phật Padumuttara ©'. 
® Bu. ix. 23. 


Nandavaccha.—Xem Nanda [13]. 





NandavatI—Trưởng lão ni Thullanandä có ba em gái là: Nandä, 
Nandavafi và Sundarinandä. Ba người em này đều thành hôn với một 
Bàlamôn và cả ba đều xuất thế làm tỳkheo ni sau khi ông qua đời 0, 

® Vịn, iv, 211, 259, 


NandasaräthI——Tướng của Vua Elära, bị Tướng Velusumana của Vua 
Dutthagaämanl giêt 0), 
0 MT. 315. 


Nandasena.—Nam cư sỉ trong một làng gần Sãävatthi có bà vợ Nandã 
rất ác tâm. Bà chết thành ngạ quỷ. Nhơn danh bà, Nandasena cúng dường, 
nên bà mới được an lạc ?), 

® Pv, ¡¡. 4; PvA. 89 f. 


1. Nandã.—Nữ Đại đệ tử của Phật DĩIpankara °©'. 
® Bụ. 1i. 214; ]. 1. 29. 


2. Nandã.—Một trong bốn bà vợ của Magha (Magha là danh hiệu (?) 
của Thiên chủ Sakka trong kiếp trước lúc ông làm người). Lúc Magha và 
bạn ông xây phòng họp lớn tại ngã tư đường, Nandã xin đào một hồ nước và 
trồng sen năm màu. Nhờ đó mới có hồ Nandãpokkharanï sau này 0. 

0)T.¡. 201 fF; DhA. ¡. 269 f. 


3. Nandã.—Ba ái nữ của Bồ Tát trong một kiếp trước. Xem chỉ tiết 
trong Suvannahamsa Jãtaka. 


4. Nandã.—Ái nữ của Vua Candakumãra ©), 
®J, vị, 134. 
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5. Nandã.—Tykheo mị, em của Trưởng lão ni Thullanandä (4v). Bà 
còn có hai em gái nữa là NandavafIi và SundarTnandä, cũng làm tỳkheo ni 
(@) 


0) Vịn, ïv. 211, 259. 


6. Nandã Therï.— Trưởng lão ni được Phật tuyên bồ là tối thắng về tu 
Thiền /hãymam) “® Bà là ái nữ của Vua Suddhodana và Hoàng hậu 
PajäpatT và là em gái của Trưởng lão Nanda. 

Bà được xác định là SundarTmnandãä (4.v.). 

Có ba Trưởng lão ni ? mang tên Nandã cùng xuất gia với 
Pajapat: Nandã, em của Trưởng lão Nanda (còn được gọi là 
Sundarmandä hoặc Rñũpanandä hay Janapadakalyäninandä) °) 
Abripanandä= (ái nữ của Thích tử Khema) 9, và 
Janapadakalyäninandä) (còn được gọi là Rũpananda thỉnh thoảng) °), 
Truyền thuyết về chư vị rất lẫn lộn từ thuở ban đầu. 

® A.1.25. ® SNA. ¡. 241. ® Eơ, AA. 1. 198; và 
ThịgA. 80. ® Xem s.y. ® cơ, DhA. 1i. 113 
£ 


7. Nandã.—Tỳkheo ni (khác với [6]) được nói là chết ở Ñãtika và được 
tái sanh tức thời trên cõi Suddhäväsä, tại đó bà mệnh chung và không còn 
tái sanh nữa 0), 

(Di. 91; S. v. 356 £ 


8. Nandã.—Một Đại nữ cư sĩ hộ trì của Phật Kakusandha °°. 
® Bu. xxiii. 22. 


9. Nandã.—Công nương của Vua Ananda trị vì HamsavafI. Bà là em 
khác mẹ của Phật Padumuttara. Bà là tiền kiếp của Trưởng lão ni Sakulã 
(Pakulä) (.v.) ® 

® ThigA. 91, 92. 


10. Nandã TherT——Alahán. Chị của vua Kãlãsoka. Bà giúp thuyết nhà 
vua ủng hộ các tỳkheo chánh thống, trong lúc ông có khuynh hướng hỗ trợ 
các tỳkheo dị giáo °°, 

® Mhv. iv. 38 ff.; có thể giống như Dpv. xviii. 10. 
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11. Nandã.—Phu nhơn của Nam cận sự Nandasena (.v.) ở trong làng 
gân Sävatthi. 


12. Nandä.—Một trong những cung diện mà Phật Paduma sử dụng 
trong đời sông cư sĩ sau cùng của Ngài ®), 
€9 Bu. 17. 


13. Nandä.—Một trong những cung diện mà Phật Sujäta sử dụng trong 
đời sông cư sĩ sau cùng của Ngài ?), 
® Bụ. xi. 21. 


14. Nandã.—Có thê là danh tánh của một Thiên nữ nhạc công theo hầu 
Thiên chủ Indra ©), 
( Vụa, ii. 10; iv. 25; nhưng xem PvA. (372), ghi chú trong p. 93 (¡. 23). 


15. Nandã.—Tên chung của mười Vua Nanda trị vì Magadha, tiếp theo 
sau 20 năm trị vì của mười Thể tử của Vua KãJãsoka °', 
0Ð) Mhv. v. 15. 


: NandädevT.—Chánh hậu của Cũlani-Brahmadatta, vua trị vì Pañcäla. 
Ông là Yasassikäã ©', : 
®J, vi, 434 fF., 478; xem chỉ tiết trong Mahãummagsa .Jãtaka. 


Nandãpokkharani.--Hồ nước rộng 500 lý trong Nandanavana trên cõi 
Tãvatimsa. Hồ được hình thành do công đức của Bà Nandã phu nhơn của 
Magha ®) y./ NandanapokkharanI (.v.). 

0)J,¡. 204, 205; vi. 132, 232, 531; DhA. ¡. 275. 


Nandãmñlakagäma.—Làng ở Tích Lan, gần Älisãra, được đề cặp 
trong các chiến dịch của Vua Parakkamabähu I. Tướng Mãyägeha của 
Vua Parakkamabähu I có chiếm một lâu đài trong làng này ®, 

0Ð Cy, Ixx. 164. 


1. Nandärãma.—Vườn hoa trong ấy Phật Dĩpahkara chuyển pháp 
luân. Đó cũng là nơi Ngài nhập diệt °. y./. Sunandäräma. 
0® Bụ. ii. 212, 220. 
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2. Nandãrãäma.—Nơi mà Phật Padumutfara nhập diệt ©). 
® Bu. xi. 31 


3. Nandãräma.--Vườn bông ở SunandavatI, nơi Phật Tỉssa nhập diệt 
®_ y./ Sunandäräma. 
® Bu. xviii. 28; BuA. 192. 


Nandika.—Tộc trưởng Damila ở Nandigaäma ©', 
® Mhv. xxv. 14. 


Nandikkhaya Vagga.--Phẩm 1: Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận, Salãyatana 
Samyutfa (Tương Ưng Sáu Xứ) ?, [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
Œ® S.iv, 142-8. 


1. Nandikkhaya Suttä.—Hai kinh về sự đoạn tận hỷ tham qua sự nhận 
chân tánh vô thường của năm uân, nên được gọi khéo giải thoát ®). 
® S111. 51. 


2. Nandikkhaya Suttä.--Bốn kinh về sự đoạn tận hỷ tham qua sự nhận 
chân tánh vô thường của sáu căn và sáu trân, nên được gọi là khéo giải thoát 
q@) 


2 S.1v. 142. 


Nandigima- làng gần Kacchakatttha trên bờ sông 
Mahävälukanadi °)_ Làng này từng có một thành luỹ của quân Dami]a do 
Tộc trưởng Nandika chỉ huy. Vua DufthagämanT giết Nanda và chiếm 
thành ®, Về sau Vua Subha xây mà tịnh xá tại đây °®'. Thành luỹ này cũng 
được đề cặp trong các chiến dịch của Vua Parakkamabähu I ®. 

® MT. 472. ® Mhv. xxv. 14. ®) /bị4., xxxv. 58. 

® Cv, IxxI. 44. 


Nandicakka.—Trưởng lão Nandicakka đến Tích Lan với tư cách là 
một Giáo trưởng của một tôn phái tỳkheo ở Rakkhanga, theo lời yêu cầu 
của Vua Vimaladhammasñriya, đề truyền đại giới cho tu sĩ Tích Lan ®), 

CC: xeiv, l5: 


Nandipadmara.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ. Ông bị quân Tích Lan bắt 0, 
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(Ð Cy, Ixxvii. 86. 
Nandimitta.—Xem Nandhimitta. 


1. Nandiya Thera—Trưởng lão thuộc một gia đình Sãkya ở 
Kapilavatthu, và được gọi là Nandiya vì sự ra đời của ông đem lại hỷ lạc. 
Ông xuất thế ly gia một lượt với Anuruddha và Kimbila, và đắc quả Alahán 
rất sớm. Sau đó ông và các bạn an trú trong Pãcïnavamsamigadäya ®'. 
Được biết Mãra có xuất hiện trước mặt ông trong hình dáng kinh hoàng, 
nhưng bị ông đuổi đi mất dạng. 

Vào thời Phật Padumuttara, Nandiya có dựng một bàn thờ cây 
trầm trước tháp của Phật và tô chức nhiều lễ hội long trọng. Vào 15 kiếp 
trước ông làm vua tám lần dưới vương hiệu Samatta (Samagga) ?). 

Trưởng lão Nandiya có thê là Trưởng lão Sapariväriya (4.v.) nói 
trong Apadana ?). 

Theo Ä⁄ahãvasiu ®, Nandiya (Nandika) là con của Šukrodana. 

Ông là bạn chí thân của Trưởng lão Kimbila ®). 

® Vịn, ¡. 350 f. Vì các ông Upakkilesa Sutta được thuyết (M. iii. 155). 
Về sau, hình như các ông an trú trong Gosiñgasãlavana (M. ¡. 205). 

'” Thag. 25; ThagA. 82 £ sói 172, LẦN... 010/7. 

® ThagA. 1. 275. 


2. Nandiya.—Một cư sĩ thuộc tộc Sãkya (khác với [1]). Ông viếng Phật 
tại Nigrodhãräma trong Kapilavatthu và có đàm luận với Ngài về Thánh 
đệ tử trú phóng dật và không trú phóng dật °), 

Về sau, lúc Phật trở lại Sävatthi an cư kiết hạ, Nandiya cũng về đó 
để chăm lo công việc và có đến viếng Phật thỉnh thoảng. Lúc Phật và chư 
tỳkheo bắt đầu du hành sau mùa mưa, Nandiya đến yết kiến Phật và được 
dạy cho 11 pháp đưa tới sự từ bỏ các ác bất thiện pháp ®). 

0S. y. 397 fF; xem thêm p. 403. ® A, v. 334 . 


3. Nandiya.—Gia chủ rất sùng đạo ở Benares. Lúc gia đình ông muốn 
ông thành hôn với RevatI, người con gái không tin đạo, ông một mực từ 
chối, dầu rất hiếu thảo với cha mẹ. Cho đến khi Revatï chịu chiều lòng ông, 
ông mới chịu cưới nàng. 

Sau khi cha mẹ qua đời, ông hưởng một gia tài lớn. Ông dùng tiền 
của sẵn có bồ thí rất rộng rãi. Ông còn xây bốn sảnh đường (a quadruple 
hall) trang hoàng lộng lẫy trong tịnh xá ở Isipatana. Trong lễ cúng dường 
sảnh đường lên Phật và Tăng Đoàn, nước cúng dường rớt trên tay Phật, và 
từ đó xuất hiện trên cõi Tãvatimsa một cung điện 12 lý mỗi bề, dành cho 
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Nandiya sử dụng. Tôn giả Moggallãna có thấy cung điện này và được các 
tiên nữ cho biết họ đang chờ Nandiya đến ®. Chú giải Vimãnavatthu ?) nói 
rằng sau một đời lập công đức, Nandiya mệnh chung và sanh về cung Trời 
này. Riêng Revatl, sau đó không bố thí cúng dường nữa mà lại còn mắng 
nhiếc các tỳkheo, nên bị quăng sống (cast alive) xuống địa ngục Ussada, 
theo lịnh của Thiên vương Vessana. 

+ DhA. iii. 290 fỂ.  VvA, 222 f 


4. Nandiya.—Du sĩ Nandiya yết kiến Phật tại Jetavana và thỉnh vấn về 
pháp môn chứng đắc nípbàn. Phật dạy ông Thánh Đạo Tám Ngành °, 
ĐS,v, 11. 


5. Nandiya.—Bồ Tát tái sanh làm con khi. Xem chuyện trong Cũla- 
Nandiya Jãtaka. Ông còn được gọi là Mahã-Nandiya để phận biệt với em 
ông ?, 

0], 1i. 199 ff 


6. Nandiya—Bồ Tát tái sanh làm con nai. Xem chuyện trong 
Nandiyamiga Jãtaka °'. 
S2, H1,.270 TT 


7. Nandiya.—Nhà vua và 16 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng lão 
Tilamufthidãyaka °. 
0 An.1.235. 


1. Nandiya Sutta.——Du sĩ Nandiya [4] được Phật dạy Bát chánh đạo °). 
Ø6. v, 11. 


2. Nandiya Sutta.—Thích tử Nandiya [2| được Phật dạy cho Bát chánh 
đạo ®, 
0S, v, 397, 


3. Nandiya Sutta.—Phật dạy Thích tử Nandiya rằng vị Thánh đệ tử 
thành tựu sự tịnh tín bất thối chuyên đối với Phật, Pháp, Tăng, và thành tựu 
các giới được các bậc Thánh ái kính quyết chắc chứng quả giác ngộ 0). 

CS v..397: 0. 


4. Nandiya Sutta.--Kề chuyện Thích tử TẾ, xã yết kiến Phật tại 
Sãvatthi và những lời Phật dạy sau mùa an cư kiết hạ 
G0 S333 
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Nandiyamiga Jãtaka (No. 385). -- Chuyện Lộc Vương Hoan Hỷ. Bồ Tát 
sanh làm con nai chúa tên Nandiya rất hiếu thảo với cha mẹ. Vua trị vì 
Kosala rất thích săn bắn. Các cuộc đi săn của ông và tuỳ tùng đông đão làm 
hư hao mùa màng của thần dân rất nhiều. Dân chúng cùng nhau bàn lập 
vườn rồi đuổi nai về để nhà vua săn hầu tránh thiệt hại. Nandiya để cha mẹ 
lại và trốn theo đoàn nai vô vườn. Nai trong đoàn đồng ý hy sanh từng con 
một cho cuộc săn bắn của nhà vua. Chưa tới phiên mình nhưng nai chúa 
vẫn chờ chớ không thoát thân, dầu đã được cha mẹ nhắn tin qua một 
Bàlamôn mong con về. Nai chúa muốn làm lợi ích cho bầy nai và cả cho 
nhà vua đã cung cấp thức ăn uống lâu nay. 

Lúc tới phiên mình, không sợ hãi, Nandiya xuất hiện với tâm từ ái. 
Tâm từ ái này khiến nhà Vua không thể buông tên. Trái lại, ông cho 
Nandiya một ước nguyện. Nandiya ước an lạc cho mọi chúng sanh. Sau đó, 
nhà vua bỏ đường ác và cai trị theo chơn pháp. 

Chuyện kê về một tỳkheo phụng dưỡng mẹ. Nhưng Phật tán thán 
ông. 

Nhận diện tiền thân: nhà vua chỉ Tôn giả Ananda, Bàlamôn đem 
tin cho nai chúa chỉ Tôn giả Sãriputta, nai cúa chỉ Bồ Tát ©), 

0T, 1i, 270 fF. 


Nandiyävaffa.—Tên của một kình ngư (cá vĩ đại) sống trong đại dương 
@) 


® AA.1.265. 

Nandivaddha.—Đại cư sĩ hộ trì của Phật Anomadassï ©). 

® Bu. vi. 24. 

Nandiväpigäma.—Một làng ở Tích Lan, sanh quán của Dhãtusena, cha 
của Dã(hãänama ®)_ Gokanna, Tướng của Vua Gajabähu, có lân bị đánh 
bại trong làng này “, Có lẽ đó là làng Nandigãma. 

0Ð Cv, xxxvi. 14. €9 J1D9fd+ lxx: 72. 


1. Nandivisäla——Bồ Tát sanh làm con bò đực. Xem Nandivisäla 
Jãataka. 


2. Nandivisäla.—Thiên tử Nandivisäla nói kệ với Thế Tôn về sanh thú 
và Phật dạy cắt hỷ, buộc ràng, dục tham, và tà ác đề ái căn được đoạn tận °°. 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

® S. 1.63; cp. ibid., 15. 
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Nandivisäla Jãtaka (No. 28).—Chuyện Con Bò Đại Hỷ. Bồ Tát sanh là 
con bò đực ở Gandhära và được đặt tên là Nandivisäla. Bò được một 
Bàlamôn nuôi từ lúc còn là nghé. Chủ thương yêu bò như con. Để trả ơn, 
bò nói với chủ đi đánh cá với ông bá hộ chủ đàn bò rằng Nandivisãla này có 
thể kéo 100 cỗ xe đầy cát đá. 

Trong cuộc cá, lúc bò chuẫn bị thi thố tài năng, ông chủ Bàlamôn 
bảo với Nandivisäla: “Hãy kéo, đồ ranh con!”. Bị xúc chạm tự ái, 
Nandivisala đứng thắng chơn không nhúc nhích khiến ông chủ Bàlamôn 
thua cuộc. Thấy chủ mình nằm dài sầu muộn, Nandivisãla nói với ông sao 
gọi ta là đồ ranh con? Rồi bò bảo ông đi cá lại với hai ngàn đồng. Lần này, 
ông chủ Bàlamôn gọi bò là “Chú bạn hiền thiện”. Bò kéo mạnh, di chuyển 
cỗ xe chót thứ 100 đến chỗ của cỗ xe thứ nhứt. Ông chủ Bàlamôn thắng 
cuộc và được nhiều người khác cho thêm tiền của. 

Chuyện kề về những lời mắng nhiếc tỳkheo của nhóm Sáu Tỳkheo 
Chabbagiyas. 

Nhận diện tiền thân: ông chủ Bàlamôn chỉ Tôn giả Tôn giả 
Ananda °©), 

Chuyện còn được kế liên quan đến sự thị hiện Thần thông Song 
hành (Yamakapätihãriya) “`. 

® J,¡. 191 ff; chuyện còn được kể trong Vin. iv. 5. 
DhA. ". 213. 


(2) 


Nandivisäla Sutta.—Ghi lại cuộc vẫn đáp giữa Thiên tử Nandivisäla và 
Thê Tôn 0), 
09 S1, 603: 


1. Nandisena.--Đại thần của Vua Assaka trị vì xứ Potali. Nandisena 
chỉ Tôn giả Sãriputta. Xem chỉ tiết trong Culla-Kälinga Jãtaka ©), 
®J.1i.1 


2. Nandisena.--Phụ thân của Suppaffhitabrahmaä, và Đại thần của Vua 
DutthagãmanIï. Phu nhơn ông là Bà Sumanä °'. 
® Dpv. xix. 9; MT. 528. 


1. Nanduttara.—Bàlamôn, một hiện kiếp của Trưởng lão Sonuttara 
(q.v.). Ông sống tại Kotigăma, cách Payäga một lý, thường dành hà mình 
để an trú Phật và chư tỳkheo. Chứng kiến thần thông do Trưởng lão 
Bhaddaji thi triển bằng cách nâng lên không trung cung điện 100 từng của 
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Vua Mahäpanäda và làm đề Dussa Thũpa của Phạm thiên giới lên bàn tay 
mình, ông ước nguyện được đắc thân thông như vậy t', 
® Mhv. xxxi. 5ff; c/ MT. 560. 


2. Nanduttara.—Con của Phật Nãrada trong đời sống cư sĩ sau cùng 
của Ngài. Lúc Phật thuyết pháp cho ông, có 80 triệu chúng sanh nhập lưu 
@) 


® Bu. x. 9, 20. 


Nanduttarä TherIL—Bà sanh ra trong một gia đình Bàlamôn ở 
Kammässadamma và gia nhập Tăng Đoàn của các Nigantha. Bà có biện 
tài và chu du Ấn Độ để tranh luận. Trên bước đường chu du Bà gặp Tôn giả 
Moggallãna và bị Tôn giả đánh bại. Rồi theo lời khuyến khích của Tôn giả, 
Bà làm tỳkheo ni, và sau đó đắc quả Alahán ©), 

® Thig. vs. 87-91; ThigA. 87. 


1. Nandupanada.—Xà vương mà Tôn giả Moggalläna chính phục. 
Trên đường đến cõi Tãvatimsa, Đức Phật và 500 tỳkheo đi ngang qua trú 
xứ của Xà vương trong lúc ông ăn sáng. Giận dữ, Xà vương quấn mình 
quanh Núi Sineru chận đường lên cõi Tãvatimsa. Nhiều tỳkheo, kế cả 
Ratthapäla, Bhaddiya và Rãhula xin được chinh phục Xà vương, nhưng 
Phật không đồng ý, cho đến khi Tôn giả Moggallãna xin ra đi. Được biết 
không có tỳkheo nào có đủ thần thông đối đầu với Xà vương. Moggalläna 
và Xà vương thi triển thần thông, nhưng Xà vương thua trận. Ông được đưa 
đến Phật và xin quy y. Lúc Trưởng giả Anäthapindika nghe nói 
Moggalläna chiến thắng Xà vương, ông tô chức lễ cúng dường Phật và chư 
tỳkheo rất lớn trong suốt bảy ngày 0), 

Theo Divyävadãna ), Nanda và Upananda là hai Xà vương. 
® ThagA. ii. 188 Ê; J. v. 126. Óìp,305, 


2. Nandopananda.—Một trong những địa ngục Lohakumbi t. 
® SA.1. 111. 


Nandhimitta (Nandimitta).—Một trong mười chiến sĩ hùng mạnh và 
tỉnh nhuệ của Vua Dutthagãmami. Ông là cháu của Mitta, một Tướng 
lãnh của Vua Elãra. Ông bị tật đái bộng (tỉnh hoàn nằm trên thân chớ 
không có trong bọc như thường lệ), và có sức mạnh bằng mười thớt voi. 
Lúc bé, Nandhimitta thích đi rong chơi nên bị buộc vô hòn đá, nhưng bé 
rỉnh đá theo đễ dàng. Trong thành Anurädhapura ông giết nhiều dân 
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Damila phá hoại tịnh xá, nhưng về sau ông theo quân Tích Lan ở Rohäna 
và chiên đâu trong các chiên dịch của DutthagãmanT Ê©). 
Œ® Mhv. xxiii. 2 fŸ; xxv. 21 ff; MA. ii. 688; DA. ¡. 90. 


Namuci.—Danh tánh của Mära (4v). Được gọi như vậy vì Mãra 
không để ai (Thiên hay nhơn) thoát khỏi nanh vuốt của mình mà không bị 
tồn thương t), 

09 SNA. ii. 386. 


1. Nammadä.—Sông ở Ấn Độ (hiện là sông Nerbudda). Sông làm ranh 
giới giữa Uttaräpatha và Dakkhinapatha. Tại đây, Phật có để lại dâu 
chơn mà các Naga rât lễ kính. Dâu chơn này hiên lộ lúc nước triêu xuông 
(2) 

0], 1i, 344; ïv. 392, 397. MA. ii. 1018; chỉ tiết, xem s.v. 
Punna. 


.2. Nammadä.—Xà vương trú trong sông Nammadãä. Trên đường đi 
viêng Trưởng lão Punna (4.v.) trở vê, lúc tới sông Nammada, Phật gặp Xà 
vương và được Xà vương thỉnh vê cung mình cúng dường trọng thê. Theo 
yêu câu của Xà vương, Phật lưu lại trên bờ sông dâu chơn đê các Naga lễ 
bái 0), 

0) MA. ii. 1018; SA. 1i1. 18. 


3. Nammadä.—Con kinh chảy từ hồ Punnavadddhana ngang qua tịnh 
xá Jetavana trong Pulatthipura ©), 
® Cv, Ixxix. 48. 


Nayanäyudha.—Một trong bốn khí giới lợi hại nhứt trên thế gian. 
Nayanäyudha của Tử thần Yama, và được ví như mắt thứ ba của Thần 
Siva. Chỉ nhìn qua Nayanäyudha, hằng ngàn vị Thiên kưmbhanda (trái bí) 
bị bề ra từng mảnh t', 

0Ð SNA.1.225. 


Nayanussava.--Vườn bông ở Pulatthipura do Parakkamabähu I thiết 
kế 0, 
® Cv. Ixxix, 8. 


Naratungabrahmäã.—Tộc trưởng Damila dưới miền Nam Ấn Độ, bị 
Vua Parakkamabähu I đánh bại gân Rãmissara ©'), 
® Cv. Ixxvi. 98. 
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1. Naradeva.--Dạxoa. Cứ mỗi hai tuần ông bắt Kãvinda (quan giáo 
lý —dhammänusãsaka của Vua Vedeha trị vì Mithilã) sủa như chó; mỗi lần 
Kãvinda sủa ,ông bị con nhốt vô nhà t). 

®J, vi, 383, 387. 


2. Naradeva.--Dạxoa ăn thịt người sống trong hồ gần Khemavati. Ông 
được Phật Kakusandha đến viêng và chuyền hoá °', 
® Bu. xxii. 5 #; BuA. 210 £. 


3. Naradeva.--Dạxoa từng đi rong từ thành này đến thành khác giết vua 
để chiếm đoạt hậu cung (harem). Nếu danh tánh ông bị một nữ nhơn nào đó 
phát giác, ông ăn thịt nữ nhơn ấy rồi đi chỗ khác. Lúc đến kinh thành 
Sunanda, Phật Kassapa thuyết giáo và chuyên hoá ông ©), 

® Bụu. xxv. 7 #; BuA. 219. 


® Naradeva.--Hậu duệ cuối cùng của Bhaddadeva trị vì Kannagoccha. 
Bảy hậu duệ của ông trị vì Rojanagara Ê), 

M 5 J S 

0Ð Dpv. ii. 27. 


Naradevagäthä.—Tập hợp kệ tán thán Phật do một tỳkheo Tích Lan 
soạn t, 
® Cv,p. 65. 


Narapathi-Sithu—Nhà vua Pagan (1167-1202 A.C.). Ông là một 
Thánh vương rất quan tâm tu tập. Giáo thọ của ông là Trưởng lão 
Aggavamsa ©), 

0 Chỉ tiết, xem Bode, øp. c, p. 16, 20, 21, 23, 31. 


Naramittä.—Một Trưởng lão ni thù thắng trong thành Anurãdhapura 
qœ) 


( Dpvy. xviii. 15. 


Naravähana.—Một trong những cung diên mà Phật Padumuttara sử 
dụng trong đời sông cư sĩ sau cùng của Ngài °°, 
® Bụ. xi. 20. 


1. Narasiha—Vua Án Độ, trị vì Kanduvethi, và là bạn của 
Mãnavamma. Mãnavamma giúp ông đánh bại Vua Vallabha. Đê đáp lại 
công ơn ông, Narasrha giúp ông lên ngôi báu Tích Lan 9), 
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t® Cy, xIvii. 4-49. 


2. Narasiha.--Đức Phật vị lai thứ tám ©', 
® Anäagat. p. 40. 


NarasThagäthäã.--Mười kệ tán thán sắc đẹp của Đức Phật nói là của 
Rãhulamätä. Bà xướng kệ này khi nghe Phụ vương Suddhodana báo tin 
Phật đến khát thực trong thành Kapilavatthu. Mỗi kệ chấm dứt bằng chữ 
“naras?ha” (sư tử của loài người, Đức Phật) ©). 

) ApA. 1. 79; J. ¡. nói có tám kệ. 


NarasThadeva.--Tướng của Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn 
Độ ®), 
(® Cv. lxxvi. 95, 174. 


NarasThapadmara.—Một đồng minh của Kulasekhara, nhà vua trị vì 
miễn Nam Án Độ. Ông bị Tướng Lankãpura bắt 0), 
€® Cy, Ixxvii. 76, 86. 


Narinda.—Xà vương từng dưng Phật Vessabhũ cỏ làm bồ đoàn , 
® BuA. 205. 


Naruttama.—Vào 73 kiếp trước có bốn nhà vua trị vì dưới vương hiệu 
này; tất cả đều là tiên kiếp của Trưởng lão Tikannapuphiya ©'. 


® An, ¡, 195, 

Nala.—Cànthátbà trưởng ?? mà Phật tử thường van vái khi hữu sự °), 

®D.ii. 238. ( 7pb¡đ., 111. 204. 

Nala Vagga—Phâm I: Phẩm Cây Lau, Tương Ưng Chư Thiên, 
Samyutta Nikaya 0), 

®ĐS.1. 1-5, 


Nalaka.—Tên riêng của Trưởng lão Mahã Kaccana; Kaccana là tên 
tộc. 


Nalakapãna.—Làng trong xứ Kosala, nơi Phật có lần an trú và thuyết 


Nalakapäna Sutta °' Làng được đặt tên Nalakapäna vì có hô 
Nalakapäna-pokkharani ', như kê trong Nalapäna Jãtaka (.v.). Gân 
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làng có hai khu rừng Ketakavana và Paläsavana; Tôn giả Sãriputta có 
thuyết hai kinh tại Palãsavana, theo lời yêu cầu của Thế Tôn 

ĐM.1.462. '? MA. 1i. 664 £ AA. 1. 843. ® A, v, 122 
f; 1233: 


1. Nalakapäna Sutta.—Do Phật thuyết tại rừng Palãsavana trong làng 
Nalakapäna. Phật hỏi hội chúng tỳkheo, trong ấy có cả các Tôn giả 
Anuruddha, Kimbala, Nandiya, và một số Thiện gia nam tử khác, chớ chư 
vị theo Ngài xuất gia mà có hoan hỷ trong Phạm hạnh không? Sau khi được 
trả lòi rằng hoan hỷ, Ngài tiếp tục thuyết về lậu hoặc mà Ngài đã đoạn tận 
và lợi lạc mà chư đệ tử đạt được. Khi nói về tái sanh của tứ chúng, Ngài 
không vì mục đích lường gạt, nịnh hót, được lợi lộc, được trọng vọng, mà 
chỉ muốn người nghe được an lạc lâu dài. Khi Ngài tuyên bố vị tỳkheo có 
giới hạnh như vậy, trí tuệ như vậy và đã an trú chánh trí, Thiện nam tử nhớ 
đến những điều ấy đề chú tâm trên như thật và được an lạc lâu đời 0), 

(ĐM. 1. 462 fF. 


2. Nalakapäna Sutta.—Tại rừng Paläsavana trong làng Nalakapäna, 
Phật thuyết kinh đến nữa khuya. Thây chúng tỳkheo đang phần khởi, Ngài 
bảo Tôn giả Sãriputta thay Ngài tiếp tục thuyết đề Ngài ngã lưng. Sãriputta 
nói về các pháp: không có 'lòng tin trong thiện pháp, không có xâu hồ, không 
có sợ hãi, không có tinh tấn, không có trí tuệ, phẫn nộ, hiềm hận, ác dục, ác 
bằng hữu, tà kiến. 

Sau đó, Phật ngồi dậy và tán thán Tôn giả Sãriputta ©. 

ĐA, v, 122 ff. 


3. Nalakapäna Sutta.—Nhơn duyện giống như trong [2], nhưng Tôn 
giả Sãriputta nói về các pháp khác: không có lòng tin trong các thiện pháp, 
không có xấu hồ, không có sợ hãi, không có trì pháp, không có trí tuệ, 
không có lắng tai, không có trì pháp, không có suy tư ý nghĩa, không có 
thực hành đúng pháp, không có phóng dật trong các thiện pháp) t). 

® A, v, 125 fF 


Nalapaläpiya Sutta.—Đàm luận giữa hai Tôn giả Säriputta và Mahäã 
Kotthita tại Migadäya trong Isipatana. Sãriputta nói về nhơn duyên, ví 
như hai bó lau dựa vào nhau để đứng vững; nếu một bó ngã, bó kia cũng sẽ 
ngã theo 0), 

®ĐS.1i. 112 Ê 
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Nalakãra.—Bồ Tát sanh làm Thiên tử trên cõi Tãvatimsa. Trong một 
tiền kiếp Ngài là một nhà nông ở Benares. Một hôm, trên đường ra đồng, 
thấy Phật Độc giác, người nông dân thỉnh Phật về nhà thọ thực. Sau đó, ông 
và con cất cho Phật một am với vách lau trên bờ sông Hằng, chăm sóc Phật 
lúc mưa gió, và dâng y để Phật dùng. 

Lúc Hoàng hậu Sumedhä của Vua Suruci trị vì Mithilã cầu tự, 
Nalakara thuận lời yêu cầu của Thiên chủ Sakka tái sanh xuống thế làm con 
bà. Bấy giờ ông được gọi là Mahãpanäda (4.v.). Về con ông, xem s.v. 
Sankha “). 

0T. 1v, 318-23. ® DA. 1ii. 806 £. 


Nalakãragäma.—Làng được nói đến trong Subbha Sutta °” như không 
xa Sãvatthi mây. 
®ĐM. ii. 206. 


Nalakufidäyaka Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông có dựng gần 
Bhãrika (Hãrita) trên Himavã một am lau và xây một lối đi có mái che để 
cúng dường Phật Độc giác Nãrada. Lúc sanh về cõi Tãvatimsa ông trú 
trong một cung điện rộng 60 lý ©), 

Ông có thê là Trưởng lão Valliya ®). 

0 Ap, ii. 440. ThagA. 1. 247. 


Nalannaru.—Hồ nước ở Tích Lan, được Vua Parakkamabähu I trùng 
ĐI”, 
® Cy, Ixviii. 47. 


Nalapäna Jãtaka (No. 20).--Chuyện Hồ Nalapãna. Bồ Tát sanh làm khi 
chúa trông coi tám vạn con. Khi chúa ra lệnh không khi nào được ăn hay 
uống mà không có phép của khi chúa. Một hôm, đàn khỉ đến một hồ nước 
nhưng không, xuống. uông. Khi chúa đến tán đương đàn khi rồi đi quanh hồ 
quan sát. Thấy có dầu chơn đi xuống mà không có dấu chơn đi lên, khi chúa 
biết dưới hồ có phi nhơn. Do lợi hành rộng lớn của chư Bồ Tát, khi chúa 
biến các cọng lau rồng ruột đề lây phát cho đàn khỉ ngồi trên bờ uống nước. 
Do đó hồ mang tên Nalakapãnapokkharan], và thần thông thi triển bởi khỉ 
chúa trở thành một trong bốn thần thông tồn tại trong suốt kiếp này (ba thần 
thông kia là: tướng thỏ trên mặt trăng, địa điểm không bị lửa chạm đến như 
mô tả trong Vattaka Jãtaka, số 316, không bao giờ mưa rơi xuống nhà 
người thợ gồm Gatikara). 

Chuyện do Phật kê trong làng Nalakapäna về cọng lau rồng ruột. 
Phi nhân trong hồ chỉ Devadatta t'. 
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0 J.¡, 170. 


Nalamäla, Nalamäl. —Biên mà Trí giả Suppäraka và đoàn tuỳ tùng 
vượt qua trên đường đi từ thị trấn Bharukaccha. Biển trông như một rừng 
lau hay rừng tre. Luận giải nói rằng biển có màu đỏ như “scorpion reed” 
hay “crabgrass” (Digifaria sanginalis). Biển có san hô (velz) quý mà 
Supparäka có vớt lên tàu °°, 

(T,iv. 140, 141. 


Nalamälikã TherT——Alahán. Vào 94 kiếp trước bà là một kizarã trên 
bờ sông Candabhägä. Thấy Phật bà cúng dường Ngài một vòng hoa. Bà 
làm hoàng hậu 36 lần trên cõi Thiên và 10 lần dưới thế ®. Bà có thể là 
Trưởng lão ni Cittä °, 

® Ap. ¡i. 528 £ (? ThịgA. 33 


1. Nalamälita Thera.—Alahán. Có lần ông dưng lên Phật 
Padumuttara cây quạt làm bằng cây lau và Phật tán dương thí vật. Ông 
sanh làn vua nhiêu lần dưới vương hiệu Subbata và tám lần dưới vương 
hiệu Mãluta °”. Ông có thê là Trưởng lão Kutfivihãriya ®). 

0 Ap. ¡. 143 £.  ThagA. ¡. 131. 


2. Nalamälita Thera—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông thấy Phật 
Sikkhï và dưng lên Ngài một vòng bông lau ®. Ông có thể là Trưởng lão 
Dhaniya '). 

0 Ap, ii. 412.  ThagA. 1. 347. 


Nalasäkiyä.——Một chỉ của tộc Sãkya. Lúc Vua Vidudabha tuyên chiến 
với tộc Sãkya, ông ra lịnh giết hết những ai gọi mình là họ Thích. Quân đi 
ruồng hỏi ai là họ Thích. Một số lấy lá cỏ nhét vô kẻ răng, số khác lấy lá 
lau. BỊ hỏi, đám người trước trả lời “không phải saka”(potherb, chậu cỏ) mà 
là “cỏ” (na); đám người sau đáp “không phải “sđka” mà là lau (n2Ja). Nhờ 
nói trớ mà họ thoát chết. Từ đó họ được gọi là Tinasäkiyä và Na]asäkiyã 
@) 


0 DhA. ¡. 358 f. 


NaJagärika Thera.—Alahán. Vào thời Phật Nãrada, ông có dựng cho 
Phật một túp lêu băng vách lau và mái cỏ gân núi Hãrita. Ông làm vua 74 
lần trên cõi Thiên và 70 lần dưới thê °, Ông có thê là Trưởng lão Valliya 
(2) 

0 Ap, ¡. 178 £. (? ThagA. 1. 247. 
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Nalãta.—Xem Lalãta. 


Nalinakesariya Thera.--Alahán. Vào 92 kiếp trước ông sanh làm con 
chim nước. Thấy Phật Tissa du hành trên không trung, chim dùng mõ dưng 
Phật một bông sen. Vào 73 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Satapatta °. 

® Ap. ¡. 223. 


Nalini Jãtaka.—Xem Nalinika Jãtaka. 


Nalinikã.—Công chúa của nhà vua trị vì Kãsi. Nàng cám dỗ Isinga. 
Xem Nalinikã Jätaka. 


Nalinikã Jãtaka Jãtaka (No. 526).--Chuyện Công Chúa Na|linikã. Bồ 
Tát sanh làm ẩn sĩ trên Hy Mã Lạp Sơn. Có con nai cái thụ thai vì uống 
nước có tỉnh trùng của ông. Ông nhận đứa bé sanh ra và đặt cho tên Isihga. 
Nhờ pháp khổ hạnh, Isinga trở thành bậc hiền trí khổ hạnh mà đức độ làm 
cung của Thiên chủ Sakka rúng động. 

Đề phá tan công hạnh của Hiền trí Isinga, Sakka tạo ra hạn hán 
trong Kãsi luôn ba năm. Rồi Sakka xuất hiện trước nhà vua bảo nếu Công 
chúa Nalinika cám dỗ được Isiaga đề phá tan công hạnh chàng, mưa sẽ trở 
lại. 

Công chúa Na|inika được phái đến am của Hiền trí Isinga trong bộ 
y ân sĩ, trong lúc Đại sĩ (Bồ Tát) đi vắng. Giả bị thương vì gâu, nàng tiến 
đến lều tranh, vừa đi vừa chơi với một trái cầu. Sau khi nghe nàng ngâm kệ, 
Isinga bị lung lạc khiến thiền lực tiêu tan và công hạnh bị đánh bại. 

Vừa ý, Thiên chủ Sakka làm mưa rơi xuống trên khắp quốc độ 
KãsI. 

Lúc trở về nghe qua câu chuyện, Đại sĩ quở trách rồi giáo huấn con 
mình. 

Chuyện kê về một tỳkheo bị bà vợ của thời phóng dật cũ cám dỗ. 

Nhận diện tiền thân: Isinga chỉ vị tỳkheo, Na|inikã chỉ bà vợ °). 

0) J, v, 193-209. Mtu. (1i. 143 ff) có câu chuyện tương tợ với chút ít 
thay đối. 


Nalinĩ.—Thiên quốc của Thiên vương Vessana ©). 

® J, vi, 313; nhưng VvA. (339, 340) giải thích Nalin như một 
kilana†thana. Giải thích này phù hơp với D. 11. 202, nói rằng Kuvera-nalin 
là một giai nhơn trong Thiên quốc của Vessavana. 
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Nalira—Một trong những cung điện mà Phật Sobhita sử dụng trong đời 
cư sĩ sau cùng của Ngài ?), 
® Bụ. vii. 17. 


Nalerupucimanda.--Vườn cây gần. thành phố Verañjã mà Phật có đrú 
lại trong chuyến viếng thăm thành phố này '°. Buddhaghosa “ nói rằng 
trong vườn có một cây chánh là cây pucimanda hay nimba; đưới tàn rất đẹp 
của cây này có đền thờ Dạxoa Naleru. Con đường lên miền Bắc (đi 
Uttaraku?) đi ngang qua cây này ?`, 

0 Vịn, ii. 1; A. iv. 172, 197. '  Sp, 1. 106. bà 
lhid, 184. 


Nava Sutta.——Có một tỳkheo sau khi thất thực về, rút vô cốc, ngồi lặng 
thính và tự toại, không phụ may y. Được bạch, Phật gọi ông đến. Biết tâm 
ý của ông, Phật bảo các tỳkheo khác chớ có bực phiền với ông, vì ông là 
người chứng được không khó khăn tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú 0). 

®S. 11.277 Ÿ. 


Navakammika-Bhãäradväja—Một Bhãradväja (.v.) (Dược vương). 
Một thời, Phật trú trong khu rừng ở Kosala. Có một Bàlamôn đang làm 
việc trong rừng thấy Phật ngồi dưới gốc cây, đến bạch hỏi vui gì Ngài tìm 
được trong lúc sống một mình. Ngài bảo Ngài đã được giải thoát. Nghe 
xong, vị Bàlamôn xin Phật nhận làm đệ tử cư sĩ °°. 

Chú giải ? nói rằng vị Bàlamôn đốn rừng, lấy cây làm cột, mái 
nhà, vân vân, chở về thành bán. 

0 S,1, 179, ? SA. 1. 205. 


Navakammika Sutta—Ghi lại câu chuyện giữa Phật và Bàlamôn 
Navakammika-Bhãradväja (4.v.) 0). 
ở Ñ: 1,170, 


Navagämapura.--ĐỊa danh ở Tích Lan được đề cặp trong các chiến dịch 
của Vua Parakkamabähu I ®), 


(® Cv, ]xii. 137. 


Navanavatiya.--Thị trấn trong quốc độ Uttarakuru `. 
®D, ni. 201. 
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Navapũrana Vagga.—Phẩm 5: Phâm Mới và Cũ, Tương Ưng Sáu Xứ, 
Samyutta Nikaya 0), [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
0S, ïv. 132-42. 


Navayojanarat(ha.--Quận trong xứ Rohäna 9), 
® Cy, lxxii. 60, 61, 72; xem thêm Cv. 77s. ¡. 324, n. 7. 





Navaratha.—Một hậu duệ của Vua Mahãsammata °). 
® Dpv. iii. 40. 





Navavimalabudddhi.—Xem Vimalabuddhi. 


1. Nãga.—Một Trưởng lão danh tiếng ở Tích Lan, chuyên dạy Vinaya 
qœ) 


(® Vịn, v. 3. 


2. Nãga.—Vương tử thứ ba của Vua Mutasfva trị vì Tích Lan, và là anh 
em của Vua Devänampiyatissa 0), 
(® Dpv. xi. 6; xvii. 75. 


3. Nãga.—Trưởng lão ở Tích Lan vào thời kỳ đảo quốc bị Brahmana- 
Tissa tàn phá. Em gái ông là Trưởng lão ni Nãgã (4.v.) °). 
0© Chuyện của hai vị, xem MA. ¡. 546 f; AA. ii. 654 £ 


4. Nãga.— Trưởng lão ở Käãraliyagiri, Tích Lan. Ông thôi dạy Pháp 1§ 
năm, nhưng khi dạy Dhãfukathä, ông không quên mải mai nào ?', 

0) Vsm, 96, 

5. Nãga.—Xem Coranäza, Mahänäøa, etc. 


Nãga Vagga.—Phẩm 23: Phẩm Voi, Kinh Pháp Cú. 


Nãga Samyutta.—Tương Ưng Loài Rồng, Samyutta Nikãya 0), 
®S, 1i. 240-6. 


1. Nãga Sutta.—Một thời, lúc Phật ngồi dước gốc cây Ajapäla, sau khi 
giác ngộ, Mãra xuất hiện dưới hình thù của con voi hung tợn với mục đích 
làm Ngài sợ hãi. Nhưng Ngài nhận ra Mãra nên Mãra biến mất tại chỗ ?. 

(0S,¡. 103 £ 
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2. Nãga Sutta.—Có một tân tỳkheo đến các gia đình quá. nhiều thì giờ. 
Lúc được nhắc nhở, ông nói tại sao ông bị quở trong lúc nhiều Trưởng lão 
làm vậy. Được bạch, Phật kế chuyện con voi sông gần cái hồ lớn. Nó 
xuống hồ nhỗ củ, rễ sen, rửa sạch và ăn để có dung sắc tốt và nhiều sức lực. 
Nhưng khi voi con bắt chước, nó không rữa sạch củ, rễ sen nên ăn luôn đất, 
bùn khiến bị bịnh, và nhiều con gần chết °). 

®S.11.268 £. 


3. Nãga Sutta.—Rắn sống trên Hy Mã Lạp Sơn tìm đường xuống biển 
để được thân to lớn hơn. Cũng vậy, tỳkheo tu tập làm cho sung mãn Thánh 
đạo Tám ngành đạt đến sự to lớn, quảng đại hơn ?, 

(0 S.ụ, 47, 


4. Nãga Sutta.—Con voi xứng đáng cho vua thành tự bốn chỉ phần sau: 
biết nghe, biết sát hại, biết nhẫn, biết đi đến. Cũng vậy, tỳkheo thành tự bốn 
chi phần nói trên xứng đáng được cung kính, cúng đường, là ruộng phước 
vô thượng ở đời ?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

® A, 1i. 116. 


5. Nãga Sutta.—Phật đi cùng Tôn giả Tôn giá Ananda đến chỗ tắm gần 
Migäramätupäsãäda, xuống tắm, rồi lên phơi tay chơn. Bấy giờ có con voi 
Seta của Vua Pasenadi đi lên từ chỗ tắm và được đón rước long trọng. Dân 
chúng thấy vậy rất thán phục con voi của vua. Tôn giả Udãyi ® bạch hỏi 
Phật phải chăng chỉ voi mới được tán đương vì sự to lớn đồ sộ của nó hay 
các thứ to lớn khác cũng được tán dương? Họ tán dương mọi thứ, Phật đáp, 
ngựa, bò, rắn, cây, người to lớn, họ đều gọi là con voi. Nhưng Phật dạy 
rằng ai không phạm tội về thân, về lời, về ý, người ấy mới là con voi (ãgư 
na karoti, tamnago). Udãäy! nói kệ tán thắn lời Phật dạy và ví Phật như con 
voi với mỗi phần là một giới đức (như không làm các tội phạm, nhu hoà và 
thất bại là bàn hai chân trước, vân vân ) °). 

Kinh nói trên còn được gọi là Nãgopama Sutta ©). 

+ Chú giải (AA. 1i. 669) nói là Kãludäy1. ® A, 11. 345 

Œ. 3) ThagA. 11. 7. 


6. Nãga Sutta.—Đôi lúc con voi rừng lớn nhàm chán với các con voi 
cái, các con voi con đến phá rầy sự tự do của nó; voi lớn tách đoàn và sống 
một mình. Cũng vậy, lúc nhàm chán với người (như tứ chúng, vua quan, 
vân vân), vị tỳkheo xa rời họ, vô rừng sống ở trú xứ xa vắng, và đoạn tận lậu 
hoặc ), 

® A,iv, 435 fF 
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Nãñgakesariya Thera.—Alahán. Ông từng sanh làm người thợ săn. Lúc 
vô rừng thấy bông øãgz nở lớn, ông hái và dưng hai tay lên Phật Tissa. Vào 
77 kiếp trước ông làm vua đưới vương hiệu Pamokkharana t. 

Œ® Ap. 1.222. 


Nãgacatukka.--Địa danh gần Ambatthala. Lúc ngồi tại đây, Vua 
Devãnampiyatissa nghe Sadi Sumana loan giờ thuyết Pháp vang khắp mọi 
nơi trên đảo Tích Lan °), 

Geiger “' xác định đó là Nãgapokuna hiện nay (nhưng xem 
Nãgasondi). Theo Dipavamsa ?) (trong ây có v./. Nagaracatukka), đó là 
một cái ao dưới chơn Missakapabbata, ao được khoét trong đá. 

©® Mhv. xiv. 36. ® Mhv. 77s. 94. n.1. 6 
Dptv. xIv. 58; xem thêm Mhv. xvI. 6. 


1. NãgadattaThera.—Một thời, ông trú trong khu rừng ở Kosala và có 
khuynh hướng không tinh tấn. Một vị Thiên thấy vậy cảnh giác ông; tâm 
ông xúc động ®), 

0) S.¡, 200. 


2. Nãgadatta.—Một vị Thiên sống trên núi Keläsapabbata °). Lúc trú 
ở Chadddantavana, Tôn giả Anuruddha thường đi ngang và được vị 
Thiên cúng dường cháo sữa với mật bông sen. Khi Trưởng lão Sivalï viễng 
Gandhamadana với 500 tỳkheo, vị Thiên cúng dường chư vị cháo sữa một 
ngày và bơ lỏng ngày khác. Được hỏi ông lây sữa và bơ lỏng ở đâu, ông 
cho biết đó là nhờ ông từng cúng dường cháo sửa lên Phật Kassapa. 

® SA, ¡. 217; nhưng ThagA (¡. 138) và AA. (I 139) nói là ở 
Gandhamaädana. 


2. Nãgadatta Sutta.—Nói về vị Thiên cảnh giác sự thiếu tỉnh tấn của 
Tôn giả Nãgadatta, vì thương xót ông và muôn lợi ích cho ông ©), 
É Š;: 4/200. 


Nñgadäsaka.—Vua xứ Magadha. Ông là con của Vua Munda. Ông 
giết phụ vương xoán ngôi và trị vì 24 năm. Ông bị dân chúng hạ bệ để tôn 
Susunäga lên ngôi thế ông 0), 

® Mhv. xvi. 4 fÊ; Šp. ¡. 73; Dpv. iv. 4l; v. 78; xi. 10, trong ấy ông được 
gọi là Dãsaka. Nhưng xem DA. ¡. 153, trong ấy cha ông là Anuruddha. 
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NãgadTpa.—Một tỉnh ở Tích Lan, hiện nay là bán đảo Jaffina và vùng 
Tây-Bắc Tích Lan. Lần thứ hai Phật đến Tích Lan là đến Nãgadipa để hoà 
giải hai Naga Mahodara và Cũlodara °). Nägadipa có cảng Jambukola 
(q.v.), nơi mà Vua Devãnampiyatissa có xây một tịnh xá '); tịnh xá này về 
sau được Vua Kanifthatissa trùng tu ®. Đó có lẻ là tịnh xá Tissa-vihãra ®°, 
Còn có thêm tịnh xá Sälipabbata do Mahallaka-Näga ® xây. 
Unnalomaghara, Rãjãyatana-dhãtucetiya và Ämalacetiya có lẽ đều là 
những nơi thờ phượng trong Nãgadïpa 9), 

Theo Valãhassa Jãtaka “ bờ biển Tích Lan từ cửa sông Kalyäni 
đến Nãgadipa có lần bị các nữ dạxoa quấy phá. Một thời, Nãgadipa được 
biết như là SurumadTpa và gần đó có KaradTpa mà trước đây được gọi là 
Ahidipa ”. Trong nhiều Chú giải “® có câu chuyện xưa nói về Vua 
Diparägä trị vì Nãgadpa bằng một triều đại hoành tráng. 

NagadTpa từng là một trung tâm Phật giáo quan trọng ở Tích Lan 
ứĐ với nhiều địa điểm hành hương. Có một truyền thuyết #? nói rằng sau 
khi giáo lý (sãsana) của Thế Tôn đoạn diệt, tất cả xá lợi của Phật ở Tích 
Lan được thu gom về Mahãäcetiya trước khi du hành đến Rãjãyatanacetiya 
trong NãgadTpa, rồi từ đó về Mahãbodhi ở Gayä. 


©® Mhv. 1. 47. ® Jb¡đ., xx. 25. 6 7b74j., xxxvI. 9. 
® Xem /b¡ä, 36. ® 70/4., xxxv. 124. @ 
Cv. xÌn1. 62. @ Ji. 128. ® J_ 1i, 187. 
® J,iv. 238. a0 +.g., VIbhA. 444. = 


t.g., ibid., 446, 457; AA. 1. 422. MA. 1. 545; xem thêm J.R.A.S., vol. xxvI. 
0? DA. ii. 899; VibhA. 433. 


Nãgadeva.—Một hậu duệ của Vua Mahãsammata. Ông trị vì tại 
Cãmpa và 25 hậu duệ của ông trị vì tại Mithilä ©). 
Œ Dpv. iii. 29. 


Nãgapattana.—Hải cảng mà Ngài Buddhaghosa xuống tàu qua Tích 
Lan ?), 
0 SadS. 53. 


Nãgapalivethana.—Một trong bảy dãy núi phải vượt qua để đến 
Gandhamädana °). 
0Ð SNA. 1. 66. 


1. Nãgapupphiya Thera—Alahán. Vào thời Phật Padumuttara, ông 
là một giáo sư Bàlamôn mệnh danh Suvaccha. Một hôm, thây Phật du hành 
trên hư không, ông rải bông dọc theo đường Phật đi. Vào 31 kiệp trước ông 
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làm vua dưới vương hiệu Mahãratha ®. Ông có thể là Trưởng lão 
Dhammasava ), 
® Ap.¡. 179. 2 ThaøgA. ¡. 214. 


2. Nãgapupphiya “Thera.—Alahán. Có thể là Trưởng lão 
Lomasakangiya ©. Vào 91 kiếp trước ông thấy Phật (Vipassĩ?) đi trên 
đường và đến dưng Ngài bông øãga '). 

0) ThagA. 1. 84. ® Ap, ii. 450. 


Nãgapetta-vatthu.—Một gia đình ở Benares có hai người con trai và 
một con gái trở thành Phật tử sau khi nghe Trưởng lão Saikieea thuyết 
pháp. Ông bà gia chủ muốn gả cô con gái cho cháu mình nhưng chàng xin 
gia nhập Tăng Đoàn. Sau đó,vì muốn được cưới cô, chàng xin hoản tục làm 
cư sĩ. Trong lúc chàng chờ được chấp thuận, nhà của cô gái sập làm chết 
trọn gia đình. Ông bà gia chủ tái sanh làm ngạ quỷ còn ba con làm Địa 
Thiên (ba deva). Vị giáo thọ của tỳkheo trẻ chỉ cho ông thấy hoàn cảnh 
này lúc đi ngang qua tịnh xá ở Isipatana. VỊ tỳkheo trẻ nghe được câu 
chuyện từ miệng của các ngạ quỷ, bèn nhơn danh họ cúng dường thí vật 
thực; nhờ đó họ tránh được khổ não , 

® Pvy, 1. 11;PvA. 53fữ. 


Nãgamandala-paritta (hoặc Nãgamandalamanta).—Được kế như bùa 
chú đem lại hạnh phúc cho người đeo °), 
0) VịibhA. 410, 411. 


Nãgamavihära.—Tnh xá trong xứ Rohäna, do Vua Mahänäga (trị vì 
Mahhägäma) và em là Vua Devaänampiyatissa xây ?). Vua IJanäga trùng 
tu và ban cho tịnh xá đất đai đề lây hoa lợi bảo quản ®), 

Có một câu chuyện liên quan đến tịnh xá. Một tỳkheo đốn một cây 
nga gần đó khiến thần cây bị quấy rầy. Thần cây tuyên bố với một Trưởng 
lão rằng vị vua hộ trì Trưởng lão sẽ chết trong vòng bảy ngày tới. Chuyện 
không xảy ra trong thời gian bảy ngày, nên vị Trưởng lão bị nhà vua truyền 
chặt hết tay chơn ®. 

Gần tịnh xá là làng Kelakacchagãma (v./ Kã]agacchagäma) ®°). 
Via Dappula ban cho tịnh xá làng Kevatfagambhira ®. 

©® Mhv. xxii. 9. ® 7b¡đ., xxxv. 31; MT. 469. 

' VịbhA. 407. ®MA. 1i. 1025. Đ: Cụ, xỈy. 
58. 
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Nãgamälaka.-Địa danh trong Anurädhapura về phía Bắc của 
Sirisamäla. Phật Konägamana thuyết pháp tại đây và 25 ngàn người 
chứng ngộ. Trên phía Bắc là Asokamälaka ©)„ nơi Phật Kassapa thuyết 
pháp lúc viếng Tích Lan. Trong Nãgamälaka có Silãsobbhakandaka- 
cetiya và gần đó có một tịnh xá khác do Vua Thũlathana (59 B.C.) xây ®). 

0® Mhv. xIv. 118, 153. Ở MT, 355. 


Nãgamittä.—Một Trưởng lão ni thù thắng ở Anurädhapura, rất giỏi 
vê Vinaya t), 
(9 Dpvy. xviii. 34. 


Nãgalena.--Động trong Kofipabbata-vihãära. Có một Sadi đọc kinh 
Mahäsamaya Sutfa tại đó và được một Thiên nữ trên cây øzga bên ngoài 
tán thán. Thiên nữ này có mặt trong buổi Phật thuyết kinh vừa nói, nhưng vì 
hội chúng chư Thiên quá đông nên bà chỉ có chỗ đứng trên biển gần 
Mahägäma ở Tích Lan; tuy nhiên bà cũng nghe được lời Phật dạy rõ ràng 
@œ) 

® DA. ii. 695, 


Nãgavaddhana.—Tnh xá ở Tích Lan. Vua Udaya I có ban cho tịnh xá 
này nhiêu làng đề hộ trì °). 
(0 Cy. xlix. 21. 


Nãgavana— Vườn của Gia chủ Uggagahapat nằm gần làng 
Hatthigama. Tại đây ông gặp Phật lân đâu tiên và được Ngài chuyên hoá 
@) 


0) A,iv. 213; AA. ï. 762. 


1. Nãgavimäãna-Vatthu.— Chuyện của Yasuttaräã (g.v.) °'. 
(Œ Vy, 1v, 3; VvA. 181 fF 


2. Nãgavimäna-Vatthu.--Chuyện của người dưng lên tháp Phật 
Kassapa tám nhánh bông, được tái sanh lên cõi Tãvatimsa và đi băng voi 
trắng trên ấy. Tám nhánh bông được ông hái một cách khổ cực. Tôn giả 
Moggallãna có gặp ông lúc Tôn giả viếng cõi Tãvatimsa và có nghe ông kế 
lại chuyện của mình °', 

(Vy, v, 10; VvA. 252 ff. 


Nãga-vihãra.—Xem Nãgamala-vihãra. 
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1. Nãgasamäla Thera.—Ông là một Thích tử, gia nhập Tăng Đoàn 
trong dịp Phật về Kapilavatthu viếng thân tộc. Ông có làm thị giả của Phật 
một thời gian—eg, lúc Phật thuyết Mahãsihanäida Sutta (hay 
Lomahamsapariyäya) °). 

Một hôm, lúc vô thành khất thực, ông thấy một vũ nữ nhà nghề 
(nautch-grrl) ăn diện sặc sở đang múa theo điệu nhạc du dương; ông xem đó 
như cái bẫy của Mãra. Rồi ông lấy đó làm đề tài thiền, ông đạt thiên chứng 
về sự diệt của sự sống và đắc quả Alahán ®. Một lần khác (trước khi ông 
đắc quả Alahán), ông du hành cùng Phật đến một ngả ba, Phật muốn đi 
đường này còn ông muốn đi đường khác. Phật cảnh báo ông hiểm nguy của 
con đường ông chọn, nhưng ông để bình bát và y của Phật xuống đất rồi Ta 
đi. Ông bị bọn cướp đón đường hành hung, đập bể bình bát ông và doạ giết 
ông. Ông trở lui, xin Phật thứ lỗi ®). 

Nãgasamäla làm gia chủ trong thời Phật Padumuttara. Thấy Phật 
đi trong năng, ông cúng dường cây dù. Sau đó, hễ đi đâu ông cũng được 
lọng trăng che. Vào 30 kiếp trước, ông làm vua của các chư Thiên. Ông có 
thể là Trưởng lão Ekachattiya nói trong 4padãna ). 


(M. ¡. 83; MA. ¡. 283; AA. 1. 163; UdA. 217; J. iv. 95. @ 
Thag. vs. 267-70; ThagA. 1. 378. 3) Ud, viii. 7; UdA. 425 f. 
® An, ii. 405. 


2. Nãgasamäala Thera.—Alahán. Apadäna ? gọi ông là Ekachattiya 
nhưng nói rằng ông không phải là Nãgasamäla thị giả nói trên. Vào 31 kiếp 
trước ông có dưng lên tháp Phật SikkhT bông øZ/zi¡. Vào 15 kiếp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Bhũmiya. 

Chú giải Apadãna lại nói rằng Trưởng lão Nãgasamäla này có làm 
thị giả của Phật một thời gian và mệnh danh Nãgasamala vì thân ông tế nhị 
như bông nga. 

Œ® Ap. ¡. 119, 


Nãgasamälã.—Một trong hai Nữ Đại cư sĩ của Phật Sujãta °). 
® Bụu. xiii. 26; J. 1. 38. 


Nãgasälãä—Toà nhà tịnh xá có lúc làm trú xứ của Tykheo 
Mahädhammakathïl Vua Kassapa II thấy toà nhà hư hại nặng nên 
khuyên vị Trưởng lão sang trú trong tăng xá ở Maricavatfi-vihäãra, trong 
lúc trùng tu. Biết Trưởng lão làu thông Abhidhamma nên nhà vua triệu ông 
vô cung đọc Abhidhamma và Chú giải, và ông được cúng dường làng 
Mãnitthula 0), 

Nãgasälã còn là trú xứ của Trưởng lão Dãthãsiva '). 
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Vua Aggabodhi trị vì Malaya và Quan phụ chánh của ông có xây 
một Tăng xá, Nãgasala-parivena, dưới triều của Vua Sena IHII, và cúng 
dường tịnh xá một làng đề lấy hoa lợi chỉ tiêu ®). 

(® Cy, xliv. 149 ff; xÌv. 2. @ Jb¡đ., xÌv1. 6. 


Nãgasena Thera.—Alahán. Ông được nổi tiếng qua cuộc đối thoại với 
Vua Milinda. Ông là con của Bàlamôn Sonuttara, người làng Kajangala 
trên Hy Mã Lạp Sơn. Ông làu thông ba Kinh Vệđà và gia nhập Tăng đoàn 
dưới sự dìu dắt của Trưởng lão Rohãna. Về sau ông theo học với Trưởng 
lão Assagutta ở Vattaniya-senäsana (chỗ ấn cư). Tại đây, một hôm, sau 
buổi thọ trai, ông đứng lên cảm tạ vị nữ Thí chủ từng hộ trì Thầy mình trong 
hơn 30 năm, ông đắc Sơ quả. Tiếp theo, ông được gởi theo học Tam tạng 
với Trưởng lão Dhammarakkhita ở Päfaliputta; tại đây ông đắc quả 
Alahán. 

Ông gặp Vua Milinda tại Sahkheyya-parivena ở Sägala. 

Truyền thuyết nói rằng trong kiếp trước ông là Thiên tử Mahãsena 
sống trong cung Ketumaifi trên cõi Tãvatimsa. Theo yêu cầu của Thiên 
chủ Sakka và chư Alahán hướng dẫn bởi Trưởng lão Assagutta, ông thuận 
xuống thế làm người. Trong một kiếp trước ông ước nguyện được thắng 
Vua Milinda trong tranh luận °', 

0 Chỉ tiết, xem MII. 6 ff 


2. Nãgasena.—Vua của JambudTpa, hậu duệ của Vua Mahãsammata 
@) 


Œ Dpv. iii. 40. 


Nãgasondi.--Hồ tắm trong Cetiyapabbata, do Vua Aggabodhi I trùng 
tu ®, Có thể đó là Nãgapokuna hiện nay; tại đây có một mặt đá với hình 
đầu con rắn Nãga như vươn lên từ đưới nước ), 
® Cv, xIii. 28. ® Cy, 7s. 1.68, n. 8. 


1. Nãgã.— Nữ Đại đệ tử hộ trì của Phật Sujiita ©). 
(®J,¡. 38; Bu. xii. 26. 





2. Nägä.--Nữ Đại đệ tử hộ trì của Phật Phussa (0, 
® Bụu. xix. 21. 





3. Nãgã.—Một tiền kiếp của Asokamälä, lúc bà làm vợ của Tissa (sau 
là Saliya), một nghệ nhơn ở Mundagangä ©', 
® MT. 605. 
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4. Nãgã TherI—Alahán ở Bhãtaragäma. Trong lúc mọi người chạy 
trốn sự hung bạo của Brahmana-Tissa, bà cùng bạn đến cây cổ thụ và được 
thần cây cúng dường. Bà có người anh tên Nãga không chịu ăn thức ăn do 
bà chia xẻ vì bà là một tỳkheo ni ), 

0Ð MA. 1. 546; AA. 1i. 654. 


5. Nãgã.——Một hạng chúng sanh. Xem Phụ lục. 


6. Nãgã.—Một Trưởng lão ni thù thắng ở Tích Lan 0), 
® Dpv. xviii. 35. 


1. Nägita Thera.—Alahán. Ông là một Thích tử, gia nhập Tăng Đoàn 
sau khi nghe Madhupindika Sutta. 

Vào thời Phật Padumuttara ông là Bàlamôn Nãrada, từng nó ba 
bài kệ tán thán Phật. Có lần ông làm vua dưới vương hiệu Sumitta °. Ông 
có thể là Trưởng lão Atthasandassaka nói trong 4padãna ®). 

0) Thag. vs. 86; ThagA. ¡. 183 f. ® Ap. ¡. 168. 


2. Nãgita Thera.--Thị giả của Phật trong một thời gian ?. Ông là cậu 
của Sadi Sĩha và được Sadi gọi bằng tên tộc là Kassapa. Ông mập nên làm 
biếng; Sadi phải làm hết mọi việc cho ông. 

GD, ¡. 151; DA. i.310; A. 111. 341; iv. 341; J. ïv. 95, etc. 


3. Nãgia Thera—lrưởng lão ở Tích Lan, tác giả của 
Saddasäratthajãlini °'. 
® Gv. p. 74; Svd. vs. 1249. 


1. Nãgita Sutta.--Lần nọ, lúc Phật đến làng Bàlamôn Iechãnangala, 
nhiều gia chủ Bàlamôn ở đây đến đảnh lễ Ngài và làm ồn ào bên ngoài. Khi 
Thị giả Nãgita bạch, Ngài bảo Ngài không liên hệ gì với danh vọng và danh 
vọng không có gì liên hệ đến Ngài. Tiếp theo, Ngài nói: Với ai ăn uống thì 
tiểu tiện là kết quả tất nhiên cho người ấy. Với ai nặng về ái lạc thì sầu bi 
khô ưu tất nhiên nổi lên với người ây. Với ai chú tâm về tướng bắt tịnh thì 
sự nhàm chán đối với tịnh tướng tất nhiên được an trú nơi người ấy. Với ai 
sống tuỳ quán vô thường với Sáu Xúc xứ thì sự nhàm chán đối với xúc tất 
nhiên được an trú nơi người ấy. Với ai sống tuỳ quán sanh diệt đối với năm 
thủ uân thì sự nhàm chán đối với chấp thủ tât nhiên được an trú nơi người ấy 
0 [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

Œ® Ai. 31 fF 
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2. Nãgita Sutta——Nhơn duyên giống như [I]. Phật nói với Thị giả 
Nagita Ngài hoan hỷ với tỳkheo không trú trong làng mà trú trong rừng 
chận đứng được các lợi dưỡng, cung kính. Ngài nói thêm rằng đối với Ngài, 
bước đi trên con đường trước mặt không thấy ai, sau lưng không thấy ai, 
Ngài thấy an ôn 0©, 

Œ A, 111, 341 fÊ; cp. ibid., 1v. 341 fE 


Nãgindapalliya.—Trưởng lão thù thắng ở Tích Lan dưới triều Vua 
Parakkamabähu I; ông là Sư trưởng của các tỳkheo ở Dakkhinadesa °°. 
(ÐCy, Ixxviii. 9. 


Nãgapoma Sutta.—Xem Nãga Sutfa [Š|. 


Nãf{apuriya.— Thành phố ở quốc độ Uttarakuru ©). 
® D, iii. 200. 


Nãtaputta, Nãthaputtfa.—Xem Ñiganfha Nãtaputta. 


1. Nãtha.—Còn đc gọi là Nãtha Lahkägiri. Ông là một vị tướng của 
Vua Mãnäbharana, bị giết trong chiến trận °), 
® Cv, Ixx. 298; Ixxi. 123, 126. 


3. Nãtha Nagaragiri.—VỊ tướng của Vua Parakkamabähu I. Tước 
của ông là Sankhanäyaka °), 
€® Cv, Ixx. 318; Ixxii. 31, 107; lxxv. 75. 


Nãtha Vagga.—Phẩm 2: Phẩm Hộ Trì, Chương Mười Pháp, Aguttara 
Nikaya ®), 
® A, v. 15-32. 


Nãtha Suttä.—Hai kinh thuyết về mười pháp tạo thành vị hộ trì: có giới, 
khéo thông đạt nhờ chánh kiến, làm bạn với thiện, dễ nói, khéo dùng 
phương tiện vừa đủ để làm, ưa pháp, sống tinh cần, biết đủ với vật dụng, 
chánh niệm, có trí tuệ ”. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

®ĐA.v.23£, 25 £. 


Nãthadeva.—Danh hiệu của Thần Visnu hộ trì Tích Lan ©, 
® Cv, c. 248; Cv. 77s. 1i. 243, n. 6. 
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Nãthaputtiyä.—Đệ tử của Nigan(ha Nãthaputta ©), 
®D, Hi. 117. 


Nãdikã.—Xem Ñatikä. 


Nãcchanda Jãtaka (No. 289).--Chuyện Mong Ước Khác Nhau. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm vua trị vì Benares. Một hôm, nhà vua giả dạng kẻ 
nghèo hèn vi hành xem sanh hoạt của dân. Ông bị bọn cướp say rượu bắt 
theo. Ông năn nĩ giao áo và được thả ra. Ông được bọn cướp thả. Có một 
Bàlamôn xem sao rôi gọi vợ bảo nhà vua gặp nạn sau đó mới được thả. Nhà 
vua nghe được hết mọi việc. Về cung vua cho gọi các Bàlamôn của Ngài và 
hỏi có xem thiên văn và có thấy gì không? Họ tâu không thấy * “mây mờ hay 
nguyệt thực”. Nhà vua đuôi hết họ đi và cử vị Bàlamôn biết được vận mạng 
của vua vào thế họ. Vua còn ban cho ông một điều ước. Ông về nhà hỏi cả 
nhà về sự ước muốn của mỗi người; mỗi người ước khác nhau. Nhà vua ban 
cho tất cả để làm vừa lòng mọi người. 

Chuyện kể về Tôn giả Tôn giả Änanda được cúng dường vật phẩm 
giá trị. Đó cũng là nhơn duyện của Junha Jãtaka (4.v.). VỊ Bàlamôn chỉ 
Tôn giả Tôn giả Ananda °), 

()Ị.1¡. 426 ff 


Nãnatta Vagga.—Phẩm I: Phẩm Sai Biệt, Dhãtu Samyutta ©). 
0® S.ï¡, 140-9. 


Nãnätitthiya Vagga.-Phẩm 3: Phẩm Các Ngoại Đạo, Devaputta 
Samyutta °), 
® S.¡. 56-68. 


Nãnätitthiya Sutta.—Có rất đông Thiên tử là đệ tử của nhiều ngoại đạo 
sư đi đến Phật và tán thán các sư của mình —Asama tán tán Pũrapa- 
Kassapa, Sahali tán thán Makkhali-Gosäla, Niñka tán thán Nigantha 
Nãtaputta,và Äkofaka tán thán cả ba sư. Vetambari đáp lại Äkotaka rằng 
“tru sủa của giả can làm sao sánh được tiếng rồng của sư tử” và được Mãra 
đồng ý (nhưng Phật dạy rằng lời của Mãra “như bẫy mồi quăng ra để diệt 
cá”), trong lúc Mãnava-Gãmiya nói kệ rằng “giữa Thiên giới, địa giới, Phật 
được gọi tối thượng” t_ [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

CN 1.02; 
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Nãnädhimuttiya Sutta——Anuruddha nói về chư tỳkheo bạn hữu rằng 
nhớ tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ ông rõ biết chỉ hướng sai biệt của 
loài hữu tình ©', 

0S, y, 305. 


Nãbhasa.—Hồ nước, trú xứ của các Nãga mệnh danh Nãbhasã 0). 
® DA. ii. 688. 


_Näbhasã.—Một hạng Nãga sống trong hồ Nãbhasa ); các vị có dự 
buổi thuyết kinh Mahãsamaya ). 
® DA. ii. 688. ® D, 1i. 258. 


Nãma Sutta.—Do Phật thuyết đề trả lời một vị Thiên: danh (nãma) là 
pháp mà mọi vật đều tuỳ thuộc ?), 
® S.¡.39, 


Nãmarñpa Sutta.—Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, danh 
sắc được sanh khởi. Tiệp theo, các nhơn duyên nỗi tiêp sanh khởi ®). 
9S, 1¡, 90. 


Nãmarñpapariccheda.-Bộ luận Abhidhamma văn vần, gồm 13 
chương, do Anuruddha ở Kãñcipura soạn. Có hai Chú giải do hai luận sư 
viết: Vãeissara và Sumangala 0, 

0) Gv, 61, 71; Sãs. 69; P.L.C. 173 f. 

Nãmarñpasamäsa.—Còn được gọi là Khemppakarana. Bản luận 
Abhidhamma do Trưởng lão Khema viết. Chú giải về bản luận này do 
Vacissära soạn ©), 

® Gv. 61, 71; P.L.C. 155 f; xuất bản trong J.7.P.S. 1915. 


Nãmasiddhi Jãtaka (No. 97)—Chuyện Điềm Lành Của Tên —Một 
thời, Bồ Tát sanh làm một sư trưởng danh tiếng ở Takkasilã. Ông có người 
trò tên Pãpaka (Kẻ độc ác). Thấy tên mình xấu, trò Pãpaka xin Thầy đổi 
tên. Sư trưởng bảo trò đi tìm tên rồi về Thầy đổi cho. Trên đường, chàng 
gặp đám ma của JTvaka (Người sống), nữ tỳ Dhanapäli (Người giàu có) bị 
đánh vì không đem tiền công vê, vân vân. Chàng biết ra rằng tên chỉ để gỌI. 

Chuyện kê về Tỳkheo Pãpaka muốn đổi tên. Hai chuyện giống 
nhau °, 

0J.1.401 fF. 
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Nãmãcãradipanĩ.— Bản luận về Abhidhamma có thê do Chapafa soạn 
(@) 


® Bode, øp. cứ., p. 18. 


1. Nãrada.--VỊ Phật thứ chín trong 24 vị. Ngài sanh tại vườn 
Dhanañjaya ở DhaññavatI. Cha Ngài là Vua Sudeva và mẹ Ngài là 
Hoàng hậu Anomä. Ngài sống đời cư sĩ dài chín ngàn năm trong ba cung 
điện Jiífã, Vijita và Abhiramä “Phu nhơn Ngài là Jĩtasenä (v./. 
Vijitasenä), và con Ngài là Nanduttara. 

Ngài xuất thế bằng cách đi bộ cùng đoàn tuỳ tùng. Ngài hành khổ 
hạnh chỉ trong bảy ngày, nhận bữa cháo sữa do phu nhơn Ngài dưng, và toạ 
thiền dưới gốc cây mahãsona trên bồ đoàn cỏ do quan giữ vườn Sudassana 
dưng. Ngài chuyền pháp luân trong vườn Dhanañjaya. 

Ngài có thân cao 88 cubit và có vòng hào quang quanh người chiếu 
sáng một lý. Ngài nhập diệt ở tuổi 90 ngàn năm tại vườn Sudassana. Tháp 
Ngài cao bốn lý. 

Ngài có Bhaddasäla và Jitamitta là hai Nam Đại đệ tử; Uttarä và 
Phaggunä là hai Nữ Đại đệ tử.; Vãsettha là thị giả; Uggarinda và Vasabha 
là hai Nam Đại cư sĩ hộ trì; IndavarT và CandI là hai Nữ Đại đệ tử hộ trì. 
Ngài chuyên hoá hai Xà vương Mahädona và Verocana. 

Bấy giờ, Bồ Tát là một Jatila trên Hy Mã Lạp Sơn; Phật Nãrada có 
đi cùng tuỳ tùng đến viếng và được Bồ Tát thỉnh thọ thực trong bảy hôm và 
cúng dường hương trằm đỏ 9), 

® BuA gọi ba cung này là Vijita, Vijitävĩ và Jitãbhirama. 
Bu. x. I ff; BuA. 151 ff; J.1. 35 


(2) 


2. Nãrada.--Thị giả của Phật Sujãta 0). 
® Bu. xi. 25. 


3. Nãrada.—Bàlamôn trong thời Phật Padumuttara, từng nói ba vần kệ 
tán thán Phật Ông là tiền thân của Trưởng lão Nãgita (hay 
Atthasandassaka) ©), 

® ThagA. ¡. 1§5; Ap. ¡. 168. 


4. Nãrada.—Bàlamôn trong thời Phật AtthadassT, một tiền thân của 


Trưởng lão Paviftha (hay Ekadamsaniya) °. 
0) ThagA. ¡. 185; Ap. 1. 168 £. 
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5. Nãrada.—Quan Đại thần của Vua Brahmadatta trị vì Benares. Ông 
được giao phó trách nhiệm đưa Ấn sĩ Kesava bị bịnh về ân cư của học trò 
Kappa (Bồ Tát) của ông trên Hy Mã Lạp Sơn. Nãrada chỉ Tôn giả 
Sãriputta. Xem chỉ tiết trong Kesava Jãtaka 0). 

® J, 1i. 143 fF., 362; DhA. 1. 344. 


6. Nãrada.—Hiền giả. Ông là em của Đạo sĩ KãJadevala và là đệ tử 
của Jotipäla (Sarabhanga). Ông trú tại Majjhimapadesa trong xứ 
Arañjaragiri. Ông si mê một kỹ nữ cho đến khi Sư phụ Sarabhaiga giáo hoá 
ông mới nghe. Xem chỉ tiết trong Indriya Jãtaka t. 

021, 11i. 463 ff; v. 133. 


7. Nãrada.—Ân sỉ khổ hạnh, con của ấn sĩ Kassapa. Ông bị dụ dỗ bởi 
một cô gái thoát khỏi tay bọn cướp; nhờ cha đến cứu ông mới thoát khỏi 
lưới tình. Xem chỉ tiết trong Culla-Nãrada Jãtaka ©'. 

0 J,ïv, 220 fF. 


__8. Nãrada.—Vua trị vì Mithilã. Ông là cháu thứ bảy của Vua Sãdhna. 
Ông chỉ Tôn giả Änanda. Xem chỉ tiết trong Sãdhina Jãtaka ©), 
CÀ T, 1v, 355 TT. 


9. Nãrada—Hiền giả Bàlamôn, được gọi là Thánh giả Bàlamôn 
(devabrahmanag), và Nãradadeva, sống trên cõi Tävatimsa. Một hôm, sau 
khi du hành, ông trở về cung Kañcanaguhä với nhánh san hô 
(pãricchattaka) đưa lên đầu che nắng. Bốn ái nữ của Thiên chủ Sakka là 
Asä, Saddhä, SirTvà HirT xin ông nhánh san hô. Ông đồng ý tặng cho 
Thiên nữ nào được bốn Thiên nữ chị em bầu làm vương hậu. Các nàng 
thỉnh ý cha; Sakka đưa bốn cô đến yết kiến Ân sĩ Macchariya-Kosiya trên 
Tuyết Sơn. Kosiya đề nghị Hir. 

Nãra chỉ Tôn giả Sãriputta. Xem chỉ tiết trong Sudhãbhojana 
Jãtaka ©). Có thê chính Nãrada này có mặt lúc vua loài chim Citrakokila là 
Kunala (4.v.) chỉ trích phái nữ. Ông được nói là thành tựu ngũ thông 
(pañcäbhiñña) và được chăm sóc bởi một vạn ân sĩ. Lúc Kunala thuyết 
xong, Nãrada nói thêm những gì ông biết về ác hạnh của nữ nhơn ?. Được 
biết ông còn quở trách Vua Mahãjanaka lúc nhà vua xuất thế. Do đó, 
Nãrada được suy như ngoại đạo thuộc tộc Kassapa ®). 

(DỊ, v, 392 f. ® 7b¡3j., 424, 450 fF., 456. ĐẤT. V SỐ, 
58, 68. Trong SNA. 1. 359, ông được gọi là Narada-Devala. Có thể đó là 
đọc sai từ chữ Nãradadeva. 
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10. Nãrada.—Bồ Tát sanh làm Đại Phạm thiên. Ngài giúp Công chúa 
Rujã thuyết phục phụ vương là Vua Angati bỏ tà thuyết đề hành trì chánh 
đạo. Ngài giáng trần chỉ nhà vua khổ cảnh trong địa ngục. Xem chỉ tiết 
trong Mahänäradakassapa Jãtaka ©), 

®J. vi, 220, 242 ff; Ap. 483. 


11. Nãrada.—Lương y nổi danh ®, có thể là hiền giả [9]. 
® MII. 272. 


12. Nãrada.——VỊ Phật vị lai thứ năm t. 
0 Anägat. p. 40. 


13. Nãrada.— Trưởng lão, có lần an trú tại Ghositãrãma trong 
Kosambi, cùng với cac Tôn giả Mũsila, Saviftha và Ananda. Trong một 
cuộc luận đàm, ông tuyên bố rằng ông khéo thấy “Do hữu diệt là nípbàn”, 
nhưng ông không phải là vị Alahán đã đoạn tận các lậu hoặc ?), 

Trong nhiều kinh điển khác '?„ ông được nói là trú tại 
Kukkutäräma ở Päfaliputta. Lúc Vua Munda sầu bi vì mất Hoàng hậu 
Bhaddã và chênh mảng việc triều chánh, Chủ ngân khố Piyaka tâu ông yết 
kiến Nãrada. Trưởng lão Nãrada thuyết ông nghe về già, chết, vân vân. Bấy 
giờ nhà vua được an ủi và mới cho táng Hoàng hậu. 

Ông có lẽ là Trưởng lão nói trong Chú giải Petavatthu °) vì các 
hành tìm thấy giữa các peta, và trong Chú giải Vimãnavatthu '® qua các câu 
chuyện ông viếng nhiều cung điện (wizzna) trên cõi của chư Thiên 


(devacarik). 
®ĐS.1i. 115 F ® A.11. 57 Ê ® PvA, 2, 10, 11, 14, 
204, 208, 210, 211. ® VvA, 165, 169, 203. 


14. Nãrada.—Bồ Tát sanh làm ấn sĩ. Xem s.v. Devala. 


15. Nãrada.—Dạxoa chủ trì núi Nãradakita. Mỗi năm ông được mỗi 
làng cúng dường cho một người. Phật Dĩpankara viếng ông và chuyên hoá 
ông sau khi thi triển nhiều thần thông. Ông cùng một vạn dạxoa khác đắc 
Sơ quả ®, 

0® Bu. ¡¡. 199; BuA. 101 £ 


16. Nãrada.—Một hạng chư Thiên được kể chung với các chư Thiên 
hiên sĩ Pabbata ©), 
(® SN. vs. 543; SNA. 1i. 435; xem thêm J.vi. 568, 571; Mtu. 1i. 401. 
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17. Nãrada—Ân sĩ, còn được gọi là Kassapa, một tiền thân của 
Cankolapupphiya ° (4.v.). 
® Ap.1.215. 


18. Nãrada—Ân sĩ, còn được gọi là Kassapa, một tiền thân của 
Ekãsanadäyaka °` (4.v.). 
Œ® Ap.¡.381. 


Nãradakũta.—Nú!, trú xứ của Dạxoa Nãrada [15]. 
® Bụ. ii. 199. 





1. Nãrãyana.—Danh hiệu của một vị thần (Visnu) 0©. 
® Ƒø., Cv. xÌvii. 25. 


2. Nãrãyana.--VỊ tướng của Vua Parakkamabäahu I; ông trông coi 
Anurädhapura 0), 
® Cv, Ixxii. 65. 


3. Nãrãyana.—Tộc trưởng Damila, một trong ba Virapparayara. Ông là 
đồng minh của Tướng Lankãpura của Vua Parakkamabähu I °), 
t9) Cý, Ixxvii. 6. 


Nãrãyana-sahghäta-bala——Từ dùng để chỉ số đo sức mạnh, tương 
đương với sức của 10 voi Chaddanta và là sức mạnh của Phật 0). 
0® VịibhA. 397; SNA. ïi. 401. 


Nãrivaddhana.—Một trong những cung điện mà Phật Sumangala sử 
dụng trong cuộc đời cư sĩ sau cùng của Ngài °°. : : 
® BuA. 125; nhưng xem Bu. v. 22, trong ây có thây nhiêu tên khác. 


Nãrivana.—Vườn cây trên Hy Mã Lạp Sơn trong ấy có bông giống 
dáng của nữ nhơn ®), 
SẺ] v57, 


Nãrivasabha.—Một trong những cung điện mà Phật SikkhT sử dụng 


trong đời cư sĩ chót của Ngài ?9 | 
® BuA. 201; nhưng Bu (xxi. 16) gọi băng nhiêu tên khác nhau. 
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1. Nãrivähana—Hoàng tử của Vua Sujäta. Ông sống tại 
Nãrivähananagara. Lúc Phật Tissa đến đây ông thỉnh Ngài và các tỳkheo 
tuỳ tùng về tư dinh thọ trai trong suốt bảy hôm. Sau bảy hôm đó, ông trao 
ngôi báu cho con và gia nhập Tăng Đoàn 9), 

0) BuA. 190. 


2. Nãrivähana.—Kinh đô của Vua Nãrivähana vào thời Phật Tissa, và 
của Vua Upasanta vào thời của Phật Vessabhũ °'. 
® BuA. 206. 


Nãrisa——Xem När1. 


NãrI——Một trong những cung điện mà Phật Tỉissa sử dụng trong đời cư 
sĩ sau cùng ©), 
® Bu. xviii. 17; BuA. (188) gọi đó là Marisa. 


Nãla, Nãlaka, Nãlika (còn là Nãla, vân vân) ——Một làng Bàlamôn trong 
vương quốc Magadha, không xa Rãjagaha. Đó là làng do Lễ bộ Thượng 
thơ Upatissa của Vua Vijaya thành lập nên còn được gọi là Upatissagäma. 
Nãla là nơi sanh trưởng của Tôn giả Sãriputta và nhiều người thân của Tôn 
giả ° và của Trưởng lão Mahã-Gavaccha “). Tôn giả Sãriputta hình như có 
tiếp tục sống tại làng này nhiều lần sau khi gia nhập Tăng Đoàn ®'. Lúc sắp 
nhập diệt, Tôn giả trở về Nakalagama, giáo hoá mẹ thành Dư lưu rồi mệnh 
chung ngay trong phòng lúc Tôn giả ra đời °°. 

0) SA, ii. 172; ThagA. ¡. 108; ii. 93; ThigA. 162; VvA. 149, 156, 158, 


164; Mtu (iii. 56) gọi làng bằng tên Nãlanda. ® ThagA. 1. 57. 
®) Xem luận đàm của Tôn giả với Jambukhädaka (S. iv. 251) và 
với Samandakäãni (A. v. 120, 121); DhA. iv. 164 f ® S. v, 161; 


J.1.391; v. 125; UdA. 322, etc. 


Nãlaka.-Cháu của Đạo sĩ Asita (Kaladevala). Lúc Asita biết mình 
không thể sống đề thấy Bồ Tát thành Phật, Đạo sĩ khuyên Nalaka xuất thế 
ngay, làm ân sĩ, và săn sàng nhận hồng ân của Phật xuất thế. Nãlaka vâng 
lời lên Hy Mã Lạp Sơn ẩn cư, dầu gia tài của ông bấy giờ lên tới tám trăm 
triệu. 

Lúc Bồ Tát thành Phật, Nalaka đến viếng Ngài trong suốt bảy ngày 
và có thỉnh vấn về con đường hành trì của ân sĩ Äoneyyapatipadä (còn gọi 
là Nalakapatipada vì có trong Nãlaka Sutta). Sau đó, Nãlaka trở về Tuyết 
Sơn rồi đắc quả Alahán. Ở đây, ông đứng dựa tảng đá vàng hành trì 
pafipađãä (con đường thực hành). 
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Sau khi Trưởng lão Nãlaka nhập diệt, Phật đến là lễ hỏa táng ông 
và xây tháp ngay trên chỗ hoả táng. 
Truyền thuyết nói rằng Nãlaka từng phát nguyện hành trì từ thời 
Phật Padumuttara ©). 
® J,¡. 55; SNA. ii. 483 ff., 501. Trong kinh điển Tây Tạng, câu chuyện 
của ông khác nhiều so với chuyện kể trên (Xem e.g., Rockhill: øp. cử, p. 
18, 45 f). Trong Mahavastu (11. 380, 387) ông được gọi là Kãtyäyana. 


Nãlaka Sutta.—Phật thuyết vì Nãlaka, cháu của Đạo sĩ Asita, bảy ngày 
sau khi Ngài chuyên pháp luân. Kinh nói về con đường trì hành của ân sĩ 
(Moneyyapafipada); hai mươi kệ dẫn nhập của kinh (gọi là Wƒa/hugaihä) nói 
vê Asifa và Nalaka ), 

(0 58N. vs. 679-723; SNA. ii. 501. 


Nãlagäma.—Một làng trong vùng Malaya ở Tích Lan 0), 
® Cv, ]xx. 296, 


1. Nãlandã.— Thành phố gần Rãjagaha (theo Buddhaghosa), cách một 
lý. Phật có đến đây nhiều lần lúc Ngài trú trong vườn xoài của Vua 
Pavärika. Tại Nalandä Phật có luận bàn với hai đệ tử của Nigantha 
Nãtaputta là Upäli-Gahapati và Dighatapassï ”, Gia chủ Kevatfa °, và 
Thôn trưởng Asibandhakaputta ®. Trong chuyến du hành sau cùng của 
Ngài trong xứ Magadha, Phật có trở lại Nãlandã, và tại đây Tôn giả 
Sãriputta rống “tiếng rống sư tử” để nói lên lòng tịnh tín của Tôn giả đối 
với Thế Tôn trước khi Tôn giả nhập diệt °. 

Đường từ Rãjagaha đến Nãlandã đi ngang Ambalatthikäã '® rồi từ 
Nalandãä đi thăng tới Päfaligăma Giữa Rãjagaha và Nãlandda có 
Bahuputta-cetiya ®. Theo Kevatta Sutta ”, vào thời của Phật, Nãlandã 
từng là một thành phố giàu có, đông dân cư, nhưng mãi về sau mới trở thành 
một trung tâm Phật giáo nổi tiếng. Samyutta Nikãya “” có ghi lại một nạn 
đói hoành hành Nalandã vào thời của Phật. 

Nãlandã là trú xứ của Tín nữ Sonadinnä “”. Nigantha Nãtaputta 
(q.v.) có đến đây nhiều lần cho thấy Nãlandã là một trung tâm sanh hoạt của 
các Nigantha (4.v.). 

Ngài Huyền Trang “? có giải thích tên Nãlandã bằng nhiều cách: 
Nãlandã được đặt tên theo tên của một Nãga sống trong hồ nước giữa vườn 
xoài; có lần Bồ Tát lấy nơi đây làm kinh đô và “cúng dường không ngừng 
nghỉ”, do đó có tên là Nalandã. 

Theo Kinh điển Bắc tông, Nãlandã là sanh quán của Tôn giả 
Sariputta (xem Nãlaka). Nãlandã là Baragaon hiện nay #3), 
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® DA.1.35. 2 S.¡¡. 110; M. 1. 376 ff ®D, ¡ 211 
ft ® S.1¡. 311-23. ® D, 1. 81 Ê; 11. 99 f; S. v. 
159 f. ® D, ii. 81; Vin. II. 287. ®%D, 1. 84. 
® S.¡i. 220. ®D.¡.211. 0® S, iv. 322. 
09 VWvA, 144. 0? Beal:op. cử. 11. lỐ7. 


3 CAGI. 537. 


2. Nãlandã.— Tên làng ở giữa miền Trung Tích Lan. Có lần Vua 
Parakkamabähu I đóng quân tại đây và làng được nhắc đến trong nhiều 
chiến dịch của ông t?. 

® Cy, lxx. 167, 207; lIxxii. 169. 


1. Nãlandã Sutta—Upäli-Gahapati, đệ tử của Nigantha Nãtaputta, 
đền bạch hỏi Phật vì nhơn duyên gì một số loài hữu tình được hoàn toàn tịch 
tịnh, còn số khác thì không? ?, 

®S,ïv. 110. 


2. Nãlandã Sutta.—Tôn giả Sãriputta rống “tiếng rống sư tử” để xác 
định “lòng tịnh tín đối với Thế Tôn. Không thể đã có, không thê sẽ có, 
không thê hiện có một Samôn hay một Bảlamôn nào khác có thê vĩ đại hơn, 
thắng trí hơn Thế Tôn về Chánh giác.” ®. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

0S, v, 159 £; cp. D. ïi. 81 và D. ii. 99 fF. 


1. Nãlã.—Làng trong vương quốc Magadha, gần cội Bồ Đề ở Gayä. 
Nãlã là sanh quán của Du sĩ Upaka °). Chú giải Buddhavamsa ? có nói về 
một làng Bảàlamôn tên Naãlã, nơi Phật an cư kiết hạ lần thứ 11. 

0) Thịg. 294; ThigA. 225. p3: 


2. Nãlä.—Phu nhơn của Adipada Udaya. Bà là ái nữ của cậu ông và 
được Vua Sena I bảo trợ; Udaya lén cưới bà rồi đưa bà về Pulatthinagara 
lúc nhà vua vắng cung; nhưng ông được nhà vua tha tội 0). 

® Cy, ¡. 9; xem thêm Cv. 7s. ¡. 138, n. 3. 


Nãlagiri——Con voi của vua trị vì Rãjagaha.. Sau nhiều âm mưu nhưng 
không hại được Phật, Devadatta lần này âm mưu với Ajãtasattu dùng 
vương tượng Nãlagiri để giết Ngài, vì theo ông, voi không biết các Thiện 
hạnh của Phật nên không biết sợ Ngài. Nãlagiri là thớt voi hung hăng, vậy 
mà Devadatta còn ra lịnh cho quản tượng tăng gắp đôi số lượng rượu pha 
chế để voi uống. 
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Hôm â ấy, có lịnh truyền dân chúng không được ra đường vì đường 
trong thành phố dành cho voi đi. Dầu được bạch trước, Phật vẫn cứ vô 
thành cùng với chư tỳkheo thuộc 18 tịnh xá trong thành. Lúc Nãlagrri được 
thả ra, dân chúng hoảng sợ chạy trốn hết. Thấy Nãlagiri tiễn tới Phật, Tôn 
giả Ananda chạy ra chận đầu voi, khiến Ngài phải dùng thần thông đây ông 
ra. Ngay lúc ây, có bà mẹ sợ quá làm rớt con dưới chơn Phật trong khi thoát 
thân. Voi trờ tới sắp tấn công bé, Phật dùng lời từ ái vô về và rờ đầu voi. 
Hoan hỷ được rờ đầu, Nãlagiri sụp quỳ xuông trước mặt Phật. Ngài thuyết 
pháp cho voi nghe. Truyền răng, nêu Nãlagiri không phải là một con thú 
hoang dã, nó đã đắc quả Dự lưu rồi. Kinh ngạc, dân chúng đồ xô ra xem và 
liệng vòng vàng đang đeo lên voi nhiều đến đối voi bi ngập trong đống nữ 
trang không lồ ấy,v à do đó voi được gọi là Dhanapäla (Dhanapälaka). 
Sau đó, Phật trở về Veluna và chiều lại Ngài thuyết kinh Cullahamsa 
Jãtaka tán thán lòng tịnh tín của Tôn giả Änanda đối với Ngài °. Tương 
truyền rằng chín trăm triệu chúng sanh nhìn thấy sư kỳ điệu này và chứng 
Sự Thật. 

Trong một tiền kiếp, vì ganh ty với hào quang của một vị Phật độc 
giác mà Bồ Tát gặp trên đường trong lúc cỡi voi, Ngài bèn cho voi mình tấn 
công Phật. Vì ác hành ấy, Ngài gặp voi Nãlagiri trong kiếp này ®. cp. 
Donamukha. 

® Vịn, ii. 194 £; J. v. 333 ff; Avadãna§ ¡. 177. 2. Mi. 349. 
' UdA. 265; Ap. ¡. 300. 


Nãlika.--Đỉnh núi trên Hy Mã Lạp Sơn, trên đường lên hồ Muealinda. 
Đại sĩ Vessantara đi ngang qua núi này lúc bị đày lên núi Vankagiri ®). 
® J,ív, 518, 519. 


Nalikera.—Hòn đảo chánh với nhiều đảo nhỏ chung quanh của một 
quần đảo. Lúc vương quốc của Vua Bharu (q.v ) bị tiêu diệt vì nhà vua 
nhận hồi lộ, những thần dân tố cáo ông được cứu rỗi và đến lập nghiệp trên 
các đảo nhỏ quanh Nãlikera °'. 


ĐỊ.¡. 173. 

Nãlikeradäyaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông làm người 
giữ vườn trong Bandhumafi và có dưng lên Phật trái øã1/kera “). Ông có 
thể là Trưởng lão Kundäla ? hay Trưởng lão Khitaka ®. 

® Ap. 11. 447. (2 ThagA. 1. 72. ®) 7b, 315. 


Nãlikeramahãthambha-Hồ nước ở Tích Lan do Vua 
Parakkamabähu I trùng tu `. 
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( Cy, Ixxix. 33. 


Nãlikeravatthutittha.--Bến nước trên sông Mahävã|Jukagangä °'. 
® Cv, Ixxii. 14. 


Nã|aka Thera.—Được xem như ví dụ của một gghafifañfñipugsala. 
Sau khi nghe Phật độc giác thuyết pháp chỉ một lần, người thành Phật Độc 
giác 0), 

0Ð AA.1. 354. 


Nãlika.--Tướng Damila chỉ huy thành Nãlsobbha. Ông bị Vua 
Duftthagaämanl đánh bại 0), 
® Mhv. xxv. II. 


Nãlikira (Nã]ikera).—Vua trị vì Dantapura trong quốc độ Kãlinga. 
Lần nọ, có một ấn sĩ đi cùng 500 đệ tử đền trú trong ngự uyên. Nhà vua tới 
viếng ân sĩ và được hỏi có trị dân theo chánh pháp không? Không hoan hỷ, 
nhà vua cho mời các vị ân sĩ vô cung, cho ăn bậy bạ (filth), cho người đánh 
và cho chó cắn các vị. Nhà vua bị đất nuốt. Ông sanh xuống địa ngục 
Sunakha và chịu nhiều cực hình. Vương quốc ông bị tiêu tan 0, 

Chuyện này được kể rất thường ở Ấn Độ. 
()T, v, 119, 143, 144 f; MA. ¡i. 602 ff; Mtu. iii. 361, 368, 369. 


Nãlijahgha.—Bàlamôn mà Hoàng hậu Mallikã phái đi đến Phật để tìm 
xem có phải Ngài đã nói như sau: “Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái.” ®. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1992]. 

(®ĐM. ii. 108. 


Nã]isobbha.— Thành của dân Damila do Tướng Nã|ika trấn thủ; thành 
bị Vua Dut(hagaämanï chiêm Ẳ, 
® Mhv. xxv. II. 


Nãvã Sutta, còn được gọi là Dhamma Sutta.-Thuyết về Tôn giả 
Sãriputta có thói quen du hành đảnh lễ theo hướng của Tôn sư Assaji từng 
an trú. Nhiều người nghĩ rằng đó là thói quen của Bàlamôn đảnh lễ các 
phương hướng. Nhưng Phật dạy rằng Tôn giả không cần phải làm vậy vì 
chính chư Thiên còn đảnh lễ ông. Kinh có ân dụ rằng người rõ biết chánh 
pháp như con thuyền (»ãvyã) độ nhiều người ngược dòng ©), 

(0S8N. vs. 316-23; SNA. ¡. 325 fF. 


398 


“2+ TDdêu DadW “?x TS¿ex¿ fa(¿ 





2. Navã Sutta.——Xem Vãsijafa Sutta. 


3. Nãvã Sutta.—Nếu bị mắc cạn trên bờ, chiếc thuyền đi biển bị gió 
nẵng làm hư hại trong mùa khô và mưa giông làm hư và mục nát trong mùa 
mưa. Cũng vậy, vị tỳkheo tu tập làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành 
dễ làm cho các kiết sử yếu mòn và mục nát ®, [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1993]. 

CN AT, 


Nãvãgirisa.—Làng ở Tích Lan, nơi mà Parakkamabähu I có trú ngụ 
một thời gian trước khi lên ngôi °). 
® Cv, Ixvi, 92, 


NãvindakT.—Một hầu cận của Vua Eleyya. Ông rất hoan hỷ với Samôn 
Rãmaputta 0), 
Œ® A, ii, 180. 


Nãsinnagãma.—Làng ở vùng Alisãra, Tích Lan °, 
0 Cv, Ixx. 172. 


“Ñãsenfi” Sutta.--Nữ nhơn có năm sức mạnh này: nhan sắc, tài sản, bà 
con, con trai, và giới hạnh. Đầy đủ bốn sức mạnh kia nhưng thiếu giới hạnh, 
nữ nhơn ấy không đầy đủ bộ phận. 

0 S.1v, 247. 


1. Nikata.—Một cận sự nam ở Ñatikã. Sau khi mệnh chung ông sanh về 
cõi Sắc giới Suddhãvãsã, rồi tại đó ông nhập nípbàn không còn trở lại cõi 
đời nữa ©), 

®S.v.358f;D.1.91£ 


2. Nikafa.—Một trong các Trưởng lão thù thắng trú tại Kñ{ãgãrasãla ở 
Vesäli. Lúc Phật đến đó, có nhiều Liechavĩ danh tiếng tranh đua cao tiếng 
tiến vô yết kiến Ngài nên gây ồn ào, Trưởng lão vô rừng Gosihgasälavana 
để được định tĩnh 0), 

CA, v, 133 £ 


Nikuftha Sutta.—Có bốn hạng người trên đời: người với thân viễn ly, 
tâm không viên ly; người với thân không viên ly, tâm viên ly; người với 
thân không viên ly, tâm không viên ly; người với thân viên ly, tâm viên ly 
qœ) 
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0A, 1i, 137. 


Nikapennaka-padhãnaghara.—Kiến trúc trên Cittalapabbata, trú xứ 
của Trưởng lão Cũ]asumana °), 
(ÐVsm. ii. 634; xem thêm Ninkaponna. 


NÑikumba.—Tên của một xứ ©, 
® MII. 327. 


Nikkhanta Sutta.-Lần nọ, sau khi được truyền cụ túc giới, Tỳkheo 
VangTsa an trú tại Aggalava-cetiya với Sư giáo thọ NÑigrodha-Kappa của 
mình. Trong lúc vị Sư giáo thọ văng mặt, có nhiều nữ nhơn trang phục vui 
mắt đến tịnh xá khiến Tỳkheo khởi tâm bất mãn vì lòng dục quấy phá. Ông 
có gắng diẹt lòng bất mãn và giữ một lòng tịnh tín đối với Phật nên vượt qua 
khó khăn 0), 

® S.¡. 185 £; kệ còn được thấy trong Thag. (1209-13). 


Nigantha-Nãta(Nätha-)-putta.—Một trong sáu danh sư cùng thời với 
Phật. Ông được mô tả như một ngoại đạo sư (añña#i#hiya) ?). Ông là giáo 
trưởng của phái Niganthäã với giáo pháp được tóm tắt trong Sãmaññaphala 
Sutta '?. “Người Nigantha được chế ngự bởi bốn loại cắm giới (cã„yãma- 
Sarnar4): sông gìn giữ đối với tất cả loại nước, gìn giữ đối với mọi ác pháp, 
sông tây sạch tất cả ác pháp, và sông với ý chí gìn giữ đối với tất cả ác pháp. 
Vì một Nigantha sông chế ngự bởi bốn loại cắm giới, nên vị ấy được gọi là 
gafatfa (một vị đã đi đến đích), ya/aa (một vị đã điều phục tự tâm) và 
thitata (một vị đã an trú được tự tâm)" ®), 

Nãtaputta từng tự xưng rằng mình là bậc toàn tri, toàn kiến 
(omniscience--biết hết, thấy hết), có tri kiến toàn diện như sau: “Dầu ta có 
đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được tồn tại liên tục ở nơi 
ta.” Ông dạy hãy làm ác nghiệp lúc trước tiêu mòn bằng khổ hạnh khóc liệt, 
ác nghiệp sắp đến không làm nhờ sự hộ trì về thân, khâu, ý ngay bây giờ và 
tại đây. Nhờ đoạn diệt các nghiệp cũ và không hành các nghiệp mới, nên 
không có sự tiếp tục trong tương lai. Do không có sự tiếp tục trong tương 
lai, các nghiệp được diệt trừ, khổ (dukkha) được diệt trừ, cảm thọ (edana) 
được diệt trừ, tất cả khổ đau được diệt trừ, và do đó các NIganthã qua khỏi 
(vòng sanh tử). Được biết Ê) trong các bài thuyết giảng của ông, Nãtaputta 
không dùng từ kamma (nghiệp) mà dùng từ đađa; theo ông dangda của 
hành tội lỗi nhiều hơn Zz»„đa của khâu và của ý. Ông không ngần ngại nói 
về sanh xứ của đệ tử ông sau khi họ mệnh chung ®, Nhưng Di sĩ 
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Sakuludäyi nói rằng ”' khi hỏi về quá khứ Nãtaputta tránh né, trả lời ngoài 
đề, tỏ vẽ phẫn nộ, sân hận và bất mãn. 

Chỉ có một cuộc bàn luận được ghi nhận giữa Nãtaputta và một đệ 
tử của Phật, Gia chủ Citta-Gahapati ở Macchikã-Sanda ®. Ông tán thán 
Citta trước hội chúng của mình là “chất trực, không hư nguy, không hư 
vọng.” Ông còn đồng ý với Citta rằng trí thù thắng hơn lòng tin. Nhưng sau 
khi Citta nói biết bốn thiền chứng (/hãnas), Nãtaputta kết tội Citta là “không 
chất trực, hư nguy, hư vọng.” Citta nói về Nataputta về mười câu hỏi hợp lý 
®)' nhưng không chờ được trả lời, ông đứng dậy ra đi. 

Trong Devadaha Sutta “°, Phật phân tích và bác bỏ chủ thuyết của 
Nãtaputa. Ngài chọn mười thuyết tuỳ thuyết (Tuỳ thuận thyuết 
Vadarmuvada) mà ông đã nói để chứng minh rằng sự tỉnh tấn và tỉnh cần của 
các Nigantha không có kết quả. 

Nãtaputta được nói + là đắc thần thông, nhưng thật sư ông không 
có đắc. Ví như lúc một tài chủ ở Rãjagaha cúng đường bát hương trầm đỏ 
cho ai lấy được trên đầu cây sào, Nãtaputta lấy được không phải bằng thần 
thông mà bằng một mẹo; mẹo của ông bị tài chủ khám phá. 

Kinh điển có đề cặp đến nhiều đệ tử của Nãtaputta, kể cả Thiên tử 
Ninka °?. Các đệ tử này được khuyến khích đến tranh luận với Phật. Có 
vị, như Dipha, ra về vô sự vì không tranh luận đến đích; nhiều vị khác,như 
Asibandhakaputta °?„ Abhayaräjakumära “°, được Phật chuyển hóa 
thành môn đệ của Ngài. Riêng Tướng quân STha của dân Licchavi, 
Nãtaputta cản không cho ông đi yết kiến Phật, nhưng ông vẫn đi và sau buổi 
yết kiến ông xin quy y Phật. Tiếp theo, ông thỉnh Phật và chư tỳkheo về 
dinh thọ trai. Nhiều người Nigantha ra đường phố Vesäli phao vu Tướng 
quân STha hạ thú để đãi Phật với mục đích làm tốn thương Phật. Nghe 
chuyện này, Phật thuyết Teloväda Jãtaka (4.v.) °® cho biết trong tiền kiếp 
Nãtaputta từng phi báng Phật như vậy rồi. Trong truyện, bá hộ chỉ 
Nãtaputta. Trong một kinh khác, Bãveru Jãtaka ©?, Nataputta là con quạ 
bị con công (Bồ Tát) làm lu mờ hết thanh danh. 

Thất bại nặng nề nhứt của Nãtaputta là lúc Upäli-Gahapati “® quy 
Phật, vì ông đã để cho đệ tử mình đi yết kiến Phật dầu DIgha-TapassI đã 
cảnh báo. Ông tự tin đến nổi không tin Upäli chuyên hướng nên đích thân 
kiểm chứng. Biết ra sự thật, ông mửa máu nóng và được kiệu đi từ trú xứ 
ông là Bãlaka đến Pãvã. Không bao lâu sau ông mệnh chung tại Päãva, và 
các Nigantha chia làm hai phái °”. 

Nigantha-Nãtaputta là danh tánh mà các đồng nghiệp đương thời 
gọi Giáo sư Mahavrra của Jaina; ông còn được biết với danh Vardhamãna. 
Nãta (hoặc Nãya) là tên tộc của ông “?; tộc này ở Vesäli. Theo truyền 
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thống của Jaina, danh tánh của phụ thân ông là Sátđếly Siddhatha; thân mẫu 
ông là Trisala 2), 
®Ƒơ.,S.1. Ó6, ® D, 1. 57; DA. 1. 166. ©) 

Nghĩa của bốn cấm giới không rõ ràng; xem thêm Barua: Pze-Buddhistic 
Indian Philosophy, pp. 378 F Cấm giới thứ nhứt là giới luật của đạo Jain 
đối với uông nước lạnh vì trong ấy có “linh hồn” (cp. Mil. 259 ff.) Phật dạy 
bốn cắm giới tương đương: đối với giết chóc, trộm cắp, tà đâm và nói không 
thật (D. ii. 48 Ð. ® EM. 1i. 31; A. 1. 220; M. 1. 92 f; và M. ii. 
214 ff. Thuyết không hành (không tạo nghiệp) này, lạ kỳ thay, được thấy 
trong câu Phật trả lời Tướng quân STha răng: “Có pháp môn, nếu nói một 
cách chơn chánh về Ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương không hành 
động (đối với các ác pháp, nd.), thuyết pháp về không hành động, và huấn 
luyện các đệ tử như vậy.” [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

®M. ¡. 371. Danda có thể có nghĩa là tội lỗi, ác hành (sins , 
hurtful acts). Buddhaghosa nói rằng (MA. ii. 595 ff.) theo đạo Jain, đanga 
có thể là ca (manodanda) không phải là thân hành hay khâu hành là những 
hành động vô trách nhiệm và máy móc như nhưng lay động và rì rào của 
cành cây trong gió (irresponsible and mechanical, like the stirring and 
sighing of boughs in the wind). 6S. ïv, 398, v. 
M. ii. 31; ibid., ¡. 93; và ii. 214 f; các Nigantha công nhận họ không biết về 
quá khứ. 8 S.ïv, 298 fF ® Chú giải (SA. ii. 99) nói 
rằng câu Citta hỏi giống như Kumärapañhä (.v.). 09M. ii. 214; 
cp. Cũla-Dukkhakkhanda Sutta (M. i1. 91 ff; xem thêm A. v. 150; D. 1. 
119). 0Ð DhA. ii. 201. 0? S. ¡. 66; chú của Phật, 
Vappa (.v.), là một đệ tử Nigantha. 03 S. 1v, 317 fF 

09M, 1,392 fF 05 A,ïv, 180 fF. 09 J, ịj, 262 
f;Vin. 233 fF. ú? J1. 126 F, 0M, 1. 373 fF. 

09 7p¡j., ii. 243 f; D. iii. 117, 210; được nói rằng tranh chấp do 
Nãtaputta gây ra trước khi ông mệnh chung. 2 SNA. (ii. 423) nói 
rằng Nãta là tên của cha ông. Chuyện đời và giáo thuyết 
của MahavTra, xem Barua: oøp. cï., pp. 372 fF. 


Niganthä.—Ni Kiền Tử. Tên gọi của các người theo Kỳ Na Giáo 
(Jaina), đệ tử của Giáo trưởng Ñigantha Nãtaputta. Khác với các Acelaka, 
họ chỉ mặc một y che phía trước, mà họ bảo là để che cho bụi khỏi lọt vô 
bình bát, vì cát bụi là những cá thể hiện thực được phú cho nguyên lý sống 
(actual individuals endowed with the principle ofli&) °. Giới điều của họ 
được tóm lược trong bốn loại cẩm giới (cãfuyãma-samvara) ?. Trung tâm 
chánh của họ vào thời Phật là Vesäli #) và Nãlanda ': tuy nhiên họ còn có 
nhiều nơi khác, như Rãjagaha ®. 
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Ngoài Nãtaputta, phái Nigantha có nhiều vị danh tiếng khác, như 
Digha-TapassT và Saccaka (4.v.) bên phía nam; Saccä, Lolã, Avavädakä, 
và Patäcärä '9 bên phía nữ. Cư sĩ Niganthã mặc y trắng °?). 

Trong cách xếp hạng Chalabhijãti của Sư trưởng Pũrana Kassapa, 
các Ekasäataka-Niganthä đứng hàng thứ ba, màu đỏ ®. Phật chê trách các 
Niganthãputta vì 10 tà pháp: không có lòng tin, ác giới, không có xấu hồ, 
không có sợ hãi, không làm bạn các bậc Chơn nhơn, khen mình chê người, 
chấp thủ các vấn đề hiện tại, gian xảo, ác dục, theo tà kiến '. Phật dạy rằng 
trai giới của họ “không quả lớn, không lợi ích lớn, không chói sáng, không 
ánh sáng lớn” #, Họ được gọi là Niganthã vì họ tuyên bố rằng họ được giải 
thoát (amhakam ganthanakileso palibuj]hanakileso natthi, 
kilesaganfhirahia mayan tỉ evam vaãditãya laddhanãmavasena Nieantho) 
qD) 

Kinh điển có nói đến sự chia rẽ trầm trọng giữa các Niganthã sau 
khi Nãtaputta qua đời ở Pãvã. Chú giải 3 nói Nãtaputta biết trước khi 
nhắm mắt rằng giáo thuyết của ông không đem lại lợi lớn nên muốn các đệ 
tử của mình nhận giáo pháp của Phật. Đề thực hiện điều này, ông dạy cho 
hai đệ tử khác nhau hai con đường khác nhau (đoạn diệt—ccheda và bất 
điệt—sassaa) trước khi lìa trần. Do đó mới có sự tranh cãi và sự chia rẽ 
giữa các Niganthã °*), 

Theo nhiều Jãtaka, Tăng Đoàn Nigantha có trước thời Phật. Nữ tu 
khổ hạnh Saccatapävĩ trong Kunäla Jãtaka °° được mô tả như một 
seftasamawr và có thể thuộc phái Švetambaras, trong lúc một tà sư trong 
Mahäbodhi Jãtaka “® được xem như chính là Nigantha Nãtaputta. 

Hình như ở Tích Lan đã có một làng Nigantha từ thuở xa xưa . 
Lúc Vua Pandukäbhaya thiết lập Anurädhapura, ông có xây trú xứ cho 
các Niganthä Jotiya, Giri và Kumbhanda “”. Các nơi này vẫn còn được 
sử dụng khi Phật giáo đến Tích Lan, vì được nói tới dưới triều Vua 
Vettagäman (circa 44 A.C.), và chính VettagamanT cho phá trú xứ của Gir1 
để xây Abhayagiri-vihära tại đó 0°, 

® DhA. ii. 489. ( Xem s.v. Nigantha Nãtaputta. 

® Eø,J.11i. 1;M. 1.228. ® M.¡.371. Cư sĩ hộ trì chánh 
vào thời Phật là Tướng quân STha ở Vesali, Upaligahapati ở Nalanda và 
Thích tử Vappa ở Kapilavatthu (AA. ii.751). ®. mơ, ở 
Kãlasilã trên sườn của núi Isigili (M. ¡. 92). 6 T111, 1, 

®M. 11. 244. ® A, 111. 384. ® A, v. 150. 

09 7bj4, 1, 205 Ÿ, 09 Eø, MA. ¡. 423. 

KH ME, 1122/43.17117. HỆ: 137, 210: d3 DA, ïi. 906; MA. 
1i. 831. 0 Các Niganthã tồn tại ít ra đến thời của Trưởng lão 
Nãgasena, vì Vua Milinda được khuyên nên tham khảo một vị Đạo sư tên 


403 


“2+ TDdêu ad “?x Sex f2a(¿ 





Niganta Nãtaputta; vị đạo sư này có thê là học trò của vị đạo sư cùng tên và 
cùng thời với Phật. d5], v, 427. d9 J. v, 246. 
đ? Mhv. x. 97 £ d8 /bï4j., xxxiI1. 42 Ê. 


NÑigamaggämappäsäda.—Tịnh xá ở Gangäsiripura do Vijayabähu IV 
trùng tu ), 
t0) Cy, Ixxxviii. 49. 


Nigamaväsi-Tissa.—Trưởng lão của thị trấn (øigzma) gần Sävatthi. 
Ông được tiếng là tri túc, thanh tịnh và an lạc. Ông chỉ khất thực trong làng 
của người thân. Lúc Phật nghe nói ông sống gần gủi với thân nhơn, Ngài 
hỏi và chấp nhận lời giải đáp của ông; Ngài còn tán thán ông tự biết sống đủ 
và kế câu chuyện quá khứ (Mahãsuka Jãtaka, N0. 429) ©), 

® DhA. ¡. 283-6. Phần duyên khởi của kinh (g.v.) lại nói nhơn duyên 
khác với nhơn duyên của câu chuyện (J. 1. 490 £.). 


Nigaya.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua trị 
vì miễn Nam Ấn Độ, bị Tướng Lankãpura chinh phục ). 
® Cv, Ixxvi. 316; lxxvii. 69. 


Nigaladha.—Tộc trưởng Damila trị vì Kulañkundi, đồng minh của Vua 
Kulasekhara. Ông bị Tướng Lahkãpura chinh phục °°, 
® Cv, Ixxvi. 138; Ixxvii.10 f; 89 ff 


Nigundipupphiya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông làm từ giữ 
tịnh xá của Phật Vipassĩ và có lần dưng lên Phật bông øiggưndi. Vào 35 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Mahãpatäpa ©). Ông có thê là 
Trưởng lão Vira ), 

Œ® Ap. 1.205. (2 ThagA. ¡. 50 f, 


1. Nigrodha.—Du sĩ. Một thời, lúc ông trú tại Udumbarikäräma, gần 
Rãjagaha, cùng với đại hội chúng du sĩ, có Gia chủ Sandhãna, trên đường 
đi đến yết kiến Phật, ghé qua trò chuyện. Do thiên nhĩ thông, Phật nghe câu 
chuyện của hai ông, Ngài đến và tiếp tục thảo luận với Nigrodha; chuyện 
này được kê trong Udumbarika Sihanäda Sutta (4.v.) ?. 

®D, ii. 36 ff; cuộc thảo luận này còn được kế trong Kassapa- 
Sihanäda Sutta (D. 1. 175 £'). 
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2. Nigrodha.—Bồ Tát sanh làm con của một chủ ngân khó ở Rãjagaha; 
về sau Ngài lên làm vua trị vì Benares. Xem chỉ tiết trong Nigrodha 
Jãtaka ©), 

0J,1y, 37 E. 


3. Nigrodha Thera.—Ông sanh trong một gia đình Bàlamôn danh tiếng 
ở Sãvatthi. Trong lễ cúng dường Jetavana, ông thấy và hân hoan với oai 
nghỉ của Phật nên xin gia nhập Tăng đoàn; không bao lâu sau ông đắc quả 
Alahán. Vào 18 kiếp trước, trong thời Phật Piyadassï, ông từ bỏ gia sản, 
làm ẩn sĩ sống trong rừng cây sđ/a. Một hôm, ông thấy Phật nhập định, bèn 
làm mái che Ngài và đứng chấp tay cho đến khi Ngài xuất định. Sau đó, 
theo lời Phật dạy, cả Tăng Đoàn đến rừng siz, và trước mặt chư tỳkheo 
Phật tiên đoán sanh thú vị lai của vị ân sĩ ©, 

Nigrodha có thê là Trưởng lão Sãlamandapiya nói trong Apadãna 

(2) 

® ThagA. ¡. 74 f; Thag. 21. ® An, ii. 431 f; nhưng các kệ 
của ông trong Apadãna còn được nói là của Trưởng lão Tissa (ThigA. 1. 
273). 


4. Niprodha.—Xem Nigrodhamiga và Vattabbaka-Nigrodha. 


5. Nigrodha.—Thích tử, chủ nhơn của NÑogrodhäräma (4.v.) °). 
® 1.1. 88. 


6. Nigrodha.— Thường được biết như Nigrodha-sãämanera. Ông là 
vương tử của Vua Sumana (Sumana là Hoàng tử cả của Vua Bimbisära); 
mẹ ông là Hoàng hậu Sumanä. Lúc Asoka thí cha lên ngôi, Hoàng hậu, 
đang mang thai, chạy sang một làng cangala. Bà được một thần hộ trì cây 
nigrodha cất cho túp lều để ở; tại đây bà sanh ấu nhi và đặt tên con là 
Nigrodha theo tên của ân nhân. Truyền thuyết nói rằng Nigrodha từng là 
một trong ba anh em dưng mật ong lên một vị Phật độc giác #. Ông gọi vị 
Phật Độc giác là candZJa nên trong kiếp này ông sanh ra trong làng czđäia. 

Lúc lên 7, Nigrodha được Trưởng lão Mahävaruna truyền giới và 
đắc quả Alahán ngay trong phòng thí phát. Một hôm, thấy ông đi khất thực 
trong thành, Vua Asoka khởi tâm quý mến ông (vì những mối liên hệ trong 
tiền kiếp). Nhà vua thỉnh ông vô cung và cúng dường trai phạn; ông thuyết 
kinh Appamäada Vagga. Nhà vua rất hoan hỷ nên nhơn danh ông cúng 
dường môi ngày cho 32 tỳkheo. Sau đó nhà vua được chuyền hoá theo giáo 
pháp của Phật “'. Được biết ®' Vua Asoka quý trọng Trưởng lão Nigrodha 
trong suốt cuộc đời của ông. Ba lần mỗi ngày, ông dùng voi đưa đến cúng 
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dường Trưởng lão y, 500 lều hương liệu và 500 thùng tràng hoa. Trưởng 
lão phân phôi các thí vật này đên chư tỳkheo. Do đó, hâu hệt tỳkheo trong 
JambudTpa lúc bây giờ dêu đắp y do Nigrodha cúng dường. 


0 Xem chuyện trong s.v. Asoka và Mhv. v. 49 fF. ® Xem chỉ 
tiết trong /bi4., 37-72; Dpv. vi. 34 fF; vii. 12, 31; Sp. ¡. 45 fF 6 
MA. 1i. 931. 

7. _Nipgrodha— Được gọi là Mãragiri. Tướng của Vua 


Parakkamabähu I. Ông đồn trú tại Uddhaväpi ©). 
® Cv. Ixxi, 164, 174. 


Nigrodha Jãtaka (N0. 445) Chuyện Vua Đa. Một thời, Vua 
Magadha trị vì Rãjagaha. Có một thương nhơn giảu có cưới ái nữ của một 
thương nhơn ở thôn quê cho con trai mình. Vì không thể sanh con để nối 
dõi tông đường, lần hồi nàng bị xem nhẹ. Để lừa nhà chồng, nàng giả vờ 
mang thai. Đến gần ngày sanh nở, nàng xin đi cùng bà vú già (đã biết âm 
mưu của nàng) về nhà cha mẹ ruột để sanh con. Dọc đường nàng xí được 
một hài nhi bị bỏ rơi và nhận bé làm con mình. Âu nhi Ấy là Bồ Tát và được 
đặt tên Ñigrodha. 

Nigrodha lớn lên với hai bạn: Säkha, con của một thương gia và 
Pottika, con của người thợ may. Rồi cả ba đi du học ở Takkasilä. Trên 
đường đi, trong lúc hai bạn đang ngủ say, Pottika nghe con gà nói a1 ăn được 
mỡ của ta sẽ làm vua, aI ăn thịt bụng ta sẽ làm đại tướng, a1 ăn thịt ức ta sẽ 
làm quan giữ ngân khố. Pottika giết gà, đưa mỡ cho Nigrodha, thịt bụng 
cho Sãkha còn mình ăn thịt ức. Ngay sáng hôm đó, quân thần triều đình 
đang đi tìm vua nối ngôi nhà vua vừa băng hà bèn đưa Nigrodha lên ngôi, 
chọn Sãkha làm đại tướng và Pottika làm quan giữ ngân khó. 

Một hôm, Vua Nigrodha muốn rước thân phụ mẫu về triều bèn bảo 
Pottika đi đón hai vị ở Rãjagaha. Trên đường trở về, Pottika ghé thăm 
Sakha. Sakha hận ông đã đưa mỡ gà cho Nigrodha nên phi báng ông. Lúc 
được Pottika tấu trình, Nigrodha muốn giết Sãkha, nhưng được Pottika can 
ngăn. 

Chuyện kế về sự phản bội của Devadatta. Sãakha chỉ Devadatta; 
Pottika chỉ Tôn giả Ananda ®', 

(91, ïv, 37 fF. 


Nigrodha-angana.--Địa danh trong Anurädhapura mà kiết giới sữmã 
của Mahavihãra ổi ngang qua ©), 
® Dpv. xiv. 34; Mbv. 136; Mhv. p. 332. vs. 14. 
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NÑigrodha-Kappa Thera.—Trưởng lão là giáo thọ sư (z?aÿhaãya) của 
Tôn giả Vahgisa; cả hai cùng sống trong Aggäkava-cetiya ?„ nơi mà 
Trưởng lão Kappa mệnh chung. Lúc Vagïsa thỉnh vấn Phật về sanh thú 
của Trưởng lão, Phật bảo Trưởng lão không còn trở lại nữa °'. Được biết ® 
rằng Vangisa đi vắng lúc Trưởng lão Kappa mệnh chung, và rằng Trưởng 
lão Kappa để hai bàn tay cong lên lúc đang ngủ. Đó không phải là trường 
hợp của một &ï»ãsava (bậc Alahán) mà là vì tập quán. Vì không biết nên 
Vahgïsa có nhiều nghỉ ngờ về sự chứng đắc của Thầy mình. Kappa là một 
vihãragaruka, tức là người chỉ thích sông trong liêu. Mỗi khi đi khất thực 
về, ông vô liêu và chỉ ra khỏi đó vào sáng hôm sau. Sự việc này làm 
Vahgïsa sanh tâm bất mãn và ông tự mình đoạn trừ để làm cho thoả mãn nồi 
lên ®, 

Trong Nigrodha-Kappa, Kappa là tên riêng, còn Nigrodha được 
ghép vào vì Trưởng lão đắc quả Alahán dưới gốc cây zigrodha (cô thụ) ®). 
®S.¡.185. ( Thag. vs. 1263 ff; SNN. vs. 343 ff. 
3) ThagA. ii. 211; SNA. 1. 346. ® S.¡. 186; SA. ¡. 208. 
® SNA. ¡. 346; vì ông sống dước gốc cô thụ, theo SA. ¡. 
207. 


Nigrodhapitthi—Tịnh xá ở Tích Lan, trú xứ của Trưởng lão MahäsTva 
(@) 


0 MT. 555. 


Nigrodhamäragallaka.--Địa danh trong xứ Rohäna, được đề cặp nhiều 
lân trong các chiến dịch của Vua Parakkamabähu I 9), 
® Cv, lxxv. 182. 


Nigrodhamiga (hoặc Nigrodha) Jätaka (No. 12).--Chuyện Con Nai 
Cây Đa. Một thời, Bồ Tát sanh làm vua NÑigrodha của một đàn nai. Cạnh 
Nigrodha có một đàn nai khác của nai chúa Säkha. Hai bên giao ước sẽ 
luân phiên cung cấp cho Vua thành Benares một con nai thịt mỗi ngày để 
nhà vua và tuỳ tùng không vô rừng nai làm cuộc sông hằng ngày của chúng 
bị xáo trộn. Một hôm, tới phiên con nai chữa phải hy sanh. Nai chữa xin 
chúa Sãkha dời phiên mình qua ngày sanh nở, nhưng bị từ chối. Nai chữa 
bèn xin với Nigrodha và được Nigrodha thuận đi thay mạng. Thấy chúa 
Nigrodha, nhà vua ngạc nhiên nghĩ đã một lần tha mạng cho rồi sao nay 
Nigrodha lại đến nạp mạng? Động lòng, nhà vua tha mạng cho cả hai, 
Nigrodha và nai chữa. Nhưng Nigrodha xin thêm cho cả đàn nai rồi cho cả 
chúng sanh được thoát khỏi sự sợ hãi vì giết chóc. Không còn sợ bị săn giết, 
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các nai đi ăn lúa của nông dân. Nigrodha báo tin cho dân chúng họ chỉ cần 
cột lá lúa lại để bảo vệ lúa, rồi khuyến giáo đàn nai không được vượt qua 
đồng lúa có lá lúa cột lại. Do đó, tục lệ cột lá lúa ở đồng ruộng phát xuất từ 
đó 0), 

0 J ¡145 ff.; DhA. iii. 148 f. Chuyện được khắc trong Bharthut Stũpa 
[Cunningham: pl. xxv. ? và xliii. ?]. Chuyện còn được kể trong Mu. (i. 
359 ff.) với nhiều chỉ tiết khác biệt. 


Nigrodhasäla—Đồi đất trong xứ Rohãna. Tướng Velusumana của 
Vua DutthagämanT giết người không lồ Nandasärathĩ của Vua E]ãräã gần 
chỗ đồi này 0), 

® MT. 441. 


1. Nigrodhãäräma.—Vườn cây Bàng gần Kapilavatthu của Thích tử 
Nigrodha cúng dường cho Tăng Đoàn. Trong vườn có tịnh xá được xây để 
Phật an trú lúc Ngài viếng kinh đô năm sau khi Ngài thành đạo ©. Tại đây, 
Ngài thi triển Thần thông Song hành Yamakapätihãriya để khuyến giáo 
dân chúng về sự thành đạo của Ngài. Sau khi thần thông kết thúc, mưa rơi 
và chỉ làm ướt những ai muốn mưa ướt. Tiếp theo, Ngài thuyết Vessantara 
Jãtaka ”. Cũng tại đây, Dì mẫu Mahäpajãäpati Gotamĩ xin Phật cho nữ 
nhơn được gia nhập Tăng Đoàn lần đầu tiên; Ngài từ chối và sau đó Ngài ra 
đi Vesäli °. 

Phật có trở lại trú tại Nigrodhaãrama nhiều lần nữa. Tại đây Ngài 
chế nhiều giới luật ®; Ngài tiếp nhiều Thích tử đến yết kiến, như 
Mahänäma, Godha, Sarakäni, Nandiya, và Vappa; Ngài có đích thân đến 
viếng Kãligodhäã (thân mẫu của Trưởng lão Bhaddiya); Ngài thuyết CñJa- 
Dukkhakkhandha Sutta (4.v.) sau khi luận bàn với Mahanama; Ngài nhận 
lời thỉnh cầu sử dụng hội đường mới của những Thích tử ở Kapilavatthu để 
đem lại cho họ an lạc và hạnh phúc lâu dài, và sau thời pháp dài, Ngài nhờ 
Tôn giả Moggallãna tiếp tục thuyết pháp cho chư tỳkheo để Ngài nằm nghỉ 
vì đau lưng '®; Ngài có lần đến nghỉ tịnh dưỡng “; Ngài chứng kiến sự tranh 
chấp giữa dân chúng Kapilavatthu và dân chúng Koliya vì vẫn đề nước của 
sông RohinT ®; Ngài thường đến Mahävana gân đó đề nghỉ trưa theo thói 
quen “), 

Nigrodhärama còn là nơi an trú của hai Tôn giả Anurudha #°® và 
Lomasakangiya °'°. 

Gần Nigrodhärama có ấn cư của Hiền giả (7sj) Kanha. Nghĩ tới 
Hiền giả, Phật mĩm cười, và khi được hỏi, Ngài nói Kanha Jãtaka °°. 

Tương truyền rằng ?* Phật thuyết Cariyä Pitaka và Buddhavamsa 
cho Tôn giả Sãriputta lúc Ngài an trú tại Nigrodhãrãma lần đầu tiên. Tại 
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Nigrodhaãrama hình như chị của Tôn giả Anuruddha có xây một giảng 
đường hai từng cúng dường Tăng Đoàn “°®, Theo Buddhaghosa #® Thích tử 
Kãla-Khemaka có xây một tịnh xá gân Nigrodhãrama. 


® MA. ¡. 289. ® Vịn, 1. 82; J. 1. 88 Ê; vi. 479; BuA. 22; DhA. 
11. 163; xem thêm Mu. 111. 101, 107, 114, 138, 141, 179. 6 
Vin. 11. 253; A. 1v. 274. @ t.ø., Vi. II. 235, 244; 1v. 55, 101, 
167, 181,262, 314. ® S_ v, 369-78; 395-7, 403-4, 408; A. 1i. 
196; iii. 284; iv. 220; v. 83, 328, 332, 334. ® S, ¡ïv, 182 ff; xem 
thêm M. 1. 353 (Sekha Sutta). @ A.i.219£ tà 
SNA. ¡. 357; nhưng xem J. v. 413 nói rằng ở Sãvatthi. ® 
E.g.,S. 111. 91 Ê. d9 DhA. iii. 200; một Thiên tử sống trong vườn, 


Candana, dạy ông Bhaddekaratta Sutta. Tôn giả Lomasakangisa trú 

trong vườn Nigrodha nói trong S. v. 327 và LomavangITsa là hai hay một? 

HT. Thích Minh Châu, (1993) ghi Lomavangrsa (nd.). 62 J, 

1V. Ô, 03) CypA, I. 7; BuA. 3. 0® DhA. Hi. 295 
0) MA. 1i. 906; M. iii. 109 £. 


2. Nigrodhäräma.--Vườn cây Bàng ở Rãjagaha. Tại đây Phật cho Thị 
giả Änanda cơ hội thỉnh người trụ thế hết kiếpba, nhưng Tôn giả bị vô minh 
che chắn nên không có thỉnh ©, 

0D, ï. 116. 


Nighandu.—Một Trưởng Dạxoa thường được Phật tử van vái lúc hữu sự 
' Ông có dự buôi thuyết kinh Mahãsamaya “). 
®D, ii. 204. (® Jbjđ., 1i. 258. 


Nigha Sutta.—Tu tập làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành đề liễu 
tri, đoạn điệt ba hoang vu: tham hoang vu, sân hoang vu và sĩ hoang vu f°, 
®S,v, 57, 


Ninka (Nika)——Một chư Thiên đi đến Phật cùng nhiều chư Thiên khác 
và nói kệ tán thán Du sĩ ngoại đạo Nigantha Nãtaputfa trước mặt Phật °). 
® S.¡. 65. 


Ninkapanna-padhãnaghara.--Thiền đường trên núi Cittalapabbata, 
trú xứ của Trưởng lão CñJasumma °°. Có thê đó là Nikapennaka (4.v.). 
0) VịbhA. 489. 


Nuceluvana.--Vườn cây zøcalinda trong thành phố Kimbilã 0. 
® A, ii. 247. (P.T.S. Ed. ghi là Veluvana). AA. ii. 642. 
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Niccavinodavapava—Tộc trưởng Damlla, đồng minh ˆ của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miên Nam Ấn Độ ©), 
Œ® Cv, Ixxvi. 144; lxxvii. 76. 


“ÑicchavitthiaticärinT? Sutta—Tôn giả Mahämoggallana bạch Phật 
rằng lúc xuống núi Gijjhakñta ông thấy một nữ nhơn bị lột da đi trên hư 
không. Phật bảo đó là gian phụ ở Rãjagaha °'. 

00 S.1¡, 259, 


Nicchavorabhi Sutta.—Như trên; một nam nhơn bị lột da, đồ tế giết 
cừu ở Rãjagaha °). 
®S.1i.256. 


Nijjarã Sutta——Có mười tôn giảm sự mà sự tu tập làm cho sung mãn 
các đôi trị đưa đến sự tận diệt chúng ?). 
(ĐA,v.215 £ 


Ni(thãä Sutta.——Có năm pháp được sử dụng trong đời này và năm pháp 
vào đời sau (), 
® A.v.119£ 


Ni(thulavitthika.—Làng trong quận Giri, Tích Lan, sanh quán của 
Gotamathaimbara, chiến binh của Vua DutthagãmanI °). Đó có thể là 
làng mà Damila Pottakut(ha cúng dường cho Mãfambiya-padhãnaghara 
@) 


(® Mhv. xxI1i. 49. ® Cy. xivi. 20. 


Nidãna Vagga.—Tập 2: Thiên Nhơn duyên, Samyutta Nikãya ?'), 
®S.¡¡. 1-133. 


1. Niđãna Sutta——Có ba nhơn duyên khiến các nghiệp khởi lên: tham, 
sân, sĩ 0, 
0A, 1i, 338. 


2. Nidãna Sutta—Do Phật thuyết tại thị trấn IKammäsadamma của 
dân chúng Kuru. Tôn giả Tôn giả Ananda bạch Phật rằng định lý duyên 
khởi sâu xa, nhưng đối với Tôn giả định lý ấy có vẻ rỏ ràng, minh bạch! 
Phật bảo Tôn giả chớ nói như vậy vì vì tất cả nghiệp đều do nơi không hiểu 
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rõ pháp duyên khởi này Kinh này được gọi là CũJanidãna Sutta đối lại 
với Mahänidäna Sutta. 
® S.1¡. 92, ® Ƒ.ơ., MA. 1. 225; VibhA. 267. 


1. Nidãna Suttã.—Có ba nguyên nhân khởi lên các nghiệp: tham, sân, sĩ 
() 


( A. 1.134. 


2. Nidãna Suttä.—Có ba nhơn duyên khiến các nghiệp tập khởi: tham, 
sân, sĩ °, 
® A.¡.263. 


3. Nidãna Suttä.—Vô tham, vô sân, vô si khiến các nghiệp không tập 
khởi ©), 
® A.1.264. 


4. Nidãna Suttä.——Do duyên các pháp làm chỗ ý xứ cho dục tham trong 
quá khứ, ước muôn khởi lên. Cũng vậy cho tương lai và hiện tại °), 
® A.1.265. 


5. Nidãna Suttã.—Đối lại với [4| 0). 
® A.¡.266. 


Nidãnakathã.—Chương dẫn nhập của Chú giải Jãtaka gồm truyện của 
Đức Phật, chia làm ba phần: Dũrenidãna, từ lúc sanh làm Sumedha đến lúc 
sanh lên cõi Tãvatimsa; Avidirenidana, từ lúc hạ thế làm Thái tử 
Siddhatta đến lúc thành đạo; và Santikenidãna, cho đến lễ cúng dường 
Jetavana t), 

6 J.¡. 94, 


Nidãnuddesa.—Phần Đọc Tụng Mở Đầu (một trong năm chương) của 
Pãtimokkha. 


1. Niddasavatthu Sutta.--Bảy thù diệu sự mà sự thành tựu đưa đến sự 
đáng được tán thán là một iđdasa (khinãsava) °). 
Œ® A,jv. 15. 


2. Niddasavatthu Sutta.--Đề trả lời câu hỏi của Tôn giả Sãriputta, Phật 
dạy răng: Thành tựu bảy thủ diệu sự này——học pháp, quán pháp. nhiêp phục 
lòng dục, thiên tịnh, tinh cân tinh tân, niệm tuệ, nhập tri kiên--vỊ tỳkheo nêu 


411 


“2+ TDdêu ad “? ¿x2 fa(¿ 





trong mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ 
để nói “Vị Tỳkheo đáng được tán thán!" ®, [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1996]. 

® A.1v. 34 Œ. 


3. Niddasavatthu Sutta—Như [2|, nhưng người hỏi là Tôn giá 
Ananda và bảy thù diệu sự là: có lòng tin, có lòng xâu hồ, có lòng sợ hãi, có 
nghe nhiều, có tinh cần tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ f®. [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1996]. 

(ĐA.iv.37£ 


NÑiddã.—Một cận sự nữ sanh làm vemanikapefa (một loại ngạ quỷ nửa 
hưởng tội nửa hưởng phước) °. 
(® Vy, 1i. 8; VvA. 117. 


Niddãtandi Sutta—Do Phật thuyết đề trả lời cho một vị Thiên: Ngủ 
gục, nhác, ngáp đài, Không vui, ăn quá độ, Ở đây, đôi chúng sanh,Thánh 
đạo không hiền lộ ?). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S.1.7. 


Niddesa—Nghĩa Tích. Luận thư trình bày sự phân tích bình giải các 
vấn đề giáo lý của tập kinh Sutta Nipäta. Sách này gồm hai phần: Đại 
nghĩa tích (Mahã-Niddesa) và Tiểu nghĩa tích (Culla-Niddesa). Culla 
Niddesa có lời giải về Khaggavisăna Sutta và 16 kinh của Phẩm Parãyana 
Vagga của Sutta Nipäta. Còn Mahã-Niddesa đề cặp đến 16 kinh trong 
Phâm Atthaka Vagga. Được biết Culla-Niddesa không có lời bình về 56 kệ 
dẫn nhập (1⁄2/hugãihä) hiện thấy trong Sutta Nipäta. Đó thừa nhận rằng 
vào thời Culla-Niddesa ra đời, Parayana Vagga là một hợp tuyên riêng biệt, 
và rằng Khaggavisãna Sutta lúc bấy giờ không thuộc nhóm nào hết. Cũng 
vậy đối với Mahã-Niddesa và Atthaka Vagga. Lời bình trong Niddesa hình 
như được rập theo khuôn của các lời luận giải trong Pitakas nói là của Tôn 
giả Mahã Kaccana và Tôn giả Sãriputta “). 

Theo truyền thống ®, Tôn giả Sãriputta được xem như tác giả của 
Niddesa. Có một Chú giải về Niddesa gọi là Saddhammapajjotikã do 
Upasena soạn ở Tích Lan, theo lời yêu cầu của Trưởng lão Deva. 

0) £z., Madhupindika Sutta (M. ¡. 110 f); xem thêm S§. iii. 9. 

® £.z., Sangiti Sutta (D. iii. 207 £'). ' NidA. p. 1. 


Niddhamana Sutta.—Mười chỉ phần bị tây sạch bởi mười chỉ phần đối 
trị ®, 
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00A, v, 220 f 


Nidhikanda Sutta.——Một kinh của Khuddakapätha ©). Của cải chôn 
dấu để sử dụng về sau thường hay bị mất; còn thiện nghiệp không bao giờ 
mất. 

0 Khp. p. 7. 


Nipaññan~jalika.—Xem Paññañjalika. 


NÑipannapatimäguhä.--Động trong Ut(aräräma (4v) do Vua 
Parakkamabähu I xây trong Pulatthipura °'. 
® Cv, lxxviii. 75. 


NÑipura.—Xem Sỉnipura. 


1. Nibbãna Sutta.—Phật giải cho Bàlamôn Jãnussoni thế nào Nípbàn 
được gọi là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu 0, 

® A.¡.158. 


2. Nibbãna Sutta—Tôn giả Sãriputta giảng cho Tôn giả Tôn giả 
Änanda biết do nhân gì, do duyên gì có một số chúng sanh không chứng 
nhập Nípbàn trong hiện tại °°. 

(0A, 1i. 167. 


3. Nibbãna Sutta.—Tỳkheo nào thấy Nípbàn là khổ, sẽ thành tựu được 
nhẫn nhục tuỳ thuận, sự kiện này không xảy ra t). 
® A11. 442. 


4. Nibbäna Sutta—Tôn giả Sãriputfa giảng cho Tôn giả Udäyi 
(Lãludãyi theo Chú giải) ? rằng lạc là Nípbàn, dầu lạc ấy ở đây không được 
cảm thọ (vedayitam) °?. 

0A, 1i. 810. ® A,1v. 414 £. 


5. Nibbãna Sutta—Do Tôn giả Sãriputta thuyết cho Du sĩ 


Jambukhädaka tại Nãlaka, về nghĩa của Nípbàn và con đường đưa đến đó 
D 


0ó 1y. 251. 
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6. Nibbãna Sutta.--Do Tôn giả Sãriputta thuyết cho Du sĩ Sãmandaka 
tại Ukkäcelä, vê nghĩa của Nípbàn và con đường đưa đên đó 0), 
0S,ïv. 261. 


1. Ñibbidã.—Được tu tập, được làm cho sung mãn, bảy giác chi đưa đến 
an lạc và Nípbàn ®', 
®S.v. 82. 


2. Nibbidã.—Như trên, nhưng với bốn như ý túc ® 
® S.v. 255. 


3. Nibbidã.--Được tu tập, được làm cho sung mãn, năm tưởng (tưởng 
bất tịnh, tưởng ghê tởm các thức ăn, tưởng không hoan hỷ với thế giới, 
tưởng vô thường của các pháp, tưởng chết) đưa đến Nípbàn 0. 

® A, in, 83. 


4. Nibbidä.-Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, vân vân, đưa đến 
Nipbàn ®', 
® A.¡1.30. 


Nibbindä.-Lạch nước tách ra từ kinh Acirava của sông 
Mahävälukagangä và chảy theo hướng Đông t', 
É Cy. boix. 53. 


Nibbedha Sutta.—Phật giảng cho Tôn giả Udãyi rằng tu tập làm cho 
sung mãn bảy giác chỉ đưa đến thể nhập và đâm thủng được tham uấn, sân 
uấn, sỉ uấn 0, 

0S, v, 87 £. 


Nibbedhika Sutta——Có bốn pháp đưa đến thê nhập: làm bạn với thiện, 
nghe pháp, niệm, giữ giới t. 

®S.v.419. [Khác xa với S. v. 419 trong HT. Thích Minh Châu, 1993 
(nd.]. 


Nibbedhikapariyäya.—Một bài kinh rộng thuyết. mà Phật giảng cho 
chư tỳkheo về pháp môn thê nhập, pháp môn pháp: cần phải biết các dục, 
duyên khởi các dục, các dục sai biệt, các dục dị thục, các dục đoạn diệt, con 
đường đưa đến các dục đoạn diệt ©). 

® A, iii. 410 f; kinh này rất thường được dẫn, e.g., UdA. 176; DhSA. 
369. 
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1. Nimi.—Bồ Tát sanh làm Vua trị vì Mithilã. Xem Nimi Jãtaka. 


2. Nimi.—VỊ Phật Độc giác. Ngài làm vua trị vì Mithilã. Một hôm, nhà 
vua thấy con diều hâu bay trên không trung với miếng thịt trên mỏ bị các 
con chim ưng rượt đuổi nên phải nhả bỏ miếng thịt. Một con chim khác xớt 
được miếng thịt và cũng vị rượt đuổi như vậy. Nhà vua nhận biết rằng của 
cải đem lại phiền não và khổ đau. Ông bèn từ giả 16 ngàn cung phi mỹ nữ 
để làm Phật Độc giác và theo ba vị Phật Độc giác khác là Karandu, 
Naggaji và Dummukha °. 

(091,111, 378. 


Nimi Jãtaka (N0. 541).— Chuyện Đại Vương Nimi. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm Hoàng tử của nhà vua trị vì thành Mithilã trong quốc độ Videha. 
Ngài là hậu thân của Vua Makhädeva, từ giã cõi Phạm thiên để làm cho 
con số thân thích xuất thế ly gia của dòng tộc ông chăn 84 ngàn. Do đó ông 
được gọi là Nemi (A Luân, vòng), tức ra đời để khép lại chiếc vòng bánh xe. 

Ông lên ngôi lúc phụ hoàng xuất thế. Ông trị vì theo chánh pháp 
và pháp bố thí cũng như dạy hai pháp này cho thần dân. Một hôm, Vua 
Nimi khởi tâm hoài nghỉ giữa đời Thánh hạnh và pháp bố thí, thì ngôi của 
Thiên chủ Sakka nóng lên. Thiên chủ xuất hiện và làm sáng tỏ thành quả vị 
đại của đời tu hành. 

Tiếng đồn của Vua Nimi lan đến cõi Tävatimsa; Thiên chủ Sakka 
đưa xe và Quản xa Mãtali đến rước ông. Trên đường lên Thiên giới, Quản 
xa chỉ ông các địa ngục cũng như thiên đàng, vì ông muốn thấy cả hai 
đường ác và thiện. Tới Sudhammä (Thiện pháp đường), ông thuyết cho 
chư Thiên tử. 

Sau bảy ngày ở trên cõi Tãvatimsa,Vua Nimi trở về thành Mithilã 
và thuật lại cho dân chúng nghe những gì ông thấy. 

Một hôm, người thợ hớt tóc thấy sợi tóc bạc trên đầu ông, ông liền 
nhường ngôi, xuất thế như các tiền nhơn của ông từng làm (tục lệ trong 
dòng tộc ông), và đi tu khổ hạnh. Thái tử Kalãrajanaka của ông là vì vua 
thứ 84 ngàn của triều đại Makhãdeva. 

Chuyện do Phật kê lúc Ngài du hành đến thành Mithilã. Ngài mĩm 
cười khi tới cảnh quang của cung điện của Vua Makhadeva. Được hỏi, Ngài 
trả lời bằng câu chuyện Nimi Jãtaka. 

Nhận diện tiền thân: Thiên chủ Sakka chỉ Tôn giả Anuruddha; 
Mãtali chỉ Tôn giả Tôn giả Ananda ®', 

@J,ïv, 95-129, ® M. ï. 74 fF; trong Dpv. (11. 35) nhà 
vua được gọi là Nemiya. 3) Cvn, ¡. 6; CypA. 42 fF. 
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Nimitta Vagga.--Phẩm 8: Phẩm Tướng, Chương Hai Pháp, Aguttara 
Nikaya ©), 
® A.¡. 82 £ 


Nimittavyäkaraniya.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông sống ấn cư trên 
bờ sông Candabhägä; thấy con nai vàng trong rừng, tâm ông nghĩ đến chư 
Phật. Vào 24 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Araññasätta t). 

( Ap. ¡. 261. 


Nimokkha Sutta.--Đê trả lời một vị Thiên, Phật nói Ngài có biết giải 
thoát và viễn ly chúng sanh °), 
® S.1.2. 


Nimmala.--VỊ tướng của Vua Parakkamabähu [ ®), 
® Cv, Ixvi, 124. 


Nimmãnaratï.—Một hạng Thiên tử sống trên cõi thứ năm trong sáu cõi 
Thiên ?, Chư vị được gọi như vậy vì chư vị thích thú với những sáng tạo 
của mình. Chư vị có thê biến thành nhiều dạng và nhiều màu sắc khác nhau 
@) 

®D,¡. 218; M. ¡. 289, etc; S. ¡. 133, etc.; A. ¡. 210 etc. Xem 
Compendium (140 £.) để biết kiếp sông của chư vị. 2 NidA. 109; 
ItA. 234;VibhA. 519. 


Nimmita—Vào. 19 kiếp trước có l6 vì vua trị vì dưới vương hiệu 
Nimmita; tật cả là tiên thân của Trưởng lão Vatamsakiya (Abhaya) ©', 
Œ® Ap. ¡. 174; ThagA. ï. 201. 


Nimmi(apura— Vườn bông trong Pulathipura do Vua 
Parakkamabähu I thiết kê °). 
(0) Cy, Ixxix. 9. 


Niyama.--Quận đưới miền Nam Ấn Độ ?, 
(® Cv. Ixxvii. 15, 101. 


Niyaräya.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Vua Kulasekhara, nhà 


vua trị vì miễn Nam Ấn Độ ), 
® Cv, lxxvii. 79. 
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NÑiyasa.—Xem Yasa. 


Niyelatissaräma.——Tịnh xá ở Tích Lan do Vua Kanitthatissa xây ©'. 
® Mhv. xxxvi. 15. 


Niyanti-uyyäna—Vườn bông, có thể gần Sihagiri, nơi mà Vua 
Kassapa I xây một tịnh xá cho các tỳkheo phái Dhammarucika °'. 
0Ð Cy, xxxix. 14. 


Niraggala.--Tế lễ bao gồm sự bố thí rộng rãi (không có cửa đóng then 
gài) 0), 
®TtvA, 75. 


1. Nirabbuda.—Một địa ngục; đúng ra là một thời kỳ bị đoạ đày dài 20 
Abbuda (¡.e., 20 ngàn Ninnahuta) ©), 
®§N. p. 126; §. ¡. 149; SNA. 477; AA. 1i. 853. 


2. Nirabbuda.—Vào 25 kiếp trước có tám nhà vua trị vì đưới vương 
hiệu này; tật cả là tiền thân của Trưởng lão Niggundipupphiya °®). 
® Ap. ¡. 263. 


Niraya.—Địa ngục. Trong Kinh điển, danh sách các địa ngục rất dài và 
khác nhau. Chú giải các Jãtaka °) liệt kê những địa ngục sau: Sañjíva, 
Kãlasutta, Sanghäta, Jälaroruva, Ghũmaroruva, Mahäyvici, Tapana, 
Patäpana. Trong Samyutta Nikãya và Anguttara Nikãya có: Abbuda, 
Nirabbuda, Ababa, At{afa, Ahaha, Kumuda, Sogandhika, Uppala, 
Pundarika, Paduma ?. Chú giải luận rằng đó không phải là những địa 
ngục khác nhau mà là những thời kỳ đoạ đày trong Avici. Devadũta Sutta ® 
và Majjhima Nikãya có danh sách khác: Gũtha, Kukkula, Simbalivana, 
Asipattavana, và KhãrodakanadI. Nhiều tên khác được thấy thỉnh thoảng, 
như Khuradhära (J. v. 269), Käkola (J. vi. 247), Sataporisa (J. v. 269) và 
Sattisila (J. v. 143). Địa ngục kinh khủng nhứt là Avicimahãniraya (xem 
s.v. AVvIcì). 

® J, y. 266, 271; một danh sách tương tợ thấy trong Dvy. 67, trừ trường 
hợp của Jalaroruva được thay thế bởi Raurava và Dhũmaroruva bởi 
Mahãraurava. 2 S.¡. 149; A. v. 173; SN. p. 126; xem thêm 
Dvy. 67.  Eơ, AA. 1i. 853. ®M. 11, 185. 


Niraya Vagga.—Phẩm 22: Phâm Địa Ngục, Kinh Pháp Cú. 
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1. Niraya Sutta.—Năm giới cấm dẫn xuống địa ngục: sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, nói láo, và dùng chât say ?', 
® A, 1ii. 170, 204. 


2. Niraya.—Thành tựu sáu pháp sau bị rơi xuống địa ngục: sát sanh, lấy 
của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, ác dục và tà kiến °), 
®A, 111. 432. 


Nirayarũpa Sutta—Có bốn hạng người này hiện hữu ở đời: hạng 
người đo lường sắc và thỏa mãn với sắc; hạng người đo lường tiếng và thỏa 
mãn với tiếng; hạng người đo lường với thô và thỏa mãn với thô; hạng 
người đo lường pháp và thỏa mãn với pháp °. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1996]. 

(ĐA,11. 71. 


Nirãmisa Sutta.—Xem Suddhika Sutta. 


Niräsa Sutta.—Có ba hạng người này hiện hữu ở đời: không hy vọng, 
có hy vọng, ly hy vọng ?), 
® A.1. 107 £ 


Nirutti.— Luận văn nói là của Tôn giả Mahã Kaccayäna, gồm hai 
phần: Cñlanirutti và Mahãnirutti °'. Có một phụ chú giải về luận văn này, 
Niruttisaramañjñsä, do Saddhammaguru soạn '). 

® Gv, 59, 65; Svd. 1233 f ® Bode, p. 29; Gv. 60. 


Nuruttipada Sutta.--Thuyết về ngôn lộ, danh ngôn lộ và thi thiết lộ, 
không có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, nay không lẫn lộn, tương lai không 
lẫn lộn. Phàm sắc gì đã qua, sắc ấy được xác nhận là “đã có”, không được 
xác nhận là “hiện có” hay “ sẽ có”. Cũng vậy đối với các uấn khác ?, 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

SH. 71 Ê 


Niruttisãramañjũsä.—Một phụ chú về Nirutti; cũng là phụ chú về 
Nyãsa do Dãthãnãga soạn °'. 
®Bodđe, øp. c., p. 55; Svd. 1241. 


Nirodha Vagga.-Phẩm §: Phẩm Đoạn Diệt, Tương Ưng Giác Chị, 
Samyutta Nikaya 0, 
® S, v, 132 ff. 
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1. Nirodha Sutta.—Tôn giả Säriputta nói với g Tôn giả Änanda rằng 
Tôn giả đã chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định ®), 
® S,1ii. 238. 


2. Nirodha Sutta.—Tôn giả Sãriputta nói với chư tỳkheo rằng vị nào 
có đầy đủ giới, định, tuệ có thể nhập vào và xuất khỏi Diệt thọ tưởng định. 
Tôn giả Udãyi (Lãluday) ba lần phản bác rằng không có trường hợp này. 
Vì không có tỳkheo nào tuỳ hỷ mình,Tôn giả Sãriputta đi đến yết kiến Phật. 
Trước mặt Ngài, Tôn giả Udãyi tiếp tục phản bác. Phật quở Tôn giả 
Änanda không có phản ứng. Về sau Phật nói với Tôn giả Upavãna năm 
pháp mà vị tỳkheo phải thành tựu đề được các đồng Phạm hạnh ái mộ và tôn 
trọng 0), 

Œ® A, ii, 192 fF. 


Nilaväsi——Irưởng lão được nói là có trú tại Kukkutäräma trong 
Päfaliputta °'. 
(0) Vịn, ¡. 300. 


Niliya—Bàlamôn Damila, tế sư trong triều. (Ông là nhơn tình của 
Hoàng hậu Anulã và được bà đưa lên ngôi trong sáu tháng: ông bị bà thuốc 
chết °, 

0) Mhv. xxxiv. 24 fŸ; Dpv. xx. 29. 


Niliya.—Người thợ săn ?), 
®J, 1i. 330. 


Nivattagiri.—Tên của thành phố xây trên chỗ voi Kandula trở đầu để 
bắt Mahelanagara t), 
® MT. 480. 





Nivattacetiya.-Đền gần Kadamba-nadï, nơi mà Trưởng lão Mahinda 
đi trở về Missakapabbata theo lời mời của Vua Devänampiyatissa ©). 
(®Ð Mhv. xv. 10. 


NÑiväpa Sutta.—Do Phật thuyết tại Jetavana, dùng ví dụ những thợ bẫy 
nai để nói về cạm bẫy ngũ dục của Mãra. Diệt thọ tưởng, vị tỳkheo không 
còn tham đắm bắt cứ gì trên đời, và Mãra không còn thâm nhập được nữa ?'. 

®M. ¡. 150 Œ. 
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Nisanti Sutta.—Tôn giả Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Sãriputta cho 
đến như thế nào, _vị tỳkheo mau chóng đi đến hiểu biết đối với thiện pháp, sự 
nắm giữ của vị ấy là khéo nắm giữ, nắm giữ nhiều và không quên điều đã 
nắm giữ ®. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(® A, ii, 201. 


1. Nisabha.—Một trong hai Đại cư sĩ hộ trì của Phật Anomadassi 0), 
Trưởng lão PañcasTlasamädäniya thọ giới với ông trong thời Phật 
Anomadassi ®), 

® Bu. viii. 22; J. ¡. 36; DhA. ¡. 68.  Ap. ¡. 76; xem thêm 
74 (9). 


2. Nisabha.--Một trong hai Đại cư sĩ hộ trì của Phật Atthadassï 0). 
® Bu. xv. 21. 


3. Nisabha.—Còn được gọi là Mahänisabha, Đạo trưởng của các đạo sĩ 
theo hạnh đầu đà (đhufaga-dhara) trong thời Phật Padumuttara. Ông là 
gương mẫu mà Trưởng lão Mahäã Kassapa noi theo để phát nguyện đạt 
được vinh dự tương tợ ©), 

® ThagA. ii. 134 £; SA. 1. 135 f; AA.1. 85 £ 


4. Nisabha Thera.—Ông là người Koliya. Chứng kiến sức mạnh uy 
nghỉ đức độ của đức Phật trong cuộc tranh chấp giữa hai dân tộc Sakiya và 
Koliya, ông khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn và về sau đắc quả 
Alahán. Trong Therägathä °”, ông có hai kệ nói lên việc mình hành trì đề 
khuyên một bạn đồng Phạm fãnh '),. Vào thời Phật Vipassĩ ông là một gia 
chủ, từng cúng dường Phật trái &apif/ha ”. Ông có thể là Trưởng lão 
Kapifthaphaladäyaka nói trong Apadäna ©), 

® vs, 195 £, ® Thag. ¡. 318. ® Ap. ii. 449; nhưng 
xem thêm ThagA. 1. 73. 


5. Nisabha.—Núi trên Hy Mã Lạp Sơn ?', 
®J. vị, 204, 212; Ap. 1. 67. 


Nisabhãä.——Một trong những cung điện mà Phật Tissa sử dụng trong đời 
cư sĩ chót của Ngài ©), 
® Bu. xvii. l7. 


Nisinnapatimälena.--Động trong Pulatthipura, làm một phần kiến trúc 
của Uttaräma do Vua Parakkamabähu I xây dựng ©', 
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(?Cy, lxxvin. 75. 


Nissagiya.--Ưng Xả Đối. Tn Chương Pãräjika thứ tư của Sutta 
Vibhanga (Phân Tích Giới Bồn). 


NÑissanka.—Xem Kittinissanka. 


Nissaya Vagga.—Phẩm I: Phẩm Y Chỉ, Chương Mười Một Pháp, 
Ahguttara Nikãya °), 
® A. v.311-28. 


1. Nissaya Sutta.—Phật dạy làm thế nào đề thắng tri tham ái 0, 
® A.1v. 353 £. 


2. Nissaya Sutta.—Phật giảng cho Tôn giả Upäli rằng do duyên mười 
mục đích, các học Pháp được thiệt lập cho đệ tử Như Lai và giới bôn 
Pãtimokkha được tuyên đọc ?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

®A.v.743. 


Nissayatthakathä—Chú giải về Saccasankhepa do Trưởng lão 
Mahäbodhi biên soạn ©, 
ĐPT,.C. 205. 


Nita Thera—Ông là một Bàlamôn ở Sãävatthi. Ông gia nhập Tăng 
đoàn với ý nghĩ sẽ được an lạc. Ông có tánh lười biếng và ngang bướng. 
Biết tiền căn của ông, Phật giáo giới ông; ông khởi lên thiền định, đạt thiền 
chứng và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Padumuttfara ông là một giáo sư Bàlamôn mệnh 
danh Sunanda. Một hôm, trong lúc chuẩn bị lễ tế Vãjapeyya (Hy sanh), 
Phật du hành trên hư không đến viếng ông. Ông thảy lên không trung bông 
cúng dường Phật; bông kết thành tràng trên bầu trời của cả thành phố. Ông 
làm vua 35 lần dưới vương hiệu Abbhasa (v./. Ambaramsa) 0©. 

Ông có thê là Trưởng lão Puppachadaniya nói trong Apadäna ), 

) Thag. vs. 84; ThagA. ¡. 180 £ ® Ap. ¡. 166. 


Nitha.—Phật Độc giác được kế trong danh sách các vị Phật Độc giác 0). 
(M. ii. 69; ApA. 106. 


1. NIa.—Một người bạn của Vua Mahinda I. Ông chết trẻ; lúc bấy giờ 
nhà vua không tiếp thân thích vì để tang bạn ?'. 
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ty, xIvii. 27 


2. Nila Thera.—Ông gốc người Án Độ. Ông gia nhập Tăng đoàn và 
đắc quả Alahán ngay trong phòng thí phát. Lúc ông đến Sãvatthi tìm y 
phấn tảo, có một Mahãbrahmä thây ông và đảnh lễ ông. Nghe vậy, tất cả 
chư Thiên đều đảnh lễ ông ?'. 

0 SA. 11.217. 


1. NTlagalla.--Tự viện ở Tích Lan do Vua Udaya I xây °). 
® Cvy, xlix. 31. 


2. Nilagalla hay NIlagiri.--ĐỊa danh ở vùng Malaya, Tích Lan, thường 
được đề cặp trong các chiên dịch của Vua Parakkamabähu I ®'. 
©® Cv, Ixx. 14, 16, 20, 83; Ixxii. 12. 


NHagallaka.—Tướng của Vua Parakkamabähu I 0), 
® Cv, lxx. 67. 


NIlagiri——Xem NIlagalla [2], xem thêm RãmanmTlagiri. 


Nilageha.—Kiến trúc (pariccheda: cốc ?) do Vua Aggabodhi II xây 
cúng dường Trưởng lão Jotipäla ®). 
® Cy, xliii. 39. 


NIlapokkharan.—Ao, có thê ở trong Anurädhapura. Ao có đất sét tốt 
dùng làm đô sứ sử dụng trong các lễ quán đảnh ®). 
® MT. 307. 


NIavälatittha.——ĐỊa danh trong xứ Rohãna, là Matara hiện nay ). 
(® Cv. lxxv. 48; Cv. Trs. 1i. 48, n. 2. 


NIavahanä.—Một trong ba con sông mà Trưởng lão Mahã Kappina đi 
qua trên đường đên từ Kukkufavafi đề yết kiên Phật °), 
t DhA. ii. 120. 


Nïvähin.—Con kinh chảy từ cửa Mãlafipuppha của hồ lớn 


Parakkamasamudda ©, 
( Cy, lxxix. 42. 
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NTläräma.—Tịnh xá ở Tích Lan mà Vua Udaya I có cúng dường làng 
KãJussa ©), 
® Cy, xlix. 16. 


2. Nirvarana Vagga.—Phẩm 4: Phâm Triền Cái, Tương Ưng Giác Chi, 
Samyutta Nikãya t. 
(0S. v, 91-97 £ 
1. NIivarana Sutta.—Năm triền cái tác thành không mắt, đoạn diệt trí 
tuệ; bảy giác chỉ tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến Nípbàn t', 
CN; VD 1P, 


2. NIvarana Sutta.—Tu tập bốn Niệm xứ để đoạn tận năm triền cái 0), 
® A.1v. 457 Ÿ. 





Nivaranapahãna Vagga.—Phâm 2: Phâm Đoạn Triền Cái, Chương 
Một Pháp, Anguttara Nikãya ), 
(A13 


NIvaranäni Sutta.——Năm triền cái: tham, sân, hôn trầm thuy miên, trạo 
hỗi, nghĩ ©, 
®S, v. 60. 


Nettäru.--Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ 0, 
0) Cv, Ixxvi. 189. 


Nettippakarana.—Chi Đạo Luận. Còn được gọi là Nettigantha. Bộ 
luận về các Pitakas nói là do Trưởng lão Mahä Kacäna biên soạn. Có một 
Chú giải về luận văn này do Dhammapäla viết ©) và một Phụ chú cho Chú 
giải này do Ñanäbhivamsa soạn ®). 

0) Gv, 59, 60; SadS. 65. ® Svd, 1215. 


Netf.—Một Trưởng Dạxoa 0), 
®D, ii. 204. 


1. Nemi.—Xem Nimi. 


2. Nemi.—Một sứ giả của Vua Kuyera °), 
®D, ii. 201. 


3. Nemi.—Phật Độc giác ?, có thê cũng là Phật Độc giác Nimi (4.v.). 
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(PM. ii, 70. 


__4. Nemi.—Vào 43 kiếp trước có 16 vì vua trị vì đưới vương hiệu Nemi; 
tât cả dêu là tiên thân của Trưởng lão Vimala-Kondañña ®'. 
® ThagA. ¡. 146; Ap. ¡. 150. 


Nemindhara (z./ Nimindhara).—Một trong bảy dãy núi bao quanh 
Sineru t°, 
®J, vị, 125; Sp. ¡. 119; SNA. ii. 443; Dvy. 217; Mu. ïi. 300. 


1. Nerañjara.—Sông Ni Thiền Liên. Trên bờ sông này, tại Ajapäla- 
Nigrodha (¿.v.) trong Uruvelä, Đức Phật an trú sau khi đắc đạo. Tại đây 
Ngài bị Mãra quấy phá, và cũng tại đây Ngài được Thiên chủ Sahampati 
thuyết phục chuyên Pháp luân ?, 

Chú giải ? nói rằng sau khi nhận thấy lối tu khổ hạnh không đem 
lại kết quả, Phật bỏ các Pañcavaggiya đi về Uruvelã và đến bờ sông 
NerañJara. Tại đây, Thôn nữ Sujätãä dưng Ngài bữa cháo sữa vì tưởng Ngài 
là Thiên thần. Trước khi thọ trai, Ngài xuống tắm dưới bến Suppatiftha, 
trú xứ của Xà vương Käla. Trên bờ sông có vườn cây sđ/øz, nơi Ngài qua 
buổi xế trưa trước đêm thành đạo. 

Nerañjara được giải thích bằng ba cách như sau: (a) nước sông thú 
vị (nelam jalam assã tỉ = nelafjalä, chữ ! thể cho chữ r); (b) nước sông màu 
xanh (mla-jalãyã tỉ vattabbe Nerafjaräyä tỉ vuitam); (c) chiđơn thuần là tên 
của một con sông ®), 

Ấn cư của Trưởng lão Nadĩ Kassapa nằm trên bờ sông này ®, 

Nerañjara được xác định là sông Nïlãjanã hiện nay, bắt nguồn từ 
Hazaribagh, và nhập với sông Mohana thành sông Phalgu ®), 

® Vịn, ¡. 1 ff; SN. vs. 425 fF; cp. Mtu. ii. 238; Lai. 327 (261); S. ¡. 103 
f; 122, 136 ff; v. 167, 185, 232; ỦUd. 1. I-4; 1. l; "1. 10; A. HH. 20 Ê; Z. n 


261. Đ Eơ, J.1.68 f.; DhA. 1. 71; BuA. 238. 
UdA. 26 £. “® ThagA. 1. 45. G) CAGTI. 
524. 


2. Nerañjara.—Con kinh chảy từ hồ Punpavaddhana lên hướng Bắc 
(@) 


©® Cv, ]xxix. 49. 


1. Neru.—Nhà vua trị vì Ấn Độ, một hậu duệ của Vua Mahasammata. 
Ông là con của Mahäãsudassana và là cha của Vua Mahäa-Neru ®', 
® Mhv. ii. 5; Dpv. I1. 8. 
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2. Neru.—Núi trên Hy Mã Lạp Sơn. Tất cả các loài chim trú trên núi 
này đêu có sắc lông vàng vì ánh sáng phản chiêu núi ), 
® J, 1i. 247; cp. Kñãkaneru, Mahäneru, Sineru, Meru. 


Neru Jãtaka (No. 379).--Chuyện Núi Neru. Một thời, Bồ Tát sanh làm 
con Thiên nga vàng sông trên núi Cittakũta với chim em. Một hôm, trên 
đường về hai anh em Thiên nga thấy núi Sineru nên đậu lại trên đó. Tất cả 
các chim sống tại đây đều có sắc lông vàng óng bởi ánh sáng phản chiếu từ 
núi. Vì không chim nào đề ý đến hai anh em Thiên nga, nên hai anh em bay 
trở về Cittakũta. 

Chuyện kể về một tỳkheo sống ở biên địa. Thoạt tiên ông được 
dân chúng địa phương kính trọng, nhưng lần hồi sự kính trọng của dân 
chúng xoay vần tới các đạo sư theo thường kiến, đạo sư theo đoạn kiến và 
đạo sư khổ hạnh loã thê lần lượt đến làng. Dầu không vui nhưng vị tỳkheo 
tiếp tục an trú tại đây. Chuyện đến tai Phật, Ngài quở vị tỳkheo đã ở lại chỗ 
mà thiện ác lẫn lộn 0), 

0T, 1i. 246 fF. 


Nesãda.—Bảlamôn, tiền kiếp của Trưởng lão Alahán Sattapaduminiya 
qœ) 


0 An, ¡. 254. 


Nesãdaka.--Ngọn đồi, trên đó Trưởng lão Mahãnãma hành thiền t©). 
®) ThagA. 1. 227. 


Nehãtakamuni Thera.—Bàlamôn ở Räjagaha, làu thông kinh Vệđà. 
Ông tu khổ hạnh, thờ Thần Lửa và sống trong trảng (rừng) cách Räjagaha 
ba lý, bằng gạo rừng. Phật có đến viếng ông và được ô ông thỉnh thọ thực ba 
hôm. Nhơn dịp này Phật dạy ông giáo Pháp, và ông đắc Sơ quả; về sau ông 
đắc quả Alahán. Ông tiếp tục SE trong rừng này và Phật có đến viếng ông 
lần nữa; lúc ấy Ngài bị vọp bẻ 

0) Thag. vs. 435-440; Thu, 1. 450, 


Nyäsa.—Luận văn Văn Phạm do Trưởng lão Vimalabuddhi biên soạn. 
Còn được gọi là Mukhamattadipanï. Trưởng lão còn viết một chú giải về 
luận văn này ©', 

® Gv. 72; Bode, øpø. cỉ, p. 21; xem thêm Svd. 1240. 
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Pamsu Sutta.—Có năm hạng øzsukữlika theo năm lối sống ở rừng 
(araññaka) ®). 
(ĐA, ii, 219, 


Pamsukiladhovana Jãtaka— Chú giải về Dĩgha Nikãya là 
Sumaigala-Vilãsinl “®' có đề cặp đến một Kinh Bổn sanh tựa đề 
Pamsukiladhovana cùng chung với kinh Vessantara Jãtaka, và nói rằng 
địa cầu run chuyền lúc hai kinh này được thuyết. Fausboll không có ghi lại 
kinh nào tựa đề như vậy cả và cũng không có tìm ra dấu tích của kinh này. 
Có thể có một vài mối liên hệ với Parsukiladhovana päãtihãriya, từng tạo 
ra một trong I5 ngàn thần thông giúp sự cải hoá Giáo trưởng Uruvela- 
Kassapa '), 

® DA. ¡. 130. ? Xem Vin. ¡. 29, 


Pamsukilapũjaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông thấy y 
parsulula treo trên núi Udaka (Uraga), hoan hỷ, ông dưng lên y ba bông 


kinkhani °®. Kệ của ông trong Chú giải về Therigäthã liên quan đến cả hai 
Trưởng lão Gosäla '” và Mahäkäla ®), 
© An, ii. 434. ® ThạagA. ¡. 70, ® Jbjđ„ 272, 


Pamsukilasaññika Thera.—Alahán. Ông làm thợ săn vào thời Phật 
Tissa. Một hôm, thấy y pamsukữla của Phật trong rừng, ông đảnh lễ ?, 
Ông có thê là Trưởng lão Punnamäsa ?). 

0Ð Ap, ii. 418 £ ©)ThagA, ¡. 297 ft 


Pamsukũli, Pamsukũlino, Pamsuklikã. —Phái ân sĩ ở Tích Lan với 
đặc điểm là dùng y phấn tảo (parsukữia). Không ai biết nguyên nhân tại 
sao. Vua Mãnava hình như có xây cho chư vị một øasãđa trong 
Thñpärãma °). Phái này còn được thấy trong Rãjamätika-vihãra và được 
hai Vua Aggabodhi V và VI trọng kính ?®,_ Vajira, Tướng của Vua 
Aggabodhi IX có xây cúng dường chư vị tịnh xá Kacchaväla °. Còn Vua 
Sena I giúp đặt đầu não của phái trên núi Ariftha và cung cấp vật thực cho 
các vị ở Pulatthipura 9). 

Phái hình như cn phát từ Tăng Đoàn ở Abhayagiri-vihära và 
tiếp tục lưu lại đó cho đến thời Vua Sena II mới tách ra ®. Sau đó, Tướng 
của Vua Kassapa IV là Sena Hanga xây cho phái Tăng xá Samuddagiri 
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trong Mahã vihãra; ngoài ra, được biết ông còn cung cấp gạo và vải cho 
thân mẫu của chư vị Pamsukilika '®. Dưới triều Vua Udaya II, nhiều quân 
thần chạy trốn đến /apovana của Pamsukũlika nhưng đều bị bắt và hành 
quyết hết. Vì biến có này, các Pamsukilika rời /apovana (trên đất vua ban) 
đến Rohãna. Dân chúng nổi loạn, và những kẻ gây tội trước đây trong 
tapovana đến Rohãna tạ lỗi rồi thỉnh chư vị trở về ?, Được biết Vua 
Mahinda IV rất kính trọng các Pamsukũlika ®. Các Pamsuklika được 
nhắc đến lần sau cùng vảo thời Vua Vikkamabähu II lúc nhà vua này lấy 
lại đất đại khiến các vị phải bỏ về Rohãna lần nữa ®'. Sau đó không còn ai 
biết gì về phái Pamsukilika cả, có lẽ phái này không còn nữa. 

Chú giải của Añguttara ?” nói rằng sau trận đói kém Candälatissa, 
đức tin nơi tôn giáo xuống thấp nhứt, nên có cuộc thảo luận giữa 
Pamsukũlika và Dhammakathika về tầm quan trọng của Pháp học (Sãsana 
pariyaffi) hay Pháp hành (Sasana pafipatfi). Phái Pamsukũlika chọn Pháp 
hành và bị đánh bại. 


® Cv, xIvi. 66. ® Jb¡đ., xIvi. 4, ló, 73. 6 
Thid., xlix. 80. ® Jb¡đ., 1. 63, 76. ® Jb/đ., l1. 52. 
(® 7b/đj.„ ]1¡. 21. @ Jb¡đ, lin. 14 fŸ, 21 ff. @ 
Tbid, liv. 18, 24 £. ® 7b, ]xi. 59 f. d® AA, 1. 52 


SN 


Pamsudhovaka Sutta—Thanh lọc vàng là một quá trình từng bước 
một, bao gồm nhiều giai đoạn. Cũng vậy, tu tập tăng thượng tâm bao gồm 
nhiều giai đoạn, giai đoạn tiên khởi là diệt các kiết sử thô tạp 0. 

 Á.1.253. 


Pamsupabbata-vihära.--Tự viện ở Tích Lan, được xem như trú xứ của 
Trưởng lão Bhuvenakabähu ©', 
0P,L.C. 247. 


Pamsupisäcakäã.--Hạng yêu tinh sanh sống trong chỗ ô uế ®, Từ dùng 
trong ngữ nghĩa khinh miệt ?), 

® MA. ii. 713, 921; UdA. 247. ® Ƒ.ơ., AA.1. 438; MA. ¡i. 610, 
611. 


Pakudha-Kaccayana (Pakudha-Kätiyäna, Kakudha-Kacaayana, 
Kakudha-Käfiyäna).—Giáo trưởng của một trong sáu giáo phái ngoại đạo 
(Phật) trong thời Phật. Theo Sãmaññaphala Sutta °', Vua Ajãtasattu có 
lần viếng ông và được ông dạy rắng đất, nước, gIÓ, lửa, lạc, khổ, và tâm 
thường hằng, không thay đôi, và không có nghiệp dẫn. Như vậy, giáo pháp 
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ông là vô hậu quả thuyết (akariya- vãáa). Người dùng gươm chẻ đầu làm 
hai, người ấy không có giết ai cả; chỉ có lưỡi gươm đi vào kẻ giữa bảy yêu 
tố cơ bản nêu trên ?' Nói cách khác, không có hành động giết chóc, nghe, 
hay biết, vân vân; không có quan niệm hay sự khác biệt giữa tốt và xấu, biết 
và không biết, vân vân ®, 

Buddhaghosa °” thêm rằng Pakudha không bao giờ dùng nước lạnh, 
chỉ dùng nước nóng; nếu không có nước nóng ông không tắm. Ông xem sự 
lội ngang qua đòng nước là một tội lỗi và chuộc tội bằng cách đắp một ụ đất. 
Đó cho thấy khuynh hướng khổ hạnh trong hành động của ông. Lời rao 
giảng của ông là nissirikaladdhi (bất hạnh, khốn khó). 

Có giả thuyết nói rằng ©' Pakudha không được môn đệ kính trọng 
như Phật tử kính trọng Phật. Ông không thích được hỏi và tỏ vẻ khó chịu, 
oán trách khi bị cật vấn. Tuy nhiên, nhiều kinh sách khác '9 nói rằng ông rất 
được đồ chúng quý trọng, được xem như bậc thầy nổi danh có nhiều tín đồ. 
Ông không có tự cho mình đã chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác 
@) 

Danh xưng của Pakudha-Kaccãyana được viết bằng nhiều cách; có 
kinh sách nói rằng tên riêng của ông là Kakuddha hay Kakuda. 
Pra$nopanisad ® có đề cặp đến một Kakuda Kãtyãna trẻ cùng thời với 
Pippalada; ông được gọi là Kabandhin, có nghĩa, cũng như Kakuda, có một 
khối u trên cô hay trên vai. Theo Buddhaghosa ”), Pakudha là tên riêng, còn 
Kaccäyana là tên tộc. Kaccäyana (hay Kãtiyana) là một tộc Bàlamôn. 

Mahäbodhi Jãtaka °° gọi Pakudha là một trong năm vị tà sư 
(ditthigatika), và Milindapañha #Ð nói ông được Vua Milinda yết kiến như 
một danh sư. 


®D, ¡. 56. ® (Œƒ thuyết Descartes, rằng giết sanh vật hạ 
đẳng không có tội vì chúng không có linh hồn. ® Lời dạy 
của Pakudha còn được thấy trong Sandaka Sutta (M. ¡. 517) với đầy đủ chỉ 
tiết, nhưng trong kinh này tên ông không thấy nói đến. @ 
DA. 1. 144. ® M.¡.250; 1. 4. ® E.ø,M.¡. 198; S. 1. 
66; SN.p. 91. ®S.1.68. @ Barua: 
Prebuddhistic Indian Philosophy, 281; xem thêm Dvy. 143; Mtu. 1. 253, 
256, 259; 11. 383. ® DA. ¡. 144; SA. ¡. 102. 0®], v, 246. 

9n, §, 


Pakudhanagara.--Thị trấn ở Miễn Điện, từng là một trung tâm văn học 
quan trọng 0), 

® Xem Gv. 65; nhưng có tài liệu (Gv. 67) lại viết rằng các công trình nói 
là được soạn trong Pakudhanagara được viết tại Kañcipura. Xem thêm Gv. 
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75, trong ấy có đề cặp đến một Makuranagava, v./. Pakuta. Có thể đó là 
Pakudha. 

Pakinnaka Nipäta.—Chương 14: Tạp Phẩm, Jãtakatthakathä 0). 

0 J.ïv, 276, 374. 


Pakinnaka Vagga.—Phẩm 21: Phẩm Tạp Lục, Kinh Pháp Cú. 
Pakulä.—Xem Sakulä. 


Pakkanta Sutta—Phật thuyết cho chư tỳkheo tại núi Gijjhakita, 
không bao lâu sau khi Devadatta rời bỏ Tăng Đoàn. Ngài dạy rằng lợi đắc 
đưa đến diệt vong cho Devadatta, như cây chuối, cây tre sau khi trổ bông đi 
đến diệt vong t), 

®S.1¡. 241. 


Pakkha Thera.—Alahán. Ông là một Thích tử của Devadaha và mệnh 
danh Sammoda. Lúc trẻ ông bị bịnh thấp khớp (zzaroga) và bị tật một thời 
gian nên có tên là Pakkha (có tật). Ông gia nhập Tăng Đoàn lúc Đức Phật 
về thăm thân thuộc sau khi đắc đạo, và tu ân trong rừng. Một hôm ông thấy 
con diều bay trên không trung với miếng thịt trên mỏ, con diều khác rồi một 
con khác nữa tranh nhau giựt miếng thịt. Nhận thức rằng dục lạc như miếng 
thịt dành giựt bởi các con diều, ông khởi thiền định, đạt thiền chứng và đắc 
quả Alahán. 

Vào thời Phật Vipassĩ ông làm tướng Dạxoa có 84 ngàn tuỳ tùng; 
bấy giờ ông có dưng lên Phật chiếc Thiên y. 
Vào 15 kiếp trước ông làm Chuyển luân vương 16 lần dưới vương 
hiệu Suvähana (Vähana) ©), 
Ông là Trưởng lão Mahäparivära nói trong Apadãäna ), 
(0) Thag. vs. 63; ThagA. 1. 144 f ® Ap. 1. 146 f. 


Pankadhã.—Thị trấn trong xứ Kosala, trú xứ của Tỳkheo Kassapa 
thuộc tộc Kassapa. Phật có đến và trú tại đây trong một chuyến du hành 
giữa dân chúng Kosala °', 

0 A.1.236; AA. 1. 446. 


Pankadhã Sutta.—Lúc nghe pháp thoại do Phật thuyết cho chư tỳkheo 
tại thị trần Pankadhã trong xứ Kosala, Tỳkheo Kassapagotta nghĩ rắng 
Phật quá tăn mắm (too scrupulous). Sau khi Phật trở vê Rajagaha, ông hồi 
hận nên theo về, đến tạ lỗi và xin được tha thứ. Phật tán thán ông đã tạ lỗi 
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và bảo rằng vị tỳkheo ưa thích học tập đáng được tán thán, còn vị tỳkheo 
không ưa thích học tập không đáng được tán thán 0), 
0 A,1.236 £ 


Pankavela.—Làng ở Tích Lan, nơi mà Vua Vikkamabähu II đánh bại 
Vua Jayabähu I và anh em của ông t, 
® Cy, Ixi. 16; xem thêm Cv. 77s. ¡. 226, n. 2. 


Pangura-vihãra.— Tự viện ở Hatthibhogajanapada dưới miền Nam Tích 
Lan. Trước trai đường của tự viện có cây paägura. Một hôm, vị Thần trên 
cây nghe Sadi tụng kinh Mahädhammasamädäna Sutta nên tán thán bài 
kinh. Được Sadi hỏi, Thần cây nói rằng ông có nghe Phật thuyết kinh này 
nhưng chưa được thấy mặt vì không được dự buôi pháp thoại; ông không 
được đi bởi có nhiều vị trên trước ông đi. Truyền thuyết nói rằng sau đó 
ông đắc Sơ quả 0, 

® MA. 1. 530 


Pagata Sutta.—-Cuộc luận đàm giữa hai Tôn giả Säriputta và Kotthita 
về sự tôn tại của Thê Tôn sau khi nhập diệt 0). 
0S, 1v. 384 f. 


Pacalãä Sutta—Lúc trú tại núi Sumsumära, Phật thấy Tôn giả 
Moggalläna ngủ gục trong làng Kallavälamutta. Ngài dùng thần thông 
đến với Tôn giả và dạy rằng khi nào Tôn giả có tưởng và thuỳ miên xâm 
nhập, đừng tác ý đến nó và thuỳ miên sẽ được đoạn diệt. Trong kinh này 
Phật còn dạy thêm một số vấn đề khác, ví như không đến thăm gia chủ lúc 
say sưa trong cao mạn, lợi lạc sống độc cư không liên hệ với các gia chủ, 
hành trì từ bi ®. 

®A,iv, 85 


Pacãyika Sutta.—Ít hơn là các chúng sanh kính trọng các bậc cao tuôi; 
nhiêu hơn là các chúng sanh không kính trọng các bậc cao tuổi t), 
0® S, v, 468. 


Pacuruyyäna.--Vườn bông ở Tích Lan do Vua Parakkamabähu I thiết 
kế ®, 
® Cv. Ixxix. 12. 


Pacetana.—Như vị Chuyển Luân, Như Lai là vị Pháp vương đúng pháp, 
pháp vương, y cứ pháp, cung kính pháp, kính trọng pháp, tôn kính pháp, lây 
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pháp làm tràng phan, lấy pháp làm cờ xí, lấy pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ 
trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối với quần chúng. 
Œ® Ai. 110, 


Pacetana Sutta.—Xem Cakkavatti Sutta. 


Paceli-vihära.—Tịnh xá ở Sonnagiripädä, trú xứ của Trưởng lão 
Sonaka, con của một thợ săn ?), 
0Ð MA. 1i. 887. 


Paccamka Sutta—Bàlamôn PaccanTkasäta yêu cầu Phật nói Pháp. 
Ngài từ chôi vì thây tâm ông ô uê và thù hận. Nghe vậy, ông xin được làm 
cư sĩ và từ nay đên mạng chung trọn đời quy ngưỡng °), 

(0 Suà, 179, 


PaccanTikasäta.—Bàlamôn ở Sãvatthi, người mà Phật từ chối thuyết 
pháp (xem Paccanika Sutta). Buddhaghosa ° nói rằng vị Bàlamôn được 
gọi như vậy vì ông thích thú trong việc phản bác. 

( SA.¡. 205. 


Paccanta Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh sanh trong các quốc độ trung 
ương (Majjhimadesa); nhiều hơn là các chúng sanh sanh ở biên địa 
(Paccanta-janapada) giữa đám man di không ý thức °', 

0S, v, 466. 


Paccantajanapada.—Trong Kinh điển, chúng ta thường thấy sự tương 
phản giữa quôc độ trung ương (Majjhimadesa) và xứ biên địa (Paccanta- 
janapada). Người sanh trong quốc độ trung ương được nhiều lợi lạc còn 
người sanh trong xứ biên địa thì không, và nhơn duyên được nghe Pháp của 
họ rất hiếm hoi f. Trong nhiều trường hợp quốc độ trung ương có biên 
giới, và đất đai ngoài các biên giới ấy được xem là biên địa. Các biên giới 
ấy là: Kajangala và Mahäsälã ở bên Đông; sông Salalavafĩ ở Đông Nam; 
Setakannikã dưới phía Nam; Thũna ở phía Tây; Usiraddhaja (pabbata) 
trên phía Bắc ?. Giới luật được xem như không khắt khe mấy đổi với các 
xứ ngoại biên, nơi mà Phật không có trú đêm nào cả ©), 

0) E.ø., DhA. iii. 248, 489; KhA. 133. “' Vin. ¡. 197; J. ¡. 49; cp. Dvy. 2l 
£ t MA. 1i. 982. 


1. Paccaya Thera.—Alahán. Ông sanh trong một gia đình quyền quý ở 
Rohï (RohinT) và kế nghiệp cha trong sự giàu sang. Trong một lần ông tổ 
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chức lễ tạ ơn, Phật đến cùng đại chúng. Ngài ngồi trên hư không trong sảnh 
đường nạm ngọc do Thiên vương Vessavana dựng lên để Ngài thuyết pháp. 
Paccaya nghe pháp, xuất thế ly gia, và đắc quả Alahán chỉ trong vài ngày 
sau đó; ông không rời cốc cho đến khi thiền định khởi lên và đạt thiền 
chứng. 

Vào thời Phật Kassapa, Paccaya làm tykheo, từng phát nguyện 
không rời tịnh xá cho đến khi đạt thiền chứng; nhưng ông mệnh chung trước 
khi lời phát nguyện thành sự thật. 

Vào 91 kiếp trước ông gặp Phật Vipassĩ trên bờ sông Vinatã và có 
dưng lên Phật trái sung („đwmbara) t Ông có thể là Trưởng lão 
Udumbaraphaladãyaka nói trong Apadäna ''. 

0) Thag. vs. 222-4; ThagA. 1. 341 £. 


2. Paccaya.—Vol báu của Vua Vessantara. Trong ngày sanh của voi, 
voi được mẹ bay đem đến đặt trong chuồng vol của nhà vua. Paccaya là một 
bạch tượng và được gọi như vậy (paccaya=nhu cầu) vì đáp ứng đúng nhu 
cầu của Vessantara 0, 

®J. vị, 485. 


Paccaya Sutta.—Phật giảng lý duyên khởi và pháp duyên sanh cho các 
tỳkheo tại Sãvatthi °). 
CÓ di, 251, 


Paccayasangäha.—Bộ sưu tập do Tỳkheo Tích Lan Vãcissära biên 
soạn 0Œ), 
(0Gy, 7]. 


PaccarI.—Xem Mahäpaccari. 


Paccägamaniya Thera.—Alahán. Vào thời Phật Vipassï ông sanh làm 
con ngông đỏ hung hung (cakkavaka) sống trên bờ sông Sindhu. Một hôm, 
thấy Phật đi trên hư không, ngông dùng mỏ dưng Ngài bông sãla. Vào 17 
kiếp trước ông làm vua 1§ lần dưới vương hiệu Sueãrudassana ?. Ông có 
thể là Trưởng lão Punnamäsa 9). 

® Ap.¡. 113.  ThagA. ¡. 53 £. 


Paccugsamaniya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước, thấy Phật 
Siddhattfa, ông theo nhìn say mê. Vào 27 kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Saparivära ©), 

Œ® Ap. 1. 24o. 
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Paccupatthänasaññaka.--Vào thời Phật AtthadassT ông là một dạxoa, 
rất đau khô lúc nghe tin Phật nhập diệt trước khi ông được đảnh lễ Ngài. Đệ 
tử Sägara của Phật khuyên ông vinh danh tháp thờ Phật; ông hành trì trong 
năm năm. Vào bảy kiếp trước ông làm vua bốn lần dưới vương hiệu 
Bhũripañña ?'. Ông có thể là Trưởng lão Ekñdãniya °). 

(9 Ap, 1. 153.  ThagA. 1. 153 £. 


Pacceka Buddha.—Phật Độc Giác, Phật Duyên Giác, Phật Bích Chi. 
Pacceka Buddha là danh hiệu của vị Phật chứng quả giác ngộ nhờ sự quán 
chiếu tánh vô thường và duyên khởi của các pháp, tự thọ dụng Pháp lạc, 
không thuyết Pháp độ sanh. Do đó nhiều Kinh sách dịch từ Pacceka Buddha 
là “Silent Buddha”. Xem thêm định nghĩa chỉ tiết trong Puggalapãññatti 
(p. 14; c# p. 70). 

Các vị Độc Giác Phật hành trì balamật @øãram?) ít lắm là hai ngàn 
atăngkỳ (asankheyya) kiếp. Chư vị sanh ra trong một trong ba dòng (&wia) 
Phạm thiên (Brãhmana), Sátđễly (Khatfiya) hay Nam gia chủ (Gahapari) chỉ 
vào kiếp vivafamäna lúc chư Phật (Phật như Đức Thích Ca) tái sanh, nhưng 
chư vị không bao giờ gặp mặt một vị Phật nào cả. 

Độc Giác Phật không hoằng sanh; sự ngộ Pháp của Ngài “như giác 
chiêm bao thấy bởi người câm điếc” (like a dream seen by a deaf mute). 
Chư vị đắc thần thông (đđjj), thiền lạc (sưmäpafi) và mình sát 
(pafisambhiđa) như chư Phật, nhưng luôn luôn kém hơn chư Phật trên 
phương diện tri kiến. Chư vị có thể truyền giới. Chư vị có lời khuyên nhủ, 
nhưng những lời khuyên của chư vị chỉ giới hạn trong phạm vi tốt và thiện 
(abhisamäcärikasikkhä). Có Kinh (e.g., ]. ïv. 341) nói rằng chư vị không 
phải là những bậc toàn tri (như Phật), chư vị chưa đủ tri kiến tỉnh thông mọi 
đường lối và phương tiện (như Phật). Chư vị thọ bát quan trai giới nơi thềm 
có vòng rào Ratanamälaka, dưới gốc cây Mañjũsa trên dãy núi 
Gandhamädana. Cư sĩ có thể thành Phật Độc Giác, và sau khi đắc thành vị 
cư sĩ mắt hết các đặc điểm của người cư sĩ. 

Chư Phật Độc Giác trú trong ba động Suvannaguhä, Maniguhä và 
Rajataguhãä trên trin núi Nandamũlakapabbhãra. Thềm rào 
Ratanamalaka luôn luôn có sảng toạ dành cho Phật Độc Giác; mọi tân Độc 
Giác Phật xuất thế đều đến đó để được chỉ định sàng toạ riêng của mình. 
Bấy giờ tất cả chư Phật Độc Giác đều vân tập để mừng vị Phật Độc Giác 
mới và cũng để nghe vị này thuật lại nhơn duyên mình đắc thành. Cũng 
vậy, tất cả chư Phật Độc Giác vân tập về đây lúc có một vị nhập diệt; có 
Kinh lại nói chư vị mệnh chung trên núi Mahäpapäta (4.v.). Nhục thân của 
Phật Độc Giác được hoả táng và xá lợi tan biến hết 0, 
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Không thấy nói đến sự giới hạn của số Phật Độc Giác xuất thế. Có 
lần có 500 vị ra đời cùng một lúc, tất cả là con của Mẹ Padumavatfi (4.v.) 
do Mahãäpaduma dẫn đầu. Isigili Sutta ?® có một danh sách dài của chư 
Phật Độc Giác trú trên núi Isigili (z.v.). Theo Buddhaghosa °, đó là danh 
sách của 500 người con của Mẹ PadumavatT; nhưng danh sách đếm chưa 
đến 500 vị, sự sai biệt được giải thích là do có 12 vị trùng tên. Được biết 
còn nhiều vị khác mà tên được thấy rải rác trong Kinh điển, như trong 
Jãtakatthakathã “. Danh hiệu Phật Độc Giác thường thấy nhứt là 
Tagarasikhï (.v.). Phật Độc Giác được kể có đi khất thực và an cư kiết hạ 
chung với tỳkheo Ê), 
Trong số các lời dạy của Phật Độc Giác, Khaggavisãna Sutta 
(q.v.) được xem như quan trọng nhút. 
® Các chỉ tiết này được trích trong SNA. ¡. 47, 51, 58, 63; KhA. 178, 


199; ApA. ¡. 125; xem thêm s.v. Gandhamädana. ®M. ii. 68 
fF 

3) MA. 1i. 889 fF ® 7... Darimukha (J. ii. 240), Sonaka 
(v. 249); xem thêm DhA. ¡v. 120, etc. ® Ƒø, DhA. ii. 112 


£; 1i. 91, 368; ¡v. 200. Ước nguyện của chư vị (SNA. 51). Trí tuệ của chư 
vị kém trí tuệ của Bồ Tát (J. 1v. 341). 


Pacceka Brahmäã.—Bích chi Phạm thiên. Kinh điển có đề cặp đến vài 
Phạm thiên thành Bích chỉ Phạm thiên, e.ø., Subrahmä, Suddhäväãsa và 
Tudu ? Tác giả không thấy có giải thích nào cả về chư Phạm thiên này. 
Có thể đó chỉ là chư vị Phạm thiên không trú trong Phạm thiên giới mà 
trong giới riêng của mỗi vị. 

® Xem s.y. 


Paccorahanmï Vagga.—Phẩm 12: Phẩm Đi Xuống, Chương Mưới Pháp, 
Anguttara Nikãya ?), 
0A, v, 222-37. 


Paccorahamï Sutta.—Bàlamôn Jãnussonï bạch Phật rằng vào một số 
ngày trai giới, các Bàlamôn hành lễ pzccorohawï bằng cách tắm tây trần và 
đảnh lễ Thần Lửa ba lần trong đêm. Đọn ông hỏi Phật các Thánh đệ tử có lễ 
như vậy không? Phật giải đáp cho ông nghe. Ông tán thán Phật và xin trọn 
đời quy ngưỡng ? 

0A, v, 233 f. 
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Pacchãäbhumma (Pacchäbhũma).—Tên của vùng phương Tây (đối với 
quốc độ trung ương) ?. Bàlamôn trú đất phương Tây (Pacchäbhữmaka 
brahmnn§s) là những người đội vò nước (carriers of water pots), thờ Lửa, và 
nói rằng có thê dẫn người chét lên Thiên giới ?. 

®S,1ii, 5, 6; SA. 1i. 189, ® Ƒ ø., A. v. 263; xem thêm S. 
1v. 311. 


Pacchäbhũ Thera.—Giáo thọ sư của Malitavambha; Malitavambha 
sau làm Trưởng lão. Ông được gọi như vậy có lẽ vì “sanh ở phương Tây”; 
xen bên dưới. 

0) Thag. vs. 105; ThagA. ¡. 211. 


Pacchabhimaka Sutta (=Mataka Sutfa).—Thôn trưởng 
Asibandhakaputta đến viếng Phật tại Pävärika-ambavana và bạch hỏi 
Ngài có thể nào làm cho người chết lên Thiên giới như các Bàlamôn phương 
Tây không? Phật dạy rằng sanh thú của mỗi người tuỳ theo nghiệp của 
người ấy đã mang; không ai có thê dẫn người ấy lên Thiên giới hay xuống 
địa ngục được t, 

0 S.1v.311£ 


Pacchãsamana Sutta.—Đề có thê săn sóc tốt người bịnh, người săn sóc 
không thê thành tựu năm pháp sau đây: không biết pha thuốc, không biết cái 
gì thích đáng cái gì không, muốn lợi ích vật chất, ghê tởm khi dọn đồ ông 
uế, không biết pháp thoại thỉnh thoảng để làm cho bịnh nhơn hoan hỷ ), 

(® Ai, 137. 


Pacchidayaka Thera.—Xem Sajjhadäyaka. 


Pacchimadesa, Pacchimadisä, Pacchimapassa.--Tỉnh có thể nằm bên 
phía Tây Tích Lan ?, Trong tỉnh có tịnh xá Vallipäsana, trú xứ của Mahä- 
Nãgasena '). 

® Cv, xIiv. 88 f; nhưng xem Cv. 7s. ¡. 82, n. 4. ® MT. 552. 


Pacchimãrãma.—Tự viện, có thể nằm bên phía Tây của Pulatthipura, 
do Vua Parakkamabähu I xây, gôm có 22 Tăng xá và nhiêu kiên trúc khác 
qœ) 


® Cv, ]xxviii. 70 f£. 


Pajãka.—Nhà vua. Thị trấn Lambacilaka nằm trong quốc độ của ông. 
Mendissara, Đại đệ tử của Jotipalä (Sarabhanga), trú tại thị trân này °®), 
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Có kinh khác nói rằng Lambacũlaka nằm trong vương quốc Candappajota 
.. Phải chăng Candappajota là vương quốc của Vua Pajãka? 
®J. 1i. 463. (2 J,v, 1343. 


1. Pajãna Sutta.—Phật giảng về các pháp bị kiết sử và các kiết sử. Mắt 
là pháp bị kiết sử. Ở đâu có dục và tham, ở đấy là kiết sử... Ý là pháp bị 
kiết sử 0), 

0S. iv, 89, 


2. Pajãna Sutta.—Phật giảng về các pháp bị chấp thủ và chấp thủ. Mắt 
là pháp bị chấp thủ. Ở đâu có dục và tham, ở đấy là chấp thủ... Ý là pháp bị 
chấp thủ ?, 

S. iv, 90. 


1. Pajäpati.——Một danh hiệu của Mãra vì Ác ma có khả năng chinh 
phục mọi chúng sanh °, 
(ĐM. 1.2; MA. 1.28. 


2. Pajäpati.—Đại Thiên vương được liệt kê như Sakka, Varuna, Isãna, 
vân vân. t, Buddhaghosa ?' nói rằng Thiên vương Pajãpati sống cùng thời 
với Thiên chủ Sakka và trông như Thiên chủ, nhưng ngồi sau Thiên chủ 
trong các buổi hội. Ông thỉnh thoảng được xếp cùng với Phạm thiên nhưng 
khác với Phạm thiên °. Trong Atãnäfiya Sutta '' ông được gọi là một 
Mahayakkha thường được Phật tử van vái lúc hữu sự. 

0 S.¡. 219; D. ¡. 244; trong J. v. 28 ông được xếp chung với Varuna và 
Soma; xem thêm D. ii. 274; DA. 1ii. 709. ® SA.1. 262. 

® J, vị, 568, 571;M. ¡. 140, 327, 329. ®D, ïi. 204. 


3. Pajapati.——Xem Mahã-Pajäpati Gotami. 


Pajjamadhu.—Bài kệ tiếng Pãli gồm 104 vần do Coliya Dĩpahkara 
hay Buddhapiya sáng tác. Kệ tán thán nét đẹp của Phật, của giáo pháp 
Ngài và của Tăng Đoàn ?, 

00P.LL.C. 222; Svd. 1260. 


Pajjaraka.—Tên của dịch tễ từng tàn phá kinh đô Abhayapura của 
Tích Lan trong thời Phật Kakusandha. Truyền thuyết nói răng đó do 
Daxoa Punnakäla gây ra. Phật Kakusandha phải đến đảo quốc đề diệt dịch 
tỄ - này. Dịh tổ được định là một jasisãbãdha 
(unha=nóng+sisa đầu3 bãdha=quây rầy) 0, 
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©® Mhv. xv. 63; MT. 349. 


Pajjunna.--VỊ thứ 8 trong nhóm Mười anh em 
Andhakavenhudäsaputtä, con của Devagabhä °), 
Œ® J, 1v, §1; PvA. 93, 111. 


Pajjuna.—Vua chư Thiên, Thần Mưa, một Thiên thần của Thiên chủ 
Sakka. Kinh điển ? có đề cặp đến việc ông làm mưa lớn trong xứ Kosala 
khi thấy (Bồ Tát) làm một hạnh nói lên Sự Thật, khiến trời mưa ?. 

Buddhaghosa f” nói ông là một chư Thiên Vassavalãhaka (Mưa) 
và trú trên cõi Cätummahãräjika. Ông có hai ái nữ: Kokanadä và Culla 
Kokanadä 9). 

Thần Pajjuna thường được Phật tử van vái lúc hữu sự ®. Ông có 
tham dự buổi thuyết kinh Mahãsamaya '°. 

®J.¡,330; Mhv. xxi. 31; J. 1v. 253. ® 7e. J.1. 331 f, 

3 SA, 1, 64. ® S.1.29f, ®_D, in. 205. 

(®) Jbjj., 1i. 260. 


1. Pajjunnadhi(ä Sutta— Thiên nữ Kokanadä, ái nữ của Pajjunna 
đến Mahävana ở Vesäli đảnh lễ Phật, nói kệ tán thán Ngài và lời dạy của 
Ngài °), 

0 S.¡.29. 


2. Pajjunnadhitä Sutta— Thiên nữ Kokanadä, ái nữ của Pajjunna 
đến Mahävana ở Vesäli đảnh lễ Phật, nói kệ tán thán Ngài và tóm tắt giáo 
pháp của Ngài ®), 

0 S.1,30, 


1. Pajjota.—Xem Candappajjota. 


2. Pajjota.-Hồ nước gần Kãsapabbata do Du‡thagãmanï xây. Gần hồ 
là thành phô Pajjotanagara ©). 
® Mhv. xxv. 51; M. ¡. 346. 


1. Pajjota Sutta.—Có bốn loại hào quang: hào quang mặt trăng, hào 
quang mặt trời, hào quang ngọn lửa, hào quang trí tuệ. Hào quang trí tuệ là 
tối thượng t, 

0A, 1i. 140. 
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2. Pajjota Sutta.--Bốn vật chiếu sáng đời: mặt trời, mặt trăng, lửa, Phật; 
Phật là tôi thượng ®°. 
®S.¡.15. 


3. Pajjota Sutta.--Nhiều câu hỏi của một chư Thiên,và trả lời của Phật. 
“Vật gì chiếu sáng đời?” là câu hỏi đầu tiên và câu trả lời là “Trí tuệ chiếu 
sáng đời.” 0), 

®S.1.44. 


Pañca Sutta.—Xem Anattalakkhana Sutta °). 
®S, 111. 66. 


Pañcaka.—Xem Pandaka và Pañcikäã. 


Pañcakanga.—Người thợ mộc của Vua Pasenadi xứ Kosala. Ông là 
tín đồ thuần thành của Phật và rất thích luận bàn. Cuộc luận bản của ông 
với Tỳkheo Mahäã-Udãyi--đề tài của Bahuvedaniya Sutta ®©—được Tôn 
giả Tôn giá Ananda nghe và bạch lại Phật. Lần khác chính ông bạch Phật 
cuộc luận đàm của ông với Du sĩ Uggãähamäna Samanamandikäputta; 
Ngài thuyết cho ông kinh Samanamandika Sutta ?. Anurudha Sutta ® 
ghi lại cuộc luận đàm giữa hai Tôn giả Anuruddha và Abbhiya Kaccäna 
tại nhà ông; chuyện bắt đầu từ câu hỏi của ông. 

Buddhaghosa ®nói rằng Pañcakaủga là tên riêng của người thợ 
mộc; ông được gọi Pañcakañga (Ngũ Phần) vì ông luôn luôn mang theo năm 
dụng cụ của nghề mộc: rìu (vãspharasu), đục (nikhãdana), thước (danda), 
búa („wggara), và dây mực (kãjasua). Ông giải thích tên Thapati (Thợ 
mộc) bằng vaddhakT-Je†tha (vaddhaki= Thợ mộc; /eƒtha= đàn anh). 

(ŒĐM. 1. 396 ff; xem thêm S§. 1v. 223 f. @®M. 1. 23 ff 

®M, Hi. 144 f. ® MA. 1i. 629; SA. 1i. 86. 


Pañcakanga Sutta——Xem Bahuvedaniya Sutta. 

Pañcagati Suttä.--Tụ kinh do Phật thuyết về năm sanh thú (trời, người, 
bàng sanh, Bởi quỷ, địa ngục) trong ấy chúng sanh trôi lăn vì không hiểu 
bốn Thánh đề d 

0S. v,.474 tỉ 


Pañcagativannanä.—Tựa của một Chú giải ©), 
® Gv. 65, 75. 
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Pañcagaru Jãtaka (N0.132)=Bhiruka Jãtaka.--Chuyện Ngũ Dục Lạc. 
Một thời, Bồ Tát sanh làm vương tử út trong số 100 vương tử của Vua 
Brahmadatta trị vì Benares. Thấy mình không có cơ hội lên ngôi, ông 
nghe lời khuyên của các Phật Độc giác nên được kế vị phụ hoàng. Xem 
thêm Telapatta Jãtaka (4.v.), một tên khác của kinh này. 

Chuyện kê về sự cám dỗ của các ái nữ của Mãra tại cây Ajapäla- 
nigodha ©), 

(ĐỊ.1.469 £ 


Pañcaggadäyaka.—Bàlamôn cúng dường thu hoạch đầu mùa trong năm 
thời kỳ khác nhau: lúc chín, lúc thu hoạch, lúc cho vô bình (xay?), lúc nấu 
chín, lúc đơm lên đĩa. 

Một hôm, Phật đến khất thực nơi nhà ông trong lúc bà dọn cơm cho 
ông ăn. Sợ ông cúng dường mâm cơm, bà khoác tay ra dấu cho Phật đi ra. 
Nhưng Ngài không đi mà còn phóng hào quang đến vị Bàlamôn. Bà cười 
lớn về sự ngoan cô của Phật; bấy giờ vị Bàlamôn thấy Phật bẻn cúng dường 
hết bữa cơm còn lại. Ngài nhận vật cúng dường rồi thuyết pháp cho ông bà 
nghe; hai ông bà đắc quả Anahàm 0©, 

® DhA. ¡v. 98 ff; Chuyện còn được thấy trong SNA. ¡. 270, nhưng ở đây 
nói hai ông bà đắc quả Dự lưu. 


Pañcaggalalenaväsĩ-Tissa—Một Sadi trẻ có thần thông đi trên hư 
không. Một hôm, đang du hành, ông nghe tiếng hát của cô con gái của ông 
thợ rèn làng Girigăma đang tắm dưới ao sen cùng 500 bạn của cô. Ông 
khởi lòng mê đắm và mắt hết thần thông ©), 

0® SNA. ¡. 70. 


Pañcangika Vagga.—Phẩm 3: Phẩm Năm Phần, Chương Năm Pháp, 
Anguttara Nikãya 0), 

® A, 1n. 14-32. 

Pañcanguliya Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông đến gần Phật 
Tissa lúc Ngài đang trên đường vô Gandhakuti và dưng lên người một nắm 
hương liệu. Vào 72 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sayampabhä 
(@) 


Œ Ap, ¡. 186. 


Pañcacilaka— Tên của Đại Phạm thiên (Maha-Brahma) 
Sanankumäãra trong kiêp làm người trước đây. Ông mệnh chung trong lúc 
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thiền định và sanh về cõi Phạm thiên ©®, Rất có thể, ở đây Pañcacũlaka 
không phải là một tên riêng mà chỉ “lúc bé còn đê tóc năm chòm”. 
® MA. ii. 584. 


Pañcacilakagämadäraka.—Tên giả của Thiên tử Vissakamma lúc 
ông theo lịnh của Thiên chủ Sakka đi cùng Vua Asoka tìm xá lợi đê tôn trí 
trong đên do nhà vua xây. Các xá lợi này được chôn dâu không ai biệt ở đâu 
@œ) 


(® DA. ii. 614; xem Pañcacilaka để biết rõ giãi thích hơn. 


Pañcacchiddageha—Có hai ông bà Bàlamôn gia chủ muốn cúng 
dường bốn vị Bàlamôn nên ông đến tịnh xá tìm thỉnh. Ông trở về với bốn 
Sadi Alahán (4raham-samanera): Sankicca, Pandita, Sopäka, và Revata. 
Thấy bốn Sadi, bà không vừa ý và muốn đuôi bốn ông trở về không cúng 
dường. Ông bèn đi thỉnh về hai Tôn giả Sariputta và Moggalläna; chư Tôn 
giả đến thấy các Sadi bèn quay gót trở về. Bấy giờ ngôi của Thiên chủ 
Sakka nóng lên vì các Sadi đang đói. Thiên chủ giả làm Bàlamôn đến nhà 
vị Bàlamôn gia chủ, đảnh lễ các Sadi, rồi ngồi vô bàn. Hai ông bà gia chủ 
tìm cách đuổi Thiên chủ ra, nhưng không được nên mời cả năm khách thọ 
trai. Mỗi khách mở một lối thoát và ra đi; nhà này được gọi là 
Pañcacchiddageha vì đó ?). 

0) DhA. iv. 176 ff 


Pañcattaya Sutta—Do Phật thuyết tại Jetavana về các chủ thuyết 
ngoại đạo (Phật) liên quan đến vị lai tự ngã sau khi chết: ba thường kiến là 
hữu tưởng, vô tưởng và phi tưởng phi phi tưởng; đoạn kiến; và nípbàn hiện 
tại. Phật bác bỏ tất cả năm chủ thuyết này t. 

(®ĐM. ii. 228 fF 


Pañcadipadäyikã Ther1——Alahán. Một trăm ngàn kiếp trước bà là một 
ấn sĩ du hành từ nơi này đến nơi khác. Đêm nọ, bà ngồi dưới gốc Bồ Đề và 
nguyện rằng cây phát hào quang. Ước nguyện của bà thành sự thật. Bà toạ 
thiền dưới gốc cây suốt bảy hôm; đến ngày thứ chín, bà thắp năm ngọn đèn 
tại đây. 

Sau khi mạng chung, bà sanh về cõi Tävatimsa, và cung điện của 
bà là PañcadTpI. Bà đắc thần thông nhìn được bốn phương tám hướng 
không cần quay đầu. Trong kiếp sau cùng bà đắc quả Alahán lúc mới lên 
bảy ®), 
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® Chuyện tương tợ được kể trong chuyện của Trưởng lão nỉ 
PañcadTpikã ”, Ngoài ra, trong Chú giải Therigathä có kệ nói là của 
Trưởng lão ni Selä ®), 

® Ap. 1i. 527. ® 7bịđ., 11, 519 £ ®) ThịgA. 62 £. 


PañcadIpikã.—Xem PañcadIpadäyikä. 
PañcadIpIL.——Xem PañcadTipadäyikä. 


Pañcanadï, Pañcamahãänadï—Kinh điển có nói nhiều đến năm con 
sông lớn ở Ấn Độ: Gangä, Yamunä, Aciravati, Sarabhũ, và Malhi. Các 
sông này thường được dùng trong ấn dụ ?), 

® E.ø., Vin. ii. 239; A. iv. 101; S. ii. 135; Ud. v. 4; thêm MII. 380. 


Pañcanivarana Sutta.--Thuyết về năm triền cái hay chướng ngại 
(nivarana), quả bât thiện của chúng và pháp đê đoạn tận chúng ®, 
ĐA.1.3, 


Pañcapandita Jãtaka (No. 508).-Chuyện Năm Vị Hiền Nhơn. Còn 
được gọi là Pañcapanditapañha và Panditapañha. Được kế trong Mahä- 
Ummagøa Jãtaka (Đoạn 27) nói về bốn Đại thần Senaka, Pukkasa, 
Kãvinda, và Devinda âm mưu hại Trí giả Mahosadha bằng cách tấu trình 
vua rằng Trí giả có một bí mật gian tà mà ông không muốn cho ai biết. 
Nhưng âm mưu của năm Hiền nhơn bị thất bại; tất cả được Hiền giả 
Mahosadha xin cho tha mạng và bị đuôi ra khỏi vương quốc 0, 

0 J.ïv, 473; v. 379, 389. 


Pañcaparivenamila.—Tự viện ở Tích Lan. Một thời, Tỳkheo Abhaya 
làm Sư trưởng tại đây và có can thiệp với Hội đồng Kuthãrasabhä trong 
việc giải quyết mâu thuẫn giữa Vua Kittisirimegha và Thái tử (sau là Vua 
Parakkamabähu I) ®). 

Tự viện có một Pañcaparivenädhipati biên soạn luận án y học 
Bhesajjamañjiũsãä vào thời Vua Parakkamabäahu IV (trị vì kinh thành 
Jambuddom) ?). 

0Ð Cy, Ixvii. 61. pT.C. 244. 


Pañcapäpä.—Cô con gái nhà nghèo ở Benares, có dị tật nơi tay, chân, 
miệng, mắt và mũi nên được gọi như vậy (Ngũ Khuyết). Tuy nhiên nàng có 
cái vuốt ve rất mê ly (ecstatic). Nguyên nhơn là trong một tiền kiếp nàng có 
dưng đất sét để vị Phật Độc giác làm cốc, nhưng nàng khởi tâm sân ngay lúc 
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nhìn thấy Phật. Một hôm, nàng có cơ may rờ Vua Baka của thành Benares 
và làm cho nhà vua đắm say. Ông giả dạng đến nhà nàng và xin cưới nàng. 
Sau đó, nhà vua muốn phong nàng làm chánh hậu nhưng sợ bị đèm pha vì dị 
tật của nàng nên bày kế bảo thần dân phải biết đến cái rờ thần diệu của nàng 
(divine touch). Về sau, vì ghen tị, các hậu của vua Baka thả nàng trôi sông. 
Vua Pãväriya vớt được nàng. Nghe tin, Baka muốn đánh Pãaväriya, nhưng 
hai bên thoả hiệp để nàng sông với mỗi vua một tuần. Chuyện được Vua 
Kunäla kê, và Kunnäla chỉ Baka ?. 
0 J, v, 440 fF. 


Pañcappakarana.—Một sưu tập kinh sách về Abhidhammapitaka, 
ngoại trừ Bộ Pháp Tụ (Dhammasanganwi) và Bộ Phân Tích (Vibhanga). 
Buddhaghosa và Ananda Vanaratana có viết Chú giải về sưu tập này . 

(0P.L.C. 210; Gv. 64, 75. 


Pañcambangana—Địa danh ở Anurädhapura. Tại đây, Vua 
Dãrubhatika-Tissa có đào cái ao mà về sau Vua Dhãtusena cho lấp để xây 
một dãy cốc trên đó 0), 

Đây có thể là Pañhambamälaka (4.v.). 

® Mhv. xxxiv. 23; MT. 626. 


Pañcayojanara((ha.--Quận trong Dakkhinadesa, Tích Lan (nay là 
Pasyodunkorala). Được nhắc đến trong nhiều chiến dịch và được 
Parakkamabähu I dẫn thuỷ nhập điền để làm trù phú. Trong quận có tịnh 
xá Bhïimatittha, có lần là nơi tôn trí Nha xá lợi t. 

Œ® Cv, Ixii. 71; lxi. 35; Ixvii. 51; Ixxii. 57; lxxv. 21; lxxxv. 81. 


Pañcaräjãno” Sutta.—Một thời, có năm phó vương với Vua Pasenadi 
là thượng thủ đang đắm say vui chơi và bàn thảo về dục lạc tối thượng. 
Không tìm ra giải đáp, các vị đi đến yết kiến Phật. Ngài dạy rằng tuỳ theo 
độ ưa thích mà dục ấy được nói là tối thượng. Bấy giờ có Cư sĩ 
Candanangalika đứng dậy nói kệ tán thán Phật. Năm vị Đại vương đắp áo 
mình lên vị cư sĩ và vị cư sĩ đắp năm áo ấy lên Phật 0©, 

0 S.1. 79 


Pañcala-vihära.—Tịnh xá ở Sonnagiripäda, Tích Lan, trú xứ của 


Tỳkheo Sona, con của người thợ săn °), 
® AA.1.255. 
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Pañcavaggiya—Nhóm năm Tỳkheo Kondañña (Aññã-Kondañña), 
Bhaddiya, Vappa, Mahanäma, và Assaji mà Phật thuyết bài pháp đầu tiên 
tại Isipafana. Kondañña là vị tỳkheo trẻ trong số tám tỳkheo xem tướng 
của Thái tử Siddhatta trong lễ đặt tên Ngài. Bốn tỳkheo kia là con của bốn 
gia đình Bàlamôn khác; chư vị được cha căn dặn theo đỏi cuộc sống của 
Thái tử và hãy theo Ngài nếu Ngài xuất gia. Lúc Ngài xuất thế, năm vị 
Bàlamôn đều ly gia và cùng tu khổ hạnh trong rừng Uruvelã với Thái tử. 
Khi Thái tử bỏ lối tu khổ hạnh theo Trung đạo, năm vị thất vọng vả bỏ Ngài. 
Sau khi đắc đạo, Phật tìm đến năm vị và thuyết bài pháp đầu tiên. Thoạt 
tiên chư vị không đề tâm lắm, nhưng lần hồi chư vị trở thành năm đệ tử đầu 
tiên của Phật ?. Truyền thuyết nói rằng dầu đã được cha mình lưu ý, lúc 
đầu năm vị vẫn không tin Phật có thể đắc đạo. 

(Ji. 57, 67, 81, 82; DhA. ¡. 87, etc. Xem chỉ tiết về chư vị nơi tiêu đề 
của mỗi vị; xem thêm tài liệu của Bà Rhys Davids trong /J.R.4.S. 1927: 
“Unknown co-founders of Buddhism,” trong ấy bà có nói đến ảnh hưởng 
của nhóm Pañcavagsiya trong giáo pháp của Phật. 


Pañcavihãra.—Địa điểm gần Pulatthipura, nơi mà Parakkamabähu I 
và tuỳ tuỳ tùng lánh nạn đợi thời cơ tiễn đánh Vua Mãnäbharanpa t. 
0Ð Cy, Ixxii. 116 £ 


Pañcaverabhaya Sutta.—Do Phật thuyết cho Gia chủ Anäthapindika 
tại Jetavana. VỊ Thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi hận thù: sợ hãi 
hận thù do người sát sanh, do người lẫy của không cho, do người nói láo, do 
người sống tà hạnh, do người đăm chất say t). 

9S, 1i. 68 


Pañcasatarattha.--Quận ở Tích Lan (nay là Pansiyapattu về phía Đông 
Bắc của Kandy),nơi mà Vua Senäratna có lân tôn trí Nha xá lợi °©, 
(0C, xev. 9, 


Pañcasatikakkhandhaka.—Chương I1: Chương Liên Quan Năm Trăm 
VỊ, Tiêu Phâm (Cullavagsga), Vinaya PItaka. 


Pañcasatikã.— Tên của Đại hội Kết tập lần thứ nhứt gồm 500 tỳkheo 
tham dự (do đó có tên như vậy), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Mahä 
Kassapa °), 

® MT. 151. 
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Pañcasattatimandira.—Sảnh đường do Vua Parakkamabälhu I xây ở 
Pulatthipura đê ông “nhận nước thánh và chỉ thánh mà các ân sĩ áo vàng 


dưng tặng.” ®. Geiger ? nghĩ rằng sảnh đường được dùng cho các lễ thần 
chú (2ari/ía ceremon1es). 

(® Cv, lxxi1. 73. ® Cụ, 7s. 11. 9,n. 2. 

Pañcasälä.—Làng Bàlamôn trong vương quốc Magadha ? Xem 
Pinda Sutta. 


0 S.¡,. 113; DhA. ii. 257; MII. 154. 


Pañcasikha.—Ngũ Kế. Cànthátbà, nhạc thần của Thiên chủ Sakka, có 
cây đàn (lute) Beluvapanduvĩnã (.v.) tâm đắc. Ông được Phật rất mến 
thương ®„ nên chỉ lúc muốn đến Indasälaguhã vét kiến Phật, Thiên chủ 
Sakka phái ông đi xin phép truớc ®. Ông đi đến Phật, khảy đàn hát kệ tán 
thán Phật, Pháp, Alahán, và Từ BI. Các vần kệ này cũng chính là bài ca trử 
tình dành cho người yêu của ông là Bhaddäã Suriyavaccasä, ái nữ của 
Cànthátbà Timbari. Phật ngợi khen tiếng đàn lời ca của ông và hỏi ông về 
xuất xứ của bài hát này. Ông thú thật rằng trong khoảng thời gian Ngài toạ 
thiền dưới cội Ajapäla-nigrodha trước khi thành đạo, ông gặp 
Suriyavaccasã đi cùng cha đến múa cho Thiên chủ Sakka. Ông đem lòng 
yêu nàng, nhưng nàng lại yêu Sikhandi, con của Quản xa Mãtali. Ông bèn 
soạn bài ca này để hát tặng nàng. Nàng rất hoan hỷ với lời tán thán Hiền giả 
họ Thích mà nàng từng nghe tiếng lúc đến Sudhammäsabhã ®' nên ưng 
thành hôn với ông. Được biết Sakka tán đồng đám cưới này để trả ơn 
Pañcasikha đã làm trung gian cho Thiên chủ yết kiến Phật. 

Janavasabha Sutta '® nói rằng lúc Phạm Thiên Sanahkumära 
xuất hiện trước Hội chư Thiên trên cõi Tãvatimsa, ông giả làm Pañcasikha. 
Buddhaghosa ®) giải rằng tất cả chư Thiên đều quý trọng Pañcasikha nên 
muốn được giống ông. Trong Mahägovinda Sutta '9, Pañcasikha được nói 
là có bạch Phật đầy đủ những sự việc xảy ra trong Hội chư Thiên lúc Thiên 
chủ Sakka tán thán Ngài. 

Không có tài liệu nào giải thích thoả đáng tên Pañcasikha (Ngũ kế). 
Buddhaghosa ® nói rằng “Pañcasikho tỉ pañcaculo, pañcakundaliko, ” và 
nói tiếp rằng Pañcasikha có lần sanh làm người. Lúc bé chàng có tóc để 
năm chòm  (oañcacñlakadäraka-kale) và là trưởng nhóm chăn bò. Cùng 
với các bạn trẻ khác, chàng tham gia vào nhiều công tác công ích như sửa 
đường, đào giếng, xây nhà vệ sinh, vân vân, và chết trẻ. Ông tái sanh lên 
cõi Cätummahäräjika, sống 90 ngàn năm; ông có thân cao ba gãyuứa. Ông 
đeo nữ trang tương đương với 100 xe chở và xức chín hũ hương liệu. Ông 
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mặc y màu đỏ, đội một vòng bằng vàng, và để năm chòm tóc (&wzứalikehi) 
giống như tóc năm chòm của trẻ con (ø0añcacilikadarakaparihären 'eva). 

Pañcasikha là Thiên tử đầu tiên nhận các báo cáo của Thiên vương 
cõi Catummahäräjika cùng các Đại thần về các hành của thế nhơn. Ông 
chuyên các báo cáo này đến Sakka qua Mãtali ”'. Vào ngày Devorohana, 
lúc Phật rời cõi Tãvatimsa hạ thế, Pañcasikha có vinh danh Đạo sư bằng 
tiếng ca nhạc ?Đ, Truyền thuyết nói ông còn du hành theo Phật nhiều lần 
nữa. 

Pañcasikha không những chỉ là tên của một người mà còn chỉ định 
một nhiệm vụ (như Sakka), vì trong Bilärakosiya Jãtaka (4.v.) Tôn giả 
Änanda được nói là sanh làm Pañcasikha và giúp Sakka biến Phú ông keo 
kiệt Bilãrakosiya thành người bố thí rộng rãi °?. Cũng vậy, trong 
Sudhäbhojana Jãtaka (.v.), Pañcasikha chỉ Anuruddha ®°), 


® DA. iii. 699. 2 Hồi này được kể đầy đủ trong 

Sakkapañha Sutta (D. ii. 263 ff. ®' Buddhaghosa (DA. ii. 704) 

nói rằng trong nhơn duyên này, Sakka tán thán tám pháp Như thật của Phật 

(xem Mahägovinda Sutta, No. 19). ®-D, ii, 211; và cả 
trong Mahägovinda Sutta (D. ii. 230). ® DA, ii. 640. 
6D, ¡i, 220; cp. Mtu. 11. 197 fF, ® DA. ii. 647. 


® Phong tục này hiện còn thấy ở Tích Lan, trẻ con để chỏm. 
Nhưng trong DA. ¡. 296, Buddhaghosa nói rằng một trong những cách hạ 
nhục một người là cạo đầu ông và chừa năm chòm (garahãyä tỉ pañcasikhä 
mundakaranam). Ông còn nói rằng (SA. I. 171) Sanankumãra trẻ mãi 
không già vì trong một tiền kiếp ông đạt thiền chứng lúc còn để chỏm 
(pañcasikhakumarakale). Xem thêm I. vi. 496 nói đến một tên bội phản bị 


cạo đầu năm chòm. ® DA. ii. 650. d® DhA. 11. 
225; AA. 1. 72; Vsm. 392. ú9 E.ø., Mhv. xxx. 75; xxx. 82. 
Œ? J. 1v, 69, ŒJ.v, 412. 


Pañcasikha Sutta.—Pañcasikha viếng Phật tại Gijjhakũta và bạch hỏi 
sao có một sô chúng sanh giác ngộ trong đời này, còn sô khác thì không ®', 
®S, 1v. 103 £. 


Pañcasikhäpada Sutta—Irong ngũ giới, chúng sanh cùng hoà hợp 
cùng đi với nhau, ví như kẻ sát sanh đi với kẻ sát sanh, vân vân t, 
®S.1i. 167. 


PañcasTla Sut(a.--Thành tựu năm pháp này, nữ nhơn bị đoạ xuống địa 
ngục: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, dùng chât say °, 
® S,1v. 245. 
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_ Pañcasilãsamadäniya. Thera, —Alahán. _ Ông. sanh trong gia đình 
ngũ giới, ông nhớ lại tiền kiếp vào thời Phật AnomadassT lúc ông làm người 
lái đò ở CandavafT có thọ Tgũ giới với Đệ tử Ñisabha của Phật, và giữ năm 
giỚI suốt 100 ngàn năm. Ông làm vua 30 lần trên cõi Thiên và 500 lần đưới 
thế 0, 

(9 Ap, 1. 76 Ÿ 


1. Pañcahatthiya Thera.—Alahán. Có lần ông dưng lên Phật Sumedha 
năm nắm bông huệ tạo thành một vòng bông phía trên đầu Ngài. Về sau 
ông làm vua năm lần dưới vương hiệu Hatthiya . 

Œ® Ap. 1.97 £ 


2. Pañcahatthiya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước, thấy Phật Tissa 
đi trên đường cùng các đệ tử, ông rải năm nắm bông huệ lên bước đi của 
chư vị. Vào 13 kiếp trước ông làm vua năm lần dưới vương hiệu 
Sabhãsammata ©. 

® Ap. ¡. 193. 


1. Pañcäla, Pañcãlajanapada, Pañcãlaraftha, Pañcãlã.—Một trong số 
16 Nội xứ (Mahäjapanada) © gồm hai kỳ, Dakkhina-Pañcäla và Uttara- 
Pañcäla, phân chia bởi sông Bhagrrathi (.v.). Theo Kumbhakära Jãtaka 
2 kinh đô của Uttara-Pañcäla là Kampillanagara mà Vua Dummukha có 
lần trị vì. Pañcãla nằm về phía Đông của xứ Kuru. Thuở xưa hai xứ luôn 
luôn tranh chấp vì phần đất Uttara-Pañcãla; có lúc phần đất này bị sáp nhập 
vào Kuru ®), lúc khác vào Kampillarattha '®; Kampilla bấy giờ có thể là kinh 
đô của Dakkhina-Pañcala. Do đó có lúc vua của Kampillarattha đóng đô ở 
Uttara-Pañcala-nagara, còn lúc khác vua của Uttara-Pañcala-nagara trị vì tại 
Kampilla-nagara. 

Cñlanr-Brahmadatta được Mahã-Ummagza Jãtaka °®) gọi là vua 
của Pañcäla đóng đô tại Kampilla. Hình như Pañcala có lúc do một phó 
vương (r-jã) cai trị, vì được biết ®' Visäkha Pañcäliputa (4.v.) là con của 
một công nương của “Pañcäla-raJä.” 

Pañcãla được xem như vùng đất nằm trên phía Bắc và phía Tây của 
Delhi hiện nay ?, từ chân núi Hy Mã Lạp Sơn đến sông Chambal. 

® A.1.213; iv. 252, etc. 2 J, ii¡. 379; xem thêm Mu. ïii. 
26; nhưng Dvy. (435) nói rằng kinh đô là Hastinäpura. Theo Mahãbhãrata 
(i. 138, 73-4), kinh đô là Ahichatra hay ChatravafI, trong lúc kinh đô của 
Dakkhina-Pañcäla là Kãmpilya. ® go, J,. v. 444, xem thêm 


446 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 





Mahabharata 1. 138. ® 7... J, 11, 79; v. 21, 289, 

® J vị 329, 396, etc; xem thêm PvA. lól; xem thêm 
Uttaradhiyayana Sũitra (SBE. xIv. 57-61) và Ramayana (I. 32). Cũng vậy, 
Sambhũta là vua của Uttara-Pañcala (J. 1v. 392 ff). Đôi khi vua của Pañcala 
chỉ được gọi văn tất là Pañcala, như trong J. Iv. 430, v. 98. Xem thêm 
Jayaddisa. ® ThagA. ¡. 331. ? Law: Œeog. oƒ 
Early Buddhism, p. 19. 


Pañcäla Vagga— Phẩm 5: Phẩm Pañcãla Chương Chín Pháp, 
Ahguttara Nikãya °), 
® A, jv. 449-54. 


Pañcäla Sutta.—Tôn giả Udãyi (Kã|uddäyi) nói với Tôn giả Ananda 
thế nào là phiền trược (sambãdja) và thế nào là giải thoát khỏi phiền trược 
(okasadhigama) mà Thiên tử Pañecãlacanda đã nói trong kệ của ông 2 ®, 
Udãyi giải rằng năm dục lạc là phiền trược, còn giải thoát khỏi phiền trược 
gồm sự chứng đạt các thiền chứng ®). 

® Xem §. 1. 48. ® A,iv,449f; AA. 1i. 815. 


1. Pañcãlacanda.—Một Thiên tử viếng Phật tại Jetavana nói lên bài kệ 
rằng bậc trí hiểu thiền định vẫn tìm được lối thoát giữa những chướng ngại. 
Phật dạy rằng những vị đạt chánh niệm, định tĩnh tìm được lối đưa đến 
Nipbàn °', 

Có thể đó là vị Đại Dạxoa nói trong Ätãnãtiya Sutta ? mà Phật tử 
thường van vái khi hữu sự. 

®S.1.48. ® D, ii, 205. 


2. Pañcälacanda.—Nam tử Bàlamôn, trẻ, khôi ngô tuấn tú, mà hoàng 
hậu của một nhà vua xứ Kosala tư thông nhiều lần. Bà thấy và khởi lòng 
yêu chàng lúc bà trên đường đi thăm con nơi quốc độ ông trị vì; sau có bà 
tìm lấy mọi cớ để đến thị trấn của chàng ở. Chuyện được kể bởi Kunäla, 
vua của loài chim Citrakokila °), 

0)T.v, 425, 430. 


3. Pañcälacanda—Tiền kiếp của Kunäla, vua của loài chỉim 
Citrakokila. Ông là Tế sư của Vua Kandari trị vì Benares. Ông giúp vua 
tìm ra thủ phạm tư thông với Hoàng hậu, một người gù lưng. Khi nhà vua 
ra lịnh chém đầu Hoàng hậu, ông can gián rằng Hoàng hậu gây tội chỉ vì bà 
là một nữ nhơn ®), 

®J, v, 437 fF. 
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4. Pafcalacanda.—Vương tử của Vua Cũlani Brahmadatta. Trí giả 
Mahosadha lậpmưu bắt ông và nhiều người thân khác của Vua Cũlani làm 
con tin của Vua Videha khi Vua Cũlani doạ sẽ đánh Vua Videha. Tuy 
nhiên Vua Videha xem ông như người em mình. Pañcalacanda có người em 
gái là Công chúa PañcãlacandT sắc nước khuynh thành ), 

0]. vi. 434, 435, 454, 462, 466. 


Pañcãlacanda Sutta—Nói về cuộc luận bàn của Phật với Thiên tử 
Pañcälacanda [1] °'. 
S.1:48. 


Pañcälacandĩ——Công chúa của Vua Cñlanï Brahmadatta. Hôn lễ của 
nàng cùng Vua Videha (đối thủ của phụ vương nàng) là mưu kế của Trí giả 
Masodha (xem Mahäã Ummagza .Jätaka, No. 546). Nàng và Vua Videha 
có một vương tử về sau nói nghiệp vua cha. 

PañcälacandI chỉ SundarT-(Nandä) °©). 

®J. vi, 409, 410, 426, 427, 434, 438, 445, 453, 454, 466, 478. 


Pañcäli.—Chánh hậu của Vua EsukärT trị vì Benares. Bà khuyên nhà 
vua bỏ phàm trần làm ấn sĩ. Chuyện được kể trong Hatthipäla Jãtaka 
(q.v.). Pañcälï chỉ Mẫu hậu Mahämaya ). Bà mệnh danh Pañcälï vì bà là 
công chúa của Vua trị vì Pañcala. 

0T, 1v, 491. ® Jb¡4., 486. 


Pañcäliputta.——Xem Visakha Pañcäliputta. Theo Buddhaghosa È, mẹ 
của Visakha là một Bàlamôn mệnh danh Pañcali; nhưng Chú giải 
Theragäthã nói rằng ?' bà là công nương của phó vương trị vì Pañcäla. 

® AA. 1i. 511. 2 ThịgA. ¡. 331 £. 


Pañcavudha Jãtaka (No. 55).—Chuyện Năm Vũ Khí. Xem chuyện 
bên dưới. Dạxoa chỉ Angulimäla. Chuyện kê vê một tỳkheo thôi thât tính 
tấn ©, 

1.1. 272 fF. 


Pañcavudha-kumãra—Bồ Tát sanh làm Hoàng tử của Vua 
Brahmadatta; ông được gọi như vậy vì các đạo sư xem tướng đoán ông sẽ 
được danh vọng lẫy lừng nhờ tài sử dụng vũ khí. Sau khi tốt nghiệp ở 
Takkasilä, ông được danh sư ban cho năm loại vũ khí. Trên đường trở về 
kinh thành, ông gặp Dạxoa Silesaloma (Lông dính). Ông dùng vũ khí để trừ 
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nhưng bị thăm bại, vì năm vũ khí và cả tay chơn ông đánh vào đều bị dính 
vào lông của Dạxoa. Tuy nhiên ông vẫn tự tin, không chút sợ hãi, cứ tiếp 
tục chiến đấu. Thán phục sự can trường của ông, Dạxoa thả ông ra đi. Ông 
bẻn thuyết cho Dạxoa nghe và biến Dạxoa thành vị Thần nhu thuận trong 
khu rừng này. Về sau ông làm vua trị vì Benares ?, 

UIT 1.272 E. 


Pañcikã.—Xem Mogøgallana-Pañcikã. 


Pañcuddharattha.—Tên vùng đất quanh Kandy hiện nay ở Tích Lan ©, 
Œ® Cv, xciv. 4; xcv. 23, 24; xcvi. 17; xem Geiger, Cv. 7zs. ii. 233, n. 2. 


Pañcuposatha Jãtaka (No. 490).-Chuyện Năm Vị Hành Trì Trai Giới. 
Có bốn con vật: chim bồ câu, rắn, chó rừng, và gấu sống hài hoà và vị ẩn sĩ 
(Bồ Tát) trong một khu rừng; vị ấn sĩ được tôn làm Đạo sư. Tất cả năm vị 
đều quyết tâm giữ hạnh trai giới sau khi đã không chế ngự được tỉnh tấn 
chánh cần. Mạng chung, vị Đạo sĩ sanh về cõi Phạm thiên, còn bốn con vật 
kia nghe lời thuyết giáo của ông nên được lên cộng trú với Thiên chúng. 

Nhận diện tiền thân: bồ câu chỉ Anuruddha, gấu chỉ Kassapa, chó 
rừng chỉ Moggallãna, rắn chỉ Sãriputta. 

Kinh được thuyết cho 500 tín đồ để khuyến khích họ giữ trai giới 
qœ) 


ĐẠT, 1v, 325. 

Pañjalipabbata.—Núi dưới miền Nam Tích Lan, đầu nguồn của sông 
KarindanadI. Tại đây có Trưởng lão Theraputtäbhaya an trú sau khi xuất 
thế; ông đắc quả Alahán ©). y./. Pañcalipabbata, Pajjalitapabbata. 

® Mhv. xxxii. 14; Thupavamsa 77. 

Paññã Jãtaka --Xem Pañiya Jãtaka. 

Paññä Vagga.—Chương 3 của Pafisambhidämagga. 

1. Paññã Sutta.—Có bốn lực: tuệ lực, tấn lực, vô tội lực, và năng nhiếp 
lực ?®, 


° A.ii. 142. 


2. Paññä Sutta.—Có tám nhân nảy, có tám duyên này, khiến căn bản 
Phạm hạnh (đđibrhamacariyika pañña) chưa chứng được có thê chứng được 
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với trí tuệ, nêu chứng được thời đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu tập, 
được viên mãn ? [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(® A,iv, 151 fF 

Paññätti Sutta.——Có bốn thi thiết tối thượng: trong những kẻ có tự ngã, 
Rahũ (chúa Atula) là tối thượng; trong những kẻ thọ hưởng sắc dục, Vua 
Mandhätä là tối thượng; trong những kẻ có uy quyền, Mãra là tối thượng; 
nhưng Phật là tối thượng trong khắp cả trời, người, vân vân t, 

® A.1. 17. 


Paññattivädä (›./. Pannatti*)—Một trong hai phái của trường phái 
Gokulika; phái kia là Ekavyohãrika °. Giáo pháp chánh gồm các điểm sau: 
khổ không là một uân (s&øndha), không có căn toàn hảo (perfect ãyafana), 
tất cả các hành (samskara) đều liên kết, khổ là xác thực (absolute), tiến trinh 
của tâm không phải là con đường, không sự chết nào là không đúng lúc, 
không có tác nhân (human agency), và tất cả khổ não đều do nghiệp (karma) 
(2) 

® Dpv. v. 41; Mhv. v. 4; Mbv. p. 96. ® Rockhil: øp. cử. 
189. 


Paññavä Sutta.—V1 tỳkheo tu tập làm cho sung mãn bảy tuệ pháp được 
gọi là có trí tuệ vô thượng t, 

® S_. v. 467. (Không tìm được xuất xứ nên bản dịch có phần lỏng lẻo về 
ý nghĩa, nd.) 


Paññã Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh thành tựu tuệ nhãn của bậc 
Thánh. Và nhiều hơn là các chúng sanh đi đền vô minh 9), 
®S_,v. 467. 


Paññavuddhi Sutta.--Bốn pháp đưa đến trí tuệ tăng trưởng: thân cận 
bậc chân nhơn, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp tuỳ pháp °). 
A1. 245. 


Pañhamandapafthäna.--Địa danh gần Abhayaväpi ở Anurãdhapura 
(@) 
0Ð SA. 1. 151. 


Pañhambamälaka.--Địa danh ở Anurädhapura, nơi Vua 
Devanampiyatissa dưng lên Trưởng lão Mahinda trái xoài mà Trưởng lão 
ăn liền để lấy hột trồng. Hột giống mọc lên cây và cây đơm trái ngay lúc 
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bấy giờ. Nơi này về sau làm trung tâm cúng dường vật thực cho chư tỳkheo 

® Tại đây áo quan của Trưởng lão Mahinda được giữ lại một tuần đề mọi 

người đảnh lễ trước khi hoả táng ®). Có thể đó là Pañceambamiälaka (4.v.). 
® Mhv. xv. 38. (? Jbj4., xx, 39, 


1. Pafäcärä Theri—Alahán. Bà là ái nữ của một chủ ngân khố ở 
Sãvatthi. Đến tuổi cặp kê, Patãcãrã được cha mẹ hứa gả cho một nhà môn 
đăng hộ đối. Nhưng vì lỡ yêu một nô tỳ nàng và chàng trốn đến sống trong 
một làng xa. Lúc gần ngày sanh nở, nàng muốn trở về nhà cha mẹ theo 
phong tục bấy giờ, nhưng chàng sợ và tìm cớ lần lựa mãi. Một hôm, lúc 
chàng vắng nhà, nàng ra đi. Dọc đường nàng hạ sanh rồi khi chàng tìm 
được nàng, cả hai bồng bề nhau trở về làng. Tháng năm trôi qua. 
Đến lúc nàng sắp sanh đứa con thứ hai, nàng lại trốn về quê như lần trước. 
Khi gặp lại nhau lần này, trời đỗ mưa giông to, chàng đi tìm cây lá dựng 
chòi để mẹ con nàng đụt mưa tránh gió. Lúc đồn cây, răn bị động ô ra cắn 
chàng chết. Nàng đợi chồng suốt đêm trong lạnh lẽo và lo âu. Sáng ra, thấy 
xác chồng, nàng khóc than vật vã, nhưng rồi cũng phải lên đường. Đến bờ 
suối, nước lũ dưng cao, chảy xiết, nàng không thê đưa một lượt hai con qua 
nên đề đứa con lớn ở lại và ăm đứa bé sơ sanh qua trước. Sang bờ bên kia, 
nàng đặt con xuống và trở lại bồng đứa lớn. Lúc ra giữa dòng, nàng thấy 
con quạ xớt bé sơ sinh, nàng la hoảng. Bé trên bờ tưởng mẹ gọi, lần xuông 
mé nước, hụt chơn, bị nước cuốn trôi. Phút chốc nàng mắt chồng, mắt con 
và trơ trụi một thân. Như người điên, nàng dẫn bước về Sãvatthi. 

Trên đường nàng gặp người trong thành ra, nàng hỏi và được biết 
nhà cửa của chủ ngân khố bị bão lụt làm sập và đè chết cha mẹ cũng như 
người anh duy nhứt của nàng rồi. Và kìa, phía đằng xa, là ngọn lửa đang 
hoả thiêu ba người thân của nàng. Điên đại, nàng đi lòng vòng khiến chăn 
quấn rơi ra và người đời gọi nàng là Patäcäräã từ dạo đó. 

Một hôm, Patãcãrã đến Jetavana lúc Phật đang thuyết pháp. Mọi 
người ngăn không cho bà đến gần, nhưng Phật cho gọi bà vào. Ngài nói với 
bà lời từ ái cho bà hiệu cái chết không thể tránh, và dạy bà Sự Thật. Sau bài 
pháp thoại, bà đắc quả Dự lưu và xin được xuất gia. Một hôm, lúc rửa chơn, 
bả thấy nước chảy theo nhiều cách, gần có, xa có; bà hiểu rằng “cũng vậy, 
có người chết lúc ấu thơ, có người chết lúc trung niên, có người chết lúc lão 
niên.” Phật liền chiếu đến bà tia hào quang rồi xuất hiện trước mặt bà để 
xác nhận quán niệm của bà. Bà đắc quả Alahán. 

Về sau Patäcãrã trở thành một danh ni mà nhiều phụ nữ bị sầu khổ 
chi phối thường đến xin bà chỉ giáo °. Bà được Phật tuyên bồ là tối thắng 
về trì Luật ?. 
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Vào thời Phật Padumuttara, Patacärä sanh trong một gia đình thị 
tộc (clansman). Bà nghe Phật tán thán một tỳkheo nỉ tối thắng về giới luật, 
bà phát nguyện được như vậy. 

Vào thời Phật Kassapa, Patacara làm công nương thứ ba của Vua 
KiKI trị vì Benares; bà đi tu làm tỳkheo mị. Bà xây tịnh xá cho Tăng Đoàn 
và sông độc thân 20 ngàn năm ®), 

Patäcãrã là một tắm gương của con người mà khổ đau được Phật 
pháp xoa dịu °. 


0 Xem e.g., ThigA. 47, 117, 122. ® A.j.25. 
® Thịg. 1112-16; ThigA. 108 ff; Ap. ii. 557 f; AA. ii. 194 ff; 
DhA. ii. 260 fF; iii. 434 f; J. vi. 481. ® DA. iii. 746; MA. ¡. 
188; UdA. 127. 


2. Pafäcärã.—Một trong số năm người con của hai môn đệ Nigantha 
có biện tài. Vì muốn lưu truyền biện tài này, dân chúng Licchavĩ sắp xếp 
đám cưới của hai ông bà. Ông bà sanh được bốn gái và một trai; người con 
trai về sau là Nigantha Saccaka ©, Patãcãrã và ba chị em bị Tôn giả 
Sãriputta đánh bại trong một cuộc tranh luận nên xin gia nhập Tăng Đoàn, 
vì cha mẹ nàng có khuyên các chị em nàng rằng nếu tranh luận thua ai thì 
làm vợ người ấy, nếu người ấy là tu sĩ thì tôn ông làm thầy. Về sau, nàng và 
ba chị đều đắc quả Alahán. 

Patacara chỉ một trong các công nương của Vua trị vì Kalinga nói 
trong Cullakãlinga Jãtaka '. 

0 MA. ¡. 450. ®)T,i. 1 


Patikkũla Sutta.—Tu tập tưởng ghê tởm đối với thức ăn đưa đến lợi lạc 
lớn Ð, 
0S, v, 132, 


Paticchanna Sutta.—Có ba pháp được che dấu lúc thực hành: sở hành 
của nữ nhơn, chú thuật của Bàlamôn, và tà kiến. Và có ba pháp chói sáng, 
không che giấu: mặt trăng, mặt trời, và Pháp và Luật (Dhammavinaya) được 
Thế Tôn tuyên thuyết ©), 

® A.1.282. 


Pätijagga.—Vào 67 kiếp trước có bảy vì vua trị vì dưới vương hiệu 
Pätijagga; tất cả là tiên thân của Trưởng lão Citakapiijaka ©), 
Œ® Ap. 1.237. 


Patidesaniya Vagga.—Ưng Phát Lộ. Một chương của Pãcittiya ©), 
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0 Vm, ii, 175 


Paftipatti Vagga—Phẩm 4: Phẩm Về Hạnh, Tương Ưng Đạo, 
Samyutta Nikãya ©), 
0S, v, 23 fF 


Patipatti Sutta.——Do Phật thuyết về tà hạnh và chánh hạnh ©), 
0S, v, 23. 





1. Pafipadä Sutta.——Do Phật thuyết về tà đạo và chánh đạo t. 
ĐS.11.4. 


2. Patipadã Sutta.—Do Phật thuyết về con đường đưa đến thân kiến tập 
khởi và con đường đưa đên thân kiên đoạn diệt ©). 
® S111, 43. 


3. Patipadã Sutta.—Do Phật thuyết về tà đạo lộ và chánh đạo lộ 0. 
® S, v, 18. 


4. Patipadä Sutta.—Phật không tán thán tà đạo lộ mà tán thán chánh 
đạo lộ 0, 
ĐS,.v.18£. 


1. Pafipanna Sutta.—Phật dạy về tà hạnh và chánh hạnh 0, 
0S. v. 23. 


2. Patipanna Sutta.—Thành tựu viên mãn năm căn (tín căn, ..., tuệ căn) 
dẫn đến Alahán quả. Thành tựu từng phần năm căn đạt được quả yếu nhẹ 
hơn (như Trung gian bát Nípbàn, ..., Tuỳ tín hành) ®), 
0S, v, 202. 


Patiyãrãma.—Tên của Thũpãrãma trong thời Phật Kakusandha °, 
® Sp.1. 86; Dpv. xvii. I1. 





Patiyäloka.--Địa điểm gần Rãjagaha ©). 
0® Vịn, ïv. 79, 131. 


Patima-vihãra.—Tịnh xá có thể ở trong làng Kãna, nơi mà Vua 
Aggabodhi trị vì Rohäna tôn trí một Tôn tượng của Thê Tôn băng đá rât 
lớn ®, 


453 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 





® Cy, x]v. 43. 


Patirũpa Sutta.—Trong lúc Phật đang thuyết pháp cho đại chúng cư sĩ, 
tại làng Bàlamôn Ekasalã trong xứ Kosala, Mãra đến nói kệ rằng Phật chớ 
nên giảng dạy vì có người thuận kẻ nghịch. Phật đáp rằng vì lòng từ Ngài 
dạy người chơn giải thoát bất luận kẻ thuận người nghịch ©), 

CN 111, 


Patilabha Sutta.—Phật giảng về năm căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, 
định căn, và tuệ căn ©), 
0S, v, 199£ 


Pafisankhãara.—Vào 30 kiếp trước có 13 vì vua trị vì đưới vương hiệu 
này; tật cả là tiên thân của Trưởng lão Sudhäãpindiya ©). 
Œ® Ap. ¡. 133. 


1. Patisambhidä Sutta.—VỊ tỳkheo được ái mộ, được làm gương khi 
thành tựu năm pháp này: bốn vô ngại giải (four paz/isambhidä) và thiện xảo 
đối với các sự việc lớn hay nhỏ cần phải làm cho các vị đồng Phạm hạnh t'. 

(A11. 113. 


1. Patisambhidä Sutta.—Bảy pháp giúp vị tỳkheo chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú trong bôn vô ngại giải (pafisambhidä) °). 
( A_.iv.32£ 


Patisambhidäkathã.—Chương 6 của 'Yaganaddhavagga, 
Pafisambhidamagga ©'). 
(0 Ps, ii, 147-158. 


Patisambhidãmagga—Vô Ngại Giải Đạo. Tập thứ 12 của Tiểu Bộ 
Kinh (Khuddaka Nikãya). Một luận thư theo hình thức của Abhidhamma, 
trình bài các vấn đề phân tích giáo lý của nhà Phật mà vị Alahán thành tựu. 
Rất có thể trước khi Abhidhammapitaka hình thành dưới dạng thức hiện 
hữu, Tạng này xuất hiện như nhiều luận án Abhidhamma. Luận thư gồm ba 
phẩm: Mahavagga, Yuganaddhavagga và Paññävagga; mỗi phẩm có 10 vấn 
đề (#ahä) viết bằng ngôn từ học giả và nhiều đoạn lẫy nguyên văn 
(verbatim) trong Vinaya và Sutta Pitaka; nội dung dĩ nhiên dựa trên các 
truyền thuyết Phật giáo cô t). 

Trưởng lão Mahãnama ở Tích Lan có viết Chú giải 
Saddhammappakäsim về Luận thư Patisambhidäkathã. 
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® Xuất bản bởi P.T.S. Có một danh mục trong J.R.A.S., 1908. 


Patisalläna Sutta—Phật khuyên chư tỳykheo trú tâm vào tỉnh mặc 
(solitude) vì tỳkheo có tỉnh mặc hiểu biết một cách như thật , 
09,11 15, 


Pafisäränĩya Sutta.—Tám pháp đưa một vi tỳkheo đến chỗ bị Yết ma 
buộc tội 0, 
Œ® A,¡v. 346 £. 


Patti.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua trị vì 
miễn Nam Án Độ ©, 
® Cv, Ixxvi. 144. 


Pat(hãnaganänaya.—Một luận thư Abhidhamma được nói là của 
Tỳkheo Sadddammajotipäla soạn 0). 


Patthãnappakarana.—Phát Thú, VỊ Trí, Xứ Luận. Bộ thứ bảy và là bộ 
cuối cùng của Abhidhammapttaka. Nội dung của Bộ được trình bày theo 
bốn luận cứ; mỗi luận cứ được phân tích theo sáu phạm trù và có 32.308 vị 
trí. Mỗi vị trí phân tích theo 24 duyên (øzccaya). Mỗi duyện được minh 
định theo ba khía cạnh:pháp năng duyên, pháp sở duyên và pháp địch duyên 
@) 

Patthãnappakarana có một Chú giải do Buddhaghosa viết theo yêu 
cầu của tỳkheo Culla Buddhaghosa. 

Œ® Xuất bản bởi P.T.S. 


Paf(hãänasäradipanT.—Công trình của Tỳkheo Saddhammälankaära ©). 
® Sãs., p. 48; Bode, øp. cử., p. 47. 


Pathama-Cetiya.—Tịnh xá do Vua Devãänampiyatissa xây tại địa điểm 
mà Trưởng lão Mahinda đỗ xuống lúc đến viếng Anurãdhapura và cung 
điện của nhà vua lần đầu tiên t. Một trong tám nhánh Bồ Đề được trồng tại 
địa điểm này ®). 

® Mhv. xiv. 45; xx. 20; Sp. ¡. 79. ® Mhv. xix. 6]. 


Pathavicälaka-Dhammagutta.—Xem Dhammagutta. 


Pathavidundubhi.—Một nhà vua vào 91 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Manava (Sammukhäãthavika) 0), 
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0 ThagA. ¡. 163; Ap. ¡. 159. 


1. Pathavindhara.—Xà vương, tiền kiếp của Rãhula ©'. 
® AA. ¡. 142, etc.; nhưng xem Rãhula. 


_ 2. Pafavindhara.—Thái tử của Vua Kiki trị vì Benares. Ông xây một 
công của Đên tôn trí xá lợi (Dhãtughara) của Phật Kassapa °). 
0Ð SNA. 1. 194, 


Pathamasuddhiya Sutta—VỊ tỳkheo tu tập làm cho sung mãn bốn 
thiên xuôi về Nípbàn như sông Hăng xuôi về phương Đông vậy °. 
“0 S, y, 305. 


Padävi—ĐỊa danh ở Tích Lan, nơi Vua Udaya I có xây một nhà lớn 
cho người bịnh 0), 
(0 Cy, xlix. 19. 


Panagara.—Làng ở Tích Lan từng là một trọng tâm của các chiến dịch 
của Vua Pandukäbhaya t`. 
0) Mhv. x. 27. 


Paniva.--Địa danh dưới miền Nam Tích Lan ® 
® Cy, Ixxvi. 184, 186. 


Panihita-acchanna Vagga.—Phẩm 5: Phẩm Đặt Hướng và Trong Sáng, 
Chương Một Pháp, Anguttara Nikaya ©), 
® A.¡, 8-10. 


PanTtatära Sutta.—Có bốn loại Nãga về sanh chủng: trứng sanh, thai 
sanh, từ âm ướt sanh, hoá sanh. Nãga hoá sanh thù thăng hơn cả °), 
É S. Hi. 240: 


1. Pandaka. —VỊ tỳkheo. bạn của Tỳkheo tội lỗi Kapila [5]. Ông sống 
trong làng gần Kosambï. Ông phạm tội lấy của không phải của mình và 
thiếu tịnh hạnh (unchastity) 0). 

Œ Vịn, xi. 21. 


2. Pandaka.--Dạxoa sống trên Hy Mã Lạp Sơn. Ông, phu nhơn và 500 
con ông đặc Sơ quả khi nghe pháp do Trưởng lão Majjhantika thuyêt cho 
Xà vương Araväla 0), 
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® Mhv. xii. 21. 
1. Pandara, Pandaraka.—Xà vương. Xem Pandara Jãtaka. 


2. Pandara.—Ngựa của Phật Maigala cỡi lúc xuất thế ly gia 0). 
® BuA. 116. 


3. Pandara.--Tộc voi; mỗi con voi Pandara có sức mạnh bằng một ngàn 
nøười 
gười `°. 
® UdA. 403; VibhA. 397; AA. ii. 822. 


4. Pandara.—Tên của một dòng tộc. Một ấn sĩ thuộc tộc này thỉnh vẫn 
Trưởng lão Phussa và được Ngài giải dài dòng. Được biết tộc có tổ tiên là 
Hiền giả Pandara. v. Pandarasa. 

) Thag. vs. 949; ThagA. 1i. 82 fF. 


Pandara Jätaka (No. 518).--Chuyện Long Vương Pandara. Trong một 
vụ tàu chìm ngoài biển khơi, chỉ có Karambiya sống sót. Dân chúng trên 
đảo tưởng ông là ẩn sĩ nên lo xây am cho ông trú. Trong số môn đệ của ông 
có Vua Kim xí điều và Xà vương Pandara (hay Pandaraka). Một hôm, 
Garuda biết được từ Pandara làm thế nào Naga tránh bị Garuda bắt tha đi. 
Nãga nuốt đá làm thân nặng khiến Garuda không tha nổi. Như vậy nếu bắt 
từ đuôi, Nãga phải bị ói đá ra và không còn nặng nữa. Biết được bí quyết 
này, Vua Kim xí điều chụp đuôi Xà vương tha đi đễ dàng. Xà vương xin và 
được tha mạng, nhưng Kim xí điều dạy rằng đừng bao giờ nói ra bí mật của 
mình. Sau đó Vua Kim xí điều và Xà vương sống hoà thuận bên nhau. Xà 
vương rủa Karambiya và đầu ông bị chẻ làm bảy. 

Chuyện kê về Devadatta nói dối và bị đất nuốt. Karambiya chỉ 
Devadatta. Pandara chỉ Sãriputta. Garuda chỉ Bồ Tát © 
0 J,v, 75 fỆ vị, 77, 


Pandaranga.—Một phái Bàlamôn khổ hạnh được nói đến trong thời 
Phật ? và dưới triều Vua Asoka ?, Hình như họ có tục thoa tro lên 
khắpchâu thân. 

® Ƒ.ø., DhA. iv. 8. ® Ƒ.ơ., Dpv. viii. 35; Sp. ¡. 44. 


Pandarakã.—Tên con sông được kề chung với núi Mallalgiri và sông 


Tikũ{ã như chỗ tới lui của các Kinnari 0©. 
0®], ¡v. 438, 439. 
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Pandarasa.—Xem Pandara [ŠỊ. 


1. Pandava.— Tuấn mã của Vua Sãma trị vì Benares; người huấn luyện 
ngựa là Giridanta °. Xem Giridanta Jãtaka N0. 184. 
®J.1¡. 98. 


2. Pandava.--Đồi gần Rãjagaha. Phật ngồi thọ trai dưới chân đồi này 
ngay sau khi ly gia °'. Được biết ? triền Đông của đồi có nhiều ẩn sĩ cư trú. 
Đồi còn có nhiều tên khác ®. Trưởng lão Sfvali có dừng chơn lại đồi này 
trên đường lên Hy Mã Lạp Sơn ), 

® ]J.¡.66; SN. vs. 414; DhA. ¡. 85; Thag. vs. 41, 1167; Mtu. ii. 198, etc. 

(®Đ SN. 1. 383 £. ®) XemM. ii. 68. @ 
AA. 1. 130. 


3. Pandava.--Tĩnh từ có gốc là Pandu ©'. 
0 Ƒ.ø., Cv. lxxxvii. 29. 


Pandavaväpi.—Hồ nước và tịnh xá ở Tích Lan do Vijayabähu I trùng 
tu ®,. Hồ nước về sau được Vua Parakkamabähu I đảo rộng thêm và biến 
thành biên hồ Parakkamasamuddda °. 

® Cy, lx. 48, 58. ® 7b¡đ., ]xviii. 39; xem thêm Cv. 77s. ï. 
219,n. 1. 


Pandavävana.--Vườn bông do Vua Parakkamabähu I thiết kế t. 
0 Cự. bxix. 12. 


1. Pandita.—Bồ Tát sanh làm thương buôn. Xem Kũtavãnila Jãtaka. 


2. Pandita.—Một trong bốn sadi được một Bàlamôn mời đến nhà thọ 
trai; nhà ông sau về sau được gọi là Pañcachiddageha (4.v.). 

Vào thời Phật Kassapa ông là Mahäduggata (.v.). 

Trong kiếp chót của ông, ông làm cháu ngoại của một thương gia 
giàu có ở Savatthi. Trong thời kỳ mang thai ông, mẹ ông mong muốn được 
cúng dường món cá hồng thượng vị lên 500 tỳkheo do Tôn giả Sãriputta 
hướng dẫn. Bà còn mong được đắp y vàng và ngồi vào vòng ngoài của chư 
tỳkheo để dùng thực phẩm thừa của tỳkheo. Mong ước của bà thành tựu và 
bà trai tăng bảy lần như vậy. Lúc ấu nhi chào đời, bà đặt tên con là Pandita 
bởi lẽ trong khi bà cần thai, tất cả mọi người trong nhà, dầu ngu đại hay đui 
điếc, đều trở nên thông minh sáng sủa và hết bịnh tật. 
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Lúc lên 7, Pandita muốn làm tu sĩ và được Trưởng lão Sãriputta 
truyền giới. Lễ truyền giới được nối tiếp bằng một lễ mừng kéo dài bảy 
hôm. Qua ngày thứ tám, Pandita được Trưởng lão đưa vô làng cùng đi khất 
thực. Trên đường đi, Pandita nhìn thấy một số sự việc—cái mương, mũi 
tên, thợ mộc--liền phát nguyện đạt quả Alahán. Được phép của Tôn giả 
Sãriputta, Pandita trở về tịnh xá. Trước khi quay gót, Pandita xin với 
Trưởng lão đem về cho một ít cá hồng của thí chủ cúng đường. 

Tại tịnh xá, Thiên chủ Sakka tạo không gian tĩnh lặng và giữ mặt 
trời cùng mặt trăng đứng yên để Pandita không bị quây rầy. Phật thấy vậy 
bèn yêu cầu Tôn giả Sãriputta ở lại tịnh xá hầu giúp Pandita đạt thành sở 
nguyện. Sau một thời gian ngắn, Pandita đắc quả Alahán; mọi người hoan 
hỷ #), 

( DhA. iv. 176 fF. (2 7bjj., 1i. 139 fF. 


3. Pandita.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật độc 
giác từng trú trên núi Isigili 0), 
0M. li. 70; ApA. ¡. 107. 


Pandita Vagga.—Phẩm 6: Phẩm Hiền Trí, Dhammapada. 


Pandita Sutta.—Có ba pháp được bậc hiền trí, bậc chơn nhơn tuyên bố: 
bô thí, xuất gia, hiểu thảo với cha mẹ t°, 
Œ A,1. 151. 


Panditakumäraka Hai người Licchav Pandifakumäraka và 
Abhaya viếng Tôn giả Änanda tại Mahävana ở Vesäli và luận bàn về pháp 
môn siêu thoát, thanh tịnh, diệt nhiệt não, thiết thực hiện tại của Niganthãa 
Nãthaputta ©), 

®Đ A.1.220 £ 


Panditapañha.—Xem Pañcapanditapañha. 


Pandimandalanädälvara.—Tộc trưởng Damila °°. 
(Ð Cy, Ixxvi. 179. 


1. Pandu.—Tổ tiên của các Pandava t. 
® Cy. Ixiv. 43. ® E.ơ., Mhv. vii. 50. Xem thêm Pandu. 


2. Pandu.—Thích tử, con của Hoàng thân Amitodana (là chú của Đức 
Phật). Ông có với bà Sisima ` sáu trai và một gái là Bhaddakaccänä. Qua 
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lời tiên tri của các đạo sư ông biết dòng tộc Sãkya sẽ bị Vua Vidũdabha 
tiêu diệt, Pandu bỏ xứ ra đi định cư bên kia bờ sông Hăng '?. 
® MT. 275. ® Mhv. viii. 18 f Dpv. x. l. 


3. Pandu.—Xem Panduputta. 


1. Panduka.—Một trong sáu người ngoại đạo (Phật) của nhóm 
Chabbaggiyä. Ông và Lohitaka là hai giáo trưởng của một phái đặc biệt 
mang tên Pandukalohitakã, được nói là từng phạm nhiều giới luật Vinaya 
® Hai vị trú tại Jetavana. Hai vị thường khích lệ các môn đệ mình phát 
biểu ý kiến riêng. Safapatta Jãtaka (N0. 279) đề cặp đến hai vị này ®). 
Được biết hai vị được xem như là những sư đạo đức nhứt của nhóm 
Chabbaggiyäa ®), 

® Vịn, 1i. 1, 5, 6, (® MA. 11. 668; J. 1i. 387. 6) 
Sp. 11. 614 


2. Panduka.—Ông là người Damila. Ông giết Vua Mittasena soán 
ngôi và trị vì Tích Lan trong 5 năm (433-§ A.C.). Bấy giờ ông tìm mọi cách 
giết Hoàng tử thừa kế Dhãtusena, nhưng thất bại. Ông có một vương tử sau 
làm Vua Parinda °°. 

® Cv, xxxviii. 11, 21, 29. 


Pandukanna.—Nghệ sĩ xiệc (nZ/aka) từng đóng góp tài năng mình 
trong lễ hội làm cho Thái tử Mahäã-Panäda (của Vua Suruci) cười. Ông và 
đồng bọn nhảy vô lửa và nhảy múa cho đến khi lửa tàn. Dân chúng đem 
nước tưới vô, Pandu và cả bọn vùng dậy nhảy múa với xiêm y kết bằng hoa. 
Tuy nhiên Thái tử vẫn không cười, cho đến khi Thiên chủ Sakka phái 
xuống một vũ công múa vũ khúc bán thân (chỉ một tay, một chơn, một mắt, 
một răng múa còn các phần khác vẫn trơ như đá) Thái tử mới nhếch mép 
cười”, 

®J,iv. 324. 


Pandukambalasiläsana—Ngai của Thiên chủ Sakka. Ngai được đặt 
dưới gốc cây Päricchattaka-Kovilära, dài 60 lý, rộng và sâu I5 lý, màu 
bông /ayasumana ?.. Phật toạ trên ngai này lúc Ngài thuyết Vi Diệu Pháp 
độ thân mẫu trên cõi Tãvatimsa. Truyền thuyết nói rằng Sakka sợ ngai quá 
cao đối với Phật, nhưng Phật biết ý Sakka nên trải một nếp y phủ hết ngai °, 
Truyền thuyết còn nói Phật còn toạ trên ngai này trong một lần viêng cõi 
Tãvatimsa nữa. Nhiều thương khách của Thiên chủ, như SadhTna “, được 
mời ngồi trên ngai, cạnh bên Sakka. Khi đời của Sakka sắp mãn, ho: phạm 
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hạnh của ông không còn, hay một chánh nhơn dưới thế cần sự giúp đở của 
Thiên chủ, ngai Pandukambalasilasana nóng lên để lưu ý Thiên chủ Sakka 
®.. Ngai được gọi như vậy vì giống chiếc mên đỏ (raffakambala) !®. 


® DA. 1i. 482. ® DhA. 1i. 217; 1v. 80. ®J. 1, 93, 
® J,1v. 357. 6® Ƒơ, J.1v. 8 f, 238, 323; I1. 
53; v. 92, etc. ®) MNidA. 313. 


Pandukäbhaya.—Vua Tích Lan (377-307 B.C.). Ông là Thái tử của 
Vua DIghãmani và Chánh hậu Ummäda-Cittä, được hai nô tỳ của hoàng 
cung là Citta và KãJavela đem về làng Dvãramandala dưỡng nuôi đề khỏi 
bị giết lúc mới lọt lòng, vì lời tiên tri ông sẽ giết hết các chú mình trong 
hoàng tộc để giành ngôi. 

Lúc lên 16, Pandukãbhaya được Bàlamôn Pandu huấn luyện và 
cung cấp tiền bạc đề thành lập quân đội. Ông còn được con của Pandula là 
Canda có vấn. Ông thành hôn với Suvannapäli, người em chú bác của 
ông. Trong chiến dịch chống các chú mình, ông được Dạxoa Cetiyä hỗ trợ. 
Ông sống bốn năm tại Dhũmarakkhapabbata và bảy năm tại 
Aritthapabbata để mưu cầu sự nghiệp. Theo lời cô vấn của Cetiyã, ông dụ 
các chú vô bẫy tại Lãbugämaka và giết tất cả (trừ Abbhaya, người không 
chủ trương giết ông lúc ông lọt lòng mẹ) Rồi ông tiến về 
Anurädhapuragäma, lập kinh đô tại đây và gọi kinh đô này là 
Anurädhapura. Abhaya được ông phong làm Nagaraguttika và cai quản 
kinh đô lúc ban đêm. 

Trong kinh đô Anuradhapura Tân vương Pandukabhaya xây tăng 
xá cho các Niganthã Jotiya, Giri và Kumbhanda và nhiều lưu trú xá cho 
các Du sĩ Äjivakäã, các Bàlamôn, vân vân. Ông còn chia ranh các làng mạc 
trên quốc đảo. Ông trị vì Tích Lan 70 năm và băng hà ở tuổi 107. Ông 
được Hoàng tử Mutasiva nói nghiệp ?'. 

Œ Mhv. ix. 28; x. 1; Dpv. v. 69, 81; x. 9; xi. 1-12. 


Pandunädukottäna.—Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ ©), 
0Ð Cy, Ixxvii. 105. 


Panduputta.—Du sĩ tà mạng ngoại đạo (Phật), con của một người làm 
vành xe của thuở xa xưa. Trong Ânañgana Sutta °, Tôn giả Moggalläna 
nói với Tôn giả Sãriputfa răng một hôm, trên đường đi khất thực trong 
thành Rãjagaha, ông dừng chơn trước nhà của người làm vành xe Samiti 
và gặp Du sĩ Panduputta. Du sĩ đứng xem Samrti đẽo vành xe và hoan hỷ 
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thấy Samti đẽo đúng ý mình tưởng chừng như Samiti biết tâm của mình 
vậy. 

Buddhaghosa '” nói rắng Panduputta là con của Pandu nên được 
gọi như vậy. 


(ĐM. 1.31 £ (2 MA. 1. 124. 

Pandupura.—Làng gần Sãvatthi ®). 

t DhA. 1ii. 449. 

I1. Panduräjã.--TỔ tiên của các Pandavä. Aijjuna, Nakula, 


Bhimasena, Yudi(thila, và Sahadeva được nói là con của Panduräjä và 
thuộc dòng họ Panduräjägotta ©). 
(®J.v, 426. 


2. Panduräjã.—Nhà vua trị vì Madhurä ©). Có thể đó là danh hiệu chỉ 
nhà vua thuộc triêu đại Pãndyan. 
® Mhv. vii. 50, 69, 72. 


3. Panduräjã.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Vua Kalasekhara 
@) 


® Cv, Ixxvi. 126. 


Pandula.—Bàlamôn ở trong làng Pandula, giàu có và làu thông kinh 
Vệđà Ông giúp Pandukabhaya trong việc dạy dỗ, thành hôn với 
Suvannapäli, cung câp một ngàn đồng. tiền vàng để thành lập quân đội, và 
cho con là Canda làm có vấn để mưu cầu đại sự ©, 

() Mhv. x. 20 ff. 


Pandulagãäma.—Tư dinh của Pandula (¿.v.), nằm về phía Nam của 
Anurädhapura 0), 
0) Mhv. x. 20 


Panduväsudeva.—Vua Tích Lan (444-414 B.C.). Ông là Thái tử út của 
Vua Sumitta và là em của Vua Vijaya. Ông đến Tích Lan theo lời yêu cầu 
của Vijaya và nối nghiệp anh trị vì tại Upatissagãma trong 30 năm. Ông 
thành hôn với Bhaddakaccäna, có mười vương tử và một công chúa ?), 

® Mhv. viii. 10 fŸ, 28; x. 29; Dpv. ¡v. 41; x. 2, 7, 8; xi. § Œ. 


Panduvijaya.—Làng do Vua Parakkamabähu I thành lập để kỷ niệm 
ngày chinh phục xứ Pandu °®), 
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( Cy, Ixxvii. 105. 


Pandũ.—Vương quốc dưới miền Nam Ấn Độ. Vương quốc gồm phần 
lớn của Madura và Tinnevelly, có kinh đô trước là Kolkai, sau là Madhura 
®,. Tích Lan có rất nhiều mối liên hệ với vương quốc này, trong thời bình 
cũng như thời chiến. Bọn thảo khấu thường tấn công Tích Lan và tiếm ngôi 
vua, ví như (a) lúc Vua Vaffagãmani chạy trốn trong 14 năm; (b) 27 năm từ 
khi Vua Mahänãma băng hà và cho đến khi Vua Dutthagämaniï lên ngôi 
(c) dưới triều Vua Sena I; (d) sau khi Vua Mahinda V băng hà. Họ còn đến 
với Mãpha (crca 1215 A.C.), với Candabänu, vua jãvã, và với Tướng 
Damila Äryacakkavatti (người lây Nha xá lợi đem về Pandu; Nha xá lợi 
sau được Parakkamabähu III thỉnh trở về Tích Lañkãpura). Cũng có lúc 
quân Tích Lan tràn sang đánh chiếm Pandu, như dưới triều Vua Sena II và 
hình như vào thời Vua Nissanka Malla (1187-1196 A.C.) cũng có. Vua 
Parakkamabähu I có gởi Tướng Lankäpura qua giúp Vua Paräkrama 
Pãndya chống Vua Kulasekhara xứ Cola; cuộc viễn chỉnh này, theo 
Mahãvamsa, đem đến cho nhơn dân Tích Lan niềm hoan hỷ to lớn. 

Biên niên sử có ghi lại nhiều cuộc hôn nhân giữa hai hoàng tộc 
Pandu và Tích Lan. Vua Vijaya có vương phi là Hoàng hậu của Vua Pandu 
trị vì Madhurä. Mi(tä, chị của Vua Vijayabahu I thành hôn với một 
vương tử Pandu (là ông nội của Parakkamabahu I sau này). Do đó, trong 
triều Tích Lan có “thành phần Pandu”, nhưng thành phần này không phải 
lúc nào cũng trung thành với Tích Lan; trường hợp của Vua Vikkamabähu 
HI là một ví dụ điển hình. Vua Parakkama xứ Pandu, người hạ bệ Hoàng 
hậu Lñlãvafĩ, thuộc thành phần này; CÓ thê Vijaya II cũng vậy. 

Các Vua Pandu tuyên bố rằng mình là hậu duệ của dòng dõi Mặt 
Trăng 0), 

® Codrington, øp cí:., 15. Các dẫn chứng khác, xem dưới mỗi đề mục. 
Xem thêm Danh mục ở cuối Cũlavamsa, s.v. Pandũ. 


Pannaka.—Xà vương trú trong hồ Anotatta. Lúc Sadi Cũla-Sumana 
đến hồ lấy nước cho Thầy là Anuruddha, Pannaka từ chối không cho lấy, 
nên có trận thư hùng thần thông giữa đôi bên dưới sự chứng kiến của nhiều 
thần chủ do Sadi khân cầu đến. Sau cùng, Sadi đạp được lên đầu Xà vương 
mới khắc phục được. Hỗ thẹn vì thua trận, Xà vương phàn nàn với Trưởng 
lão Anuruddha rằng Sumana ăn cắp nước. Theo lời dạy của Trưởng lão, Xà 
vương xin lỗi Sumana và hứa sẽ lẫy nước hồ Anotatta cho mỗi khi Trưởng 
lão cần tới. Sumana sau đó có đến viếng Pannaka theo lời dạy của Phật t. 

(© DhA. ïv. 129 fF. 
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Pannakata.—Thành phố trong xứ Esikã °). 
€ Dự, 1v. 7; PvA. 195 ff. 


Pannattivada.—Xem Paññattivada. 


1. Pannadäyaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Siddhatta ông làm 
đạo sĩ khổ hạnh đắp y bằng vỏ cây và ăn lá cây. Một hôm, Phật đến viếng 
và ông dưng lên Phật nắm lá. Vào 24 kiếp trước ông làm vua dưới vương 
hiệu Yadatthiya °. 

0 Ap, 1.228 £. 


2. Pannadäyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông dưng lên 
Phật Siddhatta nắm lá cây ông đang ăn và dùng lá trải sàng toạ cho Phật ©), 
0 Ap, ¡, 239, 


Pannabhatta—Làng do Vua Aggabodhi V cúng dường Tãlavatthu 
(hoặc Mahäsena)-vihãra 0), 
® Cv, xIviii. 8. 


Pannavallakabhita.— Tự viện ở Tích Lan do Vua Dhãtusena xây 
0 Cv, xxxvI1. 47. 


Pannika Jätaka (N0. 102).—Chuyện Người Bán Rau.—Người bán rau 
ở Benares có cô con gái đẹp. Trước khi gả nàng, cha nàng thử tiết hạnh 
nàng đề tránh bị dèm pha sau này. Ông đưa con vô rừng rồi nắm lấy tay con 
nói chuyện yêu đương. Nàng bật khóc và nói kệ trách cha. Biết con gái 
mình đoan trang, ông thuận gả con về nhà chồng. 

Chuyện kế về một người bán rau ở Sãvatthi thử con gái như câu 

chuyện trên. Về sau ông đến yết kiến Phật và bạch lại câu chuyện 0), 

®ĐJ 1411 


Patäpa.—Nhà vua thần thoại, hậu duệ của Mahãsammata. Phụ vương 
ông là Vua Mahäruci (hay Suruci) và Hoàng tử ông là Vua Mahäpatäpa 
(@) 


® Dpv. ii. 7; Mbv. iii. 44. 
Patäpana.—Địa ngục ?` rất nóng (4/iviya täpefi tỉ Patäpano). 


0) J, v. 266, 453. ÓJ.v, 271, 


464 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 





Patikolamba.— Đầu bếp. Ông từ chối hại Vua Pañeäla °. Xem 
Sattigumba Jãtaka (No. 503) 
®J_iv.431 £ 


Patitthãna.—Kinh đô của xứ Alaka, địa điểm đầu tiên mà các đệ tử của 
Bàlamôn khổ hạnh Bãvarï phải đi qua để đến Sãvatthi °. Được xác định là 
Baithana hoặc Paitana hiện nay ở Ptolemy. 

(9 8N., vs. 1011. 


Patitthärattha.—Một tên khác của Rãjarattha (4.v.) ở Tích Lan. 


Pati(thita Sutta.——V) tỳkheo y chỉ pháp không phóng dật, năm căn được 
khéo tu tập °Ð. 
0 uy 230, 


Patipijikã—Nữ nhơn ở Sãävatthi từng là tuỳ tùng của Thiên tử 
Mãlãbhãri. Bà hết đời trên cõi Thiên trong lúc ngồi hái bông dưng Thiên 
tử. Bà nhớ lại cuộc đời trên cõi Thiên và phát nguyện được theo Thiên tử 
dầu đã có gia đình. Vì phát nguyện này, bà hành thiện nên được hiển lộ 56 
đức tướng. Bà sanh bốn con rồi chết bất ngờ đề tái sanh làm tuỳ tùng lại của 
Maläbhari °). 

t0 DhA. ¡. 363 fF. 


Patiina Sutta.—VỊ tỳkheo giữ bỏ mọi suy tưởng, ly dục lạc thế gian, an 
trú trong tĩnh lặng, vị ây được gọi thành tựu øa/na (withdrawn, rút lui) ©), 
® A, 1i. 41 £ [Cân so sánh với kinh gôc, nd.] 


Patoda Sutta.—Có bốn loài ngựa hiền thiện thuần thục. Cũng vậy, có 
bốn hạng người hiền thiện thuần thục trên đời. Loại ngựa thứ nhứt bị giao 
động khi thấy bóng của roi thúc ngựa; hạng người thứ nhứt bị doa động khi 
nghe người khác đau khổ ®), 

®A.1i 114£. 


1. Patta Vagga.—Phâm 3 của Ưng Xả Đối Trị (Nissaggiya), Vinaya 
Pitaka. 


2. Patta Vagga.—Phâm 3 của Tập Yếu (Parivarã), Vinaya Pitaka. 


1. Patta Sutta.——Tám pháp mà sự thành tựu đưa đến sự lật úp bình bát 
hay lật ngửa bình bát ©), 
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0A, 1v. 344 £. 


2. Patta Sutta.—Trong lúc Phật đang thuyết cho các tỳkheo về năm thủ 
uân („päãdãnakkhandhä), Mãra giả làm con bò đực đến chỗ phơi bát với 
mục đích làm mờ mắt các tỳkheo. Nhưng Maãra bị Phật nhận ra và liền biến 
mất tại chỗ 0), 

(ĐS.1.112£ 


Pattakamma Vagga.—Phâm 7: Phẩm Nghiệp Công Đức, Chương Bốn 
Pháp, Anguttara Nikãya °). 
(9A, i1. 65-76. 


Pattakamma Sutta.—Do Phật thuyết độ Gia chủ Anäthapindika. Có 
bốn pháp khó được ở đời: tài sản thủ đắc đúng pháp; tiếng đồn tốt; thọ mạng 
dài; tái sanh lên cõi Trời. Có bốn pháp đưa đến chứng được bốn pháp ấy: 
đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bó thuyết, đầy đủ trí tuệ ?). 

® Ai. 65 fF 


Pattadäyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông có cúng dường 
Phật Siddhatta bình bát °°. 
® Ap. ¡. 224. 


Pattapäsãna.—Vùng đất ở Tích Lan được Chánh hậu Jetthã của Vua 
Aggabodhi IV cúng dường cho Jetthãräma °'. 
® Cvy, xIvi. 28. 


PattapäsãnaväpT.—Hồ nước ở Tích Lan do Vua Moggallãäna II xây 
dụng bằng cách ngăn đập trên sông Kadambanadi ®. Vua Vijayabãhu I 
trùng tu lần thứ nhứt °® và Vua Parakkamabähu I trùng tu lần thứ nhì ®. 

® Cy. xIi. 61. ( 7b¿đ., lx. 50. ®) 7bịđ., Ixxix. 34. 


Pattipupphiya Thera.—Alahán. Ông dưng lên nhục thân của Phật 
Padumuttara cành bông øzí¡ lúc kiệu đi đên địa điểm trà tỳ °'. 
(0 Ap, ¡. 291. 


Patthodanadäyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông làm thợ 
rừng, từng dưng lên Phật (Siddhatta ?) cơm mà ông mang trong giỏ lúc đi 
rừng `, 
® Ap. ¡i. 376 £ 
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1. Pathavĩ Sutta.—Bảy cục đất bằng bảy hột táo vô cùng nhỏ so với trái 
đất. Cũng vậy, đối với vị Thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, chứng 
được minh kiến, khổ (2„k&ha) còn sót lại vô cùng nhỏ bé so với khổ đã được 
đoạn tận 0), 

® 6S. ¡i. 135 f; lập lại trong S. v. 462 f. 


2. PathavT Sutta.—Như trên ©), 
(® S11, 136. 


3. Pathavĩ Sutta.—Vô thi là luân hồi (sưmsãra). Số cha mẹ mà một 
người có trong vô thi luân hồi nhiều hơn số hột táo làm bằng đất sét của cả 
trái đất 0, 

®S.ï¡. 179. 


1. Pada Sutta.—Phàm có những dấu chân của các loại chúng sanh bộ 
hành nảo, tất cả đều hội tập (samodhànam gachanti) trong chân con voi, vì 
chân con voi được gọi là tôi thượng trong tất cả loại chân, tức là về phần to 
lớn. Cũng vậy, phàm có những thiện pháp nào, tất cả đều lấy không phóng 
dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật được 
gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp t?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

S.v.43. 


2. Pada Sutta.—Phàm có những lõi hương nào, cây chiên đàn đỏ được 
xem là tối thượng trong các lõi hương. Cũng vậy, tuệ căn được xem là tối 
thượng trong các pháp ấy, tức là về giác ngộ ©. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1993]. 

0 S.v, 231, 


Padakusalamänava Jãtaka (No. 432).--Chuyện Cậu Bé Có Tài Nhận 
Dấu Chơn. Một thời, chánh hậu của vua trị vì Benares tuyên thệ dối rằng 
mình sẽ tái sanh làm Dạxoa mặt ngựa nếu có phạm tội tà dâm. Bà tái sanh 
làm Dạxoa mặt ngựa. Sau khi phục vụ Thiên vương Vessavanpa ba năm, bà 
được phép bắt người ăn thịt trong một khu rừng dài 30 dặm, rộng năm dặm. 

Một hôm, bà bắt được một Bàlamôn trẻ, giàu có. Bà yêu ông và 
bắt ông làm chồng. Mỗi lần ra ngoài, bà lấy đá lấp miệng hang sợ ông bỏ 
đi. Hai vợ chồng sanh được một đứa con trai (Bồ Tát). Khi biết được câu 
chuyện, con tình nguyện đưa cha trốn đi. Vì hai cha con ra khỏi khu vực 
cho phép của mình nên Dạxoa không bắt lại được. Vì thương con, bà truyền 
cho bé thần chú giúp chàng nhận dấu chơn của bất cứ ai. Dùng thần chú 
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này, chàng vào phục vụ nhà vua trị vì Benares. Đề thử chàng, nhà vua vả vỊị 
tế sư lẫy trộm một ít của cải đem giấu ngoài hồ nước. Cậu bé lấy lại của dễ 
dàng; chàng có thể nhận cả dấu trên đi trên không trung. Nhà vua bảo chàng 
nói ra tên kẻ trộm. Chàng tâu rằng của lấy lại rồi nói tên kẻ trộm làm gì và 
chàng không nói mà chỉ kế nhiều chuyện xưa cho thấy chàng biết ai là thủ 
phạm. Nhà vua đòi chàng tố cáo kẻ gian. Chàng nói ra sự thật, thần dân bất 
mãn giết vua và tế sư rôi tôn chàng lên ngôi. 

Chuyện kế về một cậu bé bảy tuôi ở Sãvatthi có khả năng nhận 
dấu chơn. Cha chàng thử chàng rồi đến bạch Phật. Chàng theo dấu chơn 
đến tìm cha. Khi nghe xong câu chuyện, Phật kế chuyện xưa. 

Nhận diện tiền thân: cha cậu bé chỉ Trưởng lão Mahä Kassapa; 
cậu bé chỉ Bồ Tát ©, 

®J 1i, 504-14. 


Padakkamana.—Xem Padavikkamana. 
Padapijaka.—Xem Pädapiijaka. 


Padaratittha-vihãära.—Tịnh xá trong xứ của dân Damila, dưới miền 
Nam Ấn Độ, trú xứ của Äcariya Dhammapäla °). v./ Badaratittha. 
0® Sãs.,p. 33; Svd. 1194. 


Padarũpavibhãvana.—Chú giải về Nãmarũpapariccheda ©). 
Gv, 71. 


Padaripasiddhi.—Xem Rũpasiddhi. 


Padalañchana.—Làng ở Tích Lan, nơi mà Hoàng hậu Vajirä của Vua 
Kassapa V có xây một tịnh xá cúng dường các Tỳkheo Theraväda ©), 
Trong làng còn có tự viện với bốn tháp thờ bị quân Co]a đốt cháy và Vua 
Mahinda IV trùng tu “. 

0) Cv. li. 63. (® Jb¡4., ]iv. 44. 


Padavärasuññakanda.--Quận trong Dakkhinadesa, Tích Lan °). 
®) Cy, Ixvi. 10. 


Padavikkamana.—Nhà vua trị vì vào 82 kiếp trước, một tiền kiếp của 
Trưởng lão Manava (Sammukhäthavika) ©). y./ Padakkamana. 
® ThagA. ¡. 164; Ap. ¡. 159. 
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Padavibhäga.—Luận án văn phạm của Tỳkheo Rãna soạn ©, 
® Bode, øp. cử., p. 71. 


Padasaññaka Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông thấy dấu chơn 
của Phật Tissa và khởi tâm hoan hỷ. Vào bảy kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Sumedha ©), 

® Ap.¡. 119. 


Padasadhana—Còn được gọi là Moggallänasaddattharatnakara. 
Quyên Văn phạm Päli theo trường phái Moggalläna do Piyadassĩ soạn. và 
công trình này, có lời diễn giải tiếng Tích Lan do Vanaratana Änanda viết 
và một phụ chú tựa đề Buddhippasädanĩ °'. 

ĐPTSC.201.505: 


Padirattha.—Quận ở Tích Lan, nơi có pháo đài xây bởi Mãgha và 
Jayabähu ®', 
® Cv. lxxxiii. 16; xem thêm lxxxviii. 64; và Cv. 77s. ii. 149, n. 9. 


PadTväpT.—Hồ nước do Parakkamabähu I trùng tu ?. 
® Cy, Ixxix. 34. Xem thêm Cv. 7s. ii. 119, n. 2. 


1. Paduma.--Vị Phật thứ tám trong số 24 vị Phật hạ thế. Ngài là Thái tử 
của Vua Sátđếly Asama t” và Hoàng hậu Asamä, sanh tại Campaka. Ngài 
sông đời cư sĩ mười ngàn năm trong ba cung điện Nandã, Suyasã và Uttarã 
với phu nhơn Uttarä và con trai Ramma. Ngài xuất thế bằng xe bò và 
hành trì khô hạnh trong tám tháng. Dhaññavati là người dưng cháo sữa và 
AjTvaka Titthaka trải cỏ làm bồ đoàn cho Ngài tọa dưới cội Bồ Đề (cây 
Mahäsona). Ngài chuyển pháp luân tại Dhanañjuyyäna. Ngài có hai Đại 
đệ tử là hai em của Ngài, Sãla và Upasäla; Thị giả là Varuna; hai Nữ Đại 
đệ tử là Rädã và Surädhä; hai Nam Đại cư sĩ hộ trì là Bhiyya và Asama và 
hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì là RucT và Nandarämä. Ngài có thân cao 58 cubit 
và sống một trăm ngàn năm. Ngài nhập diệt tại Dhammäräma và xá lợi 
Ngài được rải ra bốn phương. 

Chú giải Buddhavamsa nói rằng danh tánh của Ngài là 
Mahäpaduma vì trong ngày Đản sanh của Ngài bông sen rơi từ hư không 
xuống trên toàn cõi JambudTpa; lúc bấy giờ Bồ Tát sanh làm sư tử ®. 

0? Nhưng xem J. ¡. 36 gọi ông là Paduma. ® BuA. gọi 
các cung này là Uttarä, Vasuttarã và Yasuttarä. 1- Hữ» R3) 
BuA. 146 ff; J. 1. 36; Mhv. ¡. 7; DhA. 1. 84. 
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2. Paduma.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Reveta ?). 
® Bụ. vi. 23. 


3. Paduma.—Một trong ba cung điện sử dụng bởi Phật Sobbhita lúc 
Ngài là cư sĩ ®), 
® Bụu. vii. 17. 


4. Paduma.—Anh cùng cha khác mẹ của Phật Dhammadassi. Phật 
thuyết độ ông tại Sarana; về sau ông là một Đại đệ tử của Phật °'. 
® Bu. xvi. 1§; BuA. 183; ]. ¡. 39. 


5. Paduma.—Cung sử dụng bởi Phật Siddhatta ®'), 
® BuA. 185; nhưng xem Bu. xvii. 14. 


6. Paduma.--VỊ Phật Độc Giác mà Trưởng lão Anũpamä (hay 
Ankolapupphiya) từng dưng bông ã&kz„Jr ®, 
0) ThagA. ¡. 335; Ap. ¡. 287; xem thêm M. iii. 70 và PvA. 75. 


: 7, Paduma.—Một Chuyển luân vương trị vì vào tắm kiếp trước; một 
tiên kiếp của Trưởng lão Pindola-Bhãradväja °'. 
® Ap. ¡. 50. 


§. Paduma.—Đèn thờ do Mahã Kaccäna xây cúng dường Phật 
Padumuttara trong kiếp trước °. Chú giải Apadäna nói rằng kiến trúc là 
một gandhakuf và được gọi là cefiya để tỏ lòng tôn kính 
(ptJjantyabhavena), và mang tên Paduma vì có hình bông sen và được phủ 
bởi nhiều bông sen cúng dường. 

® Ap. 1. 84. 


9. Paduma Thera—Alahán. Có lần ông thảy bông sen lên hư không 
cúng dường Phật Padumuttara và được Phật nhận. Ông làm vua trên cõi 
Thiên trong 30 kiếp và dưới thế trong 700 kiếp t. 

Œ® Ap. ¡. 109. 


10. Paduma.--Địa ngục Sen Hồng. Sutta Nipãta giải rằng đó không phải 
là một địa ngục riêng biệt mà là một thời kỳ khổ đau. Tykheo Kokälika 
(gọi hai Tôn giả Sãriputta và Moggallãna là hạng ác dục) bị đoạ xuống địa 
ngục này ©), 

(ĐSN. p. 126; J. ïv. 245; A. ¡1. 853; DhA. iv. 91. 
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11. Paduma.--Tảng đá gần Tuyết Sơn 0, 
0® Ap. ¡. 362. 


12. Paduma.—Một trong các vị Trưởng lão giúp tổ chức lễ viên đặt đá 
đầu tiên của Mahã-Thũpa ), 
( Dpv. xix. 8; MT. (524) gọi ông là Mahäpaduma. 


13. Paduma.—Bồ Tát sanh làm vua trị vì Benares Xem Mahä- 
Paduma Jãtaka. 


14. Paduma.—Bồ Tát sanh làm vương tử của vua trị vì Benares. Xem 
Mahä-Paduma Jäãtaka. 


15. Paduma.—Xem Mahãpaduma. 


Paduma Jãtaka (No. 261).— Chuyện Hoa Sen. Một thời, Bồ Tát sanh 
làm con của một thương gia giàu có ở Benares. Trong thành có hồ nước do 
một người cùi sứt mũi trông coi. Một ngày lễ hội nọ, Bồ Tát và hai anh 
xuống hồ hái bông sen. Hai người anh tìm cách tán tỉnh người giữ hồ làm 
ông không hoan hỷ, trong lúc Bồ Tát thành thật với ông và được ông cho 
nhiều bông đem về. 

Chuyện kê về Tôn giả Änanda. Một số tỳkheo đi mua bông sen đề 
lễ cội Bồ Đê Änanda “(q.Y.), nhưng trở về tay không. Nghe vậy, Tôn giả 
Ananda ra đường Sen â ấy và trở về với nhiều bó bông sen trên tay. Chuyện 
đến tai Phật và Ngài kê chuyện xưa như trên t, 

®ĐJ.1.321 fF 


Padumakifägäriya Thera.—Alahán. Vào thời Phật Piyadassi, ông 
làm thợ săn. Thấy Phật, ông cất căn chòi đầu hồi (gabled hut) phủ bằng 
bông sen đề Ngài trú; Phật trú tại đây bảy hôm. Sau đó, theo sự mong ước 
của Phật, Thị giả Sudassana đến trú với nhiều tỳkheo, và Phật tuyên bố về 
tương lai sẵn dành cho người thợ săn 0), 

0 Ap, ¡. 326. 


Padumakesariya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông sanh làm voi 


từng rải nhuy sen lên Phật VipassT “`. 
® An, ¡. 248. 
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Padumaghara.—Sảnh đường trong Anurädhapura, nơi vật thực cúng 
dường được dưng lên chư tỳkheo °”.. Sảnh đường năm trong sân của hoàng 
cung và gần Padumapokkharanï ®). 

©® Mhv. xxxiV. 65. @ MT. 633. 


Padumacchadaniya Thera.—Alahán. Ông có cúng dường hoa sen lên 
lửa trà tỳ của Phật Vipassĩ. Vào 47 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Padumissara. Nơi nào ông đến đều có vòng bông sen che đầu ông ©), 

0 Ap.1.98, 


Padumaccharä.—Tẽn dành cho các tiên nữ múa ca trong những bông 
sen mọc trong hô giữa các ngà của Voi thân Erävana °'. 
0Ð SNA. ¡. 369. 


Padumadhãriya Thera.—Alahán. Vào 30 kiếp trước ông có dưng lên 
Phật Độc Giác Sambhava một bông sen 0). 

® Ap. ii. 453 f; trong Ap. ¡. 279 cũng các kệ ấy được nói là của 
Padumapäjaka; xem thêm ThagA. 1. 399. 


Padumanahänakottha.—Ao hình bông sen do Vua Parakkamabaähu I 
xây trong Pulatthipura °°. 
0? Cv, Ixxvii. 45. 


Padumapuppha (hoặc Pundarika) Sutta—Có một vị tỳkheo sống 
trong rừng ở Kosala. Trên đường khất thực về, ông xuống hồ ngửi bông 
sen. Một vị Thiên sống trong rừng này muốn cảnh giác tỳkheo vì thương 
xót ông, nên nói lên bài kệ răng ông là một kẻ trộm. Sau hồi đối đáp, vị 
tỳkheo rất xúc động t, 

®S.1, 204. 


Padumapupphiya Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông có dưng lên 
Phật Phussa một bông sen của ông đi hái. Sau đó ông gia nhập Tăng Đoàn. 
Vào 48 kiếp trước ông làm vua 18 lần dưới vương hiệu Padumabhäsa 0. 

® Ap, ï. 132. 


1. Padumapũjaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông trú ở 
Romasa, gần Hy Mã Lạp Sơn, và có dưng lên Phật Độc Giác Sambhava 
một bông sen “, Theo Chú giải Theragäthä ”, kệ ông được nói là của 
Trưởng lão Sappaka, và ông là một Xà vương vào thời Phật Sambhava. 

Œ Ap. 279 f; xem thêm Padumadhariya. 
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2. Padumapũjaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông làm ân sĩ ở 
Gotama gần Hy Mã Lạp Sơn. Cùng với môn đệ, ông hồi tưởng các đức 
hạnh của Phật và dưng bông lên Ngài. Va2o 51 kiếp trước, ông làm vua 
dưới vương hiệu Jaluttama °°. Ông có thể là Trưởng lão Mendasira ®). 

(0 Ap. ¡. 162. ® ThagA. 1. 172. 


PadumapokkharanT.--Hồ trong hoàng cung ở Anurädhapura. Kế bên 
hô có sảnh đường Padumaghara. 
0? MT. 633. 


1. PadumavafI—Mẹ của 500 Phật Độc Giác. Bà là con của một gia 
chủ trong làng gần Benares. Một hôm, trong lúc coi ruộng cho cha, bà thấy 
vị Phật Độc Giác, dưng lên Ngài một đoá sen với 500 hột cơm khô (74/4) và 
nguyện có được 300 con. Bà tái sanh trong một hoa sen nơi ao sen và được 
một đạo sư đem về dưỡng nuôi. Mỗi lần bà bước đi, sen nở dưới chơn bà. 
Nghe tiếng bà, Vua trị vì Benares đưa bà về cung phong làm chánh hậu. Bà 
sanh 500 con trai; người con trưởng là Mahãpaduma; tất cả đều trở thành 
Phật Độc Giác °°, 

Chú giải Anguttara Nikãya ? nói rằng bà là tiền kiếp của Trưởng 
lão ni Uppalavannä và có đề cặp nhiều đến bà. 

® MA. ii. 889.  ¡ 18§ ff; xem s.v. Uppalavanni, 
xem thêm ThigA. 185 f: 


2. Padumavaf.—Kỹ nữ ở Ujjeni, về sau thành Nữ Trưởng lão 
Abbhayamäfä (4.v.). 


Padumassara.—Hoa viên ở Anurädhapura do Vua Kufakanna-Tissa 
thiệt kê 0), 
Œ® Mhv. xxxiv. 35. 


1. Padumä.—Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Anomadassi ©). 
® Bu. viii. 24. 


2. Padumäã.—Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Sujãta °'. 
® Bụ. xiii. 30. 





3. Padumä.—Mẹe của Phật Tissa ©), 
® Bu. xviii. 1ó. 
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4. Padumä.—Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Phussa ®), 
©® Bụ. xix. 21; J. 1. 40. 


5. Padumä.—Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Sikhĩ ©), 
® Bu. xxi. 21; J. 1. 41. 


6. Padumäa.—Phu nhơn của Phật Dĩpankara lúc Ngài còn là cư sĩ ?). 
® Bụu. ii. 209; Mbv. p. 4. 





7. Padumä.—Một trong những nữ cư sĩ tối thắng của Phật ©®. Bà là 
Candapadumä (4.v.), phu nhơn của Bá hộ Mendaka. 
Œ A.iv. 347. 


8. Padumä.—Trưởng lão ni thù thắng ở Tích Lan ®', 
® Dpyv. xvii. 24. 


9. Padumä.—Một Nữ Đại đệ tử của Phật Metteya ©). 
tĐAnägat., vs. 98. 





1. Padumuttara.——VỊ Phật thứ mười trong số 24 vị hạ thế. Ngài là con 
của Sát để ly Ananda và Bà Sujãtã. Vào lúc Ngài ra đời cũng như lúc Ngài 
thành đạo, bông sen trên hư không rơi xuống mười ngàn thế giới; do đó 
Ngài mang tên Padumuttara. Ngài làm gia chủ và sông cùng phu nhơn 
Vasudattã với con trai Uttara ° trong ba dinh thự Naravähana, Yassa 
(hoặc Yasavafi) và Vasavatti. Ngài rời dinh Vasavatti và hành khổ hạnh 
bảy hôm. Người dưng cháo sửa lên Ngài là Rucinandä ở Ujjeni, và 
Aijiivaka Sumifta dưng Ngài cỏ làm bồ đoàn. Ngài toạ thiền dưới cội Bồ 
Đề (cây salala) bảy ngày; lúc Ngài xả thiền đặt chơn xuống đất, bông sen nở 
rộ từ mặt đất và trải đầy phấn hoa lên thân Ngài (đó là lý do các 
Samyuttablanaka gọi Ngài là Padumuttara). Ngài chuyển pháp luân tại 
Mithiluyyäna để độ hai người anh em chú bác là Devala và Sujãta; về sau 
hai vị này trở thành hai Đại đệ tử của Ngài. Ngài có Thị giả là Sumana; hai 
Nữ Đại đệ tử là Amitä và Asamä; hai Nam Đại cư sĩ hộ trì là Vitinna và 
Tissa và hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì là Hatthäã và Vicittä. Ngài có thân cao 58 
cubit và hào quang rộng 12 do tuần. Ngài sống một trăm ngàn năm và nhập 
diệt tại Nandäräma; tháp Ngài cao 12 lý. Vào thời Phật Padumuttara Bồ 
Tát làm chủ tỉnh (rz//hika) ở Jatika (Jatila) ?. Được biết trong thời Phật 
Padumuttara không có di giáo. 

Truyền thuyết nói rằng nhờ từng phát nguyện trong kiếp trước, từ 
thời của Phật Padumuttara, khi nghe Ngài tán thán chư đệ tử của Ngài, nhiều 


474 


“2+ TDdêu ad “?x ¿x2 fa(¿ 





Đại đệ tử của Phật Gotama được đắc quả hiện hữu: Aññãkondañña, Mahäã 
Kassapa, Anuruddha, Bhaddiya, Pindola-Bharadväja, Punna 
Mantaniputa, Mahä Kaccana,  Culla Panthaka, Subhuti, 
Khadiravaniya-Reveta Kankhä-Reveta Sona-Kolivisa  Sona- 
Kufikanna, Sivalr, Vakkali, Rãhula, Ratthapäla, Kundadhäna, Vangisa, 
Upasena Vangantaputta, Babba Mallaputta, Pillinda Vaccha, Bähiya 
Dãruciriya, Kumara-Kassapa, Mahã Kotthita, Ananda, Uruvela- 
Kassapa, KãludäyL, Sobhita, Upali, Nanda, Mahä Kappina, Sãgata, 
Raãadha, Mogharäjä, Vappa, Upavana, Mahäpajãpa GotamI, Khemä, 
Uppalavannä, Patacärä, Dhammadinnä, Sundari-Nandä, Sonä, Sakulä, 


Bhaddã Kundalakesä, Bhaddä-Kaccänä, Kisagotami, và Sigälakamätä 
@ 


0) Theo SNA. ¡. 341, con ông là Uparevala. ® Bụ, xi. I1 
ff; BuA. 157 ff; J. 1. 37, 44; DhA. 1. 99, 417; 111. 146, etc.; cũng vậy Ap. 1. 
57, 63, 101, 107; Mtu. 1. 58. ® ø., MT. 59. @ 


Chỉ tiết, xem s.v. 


2. Padumuttara.—VỊ Phật Độc Giác 0), 
(Œ®M. 1i. 70. 


1. Padesa Sutta— Cuộc bản luận giữa các Trưởng lão Sãriputta, 
Anuruddha và Moggallãna tại rừng Ketakivana ở Saketa về nghĩa của từ 
“sekha” (hữu học). Sekha là vị đã tu tập một phần bốn niệm xứ 
(satipatthana) ©). 

62 S.v.174, 


2. Padesa Sutta—Những vị Samôn hay Bảlamôn nào thực hiện một 
phần như ý túc; tất cả những vị ấy làm như thế nhờ tu tập, nhờ làm cho sung 
mãn bồn như ý túc ®. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

ĐÓ Ñ: V255, 


Padesavihãra Sutta.——Atthasälinï ® có đề cặp đến một kinh mang tựa 
để Padesavihara. Dẫn chứng là Vihära Sutta ° của Samyutta ?), 
0 p,.30, Ó S_v, 12, 


Padyapadoruvamsa.—Tựa đề của Mahavamsa do tác giả của Chú giải 
Mahävamsa-Tikã (4.v.) đặt. v./ Padyapadänuvamsa. 


1. Padhãna Sutta.—Có bốn tỉnh cần: tinh cần chế ngụ, tinh cần đoạn 
tận, tinh cân tu tập, tinh cân hộ trì 0), 


475 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 





(ĐA, ii. 74. 


1. Padhãna Sutta.—Có bốn pháp đưa vị tỳkheo thực hành con đường 
thông suốt và có những căn bản thắng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc: tầm 
viễn ly, tầm không sân, tầm không hại, chánh tri kiến “. [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 19961. 

® A.i1.76. 


3. Padhãna Sutta.—Phật nói trong lúc Ngài tinh cần tinh tấn thiền định 
để chứng Nípbàn, Mãra (Manuci) đến với tám đội binh gồm dục, bắt lạc, đói 
khát, tham ái, hôn trầm thuy miên, sợ hãi, nghi ngờ, dèm pha ngoan có. 
Nhưng Phật dũng mãnh bước vào “trận chiến”và Mãra liền biến mất tại chỗ 
qœ) 


02 SN. 425-49. 


4. Padhãna Sutta.—Có bốn chánh cần để các ác pháp chưa sanh không 
được sanh khởi; các ác pháp đã sanh được diệt trừ; các thiện pháp chưa sanh 
được sanh khởi; các thiện pháp đã sanh được duy trì °), 

Œ® A,1i. 15; cp.D. 1. 120; M. ii. 11, etc. 


Padhãnakammika-Tissa Thera.—Có 500 tỳkheo ở Sävatthi vô rừng 
hành thiền; tất cả đắc quả Alahán, trừ một vị (Tissa). Tất cả trở về yết kiến 
Phật, Ngài tán thán tất cả, trừ Tissa. Tissa phát tâm thành Alahán nên đi tới 
đi lui trên hành lang tự viện suốt đêm; do đó ông được gọi như vậy. Buồn 
ngủ, ông té xuống hòn đá và bị gảy xương đùi. Trên đường đi đến nhà thí 
chủ nhận vật thực cúng dường, chư tỳkheo nghe tiếng rên của ông nên dừng 
lại chăm sóc ông nên không nhận được vật thực cúng dường như đã dự định. 
Chuyện tới tai Phật, Ngài nói đây không phải là lần đầu tiên Tykheo Tissa 
cản trở và nói Varana Jãtaka No. 71 (.v.) về sự thiếu tinh tân và tỉnh tấn 
phi thời °). 

® DhA. ii. 407 ff; trong kinh Varana vị Tỳkheo có tên là Kutumbiya- 
Tissa (4.v.); có thê cả hai chỉ là một. 


Padhãnaghara.—Xem Mahapadhãnaghara. 
138Padhänarakkha.—Tự viện ở Tích Lan trong ấy Vua Mãnavamma 


có xây Sepannipäsäda 0), 
® Cv, xIvii. 64. 
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Padhãnika-Tissa Thera.—Ông đi cùng 500 tỳkheo vô rừng tu thiền. 
Trong lúc ông khuyên các bạn đồng phạm hạnh tinh tấn tu tập, ông lại ngủ. 
Lúc Phật được bạch, Ngài thuyết Akãlarävi-Kukkufa Jãtaka (.v.) trong 
ấy con gà trồng chỉ Tissa ?, 

© DhA. ii. 142 fF 

Panayamara hoặc Panayamäraka. —Ông là người Damila soán ngôi 
vua bằng cách giết Bähiya (một người soán ngôi trước ông), và trị vì 
Anurädhapura bảy năm. Ông bị vị Tư lịnh của mình là Pilayamãra giết 
œ) 


(9 Mhv. xxxviii. 57 fŸ; Dpv. xix. 15; xx. l6. 


Panasaphaladäyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước, thấy vị Phật 
Độc Giác Ajjuna trên Himavä, ông có dưng lên Ngài trái mít lớn bằng cái 
hũ để trên tràng làm bằng lá 0), 

Œ® Ap. 1. 297; cŸ. ¡b¡d., 11. 446. 


Panasabukka.—Làng trong quận Guttahäla, Tích Lan ®), 
® Cv, lxi. 12. 


Panasiyaräja—Tộc trưởng Damilla, đồng minh của Kulasekhara, nhà 
vua trị vì miền Nam Ấn Độ ?, 
(0) Cy, Ixxvi. 99, 


-_ 1, Panada.—Nhà vua thần thoại kế nghiệp Vua Mahäpatäpa và được 
nỗi nghiệp bởi Vua Mahäpanäda ®'. 

Œ® Mhv. ii. 4; Dpv. I1. 7. 

2. Panäda.—Một Chúa Dạxoa mà Phật tử thưởng van vái khi hữu sự °'. 
Chúa này còn được đê cặp trong Mahäsamaya Sutta °. Buddhaghosa °' 
nói răng vị Panada này là một Cànthátbà. 

®D, ii, 204. (® Jbjj., 11. 258, ®) DA, ii. 688. 

3. Panada.—Xem Mahãpanäda. 

1. Panthaka.—Xem Cũla-Panthaka và Mahäã-Panthaka. 


2. Panthaka.—Được kê như danh tánh của một nam nhơn ©), 
®1J.¡.403. 
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Pandriya.—Tộc trưởng Dami]a, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miễn Nam Ấn Độ ?), 
® Cv, Ixxvi. 184. 


Pannañjalika Thera—Alahán. Vào 9] kiếp trước ông bị bịnh nặng và 
nằm dưới gôc cây trong rừng. Phật Tissa đến với ông nhưng ông không thể 
ngồi lên được, nên chỉ chấp tay lên đầu và đảnh lễ Phật. Vào năm kiếp 
trước ông làm vua năm lần dưới vương hiệu Mahãsikkha t'. 

( Ap, ¡. 128. 


Pannattankotta.—Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ, thường được nói 
đến trong nhiêu chiên dịc của Tướng Lankãpura °). 
(9 Cv, Ixxvi. 313. 


Papañcasñdanĩ.—Chú giải về Majjhima Nikãya do Buddhaghosa viết. 
Lời ghi cuối sách nói rằng Chú giải được viết theo lời yêu cầu của Tỳkheo 
Buddhamita ở Mayirapatfana. Tài liệu được dẫn trong 
Samantapäsädikã °©), 

® S%p. iv. 870. 


Papatita Sutta.—Không thành tựu Thánh giới, Thánh thiền định, Thánh 
trí tuệ, và Thánh giải thoát được gọi là bị rời khỏi Pháp luật (Dhamma- 
vinaya) t), 

® A11. 2. 


Papäta Vagga—Phẩm 5: Phẩm Vực Thắm, Tương Ưng Sự Thật, 
Samyutta Nikaya 0, 
0S, v. 446 fF. 


Papata Sutta.—Có lần Phật đi cùng một số tỳkheo đến Patibhäpakita 
nghỉ trưa. Thây vực thăm dưới chơn núi, vải tỳkheo bạch hỏi có vực thăm 
nào sâu hơn nữa không? Phật đáp, vực thăm không liêu thoát khỏi đau khô 
qœ) 


0S. v.448 £ 


Papatapabbata.—Núi trong xứ Avanti, gần Kuraraghara. Núi này là 
trú xứ đắc ý nhứt của Trưởng lão Mahã Kaccãna; được biết Trưởng lão có 
nhiều cuộc thảo luận tại đây. Lúc bấy giờ Trưởng lão có thị giả là một cư sĩ, 
Sona Kufikanna (q.v.). Về sau Sopa xin quy y; tìm được mười vị tỳkheo 
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chứng minh lễ truyền giới của ông là một công tác cực kỳ khó khăn trong 
hoàn cảnh này ®), 

®ø.,S.11, 9 ff; 1v. 115 f; A. v. 46 f ) Vịn, ¡. 194 £; Ud. v. 
6; DhA. Iv. 101 £ 


. Pappata.—Vườn gần Colombo hiện nay. Vua Parakkamabähu VI có 
kiến tạo tại đây tăng xá Sunetta-parivena để kỷ niệm mẫu hậu ông °', 
® Cy. xci. 24; xem thêm Cv. 77s. ii. 216, n. 3 và 4. 


Papphälama.—Địa điểm ở Rãmañña (Tức Miến Điện) mà lực lượng 
của DamilädhTkarin dùng đề đồ bộ °). 
® Cv. Ixxvi. 63. 


Pabbajjã Sutta—Sau khi xuất gia, Samôn Gotama vô Giribbaja 
(Rãjagaha) khất thực. Vua Bimbisãra thấy ông cho người đi dò theo ông. 
Họ thây ông ngồi ăn dưới bóng núi Pandavapabbata. Nhà vua đến gặp 
ông và đề nghị chia cho ông nữa giang sơn. Samôn Gotama bảo rằng ông đã 
từ bỏ mọi dục lạc thế tục vì thấy chỉ khổ trên thế gian t). 

Buddhaghosa ? giải thích rằng kinh này do Tôn giả Ấnanda thuyết 
tại Jetavana, vì ông muốn kể lại chuyện xuất thế ly gia của Thế Tôn, giống 
như sự xuất thế ly gia của Tôn giả Sãriputta và nhiều Trưởng lão khác. 
Chú giải ®' thêm rằng sau khi kết thúc câu chuyện,Vua Bimbisära mời 
Samôn viếng Rãjagaha ngay sau khi Ngài thành đạo. 

2 SN. 405-24. 2 SNA. ii. 381. °)p, 386. 


1. Pabbata.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật độc 
giác từng trú trên núi Isigili 0), 
®ĐM. ii. 70. 


2. Pabbata.—Tên của Bồ Tát vào thời Phật Konãgamãna. Ngài trị vì 
Mithilã và có thỉnh Phật và chư tỳkheo thọ trai trong hoàng cung ®°, 
® J.¡. 43; Bu. xxiv. 215. 


3. Pabbata—Hin giả, Đại đệ tử của Đạo sư Sarabhanga. Chỉ tiết, 
xem Indriya Jãtaka No. 423 ?. Pabbata chỉ Tôn giả Anuruddha. 
® J, ii. 463 ff; xem thêm J. v. 133, 151. 


4. Pabbata— Quan Đại thần của Vua VatftagämanIL Ông xây 
Pabbatäräma và cúng dường tịnh xá này cho Trưởng lão Kupikkala Mahä 
Tissa ©), 
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® Mhv. xxxviii. 91. 
5. Pabbata.—Một Lañkãpura (tước vị) chống Vua Parakkamabähu I 
và bị bắt sông tÐ, 


(® Cv. lxxv. 180, 184. 


6. Pabbata.—Một hạng chư Thiên được đề cặp chung với các chư Thiên 


Nãrada ? Chú giải ?® nói rằng chư Thiên Pabbata có trí tuệ cao 
(paññavan?o). 

(SN. vs. 543. SNA. 1. 435. 

Pabbata Vagga.—Phẩm l1: Phẩm Núi, Tương Ưng Giác Chi, Samyutta 
Nikaya ©), 

®S. v. 63 fF 


1. Pabbata Sutta——Dựa Hy Mã Lạp Sơn, các cây sđ/øz lớn lên về cành 
và lá, về võ và mân, về giác cây và lõi cây; cũng vậy, dựa vào gia đình có 
lòng tin, người tăng trưởng về lòng tin, về giới, về trí tuệ 0, 

É A,1. 152. 


2. Pabbata Sutta.—Thật dài là một kiếp. Vị như có một hòn núi đá lớn, 
một do tuần bề dài, một do tuần bề rộng, một do tuần bề cao, thuần đặc. Rồi 
một người đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá Ấy một lần với tấm vải 
Kãsi. Hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy có thê đi đến đoạn tận, đoạn diệt 
mau hơn là một kiếp °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S.¡¡. 181. 


Pabbatakumära.—Con của Dhananda (có thể là Dhanananda, nd.). 
Chàng bị Cãnakka bắt cóc đưa về cho Candagutta dưỡng nuôi. Lúc biết 
chàng hèn yếu, ông lập mưu giết chàng trong lúc chàng ngủ t. 

® Chỉ tiết, xem MT. 183 ff. 


Pabbatachinnä.—Tỳkheo ni thù thắng ở Tích Lan t, 
® Dpv. xv. 78; trong xviii, bà được gọi là Pabbatä. 


Pabbatanta.—Con kinh chảy từ sông Mahävälukagangä ra, do Vua 


Mahäsena đào ?), 
(® Mhv. xxxvii. 50. 
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Pabbatabbhantara—Tên Pãli của Taung-dwin-gyï bằng tiếng Miến 
Điện ®', 
® Bode, øp. c., p. 43. 


142 Pabbatara{tha.—Quận ở trung tâm vương quốc Videha. Trong 
quận có thị trân Dammakonda, quê quán của chủ trại chăn nuôi Dhaniya 
@) 


09 SNA. ¡. 26. 


Pabbata-vihära.—Tự viện do Vua Mogøalläna I xây và cúng dường 
cho Trưởng lão Mahãnäma ở Dĩghãsana (2Dighasanda)-vihãra °'. 
® Cy. xxxIx. 42. 


Pabbatäräma.--Tự viện do Đại thần của Vua Vattagämani là Pabbata 
xây. Có thể đó chính là tịnh xá mà Sớ giải về Mahãvamsa ' nói nằm ở phía 
Nam của Vessagiri-vihãära và gần làng Silãsobbhakandaka. 

(®Mhv. xxxiii. 90. ® p. 616. 


Pabbatipatthara Jãtaka (No. 195).—Chuyện Hòn Núi Đẹp. Một thời, 
Vua Brahmadatta trị vì Benares phát giác một sự thông dâm trong nội 
cung. Vì công lao của vị đại thần và sự mến yêu nữ nhơn, ông không nở ra 
tay nên mới dùng câu đồ hỏi vị Đại thần hiền trí (Bồ Tát). Kệ rằng: sư tử 
nằm yên trong lúc con chó rừng đến uống nước trong của hồ dưới chân núi 
đẹp. Vị hiền giả đáp rằng hãy kham nhãn, các loài có chơn đều uống nước 
sông lớn. Nhà vua hiểu ý bèn khuyên can hai kẻ phạm tội. 

Chuyện kể về nhà vua ở Kosala gặp phải câu chuyện tương tợ trong 
cung ông °), 

J1, 125 fF 


1. Pabbatipama Sutta.—Vua Pasenadi xứ Kosala bạch Phật rằng ô ông 
rất bận rộn với những sự việc các vua chúa bận rộn. Phật cáo ông răng già 
chết đang tiến đến chinh phục ông; như ngọn núi cao đang di chuyền và đè 
bẹp tất cả các loài hữu tình, ông làm được gì? Sống đúng pháp, lập công 
đức, nhà vua đáp °°. 

Chú giải ? nói thêm rằng trên đường đến yết kiến Phật, Vua 
Pasenadi bị bọn thảo khấu mai phục tại rừng Andhavana, nhưng ông biết 
trước nên cho bao vây và diệt được chúng. 

0S, ¡. 100. 2 SA.1. 131 £ 
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2. Pabbatipama Sutta.—So sánh khổ mà vị Thánh đệ tử thành tựu 
chánh kiến đã đoạn tận với khô còn sót lại không khác nào như so sánh toàn 
dãy Tuyết Sơn với bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải 0Ð. 

®S. v. 464. 


3. Pabbatũpama Sutta.—Dùng ẩn dụ so sánh như trên, nhưng so sánh 
sự tiêu diệt (to lớn) của Tuyêt Sơn với sự tiêu diệt (nhỏ nho1) của bảy hòn 
sỏi 0), 

0S, v. 465. 


Pabbhãradäyaka Thera.—Alahán. Một hôm, ông dọn chỗ (øabbhãra) 
Phật Piyadassĩ chứa nước uống. Vào 20 kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Susuddha ®'. 

® Ap.1.252. 


Pabbhãraväsi-Tissa Thera.—Được Thế Tôn cho đề tài thiền, ông vô 
rừng tìm động đá sống tu tập và được một nữ thí chủ trong làng kế cận cúng 
dường trai thực. Khó chịu bởi sự có mặt của vị tỳkheo mới đến, vị nữ thần 
trong động đá muốn đuổi ông đi, nhưng ái ngại vì đức hạnh cao quý của 
ông. Nhưng sau cùng bà vẫn có kế. Bà bẻ cô con trai của nữ thí chủ và bảo 
bà đến xin thuốc nơi vị tỳkheo để chửa trị cho con. Bà thí chủ từ chối 
nhưng về sau đành phải chấp nhận rải lên đầu con nước rửa chơn của vị 
tỳkheo, với sự đồng ý của ông. Lúc vị tỳkheo trở lại động, nữ thần gọi ông 
là “thầy thuốc”. Ông không hiểu lý do cho đến lúc nữ thần kế cho ông nghe 
câu chuyện. Ông hoan hỷ thấy đời mình không còn chỗ chê trách 
(blameless), ông đắc quả Alahán. Còn nữ thần đã có lời vu khống nên bị 
ông mời ra khỏi rừng 0), 

® DhA. ii. 169 fF 


Pabhankara Thera——Alahán. Một thời, ông thấy đền của Phật 
Padumuttara bị cây và dây leo phủ kín, ông dọn đẹp sạch sẽ để dân chúng 
có thể đến đãnh lễ 0), 

® Ap. ¡.269-70. 


Pabhangu Sutta.—Phật thuyết về hoại pháp và bất hoại pháp. Sắc là 
hoại pháp. Sự đoạn diệt của sắc ấy, sự an chỉ, sự biến mất là bất hoại pháp. 
Cũng vậy, thọ... vân vân. 0), 

00:6 1n 32, 
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Pabhassara.—Một nhà vua từ thuở xa xưa, tiền kiếp của Trưởng lão 
Mahä Kaccäna °©'. 
® Ap. 1. 84. 


Pabhassara Sutta.—Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô 
nhiễm bởi các cấu uề từ ngoài vào. Tâm này, này các Tỷ- -kheo, là sáng chói 
và tâm này được gột sạch các cấu uế từ ngoài vào ?. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1996]. 
® A.¡.10. 


1. PabhãvatI.——Mẫu thân của Phật Sujãta ®'. 
® Bu. xiii. 20; J. ¡. 38. 


2. Pabbhävatĩ——Mẫu thân của Phật Sikkhi ©, 
©® Bụu. xxI. 15; J.1. 41; D. 1. 6; AA. 1. 436. 





3. Pabhävatfi.—Công nương của Vua Madda trị vì Sägala và Hoàng 
hậu Kusa. Xem chuyện của nàng trong Kusa Jãtaka °). 

01, v, 283 ff; Mtu. ii. 441 Ÿ. gọi nàng là Sudaráanã và phụ vương nàng 
là Mahendraka. 


4. PabhävafI.—Công nương của Vua Mãnäbharana [I| và là em của 
Vua Parakkamabähu I °”. Nàng thành hôn cùng Mãnäbharapa [2|, con 
của Sirivallabha “. 

® Cv, lxvii. 3. (® Jbj4., ]xiv. 24. 


Pabhedavatthu, Pabbhejavatthu.—Xem Mahejjävatthu. 


Pamatta.—Vào 15 kiếp trước có tám nhà vua trị vì dưới vương hiệu 
Pamatta; tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão Sapariväriya ®. v./. Samatta, 
Somagøa. 

0 Ap, 1. 172. 


Pamãda Vagga—Phẩm 9: Phẩm Phóng Dật, Chương Một pháp, 
Ahguttara Nikãya °), 
GA 3 15.Ƒ 


Pamaäda Sut(a.—Hai Độc giác Phạm thiên Subrahma và Suddhãvasa 
đi đến yết kiến Phật nhưng thấy Phật đang nhập định nên Subrahmä đề nghị 
với Suddhãvãsa đến Phạm thiên giới có Phạm thiên phóng đật an trú. Đến 
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Phạm thiên giới này, hai vị nói với chư Phạm thiên thường trú nên đi yết 
kiến Thế Tôn, bậc Chánh Đắng Chánh Giác. Một Phạm thiên tự biến mình 
thành một ngàn thân và bảo mình có thần lực hơn Phật thì đến viếng Phật 
làm gì. Subrahmä tự biến mình thành hai ngàn thân và nói rằng thần thông 
của Phật còn hơn thế này nữa. Sau cùng vị Phạm thiên phóng dật đến yết 
kiến Thế Tôn 0°. 

0S,1. 146 £ 


PamädavihãrT Sutta.—Phật thuyết về trú phóng dật và trú không phóng 
dật 0, 
0) S.jv.78. 


Pamitä.—Một trong bảy con của Thích tử Sihahanu,và là em của Vua 
Suddhodana ®©), y./. Pälitã. 
® Mhv. ii. 20; MT. 135; Dpv. iii. 46 không thây nói đến bà. 


Pamokkharana.—Nhà vua vào 77 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng 
lão Nãgakesariya °. 
Œ Ap, ¡. 222. 


Payäga, Payägatittha, Payägapati{fhãäna.—Bến nước trên sông Hằng. 
Bến năm trên đường đi từ Verahjã đến Benares qua Soreyya, Sañkassa, và 
Kannakujja ©). Payäga còn là bến tắm thiêng liêng để tây trần ?®. Tại đây 
có dinh thự của Vua Mahäpanäda (4.v.) bị chìm. Phật qua bến Payäga lúc 
cùng với Bhaddaji đi viếng Bàlamôn Nanduttara; bấy giờ Bhaddaji dùng 
thần thông nâng dinh lên khỏi mặt nước. Được biết Bhaddaji có lần làm 
Mahãpanäda ®. Buddhaghosa ' nói rằng bến tắm ở Payäga chính là tam 
cấp của dinh Mahãpanäda . 

Vào thời Phật Padumuttara Payäga đã được nói tới rồi ®. Payãga 
là Allahabad hiện nay, tức chỗ giáp nước của hai sông Gahga và Yamunä. 

® Vịn, iú. 11. ®MI. ¡. 39; J. vi. 198. ®) Mhv. xxxi. 
6 fF ® MA. 1. 145; DA. 1ii. 856. ®) AA.¡. 126. 


Payogasiddhi.——Luận án văn phạm Päli thuộc trường phái Moggalläna 
do Vanaratana Medhankara viết ©). 
®P.L.C. 230 £ 


???Parakusinätãä.—Thành phố trong xứ Uttarakuru được mô tả như 
xây cât trên nên không khí (airy base) 0), 
®D, ii. 200. 
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Parakkantabähu, (Parakkantabhuja).—Xem Parakkamabähu. 


1. Parakkama (Parakkanta).—Vua trị vì Pandu, có thể là Thái tử của 
Vua Vikkamapandu trị vì Tích Lan hai năm (1051-52). Ông bị dân Co]a 
giết 0. 

® Cv, ]vi. 16. 


2. Parakkama.—Vì vua Pandu trị vì Madhuräa. Lúc bị Vua Ấn Độ 
Kulasekhara tiến đánh, ông cầu viện với Vua Parakkamabähu I của Tích 
Lan. Parakkamabahu gởi một đạo quân do Tướng Lankäpura chỉ huy sang 
cứu viện, nhưng khi quân Tích Lan đến, Kulasekhara đã giết Parakkama tại 
Tirimalakka rôi °) và chiếm xong Madhurã; vương tử út của ông là 
Virapandu thoát chết ?). 

® Cy, lxxvii. 52. ® Jb7đ., Ixxvi. 76 fŸ, 142, 193, 200. 


3. Parakkama.—Tướng và Đại thần của Hoàng hậu Lilãvati. Ông 
thuộc tộc Kãlanägara. Ông có công đưa Hoàng hậu lên nhiếp chánh. Có 
thể ông bị giết bởi Vua Pandu Parakkama ®. Được biết tập thi ca Päli 
Dã{hãvamsa (q.v.) được soạn theo lời yêu cầu của Parakkama. 

® Cy, lxxx. 49, 52. 


4. Parakkama.—Ông truất phế Hoàng hậu LĩlãvatT và lên làm vua trị vì 
Pulatthipura. Sau đó ông bị Mãgha bắt và hành hình đến chết °”. 
® Cv. Ixxx. 52 ff„ 71. 


Parakkamata]ãäka.—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I xây ?. Xem 
Parakkamabähu. 
Œ® Cv, lxxix. 27. 


Parakkamapandu—Một trong ba Virapperayara mà Tướng 
Lankãpura đánh bại nhờ đông minh với Vĩirapandu °©'. 
®) Cy, Ixxvii. 6. 


1. Parakkamapura.—Một tên khác của kinh thành Pulatthipura do 
Vua Parakkamabähu I xây và làm đẹp °'. 
® Cy. Ixxiv. 15; xem thêm Ixxii. 151; Cv. Trs. ii. 22, n.1. 


Parakkamapura.—Thành luỹ dưới miền Nam Ấn Độ do Tướng 
Lahkãpura xây tại Kundukäla. Biên niên sử có tường thuật trận chiến 
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giữa quân của Lañkãpura và Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ. 
Sau đó thành này không còn được nhắc nhở tới nữa, có lẽ bị bỏ rơi vì một 
thành luỹ khác ©), 

® Cv, Ixxvi. 121, 133, 147, 150. 


1. Parakkamabähu IL—Vua Tích Lan (1153-86) Vương tử 
Parakkama sanh ra tại Punkhagäma trong Dakkhinadesa, nơi mà ông nội 
ông là Vua Mãnabharapa trị vì. Ngày bé ra đời có nhiều điều kỳ lạ xảy 
đến. Vua Vikkamabähu H thấy vậy muốn đem bé về dưỡng nuôi và sau 
này truyền ngôi cho thay vì cho con mình. Nhưng Mãnãbharana không 
đồng ý. Sau khi Vua Mãnãbharana băng hà, chú chàng là Kittisirimegha 
lên ngôi nhường Rohäna mà ông đang trị vì cho em là Sirivallabha. 
Sirivallabha đưa Mẫu hoàng Ratnävalï cùng hai ái nữ Mittä và Pabhãti của 
mình và Parakkama về kinh đô Mahãnägakula Bấy giờ Vua 
Vikkamabãhu băng hà và Thái tử Gajabãhu kế vì. Hai anh em 
Kittisirimegha và Sirivallabha tiến đánh, nhưng Gajabãhu vẫn giữ vững 
g1ang sơn. 

Thấy không thi thố được tài năng ở Rohãna, Parakkama tìm gặp 
chú Kittisirimegha ở kinh đô Sankhatthalï và được tiếp đón niềm nở. Tại 
đây Parakkama hoàn tất việc học tập và được Tướng Sankha (của 
Kittisirimegha) ở Badalatthalï tổ chức mừng ngày thành danh. Bấy giờ 
Vua Sirivallabha vừa băng hà và Thái tử Mãnäbharana (trùng tên với ông 
nội) lên nối ngôi. 

Tham vọng của Parakkama không dừng lại ở Sahnkhatthal. Chàng 
thanh niên đầy nhiệt quyết này muốn trị vì Rãjarattha nên không nghe lời 
chú khuyên lén bỏ Sahkhatthalï đi đến Badalatthalï; tại đây chàng giết 
Sankha vì ông trình vua Kittisirimegha việc ra đi của chàng. Sau đó, chàng 
đến Buddhagäma gần biên giới của Rãjarattha. Dân chúng tìm cách ngăn 
chận nhưng vô hiệu vì sự dũng mãnh của chàng. Vua Kifttisirimegha cũng 
có gởi quân đến hàng phục chàng nhưng quân triều đình bị mai phục và thua 
lớn tại Khiraväpi. Parakkama tiến vô RãJarattha, được sứ giả dưng quả và 
Vua Gajabãhu đích thân đón tiếp vào thành. Parakkama sống tại 
Pulatthipura nhưng để tâm dò la và mưu đồ. Để Gajabãhu không nghỉ ngờ, 
chàng đưa chị Bhaddavafi về làm hậu cho nhà vua, nhưng chàng lại giữ của 
hồi môn. Sau đó, thấy không ồn, chàng rời Pulatthipura trở về 
Dakkhinadesa; trên đường chàng gặp rất nhiều biến cố thử thách sự gan dạ 
của chàng. Vua Kittisirimegha vui mừng thấy Parakkama trở về nên gởi sứ 
giả đến Saraggäma nghỉnh đón. Tuy nhiên Parakkama chưa dám vô thành 
cho đến khi mẹ chàng có lời khuyến khích. Không bao lâu sau Vua 
Kittisirimegha băng hà. Parakkama lên ngôi và cũng cố ngai vàng bằng 
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cách đánh chiếm nhiều nơi; ông bắt cả Gajabãhu sau khi tấn công 
Pulatthipura. Vua Mãnãbharana (cháu nội của Vua Maãnäbharana, con của 
Vua Sirivallabha) đến giải cứu. Tuy nhiên, về sau không chịu nỗi Gajabãhu, 
Mãnäbharana lại cầu cứu Parakkamabähu. Sau cùng Gajabãhu nhường ngôi 
cho Parakkamabähu và mắt tại Gahgätata. Quân thần của Gajabähu cầu 
cứu với Mãnäãbharapa, trong lúc Parakkama hối hả về Pulatthipura làm lễ 
đăng quang. Tiếp theo, Tân vương Parakkamabähu gặp vận may đánh bại 
luôn Mãnabharana; Mãnãäbharana phải rút quân về xứ và chết không bao lâu 
sau đó. Parakkamabähu lại đăng quang lần thứ hai. Bấy giờ ông là vị quân 
vương duy nhứt trong toàn cõi, dầu rằng quyền uy của ông chưa được toàn 
dân công nhận. 

Vào năm thứ tư của triều ông, Parakkamabähu gặp sự nổi dậy của 
Mẫu hoàng Sugalä, mẹ của Vua Mãnäbharana, tại Rohãna. Chiến dịch dẹp 
loạn do Tướng Rakkha chỉ huy kéo dài khá lâu. Trong lúc đầu của chiến 
dịch, Parakkamabähu thu hồi được Nha xá lợi mà ông thỉnh về kinh đô 
Pulatthipura trong một đại lễ. Quân của Sugalã lần hồi tan rã và bà bị quân 
triều đình bắt sống. Rohãna vẫn chưa yên vì sau đó vài năm có thêm một 
cuộc nổi loạn khác. 

Vào năm thứ 12 của triều ông, Parakkamabãhu lâm chiến với Vua 
trị vì Rãmañña (Miễn Điện) vì ba lý do chánh sau: việc buôn bán voi, cách 
đối xử với sứ giả Tích Lan và việc bắt cóc một công chúa đi từ Tích Lan đến 
Kamboja. Dưới sự chỉ huy của Nagaragiri Kitti, một đội chiến thuyền 
xuất phát từ Pallavavanka và một đạo quân đồ bộ lên cảng KusumI tiến 
đánh Rãmañña. Tiếp theo Damilãdhikarin Ädieca tấn công tới tấp. Sau 
năm tháng chống trả, Ramañña thăm bại, nhà vua bị giết, và hoà bình trở lại 
với Tích Lan. 

Sau đó, Vua Pandu bị quân Cola của Kulasekhara (nhà vua trị vì 
miền Nam Ấn Độ) vây hãm phải cầu viện Tích Lan. Parakkamabähu gởi 
Tướng Lahkãpura đi nhưng quân Tích Lan chưa đến nơi thì Vua Pandu bị 
giết và kinh thành Madhurä bị chiếm rồi. Lañkãpura đổi hướng đồ bộ lên 
Ấn Độ, xây thành Parakkamapura và đánh với quân Cola. Kulasekhara 
đại bại. Thái tử Vĩirapandu của Pandu lên ngôi. Tù binh Cola bị đưa về 
đảo quốc xây tịnh xá Ratanaväluka. Và làng Panduvij aya được xây dựng 
trong xứ Pandu để kỷ niệm chiến thắng này. Được biết chiến thắng của 
Parakkamabahu bị sử liệu Cola bác bỏ. Theo phiên bản của Cola, 
Lañkãpura thua trận, bị bêu đầu trên công thành Madhurã cùng với nhiều 
tướng lãnh khác, và giặc ở xứ Pandu chưa kết thúc tại đây. 

Về sau, Parakkamabãhu chọn con đường hoà bình hơn. Ông thành 
công trong việc hoà giải ba tông phái Mahävihära, Abhayagiri và 
Jetavanava. Ông triệu tập được Đại hội tôn giáo thống nhứt dưới sự chủ trì 
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của Trưởng lão Mahã Kassapa. Ngoài ra dị giáo Vaitulya không còn trên 
đất Tích Lan nữa. Ông xây Jetavanärãäma gồm cả Đền nóc tròn tôn trí Nha 
xá lợi gần hoàng cung, Äjãhana-Parivena, Lanikätilaka-vihãra và 
Baddhasimäpäsäda trên phía Bắc của hoàng cung. Ông còn xây 
Pacchimäräma, Uttärãrãäma và Mahä Thũpa (hay Damila Thũpa). Ở 
ngoại ô kinh thành, ông xây Isipatana, Kusinäräräma và các tịnh xá 
Veluvana. Ông còn xây Kapila-vihãra và trùng tu các đền trong 
Anurädhapura. 

Parakkamabähu có công nới rộng, củng có và làm đẹp Pulatthipura 
với nhiều dinh thự và vườn bông. Ông rất chú trọng đến dẫn thuỷ nhập 
điền, mở Äkãsagãnga, đem nước vô nhiều vùng trồng trọt (mà trung tâm là 
Parakkama-samudda),và đào nhiều hồ nước trên toàn đảo. 

Nữa triều đại sau của Parakkamabahu rất thanh bình và thịnh 
vương: chỉ có một cuộc nỗi loạn (bị dẹp dễ đàng) gần Mahãtittha. 

Vua Parakkamabãhu I được kế vị bởi con của chị ông là 
Vijayabãhu II. 

Theo Nikãyasangraha, Vua Parakkamabãhu tái sanh làm Thần 
Naradeva trên Hy Mã Lạp Sơn ®', 

® Chaps. 62-79 của Cv. được dành để kể lại cuộc đời và sự nghiệp của 
Parakkamabähu. Mô tả trên rất trung thực với các chương vừa nói. 


2. Parakkamabäahu II.—Thải tử của Vua Vijabaähu III và là bào huynh 
của Vua Bhuvanekabähu. Ông sanh ra tại Sirivaddhana; lúc thiếu thời 
ông từng được giao cho nhiệm vụ chăm sóc chư tỳkheo dưới sự hướng dẫn 
của Trưởng lão Sangharakkhita. Sau khi Vua cha băng hà, ông lên ngôi 
dưới vương hiệu Parakkamabähu II trị vì tại Jambuddoni trong 33 năm 
(1236-68). Ông là một học giả uyên thâm nên được gọi là “Ka/ikãia- 
Sãhicca-sabbañifñupandita, làu thông văn học của thời Trung Cổ). Công đức 
đầu tiên của ông là thỉnh Nha xá lợi từ núi Billa về kinh đô. Kế, ông lấy lại 
Pulatthipura từ tay quân Tamil (1244) nhờ sự lãnh đạo của Mãghinda và 
Jayabãähu. Vào năm thứ 11 của triều đại ông, Tích Lan bị Jãvaka (người 
Java, có thể là một hải tặc) Candabahu xâm chiếm. Candabähu bị 
Virabähu, cháu của nhà vua, đây lui, nhưng về sau ông lại trở lại nữa. 

Trong những năm sau cùng của đề nghiệp ông, ông làm nhiều việc 
đạo. Ông thỉnh chư tỳkheo Cola về Tích Lan và tô chức đại hội để thảo luận 
việc canh tân giới tỳkheo và tôn vinh Trưởng lão Dhammakitti ở 
Tambarattha. Ông kiến tạo Bhuvenakabähu-parivena ở Billasela và 
Mahãmahindabãhu-parivena ở Hatthiselapura. Ông trùng tu các tịnh xá 
tại Kalyäni và Hatthavangalla. Ông nới rộng Sirivijayasundara-vihära 
của Vua cha xây trước đó và lập lễ hội hằng niên ở Devanagara. Ông đi 
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hành hương trên đỉnh núi Samantakũ{ä và xây cây cầu nối liền đường đi để 
khách thập phương dễ đến nơi này. Trong các Phật sự vừa kể, ông được sự 
trợ giúp đắc lực của Đại thần Devappatiräãja. 

Vua Parakkamabahu có năm vương tử: Vijayabähu, 
Bhuvanekabäahu, Tiỉbhuvanamalla, Parakkamabähu, và Jayabahu. Lúc 
về già, ông nhường ngôi cho Vijayabãhu; Vijayabähu rất hiếu thảo nên được 
gọi là Bồ Tát ?. 

® Cv., chaps. 81-9. 


3. Parakkamabahu—Một trong số năm vương tử của Vua 
Parakkamabähu II. Không thấy nói gì thêm về ông °), 
0Ð Cy, Ixxxvii. 16. 


4. Parakkamabähu.— Thái tử của Vua Vijayabãhu IV và là cháu nội 
của Vua Parakkamabähu II. Ông lên ngôi vào khoảng năm 1302 A.C. 
nhưng không biết trị vì được bao lâu. Ông đến viếng Vua xứ Pandu và có 
thỉnh về Pulatthipura Nha xá lợi và Bình bát của Phật mà Ariyacakkavatti 
lấy đi lúc trước ?; có sự ước đoán rằng Parakkhama phải trả giá bằng sự 
chịu lệ thuộc triều đình Pandu. 

É) Cụ. xe. 48 fF. 


5. Parakkamabãhu.—Thái tử của Vua Bhuvanekabähu II. Ông lên 
ngôi dưới vương hiệu Parakkamabähu IV vào khoảng năm 1325 A.C. 
nhưng không biết trị vì được bao lâu. Ông tôn vinh Nha xá lợi bằng cách 
viết một luận văn bằng tiếng Tích Lan tựa đề Dã‡hãdhãtucãrirta (Nghi lễ 
của Nha xá lợi) 0), 

® Cy, xe. 64 fF. 


6. Parakkamabähu V.—Vua Tích Lan ®, Có thể ông là bào đệ của 
Vua Bhuvanekabähu IV, và có thê trị vì tại kinh đô Gangäsiripura. Niên 
đại của ông không được biết rõ, có thê giữa 1348 và 1360 A.C. 

® Cv, xc. 1; xem Codrington, øp. cỉ:, 83, 89, và Cv. Trs. 1i. 212, n. 1. 


7. Parakkamabahu VI—Vua Tích Lan °®, Ông trị vì tại 
Jayavaddhanapura. Cũlavamsa không có đề cặp nhiều đến ông, trừ chỉ 
tiết nói rằng mẫu thân ông là Sunettä. Một số tư liệu khác nói rằng cha ông 
là Vijayabähu, nhưng tư liệu này không chắc chắn là chính xác. Ngày ông 
lên ngôi cũng không được biết rõ ràng, có thê là 1412 A.C hay 1415 A.C. 
Thoạt tiên ông trị vì tại Rãjagăma rôi mới đời đô về Jayavaddhanapura. 
Trong công tác Phật sự, ông có trùng tu hai tự viện Gandgäladoni và 
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Lankätilaka, kiến tạo đền Nha xá lợi trong kinh đô, và xây Sunettä- 
parivena để kỷ niệm mẹ ông. Ông thoái vị để nhường ngôi cho con trai của 
chị ông, VIra Parakkamabälu, và băng hà sau 55 năm trị vì. Triều đại 
ông còn được đánh dấu bởi sự thịnh hành của văn học Tích Lan, nhứt là 
trong lãnh vực thi văn. 

Œ® Cv, xci. 16 fÈ; xem thêm Cv. 77s., ii. 215, n. l; và Codrington, øø, ci., 
90 £ 


8. Parakkamabähu VII.—Còn được gọi là Pandita Parakkamabähu, 
Thái tử của Vua Bhuvanekabähu VI ©® Ông trị vì bốn năm (circa 1480-84 
A.C.), và bị chú là Vira Parakkamabähu giết soán ngôi ?. 

® Cv, xeii. 3. '? Codrington, op. cử, 94 Ÿ. 


9, Parakkamabäahu VIIL Còn được gọi là VTra-Parakkamabähu, 
chú của Parakkamabähu VII. Ông có thê trị vì vào khoảng 1484-1509 
A.C. Ông có rất nhiều vấn đề với thân thích của ông. Người kế vị ông 
không được biết rõ là ai ®). 

® Cv. xeii. 3. 2 Codrington, øp. cỉ:., 94 £ 


10.  Parakkamabahu IX.—Còn : được gọi là Dhamma- 
Parakkamabähu. Cũlavamsa không có đê cặp đên ông: ông có thê trị vì 
vào khoảng 1509-28 A.C. 0), 


: Parakkamabãhupäsäda.—Kiến trúc do Vua Parakkamabähu IV xây 
nỗi liên với Valligãma-vihãra °). 
® Cv, Ixviii. 40. 


1. Parakkasamudda.—Hò nước do Vua Parakkamabähu I xây bằng 
cách đào rộng PandaväpI ©'. 
® Cv, Ixviii. 40. 


2. Parakkasamudda.—Biền hồ do Vua Parakkamabähu I xây nối liền 
với hệ thống sông ngòi của Kãragahga. Hồ hình như nằm gần 
Pulatthipura, có nhiều kinh phụ lưu: Gambhira, Hemavafi, Nilavähini, 
SalalavatI, Mangalagangä, và Campä, và nhiều cửa cống: Makara, 
Mãlatipuppha, Vettavafi, Dakkhinä, Mangala, và Candï. Con kinh nối 
liền hồ với Kãragangã được gọi là Äkãsagangäã 0). 

® Cv, Ixxix. 26 f, 40 ff; xem thêm Cv. 77. ii. 117, n. 5. 
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Parakkamasägara.—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I xây nối liền 
với Kãraganga qua kinh GodävarT ©), 
(® Cv, Ixxix, 28, 57. 


ParangT.—Tên Päli của một người Bồ Đào Nha đánh phá Tích Lan 0), 
Œ E.ơ., Cv. xev. 5, 96; xcviii. 80. 


Paragäma-vihära.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Vijayabähu I trùng tu 
@) 


® Cy, lx. 61. 


Paradärika Sutta.—Thuyết về một người thông dâm sanh làm quỷ øea 
trong đống phân mà Tôn giả Moggallãna nhìn thấy lúc bước xuống 
Gijjhakifa °). 

® S.ii.258. [S. ii. 259 có lẽ đúng hơn vì S. ii. 258 thuyết về một phán 
quan tham nhũng với hòn dái lớn, nd.] 


Paranimmita-Vasavatf.——Một hạng chư Thiên sống trên cõi cao nhứt 
của dục giới (kđmaloka). Họ được nói là “muốn tạo ra chư Thiên khác để 
đặt họ dưới quyền lực mình.” Chú giải ” nói rằng đối tượng của sự khao 
khát của họ được các chư Thiên khác tạo ra vì biết yếu điểm của họ. Cũng 
vậy, người đầu bếp biết sở thích của nhà vua nên chế cao lương mỹ vị cho 
ông dùng. Chú giải còn thêm rằng sự khao khát của họ được thoả mãn bởi 
cái nhìn đơn thuần hay nụ cười đơn thuần; nhưng quan điểm này không 
được Chú giải xưa xác chứng. 

® Ƒ.ø,, A.1.210, etc; S. v. 410, 423; D. ii. 91; iii. 218. ® 
DA. ii. 1001; IfvA. 243 £; xem thêm MN¡dA. ¡. 109; PSA. 441; VibhA. 
519. 


1. Parantapa.—Vua Kosambi và là thân phụ của Udena 9), 
® DhA. ¡. 164. 


2. Parantapa.—Xem Paranta Jätaka ở dưới. 


Parantapa Jãtaka (No. 416) —Chuyện Cận Thần Parantapa. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm Thái tử của Vua trị vì Benares. Ông biết được thần 
chú hiểu tiếng nói của súc vật. Do đó ông nghe được tiếng của con chó rừng 
cái nói răng có một địch vương sẽ đến bao vây thành. Phụ vương Ngài ra 
lịnh cho Ngài nghĩnh chiến. Còn ông rút vô rừng ẩn náo cùng với Hoàng 
hậu, vị TẾ sư và Cận thần Parantapa. Lúc nhà Vua và Tế sư vô rừng hái 
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trái, Hoàng hậu phạm tà hạnh với Parantapa, dầu đang mang thai với nhà 
Vua. Bà âm mưu để Parantapa giết Vua lúc ông đi tắm. Tế sư thấy hết mọi 
việc xảy ra nhưng làm thỉnh và giả đui bởi nọc răn phun trúng mắt. 

Lúc Thái tử lên 16, vị Tế sư tường thuật việc xảy ra cho vua cha và 
dạy chàng kiếm pháp. Không bao lâu sau, chàng. giết Cận thần Parantapa và 
cùng mẹ với Tế sư trở về Benares. Về sau vị Tế sư được chàng phong làm 
phó vương. 

Chuyện kể về âm mưu giết Phật của Tỳkheo Devadatta. 
Devadatta chỉ vua cha t, 

(T1, 415-21. 


Parantapabbata.—Sứ giả do Vua Devãnampiyatissa phái đến triều 
đình của Vua Asoka ©), 
® Dpv. xi. 29, 31. 


Parappasädaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông là Bàlamôn 
Sena; ông thấy Phật Siddhatta liền nói lên bốn kệ tán thán Phật. Vào 14 
kiếp trước ông làm vua bốn lần dưới vương hiệu Uggata ®. Ông có lẽ là 
Trưởng lão Bhũta '). 

0 Ap.¡. 113 £.  ThagA. ¡. 494. 


Paramatta.—Phạm Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh Mahãsamaya 
(@) 


0D, ii. 260. 


Paramatthaka Sutta.—Kinh thứ năm của Phẩm Atthaka, Sutta Nipãta. 
Thuyết về sự khác biệt giữa các kiến của các giáo trưởng ở Sãvatthi. Chán 
ngán với các cuộc tranh luận xảy ra thường xuyên, nhà vua cho một số 
người mù đến rờ voi trước khi mô tả con coi. Mỗi người rờ một phần của 
thân voi nên mô tả voi theo thành phần họ biết. Nhà vua tuyên bố với các 
giáo trưởng rằng các kiến khác nhau của quý vị không khác nào các mô tả 
con voi của người mù. Chuyện đến tai Phật, Ngài thuyết kinh 
Paramatthaka đề xác chứng quan điểm của nhà vua. 

Ta không nên miệt mài trong các suy đoán lý thuyết vì chúng 


không đưa ta đến đâu ngoài các cuộc cãi vã t. Kinh được Mahã Niddesa 
chú giải 2, 
®§N. 796-803; SNA. ii. 529 fF. ® MNId. 102 fF. 


Paramatthajotikã.—Chú giải của Buddhaghosa về Khuddakapätha, 
Dhammapada, Sutta Nipäta và Jãtaka. 


492 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 





ParamatthadTIpa.—Một tên khác của luận án do Trưởng lão Khema 
Soạn (4.v.). 


ParamatthadTpanĩ.—Chú giải của Tác giả thù thắng Dhammapäla [8| 
về Udãnã, Ifivuttaka, Vimanavatthu, Petavat(thu, Theragathä, và 
Therigäthä °”. Còn được gọi là VimalavilãsinT °. 

(9 Gv, 60. Ó'P.L.C. 114,n.4. 


Paramatthabindu.—Luận án văn phạm Päli do Vua Kyocvã của Pagan 
viết. Trưởng lão Mahã Kassapa có viết một Chú giải về luận án này ?, 
® Bode, op. ci1., p. 25. 


1. Paramatthamañjñsã.—Chú giải của Tác giả thù thắng Dhammapäla 
[8| về Visudhhimagga t©', 
0B 12C, | 13: 


2. Paramatthamañjũsä.—Luận án về Abhidhamma do Tỳkheo Pagan 
tên Vepullabuddhi soạn ©), 
® Bode, op. ci., p. 2. 


Paramatthavinicchaya.—Luận án về Abhidhamma do Trưởng lão 
Anuruddha ở Kããñcipura viết. Có một Sớ giải về luận án này do Trưởng 
lão Mahäbodhi soạn 0©), 

(0P.L.C. 173 £; Gv. 61, 71; Svd. 1226, 1230; Sãs., p. 69. 


Paramannadäyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có thỉnh 
Phật Vipassĩ về nhà thọ trai với các món ăn thượng vị 0), 
® Ap. ¡. 249, 


Paramarãja—Nhà vua trị vì Ayodhya (Ấn Độ?) có xây tự viện 
Lankãräma cúng dường Trưởng lão Dhammakitti °). 
®S. 11. 254; cp. iv. 261. 


và Jambukhädaka về cái gì đưa đến an lạc 0Ð, 
®S, 1i. 254; cp. iv. 261. (??? Cân kiểm tra lại, nd.) 


Parammarana Sut(a—Tôn giả Mahã Kassapa giảng cho Tôn giá 
Sãriputta rằng Phật không có tuyên bố về sự tồn tại, không tồn tại, có tồn 
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tại và không tỒn tại, không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, vì 
vấn đề ấy không đưa đến lợi ích. Nhưng Ngài có tuyên bó : “Đây là khổ” và 
“Đây là con đường đưa đến khô diệt”, vì đó mới đưa đến lợi ích 0©). 

®S,11. 222 f, 


1. Paräbhava Sutta.—Kinh thứ sáu của Sutta Nipäta do Phật thuyết 
một ngày sau khi Ngài thuyết. Mangala Sutta. Trong kinh sau này, Ngài 
nói về các con đường thăng tiến; các chư Thiên muốn biết các cửa vào bại 
vong (øarãbhava) của chúng sanh. Thiên chủ Sakka gởi một vị Thiên 
xuống bạch Phật, nên Ngài mới thuyết kinh Paräbhava. Truyền thuyết nói 
rằng sau khi Ngài chấm đứt pháp thoại, có vô số chúng sanh tiếp cận với Sự 
Thật t. 

Kinh đề cặp đến các nguyên nhân đưa đến sự bại vong của chúng 
sanh. Sau khi quán xét các con đường đưa đến bại vong, bậc trí có đầy đủ 
chánh kiến đạt được an lạc ®), 

®ĐSNA. 169-74. (2 SN. 91-115, 


2. Paräbhava Sutta.—Bảy pháp đưa đến thối đọa t). 
Œ® A.ïv. 26 £. 


Parikuppa Sutta.—Năm nghịch tội đưa đến đoạ địa ngục không thê cứu 
vẫn: giết cha, giết mẹ, giết Alahán, gây đồ máu Như Lai, và phá hoà hợp 
Tăng ®), 

® A, ii. 146. 


Parikkhãra Sutta—Bảy pháp đưa đến sự chứng đắc thiền định 
(samadh¡)--bảy pháp đâu tiên của Bát chánh đạo °, 
® A,ïv, 40. 


Parijãna (hay Abhijãna) Sutta. --Cần phải liễu tri (thoroughly knowing) 
ngủ uân đề đoạn tận khô 0), 
0S, 111. 26 Ê 


Parijãnana Sutta——Không liễu tri, không rời bỏ mắt, tai, vân vân, 
không thể đoạn tận khổ đau °°. 
®S,jv. 17. 


1. Pariññã Sutta.—Năm uân cần được liễu tri để đoạn tận khô ®, 
(®S_ 111. 26. 
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2. Pariññã Sutta.—Thuyết về pháp đưa đến sự liễu tri các chấp thủ ). 
(0S, 1v, 32 f 


3. Pariññä (hay Addhãna) Sutta.—Tu tập làm cho sung mãn năm căn 
đưa đến con đường ra khỏi t), 

0S, v, 236. 

Pariññãya Sutta.--Do liễu tri thân nên chứng ngộ được bất tử. Cũng 
vậy đối với thọ, tâm và pháp) 0), 

(0S, v, ÍR2, 


Pariññeyya Sutta.~Cần phải liễu tri tất cả ©, 
0® S.jv, 29, 


1. Pariññeyya Sutta.—Về các pháp cần phải biến tri (năm uấn), sự biến 
tri và con người biên tri 0), 
0S. 11, 189, 


2. Pariññeyya Sutta.—Thuyết cho Rãdha. Như trên, nhưng thêm điểm 
nói răng bậc chánh biến tri được gọi là Alahán t9 
S11. 191. 


Parita, Parittä.-Thần Chú. Bộ sưu tập rút từ các kinh 
Khuddhakapatha, Anguttara Nikãya, Majjhima Nikaya, và Sutta Nipäta, đề 
tụng đọc nhằm mục đích trừ bịnh tật hay hiểm nguy. Từ “pzri4” có nghĩa 
là che chở (protection). Trong Milindapañha có một danh sách thần chú 
quan trọng: Ratana Sutta, Khandha-paritta, Mora-paritta, Dhajagga- 
paritta, Ät{ãnãfiya-paritta, và Angulimäla ?. Có thể cộng thêm Mangala 
Suffa và Metta Sutta. 

Danh từ pzra được thấy lần đầu tiên trong Culla Vagga ® liên 
quan đến Khandha paritta mà Phật cho phép dùng trong Tăng Đoàn như một 
sự tự phòng hộ, tự cảnh giác, tự che chở, nguyên nhân là có vị tỳkheo bị rắn 
cắn chết. 

Hiện nay, Thần chú rất phô thông tại Miến Điện và Tích Lan, và 
thường được dùng trong những lúc hữu sự, cho cá nhơn cũng như cộng đồng 
hay quốc gia. 

Vua Sena II từng bảo thần dân ô ông đọc thần chú và rải nước chú 
để trừ bịnh tật trong xứ. Ông còn ra chiếu buộc tục lệ này phải được trì 
hành hằng năm '®. Vua Kassapa V từng nhờ ba tôn phái Phật giáo trì hành 
thần chú để xua dịch bịnh và tránh nạn mất mùa ®. Bode '® nói rằng dưới 
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triều Vua Anorata ở Miến Điện, nhiều tỳkheo tham ô vô đạo dùng thần chú 
như một phương tiện để cứu rỗi những kẻ ác tâm, kể cả những người giết 
cha giết mẹ. 
Buddhaghosa được nói là có lúc ông định viết Parittatthakathä. 

Geiger ” gọi đó là Chú giải về Paritta, nhưng từ paria ở đây có thê được 
dùng như một fĩnh từ có nghĩa ngắn gọn, chính xác, và yêu nghĩa của Ngài 
Buddhaghosa là một chú giải ngắn gọn và chính xác về Tam Tạng. 

S0, ® Chi tiết, xem s.v. ; xem thêm Dial. iii. 185. 

t Vịn, ïi. 110. ) Cv, li. 80. €3 

Tbid, lii. 80; trong dịch sốt rét năm 1935, các tỳkheo được chở hết xe này 
đến xe khác tới vùng dịch bịnh hoành hành đề tụng đọc chú và rải nước chú. 
Thần chú còn thường được đọc trong các lễ như tân gia, lên đường, . 
trương, vân vân. Xem Dial. 111. 180 ff; và P.L.C. 75 £. 
œp. cữ., 4. Ø Cy, xxxvii. 226. ® Cý, Trs. 1. 
24, 3. 


Parittasubhã.—Thiêu Tịnh Thiên. Một hạng chư Thiên thuộc các 
Subha (Biến Tịnh Thiên). Chúng sanh đắc Tam thiền được sanh cộng trú 
với các chư Thiên này 2®, Chư vị có đời sống dài 16 kiếpba 8), 

(ÔM. ii. 102. ' VịbhA. 507. 3 AbhS§. 23. 


Parittäbhã.—Thiêu Quang Thiên. Một hạng chư Thiên thuộc các Äbhã 
(Quang Âm Thiên) ©. Chư vị cộng trú với các chư Thiên này đều đắc Nhị 
thiền ?, Chư vị có hào quang hạn lượng ®. Đời sống của chư vị kéo dài I6 
kiếpba ®. 

(®ĐM. ii. 102. ® VịbhA. 520. ®M. i1. 147. 

® AbhS. 22. 


Parittikundiyära.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ ©), 
® Cv, Ixxvii. 9. 


Parittikkhundirattha.--Quận dưới miền Nam Ấn Độ. Được hiến cho 
Vua Tích Lan Colagangara để đổi lấy sự trung thành với Vua 
Parakkamabähu I °). 

® Cv, Ixxvi. 137, 221. 


1. Parinibbäna Sutta.—Bát Nípbàn. Tường thuật sự nhập diệt của Phật 
tại Kusinärä. Gôm lời nói sau cùng của Thê Tôn và các kệ mà Phạm thiên 
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Sahampati, Thiên chủ Sakka, Tôn giả Änanda, và Tôn giả Anuruddha 
nói ngay sau khi Ngài nhập Nípbàn “'. 

® S,¡. 157; cp. D. ï. 156 £; vê sự khác biệt giữa các kinh, xem KS. ¡. 
196, n. 1. 


2. Parinibbãna Sutta.--Tường thuật đầy đủ sự diệt độ của Thế Tôn ®), 
Œ® A,jv, 254. 


Parinda.—Thái tử của Vua Pandu, người Damila. Ông soán ngôi vua 
và trị vì tại Anurädhapura từ 433 đến 460. Ông được kế vì bởi bào đệ 
Khudda-Parinda ©). 

Œ Cv, xxxviii. 29. 


Paripunnaka Thera——Ông xuất thân từ một gia đình Sãkya ở 
Kapilavatthu và được gọi là Paripunnaka vì có tiền tài đầy đủ. Ông sống 
trong sự xa hoa với cả trăm thứ vật thực. Nghe nói Phật trai thực đơn sơ, 
ông xuất thế, gia nhập Tăng Đoàn và sau thành Alahán. 

Vào thời Phật Dhammadassĩ ông làm gia chủ, từng dưng nhiều lễ 
vật lên đền thờ Phật. Vào 94 kiếp trước ông làm vua I6 lần dưới vương 
hiệu Thũpasikhara . Ông có thể là Trưởng lão Thambhãropaka nói 
trong Apadãna °?, 

0) Thag. vs. 91; ThagA. ¡. 190 Ø) An. 1. E71. 


_ Paribbãjaka Vagga.—Phẩm 8 của Majjhima Nikãya, gồm các kinh từ 
số 71 đến 80 0, 
®M. ¡. 481 fF. 


1. Paribbãjaka Sutta —Một Bàlamôn Du sĩ bạch Phật cho đến như thế 
nào Pháp là thiệt thực hiện tại, không có thời gian, đên đê mà thây, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiệu (sanđi††hiko, akãhko, 
ông nghe °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

Œ A1. 157. 


2. Paribbãjaka.—Phật đến viếng vườn của các Du sĩ (Paribbãjakã) trên 
bờ sông Sappinikã. Ngài nói với nhiều Du sĩ danh tiếng như Annabhära, 
Varadhara, Sakuludãäyï, vân vân, rằng có bốn pháp cú tối sơ không bị các 
Bàlamôn, Samôn có trí quở trách: không tham, không sân, chánh niệm, và 
chánh định ?), 

(ĐA.i1i.31Ê 
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Paribbãjakã.—Du sĩ. Đó là các đạo sĩ khổ hạnh (ascetic) và các vị tu 
ấn (recluse) thường thấy trong thời của Đức Phật. Chư vị không nhứt thiết 
chỉ là Bàlamôn mà thôi. Đại để, Du sĩ tin vào sự an lạc hoàn toàn sau khi 
mạng chung vì được tịnh hoá khỏi các ác hạnh và rằng an lạc ấy có thê đạt 
được bằng Phạm hạnh, bằng cách từ bỏ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp 
và lối sống không thanh tịnh °. Bốn giới căn bản vừa kê giống bôn nhánh 
đầu tiên của Bát chánh đạo; còn bốn pháp sau có phần khác biệt nên các Du 
sĩ được xếp thành một tông phái riêng, ÄjIvaka (4.v.). Paribbäjakã cho rằng 
họ có nguyên lý và giáo lý giông như của Phật '. nhưng Phật tuyên thuyết 
rằng hai giáo lý có nhiều khác biệt căn bản. Vì vậy mới có sự chuyên hoá 
của Sãriputta và Moggalläna ®, hai Paribbajaka đệ tử của Giáo trưởng 
Sañjaya. Cứu cánh của các Paribbäjakã là sự bất tử (ma), có thể họ 
muốn ám chỉ sự tái sanh về cõi Phạm thiên. Phật không đề cặp đến cứu 
cánh mà đến nhân và Ngài đi đến tận gốc của các pháp '®. 

Các Paribbajaka không thật sự tu khổ hạnh, ngoại trừ họ độc thân; 
có một số Paribbãjakã là nữ nhơn. Họ là các giáo sư triết hay nhà biện tài đi 
đó đi đây để tranh luận về những vấn đề liên quan đến đạo đức (ethics) và 
triết lý, thiên nhiên và thần bí (nature-lore and mysticism). Không phải tất 
cả các Paribbãjakã đều là bậc trí giả, đều tinh tấn, hay đều chơn thật. Những 
“con lươn lùi” (eel-wrigglers) hay những “kẻ chẻ tóc làm đôi” (hair-spItters) 
kê trong Brahmäjãla Sutta là những ví dụ điển hình. 

Kinh sách có nói đến các trú xứ dành cho Paribbãjakã, như vườn 
Maillikã ở Sävatthi © và Kñ{ãgãrasälã (4.v.) ở Vesäli. Cũng nên kế thêm 
nhiều chỗ trong vườn trên bờ hồ Gaggarä '® ở Campã ', bờ hồ 
Moraniväpa trong Räãjagaha “ và bờ sông Sappinikã ®. Tại những nơi 
này, các Du sĩ tô chức lễ hội, có các cuộc tham luận, hay ghé qua thăm hỏi 
nhau. Họ rất chí tình và đối xử nhau rất bình đẳng, không phân biệt tôn phái 
hay địa vị trong xã hội. Ví dụ hai Du sĩ SakuladãäyT ®' và Sarabha #® tiếp 
đón Phật rất niềm nở, và các Du sĩ sau được biết từng đến yết kiến Phật: 
Dighanakha “°j Vekhanassa °?„ Timbaruka °°¿ Vacchagotta “® và 
Sivaka Moliya “9. Hoặc giả Du sĩ Pofaliputta viếng Trưởng lão Samiddhi 
09 Du sĩ Susĩima viếng Tôn giả Ananda “” Du sĩ Jambukkhädaka viếng 
Tôn giả Sãriputta “3. Dân chúng sống trong làng gần các vườn Du sĩ 
thường ghé ngang để thăm viếng, đảnh lễ và học hỏi. Ngoài các vị Du sĩ nói 
trên, còn có rất nhiều Du sĩ thù thắng mà danh sách được ghi lại trong kinh 
sách (như Annabhära, Varadhara, vân vân) °”?¿ Sãmandala “° và 
Paribbãjakã Sueimukhĩ ®_ Được biết chư vị có nhiều môn đệ. 

®/ø.,M. 1i. 24, 272, M.1.64£; 84 £ € 
E.g., Vin. ¡. 39. ® Chalmers: Further Dialogues ¡. Introd. xxi. Về 
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giáo lý của Du sĩ so với giáo lý của Phật, xem thêm A. 1v. 35 ff., 378; 1. 215. 


Gì D,.1,.178, 6 7bjđ., 111. œ0 A, 
v. 326. 6 7bi4., 1,185; 11. 175. ® M. ii. 29; xem thêm 
A.1M. 175 fF 09 7bjđ, 1. 185. GĐM.¡. 497. 
02M. ii. 40. ST 22 9 lhid, 
11.257. 03 7bjđ,, 1v. 230. 06 M.iii. 207. Đã 
S.1. 119. C Thị 1y. 251, VU Á TH Ti 
(2 S. 1v, 26. (96.1, 2381. 


Paribhutta——Thành phố vào thời Phật Sikkhĩ, nơi Bồ Tát sanh làm 
Vua Arindama ©, 
® BuA. 203. 


_Parimandala Vagga.—Chương I của Ưng Học (Sekhiy3) trong Ưng 
Đôi Trị (Pãcittiya) của Phân Tích Giới Bồn (Suttanvibhanga) ?), 
® Vịn. iv. 185-7. 


Parimucchita Sutta.—Phải như thật quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
“không phải của tôi”, “không phải là tôi”, “không phải là tự ngã của tôi” để 
“không còn trở lui trạng thái này nữa” ®), 

(0S, 1i1, 165. 


Pariyadinna Suttã—Hai kinh thuyết về pháp đưa đến chấm dứt 
(pariyädinna) tất cả chấp thủ 0). 
0S,1v.33 £ 


Pariyäya Sutta. —Nhiều Du sĩ ngoại đạo (Phật) nói rằng pháp môn 
(pariyay4) của họ giống như giáo pháp của Thế Tôn, khi đề cặp đến năm 
triền cái và bảy giác chỉ. Phật dạy các tỳkheo rằng nếu được hỏi hãy hỏi lại 
có pháp môn nào, do pháp môn ấy, năm triền cái được trở thành mười, bảy 
giác chỉ được trở thành mười bốn? Được hỏi như vậy, các Du sĩ ngoại đạo 
sẽ không thê giải nghĩa được t. 

CS. v..1081 


Pariyesanã Sutta.—Có bốn pháp mà các phi Thánh cầu và bốn pháp mà 


các Thánh cầu ®, 
Œ A11. 247. 
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Parilaha.—ĐJa ngục Đại nhiệt não, tại đó mắt chỉ thấy bắt khả lạc sắc, 
tai chỉ nghe bât khả lạc âm, vân vân, dâu là khả hỷ sắc, khả hỷ âm, vân vân 
qœ) 


0S, v. 450. 


Parilaha Sutta.—Không biết đây là khổ, không biết con đường đưa đến 
diệt khô còn đáng sợ hơn Địa ngục Đại nhiệt não, °). 
® S_v, 450. 


Parivarapatha (hoặc Parivära).—Tập Yếu. Phần kết của Vinaya 
Pitaka. Được xem như câm nang gôm 19 chương hướng dẫn việc hành xử 
Luật. Được nói là của Tỳkheo Dĩpa soạn, có thể ở Tích Lan. 

Chú giải © nói rằng Solasa-Parivära từng là một phần của Vinaya 
lúc được trùng tụng tại Đại hội Kết tập lần đầu tiên. Có thể Parivära tương 
ứng với mãiikã (mục lục) của Abhidhamma và được nói rộng ra về sau. 

0ø, DA. 1. 17; Sp. 1. 18. 


ParivImamsana Sutta.—Khi tư lường sự khổ như già, chết, vị tỳkheo 
nhận thức rằng VÌ có sự sanh nên mới có già, chết, rồi vị Ấy hành trì Pháp để 
đưa đến đoạn diệt sanh hầu già chết không hiện hữu. Tư lường thêm, vị ấy 
biết các nhân đưa đến quả, vị ấy hành trì Pháp đề diệt các nhân khiến các 
quả không xảy ra, và vị ấy được giải thoát khỏi khổ đau t. 

(0S, 1¡, 80 


Parivena-vihära.—Tnh xá ở Rohäna, do Vua Agøabodhi [6] kiến tạo 
@) 


® Cy, xIv. 45. 


Parisã Vagga—Phẩm 5: Phẩm Hội Chúng, Chương Hai Pháp, 
Anguttara Nikãya 0), 
® A.i.70 


1. Parisä Sutta.—Có bốn ô uế hội chúng: tỳkheo ác giới, tỳkheo nỉ ác 
giới, nam cư sĩ ác giới, và nữ cư sĩ ác giới °°, 
(A11. 225. 


2. Parisã Sutta—Có ba hội chúng: hội chúng điêu luyện về khoa 
trương, hội chúng điêu luyện về chất vấn, và hội chúng điêu luyện về tuỳ 
theo sở thích 0), 

®A.1.285, 
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3. Parisä Sutta.—Có tám hội chúng: Sátđély, Bàlamôn, gia chủ, Samôn, 
Bốn Thiên vương, cõi Tãvatimsa, Mara, và Phạm thiên. Phật có đến viếng 
và thuyết pháp cho tất cả tám hội chúng này ©), 

® A, 1v. 307. 


Parisuddha.—Nhà vua vào 67 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Dussadãyaka °), 
® Ap. ¡. 185. 


Parisuddha Vagga.—Phẩm 13: Phẩm Thanh Tịnh, Chương Mười Pháp, 
Anguttara Nikãya 0), 
® A, v, 237-40. 


Parisuddha Sutta——Có tắm pháp —Bát chánh đạo--thanh tịnh, trong 
sáng có thê sanh khởi nhưng chỉ trong giới luật của bậc Thiện Thệ t), 
®ĐS, v, 15, 


Parisuddhäbhä.—Tịnh Quang Thiên. Một hạng chư Thiên thuộc các 
Abhã (Quang Âm Thiên). Chư vị cộng trú với các chư Thiên này đều đắc 


Tam thiền ®. Chư vị có hào quang không bị lu mờ (untarnished) ?®. Đời 
sống của chư vị kéo dài 16 kiếpba ®). 

® VịbhA. 520. ®M. ii. 102, 147. 6) 
AbhS. 23. 


1. Parihãna Sutta.—Tôn giả Sãriputta nói với chư tỳkheo về các pháp 
đưa đến sự tốn giảm: không nghe pháp chưa được nghe, quên pháp đã nghe, 
không hành pháp tâm đã có cảm xúc, và không thức tri những pháp chưa 
được thức tri. Cần học tập đề biết tâm mình và tâm người; phải quán sát để 
thấy các pháp trong tự ngã t). 

00A, v, 102 fF. 


2. Parihãna Sutta.—Có tám pháp đưa vị tỳkheo hữu học đến thối đoạ, 
và ngược lại 0, 
® A,1v. 331. 


3. Parihãna Sutta.— Thuyết về pháp thối đoạ, bất thối đoạ và sáu thắng 


xứ ®, 
Nẻ- 27/1 5E 
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4. Parihãna Sutta.—Hai Tôn giả Ananda và Bhadda thảo luận về nhơn 
duyên khiên cho Diệu pháp bị (hay không bị) tôn giảm (parihaham) °, 
®S,v. 173. 


Parihãni Sutta——Tôn giả Sãriputta nói với chư tỳkheo về bốn pháp 
đưa đến thối đoạ khỏi các thiện pháp: tham ái tăng thịnh, sân tăng thịnh, si 
tăng thịnh, và không có tuệ nhãn soi thấu °, 

Œ® Ai. 143 fÈ 


Parosata Jãtaka (No.101).— Giống như Parosahassa Jãtaka (2.v.). 


Parosata Vagga.—Phẩm I1, Eka Nipãta, Jãtakatthakathã t). 
(®J.1.410-24. 


Paresa Sutta.—Có ba sự kiện cần thiết cho một người thuyết pháp cho 
người khác nghe ©), 
(® A1. 151. 


Parosahassa Jãtaka (N0. 99).--Chuyện Hơn Một Ngàn Kẻ Ngu. Một 
thời, Bồ Tát làm Sư trưởng sống cùng 500 vị tu khổ hạnh trên Hy Mã Lạp 
Sơn. Một hôm, Ngài phải đi đến mạng chung, nhưng vị Đại đệ tử của Ngài 
lại đi vắng. Muốn biết sự chứng đắc của Ngài, các đệ tử bèn bạch hỏi Ngài 
đạt được quả vị gì? Ngài đáp: “Không có gì.” Không hiểu ý nghĩa thâm sâu 
của câu đáp, các đệ tử không cung kính trà tỳ Ngài. Lúc vị Đại đệ tử trở về, 
ông bảo các bạn không hiểu ý nghĩa của Sư trướng nói rằng Ngài đã đạt 
Thiền chứng Vô sở hữu xứ, nhưng các đệ tử không tin. ĐỀ sự việc được rõ 
ràng trước đại chúng, Bồ Tát từ giới Phạm thiên xuống tán thán trí tuệ của vị 
Đại đệ tử: Ngàn kẻ ngu không băng một người trí. 

Chuyện kể về trí tuệ siêu việt của Tôn giả Sãriputta. Vị Đại đệ tử 
chỉ Tôn giả Sãriputta ?, Xem Sarablanga Jãtaka. 

0.1. 406 fF. 


Parosahassa Sutta.--Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, cùng đại 
chúng Tỳkheo 1,250 vị. Ngài thuyết về Nípbàn và chư tỳkheo rất đổi hoan 
hỷ. Lúc bấy giờ Tôn giả VahgTsa muốn nói kệ thích nghỉ tán thán Phật. 
Phật cho phép °, 

S1, 192, 
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Palahkotta——Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ, thường được đề cặp 
trong các chiến dịch của Tướng Lahkãpura chống Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miền Nam Ấn Độ ®), 

® Cv, Ixxvii. 58, 64, 66. 


,Palandipa.-- Quốc độ dưới miền Nam Ấn Độ; Viradeva có lần làm vua 
quốc độ này 0), 
0Ð Cy, Ixv. 36. 


Palannagara.—Tên của một làng và cũng của một tịnh xá ở Tích Lan. 
Vua Aggabodhi II có xây một thiền đường (øađhãnaghara) nối liền với 
tịnh xá để tôn vinh Trưởng lão Jotipäla 0©). 

® Cv, xlii. 50. 


Paläyi Jãtaka (No. 229).--Chuyện Du sĩ Palãyi. Một thời, Bồ Tát trị vì 
Takkasilã. Vua Brahmadatta thành Benares tiến quân đến và muốn chiếm 
Takkasilä. Khi thấy các tháp trên công thành, ông sợ hãi và bỏ chạy. 

Chuyện kề về một du sỉ hay biện luận không tìm được aI đối thoại 
cho đến khi ông vô Sävatthi tìm gặp Phật. Thấy công thành do Vương tử 
Jeta dùng 90 triệu đồng vàng để kiến tạo, ông hoảng sợ và bỏ đi ra; ông 
nghĩ công đã thế thì Hương phòng thật vô lượng, và Samôn như vậy ai có 
thể biện luận được f°.. Xem thêm Dutiya-Palãyi Jãtaka. 

(T1. 216 ff 


Paläsa Jãtaka (N0. 307).-Chuyện Thần Cây Hồng Diệp. Có một 
Bàlamôn nghèo thường đến đảnh lễ cây hồng diệp (palasa). Một hôm, thần 
cây xuất hiện và hỏi sao ông tôn kính cây này. Ông thưa, ông muôn vàn 
kính thần cây vì rằng chắc thần cây giữ kho vàng nơi đây. Thân cây hoan 
hỷ và cho vị Bàlamôn kho tàng chôn dưới gốc cây. 

Chuyện kể về Tôn giả Ânanda đứng khóc lúc Phật nhập Nípbàn. 
Phật cho vời ông đến và bảo ông đã trữ một kho công đức rồi. Vị Bàlamôn 
nghèo chỉ Tôn giả Ananda t, 
É J1, 23 


2. Palasa Jataka (No. 370).-Chuyện Cây Hồng Phượng Vĩ. Bồ Tát 
sanh làm con ngỗng vàng sông trên núi Cittakũta thuộc vùng Tuyết Sơn. 
Trên đường bay tới lui, ngông hay đậu lại trên cây hồng phượng vĩ này nên 
tình bạn giữa ngông và cây trở nên rất thấm thiết. Một hôm, có con chim 
đến đậu trên cây hồng phượng và. đề phân rơi xuống chảng hai của cây 
phượng; hột đa trong phân chim nây mầm sanh cây đa con rất xinh tươi. 
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Ngỗng khuyên cây phượng loại bỏ cây đa con, nhưng cây phượng không 
nghe. Ngày tháng trôi qua, cây đa mọc lớn và làm chết cây phượng. 
Chuyện do Phật kế để khuyên chư tỳkheo nhồ tận gốc các tội lỗi, 
dầu tội ấy có nhỏ đến đâu 0, 
0], 1i, 208. 


Palãsavana.—Khu rừng gần Nalakapäna ở Kosala. Tại đây Phật an trú 
+ và thuyết Kinh Nalakapäna Sutta '). 
® A, v, 122. ® M.¡. 462. 


Palãsinä Sutta.—Hãy từ bỏ cái gì không phải của mình: mắt, tai, vân 
vân 0), 
(0S, ïv. 128 f. 


Palufthagiri.--ĐỊa danh trong xứ Rohãna, nơi quân Cola thăm bại hai 
lần rất nặng nề, một lần dưới triều Vua Mahinda V ®), lần thứ nhì 12 năm 
sau dưới triều Vua Vijayabähu I ®). 

® Cv, lv. 28, ® /b¿4, Ivili. 18. 


Paloka Sutta.—Phật dạy Tôn giả Ananda rằng cái gì chịu sự biến hoại 
(palokadhamma) gọi là thê giới trong giới luật của bậc Thánh. Mắt, sắc, 
nhãn xúc chịu sự biến hoại. Tai, âm, vân vân, chịu sự biến hoại. ). 

0S, 1v, 53. 


Palobhana Sutta—Có một kinh tựa đề Palobhana kế trong 
Pañcagaruka Jãtaka ©), nhưng không tìm ra xuất xứ. Phải chăng đó là nói 
kinh DhItaro Sutta (4.v.)? 

®].¡.469. 


Pallahkadãyaka Thera.—Alahán. Lần nọ ông dưng lên Phật Sumedha 
cái kiệu (pallauka) với đầy đủ nệm, vân vân. Vào 20 ngàn kiếp trước ông 
làm vua ba lần dưới vương hiệu Suvannäbha ?. Ông có thê là Trưởng lão 
Uttiya ®). 

® Ap.¡. 175. t2 ThagA. ¡. 202 £. 


Pallanka-vimãna-vatthu.— Chuyện của một nữ nhơn ở Sävatthi thành 
hôn cùng một nam chơn đồng giai cấp và hai người sống rất phạm hạnh. 
Sau khi mạng chung bà sanh về cõi Tãvatimsa; Tôn giả Moggallãna có gặp 
bà và được bà kể lại chuyện đời mình ©), 

® Vy, ii. 3; VvA. 128 fF 
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Pallava.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua trị 
vì miễn Nam Ấn Độ ®), 
(® Cv, Ixxvii. 55, 73. 


Pallavakä.—Tên của một tộc có lên danh sách ?', 
©® Ap, ii, 359. 


Pallavabhogga.--Quốc độ của Trưởng lão Mahädeva và 460 ngàn 
tỳkheo đến dự lễ đặt viễn đá đầu tiên xây dựng của Mahã Thũpa ?). Geiger 
nghĩ đó là xứ Ba Tư “?. 

©® Mhv. xxix. 38. ® Mihvw. 77s. 194, n. 2. 


Pallavavañka.--Hải cảng ở Tích Lan, nơi xuất quân của đoàn viễn chỉnh 
do Vua Parakkamabähu I gởi đi đánh Vua Kamboja °) 
9 Cy, Ixxvi. 46. 


Pallavaväla—Địa danh mà Vua Mãnäbharana chiếm được trong 
chiên dịch chông Vua Parakkamabähu I °'. 
(0) Cy, Ixxii. 178, 220. 


PallaväpTI.—Tên của nơi mà Tướng Gokanna của Vua Gajabahu có 
lần bị đánh bại °°. 
® Cv, ]xx. 73. 


PavattanT Sutta.—A1 thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa, và cần phải 
liễu giải pháp. Ai nghe pháp cân phải liễu giải nghĩa, và liễu giải pháp. Ai 
thuyết pháp và ai nghe pháp, cả hai cần phải liễu giải nghĩa và cân phải liễu 
giải pháp. Có ba trường hợp này là cuộc pháp thoại được diễn tiến có lợi ích 
0 [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

@ A,¡ 151. 


Pavattä.—VỊ Phật Độc giác 0°. 
(®ĐM. ii. 70; MA. ii. 890. 


Pavarä.—Một trong năm ái nữ của Thiên vương Vessavana; nàng cùng 
với bốn chị em kia ca múa trước mặt Thiên chủ Sakka ©'. 
(® Vy, 11. 4; VvA. 131. 
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Pavärana Sutta—Một thời, Phật trú tại Migäramatupäsäda. Vào 
ngày tự tứ øavãrana) Ngài mời Tăng chúng gồm 500 tỳkheo Alahán đến 
hỏi chư vị, về thân và lời nói, có gì chỉ trích Ngài không? Thay mặt chư vị, 
Tôn giả Sãriputta tán thán Phật. Rồi Phật dạy rằng Tôn giả cũng như chư 
Alahán không có gì để chỉ trích được cả. Tiếp theo, Tôn giả VahgTsa nói 
lên những bài kệ tán thán thích ứng °), 

0) S.¡. 190 f xem thêm Thag. vs. 1234 ff. 


Paväranakkhandha.—Chương 4 giảng về lễ Tự Tứ (Paväranä) của Đại 
Phẩm (Mahãvagga), Vinaya Pitaka. 


PavifthaThera.—Bàlamôn ở Magadha làm Du sĩ theo ước vọng của 
mình. Tuy nhiên, khi nghe tín Upatissa và Kolita gia nhập Tăng Đoàn của 
Thế Tôn, ông bắt chước và về sau đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật AtthadassT, ông là nhà tu khổ hạnh Narãdakesava 
từng đảnh lễ Phật. Vào bảy kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Amittatäpana “). Ông là Trưởng lão Ekadamsaniya nói trong Apadãäna ), 

0) Thag. vs. 87; ThagA. 1. 185. ® Ap. 1. 168 £. 


Paviveka Sutta.—Các Du sĩ ngoại đạo (Phật) trình bày ba hạnh viễn ly 
(từ bỏ): viễn ly áo, viễn ly thức ăn khât thực, và viên ly sàng toạ. Phật dạy 
ba hạnh viên ly khác: viên ly ác giới, viên ly tà kiên, và viên ly các lậu hoặc 
qœ) 


0 A.¡.240. 


Pavesana Sutta.—Mười bất thiện pháp mà vị tỳkheo thành tựu khi 
viêng hậu cung của nhà vua ?, 
® A, v. 81 ; cp. Vin. iv. 159. 


Pasayha Sutta.--Có năm sức mạnh--sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài 
sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh--, giúp nữ 
nhơn được sông trong nhà (không bị đuổi đi) và chinh phục øayzsha) được 
chồng ® 

®S, 1v. 246. 


1. Pasãda Sutta.—Tám pháp đưa đến sự tịnh tín (đevotion) của tín chủ 


đối với vị tỳkheo 0, 
® A.jv. 345 f. 
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2. Pasada Sutta.—AI đặt lòng tin vào Phật, vào Bát chánh đạo, vào 
pháp ly tham đối với các pháp hữu vi hay vô vi, và vào Tăng đoàn, vị ấy đặt 
lòng tin vào tối thượng và được quả dị thục tối thượng ©, 

® A, ii. 34 £; eƒ ibid,, iii. 36 f; dân trong Vsm. ¡. 293; được thấy trong 
ltv. 87. 


Pasadapäsada—Sảnh đường do Yasodharä, công chúa của Vua 
Vijayabãhu L, kiên tạo trong Selantarasamuuha-vihãra °). 
0? Cy, ]x. 84. 


Pasũra.—Du sĩ (Paribbäjaka). Ông có tài biện luận và từng đi đó đi 
đây với cành đào (bu) mà ông dùng để cắm xuống nơi nào ông dừng 
chơn, để thách thức ai muốn biện luận với ông thì hãy nhỗ cây này đi. Lúc 
tới Sãvatthi, Tôn giả Sãriputta thấy cành đào bèn cho nhô. Pasũra đi cùng 
một hội chúng đông đến trú xứ của Tôn giả tranh tài. Ông thua ?, 

Về sau ông gia nhập Tăng Đoàn dưới sự hướng dẫn của Tôn giả 
LãludãyT, người mà ông từng đánh bại trước đây. Ông trở về trú xứ của các 
ngoại đạo với chiếc y của tỳkheo, rồi ra đi đến yết kiến Phật đề luận bàn. 
Nhưng khi bước chơn vô Jetavana, ông bị chư Thiên giữ cửa biến thành 
ngu muội nên không nói được lời nào với Phật. Phật bèn thuyết Pasura 
Sutta trước một đại chúng đông đảo '). 

0) Cƒ Pãfäcärä. (2 SNA. 1ï. 538 fÈ 


Pasũra Sutta.—Kinh thứ tám của Phẩm Tám, Kinh Tập. Do Phật 
thuyết tại Jetavana vì Pasũra. Người tranh luận công kích lẫn nhau và gọi 
nhau là ngu. Họ ước muốn được tán thán, khi thất bại họ rủn chí. Tranh 
luận không thanh tịnh (purify) được ai 0), 

(SN. vs. 824-834. 


Pasenadi—Batưnặc. Vua xứ Kosala, đồng thời với Đức Phật. Ông là 
Hoàng tử của Vua Mahä Kosala. Ông du học ở Takkasilã; tại đây ông có 
làm bạn với Licchavĩ Mahäli và Vương tử Bandhula của xứ Malla. Hồi 
hương, ông được Vua cha dành cho ngôi báu vì thấy ông võ nghệ song toàn 
® Ông trị vì rất mẫn cán và rất trọng dụng nhơn tài ®'. Ông còn là một đệ 
tử trung kiên của Phật từ buổi sơ khai ®' cho đến lúc ông băng hà. 

Dầu theo giáo pháp của Phật, Vua Pasenadi không quên hỗ trợ các 
tông phái khác. Được biết ông còn đứng tô chức đại lễ tế đàn với hằng ngàn 
bò, đê, cừu; nhưng sau cùng nghe lời khuyên của Phật, ông dẹp bỏ °”. Ông 
thường đến viếng Phật và thảo luận với Ngài nhiều vấn đề !%: trọn chương 3 
(Tương Ưng Kosala) của Samyutta Nikãya gồm 25 kinh đề cặp đến các 
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cuộc thảo luận này. Cùng trong lứa tuổi như nhau, hai vị rất tâm đắc và 
thành thật ?. Lần nọ, Phật khuyên Pasenadi tiết chế trong việc âm thực và 
dạy cho cháu ông là Sudassana (hoặc Uttara) đọc bài kệ về lợi ích của sự 
tiết giảm mỗi khi nhà vua ngồi vào bàn ăn; kết quả rất tốt đối với nhà vua ®. 

Pasenadi rất yêu quý và tin tưởng Chánh hậu Mallikã, dầu Bà xuất 
thân từ một gia đình kết vòng hoa tầm thường; ông luôn luôn tham khảo bà 
vì biết rằng bà hơn ông về trí tuệ “®, Lần nọ nhà vua thử ý dầu biết bà yêu 
ông hơn cả chính bà ?. Tuy nhiên, là người liễu đạo, bà đáp “không có ai 
thân ái với thiếp hơn là tự ngã của thiếp.” Về vấn đề này, nhà vua tìm yết 
kiến Phật và được Ngài giảng ý nghĩa thâm sâu nhưng chơn thật của Hoàng 
hậu. Một lần khác, Pasenadi bạch Phật ông muốn Hoàng hậu sanh cho ông 
một thái tử thay vì một công chúa; Phật dạy: “Có một số thiếu nữ, có thê tốt 
đẹp hơn, so sánh với con trai.” ?, 

Hoàng hậu Mallika mệnh chung trước #3? nên Vua Pasenadi có 
thêm các hậu khác: một là em của Vua Bimbisära, vị thứ hai là UbbirT 
(q.v.); Kannakatthala Sutta “® còn kế đến hai chị em Somä và Sakulã nữa 
q6) 

Truyền thuyết nói rằng Pasenadi muốn làm thân với gia đình Phật 
để quan hệ thêm thân mật. Ông cúng đường Phật và một ngàn tỳkheo trai 
thực trong một tuần; sau đó ông thỉnh Phật đến để ông cúng dường hằng 
ngày, nhưng Phật từ chối và cử Tôn giả Änanda đến. AÄnanda đến với 500 
tỳkheo. Vì quá bận rộn nên Pasenadi không tiếp đón chu đáo lắm, khiến 
nhiều tỳkheo không đến nữa, chỉ còn có Änanda. Lúc biết ra, nhà vua rất 
buồn. Để lấy lại sự tín nhiệm của chư tỳkheo, nhà vua quyết định cưới một 
thân nhơn của Phật. Ông đưa tin sang các vị trưởng tộc Sãkya đang là chư 
hầu của ông. Một cuộc họp được tô chức tại Mote Hall và kết quả là Sãkya 
sẽ gả cho Vua Pasenadi Vãsabhakhattiyä, ái nữ của Phó vương 
Mahänamä và nô tỳ Nägamundä. Nãgamundã có với Pasenadi Vương tử 
Vidũdabha. Lúc viếng Kapilavatthu, Vidũdabha nghe được câu chuyện 
gian đối của dòng tộc Sãkya, chàng quyết trả thù. Lên ngôi, ông cử quân 
sang chiếm đất của Sãkya và tàn sát một số Thích tử bất kế nam nữ hay già 
trẻ “”, Còn Pasenadi lột hết vương tước của Vãsabhakhattiyä và con bà và 
cho làm nô lệ. Tin đến tai Phật, Ngài thuyết Katthahãrika Jãtaka và 
khuyên Pasenadi phục hồi tước vị của hai mẹ con bà Vãsabhakhattiyä. 
Được biết Pasenadi còn có một vương tử nữa là Brahmadatta, về sau gia 
nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán 0°), 

Pasenadi có người chị, KosaladevT, làm Hoàng hậu của Vua 
Bimbisära. Bà được Vua Mahäã Kosala ban cho làng Kãsi làm một phần 
của của hồi môn để dùng mua sắm hương liệu tắm rửa. Lúc Vua Bimbisãra 
bị Vua Ajãtasattu giết, bà cũng chết theo vì buồn khổ. Bấy giờ Pasenadi 
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lấy lại làng Kãsi. Nổi giận, Ajãtasattu tuyên chiến, nhưng bị thua (vì quân 
tình báo nghe trộm được chiến lược mà Trưởng lão Dhanuggaha-Tissa bàn 
với bạn ông là Mantidatta) và bị bắt cằm tù. Lúc Ajãtasattu hứa không đòi 
ngôi báu, ông mới được thả ra. Bấy giờ ông còn được Pasenadi gả cho công 
chúa Vajirã và ban cho làng Kãsi làm của hồi môn 0), 

Ba năm sau, Vidũdabha nổi dậy chống cha. Ông được Tư lệnh 
Dighakäräyana, cháu của Bandhula (4.v.), trợ giúp. Bandhula, tộc trưởng 
của dân Malla, chán ngán sự gian đối của dân tộc ông nên đến Sävatthi tá 
túc với Pasenadi, một bạn học củ. Nghe lời quần thần tham ô của mình, 
Pasenadi lập mưu giết Bandhula và tất cả các con của ông đang đẹp loạn 
ngoài biên cương. Được biết Bandhula có với Bà Mallikã 32 người con đều 
thành danh, và Bà Mallikã là một Phật tử ngoan đạo nên không oán hận gì 
Pasenadi hết. Thái độ bà làm nhà vua hối tiếc và tìm cách chuộc lỗi. Nhưng 
Tướng Dĩghakãrãyana thì không. Thừa cơ hội Pasenadi để lệnh phù ngoài 
cửa lúc vô viếng Phật tại Medatalumpa (UJumpa), ông lấy lệnh phù rồi dẫn 
tuỳ tùng của nhà vua về kinh đô phong vương cho Vidũdabha. Pasenadi đi 
cầu cứu Ajãtasattu, nhưng rủi thay ông chết dọc đường vì kiệt sức. 
Ajãtasattu tống táng ông rất trọng thể; sau đó ông định tiến quân phạt tội 
Dighakãräyana nhưng thôi vì sự can gián của quần thần ?, 

Pasenadi có người em, Sumanä, từng đi với ông đến yét kiến Phật 
lần đầu tiên; bấy giờ bà định gia nhập Tăng Đoàn, nhưng bà đời ý định vì 
phải nuôi bà nội đang trong tuổi giả yếu. Pasenadi rất quý bà nội ông nên 
ông buồn nhiều lúc bà mất vào tuổi 120. Sau đó, Sumanä xuất gia và đắc 
quả Alahán #Ð, Gia tài của cụ nội được hiến cho chư tỳkheo, và Phật phải 
ban phép đặc biệt đề chư vị thọ nhận ??. 

Pasenadi có voi quý Seta # và hai voi khác tên Bhadderaka (hay 
Päveyyaka) ?® và Pundarika 2°, và con hạc ® mà nhà vua dùng để đưa 
thơ. Ông còn có một báu vật nữa: viên ngọc bát giác Verocanamani mà 
ông gắn trên khăn đóng; được biết đó là của do Thiên chủ Sakka biếu 
Hoàng tử xấu trai Kusa. 

Theo Chú giải Jãtaka “®, Pasenadi có xây tự viện Rãjakäräma 
trước Jetavana; Phật có trú lại đây. Pasenadi có Tế sư Aggidatta (4.v.) và 
Đại thần Santati (.v.) xuất thế gia nhập Tăng Đoàn; Aggidatta trước đây 
từng làm TẾ sư của Vua Mahäkosala và rất được Pasenadi quý mến. 
Pasenadi luôn luôn kính trọng những vị được Phật tán thán, như Kãnã (S1), 
Culla-Eka-Sãfaka (32),hay Angulimälã (33), và không ngần ngại phản đối 
nhưng ai coi thường lời dạy của Phật, như Upananda chẳng hạn (34). 

Pasenadi luôn luôn muốn được khen là tín chủ cúng dường Phật và 
chư tỳkheo rộng rãi nhứt. Theo ý của Hoàng hậu Mallikã, ông tô chức trai 
đàn Asadisadãna (q.v.) tốn đến 140 triệu, nhưng ông buồn lòng vì không 
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được Phật tán thán tương xứng. Phật giải thích rằng sở dĩ như vậy vì công 
đức này của ông không to tát như ông nghĩ bởi chỉ có Đại thần Junha đồng 
ý còn Đại thần Kãja không đồng ý với Asadisadãna. Nhà vua liền cách 
chức Kaãla và thưởng cho Junha làm vua bảy hôm (35). 

Pasenadi thích bàn luận các đề tài liên quan đến Phật Pháp. Ông 
không bao giờ bỏ lỡ cơ hội yết kiến Phật, dầu có đi kinh lý xa và nếu được 
biết Phật đang du hành trong vùng đó--xem Dhammacetiya Sutta (4.v.) và 
Kannakatthala Sutta (.v.); nêu không được gặp Phật, ông yết kiến một vị 
tỳkheo đệ tử của Ngài, như trong trường hợp ông gặp Tôn giả Änanda trên 
bờ sông AciravafI, hoặc Tỳkheo ni Khemä ở Toranavatthu (36). 

Rhys Davids (37) nghĩ rằng Pasenadi là vương hiệu (38), còn danh 
tánh của ông là Agnidatta, vì theo Divyävadãäna (p. 620) nhà vua ban làng 
Ukkatthä cho Bàlamôn bá hộ Pokkarasädi được gọi là Agnidatta, còn theo 
Digha Nikãya (¡. 87) nhà vua ấy là Pasenadi; hơn thế nữa, Pasenadi là vương 
hiệu được nhiều vua sử dụng (39). Được biết vấn đề còn là nghi vấn vì chưa 
có đủ sử liệu chứng minh. 

Anãgatavamsa (40) nói rằng Pasenadi là một vị Bồ Tát; Ngài sẽ là 
vị Phật vị Lai thứ tư. 

© DhA. ¡. 338; xem phả hệ trong Beal: Records of the Western Word, ii. 
2.n. 3. ® E ơ., S. ¡. 74, 100; chú giải (SA. ¡. 109 £.) nói rằng nhà 
vua còn trừ tham ô và hối lộ trong triều ông, nhưng không thành công lắm. 

® Ông ban cho Bảlamôn bá hộ Pokkharasadï làng 
Ukkatthã và cho CañkT làng Opasäda và miễn thuế hoàn toàn cho hai làng 
này. Được biết nhiều nơi thí thực được mở cửa cho mọi người (Ud. ii. 6). 
Ông luôn luôn đánh lễ các nhà sư của các tôn phái khác cả sau khi đã quy y 
Phật (Ud. vi. 2). ® Theo Kinh điển Tây Tạng, Pasenadi quy y Phật 
vào năm thứ hai của triều đại ông (Rockhill, p. 49), và lúc Phật còn rất trẻ 
(S.1. 69). Xem thêm Dahara Sutta (4.v.). ® S. ¡. 75; chỉ tiết, 
xem Mahäsupina Jãtaka và Lohakumbhi Jãtaka. Theo SA. (1. I11) nhà 
vua phải lòng một cô gái lúc đi dạo trong thành; biết cô có chồng, ông ra 
lịnh cho chồng cô đi hái bông súng trong một hồ xa trăm dặm rồi cho đóng 
cổng thành sớm. Chiều đến, chồng cô không vô thành được nên đến 
Jetavana ân náo. Nhà vua suốt đêm không ngủ được vì dục vọng và thấy 
điềm chiêm bao đữ. Các Bàlamôn đoán mộng khuyên vua làm đại lễ tế đàn. 
Chuyện còn được kể trong DhA. ii. 1 ff. với nhiều chỉ tiết khác biệt. 

) Truyền thuyết nói rằng nhà vua đến chăm sóc Phật ba lần mỗi 
ngày với một đoàn hộ vệ rất ít. Có lần ông bị bọn cướp mai phục tại rừng 
Andhavana, nhưng nhờ biết trước ông diệt được hết cả bọn. 

Pasenadi rất quý trọng Phật. Ông từng sụp lạy và vừa hun vừa xoa bóp chơn 
Ngài (M. ii. 120). Kinh sách Bắc tông ghi rằng lúc Phật viếng cõi 
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Tãvatimsa, ông cho tạc Tôn tượng bằng gỗ trầm đề đánh lễ hằng ngày. Ông 
rất kính trọng Phật nên cho đẹp tất cả các ngoại đạo (Phật) phi báng Ngài— 
ví dụ trường hợp của SundarT-Nandã (.v.). Trong Aggañña Sut(a (D. 11. 
83 f.) Phật có nói tại sao Pasenadi kính trọng Ngài. Riêng Pasenadi nói thần 
dân ông kính trọng Phật hơn nhà vua (M. 1i. 123; A. v. 65 ff). Pasenadi 
cũng rất kính trọng Tăng Đoàn; ông can thiệp ngay khi Tăng Đoàn có vấn 
đề-- c.ø, Kundadhãna (.v.) và mẹ của Kumãra Kassapa (z.v.). Theo 
Vin (iv. 112), Pasenadi luôn luôn bạch Phật mỗi khi thấy tỳkheo nô đùa bất 
xứng trên sông Aciravafi trước hoàng cung. Pasenadi rất kính trọng Pháp. 
Câu chuyện người mù rờ voi là một ví dụ cho thấy nhà vua muốn chứng 
minh giáo pháp toàn vẹn của Phật so với các giáo pháp ngoại đạo (SNA. 1. 
529). ® S.¡. §1; DhA. ii. 264 £; iv. 6 f; Chú giải Samyutta 
(SA. 1. 136) nói rằng bát ông dùng to bằng cái bánh xe. Pasenadi rất quan 
tâm đến nhơn phẩm của ông—e.g., chuyện xảy ra với Chattapäni tà Y.); 
nhưng xem Vin. iv. 157 £., có thể cũng nói về chuyên đó. 


Xem s.v. Mallikã về chỉ tiết của lễ cưới của Bà. 09 mơ, tên 
Asadisadana. 09 S.1. 74. 02 S.1, 86. 
Œ3 A11. 57. 0 DhA. ¡. 385; Pasenadi có nhiêu quan 


hệ thân thiết với Bimbisära. Trong lúc vương quốc của Bimbisãra có năm 
triệu phú (Jotiya, Jatilla, Mendaka, Punnaka, và Kãkavaliya), vương 
quốc của Pasenadï không có ai cả, nên Bimbisãra gởi sang Pasenadi con của 
Mendaka là Dhanañjaya; Dhanañjaya được Pasenadi định cư tại Säketa 
(DhA. ¡. 385 fF.). G?M. 1. 125. vo Trong 
Samyutta Nikãya (vs. 351) hai Đại thần Isidatta và Puräna có nói đến một 
hậu cung. Lúc đi dạo trong ngự uyên, nhà vua cỡi voi với hai hậu được 
sủng ái nhứt, người ngồi trước người ngôi sau. Các hậu này được tâm chất 


thơm “như tủ hương liệu” và có tay vuốt ve rất mềm mại. ũ? 


DhA. 1. 339 ff; J. 1. 133 £; 1v. 144 E. 03 ThagA. 1. 460; 
Dulva nói rằng Jeta, chủ nhơn của jetavana cũng là con của Pasenadi 
(Rockhill, p. 48). 0 J, ii, 237, 403; ïv. 342 f 0 
M. 1. 118; MA. 1. 753 ff; DhA. 1. 353 ff; J. iv. 150 fF. . 
ThigA. 22; S. 1. 97; A. 11. 32. #2 Vịn, ¡i, 169, Kế 
A.1. 345. ® DhA. iv. 25. 5 Thịi.. 1L 1. 

26 J1, 134 Ê; 9 SA, ¡, 115; J.1, 352 fE MẠNG 
ii. 15. Theo Ngài Huyền Trang, Pasenadi có xây một tự viện cúng dường Dì 
Mẫu Pajäpati Gotami (Beal: Records ii. 2). (29) DhA. 1. 241 ff; 


SNA. (580) nói rằng Bãvarï là TẾ sư của Vua Mahãkosala và Pasenadi thọ 
giáo với vị Tê sư này. Lúc Pasenadi lên ngôi, Tế sư BãvarT xin xuất thế, nhà 
vua thỉnh ông trú trong ngự uyên. Không bao lâu sau ông rời ngự uyên vì 
thấy cuộc sống không hạp; nhà vua cho xây một ân cư cúng đường ông. 
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(30) DhA. iii. 28 ff, (31) 1¡ả., ii. 150 fF 
(32) bi. ïii. 2 fF. (33) M. ii. 100. (34) 
S.i. 153 £. (35) DhA. iii. 188 ff. (36) S. iv. 
374 fF. (37) Buddhist India, p. 10. (38) UđA. (104) giải 


thích Pasenadi như sau; “?accafam parasendam jinãf ti”. Kinh tạng Tây 
Tạng nói rằng ông được gọi như vậy vì lúc ông ra đời trọn vương quốc được 
chiếu sáng (Rockhill, p. 16). (39) E.g, trong Dvy. 369 khi 
nói về nhà vua trị vì Magadha và cũng vậy trong Kz/hãsaritsãgara (¡. 268, 
298). (40)J.P.7.S. 1886, p. 37. 


Passaddhi Sutta——An ôn— đề tài của câu chuyện giữa hai Tôn giả 
Ananda và Udãyï 0°. 
® A,1v. 455. 


Passika Thera.—Một Bàlamôn ở Kosala thấy Thần thông Song đôi bèn 
xin gia nhập Tăng Đoàn. Một hôm, ông lâm bịnh và được đồng hương 
chăm sóc. Quán chiếu thâm sâu, ông khởi lên thiền định, đạt thiền chứng và 
đắc quả Alahán. Rồi ông đi trên hư không trở về giáo hoá người đồng 
hương của ông. 

Vào thời Phật AtthadassT ông làm gia chủ và có dưng lên Phật một 
số trái pilakkha t)_ Ông có thể là Trưởng lão Pilakkhaphaladäyaka nói 
trong Apadãna '?), 

0) Thag. v. 240-42; ThagA. 1. 355. ® Ap, ¡. 196; cp. 1. 
410. 


Passi—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật độc giác 
từng trú trên núi Isigili ©, 
M. ii. 70; ApA. 1. 107; MA. ii. 890. 


Pahasambahula.—Vào 31 kiếp trước có ba nhà vua trị vì đưới vương 
hiệu Pahasambahula; tất cả là một tiền kiếp của Trưởng lão 
Nissenidäyaka ©). v./ Sambahula. 

® Ap. ¡. 187. 


1. Pahãtabba Sutta.—Tắt cả đều phải đoạn tận 0, 
® S.,jv. 29. 


2. Pahätabba Sutta.—Đoạn tận sáu pháp này ong kiến, nghi, giới cắm 
thủ, tham, sân, si--để có thê chứng tri kiến đầy đủ f 
® A, ii. 438. 
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Pahäna Sutta.—Do đoạn tận bảy kiết sử này—tham, sân, kiến, nghĩ, 
mạn, hữu, tham--Phạm hạnh được sông 0), 
® A.1v. 7. 


Pahãrãda.—Một Atula chúa °°. Theo Buddhaghosa t°, Paharäda là một 
trong ba Atula chúa, hai chúa kia là Vepacitti và Rähu. Ông ước nguyện 
được thấy Phật lúc Ngài thành đạo, nhưng mãi I] năm sau ước nguyện ây 
mới thành sự thật, khi ông được viếng Phật tại VerañJa. Cuộc thảo luận của 
ông với Phật được ghi lại trong kinh Pahäräda Sutta (4.v.). 

9D, ï. 259, ® AA.1. 758. 


Pahärãda Sutta.—Do Phật thuyết cho Atula chúa Pahãräda dưới gốc 
cây Nalerupueimanda tại Verañjã, lúc chúa viếng Phật. Đề trả lời câu hỏi 
của Phật, Paharada bạch rằng biển lớn có tám vi diệu khiến các Atula thích 
thú biển lớn. Phật nói trong Pháp và Luật của Ngài có tám vi điệu khiến chư 
tỳkheo thích thú Pháp và Luật ©), 

Œ® A,iv, 197 fF 


Pahäsa.—Vũ kịch sư Tãlaputa bạch Phật rằng nhà vũ kịch sau khi 
mạng chung sẽ sanh về cộng trú với chư Thiên hay cười (›ahãsadeva). Phật 
đáp rằng họ sẽ sanh xuống địa ngục Pahãsa. Buddhaghosa ` giải thích 
rằng Pahãasa không phải là một địa ngục đặc biệt mà là một góc của Avici 
nơi mà chúng sanh đền tội bằng cách trang phục như ca sĩ hay vũ công. 

®S.¡.305 £; ThagA. ii. 156. ® SA. ii. 100. 


PahTna Sutta.—Có sáu pháp cần phải được đoạn tận đề có thể chứng tri 
kiến đầy đủ: thân kiến, nghi, giới cắm thủ, tham, sân, sỉ 0). 
®A, ii. 438. 


Päkatindriya (hoặc Sambahulã) Sutta. —Một thời, có nhiều tỳkheo 
sống trong khu rừng ở Kosala rất ngạo mạn, ồn ào với các căn không chế 
ngự. Vị Thiên trú trong rừng ấy cảnh giác họ khiến họ rất xúc động ©), 

0S, 1, 203 


Päkasãsana.—Một danh hiệu khác của Indra ®°. 
0) Cy, Ixxii. 186; AbhidhãnappadTpikä 20. 
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: Pãcittiya.—Ung Đối Trị. Một trong hai phần chánh của Phân Tích Giới 
Bôn (Suttavibhanga) trong Vinaya Pitaka Trình bày vê giới bôn 
Patimokkha. 


Päcïna Suttã.--Tụ gồm ba kinh thuyết rằng vị tỳkheo tu tập làm cho 
sung mãn Bát chánh đạo thiên về Nipbàn, như các sông Gangä, Yamunä, 
Aciravati xuôi về hướng Đông 0), 

0S, v,38 £. 


PäcTnakambavifthi.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Dhãtusena kiến tạo 
(@) 


€® Cv, xxxvI1. 48. 


Päcĩnakä.—Danh hiệu dùng để chỉ chư tỳkheo thuộc một tộc ở Vesäli 
trong xứ Vajji, từng nêu lên Mười Điểm đưa đến sự triệu tập Kết Tập II 0, 
Được gọi như vậy vì chư vị thươc phương Đông °?. 

® Mhv. ¡v. 47, 48. ® MT. 165, 166. 


PäãcïnakkandaräjT.—Quận ở Tích Lan gần Cittapabbata ® trong ấy có 
Vettaväsa-vihãära do Vua Aggabodhi II cúng dường cho Đại thần Kalinga 
của ông; Tỳkheo Kaliäga được Trưởng lão Jotipäla truyền giới ?. Con 
đường đến quận này đi dưới phía Nam của Anurãdhapura và ngang qua 
Làng Gốm (Potters' Village). Theo Visuddhimagga °®) quận rất trù phú. 
Chú giải Añguttara ® có kế chuyện của một tỳkheo sống trong tịnh xá là 
một pamsukulika và đắc quả Alahán. 

©® Mlhv. xx11i. 4; xem Mhv. 7zs. 155, n. 3 và Cv. 71s. 1. 71,n. 2. 

® Cv, xIii. 48. ®) 0, 90 £. ® AA, 1, 
489; xem thêm DA. 1i. 1010. 


PäcTnatissapabbata-vihära.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Jetthatissa 
kiến tạo và cúng đường cho các tỳkheo thuộc “fïve settlements”. Tôn tượng 
bằng đá do Vua _Devanampiyatissa tôn trí trong Thũpãrãma được 
Jetthatissa thỉnh về tự viện này °”. Sau đó Vua Mahäsena thĩnh Tôn tượng 
từ PãcTnatissapabbata-vihãra về Abhayagiri-vihãra ?. Tự viện nằm gần 
núi PacTnatissapabbata, nơi xảy ra cuộc đụng độ giữa Kassapa, Thái tử của 
Vua Upafissa II và Silãkãla Ê. Về sau, cũng tại đây Vua Sanghatissa và 
Moggalläna (sau là Vua Moggallãna III) giao chiến đữ đội ®. 

® Mhv. xxxvi. 127, 129. ® 7bịđ., xxvil. 14. 6) 
Cv. xÌi. 14. ® 7bj4., x]iv. 14 fF 
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Päcinadipa.—Đảo ngoài khơi Tích Lan. Lúc du hành ra đảo để ăn đảo 
(ambu), Sahghatissa bị thổ dân giết ?. Chú giải Mahãvamsa nói đảo nằm 
đối diện với bến Mahätittha; như vậy, tức giữa mũi Bắc Tích Lan và bờ 
biển Ấn Độ ®), 

® Mhv. xxxvI. 70 f ® p. 666. ®  Mhvw. 7s. 
261, n. 4. 


Päcĩnadesa——Xứ phương Đông của Tích Lan, không quan trọng bằng 
Dakkhinadesa °). Còn được gọi là Pubbadesa ' và Puratthimadesa ®. 
0) Xem, e.g., Cv. xIviii. 33, 41. ® E.ø, ibid., xIv. 21. 
®) 7bjđ., xi. 33. 


PäcTnapabbata.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Sũratissa kiến tạo trên 
núi Vanguttarapabbata ©, 
Œ® Mhv. xxi. 5. 


PäcInavamsa.— Tên núi Vepulla vào thời Phật Kakusandha. Dân 
chúng sống trên núi này được gọi là Tivarã; họ leo lên mất bốn ngày và đồ 
xuống cũng mắt bồn ngày 0), 

0S. 1ï, 190. 


Pãcïnavamsa(miga)dãya.—Ngôi vườn giữa dân chúng Ceti °' mà Phật 
đến trú trong một cuộc du hành cùng với Trưởng lão Meghiya, vị Trưởng 
lão mà vườn xoài đã cám dỗ nên ở lại và không theo Phật hành trình tiếp '). 
Vườn nằm giữa Bãlakalonakäragäma và Pãrileyyakavana ®. Các Tôn 
giả Anuruddha, Nandiya và Kimbila sống trong vườn này lúc xảy ra vụ 
của các Tỳkheo Kosambiĩ, và Phật có đến viếng chư vị trên đường Ngài đi 
Parileyyaka ®. Tại đây Tôn giả Anuruddha đắc quả Alahán ®. 

Theo Buddhaghosa 9, vườn được gọi như vậy vì Phật trú ở phía Bắc (2) 
và có nhiều tre. 


0A, iv. 228 £. ® Jb¡đ., 162. 3 DhA. ¡. 47. 
® Vịn, ¡, 350 £; cp. M. ¡. 205 fF. ® A, iv, 228 
£; AA.1. 108. (6 Ƒbjj,, 11. 765. 


Päãcïnärãma.—Tự viện do Vua Devãnampiyatissa kiến tạo ngay sau 
khi lên ngôi °, tại địa điểm mà nhánh Bồ Đề dừng chơn trên đường di 
chuyên từ Jambukola đến Anurädhapura. Tại đây, Tôn giả Mahinda và 
chư tỳkheo được cúng dường bữa điểm tâm, và Tôn giả thuyết về việc Phật 
chính phục các Naga ®), 

® Mhv. xx. 25. ® Jb/đ., xix, 34 f. 


S15 


“2+ TDdêu ad “? Sex f2a(¿ 





1. Pãtala—Vũ công, sống trong làng gần Benares. Một hôm, sau khi 
kiếm được ít tiên trong một lễ hội, ông ra bờ sông ăn uống với vợ. Say, y 
đeo sáo vô cô rồi cùng vợ đi lần xuống mé nước. Nước vô sáo nặng kéo y 
chìm dân. Thấy y sắp chết đuối, vợ y xin y xướng cho bài kệ để sau này 
kiếm sống. Kệ răng nước sông Hằng là nơi nương tựa của chúng sanh, 
nhưng là tai ương đối với y. 

Chuyện được kê trong Padakusalamänava Jãtaka t. 

® J, ii. 507 f Các Pãrupana dùng câu chuyện này để chế giễu các 

Ekamsika (Bode, øø. c., p. 76, n. 3). 


2. Päfala.—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I trùng tu ©. 
® Cv, lxvii. 44. 


Päfali—Thôn trưởng của làng Uttara đến yết kiến và bạch Phật về 
huyễn thuật của Ngài. Cuộc đàm luận giữa ông với Phật được ghi lại trong 
Samyutta Nikaya 0, 

0S, iv, 340 fỂ. 


Päfali hoặc Manapa Sutta—Cuộc đàm luận giữa Phật và Thôn trưởng 
Pãfali về nhiều vẫn đê khác nhau °, 
0S, iv, 340 fỂ. 


Päfaligama, Päfaliputta.—Kinh đô của Magadha nằm gần Patna hiện 
nay. Phật viếng nơi này không bao lâu trước khi Ngài nhập Nípbàn. Bấy 
giờ Pãtaligăma là một làng nhỏ, trong ấy chỉ có cô thành do hai Đại thần 
Sunidha và Vassakãra của Vua Ajãtasattu xây để chống quân Vajji. Phật 
tiên đoán Pataligama sẽ lớn mạnh nhưng rồi sẽ bị tiêu diệt vì lửa, nước hay 
hiềm khích nội bộ. Cổng mà Phật dùng để đi ra ngoài thành gọi là 
Gotamadvära và con đò Ngài dùng qua sông là Gotamatittha ©), 

Không biết ai lập Pãtaligãma thành kinh đô và vào lúc nào. Ngài 
Huyền Trang '? ghi rằng Vua Kãlãsoka xứ Magadha đưa triều của ông về 
đây trước tiên. Các Jain lại nói rằng chính Udãyi, Vương tử của Vua 
Ajãtasattu mới là người tiên phong ®. Thuyết thứ hai có vẻ đúng vì theo 
Anguttara Nikãya , Vua Munda, cháu nội của Vua Ajãtasattu, được nói là 
ở Pãtaligama. Ngoài ra, được biết dưới triều Vua Asoka, Pãtaligama phòn 
vinh nhứt; thuế hằng ngày thâu được tại bốn cổng thành lên đến bốn trăm 
ngàn kahãpana trong năm thứ chín của triều đại ông %9. 

Dân Hy Lạp có biết Pataligama và gọi đó là Palibothra; 
Megasthenes từng sống tại đây nhiều năm và rất ca tụng thành này !9, 
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Pãtaligãma tiếp tục giữ vai trò kinh đô cho đến triều đại Gupta (thế kỷ 4-6 
A.C.). Gần Pãtalipgăma có Kukkufäräma mà các tỳkheo (e.g., Ananda, 
Bhadda và Naradä) thường dừng chơn trước khi đến kinh đô ?. Còn trong 
kinh đô có hội trường do Bàlamôn Ghofamukha kiến tạo để chư tỳkheo sử 
dụng #®, Có thêm một hội trường khác dành cho quan quân của Vua 
Ajãtasattu và của các công tử Licchavï trú ngụ khi đến đây. Lúc hội trường 
này vừa cất xong, Phật vừa du hành đến và được dân chúng thỉnh về an trú 
để gieo duyên lành cho hội trường. Hôm sau, các tín chủ thỉnh Phật và chư 
tỳkheo tuỳ tùng thọ trai °), 

Pataligama được gọi như vậy vì trong ngày động thô xây làng, cây 
pñ†ali (cây bông kèn loa) đâm chỗi rộ trên mặt đất. Pãtaligama còn mang 
tên Pupphapura ©® và Kusamapura ©, Đi từ Jambukola đến Pãtaligãma 
mắt 14 hôm, kê cả 7 ngày đi biển từ Tamalitti +?. 

Gần Pãtaligama có Asokãrãma do Vua Asoka kiến tạo 3, Bình 
nước và dây nịt của Phật được tôn trí tại Pãtaligama “®. Chú giải Petavatthu 
d5 nói rằng sự giao thương giữa Pãtaligãma và Suvannabhũmi rất thịnh 


vượng. 
® Vịn. ¡. 26-30; D. ii. 86 ff. ® Beal: Records of the Western 

Word, ii. 85, n. 11. ®) Vịn,Texts 1i. 102, n. 1. @ 
11. 57. ® SD.1, 52. ®) Buddhist India 262 f. 

®M. ¡. 349; A. v. 341; A. 11. 57; S.v. 15 £, 171 £. @ 
M.1i. 163. ® Ud. viii. 6; UdA. 407 ff 

09 Mhv. iv. 31, efc.; Dpv. xi. 28. 09 Mbv. p. 153. 

02 E z Mhv. xi. 24. 0® 7bj4.„ xxix. 36. 49 
Bu. xxviii. 9. d5 n. 271. 


Päfaliputta.—Du sĩ; xem Potaliputta, có lẽ đây là tên viết sai. 


Päfaliputtaka-brahmin.--Vị Bàlamôn ở Pãfaliputta. Nghe nói đến 
đức hạnh cao dày của Trưởng lão Mahänaga ở Kälavallimandapa trong 
xứ Rohãna, ông cùng bạn đáp tàu đi viêng Trưởng lão. Dọc đường, một 
người chết; người kia đến bến Mahätittha, rồi lên Anurädhapura đi 
Rohana. Sau khi gặp Trưởng lão, ông xin gia nhập Tăng Đoản và vê sau 
đắc quả Alahán ©, 

0) AA.1.384. 


Päfaliputta-peta.—Thương nhơn ở Päfaliputta qua Suvannabhũmi 
buôn bán phải lòng một phụ nữ ở đây. Ông chết và thành vizna-pefa (ngạ 
quỷ lúc thọ vui lúc thọ khổ; Diêm vương) trên đảo. Lần nọ, người phụ nữ 
ngạ quý thầm yêu trước đây có việc đi ngang qua đảo, ngạ quỷ bắt tàu dừng 
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lại và buộc bỏ nàng lại trên đảo. Ngạ quỷ sống với nàng một năm rồi đưa 
nàng trở về Pãtaliputta theo lời yêu cầu của nàng ?), 
®Pv, iv, I1; PvA. 271 £ 


1. Päfalipupphiya Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông là con của 
một chủ ngân khố từng dưng Phật một nắm bông øZ/zi¡. Vào 63 kiếp trước 
ông làm vua dưới vương hiệu Abhisammata t. 

0Ð Ap, ï. 122 £. 


1. Päfalipupphiya Thera.—Alahán. Trên đường từ BandhumafI ra 
sông tắm, ông thây Phật VipassT vô thành bèn dưng lên Ngài ba bông pZ/ai¡ 
đeo trên người ?), 

® Ap. ¡. 290. 


Päfaligämiya Vagga.—Chương §: Phẩm Pãfaligãmiya, Udãna ©), 
® Ủd., pp. 80 fF 


1. Pätika.—Cha của Patikaputta (4.v.). 


2. Pãf{ika.—Trưởng nhóm của các vị thông hiểu Luật (Vinayadhara) vào 
thời Phật Padumuttara °©). 
) Thag. ¡. 362, 365; nhưng xem Ap. i. 38. 


Pätika Vagga (hoặc Pätiya Vagga).—Tập chót của Digha Nikãya mà 
kinh đâu tiên là Pä(ika Sutta. 


Pätika Sutta.—Kinh Ba-lê. Kinh số 24 của Trường Bộ Kinh. Phật 
viếng tịnh xá của Du sĩ Bhaggava trong thành Anupiya của bộ lạc Mallã. 
Bhaggava bạch hỏi có phải Sunakkhata thuộc bộ lạc LicchavT nói rằng từ 
nay ông không còn sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn nữa? Lý do là vì Phật 
không dạy ông các pháp thượng nhân thần thông và không giải thích cho 
ông khởi nguyên của thê giới. 

Hai vị còn đề cặp đến các Đạo sĩ loã thể Korakkhattiya, 
Kandaramasuka và Pãtikaputta mà Bhaggava rất mến chuộng nhưng 
không tán thán trí tuệ của chư vị. Kinh cho thấy rằng Phật không tán thán 
các thần thông bởi Ngài cho rằng các thần thông không đáng trọng. 

Phần thứ hai của kinh được xem như một phụ lục nói về khởi 
nguyên của thế giới 0, 

®D, ii, Iff. Xem thêm Dial. ii. 1 fF. 
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Pätikaputta.—Đạo sĩ loã thể ở Vesäli. Ông từng tuyên bố có thần 
thông hơn Phật khiến Du sĩ Bhaggava rất khâm phục. Pãtikaputta tiên đoán 
Tướng Ajita thuộc bộ lạc LicchavI sẽ đọa địa ngục Mahä Niraya sau khi 
mạng chung vì theo giáo pháp của Thế Tôn; nhưng Ajita sanh về cõi 
Tãvatimsa nên Pãtikaputta gọi là người nói sai. Có lần Phật đi cùng tuỳ 
tùng đông đảo đến tịnh xá Pãtikaputta đề bác bỏ luận cứ của ông, nhưng ông 
lẫn trốn về vườn của các du sĩ Tindukhãnu. Tin đưa đến nói có Phật tại 
tịnh xá ông, ông không đứng dậy nổi. Một vị quan LicchavT rồi Jãliya (đệ 
tử của Đạo sĩ Dãrupattfi) lần lượt đến tìm và thấy ông không đứng lên nỗi 
nên đã sỉ vả tánh khoác loác của ông °, 

(0D, ñL 13 


Pätikãrãma.—Vườn gần Vesäli. Lúc Phật trú tại đây, Vương tử 
Sunakkhatfa có đến tán thán Đạo sĩ loã thê Korakkhattiya. Ngài không 
hoan hỷ nên Sunakkhatta rời bỏ Tăng Đoàn và đi rêu rao Phật °'. 

Œ ]J_¡, 389; đp. ibid., T1. 


??Pätibhogäta.—Không ai được an toàn đối với bốn pháp sau: bản tánh 
bị già, bản tánh bị bịnh, bản tánh bị chết, và tái sanh ®', 
A.1I. L72; cp. 1H. 54; Kvu. 457. 


Pätimokkha, Pãtimokkha.--Giới bốn, gồm các điều học (hay học giới) 
liên quan đến đời sống cá nhơn và cộng đồng mà mọi tỳkheo và tỳkheo ni 
phải học tập thông suốt. Làm các điều giới mà Đức Phật đã cắm chỉ không 
được làm (chỉ trì) hoặc không làm các điều giới mà Đức Phật dạy phải làm 
(tác trì), vị tykheo hay tỳkheo mi bị gọi là “phạm tội chỉ trì hoặc tác trì”. Tội 
thường (như Trọng tôi, Ưng đối trị, Ưng phát lộ, Tác ác, Ác ngữ) đưa đến 
hình phạt sám hối; tội Tăng tàn (Sanghadisesa) chịu hình phạt câm phòng; 
tội Bất cộng trụ (Parajika) bị tấn xuất (đuôi ra khỏi Tăng Đoàn). 

Các điều học được xếp thành bảy nhóm gọi là Thất tụ °. Các điều 
học này được ghi trong Bộ Phân Tích Giới Bổn (Suttavibbanga; ở đây, 
suffa có nghĩa là học giới, điều học, điều giới, rule, chớ không phải là kinh). 
Học giới chia làm hai phần: Bhikkhu-patimokkha (227 điều cho tỳkheo) 
và BhikkhunT-pätimokkha (311 điều cho tỳkheo ni). Ngoài các giới điều, 
Suttavibahga còn có một Chú giải cô giải thích các giới và một Chú giải mới 
với nhiều chỉ tiết dẫn giải phụ thêm. Không biết các điều học và các giải 
thích được chế định một lượt từ lúc đầu (như trong Vibaủga) hay 
Pãtimokkha được chế định trước (cô) còn những giải thích được thêm vào 
sau này ?, Có thuyết nói số giới điều nguyên thuỷ của Pãtimokkha là 150; 
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Aiguttara Nikãya ® cũng nói như vậy (diyaddhasikkhapadasatam). Nếu 
giả thuyết này đúng, 75 Ưng học (Sekhiya) được thêm vào về sau °. 

Giới bổn do Phật chế định phải được đọc giữa Tăng chúng '° vào 
những ngày lễ Uposa/ha (Phát lồ) 14 (nhằm ngày 29 âm lịch trong tháng 
thiếu) và 15 (nhằm ngày rằm và 30 âm lịch trong tháng đủ) mỗi tháng. Sau 
khi tụng xong, vị tỳkheo hành lễ hỏi chư tỳkheo hiện diện có ai phạm tội 
không; nếu không có, tất cả đều im lặng ), 

Từ Pãfimokkha có nhiều nghĩa. Nghĩa cô điển là hành trì các điều 
học, một sự hành trì được xem như sĩ diện (ham. face) như chủ yếu 
(pamukham, chief) của phạm hạnh (good qualities). Trong kinh điển Bắc 
tông, từ này được viết là prãfimoksa và có nghĩa hơi khác; prãtmoksa ở đây 
có nghĩa được xoá tội, giải tội, miễn tội. Nghĩa thông thường nhứt của từ 
Pãtimokkha là giới luật (code) để đọc tụng giữa chúng Tăng, chúng Ni ®). 

` Parajikã*Dhamma-palimokkha, Sanghadisesa-patimokkha, Aniyatä- 
patmokkha, Nissaggiyapacittiya-patImokkha, Pãcittiya-patImokkha, 
Patidesaniya-patimokkha,và Sekhiyä-patimokkha. @ 
Thảo luận về vấn đề này, xem Vin. I. Introd. xvi; Law: PAlI. Lí. 2 fF; 
Hastings: Encyclopedia under Pãtimokkha. ® Law: op. cử, p. 2. 

®1. 231,232. ® Xem Law: øp. cứ. 19 F; 

Law nói rằng Patimokkha không được đọc tụng trong lần Kết tập thứ nhứt 
vì sự hiểu lầm đoạn Sumangala Vilãsinĩ (¡. 17). ®' Chương lễ 
Uposatha-khandha trong Mahävagga (Vin. ¡. 101-360) có đề cặp đến nghỉ 
thức của các cuộc tụ hội này. # Nghỉ thức ngắt lời tụng đọc 
hình như được thay đổi sau này (xem Vin. ii. 240 ff.), nhưng nghỉ thức VU 
yêu cầu tỳkheo tham dự phát biêu còn được giữ nguyên. 
Chỉ tiết của học giới Pãtimokka, xem Law: Pãli Literature, 49 ff. 


Pätimokkha Sutta.—Có vị tỳkheo đến xin Phật thuyết pháp văn tắt. 
Phật dạy ông sống hộ trì với sự hộ trì của Giới bổn (Patimokkha). đầy đủ uy 
nghỉ chánh hạnh (ãcãragocarasampamno), thây sự nguy hiểm trong những 
lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và thực hành các học giới, và an trú trên giới tu tập 
bốn niệm xứ °, 

0S, v, 187. 


- Pãtimokkhathapana-Khandaka.—Chương 9; Chương Đình chỉ Giới 
bôn, Cullavagsa, Vinaya PItaka. 


Pätimokkhalekhana.—Sách do Ñãnavara soạn dành cho học trò Luật 
Tạng ), 
® Bode, op. cứ., p. 67. 
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PätimokkhavisodhanT.—Chú giải do Saddahammajotfipäla viết 0). 
® Gy. p. 64. 


Pätihäriyakathä.—Chương 6 của Paññavagga, Patisambhidamagøa. 


_Patihrasaññaka Thera.—Alahán. Trong một tiền kiếp ông kinh ngạc 
thây phép mâu lúc Phật Padumuttara đi vô thành °', 
0 Ap, ï¡. 392. 


Päthika (Pä(hiya).—Du sĩ ở Sävatthi, được hộ trì bởi một nữ thí chủ 
trong thành. Một thời, nghe nói về Phật, bà thí chủ muốn thỉnh Phật về nhà 
thọ trai, nhưng Du sĩ khuyên không nên. Một hôm, bà bảo con đi thỉnh Phật 
mà Du sĩ không hay biết. Trên đường, bé ghé qua cốc của Du sỉ và bị ông 
cản ngăn. Không cản được bé đi, ông bảo bé đừng chỉ nhà cho Phật, với 
mục đích để Phật lạc đường và ông có thê thọ hết bửa cơm cúng dường 
Phật. Bé làm theo lời Du sĩ. Hôm sau bé vả Du sĩ núp sau nhà xem tình 
hình. Phật đến, thọ trai và cám ơn thí chủ. Đến lúc nghe bà tán thán pháp 
của Phật thuyết, ông không còn kiên nhẫn, xuất hiện và phi báng Phật ?. 

0) DhA. 1. 376 fF. 


Päthina.— Tự viện ở Tích Lan được Vua Vijayabähu I trùng tu ?). 
® Cvy, ]x. 58. 


Pätheyyakã.—Xem Päveyyakä. 


Pãna Sutta.—Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ sát sanh, và nhiều hơn là 
các chúng sanh không từ bỏ sát sanh ?), 
0S, v. 468. 


1. Pãnã Sutta.--Có những loại hữu tình theo bốn cử chỉ, khi đi, khi 
đứng, khi ngồi, khi nằm. Tất cả những sanh loại ấy y cứ vào đất mà thực 
hiện bốn cử chỉ. Cũng vậy, các Tỳkheo y cứ vào giới tu tập bảy giác chỉ, 
làm cho sung mãn bảy giác chi °”. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

00S.v.78. 


2. Pänã Sutta.——Ví như một người gom hết cây, cỏ, lá, vân vân, trong 
Jambudipa để làm đủ thứ cây nhọn dùng đâm các sanh vật trong biển cả. 
Người ây không thể đâm tất cả các sanh vật vì các sanh vật nhỏ trong biển 
lớn không dễ gì đâm được. Vì cá thể của chúng ta rất tế nhị, lớn vậy là đoạ 
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xứ, được thoát khỏi đoạ xứ lớn ấy là người nào đã thành tựu chánh kiến, biết 


rõ “Đây là khổ”, biết rõ “Đây là con đường đưa đến Diệt khổ.” ® [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 19931. 
®S, v. 441. 


Päãtapäta.--Địa danh dưới miền Nam Án Độ , thường được đề cặp đến 
trong các chiến dịch của Tướng Lankãpura ©), 
® Cy, lxxvi. 224, 234. 


Pätãla Sutta—Kẻ vô văn phàm phu nói rằng trong biển lớn có vực 
thắm (øZ/ãl4). Nhưng vực thăm chánh yếu là khổ thọ về thân đưa đến sầu 
muộn, than vãn, khóc lóc t), 

0S, ïv. 206 f. 


Päti Sutta.--Khổ luy là lợi đắc, cung kính, danh vọng. Chúng chỉ phối 
cả người có tâm không nói láo vì một bình bát vàng đựng đầy phấn bạch 
ngân ?', 

ch Ấn 233, 


Pätimokkha.—Xem Pãtimokkha. 


Pãtubhava Sutta.—VỀ sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời 
@) 


A, ii. 441. 


Pättanallũra.—Thành dưới miền Nam Án Độ, có lần bị Tướng 
Jagadvijaya của Vua Parakkamabähu I chiêm t', 
® Cv, Ixxvi. 304, 306; lxxvi1. 71. 


Päadañjali Jãtaka (N0. 247) — Chuyện Hoàng Tử Pädañjali. Vua 
Brahmadatta trị vì Benares có Hoàng tử Padañjali ngu đần và ¡biếng nhác. 
Sau khi vua cha băng hà, vị Tế sư (Bồ Tát) không muôn làm lễ quán đảnh 
lên ngôi cho Hoàng tử nên tổ chức cuộc xử án để thử Hoàng tử. Được hỏi 
việc xử có đúng không, Hoàng tử chỉ bĩu môi dầu đúng hay sai. Biết Hoàng 
tử là kẻ ngu đần, các Đại thần làm lễ quán đảnh tôn Bồ Tát lên ngôi °). 

(0J, 11, 263 f 


PäãdapTthiya Thera.—Alahán. Trong một tiền kiếp ông có đóng cái ghế 
cây đề Phật Sumedha làm bô đoản Ê, 
® Ap. ii. 400. 
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1. Pãdapñjaka Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông có rải bảy 
bông lài dưới chơn Phật Siddhatta. Vào năm kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Samantagandha (Samantabhadda) °). Ông có thể là Trưởng 
lão Uttiya ®. 

Œ Ap.¡. 141. ® ThagA. ¡. 125. 


2. Pädapijaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông là một thích đề 
huờn nhơn (#izzzra) từng dưng lên Phật Vipassï trầm hương, cây thơm 
tagara và nhiều hương liệu khác t). 

0 Ap. ¡. 246. 


Pädalola-Brahmadatta.—Vua thành Benares. Ông thích ca múa nên 
có xây ba vũ đường đề thanh nữ, phụ nữ trung niên, và phụ nữ lớn tuổi ca 
múa riêng biệt. Một hôm, ông đi từ vũ đường này đến vũ đường khác 
nhưng không thấy thỏa mãn dầu các vũ nữ thi thô hết tài năng mình. Quán 
chiếu biết sự không thoả mãn do dục tham của mình, ông xuất gia, làm phát 
khởi thiền định, và đạt thắng trí của vị Phật Độc Giác. Ông có kệ trong 
Khaggavisãna Sutta °). 

(ĐSN, vs. 61; SNA. ¡. 113 f; ApA. ¡. 158. 


Pãdiyattha.—Sanh quán của Trưởng lão Jotidãsa °°. y./. Pãniyattha. 
0) ThagA. 1. 264. 


Pädulaka.—Hồ nước do Vua Dhãtusena xây 0). 
€® Cy, xxxvI. 50. 





Pãnadhidayaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có dưng cái 
kiệu (panadhi. ?) lên một hiền sĩ sống ấn trong rừng. Vào 77 kiếp trước ông 
làm vua tám lần đưới vương hiệu Suyãna 0), 

Œ® Ap. ¡. 208 £. 


Pänïya Jãtaka (N0. 459).- Chuyện Ngụm Nước Uống. Đó là chuyện 
thứ nhứt của sáu câu chuyện của sáu người quán chiếu sự phá giới đức của 
mình, tu tập tâm, làm phát khởi thiền định, và đạt thắng trí của vị Phật Độc 
Giác. 

Chuyện thứ nhứt kể rằng: có hai nông dân bạn cùng làm việc chung 
ngoải đồng. Ra đi mỗi người mang theo một bình nước uông. Khát nước, 
thay vì lẫy nước mình, người nông dân lấy nước bạn uống một ngụm. Biết 
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ra mình có lỗi, ông quyết tâm nhiếp phục. Ông đạt được thiền định và 
chứng đắc thắng trí của một vị Phật Độc giác. 

Các chuyện kế tiếp nói về: một địa chủ liếc trộm vợ người (chuyện 
2), người con sợ cướp nên nói dối là người cùng đi không phải cha (chuyện 
3), chủ nhơn cho phép sát sanh làm lễ tế đàn (chuyện 4), chủ nhơn cho bán 
rượu (chuyện Š), và nhà vua trị vì Benares nghe năm vị Phật Độc giác nói 
trên thuyết pháp, chán ghét dục lạc, ly tham (chuyện 6). Các vị này quán 
chiếu lỗi lầm mình, đạt được thiền định và chứng đắc thắng trí của một vị 
Phật Độc giác. 

Chuyện kể về 500 gia chủ ở Sãvatthi xuất gia làm tỳkheo nhưng 
vẫn còn dục tưởng. Theo lời Phật, Tôn giả Änanda đến khuyến giáo chư vị 
phải nhiếp phục các dục, lớn cũng như nhỏ ?), 

J,iv. 113 £ 


Pãnïyadväira— Một cổng của thành Pulathipura do Vua 
Parakkamabähu I xây ®', 
® Cv, lxxii. 162. 


Päpa Vagga.—Phâm 9: Phẩm Ác của Dhammapada. 


Päpa Sutta—Người làm ác là người sát sanh, lấy của không cho, tà 
hạnh trong các dục, nói láo; còn ác hơn là người khuyến khích kẻ làm các 
điều ác đó. Ngược lại, từ bỏ sát sanh, vân vân, là làm thiện; còn thiện hơn là 
người khuyến khích kẻ làm các điều thiện đó ©), 

® A.1i. 222 £ 


Päpaka.—Vị tỳkheo muốn đổi tên vì nghĩ rằng tên mình là một điềm 
không lành. Phật thuyết Nãmasiddhi Jãtaka (z.v.) cho ông thấy cái tên 
không quan trọng 0), 

0)J.1.401 £ 


1. Pãpanika Sutta.—Một nhà buôn không có nhiệt tâm trong công việc 
vào buôi sáng, vào buổi trưa, vào buổi chiều, không thể phát đạt. Cũng vậy, 
một tỳkheo không có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng vào buôi sáng, vào 
buổi trưa, vào buổi chiều, không làm tăng trưởng thiện pháp ©). 

(® A.1.115, 


2. Päpanika Sutta.—Một nhà buôn có nhiệt tâm trong công việc vào 
buổi sáng, vào buôi trưa, vào buổi chiều, sẽ phát đạt. Cũng vậy, một tỳkheo 
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có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng vào buổi sáng, vào buổi trưa, vào 
buôi chiêu, làm tăng trưởng thiện pháp ®), 
(ĐA.1.115 Ê 


Päpadhamma Sutta.—Thuyết về người làm ác và người còn làm ác 
hơn; về người làm thiện và người còn làm thiện hơn °°, 
® A,ii. 223. 


Päpaniväriya Thera.—Alahán. Vào thời Phật PiyadassT ông quét dọn 
đường du hành của Phật và tinh cần trong mọi công tác Phật sự. Vào II 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Aggideva t. 

® Ap. 1.212 £. 


Päyägã.—Một hạng Nãga 0). Sớ giải ?® nói rằng các Nãga này sống 
trong Päyägapatifthäna. 
®D.1i.258. 


Pãyãsadãyaka Thera.—Alahán. Vào 9l kiếp trước ông có dưng lên 
Phật Vipassĩ một bát bằng thau đầy cháo sữa. Vào 41 kiếp trước ông làm 
vua dưới vương hiệu Buddha ?. Ông có thể là Trưởng lão Vacchapäla ®). 

® Ap. i. 157. ' ThagA. ¡. 159 £. 


Päãyãsi—Tôn chủ (rãjañña) của đô thị Setavyäã, sống trong tịnh ấp, một 
ân tứ của vua Pasenadi ban. Ông tri kiến rằng không có đời sau, không có 
nhân quả, không có tái sanh. Tuy nhiên sau khi thảo luận với Trưởng lão 
Kũmara-Kassapa trú ở Simsapävana gần đó, ông biết mình có tà kiến. 
Ông bèn lập hội chẩn tế để giúp những ai có nhu cầu cần thiết. Nhưng các 
vật do ông bố thí thô tháo và không hạp khẩu, nên thanh niên Bàlamôn 
Utfara chỉ trích ông. Ông liền mời Uttara đứng ra trông coi công việc tẻ 
bằn. Sau khi mạng chung, Pãyäãsi sanh cộng trú với bốn Đại Thiên vương 
trong lúc Uttara sanh lên cõi cao hơn là Tävatimsa. Pãyäsi gặp Tôn giả 
Gavampi trên cõi Thiên bèn thuật lại tự sự, Tôn giả xuống thế dạy rằng phải 
bồ thí hoàn bị, tự tay mình làm t?. 

Thiên tử Pãyãsi còn được gọi là SerTsaka-devaputfa vì ông sống 
trong cung điện trống không của Serĩsaka. Xem chỉ tiết trong Serĩsaka- 
devaputta. 

(0D, ïi. 316 fÊ; VvA. 297 f, 331 £. 


Päyäsi Vagga.—Chương 6 của Vimãnavatthu. 
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Pãyãsi Sutta——Kinh Kệ Túc số 23 của Dĩgha Nikãya. Nói về cuộc thảo 
luận giữa Tôn chủ Pãyäsi và Tôn giả Kumaära-Kassapa trong rừng 


Simsapä gần đô thị Setavyä °. Theo Dhammapäla ?, chuyện xảy ra sau 
khi Đức Phật nhập Nípbàn và sau lúc xây tháp tôn trí xá lợi của Ngài. 
®D.1i.316 Œ 2 VvA. p. 297. 


Päãra Sutta.—Phật thuyết về bờ bên kia và con đường đưa đến đó ®), 
0S, 1v. 369. 


Päragahgä.—Vùng bên kia sông Hằng t, nơi tù đày của những người bị 
tội nặng “?), 
® gø. J.ii, 333. ® .ø.SN. pp. 32, 47. 


Päragä.—Một hạng chư Thiên 0), 
®D. ii. 260. 


Päramimahäsataka.—Thi ca gồm 100 kệ nói về 10 pãrzmiã do 
Dhammakitti Sangharäja viết dựa trên các Kinh Bồn sanh và Cariyä 
Pitaka ®, 

VIDT.C. 242. 


Pãrãjikã.—Phần đầu của Suttavibhanga, Vinaya Pitaka. 
Pärãjikãkanda.—Chương 1 của Pãrãjikã: Bất Cộng Trụ. 
Pãrãjikuddesa.—Phần 3 của Pãtimokkha. 

Pärãapata Jãtaka.—Xem Romaka Jãtaka. 


Pãrayana Vagga.—Chương 5 và cũng là chương chót của Sutta Nipata: 
Phẩm Trên Đường Đến Bờ Bên Kia. Gồm l6 kinh và bài kệ mở đầu. Bài 
kệ mở đầu có 56 Waiihugatha nói về việc Phạm chí BãvarT (4.v.) gởi 16 đệ 
tử đến vấn Phật về sự giác ngộ của Ngài. Mười sáu kinh gồm các câu hỏi 
của 16 đệ tử của BävarI và các câu trả lời của Phật. Culla Niddesa có chú 
giải về 16 kinh nhưng không có đề cặp đến Vatthugäthä. Khaggavisäna 
Sutta (4.v.) hình như có lúc được kê trong Pãrãyana Vagga. Được kê trong 
Ahguttara Nikãya '' và Samyutta Nikãya °, Pãrãyana Vagga được xem như 
là cô xưa. Pãräyanaka-Samiti được biểu trưng trong Mahä-Thũpa 9°, 
Được biết ®) sau bài pháp thoại, có 140 triệu chúng sanh ngộ Nípbản. 
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Buddhaghosa ®) nói rằng Pãrãyanaka được gọi như vậy vì dẫn đến 
Nipbàn (mibbãnasankhafam param ayanato Parayana tỉ laddhavoharanm 


dhammam). 
(SN. vs. 976 ff ® A1, 133, 134; ii. 45; iv. 63. 
® S1, 49. ® Mhv. xxx. §4. Ø6 Eơ., AA.I, 
S1, 6 AA. 1i. 717. 


Pärãyana Sutta.—Phật thuyết về bờ bên kia cà con đường đưa đến bờ 
bên kia °°, 
V"A,1v.373, 


Päräyanikabrähmanä.—Tôn hiệu của 16 đệ tử của Phạm chí BävarT 
(q.v.). Mội vị có 100 môn đệ. Sau khi nghe pháp thoại Päräyana Vagøa, 
tất cả xin gia nhập Tăng Đoàn và Phật truyền giới Thuận lai tỳkheo cho chư 
vị bằng “ehibikkhu-pabbajjä” 0, 

® Sp.¡. 241. 


Päräpara.—Tên của một gia tộc. Xem Päräãpariya. 


Pãrãpariya Thera.—Alahán. Ông là con của một Bàlamôn rất thù 
thắng ở Sãvatthi và được gọi như vậy vì tên tộc của ông là Pãrãpara. Một 
hôm ông đến Jetavana nghe kinh và được Phật thuyết cho Indriyabhävanã 
Sutta ?.. Quán chiếu kinh này ông đắc quả Alahán ?'. Theragäthã có nhiều 
kệ của ông nói sau khi Phật Nípbàn và trước khi ông mạng chung. 

® Kinh này liên quan đến Kinh Tu tập Căn số 152 (M. iii. 298 ff) giải 
thích cách tu tập tối thượng là kiểm soát các giác quan và làm chủ các nhận 
thức (tưởng) của bậc Alahán. Kinh được Phật thuyết tại Kajañgalä chớ 
không phải tại Sãvatthi, và người hỏi là Thanh niên Uttara, đệ tử của 
Pãrãsariya, và Tôn giả Ananda. Xem Bre(hzen 295, n. 1. 

Thag. vs. 726 fF; ThagA. ii. 17 fF. ®) vs, 920-48; ThagA ii. 74 ff. 


1. Pãrasariya Thera.—Bàlamôn ở Rãjagaha thông thạo ba kinh Vệđà. 
Ông thuộc tộc Pãräsara nên được gọi như vậy. Ông làm giáo sư dạy nhiều 
Bàlamôn cho đến lúc ông gia nhập Tăng Đoàn sau khi nhìn thấy thần thông 
của Phật tại Rãjagaha. Sau đó ông đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Vipassĩ ông làm thợ săn, từng cất cho Phật một cốc 
lá trang hoàng bằng nhiều bông súng mà ông cứ thay mỗi bảy hôm. Vào 
người thứ bảy, có nhiều chúng sanh trên cõi Trời và dưới cõi thế đến nghe 
Phật thuyết pháp. Nghe pháp, người thợ săn được sanh về cõi Thiên sau khi 
mạng chung 0 
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Ông có thê là Trưởng lão Padumaki{ägariya nói trong Apadãna 
y.7 Pãräpariya. 
() Thag, vs. 116; ThagA. 1. 229 fF. ® Ap, 1. 326 fF. 


2. Päräsariya Thera.— Giáo Sư Bàlamôn nói trong Indriyabhävanä 
Sutta. Đệ tử Uttara của ông nói rằng ông dạy không nên thấy sắc với mắt, 
không nên nghe tiếng với tai “. Ông có thê là Trưởng lão Pãrãpariya. 

(PM. 1i. 298, 


3. Pãräsariya.— Giáo sư Bàlamôn ở Takkasilã nói trong Cũlãnandiya 
Jãtaka t). 
(0 T.1ñ;202: 


4. Pãrãsariya.—Bồ Tát sanh làm giáo sư ở Takkasilã ?. Tên tộc của 
ông là Pãräsariya '?. Xem chỉ tiệt trong Dhonasäkha Jãtaka No. 353. 
®J, 1i. 160. ® /b¿đ., 161. 


Pärikä, Päri.——Con gái của người thợ săn, vợ của Dukiilaka và mẹ của 
Suvannasäma (Bồ Tát). Xem chỉ tiết trong Sãma Jãtaka No. 540. Pãrikã 
là một tiền kiếp của Bhaddã Kãpilãnï ©). 

(0T, vị, 95; MII. 123. 


Päricchattaka.—Cây hoa tán lộng mọc trong vườn thiên Nandanavana 
trên cõi Tãvatimsa. Cây Pãricchattaka xuất phát từ cây Kovijara do 
Magha trồng bên ngoài Sudhammäsälã. Cây có tàng rộng 100 lý chu vi và 
có rễ ăn sâu xuống Pandukambalasiläsana . Cây Citapäfali trong thế 
giới Asura tương ứng với Pãricchattaka trên Tãvatimsa, nhưng bông mỗi 
cây mỗi khác ?. Bông của cây Pãricchattaka có thể nhìn thấy ở đằng xa 50 
lý, và mùi hương nghe được ở cách xa 100 lý. Chư Thiên ngăm và hoan hỷ 
mỗi giai đoạn lúc lá hoa nở ®. Lúc đầy đặn, bông Pãricchattaka chiếu sáng 
như ánh thái dương ban mai. Bông nở, gió bay ngang cắt bông trải lên ngôi 
Thiên chủ Sakka và các chư Thiên khác trên Tãvatimsa. Phấn bông tâm 
thân các chư Thiên mùi hương ngọt ngào và màu vàng sáng chói. Lễ hội 
hoa Pãricchattaka kéo dài bốn tháng . Pãricchattaka là một trong bảy cây 
sống trọn một kiépba ®Š). 

Pãricchattaka thường được mô tả như cây Kovilãra , Cây còn 
được gọi là Pãrijãta hoặc Pãriyätra (Sanskrit) ”). 


€)TỷhÀ. 1,273. ® 7bđ., 280; SNA. 485. ĐÁ, 
1V. 117 Ê ® AA, ii. 730 £ ® AA.¡. 264. 
6 E2, VvA. 174. Ø E.ø.,. Dvy. 184, 195, 219. 
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Pärichattaka Vagga.—Chương 3 của Vimaãna Vatthu. 


Pärichattaka-Vimãna Vatthu—Có một tín chủ ở Sãvatthi rất quý 
trọng Phật nên thỉnh Ngài về nhà thọ trai. Trên đường, Ngài được một nữ 
nhơn lượm cũi đảnh lễ và dưng cho nắm bông asoka. Nàng sanh lên cõi 
Tãvatimsa và thuật lại chuyện mình cho Tôn giả Moggallãäna nghe °°, 

(Vy, jii. 10; VvA. 172 ff. 


Päricchattaka Sutta.——Chư Thiên Tãvatimsa hoan hỷ ở mỗi giai đoạn 
tăng trưởng (như lá rụng, chồi mới, nụ bông, ra lá, đơm bông, ..., bông nở 
đầy đặn) của cây hoatán lộng Päricchattaka. Cũng vậy, vị Thánh đệ tử 
hoan hỹ ở mỗi giai đoạn của sự tu tập (như xuất gia, ly dục, an trú Sơ thiền, 

... giải thoát). Tiếng tăm (về uy lực của tỳkheo đã đoạn tận các lậu hoặc) 
lan truyền đến Phạm thiên giới 0). 
Kinh còn được gọi là Päricchattakopama ®), 
®A.iv.117# ® Ƒ.ơ., AA.1.32; MA. I1. 14. 


Pärileyya, Pãrileyyaka.—Một đô thị (»agara) gần Kosambï. Lúc Đức 
Phật thấy không thể can gián các tỳkheo tranh cãi ở Kosambi, Ngài ra đi 
một mình (không gọi thị giả cũng không nói cho chúng Tăng biết) qua 
Bälaklonakäragäma và Pãcinavamsadäya để đến Pãrileyyaka. Ngài trú 
dưới gốc cây Bhaddasäla trong rừng Rakkhitavanasanda; tại đây Ngài 
được con voi rời đàn (vì không hoan hỷ với đời sống cộng đồng) đến chăm 
sóc. Từ Pãrileyya Ngài đi Sãvatthi t. Bấy giờ là năm thứ 10 sau khi Ngài 
thành đạo ?®. Các Sớ giải ® nói voi tên Pãrileyya và mô tả chỉ tiết công 
việc của voi lúc chăm sóc Đức Thế Tôn, kế cả việc voi đi lắy nước nóng cho 
Ngài tắm. Cùng với voi còn có con khỉ dưng Phật mật ong: khỉ rớt từ trên 
cây xuống chết không bao lâu sau đó và sanh về cõi Tãvatimsa. Về sau, lúc 
Tôn giả Ananda đến với 500 tỳkheo để thỉnh Phật trở về Sãvatthi, voi 
Pãrileyya cung cấp tất cả thức ăn cho đoàn. Lúc Đức Thế Tôn ra về, voi bể 
tim chết; voi sanh lên cõi Tãvatimsa với danh hiệu Pãrileyya-devaputta và 
sống trong cung điện bằng vàng cao 30 lý. 

Voi Pãrileyya được xác định là con voi nói trong Bhisa Jãtaka °. 


(0) Vịn, 1. 352 f; S. Hi. 95; Ud. iv. 5; J. ii. 489; M. ¡. 320. Mã 
BuA., p. 3. 3E... DhA. 1. 48 fŸ; ¡v. 26 ff. UdA. 250 f; xem 
Thomas, øp. cï., 1 L7 n. 1. 1v:214. 


Pärileyyaka Sutta.—Lúc trú dưới gốc cây Bhaddasäla trong rừng gần 
Pärileyya, Phật có thuyết pháp cho một số tỳkheo do Tôn giả Änanda dẫn 
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đến. Biết được suy nghĩ của chư tỳkheo, Ngài dạy chư vị đoạn tạn các lậu 
hoặc lập tức ?), 
® S,1ii, 95 fF. 


Päriväsika Kandha.—Chương 2: Chương Pãrivasä, Tiểu Phẩm (Culla 
Vagza), Lụat Tạng (Vinaya PIfaka). 


Pãrupanã.—Danh hiệu chỉ một trong hai nhóm tỳkheo tranh cãi về việc 
đắp y xảy ra ở Miễn Điện vào thế kỷ thứ 1§. Các Pãrupanä chủ trương hai 
vai phải được phủ kín, trong lúc nhóm kia, các Ekamsika, chủ trương phủ 
kín một vai thôi °). 

® Về cuộc tranh cãi, xem Sãs., p. pp. 117 ff. 


Päla.—Xem Cullapäala, Mahäpäla và Cakkhupäla. 


Pälikapãsãda.—Đèn do Vua Kassapa V kiến tạo ?. 
€® Cy, lii. 66; xem thêm Cv. 77s. i. 168, n. 8. 


1. Pälita (Pälika)—Cháu của Cakkhupäla. Lúc Cullapäla, em của 
Cakkhupäla, nghe tin anh mình bị mù, liền gởi cháu Pãlita đến rước; để 
tránh tai nạn dọc đường, Cakkhupala được truyền giới trước khi ra đi. Trên 
đường trở về, Pälita phá tịnh hạnh của một nàng lượm cũi trong rừng. Lúc 
nghe được câu chuyện, Cakkhupäla từ chối không đi với cháu Pãlita nữa ®), 

0) ThagA. 1. 197 £. 


® Pãlita.—Hoàng tử (rãjakumära) trị vì thị trấn Sumangala. Cùng với 
bạn là Sabbadassĩ, con của vị Tế sư, ông viếng Phật Piyadassĩ và cúng 
dường Ngài trai thực trong bảy hôm. Sau đó hai ông gia nhập Tăng Đoàn và 
không bao lâu sau chứng quả Alahán. Về sau hai ông trở thành hai Đại đệ 
tử của Phật Piyadassi ©), 

0 Bụ. xiv. 20; BuA. 176; J. ¡. 39. 


3. Pãlita.—Một tín đồ trung kiên của Phật Maigala °). 
® Bu. iv. 23; J. ¡. 34. 


4. Pälita——Xà vương vào thời Phật Padumuttara, một tiền kiếp của 
Tôn giả Rãhula (4.v.) ®), 

® SA. iii. 26; MA. ii. 722, 1023; nhưng xem SNA. ¡. 341, trong ấy ông 
được gọi là Sankha. Trong AA. ¡. 143, ông được gọi là Pathavindhara. 
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Pãlimuttaka-Vinavavinicchaya.—Xem Mahapäli và Suvannapäli. 


Pävã.—Thành phố trong xứ Malla. Phật đến đây trong chuyến du hành 
sau cùng của Ngài sau khi ghé qua Bhogamäma và vườn xoài của thợ rèn 
Cunda. 

Cunda sống tại Pãvã và thỉnh Phật về nhà thọ trai ®. Sau đó Ngài 
đến Kusinärä nhập Nípbàn ?. Theo Sangiti Sutta °®, trong lúc ở tại Pãvã, 
Phật có trú và thuyết pháp tại giảng đường Ubbhafaka mà dân chúng Malla 
vừa dựng lên để đem an lạc và hạnh phúc cho dân Malla. Sau khi Phật nói 
xong và dân chúng ra về, Ngài bảo Tôn giả Sãriputta tụng lại kinh Saủgiti 
cho đại chúng tỳkheo nghe đê Ngài nghỉ lưng. 

Pãvã còn là một trung tâm của các Nigantha. Lúc bấy giờ Đạo sư 
Nigantha Nãthaputta vừa tạ thế và các đệ tử của ông chia làm hai phe 
tranh luận ầm ï ®. Sự tranh luận này được Sadi Cunda Samanuddesa bạch 
Phật lúc Ngài đang trú trong làng Sama Š), 

Pãvã cách Kusinäara chỉ ba gavuta, thế mà Đức Phật phải nghỉ 
những 25 lần vì bấy giờ Ngài đã quá mệt rồi !®. 

Udãna ? có nói rằng Phật có trú trong tịnh xá Ajakapälaka ở 
Pãvã. Phải chăng đó là trong lần du hành trước của Phật? 

Sau khi Phật nhập diệt, dân chúng Malla có chia phần xá lợi và tôn 
trí phần xá lợi này trong tháp xây tại Pãvã ngay trên chỗ xá lợi được chia 
phần 8), 

Dân chúng Pãvã được gọi là Pãveyyakä (4. v.). Pavã là sanh quán 
của Trưởng lão Khandasumana (.v.). 

® Cunda Sutta [1] được thuyết trong địp này (SNA. ¡. 159). 

2 D, ji. 126 ff; Ud. viii. 5; đường từ Pãvã đến Kusinära được nói 


nhiều lần trong kinh điển, eg., Vin. ii. 284; D. ii. 162. ®) q.v.) 

® D, iii. 210. ® 7bj4., 117 £;M. ii. 243 f 

' UdA. 403. “0 Anh ® D, ¡. 167; Bu. 
XXVII. 3. 


1. Pävärika, Päväriya.—Nhà vua. Lúc Pañcapäpä (.v.) bị Vua Baka 
trị vì Benares thả trôi sông, Vua Pãvãriya cứu nàng và đem nàng về làm 
thiếp. Nghe tin, Baka doạ đem quân chỉnh phạt. Quản t thần hai bên thu xếp 
để Pañcapäpã làm hậu của hai vua, ăn ở mỗi tuần với mỗi vua ©), 

(2 J,.v, 443. 


2. Pävärika.—Chủ ngân khố ở Kosambï, bạn của Ghosita và Kukkuta. 
Lúc đi Sävatthi thỉnh Phật, ba ông xây ba tịnh xá đê an trú Ngài và đại 
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chúng tỳkheo của Ngài. Tịnh xá do Pãvãrika kiến tạo trong vườn xoài và 


0® DA. ¡. 319; AA. 1. 234 f; MA. ¡. 541; DhA. ¡. 203 ff. 
3. Pävärika.—Xem Dussapävärika. 


1. Pävãrikambavana.—Vườn xoài của Chủ ngân khô Pãvãrika (4.v.) ở 
Kosambi. 


2. Pãvãrikambavana.—Vườn xoài ở Nãlandã mà Đức Phật có lần an 
trú lúc du hành đến đây Trong vườn xoài này Ngài thuyết Kevatta 
Sutta, Sampasädaniya Sutta và Upäli Sutta. Trong số chư vị đến yết kiên 
Ngài tại đây có Kevaddha, Upäligahapati và Asibandhakaputta °. 

Vườn của Chủ ngân khố Pãvärika; vị chủ ngân khố này được gọi 
là Dussapävärika để phân biệt và vị chủ ngân khó trùng tên ở Kosambiï ®) 
(2 Pävärika là một người làm mũ trang phục phụ nữ, g.v.). 

®Egz.,D.ii. 81. 2 Chi tiết, xem s.v. 6) 
E.g., DA. 1i. 873; MA. 1. 540; SA. 1i. 169. 


Päveyyaka.—Voi. Xem Baddheraka. 
Päveyyaka Sutta——Xem Tỉmsamatta Sutta. 


Päveyyakã.—Tên gọi dân chúng sống ở Pãvã—ví dụ Päveyyakã Mallã 
®.. Pãvã là một trung tâm Phật giáo quan trọng ngay trong thời Phật tại thế 
bởi có nhiều tỳkheo Pãveyyaka nói trong Vinaya ®. Vào thời ngoại đạo 
Vajiputta thịnh hành, chính các Paveyyakã giữ gìn Chánh pháp dưới sự 
hướng dẫn của các Trưởng lão Revata, Sambhũta-Sãnaväsi, Yasa 
Kãkandakaputta, và Sumana ®. Trong vấn đề này, các Pãveyyakã được 
gọi là “Pacchimikãä” đối lại với các “PãcInakä” của Vajjiputtakã. 
Pãveyyakã được gọi là Pacchimikã vì họ sống bên phía Tây ®. 

0E, D.ii. 165. ® E.ø., Vin. 1. 253. e) 
Thid., 1ï. 30 fÊ; Mhv. 1v. 17 ff. ® £.ø, MT. 166. Đ 
Tây đối với Kosala, theo Buddhaghosa trong Mahãvagga (vii. l.). 


Pãsa.—Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ bị Tướng Lahkãpura chinh 
phục ?'. 
® Cv, Ixxvi. 236. 
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1. Pãsa Sutta.—Do Phật thuyết tại Migadãya trong Isipatana. Ngài dạy 
chư tỳkheo răng Ngài chứng ngộ Vô thượng giải thoát nhờ chánh tác ý 
(yonisomanasikãra) và được giải thoát khỏi các bẫy sập của Mãra ©'. 

®S.1, 105. 


2. Pasa Sutta.——Do Phật thuyết tại Migadäya trong Isipatana. Ngài dạy 
chư tỳkheo rằng Ngài được giải thoát khỏi các bẫy sập của Thiên giới và 
Nhơn giới và khuyên chư tỳkheo hãy du hành vì hạnh phúc của chúng sanh. 
Chính Ngài cũng du hành đến thi trấn Senã ở Uruvela đề thuyết pháp 0. 

00 S.¡, 106. 


Päsaräsi Sutta.——Một tên khác của Ariyäpariyesanã Sutta (4.v.) 0), 
0) Xem thêm MA. ii. 740. 


Pãsãna Sutta.—Có lần Phật ngồi trên núi Gijjhakñfa trong đêm tối lúc 
mưa lớn, Mãra lăn đá xuống đề làm Ngài hoảng sợ, nhưng Ngài không rúng 
động ?), 

€9 S.j, 100, 


Päãsãnaka-cetiya—Tịnh xá gần Räãjagaha, nơi các đệ tử của BãvarT 
đến vấn Phật t?. Tịnh xá nằm trên một khối đá to nên được gọi như vậy. 
Tịnh xá thoạt tiên được dùng làm đền thờ thần (đeva/fhãna) và được biến 
thành tự viện. Thiên chủ Sakka có kiến tạo tại đây một giảng đường lớn 
(mandapa) đề Phật sử dụng ?'.. Giảng đường nằm sau tịnh xá (0i†hipãsãne) 
@) 

(SN. vs. 1013. 2 SNA. 583, 584. 6) 
AA.1. 184. 


Pãsanachãtaka.—Xem Akkhakkhäyika. 


Päãsãnagãmaväpï.—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I trùng tu ?. 
® Cy, lxxix. 36. 


Pãsãnatittha—Bến nước trên sông Kadambanadï. Giới simã của 
Mahävihãra bắt đầu và kết thúc tại bến này. Tại Pasanatttha có 
Kuddaväfakäpäsäna °). 

Œ® Mbv. 134, 135. 
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PäsãnadTIpa.—Tịnh xá ở Rohãna do Vua Mahädäthika-Mahänäga 
kiến tạo. Nhà vua còn ban cho tịnh xá một dãy đất rộng nữa lý bao quanh 
tịnh xá để kỷ niệm một sadi trú tại đây từng dưng lên ngài một ngụm nước 
®.. Vua Sikãdãtha nghe một vị Trưởng lão trú trong tịnh xá này thuyết 
pháp và rất hoan hỷ nên xây cúng dường ông tịnh xá Rohãna ®). 

0) Mhv. xxxiv. 91. V)Ó%, xiv. 53, 


Pãsãnapabbata.--Ngọn đồi gần Anurädhapura, về phía Bắc của 
NTcasusãna t, 
0Ð Mhv. x. 35. 


Pãsanalekha Sutta——Có ba hạng người trên đời: như viết trên đá, như 
việt trên đât, như việt trên nước. Hạng người thứ nhứt phân nộ lâu dải, hạng 
người thứ hai phẫn nộ không lâu dài, hạng người thứ ba dễ tha thứ ®, 

® A.1.283. 


Päsãnasinna—ĐỊa danh ở Tích Lan, nơi Vua Dhãtusena xây 
Dhãtusenapabbata-vihãra 0), 
0) Cv., xxxvil. 47 


Pãsãdakampana Vagga.—Phẩm 2: Phẩm Lầu Rung Chuyển, Tương 
Ưng Như Ý Túc (1ddhipãda Samyufa), Samyutta Nikãya °). 
0S, v, 263 ff. 


Päãsãdakampana Sutta.—Theo Sớ giải Theragäthä ?, thần thông mà 
Tôn giả Moggallãna dùng (theo lệnh của Phật) để làm rung chuyên lầu 
Migäramätupäsãäda hầu làm các tân tỳkheo trẻ ồn ào hoảng sợ được kê lại 
trong Pãsãdãkampana Sutta. Chuyện này còn được kế trong Moggallãna 
Sutta của Samyutta Nikãya ?), và trong Sớ giải của Sutta Nipãta °®) như phần 
dẫn nhập của U{fhãna Sutta. 

® ThagA. i1. 184. 2S, v, 269 £ 3 SNA. ¡ï. 
336. 


Päãsãdabahula.—Có một Bàlamôn ở Sãvatthi rất hoan hỷ với các bài 
pháp của Phật nên xin cúng dường trai phạn mỗi ngày cho 16 vị tỳkheo mà 
ông gọi là “Alahán”. Cách xưng hô này làm buồn lòng chư vị Alahán cũng 
như không phải là Alahán; do đó 16 vị tỳkheo không đến khất thực nơi nhà 
ông nữa. Sự việc đến tai Phật, Ngài quở chư tỳkheo ?', 

f DhA. iv. 138 f. 
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Pãsãdika Sutta.—Trường Bộ Kinh số 29: Kinh Thanh Tịnh. Sau mùa 
an cư ở Pävã, Sadi Cunda Samanuddesa trở về và bạch Tôn giả Änanda 
về cái chết của Đạo sư Nigantha Nãtaputta và sự tranh chấp gây chia rẽ 
trong đại chúng đệ tử của ông. Tôn giả đưa Sadi đến Sãmagãma yết kiến 
Phật. Ngài dạy rằng đó là chuyện ắt phải xảy ra vì tâm tánh của Nãtaputta 
và giáo lý của ông. Tiếp theo Ngài mô tả phẩm hạnh của một người thầy 
đứng đắn. Thế Tôn là một bậc thầy và Pháp là giáo lý như mô tả ©), 

Sự tu tập như Phật dạy trong Pãsadika Sutta được gọi là Phạm hạnh 
(Brahmacariyä) ®. 
®D. ñi. 117-41. ® DA. ¡. 179; MA. 1. 275. 


1. Pingala.—Xem Mahä-Pingala. 


2. Pingala.—Thợ săn bò; một tiền kiếp của Tướng Alãta 0, 
® J_ vị, 227. 


3. Pingala——Vua trị vì Suraftha, đồng thời với Vua Dhammäsoka. 
Một hôm, từ triều của Dhammäsoka trở về, Pingala được Ngạ quỷ Nandaka 
(trước đây là Tướng quân của mình và là cha của Uttarä) hiện hình và 
khuyên nên theo giáo pháp của Đức Thế Tôn ®), 

® Pv, ¡v. 3; PvA. 224 fF. 


4. Pingala.—Một tộc voi ?: mỗi voi Piñgala có sức mạnh bằng một 
trăm ngàn người '), 
©® MA. ¡. 262; VibhA. 397; UdA. 403; AA. ii. 822. 


Pingalakoccha.—Bàlamôn ở Sãvatthi. Vì ông Phật thuyết kinh Cñla- 
Sãropama tại Jetavana; sau thời pháp ông xin quy y Phật Ở, Theo 
Buddhaghosa °), ông có tên là Koccha nhưng vì có nước da sậm nên được 
gọi là Pingala (oiñgaladhatuko). 

®OM. ¡. 198. ® MA. 1. 422. 


Pingala-Buddharakkhita. —Ikheo Tích Lan thường trú trong tịnh xá 
Ambariya Ông truyền giới cho Tín chủ Uttara- (hay Antara-) 
vaddhamãnaka, người mà không bao lâu sau đó bị trăn quấn và quyết tâm 
giữ giới nên được trăn buông ra t”. Tự viện của ông năm gần Uttaragãma 
(Uttaravaddhamãna?), một làng nhỏ có lối trăm nóc gia mà ông không bỏ 
sót nhà nào khi đi khất thực, và tại mỗi nhà ông đều làm phát khởi thiền 
định (samaäpathi) ®). 
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0) MA. ¡. 165; SA. ii. 113; Dh§A. 103, etc. ®- MA. Ìi. 
987. 


Pingalä.—Có hẹn với người yêu, nữ nô tỳ Pingalä đợi chàng trước cửa 
nhà chủ sau khi đã làm xong công việc. Nhưng chàng không đến. Tới canh 
ba, nàng không mong chờ nữa và ngủ yên giấc. Câu chuyện được kê trong 
Silavĩimamsa Jãtaka °'. 

GA-1I, TỐT, 


1. Pingiya.—TẾ sư của Vua Brahmadatta trị vì Benares. Ông là tiền 
thân của Devadatta “. Chuyện ông được kế trong Dhonasäkha Jãtaka 
(q.v.) 0), 

(J1. 6T. 


2. Pingiya hoặc Pingiya-mãnava.—Cháu và là đệ tử của Bàlamôn khổ 
hạnh Bãvarï. Lúc đi cùng nhiều đệ tử đến viếng Phật, ông đã 120 tuổi và 
rất yếu. Sau cuộc thảo luận với Phật, ông không đắc quả nào cả vì quá già 
yêu (theo Pingiya Sutta) °®. Do đó ông chỉ biết thỉnh Phật thuyết tiếp. Vì 
ông Phật thuyết thêm khiến ông đắc quả Anahàm; ông không đắc được quả 
Alahán vì bấy giờ ông đang nghĩ đến cậu mình là Bãvarï, trong lúc một ngàn 
đệ tử của ông chứng quả Alahán. Sau đó ông gặp BavarT và bảo tin vui và 
tán thán Phật ?®. Sau khi ông dứt lời, Phật phóng đến hai vị tia hào quang 
rồi xuất hiện trước mặt hai vị để thuyết pháp. Bãvarï đắc quả Anahàm, còn 
Pingiya đắc quả Alahán ®, 

Pingiya được gọi là mãnava (thanh niên) dầu bấy giờ ông đã 120 
(4) 

(0S8N. vs. 1120-23. (® 7bj4., 1131-45. ® SNA. 1H, 

603 £ ® 7b¡đ., 413. 


3. Pingiya.—Một trong bảy vị Anahàm cộng sanh trên cõi Avihã (Vô 
Phiền Thiên) với thợ gốm GafTkãrä t°. Ông được gọi là tỳkheo, và có thê là 
Pingiya [2|. Pingiya và PingiyãnT (g.v.) có thê là một. 

.?S:1.32, 60: 


4. Pingiya.—Con chó, được kể trong Pũtimamsa Jãtaka ©). 
(1 1. 535. 


1. PihgiyänT.—Bàlamôn ở Vesäli. Được biết ông vừa viếng Phật trở về, 
Bàlamôn Kãranapäli hỏi ông về trí tuệ của Phật. PingiyäamT tán thán Phật 
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bằng nhiều lời lẽ ẩn dụ và nhiều tràng cười to. Kãrapapäli rất thán phục và 
tyên bố làm đệ tử của Phật 0), 

Một lần khác, Piñgiyãni có mặt trong lúc 500 người LiechavT đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn tại Kũ{ãgãrasãlã. Thấy Thế Tôn chói sáng với dung 
sắc và sự huy hoàng, Piñgiyãnï thốt lên vần kệ thích đáng. Các Licchavĩ 
liền đem 500 thượng y đắp lên ông; ông đem 500 thượng y này đắp lên Đức 
Thế Tôn ®), 

Buddhaghosa ® nói rằng Pingiyãnï là một Anahàm. Ông dưng lên 
Phật bông hoa và hương lệu mỗi ngày. 

0A, 1i. 136 ffF. ® 7b¡đ., 239 f. 


2. Pingiyänï—Hoàng hậu của Vua Brahmadatta. Một hôm, bà thấy 
một chú rề trong hoàng cung (người giữ ngựa, theo HT. Thích Minh Châu, 
1993) và đem lòng yêu thương. Chờ lúc nhà vua ngủ say, bà lén trèo xuống 
phạm tà dục với y rồi leo trở lên dùng hương liệu tắm rửa trước khi vô 
giường ngủ với nhà vua. Nhưng nhà vua biết được và cất mọi tước phẩm 
của bà. 

Chuyện được kể bởi Chim Kupäla (Vua Brahmadatta) trong 
Culla-Kunäla Jãtaka (4.v.) °°. 
01. v, 444. 


PihgiyänT Sutta.—Kê chuyện của Bàlamôn Pingiyänï (q.v.) tán thán 
Phật trước các người Liechavĩ. Lúc Piagiyãnï nói kệ xong, Phật thuyết về 
năm châu báo khó tìm được trên đời: sự xuất hiện của Như Lai, người thuyết 
được Pháp Luật của Như Lai, người nghe hiểu Pháp Luật của Như Lai, 
người thực hành pháp và tuỳ pháp, và người biết ơn 0), 

0® A, ii, 239, 


Pinguttara.—Có chàng thanh niên ở Mithilã theo học tại Takkasilä 
được thầy gả cho người con gái đẹp của thầy. Nhưng tiếc thay, chàng 
không ưa nàng và tìm cách lánh nàng. Trên đường về Mithilã, nàng leo lên 
cây hái trái bị chàng quấn gai dưới gốc cây rồi bỏ đi. Vua Videha của 
Mithilä cứu nàng và tôn nàng làm hoàng hậu Udumbarä. Một thời gian 
sau, nàng thấy Piäguttara đang sửa đường và chàng cười với nàng. Nhà vua 
ghen hờn định giết nàng, nhưng Đại sĩ Mahasodha can gián và cứu được 
nàng °, 

0], vị. 347. 


Pifakattayalakkhana.—Một luận án mà các Pärapuna nói là của Ngài 
Buddhaghosa °). 
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0 P.L.C. 189; Bode, øø. ci:., p. 75. 


Pitfigăma.— Tự viện do Vua Moggallãna kiến tạo ở Kãrapifthi ©. 
® Cvy, xIiv. 50. 


Pinda Sutta.—Một thời, Phật trú tại làng Bàlamôn Pañcasälä trong lúc 
có lễ trao đổi tặng vật giữa nam nữ thanh niên. Phật vô làng khất thực 
nhưng về với bình bát trông không vì sự phá quấy của Mãra. Mãra tìm cách 
dụ Phật đi khất thực lần thứ hai, nhưng Ngài từ chối . Sớ giải ? nói rằng 
Mãra không muốn Đức Phật nhận vật các thanh nữ cúng dường và vì họ 
thuyết pháp, vì như vậy họ còn bất thiện hơn cả chính Mãra nữa. 

® S.¡. 113; chuyện còn được kể trong DhA. iii. 257 f. ® 
SA.1. 141. 


Pindapätadäyaka-Tissa——Một trong bốn tôn hiệu của Trưởng lão 
VanaväsT-Iissa. Lúc Trưởng lão vô thành Sävatthi, dân chúng đua nhau 
tôn vinh ông, nên trong hai ngày ông được cúng dường một ngàn bát và một 
ngàn y; ông chia các y bát này cho Tăng Đoàn. Đây là kết quả của việc ông 
bố thí một mảnh vải cho một Trưởng lão trong một tiền kiếp 0), 

t DhA. ii. 88. 


Pindapätapärisuddha Sutta——Kinh Khất Thực Thanh Tịnh do Phật 
thuyết tại Veluna trong Rãjagaha. Được hỏi, Tôn giả Sãriputta bạch Phật 
rằng ông đang trú vào Không. Phật tán thán ông và dạy chư tỳkheo làm cho 
thức ăn khất thực được thanh tịnh bằng cách quán xét như thế nào. Rồi 
Ngài dạy cách an trú vào Không ®', 

(®ĐM. 1i. 293 fF, 


Pindapätika Thera—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông sống trên cõi 
Tusita nhưng có rời cõi này xuông thê có cúng dường Phật Tissa ©), 
0 Ap.¡.285. 


Pindapätiya-Tissa—Vị Trưởng lão trú trong vương quốc của chư 
Thiên (Devaputta). Ông được liệt kê trong danh sách các vị đắc quả 
Alahán nhờ hành trì ãnãpãnasafi; được biết chư vị đắc quả Alahán nhờ hành 
trì ãnãpãnasafi có thê giới hạn quãng đời của mình ), 

® Ap.1.285. 


Pindapätika-Tissa——VỊ tykheo thường trú trong tịnh xá Ambariya. 
Xem chuyện ông trong Därubhandaka-Mahätissa. 
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0) AA.1. 276. 


Pindasakuniya Sutta.--Chuyện của người bẫy chim ở Rãjagaha sanh 
làm ngạ quỷ ©?. 
®S. 1i. 256. 


Pindika Sutta.——Có năm hạng người ăn từ bình bát: vì ít dục, vì biết đủ, 
vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành 0), 
Œ® A, 1i. 220. 


Pindola.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 Phật độc giác 
từng trú trên núi Isigili °©'. 
(ĐM. Hi. 69; ApA. ¡. 106. 


Pindola Sutta.—Phật giảng cho một số tỳkheo ở Ghositärãma rằng 
nhờ tu tập niện căn, định căn và tuệ căn, Tôn giả Pindola-Bhäradväja đã 
chứng ngộ và không còn trở lui trạng thái này nữa t), 

0S,v.224f 


Pindola-Bhãradväja——Con của TẾ sư phục vụ Vua Udena xứ 
Kosambi. Ông thuộc tộc Bhãradväja. Ông học ba kinh Vệđà và trở thành 
một giáo sư nôi tiếng. Tuy nhiên, ông ông hoan hỷ với việc mình làm nên 
bỏ đi Rãjagaha. Tại đây ông thấy ham vật thực cúng đường của chư tỳkheo 
đặt bát nên xin gia nhập Tăng Đoàn. Ông rất háu ăn nên dùng bình bát làm 
bằng trái bí khô đi khất thực. Bình bát được ông cất dưới gầm giường; bí 
khô kêu vang mỗi khi bị đụng tới; nhưng Phật không cho phép ông đê bát 
trái bí trong bao cho đến khi vỏ bí mòn vì bị thường xuyên sờ mó. Về sau 
ông nghe lời dạy của Phật, ăn uống điều độ, và đắc quả Alahán. Bấy ĐIỜ, 
ông tuyên bố trước Phật rằng ông sẵn sàng trả lời cho mọi tỳkheo còn nghi 
ngờ; Phật tán thán “tiếng sư tử rồng” của ông là tối thắng °, Phật còn tán 
thán sự chế ngự trong giới bốn và tiết độ trong ăn uống của ông ®), 

Pindola có tật ngủ trưa trong ngự uyên của Vua Udena ở Kosambi. 
(Trong một kiếp trước ông làm vua và hay đi dạo trong ngự uyên). Một 
hôm, Vua Udena ngự trong ngự uyên với nhiều cung phi. Thừa lúc nhà vua 
ngủ trưa, các cung phi đến vây Trưởng lão Pindola để nghe pháp. Thức dậy, 
nhà vua đi tìm và thấy cung phi mình với Pindola bèn ghen tức và ra lịnh 
thảy ô kiến vô người Pindola. Nhưng Pindola kịp thời biến đi về Sãvatthi 
và được nghe Phật nói Mahãnäga Jãtaka ®' và Guhatthaka Sutta ®. Về 
sau, chính tại vườn này, Trưởng lão Pindola dạy Vua Udena sống hộ trì các 
căn ©), 
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Theo Vinaya ', Trưởng lão Pindola có thi triển thần thông và bị 
Phật quở. Số là có một chủ ngân khố ở Rãjagaha treo cái chén bằng gỗ 
trằm trên đầu cây sào cao và thách ai lấy được chén. Theo đề nghị của Tôn 
giả Moggalläna, Trưởng lão bay lên không trung và đem chén xuống. Chén 
được giao cho các tỳkheo để cà nát làm bột trầm hương. Phật quở ông đã 
dùng lực to để làm việc nhỏ. 

Vào thời Phật Padumuttara, Pindola làm con sư tử sống trên Hy 
Mã Lạp Sơn, từng đảnh lễ và chăm sóc Phật trong bảy hôm liền lúc Ngài 
viếng hang sư tử. Sau khi mạng chung sư tử sanh về Hamsavafĩ, nghe Phật 
thuyết kinh và nghe Phật tán thán một đệ tử của Ngài là “sư tử rồng”. Vào 
tám kiếp trước ông làm vua đưới vương hiệu Paduma “?). 

Trong Theragäthã ? có hai bài kệ của Trưởng lão Pindola nói với 
bạn rằng ông không còn háu ăn nữa. Trong Milindapañha ` cũng có hai bài 
kệ khác của ông. 

Theo Dhammapäla ?®, Pindola được gọi như vậy bởi ông gia nhập 
Tăng Đoản vì háu ăn (dam ulÏamano pariyesamano pubbajito tỉ, 
Pindolo). 

® A.1.23; AA. 1. 112 f; ThagA. 1. 245 f; UdA. 252; SA. 1i. 26. 

) Ủd. iv. 6. ® J,¡v, 375 ff; SA. iii. 26 nói rằng lúc 
nhà vua đi tìm kiến vàng trên cây bông trang (zsoka), kiến rớt lên ông và 
căn ông. Các cung phi giả vờ bắt kiến nhưng thả thêm kiến lên cắn ông vì 
ghét sự đối xử tệ của ông đối với Trưởng lão Pindola. ®® SNA. ii. 514 f. 

® S.ïv, 110 £; SA. 111. 26. (Ø Vịn: ñ, 110 ; 
chuyện được kế tỉ mi trong DhA. 1i. 201 ff; xem thêm J. 1v. 263. 

@ AA.¡. 111 £; Ap. ¡. 50 f; ThagA. ¡. 244 £; ông có thể là Trưởng 

lão Piyälaphaladäyaka nói trong Apadãäna (ïi. 444). ® vs, 123-4, 
® pp. 398, 404. 0® UdA. 252; xem thêm SA. 
11. 26. 


Pindolya Sutta.—Phật vô rùng Mahävana ở Kapilavatthu nghỉ trưa. 
Trong lúc thiền định Ngài khởi lên tư tưởng rằng một số tân tỳkheo có thê 
biến đối nếu không thấy Ngài. Thiên chủ Sahampati xuất hiện xác chứng. 
Thế là Ngài đi đến Nigrodhärãma và cho gọi tỳkheo đến hoặc một mình 
hoặc hai vị để Ngài giáo hoá. Ngài dạy rằng khất thực là nghề hèn hạ nhứt. 
Thiện gia nam tử xuất gia để chấm dứt toàn bộ khổ uân. Nếu thiện gia nam 
tử xuất gia không chế ngự được các căn, họ như những que củi từ chỗ hỏa 
táng, cả hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không dùng vào đâu được 
cả. Cũng vậy, các con người ấy, đã mất hết nhà và tài sản, lại không làm 
viên mãn mục đích của Samôn hạnh. Các tỳkheo phải đoạn diệt ba bất thiện 
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tầm là dục tầm, sân tầm, hại tầm, và khéo an trú vào bốn Niệm xứ hay tu tập 
vô tướng Thiên định, mới được giải thoát ©). 
® S.11i, 91 fF 


Pitiräjã.—Xem Vattagaäman. 
Pippali-manava.—Xem Pipphali-mäanava. 


Pipphaligũhã.—Động gần Rãjagaha mà Trưởng lão Mahã Kassapa rất 
thường lui tới. Lần nọ, Trưởng lão bịnh nặng nằm trong động được Phật 
đến thăm. Ngài thuyết cho ông bảy giác chỉ °. Lần khác, sau nhiều ngày 
nhập định trong động, Trưởng lão ra đi xuống Rãjagaha khất thực được 
Thiên chủ Sakka và Sujãtã giả làm đôi vợ chồng thợ dệt cúng dường lên ông 
bửa cơm. Lúc biết ra, ông yêu cầu Sakka đừng làm vậy nữa, nhưng Phật tán 
thán ông khi nghe ông nói kệ rất hoan hỷ được Trưởng lão nhận bửa cơn 
cúng dường ?, Một thời, Trưởng lão trú trong động với hai sadi phục dịch, 
một lười biếng và nói láo nhưng hay cướp công của bạn. Trưởng lão quở 
ông, ông bèn nổi lửa đốt cốc Trưởng lão rồi bỏ đi ®. Có lúc Trưởng lão 
ngôi trong động suy ngẫm sự thịnh suy của chúng sanh (rising and falling of 
the living beings) và bị Phật khuyên không nên làm vì quá khả năng của ông 
Thiên nữ Lãjã (4.v.), được sanh lên cõi Tãvatimsa nhờ đã cúng dường 
Trưởng lão bửa cơm, muốn dọn dẹp động Pipphaligiihã, nhưng ông từ chối 
@®) 

0S,v,79, ® Ud., iii. 7; UdA. 195 £; DhA. ¡. 427 f; xem 
thêm Ud. 1. 6. t DhA. ii. 19 £ ) Jb¡đ., 1. 258. 

®® 7b/7., 111, 6 fF, 


Pipphali-manava, Pipphali-kumära, Pipphali-brãhmana.—Tôn hiệu 
của Tôn giả Mahã Kassapa trong tiền kiếp. 


Pipphali-vihära.—Tnh xá ở Songiripäda bên Tích Lan, trú xứ của 
Tỳkheo Sona (4.v.) °). v./ Sabbagiri-vihãra. 

0) VibhA. 439. 

Piya Vagga.—Phẩm 16: Phẩm Hỷ Ái, Kinh Pháp Cú. 

1. Piya Sutta.--VỊ tỳkheo trì giới, học tập, có thiện ngôn, tu tập bốn 


Thiên, và thuộc tăng thượng tâm được gọi là phạm hạnh (brahmacariyä) °). 
® A, 111. 262. 
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2. Piya Sutta.—Vua Pasenadi bạch Phật rằng ông khởi lên ý tưởng về 
tự ngã. Đối với người sống thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, tự ngã lả 
kẻ thù, vì những gì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự ngã của 
họ như vậy. Đối với người sống thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện, tự ngã là thân ái, vì những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của 
họ làm cho tự ngã của họ như vậy. Phật tán thán ý tưởng của nhà vua ©°, 

SN u71 d, 


3. Piya Sutta.—Thành tựu bảy pháp này được đồng Phạm hạnh ái mộ: 
không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa muốn được 
tán thán, có xấu hồ, có sợ hãi, ít dục, và chánh kiến 0) 

(ĐA,iv. LÊ 


4. Piya Sutta.—Thành tựu bảy pháp này được đồng Phạm hạnh ái mộ: 
không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa muốn được 
tán thán, có xấu hồ, có sợ hãi, không tật đồ, và không xan tham ©', 

(ĐA,iv.2Ê 


5, 6. Piya Sutta.—Có bảy pháp mà sự thành tự làm vị tỳkheo là bậc trì 
Luật ©), 
® A,iv. 155, 156 £ 


Piyaka.—Quan ngân khố (osãrakkha) của Vua Munda. Lúc nhà vua 
sầu muộn vì Hoàng hậu Bhaddã mạng chung, ông thu xếp đề nhà vua yết 
kiến Trưởng lão Nãrada và nghe kinh ' “Nhố mũi tên sầu muộn” tại 
Kukkutäräma. Sau cuộc viếng thăm này, Vua Munda gạt bỏ được “mũi 
tên sầu muộn” và ra lệnh kến tạo tháp thờ Bhaddã 0), 

(® A11, 57. 


Piyaketa.—Một trong ba cung điện của Đại sĩ Vidhura 0), 
0®]. vị, 289. 


Piyankara.—Một bé Dạxoa. Lúc ắm bé đi tìm thức ăn, Dạxoa mẹ bất 
chợt đến Jetavana và được nghe Trưởng lão Anuruddha tụng kinh. Hoan 
hỷ với lời kinh, bà “đứng như trời trồng” trong lúc bé thút thít đòi cơm t), 

® S. 200, xem thêm VSM. 382; DA. ii. 509; PSA. 79 trong ấy bà được 
gọi là một Dạxoa vinana (vừa thọ tội vừa thọ phước). 


Piyankara Sutta—Ghi lại câu chuyện của bé Dạxoa Piyankara nói 
trên. 
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Piyanga-parivena—Tăng xá nối liền với Mahävihãra ©.  y/ 
Cingara-parivena. 
0 VịibhA. 292. 


Piyangalla.—Làng trong quận Koffhivala. Mahävamsa có kế chuyện 
của một tỳkheo ở làng này muốn chia một phần trong việc kiến tạo Mahã 
Thũpa, nhưng Vua Dutthagãmanï không cho phép °°. 

(0) Mhv. xxx. 29 fF. 


PiyangudTipa.--Đảo, có thê ở gần Tích Lan. Tỳkheo an trú trên đảo này 
thù thắng là rất phạm hạnh. Lúc lánh nạn từ Cũlanganiyapifthi, Vua 
Du{thagãämanĩ muốn cúng dường dầu vật thực rất hiếm. Khi nghe Cận thần 
Tissa tuyên bố, có một Trưởng lão Alahán đến từ Piyaägudipa đề nhận lãnh 
® Sau khi chinh phục xong quân Damila, Vua Dutthagäman1ï ân hận đã 
giết oan nhiều người, các Alahán trên đảo Piyagudipa biết được tâm tư ông 
liền đến an ủi 2) 

Đảo Piyañgudipa có trên mười hai ngàn tỳkheo sanh sống ®. 

® Mhv. xxiv. 24 ff. (®? 7bj4j., xxv. 104 fF. 6) 

Thid., xxXI. 55. 


Piyajãtika Sutta——Có một gia chủ đang sầu muộn vì con chết. Phật 
dạy sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Gia chủ không 
hoan hỷ đáp rằng hỷ lạc (anandasomanassa) do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi 
ái. Rồi ông bỏ đi. 

Chuyện tới tai Vua Pasenadi. Nhà vua chế giễu với Hoàng hậu 
Mallikã (người rất tịnh tín đối với Phật) về lời dạy của Phật. Hoàng hậu 
phái Bàlamôn Nãlijahgha vét kiến Phật đề rõ thiệt hư. Phật dùng nhiều ẩn 
dụ thuyết phục vị sứ giả. Hoàng hậu tấu trình nhà vua sự việc và chứng 
minh răng lời Phật dạy luôn luôn hợp khế cơ t), 

(®ĐM. ii. 106 fF 


Piyajãli.——Một giáo sư dạy Luật Tạng °', 
® DhsA.. p. 32. 


Piyañjaha Thera.—Trưởng lão thuộc một quý tộc Licchavĩ ở Vesälli. 
Vào tuổi trưởng thành ông rất hâm mộ giặc giã nên được gọi như vậy (diệt 
mọi thứ của kẻ thù). Lúc Phật du hành đến Vesäli, ông theo Phật và về sau 
chứng quả Alahán sống trong rừng. 
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Vào thời Phật Vipassĩ ông làm thần cây và chỉ được đứng bên lề 
của chư Thiên để nghe pháp vì bấy giờ ông chỉ là một bậc không đáng kể. 
Một hôm, quán chiếu bờ cát trong ngần trên bờ sông, ông khởi lên ý tưởng 
rằng hạnh của Phật còn nhiều hơn hột cát trên bờ sông này. Vào 73 kiếp 
trước ông làm vua dưới vương hiệu Pulinapupphiya ©. Ông có thể là 
Trưởng lão Ñãnasaññaka nói trong Apadãna ?), 

0) Thag. vs. 76; ThagA. ¡. 168 £. 


1. Piyadass—Vị Phật thứ 13 trong số 24 vị xuất thế. Ông sanh tại 
Sudhañña (Sudassana). Mẹ Ngài là Bà Sucandä (Candä) và cha Ngài là 
Ông Sudatta. Ngài mang tên Piyadäsĩ vì có nhiều kỳ diệu. Ngài sống làm 
cư sĩ chín ngàn năm trong ba cung điện Sumimala, Vimala và Giriguhäã 
(Giribrahä). Phu nhơn Ngài là Bà Vimalä và trưởng nam Ngài là 
Kañcanavela (Kañcana). Ngài xuất thế ly gia trên xe bò và tu khổ hạnh 
trong sáu tháng. Ngài được ái nữ của Bàlamôn Vasabha ở làng Varuna 
dưng cho sữa và Äjïvaka Sujãta dưng cỏ làm bồ đoàn. Bồ Đề của Ngài là 
cây Bàng (Kakudha). Trong số đệ tử do Ngài chuyên hóa có Thiên vương 
Sudassana và voi Donamukha. Ngài bị Tỳkheo Sona cùng Vương tử 
Mahäpaduma âm mưu sát hại bằng cách thả voi đón đường, nhưng âm 
mưu bắt thành. cp. Nãlãgiri. 

Phật Piyadassr có Pälita và SabbadassT là hai Nam Đại đệ tử; 
Sujätä và Dhammadinnä là hai Nữ Đại đệ tử ; Sobhita là Thị giả; 
Sannaka và Dhammika là hai Nam tín chủ hộ trì chánh; Visäkhä và 
Dhammadinnä là hai Nữ tín chủ hộ trì chánh. Ngài sống chín mươi ngàn 
năm và nhập diệt tại Assatthäräma; tháp của Ngài cao ba lý. 

Vào thời Phật Piyadass, Bồ Tát là Bàlamôn Kassapa, từng kiến 
tạo một tự viện cúng dường Phật tốn hết một triệu đồng 0), 

® Bụ. xiv. I ff; BuA. 172 ff; J. 1. 38 F, etc. 


2. PiyadassI.—— VỊ Phật Độc giác ©). 
GOM. 1i. 69; Ấp. ¡. 106. 


3. Piyadassĩ Thera.—Alahán. Ông có đi cùng 60 ngàn tỳkheo khác từ 
Jetäräma đến dự lễ đặt viến đá đầu tiên xây dựng Mahã Thũpa ?. Ông 
đứng phía Động Bắc của vị trí hành lễ, và có thuyết pháp cho Vua 
DutthagämanT sau khi lễ hoàn mãn 

® Dpv. xix. 15; Mhv. xxix. 32. ® 7b¡đ., 65; MT. 531. 


4. Piyadassĩi——Chủ ngân khố ở Sudassanamigama; ái nữ ông là người 
dưng cháo sửa lên Phật Sikkhi °), 
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() BuA. 201. 


5. Piyadassi.——Trưởng lão Tích Lan, thường trú trong tịnh xá Devaräja. 
Ông là học trò của nhà văn phạm Moggallãna và có viết quyên văn phạm 
Päli Padasadhana ©), 

PT C205. 


6. PiyadassI1.——Một vương hiệu của Vua Dhammasoka (.v.) trị vì Tích 
Lan từ 1208-9 A.C. 


Piyapãla.—Một vị giáo sư dạy Vi Diệu Pháp °) 
® DhSA.. p. 32. 


Piyä.— Trưởng nữ của Vua Okkäka IHII và Hoàng hậu Hatthä (v./. 
Batthã). Nàng bị bịnh ngoài da nên các huynh của nàng đem bỏ nàng trên 
một bờ hồ. Tại đây, nàng gặp Vua Rãma thành Benares sống ân vì mang 
chứng bịnh như nàng. Hai Ngài kết hôn và sanh được 32 người con; họ là tổ 
tiên của dân tộc Koliya ?). 

(9 SNA. ¡. 352 f; 355 f; DA. ¡. 258; MT. 131. 


Piyälapupphiya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông lảm thợ săn, 
từng rải bông øj;la trên bước đường của Phật VipassT 0), 
0 Ap, ¡. 220. 


Piyälaphaladäyaka Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông lảm thợ 
săn, từng rải bông piyzlz trên bước đường của Phật Nãrada °. Ông có thê 
là Trưởng lão Pindola-Bharadväja ”. Xem thêm Phaladãäyaka. 

® Ap, ¡. 440 £ © ThagA. ¡. 245. 


Piyälï—Vào 15 kiếp trước có ba nhà vua trị vì dưới vương hiệu PiyälI; 
tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão Devasabha 0, 

® ThagA. ¡. 188; nhưng xem Ap. ¡. 170, trong ấy các vị được gọi là 
MäãlabhI. 


Pilakkhaguhä.—Hang đá gần Kosambi. Du sĩ Sandaka được nói là trú 
trong hang này. Gần hang có ao nước Devakafosabbha ®. Hang được gọi 
như vậy vì trước miệng hang có nhiều cây sung (/0i/2kkha) ®). 

(ĐM. ¡. 513. MA. 11. 687. 
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Pilakkhaphaladäyaka Thera—Alahán. Vào 18 kiếp trước ông có 
cúng dường Phật Atthadass trái sung (@øi2kkha) ° Theo Chú giải 
Theragatha, kệ của ông trong Apadana được gán cho cả hai Trưởng lão 
Dhammapäla và Passika ®), 

® Ap. ¡. 296, lập lại trong Ap. 1i. 410. ® ThagA, ¡ï. 
326. È Tbị4, 355. 


Pilavasu.—Thành trì do Vua Parakkamabähu I xây dựng ®°. 
® Cy, lxx. 93, 97, 


Pilavitthi.—ĐỊa danh trong Dakkhinadesa, Tích Lan. Tại đây có một 
thành ®: có thê là thành Pillaviffhi. 
(® Cv, Ixix. §; lxx. 71. 


Pilimvatthu.—Làng gần Badalatthalagäma 0. 
® Cv, lxv. 5. 





Pilicchakoli——Đjịa danh ở Tích Lan ®), 
® SA. ii. 169. 


Pilinda, Pilindi.— Tên riêng của Bàlamôn Pilinda-Vaccha (4.v.). 
Pilindagãma.—Một tên khác của Arãmikagãma (4.v.). 


Pilinda-Vaccha, Pilindi-Vaccha, Pilindiya-Vaccha.—Một Bảlamôn ở 
Sãvatthi, ra đời trước khi Bồ Tát thành đạo. Pilinda là tên riêng, còn 
Vaccha là họ của ông. Ông làm Samôn và học được phù thuỷ Cũñla- 
Gandhära-vijjä (ví như tàn hình, đi trên nước, đi xuyên tường, vân vân), 
nhưng không ứng dụng được trước sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Nghe 
nói Phật biết Mahã-Gandhãra (Mahã-Gandhãra hoá giải Cũla-Gandhãra) 
nên ông nghe lời chỉ dạy của Phật gia nhập Tăng Đoàn để học Mahã- 
Gandhãra-vijjã. Phật dạy ông thiền định và ông đắc quả Alahán. 

Pilinda được một số chư Thiên (mà ông giáo hoá trong kiếp trước 
trả ơn) chăm sóc sáng tối, nên được Phật tuyên bố là tối thắng về được chư 
Thiên ái mộ ?), 

Vào thời Phật Padumuttara, ông là một gia chủ giảu có ở 
Hamsavafï từng ước nguyện được làm một tỳkheo mà các chư Thiên đều ái 
mộ. Vào thời Phật Sumedha, ông sanh dưới thế và từng đảnh lễ tháp của 
Ngài. Vào kiếp sau cùng, ông là Chuyển luân vương Varuna luôn trị vì 
theo Chánh pháp nên được tái sanh lên cõi Thiên '), 
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Pilinda có thói quen gọi mọi người là vasa/a (người vô gia cư). 
Theo Phật, Pilinda từng sanh giữa các Bàlamôn ƒasaiavađi trong cả trăm 
kiếp nên mới có thói quen đó °®'.. Một hôm, lúc vô thành Rãjagaha, ông gặp 
người bưng chén ớt (øiøphaïi), liền hỏi: “Có gì trong chén vậy, Vasala?” 
“Cứt chuột,” người khách đáp. “Vậy sao,” sau khi Piinda dứt lời, chén ớt 
thành chén cứt chuột. Người khách lạ hoảng sợ và xin được dùng chánh 
ngữ với ông ®, 

Vinaya Pitaka °®) nói rằng Phật có cho Pilinda phép đặc biệt trong 
nhiều dịp khác nhau. Ông được phép của Phật để được cung cấp nhiều thứ 
thuốc khác nhau cho các bịnh tình của ông. Ông được phép của Phật đề 
nhận tịnh xá do Vua Bimbisãra kiến tạo cúng dường ông; ông tấu trình 
nhưng nhà vua quên đến trăm ngày sau mới nhớ nên có chuộc lỗi bằng cách 
ban cho ông 500 người phục dịch tịnh xá và cúng dường làng 
Ärãmikagäma hay Pilindagãma đề lấy lợi tức chỉ cho tịnh xá. 

Một hôm, trong lúc vô làng khất thực, Pilinda gặp cháu bé gái đang 
khóc vì nghèo không sắm nổi nữ trang để dự ngày lễ hội đang xảy ra trong 
làng. Pilinda quấn quanh cổ bé vòng cỏ và cỏ tức thì biến thành vàng. 
Quân lính thấy vòng vàng trên cô con bé nhà nghèo nghỉ cho bé ăn trộm nên 
bắt bỏ tù. Pilinda can thiệp bằng cách biến cung điện nhà vua thành vàng để 
cho thấy thần thông của ông. Vua truyền thả bé và ban cho Pilinda một 
lượng lớn năm thứ thuốc mà ông đem phân phát cho mọi người cần dùng !®. 
Thần thông của Pilinda còn được thi triển trong một lần khác đề đem hai cô 
con gái của gia đình phục dịch Pilinda bị cướp bắt trở về nhà. Một số 
tỳkheo than phiền với Phật nhưng Ngài dạy rằng Pilinda làm đúng. 

Trong Apadäna ?' có hai tụ kệ nói là của Pilinda, (tụ sau dài hơn tụ 
trước) chứng minh có hai Trưởng lão mang tên Pilindavaccha. Dầu sao, vấn 
đề chưa được biết rõ và sự lẫn lộn về truyền thuyết rất có thê xảy ra. Tụ kệ 
thứ nhứt được dẫn trong Chú giải Theragãthã ''. Tụ kệ thứ nhì cho biết vào 
thời của Phật Padumuttara Pilinda là một người gác cổng (đovärik4) giàu có. 
Ông từng tặng rất nhiều phẩm vật cho Ông Änanda, cha của Phật 
Padumuttara, và được tặng lại một ước nguyện. Ông ước nguyện được cúng 
dường Phật. Nhà vua không cho phép, ông kiện và thắng. Do đó ông tô 
chức trai đàn rất hoành tráng trong bảy ngày và bố thí đủ thứ phẩm vạt. Kết 
quả là ông được làm vua một ngàn lần trên cõi Thiên và một ngàn lần dưới 
thế. Trong kiếp sau cùng của ông, ông không sợ nóng, lạnh; bụi không bám 
vào ông, và mưa không thắm ướt ông. 

® A.1.24. (2 ThagA. ¡. 51 ® Ud, ii, 6; DhA. iv. 
181£ ® AA,1. 154 £ ® Vịn, ¡. 204 f; có ý kiến (e.g., 
Brethren 14, n. 4) nói rằng vị Trưởng lão ở Rãjagaha đề cặp ở đây khác với 
Trưởng lão ở Sãvatthi. Xem bên dưới. ® Vịn, ¡ 206 f; ii 
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248 ff. Đây là nhơn duyên đề Phật chế giới cắm lưu trử thuốc quá bảy ngày. 
Được biết Gandhãra Jãtaka (1. iii. 363) được thuyết liên quan đến vấn đề 
này. Chuyện cung điện thành vàng được kể trong Kvu. 608. Xứ 
Vin. I1. 67. ®¡, 59 £; 302-16. É Lo, cử. 


Piliya—Chủ ngân khố ở Benares, một tiền kiếp của Devadatta. Xem 
chuyện ông trong Asampadãäna Jãtaka °. 
021.1. 466 F. 


Piliyakkha.—Vua thành Benares, tiền kiếp của Tôn giả Ananda. Xem 
chuyện ông trong Sama Jãtaka t`. 
()T, vị, 71 fF. xem thêm MII. 198; Mtu. ï¡. 212, 216, 226. 


1. Pilotika.——Du sĩ. Có lần trên đường đi Jetavana viếng Phật về, ông 
gặp Bàlamôn danh tiếng Jãnussoni . Được hỏi, ông tán thán Phật. Pilotika 
bạch lại Phật câu chuyện gặp gở này, Phật bèn thuyết 
Cullahatthipadopama Sutta °. Jãnussoni gọi Pilotika là Vacchäyana là 
tên tộc của ông, theo Chú giải ?. Chú giải còn ghi rằng tên riêng của ông là 
Pilotikä; Pilotikã còn trẻ, có màu da vàng chói, thích phụng sư Phật và các 
Đại đệ tử của Ngài. Cũng như Sabhiya °, ông được xem như một du sĩ có 
trí tuệ. Pilotika là Hiền trí Devinda trong Mahã-Ummagøa Jãtaka '®. 

(M1 175 E. MA. ¡. 393. 3 SA, 1i, 188. 

@T. vị, 478. 


2. Pilotika Thera. —Lần nọ, Tôn giả Ananda gặp một thanh niên 
nghèo, áo quần rách rưới, tay cằm mảnh gốm bẻ, bèn đem về Tăng Đoàn và 
truyền giới. Chàng thanh niên treo áo và mảnh gốm lên cây rôi hành thiền. 
Sau một thời gian, chàng mập mạp ra nhưng không thích đời sống trong tự 
viện nên muôn trở về thế tục. Tuy nhiên lúc nhìn thấy áo rách và mảnh 
gốm, chàng biết mình đang điên đảo nên trở lại thiền. Ý tưởng ra đi rồi trở 
lại đến với chàng ba lần, sau cùng chàng đắc quả Alahán. Chàng gọi áo rách 
là “Thầy” của mình 0, 

“ DhA. 11. 84 £. 


Pilotikakamma.—Chương trong Apadäna “ đề cặp đến đời sống của 
Bồ Tát mà nhơn quả khiến Phật phải chịu những khổ não trong đời sau cùng 
của Ngài. Xem Pubhakammapiloti. 

Œ Ap. ¡. 299 f; lập lại trong UdA. 263 f 
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Pillavitthi——Làng gần hồ Kãlaväpï thường được đề cặp đến trong các 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu I. Có thê đó là Pilavitthi '). 
® Cv, Ixxii. 163, 170. (2 Cv, 7rs. ¡. 335, n. 4. 


Pilayamära.—Người soán ngôi thuộc dân Damila. Ông là tướng của 
Panayamära, nhà vua (cũng người Damila cũng soán ngôi) mà ông thí để 
lên ngôi; ông trị vì bảy năm (44-29 B.C.). Ông bị con mình là Tướng 
Dãthika giết. 

® Mhv. xxxiii. 58; Dvp. xix. 15; xx. 16. 


Pihita Sutta.—Sự chết đóng kín đời °. 
® S.¡.40. 


Pitha Jãtaka (N0. 337).—Chuyện Cái Sàng Toạ. Một thời, Bồ Tát làm 
nhà tu ân dật trên Hy Mã Lạp Sơn. Lần nọ, trên đường vô thành lấy muối, 
tu sĩ đến khất thực tại nhà một thương gia có tiếng Tất sùng đạo. Bấy giờ gia 
chủ lên triều vắng nhà, vị tu sĩ ra đi. Dọc đường về, vị thương gia gặp ông 
và thỉnh ông về nhà thọ trai. 

Chuyện kề về một tỳkheo hỏi rằng ai chăm lo cho các tỳkheo ở nơi 
khác đến. Được biết đó là Trưởng giả Anäthapindika và Nữ đại thí chủ 
Visakhä, ông đi đến nhà hai tín chủ này sáng sớm hôm sau. Vì quá sớm 
nên không có ai đặt bát. Lúc ông trở lại thì quá trễ nên không còn gì để đặt 
bát. Thế là đi đâu ông cũng trách cứ hai gia đình ấy ©, 

(ĐT, 1i, 118 fF. 


Pitha Vagga.—Chương thứ nhứt của Vimaãnavatthu. 


Pithiya.—Ông là người Damila, từng soán ngôi và trị vì Anurãädhapura 
bảy tháng vào thời của triêu Vua Dhãtusena ©), 
® Cv, xxxviii. 34. 


Pi(avimänavatthu.— Chuyện của một nữ nhơn ở Rãjagaha. Một sáng 
sớm nọ, trên đường đem bốn bông thanh long (#osz/akï) dưng lên tháp thờ 
xá lợi Phật (do Vua Ajãtasattu xây ở Rãjagaha), bà bị bò húc chết. Bà tái 
sanh lên cõi Tãvatimsa và mặc toản y vàng. Tôn giả Mogøalläna có gặp bà 
trên Tãvatimsa và được bà kể lại chuyện mình ), 

® Vy, ïv. 9; VvA. 200 f 


Pid Sutta—Tôn giả Sãriputta nói về Tôn giả Ânanda rằng ông xả 
niệm lạc trú và chứng đạt Thiền thứ ba ©), 
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0S, ii. 236. 


Piimalla, Pitimallaka, Pïtamallaka—Trưởng lão. Du hành viếng 
Tích Lan, ông được nhà vua xứ này tôn vinh. Lúc bước qua cửa của sảnh 
đường Kiñjakäsanasälä, nghe tụng kinh “NÑa-tumhäka” Vagøa, ông khởi 
tâm gia nhập Tăng Đoàn. Sau khi học xong hai Mãtikã, ông đi cùng ba 
mươi tỳkheo đến Gavaraväliya-aigana. Tại đây ông hành thiền bằng cách 
đi lên đi xuống liên tục trong khuôn viên của tự viện; có lúc ông đi bằng gối 
nếu chân đau. Một hôm, ông bị người thợ săn bắn lầm vì tưởng ông là con 
thú. Ông lấy lá thuốc đắp vết thương, nằm xuống tảng đá, làm phát khởi 
thiền chứng và đắc quả Alahán. Ông bạch cùng chư vị tykheo vây quanh 
rằng ông rất hoan hỷ vì đã thành công như ý nguyện; chư vị nói nêu Phật 
còn tại thế, Ngài sẽ vuốt đầu ông t). 

Chuyện của ông là một ví dụ của vị tỳkheo tinh tấn trong điều kiện 
khó khăn ), 
® MA. ¡. 190. 2 7... AA.1. 29; SA. 1i. 216. 


Pilapitthi.——Tự viện do Vua Kanitthatissa kiến tạo ở Tích Lan ® 
(0) Mhv. xxxvi. 15. 





Pukkãma.—Một thành phố ở Miến Điện (Arimaddana) ©'. 
® Cv, Ixvii. 74. 


1. Pukkusa.—Cô vấn của Vua Maddava trị vì Benares. Xem chỉ tiết 
trong Dasannaka Jätaka. Pukkusa chỉ Tôn giả Säriputta `. 
®J, 1i. 341. 


2. Pukkusa.—Một trong bốn cận thần của Vua Vedeha trị vì Mithiã. 
Bốn ông âm mưu hại Đại sỉ Mahosadha bằng cách đánh cắp dây chuyên 
vàng trong cung rồi đố thừa cho Đại sĩ Chuyện được kể trong 
Mahäummagga Jãtaka °_ Nhà vua hay để tay mình lên đùi của Pukkusa 
nhưng chỗ dùi này có vết thương cùi mà ông dấu. Lúc nhà vua biết được, 
ông bị hạ ngục. Pukkusa được xác định là Du sĩ Potthäpäda “). 

(0T, vị, 330 fF. ® Jb¡4., 478. 


3. Pukkusa.—Một người thuộc dòng họ Mallä, đệ tử của Đạo sư Alara 
Kalama. Một hôm, trên đường đi từ Kusinärä đến Pãvã, thấy Phật ngồi 
dưới gốc cây, ông. đến yết kiến. Ông bạch rằng có lần 500 cỗ xe đi ngang 
qua chỗ Đạo sĩ ngồi mà Đạo sĩ không hay biết; ông đang giác tỉnh (thức mà 
không biết). Phật bảo lúc Ngài trú ở Ätumä, tại nhà đập lúa, có sét đánh 
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chết hai người và bốn con bò, nhưng Ngài không nghe không thấy gì cả. 
Thán phục sự trằm lặng, thức tỉnh của vị xuất gia, Pukkusa xin làm đệ tử của 
Phật. Ông dưng lên Ngài hai y bằng chỉ vàng. Ngài bảo ông cúng dường 
Tôn giả Ananda một y. Lúc Ananda đắp y lên Phật, ông ngạc nhiên thấy y 
có sắc lợt lạt so với sắc vàng chói của Đức Phật 0). 

Buddhaghosa ') nói rằng Pukkusa là người thương buôn có 500 cỗ 
xe đi ngang qua Kakkutfhäã (4.v.) không bao lâu trước khi chuyện nói trên 
Xảy ra. 

0D, ïi. 130 fẺ ® DA. ii. 569. 


4. Pukkusa.—Tên của một giai cấp hạ tiện “. Chú giải ?' nói rằng đó là 
những “ 'người quét bông cúng trong đền mà tín chủ bỏ lại, không đem theo 
về”. Pukkusa không phải hạng người đáng khinh vì Pukkusa [3| chẳng hạn 
hà một khattiya. 
®/ơ.,A.1.85;M. 11. 152. ® 7c, AA. 1i. 523. 


Pukkusäti—Tỳkheo trẻ mà Phật gặp ở nhà của người thợ gốm 
Bhaggava ở Räãjagaha. Được hỏi, Pukkusäati hoan hỷ xin chia phòng ngay 
và trong nhơn duyên này Phật nói kinh Dhãtuvibhanga Sutta. Sau khi 
pháp thoại chấn dứt, Pukkusäti nhận ra Phật, tạ lỗi đã không đảnh lễ Ngài 
đúng thời, và bạch xin được Ngài truyền đại giới. Phật hoan hỷ và bảo ông 
đi tìm y bát. Trên đường, Pukkusäti bị bò húc chết. Tin đến tai Phật, Ngài 
bảo Pukkusäti đã đắc Anahàm, sanh về cõi trên và không bao giờ trở lui lại 
nữa t, 

Trong Chú giải về Dhãtuvibhanga Sutta, Buddhaghosa ?) có đề cặp 
nhiều đến Pukkusãti. Ông giải rằng Pukkusäti từng làm vua ở Takkasilã 
đồng thời và đồng tuổi với Vua Bimbisära. Hai nhà vua này giao hảo rất 
tốt đẹp dầu chưa một lần gặp mặt, nhờ sự qua lại buôn bán của các thương 
buôn giữa hai xứ. Lần nọ, Pukkusãti gởi biếu Bimbisãra món quà gồm gắm 
vóc vô giá đặt trong tám rương sơn mài. Quà được Bimbisära nhận trước 
mặt triều thần. Để đáp đền, Bimbisära không thấy có vật chất nào xứng 
đáng để gởi sang Pukkusäti nên khởi lên ý tưởng thông tin sự xuất hiện trên 
đời này của Phật, Pháp và Tăng. Nhà vua bèn cho khắc lên bảng vàng mô tả 
Tam Bảo, lời dạy của Phật, như Thánh đạo tám ngành, bốn Niệm xứ và Ba 
mươi hai phẩm trợ đạo. Bảng vàng được giữ trong rương bao phủ bởi nhiều 
rương khác chứa châu ngọc và đặt trên lưng vương tượng đưa ra tới biên 
thuỳ. LỄ nghi này được các xứ mà bảng vàng đi ngang qua tuân thủ trang 
nghiêm. Pukkusäti nhận quà, đọc bảng vàng, vô cùng hoan hý, và quyết 
định xuất thế. Ông tự cắt tóc, dắp y vàng và ra đi trong sự than khóc của 
thần dân. Ông đi 192 dặm đến Sãvatthi, ngang qua Jetavana. Những 
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tưởng Phật trú tại Rãjagaha ông đi thêm 45 dặm nữa tìm Phật, không ngờ 
Phật đang trú tại Sãvatthi. Bấy giờ trời sụp tối, ông vào tá túc trong nhà của 
Bhaggava. Qua thiên nhãn, Phật biết Pukkusãti đến nhà của Bhaggava nên 
đến đó để có dịp thuyết kinh Dhãtuvibhañga như nói trên. Sau khi mạng 
chung ®, Pukkusãti sanh lên cõi Avihã, nơi mà ông cùng sáu vị khác đắc 
quả Alahán ngay lúc ra đời °. 

Pukkusäti là một trong bảy tỳkheo trong thời Phật Kassapa, từng 
lên núi sống tuyệt thực cho đến khi chứng quả Alahán. Vị Trưởng lão đắc 
quả Alahán, một vị khác đắc quả Anahàm, còn năm vị kia mạng chung và 
sanh về cõi Tusita. Trong kiếp này, năm vị ấy là: Pukkusäti, Kumära- 
Kassapa, DãrucTriya, Dabba-Mallaputta, và Sabhiya °. 

(OP M. 1i, 237-47; trong kinh này Pukkusäti được gọi là người con trai 
thuộc gia đình danh tiếng (&wlapu#a) (iii. 238); xem thêm J. iv. 180 và DhA. 
1. 35. MA. ii. 979 ff. Cp. chuyện của Vua Tissa trị vì Roruva 
(ThagA. ¡. 199 £.) ®' Con bò húc Pukkusäati là một nữ Dạxoa sanh 
làm bò cái trong 100 kiếp. Trong đời sau cùng, bò nữ Dạxoa húc không chỉ 
Pukkusãati mà còn húc Bãhiya DãrucTriya, Tambadäthika, và người cùi 
Suppabuddha (DhA. ii. 35). ® Xem danh tánh của các vị 
kia trong S. 1. 35, 60. ®' An, ii. 473; DhA. ii. 212; UdA. 81; 
nhưng MA. 1. 335 nói chỉ có ba vị là PukkusatI, DãrucTriya và Kassapa. 


Puggala Vaggøa.—Tựa của nhiều tụ kinh nói về Người trong Añguttara 
Nikãya: Phẩm 6 của Chương Hai Pháp (¡. 76-80); Phâm 1 của Chương Ba 
Pháp (¡. 118-31); Phẩm 14 của Chương Bốn Pháp (ii. 133-39); Phâm 16 của 
Chương Mười Pháp (v. 247-49); Phẩm 20 của Chương Mười Pháp (v. 281- 
2). 


1. Puggala Sutta.—Có bảy hạng người trên đời này đáng được cúng 
dường và đảnh lễ 0), 
Œ® A,ív, 10 £. 


_ 2. Puggala Sutta—Có chín hạng người trên đới này: hạng người đắc 
bôn Thánh quả, hạng người trên đường chứng đăc, và hạng phảm phu thât 
học °), 

CUIA 1V, 312, 


3. Puggala Sutta.—Do Phật thuyết cho Vua Pasenadi tại Sãvatthi về 
bốn hạng người: sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối, sống trong 
bóng tối hướng đến ánh sáng, sông trong ánh sáng hướng đến bóng tối, sống 
trong ánh sáng hướng đến ánh sáng 0), 
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®S.¡.93; cp. D. iii. 233; A. ii. 85; Pugg. iv. 19. 


4. Puggala Sutta.—Vô thỉ là luân hồi. Nếu được gìn giữ lại, các xương 
của một người lưu chuyên luân hôi có thê lớn như núi Vepulla 0), 
®S.¡i. 185. 


Puggalapaññati——Bộ Nhân Chế Định. Bộ thứ tư trong số bảy bộ của 
Abhidhamma Pitaka. Puggalapañiati, đề cặp đến Người, được xem như 
quyên cô nhứt của Tạng này. Thoạt tiên tác giả ghi mục lục của toàn quyền 
rôi dùng phương pháp của Anguttara Nikãya xêp các hạng người theo một, 
hai, ba,... mười Pháp. Nhiều đoạn được thấy trọn vẹn trong Aiguttara 
Nikãya, và nhiều đoạn khác trong Sañgfti Sutta t'. 

0 Chỉ tiết, xem xuất bản của Morris trong P.T.S. (Introd. x-xi). 


Puggalappasäda Sutta.—Có năm nguy hại trong lòng tịnh tín đối với 
một người Â), 
(®A, ii, 270. 


Punkonda.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, nhà vua 
trị vì miền Nam Ấn Độ. Ông chống Mãlavacakkavatti và chiếm địa điểm 
Semponmäri. Về sau, ông đầu hàng Tướng Lahkãpura và rất được trọng 
đãi, nhưng lại đào ngủ và bị đốt dinh. Sau cùng, nghe đâu ông đồng minh 
với Ñigaladha, một Tộc trưởng Damila trị vì Velankundi °). 

0) Cv, Ixxvi. 129, 240, 273, 277, 278, 280, 299, 301; lxxvii. 57, 92. 


Punkhagäma—Làng trong Dakkhinadesa, Tích Lan, nơi mà 
Mãnäbharapa sanh sống với tên Vĩirabãhu © và cũng là sanh quán của 
Parakkamabähu I 2. Vua Parakkamabähu I có xây tại chỗ ông chào đời 
đền Sũtighara cao 180 bộ ®). 

(® Cy, xi. 26. @ b4, IxxiI. 18. ® 7b/4., Ixxix. 61. 


Pucimanda Jãtaka (N0. 311).--Chuyện Cây Nimba. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm thần cây nimba trong nghĩa địa. Có tên trộm mang đồ ăn cắp đến 
định nằm dưới gốc cây, thần cây đuổi y đi. Kế bên cây nimba có cây bồ đề. 
Thần cây bô đề hỏi tại sao thần cây nimba làm vậy và được trả lời rằng nếu 
tên trộm bị phát giác, y sẽ bị đóng xiên bằng cây nimba và như thế cây 
nimba sẽ bị chặt mất đi một cành. Lát sau quân triều đình đến, nhưng tên 
trộm đã cao bay xa chạy rồi. 

Nhận diện tiền thân: thần cây bồ đề chỉ Tôn giả Sãriputta; thần 
cây nimba chỉ Bồ Tát. 
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Chuyện kê về Tôn giả Moggalläna thấy có người thập thò gần cốc 
ông; ông đuôi y đi vì nghỉ y là kẻ gian. Sau đó quân triều đình đến, nghi vấn 
của ông rất hợp lý vậy 0. 

®J, 11. 33. 


Pucimanda Vagga—Phẩm thứ nhì của Cãtukka Nipãta của 
Jatakatthakatha. 


Pucchãrãma.—Tự viện do Vua Udaya I trùng tu °°. 
® Cv, xiix. 28. Có thể đó là Pubbäräma (¿.v,) ; Cv. Trs. ¡. 130, 
n. 2, và 144, n. 4. 


Puñña-cetiya.--Đền xây nối liền với tự viện nơi mà giáo sư 
Ariyavamsa (thế kỷ thứ 15) soạn Manisäramañjũsä, Chú giải về 
Abhidhammatthavibhävanï ©), 

® Bode, op. c., p. 42. 


Puññalakkhanä.—Phu nhơn của Trưởng giả Anäthapindika ®. y./. 
Punnalakkhanä. 
®1.1i.410, 415; 11. 435. 


Puññavaddhana—Con của Phật Dhammadass °. Xem thêm 
Punnavaddana. 
® Bu. xvi. 14. 


1. Puññabhisanda Vagga—Phẩm 6: Phẩm Nguốn Sanh Phước, 
Chương Bốn Pháp, Anguttara Nikaya ©), 
A. ii. 54-65. 


2. Puññabhisnda Vagga—Phẩm 4: Phẩm Phước Đức Sung Mãn, 
Chương Tương Ưng Dự Lưu ®, 
0S, v,391£. 


Puta Sutta.—Vũ kịch sư Tãlapu{a bạch Phật rằng: “AI là nhà vũ kịch, 
trên sân khấu giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng 
vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cọng 
trú với chư Thiên hay cười (Pahãsadevã)". Thoạt tiên Phật từ chối trả lời, 
nhưng được bạch đến lần thứ ba, Phật bảo rằng sự thật là vị ấy sẽ sanh về 
địa ngục Pahãsa. Tãlapa rơi nước mắt vì lâu nay ông đã hiểu lầm. Ông xin 
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quy y Tam Bảo và về sau đắc quả Alahán °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 
®S_ïv. 306 £ 


Putadũsaka Jãtaka (N0. 280).--Chuyện Kẻ Phá Hư Giỏ. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm gia chủ. Lần nọ, đi vô vườn, ông thấy người làm vườn hái lá 
thảy xuống đất đề đang giỏ. Khi chúa đến xé nát lá. Được hỏi, khi đột nói 
đó là tánh khi hay phá phách. Gia chủ đuổi khi đi. 

Chuyện kế về cậu con trai nhỏ của người làm vườn ở Sãävatthi. 
Chủ vườn thỉnh các tỳkheo trú trong vườn ông. Chư vị thấy cậu bé xé phá 
lá mà cha cậu hái để đang giỏ. Khi đột chỉ cậu bé °©, 

(01, 1i. 390 ff. 


Pufabhatta Jãtaka (N0. 223) —Chuyện Thức Ăn Đi Đường. Vua 
Brahmadatta trị vì Benares sợ Hoàng tử âm mưu tiếm ngôi nên đuổi hai vợ 
chồng Hoàng tử ra sống nơi một làng nhỏ trong xứ Kãsi. Lúc vua cha băng 
hà, Hoàng tử trở về kinh đô. Trên đường, ông được dưng cho chén cơm. 
Ông không chia cho phu nhơn mình mà dành ăn hết chén. Lúc làm vua, ông 
cũng không mấy khi tôn trọng ngôi vị hoàng hậu của bà. Vị Tế sư nhận thấy 
như vậy nên tâu bà trình sự việc này lên nhà vua. Nhà vua nhận lỗi mình và 
chuộc lỗi bằng cách dành cho bà tất cả sự kính trọng và uy quyền. Từ đó trở 
đi vua và hoàng hậu sống trong tình thương yêu và hạnh phúc hơn. 

Chuyện kể về một địa chủ ở Sãvatthi. Một hôm, hai ông bà đi 
thâu nợ. Trên đường về ông bà được biếu cho nồi cơm. Ông đánh gạt bà đi 
trước đề ở lại sau ăn hết cơm. Bà vợ bạch Phật câu chuyện xảy ra. Phật kế 
chuyện quá khứ nói trên để giúp bà ?. 

0 J,.¡¡. 202 ff. Cp. Godha Jãtaka. 


Putabhattasilã, Pu(abhattasela—Núi ở Tích Lan, trên đó Vua 
Parakkamabähu I có xây một tự viện cúng dường tôn phái Araññaväsĩ ©). 
Núi này là trú xứ của nhiều học giả danh tiếng , như Dhammakitti '. 

0) Cy, lxxxiv. 24. 1 DU 6% 


1. Pundarika.—Một vương tượng của Vua Pasenadi °). 
® DhA. ï. 1. 


2. Pundarika.—Địa ngục. Đó là một thời gian khổ ải (tuổi thọ) trong 


Avici, bằng hai mươi Uppalakã ©. 
®S§.¡. 152; SN., p. 126; SNA. ii. 476. 
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3. Pundarika—Một trong bốn kho tàng tìm ra (treasure-troves) của 
Đức Phật lúc Ngài xuât thê ), 
® DA. ¡. 284. 


PundarIka Sutta—Có vị tỳkheo sống tu trong rừng ở Kosala. Một 
hôm, trên đường đi khất thực về, ông xuống hồ ngửi bông sen. Vì thương 
xót tỳkheo, vị Thiên trong rừng này nói lên bà kệ hàm ý vị tỳkheo “trộm 
hương”. Được cảnh giác vị tỳkheo hết sức xúc động t°, 

0S .1.204.Ê 


PundarIka.—Một hạng tiên nữ chơi đàn cho Thiên chủ Sakka. Cũng 
có thê đó là tên của vài dụng cụ âm nhạc Ê), 
® Xem VvA. 93, 96, 211; và 372 f. 


1. Punna, Punnaka Thera.—Trưởng lão thuộc một gia đình gia chủ ở 
Suppäraka trong xứ Sunãparanta. Lúc trưởng thành, ông đi đến Sãvatthi 
với một đoàn xe đầy vật dụng. Tại đây ông nghe Phật thuyết pháp, xuất thế 
và gia nhập Tăng Đoàn. Ông được mọi người thương mến nhờ làm việc 
tỉnh cần. Một hôm, ông bạch Phật thuyết cho bài pháp ngắn gọn đề ông học 
rồi trở về sống ở Sunãparanta. Vì ông Phật thuyết kinh Punnoväda Sutta 
(q.v.). Ông về quê tu tập, làm khởi Thiền chứng và đắc quả Alahán. Ông 
rất được quý trọng và có một chúng đệ tử đông đảo. Ông xây một liêu bằng 
gỗ trầm hương rồi thỉnh Phật bằng cách gởi đến Ngài một cành bông. Phật 
đến với 500 vị Alahán, trú qua đêm tại cốc trầm hương, và ra đi lúc hừng 
sáng. 

Vào 90 kiếp trước, trong lúc không có Phật tại thế, Punna là một 
Bàlamôn thông thái; ông lên tu ân trên Hy Mã Lạp Sơn. Cạnh trú xứ ông có 
vị Phật Độc Giác tịch diệt; Ngài phát hào quang sáng chói lúc lâm chung. 
Ấn sĩ Punna hoả táng Ngài và có rải nước hương liệu đề dập tắt lửa. Công 
đức của ông được một chư Thiên chứng kiến và tiên đoán tương lai rạng rỡ 
của ông. Trải qua nhiều kiếp ông vẫn mang danh là Punna hay Punnaka 0©, 

Lúc ở Sunaparanta, Punna trú tại Ambahatthapabbata nhưng sau 
dời về Samuddagiri-vihãära vì bị người em nhận diện. Sóng biển tại đây 
gây tiếng động khiến ông khó định tâm, ông làm biển lặng. Rồi ông đi đến 
Mãtulagiri và sau cùng đến Makulakagäma để tránh tiếng chim kêu ồn ào 
ở MãtulagirI. 

Lúc ở Makulakagama, ông có truyền giới cho em ông là Cũla- 
Punna; Cũla đi cùng 500 người nữa trên chuyền tàu đi buôn. Tàu đến đảo 
lấy cây trầm hương khiến vị thần trên đảo nổi giận gây nên sóng to gió lớn 
và xuất hiện doạ nạt. Mỗi thương buôn thầm vái vị hộ mạng của mình, 
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riêng Cũla xin Punna hộ độ. Biết em lâm nguy, Punna du hành trên không 
trung đến tàu; thần đảo thấy ô ông liền biến mất tại chỗ. Để tạ ơn, các thương 
buôn cúng đường ông một phần cây trầm hương. Ông dùng số cây này cất 
liêu Candanasälã nói trên. 

Lúc Phật du hành đến viếng Punna ở Sunãparanta, Kundadhãna là 
vị Alahán đầu tiên được Phật chọn để theo Ngài. Còn Thiên chủ Sakka 
cung cấp 500 kiệu cho chuyến đi. Có một kiệu trống, đó là kiệu mà Ấn sĩ 
Saccabandha sử dụng sau khi được Phật truyền giới trên đường đi. Trên 
đường về Phật ghé lại Nammadã và được Xà vương thỉnh thọ trai ?). 

0) Thag. vs. 70; ThagA. ¡. 156 ff; Ap. ii. 341. ® MA. 1. 
1014 ff.; SA. m1. 14 ; KhA. 149. 


2. Punna, Punnaka.--Chủ ngân khố ở Rãjagaha ©, cha của Uttarã- 
Nandamätä, Nữ Đại cư sĩ hộ trì Phật. Ông xuất thân là một người nghèo 
khổ làm công cho Chủ ngân khố Sumana. Một ngày lễ nọ, ông được chủ 
cho nghỉ ngơi, nhưng ông không dám nghỉ mà ra đồng làm việc. Tại đây 
ông gặp Tôn giả Sãriputta, ông dưng Ngài tăm xỉa răng và nước uống; còn 
vợ ông dưng hết phần cơm bà mang ra cho ông. Bà trở về nấu cơm khác. 
Sau bửa cơm, ông nằm lên về vợ ngủ một giác. Chừng thức giấc ông thấy 
trọn cánh đồng biến thành vàng. Ông trình báo lên vua; triều đình cho xe 
đến lấy vàng, nhưng vàng biến thành đất mỗi khi nói là của vua. Do đó, 
vàng được thu với danh nghĩa của Punna, và vua ban cho ông chức 
Bahudhana-setthi. Ông xây nhà và làm lễ trai đàn cúng dường Phật và chư 
tỳkheo. Lúc Phật thuyết pháp cám ơn, ông, bà và con của ông bà là Uttarã 
(a.v.) đều đắc quả Dự lưu ®. 

Chính Punna, người ở mướn (⁄zíaka) được kế trong 
Milandapañha °' trong số bảy vị mà công đức đem lại lợi lạc thấy được ngay 
trong kiếp hiện tiền. 

©® DhA. 1. 385; 11. 104. ® MA. 1i 812; DhA. 1i. 302 fŸ; xem 
thêm VvA. 62 ff. trong Ấy vợ của Punna được gọi là Uttara. Trong Chú giải 
Anguttara Nikãya (¡. 240 ff.) ông tên Punnasiha; Punna là tên rút gọn. 

t pp, 115, 291; xem thêm MA. ii. 812. 


3. Punna.—Nô tỳ của Mendaka (.v.). Ông là một trong Năm Vị có 
Công Đức Lớn (Pañca Mahãpuñña) °). Lúc ông đi một đường cày, ông lật 
14 luống đất, bảy luống ở mỗi bên 0), 

0) AA.1. 219; DhA. 1. 385. ' ' Vsm, 383. 


4. Punna. —Ông là người biết sử dụng muỗng đồ sữa (làm lễ tế tự) cho 
bảy vị ân sĩ Bàlamôn nói trong Assalãyana Sutta ©. Ấn sĩ Bàlamôn Asita 
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Devala trách bảy vị này về ý tưởng Bàlamôn là giai cấp tối thượng còn các 
giai cập khác là hạ liệt ®), 
(PM. ii. 157; MA. ii. 785. 


5. Punna-Koliyaputta——Ân sĩ loã thể. Ông đi cùng loã thể Seniya 
Kukkuravatika đến viếng Phật tại Haliddavasana. Punna thỉnh vẫn Phật 
về sanh thú và vận mạng của Seniya hành trì hạnh con chó, và Seniya thỉnh 
vẫn Phật về sanh thú và vận mạng của Punna hành trì hạnh con bò. Câu 
chuyện được ghi lại trong kinh Kukkuravatika Sutta (4.v.). Sau cuộc thảo 
luận, Punna xin quy y làm đệ tử của Phật. Ông được gọi là Govatika 
(người làm như bò) t. Buddhaghosa ? nói rằng để hành trì hạnh con bò, 
ông mang sừng vả đuôi và gặm cỏ cùng với trâu bò. 

(ĐM. 1.387 fF. ? MA. 1i. 624. 


6. Punna-MantãnTputta Thera.—Phú Lâu Na. Ông xuất thân từ một 
gia đình Bàlamôn ở Donavatthu gần Kapilavatthu. Mẹ ông là Bà 
MantänI, em của Trưởng lão Aññã-Kondañña. Lúc Phật đến. Rãjagaha 
sau khi chuyên Pháp luân, Aññã-Kondañña đi Kapilavatthu truyền giới cho 
Punna. Rồi, Kondañña đến RaãJagaha cáo biệt Phật để về an trú trên bờ 
sông Chaddantadaha. Punna tiếp tục ở lại Kapilavatthu, tinh tấn tu tập và 
đắc quá Alahán. Tại đây, ông quy tụ được 500 người trong bộ tộc và 
chuyền hoá tất cả thành tỳkheo. Ông dạy họ đasa kathãvatthữni và tất cả trở 
thành Alahán. Lúc chư vị muốn yết kiến Phật, ông gởi chư vị đi trước với 
lời đảnh lễ kính cân. Về sau, lúc Phật từ Rãjagaha về Sãvatthi, Punna đến 
viếng Ngài tại Gandhakiti. Tôn giả Sãriputfa nghe danh Punna muốn yết 
kiến nên đến rừng Andhavana nơi mà Punna đang nghỉ trưa. Sãriputta thỉnh 
vấn ông về bảy hành thanh tịnh (acts of purity)--giới thanh tịnh, tâm thanh 
tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, 
đạo tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh; Tôn giả được giải đáp thoả đáng. 
Hai vị cùng nhau tuỷ hỷ ®._ Về sau Trưởng lão Punna được Phật tuyên bố là 
tối thăng về thuyết pháp °). 

Vào thời Phật Padumuttara, Punna sanh trong một gia đình 
Bàlamôn giàu có ở HamsavatI, trước khi Đức Phật đản sanh. Một hôm, 
ông đến viếng Phật và nghe Ngài tuyên bố một vị đệ tử là tối thắng về 
thuyết pháp, ông phát nguyện được là vị tỳkheo tối thắng về thuyết pháp vào 
một kiếp sau 

Chú giải Anguttara Nikãya '® lại nói rằng vào thời Phật 
Padumuttara, Punna được gọi là Gotama và là người làu thông kinh Vệđà. 
Tuy nhiên ông không hoan hỷ giảng dạy nên đi tu ấn cùng với 1§ ngàn 
người Jatila, tất cả đều đắc thần thông dưới sự giáo hóa của ông. Punna đã 
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già lúc Padumuttara thành Phật. Một hôm, Phật viếng Gotama và được 
Gotama cùng với đệ tử của ông thỉnh thọ trai. Sau đó Phật ước muốn Đại đệ 
tử Mahaäadeva cùng đi VỚI Ngài và 100 ngàn tỳkheo đến viếng trú xứ của 
ông. Tất cả được tiếp đón niềm nở và được dưng bông làm sàng toạ. Phật 
và chư tỳkheo nhập định trong bảy hôm liền ngay trên sàng toạ. Sau khi xả 
định, Phật yêu câu vị tỳkheo tối thắng ngỏ lời cám ơn. Lúc bài pháp chấm 
dứt, tất cả đều chứng quả Alahán, trừ có Gotama. Gotama phát nguyện 
được làm vị tỳykheo tối thắng trong một triều Phật tương lai, Phật 
Padumuttara tuyên bố ông sẽ được toại nguyện. Apadana °) còn có một 
phiên bản khác nói rằng vào thời Phật Padumuttara, Punna được gọi là 
Sunanda. 

Ngoài Rathavinita Sutta nói trên, kinh Samyutta Nikãya ' kế Tôn 
giả Änanda có thuyết trước chúng tăng rằng Punna giúp đỡ nhiều, giáo giới 
chư vị trong lúc chư vị mới tu học; Punna từng thuyết lý nhơn duyên mà ai 
ai cũng chứng tri nhờ biện tài của ông. 

Có thể Punna ấy là người gác công (đovärika) nói trong 
Kurudhamma Jätaka “) và là một trong bảy anh em nói trong Bhisa 
Jãtaka ®. Trong Mahävastu '”' còo vần kệ nói là của Pũrana 
Maitrayäniputra. 

® Cuộc đàm thoại giữa hai vị được kể trong Rathavinita Sutta (M. ¡. 
146 ff.). Buddhaghosa (MA. ¡. 362) nói rằng hai vị có nhiều điểm tương 


đồng. ® A.¡.23; S.ii. 156. ® ThagA. ¡. 37 ff. 
€® AA.¡i. 113 Œ. ®' Ap. ¡. 3§, dẫn trong ThagA. ¡. 362. 
( S_ iii. 105 f; theo ThagA. ii. 124, Ananda đắc quả Dự 
lưu sau khi nghe bài pháp của Pumna. ® J1. 381. 
® J.ïv. 314. ®1j¡. 382. 


7. Punna.—Xem s.v. Punnaka. 
Punna Sutta.—Một tựa đề khác của Punnoväda Sutta. 


1. Punnaka.—Chiến mã của Vua Ekaräja ©). 
®J, vị. 135. 


2. Punnaka.—Một trong 16 đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh BãvarT yết 
kiến Phật. Cuộc đàm thoại của ông với Phật được ghi lại trong Punnaka- 
mãnavapucchã ?. Sau cuộc đàm thoại, ông và một ngàn đệ tử đắc quả 
Alahán ®), 

(SN. vs. 1006. (® 7b¡j., 1043-48. ® SNA. 1, 
590. 
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3. Punnaka.—Chúa Dạxoa, cháu của Thiên vương Vessavana ©), 
Chuyện ông cưới Xà nữ Irandĩ được kể trong Vidhurapandita Jãtaka 
(q.v.). Trong kiếp trước ông là thanh niên Kaceayäna sống ở Ahga ®. Ông 
còn được gọi là Punnakaräjã ®. Ông được xác định là Dạxoa chúa nói 
trong Äfãnãtiya Sutta “, và thường được Phật tử khấn vái lúc hữu sự. Hòn 
ngọc mà Punnaka đánh cuộc với Đại vương Koravya là báu vật (Bảo châu 
như ý) khả dĩ giúp nhìn thấy mọi sự việc trên thế gian ©. Tiếng reo của 
Punnaka lúc thắng Koravya là một trong bốn tiếng nghe được trên toàn cỏi 
JambudTpa ®°. 


0]. vi. 255. ® 7b¡đ., 273 f; ông còn được gọi là Katiyäna 
(Kaccäna). 3 J,iv, 182. ®D, ii. 204. 
® MT. 552. 6) SNA. 1. 223. 


4. Punnaka.—Nhà vua vào 25 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng lão 
Asanabodhiya ©'. 
Œ® Ap.ï. 111. 


5. Punnnaka.—Punnaka không phải là tên của một giai cấp cao 0), 
0ø. J, vì, 273, 


6. Punnaka.—Xem s.v. Punna. 
Punnaka Jätaka.--Một tên khác của Viđhurapandita Jãtaka. 


Punnaka-(mänava)-pucchäã (hay -pañha).—Các câu hỏi của Punnaka, 
học trò của Bàlamôn khô hạnh Bãvarï và các câu trả lời của Đức Phật. Ai 
tế đàn để cầu nguyện các dục và tán thán không thể vượt già chết. Ai an 
tịnh, không phiền não vượt già chết 0), 

® SN. vs. 1043-48. Được giải thích trong CƠNId. 11 ff. Các câu hỏi 
được dẫn trong A. ¡. 133. 


Punnakäla.--Dạxoa gieo rắc dịch Pajjaraka ở Tích Lan vào thời Phật 
Kakusandha ®',. 
0 MT. 349. 


Punpaji——Một trong bốn bạn của Yasa. Lúc nghe Yasa thọ giới, chàng 
đi cùng ba bạn kia đến viếng và được đưa đến yết kiến Phật. Phật thuyết 
pháp và tất cả đều đắc quả Alahán. Chư vị là bốn trong 11 Alahán đầu tiên 
thọ giới bằng “ehi bhikkhu pabbajjä” 0©), 
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0) Vịn, ¡. 18 £. 


Punnanadi Jãtaka (N0. 214).——Chuyện Con Sông Đầy. Bồ Tát sanh 
làm Tế sư phục vụ Vua Brahmadatta trị vì Benares. Vua nghe lời xua nịnh 
đuổi ông khỏi triều; ông về sống trong một làng nhỏ ở Kasi. Một thời gian 
sau, nhà vua nhớ lại công lao của Tế sư bèn viết kệ trên lá và nấu thịt quạ 
gởi đến ông. Ông hiểu ý vua và trở về triều. 

Chuyện kể về trí tuệ balamật của Phật. Nhà vua chỉ Ananda ®', 
Tên của kinh lấy từ hai chữ đầu của bài kệ nhà vua gởi cho Tế sư. 
®Ị.1. 173-5. 


Punna-parivena.—Xem Pũja-parivena. 


Punnapäti Jãtaka (N0. 53).--Chuyện Bình Rượu Đầy. Bồ Tát sanh làm 
chủ ngân khó ở thành Benares. Có bọn nghiện rượu muốn cướp ông nên âm 
mưu phục rượu pha với thuốc mê. Nghi ngờ, ông bảo bọn chúng ông sẽ trở 
lại sau khi đi châu về. Lúc trở về thấy bình rượu còn đầy, ông tố giác chúng 
pha thuốc mê, nếu không họ đã uống rồi chớ đâu có đợi tới ông về. 

Chuyện kế về Trưởng giả Anäthapindika từng gặp phải tình 
huống này và thách thức bọn nghiện rượu uống trước đi 0©, 

0)Ị.¡. 269, 


Punnabhadda.—Trong lúc giải về va/asuddhikãa, Mahã Niddesa có 
đề cặp đến Punnabhaddavattika, Vãsudevavattika, Baladevavattika, và 
Manibhaddavattika. Punnabhadda có thể là tên của một dạxoa như 
Vãsudeva hay Baladeva ®), 

0) pp. 89, 92. 2 N.P.D., s.v. Punna, nghĩ rằng Punnabhadda là 
cha của Dạxoa Harikesa. Trong Mahabhãrata (1. 35, 1557) Purnabhadra là 
tên của một con rắn. 


Punnamä Sutta.—Một thời, Phật trú tại Migärãmätupäsäda, có vị 
tỳkheo thỉnh vấn về năm thủ uân (upadãnakkhandha). Phật lần lượt giải 
đáp tất cả. Cuối kinh Phật nói thêm về ngã (2ä) t). 

0S, 1i. 100 fF. 


1. Punnamäsa Thera.—Trưởng lão là con của Bảàlamôn Samiddhi ở 
Sãvatthi. Ông được gọi là Punnamäsa vì ngày ông ra đời tất cả các chai lọ 
trong nhà đều đầy xu vàng. Ông xuất thế sau khi có con, quy y với Phật, 
nhận năm thể để tham thiền (/øcapañca#a), vả đắc quả Alahán. Bấy giờ phu 


561 


“2+ TDdêu ad “?k TS¿ex2 f2a(¿ 





nhơn ông (trang điểm diễm lệ) đi cùng con đến thuyết phục ông trở về, 
nhưng bất thành. 

Vào thời Phật VipassT ông sanh làm con gà gô (cakkavđia), từng 
dùng mỏ dưng lên Phật bông sZ/z. Vào 17 kiếp trước ông làm vua đưới 
vương hiệu Sucãrudassana °). 

Ông là Trưởng lão Paccägamaniya nói trong Apadäna ®), 

0) Thag. vs. 10; ThagA. 1. 53 f. ® Ap.¡. 113. 


2. Punnamasa Thera.—Trưởng lão là con của một địa chủ ở Sãvatthi. 
Ông được gọi là Puanamasa vì ngày ông ra đời tất cả các chai lọ trong nhà 
đều đầy xu vàng. Ông xuất thế sau khi có con, tu gần làng, công phu rất tỉnh 
tấn, và đắc quả Alahán. Sau đó ông về Sãvatthi, đảnh lễ Phật và an trú trong 
nghĩa địa. Lúc con ông chết, phu nhơn ông đi với nhiều người đến thuyết 
phục ông trở về để giữ gia tài khỏi bị xung công vì không có người thừa tự. 

Vào thời Phật Tissa ông làm thợ săn trong rừng. Lúc thấy y vàng 
treo trên cây, ông hồi tưởng các hạnh của Phật, liệng bỏ cung tên và đảnh lễ 
chiếc y này 0, 

Ông có thê là Trưởng lão Pamsukũlasaññika nói trong Apadãna 
(2) 

0) Thag. vs. 172, 172; ThagA. 1. 297. ® Ap, 1i. 418 £ 


Punnalakkhanadevi.—Xem PuññalakkhanadevI. 


1. Punnavaddhana.—Con của Bà Migära và là phu quân của Bà 
Visakhäã (4.v.). 
® AA.1. 220; DhA. 1. 387; UdA. 158, vân vân. 


2. Punnavaddhana.--Vườn do Vua Parakkamabähu I thiết kế trong 
Pulatthipura ®. Trong vườn có hồ nước được nối liền với hồ Toyavapĩ 
bằng kinh Sarassai. Kinh Sarassati chia thêm nhánh thành kinh Yamunä 
chảy về hướng Tây 2), 

® Cy, lxxix. 9. ® Tbị4., 46, 41. 


3. Punnavaddhana.—Tên chỉ một loại y phục quý giá. Thương gia 
Bàlamôn Kundalï ở Dvãramandala gởi Sũranimila biếu Tướng Damila 
Dighãbhaya nhiều y phục quý giá này; Dighabhaya biếu lại Sũranimila một 
bộ °. Punna có thể là một cách viết gọn của Punnavaddhana ®). 

0 Mhy, xxiii, 33, 37; MT. 450. ® E.ơ., ibid., 538. 
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Punnavallika.—ĐỊa danh ở Tích Lan, trú xứ của Trưởng lão Mahätissa 
(@) 


©® Vsm. 143; Dh§A. 116. 


Punnasĩha.—Cha của Uttarä Nandamäta , Nữ Đại cư sĩ hộ trì Phật ©), 
Xem Pumna [2]. 
® AA.¡.240. 


1. Punnã.—Nô tỳ của Sujãtã (4.v.), cô thôn nữ dưng cháo sữa lên Bồ 
Tát 0, 
ŒJ.¡.69; AA. ¡.218. 


2. Punnä TherI——Alahán. Bà là con của một gia chủ ở Sävatthi. Lúc 
lên 20, bà xuất thế ly gia sau khi nghe Dì Mẫu Pajãpati Gotamĩ thuyết 
pháp. Một hôm, trong lúc bà đang tham thiền, Phật phóng hào quang đến, 
bà đắc quả Alahán. 

Trong kiếp trước bà sanh làm thích đề hườn nhơn cái sống trên bờ 
sông Candabhägä, có đảnh lễ và dưng một vòng bằng sậy lên vị Phật Độc 
Giác °©), 

Bà có thể là Trưởng lão ni Tininalamälikã nói trong Apadäna ). 

0) Thig. vs. 3; ThigA. 9 £ # Ap. 11. 515. 


3. Punnã TherI (r./. Punnikä).—Alahán. Bà là con của một nô tỳ và 
được sanh ra trong nhà của Trưởng giả Anäthapindika. Bấy giờ bé được 
gọi là Punnã vì bé là đứa con nít thứ 100 trong gia đình này. 

Một hôm, Punnã nghe kinh SThanäda Sutta và đắc quả Dự lưu. 
Rồi bà chuyên hoá Bàlamôn Sotthiya ?. Do đó bà được Trưởng giả chủ 
nhơn thương mến và giải thoát khỏi kiếp tôi đòi. 

Vào thời Phật VipassT bà là con của một tộc trưởng. Bà gia nhập 
Tăng Đoàn, học hết Tam Tạng và trở thành một nhà thuyết pháp thù thắng. 
Bà lập lại công đức này dưới triều của năm vị Phật SikhI, Vessabhi, 
Kakusandha, Konägamana, và Kassapa. Tuy nhiên vì có chút tự cao, bà 
không đoạn diệt được hết các lậu hoặc 2. 

Buddhaghosa °) nói rằng Punnã là nô tỳ của Trưởng giả 
Anathapindika. Lần nọ, lúc Phật định ra đi du hành, Trưởng giả và nhiều 
đại thí chủ khác không muốn văng mặt Ngài nên thỉnh Ngài ở lại, nhưng 
không được. Thấy gia chủ mình thất vọng, Punnã đến bạch Phật rằng nàng 
sẽ quy y và thọ Ngũ giới nếu Phật hoãn chuyến du hành. Phật đồng ý. 
Punnã được Anathapindika nhận làm con nuôi và giải thoát khỏi cảnh tôi 
đòi. Về sau nàng gia nhập Tăng Đoàn và thành Alahán sau khi nghe Phật 
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khuyên nhủ ®. Ở đây có thể có sự lầm lẫn về truyền thuyết? Xem Punna 
I2I- 

Có thê Punna này là một trong bảy vị mà đại công đức đã đem lại 
lợi lạc ngay trong hiện kiệp Š), 


99 The ve'136:51: ® ThigA. 199 fÊ; Ap.ii.6I1. 
°) MA. ¡. 347 Ê; trong AA. ii. 716 £. có câu chuyện với nhiều chỉ 
tiết khác biệt. ®' Kê trong Therigäthä về Punnä [2] (vs. 3). 
@®) : 
b.ii5 


4. Punnä—Nữ nô tỳ của lão sư tiên tri Bàlamôn nói trong 
Nãnacchanda Jãtaka (4.v.). Lúc được Vua ban ân huệ hỏi nàng muốn ước 
nguyện gì, nàng trả lời: “Một bộ cối chày và một cái rỗ sàng gạo.”, trong lúc 
vợ, con trai và con dâu của lão sư ước nguyện đủ thứ ©), 

®J.1i.428, 429. 


5. Punnã.—Nữ nô tỳ ở Rãjagaha. Sau khi giả hết một lượng gạo lớn và 
đêm đã khuya, nàng ra đứng nghỉ mệt ngoài sân. Nàng thấy Trưởng lão 
Dabba Mallaputta đưa các tỳkheo về liêu an nghỉ. Nàng khởi lên ý tưởng 
vì phải làm lụng nàng không thể đi ngủ sớm, còn tại sao các vị tỳkheo 
không phải làm mà ngủ trễ như vậy? Nàng đoán rằng một trong chư vị bị 
bịnh hay bị rắn cắn. Sáng hôm sau, nàng xuống bến tắm. Trên đường, nàng 
thấy Phật và cúng đường cái bánh in nướng mà nàng đem theo để ăn sau khi 
tắm xong. Cúng dường nhưng nàng nghĩ Phật không nhận. Không ngờ 
Ngài nhận bánh và ngôi xuông ăn trong lúc nàng đứng ngó. Ăn bánh xong, 
Phật hỏi nàng nghĩ thế nào về các tỳkheo. Nàng bạch Phật ý tưởng của nàng 
đêm hôm qua. Phật thuyết rằng tỳkheo không ngủ sớm vì phải cảnh giác và 
tỉnh cần. Sau bài pháp thoại, Punnäa đắc quả Dự lưu. 

Vì Punna này mà kinh Kundakasindhavapotaka Jãtaka được 
thuyết .. Nhưng xem s.v. 
® DhA. ii. 321 ff 


6. Punnã.—Nữ nô tỳ. Chú giải ° nói rằng có lần Phật may chiếc y phấn 
tảo (parmsukữla) bằng vải nàng liệng ngoài nghĩa địa đầy cỏ hoang 
(atimuttakasusäna). Lúc Phật đắp y này, trái đất rung chuyền. Chính chiếc 
y này Phật dùng để đổi với Tôn giả Mahã Kassapa. Vải do Punnä liệng 
ngoài nghĩa địa mà Phật lượm lấy dính đầy côn trùng 

® ơ., MA. ii. 696, 2 SA. ii. 149, 


1. Punnikã.—Nô tỳ của Bàlamôn bá hộ Pokkharasäti ở Ukkhatfä ©). 
(®ĐM. ii. 201. 
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2. Punnikä.—Xem s.v. Punnä [3]. 


Punniya.—Tkheo. Ông đến yết kiến và bạch hỏi Phật do nhơn gì, do 
duyên gì, có khi Thê Tôn thuyêt pháp, có khi Thê Tôn không thuyêt pháp? 
@œ) 


Œ A, 1v, 337 f; v. 154 £. 


1. Punniya Sutta.—Phật thuyết cho Tỳkheo Punniya tám nhơn duyên 
Thê Tôn thuyết pháp °°. 
(9A, 1v, 337 £. 


2. Punniya Sutta.—Như trên, nhưng thêm hai nhơn duyên nữa Ê), 
®A.v.154£ 





Punneli——Làng mà Vua Dãthopatissa cúng dường cho Thũpãrãma ©), 
® Cv, xIv. 28. 


Punnoväda Sutta.--Punna đến bạch xin Phật giáo giới vắn tắt để ông 
đoạn diệt bản ngã. Phật dạy đừng để hân hoan với các dục tập khởi vì hân 
hoan sanh khổ sanh. Lúc biết Punna sẽ đi Sunäparanta, Phật bảo dân xứ 
đó thô bạo. Punna đáp rằng dầu họ có giết ông, ông cũng không oán hận mà 
con hoan hỷ, bởi có nhiều đệ tử của Thế tôn nhàm chán thân thể và sinh 
mạng nên đã tìm dao tự sát; nay ông không cần tìm mà vẫn được dao. Phật 
tán thán ông. Tại Sunäparanta ông hoá độ được 500 đệ tử thành Alahán. 
Sau khi ông mạng chung, chúng tỳkheo đến hỏi và được Phật trả lời rằng 
Tôn giả Punna đã nhập Nípbản 0, 

(®ĐM. Hi. 267 f; S. iv. 60 fF. 


1. Putta Sutta.—Một tín nữ chuyên chánh nên dạy đứa con trai độc nhứt 
của mình hãy giống như Gia chủ Cittagahapati, như Hatthaka ở Alavaka, 
hay như Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Moggallãna °'. 

SH, 233. 


2. Putta Sutta.—Có năm điều làm cha mẹ muốn sanh con trai: sẽ đươc 
giúp đỡ; sẽ làm công việc; sẽ duy trì truyên thông gia đình; sẽ tiêp tục di sản 
thừa hưởng; sẽ cúng dường hiến vật cho các hương linh mạng chung ), 

®A,i. 44. 
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Puttatissa Chiêm tỉnh gia (gazaka). Một trong bốn sứ giả Vua 
Devänampiyatissa gởi đến triều của Vua Asoka t), 
0 Dpx. xi. 29, 31; cp. MT. 302 gọi ông là Tissa. 


Puttabhäga-vihära.—Tnh xá ở Tích Lan do Vua Vohäratissa trùng tu 
(@) 


©® Mhv. xxxvi. 36. 


Puttamamsa Sutta.--Có bốn loại thức ăn đưa đến sự tồn tại, hay sự 
chấp thủ tái sanh cho chúng sanh: đoàn thực hoặc thô, hoặc tế; xúc thực; tư 
niệm thực; và thức thực. Phải nhận xét chúng như thế nào? Đoàn thực chỉ 
ăn để mà sống; cha mẹ có thê ăn thịt con để sông mà vượt sa mạc. Xúc thực 
được nhận xét như con bò cái bị lở da đứng đâu cũng bị sanh vật sống nơi 
đó cắn nó. Tư niệm thực được ví như hồ than hừng mà ai cũng muốn tránh. 
Thức thực cần được hiểu rõ như tên ăn trộm bị vua xử phạt đánh 100 hèo 
vào buổi sáng, trưa và tối °, 

0S, 1i. 97 


Puthu Sutta.—Có bốn pháp đưa đến sự tăng trưởng trí tuệ: thân cận với 
bậc chơn nhơn, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hiện pháp và tuỳ pháp °. 
®S, v, 412. 


Puthujjana.--Dầu bố thí rất nhiều, một vị vua của thuở xa xưa vẫn 
không sanh được lên Thiên giới °', 
6], vị, 99, 


Puthuvindhara.—Vua thành Benares và là con của Vua Kiki. Hoàng 
tử của ông là Suyäma ©', 
® ThagA.¡. 151. 


1. Punabhasu—Một dạxoa trẻ tuổi ° đắc quả Dự lưu ?. Xem 
Punabbasumätä. 
® S 1.210. ® SA. ¡. 239, 


2. Punabbasu.—Một trong các Chabbagøiyä. Môn đệ của ông được 
gọi là Punabbasukä. Punabbasukã cùng với môn đệ của Tôn giả Assaji 
được gọi là Assiji-Punabbasukä (4.v.). 


Punabbasu Sutta——Nữ dạxoa, mẹ của Punabbasu và Uttarä. Một 
chiêu chạng vạng nọ, tay bông Uttara tay dân Punabbasu, bà đi tìm thức ăn. 
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Đến Jetavana, bà thấy chúng tỳkheo ngôi im lặng quanh Đức Phật đang 

thuyết pháp. Bà dỗ Uttarã để bà và Punabbasu nghe pháp. Sau thời pháp 

này bà và Punabbasu đắc quả Dự lưu; Uttarã còn nhỏ chưa hiểu gì ®). 
Punabbasumätã được dẫn như ví dụ của một nữ dạxoa có thể du 

hành trên không trung ?. Bà là một dạxoa nữa thọ lạc nữa thọ khổ 

(vemänikapeta) ®). 

00S.1.210 £; SA. ¡1.239 £ 2 PSA. 79, ©) 
DA. 1. 509. 


Punabbasukutumbikaputta-Tissa Thera—Ông người Tích Lan qua 
Ấn Độ thọ giáo với Sư phụ Yonaka Dhammarakkhita. Trên đường hồi 
hương, ông khởi lên tâm nghi ngờ đối với một chữ nên vượt 100 hải lý trở 
lại, đề tham kiến sư phụ. Tại bến cảng ông nói với một gia chủ về chữ ấy, vị 
gia chủ rất hoan hỷ, tặng ông chiếc mền và một trăm ngàn đồng. Tissa biếu 
sư phự chiếc mên; sư phụ ông cắt mền và dùng để trải (chứng tỏ ông không 
tham xa xỉ phẩm). Tissa không còn nghỉ ngờ nữa và đi trở về có hương. 

Có lần ông đang quét sân chùa ở Vãlikarãma, ông bị chúng tỳkheo 
hỏi để làm ông bực mình; ông trả lời tất cả và chứng sự minh sát 
(patisambhidhä) °). 

0) VịbhA. 389. 


Punabbasumätä.--Mẹ của Punabbasu. Xem Punabbasu Sutta ©). 
®S.1,210£ 


1. Punabbasumitta.—Một thương gia giàu có trong thời Phật Vipassi. 
Ông kiến tạo trong khuông viên của Jetavana, một tự viện rộng một yojana 
trên nền đất ông mua với giá bằng số gạch vàng trải phủ trên đó ©), 

(® J.1. 94; Bu. xx. 30; DA. 1i. 424. 


2. Punabbasumitta.—Con của Phật Sumedha ©), 
0 BuA. 163; Bu. (xii. 20) gọi ông là Sumitta. 


Punnägapupphiya Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông làm thợ 
săn, từng cắm cành bông trên gò cát để đảnh lễ Phật Tissa. Vào 91 kiếp 
trước ông làm vua dưới vương hiệu Tamonuda °. Ông có thể là Trưởng 
lão Suhemanta '). 

(0 Ap, ¡. 180.  ThagA. 1. 212. 


1. Puppha Thera.—Một giảng sư hữu danh về Vinaya ©), 
® Vịn, v, 3, 
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2. Puppha.—Một trong năm vương mã của Vua Kappina dùng đề đưa 
tin 9, 
® DhA. ïi. 117. 


1. Puppha Vagga.—Phẩm 4: Phẩm Hoa, Kinh Pháp Cú. 


2. Puppha Vagga.—Phâm 5: Phâm Hoa, Tương Ưng Uấn 0, 
®S, 1i. 137-57. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


Puppha (hoặc Vaddha) Sutta.—Phật thuyết rằng Ngài chấp nhận 
những gì người có trí (panditanam) ở đời chấp nhận—viz. rằng các uẫn là 
vô thường, chịu sự biến hoại. Phật đã chứng ngộ, chứng tri thế pháp 
(lokadhamma) của các uẫn. Ngài như bông sen vươn lên từ nước nhưng 
không bị ô nhiễm bởi nước t), 

®S,1ii, 138 Ê 


1. Puphaka. —Cung Đại Vạn Hoa Lầu, nơi Đại vương Sutasoma cắt 
tóc để trở thành ân sĩ ©, 
ŒỊ,v, 187. 


2. Puphaka.—Chim anh vũ bị cơn lốc cuốn đi và rớt giữ đám bông nên 
được gọi như vậy (Hoa Điều). Anh vũ là Bồ Tát. Xem chuyện trong 
Sattigumba Jãtaka °'. 

®J.ïv.431 fF. 


Pupphacañgotiya Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông rải bông lên 
Phật Sikkhï. Ông làm vua năm lân dưới vương hiệu Devabhũti ®), 
Œ Ap. ¡. 118. 


Pupphachattiya Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông kết bông sen 
thành cây lọng đề che Phật Siddhatta. Vào 74 kiếp trước ông làm vua chín 
lần dưới vương hiệu Jalasikha ®). 

0 Ap, ¡. 264 £. 


Pupphachadaniya.—Vào thuở xa xưa có năm vì vua trị vì dưới vương 


hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Maggadattika ©'. 
® Ap. ¡. 189. 
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Pupphathipiya Thera.—Alahán. Vào thời Phật VipassT ông là một 
Bàlamôn tu khô hạnh trên núi Kukkura với chúng đệ tử đông đảo. Nghe 
Phật xuất thế, ông đi đến yết kiến Ngài, nhưng bị bịnh dọc đường. Ông bèn 
dựng một tháp bằng bông đề đảnh lễ Phật rồi mạng chung sau đó. Vào 44 
kiếp trước ông làm vua 16 lần đưới vương hiệu Aggisama và 38 lần dưới 
vương hiệu Ghatãsana 0), 

0 Ap. 1. 155 £. 


Pupphadhäraka.—Vào 91 kiếp trước ông tu khổ hạnh, chỉ đắp vỏ cây 
và da thú. Thấy Phật VipassT, ông che Ngài bằng một vòng bông 
pãrichataka. Vào 87 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Samantadharana °°. 

® Ap. 1.244. 


Pupphapura.—Một tên khác của Päfaliputta, thủ đô của vương quốc 
Magadha °) (4.v.). 
® E,g., Dpv. xi. 28; Mhv. xxix. 36. 


PupphabhänmT Sutta—Có ba hạng người ở đời: người nói như phân 
(guthabharr), người nói như hoa (pupphabharmr) và người nói như mật 
(madhubhãmï) °). 

( A.1.127. 


Puppharatta Jãtaka (N0. 147).—Chuyện Áo Vải Màu Đỏ. Một thời, 
thành Benares cử hành lễ hội đêm rằm tháng Kattika (tháng Mười ). Có chị 
vợ của anh nhà nghèo muốn mặc áo quần màu đỏ để đi dự lễ. Bị vợ thúc 
hối, y liều vô trộm kho vua. Bị bắt và đóng xiên, y không bị đau vì cọc 
nhọn xuyên qua da thịt mà vì không được đi chơi lễ hội với vợ. Y chết và bị 
đoạ địa ngục. Bồ Tát lúc bấy giờ là vị thần trên không trung chứng kiến sự 
việc này. 

Chuyện kề về một số tỳkheo lớn tuổi không làm đúng Samôn pháp 
của bậc xuất gia. Vì thói quen, các vị thường tụ họp tại nhà của một nữ thí 
chủ (vợ cũ của một vị trong nhóm) để thọ trai sau khi đi khất thực về. Lúc 
bà thí chủ chết, các vị hối tiếc đã mắt người hộ trì t). 

(®ĐỊ.¡. 149 £ 


Pupphavatf——Tên cũ của thành Benares vào thời Vua Ekaräja, phụ 
hoàng của Candakumära. 
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Pupphäräma.—Tự viện trung tâm ở Sirivaddhanapura (Kandy hiện 
nay), Tích Lan. Đó là trung ương của chúng tỳkheo Thái do Trưởng lão 
Upäli hướng dẫn; chư tỳkheo này đến Tích Lan theo lời mờ của Vua 
Kitisirirãjasrha ©). 

(® Cv, c. 86, 141. 


Pupphãsaniya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông thấy Phật 
Siddhatta, theo gót Ngài đến trú xứ của Ngài để kết bông làm sàng toạ cúng 
dường Ngài °), 

0 Ap. 1.254 £. 


Pupphita—Vào 15 kiếp trước có ba vì vua trị vì dưới vương hiệu 
Pupphita; cả ba là tiên thân của Trưởng lão Kufajapupphiya °). 
®Ð Ap, ¡. 191. 


1. Pubba (hoặc Hetu) Sutta.—Phật nói với các tỳkheo rằng trước khi 
giác ngộ, còn là Bồ Tát, Ngài tu tập bốn như ý túc (đ4hipZd4). Tu tập và 
làm cho sung mãn bốn như ý túc như vậy, Ngài đạt được thần thông, như 
hiện hình, biến hình, thiên nhãn thông, vân vân t. 

0S, v, 263 ff. 


2. Pubba (hoặc Pariyesanã) Sutta.—Phật nói với các tỳkheo rằng trước 
khi giác ngộ, còn là Bồ Tát, Ngài khởi lên ý nghĩ: “Cái gì là vị ngọt ở đời, 
cái gì là nguy hại, cái gì là xuất Iy?”. Ngài liễu tri tất cả ?. 

®A.1.258. 


Pubba-Kaccäyana.—Xem Kaccãyana. 


Pubbakammapiloti.——Chương trong Apadãäna ?) kể lại các sự việc xảy 
đến với các tiền kiếp của Bồ Tát khiến Phật phải gánh lấy quả trong kiếp sau 
cùng của Ngài. Hầu hết các sự việc này không có nói trong các Kinh Bồn 
Sanh. Chương này được gọi là Buddhäãpadãna '”. Xem thêm Pilotikamma. 

0) Ap, ¡. 299, 2 7/bj4., 301. 


Pubbakotthaka.—Xem Pubbakotthaka. 


Pubbakotthaka Sutta.—Lúc trú tại Pubbakotthaka, Phật hỏi Tôn giá 
Sãriputta có tin rằng các căn, nếu được tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến 
Bắt tử, hay không? Tôn giả đáp rằng ông đã chứng tri, đã đạt tới với trí tuệ, 
nên không có nghi ngờ (ông tin) ©), 
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6S, v, 220. 


Pubbakotthakã.—Bền tắm ở Sãvatthi gần Migäramätupäsãda, nằm 
bên Đông của thành phố. Phật có xuống tắm tại đây ?. Bến này phải lớn 
lắm vì vương tượng Seta của Vua Pasenadi tắm tại đây với tiếng nhạc phụ 
họa. Chú giải '” gọi đó là một nađi. Bến Pubbakotthakã chắc là gần 
Pubbakotthaka (? Ngôi nhà công Đông) trong Sãvatthi, nơi mà Phật có an 
trú ®, Bến tắm công cộng thường hay gần các công thành. 

®ĐA, ii. 345. ® AA. ii. 668. ® S, v, 220; bến tắm 
hình như cũng được gọi là Pubbakotthaka. Gần bến có cốc của Bàlamôn 
Rammaka (M. 1. 161). 


Pubbangama Sutta——Rạng đông là tướng báo trước mặt trời mọc. 
Chánh tri kiên là tướng đi trước thiện pháp °°. 
(ĐA, v,236 f 


Pubbangamaniya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông là Sư 
trưởng của 84 ngàn tu sĩ và ông phục dịch các vị Thánh đệ tử °°. 
® Ap. ¡. 243. 


Pubbajira (v./. Pubbavicira).—Làng trong xứ Vajji, thường trú xứ của 
Trưởng lão Channa. Dân địa phương này bị đỗ lỗi về sự tự sát của Trưởng 
lão °).. Hình như làng còn được gọi là Pubbavijjhana “. 

(PM. 1i. 266. 2S. 1v, 59, 


_Pubbanha Sutta.—Người làm lành, nói lành, nghĩ lành vào buổi sáng, 
buôi trưa, buôi tôi, được an lạc ©), 
0® A.¡.294, 


Pubbadesa.—Xem PäcTimnadesa. 


Pubbayogãcavara Sutta.—Một trong số kinh được thuyết vì Tôn giả 
Ananda đề làm dẫn nhập vào kinh Khaggavisãna Sutta. Kinh đề cặp đến 
năm lợi lạc của ubbayogãcavara È). 

0Ð SNA. 1.47. 


Pubbavicira, Pubbavijjhana.—Xem Pubbajira. 


Pubbavideha—Đông Thắng Thần Châu. Châu Đông trong bốn Đại 
châu (mahadipa) của Cakkaväla (vũ trụ) °. Pubbavideha rộng bảy ngàn lý 
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có cây tượng trưng là Keo Acacia (Sa) ?).Ô Đảo này là mahadipa mà vị 
tân Chuyên luân vương đến đầu tiên trên đường viếng các châu ®, Xem 
thêm s.v. Videha. 
Œ® A,1.227; v. 59. ® SNA. 443; BuA. 112 nói là 8000. 
® AA.1. 264; MA. 1i. 947; Vsm. 1. 206, efc. @ 
BuA. 131. 


Pubbaseliyä.—Một trong 17 tôn phái ngoại đạo (Phật) được khai sáng ở 
Jambudïpa vào thế kỷ thứ 2 sau khi Phật nhập diệt ?. Theo Kathãvatthu °?), 
Pubbaseliyä thuộc trường phái Andhaka có giáo lý giống như của 
Cetiyavädin ®'. Kinh điển Tây Tạng nói rằng họ được gọi như vậy vì sống 
trên núi Pũrva. 


® Mhv. v. 12; Dpv. 55. ® Xem Points of Confroversy xi. lo4, 
108, 115. ® 7.4.5. 1910, p. 413 ff ® Rockhill: 
op. c1t. 184. 


1. Pubbãrãma.—Đông Viên. Vườn bên ngoài cổng Đông của thành 
Sävatthi. Phật thường ra vườn này nghỉ trưa sau khi thọ thực tại nhà của 
Trưởng giả Anäthapindika °. Trong vườn, Nữ đại thí chủ Visakhã có 
kiến tạo Migãäramätupäsãda (.v.) tốn 90 triệu trên cuộc đất bà mua cũng 
với giá 90 triệu ”, Pubbãräma ở Sãvatthi tương đương với Uttamadevĩ- 
vihãra ở Anurãdhapura ?). Lúc trú tại vườn Pubbaräma này Phật có phái 
Sadi Sumana đi lấy nước trên hồ Anotatta ® để chứng minh tài của Sadi 
(không ai khác có thể làm được). Vighãsa Jãtaka được thuyết trong vườn 
đây. 

® DhA. 1. 413; xem thêm MA. ¡. 369. ® DhA. i. 413. 

' UđA. 158; MA. ¡. 471. ® DhA. iv. 120. Gà, 
111. 310. 


2; Pubbärama.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Sena I và Chánh hậu 
Sanghã ®) kiên tạo, và Vua Parakkamabälu I trùng tu '. 
® Cv. |. 69; xem thêm Cv. 7s. ¡. 144, n. 4. ® SadS. 58. 


1. Pubbäräma Sutta.—Tthuyết tại Pubbarama. Tu tập làm cho sung 
mãn trí tuệ (insight) đưa đến sự đoạn tận các lậu hoặc °°, 

®S,v. 222. [Trong HT. Thích Minh Châu, 1993, có đôi chút khác 
biệt]. 


2. Pubbaäraäma Sutta —Tu tập làm cho sung mãn Thánh trí tuệ (0añña) 
và Thánh giải thoát (wữmuiii) đưa đên sự đoạn tận các lậu hoặc ?), 
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®S.v. 223. [Trong HT. Thích Minh Châu, 1993, có đôi chút khác 
biệt]. 


3. Pubbäräma Sutta --Tu tập làm cho sung mãn bốn căn tín, tấn, niệm, 
định (wiriya, sati, samadhi, và pañña) đưa đến sự đoạn tận các lậu hoặc 0). 

0S. v. 224. [Trong HT. Thích Minh Châu, 1993, có đôi chút khác 
biệt]. 


4. Pubbärãma Sutta Như trên nhưng thêm tín căn (sađđhä) ©). 
®S, v. 224. [Trong HT. Thích Minh Châu, 1993, có đôi chút khác biệt]. 


Puratthimadesa.—Xem PäcTnadesa. 


Puradeva.—Thần giám hộ của Anurädhapura. Đèn của Ngài được 
xây trong quận của Mahãvihãra Gần đền là chiến trường giữa 
DutthagämanT và Bhalluka; Vương tượng Kandula tin đây là chiến trường 
thuận lợi nên đưa đường cho quân của Dutthagämanï tiến đến và giết 
Bhalluka ?'.. Đền năm về phía Bắc của Mahãsusãna ?). 

©® Mhv. xxv. Ñ7. ® MT. 486. 


1. Purãna.—Vị Trưởng lão trú tại Dakkhinägiri. Truyền thuyết nói 
rằng lúc Trưởng lão viếng Rãjagaha sau khi Kết tập lần thứ nhứt chấm dứt, 
ông được thỉnh chuẩn phê các “kết quả” của Đại hội, nhưng ông bảo rằng 
ông chỉ muốn hồi tưởng (nói lại) những gì ông nghe Phật thuyết và học 
được nơi Đức Thế Tôn ®, 

® Vịn, ï¡. 189, 


2. Puräna.— Thợ mộc (/hapzíi; quan giữ ngựa, theo Theo NI sư Thích 
Nữ Trí Hải, 2002 ) của Vua Pasenadi. Ông là em của Thợ mộc Isadatta 
và là cha của Tín nữ Migasälã. Trong những năm cuối đời, ông xuất gia, 
đắc quả Tưđàhàm, và sau khi mạng chung sanh lên cõi Tusita °. Samyutta 
Nikãya '? có ghi lại cuộc đàm thoại của ông với Phật tại làng Sãdhuka (4.v.) 
của ông; Dhammacetiya Sutta ® có tán thán lòng tịnh tín bất động của ông 
đối với Phật. Sau khi thảo luận Phật pháp đến khuya, ông ngủ quay đầu lên 
hướng Phật và quay chơn xuống hướng vua dầu ông đang hưởng bồng lộc 
của vua. Pũrana được gọi là một tín chủ sống thấy được Bắt tử ). 

0A, 11, 348 fF; v. 138 ff. Nhưng SA (ii. 215) nói Purãna là bậc Dự 
lưu. 2S, v, 349 ff. ®M. 1. 123. @ 
E.g., A. 11 451. 
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Purãnagãma.—Một trong bốn làng mà Vua Parakkamabähu IV cúng 
dường cho Tăng xá đặc biệt, Parakkamabähu-parivena, của nhà vua xây 
cho Trưởng lão Medhankara [4], người mà vua giao cho trách nhiệm dịch 
các Jãtaka ra tiếng Tích Lan 0, 

tĐVc, xe, §7, 


Puräbheda Sutta—Kinh thứ 10, Phẩm Tám, Kinh Tập. Kinh được 
Phật thuyết tại Mahãsamaya để trả lời câu hỏi: “ Người sống đời an tịnh, 
kiến và giới thế nào?” Người ấy không phẫn nô, không sợ, không khoa đại, 
không hối, không động, vân vân ?). Kinh được thuyết vì lợi lạc của buddjhi- 
caritä °, 

0Ð 9NA. ï1. 548. SN, vs. 848-61. vã 
SNA. 1. 361; MN¡d. 223. 


Purindada.—Lúc làm người, Thiên chủ Sakka bồ thí hết làng này qua 
làng khác (pure pure đanam adäsi) nên được gọi là Purindada ©), 

® S, ¡. 229; DhA. ¡. 264; cp. Sanskrit purandara (tàn phá thành thị, 
destroyer of c1tIes). 


Purisa Sutta.--Trả lời cho Vua Pasenadi, Phật dạy rằng có ba loại pháp 
khi khởi lên trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bắt lợi, khổ não và bất 
an cho người ấy: tham pháp, sân pháp, sỉ pháp t. 

0t, TỔ, 


Purisagati Sutta——Về bảy pháp của người (/0risagatiya) và anipädä 
parinibbana t). 
® A,ïv, 70 fF. 


Purisarũpa Sutta.--Không có một sắc nào xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn bà như sắc người đàn ông. Cũng vậy đối với thanh, hương, vị, 
xúc ©, 
® A.1.2. 


1. Pulaceeri.--Vườn do Vua Parakkamabähu I thiết kế 0®, 
(ÐCy, Ixxix. L1. 





2. Pulacceri.--Bến đồ bộ, nơi Mãgha và Jayabähu lập đồn trại ©. 
(?Cy, lIxxxIH. 17. 
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Pulathi-nagara (-pura).—Kinh đô của các vua Tích Lan. Pulatthipura 
được nghe nói đến lần đầu tiên dưới triều Vua Aggabodhi II lúc ông kiến 
tạo Mahäã-pãnadTpa-vihära tại đây. Tuy nhiên, Pulatthipura có thê là một 
trung tâm quan trọng trước đó; Vijitapura mà Vua DutthagämanT giành lại 
của quân Tamil có lẽ nằm gần đó. 

Vua Sena I là vị vua đầu tiên chánh thức biến Pulatthipura thành 
kinh đô ®, dầu trước đó nơi này đã là chỗ cư ngụ của vương tộc (e.g., 
Aggabodhi IV “, Aggabodhi VII #) và Udaya I “; Udaya có xây một 
bệnh viện tại đây). Vua Mahinda II kiến tạo trong kinh đô Pulatthipura 
Dãmavihãra-parivena và Sannrratittha-vihãra ®,  Sena I trị vì 
Pulatthipura 20 năm và có kiến tạo nhiều, kể cả đền Senaggabodhi gần 
Thusaväpï °'. 

Nhiều vì vua kế thừa của Sena I đây lui được các cuộc tấn công của 
quân Cola và Pandu và trị vì an toàn trong Pulatthipura. Nhưng dưới triều 
Sena V, Pulatthipura bị rơi vô tay quân Damila vì sự phản bội của Hoàng 
thái hậu và vị Tư lịnh Sena, và chỉ được khôi phục sau khi nhà vua điều đình 
với Tư lịnh Sena 9, 

Vào 1017 A.C., quân Cola chiếm Pulatthipura và bắt đương kim 
Chúa thượng Mahinda V; nhà vua này chết 12 năm sau trong ngục bên Ấn 
Độ “Trong thời kỳ này nhiều đền Hindu được kiến tạo trong 
Pulatthipura. 

Dân tộc Cola chiếm Pulatthipura trong nhiều năm và đổi tên 
Pulatthipura thành Jananäthapura; họ cai trị rất tàn bạo. Bấy giờ có một 
vương tử trẻ tên Kifi (sanh năm 1039 A.C.) lấy danh hiệu là Vijayabãhu 
đứng lên đòi lại Pulatthipura. Thoạt tiên ông thất bại vì thiếu đoàn kết nội 
bộ, nhưng vào năm 1070 ông thửa cơ hội loạn lạc trong xứ Cola đánh nhiều 
trận khốc liệt dưới biển như trên bộ, và tái chiếm Pulatthipura. Sau đó, 
Vijayabãhu phải bình định nội bộ nên đăng quang trễ nhiều năm ?, 
Vijayabäãhu đặt lại tên Vijayarãjapura và xây nhiều cơ sở Phật giáo, đặc 
biệt là Đền Nha xá lợi 3. Vijayarãjapura lấy lại tầm quan trọng của 
Pulatthipura thuở xưa và trở nên phồn thịnh dưới triều Vua 
Parakkamabähu I. Vua Parakkamabähu I nới rộng kinh đô (thêm bốn 
gavuta chiều dài và bảy gavuta chiều ngang) và lấy tên là Parakkamapura. 
Parakkamapura có ba vùng ngoại ô là Rãvjavesibhujanga, Räjakulantaka 
và Vijita và 14 công thành. Nhà vua còn thiết kế nhiều vườn bông (như 
Nandanavana, Dĩpuyyäna), nhiều hồ và nhiều kiến trúc tôn giáo đề đời 1%. 
Về sau Vua Kittinisanka xây đền đá đề tôn trí Nha xá lợi. 

Dưới triều LñlavatI, Lokissara xoán ngôi nhưng chỉ trị vì có chín 
tháng. Ông bị Tướng Parakkama truất phế, và về sau Parakkamapandu 
lên ngôi cho đến khi bị Mãgha thuộc tộc Kaliaga tiếm ngôi vào năm 1215 
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A.C. Mãpha đến với nhiều dân Kerala và Malabar và thổ phi tất cả tài sản 
của kinh đô “9. Từ đó, Pulatthipura không hồi sanh được và chìm dần vào 
quên lãng, dầu Parakkamabähu II, Vijayabãhu IV và Parakkamabähu 
HI cố công kiến thiết °”, 


® Cv, x]v. 122. Xem Codrington, øp. ci. 20. 
® Cv,I,9, 46, 85. ® Cv, xlvi. 34. Ø) lbid, 
xÌviii. 74. (® Jbjđ., x]ix. 9, 18. ® Kassapa 
IV cũng được nói là có xây bệnh viện trị bịnh thời khí (Cv. li. 25). 
® Cv, xIvii. 134. ® Thbịđ, 1. 73. 0® m4, lịv. 
64, 68. ũĐ 7bjđ., lv. 22 ff. d2 Cv, lvii. 66; lvil., 
22 ff; lix. 6 Œ. Œ 7b/đ., 1x. 2 fF d® Xem chỉ tiết trong 
Cv. Ixxiii. 1 fŸ; Ixxvii. 44 fF d5) 707đ, Ixxx. 19. a9 
Thid., IxxxII. 15 fŸ. Œ? 7bj4., Ixxxvil. 67; Ixxxviii. 28, 35, 89, 


92, 120 f; lxxxIx. l. 


Pulavaka Sutta.—Cốt tưởng, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như 
thê nào, này các Tỷ-kheo, đưa đến lạc trú lớn 0), 
08v Tâb 


Pulinathũpiya Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước, ông làm thợ săn, 
từng rải cát lên đường đi có mái che (ca»køma) của Phật Sikkhĩ °. Ông có 
thể là Trưởng lão Nandaka ®). 

0 Ap, ii. 437 ff. ' ThagA. 299 f. 


Pulinathiũpiya.—Alahán. Một thời, ông là một Jatila mệnh danh 
Nãrada có 14.000 đệ tử, sống gần hòn Samaiga. Ông xây trên bờ 
Amarikä cái tháp cát để ông đảnh lễ. Vào kiếp chót, ông sanh trong gia 
đình có lòng tịnh tín đối với Phật và đảnh lễ đền thờ Ngài. Lúc lên 17, ông 
thấy đền, nhớ lại đền ông xây kiếp trước và đắc quả Alahán ?. Ông có thê 
lả Trưởng lão Sasabha (4.v.) “). 

® Ap. ¡i. 437 fF. (2 ThagA. ¡. 258 F. 


Pulinapupphiya.--Chuyền luân vương vào 91 kiếp trước, một tiền kiếp 
của Trưởng lão Nãnasaññaka (hoặc Piyañjaha) °°. 
0 Ap, ¡. 161 £; ThagA. 1. 169. 


1. Pulinapũjaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông dọn sạch gốc 
Bồ đề của Phật Vipassĩ và rải cát quanh gốc cây. Vào 53 kiếp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Mahäpulina °'. 

Œ® Ap. 1.79, 
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2. Pulinapñjaka Thera—Vào 91 kiếp trước ông hoan hỷ thấy Phật 
Vipassi, đảnh lễ Ngài, và rải cát lên đường Ngài đi ©. 
® Ap.¡. 259. 


Pulinuppädaka Thera.—Alahán. Vào 100 ngàn kiếp trước ông làm Ân 
sĩ Devala có tám ngàn đệ tử. Ông xây tháp cát và đảnh lễ tháp nói là thờ 
Phật ?. Ông có thể là Trưởng lão Sirima ®). 

® Ap. ii. 426 fF.  ThagA. ¡. 280 f. 


Pulindä.—Tên của một bộ lạc sống trong rừng ở Tích Lan, được xác 
nhận là bộ lạc Vedda hiện nay. Tổ tiên của tộc này là JTvahattha và 
Dipellä, con trai và con gái của Vijaya và Kuvenl ©), 

Mhv. vi. 58; MT. 264, 266. 


Pulahattha.—Người gốc Damila soán ngôi và trị vì Anurãdhapura 
trong ba năm, vào thời của Vua VaffagãmanI. Ông bị giết bởi chính Tướng 
Bãhiya của ông ©), 

® Mhv. xxxvii, 56 Ÿ; Dpv. xix. 15; xx. 15. 


Pũgadandakäväta.—Căn cứ quân sự trong Rohäna, thường được nói 
đến trong các chiến dịch của Vua Parakkamabähu I 9), 
® Cy, lxxv. 86, 95, 143. 


Pũjã-parivena.—Tự viện trong Anurädhapura mà các Nãga theo Tôn 
giả Sonuttara lúc ông thỉnh xá lợi từ thế giới Nãga về tôn trí trong Mahã 
thũpa. Tại đây, các Nãga được thuyết phục trở về bằng cách được tặng cho 
một ít xá lợi ?. y./. Punpa-parivepa. 

©® Mbv. xxxi. 4; MT. 575. 


Pũtigatta-Tissa.—Một thanh niên ở Sãvatthi thuộc gia đình đức hạnh. 
Sau khi gia nhập Tăng Đoàn, toàn thân ông bị mục nổi đây, nên bị bỏ rơi vì 
không ai có thê chăm sóc ông được. Chuyện đến tai Phật, Ngài đến tắm rửa 
và giặt giũ cho Tissa. Lúc Tissa an tịnh, Phật thuyết pháp cho ông và ông 
đắc quả Alahán. 

Trong một tiền kiếp ông làm thợ săn chim; ông từng bẻ cánh nhiều 
chim. Nhưng có một hôm ông cúng dường vị Alahán °', 

(0) DhAa. ¡. 319 fF. 


Pũtinamsa.—Con chó rừng trong Pũtimamsa Jãtaka ©), 
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Pũtimamsa Jätaka (N0. 437).—Chuyện Chó Rừng Pũtimamsa. Có con 
chó rừng Pũtimamsa sống với chó cái Vepï trên sườn núi Hy Mã Lạp Sơn. 
Cạnh bên có bầy trừu. Chó rừng lập mưu bắt từng con trừu ăn thịt, cho đến 
khi chỉ còn con trừu cái Melamätä. Mưu bắt Melamätã là Pũtimamsa giã 
vờ chết để Venï nhờ Melamätã vô hang tiếp tay tống táng. Nhưng trừu cái 
biết được mưu của chó rừng. Hôm sau Venï đến mời Melamätfäã qua ăn tiệc 
mừng Pũtimamsa đã hồi tỉnh và sống lại. Malamatäa đồng ý VỚI điều kiện 
được đem theo một số bạn như Maliya, Piigiya, Caturukkha, và 
Jambuka (là các con chó đữ tợn) để cho tiệc thêm vui. Nghe vậy, hai vợ 
chồng chó rừng thoát đi mất dạng. 

Chuyện kẻ về việc chế ngự dục tham ® 

®J, 1i. 532 . 


Pũtimukha.—Ngạ quỷ, từng làm tỳkheo vào thời Phật Kassapa. 

Bấy giờ ông phá hoà hợp tăng giữa hai tỳkheo bằng cách đem chuyện 
của vị này nói với vị kia 0), 

Œ® Pv, 1.3; PvA. 12 ff 


Pũnagãma.—Bến nước trên sông Mahävälukagangä Ð'. 
( Cy, Ixxii. 6. 


Pũrana-Kassapa.—Một trong sáu vị giáo trưởng nổi danh vào thời của 
Đức Phật. Được biết ông dạy giáo lý vô nghiệp (zkiriya) không công nhận 
có quả của thiện hành hay ác hành. Samyutta Nikãya '? nói rằng ông chủ 
trương không nhân không duyên (zhe/uvädin), thuyết mà Sãmaññaphala 
Sutta ?) nói là của Giáo trưởng Makkhali-Gosäla. 

Buddhaghosa '? nói rằng Pũrana-Kassapa được gọi như vậy vì lúc 
ông ra đời số nô tỳ trong một nhà nọ lên đúng con số 100. Do đó ông không 
bao giờ phê phán mình dầu có làm việc không như ý. Tuy nhiên, ông vần 
không vừa ý và bỏ chủ trốn đi. Trên đường ông bị trộm lấy hết y nên phải 
loã thể. Tên tộc của ông là Kassapa. Ông có 500 đệ tử, kế cả Thên tử 
Asama ®)' (Xem Ajãtasattu). Ông được ba người Licchavĩ là Hoàng tử 
Abhaya '®, Mahalï và Du sĩ Vacchagotta ® hết lời tán thán. Ông tự nhận 
mình là bậc toàn tri toàn kiến (omniscient) ?). Chú giải Dhammapada °“” nói 
rằng khi các giáo chủ ngoại đạo (Phật) không ngăn được Đức Thế Tôn thi 
triển Thần thông Song hành dưới gốc xoài Gandamba, các vị biến mất 
trong sự bối rối. Trên đường trốn chạy, Pũrana-Kassapa gặp một tín chủ đi 
tìm ông, trên tay mang theo một bình nước dùng (broth) và cuộn dây. Ông 
chụp lây bình và dây rồi đi thắng xuống bờ sông gần Sãvatthi, buộc bình vô 
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cố, nhảy xuống nước trầm mình. Nước sông sủi bọt và Pũrana-Kassapa 
sanh xuống địa ngục Aviei. 

Milindapañha #” có đề cặp. đến một vị tên Pũrana- -Kassapa sống 
cùng thời với Vua Milinda. Có thể đó là vị giáo trưởng xuất thân cùng 
trường phái và từng thuyết cho Vua Milinda rằng quả đất nuôi dưỡng và hộ 
trì chúng sanh. v./. Puräna. 

0D, ¡. 52 £ mô tả Kassapa chính xác nhứt có lẽ là từ øigkriyavãda——chủ 
trương rằng tâm thụ động, không bị ảnh hưởng bởi hành động thiện hay ác 
của con người; sự chơn thực ở ngoài thiện và ác. ® SH, 60; 
v. 126. ® D, ¡. 53; xem thêm A. iii. 383 nói rằng Chalabhijãtiyo 
trình bày sáu sanh loại cũng là của Pũrana. ® DA. ¡. 142; ông 
không thể là một nô tỳ vì Kassapa là tên tộc Bàlamôn. SNA (372) gọi Nhị 
là g/ivika (ngoại đạo Phậ0). ® S.1. 65. 
lhid., v. 126. ( Tbịđ., 1ii. 68. ® Jb¡đ., 1v. 398, 

® A, iv. 428; ở đây tên Pũrana có lẽ được giải thích chính xác 
hơn—.e. sự ông tự nhận mình có tri kiến đầy đủ (pãranañãna). 

09 DhA. ii. 208; Rockhill: øp. cử., 80 có phiên bản khác. Theo 
truyền thuyết này, Kassapa mạng chung vào năm thứ 16 sau khi Phật thành 
đạo. Như vậy việc Ajãtasattu yết kiến Ngài khó thể chấp nhận được. 

0p.4£ 


Pũralãsa Sutta—Một tựa đề khác của Sundarikabhäradväja Sutta 


(q.v.) °, 
0Ð SNA. ï¡. 400. 


Pekhuniya.—Ông của Rohäãna (4.v.) ®. Chú giải ?' nói ông là một chủ 
ngân khố (seffhi). 

® A,¡. 193. Tác giả ghi (lầm) là cháu của Rohãna, nhưng trong Vol II, 
p- 759, ông viết là ông của Rohãna (nd.). ® AA.1.419. 


Pecchadäyaka.—Xem Mañcadäyaka. 

Pejalaka.—Xem Sejalaka. 

Petakopadesa.—Tạng Luận Thích. Bộ luận nói là của Trưởng lão 
Mahä Kaccäyana viết ° và được kinh sách Miễn Điện xếp trong Khuddaka 


Nikãya '?. Có một Sớ giải nói là của một giáo sư Udumbara (2) soạn ®), 
® Gy, 59, ' Bode, op. ci1., p. 5. ® Gv, 65. 


95/9 


“2+ TDdêu ad “?k ¿x2 fa(¿ 





Petakãlahkara.—Sớ giải về Nettippakarana do Ñãnãbhivamsa soạn 
@) 


0 Sãs.,p. 134. 
Pennäkata.—Xem Bhennãäkata. 


Petavatthu.—Quyền thứ 7 của Khudddaka Nikãya, gồm 51 chuyện mô 
tả cảnh giới khổ đau của các loài quỷ do ác nghiệp của chúng tạo ra ở đời 
này Œ,  Petavatthu có một Chú giải, Petavatthuvannanãä hay Petavatthu- 
Atthakatha, do Dhammapäla viết; chú giải này làm một phần của 
VimalavilãsinT ?. Trưởng lão Mahinda thuyết Petavatthu cho Anulã (công 
chúa của Vua Mutasiva) và 500 nữ đồng hành của bà lúc các bà vô 
Anurädhapura ®), 

0® Do P.T. S. xuất bản, 1889. ® Gv, 60. b 
Mhv. xiv. 58. 


Pettangavälika.—Tự viện do Vua Saddhã-Tissa (75-59 B.C.) kiến tạo 
qœ) 


€® Mbv. xxXIII. 8. 


Petteyya Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh hiếu kính với cha; và nhiều 
hơn là các chúng sanh không hiêu kính với cha °, 
0S, v, 467. 


Penambangana.—Xem Setambangana. 

1. Pemma Sutta.--Luyến ái sanh từ luyến ái, sân sanh từ luyến ái, luyễn 
ái sanh từ sân, sân sanh từ sân. Tu tập thiền định đưa đến sự giải thoát khỏi 
bốn luyến ái này 0), 

(® Ai. 213 fF. 


2. Pemma Sutfa (hoặc Säriputta-Kotthita) Sutta.——Đàm luận giữa hai 
Tôn giả Sãriputta và Moggalläna về sự tồn tại của Thế Tôn sau khi Ngài 
nhập diệt °', 
0S, v, 467. 


Peraddopï.—Thành phó ở Tích Lan, hiện nay là Peradeniya t. 
CÓ ÔN: MÓI, 2, 


Perumpalaya.—Làng dưới miền Nam Án Độ ©), 
® Cv, Ixxvi. 287. 
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Pe|agäma-vihãra.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Kufakanna-Tissa kiến 
tạo 0©, 
® Mhv. xxxiv. 32; xem thêm Mhv. 77s. 240, n. 1. 


Pelahãla.—Làng ở Tích Lan do Vua Aggabodhi IV cúng dường cho 
Padhãnaghara; Padhãnaghara do ông xây cho Trưởng lão Dãthãsiva °). 
() Cy, xlvi. 13. 


Peliväpikagãma.—Làng cách Anurädhapura bảy lý về hướng Bắc. 
Lúc Vua DuftthagämanT tìm vật liệu xây Mahä Thũpa, một người thợ săn 
khám phá bốn viên ngọc gần hồ nước trong làng này t, 

©® Mlhv. xxviii. 39; Mhv. 77s. 190, n. 1. 


PesakãradhTtuvatthu.—Chuyện con gái người thợ đệt ở Alavi. Lúc 
Phật thuyết về cái chết không tránh khỏi của chúng sanh tại Aggãlava- 
cefiya, chỉ có mình nàng ngộ, dầu nàng mới lên 16. Ba năm sau Phật trở lại 
Älavi và được dân chúng cung thỉnh long trọng. Sau khi thọ trai xong, Ngài 
không thuyết pháp cám ơn như thường lệ, mà đợi đến lúc cô con gái người 
thợ đệt đến (sau khi nàng hoàn tất công việc của cha giao phó). Bấy giờ 
Ngài đặt cho nàng nhiều câu hỏi với mục đích cho quần chúng biết đến trí 
tuệ của nàng. Sau bài pháp thoại, nàng đắc quả Dự lưu. Ngay ngày hôm ấy, 
nàng bị tai nạn trên khung cữi và mạng chung. Cha nàng gia nhập Tăng 
Đoàn và về sau đắc quả Alahán t?, 

® DhA. ii. 170 fF 


Pesalã-atimaññanã Sut(a.--Một thời Tôn giả Vangfsa trú ở Alavi, tại 
đền Aggälava-cetiya, cùng với giáo thọ sư là Tôn giả Aggälava-cetiya. 
Bấy giờ, Tôn giả thường hay khinh miệt các vị tỳkheo ôn hòa khác vì hãnh 
diện với biệt tài của mình. Lúc biết mình kiêu mạn, Tôn giả tự hối trách 0, 

00S.1.187Ê 


Pesuna Sutta.—Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời thô ác; và nhiều 
hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời thô ác t°. 
0S, v, 469, 


Pessa—Người giữ voi ở Campä. Ông yết kiến Phật tại bờ hồ Gaggarã; 
bấy giờ Du sĩ Kandaraka cũng có mặt, và Phật thuyết Kandaraka Sutta. 
Lúc Pessa ra về, Phật bảo ô ông là người có trí và nêu ông ở lại lâu hơn ông có 
thể được giáo giới nhiều điều quý giá 0). 
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(0M. ¡. 339-42. 


Pokkhara.—Một loại nhạc cụ hay là một nhạc công trên cõi Thiên ©), 
0 VvA, 93; xem thêm ghi chú nơi trang 372. 


Pokkharakkhi—MỘt trong các phu nhơn của Phó vương 
Candakumãra (Bô Tát) °). 
(21, vị, 148. 


Pokkaraniyä.—Tịnh xá ở Sãmagäma; có lần Phật an trú tại đây ©'. Ộ 
Œ® A, ii. 309; AA. ii. 660. Người dịch (GS. 1i. 220) gọi đó là một hỗ 
sen; Chú giải gọi đó là tịnh xá. 


Pokkharani Sutta.—Đối với vị Thánh đệ tử đã chứng được minh kiến, 
khổ còn lại đối với khổ đã diệt ít hơn như nước lây bằng đầu ngọn cỏ ít hơn 
nước trong hồ đài 50 do tuần, rộng 50 do tuần và sâu 50 do tuần ©), 

® S, ii. 134; /b¡id., v. 460. 


Pokkharavatii.——Hồ nước ở Tích Lan do Vua Upatissa II kiến tạo ?' 
® Cv, xxxvii. 185. 


Pokkharavafï——Thành phố sinh quán của hai Thương gia Tapussa và 
Bhalliya °'. 
0) ThagA. 1. 48. 


Pokkarasäti, Pokkharasädi.—Bàlamôn Mahäãsäla rất giàu có và tỉnh 
thông học nghệ, sanh sống trong Ukkatthã, trên đất ân tứ của Vua 
Pasenadi. Ông phái đệ tử là Thanh niên Ambattha đến Icchãnangala để 
xem tiếng đồn tốt đẹp về Phật có đúng không. Lúc nghe nói Ambatta có 
những lời vô giáo dục đối với Phật, Pokkarasäti đến xin lỗi Ngài. Hôm sau, 
ông thỉnh Ngài thọ thực, và sau đó xin quy y Tam Bảo và từ nay cho đến 
mạng chung trọn đời quy ngưỡng Phật. Ông đắc quả Dự lưu ?', 

Là người làu thông học nghệ, ông thường được mời tham dự các 
buổi hội họp của các Bàlamôn ở Manasäkafa ? và Icchãnangala ®'. Ông 
có nhiều đệ tử, như hai thanh niên Bàlamôn Vasettha (trong Vasettha 
Sutfa) và Subha-Todeyyaputta (trong Subha Sutfa). Subha- Todeyyaputta 
bạch Phật rằng lời nói của Pokkarasati về các Bàlamôn và Samôn là trống 
rỗng vì làm sao các vị ấy còn là người mà có thể biết được hay chứng được 
các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh. Dĩ nhiên 
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đây là ý tưởng của Subha-Todeyyaputta trước khi yết kiến Phật. Kinh 
Subha Sutta còn đề cặp đến tỳ nữ của Pokkharasäti là Punnikã. 

Chú giải ® nói nhiều về sự lôi cuốn của Pokkharasäti. Ông có 
nước đa trắng màu bông sen, tóc màu ngọc bích, mắt như bông sen xanh, 
vân vân, và oai nghi của bậc vương giả. 

Vào thời Phật Kassapa ông là một Bảlamôn làu thông ba kinh 
Vệđà, thường bồ thí cúng dường, và sanh lên cõi Thiên. Tôi tái sanh làm 
người, nhưng kinh thường bụng mẹ, ông sanh vọt ra trong một bông sen 
mọc ở một hồ trên Himavä. Một ân sĩ đem ông về nuôi dưỡng và dạy cho 
kinh Vệđà. Nhà vua hoan hỷ với sự làu thông học nghệ của ông nên ban 
cho ông phẩm cao quý Ukkatthä. Ông được gọi Pokkharasãti vì ông sanh 
trong bông sen. 

Divyävadãna ' gọi ông là PuskarasãrT và có kể chuyện con gái ông 
là Prakrti. 

®D,¡. 87 £, 106 fF. (® Jbjj., 235, ® SA, p. 115. 

® /bị4., vs. 594. ® M. ii. 200 ff; Vimãnavatthu 

có nói đến một đệ tử khác của ông là Chattamãnava (4.v.) bị giết lúc đem 
quà đến ông (Vv. v. 3; VvA. 229 ff.). 


Potiriya.—Xem Selissariya. 


1. Potfhapäda.—Du sĩ ngoại đạo (Par/bba/7aka). Đàm luận của ông với 
Phật về sự diệt tận các tăng thượng tưởng tại vườn của Hoàng hậu Mallikä 
trong thành Sävatthi được ghỉ lại trong Potfapäda Sut(a. Vì tín thọ lời 
Phật dạy, ông bị bạn mỉa mai gay gất. Ít hôm sau, ông đi cùng Citta 
Hatthisäriputta (¿.v.) đến viếng Phật lần nữa, Ngài tiếp tục thuyết về đề tài 
hôm trước. Sau bài pháp thoại, Pofthapada và Citta Hattisãriputtãä xin quy y 
Phật 0, 

Pottpada được xác định là Pukkhusa, một trong bốn cận thần của 
Vua Vedeha trị vì Mithilã, nói trong Mahã-Ummagøga Jätaka ®), 


ĐD,¡. 178 Œ. ® J, vị. 478. 

2. Potthapäda.—Bò Tát sanh làm con vẹt. Xem chuyện trong Rãdha 
Jãtaka [1] 0). 

0J.1.495, 


3. Po(thapada.—Chim vẹt, em của Rãdha. Potthapada chỉ Tôn giá 
Ananda; Rãdha chỉ Bồ Tát. Xem chuyện trong Rãdha Jãtaka [2] 0). 
®J.ji. 132 ff 
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4. Po((hapäda.—Chim vẹt, em của Bồ Tát và chỉ Tôn giả Ananda. 
Xem chuyện trong Kälabãähu Jãtaka 0©), 
© J. 1i. 97 fŸ; xem thêm J. iv. 129. 


5. Potthapäda Thera—Ông sanh làm Hoàng tử Sunetta của Vua 
Kitava. Vì phi báng một vị Phật Độc Giác, ông bị đoạ địa ngục Avici. Sau 
đó ông tái sanh vào một gia đình đánh cá ở gân Kundinagara. Nhớ lại kiếp 
trước, ông không chịu đánh bắt cá nên bị cha đuôi đi. Tôn giả Sãriputta 
đem ông về nuôi và được Phật cho phép thọ giới. Không bao lâu sau ông 
đắc quả Alahán và cùng trú với mười hai vị nữa tại Sãnaväsipabbata. 

Thân thích của Potthapäda đều sanh làm ngạ quỷ. Cha ông gởi em 
ông đến nhờ ông hộ trì cho gia đình. Ông đi khất thực và bố thí lại cho các 
bạn đồng phạm hạnh dưới danh nghĩa của thân thích ông, nên sau đó họ 
hàng ông đều được an lạc 0, 

Pv. 111. 2; PvA. 177 


Potthapäda Sutta.—Phật ghé viếng các Du sĩ ngoại đạo (Phật) tại vườn 
Hoàng hậu Mallikã °. Bàlamôn Potthapäda thỉnh vấn và được Phật giải 
thích về sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Kinh còn đề cặp đến rất nhiều 
đề tài mà các du sĩ ngoại đại đang bản tán ồn ào trước khi Phật đến, ví như 


về vua chúa, ăn trộm, đại thần, binh lính, ...., hiện trạng của thế giới, hiện 
trạng của đại đương, sự hiện hữu và sự không hiện hữu °`. 
D,¡. 178-204. 


Pothila, Poththila Thera.—Ông làu thông Tam Tạng và từng thuyết 
cho chúng tỳkheo đông đảo, nhưng ông không đắc quả. Đề thúc đây ông nỗ 
lực, Phật gọi ông là “Tuccha-Pothila”. Pothila biết ý, nên vượt 120 lý đến 
rừng và trú lại đây 30 tháng. Ông nhờ vị sư trưởng giúp đở nhưng được giới 
thiệu qua một tỳkheo trẻ, rÔi tỳkheo này giới thiệu ông đến một vị khác, vân 
vân và vân vân, đến khi ông được giới thiệu với một sadi bảy tuổi đang ngồi 
vá y. Dẹp bỏ tất cả tự ái, ông hỏi ý kiến của sadi. Đề thử ông, sadi bảo ông 
nhảy xuông ao với y đắp trên thân. Ông nhảy xuống ao theo lời sadi. Hoan 
hỷ, sadi dạy ông rằng muốn bắt con rắn môi chun vô hang có sáu miệng, 
phải đậy năm miệng trước đã. Như vậy, phải đóng năm căn và an trú trên ý 
căn. Sau bài pháp, Phật phóng hào quang và xuất hiện trước mặt ông; ông 


đắc quả Alahán °®, Tôn giả Moggallãna có nói hai vần kệ về ông trong 
Theragathä 
® DhA. Hi. 417-21. ® vs, 1174-5. 
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Pota, Potana, Potala, Potali—Bao Tĩnh Noa. Thành trong nước Kãsi 
do Vua Assaka trị vì 0), 

Œ® J ji, 155 f; J. ii. 3; xem thêm VvA. 259. Có thể gần trú xứ của 
Bàlamôn khổ hạnh Bãvarï (xem SNA. ii. 581). 


Potaliputta.—Du sĩ. Ông viếng Tôn giả Samiddhi ở Veluna trong 
Rãjagaha và bảo ông có nghe Phật nói rằng: “"Hư vọng là thân nghiệp, hư 
vọng là khâu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân thật. Và có một Thiền chứng 
(samapafi), do thành tựu Thiền chứng này, sẽ không có cảm giác gì". 
Samiddhi nói Potaliputta chớ có phi báng Thế Tôn; Ngài không có nói như 
vậy. Đoạn Potaliputta hỏi ông về kinh nghiệm của ông. Sau khi nghe 
Samiddhi trả lời, ông không tán thán không phản đối, chỉ đứng dậy đi ra. 
Lúc câu chuyện đến tai Phật, Ngài quở Samiddhi trả lời quá hấp tấp t). 

0) Xem chỉ tiết trong Mahãkammavibhanga Sutta (M. iii. 207). 


1. Potaliya.—Gia chủ ở Äpapa. Lúc Phật gặp ông trong rừng, Phật gọi 
ông là gia chủ. Ông không hoan hỷ và phẫn nộ. Ông bảo rằng ông đã từ bỏ 
tất cả nghiệp vụ và đoạn tận tất cả tục sự; giao tất cả tài sản cho các con và 
chỉ sống với đồ ăn đồ mặc tối thiêu. Phật giảng cho ông rõ thế nào là đoạn 
tận các tục sự trong giới luật bậc Thánh. Sau bài pháp, ông xin quy y ? 

(OP M. ¡. 359, 


2. Potaliya.—Du sĩ, có thể là Potaliya [1]. Xem Potaliya Sutta [2]. 


1. Potaliya Sutta.--Phật giảng cho Potaliya [1] rõ thế nào là đoạn tận 
các tục sự trong giới luật bậc Thánh, tức là từ bỏ: sát sinh, lấy của không 
cho, nói dối, nói hai lưỡi, tham dục, sân hận huỷ báng, phẫn não, và quá 
mạn. Sau khi thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng, và với các lậu hoặc 
được đoạn trừ, vị này với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát . [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1992]. 

(ĐM. ¡. 359, 


2. Potaliya Sutta.--Phật giảng cho Potaliya [2] về bốn hạng người trên 
đời: hạng người nói lời tán thân và không tán thán đúng người và đúng thời, 
và hạng người nói lời tán thán và không tán thán không đúng người và 
không đứng thời. Sau bài pháp thoại, ông xin quy y ?, 

Œ® A, íi, 100 £. 
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Pottika, Pottiya—Con của người thợ may và bạn của Nigrodha- 
kumära và Säkha-kumära. Lúc Nigrodha lên ngôi, Pottika được cử làm 
Chủ ngân khố. Xem chỉ tiết trong Nigrodha Jãtaka (N0. 445). Pottika chỉ 
Tôn giả Ananda ®, 

0J,1v,37 E. 


Potthaka Sutta.--Có tấm vải bằng VỎ Cây. hoàn toàn mới, sắc xấu, cảm 
xúc khó chịu, và không có giá trị; có tâm vải bằng vỏ cây bậc trung, sắc xấu, 
cảm xúc khó chịu, và không có giá trị; có tắm vải bằng vỏ cây cũ kỹ, để lau 
chùi nỗi niêu, hay đáng được quãng ra đồng rác. Cũng vậy, có sadi, tỳkheo 
và Trưởng lão theo ác pháp, vị ây được gọi là có “sắc xâu”. Những ai theo 
vị ấy bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Những ai cúng dường vị Ấy không có quả 
lớn, không có ích lợi lớn ®). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

® A.1.246. 


Pothakuttha.—Ông là người Damila, tướng của Vua Aggabodhi IV. 
Ông kiến tạo và cúng dường Mãtambiyapadhãnaghara, xây nhiều kiến 
trúc trong Puppurä-parivena, Kurundapillaka-vihãra, và 
Mahäräjaghara. Lúc nhà vua băng hà, ông nhiếp chánh, bỏ tù phó vương 
Dãthãsiva và lập Datta ở Dhanapifthi lên ngôi. Khi Datta băng hà, ông 
đưa Hatthadätha lên chấp chánh. Về sau, lúc Mãnavamma nổi lên chống 
ông, ông dùng cơm tâm thuốc độc do bạn ông là thủ trưởng châu quận 
Merukandara dưng lên và mạng chung ?', 

® Cy, xlvi. 19, 39, 44; xIvii. 55, 61. 


Potthadäyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước cúng dường vỏ cây 
(? potiha) lên Phật, Pháp, Tăng ®', 
Œ® Ap. 1.237. 


Potthasäta.--Tướng của Vua Aggabodhi IV. Ông kiến tạo Aggabodhi- 
parivena trong Jetavanärämä ở Anurädhapura ©), 
€ ©y. xivi. 22. 


Potthä.—Phu nhơn của chú của Vasabha, tướng của Vua Subha. Bà 
cứu Vasabha, nên khi Vasabha lên ngôi, ông phong bà làm hoàng hậu °. Bà 
có xây một tháp và một đền nói liền Catussãla trong Mahävihãra 0). 

0) Mhv. xxxv. 70. (® Jb¡đ., vs. 90. 


Ponamaravafï——Địa danh dưới miền Nam Án Độ, thường được nói đến 
trong các chiên dịch của Tướng Lankãpura ©), 
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® Cv, Ixxvii. 20, 22, 92. 


Poränavamsa.—Biên niên sử, có thể là của Tích Lan, nói trong 
Gandhavamsa 0©, 
00p.70. 


Porogähali.--Quận trong Dakkhinadesa, Tích Lan `. 
0Ð Cy, Ixvi. 108. 


Polajanaka.—Vương tử út của Vua Mahäjanaka. Xem chuyện trong 
Mahäjanaka Jãtaka °). 
1, vị, 30 fF. 


Polannarutala.—Hồ nước ở Tích Lan do Vua Parakkamabähu I trùng 
tụ 0), 
® Cv, lxviii. 49. 


Polamittä (v./. Posamittä)—Nữ dạxoa, phu nhơn của Chúa dạxoa 
Mahäkälasena ở Tích Lan. Bà là công chúa của thành Lankäpura; mẹ bà 
là Gondgä °°. 

® MT. 259 f. 


Posäla.—Đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh BãvarT. Vấn đáp giữa ông với 
Phật được ghi lại trong Posälamãnava-pucchã (Posäla Sutta), Phẩm Trên 
Đường Đến Bờ Bên Kia (Päãrãyana), Samyutta Nikãya 0). 

(ÐS8N. vs. 1006, 1112-5. 


Posiya Thera.—Con của một chủ nhân khó rất giàu ở Sãvatthi, và là 
em của Trưởng lão Sangamajita. Ông lập gia đình và có một con. Sau đó, 
ông xuất thế, gia nhập Tăng Đoàn, sống độc cư trong rừng, và đắc quả 
Alahán. Lần nọ, ông đến Sãvatthi để đảnh lễ Phật và ghé thăm nhà. Bà mời 
ông thọ trai. Lúc thấy bà có ý dụ dỗ, ông lật đật ra đi. 

Vào thời Phật Tissa ông làm thợ săn. Vì lòng bi mẫn đối với ông, 
Phật theo ông vô rừng. Ông đảnh lễ Ngài và làm sàng tọa bằng cỏ cúng 
dường Ngài. Ngay sau đó ông bị cọp vật chết 0©), 

Ông có thể là Trưởng lão Tinamutthidãyaka nói trong Apadãna 
(2) 

0 Thag. vs. 34; ThagA. ¡. 96 fỂ. “' Ap. ¡. 280; xem thêm ii. p. 
455. 
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PH 


1. Phagguna.--Tỳkheo Phagguna đến Sãvatthi yết kiến Phật. Ông 
bạch hỏi có căn nào (mắt, tai, mủi, ...) có thể biết và tuyên bố về chư Phật 
quá khứ đã nhập Niết-bàn. Phật bảo không ?. Ông có thê là vị tỳkheo nói 
trong Añguttara Nikãya ?' được Phật đến XiếTÌg thăm và an ủi trong lúc ông 
bị bệnh theo đề nghị của Tôn giả Ananda. Phagguma mạng chung sau đó 
và đắc quả Alahán ©, 

Mã =<YÃ  A, ii, 379 ff. 


2. Phagguna.—Xem Moliya-Phagguna. 


_ 1, Phagguna Sutta.—Có căn nào (mắt, tai, mủi, ...) có thể biết và tuyên 
bô về chư Phật quá khứ đã nhập Niễt-bàn. Phật bảo không ®', 
0) S.iv, 52, 


2. Phagguna Sutta.—Nghe Tôn giả Ẩnanda bạch, Phật đến viếng thăm 
Tôn giả Phagguna [1] đang bị trọng bịnh. Ngài nói pháp để làm cho Tôn 
giả hoan hỷ, phấn khởi. Sau khi Phật ra về không bao lâu Tôn giả mạng 
chung. Tôn giả Änanda bạch Phật rằng Tôn giả Phagguna mạng chung với 
các căn sáng chói. Phật giảng về sáu lợi ích được nghe pháp đúng thời °. 

0A, 1i, 379 ff. 


3. Phagøuna Sutta.—Ghi lại cuộc luận đảm giữa Phật và Tôn giả 
Moliya-Phagguna. Tôn giả bạch hỏi có ai ăn xúc thực, ai cảm xúc, ai cảm 
thọ, ai khát ái, ai chấp thủ không? Phật đáp rằng câu hỏi ấy không thích 
hợp. Ngài nói thêm rằng tất cả đều do duyên khởi 0), 

ĐS,1i. 12 


PhaggunT.—Một trong hai 4geasavikã của Phật Nãrada ©'), 
©® Bụu. x. 24; J. 1. 37. 


Phandana Jãtaka (N0. 475).--Chuyện Cây Hồng Phượng Vĩ. Có một 
hắc sư tử thường nằm dưới gÔC cây hồng phượng vĩ (phandana) rình môi. 
Một hôm, nhánh cây rớt xuông làm sư tử bị thương nơi vai. Sư tử mắng 
chửi thần cây. Thấy người thợ mộc đi tìm gỒ đóng xe, sư tử chỉ ông đốn cây 
hồng phượng vĩ đề trả thù. Thấy nguy, thần cây giả làm tiều phu đến nói 
với người thợ mộc, nếu ông lột được da cổ con hắc sư tử và dùng một miếng 
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chừng bốn lóng tay phủ lên vành bánh xe, bánh xe sẽ vững vàng và ông 
được nhiều lợi lớn. Người thợ mộc vừa giết sư tử vừa đốn cây t), 
Chuyện kể về sự tranh chấp giữa hai tộc Säkya và Koliya ®). 
® J, 1v, 207 fF.  SNA. ¡. 358. 


Phala Jãtaka (N0. 54).--Chuyện Trái Cây. Bồ Tát sanh làm trưởng 
đoàn thương hồ. Lúc đoàn đi qua rừng, ông dặn các bạn đồng hành không 
được ăn trái, bông hay lá hái trong rừng này nếu không được phép của ông. 
Nơi bìa rừng có cây knpakka giỗng như cây xoài. Vài người hái trái ăn, bị 
bịnh. Ông cho thuốc và hết bịnh. Hôm sau, dân làng chạy đến cướp của vì 
tưởng rằng các thương nhơn này đều chết hết như các nhơn từng đi ngang 
qua đây. Họ ngạc nhiên thấy không ai bị trúng độc. 

Chuyện kể về thật giỏi về các loại trái cây. Đứng dưới đất nhìn lên 
cây, kẻ ấy biết trái này còn sông, trái này hơi chín, trái này thiệt chín ©). 

J1. 270 fF. 


1. Phala Sutta.—Được tu tập làm cho sung mãn năm căn đưa đến một 
trong hai quả như sau: được chánh trí ngay trong hiện tại, hay được quả Bât 
lai nêu có dư tàn °), 


0S, v, 236. 

2. Phala Sutta.—Như trên, nhưng thế năm căn bằng bốn như ý túc °©), 

CS. v. 285. 

3. Phala Sutta.--Được tu tập làm cho sung mãn năm căn đưa đến bảy 
quả ®, 

0S.v.285£ 


4. Phala Sutta.--Được tu tập làm cho sung mãn bốn pháp sau đưa đến 
chứng ngộ quả Dự lưu: thân cận với bậc chơn nhơn, nghe diệu pháp, như lý 
tác ý, thực hiện pháp và tuỳ pháp °". 

0S.v.285E 


Phalakadãyaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông là thợ đóng 
xe (/ãnakãra) từng dưng lên Phật Vipassĩ tắm ván trầm hương. Vào 57 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Bhavanimmita (v./. Santa) 0©), 
Ông có thê là Trưởng lão Tissa [13] '?. 

0 Ap. ¡. 174. ® ThagA. ¡. 199 f, 
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Phalaganda.—Một trong bảy tỳkheo giải thoát được sanh lên cõi Vô 
phiền thiên (Avihã) vượt qua đời phiền trược, vượt lịnh thần chết, thoát ách 
chư Thiên ©), 

0S, ¡. 35, 60, vân vân. 


Phalagga-parivena—lăng xá trong Anuradhapura do Vua 
Deväãnampiyatissa kiến tạo ngay trên chỗ Tôn giả Mahinda ngồi thiền định 
D 


©® Mhv. xv. 209. 


1. Phaladãyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông làm ẩn sĩ trên 
Himayvä, từng dưng lên Phật Phussa một năm trái cây ?'. 
® Ap. ¡. 130. 


__ 2.Phaladãyaka Thera—Alahán. Vào thời Phật Padumuttara ông làm 
ân sĩ, làu thông ba kinh Vệđà, từng dưng lên Phật trái puyđarrxa. Vào 107 


kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sumangala ?. Ông có thể là 
Trưởng lão Susärada ®), 
0® Áp, ¡. 160 Ý, ® ThagA. ¡. 167. 


3. Phaladäyaka Thera.--Alahán. Còn được gọi là Piyälaphaladäyaka. 
Vào thời Phật Sikkhï ông làm chim bồ câu từng dưng lên Phật trái pjyia. 
Vào 15 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Mãlabhi ®. Ông có thể là 
Trưởng lão Devasabha “). 

® Ap. 1. 169 £. 2 ThagA. ¡. 187 £. 


4. Phaladãyaka Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước Phật Siddhatta 
đến khất thực sau khi xả định, ông dưng lên Ngài nhiều thứ trái cây khác 
nhau. Vào 57 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Ekajjha °'. 

0) Ap, ¡. 239. 


5. Phaladãyaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Vipassĩ ông làm ẩn sĩ 
sông trên bờ sông Bhãgïrathĩ (sông Hằng), từng dưng lên Phật tất cả các 
trái cây ông hái đề thọ thực t. 

® Ap, ¡. 250. 


Phaladãyaka-vimãna Vatthu. —Chuyện vị quan giữ ngự uyên của Vua 
Bimbisära. Nhà vua muốn ăn xoài phi mùa, ông làm mọi cách để cây xoài 
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ra bốn trái cho vua ngự. Trên đường đem xoài vô cung, ông gặp Tôn giả 
Moggallãna và cúng dường hết cả bốn trái xoài, dầu biết sẽ bị tội đối với 
vua. Tôn giả dưng xoài lên Phật, và Ngài cho ba Tôn giá Sãriputta, Maha- 
Kassapa và Moggallãna mỗi người một trái. Lúc chuyện đến tai Vua 
Bimbisãra, ông rất hoan hỷ và ban cho quan giữ vườn nhiều phẩm vật, kê cả 
lợi tức của một làng. Sau khi mạng chung, viên quan giữ vườn sanh lên cõi 
Tãvatimsa; Tôn giả Moggallăna có gặp ông trên đó °°. 
® Vụa, vi, 3; VvA. 288 fŒF. 


Pharusa Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời thô ác; và nhiều 
hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời thô ác t°, 


®S, v, 469. 

Phalika.—Một đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn ?. Động Phalika nằm trên núi 
này “?), 

®J,v, 415. 2 J.11.6, 7, 8. 


Phalikasandãna.—Một trong số Trưởng lão trú tại Kukkufãrãma trong 
Pãfaliputta vào thời Phật tại thế °°. 
0) Vịn, ¡. 300. 


Pha|udhiya.—Tộc trưởng Damilla, đồng minh của Kulasekhara, nhà 
vua trị vì miền Nam Ấn Độ ?, 
0) Cy, Ixxvi. 99, 


1. Phassa Sutta.--Do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi, vân 
vân 0), 
®S. 1i. 146. 


2. Phassa Sutta.--Nhản xúc là vô thường, biến hoại, đổi khác. Với ai, 
đối với những pháp này, biết rõ như vậy, thấy như vậy, vị Ấy được gọi là đã 
chứng Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ. Cũng 
vậy đối với nhĩ xúc, tỷ xúc, vân vân ?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S, 11. 226. 


3. Phassa Sutta.—Sự sanh khởi của sáu căn là sự sanh khởi của khổ, 
của bệnh hoạn, của già chết 0), 
(® S11. 230. 


4. Phassa Sutta.--Dục tham đối với sáu căn là tùy phiền não của tâm 0, 
592 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 





0S, 233. 


Phassamũlaka Sutta.--Có ba thọ do xúc sanh, lấy xúc làm căn bản, lấy 
xúc làm nhân duyên, lây xúc làm trợ duyên: lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc 
thọ 0, 

®S.ïv.215. 


Phassãyatanika Sutta.—Phật thuyết về tầm quan trọng đối với sự thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của sáu 
xúc xứ đề thành tựu Phạm hạnh ©', 

0S,1v. 43 £ 


Phãrusa, Phãrusaka.—Một vườn bông trên cõi Tãvatimsa ©'. 
® J, vị, 278; VibhA. 439; PSA. 259, vân vân. 


Phãrusaka.—Vườn bông ở Tích Lan do Vua Parakkamabähu I thiết 
kế 0, 
0) Cy, Ixxix. 10. 


Phãrusaphaladäyaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông thấy 
Phật Vipassĩ và dưng lên Ngài trái phãrusa t°. 
® Ap. ¡. 296. 


Phãlakäla,--Danh tánh của ba tướng của Vua Rohäna bị Vua 
Parakkamabähu I chinh phục °). 
€® Cv, Ixxv. 180, 183. 


1. Phãsu Sutta.—Có năm lạc trú: bốn thiền chứng và chứng ngộ tâm 
giải thoát với thăng trí 0), 
® Ai, 119, 


2. Phãsu Sutta.—Có năm an ôn trú: an trú từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, 
ý nghiệp, giữ các giới không bị sứt mẻ, được người trí tán thán và sống 
thành tựu tri kiến của bậc Thánh °', 

0A, 1i, 132; c/ D. 1i. 88. 


Phãsuvihãra Vagga.—Phẩm 11: Phẩm An Ôn Trú, Chương Năm Pháp, 


Anguttara Nikãya 0), 
6Ø 127 Œ. 
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Phudhamanakamanta.—Được đề cặp trong đhamnika-vijjã 0. 
® VịbhA. 410. 


Phulla.—Vào 92 kiếp trước có bảy vì vua trị vì dưới vương hiệu Phulla; 
tất cả là tiền thân của Trưởng lão Sahgharakkhita (Kadambapupphiya) ©'. 
y./ Puppha. 

0) ThagA. 1. 217; Ap. 1. 217. 


Phusat.—Công chúa của Vua Madda, cũng là Chánh hậu của Vua 
Sañjaya xứ Sivi và mẹ của Đại sĩ Vessantara. Trong một tiền kiếp bà là 
Sudhammä, công chúa của Vua Kiki, từng dưng lên Phật VipassT trầm 
hương nên được sanh lên cõi Tãvatimsa. Lúc bà rời cõi Tãvatimsa, Thiên 
chủ Sakka ban cho bà mười điều ước: làm chánh hậu, có mắt đen, lông mài 
đen, được gọi là Phusat, có hoảng nam, giữ người thon đẹp, có vú chắc săn, 
có tóc đen, có đa mịn, và có thể cứu người bị tội. Bà được gọi là Phusafi vì 
lúc bà ra đời, thân bà thơm mùi hương trằm. Bà là tiến kiếp của Hoàng hậu 
Mahämaäyä 0), 

0) J, iv. 480 ff, 593; Cyp. ¡. 9. 


PhussatT” Sutta.—Có xúc thì có chạm. Ai hại người hái quả ác 0), 
®S.¡. 13. 


1. Phussa.-Vị Phật thứ 1§ trong 24 vị xuất thế. Ngài sanh tại 
Sirimäuyyäna ở Kãsi. Cha Ngài là Sátđếly Jayasena ? và mẹ Ngài là Bà 
Sirimãä. Ngài sống sáu ngàn năm trong ba cung điện Garula, Hamsa và 
Suvannabhara. Phu nhơn Ngài là Bà Kisägotam và con của hai ông bà là 
Ananda (Anũpama). Ngài cao 5§ cubit. Ngài xuất thế bằng cách cỡi voi 
và tu khổ hạnh sáu tháng. Ngài được ái nữ của một chủ ngân khó, 
Sirivaddhã, dưng cháo sữa và ân sĩ Sirivaddha dưng cỏ làm bồ đoàn đưới 
gốc cây ãmanda (ãmalaka, cây duốt núi). Ngài có hai Nam Đại đệ tử 
Sukhita (Surakkhita) và Dhammasena; hai Nữ Đại đệ tử Cälã (Säläã) và 
Upacälãä (Upasälä); Thị giả Sambhiya; hai Nam cư sĩ hộ trì Dhanañjaya 
và Visäkha; hai Nữ cư sĩ hộ trì Padumäã và Nãgã. Lúc bấy giờ Bồ Tát là 
Sátđếly VijitävT ở Arimanda. Phật Phussa tại thế chín ngàn năm và nhập 
diệt tại Sonäräma (Setärãma) ở Kusinärã; xá lợi Ngài được rải ra bốn 
phương. 

Phật Phussa có người chị mệnh danh Ambapäli °). 

® AA. (¡. 144) nói rằng cha ông là Mahinda và Ngài có ba anh em cùng 

cha khác mẹ, mà Uruvela Kassapa (¡. 165) trong hiện kiếp là một. 
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® Bu. xix. 1 ff; BuA. 192 £f; PvA. 19 £. 6) 
Ap. li. 613. 


2. Phussa Thera.—Ông là con của một vị vua trị vì một tỉnh và được 
học đầy đủ các học nghệ. Nghe một Đại Trưởng lão thuyết pháp, ông xuất 
thế và gia nhập Tăng Đoàn, tu tập thiền định, và đắc quả Alahán. Một hôm, 
Ấn sĩ Pandarassagotta nghe ông thuyết pháp, có hỏi ông về tương lai sự 
tiến bộ của các tỳkheo và được ông trả lời bằng kệ ghi trong Theragãthã t. 

0) vs, 9049-80; ThagA. ii. 82 f. 


1. Phussadeva.—Một trong hai Đại đệ tử của Phật Dhammadassi °). 
(®J.1.39: Bu. xvi. 18. 


2. Phussadeva Thera.—Một vị giáo sư thù thắng về Vinaya ở Tích Lan 
® Ông đồng thời với Upatissa nhưng có kiên khác biệt '?, 

® Vị, v, 3. ® Xem Sp. ¡. 263; ii. 456, 495; 1ii. 651, 653; Iv. 
890. 


3. Phussadeva Thera.—Trưởng lão thường trú ở Katakandhakära, 
Tích Lan. Ông là một trong nhưng vị tham gia các cuộc hội họp đề cặp 
trong các Kinh Bồn sanh Kuddälaka, Mũgapakkha, Ayoghara, và 
Hatthipäla Có lần Mãra giả làm Phật đến dụ dỗ ông, nhưng ông nhận 
ra, và thiền quán về đề tài này ông đắc quả Alahán ®), 

® 1], 1v, 490; vi. 30. ® Vsm. 263. 


4. Phussadeva.—Một chủ soái của Vua Dutthagämanl. Ông sanh tại 
làng Gavita; cha ông là Uppala. Có lần Phussadeva đến tịnh xá, thấy con 
ốc tù và dưới gốc Bồ Đề, lấy thối làm mọi người kinh ngạc; do đó ông có 
tên Ummäda-Phussadeva. Như cha ”, ông là một tay cung giỏi, ông giỏi 
nhứt trên đảo ?. Trong trận chiến với Vua Bhalluka, Phussadeva ngồi trên 
lưng voi sau Vua DutthagãmanT và bắn hạ Bhalluka. Mũi tên ông bắn ra 
quẹt tai Vua DutthagamanT khiến máu ra. Đề chuộc tội, Phussadeva cắt tai 
mình trình Vua. Về sau nhà vua cắm mũi tên của Phussadeva xuống đất và 
chồng &ahãpawa phủ mũi tên rồi ban số tiền này cho ông ®. 

® Mhv. xxiii. 82 £ (? Jbị4., xxv. 82. ®) 7bjđ., 91 fF 


Phussamitta.--VỊ tỳkheo trú tại Kurundaka-vihära ở Tích Lan. Ông là 


một luận sư ©), 
(® AA.1.31. 
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Phussamitä.—Một chúng sanh sống dưới địa ngục phải chịu sự đau khổ 
trong cảnh ác đạo (vinipatika), có thân thông đi trên hư không ®), 


( 


( 


( 





) Vsm. 382; PSA. 79. 


Phussä.—Một trong hai Nữ Đại đệ tử của Phật Tissa ©'. 


)J.1.40; Bu. xviii. 22. 


Pheggi.— Trưởng lão ni ở JambudTpa đến Tích Lan dạy Vinaya 0), 


) Dpv. xviii. 12. 


Phena Sutta.--Sắc ví với đống bọt, thọ ví bong bóng nước, tưởng ví 
ráng mặt trời, hành ví với cây chuối, thức ví với ảo thuật; các pháp này 
không thật, trống không. Kinh này được thuyết tại Ayojjhã trên bờ sông 
Hằng . [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S, 1i, 140 
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1. Baka.—Phạm Thiên. Lúc Phật trú tại Ukkatthä ở Subhagavana, 
Ngài biết được tâm tư của Baka khởi lên tà kiến rằng đây là thường hằng, 
đây là viên mãn, đây là không sanh, không già, không chết, nên đến viêng 
ông để chỉ cho ông thấy sự vô minh của ông. Baka tiếp đón Ngài nhưng vì 
bị Mãra ám, ông không nhận mình vô minh, cho đến khi Phật dùng thần 
thông ngăn cản, ông biến đi trong đêm tối. 

Tiếp theo, Phật kê lại bốn câu chuyện liên quan đến tiền kiếp của 
ông, lúc ông làm nhà tu khổ hạnh Kesava #. Chuyện 1: Baka sanh trong 
một gia đình quý tộc, xuất gia, làm ấn sĩ mệnh danh Kesava. Ngày nọ, ông 
thấy một đoàn xe thương buôn đang khốn cùng trong sa mạc. Ông dùng 
thần thông tạo nên một dòng nước đề cứu đoàn. Chuyện 2: Lúc trú trên bờ 
sông EnT, ông thấy làng gần đó bị bọn thô phi tắn công, ông dọa cho bọn 
chúng rút lui bằng cách làm cho chúng thấy quân triều đình đang tiến tới. 
Chuyện 3: Ông thấy chiếc thuyền trên sông bị Xà vương chụp vì Xà vương 
không thích thái độ rượu chẻ ca hát vui chơi của đám người trên đó. Kesava 
hiện hình làm Kim xí điểu đuổi Xà vương đi. Chuyện 4 được kể trong 
Kesava Jãtaka (Số 346) (.v.): Bồ Tát sanh làm học trò của Sư trưởng 
Kesava, mệnh danh Nam tử Kappa. Kesava hành thiền, đắc tứ thiền và 
sanh lên cõi Quảng Quả Thiên (Vehapphala). Sau khi sống tại đây 500 
kiếp ba, ông tái sanh xuông cõi Biến Tịnh Thiên (Subhakinha). Ông trải 
qua 64 kiếpba tại đó trước khi tái sanh xuống cõi Quang Âm Thiên 
(Ấbhassara) và sống 68 kiếpba. Sau đó ông tái sanh lại trong cõi cũ này 
nhưng thọ mạng ông chỉ còn một kiếpba; tại đây ông chấp thủ tà kiến nói 
trên ”. Xem thêm Bakabrahma Sutta °). 

(ĐM. 1.326; S. 1. 142 fF ® J. ii, 358 fF; SA. 1. 164 F; 
MA. 1. 553 f. ® S1, 142 ff. 


2. Baka.—Bồ Tát sanh làm vua trị vì Benares. Xem chuyện Ngài trong 
s.y. Pañcapäapä ©), 
®J. v, 440 fể. 


1. Baka Jätaka (No. 38).—Chuyện Con Cò. Có con cò sống gần hồ 
nước. Nước hồ ngày càng cạn. Cò âm mưu gạt cua cá sống trong hồ để bắt 
ăn. Cò bèn đề nghị đưa cua cá qua hồ khác có nước nhiều hơn bằng cách 
dùng mỗ ngậm từng con bay đưa đi. Nghi ngờ, đàn cá cử con cá lớn một 
mắt đi với cò. Cá theo cò trở về và hết kời tán thán hồ nước mới. Thế là cá 
và các sanh vật khác để cò ngậm đưa đi và bị ăn thịt từng con một, chỉ còn 


S597 


“2+ TDdêu ad “?x TS¿ex¿ f2a(¿ 





lại có con cua. Cua cũng đồng ý đi với cò với điều kiện được kẹp vào cô cò 
cho khỏi bị rơi. Cò bay tới cây vanara, chỉ cho cua thấy đồng xương cá 
trước khi ăn cua. Cua xiết cô cò, cò xin tha mạng và hứa đáp xuống hồ để 
thả cua. Vửa đáp xuống nước, cua kẹp đứt cổ cò. 

Chuyện kê về một tỳkheo ở Jetavana làm thợ may ÿ. Ông lấy giẻ 
may y rồi nhuộm lại trông như mới. Các tỳkheo khách đến đổi vải mới lẫy 
y cũ và khi biết ra thì đã muộn. Một thợ may trong làng gần Jetavana nghe 
vậy đến gạt lại tỳkheo may y này cũng bằng cách đôi y cũ lấy vải mới. Cua 
chỉ người thợ may trong làng; cò chỉ tỳkheo may y ?', 

0 J, 1.220. 


2. Baka Jãtaka (No. 236).--Chuyện Con Cò. Một thời, Bồ Tát sanh làm 
con cá đầu đàn sống trong hồ. Muốn ăn thịt cá, cò đứng trên bờ xoè cánh 
giả vờ không để ý, chờ cá lơ đểnh đề bắt. Nhưng cá đầu đàn đã cảnh giác 
đàn cá mình. Chuyện kể về một kẻ giả dối; cò chỉ kẻ giả dối này 0), 

(7.11, 233 f 


BakagalluddhaväpT.—Địa danh trong xứ Rohãna, thường được đề cặp 
đến trong các chiến dịch của Vua Parakkamabähu I ®), 
Ú Cy. lxv. 124. 


Bakabrahma Jãtaka (N0. 405).-Chuyện Phạm Thiên Baka. Kế 
chuyện Phật đến viếng Phạm thiên Baka (4.v.) và chuyện tiền kếp của Baka 
khi ông làm Ấn sĩ Kesava 0), 

® J1. 358 ff. 


Bakabrahma Sutta.--Kê chuyện Phật viếng Phạm thiên Baka và đàm 
đạo với ông. Chuyện tiền kiếp của Baka cũng được đề cặp đến nhưng 
không có chỉ tiết ®. Cp. Brahmanimantika Sutta. 

Kinh này, không giống với kinh Bakabrahma Sutta (No. 405) nói 
trên và được đề cặp trong Chú giải Theragãthã ?, nói rằng một thời Phật trú 
tại Jetavana, có vị Phạm thiên khởi lên tà kiến rằng không một tỳkheo hay 
Samôn nào có thể đến trú giới của ông. Với tâm tư mình biết được tâm tư 
của vị Phạm thiên ấy, Phật xuất hiện ngồi kiết già trong hư không trên đầu 
Phạm Thiên ấy, toàn thân phun lửa. Tiếp theo Ngài, có các Tôn giả 
Mogøalläna, Kassapa, Kappina, và Anurädhapura. Được Moggalläna 
hỏi, vị Phạm thiên đáp rằng ông không còn chấp thủ kiến thường còn nữa. 
(Đó chứng tỏ vị Phạm thiên trong kinh này không phải là Baka). Lúc Phật 
và chư Tôn giả biến mất, vị Phạm thiên này gởi đệ tử xuống tìm Tôn giả 
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Moggallãna để hỏi và được trả lời còn có nhiều đệ tử khác của Phật đã đến 
cõi của ông ®), 

® S.¡. 142 £ ©® jj, 185 f. ® Kinh được 
kê trong S. ¡. 144 £., và tên của kinh là “Aparädifthi” Sutta. 


Bakkula, Bäkula, Vakkula Thera.—Trưởng lão sanh làm con của một 
gia đình TẾ sư ở Kosambï. Lúc tắm ở sông Yamunä, bà vú vuột tay làm bé 
Bakkula rớt xuống nước và bị cá nuốt. Cá bị ông câu bắt và bán cho bà Tế 
sư ở Benares ?, Lúc mô bụng cá, bà thấy bé không bị hề hắn gì nên xin 
được dưỡng nuôi bé vì bà cũng như con bà rất thương bé. Vua phán bé 
thuộc hai gia đình, do đó bé được gọi là Baka (0¡-kin, hai gia đình). 

Bakkula sống đời thành công đến tuôi 80. Bấy giờ, sau khi nghe 
Phật thuyết pháp, ông xuất thế ly gia; tám ngày sau ông đắc quả Alahán. 
Phật tán thán ông là vị tỳkheo tối thắng về sức khoẻ. ®). 

Vào thời Phật AnomadassT ông là một Bàlamôn làu thông Vệđà và 
tuân. Nghe Phật thuyết, ông quy y. Lúc Phật đau bụng, ông chửa Ngài hết 
bịnh. Ông tái sanh lên cõi Phạm thiên. Vào thời Phật Padumuttara ông 
làm gia chủ ở HamsavatT; lúc nghe Phật tán thân một tỳkheo có sức khoẻ 
tốt, ông ước nguyện được như vậy trong kiếp sau. Trước khi Phật Vipassĩ 
xuất thế, ông làm ấn sĩ nơi sanh quán Bandhumafï của ông. Sau đó ông 
theo làm đệ tử của Phật và chửa một tỳkheo khỏi bịnh /mapupphakaroga (2 
sốt, hay fever). Vào thời Phật Kassapa, ông trùng tu một tịnh xá cũ và cung 
cấp thuốc men cho chư tỳkheo '. Bakkula sông lão '; trước khi mạng 
chung ông truyền giới cho Acela Kassapa, một người bạn ngoài đời của 
ông '®. Bakkula là một trong bốn vị đắc đại thần trí đnahãbhiãñappata) 
trong thời Phật Gotama; ba vị kia là hai Nam Đại đệ tử và Baddäã Kaccänä 
.. Ông còn là tiêu biểu ® của tỳkheo hành trì khô hạnh mà không thuyết 
giảng cho ai khác. Vào 55 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Anomadassï (v./. Aranemi) ®), 

® Bakkula tồn tại trong bụng cá vì ông sông đời sau cùng rất phạm hạnh; 
đó là nhờ thần thông ñãnavipphãrä iddhi, PS. ii. 211; Vsm. 379. 

® Œp, từ bakkula được giải thích trong . P.TS 1886, pp. 95 

® A.¡, 25; xem thêm MII. 215 ff. @ 
AA. 1. 168 ff; MA. ii. 928 ff; ThagA. 1. 434 ff; Ap. ¡. 328 ff; PSA. 491. 
® AA, 1i. 596; theo M. ii. 125, ông có 80 hạ lạp. DA. ï. 
143 cũng nói như vậy và nói thêm rằng ông sống đến tuổi 160. ki 
Xem Bakkula Sutta. Thag. có ba vần kệ (225-7) của ông nói lúc sắp lâm 
chung. Ø AA. 1. 204. ® E.ø., MA. 1. 348. 
® Ap. 1.329, 
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Bakkula Sutta—Acela Kassapa, bạn của Trưởng lão Bakkula, đến 
viếng ông tại Veluna ở Rãjagaha. Trưởng lão kể lại cuộc đời 80 năm làm 
tỳkheo của ông; Kassapa ước ao được quy y với ông. Không bao lâu sau 
Kassapa đắc quả Alahán, và Trưởng lão Bakula ngồi nhập nípbàn trên giàn 
hoả 0, 

(OM. 11, 124 fF. 


Badaguna.—Địa danh ở Rohãna thường được đề cặp đến trong các 
chiến dịch của Vua Parakkamabähu I ©). 
(Ð Cy, Ixxiv. 124. 


Badaratittha.—Xem Padaratittha. 


Badaravallï.--Chiến địa của cuộc giao tranh giữa Vua Mãnäbharana và 
Vua Parakkamabähu I ®), 
® Cv, lxxii. 96. 


Badarikäräma.--Vườn cách Kosambi lối ba đặm, trú xứ của Trưởng 
lão Khemaka lúc ông lâm trọng bịnh Ông được chư tỳkheo ở 
Ghositärãma thăm viếng ?. Được biết Phật có trú và thuyết hai Kinh Bồn 
sanh Tipallatthamiga °” và Tittira °° về Rahula (q.v.) tại đây; Rahula ngủ 
trong nhà xí suốt đêm vì không muốm phạm giới cắm sadi ở chung phòng 
với tỳkheo do Phật chế định ®). 

®S, 11. 126. 2 SA. ii. 230. ®J_¡,. 1Ó0. 

® T11, 64. '®' Xem thêm Vin. vi. 16. 


Badaribhätikamãna.—Địa danh ở Tích Lan, thường được đề cặp đến 
trong các chiên dịch của Vua Parakkamabähu I ©). 
® Cv, Ixx. 148. 


Badalatthala, Badalatthali——Địa danh ở Dakkhinadesa, Tích Lan ®°. 
Đó là cứ địa của Tướng Sañkha [7]; ông bị Parakkamabähu giết cũng tại 
nơi đây ?, Gần đó là Pilimvatthu ®.  Badalathala là nơi mà 
Parakkamabähu đến trước tiên lúc trốn chú bỏ kinh thành SahkhatthalT ra 
đi mưu cầu đại sự. Từ đó ông đi Budddhagäma ` rồi trở lại để gặp mẹ là 
Hoàng hậu Ratanävali và Tướng Deva; ông có thể có đi với quý vị này đến 
viếng cha ông ®). 

® Cy, lviii. 42; lxv. 26. ® 7bị4., Ixiv. 9. ® 7b/đ.„ ]xv. 
4. ® 7b¿đ, Ixvi. 19. Ø) ]xvịi, 81. 
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Baddula Sutta.—Xem Gaddula Sutta. 


Baddhaguna-vihãära.—Tnh xá ở Tích Lan được Phó vương Virabahu 
của Vua Vijayabähu I trùng tu say khi bị quân Co]a đốt phá ©', 
® Cv, ]x. 80. 


Baddheraka.—Vương tượng của vua xứ Kosala. Lúc về già, voi suy 
yếu và ngày nọ bị sa lầy không lên được. Theo lịnh vua, quan quản tượng 
đến trang bị voi làm như để xuất chỉnh và khởi trống xuất quân; vì tinh thần 
chiến đấu sẵn có, voi tự rút chân ra khỏi vũng lầy t. y./. Pãyeyyaka. 

(® DhA. iv. 25 £. 


Baddhasimäpäsäda.—Bát quan trai giới đường cao 12 từng do Vua 
Parakkamabähu I kiên tạo ở Pulatthipura °), 
(® Cv, Ixxvi1. 56, 67. 


Bandhati” Sutta——Xem Vaccha Sutta. 


1. Bandhati Sutta”.--Có tám hình tướng nữ nhơn dùng để trói buộc nam 
nhân ?), 
(9A, ïv, 196, 


2. Bandhati Sutta”.--Có tám hình tướng nam nhơn dùng đề trói buộc nữ 
nhân ), 
(0A, iv. 197. 


1. Bandhana Sutta.-Hỷ trói bộc đời, đoạn trừ khát ái chứng Nípbàn 0). 
®S.1.39, 


2. Bandhana Sutta.—Một thời, Phật nghe nói Vua Pasenadi xiềng tù 
nhơn, Ngài bảo rằng trói buộc của dục lạc chắc hơn tất cả các thứ trói buộc 
®. Chú giải ? luận rằng sự bắt bớ ấy liên quan đến việc ông mất chiếc 
vương mệnh nạm ngọc. 

00 S.1.76. ® SA. ¡. 115; co. Bandhanägära Jãtaka. 


Bandhanamokkha Jätaka (N0. 120).--Chuyện Giải Thoát Sự Trói 
Buộc. Một thời, Bồ Tát sanh là Tế sư của Vua Brahmadatta. Lúc nhà vua 
ra biên cương trừ loạn, hoàng hậu phạm tà hạnh với tất cả sứ giả được gởi 
về vấn an bà. Ngày nhà vua hồi loan, TẾ sư vô cung trang hoảng, bị bà buộc 
đáp lại tình yêu của bà. Tế sư từ chối, bà giả bịnh và cáo gian ông đánh đập 
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bà. Nhà vua ra lệnh chém đầu ông. Ông van xin được mỉnh oan bằng cách 
lấy chứng cớ của các sứ giả bị bà ép buộc thoả mãn dục tình của bà. Nghe 
lời can gián của Tế sư, nhà vua tha mạng cho tất cả, kể cả hoàng hậu. Sau 
đó vị TẾ sư từ quan, lên Tuyết Sơn làm ân sĩ, đắc thiền chứng và tái sanh lên 
cõi Phạm thiên. 
Chuyện kể về thiếu nữ Bàlamôn Ciñecã vu khống Phật. Hoàng hậu 
chỉ Ciñcã; nhà vua chỉ Tôn giả Ananda °), 
CÓ J.¡.437. 


Bandhanä Sutta.—Kẻ vô văn phảm phu quán sắc, thọ, tưởng, vân vân, 
như là tự ngã, bị trói buộc bởi các trói buộc của sắc, thọ, tưởng, vân vân. Đa 
văn Thánh đệ tử không quán sắc, thọ, tưởng, vân vân, như là tự ngã, được 
giải thoát Ø, 


S.11. 164. 


Bandhanägära Jãtaka (N0. 201).--Chuyện Nhà Tù Trói Buộc. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm con một gia đình nghèo, chăm lo săn sóc mẹ. Ông bị 
buộc lấy vợ, và sau đó mẹ ông qua đời. Vợ ông có thai, ông muốn xuất gia 
nhưng bị vợ năn nỉ ở nuôi con. Tiếp theo bà mang thai nữa. Lần thứ hai 
này, ông trốn nhà, lên Tuyết Sơn làm ẩn sĩ, đắc thiền chứng, sống an lạc với 
cảnh giới thiền. Ông nghĩ mình được giải thoát khỏi các trói buộc của gia 
đình. 

Chuyện kê về việc Vua Pasenadi xiềng xích tù nhơn. Phật bảo 
không có xiềng xích nào chắc bằng xiềng xích của dục lạc ®), 

0 J,¡, 139 ff; co. Bandhana Sutta [2]; kệ trong Jãtaka cũng là kệ thấy 
trong Bandhana Sutta E21. 


1. Bandhujivaka Thera—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông xâu bông 
hồng đào (bandhuj/iaka) đề dưng lên Phật SikkhT. Vào bảy kiếp trước ông 


làm vua dưới vương hiệu Samantacakkhu ©. Ông có thể là Trưởng lão 
Devasabha ®), 
Œ Ap, ¡. 175 £. ® ThagA. ¡. 203 f, 


2. Bandhujïvaka Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông dưng lên 
Phật Siddhatta bông sen và bông hồng đào (Đandhujnaka). Vào 14 kiếp 
trước ông làm vua dưới vương hiệu Samuddakappa °. 

Œ® Ap.¡. 192. 


1. Bandhumati.—Kinh thành sanh quán của Phật Vipass °), 
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(®J.1.41; Bu. xx. 23; D. 1. 7, efc. 


2. Bandhumafï—Hoàng hậu của Vua Bandhumä và là mẫu thân của 
Phật Vipassi ©), 
(®J.1. 41; Bu. xx. 23; D. 1. 7, etc. 


3. Bandhumati.—Con sông gần thành Bandhumati ®). 
® SNA. ¡. 190. 


1. Bandhumä.—Vua trị vì thành Bandhumafi và là Phụ hoàng của Phật 
Vipassï. Hoàng hậu của ông là Bandhumafi °. Ông có hai công chúa về 
sau trở thành Hoàng hậu Mahãmäyä và Uracchadä “. Xem thêm Bàlamôn 
Ekasäfaka và Trưởng lão ni Mettä. 

(®J.1. 41, etc. ® J. vị. 480 £ 


2. Bandhumäã.—Phật Độc Giác ©), 
(ĐM. li. 70; ApA. 1. 107. 


Bandhura Thera.—Con của chủ ngân khó ở SilavatI. Đến Sãvatthi lo 
công việc, ông được nghe Phật thuyết bèn xin gia nhập Tăng Đoàn và sau đó 
đắc quả Alahán. Ông trở về thuyết pháp và chuyển hóa nhà vua. Nhà vua 
rất kính trọng ông và xây cúng dường ông tịnh xá Sudassana. Bandhura 
cúng đường tịnh xá lại cho chư tỳkheo và về Sãvatthi, nói rằng ông không 
cần của riêng. 

Vào thời Phật Siddhatta ông làm cảnh vệ trong cung vua và có 
cúng dường bông ka„avera lên Phật và chư tỳkheo t. 

® Ông có thê là Trưởng lão Kanaverapupphiya nói trong Apadãna ®?. 
y./⁄ Sandhaya, Sandhava. 

Œ) Thag. vs. 103; ThagA. 207 f. ® Ap. 1. 182. 


2. Bandhura.—Bandhura làm quản tượng trưởng của nhà vua trị vì 
Benares. Ông bị chột một mắt. Có ô quạ trên công của chuồng voi nở ra hai 
con quạ con. Mỗi lần cỡi VOI Ta VÔ chuồng, Bandhura dùng cù nẻo gạt ô 
quạ. Quạ mẹ kêu cứu, và tiếng kêu của quạ là một trong tám tiếng kêu tả 
trong Atthasadda Jãtaka (N0. 418) (v.). Khi chuyện đến tai vua, 
Bandhura bị khiến trách và cho thôi việc t). 

0T, 1i, 430 £ 


Bandhula.—Con của một tù trưởng tộc Malla ở Kusinarä. Chàng học 
chung với Mahäli và Pasenadi ở Takkasilä. Học xong, chàng trở về quê, 
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và một hôm muốn thi thố tài nghệ mình. Các gia đình quý tộc ở đây thách 
thức Bandhula cắt được các bó tre treo trên hư không; mỗi bó gồm 60 cây 
tre với cây sắt dâu bên trong. Chàng bay lên dùng gươm chặt tre. Lúc biết 
có âm mưu hạ chàng, chàng định giết các người đồng tộc ác tâm của mình. 
Cha mẹ chàng can ngăn. Chàng bỏ đi Sävatthi. 

Tại kinh đô, Badhula được Vua Pasenadi (vừa được phụ hoàng 
truyền ngôi) cử làm tướng của triều đình và lập gia đình với Bandhula- 
Mallikã, người Malla (không phải là Hoàng hậu Mallikã của Vua 
Pasenadi). Bandhula-Mallikã không có con nên Bandhula muốn trả bà về 
Malla. Lúc bà đến đảnh lễ cáo biệt Phật, Ngài dạy bà nên ở lại với 
Bandhula; Bandhula chấp thuận vì nề trọng Phật. Không lâu sau đó, bà có 
thai. Bà thèm uống nước trong hồ sen mà các vương tử ở Vesãli dùng trong 
lễ đăng quang. Bandhula đưa bà đến Vesäli, đuổi quân canh đề bà xuống hỗ 
theo sở nguyện. Lúc các vương tử Licchavï biết được, họ rượt theo xe ông 
bất chấp lời cảnh cáo của Mahäli, người Licchavĩ bạn học cũ của ông. Ông 
giương cung hâm doạ, nhưng các vương tử cứ tiếp tục đuôi theo. Ông bắn 
và mũi tên duy nhứt của ông xuyên qua đai (girdle) của 500 LicchavT mà họ 
không hay biết, cho đến khi người tiền phong ngả chết. Bấy giờ, họ cấp thời 
quay trở về từ giả gia đình và lăn ra chết. 

Bà Mallikã song sanh 16 lần; ba mươi hai công tử đều làu thông 
học nghệ, mỗi công tử có đoàn tuỳ tùng một ngàn người. Một hôm, 
Bandhula xử lại vụ án bị xử oan, ông được dân chúng nhiệt liệt tán thán, và 
được vua cử ra xử kiện ?, Nhưng không bao lâu sau đó, ông và các con bị 
vua đưa ra biên địa dẹp loạn, vì nhà vua nghe lời xiêm nịnh. Rồi nhà vua ra 
lịnh giết tất cả trên đường họ trở lại kinh đô. Tin dữ đến với Mallikã lúc bà 
thỉnh 500 tỳkheo và hai Đại đệ tử của Phật thọ trai ?. Bà đọc tin rồi bỏ vào 
túi áo để tiếp tục hộ trì chư Tăng. Tôn giả Sãriputta biết được tin dữ sau 
buổi trai thực và hết lời tán thán bà. Bà báo cho các con dâu biết và khuyên 
không nên oán hận nhà vua. 

Khi nhà vua biết lỗi mình, ông ban cho Mallikã một ước nguyện; 
bà chỉ xin được cùng 32 con dâu trở về Kusinärã. Nhưng cháu của 
Bandhula là Dĩghakãrãyana không quên mối thù cũ này nên về sau theo 
Vidiũdabha (con của Pasenadi) truất phế nhà vua ®). 

Bandulla có khi được gọi là Bandhulamalla ®). 

Bà Mallikã, phu nhơn của Bandhulla là một trong ba vị có thứ nữ 
trang đặc biệt bằng dây to có nhận nhiều hột ngọc gọi là 
mahãlatäpasädhana; hai vị kia là Visakhäã (nữ cư sĩ tôi thắng về bố thí) và 
Devadäniyacora °®. Từ lúc phu quân bà bị ám hại, bà không sử dụng 
pasãdhana nữa, cho đến khi Phật nhập Nípbàn. Bấy giờ bà mới đem 
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pasãdhana ra tâm hương liệu và đặt lên nhục thân Ngài trong lễ trà tỳ. Bà 
nguyện răng chừng nào bà còn trong vòng luân hôi, bà không trang sức '%, 
® Có lẽ đó là chuyện kê trong Atthakarana Sutfa (S. ¡. 74); xem thêm 


KS.¡. 101, n. 3. MA (i. 753) nói rằng Phật cũng có 
mặt. ®) DhA. ¡. 228 £. ® Ƒ.ơ., J.1v. 148. 

®' Nhưng xem DhA. ¡. 412 nói là ái nữ của Bãränasisetthi chớ 
không phải Devadanya. ® DA. ii. 597. 


Babbarä.—Tên của một bộ tộc ), 
© An, ii, 350, 


Babbu Jãtaka (N0. 137).--Chuyện Con Mèo. Có hai ông bà gia chủ rất 
giàu, với tài sản lên đến 400 triệu đồng vàng. Vì tham đắm tiền của, bà tái 
sanh làm con chuột sống trên đống tiền. Một thời sau, cả gia đình bà chết 
hết và làng mạc cũ của bà cũng hết người. 

Bồ Tát sanh làm người thợ chẻ đá gần nhà của chuột. Mỗi ngày 
chuột tha một đồng đến ông và nhờ ông mua dùm ít thịt. Một hôm, chuột bị 
mèo vô, nhưng được thả ra với điều kiện phải chia cho mèo thịt ăn mỗi 
ngày. Rồi chuột bị ba con mèo khác chụp và cũng được thả ra với điều kiện 
chia thịt như nói trên. Thế là chuột chỉ còn lại một phần năm khẩu phần nên 
mỗi ngày một ốm yếu thêm. 

Vì lòng bi mẫn, người thợ chẻ đá đề nghị chuột vô nằm trong hang 
pha lê do ông đẻo và từ chối thỏa mãn điều kiện của mẻo đặt ra trước đây. 
Con mẻo thứ nhứt đến bị chuột phỉ báng, tức giận nhảy chụp chuột và bị vở 
tim chết. Các con mèo khác cũng đều bị chết tương tợ. Chuột không còn lo 
sợ nữa và đem hết đồng vàng cho người thợ chẻ đá đề đền ơn. 

Chuyện kể về Kanã bị mất chồng vì bốn tỳkheo. Kãnã về nhà mẹ. 
Chồng nàng nhắn nàng về. Mẹ nàng bảo để làm bánh cho nàng, chớ chẳng 
lẽ vê tay không. Lúc bánh chín, có vị tỳkheo đến khất thực, bà mẹ cúng 
dường hết bánh. Câu chuyện tái diễn ngày này qua ngày nọ khiến Kãnã 
phải trì huởn ngày về. Chồng nàng lấy vợ khác t, 

0T.1.477-80. 


Barabbala.—Địa danh ở Tích Lan, thường được kê trong các chiến dịch 
của Vua Parakkamabähu I ®). 
® Cv. Ixxiv. 5]. 


1. Bala Vagga Phẩm 2: Phẩm Sức Mạnh, Chương Năm Pháp, 
Anguttara Nikãya 0), 
® A, ii. 9-14. 
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2. Bala Vagga.—Phâm 2: Phẩm Không Phóng Dật và Phẩm §: Phẩm 
Lực, Tương Ưng Lực, Samyutta Nikaya ©), 
0S, v. 250, 252. 


Bala Samyutta—Chương 6: Chương Tương Ưng Lực, Thiên Đại 
Phẩm, Samyutta Nikãya t°. 
0S, v, 249-53. 


1. Bala Sutta.—Có bốn lực: tấn lực, niệm lực, định lực, và tuệ lực ®, 
(® A, 1i. 252. 


2. Bala Sutta—Có năm sức mạnh: tín lực, tàm lực, quý lực, tính tấn 
lực, tuệ lực ?, 
® A, 111. 248. 


3. Bala Sutta.—Thành tựu sáu pháp sau, vị tỳkheo đáng được cung 
kính... là vô thượng phước điền ở đời: tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, 
tuệ lực, đoạn tận các lậu hoặc t, 

® A, 1i. 286. 


4. Bala Sutta—Có bảy sức mạnh: tín lực, tấn lực, tàm lực, quý lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực ®). 
Œ® A, 1v. 3. 


5. Bala Sutta.—Mười sức mạnh thành tựu bởi vị tỳkheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc đưa đên sự tự nhận biết rắng các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi vị 
ây t, 

®A,v, 174 £ 

6. Bala Sutta.——Năm lực (tín, tắn, niệm, định, tuệ) là con đường đưa đến 

âv¡( 
Vô VI ``. 


0S, 1v, 361. 


7. Bala Sutta.—Tu tập năm lực nói trên đưa đến vô vi 0, 
® S,1v. 366. 


8. Bala Sutta.—Có tám sức mạnh này: sức mạnh của trẻ con là khóc, 
sức mạnh của nữ nhơn là phân nộ, sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí, 
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của vua chúa là uy quyền, của kẻ ngu là áp đảo, của hiền trí là cảm hoá, của 
người nghe nhiêu là thâm sát, của Samôn, Bàlamôn là nhẫn nhục ?). 
® A,¡v. 223. 


9, Bala Sutta.—Nhưng hành động cần sức mạnh đều y cứ, dựa vào đất. 
Cũng vậy, tỳkheo y cứ, an trú trên giới để tu tập làm cho sung mãn Thánh 
đạo tắm ngành °°, 

S,v.45=S. v. 135. 


Balakathã.—Chương 9 của Phẩm Yugananandha, Patisambhidãmagga. 


Balakaraniya Vagga.~Nhiều Phẩm của Thiên Đại Phẩm, Samyutta 
Nikãya, mang tựa đê này, ¿.e. S. v. 45, 135, 138, 191, 240, 242, 246, 291, 
308. 


Balakkära.—Vương tử ở Kälinga, thân thích của Tiloka-SundarT. 
Ông đến Tích Lan, được Vua Vijayabãhu I tiếp đón trọng thể và tặng nhiều 
quà t, 

® Cv. lix. 46. 


“Balatam” Sutta.—Có sáu pháp mà nếu thành tựu v tỳkheo sẽ không 
thể đạt được sức mạnh trong thiền định ©°, 
® A, 11. 427. 


Baladatta—Nhà vua sau cùng của triều đại Brahmadeva trị vì 
Ekaccakkhu ©. 
® Dpv. iii. 25; MT. 128. 


Baladeva.--VỊ thứ nhì trong nhóm Mười Anh Em Andhakavenhuputtä. 
Ong là người đánh bại Cãnura và Mutthika. Trước khi tắt thở, Mufthika 
nguyện sẽ trả thù. Ong tái sanh làm con yêu trong rừng Kãlamattikã; yêu 
tinh này hiện hình làm nhà đô vật, bắt Baladeva lúc ông qua rừng, và ăn thịt 
nơ (D 
ông `. 

0), 1v. 81, 82, 88; PvA. ïi. 93. 


Baladevavattikã.--Mộn đệ của một tôn phái hành trì tịnh hoá bằng pháp 


riêng của nhóm f', 
® MN¡d. 89. 


607 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 





Balapãsãna.—Địa danh ở xứ Rohãna, thường được kể trong các chiến 
dịch của Vua Parakkamabähu I 9, 
Œ® Cy, Ixxiv. 178; lxxv. 3, 5. 


Balasena.—Nhà vua vào 57 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng lão 
Upatthãyaka °'. 
Ap.i.241. 


Baläni” Sutta.—Có bốn lực: tín lực, tắn lực, niệm lực, định lực ©, 
(®A ii 141 £ 


Balibhojakã.—Có thế đó là tên của một bộ tộc ở Tích Lan. Được kể 
trong lễ hội vinh danh Nha xá lợi dưới thời Vua Parakkamabähu II ©'. 
©® Cy, Ixxxv. 51; xem thêm Cv. 77s. 1. 29, n. 2. 


Balivadda Sutta.--Có bốn loại bò đực: hung dữ với đàn bò của mình, 
không hung dữ với đàn bò của người; hung dữ với đàn bò của người, không 
hung dữ với đàn bò của mình; hung dữ với đàn bò của mình, hung dữ với 
đàn bò của người; không hung dữ với đàn bò của mình, không hung dữ với 
đàn bò của người °°, 

Œ® A, ii. 108. 


Balisa Sutta.--Khô lụy là các lợi đắc, cung kính, danh vọng, ví như mỗi 
thịt móc vào lưỡi câu của thợ câu Maãra °©), 
®S.11.228. 


Baliharana.—Khu rừng (vanasanda) gần Kusinärä, nơi mà Phật có lần 
an trú. Được gọi như vậy (bzii=cúng dường) vì dân chúng thường đề đây 
dưng cúng thần linh ?®. Kinti Sutta được Phật thuyết tại đây ®). 

Œ A.1.274; v. 79. 2 AA.1.457; MA. ii. 826. 6) 
M. ii. 238. 


Baluggata.—Vào l5 kiếp trước có 12 vị vua trị vì đưới vương hiệu này; 
tất cả là tiên kiếp của Trưởng lão Ugga t. y./. Khaluggata. 
® ThagA. ¡. 175; Ap. 1. 165. 


Bahalagangä.—Tên của một đoạn sông chảy từ phía Nam của Hy Mã 
Lạp Sơn, lên TiyaggalapokkharanT và Ummaggagangä. Sông chảy 60 lý 
trên nền đá f 

® SNA. li. -430; AA. 11. 760; ỦdA. 302; MA. 1. 586. 


6o8 


“2+ TDdêu ad “? Sex f2a(¿ 





Bakalamassu-Tissa Thera.—Ông là đệ tử của Trưởng lão Mahäfissa. 
Lúc Trưởng lão bị các tỳkheo đuôi khỏi Mahävihära, ông phẫn nộ và về 
Abhayagiri lập ra một tôn phái riêng ©), 

® Mhv. xxxiii. 96. 


Bahukã.—Con sông trên đó dân chúng thường tổ chức nhiều lễ tế đàn 
0, y7. Bãhukä. 
(ÔM. ¡.39; J. v. 388 Ê 


Bahukãra Sutta.--Có ba hạng người làm nhiều lợi ích cho người khác: 
hạng người dẫn dắt người khác quy y Tam Bảo; hạng người giúp người khác 
biết khô; hạng người giúp người khác đoạn tận lậu hoặc ©), 

Œ® A1. 123. 


Bahucinfi.—Con cá. Xem Mitacinti Jãtaka °©), 
(DJ.1.427. 


“Bahutarã-Suttä” Vagga.—Phâm 10: Phẩm Chúng Sanh Nhiều Hơn, 
Samyutta Nikãya t. 
0S, v.473. 


Bahudhanasetthi——Danh hiệu do Vua trị vì Rãjagaha ban cho Thần 
Dạxoa Punna °). Xem Punna [2]. 
® DhA. ii. 307. 


Bahudhätuka Sutta.—Kinh Đa Giới thuyết tại Jetavana để trả lời một 
số câu hỏi của Tôn giả Ananda. Phật giảng về (mười tám) giới, (mười hai) 
xứ, duyên khởi, và những trường hợp có thể, không thể xảy ra ở đời. Kinh 
này còn có nhưng tựa đề khác: Catuparivatta IDhammädäsa, 
Amafadundubhi, và Anuttara-Sangamavijaya ©'. 

(ÔM. 1i, 61 fẺ, 


Bahudhiti.—Bàlamôn thuộc tộc Bhãradväja có bảy ái nữ goá chồng và 
mắc một số nợ lớn. Một hôm, đi vô rừng tìm bảy con bò bị mất, ông gặp 
Phật. Ông tán thán sự giải thoát của Phật, Ngài không còn những lo âu mà 
ông đang gặp phải, vì Ngài không có bà vợ cằn nhăn, không có chủ nợ, 
không bị chí rận phá giấc ngũ. Phật an ủi ông. Cảm hoá bởi Phật, ông xin 
được quy y với Ngài °Ð, 
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Chú giải ? nói rằng Phật đưa ông đến gặp Vua Pasenadi và kê cho 
nhà vua nghe câu chuyện của ông. Nhà vua trả nợ dùm ông, nuôi dưỡng vợ 
con ông đề ông rảnh rang tu tập. Ông đắc quả Alahán. 

09,1, 170£ ® SA. 1. 187 ff. 


Bahudhiiti Sutta.--Kê chuyện của Bahudhiti Bhãradväja ©). 
®9S.1. 170 £ 


Bhunandi—Xem Bãhuragøi. 


Bahuputta, Bahuputtaka.—Vua thành Benares. Phu quân của Hoàng 
hậu Khemä. Ông chỉ Tôn giả Sãriputta. Xem chỉ tiết trong Hamsa 
Jãtaka ©), 

0) J, 1y. 423 fF; cp. Seyya. 


Bahuputta-, Bahuputtaka-cetiya.--Đền thờ gần Vesäli, nằm trên phía 
Bắc ?.. Được biết Phật có trú tại đây ?. Đền này có trước khi Phật giáo ra 
đời; tại đền có cây đa (øigrodha) nhiều nhánh mà dân chúng thường đến lễ 
bái cầu con trai, nên đền được gọi như vậy. 

Mahäã Kassapa nói rằng dầu là “bậc hữu học”, ông vẫn đến 
Bahuputtaka-nigrodha danh lễ Phật. Được Phật giáo hoá, ông đắc quả 
Alahán tám hôm sau đó. Cây øigrodha này nằm trên đường đi từ Rãjagaha 
đến Nãlandã và cách Rãjagaha ba lý ®. Như vậy øigrodha này không thê là 
cây migrodha trong Bahuputta-cetiya. 

0D, 1i, 9, 2 7bjđ., 1ï. 118; Ud. vị. 1; S. v. 259. K? 
E.g., UdA. 323; SA. ii. 128, etc. ® S, ii. 220; xem s.v. Mahã 
Kassapa. Tại đây, Phật đổi y và Trưởng lão Kassapa, SA. ii. 128; ThagA. 
1. 145; AA. 1. 102; Mu. I1. 50. 


Bahuputtaka-nigrodha.—Xem Bahuputtaka-cetiya. 
Bahuputtikã.—Xem Sonä Theri. 


Bahumangala-cetiya.--Đèn thờ ở Anurãdhapura. Chánh điện của đền 
có thờ nhiều tượng Bồ Tát do Vua Dhãtusena tôn trí; nhà vua còn trang trí 
Tôn Tượng với vòng hảo quang. Các hình tượng này được gọi là 
Kãlaselasatthä và Upasumbha °).  Bahumangala-cetiya và Mangala- 
cetiya (g.v.) có lẽ chỉ là một. 

0Ð Cv, xxxviii. 65. 
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Bahubhãni Jãtaka.—Một tựa đề khác của Kacchapa Jãtaka (N0. 215) 


(q.v.). 
® Trong DhA. iv. 92. 


BahubhanT Sutta——Năm nguy hại cho người nói nhiều: nói láo; nói lời 
hai lưỡi; nói lời độc ác; nói lời phù phiếm; sau khi thân hoại hạng chung, 
sanh vào cõi đữ 0), 

® A111. 254. 


Bahula Sutta.—Có bốn pháp được tu tập làm cho sung mãn đưa đến trí 
tuệ sung túc 0), 
(0 S.v, 412, 


Bahulikä, Bãhulikãä.—Chi của tông dị giáo Gokulikã ?). Dipavamsa '? 
gọi các đệ tử của chỉ phái này là Bahusuttakä. Theo Kinh điển Tây Tạng 
® Bahusuttakã được đặt theo tên của vị Giáo trưởng Bahuérutiya. Về giáo 
thuyết của chi này xem Gokulikã và Rockhill (p. 189). 

® Mhv. v. 5; Mbv. p. 97. ® Dpyv. v. 41. 6) 
Rockhill, p. 183. 


Bahuvedanrya Sutta.—Được người thợ mộc Pañcakanga hỏi, Tôn giả 
Udäyi đáp rằng Phật thuyết ba thứ thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ 
® Pañcakahga nói Phật chỉ dạy có lạc thọ và khổ thọ. Nghe được câu 
chuyện, Tôn giả Ananda bạch Phật. Ngài bảo cả hai đều đúng, vì Ngài xếp 
các thọ theo nhiều cách khác nhau tuỳ theo pháp môn, nên hai, ba, năm, sáu, 
16, 108 thọ đều được cả. Ví dụ lạc và hỷ mà chúng sanh gọi là thọ tối 
thượng, nhưng Ngài không chấp nhận vì có lạc khác với lạc ấy còn vi diệu 
hơn và tế nhị hơn, như lạc sanh khởi do đắc thiền chứng, hay vượt qua Thức 
Vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, hay an trú trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Diệt 
thọ tưởng định ?'. Mỗi thọ mỗi khác vậy. 

0) Pandita-Udãyi, theo MA. ii. 629. ® M. ¡396 ff; được 
lập lại trong S. iv. 223 ff. (Pañcakanga Sutta). 


BahusodariL—Nữ thần (ZevadhZZ) trú trên núi Gandhamädana 
(Hương Sơn) ?. Xem Sãma Jãtaka. 
0® J, vị, 83. 


Bahussuta Sutta.——Năm pháp đưa đến sự thành tựu trí tuệ bác học °, 
(®?S,1v. 244. 
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Bahussutakä.—Một danh hiệu khác của Bãhulikã (4.v.) °). 
® Dpv. v. 41. 


Bahipakara Sutta—Thành tựu năm pháp này, vị tỳkheo trú tại chỗ 
làm chói sáng chỗ ấy 0), 
0A, 1i. 263. 


Bäkula.—Xem Bakula. 


Bäränasi, Benares.—Balanai. Thủ đô của Kãsi-janapada. Bãränas1 ở 
gần Migadäya (trong Isipatana), nơi Phật thuyết pháp lần đầu tiên vì các 
Pañcavaggiya °, nên được xem là một trong bốn thánh địa mà Phật tử 
thường đến hành hương (ba thánh địa kia là Kapilavatthu, Buddhagayä và 
Kusinär3). Đó cũng là nơi mà chư Phật chuyển pháp luân 
(Dhammacakka). Theo thông lệ, chư Phật du hành trên hư không 18 lý để 
đến địa điểm thuyết pháp lần đầu tiên, nhưng Đức Thích Ca bộ hành đề gặp 
Du sĩ Upaka (4.v.). 

Benares từng là trung tâm công thương quan trọng, giao thương 
thắng với Sävatthi nhờ có con lộ nối liền hai thành phố đi ngang Bhaddiya 
® và với Takkasilã Š, nơi mà thanh niên Benares thường du học '®, đầu 
Benares có nhiều đại học còn cỗ hơn ?„ Từ Benares đến Verañjã có hai 
đường đi, một hơi quanh co chạy ngang Soreyya còn đường kia thắng hơn 
chạy qua sông Hằng ở Payägatittha; đường này tiếp tục đến Vesäli Ê). Từ 
Benares đi Rãjagaha, đường chạy qua Andhakavinda ®).. Được biết giữa 
nhiều vua trị vì Benares và vua xứ Magadha có tình giao hảo tốt đẹp; Vua 
Bimbisära có lần gởi danh y Jivaka của ông qua trị bịnh cho con của vị chủ 
ngân khố ở Benares “9, Từ Benares đi Kosambï có đường sông dài 30 lý 
qD 

Lúc thành kinh đô của vương quốc độc lập, Benares (cộng các 
vùng ngoại ô) được nói là rộng đến 12 lý “2, Trong số các vì vua trị vì 
Benares có: Brahmadatta, Anga, Uggasena, Udaya, Kikĩ, Dhanañjaya, 
Mahäsilava, Vissasena, và Samyama #?: Brahmadatta được nghe nói 
nhiều nhứt trong các Jãtaka, có lẽ đó là tên chung của các vua trị vì Benares. 

Benares được thành lập bởi Bàlamôn Mahäãgovinda, và vị vua đầu 
tiên là Dhatarattha, đồng thời với Vua Renu “®. Biên niên sử Tích Lan “9 
có kế các vì vua trị vì Benares, như Duppasaha và 60 vị kế vị; Asoka, con 
của Samankara và §4 ngàn thừa kế; và l6 nhà vua tổ phụ của Okkäka. 
Benares được đổi tên nhiêu lần: Surundhana (Udaya Jãtaka), Sudasana 
(Sutasoma Jãätaka), Bramavaddhana (Sonananda Jätaka), PupphavatT 
(Khandahäla Jãtaka), Rammanagara (Yuvañjaya Jãtaka) °°, MolinT 
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(Sankha Jãätaka) °”, Kãsinagara và Kãsipura (lúc làm kinh đô của Kãsi) 
03 “Không có vị vua nào không thèm muốn Benares” °, Vụa 
Brahmadatta trị vì Benares có lần chiếm trọn xứ Kosala 20, 

Vào thời Phật Thích Ca, Benares không còn là trung tâm quyền lực 
chánh trị nữa, vì thế mạnh của Kosala. Các Vua Vaika, Dabbasena và 
Kamsa của Kosala đánh chiếm Kãsi nhiều lần; chiến thắng của Kamsa được 
in dẫu trong từ Bãrãnasĩggaha (=kẻ chiến thắng Benares) 2), 

Về sau, lúc Vua Ajãtasattu thắng Kosala (nhờ sự trợ giúp của dân 
Licchavï), ông thâu gồm luôn Kãsi. 

Benares được Tôn giả Ananda bạch Phật như một nơi mà Ngài có 
thể nhập Nípbàn 2°), 

Benares còn được in dấu trong các từ Bãrãnasisetthi ? và 
Santhägärasälä (Mote Hall, Đại pháp đường) 2%, 

Gần Benares có vườn với bảy cây sirsaka (keo hay xiêm gai), nơi 
mà Phật từng thuyết pháp vì Xà vương Erakapatta “°, và vườn xoài 
Khemiyambavana, nơi mà Tôn giả Udena gặp Bàlamôn Ghofamukkha 
9, Bên kia sông đối diện với Benares là làng Vãsabha, và xa hơn chút là 
làng Cundatthila Z?, 

Phật có an trú và thuyết pháp nhiều lần tại Benares 2®; Ngài cũng 
có chuyển hoá nhiều người tại đây, như Yasa (29), Vimala, Subähu, 
Punnaji, và Gavampati (30). 

Isipatana (4.v.) trở thành một trung tâm Phật giáo quan trọng lúc 
Phật tại thế và trong một thời gian dài sau khi Phật nhập diệt. Trong lễ đặt 
viễn đá đầu tiên xây dựng Mahä Thũpa, Benares gởi 12 ngàn tỳkheo tham 
dự dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Dhammasena (31). 

Trong quá khứ, Benares là sanh quán của Phật Kassapa (33). Vào 
thời Phật Metteyya, Benares sẽ là Ketumati đứng đầu 84 ngàn thành phó. 
Sankha sẽ là chuyên luân vương, nhưng ông sẽ xuất thế và trở thành Alahán 
(33). 

Bãrãnasï hay Benares được gọi như vậy vì nằm giữa hai con sông 
Barnã và Asi (34). 


®D, 1i. 141. ® MA. ¡. 388; BuA. 242, etfc. 6) 

DhA. 1i. 429. ® Vịn, ¡. 189, ®) DhA. ¡. 123. 

®' Xem E.g., J. 1.4; DhA. ¡. 250. ? KhA. 198; xem 
thêm DhA. iii. 445 nói rằng Susĩma, con của Sankha, từ Takkasilã đến 
Benares để học. ® Sp.1. 201. ® Vịn, ¡. 220. 

09 /bj4, 275 £. 9 MA. ii. 929, 02 Eo, ]. 1V. 
377; vi. 160; MA. ii. 608. f3 Xem chỉ tiết trong sv. SNA về 
Khaggavisãna có đề cặp đến nhiều nhà vua trị vì Benares xuất thế và thành 
Phật Độc Giác. 09D, ii. 235 £ 0? MT. 127, 129, 130. 
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06 J 1v, 119 £. 62], 1v, 15, 68 
E.g., J. v. 84; vị. 165; DhA. 1. 87. 0® J1, 178. G9 J, 
11. 116. #9 J1, 403. 42D, ii. 146. G3) 
E.g., DhA. ¡. 412; iii. 87, 365. 2® Eø, J. iv. 74; ân sĩ đến 
thành phố trú qua đêm tại Potters° Hall (e.g., DhA. ¡. 39). 

#3) DhA. ii. 230. (2Ó M. 1i. 158. #? PvA, 168. 

8g ơ, A.1. 110 £, 279 £; ii. 392 fF, 399 fF; S. ¡. 105; v. 
406; Vin. 1. 189, 216 £., 289. (29) Vi. 1. 15. (30) 
lhiịá, 19. (31) Mhv. xxIx. 31. (32) Bu. xxv. 
33. (33) D. i1. 75. (34) CAGI. 499 £ 


BãränasIsetthi——Xem Mahädhana. 
1. Bãla Vagga.—Phâm 5: Phẩm Ngu, Dhammapada. 


2. Bãla Vagga—Phẩm 3: Phâm Người Ngu, Chương Hai pháp, 
Anguttara Nikãya 0), 
® A.¡.59-61. 


3. Bãäla Vagga.—Phẩm 10: Phẩm Kẻ Ngu, Chương Hai Pháp, Anguttara 
Nikãya °), 
0 A.¡. 84-6. 


4. Bãla Vagga—Phâm l: Phẩm Người Ngu, Chương Ba Pháp, 
Anguttara Nikãya 0), 
® A.¡.118-31. (Tác giả ghi là A. iii. 101-5 2). 


Bälaka.—Xem Bälakalonakãärama, Bälakalonakãrãgama. 


Bälakalonakäräma, Bãlakalonakãrägama.—Địa danh gần Kosambi. 
Lúc chư tỳkheo Kosambi gây chia rẽ, Phật ra đi đến Bãlakalonakãrama; tại 
đây vì Baghu Ngài thuyết về sự ấn cư Rồi từ đó Ngài đi 
Pãcinavamsadäya °). 

Không biết địa danh này là một vườn (ãrZma) hay làng (gãm4) vì 
không có đủ tài liệu chính xác. Theo Chú giải Majjihima °, có hai giả 
thuyết: thuyết thứ nhứt nói rằng Bãlaka là tên của làng làm muối (? 
lonakaragama) của Gia chủ päli-gahapati. Lúc dân trong làng tới Upäli 
về vụ thuế, ông đi với họ (balakagamavasiniya... - parisay4) đến yết kiến 
Giáo trưởng Nigantha Nãtaputta. Thuyết thứ hai nói răng từ balakimiya 
trong kinh là một tỉnh từ có nghĩa “gôm kẻ ngu” (composed of fools) 
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(bãlavatiyä bãlussannãya) °®). Sự lẫn lộn này có từ lúc xa xưa. Nếu thật có 
làng Bãlaka của Upäli, làng này nằm gần Nãlandã. 

® Vịn, ¡. 350; M. mi. 154; DhA. 1. 47; J. ii. 489. ® MA. 1. 
596. ® Œn., J. ¡. 246 có nói đến bãlagãmikamamssä là những 
người ngu. 


Bälacittapabodhanï.—Tựa của một Chú giải °”. 
®Gy. 65, 67. 


Bäãlanakkhatta.—Một lễ hội-7 ngày (kéo dài bảy ngày) trong ấy người 
tham dự bôi thân mình với tro và phân bò rồi đi đến từng nhà mắng chửi thô 
tục; chủ nhà phải cho họ một xu họ mới bỏ đi. Lúc lễ hội được tô chức tại 
Sãvatthi, Phật được bạch không nên ra đi khất thực, vì họ không kiêng nễ ai 

cá, 


0) DhA. 1. 256 £ 


Bälapandita Sutta.—Kinh Hiền Ngu (số 129) trong Majjhima Nikãya 
do Phật thuyết tại Jetavana, về sự dị biệt giữa người hiền trí và người ngu. 
Phật còn dùng nhiều ân dụ mô tả các khổ đau dưới địa ngục . Kinh được 
xem như phiên bản văn xuôi của Bãla Vagga và Pandita Vagga trong 
Dhammapäda. Tôn giả Mahinda thuyết kinh này tại Nandanavana ở 
Anurädhapura; có một ngàn nữ nhơn đắc quả Dự lưu sau khi nghe kinh ®). 

(OM. 11, 163 fÊ; cp. S. 11. 23 Ÿ. '? MhA. xv. 4. 


Bäãlava.—Tên làng mà Vua Aggabodhi V cúng dường cho thiền đường 
(paradhãnaghara) của Trưởng lão Dãthavisa 0). 
® Cvy, xIvi. 13. 


Bälãdicca.—Tự viện dưới miền Nam Án Độ, trú xứ của Trưởng lão 
Coliya Dipankara (Buddhappiya), tác giả của Rũpasiddhi ©', 
® P.L.C. 220. 


_ Bãlãppabodhana.—Có lẽ là một Chú giải tiếng Päli '.. Có một Sớ giải 
vê Bãläppabodhana ), 
® Gv. 63, 73. (® Jbj4., 65, 75. 


Balävatära.--Bản luận văn phạm Pali do Dhammakitti (hay Vãcissara) 
việt vào thê kỷ 14. Bản luận gôm bảy chương dựa trên tài liệu của 
Kaccäyana và được xem như một toát yêu văn phạm PAli rất súc tích. Có 


Kẻ... Ắ.... sẽ... s‹< 
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0) Xem chỉ tiết trong P.L.C. 243 ff. 


Bälisika Sutta.—Như con cá bị ách nạn vì nuốt phải lưỡi câu mắc môi, 
vị tỳkheo hoan hỷ những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, liên hệ đến 
dục, được gọi là nuốt lưỡi câu của Mãra 0©, 

®S,1v. 158. 


Bälhagiläyana (Gihĩnaya) ?' Sutta.—Một số tỳkheo đến rừng Andha 
thăm Tôn giả Anuruddha đang lâm trọng bịnh. Được hỏi ông an trú với sự 
an trú gì, khiến cho khô thọ về thân khởi lên lại không có ảnh hưởng gì đến 
tâm, Trưởng lão đáp rằng ông trú với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ ), 

® Nhưng xem KS. v. 268, n. 2. ®S.v. 302. 


Bãvari.—Bàlamôn khổ hạnh. Ông đi từ Sãvatthi đến Dakkhinäpatha 
và sống trên bờ sông Godhãvarï trong trú xứ nằm giữa hai xứ Assaka và 
Alaka. Ông nhận được lợi tức của làng gần bên nhưng đem tiêu hết cho lễ 
tế đàn. Có một Bàlamôn “chân sưng húp, run rấy, đầy bùn, đâu lắm 
bụ?”đến xin ông 500 đồng t).. Bãvari bảo đã hết tiền, ông rủa “đầu Bãvari sẽ 
bị chẻ làm bảy.” Thấy Bãvari buồn khổ, một Thiên nữ ? đến an ủi rằng 
Bàlamôn kia “không rõ biết về đầu”, cũng không biết “chẻ đầu là thế nào”. 
Bãvari hỏi vậy chớ ai biết? Thiên nữ báo cho ông biết Đức Thế Tôn ra đời. 

Bãvari gởi l6 thanh niên đệ tử (Ajita, Tissametteyya, Punnaka, 
Mettagu, Dhotaka, Upasiva, Nanda, Hemaka, Todeyya, Kappa, 
Jatukanm, Bhadrävudha, Udaya, Posäla, Mogharäja, và Pingiya) đến 
yết kiến Phật ở Sãävatthi để rõ thiệt hư. Các đệ tử đi lên phía Bắc, qua 
Alaka, Pati(thana, Mahissati, Ujjeni, Gonaddha, Vedisä, Vanasavhya, 
(hay Tumbava, v./. Vanasävatthi), Kosambi, và Sãketa). Bấy giờ Phật đã 
du hành qua Rãjagaha, các thanh niên theo, đi ngang qua Setavyä, 
Kapilavatthu, Kusinäarä, Pävä, Bhoganagara, và Vesäli đến tịnh xá 
Pãsänaka. Các thanh niên đảnh lễ Phật nhơn danh Sư phụ Bãvari của mình 
và công nhận Ngài có các tướng tốt của đấng vĩ nhơn ®). Thay mặt Bãvari, 
Ajita bạch hỏi trước, tiếp theo, mỗi thanh niên lần lượt bạch hỏi và được 
Phật giải đáp đầy đủ ®. 

Theo Chú giải S), tất cả 16 thanh niên đệ tử của Bãvari và 16 ngàn 
môn đệ thâu nhập được trên đường đi đều đắc quả Alahán, trừ cháu của 
Bãvari là Piñgiya đắc quả Anahàm nhờ đã tưởng nghĩ đến Bävari lúc Phật 
thuyết pháp. Pingiya xin cáo lui trở về trình Bãvari những điều trông thấy. 
Sau khi câu chuyện kết thúc, Phật phóng hào quang, xuất hiện, và thuyết 
pháp vì hai ông; Piagiya đắc quả Alahán, còn Bãvari đắc quả Anahàm. 
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Vào thời Phật Kassapa, Bavari làm vua dưới vương hiệu Katthavähana 
(q.v.). Nghe Vua Benares nói về Phật, ông phái sứ giả, kể cả cháu mình, đi 
tìm sự thật về Đức Phật. Cháu ông trở về tấu trình Thế Tôn đã nhập diệt 
trước khi ông tới Benares. Từ dạo ấy, Vua Katthavähana chấp hành lời dạy 
của Phật và trị vì theo chánh pháp. Sau khi mạng chung, ông tái sanh lên 
cõi Thiên Kđmayacara. Từ Thiên giới, ông sanh làm người trong gia đình 
của vị tế sư của Vua Pasenadi và làm thầy dạy Pasenadi lúc nhà vua còn bé. 
Sau đó, ông từ quan về làm ân sĩ sống trong ngự uyên. Để có sự tỉnh mịch 
hơn, ông lui vê đảo (øanfaradïpa) trên sông GodhãvarI, nơi mà vua hai xứ 
Assaka và Alaka ban cho ông trú xứ giữa hai vương tuốb; trú xứ này rộng 
năm lý từng được các bậc hiền giả sử dụng trước đây. Từ trú xứ này ông 
gởi 16 thanh niên đệ tử đến yết kiến Phật ®. Bấy giờ ông đã thọ 120 tuổi. 
Bãvari là tên tộc của ông. Ông có ba tướng của các bậc Đại nhơn 0), 

® Ông là một Bàlamôn ở Dumnivittha. Vợ ông thuộc gia đình Jũñjaka; 
bà thường cằn nhằn ông; chính bà biêu ông đến xin tiền Bãvari (AA. ¡. 183). 


Mẹ ông trong một tiền kiếp (AA. ¡. 183). 6) 
MII. 168 ; DA. ¡. 275 £ ® Chuyện được kể trong SN. vs. 976- 
1148. ® SNA. 603 £. ® SNA. 575 f; AA. 1i. 1§2 Œ 
Œ SN. vs. 1019. 


Bãveru.—Vương quốc ngoài xứ Ấn Độ, trên bờ biển bên kia. Bãvaru 
và Ấn Độ có sự giao thương phôn thịnh. Xem Bãvyeru Jãtaka. Bãveru 
được xác định là Babylon °°, 

® 7e., Buddhist India, p. 104. 


Bãveru Jãtaka (N0. 339).--Chuyện Xứ Bãveru. Có một số thương nhơn 
ở Benares vượt biển qua xứ Bãveru buôn bán. Họ đem theo con quạ để tìm 
đất liền lúc lênh đênh trên biển cả. Xứ Bãveru không có chim nên dân 
Bãvcru rất ngạc nhiên khi thấy quạ, và mua lại con quạ với giá một trắm 
đồng. Lần khác, các thương buôn đem theo con công, và bán con công với 
giá một ngàn. Từ lúc có công, quạ bị hất hủi; quạ bỏ bay đi đậu trên đống 
phân. 

Chuyện kế về một số ngoại đạo sư bị mất lợi dưỡng và sự tôn kính 

từ khi Phật ra đời °). 

ii, 126 ; ep. Ud. vi. 10. 


Bahika.—Xem Bãhiya. 
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1. Bãhiya Dãruciriya.—Alahán. Ông sanh trong gia đình gia chủ ở 
Bãhiya °” nên được gọi như vậy. Ông theo thương nghiệp và đi buôn bằng 
đường thuỷ. Đã bảy lần ô ông theo dòng sông Indus ra biển và trở về an lành. 
Trong chuyến đi thứ tám đến Suvannabhũmi, ông bị đắm tàu và nhờ đeo 
trên tắm ván dạt vô bờ gần Suppãäraka. Mắt hết áo quần, ông quấn vỏ cây 
đi khất thực trong Suppäraka. Dân chúng thấy ông đắp vỏ cây khởi tâm 
kính trọng và dưng ông nhiều y đắc giá, nhưng ông từ chôi tất cả khiến tiếng 
tăm ông càng lên cao. Vì đắp y vỏ cây, ông được gọi là DãrueTriya 
(dãru=cây, cira=y bằng vỏ cây). Một thời gian sau ông nhập tâm mình đã 
đắc quả Alahán. Nhưng vì lòng bi mẫn đối với ông, một Thiên nhơn ', biết 
tâm mình tâm ông, chỉ cho ông thấy sự lầm lạc và khuyên ông đến Sãvatthi 
yết kiến Phật. Nhờ vào thần thông của vị Thiên thần, ông đi 120 lý đến 
Sãvatthi chỉ trong một đêm. Lúc ông đến, Phật đã đi đặt bát trong thành phố 
rồi. Bãhiya theo chơn Ngài và xin được giáo hóa để giải thoát. Hai lần ông 
thỉnh cầu, hai lần Phật từ chối vì phi thời ®. Nhưng Bãdiya vẫn theo năn nỉ 
nói rằng đời là vô thường, Phật có thể nhập diệt và ông có thể lâm chung bất 
cứ lúc nào. Sau cùng, Phật đồng ý giáo pháp; ông đắc quả Alahán ngay 
trong lúc nghe Phật giảng. Không bao lâu sau, Bãhiya bị bò húc chết '® trên 
đống phân bò. Theo lời Phật dạy, chư tỳkheo làm lễ hoả táng ông và xây 
trên chỗ hoả táng một tháp thờ ông. Phật tuyên bố trước đại chúng tỳkheo 
Bãhiya tối thắng vì có thắng trí mau lẹ (khippabhiñnanam) 6), 

Bahiya ước nguyện được làm bậc có thắng trí mau lẹ từ thời Phật 
Padumuttara, lúc nghe Phật tuyên bố một vị tỳkheo là tối thắng vì có thắng 
trí mau lẹ. Vào thời Phật Kassapa, lúc thấy lời dạy của Phật dễ bị lảng quên 
trong tâm của chúng sanh, Bahiya cùng sáu vị tỳkheo nữa leo lên tảng đá và 
nguyện không xuông nếu chưa chứng ngộ. Một tỳkheo đắc quả Alahán, vị 
thứ hai đắc quả Anahàm sanh lên cõi T5inh cư thiên (Suđ4hãvãsa), năm vị 
còn lại tái sanh trong hiện kiếp làm Pukkusäti, Kumära-Kassapa, Dabba- 
Mallaputta, Sabhiya, và Bãhiya. Trong các tiền kiếp, dầu giữ giới nghiêm 
túc, Bahiya chưa bao giờ được truyền y bát làm tỳkheo. Do đó, sau khi Phật 
thuyết pháp xong, Ngài không có truyền giới cho ông theo nghi thức “ehi 
bhikkhu -pabbdja ”, ”, vì Ngài biết rằng ông không đủ giới đức để được đắp y 
vàng. Truyền thuyết nói rằng ông từng làm tướng cướp, bắn chết một vị 
Phật Độc giác và đoạt y bát của Ngài. Do đó, lúc đi tìm y bát để được 
truyền giới, ông bị bò húc mạng chung '9. Con bò cái húc Bãhiya được xác 
định là con bò húc chết Pukkusäti, Tambadäthika và Suppabuddha ®). 

0) Ap. ii. 476 nói ông sanh tại Bhãrukaccha. Theo Chú 
giải, đó là vị Phạm thiên trên cõi Tịnh cư thiên (Suadhavasa), tỳkheo bạn 
của ông trong thời Phật Kassapa. Xem bên dưới và MA. ¡. 340. 

® Các Chú giải nói rằng Bãhiya khởi tâm xúc động lúc được yết 
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kiến Thế Tôn, nên Ngài từ chối đợi cho tâm ông tỉnh lặng mới thuyết pháp. 
Ngài biêt cả sự mạng chung sau đó và căn duyên trở thành Alahán của ông. 


Ông là một pacchimabhavika. ® Œp. chuyện của Pukkusäti. 
Ø) A.¡. 24; Ud. ¡. 10. ®UdA. 77 ff; AA. 1. 
156 ff; DhA. ii. 209 fF; Ap. 1i. 475 Œ. ® Xem chuyện của bò 


trong DhA. 1. 35 £ 


2. Bãhiya.—Tướng tư lịnh của Vua Pujahattha, người Damila. Ông thí 
chúa soán ngôi và trị vì Anurädhapura được hai năm (trong thời gian giữa 
43 và 29 B.C.). Ông bị Tướng tư lịnh của mình là Panayamära giết và 
soán ngôi °), 

©® Mhv. xxxiI1. 56 ff.; Dpv. xx. 15. 


3. Bãhiya.—Tỳkheo. Ông bạch Phật thuyết pháp văn tắt cho ông để ông 
sẽ sống một mình và không phóng dật. Phật dạy ông quán tánh vô thường 
của các căn và các trần. Ông hành theo lời Phật dạy, đắc quả Alahán ®', 
Ông có thể là vị tỳkheo--Bãhiya hay Bãhika--nói trong kinh Tương Ưng 9); 
ông cũng bạch Phật thuyết pháp vắn tắt cho ông và Phật dạy ông quán bốn 
niệm xứ (safipafthäna); ông cũng đắc quả Alahán. 

62 8,1w. 631. S.v. 165 T. 


4. Bãhiya—Tỳkheo đồng trú với Tôn giả Anuruddha trong 
Ghositäräma. Dầu vậy, Tôn giả vẫn không khuyến giáo ông lúc ông tham 
gia với các Tỳkheo Kosambi t°, 

Œ® A, ii. 239; c/ KhA. 115. 


5. Bahiya, Bahika.—Tên của một xứ, trú xứ của Bharata, người thợ 
săn nói trong At(hasadda Jãtaka ©)._ Xem thêm Bähiya Jãtaka. 
®J, 1i. 432. 


Bãahiya Jãtaka (N0. 108)--Chuyện Kỳ Lạ Một thời Vua 
Brahmadatta trị vì Benares thấy một nữ nhơn mập, ăn mặc lôi thôi, đang 
tiểu tiện mà biết che thân (có tàm quý) và nhanh nhẹn đứng lên. Nhà vua 
nghĩ rằng người phụ nữ này chắc chắn khỏe mạnh, nhà cửa nàng chắc chắn 
sạch sẽ, nêu nàng có một đứa con, đứa con ấy chắc chắn sẽ được sạch sẽ và 
sống có giới đức. Nhà vua phong bà làm hoàng hậu. Bà sanh con làm 
chuyên luân vương. 

Chuyện kề về một người phu nhơn mập và ăn mặc lôi thôi của một 
vương tử Liechavĩ. Các tỳkheo ngạc nhiên sao vương tử có thể yêu một 
người như vậy °), 
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Trong kinh, nữ nhơn được gọi là bãhiyø mà luận gia giải bằng từ 


bahijanapadavaäsr, có nghỉa “nhà quê”. 
®J.¡.420 fF. 


1. Bãhiya Sutta——Kê chuyện Tỳkheo Bãhiya [3] bạch Phật thuyết pháp 
ngăn gọn °, 
® S,iv. 63. 


2. Bãhiya Sutta.—Như trên, nhưng Phật dạy quán bốn niệm xứ ©), 
®S, v, 165. 


Bäãhukä.—Xem Bahukä. 
Bäãhuna.——V) tỳkheo nói trong Bãhuna Sutta. 


Bãhuna Sutta.--Lúc Phật trú tại bờ hồ Gaggarä ở Campä, Tỳkheo 
Bãhuna đến bạch hỏi Phật từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, 
giải thoát với tâm không hạn cuộc? Phật dạy rằng từ mười pháp (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, sanh, lão, tử, khổ, phiền não) t). 

® A.,v. 151 £ 

Bãhumati.—Con sông thiêng mà các ông đến tắm đề giải tội °. 

(OM. ¡.39; MA. 1. 145. 


Bãhuraggi—Một trong bảy tỳkheo được sanh lên Vô phiền thiên 
(Avihã). Sau khi bỏ thân người, ông thoát khỏi ách chư Thiên (hoàn toàn 
giải thoát). v./. Bahunandi ®), 

0S, ¡., 35, 60; ThigA. 222. 


BindumatT.——Kỷ nữ ở Päfaliputta. Nàng có mặt trong lúc Vua Asoka 
đi trên sông Hằng hỏi các cận thần chớ có ai có thể làm dòng sông này chảy 
ngược dòng. BindumafT nguyện Sự Thật (Sœccakriya) và dòng sông chảy 
ngược t, 

(Ð MII. 121 f 


Bindusära.--Nhà vua trị vì vương quốc Magadha trong 28 năm. Ông là 
hoàng tử của Vua Candagutta và là phụ vương của Vua Asoka. Ông có 
một trăm con mà Sumana là trưởng nam; tất cả 99 vương tử (kê cả Sumana) 
đều bị Asoka giết chết. 
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Bindusara là vị đại thí chủ của Bảlamôn; ông cúng dường trai thực 
thường xuyên cho 60 ngàn Bàlamôn thuộc nhiều chỉ phái khác nhau ®), 
Mẫu hoàng của ông là em chú bác của Vua Candagutta. Một hôm, cùng ngự 
thực chung bàn, Vua Candagutta ban cho bà thức ăn dành cho vua. Thức ăn 
này có thuốc độc do Đại thần Cãnakka lén bỏ với hảo ý để nhà vua lần hồi 
thích nghi với độc dược mà không bị hại. Thấy vậy, Cãnakka muốn cứu hài 
nhi Bindusarã, liền rút gươm chặt đầu Hoàng hậu để thuốc độc không kịp 
xuống bao tử bà, rồi mô bụng bà lấy hài nhi đặt trong bụng của con cừu vừa 
được mô. Cừu được thay môi ngày (mỗi ngày mồ bụng một con đề đặt hài 
nhi vào) trong suốt bảy ngày cho đến khi hài nhi đúng ngày tháng sanh nở. 
Do đó, thân của Bindusarä có bớt như chấm máu, và Bindusarä được gọi 
như vậy (bi„du=một chấm) ®). 

Chánh hậu của Bindusaära là Dhammäã (.v.) thuộc tộc Moriya. Bà 
sanh hai vương tử là Asoka và Tissa €), 

Bindusära phải giết Dạxoa Devagabbha (.v.) trước khi ông có thể 


lên ngôi Š), 
Œ Mhv. v. 18 £, 3§ Ê; Dpv. v. 101; vi. 15; có tài liệu (e.g., MT. 324) nói 
ông có 101 con. ® Sp. ¡. 44. ® MT. 187 £ 
® 7b¡đ., 189, 324. ®) 7b¡đ., 188. 


Bimbasundari.—Có thê là một danh hiệu khác của Bimbäãdevĩ (.v.). 
Bà được xác định là Amarädevi nói trong Mahä Ummagøa Jäãtaka °). 
®]. vị. 478. 


BimbädevT.——Xem s.vy. Rãhulamätä. 


Bimbijäliya Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông có dưng lên 
Phật Padumuttara bông bibi/ãlika. Vào 69 kiếp trước ông làm vua bốn 
lần dưới vương hiệu Kiñjakesara ©. 

Œ® Ap. 1.225. 


Bimbisära.—Bình Sa Vương, Tầnbàsa. Vua xứ Magadha và là cư sĩ 
hộ trì của Phật. Ông lên ngôi lúc 15 tuổi và trị vì Rãjagaha 52 năm. 

Ông được Phật chuyển hoá vào năm thứ 16 của triều đại ông sau 
khi nghe Ngài thuyết. pháp. Được biết ông nhỏ hơn Phật năm tuổi đời và 
từng là bạn thân lúc ấu thời vì mối thâm gia giữa hai thân phụ “' Nhưng 
theo Pabbajã Jãtaka ®„ ông gặp Phật lần đầu tiên tại núi Pandava ở 
Rãjagaha; lúc bấy giờ, Phật còn là Thái tử Siddhatta vừa xuất thế ly gia. 
Nhà vua thấy vị ẩn sĩ trẻ đi ngang qua cung, bèn gởi người theo dõi. Lúc 
Ngài nghỉ thọ trai, nhà vua đến và mời Ngài về triều làm quan. Ngài từ chối 
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và bộc bạch ước nguyện mình. Chú giải nói thêm rằng Vua Bimbisära chúc 
Ngài thành đạt và yêu cầu Ngài trở lại viếng Rãjagaha. Để giữ lời hứa, Phật 
du hành đến Rãjagaha ngay sau khi thành đạo. Bấy giờ Ngài trú tại tịnh xá 
Supatiftha trong Latthivanuyyäna, và Vua Bimbisära đi với mười hai vạn 
(nahua) gia chủ đến đảnh lễ Ngài. Phật thuyết pháp và mười một vạn gia 
chủ cùng nhà vua đắc quả Dự lưu. Hôm sau, Phật và chúng tỳkheo tuỳ tùng 
được thỉnh vô cung thọ trai. Thiên chủ Sakka hiện làm thanh niên dẫn đầu, 
vừa đi vừa nói kệ tán thán Phật. Sau buổi thọ trai, nhà vua xối nước rửa tay 
Phật và cúng dường Ngài Veluvana ®. Từ ấy cho đến ngày vua băng hà, 
trong 37 năm dài, Vua Bimbisära luôn chú tâm lập công đức phát huy đạo 
pháp. Ông còn thọ trì tám giới sáu ngày mỗi tháng, một tắm gương tốt cho 
thần dân ông %9, 

Vua Bimbisara có chánh hậu là Kosaladevĩ (g.v.), công chúa của 
Vua Mahäkosala và là em của Vua Pasenadi. Bà được vua cha ban cho 
làng Kãsi làm của hồi môn để chỉ tiêu cho hương liệu dùng trong việc tắm 
rửa. Bà hạ sanh Vương tử Ajãtasattu (.v.) “'. Bimbisära còn có nhiều hậu 
khác nữa: Khemä, người không chịu viếng Phật cho đến khi nhà vua mô tả 
cảnh đẹp ở Veluna; Kỷ nữ PadumavafT, người mà Dạxoa đã giúp đưa về từ 
Ujjenï hầu Rãjagaha khỏi thiếu một kỹ nữ („garasobhim). Hai hậu này về 
sau xuất gia làm tỳkheo ni. Padumavafi có hạ sanh một hoàng nam là 
Abhaya. Bimbisära còn có với Kỹ nữ Ambapäl Vương tử Vimala 
Kondañña, và với các hậu khác hai Vương tử STlavä và Jayasena với Công 
nương Cundi Ê), 

Vua Bimbisära băng hà trong hoàn cảnh thương tâm ””. Các đạo sư 
từng tiên tri rằng Ajãtasattu sẽ gieo tai hoạ cho ông. Do đó, Chánh hậu 
Kosaladevĩ muốn phá thai, nhưng nhà vua chẳng những không chịu nghe 
còn rất thương quý hoàng thái tử ngay từ lúc ra đời ®, Trưởng thành, 
Ajãtasattu được Devadatta thi triển thần thông thu phục để âm mưu hại 
Phật, giết vua. Âm mưu bại lộ, triều đình khuyên vua giết Ajãtasattu, 
Devadatta và đồng bọn. Nhà vua không nghe mà còn thoái vị nhường ngôi 
cho con. Tuy không vũ khí nào giết chết được Bimbisãra “, nhưng về sau 
ông vận bị AJãatasattu bỏ đói trong ngục nóng (tãpanageha), không được aI 
thăm viếng, trừ hoàng thái hậu Kosaladevĩ; bà đến ngục với chiếc chén vàng 
đầy cơm dấu trong y. Không bao lâu sau, việc làm của bà bị phát giác, bà 
phải thay đổi chiến thuật, lúc dấu trong giày, lúc dấu trên khăn đội đầu, vân 
vân, nhưng cũng không được. Về sau, bà phải bôi bốn vật ngọt 
(cafunaduura: sữa chua, mật ong, đường và dầu mè) lên thân mình để nhà 
vua liễm mà sống lây lất qua ngày. Sau cùng bà không được phép viếng 
thăm nữa, nhà vua phải thiền hành để kéo dài cuộc sống. Biết được, 
Ajãtasattu cho thợ cạo đến cắt chơn, đồ muối và dâm lên vết thương, rồi đốt 
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hai chơn ông. Truyền thuyết nói rằng lúc thợ cạo đến, nhà vua tưởng 
Ajãtasattu cho cạo râu cắt tóc ông, nhưng khi biết được hình phạt ông phải 
lãnh, ông thản nhiên đến đổi các thợ cạo phải thi hành lệnh trên trong gượng 
gạo. (Trong một tiền kiếp, ông đi giày trong sân của một tịnh xá nên ngày 
nay phải chịu khổ ấy!). Vua Bimbisära mạng chung, sanh làm Dạxoa 
Janavasabha trong dòng họ của Thiên vương Vessavana. Hiền giả Dạxoa 
Janavasabha có viếng Phật sau đó, như kế trong Janavasabha Sutta. 

Ngày vua cha băng hà, Vua Ajãatasattu hạ sanh hoàng tử. Tình phụ 
tử khởi lên trong tâm khiến Ajãtasattu hỏi mẹ về tình thương của Vua cha 
Bimbisãra đối với ông. Sau khi nghe kể, Ajãtasattu hối hận về sự đối đải 
của mình với phụ vương. Không bao lâu sau, Hoàng thái hậu KosaladevT 
lâm chung vì sầu muộn, cái chết của bà đưa đến chinh chiến giữa Ajãtasattu 
và Pasenadi 0”, 

Kinh điển không có ghi lại pháp thoại nào của Phật thuyết cho 
Bimbisãra hay cuộc đàm đạo nào giữa hai vị ?. Có lẽ ông không muốn 
quấy rày Phật, như Trưởng giả Anäthapindika. Cũng có thê ông đa đoan 
việc triều chánh của một vương quốc rộng đến ba trăm lý °®. Truyền thuyết 
nói rằng ông có lần viếng bốn Trưởng lão Godhika, Subähu, Valliya, và 
Uttiya và thỉnh chư vị an cư kiết hạ tại Rãjagaha. Ông xây cho chư vị bốn 
am thất nhưng quên lợp nóc khiến Thần mưa phải giữ mưa lại cho đến khi 
nóc được lợp ®°, 

Lòng thành tín của Vua Bimbisära đối với Phật không thối chuyền. 
Lúc các Vương tử LicchavI gởi Mahäli, tuỳ tùng của Bimbisara, thỉnh Phật 
viếng Vesäli, ông không thuyết phục Phật. Nhưng lúc Phật nhận lời, ông 
cho sửa sang trọn đoạn đường năm lý từ Rãajagaha đến sông Hằng để Ngài 
bộ hành; ông cho xây nhà nghỉ ở cuôi mỗi lý; ông cho rải bông ngập gôi 
suốt đoạn đường Phật đi qua. Ông cung cấp hai lọng dành cho Phật và chư 
tỳkheo tuỳ tùng mỗi vị một lọng. Ông còn đích thân theo hầu Phật đề cúng 
dường bông hoa, hương liệu và mọi thứ cần thiết trong suốt năm ngày du 
hành. Tới sông, ông kết hai thuyền làm một để đưa Phật qua sông. Thuyền 
được trang hoàng ngọc ngà và bông hoa lộng lẫy. Rồi ông lội nước theo 
thuyền đến khi nước tới cỗ mới giả từ Phật. Sau khi Phật qua sông, ông 
đóng trại trên bờ chờ Ngài trở về. Ông tiễn đưa Phật về Rãjagaha theo như 
nghi thức hoành tráng như lúc ông đón Ngài đi °*). 

Vua Bimbisära có tình gia đình rất thâm sâu đối với Vua Pasenadi; 
ông cưới em gái của Pasenadi và Pasenadi cưới em gái ông. Có lần 
Bimbisäara gởi qua Pasenadi con của Mendaka là Dhanañjaya để Magadha 
có một đại gia chủ (ziabhoga); được biết bấy giờ Kosala của Pasenadi 
không có ai xứng đáng làm đại gia chủ, trong lúc Bimbisära có tới năm 
(Jotiya, Jatila, Mendaka, Punnaka, và Käkavaliya) ©”), 
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Vua Bimbisãra cũng giữ tình giao hảo với nhiều lân bang, như với 
Vua Pukkasäti của Takkasilä, với Vua Candappajjota của Ujjeni (ông 
gởi danh y Jivaka của ông sang chữa bệnh), với Vua Rudrayana của Roruka 
q8) 

Vua Bimbisãra có các cận thần và tuỳ tùng thân tín sau đây: 
Trưởng lão Sona-KoJvisa; Sumana, quan coi ngự uyên dưng bông lài hằng 
ngày lên Vua; Đại thần Koliya; Chủ ngân khổ Kumbhaghosaka; và Danh y 
Jivaka. Jivaka được Vương tử Abhaya tiến cử để chữa lỗ rò (fistula) cho 
vua bằng một liều thuốc thoa duy nhứt; nhà vua ban ông vàng ròng và 500 
cung nữ nhưng ông không nhận nên được cử làm ngự y của vua, hậu cung 
và chư tỳkheo trong Tăng Đoàn t”), 

Vua Bimbisara dành cho Bà Dhammadinnä, phu nhơn của Bá hộ 
Visäkha ở Rãjagaha, chiếc kiệu vàng đề đi vòng thành đô lúc bà xuất thế ly 
gia “9, 

Vua Bimbisära được gọi là Seniya Bimbisära (Tưnidu Tầnbàsa). 
Theo Chú giải 29, Seniya có nghỉa là “có tuỳ tùng đông đảo” hay “thuộc tộc 
Seniya”, và Bimbisara có nghỉa là “có màu vàng ròng” (bữmbï=vàng ròng). 

Vào thời Phật Phussa, Bimbisära làm trưởng một châu quận. Ông 
có giúp ba em cùng cha khác mẹ của Phật đề thỉnh Ngài về hầu hạ trong ba 
tháng. Một số cư sĩ cùng cộng tác với ông trong Phật sự này có tâm ô nhiễm 
ngăn cản vật thí, nên tái sanh làm ngạ quỷ, và trong hiện kiếp ông nhơn 
danh họ cúng dường vật thực lên Phật Thích Ca và hồi hướng phước thí ấy 
cho họ đề họ được vơi bớt khô não ?, 

Vua Bimbisara được xem như người hạnh phúc nhứt trên đời, 
nhưng Phật bảo rằng Ngài mới là người có chơn an lạc, hơn cả nhà vua. 

Đồng tiền kahãpana lưu hành trong triều đại của Vua Bimbisara là 
đơn vị tiền tệ mà Phật dùng để chế định các giới liên hệ đến tiền bạc 2%, 

Vua Bimbisãra có một hiệu kỳ trắng với vương hiệu Pandaraketu 
Không ai biết về chỗ thọ sanh và vận mạng vị lai của ông, chỉ biết là 
ông ước nguyện được thành bậc Nhứt Lai (Saøkadãgami) “®, và hình như 
ông đã toại nguyện. 

Œ® Mbv. 1i. 25 f; Dpv. ii. 50 fF. ® Cha của Bimbisära là Bhãti 
(MT. 137; Dpv. iii. 52); theo kinh điển Tây Tạng (Rockhill, øp. ci., 16), ông 
được gọi là Mahapaduma và mẹ ông là BimbiI. 

® SN. vs. 405 ff; xem thêm ]. ¡. 66 và DhA. ¡. §5; xem 

thêm Rockhill, p. 27. ® SNA. ¡1. 386. © Vi. ¡, 35 

ff. Theo gương Bimbisara Vua Devänampiyatissa cúng dường 

Mahämeghavana lên Trưởng lão Mahinda (Mhv. xv. 17). Lễ cúng dường 

Veluna được khắc trong điện tôn trí Xá lợi của Mahã Thupa (Mhv. xxx. 

80). Bimbisära còn xây trong Veluna một tăng xá lầu với tường vôi hồ 
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(Vin. ii. 154). Sau khi đắc quả Dự lưu, nhà vua tuyên bố đã thành tựu tất cả 
năm sở nguyện của đời ông: lên ngôi, được Phật viếng kinh đô ông, được 
hầu hạ Phật, được học giáo pháp của Phật, hiểu được giáo pháp của Phật 
(Vin. ¡. 36). Theo BuA. (p. 18 £), Bimbisãra đắc quả Dự lưu sau khi nghe 


pháp thoại Mahãnãrada-Kassapa Jãtaka (Số 544). ®) PvA, 209, 
Xem thêm J. ïii. 121. ® Xem chỉ tiết trong 

mỗi s.v. ® E.ø., DA. ¡. 135 ff; xem thêm Vin. ii. 190 £. 
® Xem chỉ tiết trong s.v. Ajãtasattu. 69 Có lẽ vì 


ông là bậc Dự lưu. Ông còn có thần thông biết được hiện trạng của người 
qua tiếng nói của người ấy—e.g., trường hợp của Kumbhaghosa (DhA. ¡. 
233). 0? Xem s.v. và J. 1i. 237, 403. 63, 
Lúc nghe Phật thi triển thần thông, ông không tin và bạch Ngài giải toả nghỉ 
vấn (DhA. iii. 204; J. iii. 263 f). Theo thỉnh nguyện của Bimbisära, Phật 
cho lập các buổi hội của chư tỳkheo vào những ngày mồng một, tám, 14 và 
rằm của mỗi tháng (Vin. ¡. 101 £). 0® DhA. ii. 205; vương quốc 
gồm 84 ngàn làng mạc (gãm4) (Vin. ¡. 179). d3) ThagA, 1, 125, 
Cũng vậy, ông quên lời hứa cấp cho Trưởng lão Pilindavaccha một người 
g1ữ tự viện, nếu Phật chuẩn thuận. Năm trăm ngảy sau ông mới nhớ lại và 
cấp cho 500 người cộng với làng Arãmikagäma hay Pilindagäma để làm 
chỗ cư trú. Ú® DhA. iii. 438 ff. và 
DhA. ¡. 385 f; AA. ¡. 220. Nhiều đại gia chủ này còn giàu hơn Vua 
Bimbisãra, ví như Jotiya có nhà xây bằng đá quý trong lúc cung vua chỉ 
bằng gỗ; nhưng nhà vua không bao giờ khởi tâm ganh tị (DhA. iv. 211). 
08 Dvy, 545. 3 Vịn. ¡. 272 £ co) 
MA. ¡. 516. #° E.g., UdA. 104. Theo kinh điển Tây Tạng, mẹ 
ông là Bimbi và tên Bimbisära có gốc từ đó. Nhưng một giả thuyết khác nói 
rằng ông được gọi như vậy vì có sắc rạng rỡ như nắng ban mai (Rockhill, 


16). 22 Xem Tirokudda Sutta, xem thêm PvA. 2l ff; vê sự 
hôi hướng công đức cho ngạ quỷ, xem PvA. 89. 63 TIỆC M. i. 
95. (2 Sp, ii. 207. 5) Thag. vs. 64; ThagA. 1. 147. 


9 D, ¡¡. 206 (Janavasabha Sutta, Số 18). 


Bimbï.—Một nữ cư sĩ tối thắng của Phật ?), 
A. 1v. 347; AA. ii. 791. 


Bilangika-Bhãradväja.—Nghe huynh trưởng mình gia nhập Tăng 
Đoàn, ông phẫn nộ và đi gặp Phật. Trước mặt Ngài, ông không thể thốt lời 
giận dữ nên im lặng và hờn dỗi. Phật thuyết pháp cho ông, ông xin gia nhập 
Tăng Đoàn và sau đó đắc quả Alahán. 0, 
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Chú giải nói rằng ?' ông có tiệm bán cháo (#añ/ikã, congey) rất 
phát đạt. Tên Bilangika (5//⁄zzga=? cháo chua là một tên khác của thức ăn 
ấy) do các Trưởng lão xét lại (Recensionists) đặt cho ông trong Kết tập 3. 

0S, ¡. 164; DhA. iv. 163. ® SA. 1. 178 £ 


Bilagămatittha.--Bến trên sông Mahävälukagangä, thường được đề 
cặp trong các chiên dịch của Vua Parakkamabähu [ °), 
® Cv. Ixxii. 48, 122. 


Billaphaliya Thera.—Alahán. Trưởng lão là một ấn sĩ sống trên bờ 
kinh Candabhägä trong thời Phật Kakusandha. Một hôm, ông có cúng 
dường Phật trái b¿//z trồng trong vườn ông t, 

Œ Ap. ïi, 397, 


Billasela—Núi ở Tích Lan. Trên đỉnh có Đền Nha xá lợi do Vua 
Vijayabãhu II xây ?. về sau, xá lợi được Vua Parakkamabähu II thỉnh 
về Jambuddoni ®). 

® Cv, Ixxxi. 33; xem thêm Cv. 7z. ii. 138, n. 4. 


Billasela-vihãra.—Tịnh xá trên đỉnh Billasela, trong ấy bào đệ của Vua 
Parakkamabãähu II là Bhuvanekabähu có kiến tạo tăng xá 
Bhuvanekabãhu-parivena theo lịnh của nhà vua °°, 

0 Cy, lxxxv. 59. 


1. Bilära Jãtaka (N0. 128).--Chuyện Con Mèo. Một thời, Bồ Tát sanh 
làm con chuột chúa sống với đàn chuột trong rừng. Có con chó rừng muốn 
ăn thịt chuột nên giả vờ đứng một chơn (đề trái đất chở nổi), há miệng (để 
ăn gió), và nhìn mặt trời (để dảnh lễ). Thán phục giới hạnh của chó rừng, 
đàn chuột đến hầu hạ. Lúc chuột ra về, chó bắt con đi sau cùng ăn thịt. Lần 
hồi thấy đàn chuột thưa dần, chuột chúa tìm nguyên do và biết được mưu 
của chó rừng nên nhảy lên táp đứt cổ nó. Bồ Tát nói kệ rằng giới cấm kẻ 
như vậy được gọi hạnh con mẻo. 

Chuyện kê về một tỳkheo lừa đảo °). 

(T.1.460 £. 


Bilãra Sutta—Có con mèo đứng trên đống rác ở miệng cống rình 
chuột; chuột chạy ra, mèo bắt nuốt, chuột gặm nhắm phủ tạng mèo, mèo 
chết. Cũng vậy, vị tỳkheo dùng quá nhiều thì giờ với các gia đình và không 
phòng hộ thân, khẩu, ý sẽ bị tham dục não hại. Kinh được thuyết cho một 
tỳkheo “thường dùng quá nhiều thì giờ giữa các gia đình" ©), 
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0S, ii. 270. 


Bilãrikosiya.—Một người keo kiệt được Thiên chủ Sakka chuyên hoá 
thành thí chủ rộng lượng. Xem Bilãrikosiya Jätaka. 


Bilärikosiya Jãtaka (N0. 450).--Chuyện Phú Ông Keo Kiệt. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm một phú thương ở Benares, từng xây nơi bố thí và bó thí rất 
rộng rãi. Sau khi mạng chung, ông tái sanh làm Thiên chủ Sakka. Con ông 
theo gót cha và tái sanh làm Thiên tử Canda. Cháu ông là Suriya (đời thứ 
3), Matali (đời thứ 4) và Paficasikha (đời thứ 5) đều làm theo truyền thống 
của ông cha và sanh lên cõi Thiên. Đến đời thứ 6, Bilãrikosiya rất keo kiệt, 
đốt bỏ bố thí đường và không cho ai vật thực gì cả. Muốn chuyền hoá ông, 
Thiên chủ Sakka và các vị Thiên tô tiên của ông giả dạng Bàlamôn lần lượt 
đến khất thực nơi nhà ô ông. BỊ đuôi, Sakka đọc hai vần kệ, ông cho vảo và 
hứa cho ăn. Tiếp theo, Bàlamôn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư và thứ năm được 
ông cho vào và hứa cho ăn, sau khi nghe kệ giáo hóa của mỗi vị. Phú ông 
bảo tỳ nữ đem cho chư vị lúa, chư vị xin đồ ăn nấu chín. Ông bảo tỳ nữ cho 
gạo nấu cho bò ăn. Chư vị nuốt một nhúm rồi giả vờ nghẹn chết. Hoảng sợ, 
phú ông bảo tỳ nữ bới cơm trắng vô chén chư vị và phao rằng chư vị tham 
ăn nên mắc cổ chết. Trước đám đông, chư vị ngồi dậy và chỉ cho thấy sự 
dối trá và keo kiệt của phú thương. Đoạn chư vị nói lên tông tích mình là tổ 
phụ mấy đời của Bilarikosiya. Bilãrikosiya hối hận và từ dạo Ấy trở thành 
một thí chủ rất rộng lượng. 

Chuyện kê về một tỳkheo bồ thí rộng rãi; ông không hề uống chén 
nước mà không chia sớt với người khác. Nhận diện tiền thân: Bilärikosiya 
chỉ vị tỳkheo; Phật kế chuyện đề giáo hoá vị tỳkheo; Canda chỉ Sãriputta, 
Suriya chỉ Moggallaäna, Mãtalï chỉ Kassapa, Pañcasikha chỉ Ananda ®', 

09, J. ïv, 62-09, 


Bilãlapädaka.—Bá hộ ở Sävatthi. Một thời, có một gia chủ ở Sävatthi 
thỉnh Phật và chư tỳkheo tuỳ tùng thọ trai. Ông đi từng nhà trong phó đề xin 
vật thực cúng dường. Bilalapadaka không thích và chỉ cho một nhúm ba 
ngón tay—do đó ông được gọi tên “chơn mèo” (ði/Zi=con mèo cái). Mắc 
cỡ và sợ gia chủ nói ra phần cúng đường quá bủn xin của mình, 
Bilalapädaka tìm đến chỗ bố thí với dao lận trong lưng. Khi nghe gia chủ 
cúng dường hồi hướng công đức đến mọi thí chủ, Bilãlapädaka khởi tâm 
xúc động vì sự bi mẫn của thí chủ, sụp quỳ dưới chơn thí chủ, thú nhận tội 
mình, và xin lỗi. Trong nhơn duyên này Phật thuyết cho Bilãlapädaka; ông 
đắc quả Dự lưu 0®), 

® DhA. ii. 17 fF. 
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1. Bilalidaäyaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Padumuttara ông làm 
ấn sĩ sống trên Hy Mã Lạp Sơn, từng cúng dường Phật củ ”ïjZii. Vào 54 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sumekhali ® (y./ Sumelaya). 
Ông có lẽ là Trưởng lão KosalavihãrT 9), 

0 Ap, i. 145. ® ThagA. ¡. 134 f, 


2. Bilalidayaka Thera.—Alahán. Vào 54 kiếp trước ông có cúng 
dường củ ðïƒãŸ lên một Samôn sống dưới chơn núi Romasa t, 
® Ap. ¡. 232. 


1. B1ja Sutta.——Có năm loại chủng tử. Nếu không bị hư thối, được gieo 
trong đất tốt, được nuôi với gió, với nước, năm chủng tử này sẽ nây mầm và 
tăng trưởng. Cũng vậy, có năm thức. Ví như đất là bốn niệm xứ, ví như 
nước là dục tham ?, 

®S,iii. 54 £ 


2. Bija Sutta——Như đất cần thiết cho chủng tử và cây cỏ, giới cần thiết 
cho sự tu tập làm cho sung mãn Thánh đạo tám ngành °), 
0S, v.54£. 


3. BTja Sutta.—Tà kiến là đất màu mỡ làm tăng trưởng pháp bắt thiện t). 
® A.¡1.30. 


4. BTja Sutta.--Như chủng tử đẳng sanh trái đắng, tà kiến đưa đến khổ 
não. Như chủng tử ngọt sanh trái ngọt, chánh kiên đưa đên an lạc ©), 
®S.v.212£. 


1. BTjaka.—Con của Sudinna Kalandakaputta, được thu thai sau khi 
ông thọ giới cụ túc. Số là phu nhơn ông muốn được ông lưu cho một chủng 
tử (bÿaka), ông chiều lòng bà nên phạm giới bất cộng trụ @0ãrä/ikã) thứ 
nhứt. Con bà được đặt tên BTjaka, bà được gọi là B1jakamätä và Sudinna 
là Bijakapitãä. Hai mẹ con BTjakamätä và Bïjaka về sau xuất gia và chứng 
quả Alahán °, 

0) Vịn, ii. 17-19; Sp. ¡. 215 


1. Bljaka.—Nô lệ ở quốc độ Videha. Ông đang hành trì trai giới và 
đến nghe Ân sĩ Guna thuyết pháp cho Vua Angati. Theo Guna, không có 
quả thiện hay ác vì hành nghiệp thiện hay ác. Cận thần Alãta tán đồng giáo 
thuyết này. BTjaka khóc và tâu rằng kinh nghiệm ông cho thấy công đức 
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chẳng ích gì. Trong kiếp trước, ông là một phú thương (bhãvaseffhi) trong 
thành Sãketa chuyên trì công đức, giữ giới thanh tịnh, vậy mà trong kiếp 
này ông lại sanh trong gia đình kỷ nữ nghèo khổ. Khi Công chúa Rujã 
(a.v.) nghe được câu chuyện, nàng bảo nỗi khổ đau mà nô lệ BTjaka phải 
chịu là do nghiệp quả tội chướng ông đã phạm đời trước °), 

Chú giải ' nói rằng vào thời Phật Kassapa, BTjaka có mắng chữi vị 
tỳkheo là nô lệ trong lúc đi tìm con bò lạc của mình. Còn kiếp làm 
Bhãvasetthi là do các thiện nghiệp ông tạo trong các kiếp trước nữa. 

Bïjaka chỉ Tôn giả Moggallãna ©`. 

0], vị. 227, 228, 229, 235. (® Jb¡4.,„ 228. Gà 
lhid., 255. 


BTjagăma.—Làng ở Tích Lan, nơi Vua Mahallaka-Näga kiến tạo 
Tãnaveli- (hay Canavela-) vihãra 0), 
0® Mhv. xxxv. 125. 


Biñranatthambhaka Vagga.—Phâm 7 của Duka Nipãta của Jãtakatthã 
(@) 


®], 1i. 164 fF 


Bmän.—Thin nữ (đevadz) Nàng có cung điện trên cõi 
Cãtummahãäräãjika mà Vua Nimi có thấy do Quản xa Mãtali chỉ trong 
chuyến du hành Thiên giới. 

Vào thời Phật Kassapa nàng làm nô tỳ cho gia đình Bàlamôn 
Asoka. Gia chủ Asoka có thỉnh tám vị tỳkheo về nhà thọ trai và bảo phu 
nhơn làm bữa cơm tương đương một &ahãpzña cho mỗi vị. Bà cũng như ái 
nữ của bà đều từ chối, nhưng nô tỳ xin làm với tâm thành. Do đó nàng sanh 
lên cõi Thiên f, Cung nàng cao 12 lý và rộng một lý, có chín từng và một 
ngàn phòng. Lúc Vua Dufthagãmanĩ muốn xây cung Lohapäsäda, tám 
Alahán lên cõi Thiên để sao lại kiến trúc của cung của Thiên nữ Birãnï ?). 

ĐỊ, vị, I17Ê (® Mhv. xxvii. 9 ff. 


Budalavifthi.—Làng ở Tích Lan, trong ấy Vua Vijayabähu có xây năm 
trú xá cho chư tỳkheo ngay trên chỗ hoả táng phụ hoàng và mẫu hoảng của 
nhà vua °), 

C0 CY: lx. ẤT, 


1. Buddha.—Phật Đà, Phật Tổ, Bụt. Danh hiệu chung——không phải tên 
riêng--dành cho các bậc giác ngộ 0), bậc tối thượng hơn cả mọi người lẫn 
chư Thiên, vì liễu tri các Pháp (Dhamma), Kinh điển đề cặp đến hai bậc 
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Phật Đà: v/z., Phật Độc giác Pacceka Buddha (.v.)—i.e., là bậc giác ngộ 
nhưng không thuyết pháp cho thế gian; Phật Chánh Đẳng Chánh Giác 
Sammãsambuddha là bậc giác ngộ toàn tri và thuyết về cứu cánh Nípbàn 
(Saharo). Các Chú giải ?® lại chia chư Phật làm bốn bậc như sau: 
Sabanffu-Buddha, Pacceka-Buddha, Catusacca-Buddha, và Suta-Buddha. 
Chư vị Alahán (Kh„asava) là Cafusacca-Buddha và các bậc hữu học 
(learned men) là Đahussufa-Buddha. Chư Phật Pacceka hành trì balamật 
trong hai atăngkỳ (zszäkheyya) và một trăm ngàn kiếpba (kappa, đại kiếp 
quả địa cầu); chư Phật Szbzñfu hành trì balamật trong một trăm ngàn 
kiếpba và hoặc bốn, hoặc tám, hoặc 16 atăngkỳ (xem bên dưới). 

Có bảy vị Phật Søbbaññu được nói đến trong các kinh điển của 
thuở xa xưa: VTpassi, Sikhi, Vessabhũ, Kakusandha, Konägamana, 
Kassapa, và Gotama. Phật sử Ðuđdhavamsa có trình bày chỉ tiết về 25 vị 
Phật hiện khởi ở thế gian, kế cả Đức Thích Ca. Ngoài bảy vị kế trên, có 
mười tám vị sau (theo thứ tự thời gian): Dĩpankara, Kondañña, Mangala, 
Sumana, Revata, Sobhita, Anomadassi, Paduma, Nãrada, Padumuttara, 
Sumedha, Sujãta, Piyadassi, Atthadassl, Dhammadassl Siddhattha, 
Tissa, và Phussa. Cũng nên biết thêm rằng Chương 27 (Chương 26, theo 
Tỳkheo Idacanda, 2005) của Phật sử này có nói đến ba vị Phật Hướng Đạo 
Tanhankara, Medhaikara và Saranankara hạ thế trước Phật Tiên khởi 
(=Hướng Đạo) Dipaikara. Lz/iavisíara có danh sách gồm 54 vị Phật, còn 
Mahävastu liệt kê trên 100 vị. Cakkavatti Sihanäda Sutta Š) nói rằng 
trong vị lai sẽ xuất hiện Phật Di Lặc Mettevya, và 4nãgafavarmsa có mô tả 
chỉ tiết về Ngài; MSS. trong 4nãgafavamsa còn có nói đến mười vị Phật vị 
lai khác do Phật Gotama thọ ký: Metteyya, Uttama, Räma, Pasenadi 
Kosala Abhibhũi, Dighason, Sankacca Subha, Todeyya, 
Nã]|ägiripalaleyya (s/c). 

Mahäpadäna Sutta “ có đề cặp đến sử liệu của bảy vị Chánh 
Đăng Giác trình bày dưới II điều (paricchedä) sau đây: kiếpba (kappa) của 
Phật ra đời, giai cấp xã hội (7), dòng tộc (goứa), tuổi thọ (ãyw), cội cây 
nơi Phật giác ngộ (bodji), tên của hai Thinh văn hàng đầu (sãvya&aywuga), số 
Tăng hội (sđưwakasanmipđía), tên của thị giả (uppa{thakabhikkhu), tên cha, 
tên mẹ, và sanh quán. Chú giải ?? thêm các điểm sau: tên của vợ và con 
trong đời cư sĩ, phương tiện dùng lúc xuất thê (yãna), tên tự viện có Hương 
cốc của Phật (Gandhakuti), số tiền xây dựng Hương cốc, địa điểm của tự 
viện, và tên của các cư sĩ hộ trì hàng đầu. Trong trường hợp của Phật 
Gotama, lúc Ngài đản sanh, Rãhulamäatä, Ananda, Kanthaka, 
Nidhikumbhi (những hầm của bảy báu, Treasure trove) Mahäbodhi và 
Kãludãyi cũng ra đời. Gotama nhập mẫu thai, xuất thế, chuyên vận bánh xe 
Chánh pháp và thi triển Thần thông Song hành vào tháng Uttarãsälha ®) 
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Ngài sanh ra, thành đạo và nhập diệt vào tháng Visakha; Ngài tụ họp chư 
Alahán và quyết định nhập Nípbàn vào tháng Mãgha; Ngài từ cõi 
Tãvatimsa xuống vào tháng Assayuja. 

Chú giải về 8uddhavamsa ?® trình bày 22 điều, tức thêm các điều 
sau đây: số người chứng ngộ (abjisamaya) ở mỗi Tăng hội, tên của hai nữ 
Thanh văn, hào quang của Phật (zmsi), chiều cao của Phật, tên của vị Bồ 
Tát sẽ thành Phật, tiên tri về vị Bồ Tát này, sự tỉnh tấn (padhana), và chị tiết 
lúc Phật nhập diệt. Chú giải còn nói rằng cần đề cặp đến thời gian sanh sống 
đời cư sĩ của Phật, tên các cung điện Ngài sử dụng trong đời cư sĩ, sô vũ 
viên, tên của bà vợ chánh, tên con trai, phương tiện xuất thế, sự Đại xuất 
thế, sự hành khổ hạnh, cư sĩ hộ trì, và tự viện. 

Nói chung, giữa chư Phật có tám điều không giống nhau 
(afthavemaftäni): tuôi thọ, chiều cao, giai cấp (một số là Sátđếly, một số là 
Bàlamôn), thời gian tu khô hạnh, hào quang (Phật Maủgala có hào quang 
chiếu sáng mười ngàn thế giới, hào quang của Phật Gotama chỉ chiếu một 
dặm) ?Đ, phương tiện dùng lúc xuất thế, cội bồ đề, và kích thước của sàng 
toạ dưới cội bồ đề 0, 

Tất cả chư Phật đều có bốn điễm bất di bất dịch (avijahifthanani): 
sàng tọa dưới cội bồ đề (bodjhi pallanka), Lộc Uyên ở Isipatana để chuyên 
pháp luân, chỗ Phật bước xuông (Sankassa) lúc Ngài rời cõi Tusita 
(Tävatimsa ?, tg.) xuống thế gian, và bốn điểm mà bốn chơn giường của 
Phật đặt trong Hương côc ở Jetavana. Giường của chư Phật có chung một 
cỡ nhưng có thể đặt bên Đông hay bên Tây trong Hương cốc; tự viện và 
kinh thành có thể lớn nhỏ khác nhau °®, 

Tất cả chư Phật đều có 30 điều như nhau (samafimsavidhä 
dhammatä). Vào kiếp sống sau cùng, mỗi vị Bồ Tát đều biết rõ lúc nhập 
mẫu thai; trong bụng mẹ Ngài nằm ở tư thế tréo chơn và mặt hướng ra 
ngoài; Ngài ra đời lúc mẹ trong thế đứng sanh con; Ngài sanh ra trong rừng 
(arañne); ngay sau khi lọt lòng Ngài bước đi bảy bước và rổng “tiếng rồng 
của sư tử”; Ngài xuất thế ly gia sau khi chứng kiến bốn điềm và sau khi có 
con trai; Ngài hành khổ hạnh ít nhứt là bảy ngày trước khi đắp y vàng; Ngài 
được dưng cháo sữa trước lúc thành Phật; Ngài đắc thắng trí lúc ngồi trên 
sàng toạ bằng cỏ; Ngài hành quán niệm hơi thở; Ngài chiến thắng Mãra; 
Ngài đắc Chánh Đắng Chánh Giác lúc thiền toạ dưới cội bồ đề; Ngài được 
Đại Phạm thiên (Mahäã Brahma) thỉnh thuyết pháp; Ngài thuyết bài pháp 
đầu tiên tại Lộc Uyên, Isipatana; Ngài đọc tụng giới bốn (Päãtimokkha) cho 
bốn Tăng hội trong tháng Mãgha; Jetavana là trú xứ thường xuyên của 
Ngài; Ngài thi triển Thần thông Song hành tại Sãvatthi; Ngài thuyết 
Abhidhamma trên cõi Tãvatimsa; Ngài từ đó bước xuống thế gian tại công 
Sankassa; Ngài thường xuyên an lạc trong định (phalasamapaffi); Ngài 
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giáo hoá chúng sanh vì hạnh phúc cho đại chúng, vì lòng thương tưởng cho 
đời; Ngài chế định giới cắm khi có đủ nhơn duyên; Ngài nói kinh Bồn sanh 
khi có đủ nhơn duyên; Ngài thuyết Phật sử giữa chúng tỳkheo; Ngài luôn 
luôn đón tiếp chư tỳkheo đến yết kiến; Ngài luôn luôn nói pháp cảm tạ thí 
chủ sau mỗi mùa kiết hạ; Ngài làm việc trước và sau buổi thọ trai và trong 
ba canh lúc ban đêm; Ngài thọ bữa cơm có thịt (mamsarajabhojana) ngay 
trước khi nhập diệt; và ngay trước phút nhập diệt Ngài nhập xuất định 
(samäpafi) 240 triệu mười vạn lần. 

Có bốn hiểm nguy mà không bao giờ Phật gặp phải: không tai hoạ 
nào có thê xảy ra đối với bốn tất yếu dành cho một vị Phật; không ai có thể 
lấy đi mạng sống của Phật; thương tích không thê xảy ra cho 32 tướng hảo 
(mahäãpurisalakkhanä) hay 80 tướng phụ tốt (anubyafñjanä) của Phật; không 
có gì có thể che khuất hào quang của Phật “®, 

Phật chỉ được sanh ra từ Cakkaväla (thế giới) này trong số mười 
ngàn thế giới °®. Dưới thế, mỗi lần chỉ có một Phật ra đời “®. Không có vị 
Phật thứ hai ra đời trong lúc giáo lý (szsana) của vị tiền nhiệm chưa chấm 
dứt; ngoại lệ chỉ xảy ra với đhãfuäparinibbana (xem bên dưới). Giây phút 
Phật nhập mẫu thai, thế giới rung chuyền và được chiếu sáng ”, 

Mahäpadãäna Sutta °® và Acchariyabbhutadhamma Sutta °°) có 
đề cặp đến những kỳ diệu hy hữu xảy ra lúc Phật giáng hạ mẫu thai và lúc 
Ngài đản sanh. Nhiều kinh điển sau này 2® có nói rộng về các phép lạ này. 
Sau khi trì hành 30 balamật (pđram?) và viên mãn năm đại thí 
(pañcamahäpariccäga, năm điều đại thí là: của cải, vợ con, thủ túc và sinh 
mạng), và chứng đạt ba hạnh ñđíadfhacarya, lokadhacaryä và 
buddhicariya, Ngài thực hành trọn đủ bảy pháp mahadãna. Và, trong 
trường hợp của Phật Vessantara, địa cầu rung chuyên bảy lần, Ngài tái sanh 
lên cõi Tusita và an trú tại đây 570 triệu 67 ngàn năm. Hầu hết chư Phật 
không sống trọn tuổi thọ mình trên cõi Tusita. Lúc tuổi thọ mình sắp tàn, vị 
Bồ Tát ấy sẽ được báo. bằng năm điềm ŒĐ: chự Thiên và 10 ngàn thế giới 
vây quanh Ngài khẩn cầu Ngài xuống thế lìm Phật; Ngài quán xét năm điều 
thiết yếu (thời kỳ, châu, xứ, dòng dõi, và mẹ) có hội đủ không trước khi đi 
nhập mẫu thai (pañcamahävilokanäni). [Xem thêm Chánh Giác Tông-- 
Buddhavamsa, HT. Bửu Chơn, 1966 và Phật Sử--Buddhavamsa, Tỳkheo 
Indacanda, 2005, để biết những điều kiện tiên khởi mà vị Bồ Tát (chú 
nguyện được chứng đắc quả vị Phật) phải thành tựu viên mãn (nd.)]. 

Thông thường chỉ một vị Phật hiện khởi trong một kiếpba, kiếpba 
ấy được gọi là Sãrakappa. Tuy nhiên cũng có trường hợp hai vị 
(Mandakappa), ba vị (Varakappa), bốn vị Saramandakappa), hay năm 
vị (Bhaddakappa) cùng ra đời; trường hợp năm vị rất hiếm hoi ??. Phật 
không hiện khởi trong khoảng thời gian đầu của kiếpba, vì bấy giờ chúng 
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sanh có tuổi thọ trên 100 ngàn năm, không biết già, chết là gì, nên không 
hưởng được lợi lạc của giáo pháp. Lúc tuổi thọ bị rút ngắn, chúng sanh 
không có đủ thời giờ để tỉnh tấn nên dễ bị tham dục (k//esa) chỉ phối. Do 
đó, sự xuất hiện của Phật được xem là lợi lạc nhứt nếu tuổi thọ của chúng 
sanh trải từ 100 đến 10 ngàn năm. Phật chỉ ra đời trong Majjhimadesa 
(q.v.) ở JambudTpa, làm con của một gia đình Bảlamôn hay Sátđếly, tuỳ 
theo sự kính mến của giai cấp nào lúc bấy giờ, và nhập thai của bà mẹ có 
giới đức vả sẽ mạng chung bảy ngày sau khi sanh ra Ngài. Sau khi thành 
tựu paRcamahavilokanani, vị Bồ Tát du hành đến Nandanavana trên Tusita 
để rồi “giáng hạ” nhập mẫu thai. Ngài biết mình “chết” lúc lìa Thiên giới 
nhưng không biết VỆ cwficiffa (tử tâm, dying thought. Các luận giải sư 
không đồng ý về cái biết hay không biết của vị Bồ Tát lúc nhập mẫu thai. 
Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, 
không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào. Trước đó bảy hôm, bà hành 
trì trai giới („posatha); không có nói đến vấn đề sanh sản đồng trinh, có thể 
là sanh sản đơn tính (parthenogenetic) #3, 

Ngày Bồ Tát nhập mẫu thai, thai mẫu lui vô an nghỉ trong khuê 
phòng. Trước đó bà dự lễ hội Asã]ha, tắm bằng nước pha hương liệu và 
dùng đủ thứ thực phẩm thượng vị. Trong lúc bà an giấc, bốn vị Thiên 
vương nâng đưa giường bà đến Hy Mã Lạp Sơn, tắm bà trong hồ Anotatta, 
đắp bà Thiên y, thoa bà hương liệu, và trang điểm bà với bông hoa từ trên 
cõi Trời ”°, Xong, chư vị đưa bà đến cung điện vàng trên đĩnh núi bạc gần 
đó và đặt bà nằm đầu ¡quay hướng Đông. Giáng thế như một bạch tượng, Bồ 
Tát vô phòng đi nhiễu ba vòng, lấy vòi võ hông mặt của mẹ, rôi chui vô 
bụng mẹ. Thức giấc, bà báo điềm chiêm bao với phu quân; ông cho mời 
các vị Bảlamôn chiêm tỉnh đến đoán mộng. Các vị tiên đoán sẽ có một 
Chuyên luân vương hay vị Phật hiện khởi. 

Chú giải ° nói rằng Bồ Tát nhập mẫu thai lúc thai mẫu vào thời kỳ 
thứ ba của tuôi trung niên; lý do có thê là để sự sanh nở được dễ dàng cho cả 
mẹ lẫn con. Nhiều điều kỳ diệu xảy ra lúc Bồ Tát chào đời. Ngay sau khi 
lọt lòng, Bồ Tát đứng vững trên mặt đất, đầu được che lọng trăng, nhìn 
quanh, mặt hướng về phương Bắc, bước đi bảy bước, tay chỉ Trời tay chỉ 
Đất, nói “bằng tiếng rống sư tử” rằng: “4ggo “ham asmi lokassa, jeftho 

'ham asmi lokassa, seftho “ham asmi lokassa, ayam antima jatl, natthi dãni 
punabbhavo.” ("Ta là bậc tôi thượng ở trên đời! Ta là bậc tối tôn ở trên đời. 
Ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái 
sanh ở đời này nữa") 29, Phật tử của thời sau này #” tin mỗi phép lạ nói 
trên có một ý nghỉa riêng, nhưng chư vị Trưởng lão của thời trước không 
hắn nghĩ như vậy. Ví như Bồ Tát đi bảy bước trên bộ hay trên hư không? 
Ai thây Ngài bước? Ngài đắp y gì? Tipifaka Culäbhaya (thuyết tại lầu 
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một của Lohapäsädã) dung hoà như sau: Bồ Tát đi dưới đất nhưng chúng 
sanh thấy Ngài du hành trên không trung; Ngài không có đắp y nhưng chúng 
sanh thấy Ngài được trang điểm tươm tất; Ngài được thây như một nam 
nhơn tuôi 16 khi rồng tiếng rồng sư tử, sau đó Ngài trở lại trạng thái hài nhỉ 
(28): 

Sau khi lọt lòng mẹ, Bồ Tát được các nhà tiên tri đoán tướng: Ngài 
sẽ làm hoặc Chuyên luân vương hoặc bậc Chánh Đăng Giác chớ không có 
con đường nào khác. Chư vị còn thấy nơi Bồ Tát 32 tướng tốt của Bậc Đại 
nhơn (Mahäpurisa, g.v) (29) và 80 vẻ đẹp (§0 tướng phụ, s7 
anubyañjana) (30). Bramäyu Sutta (31) có liệt kê các tướng hảo của chư 
Phật. Đi, Ngài bước chân mặt trước, không đặt chân xuống quá xa hay quá 
gần, chỉ di động phần thân ở dưới; ngó quanh, Ngài ngó quanh với toàn thân 
(nãgavilokama); vô nhà, Ngài không cúi thân (32); ngồi để rửa bát, ăn, rửa 
tay, hay nói lời tuỳ hỷ (công đức), Ngài có oai nghi toàn hảo; thuyết pháp, 
Ngài không tán dương, không chỉ trích, mà chỉ làm cho phần khởi, làm cho 
hoan hỷ (33); tiếng nói của Ngài có tám đức tánh: lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, 
nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu, và vang động; tiếng nói ấy 
không vượt qua hội chúng (34). Ngài từng thuyết pháp cho tám hội chúng 
(Sátđềly, Bàlamôn, gia chủ, Samôn, Bốn Thiên vương, cõi Tãvatimsa, Mara, 
Phạm thiên) và tại các hội chúng này, dung sắc của họ như thế nào, dung sắc 
của Ngài như thế ấy; giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của Ngài như 
thế ấy (35). 

Cuộc đời của chư Phật được minh hoạ bởi cuộc đời của Phật 
Gotama (Thích Ca) (g.v.). Ngài xuất thế ly gia sau khi có con, nhằm mục 
đích đề cho biết Ngài là một con người (chớ không phải là Thiên thần) (36). 
Ngài chứng kiến bốn điềm: người già, người bịnh, người chết, Samôn. Một 
số vị thấy bốn điềm trong một ngày; số khác, như Phật Vipassl, thấy trong 
một thời gian dài (37). Trong đêm trước khi thành đạo, Ngài thấy năm 
mộng lớn (A. ii. 240). Sau khi thành đạo, Ngài thuyết pháp lần đầu tiên 
theo lời thỉnh cầu của một Đại phạm thiên; đó là để thế giới quan tâm đến 
bậc Giác ngộ và giáo pháp của Ngài (39). Thông thường Phật du hành trên 
hư không từ cội Bồ Đề đến Isipatana để chuyên pháp luân (trừ Phật Gotama 
bộ hành đề gặp Upaka) (40). 

Một ngày của Phật được chia làm nhiều thời (41). Ngài thức dậy 
lúc sáng sớm, làm vệ sinh cá nhơn, ngồi thiền cho tới thời đi khất thực. 
Ngài đắp y ngoài, đi đặt bát lúc một mình lúc với chư tỳkheo khác; nếu đi 
một mình Ngài đóng cửa Hương cốc để làm hiệu #?. Đôi khi Ngài đi đặt 
bát bằng cách du hành trên hư không; bấy giờ chỉ có các bậc Alahán 
(khimäsavä) theo Ngài °. Có khi Ngài đi bình thường (pakaiyä), khi khác 
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Ngài đi với những thần thông kỳ diệu  ”. Sau khi thọ trai xong, Ngài trở về 


cốc, đó là pure-bhattakicca (=trước khi thọ thực). 

Sau khi rửa chơn, Ngài ra khỏi cốc, giáo giới tỳkheo. AI hỏi đề tài 
thiền, Ngài ban cho theo tâm tánh mỗi người. Đoạn, Ngài vô cốc và đôi lúc 
Ngài ngủ trưa. Sau đó, dùng thiên nhãn, Ngài quán chiếu thế gian để tìm 
chúng sanh cần được giúp đở, và nói pháp cho những ai đến yết kiến. Tối, 
Ngài tắm rửa. Nữa đêm, Ngài dành thời giờ cho chư Thiên hoặc chúng sanh 
đến yết kiến. Canh chót của Ngài chia làm ba thời; thời một Ngài thiền 
hành, thời hai Ngài ngủ nghỉ, thời ba Ngài nhập định và tiếp cận với chúng 
sanh hiểu được giáo lý (veneyyä) nhờ có có thiện căn qua công đức lập được 
trong các kiếp trước ®_ Phật giải đáp tất cả câu hỏi bạch Ngài 
(sabbaññupavärana) .. Trừ mùa an cư kiết hạ, Phật thường ra đi thuyết 
pháp để làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ các hội chúng. Các cuộc đi 
hoằng pháp này, hay là du hành (cãrikZ), được chia làm du hành ngắn hạn 
(øurita) hay du hành dài hạn (ra). Ngài du hành ngắn hạn để giáo hoá 
một chúng sanh nào đó, ví như Ngài du hành ba gđw⁄¿ vì Mahä Kassapa, 
30 do tuần vì ÄJavaka và Algulimäla, 45 do tuần vì Pukkusäti, vân vân. 
Du hành dài hạn của Ngài thay đổi hằng năm, ví như Ngài du hành 
Mahãmandala 900 do tuần trong chín tháng, Majjhimamandala 900 do tuần 
trong tám tháng, 4zomandala 600 do tuần từ 1-4 tháng #9, 

Đức Phật liễu tri có nghỉa Ngài biết nếu Ngài muốn biết, chớ không 
hắn Ngài biết hết mọi sự việc “?. Trí tuệ Ngài không thể so sánh được 3), 
Ngài chuyên hoá chúng sanh bằng một trong ba pháp: thi triển thần thông 
(iddhipätihäriya), biết tâm người (ãdesanäpätihäriya), dạy theo căn cơ của 
mỗi người (a#usãsanipatihäariya); pháp thứ ba thường được Ngài sữ dụng 
nhứt Lời dạy của Ngài không bao giờ bị chìm vào quên lãng nhưng 
nhiều khi không đem lại lợi lạc tức thời °?. Truyền thuyết nói rằng Ế” Ngài 
luôn luôn được chư tỳkheo đương thời soạn sẵn sàng tọa vì họ biết Ngài có 
thê viếng họ bất cứ lúc nào. Nhiều lúc Ngài phóng hào quang từ Hương cốc 
để đưa chúng sanh ấy vào thiền, rồi xuất hiện trong hào quang đó đê nói 
pháp. ni nói trong nhơn duyên này được gọi là obhãsagatha (obhasa=ánh 
sáng) '”“”. 

Mỗi vị Phật có một Tăng Đoàn; pãtimokkhuddesagatha. đầu tiên 
của chư vị đều giống nhau °”. Cứu cánh của lời Phật dạy là đắc quả vị 
Alahán ”®. Chúng sanh chỉ đạt được ab#iZñãã (thần trí, sự thông hiểu đặc 
biệt) lúc Phật tại thế °?, Phật thành tựu mười 2a/ãni (lực Như Lai) nên 
Ngài như thật tuệ tri trọn mười lãnh vực của kiến tri ”° và sức mạnh bằng 
triệu triệu thớt voi ?. Chỉ có Phật mới tiêu hoá được thức ăn của chư Thiên 
hay thức ăn có ø7ã (chất bỗ, nước cốt) do chư Thiên thêm vô. Ai dùng thức 
ăn dành riêng cho Phật phạm luật giới cắm ”Ÿ). Ngoài ra, Phật còn có bốn 
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tín (vesarajjãmi) °”, 18 pháp đặc biệt (ãvenikadhamma) “° 16 vô thượng 
(anutariya) 6. Túc mạng trí (cái trí nhớ lại những đời quá khứ) của Ngài 
chỉ có sáu hạng người thanh tịnh cao độ mới có thể chứng đắc: ngoại đạo 
(ha), đệ từ thường (pakatisavaka), đại đệ từ (mahasaãvaka), Alahán 
(aggasavaka), Độc giác Phật (Pacceka Buddha), và Phật Toàn GIiắc 
(Buddha) 9°. 

Mỗi vị Phật có một Đại hội (Mahäsamaya) (4.v.), và chỉ có Phật 
mới thuyết pháp được cho Đại hội gồm nhiều thành phần với căn cơ khác 
biệt như vậy '°). 

Phật không hắn là không bị bịnh (e.g., Gotama). Mỗi vị có thê tại 
thể trọn một kiếp ba (wappa) XÃ nhưng tuổi thọ của chư vị bị rút ngắn vì khí 
hậu và thực phẩm . Nhưng không có vị nào nhập diệt trước khi giáo pháp 
của Ngài đã được vững vàng “'?, Phật có thể nhập một trong ba Nípbản sau: 
kilesa-parinibbäna (dục Nípbàn), khandha-parimibbäna (uân Nipbàn), 
dhãtu-nibbãna (giới-Nípbàn) 'Ế”. Chư Phật có tuôi thọ khác nhau. Chư vị 
Dighayuka chỉ có Sammukhasavaka (đệ tử nghe giáo pháp từ Phật) và 
không có xá lợi được rãi ra khắp nơi để chư Thiên và nhơn loại chiêm bái 
mà kết thành một khối và được thờ trong một bảo tháp duy nhứt '}.. Phật có 
thọ mạng ngắn trì lễ Bồ tát („»osaha) mỗi tháng hai lần; chư vị khác (như 
Phật Kassapa) trì lễ Bồ tát sáu tháng một lần; cũng có vị (như Phật Vipass) 
chỉ trì lễ Bồ tát một lần trong sáu năm ''”.. Sau khi Phật nhâp diệt, giáo pháp 
Ngài chìm lần trong quên lãng. Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) là tạng kinh 
bị quên đầu tiên, quên từ Bộ 7: Patthãna (Bộ Vị Trí hay Pháp Thú) lần lần 
tới Bộ I: Dhammasahgani. Tiếp theo là Añguttara Nikãya (Tăng Chỉ 
Bộ), từ Chương Mười Một Pháp đến Chương Một Pháp; Samyutta Nikãya 
(Tương Ưng Bộ) từ Cakkapeyyäla đến Oghatarana; Majjhima (Trung 
Bộ), từ Indriyabhävanä Sutta tới Mũlapariyäya Sutta; DIgha Nikãya, từ 
Dasuttara Sutta tới Brahmajala; và sau cùng là Vinaya mà 
Ubhatovibhanga bị quên sau chót “°¿ Các kệ tụng (gđ/Z) như 
Sabhiyapucchã và ÄJavakapuechä tồn tại lâu hơn nhưng không đủ đề lưu 
giữ giáo pháp. Nhập diệt, Đức Phật được trà tỳ theo nghi thức dành cho vua 
chúa ỨP, Truyền thuyết 2 nói rằng lúc Phật đản sanh và nhập diệt, màu da 
Ngài sáng chói. Không có ánh sáng nào bì được với hoà quang của Phật “”. 

Phật chỉ hiện khởi trong vivaƒfamanakappa; Sa1nya[|amãnakappa 
không có Phật “?. Vị Bồ Tát có tròn đủ pañña (huệ) có thể đạt quả vị Phật 
trong bốn atăngtỳ kiếp; có tròn đủ sađhZ (tín), trong 8 atăngkỳ kiếp; Và tròn 
đủ viraya (tấn), trong 16 atăngtỳ kiếp ””. Có mười tám điều bất hạnh 
(atthärasa abhabbatthänäni) không bao giờ xảy ra cho chư vị Bồ Tát (xem 
Bodhisatta). Phật được gọi bằng nhiều danh hiệu khác nhau “”: Samapa 
(Samôn), Brähmana (Bàlamôn), Vedagũi (Chánh Trí), Bhisaka (Dược Su), 
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Nimmala (Ly Cấu), Vimala (Vô Cấu), ÑãmT (Có Trí), và Vimutta (Giải 
Thoát). Phật tự xưng là Tathägata (Như Lai, người đã đi như vậy) “®. Đệ 
tử bạch Ngài là Bhagavä (Thế Tôn). Nhiều người khác gọi tên tộc của Phật 
(như Gotama, Thích Ca). Riêng Phật Thích Ca, còn được bạch là Sakka “?, 
Brahma (Pạm Thiên) °° Mahamumi (Đại Muni), và Yakkha °#?. Kinh sách 
sau này còn gọi chư Phật bằng nhiều danh hiệu nữa. Câu kinh mà Phật tử 
(Nam Tông) thường đọc tụng sau đây gồm chín danh hiệu Phật: 8zgava 
araham sammasambuddho, vijãcaranasampamno, sugafo, lokavidi, 
anuttaro, purisadammasardthi, sathä devamanussanam, Buddho Bhagava 
%3). Được biết °' lời tán thán Phật vô lượng (aparimäna). Một trong những 
đặc thù của chư vị là an lạc với sự độc cư ÊŠ) và đệ tử của Phật cũng thích 
sự tỉnh lặng °#®, Am thất của Phật được gọi là Gandhakuti (Hương Cốc) 
(q.v.). Dấu chơn của Phật được gọi là Padacetiya và chỉ được thấy khi Phật 
muốn cho thấy, nhưng khi đã hiển lộ rồi thì không phai; có khi chỉ một 
người thấy được mà thôi ''?.. Truyền thuyết còn nói rằng #Ÿ) hạnh bi (power 
of love) của Phật to đến nồi không ác hạnh nào có thê tác hành trước sự hiện 
diện của Ngài. Phật không muốn ai tán thán mình, nhưng nếu lời tán thán 
được bạch, Ngài không bị xúc phạm '”.. Lúc Phật an toạ, không có ai có thê 
đi qua trên đầu Ngài ””.. Phật thường nhận lời đến thọ trai với người nghèo 
khô hơn với người giàu sang 0”, 
Xem thêm Gotama và Bodhisatta. Và tài liệu về Phật trong 

N.P.D. 

® Na mãfarã katam, na palarä katlam--vimokkhanikam tam 
buddhanam bhagavantanam bodhiya mile.... paññaffi (MNId, 458; Ps. 1. 
174). ® E.ơ., SA.1. 20; A.1. 65. ®gø,D.1. 5E; SH. 
5 £; cp. Thag. 491; J. 1. 147; chư vị còn được nói đến trong Vin. II. 10, 
trong một phương thuốc cô trừ nọc rắn. Còn được thấy trong Sayambhũ 
Purana (Mitra, Skt, Buddhist Lit. of Nepal, p. 249). ® Xem s.v. 

® D, i1, 75 fF. ® 7P.T.S. 1886, p. 37. 
®D, 1. 5 Ê t® DA, ii. 422 fF. ® 

lbid., 425. 9 BuA. 2£. úÐ Nhưng Phật có thể 
chiếu rộng hào quang nếu Ngài muốn. “2? D, ii. 424 chỉ đề 
cặp đến đến năm trường hợp; cũng vậy trong BuA. 105; BuA. 246 £. liệt kê 
tám và trình bày chỉ tiết tám điều này của mỗi 25 vị Phật. No 
DA. ïi. 424; BuA. 247. 0 BuA. 248. Ú? AA. 1 
251; DA. iii. 897. 09D, ii. 225; ii. 114; lý do được trình bày trong 
MiI. 236 và trích dẫn trong DA. iii. 900 f. °? Địa cầu rung 
chuyên lúc Ngài đản sanh, thành đạo, chuyền pháp luân, quyết định nhập 
diệt, và nhập Nípbàn (D. ii. 108 f; cp. DA. ii. 897). 0D, 1, 12- 
15. 0M, 1H. 119-124. #9 cơ, J. ¡. (nd. 
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không thấy số trang ?). ŒÐ Xem s.v. Deva. Œ® 
ø Hay 8 


BuA. 158 £ 3 Xem MIII. 123. C9 
Theo Nidanakathä (J. 1. 50), hoàng hậu của các Thiên vương làm các công 
tác này. Về chuyện Bồ Tát giáng thế dưới dạng bạch tượng, xem Dial. ii. 
116 n. 4 DA, ii. 437. 46D, ji, 15, Œ? 
Xem e.g., DA. 1. 439; đứng vững trên đất có nghỉa là đắc bốn thần thông, 
hướng mặt về hướng Bắc là chinh phục quần chúng (? của nd.) (conquest of 
multitudes), bảy bước là bảy bồ đề phần, lọng trắng là sự che chở của giải 
thoát, nhìn quanh là thông đạt tất cả các pháp (unveiled knowledge), X5 ni 
là sự không thối chuyên của bánh xe Chánh pháp, vân vân. 


DA. ii. 442. 2D, ii, 17-19;M. ii. 136 £ áo 
Xem liệt kê trong Lail. 121 (106). #1 Xem chỉ tiết trong M. ii. 
137£. 32 Œ, DhA. ii. 136. ( M., ii. 139. 

t3 Chi tiết về tiếng nói của Phật, xem DA. ii. 452 f.; MA. ii. 771 £ 

35A, ¡v, 308. 36) DA. ii. 422. @? 

lbid., 451. Ó8 Ai. 240. 3 DA. ii. 467. 

9 mp4, 471. 1 Xem chỉ tiết trong DA. ¡. 45 £; SNA. 
¡. 131 £, etc. 2 Tbịđ., 271. É3) ThaøA. ¡. 
65. 4® DA. ii. 470. đ) SNA. ¡. 229. 


6) Chỉ tiết và lý do của các cuộc du hành, xem DA. ¡. 240-3. Nếu 
không thể du hành, Phật phái Đại đệ tử của Ngài đi (SNA. II. 474). lhệm 
báo trước hai tuần đề chư tỳkheo chuẩn bị (DhA. ii. 167). 

Xem MNid. 178, 179; xem thêm MNidA. 223; SNA. ¡. 18. là. 

Thân của Phật cũng không thể so sánh (MA. ii. 790). É) BuA. 81; 
đối thủ của Phật nói Ngài có lực mê hoặc (ãya/animäyä); không đúng vì có 
khi Ngài không thê thuyết phục được tỳkheo ngay trong Tăng Đoàn (như 
các tỳkheo Kosambï ). Nhưng có một số chúng sanh chỉ Phật mớ giáo hoá 
được, họ được gọi là buddha- yeneyyä (SNA. ¡.331). Đồ chúng hoan hỷ 
Phật bằng nhiều cách: nhìn sắc diện Ngài, tiếng nói Ngài, sự khổ hạnh của 


Ngài, vân vân (DhA. m1. 113 Ð. t.g.. 
UdumbarikasThanäda Sutta (D. 11. 57). S9 DA. ¡. 48. 

652 SNA. ¡. 16, 265. ®3) DA, ii. 479. 69 
lbid., li. 732. 6 AA, ¡, 204. GỐM VÀ s01 SN cÍ. 


69, etc. S. (ii. 27 f) nói Phật cũng có đầy đủ mười lực để thuyết 
Paticcasamuppada. Lực của Phật khác với bài của đệ tử Ngài (Kvu. đc) 
và họ chỉ có bảy (e.g., D. 1n. 283). ” BuA. 37. 

SNA.1. 154. 65 Liệt kê trong M. 1. 71 £. ®® Được mô 
tả trong Lai. 183, 343. Buddhaghosa (DA. iii. 994) có đề cập đến 18 
buddhadhamma, đễ cho biết Phật Gotama không có đuccarra (hạnh xấu, 
ắc). 6 Bạch bởi Sãriputta trong Sampasãdãniya Sutta (D. iii. 
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102 Ø). 62 E z., Vsm. 411. 63) D, ii. 225; DA. ii. 
682 £ 6® Theo DA. ii. 554 £, kappa trong ngữ cảnh này là 
äyukappa, tức là tuôi thọ của một người vào một thời kỳ nào đó. Trưởng 
lão Mahäsiva nói rằng bấy giờ nếu Phật chịu đựng thêm mười tháng đau 
đớn, Ngài sẽ tại thế hết 8haddkappa (Hiền kiếp); nhưng Phật không muốn 
vậy, Ngài mong được nhập Nípbàn đề tránh bệnh tật lúc về gi. 


(63) DA, ii, 413. (9) D, jii, 122. 6? DA, ii, 
§99 f; về xá lợi của Phật Gotama, xem s.y. Gotama. (68 SNA. 
194, 195. 6 ThagA. ¡. 62. Ứ® VibhA. 432. 
Ứ1 Xem chỉ tiết trong D. ii. 141 f. 2 Tbị4., 134. 
3) SNA. ii. 525. Œ Tbịđ.,¡. 51. 03) Tp; là 41 f. 
5) Xem chỉ tiết trong SNA. ¡. 50. VU 1V. 


340; Buddhaphosa có ghi thêm bảy danh hiệu nữa: đã 
Sabbabhitanukampr, Vihataka, Maãrasenappamaddl, Vusitava, Wimutfo, và 


Angirasa (DA. 11. 962 £.). 3` Danh hiệu này được giảng giải tỉ mỉ 
trong nhiều Chú giải-e.g., DA. ¡. 59 f. Œ SN. vs, 
345; có thể là Sãkya (Thích Ca). 69 SN. p. 91; SNA. ii. 418. 

6) BuA. 38. 82M. ¡. 386; xem 
thêm KS. 1. 262. #3) Các lời kinh này được giảng giải trong Vsm. 
198 ff. (8 re. DA. ¡. 288. K9 ma. 1); 1178: ; 


Ngài tán thán sự tịnh lạc (paƒfissalana) (D. 1. 70; A. 1v. 438 £; S. v. 320 £, 
etc.). Lúc Ngài sống một mình chỉ có akãiz đem cơm nước cho Ngài mà 
thôi (D. 1i. 270). Phật có lúc bị chỉ trích vì tán thán sự tịnh cư nảy: “Sa môn 
Gotama luận đàm với a1? Đối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí? Trí tuệ 
của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. ... Sa môn Gotama 
như con bò một mắt, đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài, không giỏi điều 
khiển một hội chúng, không đủ sức đề đối thoại, chỉ đề cập đến vẫn đề ngoại 
biên.” (D. iii. 38). 6D, i1. 37. 8? DhA. iii. 194. 

68 SNA. ii. 475. 8 ThagA. ii. 42.  SNA. ¡, 
99 ÓĐ DhA. ii. 135. 


2. Buddha.—Nhà vua vào 41 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng lão 
Vacchapäla (Pãyãsadãyaka) °'. 
f® ThagA. ¡. 160; Ap. ¡. 157. 


3. Buddha.—Cận thần của Vua Mahinda V. Ông xuất thân từ làng 
Mãragallaka. Cùng với Cận thần Kitti, ông đánh bại quân Co]a tại 
Palufthagiri và được ban cho làng sanh quán của ông t, 

0Ð Cy, lv. 26-31. 


639 


“2+ TDdêu ad “?k ¿a2 fa(¿ 





4. Buddha.--Tướng của Vua Parakkamabähu I; ông mang hàm cao 
quý Kesadhãtu. Ông gây tổn thất nặng nề cho Vua Mãnäãbharana tại 
Pũnagãmatittha ©). 

® Cv, lxxii. 7. 


5. Buddha.—Xem Buddhanäyaka. 
1. Buddha Vagga.—Phâm 14: Phẩm Phật Đà, Dhammapada. 


2. Buddha Vagga.—Phẩm 1: Phẩm Phật Đà, Tương Ưng Nhơn Duyên, 
Samyutta Nikãya t. 
® S. ii. 1-11. 


Buddha Sutta.—Xem Araham Sutta [5]. 


Buddhakula.—Gna đình của một Bàlamôn ở Säketa nói trong Chú giải 
về Jarã Jãtaka. Ông và bà là thân phụ mẫu của Phật trong 500 kiếp. Lúc 
gặp Phật ở Saketa, ông chảo đón như thể Phật là đứa con lạc loài của ông bà 
trong hiện kiếp; do đó ông bà được gọi là Buddhapitã và Buddhamätä và 
gia đình ông bà là Buddhakula °'. 

® SNA. ii. 531 ff; xem thêm Säketa Jãätaka và Avadäna ŠSataka ii. 41. 


Buddhagäma.—Tên của làng và châu quận trong Dakkhinadesa, Tích 
Lan. Được nhắc nhiều trong các chiến dịch của Vua Parakkamabähu I °©. 

® Cv, Iviii. 43; Ixvi. 19, 25, 39, 62; Ixix. 9; lxx. 311; lxxii. 178; xem sự 
xác định trong Cv. 77s. 1. 206, n. l. 


Buddhagämakanijjhara.—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I trùng 
tu, 
® Cv, Ixvii. 45. 


Buddhagäma-vihära.—Tự viện ở Tích Lan mà Vua Sena II có cúng 
dường một làng đề lây chi phí chi tiêu thường nhựt °). 
® Cy, l¡. 74. 


1. Buddhaghosa Thera.--Luận sư thù thắng về Tam Tạng Kinh. Ông là 
một Bàlamôn sanh trong làng gần Buddhagayä. Ông làu thông ba kinh 
Vệđà và nhiều ngành liên hệ. Một hôm, ông tranh luận thua Trưởng lão 
Revata, ông xin gia nhập Tăng Đoàn và học Phật. Ông có giọng nói trầm 
như Phật và lời nói vang khắp cõi như Phật nên được gọi là Buddhaghosa. 
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Trong lúc an trú với Revata, ông viết Ñãnodaya và AtthasälinT, và bắt đầu 
soạn Parittatthakathä (Chú giải súc tích) về Tam Tạng Kinh. Nhằm mục 
đích hoàn tất luận văn này, theo đề nghị của Revata '' ông qua Tích Lan để 
được Trưởng lão Sahghapäla ở Mahävihãra truyền dạy các Chú giải Tích 
Lan. Sau khi học Xong, ông viết 'Visuddhimagga; được sự chấp thuận của 
tiếng. Pãli, bấy giờ ông trú tại Ganthãkara-vihãära ®. Ông trở về 
JambudTpa sau khi hoàn tất công tác ®. 

Ngoài các luận văn nói trên, Trưởng lão Buddhaghosa còn soạn 
Samantapãsdlkã và Kankhãäviaran về Vinaya  Pitaka; 
Sumangalaviläsini, PapañcasudanI, Sãratthappakäsim và 
ManorathapiranI về Sutta Pitaka. Ông còn được nói là sưu soạn các Chú 
giải về Khuddakapätha và Sutta Nipäta (gọi là Paramatthajotikã) và về 
Dhammapäda. Ông cũng có viết một loạt Chú giải về Abhidhamma Pitaka 
(Atthasilin, Sammohavinodan và  Pañcappakaranatthakath3). 
Jãtakatthakathã có lẽ cũng do ông viết ®. 

0 Sãs. (p. 29) nói rằng cha ông là một Tế sư tên Kesa, mẹ ông là Kesĩ. 
Gv. (66) lại viết cha ông là Tế sư của Vua Sangãma. ® Sãs. (p. 29) 
nói ông được gởi đi Tích Lan vì tội nghĩ rằng mình hơn thầy. 6) 
Kinh điển Miễn Điện nói ông được Aloka-Vihãra cho một bản sao của Tam 
Tạng và các Chú giải. ® Nhưng xem P.L.C. 83, n. 1. 

® Xem chỉ tiết nơi sv. Xem thêm Law: Life and Work of 
Buddhaghosa, và P.L.C. 79 ff. Chuyện đời ông kế trên được rút từ Cv. 
xxxvIl. 2l5 f.F Xem danh sách các biên soạn của Buddhaghosa trong Gv. 
DP. 59 và 68. 


2. Buddhaghosa.-Gọi là Culla-Buddhaghosa để phân biệt với 
Buddhaghosa [1]. Ông người Tích Lan ®. Có hai luận giải được nói là do 
ông soạn: Jãtattaginidäna và Sotattaginidäna ?); Jãtattaginidäna có lẽ là 
Jãtakatthakathã ®. Theo lời yêu cầu của ông, Ngài Buddhaghosa [1] viết 
các Chú giải về Abhidhamma  , 

®Gy, 67. ® 7bịđ., 63. ® P.L,.C. 126. 

® Gv, 68. 


Buddhaghosuppatti——Câu chuyện viết sau này về cuộc đời của Ngài 
Buddhaghosa [1]; đó được xem như một truyện hơn là một tài liệu sử biên 
niên ©), 

® Xem Law: Pãli Lit. 558 f. Truyện được Gray (London) dịch và xuất 
bản. 
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1. Buddhadatta Thera.—Trưởng lão trú trong Uragapura dưới miền 
Nam Ấn Độ. Ông viết các bộ luận tại tự viện của làng Bhũtamangalagama 
trong xứ Co]Ja, dưới sự hướng dẫn của Sư trưởng Accutavikkama. Truyền 
thuyết nói rằng ông có gặp Ngài Buddhaghosa [I| ©. Các tác phẩm của 
ông gôm có: Vinaya-Vinicchaya, Uttaravinicchaya, Abhidhammavatära, 
và Rũpäripavibhäga. Madhuratthaviläsini và Jinälankãra có khi cũng 
được nói là do ông soạn “?), 

0) Eø, SadS., p. 55. “ SvD. 1195, 1199; Gv. 59, 66, 69. 
Xem chỉ tiết trong P.L.C. 105 ff. và s.v. 


2. Buddhadatta.--Vị vua đầu tiên của triều đại gồm 25 nhà vua trị vì 
Rãjagaha. Tổ phụ của ông trị vì Mithila °). 
(9 Dpv. ii. 30; MT. (p. 129) gọi ông là Samuddadatta. 


Buddhadäsa.—Vua trị vì Tích Lan trong 27 năm, giữa 362-409 B.C. 
Ông là Hoàng tử của Vua Jetthatissa. Ông sống đời phạm hạnh. Ông nổi 
danh là một lương y tài ba mà rắn cũng tìm đến chữa bịnh. Ông được một 
con rắn lành bịnh biếu cho viên ngọc mà ông đặt trong Abhayagiri-vihära. 
Bản luận y học Sãratthasangaha bằng tiếng Sanskrit được nói là do ông 
soạn ?,. Được biết, ông cử nhiều y sĩ về làng, một y sĩ cho 10 làng, và thiết 
lập nhiều nhà thương cho người tàn tật, câm điếc và cho cả súc vật. Ông cử 
nhiều tế sư để chăm lo phần tỉnh thần của thần dân ông. Ông kiến tạo 
Moraparivena và bảo trợ Trưởng lão MahädhammakafI dịch kinh sách ra 
tiếng Tích Lan. Buddhadäsa có tám vương tử được đặt tên theo danh hiệu 
của tám Đại đệ tử của Phật; Trưởng tử Upatissa II nối ngôi cha 2), 

® Nhưng xem Cv. 7s. 13, n. 7. ® Cv, xxxvii. 105 fF. 


Buddhadeva Thera.—Trưởng lão thuộc hệ phái Mahimsasaka. Ông là 
một trong ba tỳkheo đề nghị soạn Jãtakatthakathä Ở': hai vị kia là 
AtthadassI và Buddhamitta. 

J1, 1, 


Buddhanäga Thera.—ĐỆ tử của Trưởng lão Sãriputta ở Tích Lan. 
Ông viết Vinayatthamañjñsã về Kankhäãvitaranï theo lời yêu cầu của vị 
tỳkheo mệnh danh Sumedha °`. 

0 Gv, 61 £, SadS. 65; Svd. 1212; P.L.C. 201. 


` Buddhanäyaka, Buddhanätha.--Tướng của Vua Mãnäbharana [|2|. 
Ông bị Kesadhäatu Rakkha đánh bại tại Nãla. Vê sau, trong một trận 
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chiến-8 ngày tại Pillavifthi, ông đánh với quân của Vua Parakkamabähu I 
và lần nữa chông lại Adhikãrin Rakka; ông bị giết chết ©), 
(® Cy, lxx. 296; Ixxii. 171, 266, 270. Xem Cv. 77s. i. 311, n. 2. 


Buddhapakinnakhandha.—Chương I2 của Buddhavamsa. 
Buddhapitä.—Xem Buddhakula. 


1. Buddhappiya Thera.—Trưởng lão người xứ Cola nhưng theo học 
với Trưởng lão Ananda Vanaratana ở Tích Lan. Ông trụ trì tịnh xá 
Bälädicca. Ông có viết hai tài liệu: Rũpasiddhĩ và Pajjamadhu. Ông còn 
được gọi là Coliya Dĩipankara °'. 

(0P.L.C. 220 f; Svd. 1239, 1260; SadS. 65. 


.2. Buddhappiya.—Một trong các vị tỳkheo yêu cầu Buddhaghosa [1] 
việt Jãtakatthakathä ®'), : 
® Gv. 68; nhưng xem J. ¡. I, trong ây không có tên ông. 


Buddhabhelagäma.—Làng ở Tích Lan do Hoàng hậu Jettha của Vua 
Aggabodhi IV cúng dường cho Jetthãräma °). 
0 Cy, xvli. 28. 


Buddhamätä.—Xem Buddhakula. 


1. Buddhamitta Thera.--Đồng môn của Buddhaghosa [I]. Theo lời 
yêu cầu của ông Ngài Buddhaghosa [1] viết Jãtakatthakathã °. Ông còn 
được nói là có yêu cầu Ngài Buddhaghosa [1] viết Chú giải về Majjhima. 
Được biết ông cùng trú với Ngài Buddhaghosa [l] trong 
Mayirarũpapattana ©', 

®J.¡.1; Gv. 68. (® MA. 1i. 1029, 


2. Buddhamitta.--Vị tỳkheo từng yêu cầu Tôn giả Änanda viết 
Mũlatikã về Abhidhammatthakathä °'. 
0® Gv, 69, 


1. Buddharakkhita Thera.—Tỳkheo Tích Lan nổi danh về giảng giải 


Vinaya Ð, 
® Vịn, v. 3; Sp. I. 62. 
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2. Buddharakkhita Thera.—Tỳkheo Tích Lan. Lần nọ, ông cùng 30 
ngàn fỳkheo khác chăm sóc Trưởng lão Mahärohanagutta ở 
Therambatthala. Lúc thấy Vua của chim thần Thích đề huờn nhơn 
(Supanna) vụt trên không trung để xớt bắt Xà vương đang dưng cháo lên 
Trưởng lão, ông liền dùng thần thông hoá ra hòn núi để trú Trưởng lão và 
cứu Xà vương °), 

(2 Vsm. 154 £, 376. 


3. Buddharakkhita Thera.—Tỳkheo Tích Lan mà có giả thuyết nói là 
tác giả của Jinälahkãra. Ông được nói là sống lối 426 B.C. trên bờ biển 
Tây của Tích Lan và là Sư trưởng của một Tăng Đoàn ft, Một ít kinh sách 
khác ` nói ông là tác giả của Jinälankãra và Chú giải liên hệ ), 

®P.LC. 18. ® Eơ Gv, 72. 


4. Buddharakkhita Thera.—Xem Mahä Buddharakkhita. 


Buddharäja.—Phó vương thế lực ở Rohãna. Ông được nói là có tranh 
hùng với Loka, vị tướng trị vì Kãjaragäma °), 
0 Cy, lvii. 45. 


Buddhavamsa.—Phật Sử. Tập 14 của Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka 
Nikãya) ). Phật sử không được các Dighabhãnaka xếp trong Kinh Tạng, 
nhưng được các Majjhimabhãnaka công nhận ?. Tập kinh này được viết 
theo thể thơ kệ nói về sự tích 25 vị Phật, mà Đức Gotama là vị thứ 25. 
Danh tánh của mỗi vị khi còn là Bồ Tát cũng được ghi lại. Chương chót nói 
về sự phân chia xá lợi của Đức Thích Ca. Truyền thuyết nói rằng ° theo lời 
thỉnh cầu của Tôn giả Sãriputta, Đức Thế Tôn thuyết Phật sử tại 
Nigrodhäräma trong Kapilavatthu, sau khi thi triển thần thông 
Ratanacankama. Chú giải về Buddhavamsa được gọi là 
MadhuratthaviläsinT (4.v.). 

Gandhavamsa '® nói rằng Budddhavamsa được viết bởi một tác giả 
tên Kassapa. Có thể đó là một kinh khác. Kinh này có Chú giải là 
ParamatthadTpäni °). 

® DA. i. 17. (2) Tbịg, ® Bụ. ¡. 74. Bu. được P.T.S. 
xuất bản năm 1882. ®p.61. ® Gv, 60. 


Buddhavimamsaka-mänava.—Xem Uttara [9]. 


1. Buddhasaññaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật VipassT ông là một 
chư Thiên dưới thế. Lúc trái đất rung chuyền vì sự nhập Nípbàn của Đức 
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Thế Tôn, ông nhận ra uy lực của Ngài và đảnh lễ Ngài trong tâm. Vào 14 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Samita ©). Ông có thể là Trưởng 
lão Meghiya °), 

Œ® Ap. 1. 151 £ (2 ThagA. ¡. 149 f, 


2. Buddhasaññaka Thera.—Vào 94 kiếp trước ông khởi tâm hoan hỷ 
khi thây Phật Siddhattha °). 
® Ap.¡.252. 


3. Buddhasaññaka Thera.—Một ân sĩ vào thời Phật Siddhatta. Nghe 
đệ tử nói có Phật hạ thế, ông rời am thất đi tìm yết kiến. Nhưng ông lâm 
bịnh lúc chỉ cách Ngài 150 lý và mệnh chung với lòng tin nơi Ngài ?. Ông 
có thể là Trưởng lão Vitasoka ?). 

® Ap. ii. 420. (2 ThagA. ¡. 295 f, 


Buddhasiri—Tykheoo ở Mahavihara, Samantapäsadikã được 
Buddhaghosa soạn theo lời yêu câu của Tỳkheo ?), 
® Sp.1. 2. 


Buddhasiha.—Tkheo Tích Lan, học trò của Trưởng lão Buddhadatta. 
Buddhadatta [1] soạn Rũpärñũpavibhãga theo lời yêu cầu của Tỳkheo 
Có thuyết ? lại nói rằng chính Tỳkheo là tác giả, nhưng lời ghi cuối Chú 
giải viết khác. 

ØP.L.C. 212. ( SađA. 30. 


Buddhasoma.—Tỳkheo Tích Tướng Lahkãpura. Tỳkheo được bạn là 
Ananda gởi biêu Saddhammopäyana do ông viết °), 
ØP.L,C. 212. 


Buddhãä—Phu nhơn của Vương tử Bodhi trước và của Vua 
Mogøalläna sau. Bà có với Bodhi ái nữ Lokitä và với Moggallana bôn 
nam tử, Kitti (sau làm Vua Vijayabahu I), Mit(äã, Mahinda, và Rakkhita 
(@) 


® Cy, lvii. 40. 


Buddhalaikära.--Kệ Päli do Silavamsa viết theo Sumedhakathä. 
® Bode, p. 43. 


Buddhija, Buddhiya.--Thị giả của Phật Kakusandha (0, 
® Bu. xxi1. 20; J. 1. 42; D. 1. 6. 
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. Buddhippasädinï.—Chú giải về Padasãdhana do Šrï Rãhula soạn vào 
thế kỷ 15 0), 
0 P.L.C. 205. 


Buddhupaffäka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông thôi ốc tù 
vinh danh Phật Vipassĩ. Vào 24 kiếp trước ông làm vua 16 lần đưới vương 
hiệu Mahänigghosa ©). Ông có thê là Trưởng lão Vimala ®), 

(9 Ap, 1. 138 £. ® ThagA. 1. 122 £. 


Buddhũpatthäyaka Thera—Alahán Vào 13 kiếp trước ông là 
VetambarT được cha ký thác cho Phật (? Sikhï). Vào 23 kiếp trước ông làm 
vua 16 lần dưới vương hiệu Samanũpafthaka ©). 

® Ap. 1.242. 


Bubbula.—Làng ở Tích Lan được nhắc tới nhiều lần trong các chiến 
dịch của Vua Parakkamabähu I 9), 
©® Cv, lxx. 99: xem Cv. 77s. i. 295, n. 4. 


Bumñ.—Tộc danh. Làng Uttarakä thuộc tộc này. Lúc trú tại đây với 
Phật, Tỳkheo Sunakkhatta (có thời làm thị giả của Phật) hành trì theo Đạo 
sĩ loã thê Korakkhattiya ở Uttarakã ?. v./. Thulũ và Khulũ. Các nhà 
xuất bản của Sumangala Vilãsinï ?' chọn tên Khulũ. 

0D. ïñ. 6. ® DA. ii. 819. 


Burudatthali.—Bến trên sông Mahävälukagangä ©'. 
®) Cv, lxxiI. 36. 


Bulr.—Tộc danh. Tộc Bulï được chia một phần tám xá lợi Phật và tôn 
trí số xá lợi này trong tháp Allakappa ©. Xứ của họ có lẽ gần VethadTpa vì 
có sử liệu nói rằng giữa hai vì vua Bulĩ và VethadTpa có tình thâm giao mật 
thiết, 

ĐD,.ñ. 167. ® DhA. ¡. 161. 


Bñkakalla.—Làng ở Tích Lan; gần làng có Ambaväpï do Tottakuttha, 
người Damila, cúng dường lợi tức cho thiền đường Mãfambiya- 
padhãnaghara t`. 

Cv. xIvi. 20. 


Belat(ha.--Phụ thân của Sañjaya ©) (4.v.). 
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0Ð SNA. ii. 423. 


Belattha-Kaccäna.—Thương gia buôn đường. Trên đường từ 
Andhakavinda đến Rãjagaha, ông gặp Phật ngồi dưới gốc cây, đến bạch 
để được cúng dường cho chư tỳkheo tuỳ tùng một hũ (gulakumbha) đường. 
Sau khi các tỳkheo dùng xong, Phật dạy ông đồ đường dư xuống sông; nước 
sông kêu lách cách. Phật vì ông thuyết pháp, ông thành tín nghe lời Phật 
dạy ), 

0 Vịn, ¡. 224 ff. 


Belatthaputta.—Xem Sañjaya Belatfhaputta. 


Belatthasĩsa Thera.—Alahán, thầy của Tôn giả Ấnanda. Có lần ông bị 
bịnh thũng (scurvy) nên y ông đắp bị chật; chư tỳkheo phải rải nước lên y. 
Chuyện đến tai Phật, Ngài chế định giới cho phép dùng phương cách trị bịnh 
®_. Một thời, Trưởng lão sống trong rừng, dùng cơm khô rải nước độ nhựt 
thay vì đi đặt bát. Phật nghe được bèn chế định luật cắm để dành thực phâm 
lâu ngày ?. Chú giải Dhammapada ® nói rằng Belatthasisa phạm giới vì 
luật cắm đã được chế định rồi, nhưng Phật bảo Trưởng lão vô tội vì ông 
không có tham dục mà chỉ vì ông không có sự thèm lạc. 

Belatthasisa là một Bàlamôn ở Sãvatthi xuất gia thọ giáo 
Uruvela-Kassapa trước khi Phật thành đạo, và được chuyển hoá sau khi 
Uruvela-Kassapa làm đệ tử của Phật. Vào thời Phật Padumuttara ông làm 
tỳkheo. Ông từng cúng dường Phật Vessabhũ trái chanh /w/uiunga)  ). 
Ông có thể là Trưởng lão Mãtuluhgaphaladäyaka (.v.) nói trong Apadãna 
@®) 

® Vịn, ¡. 202, 295 f, (? Jbjj., 1v, 86. ® DhA. 1. 
171. ® ThagA. 1. 67 fÈ; Thag. vs. l6. 6), 
Ap. 1. 446. 


Belatthanika (Belat(hakäani) Thera.—Bàlamôn ở Sãvatthi. Sau khi 
nghe Phật thuyết pháp ông xin gia nhập Tăng Đoàn. Trong lúc thiền trong 
rừng ở Kosala, ông phóng dật và có khẩu bất tịnh. Một hôm, thấy ông đã 
thành tựu đủ duyên, Phật phóng hoà quang và xuất hiện nói kệ giáo hoá ông. 
Belatthãnika khởi tâm giao động và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật VipassT ông là một sư trưởng Bàlamôn. Trong lúc 
du hành với đệ tử, ông thấy Phật và dưng lên Ngài bảy nhánh bông. Vào 29 


kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Vipuläbhãsa °. Ông có thể là 
Trưởng lão Campakapupphiya nói trong Apadäna '?), 
0) Thag. vs. 101; ThagA. ¡. 205 £. @ Ap. 1. 167. 
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Beluva.—Làng gần Vesäli, nơi mà Phật an trú mùa mưa sau cùng của 
Ngài °. Bấy giờ Ngài lâm trọng bịnh nhưng tỉnh tấn nhiếp phục trọng bịnh, 
lưu giữ mạng hành và sống ®, Cũng tại đây Ngài nói với Thị giả Änanda 
rằng Ngài không có gì để di giáo mà chỉ khuyên chư tỳkheo nương tựa vào 
Chánh pháp, không nương tựa vào một gì khác °), 

Tôn giả Ananda đến trú tại Beluva sau khi Phật nhập diệt. Tại đây 
Tôn giả đàm luận với Gia chủ Dasama ở Af{thakanagara--xem 
Atthakanagara Sutta °®. Vì Beluva là một làng nhỏ nên lúc Phật trú trong 
làng, chư tỳkheo tuỳ tùng phải trú ở Vesäli. Beluva nằm ngoài cổng Vesäli 
'®) đưới phía Nam ®%), 

Theo Theragahä „¿Tôn giả Anuruddha nhập diệt tại 
Veluvagăma giữa dân chúng Vajjï; Veluvagăma nói đây có thể là 
Beluvagäma. 

0 Tức 10 tháng trước khi Phật nhập diệt (SA. iii, 198). Theo nhiều Chú 
giải (e.g., UdA. 322; SA. iii. 172) Phật không đi thắng từ Beluva về Vesäli 
mà trở lại Sävatthi. ® Bấy giờ Thiên chủ Sakka chăm sóc 
Phật và đội thùng phân của Ngài lúc Ngài bị kiết ly (DhA. iii. 269 £.). 

9D, ii. 98 f; S. v. 151 fF ®ÓM. 1. 349 fF; A. v. 
342 ® SA. 11. 165. ® MA. 11. 574. kố 
vs. 919. 


Beluvapanduvĩnä.—Đàn vina của Pañcasikha (4.v.). Đàn này thoạt 
tiên là của Maãra, bị tuột khỏi Mara, được Thiên chủ Sakka lượm và tặng 
cho Pañcasikha. Mãra mất đàn lúc chán nản bỏ Phật ra đi, vì sau bảy năm 
dài theo Phật (sáu năm lúc Ngài là Bồ Tát và một năm sau khi Ngài thành 
đạo) nhưng không tìm ra một khuyết điểm nào của Phật hết. Đàn rất thần 
diệu; mỗi khi được khảy lên, tiếng đàn vang trong bốn tháng ?. Đàn vi»z 
đài ba gãvuta ', có 50 ngựa (trestle) ?, và được mô tả tỉ mỉ trong 
Sumangala ViläsinT ®, 

0Ð SNA. ïi. 393.  BuA. 239, Ế ÁA, 1 72. 

® DA. ii. 699, 


Bokusala.—Làng trong xứ Rohãna, được nói nhiều trong các chiến dịch 
của Vua Parakkamabähu [ ©', 


® Cv, Jxxiv. 169. 


1. Bojjhanga Sutta.--Có bốn nghiệp: nghiệp đen quả đen; nghiệp trắng 
quả trắng; nghiệp đen trắng, quả đen trăng; nghiệp không đen không trắng, 
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quả không đen không trắng. Bảy giác chỉ (bojÿhaäga) là nghiệp không đen 
trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đên đoạn diệt °), 
® Ai. 236 £. 


2. Bojjhanga Sutta——Bảy giác chỉ (bojjhanga) là con đường đưa đến 
Vô vi (Asankhaia) 0). 
(0S, ïv, 361. 


3. Bojjhanga Sutta.—Tu tập niệm giác chỉ câu hữu với niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ ?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

®S,v.312. 


Bojjhangakathiã- Phẩm 3 của Yuganaddha Vagga của 
Pãtasambhidamagøa. 


Bojjhangakosalla Sutta.—Một đoạn trong Bojjhanga Samyutta °), 
® VịbhA. 229, 231; xem §. v. 112 f 


Bojjhanga-Säkacca Vagga.—Phâm 6: Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi, 
Tương Ưng Giác Chi 0), 
0 S, v, 102 ffF. 


Bojjhã, Bocchã.—Nữ cư sĩ. Xem Bojjhã Sutta ®, 
® A, jv. 259 và 347. 


Bojjhã Sutta.—Phật thuyết về ngày trai giới („posafha) và lợi lạc của 
ngày trai giới cho Nữ cư sĩ Bojjhäã tại Jetavana ©), 
(0) A, iv. 259 và 347. 


Bodhanä Sutta.—“Đưa đến giác ngộ, này Tỳkheo, nên được gọi là giác 
chỉ.” Đó là lời dạy của Phật °). 
Gv 83. 


Bodhähärakula, Bodhidhärakula.—Danh xưng dành cho con cháu của 
tám gia đình từng đưa nhánh Bồ Đề từ Päfaliputta đến Tích Lan ®. Các vị 
trưởng gia đình gồm có anh em Bà VedisadevI, Hậu của Vua Asoka; các vị 
được Trưởng lão Sumitta và Bodhigutta ” hướng dẫn. Các vị khác ® là 
Candagut(a, Devagutta, Dhammagutta, Suriyagutfa, Gotama, và 
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Jutindhara. Các vị trách nhiệm những lễ hội tại Anurädhapura liên quan 
đến cội Bồ Đẻ. 

® Mhv. xix. 67. ® Mbv. p. 154. 6® /bịJ, p. 
165 £ 


1. Bodhi—— 


2. Bodhi.—Một trong tắm Bàlamôn đoán tướng của Thái Tử Siddhatta 
œ) 


®J_¡. 56; trong Milinda (236) ông được gọi là Subodhi. 


3. Bodhi.—Còn được gọi là Bodhikumära; Bồ Tát sanh làm đạo sĩ khổ 
hạnh. Xem Cullabodhi Jãtaka ©). 
0 J_jv, 22 fF. 


4. Bodhi.—Còn được gọi là Mahãbodhi; Bồ Tát sanh làm đạo sĩ khổ 
hạnh. Xem Mahãbodhi Jãtaka ©). 
0 J_jv, 227 ff. 


5. Bodhi—Tỳkheo Tích Lan. Theo lời yêu cầu của ông, Vua 
Silãmeghavanna ban hành một quyết định phạt các tỳkheo thiếu kỷ luật ở 
Abhayagirivihära. Các tỳkheo này âm mưu giết chết Bodhi. Nhà vua lập 
lại trật tự bằng cách thanh lọc hàng ngũ của chư Tăng và vinh danh Bodhi 
(@) 


® Cy, xliv. 75. 


6. Bodhi.--Hậu duệ của Vua Dãthopatissa. Ông thành hôn với Thái tử 
Buddhäã (.v.) và có với bà Công nương Lokitä ©), 
® Cvy, lvii. 40. 


_ T1 Bodhi.--Lankãdhinätha Bodhi. Tướng của Vua Mãnäbharana [2]. 
Ông bị giết ngoài chiên trường ?), 

® Cy. lxx. 294, 309. 

Bodhi Vagga.—Phẩm 1 của Udãna. 

Bodhi Sutta.—Tu tập bảy giác chị, vị tỳkheo sẽ được lớn mạnh, không 


bị suy giảm (aparihaniya dhamma) ©), 
® A,1v. 23. 
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Bodhiãväfa.—Làng trong xứ Rohãna được nói nhiều trong các chiến 
dịch của Vua Parakkamabähu I 9), 
® Cv. Ixxiv. 97, 146. 


Bodhiupatthäyaka Thera.—Alahán. Vào 1§ kiếp trước ông là Muraja 
sanh ở Rammavati, từng đảnh lễ cội Bồ Đề. Vào 15 kiếp trước ông làm 
vua dưới vương hiệu Damatha °), 

( Ap, 1. 174. 


Bodhigämavara.—Tên của một làng và cũng là của một châu quận 
trong Dakkhinadesa ở Tích Lan, được nói nhiều trong các chiến dịch của 
Vua Parakkamabähu [ °®', 

(® Cy, Ixvi. 78, lxix. 9; lIxx. 88; xem thêm Cv. 77s. 1. 259, n. 1. 


Bodhigutta.—Bào huynh của Hoàng hậu VedisadevI (của Vua Asoka). 
Ông cùng Trưởng lão Sumitta được Vua Asoka cử hướng dẫn phái đoàn 
đưa nhánh Bồ Đề qua Tích Lan. Sau khi công tác viên mãn, ông được nhà 
vua Tích Lan đưa về Morapäsãda và phong tước Lahkãjayamahälekhala 
(q.v.) trong một lễ hội trọng thể. Ông được cấp một dinh thự gần cội Bồ Đề. 
Về sau ông thành hôn với em của Bodhiguttã và có hai con, Mahinda và 
Vidhurinda °°. 

0Ð Mbv. 154 £, 163 £, 169. 


Bodhiguttä.—Tykheo ni ở Hatthä]hakäräma trong Anurädhapura, 
bạn của Trưởng lão ni Sanghamittä. Bà thuộc tộc Moriya và là chị của 
Sunandä, phu nhơn của Bodhigutta °°. 

0® Mbv. 169. 


Bodhighariya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có xây một 
sảnh đường gần cội Bồ Đề của Phật Siddhattha. Vào 65 kiếp trước ông 
làm vua tại Kãsila, thành phố dài 10 lý rộng 8 lý do Thiên tử Vissakamma 
xây dựng cho ông. Cung điện ông mang tên Mangala ©), 

® Ap. ïi. 401. 


Bodhitalayama—Làng trên đường từ Gangäsiripura tới 
Samantakũfa; Vua Devappati có xây cây cầu trên đường qua làng này °), 
0Ð Cy, lxxxvi. 21. 


Bodhitissa—Thủ trưởng có thể là của Malaya. Ông kiến tạo 
Bodhitissavihãra ©). 
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® Cy, xIvi. 30. 
Bodhitissa-vihära.—Xem Bodhitissa. 


Bodhimanda.—Điểm dưới cội Bồ Đề nơi Phật thành đạo và tọa thiền 
trong bảy ngày sau khi giác ngộ ?. Tại điểm này có tịnh xá mang tên 
Bodhimanda-vihãära. Từ tịnh xá này Trưởng lão Cittagutta hướng dẫn 30 
ngàn tỳkheo đến tham dự lễ đặt viễn đá đầu tiên xây dựng Mahã Thũpa ®). 
Buddhaghosa sanh gần đó ®), và tại đây Silãkãla gia nhập Tăng Đoàn ® 
Xem thêm s.v. Bodhirukkha. 

(® Vịn. ¡. 1; nhưng theo DhA. ¡. 71, Ngài trú lại đó bảy tuần. 

 Mhv. xxix. 4l. 3) Cự, xxxvii. 215. loi 
lhid, xxx1x. 47. 


Bodhimanda-vihãra.—Xem Bodhimanda. 


Bodhimätu-Mahätissa Thera.— Trưởng lão du hành trên hư không đến 
chia phần cơm của Vua Dutthagãmanï (.v.) cúng dường; được biết đây là 
bửa cơm duy nhứt nhà vua có được lúc bôn tâu khỏi Culahganiyapifthi ®'. 
Có thuyết nói Trưởng lão là Kutumbiyaputta-Tissa (4.v.). 

0) AA. 1.366. 


Bodhuräjakumära Sutta.—Gh! lại lúc Phật viếng thăm và thảo luận 
với Vương tử Bodhi ?. Ngài bác bỏ quan điểm của Vương tử rằng lạc có 
được là nhờ khổ và dạy rằng vị tỳkheo muốn tu chứng phải tin Phật, đầy đủ 
sức khoẻ, trung thực không gian trá, từ bỏ bất thiện và tu tập thiện pháp, và 
có trí tuệ về sự sanh diệt của các pháp t'. 

®OM. 1.91 


Bodhirukkha.—Tên chung chỉ cội cây nơi Phật nhập đại định và đắc 
đạo ?, Đối với mỗi vị Phật, mỗi cây một loại khác : zsvz/hz (Gotama và 
Kondañña), sa, keo hay xiêm gai (Dipankara), øãgø, mù u (Mangala, 
Sumana, Revata, và Sobhita), 4/7/„naz (AnomadassI), zzhasona (Paduma 
và Narada), szizda (Padumuttara), øzba (Sumedha), tre (Sujãta), 
kakudha, bàng (Piyadassl), campaka, cầy (Atthadassl), bimbajalä 
(DhammadassT), kz/kãra (Siddhattha), øsưna (Tỉssa), ãmanda (Phussa), 
pãtalïr (Vipassì), pundarika, sen trắng (SikhT), s/a, long thọ (Vessabhñ), 
sirisa, keo hay xiêm gai (Kakusandha), đmbara, sung (Konägamma), 
và đa (Kassapa) ”'.. Địa điểm của các cội cây Bồ Đề đều giống nhau đối với 
chư Phật ®) và là cái rún của địa cầu ® (pu/huvinabihi). Không chốn nào 
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khác đủ sức chịu đựng sức mạnh của Thế Tôn nếu Ngài ngồi nơi đó để 
chứng đắc quả vị ®. Lúc không có cội Bồ Đề, Bodimanda (khuôn viên đất 
chung quanh cây Bồ Đề) rộng một #zz7sz không có cây cỏ mọc, được trải 
cát trơn láng như một cái dĩa bạc, nhưng chung quanh đó dây leo cỏ dại mọc 
um tùm. Không ai, kế cả Thiên chủ Sakka có thể du hành trên không trung 
ngang qua khuôn viên này !9), 

Vào cuối kếpba, lúc tận thế, Bodimanda là điểm bị tan biến sau 
cùng. Vào thời kỳ địa cầu xuất hiện, Bodhimanda là điểm được hình thành 
trước tiên. Trong một kiếpba, nếu có vị Phật hiện khởi, một bông Sen sẽ nở 
trên Bodhimanda, nếu có thêm Phật sẽ có thêm bông sen nở, số bông tuỳ 
theo số Phật ra đời (DA. ii. 412). 

Ngày Thái tử Gotama chào đời, có cây Bồ Đề mọc lên ”, Sau khi 
thành đạo, Ngài đến đứng nhìn cây Bồ Đề không nháy mắt trọn bảy ngày 
đêm để tỏ lòng biết ơn. Chỗ Ngài đứng về sau có xây Animisalocana- 
cefiya (q. y.), tịnh xá duy nhứt được sử dụng lúc Ngài tại thế. Phật còn cho 
phép lấy hột của cây Đại Bồ Đề ở Gayä trồng trước công Jetavana đề Phật 
tử chiêm bái. Bấy giờ Tôn giả Moggalläna vớt được một trái vừa rụng từ 
cội Đại Bồ Đề ở Gayã (trái rớt chưa đụng đất), đưa về trồng trong chậu vàng 
của Trưởng giả Anäthapindika. Buổi lễ trồng cây Bồ Đề này được Tôn giả 
Änanda tô chức rất trọng thê, nên sau này cây Bồ Đề được gọi là Ẩnanda- 
Bodhi ®). Ngay sau khi gieo, hột Bồ Đề nầy mầm mọc lên cây Bồ Đề cao 
50 cubit. Änanda-Bodhi được Phật thánh hoá bằng cách đến nhập định một 
đêm dưới gốc cây. 

Theo Biên niên sử Tích Lan °), tất cả các cây Bồ Đề của chư Phật 
hiện khởi trong kiếpba này được trồng ở Tích Lan, ngay tại địa điểm cây Bồ 
Đề đang sống hiện nay trong Anurãdhapura. Tất cả đều do chư Tỳkheo nỉ 
thỉnh đến: Tỳkheo ni Rueãnandãä thỉnh Bồ Đề của Phật Kakusandha, 
Tỳkheo ni Kantakãnandä (hay Kanakadattã) thỉnh Bồ Đề của Phật 
Konagamana, và Tỳkheo ni Sudhammä thỉnh Bồ Đề của Phật Kassapa. 
Vua Asoka rất tỉnh tấn trong việc đảnh lễ Bồ Đề nên cho tô chức lễ hội lớn 
mỗi năm vào tháng Kattika ©°® , khiến Hoàng hậu Tissarakkhã hờn ghen và 
cho giết chết cây bằng gai mànlu 1, nhưng cây vẫn mọc lại, và về sau có 
một tịnh xá lớn được kiến tạo tại đây nối liền với Bodhimanda. Được biết 
trong lễ đặt viễn đá đầu tiên xây dựng Mahã Thũpa có tới 30 ngàn tỳkheo 
dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Cittagutta đi từ tịnh xá này đến tham dự 
q2) 

Vua Kittisirimegha của Tích Lan, đồng thời với Samadragupta, 
được phép của Samudragupta để kiến tạo tự viện Sanghãrama gân 
Mahäbodhi-vihära, hầu chư tỳkheo Tích Lan đến đảnh lễ cội Bồ Đề có nơi 
an trú. Ngài Huyền Trang #* có mô tả tự viện này. Có thê tại đây Ngài 
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Buddhaghosa gặp Trưởng lão Revata và được Trưởng lão mời sang Tích 
Lan. 

Vào năm thứ 12 của triều đại Asoka, nhánh mặt của cây Bồ Đề 
được Tỳkheo ni Sanghamittä thỉnh về Anurädhapura và được Vua 
Devänãmpiyatissa đặt tại Mahãmeghavana. Được biết lúc Phật sắp nhập 
diệt, Ngài có quyết định năm điều mà một trong các điều ấy là nhánh Bồ Đề 
thỉnh sang Tích Lan tự tách khỏi cây mẹ “®. Từ Gayäã, nhánh Bồ Đề được 
đưa đến Pãfaliputa, TamalitfI, rồi xuống tàu qua Jambukola, dừng lại tại 
Tivakka, và sau cùng đến Anurädhapura. Nhánh Bồ Đề được Vua 
Devänãmpiyatissa hạ thổ với sự trợ giúp của các Quý tộc ở Kãjaragãma, 
Candanagäma và Tivakka. 

Nhánh Bồ Đề ra trái và từ tám hột của trái này nảy sanh tám cây 
con được thỉnh trồng tại tám nơi sau đây: hải cảng Jambukola trên miền Bắc 
Tích Lan, làng Tivakka, tịnh xá Thũrärämä gân Anuräadhapura, tịnh xá 
Issarasamanäräma trong Anuräadhapura, sân của tịnh xá Pathamacefiya, 
tịnh xá Cetiyagiri, làng Kãjaragăma dưới miền Nam Tích Lan, và 
Candanagäma ở Rohãna ?®. Còn có thêm 32 cây nữa sanh từ bốn trái khác 
được trồng đó đây trong xứ dảo, cách nhau một yojana. Nhiều lễ hội được 
tổ chức để vinh danh các cây Bồ Đề này do các Bodhãhärakula trách 
nhiệm dưới sự giám sát của một hội đồng gôm tám cận thần của Vua Asoka, 
mà Bodhigutta và Sumitta là hai vị từng đưa nhánh Bồ Đề mẹ sang Tích 
Lan trước đây 9S, 

Về sau Vua Dhãtusena cho xây một Bodhighara (ghara=điện) trên 
cây Bồ Đề “”, Vua Silãkãla đến điện Bodhighara lễ bái cúng dường hằng 
ngày ®, Vua Kittisirimegha cho lợp Bodhighara bằng mái thiếc “°. Vua 
Mahänäga mạ vàng mái Bodhighara, cho đào mương chung quanh sân và 
tôn trí ảnh tượng trong chánh điện 2°, Vua Aggabodhi I cho xây một thềm 
đá quanh cây Bô Đề và một hầm chứa dầu đề thắp đèn trong các ngày lễ hội 
#Đ, Vua Aggabodhi II cho đào giếng nước để Phật tử hành hương sử dụng 
2, Vụa Moggalläna III có tổ chức một đại lễ vinh danh cây Bồ Đề ®, 
Vua Aggabodhi IV trùng tu Bodhighara ?°. Vua Mahinda II thiết lập lễ 
hội cúng dường thường xuyên 2°. Vua Udaya III cúng đường một làng gần 
Anurãdhapura để chỉ tiêu cho cây Bồ Đề #9, 


0) DA. ii. 416. ® Xem passin; chỉ tiết trong BuA. 247 có khác 
biệt. 3) BuA. 247. ® Ty, 233. lÓ 
Thid., 229. 6 J ïv. 232 £ ® DA. ii. 425; BuA. 
248. ® J_ïv, 228 fF. ® E.ơ., Mhv. xv. ú9 
lhid., xvI. 17. ŒĐ Thị. xx, 4 Ÿ. d? Mhv. xxix. 41. 

03 Real: Records oƒthe Western Word, 133 ft. 049 
Mhv. xvii. 46 f. Œ3 7p¡đ., xix. 60 ff; chỉ tiết về việc thỉnh Bồ Đẻ, 
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xem Mbv. 144 fF 09 Xem danh tánh của các vị khác trong /bi#, 

165 £ d? Cy, 7rs. 1. 32, n. 6; Cv. xÌi. 29. d® /bịđ., 65. 
0 Tbịđj., 94, @Ð 7b, x]ii. 19. Nói 

Thid., 66. #3 Cụ, x]iv, 45. Œ® r3, xivii. 70. 
G3 /bị4., 124. @® /bï4., liii. 10. 


Bodhivandaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông thấy và đến 
đảnh lễ cội Bồ Đề của Phật Vipassĩ 0©). 
® Ap. ¡. 290. 


Bodhivamsa.—Xem Mahãbodhivamsa. 


Bodhiväla.—Làng trong xứ Rohäãpa, thường được nói đến trong các 
chiên dịch của Vua Kitti (Vijayabãhu ID) ©'. 
® Cv, lv. 54. 


Bodhisatta.--Bồ Tát. Danh hiệu chung dành cho các hành giả phát 
nguyện làm bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ?. Danh hiệu này có thể chỉ cả 
chư Phật Toàn Giác Phật Độc Giác lẫn Đệ tử của Phật 
(Buddhapacekabuddhabuddhasavaka), nhưng thông thường chỉ áp dụng cho 
chúng sanh phát nguyện thành Phật. Thoạt tiên, danh hiệu Bồ Tát được 
dùng để nói đến kiếp sống sau cùng của một vị Phật, như thấy trong câu 
“những ngày trước khi giác ngộ, lúc Ta còn là một Bồ Tát” 2, Nhưng trong 
Kathävatthu ®, các tiền kiếp của Phật Gotama và nhiều vị Thánh khác đã có 
hàm chứa danh hiệu Bồ Tát rồi. 

Sự nghiệp của một vị Bồ Tát bắt đầu bằng lời phát nguyện trước 
một vị Phật (abhimharakarana hay milapanidhana) mình muôn thành Phật 
để độ chúng sanh. Kinh điển sau này viết rằng trước abhinrhãra, Hành giả 
phải hành trì manopamidh¡ lúc nguyện trong tâm (không nói ra lời) mình 
muốn thành Phật. 

Đề abhin?hãra có hiệu lực, Hành giả phải tròn đủ tám pháp sau: là 
người (chớ không phải trời hay thú); nam nhơn; có đủ duyên lành để đắc 
quả Alahán trong kiếp ấy; là người xuất gia; phát nguyện trước vị Phật tổ; 
phải đầy đủ những pháp của bậc cao nhơn là có ngũ thông và bát thiền; sẵn 
sàng bố thí, kể cả tánh mạng mình; ý nguyện phải đầy đủ và không thối 
chuyển. Trong trường hợp của Bồ Tát Gotama, Ngài phát nguyện tại 
Amaraväti trước Phật tổ thọ ký Dipankara; bấy giờ Ngài có danh hiệu là 
Sumedha (4.v.). Phật tổ thọ ký nhìn về tương lai và, nêu thấy duyên đã 
tròn đủ, cho Hành giả thọ ký và tiên tri Hành giả sẽ đắc quả Phật sau bao 
nhiêu bế trong tương lai. Lời tiên tri này, gọi là vyãkarana, sẽ được chư 
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Phật mà Bồ Tát gặp trên đường dài tu tập lập lại y chỉ (tức tiên tri còn bao 
nhiêu kiếp nữa vị Bồ Tát ấy sẽ thành Phật). Sau khi được thọ ký, Hành giả 
phải trì Thập độ balamật (Døsaparami): bô thí balamật (danapärämi), trì 
giới balamật (si/ãpãrami), xuất gia balamật (nekkhammapäram), trí tuệ 
balamật (paññapärami), tỉnh tắn balamật (viriyapäramï), nhần nhục balamật 
(khantiparamï), chơn chánh balamật (saccaparam?), nguyện vọng balamật 
(adithanaparam), bác ái balamật (mefãparami), và xả balamật 
(upekhäparami) ©. Hành giả còn phải hành bốn Pháp căn bản 
(Buddhabhimi) của chư Bồ Tát đã được thọ ký: siêng năng dõng mãnh 
trong việc làm điều thiện (wssđha); có trí tuệ phân biệt thiện ác („uznagga); 
có chí quả quyết và cứng rắn (zva/thãna); và có hạnh bỉ đối với mọi chúng 
sanh (/acariyä). Tiếp theo Ngài tu tập sáu Khuynh hướng của chư Bồ Tát 
(4jj/hãsaya): có khuynh hướng muốn xuất gia (nekkhammajjhäsaya); có 
khuynh hướng ở nơi thanh vắng (paviekajjhäsaya); có khuynh hướng 
không tham (4/obhajjhasaya); có khuynh hướng không sân (adosajjhasaya); 

có khuynh hướng không sĩ (amohajjhasaya); và có khuynh hướng muôn giải 
thoát khỏi ái dục, phiền não và sự khổ não của thế tục (øissaranajjhãsaya) 
(6) 

Vị Bồ Tát thọ ký được miễn nhiễm đối với mười tám bất hạnh hay 
điều rủi ro (atfharasa abhabbaffhanami). Ngài không bao giờ sanh ra bị 
mù, câm điếc, mất trí, uỷ mị (slobbery, ejzmñga), tật nguyền, giữa người 
man dã (milakkhesu), hay từ bà mẹ man dã hoặc dị giáo. Ngài không bao 
giờ đổi giới tính, phạm năm ãnawarikakamma, bị bịnh phong cùi. Nếu tái 
sanh làm thú, Ngài không bao giờ làm thú thấp hơn con chim cút và cao hơn 
con voi. Ngài không bao giờ tái sanh trong cõi ngạ quỷ hay cõi của các 
Kälakañjaka, trong địa ngục Atỳ (47c?) hay các địa ngục lokantaraka, 
trong cõi Ác ma (Ä⁄ãra), trong cõi trời vô tưởng (asaññibhava), giữa chúng 
Tịnh cư thiên (Sđdhãvasa), trong vô sắc giới (Arữpa-worlds), hay trong 
một vũ trụ (Cakkavaja) khác °'. 

Ngoài 30 balamật nói trên, tất cả chư Bồ Tát đều lập công đức bằng 
năm hy sanh đặc biệt (mahäãpariccägä) là bỗ thí vợ, con, vương quốc, sanh 
mạng, và tay chơn !®, phải hành trì tròn đủ ba hạnh (cariy8) ñãtatthacariyä, 
lokatthacariya và Bu020(afidbarii' và trì bảy mahaãdãna (như Đại vương 
Vessantara đã hành trì khiến địa cầu rung chuyền) ). 

Tuy theo thời kỳ hành trì Thập độ, chư Bồ Tát được chia làm ba 
bậc như sau: chư Bồtát thuộc về huệ lực tức có nhiều trí tuệ (Pannadhika 
Bodhisaiia) phải tu trong 4 atăngkỳ và 100 ngàn kiếpba (hay đại kiếp quả 
địa cầu); chư Bồtát thuộc về tín lực tức có nhiều đức tin (Saddhadhika 
Bodisafia) phải tu trong 8 atăngkỳ và 100 ngàn kiếpba; và chư Bồïát thuộc 
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về tấn lực tức có nhiều tỉnh tấn (Viiyadhika Bodhisata), phải tu trong 16 
atăngkỳ và 100 ngàn kiếpba 9, 

Trong đời áp chót, tất cả chư Bồ Tát đều sanh về cõi Tusita °” nơi 
có tuổi thọ 57 crore và 6 triệu năm. Tuy nhiên hầu hết chư vị không sống 
hết số tuổi này mà rời cõi Tusita giáng. trần trước khi tuổi thọ mãn ®°), 

Lúc có vị Bồ Tát sắp giáng trần, mười ngàn thế giới được báo hiệu. 
Chư Thiên tụ hội trên cõi Tusita đề thỉnh cầu vị Bồ Tát ây xuống làm người 
để thành Phật. Ngài bèn quán xét Năm điều thiết yếu 
(Pañcamahavilokanani) là thời kỳ, châu, xứ, dòng dõi, và mẹ có hội đủ 
không trước khi đi nhập mẫu thai. Ngài không bao giờ tái sanh trong cõi 
người có tuổi thọ trên một trăm ngàn năm hay dưới một trăm năm (vì chúng 
sanh trong các cõi nầy hoặc sống quá lâu hoặc không đủ lâu nên không biết 
cái khổ già chết là gì). Ngài chỉ sanh trong một Majjhimadesa ở 
JambudTpa, và trong một gia đình Sátđếly hay Bàlamôn. Mẹ Ngài phải là 
người từng hành trì balamật (pãram?) trong một trăm ngàn kiếpba, giữ giới 
và không sống quá mười tháng bảy ngày sau khi sanh Bồ Tát. 

Sau khi hội đủ Năm điều thiết yếu nói trên, vị Bồ Tát cùng đi với 
chư Thiên lên vườn Nandanavana trên cõi Tusita. Tại đây, Ngài tuyên bố 
giáng trần rồi biến mất trong lúc mọi chư Thiên vui chơi. 

Trước ngày vị Bồ Tát nhập mẫu thai, mẹ Ngài tham dự lễ hội 
Asälha, phát nguyện giữ giới, không khởi dục tâm đối với nam nhơn. Ngày 
Ngài nhập mẫu thai, mẹ Ngài lui vô an nghỉ trong khuê phòng. Trong lúc bà 
an giác, bốn vị Thiên vương nâng đưa giường bà đến Hy Mã Lạp Sơn, tắm 
bà trong hồ Anoftatta, đắp bà Thiên y, thoa bà hương liệu, và trang điểm bà 
với bông hoa từ trên cõi Trời. Xong, chư vị đưa bà đến cung điện vàng trên 
đĩnh núi bạc gần đó và đặt bà nằm đầu quay hướng Đông. Giáng thế như 
một bạch tượng, Bồ Tát vô phòng đi nhiễu ba vòng, lấy vòi vỗ hông mặt của 
mẹ, rồi chui vô bụng mẹ. Địa cầu rung chuyên và mười ngàn thế giới được 
chiếu sáng. Tức thời bốn Đại Thiên vương hộ trì cho cả mẹ lẫn con. Suốt 
thời kỳ thai nghén (mười tháng tròn), thai mẫu không bị đau ốm và nhìn 
thấy được con mình nằm trong thế kết già trong bụng mẹ #®, Sau mười 
tháng cưu mang, thai mẫu hạ sanh Bồ Tát trong thế đứng và trong một vườn 
cây (không bao giờ trong cung). Các Bảlamôn Suddhavasa thanh tịnh 
(không có dục tâm) đón Bồ Tát trong một lưới vàng ròng, rồi bốn Thiên 
vương đắp Ngài tắm da trừu và trình Ngài với thân mẫu Ngài. Dầu không bị 
ô nhiễm (như các trẻ vừa lọt lòng khác), Bồ Tát vẫn được hai vòi nước nóng 
và lạnh từ trên Trời xối tắm. Xong, Bồ Tát đứng lên vững vàng trên hai 
chơn, nhình quanh, bước đi bảy bước về hướng Bắc và tuyên bố: “Ta là bậc 
tối thượng ở trên đời! Ta là bậc tối tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên 
đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa." 4%, 
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Bảy ngày sau khi Bồ Tát ra đời, mẹ Ngài mãn phân; bà chết đề không còn 
sanh con nữa. Theo Chú giải “®, lúc sanh ra Bộ Tát, thai mẫu có tuổi giữa 
50 và 60 (majjhimarayassa pana dre kotthasa atikkamma tatiyekotthase). 

Lúc Bồ Tát chào đời có nhiều phép lạ xảy ra “9. Các Bàlamôn 
đoán tướng thấy Ngài có 32 tướng hảo của bậc Đại nhơn (Ä⁄ahãpuzrisa) 0? 
tiên tri rằng Ngài sẽ làm Chuyển luân Vương (Cakkavari) hay bậc Chánh 
Đăng Giác (8udddha). Cha Ngài muốn Ngài trở thành Chuyên Luân Vương 
hơn là Phật nên dưỡng nuôi Ngài trong cung vàng điện ngọc và không cho 
Ngài thấy cành khổ của thế gian. Nhưng căn cơ của vị Bồ Tát giúp Ngài đủ 
duyên đề thấy các sự già, bệnh, chết, và giải thoát bằng hạnh của một Samôn 
0%, Thôi thúc bởi mong cầu biết được nguyên nhơn của khổ đau, Bồ Tát 
xuất thế ly gia sau khi có con trai. Phương tiện ra đi thay đổi tuỳ theo mỗi 
vị: vol (Dipankara, Sumana, Sumedha, Phussa, SIkI, và Konaägamana), xe 
(Kondañña, Revata, Paduma, Piyadassi, và Kakusandha), ngựa (Mangala, 
Sujata, Atthadassl, Tissa, và Gotama), kiệu (Anomadassi, Sidhattha và 
Vessabhũ), bộ hành (Nãrada), trong cung điện của đời sống cư sĩ sau cùng 
(Sobhita, DhammadassI và Kassapa). 

Xuất thế, Bồ Tát hành trì khổ hạnh; thời kỳ này dài ngắn tuỳ theo 
mỗi vị: mười tháng (Dipaikara, Kondañña, Sumana, Anomadassĩ, Sujãta, 
Siddhattha, và Kakusandha), tám tháng (Mangala, Sumedha, Tissa, và 
Sikh), bảy tháng (Revata), sáu tháng (Piyadassi, Phussa, Vesabhũ, và 
Konägamana), bốn tháng (Sobhita), hai tuần (Paduma, Atthadassĩ và 
VipassT), một tuần (Narada, Padumuttara, Dhammadassl, và Kassapa), và 
sáu năm (Gotama) °), 

Trong ngày trước khi thành đạo, Bồ Tát được một nữ nhơn dưng 
cháo sữa (payasđ) và một nam nhơn (thường là một du sĩ (4/ni#a) dưng cỏ 
kusa trải dưới gôc Bò Đề 9 làm bồ đoàn. Kích thước của bồ đoàn tuỳ theo 
mỗi vị: dài 53 gang tay (Dipaikara, Revata, Piyadassi, Atthadassl, 
Dhammadassl, và Vipassl), dài 57 gang tay (Kondañña, Mangala, Narada, 
và Sumedha) 60 (Sumana), 38 (Sobhia, Anomadassl, Paduma, 
Padumuttara, và Phussa), 32 (Sujata), 26 (Kakusandha), 20 (Konägamana), 
15 (Kassapa), và 14 (Gotama) ”°. Trước khi chứng ngộ, Bồ Tát năm mộng 
thấy năm điềm chiêm bao lớn: thế giới là giường và Hy Mã Lạp Sơn là gôi 
của Ngài, tay trái Ngài đặt trên biển Đông, tay mặt trên biển Tây và chơn 
trên biển Nam; một cây lau /rja(&usa) mọc từ rún Ngài lên tới trời xanh; 
sâu trắng có đầu đen bò ra từ chơn Ngài phủ tới đầu gối; bốn con chim có 
màu sắc khác nhau bay đến từ bốn phương, đáp xuống chơn Ngài và đổi sắc 
lông thành trắng; Ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân nhưng 
không bị ô uê vì phân !2?, 
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Hôm sau, Bồ Tát toạ trong thế kiết già, mặt hướng về phía Đông 
và phát nguyện không đứng lên nếu không chứng ngộ, Chư Thiên toàn thế 
giới tụ họp để vinh danh Ngài, nhưng Mãra (4.v.) cũng đến với đoàn quân 
hùng hậu trông dễ sợ, khiến chư Thiên phải lánh mặt. Mara và Bồ Tát tranh 
nhau mãnh liệt trọn cả ngày. Bồ Tát dựa vào pháp balamật và được Địa 
nương (Goddess of the Earth) làm chứng cho lòng quảng đại của Ngài trong 
các kiếp trước, nên chiến thắng Mãra; Mãra và quân tướng biến mất tại chỗ 
lúc màn đêm buông xuống. Bấy giờ chư Thiên hát bài ca tụng chiến thắng 
của Bồ Tát và Bồ Tát được yên tỉnh nhập định. Canh một, Ngài ngộ túc 
mạng thông nhớ lại các tiền kiếp mình. Canh hai, Ngài chứng tha tâm thông 
rõ biết tâm của vạn loại. Canh ba, Ngài đắc lậu tận thông thấu triệt chuỗi 
nhơn quả (Paticcasamuppada) theo chiều xuôi như chiều TgƯỢc. Địa cầu 
rung chuyền mười hai lần. Ngài đạt tri kiến tối thượng và hiển nhiên thành 
Phật lúc bình minh vừa ló dạng. Chư Thiên tán thán và thế gian tưng bừng 
trong ánh sáng do Ngài mang lại t3), 

Nói trên là câu chuyện được kê trong kinh điển liên quan đến chư 
vị Bồ Tát thành Phật. Riêng đối với Bồ Tát thành Phật Gotama, có thêm 
một số chỉ tiết mà Buddhavamsa (Phật sử) và Jatakatthakathã có mô tả tỉ mỉ. 
Ngài được thọ ký lần đầu tiên bởi Phật Dĩpañkara lúc làm Đại sĩ khổ hạnh 
Sumedha, tiếp theo bởi Phật Kondañña lúc làm Chuyển luân vương, bởi 
Phật Mangala lúc làm Bảlamôn Surici, bởi Phật Sumana lúc làm Xà vương 
Atula, bởi Phật Revata lúc làm Bàlamôn Atideva, bởi Phật Sobhita lúc làm 
Bàlamôn Ajita, bởi Phật AnomadassT lúc làm Chúa dạxoa, bởi Phật Paduma 
lúc làm sư tử, bởi Phật Nãrada lúc làm ân sĩ (/s?), bởi Phật Padumuttara lúc 
làm Maharaffhiya (Hội trưởng) của Jatila, bởi Phật Sumedha lúc làm Thanh 
niên Uttara, bởi Phật Sujãta lúc làm Chuyên luân vương, bởi Phật Piyadassĩ 
lúc làm Thanh niên Kassapa, bởi Phật AtthadassI lúc làm đạo sĩ khổ hạnh 
Susĩma, bởi Phật DhammadassT lúc làm Sakka, bởi Phật Siddhattha lúc làm 
ấn sĩ Mangala, bởi Phật Tissa lúc làm Sujäta, bởi Phật Phussa lúc làm Vua 
VijitävT, bởi Phật VipassI lúc làm Xà vương Atula, bởi Phật SikhT lúc làm 
Vua Arindama, bởi Phật Vessabhũ lúc làm Vua Sudassana, bởi Phật 
Kakusandha lúc làm Vua Khema, bởi Phật Konagamana lúc làm Vua 
Pabbata, và bởi Phật Kassapa lúc làm Thanh niên Jotipäla. 

Jãtakatthakathã cũng có đề cặp đến các tiền kiếp khác của Bồ Tát— 
cg., như AkitIi, Ajjuna, Atthisena, Anitthigandha, Ayoghara, Araka, 
Arindama, Alinacita, Alinasatu, Asadisa Adãsamukka, Udaya, 
Udayabhadda, Katthavahana, KanhadIipayana, Kanhapandrta, Kaplla, 
Kappa, Kassapa, Karandiya, Kalihgabharadvaja, Kunala, Kundakumara, 
Kuddalaka, Kusa, Komayaputta, Khadrravanmya, Guttla, Ghata, Canda, 
Candakumara, Campeyya, Cittapandita, Cullaka-setthi, Culladhanugsaha, 
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Chaddanta, Chalahgakumara, Janasandha, Junha, Jotipala (=Sarabhanga), 
Takkapandita, Takkariya, TirTtavaccha, Temiya, (=Mũgapakkha), Dighãvu, 
Duyyodhana, DhanañJaya, Dhamma, DhammaddhajJa, Dhammapäla (thái tử 
và Bàlamôn), Narada, Nigrodha, Nimi, Pañcalacanda, Pañcavudha, Pandita, 
Padumakumãra, Baka, Bodhikumãra, Brahmadatta (trong nhiều tiền kiếp), 
Bhaddasala  Bharata Bhallatiya, Bhiridata,  BhoJanasuddhika, 
Makkhadeva, Magha, Mandhata, Mahakañcana, Mahajanaka, Mahadhana, 
Mahabodhn (CEBodh), Mahasilava Mahäasudassana Mahimsäsa, 
Mahosadha, Mãfanga, Mũgapakkha (ETemiya), Yuvañjaya, Rakkhita, 
Rãama, Lomasakassapa, Vacchanakkha, Vidhura, Visayha, Vessantara, 
Sankicca, Sankha, Santutisa, Sambhava, Sarabhanga, Sadhima, Sirl, 
SucIparivära, Sujata, Sutana, Sutasoma, Supparaka, Suvannasama, Susima, 
Senaka, Seruva, Sona, Soma, Somadatta, Somanassa, Hatthipala, và Hãrtta. 
Trong các tiền kiếp, Bồ Tát tái sanh với nhiều vai trò khác nhau 
như được kể trong các kinh Bồn sanh (Jãtaka). Ngài từng làm: người làm 
trò biểu diễn (Dubbaca); Zjiaka (Lomahamsa); ẩn sĩ (trong nhiều kiếp); thợ 
cạo (Ilisa); trưởng đoàn thương hồ (Kimpakka và Mahaväanija); thợ mộc 
(SamuddavänmJa); tế sư (trong nhiều kiếp); người thổi ốc tủ và 
(Sankhadhamana); cố vấn của vua (councillor) (Kacchapa [Kachapa, theo 
HT. Thích Minh Châu, 1999], Kalãyamufthi, Kukku, Giridanta, Dhũmakäri, 
Pabbatipatthara, Padañjali, Putabhatta, Valodaka); đại thần của vua (Bahay! 
[Bahiya, theo HT. Thích Minh Châu, 1999], Sãlittaka, etc); người đánh xúc 
xắc (Litta); người đánh trống (Bherivãda); quản tượng ( Sahgãmävacara); 
nông dân (Kañcanakhandha, Kummãsapinda, Sihacamma, 
Suvannakakkata); thợ rừng (Khurappa); người giữ vườn (Kuddälaka); thợ 
bạc (Kunäla); thợ săn bằng chim ưng (Seriva); người buôn ngựa 
(Kundakakucchisindhava); gia chủ (GahapatI, Jagara, Kundaka, Sutana, và 
Hãrita); thẩm phán (Kũtavãnjja, Rathalatthi); vua (trong nhiều kiếp, e.g., 
Arindama, Ädasamukha, etc.); người đi biển (Supparaka); thương buôn 
(trong nhiều kiếp, e.g., Pandita. etc.); quan cận thần (trong nhiều kiếp, e.g., 
Senaka, Vidhura, etc.); nhạc công (Guttila); y sĩ (Kama và Visavanta); thợ 
gốm (Kacchapa, Kumbhakãra); trộm 2® (Kapavera, Satapatta); thợ rèn 
(Sici); địa chủ (e.g., Nanda); thợ đèo đá (Babbu); giáo sư (trong nhiều kiếp, 
eeg., Anabhirat, Durãjãna, Losaka); chủ ngân khố (esg. như Cullaka, 
Visayha, Sankha, và SŠuciparivãra); người làm xiệc nhào lộn 
(Ucchitthabhatta), và người định giá (Tandulanäli). Ngài từng tái sanh trong 
giai cấp thấp hèn (czngaia) (Citta-Sambhuta và Mãtang8); làm Thiên chủ 
Sakka (Kamanita, Kelisila, Mahapanada, và Vaka); trên cõi Thiên 
(Dhamma, Bhaddasala, Kakkaru, Kamavilapa, và Mitavimda); trên cõi 
Quang âm thiên (Candabha và Janasodhana); làm Đại Phạm thiên 
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(Parosahassa và Mahanarada-Kassapa, trong kinh sau Ngài là Nãrada); làm 
thần trên hư không (Puppharatta); thần núi (Kãla và Samudda); thần cây 
(Äyãcitabhatta, Baka, Matakabhatta, Rukkhadhamma); và thần rừng 
(Kandina và Gũthapana). Ngài còn tái sanh làm thú: trâu (Mahisa); bò 
mộng (Ayyakalaka, Nandivisala, Mahalohita, và Sãrambha); gà trống (hai 
kinh Kukkuta sô 383 và 448); qua (Kãka); chó (Kukkura); voi (Chaddanta 
và Silava); cá (Mitacint); ếch (Haritamata); kim xí điều (Sussondi); thiên 
nga (Ulũka, Cakkavala, Neru, và Palasa); thỏ (Sasa); ngựa (Ajañña, 
Bhogajãniya và Vãtaggasindhava); kỳ nhông (Godha); chó rừng (Sigala); 
khẩnnala (kiara) tức nhạc thần (Canda); sư tử (Guna, Sigãla số 152, 
Sũkara); vịt trời (Nacca); khi (Kapl, Nalapana, MahakapIl, Sumsumãra, và 
Cũla-Nandiya); két (Jambuka, Pupphaka, Potthapada, và Radha); công (hai 
kinh Kapota số 42 và 375, Mora, Bãveru, Mahamora); heo (Mahatundila); 
bổ câu (Kapota, Kãka số 395, Romaka, Lola); chim cút (ba kinh Vattaka và 
Sammodamãäna); chuột (Aggika và Bilära); rắn (Cãmpeyya, Bhuridatta, 
Mahãdaddara, Sañkhapäla); kên kên (Aparanna và ba kinh Gijjha số 164, 
399 và 427); và chim gõ kiến (Khadiravaniya và Javasakuna). 

Bồ Tát sanh nhiều lần trong địa ngục ?®. Ước nguyện của Bồ Tát 
thường được toại ý ?? vì trí thông minh #® và nhiệt quyết của Ngài (29). Trí 
tuệ của vị Bồ Tát lớn hơn trí tuệ của vị Phật Độc giác (30). 

Xem thêm Buddha. 

0 Các Chú giải (e.g., DA. ii. 427) định nghĩa như sau: Bodhisafo ti 
panditasatto bujjhanakasatto; bodhisankhatesu vã cafusuH maggesu ãsaffo 
laggamänaso tỉ Bodhisao. Xem thêm AA. ¡. 453. Về nghĩa của từ này, 


xem Har Dayal: The Bodhisattva Doctrine, pp. 4 fÈ ® Eø,M. 1. 
17, 114, 163; cũng vậy trong Mahãpadäna Sutta (D. 1i. 13) và Acchariya- 
abbhutadhamma Sutta (M. iii. 119). ® cơ, 283-090, 623. 


® Bụ, ii, 59; giải thích trong BuA. 75 f. và SNA. ¡. 48 f. 

®' Bụ, ii. 116 ffF. Cũng có lúc nói là 30 pháp balamật vì 
mỗi mỗi pháp được chia làm 3 bực (hạ, trung, thượng), thành ra 30 pháp. 
Trong trường hợp của Bồ thí balamật, bố thí bậc hạ (dãnaparam7) là bố thí 
tay chơn mình (limbs) bố thí bậc trung (đãna upapäram?) là bỗ thí sở hữu 
ngoại vi (external possessions), và bố thí bậc thượng là bố thí sanh mạng 
mình. Theo HT. Bửu Chơn, 1954, bố thí của cải, vợ, con, gọi là bố thí 
Balamật bậc hạ; bố thí tay, chân, thịt, mắt, mũi, mình gọi là bố thí Balamật 
bậc trung; bố thí mạng sống (là cắt đầu hoặc mỗ lấy tim mình mà cho kẻ 
khác) gọi là bố thí Balamật bậc thượng (nd.)]. Với Bồ Tát Gotama, các 
kinh sau mô tả các kiếp mà Ngài hành trì Thập độ viên mãn: Ekaräja, 
Khantivädi, Cũla-Sankhapäla, Mahäjanaka, Mahäãsutasoma, 
Mũigapakkha, Lomahamsa, Suttubhattaka, Sasa, và Sutasoma Jatakã 
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SiU 50; J.1. 44 £). ®) SNA. ¡. 50. ® SNA. ¡. 50 

V002 ® DA. 1i. 427; DhA. ii. 441; 
_. (116 £.) kế về Phật Mangala, câu chuyện tương ứng với chuyện của 
Đại vương Vessantara là tiền thân của Phật Gotama. Xem s.v. 


Kharadäthika. 09 SNA. 1. 47 f 09 Xem s.v. Buddha. 
2 VipassT, e.g., là một trong những ngoại lệ (DA. ii. 
427). 03 Như vị thuyết pháp ngôi trên sàng toạ (D. ii. 436). 


t® Bồ Tát Gotama nói trong ba kiếp sau khi lọt lòng mẹ--như 
Mahosadha, Vessantara, và trong đời sau cùng của Ngài (J. 1. 53). 


Ú9 DA. ii. 437; UdA. 278. d9 Xem chỉ tiết trong DA. ii. 
439 fF. ứ? Xem chỉ tiết trong D. ii. 17 ff; M. ii. 136 f. Ý nghĩa 
của các tướng hảo được đề cặp trong D. iii. 145 ff. Ú Với một 


số Bồ Tát, bốm điềm này (nimitftani) được thấy trong nhiều ngày (eg. 
Vipassï); với chư vị khác bốn điềm được thấy trong cùng một ngày (DA. ii. 


457). 0 Xem s.y. Gotama đề biết lý do của thời kỳ dài này. 
9 Cây Bồ Đề khác biệt tuỳ theo mỗi vị. 2Ð BuA. 247. 
2? Các mộng này được giải thích trong A. ii. 240 f. và 
dẫn trong J. ¡. 69. 3 Về Paticca-Samuppada, xem D. ii. 31 ff; về 


các chỉ tiết khác, xem J. ¡. 56 ff. trong ấy có chuyện của Gotama. Trong 
DA. ii. 462 fF. có chỉ tiết tương tợ của Phật Vipassĩ; BuA. 248 nói tất cả chư 
Bồ Tát đều giống như vậy. Ngoài các tiền kiếp liệt kê dưới đây 
(theo Jatakatthakath3), nên cộng thêm các tiền kiếp đề cặp trong 
Pubbapilottkhanda của Apadãna (¡. 299 ff; và ỦdA.) và trong s.v. Gotama. 

#5 Tuận sư (1. ii. 389) giải rằng vì sanh nhằm sao hạn xấu 


nên Bồ Tát là người hành ác! 6 Ap, ¡. 299 ff. GP T, 
iii. 283; v. 282, 291; vi. 401. 405, etc. G8 J_ jjj, 282. 
(29) 1bid., 425. (30) J. iv. 341. 


Bodhisammajjaka Thera.—Alahán. Trong một kiếp trước ông có 
lượm lá quanh cây Bộ Đề ®), Ông có thê là Trưởng lão Tissa °?, 
0 Ap, ii. 457.  ThagA. ¡. 105 £. 


Bodhisiñcaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước, lúc có lễ hội vinh 
danh cội Bồ Đề của Phật Vipassi, ông rải nước hương liệu lên cây. Vào 33 
kiếp trước ông làm vua 1§ lần dưới vương hiệu Udakäsecana #. y/. 
Bodhisaññaka. 

(0 Ap, ¡. 131. 


Bodhisanapabbatagäma.—Làng trong Dakkhinadesa, Tích Lan, nơi 
Vua Vikkamabähu đánh bại ba anh em của Vua Mãnäbhrana ©), 


662 


“2+ TDdêu ad “? ¿x2 fa(¿ 





® Cv, ]x1. 33. 


1. Bodhï.—Công chúa của Vua Kassapa L ©), 
(®Cv, xxxix. l1. 


2. Bodhï Theri.--Bạn của Trưởng lão ni Isidãsï. Trưởng lão ni kế lại 
các tiền kiếp của mình theo lời yêu cầu của Công chúa Bodhĩ ?', 
0) ThiagA. p. 261. 


BodhTr-Uppalavannä-Kassapagiri— Tên của tự viện được nới rộng ở 
Issarasamanärama do Vua Kassapa I kiến tạo °°. 
® Cy, xxxix. L1; xem thêm Cv. 77s. ¡. 43, n. 7. 


Bolagãma.—Làng thường được đề cặp đến trong các chiến dịch của 
Vua Parakkamabähu I ®), 
® Cv, lxxv. 6, 


Brahächatta Jãtaka (No. 336).— Chuyện Vương Tử Chatta Vĩ Đại. 
Một thời, Vua Vua Brahmadatta trị vì Benares đánh chiếm Kosala, bắt 
sống nhà vua xứ này, và tịch thu hết tài sản của ông đem về Benares chôn 
bằng hũ thép trong ngự uyên. Vương tử Chatta của Vua Kosala trốn thoát 
được và làm đạo sĩ khổ hạnh sống ở Takkasilä cùng với 500 đệ tử. 

Một hôm, Đạo sĩ Chatta đi cùng đệ tử về Benares. Vì cung cách 
của ông, nhà vua Benares hoan hỷ đón đoàn trú trong ngự uyền. Nhờ thần 
chú, Chatta khám phá tài sản của vua cha bị chôn dấu trong ngự uyên. Ông 
tâm sự với các mộn đệ sự việc xảy ra lúc trước và đào lấy, kho tàng đem vê 
Sãvatthi. Ông xây thành kiên có chống lại bất cứ sự tiến công cừu địch 
nào. Lúc biết mất kho báu, Vua Benares sầu muộn và thất trí. Nhưng đại 
thần ông (là Bồ Tát) an ủi rằng Chatta chỉ lấy lại báu vật của ông mà thôi. 
Nhà vua thoát cơn sầu muộn và từ đó trị vì vương quốc rất công chánh. 

Chuyện kể về một tỳkheo xảo quyệt. Chatta chỉ vị tỳkheo này 0), 

Ú¿ J „m1, 115, 


Brahmakäyikã-devä.—Xem Brahmaloka. 
1. Brahmacariya Sutta.—Phạm hạnh (8rahmacariyä) được tu tập để tự 


chế và giải thoát ?. 
® A11. 26. 
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2. Brahmacariya Sutta.--Phạm hạnh chính là Thánh đạo tám ngành. 
Quả phạm hạnh chính là quả Dự lưu, quả Nhứt lai, quả Bât lai, quà Alahán 
qœ) 


0S, v, 26, 


3. Brahmacariya Sutta.--Phạm hạnh chính là Thánh đạo tám ngành. 
Mục đích của phạm hạnh là đoạn tận tham, sân, sĩ °), 
®S_.v.26 £. 


Brahmajäla Sutta.—Kinh Phạm Võng (/đia=lưới). Kinh thứ nhứt của 
Trường Bộ Dĩgha Nikãya, thuyết cho Du sĩ ngoại đạo Suppiya và đệ tử của 
ông là Thanh niên Brahmadatta. Ba phần đầu tiên của kinh giảng về giới 
(s7/4)--tiêu giới (cữla), trung giới (majjhima) và đại giới (mahä). Trong 62 
đoạn tiếp theo (bản dịch của HT. Thích Minh Châu, 1991, có cách sắp xếp 
hơi khác biệt), kinh trình bày 62 kiến ©, Sau khi bài kinh chấm dứt, một 
ngàn thế giới rung động ®), 

Kinh còn được gọi là Atthajäla, Dhammaijäla, Di((hijãla, và 
Sangämavija. 

Được biết lúc Trưởng lão Pindapätiya thuyết Brahmajãla tại 
Kalyäniya-vihära, ông tập trung tư tưởng nơi Phật, trái đất rung chuyên; 
cũng vậy, trái đất rung động lúc các Trưởng lão Dĩghabhãnaka thuyết kinh 
này tại Ambalatthikã [3] (nằm về phía Đông của Lohapäsãda trong 
Anurädhapura) ©). 

Brahmajãla Sutta được thuyết lần đầu tiên tại Suvannabhũmi lúc 
hai Trưởng lão Sona và Uttara đến viếng xứ này để hoằng dương Phật pháp 
sau lần Kết tập thứ ba ®). 

Brahmajãla Sutta rất thường được trích dẫn ®). 

®D,¡. 4ó. (® DA, ¡. 131. ® Mhv. xii. 51. 

® 7 ơ.,.S. 1v, 286, 287. 


1. Brahmañña Sutta.--Phạm hạnh chính là Thánh đạo tám ngành. Quả 
phạm hạnh chính là quả Dự lưu, quả Nhứt lai, quả Bât lai, quà Alahán °), 
®S.v.26. 


2. Brahmañña Sutta.--Phạm hạnh chính là Thánh đạo tám ngành. Quả 


phạm hạnh chính là quả Dự lưu, quả Nhứt lai, quả Bắt lai, quà Alahán ?), 
0S, v, 26; c£ Brahmacariya Sutta [3]. 
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1. Brahmadatta—Vua trị vì Kãsi. Ông chiếm vương quốc Kosala, 
giết Vua Dĩghifi và hoàng hậu. Nhưng sau đó ông giao hoà với Thái tử 
Dighävu của DIphiti, đưa chàng lên ngôi Kosala và gả cho công chúa ©), 

® Vịn, ¡. 342 ff; DhA. ¡. 56 F. 


2. Brahmadatta.—Vua của dân tộc Assaka và là thân hữu của Hoàng tử 
Renu. Lúc Bàlamôn Mahägovinda chia JambudTpa làm bảy cho Renu và 
sáu thân hữu Sátđềly, Brahmadatta được xứ của dân tộc Assaka với kinh đô 
là Potana ©', 

D, 1i. 235 £. 


3. Brahmadatta.—Theo Chú giải của các Jãtaka, Brahmadatta là tên 
chung của nhiều nhà vua trị vì Benares. Có thể đó là vương hiệu của một 
triều đại của các nhà vua Benares, như Vua Udaya được gọi là Brahmadatta 
(Gangamäla Jãtaka) chăng hạn Tuy nhiên Vua Pañeäla xứ 
Uttarapañcäla hoặc vương quân của Vương hậu Pingiyäni (4.v.) cũng 
được gọi là Brahmadatta; đây chắc là tên riêng vậy. Nhà vua Brahmadatta 
của Piñgiyãäni (không biết là của xứ nào) được biểu thị bởi chúa chim 
Kunäla ©), 

0 J. Hi, 452.  J, v, 102, 103, 104, 105, 106. Gà 
ha, 444. 


4. Brahmadatta Thera.—Trưởng lão là vương tử của nhà vua trị vì 
Kosala, thán phục oai nghi của Phật lúc dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng 
Jetfavana, xin gia nhập Tăng Đoàn, và về sau đắc quả Alahán. Một hôm, 
ông bị một Bàlamôn lăng mạ trong lúc đi đặt bát, nhưng ông giữ 1m lặng. 
Nhiều lần liên tiếp ông bị người Bàlamôn sỉ nhục như vậy, nhưng ông vẫn 
giữ im lặng. Dân chúng tán thán hạnh nhẫn nhục của ông và được ông giáo 
giới rằng không nên lấy ác báo ác. Người Bàlamôn được chuyền hoá, xin 
gia nhập Tăng Đoàn dưới sự dìu dắt của Trưởng lão 0), 

() Thag. vs. 441-6; ThagA. 1. 460 fF. 


5. Brahmadatta.—Sơ tổ của một triều đại gồm 36 vị vua trị vì 
Hatthipura. Tổ tiên ông trị vì Kapilanagara °). 
® MT. 127; Dpv. 1i. 18. 


6. Brahmadatta.—Phật Độc giác. Vào thời Phật Kassapa ông làm 
tỳkheo sống ân trong rừng trong 20 ngàn năm. Ông tái sanh làm vương tử 
của Vua Benares. Ông lên ngôi sau khi vua cha băng hà, lẫy Benares làm 
kinh đô, trị vì 20 ngàn thành phố. Tuy nhiên vì muốn tịnh lạc, ông sống ân 
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trong cung. Hoàng hậu ông bèn khởi tâm tà dục với một cận thần. Cần thần 
phạm gian bị đuôi khỏi cung. Ông đến đầu quân với một nhà vua khác và 
kuyến dụ nhà vua này đánh Brahmadatta. Vua Brahmadatta chiến thắng. 
Tại mặt trận, ông khởi tâm Từ và không muốn giết hại. Ông đắc quả Phật 
Độc giác t©), 

0Ð SNA. 1. 58 fF. 


7. Brahmadatta.—Bàlamôn, phụ thân của Phật Kassapa °'. 
®J,¡. 43; Bu. xxv. 34. 


8. Brahmadatta.—Môn đệ của Du sĩ ngoại đạo (Phật) Suppiya. Cuộc 
đàm thoại giữa hai thây trò (thây phỉ báng còn trò tán thán Phật, Pháp, Tăng, 
nd.) là nhơn duyên đưa đến sự thuyết giảng kinh Brahmajäla Sutta ©). 

D,¡. 1, 


9. Brahmadatta.—Tỳkheo được xem như có công trong việc cung cấp 
thí dụ minh hoạ cho các cách ngôn trong bản luận văn phạm của Kaccäyana 
qœ) 


0P.LL.C. 180. 


10. Brahmadatta.—Xem thêm Ekaputtika*, Catumäsika*, Cũñlani*, 
và Sagara*; và s.v. Brahmadatta-kumära. 


Brahmadatta Jätaka (N0. 323).—Chuyện Vua Brahmadatta. Sau khi 
du học ở Takkasilã xong, Bồ Tát làm ân sĩ sống trên Hy Mã Lạp Sơn. Một 
hôm, vị ân sĩ xuống núi, đến Bắc Pañeäla khất thực, được nhà vua xứ này 
kết thân và giao cho một chỗ ở trong ngự uyền. Sau mười hai năm, ông tâu 
xin vua một đôi giày đế đơn và cây dù lá đê trở về Tuyết Sơn. Bấy lâu nay 
ông không dám tâu xin vật nhỏ mọn này vì người nói lời xin phải rơi nước 
mắt mà người từ chối cũng rơi nước mắt theo. Ông được vua ban cho tất cả 
những gì ông muốn, nhưng ông chỉ nhận đôi giày và cây dù rồi ra về Hy Mã 
Lạp Sơn. 

Nhận diện tiền thân: nhà vua là Tôn giả Ananda ?', 
0T, 1i, 78 fÊ 


1. Brahmadatta-kumära.—Vương tử của Vua Brahmadat(a trị vì 
Benares. Ông là một vị Bồ Tát. Xem chuyện ông trong Dummedha 
Jãtaka ©), 

6 J.1,259, 
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2. Brahmadatta-kumära.—Xem Rãjoväda Jãtaka 0), 
®J.1¡. 2 fF 


3. Brahmadatta-kumära.—Bào đệ của Vua Asadisa. Xem Asadisa 
Jãtaka ©), 
(ĐỊ ¡1.87 f 


4. Brahmadatta-kumära.—Xem Asitäbhũ Jãtaka ©), 
(J1. 229, 


5. Brahmadatta-kumãra.—Xem Tilamutthi Jãtaka t. 
ĐỊ. ¡277 fF 


6. Brahmadatta-kumära.—Xem Dhonasäkha Jãtaka ©), 
(J1. 158 fF. 


7. Brahmadatta-kumära.—Xem Susĩma Jãtaka ©), 
(J1. 391 fF. 


8. Brahmadatta-kumära.—Xem Kummäsapinda Jãtaka °). 
®}, 1i. 407. 


9. Brahmadatta-kumãra.—Xem Atthãna Jãtaka °°. 
®ĐỊ 11. 475. 


10. Brahmadatta-kumära.—Xem Lomasakassapa Jãtaka °). 
® J1. 514 fF. 


11. Brahmadatta-kumära.—Xem Suruci Jãtaka ®©), 
(J1, 315 Œ. 


12. Brahmadatta-kumära.—Xem Sanikieca Jãtaka Ê), 
(®]J, v, 263. 


13. Brahmadatta-kumãra.—Xem Mahãsutasoma Jãtaka ©), 
(®Ị.v, 457 fF. 





14. Brahmadatta-kumära.—Xem Bhũñridatta Jãtaka ©). 
(ŒJ, vị, 159 fŒ. 
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1. Brahmadeva.—Một trong hai Đại đệ tử của Phật Revata t'. 
©® Bụ. vị. 21; J. 1. 35. 


2. Brahmadeva.—Sátđếly ở Hamsavatĩ được Phật Tissa thuyết kinh 
đầu tiên °?.. Sau ông trở thành một trong hai Đại đệ tử của Phật '?). 
t0) BuA. 189. ” Bụ. xviii. 21. 


3. Brahmadeva Thera.—Con của một nữ Bàlamôn. Ông gia nhập Tăng 
Đoàn, sống ấn và đắc quả Alahán. Một hôm, ông vô Sävatthi đặt bát và đến 
nhà mẹ. Bà thường làm lễ cúng dường Phạm thiên. Hôm ấy Phạm thiên 
Sahampati xuất hiện và bảo bà cúng dường con bà , 

0S,1. 140 £ 


4. Brahmadeva.—4ggasaävaka của Phật Di Lặc 0), 
Œ) Anägatavamsa, vs. 97, 


Brahmadeva Sutta.—Ghi lại chuyện của Trưởng lão Brahmadeva [3| 
(q.v.) và mẹ ông t, 
®S,1. 140 fF. 


Brahmanimantanika Sutta.—Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh do Phật 
thuyết tại Jetavana. Phật nói với chư tỳkheo về cuộc viếng thăm Phạm 
thiên Baka để giải trừ tà kiến của ông chấp cõi trời mà ông làm chủ là 
trường cửu, không có cõi nào cao hơn. Phật bảo ông đã sai lâm. Bấy giờ 
Mära nhập vào một vị Thiên để yêu cầu Phật chớ can thiệp. Phật nói Ngài 
còn biết nhiều cõi trời cao hơn cõi của Phạm thiên mà Baka chưa biết. Để 
trổ tài, Baka nói ông sẽ biến mắt trước mặt Phật, nhưng ông không biến 
được. Phật liền thị hiện thần thông khiến không ai thấy được Ngài nhưng 
nghe tiếng Ngài nói kệ. Baka chịu thua. Nhưng Mãra nhập vào một vị 
Thiên khuyến cáo Phật chớ giảng pháp vì sợ chúng sanh nghe pháp Phật sẽ 
thoát khỏi tầm ảnh hưởng của mình. Phật nhận diện Mãra và tiếp tục thuyết 
pháp “?. Cp. Bakabrahma Sutta. 

(OP M. 1. 326 fF. 


Brahmapärisajja, Brahmapurohita.—Xem Brahmaloka. 


Brahmaloka.—Phạm Thiên Giới. Cõi Trời cao nhút, trú xứ của chư 
Thiên. Gồm 20 cõi: chín cõi Phạm thế, năm cõi Suddhãvãsã (Tịnh cư 
thiên, Vô phiền thiên), bốn cõi Arũpa (Vô sắc giới), cõi Asaññasatta (Vô 
tưởng thiên), và cõi Vehapphala (Quảng Quả thiên) ?. Trừ bốn cõi Arũpa 
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có chúng hữu tình là người thế gian, mười sáu cõi còn lại có chúng là chư 
Thiên xa lìa dục lạc ”. Phạm thiên giới là cõi duy nhứt không có nữ nhơn 
®: nữ nhơn đắc thiền chứng được sanh về cõi Brahmapärisajjã (xem bên 
dưới) chớ không sanh giữa chư Mahäbrahma (Đại Phạm thiên) ®. Được 
sanh lên cõi Phạm thiên là chúng sanh Phạm hạnh đắc thiền chứng ®. Chư 
Phạm thiên, như các chư Thiên khác, không hắn phải là bậc Dự lưu hay trên 
đường đi đến giác ngộ (sambodhiparäyan3); sự tái sanh của họ tuỳ thuộc 
nhiều hơn vào lòng tịnh tín đối với Phật, Pháp và Tăng ®. Các kinh Bốn 
sanh có kể lại nhiều chuyện của các ấn sĩ hành thiền quán, đắc thiền chứng 
và tái sanh lên cõi Phạm thiên ?, Một số chư Thiên, như Baka (4.v.), khởi 
lên tà kiến chấp răng thế giới họ thường hằng; cũng như tất cả các thế giới 
khác, cõi Thiên sẽ bị biến hoại và đoạn diệt ®'. Nhưng lúc vũ trụ hoại diệt 
vào cuối kiếpba, cõi Phạm thiên được cứu rồi ®, và chúng sanh đầu tiên 
sanh xuống thế gian đến từ cỏi Äbhassara (Quang âm thiên) 0, 

Phật và chư đệ tử tối thắng của Ngài thường viếng cõi Phạm thiên 
và thuyết pháp cho chư Thiên nghe #, Một cục đá cỡ đầu hồi rơi từ cõi 
Phạm thiên xuống đất phải mất bốn tháng nếu tốc độ rơi là một ngàn lý một 
ngày Chư Phạm thiên nuôi sống bằng hỷ lạc của thiền định 
(sappftikajjhãna); đó là món ăn duy nhứt của chư vị ??. Chư Bất lai tái sanh 
lên cõi Suddhãvãsã và tịch diệt hoàn toàn tại đó °”. Chúng sanh sanh trong 
cõi Phạm thiên thấp nhứt được gọi là Brahmapärisajjã, tức là một trong ba 
cõi trời Sơ thiền thuộc cõi Sắc giới, không có dục nhiễm, gồm dân chúng 
của Thiên chủ cõi Sơ thiền; chư vị có tuổi thọ là một phần ba atăngkỳ kiếp. 
Kế đến là chư Brahma-purohitã sống nữa atăngkỳ kiếp; và trên hết là chư 
Mahä Brahmä (Đại Phạm thiên) có tuổi thọ là một atăngkỳ kiếp 0%, 

Brahmakäyikä-devä được dùng như tên thứ bậc (class name) của 
chư Thiên trên cõi Phạm thiên °°. Chú giải về Mahã-Niddesa “® nói rằng 
Brahmakãyikã-devä được dùng để chỉ tất cả năm (2) bậc Phạm thiên (sabbe 
pi paRñca vokaäraBrahmano gahia).. BuA È định nghĩa từ Brahmä: brữhifo 
tchỉ tchi gunavisesahi tỉ = Brahma._ Ayam panaBrahmasaddo Maha- 
Brahma-brahmana- Thathãgata-matapitu-sefthadisu dissaHi. 
Samantapäsädikã “® có nói đến một Đại Phạm thiên từng là một khi„ãvasa 
(bậc Alahán dứt hết phiền não) có tuôi thọ 60 ngàn năm. Lúc đản sanh, Phật 
hài đồng đứng vững trên hai chơn, nhìn chung quanh và bước về phương 
Bắc, chính vị Đại Phạm thiên này năm tay dẫn dắt và quả quyết không ai 
cao hơn Ngài. 

Kinh điển có hài danh tánh của nhiều Phạm thiên, ví như Tudu, 
Nãrada, Ghafikära, Baka, Sanankumära, và Sahampafi °°”. Đó là chư 
Đại Phạm thiên. Cũng có nói đến Bích chi Phạm thiên (Pacceka-Brahm8), 
như Subrahmä và Suddhaväsa #?; Tudu đôi khi cũng được gọi là Bích chỉ 
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Phạm thiên 2. Subrahmã và Suddhaväsa được nói là có viếng một vị Phạm 
thiên bị mê hoặc bởi chính uy lực và vinh quang của mình, thách thức vị ấy 
thi triển thần thông, thắng thế, và chuyền hoá vị ấy theo giáo pháp của Phật 
2. Tụdu từng cổ võ Trưởng lão Kokälita tịnh tín đối với hai Tôn giả 
Sãriputta và Moggalläna °), 

Danh hiệu Pacceka-Brahmaã chưa được định nghĩa là thế nào. Phải 
chăng chư vị tự sông riêng một mình? Cp. Pacceka-Bhuddha. 

Phạm thiên thường viếng cõi Ta bà và quan tâm đến loài người trên 
thế gian. Phạm Thiên Nãrada xuống thế để phá chấp dị giáo của Vua 
Angati ”°. Phạm thiên Sahampati (¿.v.) thỉnh cầu Phật Gotama chuyên 
pháp luân . Sahampati đến viếng Phật nhiều lần, chiếu sáng Jetavana 
bằng hào quang mình; được biết chỉ một ngón tay của Ngài đủ chiếu sáng 
toàn vũ trụ “®. Đại Phạm thiên Sanankumaãra (4.v.) là đệ tử của Phật. Chư 
Phạm thiên cũng thường viếng các cõi Trời: Sanahkumiãra có nói lời tán 
thán Phật và thuyết giáo pháp Phật với một hội chúng Thiên trên cõi 
Tãvatimsa; nhưng Ngài phải hoá tướng làm Đồng tử Pañeasikha 2°. 

Vào thời Phật, có nhiều kinh điền thuyết rằng Phạm thiên là đắng 
sáng tạo vũ trụ và con người chỉ đến với Phạm thiên qua nhịp cầu lễ nguyện 
và tế đàn 23. Phật không tán đồng và không xem vị Phạm thiên nảo là đắng 
sáng tạo cả (29). Có Đại Phạm thiên chiến thắng, toàn năng (abhibhữ 
anabhibhito aññadatthudaso vasavarf), nhưng chư vị cũng như thế giới của 
chư vị đều không tránh khỏi luật của Nghiệp quả (Kømưzna) (30). Theo Phật, 
sự hợp nhứt với Phạm thiên có thê hiểu là hành trì Phạm hạnh bằng cách tu 
tập và làm cho sung mãn các hạnh của chư Phạm thiên. Hỷ lạc tối thượng 
luôn luôn là Nípbản (31). 

Brahma dùng trong từ kép có nghĩa là cao nhứt và tốt nhứt, ví như 
Brahmacariyä (Phạm hạnh), Brahmassara; xem chỉ tiết trong s.v. Brahma 
trong New PalI Dictionary. 

0® Z£.ø., VibhA. 521; xem chỉ tiết trong s.v. @) Nhưng 

xem Mãtahga Jãtaka (J. iv. 378), nói rằng Ditthamangalikä là 

Mahäbramabhariyä, chứng tỏ ít ra các Mahãbrahma có thể có phu nhơn. 
t3 DhA. ¡. 270. ® VịbhA. 437 £ sã 

Vsm. 415. ' Xem e.g., A. iv. 76 f; không cần phải là đệ tử 

của Phật mới được sanh lên cõi Phạm thiên; các môn đệ của sáu sư trưởng 

(mà kinh có liệt kê danh tánh) được sanh lên cỏi Thiên nhờ theo giáo pháp 


của chư vị (A. ii. 371 fẺ; iv. 135 fÐ. ® Eơ., J1. 43, 69, 
90; v. 98, etc. ®M. 1. 327. ® Vsm. 415; KhpA. 
121. d® Vem, 417. a9 Đơ, M.1.326 £; ThagA. 1. 


184 ff; Phật Sikkhi và Phật Abbhibhũ cũng được nói là có viếng cỏi Phạm 
thiên (A. ¡. 227 £). Phật có thê viếng cõi này với thân tứ đại hay với thân do 
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ý làm ra (S. v. 282 £). 02 SA. ¡. 161; Mahäbrahmã có thể nhận 
thực phâm và nước uống dưng cúng, nhưng không nhận các sinh vật giết để 
tế lễ (SA. ¡. 158 £.). “Xem eøg, S. ¡. 35, 60, và 
Compendium (Lời cuối sách) v. lo. d* Compendium, v. 6; nhưng 
xem định nghĩa của Mahã-Brahmanä trong VibhA. 519 f 63 
A.1.210; V. 76 £ 6 p. 109. Œ” BuA.., p. 10. 

Œ®¡_ 131, Chị tiết, xem s.v.; có thêm danh tánh 


của bảy vị Anahàm thường trú trên Avihä và các cõi Phạm thiên khác: 
Upaka, Phalagandu, Pukkusäati, Bhaddiya, Kanddadeva, Bãhuraggi, và 
Pingiya (S. 1. 35, 60; SA. 1. 72 etc.). Baka nói có 72 Phạm thiên trú trong 
thế giới của ông như thân hữu (S. ¡. 146 £.). đD Eơ, jbid, 149, 
#2 Xem s.y. C3 Trò, củ: 0T: 
vi. 242 f. #5 SA. ¡. 155 nói rằng thỉnh cầu của Sahampati 
làm cho việc chuyển pháp luân thêm tầm quan trọng vì đồ chúng theo Phạm 
thiên mà Phạm thiên lại thỉnh cầu Phật. Ø9 SA. 1. 158. 
2D, ii. 211 fF 2 Ƒơ., trong D. ¡. 18 mô tả Phạm thiên 
như vasavafff issaro kaffã nimmaíä, ctc. (29) Xem A. v. 59 £ 
nói rằng Mahãä Brahmäa cư trú trên Sahassalokadhätu (yãwz 
sahassalokadhatu, MahaBrahma tattha ageam akkhayafi); nhưng Ngài cũng 
không thường hằng (MahäBrahmino pì.... athi eva aññathatam, athi 
viparinamo). (30) E.g., trong S. v. 410 (Brahmaloko pi ãvuso 
aqnicca addhuro sakkãyapariyapanno sadhãyasmãä Brahmaloka citam 
vu†thapetva sakkãyanirodhacitam upasamharafi). Xem thêm A. 1v. 76 £, 
104 £, trong ấy Sunetta thú nhận bị khổ não dầu có đầy đủ uy lục của vị 
Đại Phạm thiên. (31) Tevijjä Sutta; xem thêm M. 1. 194 
f 


Brahmavati.--Nữ Bàlamôn, mẹ của Phật Di Lặc ©), 
0 Vsm. 434; DhsA. 415; Dvy. 60; Anãgatavamsa, vs. 48. 


1. Brahmavaddhana.-—Tên xưa của thành Bãränasĩ do nhà Vua 
Manoja trị vì. Xem chỉ tiệt trong Sona-Nanda Jätaka °), 

(0T, iv, 119, J. v. 312 . 

2. Brahmavaddhana.—Con trai của Phật Di Lặc trước khi Ngài xuất 
thế 0), 


® Anägatavamsa, vs. 48. 


Brahmä.—Xem Brahmaloka. 
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Brahmä Samyutta—Chương 6: Tương Ưng Phạm Thiên, Samyutta 
Nikaya ®), 
(0S, ¡. 136-59. 


1. Brahmäã Sut(a.—Sau khi vừa mới giác ngộ, Phật trú tại cây Bàng 
Ajapäla và tâm niệm về bôn niệm xứ như con đường duy nhứt đưa đên 
Nipbàn. Phạm thiên Sahampati xuất hiện và tán đồng tư tưởng của Ngài ®), 

(0S, v, 167. 


2. Brahmäã Sutta.--Sau khi vừa mới giác ngộ, Phật trú tại cây Bàng 
Ajapäla và tâm niệm về năm căn được tu tập làm cho sung mãn như con 
đường duy nhứt đưa đến Nípbàn. Phạm thiên Sahampati xuất hiện và tán 
đồng tư tưởng của Ngài ©®; vị Phạm thiên còn kế thêm lúc ông làm tỳkheo 
Sahaka vào thời Phật Kassapa, ông nhờ tu tập làm cho sung mãn năm căn 
này mà được tái sanh lên cõi Phạm thiên ®). 

0S. v,232£ 


Brahmäãyu.—Một Bàlamôn ưu tú làu thông kinh Vệđà sống tới tuổi 120 
ở Mithilã. Nghe nói có Phật ra đời, ông gởi môn đệ là Thanh niên Uttara 
đến để xem cho rõ thực hư. Uttara thấy Phật có 32 Đại nhơn tướng nên theo 
Ngài trong suốt bảy tháng liền để dò xem oai nghi của Ngài. Sau khi được 
Uttara báo cáo, Brahmäyu chấp tay cung kính tán thán Phật. 

Lúc Phật đến trú tại rừng xoài Makhãädeva trong Mithilã, 
Bàlamôn Bramãyu gởi một thanh niên đến xin yết kiến. Được biết lúc ông 
đến, hội chúng đều đứng lên chào đón, nhưng ông yêu cầu tất cả an toạ. 
Ông rất hoan hỷ với những tướng hảo của Phật và bắt đầu bạch hỏi về nhiều 
đề tài khác nhau. Sau cuộc luận đàm, ông sụp quỳ dưới chơn Phật và xưng 
danh tánh mình. Phật khuyên ông đứng lên và ngôi vào ghế bên cạnh Ngài. 
Rồi Ngài thứ lớp thuyết pháp cho Brahmãäyu, thuyết về bố thí, trì giới, các 
cõi Trời, vân vân, và về Khô, Tập, Diệt, Đạo. Pháp nhãn khởi lên nơi ông: 
Cái gì có tập khởi đều đoạn diệt. Ông chứng ngộ Pháp, nghi hoặc được tiêu 
trừ. Sau đó Bàlamôn Brahmayu thỉnh Phật về nhà thọ trai trong một tuần. 

Không bao lâu sau, Bàlamôn Brahmaäyu tạ thế; Phật bảo ông đã đắc 
bậc Anahàm ®°, 

Lời Bàlamôn Brahmãäyu đảnh lễ Phật được gọi là panipaäia ?. 

(OM. 1i. 133 ff (® JtvA, 177. 


Brahmäyu Sutta.—Kinh Brahmãyu. Kinh ghi lại cuộc viếng thăm Đức 
Thê Tôn của Bàlamôn Brahmäyu tại vườn xoài Makhädeva trong Mithilä. 
Kinh có mô tả 32 Đại nhơn tướng và oai nghi (như đi đứng, ăn, thiên, vân 
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vân) của Đức Phật. Brahmayu Sutta là một ví dụ của các kinh trong ây từ 
“dhammacakkhu” (Pháp nhản) hàm ý ba con đường đưa đến quả Bất lai 
(anagamiphala) '?. 

® Œp, Lakkhana Sutta. ® MA. 11. 617. 


Brahmäli Thera.—Trưởng lão sanh trong một gia đình Bàlamôn ở 
Kosala. Nhờ giao hảo với bạn lành và nhận thức được cái khổ của luân hồi 
sanh tử, ông gia nhập Tăng Đoàn, tu tập trong rừng, phát triển thiền quán, 
đắc quả Alahán. Vào thời Phật Vipassĩ ông làm gia chủ, có cúng dường 
Phật trái vấra °). 

0) Thag. vs. 205-6; ThagA. 1. 327 £. 


1. Brãhmana Vagga.—Phẩm 10 của Majjhima Nikãya, gồm các kinh số 
91-100. 


2. Brãhmana Vagga—Phẩm 6: Pháp Bàlamôn, Chương Ba Pháp, 
Angutftara Nikaya 0), 
0) A,¡.155-73. 


3. Brãhmana Vagga.—Phâm 20: Phẩm Bàlamôn, Chương Năm Pháp, 
Anguttara Nikãya °), 
® A, iii. 221-46. 


4. Brahmana Vagga.—Xem thêm YodhäjTva Vagza [2]. 
5. Brãhmana Vagga.—Phẩm 26: Phẩm Bảlamôn, Kinh Pháp Cú. 


Braãhmana Samyutta——Chương 7: Tương Ưng Bàlamôn, Samyutta 
Nikaya ®), 
(2S, ¡. 160-84. 


1. Brahmanpa Sutta.—Trong lúc đi đặt bát, Tôn giả Ananda thấy quân 
chúng tán thán cỗ xe của Bàlamôn Janũssoni là thù thắng về dung sắc vì 
toàn trắng (xe trắng, ngựa bạch, vân vân). Ông bạch Phật có thể nói lên cỗ 
xe thù thăng trong Pháp và Luật này? Phật bảo được và dạy rằng Thánh đạo 
Tám ngành là đồng nghĩa với cỗ xe thù thắng, cỗ xe pháp này ©), 

“0S. w:4:Ê 


2. Brãhmana Sutta.—Một Bàlamôn yết kiến Phật tại Jetavana và bạch 
hỏi tại sao Diệu Pháp không tôn tại lâu dài sau khi Phật nhập Nípbàn. Do 
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bốn niệm xứ (szfipaffhäna) không được tu tập làm cho sung mãn, Phật đáp 
q@) 


0S, v, 174, 


3. Brãhmana Sutta.—Bàlamôn Unnäbha yết kiến Tôn giả Änanda và 
được giải đáp rằng mục đích của đời sống Samôn là diệt dục bằng cách tu 
tập làm cho sung mãn bốn như ý túc (/đ4hipzda). Bàlamôn nói răng đó là 
một công việc không có kết thúc. Nhưng Tôn giả dùng ẩn dụ chỉ cho thấy 
rằng khi vị tỳkheo đoạn tận được lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích. Bàlamôn 
Unnäbha xin được trọn đời quy ngưỡng t, 

0S, v, 271. 


4. Brãhmana Sutta.—Phật giảng cho chư tỳkheo về sự khác biệt giữa 
pháp môn của Ngài và của Bàlamôn vê con đường hướng thượng ), 
®S, v. 361. 


5. Brahmana Sutta.—Đê trả lời cho một Bàlamôn, Phật giảng cho đến 
như thế nào pháp là thiết thực hiện tại (sandi/†hika), không có thời gian, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ® 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

É A.1.156. 


6. Brãhmana Sutta.—Hai Bàlamôn Thuận thế (/okãya/a) yết kiến Phật 
và bạch rằng giữa hai kiến chấp thế giới hữu biên của Pũrana Kassapa và 
vô biên của Nigantha Nãtaputa--hai vị là bậc toàn tri toàn kiến--kiến nào 
đúng. Phật bảo hai ông hãy dừng lại đây rồi Ngài dạy rằng không phải tìm 
cách đi đến tận cùng thế giới là đạt được tận cùng của thế giới, mà phải ly 
năm dục trưởng dưỡng hay ngũ trần (&zmaguza) bằng cách đạt và an trú 
trong các thiền chứng mới gọi là thoát ly khỏi thế gian 0), 

0A, 1v. 428 £. 


Brãhmanagäma.—Làng ở Tích Lan, gần đó Vua Mahäsena có kiến tạo 
Kalandavihära °). 
0 MT. 685. 


Brãhmanagämaväpi.—Hồ nước ở Tích Lan do Vua Parakkamabähu 


Ixây ®, 
(® Cv, lxxix. 32. 


674 


“2+ TDdêu ad “?k Sex f2a(¿ 





Brãhmanatissa-cora, Brãhmanafissabhaya.—Biên niên sử Tích Lan 
có đề cặp đến một thời kỳ khó khăn của xứ đảo vì sự hoành hành của một 
cora (?brigand, tướng cướp) tên Brahmanatissa dưới trào Vua VattagämT- 
Abbaya (Pitirãjã) (29-17 B.C.). 

Theo Mahavamsa và Chú giải °, Tissa là một thanh niên Bàlamôn 
ở Rohäna. Một hôm, chàng nghe một chiêm tỉnh gia tiên tri rằng một tướng 
cướp có thể thâu gồm vương quốc Tích Lan nếu hành đúng theo sao hạn. 
Tissa tự biến mình làm tướng cướp và đòi nhà vua phải trao truyền ngôi báu. 
Cùng lúc, có bảy thủ trưởng Damila và đồ đệ đến Mahätittha cũng để đòi 
ngôi. Nhà vua bảo nếu Tissa thắng được các Damila, ông sẽ trao ngôi cho. 
TIssa ra trận nhưng bị bắt sống tại Sanketahäla. 

Các Chú giải Pãli có thêm nhiều chỉ tiết nói rằng Tissa hoành hành 
Tích Lan trong 12 năm khiến dân tình đó khát và đồ thán đến đôi không còn 
thiết đến việc sanh con đẻ cái, nên chỉ cả làng vui mừng khi có một bé chào 
đời ®. Có lúc Vua phải lân trốn. Kho lương của Cittalapabbata-vihãra bị 
bỏ phế cho đàn chuột không lồ và chư tỳkheo không có cơm ăn. Do đó, chư 
vị gởi tám Trưởng lão đến Thiên chủ Sakka cầu xin giải trừ Tissa khỏi xứ; 
Thiên chủ bảo Ngài bất lực và khuyên chư tỳkheo vượt biển. Một số tỳkheo 
xuống thuyền ở Jambukola, nhưng ba Trưởng lão Samyuttabhãnaka- 
Cñlasiva, Isidatta và Mahãsona ở lại đợi thời cơ °.  Mahävihãra ở 
Anurädhapura vắng tanh và Mahäã Thũpa bị cây rừng lấn chiếm. Tỳkheo 
ở lại phải sống bằng củ sen và vỏ trái cây dân chúng gọt bỏ. Khi Tissa chết 
Vua Vattagämani mới trở lại ngôi °°. 

y./. Brahmanatiya-cora (Bãminitiya trong biên niên sử Tích Lan 
được rút ra từ chữ Brahmanatiya này) Xem thêm Candäla-Tissa 
(Candala-Tiya) về một “buaya” (sự kinh hoảng) tương tợ. 


® Mhv. xxxiii. 37 fŸ; MT. 613. @) SA. 1i. 83. §) 
Xem thêm s.v. Nãgã TherT mà chuyện được kê trong AA. 1. 654 f.; MA. 1. 
546. ® VịibhA. 445-51. ® Về thời điểm của 


Mãminisäya (trận đói của Bàlamôn, theo tiếng Tích Lan), xem Cv. Ts. 
Introd. xvi1., đoạn 4. 


Brahmanadhammika Sutta.—Kinh Pháp Bàlamôn. Nhiều cụ Bảlamôn 
già yếu nhưng rất giàu có (Mahäsaja) ở Kosala đến yết kiến Phật tại 
Jetavana và bạch hỏi rằng hiện nay còn có những Bàlamôn nào được thấy 
là theo pháp Bàlamôn của những Bàlamôn thời xưa? Phật đáp không và giải 
thích giới hạnh cao của những Bàlamôn thuở xưa và “sự đảo lộn” giữa họ. 
Họ thây huy hoàng của vua, trang sức của phụ nữ, họ thèm muốn, họ thuyết 
phục nhà vua bố thí và tế đàn bằng súc vật đề họ trục lợi. Như vậy, Chánh 
hạnh thối thất, tà hạnh hưng thịnh trên thế gian. 
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Các cụ Bàlamôn phú gia hoan hỷ với lời Phật dạy và xin trọn đời 
quy ngưỡng °”. 
® §N. pp. 50-55. 
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Bhagandha-Hattaka Sutta.——Xem Bhadragandha-Hatthaka Sutta. 


BhagalavatfI.——ĐỊa điểm hội họp của các Dạxoa trong Bắc Câu Lưu 
Châu (Uttarakuru). DIgha Nikãya “ gọi đó là một sảnh đường, còn 
Samyutta Nikãya ? nói đó là trái núi trên Himavä, nơi các Dạxoa họp mỗi 
tháng một lần để giải quyết tranh chấp. Sumaigalävilasinï ®) lại cho rằng 
Bhagalavatï là sảnh nạm ngọc (rz/anamandapa) rộng 12 lý trên bờ hồ 
Dharani. Bhagalavat được gọi theo tên của dây leo Đhagalavaf mọc 
quanh đó. 

D, ii. 201. (2 SNA. 1. 197. ®) DA, 1i. 967. 


1. BhaginI Sutta.—Thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong vô 
thi luân hôi lại không một lân đã làm chị ®). 
9S, 1i. 189, 


2. Bhaginï Sutta.—Dầu cho vì người chị cũng không nói láo 0, 
®S.1i. 243. 


Bhagrrathi, Bhagirasi.—Xem BägrrathI. 


BhagTrasa.—Nhà vua của thời xa xưa; ông không thê sanh lên cao hơn 
cõi ngạ quỷ, dâu đã cô găng lập nhiêu lễ tê đàn có sát sanh °, 
09 J, vị, 90, 


1. Bhagu.—Một hiền triết (s¡) nỗi tiếng của thời xưa ®. Ông là một 
trong các tô sư sáng tác chữ thân bí phôi hợp với lời dạy của Phật Kassapa 
@) 

® Vịn, ¡. 245; D. ¡. 104, 238, 243; M. ii. 169, 200; A. 1i. 224; iv. 6]. 

® DA. 1. 273, efc. 


2. Bhagu Thera.—Ông thuộc dòng tộc Säkya, xuất gia cùng lúc với hai 
Thích tử Anuruddha và Kimbala, và sống trong làng Bälakalona. Một 
hôm, khi từ tịnh xá ra ngoài để bớt buồn ngủ, ông té khi bước lên đường 
kinh hành. Xem đấy đề tự khích lệ, ông tự chế ngự và phát triển thiền quán, 
đắc quả Alahán. Từ đấy, ông sống thọ hưởng an lạc giải thoát Nípbàn. Phật 
đến tán thán lối sống độc cư của ông t, Trong nhơn duyên này, Phật thuyết 
pháp cho ông trọn một ngày đêm ?). Hôm sau ông theo Phật đi khất thực 
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rồi trở về trong lúc Phật tiếp tục du hành đến Pãeĩnavamsa-migadãya thăm 
Tôn giả Anuruddha và chư Trưởng lão khác. 

Vào thời Phật Padumuttara, Bhagu làm gia chủ, từng dưng bông 
lên xá lợi Phật. Ông tái sanh giữa chư Thiên NimmäãnarafT Ê). 

Trưởng lão Baghu có thể là Trưởng lão Jãtipupphiya nói trong 
Apadäna , 

Có một tỳkheo mệnh danh Bhagu ° trú cùng Trưởng lão 
Jãtipupphiya tại Kukkutärãma trong Päfaliputta, nhưng ông có thê không 
phải là Trưởng lão Baghu nói ở đây. 

Œ Thag. vs. 271-4; ThagA. ¡. 380 f; é# M. 1i. 155; Vin. ¡. 350; ii. 182; 


DhA. 1. 56, 133; J. 1. 140; 11. 480; MII. 107. ® SA, 1i. 222; kinh 
này được gọi là (Kilesiya Sutta (4.v.). ' ThagA. ¡. 380. 
® Ap. i1. 405 £ ®) Vịn, ¡. 300. 


1. Bhaggava.—Vị sư phụ mà Thái tử Gotama đến thọ giáo trước khi 
tìm Thầy ÄJãra và Thầy Uddaka ®). 
0® ThigA.. p. 2. 


2. Bhaggava.—Bàlamôn, cha của Angulimäla và là tế sư của nhà vua 
xứ Kosala °°, 
0) ThagA. i1. 57. 


3. Bhaggava.—Thợ gốm ở Rãjagaha. Đến nhà ông, Phật gặp và có 
luận bàn với Tỳkheo trẻ Pukkusäti °'. Bhaggava hình như là tên chung chỉ 
các thợ gốm, một xưng hô dùng để gọi các người thuộc giai cấp 
kumbhakãra (người làm đồ gốm). Do đó trong kinh điển có nhiều thợ gốm 
được gọi là Bhaggava 2, Trong Samyutta Nikaya 9, Phật gọi Ghafikãra 
Brahmä là Bhaggava; ông làm thợ gốm tại Vehalinga trong kiếp trước; 
Ghatikãra có nghĩa là thợ làm lu. Chú giải nói rằng các thợ gốm thờ chung 
một ông tô là Bhigu, và Bhaggava đôi khi được xem như tên của một dòng 
tộc ”, Xem thêm Bhaggavagotta. 


(®ĐM. 111. 237. ® Ƒ.ø, DhA. I. 33; J. 1i. 80, ii. 282; trong J. ii. 
282, vợ của người thợ gốm được gọi là Bhaggavĩ. ®M. ¡. 36, 
66. ® Ƒ.ơ., Sp. ¡. 160 (với Gotama). 


Bhaggavagotta.—Du sĩ đắp y (channaparibbäjäka) ?) sông trong vườn 
bông gân Anupiyä. Ông là bạn của Tỳkheo Sunakkhata (.v). Có lần 
Phật đến viêng ông và câu chuyện trao đổi được ghi lại trong Pãtika Sutta 
(a.v.) ®. Ông được gọi như vậy vì thuộc dòng tộc Bhaggava (thợ gồm?). 

® DA, ii. 816. ® D, 11, 1 Ê 
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BhaggavL——Xem Bhagsava |3|. 


Bhãgøga.—Tên của một bộ tộc và cũng là của một xứ có kinh đô là 
Sumsumäragiri (.v.). Phật du hành đến đây nhiều lần ©); tại đây Ngài có 
chế định ba giới luật ?. Bodhiräjakumära (g.v. 1), Vương tử của Vua 
Udena ở Kosambï làm phó vương tại đây; như vậy Bhãgga thuộc KosambI 
lúc bấy giờ °. Bhãgga năm giữa Vesäli và Sãvatthi. Tại Bhãgga, Tôn giả °° 
bị Mãra chui rô bụng quấy phá “, và cũng tại đây Tôn giả thuyết Anãmana 
Sutta °). Bhãgga còn là trú quán vấn Trưởng lão Sirimanda và cha mẹ của 
Nakula, và Trưởng lão Sigälapitã '' chứng quả Alahán sau khi hành thiền 
tại đây. 

Apadãna có đề cặp đến Bhãgga với Kãrusã ?), 
® Ƒ.ø, A.i1i.61, A.Iv .85, etc.; Vin. 1i. 127; iv. 115, 198. 


® Vịn, v. 145. ® C.HI. (i 175) nói rằng 
Bhãgga là thành viên của liên bang Vajja. ®M. 1.332. 
G) Jbjj „95, (9 ThạagA. ¡. 70. Ø Ap, ii, 359. 


Bhañña.--Thấy trong chữ ghép Ukkalä (Okkalä)-Bhañña © chỉ những 
người theo chủ thuyết vô nhân luận (aheiuvädä), vô tác luận (akiriyavädä), 
hư vô luận (»z/¿kava) nhưng không cần phải chỉ trích, bài xích bốn pháp 
cú và công nhận lời giáo hoá của kinh Đại tứ thập (xem Mahäcattärisaka 
Sutfa số 117). Chú giải ? nói rằng có hai dân chúng (đeve janã, two 
tribes?) khác nhau ở Vassa và Bhañña. 

0S. HÌ.73;:M. iH, 78; A. H, 31. ® AA. 1i. 497; MA. 1i. 894; SA 
(ii. 204) giải rằng đve tỉ mũladifthigatikä. 


Bhanda, Bhandu Thera.—Bạn đồng phạm hạnh của Tôn giả Änanda, 
từng tranh cãi hơn thua với Tôn giả Abhiñjaka, bạn đồng phạm hạnh của 
Tôn giả Anuruddha. Câu chuyện được Tôn giả Kassapa bạch Phật. Sau 
khi được Phật giáo giới hai vị nhận lỗi và được Ngài chấp nhận 0), 

®S, 1i. 204. 


Bhandakucchi—Một trong những người giữ công của Vương tử 
Mandavya; ông được lịnh đuôi Hiện giả Mãtanga ra khỏi công °), 
®J ¡ïv.382. 


Bhandagäma.—Làng của dân Vajji nằm giữa Vesäli và Hatthigăma. 
Phật đên đây trong chuyên du hành chót, và tại đây Ngài thuyết vê bôn pháp 
đưa đên Níipbàn: Thánh giới, Thánh định, Thánh tuệ, Thánh giải thoát). 
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®D, ii. 123; A. ii. 1 ff 


Bhandagăma Vagga—Phẩm I: Phẩm Bhandãgãma, Chương Bốn 
Pháp, Anguttara Nikaya ©), 
(A,ii 1-12. 


1. Bhandama Sutta.—Phật dạy rằng thật không thoải mái cho Ngài khi 
nghĩ đến, nói chỉ khi đi đến, chỗ mà chư tỳkheo đá thương nhau với binh khí 
miệng lưỡi; chư vị này đã tủ bỏ ba pháp (viễn ly tầm, vô sân tầm, bất hại 
tầm) và đã làm quá nhiều ba pháp (dục tầm, sân tầm, hại tầm). Chư tỳkheo 
sông hoà hợp tu tập các pháp này °. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

® A.1.275. 


2. Bhandama Sutta.—Có năm nguy hại đối với người cãi cọ, tranh luận 
@) 


00A, 1i, 252. 


3. Bhandama Sutta.—Phật giáo giới chư tỳkheo ở Jetavana đang hội 
họp, tranh luận. Ngài dạy hãy ghi nhớ mười pháp đưa đến tương ái, tương 
kính, hoà đồng t, 

0A, v, 88 ff. 


? Bhandãgãra-amacca.—Xem như một ví dụ của người đẹp sắc . 
® AA. 1i. 596. 


Bhandika.— Trưởng lão tối thắng, luận sư, làu thông bốn bộ Nikãya 
(catunikãyika) ©). 
® Xem E.g., SA. 1. l7. 


Bhandika-parivena—Kiến trúc nối liền Abhayagiri-vihãära do Vua 
Kassapa V kiến tạo để tôn vinh mẫu hậu “. 
® Cv, ïii. 58. ® Cy, 7rs. ¡. 167, n. 6. 


1. Bandu, Banduka.—Cư sĩ Anahàm, con của em gái Hoàng hậu Dev1, 
và là em cô cậu với Mahinda và Sanghamitt. Ông theo Trưởng lão 
Mahinda qua Tích Lan, thọ giới lúc đến Ambathala, và ngay sau đó đắc quả 
Alahán ®), 

0® Mhv. xiii. 16; xiv. 29, 34 f; Dpv. xii. 26, 39, 62, 63. 


2. Bandu.—Xem Bhanda. 
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Bhandukana.—Nhà ảo thuật từng diễn trò để chọc cười Hoàng tử 
Mahãpanäda. Ông hoá ra cây xoài Atulamba (Vô Địch) mọc trước cửa 
cung, rồi dùng dây leo lên. Nô tỳ của Thần Vessana bắt ông chặt ra từng 
mảnh liệng xuống để các nhà ảo thuật khác ráp lại và đội nước. Ông choàng 
xiêm y kết bằng hoa, bên trong như bên ngoài, và đứng dậy múa. Nhưng 
Hoàng tử vẫn không nhích mép 0), 

0}, ïv, 324. 


Bhatta Sutta.--Có năm nguy hại trong gia đình ăn cơm phi thời sau giờ 
ngọ: đối với các khách đến thăm, không cúng dường đúng thời; đối với chư 
Thiên lãnh thọ các vật cúng, không cúng dường đúng thời; đối với các 
Samôn, Bàlamôn, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời, không cúng dường đúng thời; các người phục vụ, người làm công, làm 
công việc không được thoải mái; lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món 
ăn thiếu chất bồ dưỡng ?. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(®A, ii. 260. 


Bhattabhatika.——Nông dân được Tài chủ (se//i) Gandha (4.v.) thiết 
đãi sau ba năm lao lực. Lúc ông bắt đầu nhập tiệc, có vị Phật Độc giác xuất 
hiện. Ông bèn cúng dường vị Phật này tất cả bữa tiệc của ông. Tin đến tai 
Gandha, ông được vị chủ nhân khó kết làm bậu bạn và chia cho phân nữa 
gia tài. Nhà vua cử ông làm chủ nhân khố. Sau khi mạng chung, ông sanh 
về cõi trời. Sau đó ông tái sanh làm Sukhakumãra ở Sãvatthi 0). 

® DhA. iii. 87 f; xem trọn câu chuyện trong s.v. Sukha. 


Bhattabhuttavalahaka.—ĐỊa danh nơi Vua DutthagãmanT dùng cơm 
trước khi qua sông Mahãvälukagangä đánh lại quân Damila ®', 
® MT. 476. 


Bhattasũpagäma.—Làng trong xứ Rohãna, nơi xảy ra trận đánh lớn 
giữa Vua Parakkamabähu I và quân phiến loạn muốn đoạt Nha xá lợi và 
Bình bát của Phật. Vua Parakkamabähu I thắng trận này 0), 

CC; lxx. 135, 


Bhattä.—Xem Hatthä. 


1. Bhadda.—Cư sĩ ở Nãdikã được Phật tuyên bố là đã sanh về cõi trời 
cao nhứt và không còn trở lại đời này nữa vì đã đoạn diệt năm 
orambhagiyasamyojana t). 
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0D. ii. 92. 


2. Bhadda Thera—Ông là con cầu tự của một tài chủ (sef/hi) ở 
Sãvatthi. Lúc yết kiến Phật, ông bà tài chủ phát nguyện sẽ cho con mình 
hầu Phật nếu bà thọ thai. Ông bà sanh ra Bhaddda. Lúc lên bảy, Bhadda 
được ăn mặc lộng lẫy và đưa đến hầu Phật. Được Tôn giả Änanda giảng 
dạy và nhờ căn cơ quá lớn, Bhadda phát triển thiền quán và chứng được sáu 
thắng trí ngay sau đó. Phật gọi: “Này Bhadda, hãy đến,” Bhadda được 
truyền cụ túc giới và thành tỳkheo. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông từng cúng dường Phật và chư 
tỳkheo cả ngàn y ?, 

0) Thag. 473-9; ThagA. 1. 474. 


3. Bhadda Thera.—Có lẽ là Trưởng lão Bhadda [2] nói trên. Ông 
được nói là trú tại Kukkufäraäma ở Pãfaliputta cùng với Tôn giả Ananda 
và từng luận bàn với Tôn giả về phạm hạnh ° và bốn niệm xứ ?), 

®S.v,15£. ® /bịđ., v. 171 Ÿ. 


4. Bhadda.—Một trong hai Đại đệ tử của Phật Kondañña ®'. 
® J,¡. 30; Bu. ii. 304. 


5. Bhadda.-Tướng tổng tư lịnh của Vua Sena I. Ông kiến tại 
Bhaddasenäpatiparivena và cúng dường cho tự viện nhiều lợi tức cũng 
như người giúp việc 0), 

® Cv, 1. 82. 


Bhaddaka Sutta—Tôn giả Sãriputta dạy chư tỳkheo rằng sống theo 
sáu pháp thê tục khi lâm chung không được hiên thiện và ngược lại 0), 
® A, 1i. 293. 


Bhaddakaccä, Bhaddäkaccä, Bhaddakaccänä, và 
Subhadddakaccänä.—Xem Räãhulamät(ä. 


Bhaddakaccänä.—Gái út của Thích tử Pandu. Nàng đẹp đến nổi có 
bảy vì vua đến cầu hôn. Không biết chọn ai, cha nàng thả nàng cùng 32 
đồng hành trôi trên sông Hằng. Thuyền nàng cặp bến Gonagämaka ở Tích 
Lan vào hôm sau. Lên bở, tất cả đều đắp y như tỳkheo ni và theo hướng 
Upatissagama đi tới. Vua Panduväsudeva đợi tại đây để cưới nàng 
Bhaddakaccãnä theo lời cố vấn của các nhà tiên tri. 
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VỀ sau, sáu anh của Bhaddakaccänä là Rãma, Uruvela, 
Anuräddha, Vijita, Dighayn, và Rohäna sang Tích Lan và mỗi người định 
cư ở mỗi nơi; chỉ còn người anh thứ bảy là Gãmanï ở lại nhà. 

Bhaddakaccaänäa có mười người con; con cả là Abhaya và con út là 
Ummadãäcittä 0). 

® Mhv. viii. 18 fŸ; 1x. 1, 9 Ê; Dpv. x. I fF 


Bhaddakappa.--Đại kiếpba (như kiếpba hiện tại) có năm vị Phật ra đời 
qœ) 


t9 BuA. 159. 


Bhaddaji Thera.—Con của một tài chủ (se/h¡) ở Sãvatthl; ông có gia 
sản lên đến 800 triệu và lớn lên trong nhung lụa như Đức Phật lúc sống đời 
cư sĩ. Khi Bhaddaji trưởng thành Phật đến tìm ông; bấy giờ Ngài trú tại 
Jetavana với một chúng tỳkheo rất đông. Nghe Phật thuyết pháp, ông đắc 
quả Alahán. Được sự đồng ý của cha, Phật truyền giới cho ông. Bảy tuần 
sau, ông theo Phật khất thực trong Kotagäma. Lúc Phật nói kinh tuỳ hỷ 
trước nhà một thí chủ sùng tín, ông ra bờ sông Hằng đứng nhập định và chỉ 
xuất định lúc Phật đi tới. Ông bị quở nhưng vẫn được mời xuống thuyền với 
Phật và được yêu cầu thi triển thần thông. Ông hoá một lâu đài bằng vàng 
cao 20 lý và đưa lâu đài này từ đáy sông lên 1Š lý trên hư không; đó là lâu 
đài ông từng sống như Vua Mahäpanäda (¿.v.). Trong nhơn duyên này 
Phật thuyết kinh Mahäpanäda hay Suruei Jãtaka. Theo Mahävamsa, 
trước khi hoá ra lâu đài, Bhaddaji bay lên hư không đứng trên độ cao của 
bảy ngọn dừa, với Dussa Thũpa của cõi Phạm thiên trên tay. Đoạn ông 
chìm sâu dưới sông Hằng và nổi lên với lâu đài. Bàlamôn Nanduttara 
chứng kiến thần thông của Bhaddaji ước nguyện đạt được thần thông như 
vậy để ông lấy lại các xá lợi đang trong tay kẻ khác. Ông tái sanh làm 
Sonuttara (.v.) và thu được xá lợi về tôn trí trong các tháp ở Tích Lan. 

Vào thời Phật Padumuttara, Baddaji là một Bàlamôn khổ hạnh 
từng dưng lên Phật ngó sen, mật, vân vân, lúc thây Ngài đi trên hư không. 
Không bao lâu sau ông bị sét đánh và sanh về cõi Tusita. 

Vào thời Phật VipassT, ông là một tài chủ (se//h/) từng cúng dường 
68 ngàn tỳkheo, mỗi vị ba y. Sau đó ông chăm sóc cho 500 Phật Độc Giác. 
Trong một kiếp tái sanh, ông có con làm Phật Độc Giác, cúng dường cho vị 
Phật này và xây đền thờ lúc Ngài nhập diệt '). 

Bhaddaji được xác định là Đại thần Sumana nói trong 
Mahäãnãrada-Kassapa Jãtaka °). 
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Bhaddaji có thể là Trưởng lão Bhisadãyaka nói trong Apadãna ®), 
Ông được kê là một trong những vị trao truyên Thăng Pháp cho Kiêt tập lân 
3 ®, Xem thêm Bhaddaji Sutta. 


() xxxi, 37 ff (2 Thag. vs. 163 f; ThagA. 1. 285 ff; J. Hi. 331 fF 
có ít chi tiệt khác biệt; J. iv. 325; MT. 560 £ ®J, vị, 255. 
® Ap. ii. 240 £ ®' DhsA. 32. 


Bhaddaji Sutta——Hai Tôn giá Bhaddaji và Änanda bàn luận về sự tối 
thượng. Theo Bhaddaji, Phạm thiên là tối thắng; chư Thiên Quang Âm tràn 
đầy và biến mãn an lạc; nghe lời cảm hứng ngữ: "Ôi sung sướng thay! Ôi 
sung sướng thay!" là nghe tối thượng; chư Thiên Biến Tịnh sống thoải mái 
trong tịch tịnh là lạc tối thượng; chư Thiên đạt được Vô sở hữu xứ là tưởng 
vô thượng; chư Thiên đạt được Phi phi phi tưởng xứ là hữu tối thượng. 
Änanda nói rằng đó là lời nói của quần chúng. Theo Änanda, khi nhìn 
không có gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, là sự thấy tối thượng; khi 
nghe không có gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, là sự nghe tối thượng; 
khi cảm giác lạc thọ không có gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn trừ, là an 
lạc tối thượng; khi cảm tưởng không có gián đoạn, các lậu hoặc được đoạn 
trừ, là tưởng tối thượng; khi hiện hữu không có gián đoạn, các lậu hoặc 
được đoạn trừ, là hữu tối thượng t°. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

0A, 1i, 202 £ 


Bhaddanahãnakottha--Bến tắm ở Pulathipua do Vua 
Parakkamabähu I kiên tạo ?). 
® Cy, lxxvi1. 45. 


Bhaddayänikä.—Chi phái của phái dị giáo Vajjiputtaka “ có chủ 
thuyết giống như chủ thuyết của các Dhammuttariya: trong sanh có vô 
minh, trong sự chấm dứt sanh có sự đoạn diệt vô minh 2, và “corruptions 
were put away by slices” ), 

(0) Mhv. vi. 7 ; Dpv. v. 46. '® Rockhill, op. c., 194. 

3) Mrs. Rhys Davids: Poiww oƒ Confroversy, p. 130. 


Baddavaggiyä.—Chỉ nhóm 30 người được Phật truyền giới. Tất cả đều 
có vợ chỉ trừ một người và ông được kiếm cho một kỷ nữ để cùng nhau đi 
du ngoạn trong trảng giữa BäränasT và Uruvelä. Tại đây, nàng kỷ nữ ăn 
cắp đô rồi bỏ trốn. Trên đường tìm nàng, họ gặp và hỏi Phật. Ngài hỏi lại 
sao họ không tìm “ngã” mà tìm cô gái? Họ được Phật giảng kinh và truyền 
giới ?, Chuyện của Bhaddavaggiyä được tạc điện Xá lợi của Mahä Thũpa 
(2) 
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0) Vịn, ¡. 23 £; DhA. ii. 33 f. (® Mhv. xxx. 79. 


Baddavatikä.--Thị xã gần Kosambiï. Đến đây, Phật được bạch không 
nên lại gần Ambalittha vì nơi đó có một Nãga rất hung dữ. Nghe vậy, 
Trưởng lão Sãgata đến đó hàng phục Nãga. Bhaddavatikã có thể là 
Bhaddavatfi (4.v.) trong xứ Cetiya '). 

® Vịn, iv. 108 f; J. ¡. 360 f. ® Vịn. ¡v. 108. 


Bhaddavatiya.—Tài chủ (se/ƒh¡j) ở BhaddavafI, cha của Sãmaväti. 
Ông là thân hữu của Ghositasetthi ở Kosambï qua việc làm ăn buôn bán. 
Lúc BhaddavatT bị dịch ông cùng gia đình sang tìm tài chủ (se/ƒh¡) Ghosita, 
nhưng bị chết dọc đường t°. 

f® DhA. ¡. 187 £. 


1. Bhaddavati*.--Thị xã trú quán của Tài chủ (se//h¡) ở BhaddavatI, 
cha của Samaväti ?. Xem thêm Bhaddavatikä. 


2. BhaddavatfI, Bhaddavatikã.—Thớt voi cái của Vua Candappajjota 
xứ Avanti bị Vua Udena xứ Kosambï chiếm đoạt. Vương tượng này có thê 
đi 15 lý trong một ngày. Udena dùng Bhaddavitikã để đoạt công chúa 
Vãsuladattã (của Candappajjota) '. Thoạt tiên, Udena xem voi như vị cứu 
tỉnh của ông, hoàng hậu và giang sang, nên chuồng voi được ông cho rải đất 
thơm, kết hoa màu, đốt đèn dầu thơm, và bày dĩa hương liệu. Voi được cắp 
cho thảm quý và thức ăn thượng vị. Nhưng cảng ngày cảng già đi, voi bị 
thất sủng dần. Một hôm, thấy Phật đi đặt bát, voi sụp dưới chơn Ngài ta 
thán sự thất sủng của vua. Phật tâu vua câu chuyện và voi được ân sủng như 
trước. Trong nhơn duyên này Phật thuyết Da|hadhamma Jãtaka ®). 

® DhA. ¡. 196. (® Jbj4., 198. ®)J_ 1i. 384. 


3. Bhaddavat.—Công nương, bào muội của Vua Parakkamabähu [L ©), 
® Cv, Ixvi, 147. 


1. Bhaddasãla.—Một trong hai Đại đệ tử của Phật Nãrada °. Ông là 
một Bàlamôn ở Thallakofthitä cùng đi với bạn là Vijitamitta tìm Hồ Bắt 
tử (Amafarahada). Trên đường ông gặp và theo Phật Nãrada. Ông chứng 
đắc quả Alahán ©, 

01.1-37:Bu.x. 23: ® BuA. 154. 


2. Bhaddasäla.—Xem Bhaddasäla Jãtaka. 
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3. Bhaddasäla Thera.—Alahán. Ông theo Trưởng lão Mahinda sang 
Tích Lan ®. Vua Sirimeghavanna có tạc tôn tượng ông và thờ trong đền 
gần hoàng cung ?. y./. Bhaddanãma. 

Œ Mhv. xii. 7; Dpv. xi. 12, 38; Sp. 1. 62, 70. ® Cv., xxxvI. 
87. 


4. Bhaddasäala--Cội cây ở Rakkhitavanasanda trong rừng 
Päreleyyaka, nơi Phật đến an trú sau khi không giải quyết được cuộc tranh 
chấp của chư Tỳkheo Kosambi °). 

(® Ud. iv. 5; Vin. 1. 352. 


5. Bhaddasäla.-Tướng của Vua Nanda chống Vua Candagutta. 
Trong trận này có cảnh tượng 80 ma không đâu hiện ra nhảy múa °), 
® MII. 292. 


6. Bhaddasäla Thera.—Tỳkheo Tích Lan được Vua Mahäsiva rất ái 
kính và cúng dường Naragangana-vihãra do ông kiến tạo ở phía Đông của 
Anurädhapura 0), 

® Mhv. xxi. 2. 


Bhaddasäla Jãtaka (N0. 465).-Chuyện Sãla, Cổ Thụ Cát Tường. 
Muốn xây cung điện một cột, Vua Brahmadatta cho thợ lên rừng tìm cây. 
Có rất nhiều cây thích hợp nhưng không có đường tải về. Sau cùng họ tìm 
thấy một đại thọ sãla trong thượng uyễn và định đốn đem về. Thần cây 
(Bhaddasäla 2) (Bồ Tát) sợ đám con cháu mình sẽ bị phá huỷ nên bước vào 
cung trong một đêm tối yêu cầu nhà vua đừng hạ cây. Nhà vua không chấp 
thuận. Thần cây xin chặt mình từng mảnh đê khỏi phải đụng đến con cháu 
mình vây đoành. Nghe vậy, nhà vua khởi tâm hoan hỷ và ra lịnh không đốn 
cây nữa. 

Chuyện kể liên quan đến sự can thiệp của Phật trong việc 
Vidũdabha (4.v.) muốn diệt dòng tộc Sãkya. 


Änanda chỉ nhà vua ?. Trong nhơn duyên này Phật còn thuyết 
Kukkura Jãtaka (N0. 22), Kãta Jãtaka (N0. 140) và Mahäkapi Jãtaka 
(No. 407). 

ŒJ ïv, 153-7. 


Bhaddasena.--Vương tử của Vua Ekaräja và là hoàng huynh của Vua 
Candakumära ©). Ông là tiền thân của Tôn giả Moggallãna ®). 
0], vị, 134. (® Jbịđ., 157. 
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Bhaddasenäpati-parivena.—Tự viện do Bhadda, Tướng của Vua Sena 
I kiên tạo và bảo trợ Œ, 
6 Ov, 1,82, 


1. Bhaddã.—Một trong hai Nữ đại đệ tử của Phật Revata ?', 
(®J,¡.35; Bu. vi. 22. 





2. Bhaddä.—Một trong hai Nữ đại thí chủ hộ trì của Phật Kassapa °). 
® Bu. xxv. 4l. 


3. Bhaddä.—Hoàng hậu của Vua Munda. Sau khi bà mệnh chung, nhà 
vua đặt xác bà trong dầu để được nhìn thấy lâu hơn. Người giữ kho bạc 
Piyaka đưa ông đến Kukkutäräma để được Trưởng lão Nãrada thuyết 
pháp “Nhồ mũi tên sầu muộn” ® [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(Ai, 57 fF 


4. Bhaddä.—Nữ nhơn ở Kimbila, vợ của Rohaka. Bà được tán thán 
(kế cả chư Thiên) là người đàn bà có giới hạnh cao nhứt (bhaddi/thï) trong 
thành phố. Một hôm, thành phố có lễ hội, bà ước ao được cùng chồng đi dự 
lễ hội này. Bấy giờ ông đang bận công việc ở Takkasilã nên vị thần trong 
nhà lo chăm sóc bà. Bà thọ thai và tiếng tăm bà bị hoen ố. Bà ước nguyện 
Sự Thật, nhưng không ai tin, kế cả chồng bà. Bà bèn hoá chiếc nhẫn ấn 
(signet ring) mà ông mua để tặng bà ở Takkasilã. Bấy giờ bà mới lấy lại 
được tiếng thơm xưa. Sau khi thân hoại mạng chung, bà sanh lên cõi 
Tãvatimsa, gặp Phật trên ấy và bạch lại chuyện của bà t. 

€® Vy, 1i. 5; VvA. 109 f£ 


Bhaddäã-Kaccäna.—Xem Bhadda-Kaccäna. 


Bhaddä-Kapilänï Therï.—Ái nữ của một Bàlamôn thuộc dòng Kosiya 
ở xứ Madda. Nàng giống y người mà cha mẹ của Pipphali-mãnava 
(Mahã- Kassapa g.v.) tìm cho con trai mình. Họ thu xếp đám cưới mà 
không cho hai trẻ biết trước, bằng cách gởi Bhaddã đến nhà Pipphali. Hai 
trẻ sống chung nhưng tương thuận không chung chăn gối. Ngày đám cưới, 
Bhaddã đem về nhà chồng : 50 ngàn xe của hồi môn. 

Lúc Pipphali muốn xuất gia, chàng giao tất cả của cải mình cho 
Bhaddã, nhưng nàng cũng muốn xuất gia. Cả hai cạo đầu ra đi làm ẩn Sĩ. 
Lúc biết ra, dân làng sụp quỳ dưới chơn của hai người, thả hết nô lệ và xuất 
gia theo. Đến ngả ba đường, Pipphali rẽ phải còn Bhaddã rẽ trái, như hai 
người đã đồng ý trước. Bhaddã đến Titthiyäräma gần Jetavana và sống tại 
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đây năm năm, cho đến khi Dì mẫu Pajãpafĩ Gotamĩ được Phật cho phép 
truyền giới, bà mới được gia nhập Tăng Đoàn (trước đó Phật không cho 
phép nự nhơn gia nhập Tăng Đoàn). Sau khi thọ giới không bao lâu bà đắc 
quả Alahán. Về sau, bà được Phật tán thán là tỳkheo ni tối thắng về nhớ đời 
sống quá khứ. 

Vào thời Phật Padumuttara, bà là phu nhơn của Tài chủ (se/£hi) 
Videha ở Hamsavafi. Nghe Phật tán thán một nữ đệ tử là tối thắng về nhớ 
đời quá khứ, bà phát nguyện được như vậy, trong lúc phu quân bà là Maha 
Kassapa (trong hiện kiếp phát nguyện làm đệ tử tối thắng về hạnh đầu đà. 
Cà hai lập rất nhiều công đức và tái sanh lên cõi trời. 

Vào thời Phật Vipassl Bhaddä làm phu nhơn của Bàlamôn 
Ekasãtaka (chồng bà trong kiếpba này). Trong kiếp kế tiếp, ông là vua trị 
vì Benares, còn bà làm hậu của ông. Bấy giờ ông bà thỉnh 50 Phật Độc giác 
thọ trai với nhiều thực phẩm thương vị. 

Trong khoảng thời gian giữa sự xuất hiện của hai vị Phật 
Konägämana và Kassapa, ông làm tộc trưởng còn là làm phu nhơn của vị 
tộc trưởng ấy. Một hôm, trong lúc cô em chông cúng dường vị Phật Độc 
Giác, bà giựt bát và đồ bùn vô vì sợ cô em dành hết công đức. Hồi hận, bà 
lau rữa bát, mút bốn thứ bánh ngọt và rắc mật đường màu hoa sen. Cúng 
dường Phật, bà phát nguyện có thân chói sáng như thực phẩm cúng dường 
này. 

Có lần Bhaddã sanh làm con của một tài chủ (se//hi) giàu có ở 
Benares. Bà được gả nhiều lần nhưng đều bị chồng chê vì mùi hôi của da 
thịt bà. Bà liền đem tất cả nữ trang mình nén thành vàng khối và đặt lên 
tháp Phật Kassapa lúc tháp đang được xây dựng và đảnh lễ với hai tay đầy 
bông sen. Thân thể bà trở nên thơm ngát và bà trở lại với người chồng cũ 
đầu tiên ?. Về sau, bà làm hoàng hậu của Vua Nanda trị vì Benares ® và 
từng thỉnh 500 Phật Độc giác (tất cả là con của Padumavafi) về cung thọ 
trai. Khi chư vị nhập Nípbàn, bà xuất thế làm ẩn sĩ, triển khai thiền quán, 
đắc quả Alahán, và tái sanh lên cõi Phạm thiên ®), 

Bhaddã-Kãpilãnï được đề cặp nhiều lần Š) trong Vinaya liên quan 
đến sự phá giới của đệ tử của bà. Là Trưởng lão ni có biệt tài thuyết pháp, 
bà bị Tỳkheo ni Thullanandä (cũng có biệt tải thuyết pháp) ganh ty và có 
lần phi báng bà '9. Lần khác, bà bị Thullanandã sắp xếp cho một chỗ trú tồi 
tệ, lúc bà nhờ tìm cho một nơi khi đến Sãvatthi ?. 

Bhaddä-Kãpilãnĩ là tiền thân của nữ Bàlamôn kể trong Hatthipäla 
Jãtaka #) và của mẹ của Sama trong Sama Jãtaka “), 

® Ap. ii. 583 (vs. 57) nói rằng bà có mẹ là Sueïmati và cha là Kapila, 

đo đó bà có danh hiệu Käpilãm.  Apadãna còn đề cặp đến hai 

tiền kiếp khác: bà là phu nhơn của Sumitta và từng cúng dường một vị Phật 
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Độc giác cái mền; bà sanh giữa dân chúng Koliya và từng cúng dường trai 
@) 


phạn cho một trăm Phật Độc giác ở Koliya. Là Vua 
Brahmadatta trong một tiền kiếp. ® ThigA. 67 ff; Ap. 1i. 57§ fF; 
AA. 1i. 93 ff, 203 £; A. 1. 25; Thig. vs. 63-6. ® Eø, Vin, Iv, 227, 
268, 269, etc. 6) Vịn, ïv, 290. 0) Tbịđ., 292. 

® J,iv, 491. ® J, vị, 95, 


Bhaddä-Kundalakesä.— Trưởng lão ni. Bà sanh trong một gia đình tài 
chủ (se//hi) ở Rãjagaha. Cùng ngày ấy, con của vị tế sư trong triều, 
Sattuka (4.v.,), cũng chào đời. Một hôm, Bhaddã nhìn qua rèm thấy Sattuka 
bị dẫn ra pháp trưởng vì tội cướp. Nàng yêu chàng và không thê sống thiếu 
chàng, nên cha nàng, vì thương con, phải hối lộ cho đao phủ để Sattuka 
được thả ra. Chàng được tắm nước hoa trước khi về nhà Bhaddã; bấy giờ 
nàng đang trang điểm với nhiều nữ trang quý giá để đón chàng. Không bao 
lâu sau, Sattuka khởi tâm tham của của Bhaddã bằng cách nói dối rằng có 
nguyện sẽ lễ tạ thần “Núi của Kẻ Trộm” (Robbers' CIiff) nếu chàng thoát 
chết. Tin chàng, nàng sắm lễ vật và trang điểm diễm lệ với nhiều trang sức 
quý giá để đi cùng chàng. Đến nơi chàng nói thiệt âm mưu mình; không run 
sợ, nàng yêu cầu được ôm chàng bên hông lẫn phía trước và sau. Chàng 
đồng ý, nàng ra sau xô chàng xuống hố. Sơn thần tán dương nàng và rằng 
không phải nam nhơn nào cũng có trí hơn nữ nhơn. 

Sau khi giết Sattuka, Bhaddã không thiết trở về nên xin gia nhập 
Tăng Đoàn của các Ni kiền tử Áo trắng. Vì muốn tu khổ hạnh hàng tôi 
thượng, họ nhồ tóc bà bằng lược dừa (palmyra comb). Tóc bà mọc ra và 
xoắn lại nên được gọi là Kundalakesa (tóc quăn). Không thoả mãn với 
giáo lý của tông phái này, bà tìm học với những bậc minh sư và đạt được tài 
tranh luận không ai bằng. Bà đi từ làng này sang làng khác thách thức tranh 
luận, bằng cách vun lên một đống cát gần cửa đi vào làng, căm lên đó nhánh 
cây diêm phù, chờ ai đám nhồ nhánh cây ấy. Một hôm, Tôn giả Sãriputta 
thấy cành cây và bảo trẻ nhỏ nhồ lên. Được mời vô Jetavana đề tranh luận, 
bà đi với một chúng rất đông. Tôn giả đề nghị bà đặt câu hỏi và tất cả đều 
được trả lời thoả đáng đến lúc bà không còn gì để hỏi. Đến lượt Tôn giả 
hỏi: “Thế nào gọi là mộ?” ?. Bà thú nhận không thể trả lời được. Tôn giả 
giáo giới cho bà và bà xin quy y Tôn giả, nhưng Tôn giả đưa bà yết kiến Thế 
Tôn. Ngài dạy bà rằng dầu nói ngàn câu kệ, nhưng không chút lợi ích, tốt 
hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Sau bài pháp bà đắc quả Alahán 
và Phật truyền giới cho bà. 

Vào thời Phật Padumuttara, bà nghe Phật tuyên bố một đệ tử tối 
thắng về nhanh trí (&hippäbhiñña), bà phát nguyện sẽ được trí mau lẹ trong 
hậu kiếp. 
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Vào thời Phật Kassapa, bà là một trong bảy công nương, tên 
Bhikkhadãyikã (Bhikkhudäsikã), của Vua Kikĩ trị vì Benares. Bà sống 
độc thân trong 20 ngàn năm và có kiến tạo chỗ an trú cho Tăng Đoàn 9), 

Therigäthã ®) có ghi lại nhiều vần kệ của tỳkheo ni trong 50 năm 
khất thực đó đây trong Anga, Magadha, Kãsi, và Kosala. 

® Có thê đó ngầm nói rằng hỏi mộ¿ câu đúng với mọi chúng sanh. 

® A.i.25; AA. ¡. 200 ff, ThigA.i. 99.; Ap. ii. 560 ff; DhA. (ii. 217 
ff) có nhiều chỉ tiết khác biệt. Chú giải này nói răng Bhaddã bị cha mẹ nhốt 
trên lầu cao bảy từng vả chỉ được tiếp xúc với một tỳ nữ; nàng thấy tên trộm 
từ lầu này. t Thịg, vs. 107-11. 


Bhaddäli Thera.—Lúc trú tại Jetavana, Phật chế ra học giới mỗi ngày 
chỉ ngồi ăn một lần (nhất toạ thực). Tôn giả Bhaddãli không chấp hành vì 
ông “cảm thấy như là hối tiếc, như là hối hận.” Ông lánh mặt Phật trong ba 
tháng, cho đến khi Ngài sắp du hành xa ông mói đến xin sám hối, theo lời 
khuyên của các bạn đồng phạm hạnh ?_ Phật tán thán ông vả thuyết 
Bhaddäli Sutta (q.v.). 

Tương truyền ? rằng trong một tiền kiếp Bhaddãli làm quạ nên đói 
bụng hoài và được gọi là Kẻ ăn nhiều (Mahächãtaka). 

Vào 30 kiếp trước Bhaddãli gặp Phật Sumedha thiền định trong 
rừng, đến dọn đẹp chung quanh chỗ Ngài ngồi và dựng lọng che Ngài ®) 

(OM. ¡. 437 fÈ. ® MA. 1i. 648. ® Ap, ii. 365 
f 


Bhaddäli Sutta—Kinh Baddäli, Số 65. Do Phật thuyết cho Tôn giả 
Bhaddäli (4.v.) tại Jetavana. Tỳkheo tín thọ lời Phật dạy và thực hành trọn 
vẹn học giới của Ngài sẽ thấu rõ khổ đau (đuk&ha) và đoạn tận khổ đau. 
Kinh còn đề cặp đến ngụ ngôn của con ngựa 4jãniya. Như con ngựa tốt của 
vua được mã phu rèn luyện qua nhiều giai đoạn, sẽ có 10 tánh tốt đáng được 
xem là báu vật của vua. Cũng vậy, ty kheo thành tựu Thánh đạo tám ngành, 
chánh tri kiến và chánh giải thoát (10 pháp vô học của bậc Alahán) sẽ thành 
ruộng phước vô thượng ở đời °°, 

(OM. 1. 437 fF. 


Bhaddä-Suriyavaccasä.—Á¡i nữ của Cànthátbà Timbari và là người 
yêu của Pañcasikha (4.v.). 


Bhaddika.—Xem Bhaddiya |3]. 
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Bhaditthivimãna-vatthu.--Chuyện của Bhadda, phu nhơn của Rohaka. 
Xem Bhaddä [4]. 


1. Bhaddiya Thera—Anahàm. Một trong bảy vị đắc quả Alahán ngay 
sau sanh lên Quãng Quả Thiên (Avihä) ©), 
0S,¡. 35; , 60; ThigA. 222., etc. 


2. Bhaddiya Thera.—Còn được gọi là Käãligodhäputta, sư trưởng của 
các tỳkheo thuộc dòng tộc quý phái (wuccakulikãnam) °.. Ông sanh ra trong 
một gia đình Thích tử vương giả ở Kapilavatthu, gia nhập Tăng Đoàn tại 
Vườn xoài Anupiya cùng với Anuruddha sau khi đắc quả Alahán. Sống 
độc cư dưới cội cây và an trú trong an lạc của Nípbàn, ông thường thốt câu: 
““Ôi hạnh phúc làm sao! Ôi, hạnh phúc làm sao!”. Chuyện đến tai Phật, ông 
trả lời rằng lúc trị vì công quốc (principality), ông luôn luôn sợ hãi dầu được 
bảo vệ chu đáo, còn bây giờ ông không lo sợ gì cả vì đã từ bỏ hết rồi. Đó là 
nhơn duyên Phật thuyết SukhavihãrT Jãtaka (4.v.). 

Bhaddiya là vương tử của Kãligodhä, bậc nữ quý phái trưởng 
thượng trong tộc Sãkya thời bấy giờ. Ông từng làm vua trong 500 tiền kiếp 
nên kiếp này mới hưởng được sự tối thăng, hơn cả các công hầu khác ®). 
Vào thời Phật Padumuttara ông từng lập nhiều công đức rồi. Trong thời 
gian giữa hai vị Phật Kassapa và Gotama, ông làm gia chủ ở Benares, từng 
xếp bảy phiến đá làm nền đề chư Phật Độc giác ngồi thọ trai “. Lúc trị vì 
công quốc, ông có một vị tướng, Sona-Pofiriyaputfa, về sau gia nhập Tăng 
Đoàn ®. Ông và Anuruddha là bạn thâm giao; lúc Anuruddha xin xuất gia, 
mẹ ông đồng ý với điều kiện được Bhaddiya đưa đi với hy vọng Bhaddiya 
sẽ lôi kéo ông trở lại vì tình bạn. Nhưng Anurädhapura đã thuyết phục 
Baddhiya xuất gia. Truyền thuyết ' nói rằng Bhaddiya chứng quả Alahán 
ngay trong mùa an cư đầu tiên. 


® A.1.23. 2 Thag. 842-65; UdA. ii. 10; Vin. ¡. 183 f; J. 1. 
140. ® AA.¡. 109. ® ThagA. ii. 55 f; Ap. 1. 95 £ 
®) ThagA. ¡. 316. 6 Vịn, ¡i. 182 fF. 


3. Bhaddiya.—Thành phố trong vương quốc Anga ?°. Phật có đến đây 
nhiều lần và trú trong Jãtiyävana; Đại phú gia Mendaka (quê tại đây) có 
đến viếng Ngài ?. Tại đây, Phật chế giới luật cắm tỳkheo mang dép ®). 

Bhaddiya còn là trú xứ của Trưởng lão Bhaddayi *' và Nữ Đại cư 
sĩ Visäkhã (g.v,). v.. Bhaddika. 

® DhA. ¡. 384; xem thêm iii. 363. ® Vịn. ¡i. 242; DhA. 
11. 363; A. 11. 36. ® Vịn, ¡. 190; DhA. ii. 451 f; còn một giới luật 
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khác re: Pãrđjika (Vin. ii. 37 £.). ® J, 1i, 331, etc.; Dvy. (123 fF) 
gọi trú xứ ây là Bhadraikara. 


4. Bhaddiya.—Tài chủ (se//h7), cha của Trưởng lão Bhaddayi (4.v.). 
5. Bhaddiya.—Xem Lankuntaka Bhaddhiya. 


6. Bhaddiya.—Một trong bốn thương gia hàng đầu của Ekaräja, nhà 
vua trị vì Pupphavafi (Benares) °', 
CAI, 145. 


7. Bhaddiya.—Người Licchavĩ. Ông bạch Phật: "Là một nhà huyễn 
thuật, Samôn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại 
đạo". Phật dạy ông chớ nghe người ta nói mà hãy thật mình biết rõ. Qua vấn 
đáp, Bhaddiya tin rằng Phật pháp là chơn thật, nếu được tu tập, làm cho 
sung mãn sẽ đem lợi lạc chăng những cho chúng sanh mà còn cho cả cây cối 
trong rừng t, 

Chú giải '' thêm rằng sau khi nghe pháp này, Bhaddiya chứng quả 
Dự lưu. 
(0A, 1i. 190 fẺ.  AA.1. 558. 


1. Bhaddiya Sutta—Ghi lại chuyện của Liechavĩ Bhaddiya đến yết 
kiến và đàm đạo với Phật t. 
® A. ii. 190 fF 


2. Bhaddiya Sutta—Được thuyết về Tỳkheo Lakuntaka Bhaddiya 
(a.v.). Dầu gù lưng xấu xí, theo lời Phật dạy, ô ông có bản tánh cao thương và 
đạt đến cứu cánh. Một nam nhơn yếu đuối mà có trí là người thật sự to lớn 
ai cũng sợ, như sư tử được các sanh vật khác sợ °°. 

0S, ii, 279. 


3. Bhaddiya Sutta.—Phật nói với Trưởng lão Bhaddiya [2] thành tựu 
bốn pháp: tịnh tín đối với ba Ngôi báu và các giới, vị Thánh đệ tử sẽ là bậc 
Dự lưu ?®, 

® S, v, 403. 


Bhaddekaratta Sutta.—Do Phật thuyết tại Jetavana. Bậc Nhất dạ hiền 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1992] không truy tìm quá khứ, ước vọng 
tương lai. Ông không bị lay chuyên đối với các pháp hiện tại, mà nhiệt tâm 
tu hành tuệ quán, nhiệt tâm trú như vậy để đêm ngày không mệt mõi °. 
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Kinh được Tôn giả Ananda học và nói lại cho các bạn đồng phạm 
hạnh; Phật chấp nhận và bài giảng của Tôn giả được gọi là Ânanda- 
Bhaddekaratta Sutta “`. 

Một hôm, trong lúc Trưởng lão Samiddhi nằm phơi nắng sau khi 
tắm ở Tapodã trong thành Rãjagaha, có một chư Thiên đến hỏi ông về 
kinh này, nhưng ông không biết. Ông đến xin Phật thuyết giảng; Ngài nói 
kệ chớ không rộng thuyết kinh. Chư tỳkheo có mặt lúc bấy giờ mới tìm 
Trưởng lão Mahã Kaccãna để được giảng rõ hơn; do đó có Mahã Kaccana 
Bhaddekaratta Sutta °”. Cũng vậy, kinh được chư Thiên Candana hỏi 
Trưởng lão Losamakangiya lúc ông trú tại Nigrodhäräma trong 
Kapilavatthu. Ông không biết và được Candana đọc bài kệ liên hệ mà chư 
Thiên nói là học được lúc Phật viếng cõi Tãyatimsa ®. Do đó có 
Losamakangiya-Bhaddekaratta Sutta °. Trích đoạn của Bhaddekaratta 
Sutta được kê lại trong Hatthipäla Jãtaka '° và Mahäkapi Jãtaka ). 


(OPM. ii, 187 Ê, (2 Jb¡đ., 189. 3 75/đ, 192 
ff ® Lục Ngài đến để thuyết Abhidhamma. Chú giải (MA. 
ii. 962) nói rằng Phật thuyết kinh này cho chư Thiên không rõ biết 
Abhidhamma. ®M, Hi, 199 fF, 6 J,iv, 181. 

 J, v, 66. 


Bhadra, ?Bhagandha-Hatthaka Sutta— Thôn trưởng Bhadra đến 
Uruvelakappa bạch xin Phật thuyết về sự tập khởi và sự chấm dứt của khô. 
Phật dạy rằng Ngài không đề cặp đến quá khứ hay tương lai mà chỉ nói về 
hiện tại. Qua nhiều câu hỏi thăm dò, Phật giúp ông nhận thức rằng dục là 
căn bản của khổ. Ví dụ: ông khổ khi chuyện không lành xảy ra cho bạn ô ông 
ở Uruvelakappa, hay Ciraväsi là con ông, hay vợ ông, và không khổ nếu 
cùng một sự việc ây xảy ra cho người ông không biết, không thương t°, 

Chú giải ? nói rằng kinh đề cặp đến vz//adukkha (2 khổ vì luân 
hồi). 

0S, 1v, 327 (2 SA, 1i. 103. 


Bhadrakãra—Con của TẾ sư Vidhura, và là anh của Nam tử 
Sambhava (Bồ Tát). Xem chỉ tiết trong Sambhava Jãtaka. Bhadrakãra là 
tiền thân của Tôn giả Moggallãna 0). 

(0Ị,v, 67, 


Bhadragaka.—Thôn trưởng Uruvelakappa và là cha của Ciraväsi °), 


Xem Bhadra Sutta. 
(®S.jv, 327. 
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Bhadraghata Jãtaka (No. 291).— Chuyện Cái Bát Thần. Bồ Tát làm 
một thương gia giàu có nhưng chỉ có một con trai độc nhứt. Ông lập nhiều 
công đức nên sau khi mạng chung sanh về cõi Thiên làm Thiên chủ. Con 
ông nối nghiệp nhưng tiêu xài theo bọn rượu chè ca hát nên trở thành nghèo 
khó. Thiên chủ thương xót con nên ban cho cái Chén Ước và căn dặn chớ 
làm bể. Nhưng một hôm, chàng say và làm bể chén nên trở lại nghèo khổ 
như trước. 

Chuyện kể về người cháu hoang phí của Trưởng giả 
Anäthapindika mà ông từng giúp nhiều lần, và có lần ông phải đuổi ra khỏi 
nhà. 

GỀ J, 11431, 


Bhadravanasandra.—Tên của rừng cây gần cội Bồ Đề, nơi mà Bồ Tát 
nghỉ trưa sau khi dùng chén cháo sữa của nàng Sujãtã dưng ®). 
® SNA. ii. 391. 


Bhadrä TherT1.—Bà thuộc dòng tộc Sãkya và xuất gia một lượt với Dì 
mẫu Mahãpajäpat GotamI. Lúc bà đang thiền định, Phật phóng hào 
quang đến và bà đắc quả Alahán t, 

0) Thig. vs. 9; ThigA. 13. 


Bhadrävudha.—Một trong I6 Thanh niên đệ tử của Bảlamôn khổ hạnh 
BãvarT xin được yết kiến Phật 0. Chàng bạch hỏi làm thế nào để đoạn ái 
và vượt bộc lưu. Hãy nhiếp phục tham ái chấp thủ, Phật đáp, vì Mãra theo 
người có chấp thủ. Vấn đáp này được ghi lại trong Bhadrãävudhamãnava- 
puccha “` và giảng giải trong Culla Niddesa ®). Sau bài kinh, Bhadrävudha 
đắc quả Alahán và gia nhập Tăng Đoàn '®. 


® SN. vs. 1008. ® 7b¡đ.„ 1101-4. ® CN¡d. 36 £. 
(® SNA. ii. 599, 
Bhaya Vagga.—Phẩm 13: Phẩm Sơ Hãi, Chương Bốn pháp, Añguttara 
Nikãya °), 
® A. ii. 212-33. 


1. Bhaya Sutta.--Có ba sợ hãi làm chia rẽ mẹ con: hoả tai, mưa lớn và 
giặc cướp rừng. Sợ hãi về già, bệnh, chết cũng chia rẽ. Hãy tu tập Bát 
Chánh Đạo để đoạn diệt sợ hãi t), 

(ŒA,1.178 £ 
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2. Bhaya Sutta.—Cũng như “khổ”, “bệnh”, “cục bướu”, bùn lầy”, sợ hãi 
đồng nghỉa với dục. Đắm say và bị trói buộc bởi tham dục, ngay trong hiện 
tại và đời sau người không thoát khỏi sợ hãi ®), 
® A11. 310 £ 


3. Bhaya Sutta.—Như [2], chỉ thêm “dạ con” (womb) vào danh sách t, 
Œ® A111. 311. 


4. Bhaya Sutta.——Có bốn sợ hãi: sanh, lão, bệnh, và tử t). 
Œ A ii. 121. 


5. Bhaya Sutta.——Có bốn sợ hãi khác: lửa, nước, vua, và cướp 0, 
(ĐA, 1i. 121. 





Bhaya hay Bikkhu Sutta.--Khi được tịnh chỉ năm sự sợ hãi, vị Thánh 
đệ tử được thành tựu bốn Dự lưu phần, và Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo 
thấy, khéo thông đạt thời nếu muốn, vị ấy là bậc Dự lưu quyết chắc chứng 
quả giác ngộ t, 

0S, v, 3809, 


Bhayabherava Sutta.—Bàlamôn Jãnussoni đến Jetavana viếng Phật 
và thỉnh vấn làm thế nào để đệ tử ông được an vui trong cuộc sống độc cư 
nơi rừng sâu. Phật bảo rằng lúc làm Bồ Tát Ngài cũng bị vây bủa bởi sợ hãi. 
Sợ hãi khởi lên đối với người có tâm tham luyến và mong cầu, và người 
không thanh tịnh, tán loạn và ngu đần. Còn người thanh tịnh, không tham 
dục kham nhẫn với đời sống trong rừng sâu và phát triển thiền quán. Đoạn, 
Ngài mô tả những trạng thái Ngài trải qua trước khi chứng ngộ °”. Kinh có 
đề cặp đến “⁄isso vjj/z, threefold-lore, ba liễu tri” của Phật ?) và tán thán sư 
quy y (Sara4). 

(ĐM. 1. l6 Ê ( Xem §p. 1. 116. ®) Jbjj., 172. 


1. Bhayasiva.—Ông thuộc dòng tộc Moriya ở Tích Lan, đồng thời với 
Vua Silãkãla. Ông có con là Phó vương Aggabodhi và cháu là Vua 
Mahänäga °). 

0) Cy, x]i. 69 £. 


2. BhayasTva.—Phật Độc giác °), 
M. li. 69; ApA. 1. 106. 
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Bhayoluppala.—Hồ nước ở Tích Lan do Vua Kutakannatissa °) kiến 
tạo. Tên này sau được đôi thành Bahuppala '). 
® Mhv. xxxiv. 33. MT. 628. 


Bharana.—Tướng lãnh của Vua Dutthagãämam. Ông là con của 
Kumära ở Kappalakandara. Ông chạy rất nhanh; vào tuôi 10-12, ông đã 
rượt bắt được thỏ 0), 

(Ð Mhv. xxiii. 64 ff. 


Bharandu Sutta—Ghi lại chuyến viếng thăm trú xá của Samôn 
Bharandukälãma (¿.v.) °). 
0) A.1.276 fF. 


Bharandukälãma.—Samôn, có thời tu phạm hạnh với Phật. Lần nọ, 
lúc đến Kapilavatthu, Phật được Thích tử Mahãnäma giới thiệu đến trú 
trong am thất của Bharandu một đêm. Sáng hôm sau, Mahãnãma đến, 
Ngài giảng về ba hạng đạo sư trên đời: đạo sư trình bày sự biến tri của các 
dục vọng, nhưng không trình bày sự biến tri của các sắc, các cảm thọ; đạo 
sư trình bày sự biến tri của các dục vọng, các sắc, nhưng không trình bày sự 
biến tri của các cảm thọ; đạo sư trình bày sự biến tri của các dục vọng, các 
sắc, trình bày sự biến tri của các cảm thọ. Trong ba vị nảy, kết luận là một 
hay là sai khác? Tới đây Bharandu xen vào bảo Mahãnãma nói tất cả là 
một. Nhưng Phật dạy Mahanäma nói khác. Sự không đồng tình xảy ra ba 
lần liên tiếp. Rồi Bharandu nghĩ mình bị nói ngược trước mặt họ Thích 
Mahànàma có thế lực lớn này đến lần thứ ba, nên ra đi khỏi Kapllavatthu, 
không bao giờ trở lại 0), 

Chú giải ? nói rằng Bồ Tát và Bharandu sống chung trong một am 
thất lúc theo học với Đạo sư Ä]ãrakãlama. 


Œ® A.1.276. ® AA.1.458. 

1. Bharata.--Hiền giả của thời xưa sanh về cõi Phạm thiên nhờ sống đời 
phạm hạnh 0), 

0) J,ïv, 90, 


2. Bharata.—Bồ Tát sanh làm vua ở Roruva trong quốc độ Sovĩra, và 
là phu quân của Hoàng hậu thông thái Samuddavijayä. Xem chỉ tiết trong 
Aditta Jãtaka (No. 424) t, 

®J, 1i. 470 ff. 
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3. Bharata.-Thợ săn. Ông đem từ Hy Mã Lạp Sơn về cung vua trị vì 
Benares con khi mà tiếng kêu được mô tả trong Atthasaddda Jãtaka No. 
418(q.v.) 0. 

J1. 432. 


4. Bharata Thera.—Ông làm gia chủ ở Campä. Nghe Sona Kolivisa 
xuất gia, ông và em là Nandaka cũng xin gia nhập Tăng Đoàn; không bao 
lâu sau ông đắc quả Alahán. Sau đó ông giúp người em kém thông minh đạt 
Thắng trí. 

Trong một tiền kiếp, Bharata có cúng dường Phật Anomadassï đôi 
đép đẹp và tiện dụng 0), 
0) Thag. vs. 75-76; ThagA ¡. 300 £. 


5. Bharata—Minh Ái Vương. Vua của xứ Sovira và thời của Vua 
Renu. Thủ đô là Roruva ©), 
®D,ii. 235 £. 


6. Bharata.—Nhà vua trị vì Benares thuộc dòng tộc của Okkäla. Ông 
là phụ vương của Đại vương Dasaratha (.v.) °). 
0? MT. 130. 


7. Bharata.—Con dòng cháu giống của tộc Mahãsammata. Ông là 
vương tử của Vua Sãgaradeva và là phụ vương của Vua AngTrasa ©), 
® Mhv. 1i. 4; Dpv. 1ii. 6. 


Bharatakumära.—Vương tử của thứ hậu của Vua Dasaratha, và là anh 
cùng cha khác mẹ của hai Vương tử Rãma và Lakkana. Xem chuyện ông 
trong Dasaratha Jãtaka (No. 461). Ông là tiên thân của Tôn giả Ananda 
@) 


0], iv. 124 fF. 


Bharattäla.—Làng ở Tích Lan do Vua Aggabodhi IV cúng dường cho 
Dã(hãsiva-padhãnaghara °°. 
® Cy, xlvi. 12. 


Bharu.— Vương hiệu của nhà vua cũng là danh xưng quốc độ và kinh 


đô. Xem Bharu Jãtaka và Bharukaccha. Trong Suppärata Jãtaka (q.v.), 
vương hiệu của nhà vua và danh xưng của quôc độ cũng giông nhau. 
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Bharu Jãtaka (N0. 213). —Bò Tát sanh làm sư trưởng của 500 đạo sĩ 
trên Tuyết sơn. Một hôm, ông xuống thủ đô Bharu đề lẫy muối và dấm và 
trú ngoài công Bắc dưới gốc cây bàng. Một vị sư trưởng hội chúng khác với 
500 đạo sĩ cùng đi đến khất thực trong thành xong, ra khỏi thành, trú tại 
công Nam, dưới một gốc cây bàng tương tự. Năm sau, cây bàng ngoài công 
Nam bị khô chết, nên hội chúng trú dưới cây bảng này trước đây qua trú 
dưới cây bàng công Bắc. Khi hội chúng từng trú dưới cây bàng công Bắc 
hồi năm trước đến, họ thấy chỗ trú củ bị chiếm nhưng vẫn ngồi xuống. Hai 
bên tranh cải và nhờ Vua Bharu xứ Bharu phân xử. Nhà vua xử một nhóm 
thắng, nhưng vì hối lộ xử lại nhóm ấy thua. Sau đó, các đạo sĩ hối hận về 
hành động không xứng đáng và vội vã về lại Tuyết Sơn. Chư thần phẫn nộ 
đối với Vua Bharu nên nhận chìm xứ Bharu. 

Chuyện được kế cho Vua Pasenadi xứ Kosala từng nhận hối lộ 
của ngoại đạo để cho phép các vị này xây tự viện gần Jetavana. Lúc được 
tin, Phật gởi sứ giả đến yết kiến nhà vua nhưng không ai được tiếp đón. 
Phật phải thân hành đến triều đình và khuyên ngăn nhà vua cho phép một 
việc làm khả dĩ đưa đến nhiều tranh cãi lôi thôi ©). 

® J, ii. 109 ff, chuyện còn được kể trong SA. iii. 218, nói rằng Vua 
Pasenadi kiến tạo và cúng dường Rãjakãrãma đề chuộc lỗi. 


1. Bharukaccha.--Hải cảng trong xứ Bharu “Thương nhơn dùng 
cảng này đến Suvannabhũmi ?. Bharukaccha là trú xứ của Trưởng lão nỉ 
Vaddhamatä ' và Trưởng lão Malitavambha ®. Bharukaccha có tên 
trong danh sách các nơi giao dịch buôn bán nói trong Mahãniddesa °`. 
Vijaya trú tại đây ba tháng trước khi vượt biển đến Tích Lan ®), 
Bharukaccha là Broach trong Kathiawar hiện nay. Dân chúng Bharukaccha 
được gọi là Bharukacchakä °). 

0], iv, 137. 2 7e. J. 111, 188. ®) ThịigA. 171. 

® ThagA. ¡. 211. ® NN¡d. ¡. 155; xem thêm MII. 331. 

® Dpyv. ix. 26; Dvy (586) nói rằng thành phố được kiến tạo bởi 
Bhiru, một trong ba người thoát khỏi nanh vuốt của tên phản quốc trị vì 
Sauvira trong vương quốc Sikhandi; vương quốc này bị sạt đất nặng sau khi 
Vua Rudräyana trị vì Roruka bị sát hại. Trong chuyện này Bharukaccha 
được viết là Bhirukaccha (Đầm lầy của Bhiru). Nhưng truyền thống 
Bàlamôn nói rằng từ ấy có gốc từ nhà Hiền triết Bhrgu, cũng giống như 
Barygaza của Ptolemy và Periplus của Biển Erythrea. X. t.g.. 
DhsA. 305. 


2. Bharukaccha.—Vườn bông ở Tích Lan do Vua Parakkamabähu I 
kiên tạo , 
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(?C\y, Ixxix. L1. 


Bharukacchaka Vatthu.--Chuyện của một tỳkheo ở Bharukaccha 
mãm mộng thây mình ăn năm với một nữ nhơn. Ông khởi lên ý nghĩ mình 
phạm tội bât cộng trụ (øãr4/¡/kđ), nhưng Tôn giả Upäli xét thây ông vô tội 
œ) 


0) Vịn, 1ii. 39; Sp. ¡. 283. 


Bhallatittha.-Bén đồ (landing place) ở Tích Lan, nơi mà Abhayanäga 
có lần trú ngụ °°, 
(0Ð Mhv. xxxvi. 43. 


Bhallätiya.—Vua trị vì Benares. Xem Bhallätiya Jãtaka. 


Bhallãftiya Jãtaka (No. 504).--Chuyện Đại Vương Bhallãtiya. Bồ Tát 
có lần sanh làm Vua Bhallãtiya trị vì Benares. Vì say mê món thịt rừng 
thui, ông giao vương quôc cho các đại thần rồi vô rừng đi săn. Đến gần 
Gandhamädana, giữa cảnh quang suối rừng, ông thấy đôi tiên (kinnara) 
đang ôm nhau âu yêm bồng nhiên khóc thảm thiết. Ông hỏi và được tiên nữ 
kê rằng có lần nàng sang bờ suối hái hoa cho người yêu, nước suối dưng cao 
và trời tối, nàng không về được và phải xa cách người yêu đêm đó. Bây giờ 
mỗi khi nhới lại đêm xa cách đó đôi tiên đều khóc, dầu chuyện xảy ra đã 
697 năm tồi. 

Chuyện kê về việc xích mích giữa Vua Pasenadi và Hoàng hậu 
Mallikã vì quyền lợi trong đời sống nội cung. Hai vị giận hờn và không 
nhìn mặt nhau. Phật vô cung khuyến giáo đôi bên. Đôi tiên chỉ nhà vua và 
hoàng hậu ®), 

®J,ïv, 437 fF. 


Bhallãtakadäyaka Thera.—Alahán. Vào 18 kiếp trước Trưởng lão 
thấy Phật Atthadassĩ du hành trên hư không, thỉnh Ngài về am thất và cúng 
dường Ngài trải bhallãtaka ©). 

0 Ap, ii. 398. ' ThagA. 1. 426. 


Bhallãtaka-vihãra.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Dhãtusena kiến tạo 0 
và Vua Vijayabãhu I trùng tu '. 
® Cv, xxxvi. 47. (® 7bjđ., ]x. 61. 


1. Bhallika, Bhalliya, Bhalluka Thera.—Em f của Thương nhơn 
Tapissu và là con của ông trưởng đoàn xe thương hô ở Pokkaravafi trong 
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tỉnh Ukkalã ©. Lần nọ, đoàn xe 500 chiếc của Tapassu và Ballika bổng 
nhiên dừng lại gần cội cây Rãjäyatana nơi Phật đang nhập định. Tìm 
nguyên do, hai ông được một vị thần (người thân của hai ông trong tiền 
kiếp, mẹ của hai ông theo một truyền thuyết) ? báo cho biết sự hiện diện 
của Đức Phật và khuyên các thương nhơn cúng dường vì bảy ngày qua từ 
lúc giác ngộ Ngài không có trai thực. Không đợi nâu nướng, hai ông dưng 
mật và bơ vào bát của Tứ Đại Thiên vương trao cho Phật. Sau khi thọ trai, 
Phật đàm luận với hai ông. Hai ông quy y Phật và Pháp ° và được Phật trao 
cho ít tóc để đảnh lễ. Lúc Phật đến Rãjagaha sau khi chuyên pháp luân 
xong, hai ông có đến nghe Ngài thuyết pháp. Tapassu đắc quả Dự lưu, còn 
Bhallika gia nhập Tăng đoàn và đắc quả Alahán. 

Trong một tiên kiếp, Bhallika có dưng lên Phật Độc giác Sumana 
một trái cây. Vào thời Phật SikkhT, ông làm gia chủ ở ArunavatT; bấy giờ 
ông và bạn (tiền thân của Tapassu) có thỉnh Phật về thọ trai và phát nguyện 
sẽ làm người cúng dường Phật vị lai bữa cơm đầu tiên sau khi Ngài chứng 
ngộ, như Ujita và Ojita từng cúng dường Phật Sikkhï bữa cơm đầu tiên vậy. 
Vào thời Phật Kassapa, hai ông làm người chăn bò từng cúng dường Phật 
và chư tỳkheo cháo sữa trong nhiều năm ®, 

Trong Theragätha '9 có vần kệ của Trưởng lão Bhallika nói rằng 
không sợ hãi lúc Mãra hóa hình kinh hoàng đến dọa. 

Truyền thuyết '® nói rằng tóc (tám nắm tay) của Phật tặng Bhallika 
và Tapassu được tôn trí trong tháp thờ ở Asitañjana và rằng tháp chiếu hào 
quang xanh vào những ngảy chay. 

® AA. ¡. 207 nói rằng sanh quán của hai ông là Asitañjana. 


® AA.1.207. ® Dyeväcikasarana. Hai ông hiển nhiên 
thành cư sĩ đâu tiên của Phật; A. 1. 26. ® ThagA. ¡. 48 f; AA. 
1. 207 £; Vin. 1. 3 f; J.1.80. Mhv. ii. 303 Ÿ. vs, 7, @) 


AA. 1. 208. Tín ngưỡng: Tilch Lan (ghi trong P#/ãvaliya) truyền rằng 
Tapassu và Bhallika có viếng bờ biển Đông của xứ đảo và có kiến tạo tại 
đây một tịnh xá. Có bia xác nhận chuyện này. 


2. Ballika, Bhalluka.—Một trong số Đại cư sĩ của Phật Dĩpaikara °). 
® Bu. ii. 215. 


Bhalluka.—Cháu của Vua DIghajantu. Được tin của Vua E]ara, ông 
dẫn 60 quân đồ bộ lên cảng Mahätittha, Tích Lan, nhưng đã muộn vì Elara 
đã chết và hoá táng bảy ngày rồi. Bhalluka nhắm hướng Anurädhapura 
tiến tới và đóng quân tại Kolambahälaka. Vua DutthagãmanT ra ngăn và 
trận chiến xảy ra trong vùng phụ cận của Mahävihãra. Bhalluka bắn ra mũi 
tên định ninh đâm thủng miệng nhà vua nên reo to, nhưng Chủ soái 
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Phussadeva ngồi trên lưng vương tượng Kandula ngay sau lưng 
Dutthagämani bắn ngã Bhalluka dưới chơn nhà vua ). 
® Mhv. xxv. 77 


1. Bhava Sutta—Đàm luận giữa Tôn giả Sãriputta và Du sĩ 
Jambukhãdaka về “hữu, hữu” ©, 
()S,iv/258, 


2, Bhava Sutta.—Về ba hữu: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu 0), 
(®S.v,56. 


3. Bhava.--Có ba hữu--dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu--cần được đoạn 
tận bằng cách học tập ba pháp—tăng thượng giới học, tăng thượng định học, 
tăng thượng huệ học Ẳ, 

®A,in. 444. 


4. Bhava Sutta.—Tôn giả Ẩnanda thỉnh vấn Thế Tôn cho đến như thế 
nào được xem là có hữu? Phật dạy nghiệp là thửa ruộng, thức là hột giống, 
ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức 
được an lập trong giới bậc thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái 
sanh sanh khởi. Như vậy hữu có mặt ?, [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1996]. 

ĐA.1.223£ 


Bhavagga.-Điểm hiện hữu (point of existence) của chư Thiên ®', 
Thông thường Bhavagga chỉ điểm cao nhứt của vũ trụ đối nghịch với điểm 
thấp nhứt là Aviei 0. 

® 7ơ., Vĩbh. 426; MII. 132. ® Eơ, J.iv. 182; J. vi. 354; 
MII. 336. 


Bhavanimmita.—Vào 57 kiếp trước có bốn nhà vua trị vì dưới vương 
hiệu này; tất cả đều là tiền thân của Trưởng lão Phalakadãyaka ). y7, 
Santanamika. 

0 Ap. 1. 174. 


Bhavanetti Sutta.--Sợi dây tái sanh là dục đối với sắc, thọ, vân vân ), 
® S_11¡, 190. 


Bhãgineyya Sangharakkhita Thera.—Ông là cháu của Trưởng lão 
Sangharakkhita, nên có tên như vậy. Lần an cư nọ ông được cúng đường 
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hai bộ y; ông đề dành bộ y tốt để cũng đường chú và cũng là thầy mình. Sau 
mùa mưa ông đến tự viện của Trưởng lão Sangharakkhita để dưng y, nhưng 
Trưởng lão không nhận dầu được nài nĩ nhiều lần, nên ông khởi tâm hờn 
giận. Một hôm, trong lúc hầu quạt Trưởng lão, ông khởi tâm nghĩ đến việc 
hoản tục, đem y đi bán, tạo con trừu cái, làm giàu, cưới vợ, và có con. Lúc 
đưa con đi chơi, ông đòi bồng con nhưng vợ ông giành. Nàng làm con té, 
chàng đánh nàng. Trong lúc mộng mơ, ông bất chợt đánh quạt vào đầu 
Trưởng lão. Trưởng lão biết được tâm ý ông nên quở trách ông. Ông bỏ 
trốn nhưng bị bắt lại và trình Phật. Phật thuyết ô ông về sự khó khăn giữ tâm 
thanh tịnh; ông đắc quả Dự lưu ?'. 
t DhA. ¡. 300 £. 


2. Bhãgineyya Sangharakkhita.—Một sadi ăn thức ăn nóng bị phống 
miệng. Giáo thọ ông khuyến cáo ông chế ngự; sadi quán đề tài này, phát 
sanh tuệ và đắc quả Alahán ©), 

0 Vsm. p. 45. 


3. Bhãgineyya Sangharakkhita—Có một tỳkheo bị bịnh năm trong 
cốc ở Koftagerukapäsãda. Cốc ông chỉ đủ để một chiếc giường, vậy mà chư 
Thiên trên hai cõi Trời xuống săn sóc ông 0), 

0 MT. 552. 


4. Bhãgineyya Upäli.—Xem Upäli [2]. 


1. Bhãgirathĩ——Một tên khác của sông Hằng ®. Sông được gọi như 
vậy vì có truyền thuyết nói rằng Hiền giả Bhagiratha rót đầy biển bởi sông 
này mà ông xem như ái nữ của mình ?®, Có thể là tên của một con sông 
khác bắt nguồn từ Hy Mã Lạp Sơn và đồ vào sông Hằng một lượng nước 
lớn. Sông chảy qua khỏi Hamsavati ®, v./ BhagTrasr, BhagirathI. 

0 E.ơ., J.v. 93, 255; Ap. ii. 436. ® Mahabharafa 1i. 
107, 9961; v. 178, 7096.  Eø, Ap.1.51;11. 343. 


2. Bhãgirath1.—Con kinh chẻ nhánh từ Anottata-väpi ở Tích Lan và là 
một nhánh của hệ thông dẫn thuỷ nhập điên của Vua Parakkamabähu [ °), 
0 Cy, lxxix. 49. 


Bhãjanadäyaka.—Alahán. Vào 9] kiếp trước ông làm thợ gốm ở 
Bandhumaii từng cung cấp đồ gốm cho chư tỳkheo. Vào 53 kiếp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Ananatajäli ©). 

Œ® Ap.1.218. 
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Bhãtaragäma.—Làng Tích Lan, trú xứ của Trưởng lão Nãgã ®', 
® AA. 11. 654; MA. 1. 546. 


Bhãtã Sutta.--Không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian vô 
thi luân hôi, lại không một lần đã làm anh t', 
®S.1¡. 189. 


Bhãti, Bhãtiya.—Vua xứ Madagha, phụ vương của Vua Bimbisãra °. 
® Dpv. ii. 52 £; MT. 173. 


Bhãtikatissa—Vua Tích Lan (203-227 A.C.), vương tử của Vua 
Mahallanäga. Trong 24 năm trị vì, ông lập nhiều công đức: xây tường 
quanh Mahävihära, kiến tạo hai tịnh xá Gavaratissa và Bhãtikatissa, đào 
hồ Mahämani, và cất bát quan trai giới đường trong Thũpärãma. Ông 
được nói nghiệp bởi bào đệ Kanitthakatissa ©. 

® Mhv. xxxvi. l fŸ; Dpv. xxii. 18, 20, 30, 31. 


Bhãtikatissa-vihãra.—Tịnh xá do Bhãtikatissa kiến tạo (4.v.). 


Bhãtikãbhaya, Bhãtika, Bhãtiya.—Vua Tích Lan (35-66 A.C.), vương 
tử của Vua Kutakannatissa. Ông còn được gọi là Bhãtika hay Bhãtiya vì 
ông là anh cả của Mahãdãthica Mahãnäga. Ông rất sùng tín; có lần ông 
phết bột trầm và dán cánh hoa thơm lên trọn đền Mahäã Thũpa. Lần khác 
ông trải hoa trên toàn tháp và rưới nước bôm bằng máy từ hồ Abhaya lên. 
Ông còn tô tháp bằng hồ trộn với ngọc trai. Ông phủ tháp bằng một lưới san 
hô có gắng bông sen bằng vàng to như bánh xe. Một hôm, nhà vua nghe 
kinh do chư Alahán đọc trong điện xá lợi của Maha Thũpa, ông phát nguyện 
không ngồi dậy cho đến khi gặp mặt chư vị. Chư vị tạo ra một cánh cửa để 
đưa nhà vua vô điện. Ông nhìn thấy kỳ quan trong điện và mô tả lại vì lợi 
ích của nhơn dân. Bhãtikãbhaya còn lập nhiều công đức khác, như tô chức 
lễ hội Vesäkha, cúng dường cội Bồ Đề, kính lễ chư Tăng. Ông được thừa 
kế bởi bào đệ Mahãdãthica Mahãnäga Ð'. 

Quý sự phân xử tải giỏi của Trưởng lão Abhidhammika-Godha, 
Bhãtikãbhaya ban hành lệnh giao mọi tranh chấp lên cho Trưởng lão xử `. 
Lần khác, ông cử Đại thần Bàlamôn Dĩghakãrãyana hoà giải giữa các 
tỳkheo của hai tự viện Abhayagiri và Mahãvihära °. 

Hoàng hậu của Vua Bhãtikãbhaya là Sãämadevi, con gái của một 
người xẻ thịt mà ông phải lòng lúc cha con nàng bị bắt vô cung làm việc tạp 
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dịch (scavenger) (?) vì không đóng nổi tiền phạt vạ. Nhờ nàng, các người 
trong nghề xẻ thịt sống an lạc hơn '®. 

Có lần Vua Bhãtikãbhaya nghe Phật thuyết rằng ®' bông lài có mùi 
hương tối thượng trong số các loại bông. Đề thử nghiệm, nhà vua đặt trong 
phòng bốn mùi hương và một ít bông, có cả bông lài. Một thời gian sau ông 
trở lại phòng và nhận thấy hương bông lài tối thượng hơn cả. Biết Phật nói 
sự thật, ông đảnh lễ Ngài °. 

Truyền thuyết ® nói rằng nhà vua có ra lịnh cho người đọc kệ đọc 
cho ông một vân kệ may mắn (/ayamangaia) liên quan đến Tam Bảo. Ông 
đọc bài kệ bắt đầu bằng đ/vã fipafi ãdicco, ratti ãbhãti candimä (ngày mặt 
trời chói sáng, đêm mặt trăng chói sáng) ®. Ông kết thúc ba câu kệ (ođđa) 
bằng cách đảnh lễ hoàng hôn, trăng lên và Tăng Đoàn, và vào cuối bài kệ, 
ông đưa tay lên đảnh lễ Mahä Thũpa. Nhà vua đặt lên tay ông một ngàn 
đồng tiền vàng. 


0 Xem chỉ tiết trong Mhv. xxiv. 38 ff; MT. 553. ® Sp, 11, 307. 
®) 7b¿đ., 111. 583. ® VịibhA. 440. Ø) 
Xem A. v. 2l £ ® AA. 1i. 819. ® SA. ¡¡. 180. 
® S.1. 284. 


Bhãtiyavanka-vihãra.—Tịnh xá ở Tích Lan. Một tỳkheo trú trong tịnh 
xá này đến đánh lễ Mahã Thũpa thấy một số chư Thiên từng góp công đức 
vào việc kiến tạo Bảo tháp cũng đến đảnh lễ. Dưới triều Vua 
DutthagämanT Trưởng lão Mahãnäga trụ trì Bảo tháp 


©® Mhv. xxx. 46 f. ® MT. 606. 

Bhãra Vagga.—Phâm 3: Phẩm Gánh Nặng, Tương Ưng Uẫn, Samyutta 
Nikaya ®), 

®S,1ii, 25-33. 


Bhãra Sutta——Năm chấp thủ uấn („»zdäkhandha) là gánh nặng: kẻ 
mang gánh nặng là người (2usga/4) (có tên như thế này, thuộc đòng họ như 
thế này); mang gánh nặng lên là tham ái đưa đến tái sanh; đặt gánh nặng 
xuống là sự ly tham, sự không chấp thủ °), 

Đó S. TH, 25. 


Bhãrata—Vương hiệu của Vua Pañcäala trị vì Uttarapañcäla 
(Sattigumba Jãtaka) '; vua trị vì Benares (Sankhapäla Jãtaka) °, và Vua 
Manoja trị vì Lện Tệy (Sona-Nanda Jãtaka) °®. Luận sư giải rằng 

“ratthabharadharitayd”. 
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0J,iv. 435. 2T, v, 170, 6) Thi4,, 317, 326. 
G? Thịd,,.317, 


Bhãratayuddha.—Nói về chuyện của Mahabharata nhận diện được qua 
các đề tài bât thiện của cuộc luận đàm ®), 
0® E.z., VibhA. 490. 


1. Bhãradväja.—Một trong hai Đại đệ tử của Phật Kassapa °'. 
® J1. 43; Bu. xxv. 39; SNA. ¡. 293. 


2. Bhãradväja Thera. —Ông là một Bàlamôn thuộc tộc Bhãradvãja ở 
Rãjagaha. Ông gởi con là Kanhadinna đến học ở Takkasilã, nhưng dọc 
đường chàng gặp một vi Trưởng lão rồi xin gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả 
Alahán. Còn ông đến Veluna nghe Phật thuyết, xin quy y và cũng đắc quả 
Alahán. Về sau, lúc yết kiến Phật tại RãJagaha, Kanhadinna gặp cha mới 
biết ông đã chứng đắc. 

Vào 31 kiếp trước, Bhãradvãja có cúng dường Phật Độc giác 
Sumana trái va//kãra t). Ông có thê là Trưởng lão Vallikãraphaladãyaka 
nói trong Apadäna '), 

0) Thag. vs. 177-8; ThagA. 1. 302 f. ® Ap. ii. 416, nhưng 
vần kệ trong Apadãna lại gán cho Bhalliya (ThagA. ¡. 49). 


3. Bhãradväja Thera.—Ông là bậc trưởng thượng trong dòng tộc của 
các Bhãradväja ở Rãjagaha. Phu nhơn ông là một nữ Bảlamôn 
Dhanañjãni. Bà rất sùng tín, luôn tán thán Phật, Pháp và Tăng Đoàn, khiến 
ông không hoan hỷ nên đến yết kiến Phật. Nghe Phật giảng ông xin gia 
nhập Tăng Đoàn và không bao lâu sau đắc quả Alahán f. Nhiều anh em 
ông theo gương ông xuất gia (Xem [5] bên dưới). 

®S,¡, 160. 


4. Bhäradväja.—Thanh niên Bảlamôn, học trò của Tãrukkha. Cuộc 
luận bàn của chàng và Vãsetfha là nhơn duyên Phật thuyết kinh Vãsettha 
Sutta (4.v.) ?. Về sau Bhãradväja làm đệ tử của Phật ®. Trong lúc còn là 
sadi, chàng và Vãsettha được Phật thuyết cho Aggañña Sutta 
Buddhaghosa ® nói rằng hai người xin quy y với Phật sau bài kinh Vãsettha 
Sutta và xin gia nhập Tăng Đoàn sau bài kinh Tevijja Sutta. Sau này, lúc 
quán chiếu Aggañña Sutta, hai người đắc quả Alahán '. Theo 
Buddhaghosa “, Bhãradväja sanh ra trong gia đình quý phái có gia tài lên 
đến 450 triệu. 
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00.1,.235. 2 SN. p. 115 ff; M. ii. 197 £ 6) D, 
1.252;S5N.,p. 123. ® D, ii. 80. ® DA, ïH, 
S60. (6) Jbịđ., 872. 0 Tb¡đ., 860. 


5. Bhãradväja.—Tên của một tộc Bàlamôn nồi tiếng; có lối 20 vị được 
đề cặp trong Tam Tạng kinh điển. Vị trưởng thượng ở Rãjagaha (thành 
hôn với một nữ Bàlamôn Dhanañjãni) đắc quả Alahán (Xem [3]). Các em 
của ông--Akkosaka-Bhäradväja, Asurindaka-Bhäradväja, Bilangika- 
Bhãradväja, và Sangärava-Bhãradväja--cũng xuất gia theo Phật ?, 
Nhiều Bhãradvãja ở Sãvatthi cũng đắc quả Alahán, viz., Ahimsaka- 
Bhãradväja, Jatä-* và Suddhika-Aggita-* (gia nhập Tăng Đoàn tại 
Veluna); Sundarika-* (tại bờ sông Sundarik8); Bahudhifka-* (trong 
rừng ở Kosala). Kasr-Bhäradväja, Kattahära-* và Navakammaki-* làm 
cư sĩ ®, Trưởng lão Pindola (4.v.) cũng thuộc tộc Bhãradväja; Trưởng lão 
Kãpathika ®) cũng vậy. 

Dòng tộc Bhãradvãja được xem như rất cổ và được đề cặp trong 
kinh sách, như Hiền giả Bhãradväja (trong nhiều kinh khác nhau) ®; 
Käkingabhãradväja (trong Kãlingabodhi Jãtaka g.v.); Bàlamôn thợ mộc 
Bhãradväja (trong Phandana Jãtaka g.v.); TẾ sư Surirata của Vua 
Dhanañjaya Koravya (rong Sambhava Jãt(aka g.v.); Jũjaka (trong 
Vessantara Jãtaka ø.v.); tộc Bhãradväja được kế chung với tộc Kosiya 
như hạ liệt (trong Vinaya) ®), 


: ®S,¡. 160 ff; SA. 1. 175 ff; MA. ii. 808. ® Xem chỉ 
tiết của các tên trong s.v. (ÓM, ¡. 169, É mở, D.1 
242; M. ii. 169, 200; A. iii. 224; iv. 61, etc. ® Vin, iv. 6; nhưng 


xem DA. 11. 860. 


6. Bhãradväja—Bàlamôn thuộc dòng tộc Bhãradväja sống ở 
Kamässadhamma. Phật có trú trong nhà lửa (fire hut) của ông; tại đây 
Ngài gặp Du sĩ Mãgandiya ©'), 

(PM. ¡. 501 fF. 


7. Bhäradväja.—Một trưởng Dạxoa mà Phật tử thường van vái lúc hữu 
sự 0, 

®D, ii. 204. 

§. Bhãradväja.--Phật Độc giác t. 

(®ĐM. ii. 70. 
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Bhãradväja Sutta—Vua Udena đến Ghositärãma viếng Tôn giả 
Pindola-Bhãradväja và thỉnh vấn do nhơn duyên gì, những tỳkheo trong 
lúc tuổi còn thanh xuân lại xuất gia, sống hoàn toàn Phạm hạnh trọn cuộc 
đời? Tôn giả trả lời rằng chư vị ấy xem nữ nhơn như mẹ, chị, con gái mình. 
Họ quán thân chứa đày bất tịnh. Họ sống hộ trì các căn. Hoan hỷ, nhà vua 
xin quy y t°, 

(3,1v, 110. 


Bhãvasetthi.—Tiền thân của nô lệ Bijaka ở Videha ©). 
1 .¡v.228. 


Bhãvãna Sutfa.—VỊ tỳkheo mong tâm mình được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ, nhưng mong cầu ấy sẽ không thành tựu nếu vị 
ấy không tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm 
lực, bảy Bồ đề phần, Thánh đạo tám ngành. Không tu tập các pháp Ấy, vị 
tỳkheo như người đang mong cầu gà con mà trứng gà không được gà mái ấp 
đúng đắn. Trái lại, nếu tu tập các pháp ấy, vị tỳkheo sẽ được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ; ông như người thợ mộc (thợ nề, theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993) biết cán búa mình bị hao mòn; hay như chiếc 
thuyền đi biển mắc cạn suốt mùa đông bị gió mưa làm hư dần và mục nát 0, 

( A.iv. 125. 


2. Bhãvãna Sutta.—Bốn niệm xứ, nếu được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa từ bờ bên này qua đên bờ bên kia ©', 
(® S_ v, 180. 


3. Bhãvãna Sutta.—Tu tập bốn niệm xứ là quán thân trên thân, quán thọ 
trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp t', 
®S_.v. 182. 


4. Bhãvãna Sutta.—Về như ý (/đhj). Thế nào là như ý túc, là sự tu tập 
như ý túc, là con đường đưa đến sự tu tập như ý túc? ©), 
®S, v. 276. 


1. Bhãvitatta—Một trong hai Đại đệ tử của Phật Sumana °°. Ông làm 


tế sư nơi sanh quán của Phật và là người được Phật thuyết bài pháp đầu tiên 
œ0), 


0)],¡. 34; Bu. v. 26.  BuA. 126. 
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2. Bhãvitata—Nhà vua xuất thế làm tỳkheo sau khi nghe Phật 
Sumana thuyết pháp; ông có đoàn tuỳ tùng một trăm ngàn crore Ẳ), 
® BuA. 148. 


3. Bhãvitatta.—Danh tánh của hai vị Phật Độc giác °). 
(®°M. ii. 69. 


Bhikkhaka Sutta.—Bàlamôn khất thực ở Sãvatthi. Ông yết kiến Phật 
và thỉnh vẫn giữa ông và Ngài (cũng là người khất thực) có gì khác không? 
Phật đáp không phải ai ăn xin cũng đều là khất sĩ (tỳkheo); vị tỳkheo chơn 
chính đoạn trừ mọi ác pháp t”. 

®S.1, 182. 


Bhikkhadãyaka Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông có cúng 
dường Phật Siddhatta muỗng cơm. Vào §7 kiếp trước ông làm vua bảy lần 
dưới vương hiệu Mahärenu °). Ông có thê là Trưởng lão Godhika ?). 

© Ap, ¡. 140. ® ThagA. ¡. 124. 


BhikkhadäyI——Xem Bikkhudäsi. 


Bhikkhãdãyaka.—Một thời, có một người ở Rãjagaha đang ngồi 
xuống định ăn cơm, nhưng ông thấy một tỳkheo trên đường du hành xa đặt 
bát trước cửa nhà, ông bèn cúng dường hết bữa cơm. Sau khi mạng chung, 
ông sanh lên cõi Tãvatimsa trong cung điện vàng ?', 

(Œ Vy, vị, 6; VvA. 292 £ 


1. Bhikkhãdãyikã.—Nữ nhơn ở Uttaramadhurä. Trên đường đi tắm 
về, bà thấy Phật và thỉnh Ngài về nhà thọ trai; Phật đến viếng vì lòng từ 
mẫn. Bà mạng chung sau đó, sanh lên cõi Tãvatimsa, gặp Tôn giả 
Moggalläna và kê lại chuyện của bà 0), 

(Vy, ii, 10; VvA. 118 £f 


1. Bhikkhãdãy¡ikãä.—Nữ nhơn ở Rãjagaha cúng dường một tỳkheo 
Alahán và được sanh lên cõi Tãvatimsa ). 
(Vy, ii. 11; VvA. 119£ 


Bhikkhäparampara Jãtaka (No. 496).—Chuyện Cúng Thực Phẩm 
Đúng Cấp Bậc. Một thời, Vua Vua Brahmadatta trị vì Benares cải trang 
xuông thần dân để tìm người nói lên lỗi mình. Ông đến một làng biên địa; 
vị điên chủ ở đây hoan hỷ với oai nghi ông đem đến cho ông một bữa cơm 
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thượng vi. Ông trao cơm cho vị TẾ sư. Tế sư trao cho nhà tu khổ hạnh. Vị 
đạo sĩ đặt cơm vô bát vị Phật Độc giác. Vị Phật ăn cơm. Vị điền chủ ngạc 
nhiên, hỏi lý do và được trả lời rằng theo tuần tự, mỗi vị đều có đức hạnh 
cao hơn nhà vua. 

Chuyện kế về một điền chủ ở Sävatthi rất sùng đạo. Đề vinh danh 
Pháp, ông yết kiến Phật và được dạy thỉnh Tôn giả Ananda về nhà cúng 
dường thực phẩm với ba y. Tôn giả cúng dường y lại cho Tôn giả 
Sãriputta, và Tôn giả Sãriputta dưng y lên Phật. 

Nhận diện tiền thân: Änanda chỉ nhà vua, Sãriputta chỉ tế sư, đại sĩ 
chỉ Bồ Tát ?', 

®]_¡v. 369 ff. 


1. Bhikkhu Vagga.--Tập 7 của Majjhima Nikãya gồm các kinh số 61- 
70. 


2. Bikkhu Vagga.—Phẩm 25: Phâm ,Tỳkheo, Kinh Pháp Cú. 


Bhikkhu Vibhanga.—Phận Tích Giới Tỳkheo. Còn được gọi là Mahã 
Vibhanga. 


Bhikkhu Samyutta——Chương 2l: Tương Ưng Tỳkheo, Samyutta 
Nikãya °). [Chương 10, theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
0 S.1¡. 273-86. 


1. Bhikkhu Sutta.--Lợi đắc, cung kính, danh vọng là khổ luy ®. 
®S.1i.238. 


2. Bhikkhu Sutta.—Một thời, hai Tôn giả Moggallăna và Lakkhana 
thấy một tỳkheo đi trên hư không với thân, thượng y, bình bát, vân vân cháy 
đỏ ngọn. Ông là một ác tỳkheo trong thời Phật Kassapa °). 

(2S, 1ï. 260. 


3. Bhikkhu Sutta——Một tỳkheo bạch xin Phật thuyết vắn tắt và Phật 
dạy rằng cái gì người ta thiên chấp tùy miên, người ta sẽ được xưng danh 
tùy theo thiên chấp tùy miên ấy. Vị tỳkheo ấy sống một mình, quán chiếu, 
và đắc quả Alahán ©, 

(0S, i11. 34 £ 


4. Bhikkhu Sutta.—Kẻ vô minh không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập 
khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn 
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diệt, không biết rõ thọ... không biết rõ tưởng... không biết rõ các hành... 
không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt ®. [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1993]. 

® S, jii. 162 f 


5. Bhikkhu Sutta.—Phật đồng ý với một nhóm tỳkheo rằng nếu có 
người ngoại đạo hỏi do mục đích gì các ông sống, Phạm hạnh, các ông đáp 
rằng vì liễu tri đau khổ. Ngài tiếp tục giảng giải thế nào là khổ đau ©), 

CS 1v, 50E 


6. Bhikkhu Sutta.—Phật giảng về thọ, sự tập khởi của thọ, con đường 
đưa đên thọ tập khời, vân vân t', 
® S,jv. 232. 


7. Bhikkhu Sutta——Một tỳkheo bạch xin Phật thuyết vắn tắt và Phật 
dạy rằng cần phải có giới khéo thanh tịnh và tri kiến chánh trực. Hãy y cứ 
trên giới, an trú trên giới, tu tập bốn niệm xứ. Thành tựu, vị tỳkheo sẽ đắc 
quả Alahán t°, 

0 §.v.I42£ 


8. Bhikkhu Sutta—Tu tập, làm cho sung mãn bốn như ý túc 
(iddhipada) đưa đến đoạn tận các lậu hoặc ?', 
0S, v, 284. 


9. Bhikkhu Sutta.—Xem Bhaya Sutta [6]. 


10. Bhikkhu Sutta.—Phật dạy chư tỳkheo ở Gijjhakta về bảy pháp mà 
sự tu tập, làm cho sung mãn đưa đên sự đoạn tận dục ái ©), 
Œ® A,iv, 216, 


11. Bhikkhu Sutta.——Xem thêm Bhikkhũ Sutta. 


Bhikkhudäsika, Bhikkhadãyikã.—Á¡ nữ thứ tư trong số bảy ái nữ của 
Vua Kikĩ trị vì Benares trong thời Phật Kassapa. Nàng sống độc thân trong 
hai mươi ngàn năm và có kiến tạo trú xá cho chư tỳkheo. Nàng là tiền thân 
của Trưởng lão ni Bhaddã Kundalakesä °). 

Œ® Ap, ii. 561; ThigA. 104; J. vi. 481 gọi nàng là Gotamaä (PajäpafT 
Gotamn). 
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1. “Bhikkhunä” Sutta.—Theo pháp môn giải thích của Phật, có 2, 3, 5, 
6, 18, 30, 108, etc. thọ được giải thích ©', 
® S.1v.228. 


2. “Bhikkhunä” Sutta.——Như Bhikkhu Sutta [6]. 


BhikkhupT—Á¡ nữ thứ ba của Vua Kikĩ trị vì Benares. Nàng là tiền 
thân của Trưởng lão ni Pattäcärä °°. 

® Eơ., Ap. ii. 546, 561; ThigA. 114; nhưng xem J. vi. 4§1 nói rằng 
bkikhunT là tên gọi chung.; tác giả nghĩ rằng không đúng. 


BhikkhunT Vibhanga.-Phận Tích Giới Tỳkheo m. Còn được gọi là 
Cũñla- Vibhanga. 


Bhikkhunï Samyutta.—Phẩm 5: Phẩm Tỳkheo ni. Samyutta Nikãya t). 
®S_¡. 128-35. 


1. Bhikkhunï Sutta—Như Bhikku Sutta [2|, chỉ thế tỳkheo bằng 
tỳkheo ni °), 
® S, ii. 261. 


2. Bhikkhunï Sutta.—Có một tỳkheo ni khởi tâm yêu Tôn giả Ananda, 
đưa tin mình bị bịnh. Tôn giả đến viếng bà và thuyết răng thân này do đồ ăn 
được tác thành, đồ ăn cần phải đoạn tận; thân này do ái được tác thành, ái 
cần phải đoạn tận; thân này do kiêu mạn được tác thành, kiêu mạn cần phải 
đoạn tận; thân này do dâm dục được tác thành, dâm dục, sự phá đồ cây cầu 
được Thế Tôn nói đến. Hồ thẹn, bà sụp xuống chơn Tôn giả xin sám hồi 0), 

® A.1i. 144 £ 


Bhikkhuuivasaka Sutta—Tại trú xứ của chư tỳkheo ni trong thành 
Savatthi, Tôn giả Änanda giảng rằng ai sống với tâm khéo an trú trong bốn 
niệm xứ, vị ấy rõ biết quảng đại hơn trước. Sau đó, Tôn giả bạch Phật câu 
chuyện này, Ngài tán thán và rộng thuyết thế nào là khéo an trú trong bốn 
niện xứ và con đường đưa đến an lạc. Kinh kết thúc bằng sự cô võ sự nhiệt 
tâm và không phóng dật. Có đầy những nơi để thiền quán chớ chêng mảng 
q 


®S.v.154£ 


Bhikupãätimokkha.—Xem Anumäãna Sutta. 
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1. Bhikkhũ Sutta.—Vị tỳkheo rõ biết già chết, sự tập khởi của già chết, 
sự đoạn diệt của già chết, và con đường đưa đến già chết, vị ấy đứng gõ vào 
cửa Bắt tử ©), 

S.1I. 43. 


2. Bhikkhũ Sutta.——Những tỳkheo nào trong quá khứ chứng ngộ do đã 
đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chư vị ấy đều nhờ đã tu tập, đã 
làm cho sung mãn bồn như ý túc. Cũng vậy cho hiện tại và vị lai 0). 

S. V. 257. 


3. Bhikkhũ Sutta.—Phật giảng cho một nhóm tỳkheo thế nào là như ý 
tú và thê nào là tu tập như ý túc ©), 
0S. v, 2B7, 


4. Bhikkhũ Sutta—Phật giảng cho một nhóm tỳkheo thế nào là bảy bồ 
đề phân và thê nào là tu tập bảy bô để phân °), 
0® S, v. 334 £. 


5. Bhikkhũ hoặc Suddhica Sutta—Thành tựu bốn pháp (tịnh tín bất 
động đối với ba ngôi báu và các giới), vị Thánh đệ tử là bậc Dự lưu ®), 
0S, v, 403. 


Binnälavanagãma.—Làng trong xứ Rohana, thường được nhắc đến 
như chiên địa của các chiên dịch của Vua Parakkamabähu I ©. 
Cv. lxxv. 97. 


Bhinnorudipa.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Aggabodhi kiến tạo cúng 
dường một vị Trưởng lão (có thể là Dãthasiva) trú tại Mahäparivena. Lợi 
tức của Vaftäkãrapitthi được dùng để chỉ tiêu cho tự viện 0), 

® Cvy, xIii. 26. 


Bhiyya.—Một trong hai Đại cư sĩ hộ trì của Phật Paduma °), 
® Bu. ix. 23. 


Bhiyyasa (Bhïya).—Một trong hai Đại đệ tử của Phật Konägamana °', 
Lúc làm vương tử, ông và bạn là Uttara cùng với 30 ngàn Phật tử khác 
được Phật thuyết pháp tại Sundaravati ®). 

(®J.1. 43; Bu. xxiv, 22; D. 1H. 5, efc. ® BuA. 215. 


Bhima.—Tên của một nhạc công trên cõi Thiên hay của một nhạc cụ ). 
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0 VvA. 93, 96, 211, 372. 
Bhiruka Jãtaka.—Xem Pañcagaru Jãtaka. 


Bhilliväna-vihãra.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Dhãtusena kiến tạo ®, 
® Cy, xxxviii. 50. 


Bhisa—Vì vua trong ba kiếp trước, tiền kiếp của Trưởng lão 
Bhisãluvadäyaka t°. 
( Ap, ¡. 120. 


Bhisa Jãtaka (N0. 488)—Chuyện Củ Sen. Bồ Tát sanh làm con trai 
của một đại danh gia Bàlamôn có tài sản đến tám trăm triệu đồng tiền. Gia 
đình đặt tên Ngài là Mahã-Kañcana (Đại chúa tế Hoàng kim). Mahã 
Kañcana có tất cả bảy em trai (em kế ông là Upakañcana) và một em gái, 
Kañcanadevï. Tất cả đều sống độc thân. Sau khi cha mẹ qua đời, các anh 
em bố thí hết tài sản rồi cùng một gia nhơn và một nữ tỳ lên Hy Mã Lạp Sơn 
tu khổ hạnh và sống bằng trái rừng. Họ đồng ý rằng anh cả Mahã Kañcana, 
em gái Kañcanadevĩ và nữ tỳ không phải đi hái trái rừng; công việc này do 
bảy người còn lại thay phiên nhau đảm trách. Lúc trái rừng được đem về, có 
tiếng chuông báo hiệu, và mỗi người ra lảnh phần của mình. 

Giới hạnh của các hiền nhơn này làm ngôi Thiên chủ nóng lên. Để 
thử các hiền nhơn, Thiên chủ hoá mất phần trái rừng của Đạo sĩ Mahã 
Kañcana liên tiếp trong ba hôm. Maha Kañcana họp các em và hỏi nguyên 
do. Mỗi người đều thê mình không có ăn cắp phần của anh cả, chí đến một 
củ sen (Phisa) cũng không; họ thê rằng kẻ cắp, vào kiếp sau, sẽ có nhiều 
con, ruộng đắt, tiền của, quan quyền, vân vân. Trong buôi họp này có cả vị 
thần cây, con voi sút chuồng, con khi và Thiên chủ. Thiên chủ hỏi Mahã 
Kañcana tại sao ai cũng sợ sở hữu. Đối với đạo sĩ khổ hạnh, tham dục là 
khổ nạn. Nghe lời giải thích, Thiên chủ xúc động và sám hối về trò đùa của 
mình. 

Chuyện kể về một tỳkheo thối thất. Nhơn duyện của chuyện này 
giống nhơn duyên của Kusa Jãtaka (No. 531, g.v.). 

Nhận diện tiền thân: Đạo sĩ Mahã Kañcana chỉ Bồ Tát; các em trai 
và em gái của đạo sĩ chỉ Sãriputta, Moggalläna, Punna, Kassapa, 
Anuruddha, Änanda và Uppalavannã; nữ tỳ chỉ Khujjuttaräã; gia nhơn 
chỉ Citta-gahapati; thần cây chỉ Sãtãgiri; voi chỉ Pärileyya; khi chỉ 
Madhuväsettha; và Thiên chủ chỉ Kãludäyi ®), 

Bhisacariyä được kê trong Cariyä Pitaka “, và câu chuyện còn 
được kể trong Jãtakamalã ®). 
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0), iv, 304-14. € ii, 4, 3 No, 19, 


1. Bhisadãyaka Thera.—Alahán. Trong một tiền kiếp, trong lúc hái củ 
sen độ nhựt, ông thấy Phật Padumuttara du hành trên hư không bèn bạch 
xin Ngài nhận cho mấy củ sen; Phật nhận. Không bao lâu sau đó, ông bị sét 
đánh chết và sanh lên cõi Tãvatimsa °). 

Ông có thê là Trưởng lão Bhaddaji ®). 

® Ap. ii. 420. ' ThagA. ¡. 288. 


2. Bhisadãyaka Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông làm voi, từng 
dưng lên Phật Vessabhũ củ sen. Vào 13 kiếp trước ông sanh làm vua 16 lần 
dưới vương hiệu Samodhãna °'). 

Œ® Ap.¡. 114. 


Bhisapuppha Jãtaka (N0. 392).—Chuyện Củ Hoa Sen. Nữ thần trách 
một vị đạo sĩ khổ hạnh ngửi trôm bông sen. Ông hỏi lại sao không trách 
người đang đảo củ làm gảy cành sen mà trách ông ngửi trộm bông sen. Nữ 
thần đáp răng nàng không nói kẻ phóng túng buông lơi mà chỉ nói người đi 
tìm tịnh tâm thân, vì đối với người này tội nhỏ như ngọn tóc to bằng đám 
mây đen. Đạo sĩ cảm động và tạ ơn nàng. 

Nhận diện tiền thân: Đạo sĩ là Bồ Tát, nữ thần là Trưởng lão ni 
Uppalavannä. 

Chuyện kề về một tỳkheo bị vị thần trong rừng ở Kosala quở trách 
vì đã ngửi bông sen. Tâm ông giao động, ông đến yết kiến Phật, Ngài kể 
cho ông chuyện trên ©). 

0], 1v. 307 fF. 


Bhisamulãdäyaka.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông gặp Phật Phussa 
trong rừng, cúng dường Ngài củ và cánh hoa sen ), 
® An. ¡..286. 


Bhisãluvadãyaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có dưng lên 
Phật Vipassĩ củ sen và nước. Vào ba kiếp trước ông làm vua dưới vương 
hiệu Bhisa ©'. 

Œ® Ap. ¡. 120. 


Bhita Sutta.—Trả lời câu hỏi của một chư Thiên, Phật dạy vị nào có 


thân, khẩu ý thanh tịnh, tín tâm, bố thí, vị ấy sẽ không sợ hãi đời sau 0). 
0) S.1.42. 
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Bhïĩma.—Một hiền giả của thời xưa, đắc năm zbj¡ññä và đại thần thông 
(iddhi power); bấy giờ Bồ Tát làm một học giả Bàlamôn. Gặp Hiền giả, Bồ 
Tát gọi ông là người vui với dục thú trần gian (wãmabhog;) với sự đồng tình 
của các môn đệ. Do đó Bồ Tát và 500 tỳkheo bị nữ Du sĩ Sundarikä vu 
khống ?, 

® Ap. ¡. 299: UdA. 264. 


Bhimatittha-vihära—Tự viện trong quận Pañcayojana ở Tích Lan 
(Bentota hiện nay), nơi tôn trí nha xá lợi của Trưởng lão Mahä Kassapa. 
Lễ tôn trí được tô chức trong ba hôm và Vua Parakkamabähu II có đến dự 
Trong lãnh thổ của tự viện, Vua Kittinissahka có thiết kế một vườn cây 
ăn trái, và về sau, Phó vương Devappatirãja của Vua Parakkamabähu II có 
trồng một vườn dừa kéo dài một do tuần từ tự viện đến Kãlanadititttha 2). 

(® Cv, Ixxxv. 81. ® Jb¡đ., Ixxxvi, 16, 40, 44. 


1. Bhĩimaratha.—Một trong các chư hầu của Vua Dandakĩ từng vứt bỏ 
tội lỗi lên đầu Hiền giả Kisavaccha (bằng cách nhồ nước miếng và thả cây 
tăm xỉa răng). Lúc Vua DandakT và vương quốc ông bị tiêu diệt, ba lãnh 
chúa Kalinga, Atthaka và Bhĩmaratha đi cùng Thiên chủ Sakka tìm Đại sĩ 
Sarabanga. Sarabaủga thuyết pháp và các ông được giải thoát khỏi tham 
dục t, 

0T, v, 135, 137, 149. 


2. BhImaratha.—Vương hiệu của một nhà vua và cũng là tên của một 
thành phố. Phật Siddhatta thuyết pháp cho nhà vua và 900 triệu thần dân 
chứng ngộ ?), 

® Bu. xvii. 4; BuA. 186. 


3. Bhĩmaratha.—Nhà vua vào 77 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng 
lão Sirivaddha (Kinkinipupphiya) °). 

® Ap. ¡. 204; ThagA. 1. 107. 

Bhĩmaräãja.—Hoàng tử trị vì thành Sĩhapura trong quốc độ Kãlihga, có 
chị là TilokasundarT, hậu của Vua Vijayabãhu I. Ông đến Tích Lan và 
được Vua Vijayabähu I chu cấp °°. 

É Cy. Hx. 46. 


1. BhIimasena.—Thợ dệt. Xem Bhimasena Jãtaka. 
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___2. Bhimasena.—Một trong năm Pãndava, vương tử của vua Pandu. 
Ông là phu quân của Công chúa Kanhã (¿.v.) °). 
0) J, v. 424, 426. 


Bhimasena Jätaka (N0. 80).—Chuyện Người Thợ Dệt Bhĩmasena. Bồ 
Tát sanh làm một xạ thủ trứ danh được gọi là Tiểu xạ thủ (Culla- 
Dhanuggaha). Xạ thủ là một người lùn, nhỏ bé và hơi còm. Dầu đã tốt 
nghiệp tại Takkasilã, chàng biết mình khó kiếm việc làm nên nghĩ ra kế tìm 
người cao lớn, đẹp trai để núp bóng. Chàng khuyến dụ được người thợ dệt 
Bhĩmasena. Chàng đi cùng Bhĩmasena về triều Vua Benares và được nhà 
vua nhận làm tay cung của triều đình. 

Một thời, Bhĩmasena được phái đi trừ con cọp đang quấy phá quốc 
độ. Tiêu xạ thủ lập kế: Bhĩmasena đi với một đám đông đầy đủ cung tên; 
lúc thấy cọp, Bhimasena nằm úp mặt trốn trong bụi; khi cọp bị hạ, 
Bhĩmasena đi ra với một sợi giây leo trên tay nói rằng định cột cọp dẫn về 
triều như dẫn bò, vậy ai đã bắn chết cọp sẽ bị tâu lên vua. Bhĩmasena làm y 
lời đặn đò và được dân chúng hối lộ cho nhiều tiền bạc vì sợ bị vua bắt tội. 
Còn nhà vua tin Bhĩmasena nên tưởng thưởng ông xứng đáng. Chuyện giết 
con trâu chận đường phá hại được sắp xếp như chuyện giết cọp. Bhĩmasena 
trở nên giàu sang và quên chàng Tiểu xạ thủ. 

Sau đó, Benares bị tắn công. Bhĩmasena cỡi voi ra trận với Tiểu xạ 
thủ theo sau. Thấy trận mạc, Bhimasena run sợ và đại tiện ngay trên lưng 
voi. Tiểu xạ thủ chế giễu ông rồi trả ông về. Chàng ra trận và bắt được nhà 
vua gây chiến giải về triều; Vua Benares ban thưởng chàng trọng hậu. 

Chuyện kể về về một tỳkheo khoác lác hay khoe dòng tộc hạ tiện 
của mình là giàu sang. Sự thật được phơi bài. Ông là Bhĩmasena trong 
truyện vậy t. 

0)J.¡.355-9, 


Bhujaka.—Cây có hương thơm chỉ tìm thấy trên núi Gandhamädana 
(@) 


0) VvA, 162. 


Bhujahgadvära.—Một công của thành Pulatthipura ?. 
® Cv, lxxii. 162. 


Bhuñjafi.—Phu nhơn cũng Đại Thiên vương phương Bắc Vessavana và 


là một Phật tử sùng tín. Một thời, đến Salalägära viêng Phật, Thiên chủ 
Sakka thấy Bhuñjati chắp tay bái trong lúc Ngài nhập định. Thiên chủ nhờ 
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bà bạch Phật lúc Ngài xuất định ?.. Buddhaghosa '?' thêm rằng Bhuñjatï đắc 
nhị thiên nhưng không hoan hỷ với cõi Thiên. 
®D,¡i. 270 £. ® DA. iii. 705. 


Bhummaja.—Một trong các Chabbaggiyä (4.v.) mà đệ tử được gọi là 
Bhummajakä. 


Bhummäa.—Một hạng chư Thiên thấp nhứt trong các chư Thiên, sống 
dưới đất thê gian t), 
0 Eø, A.1v. 119. 


1. Bhuyanekabãhu.—4đipãda (vua) trị vì Tích Lan, từng kiến tạo một 
thành phố tại Govindamala trong xứ Rohãna. Ông sống tại đó sau khi 
Tích Lan bị quân xâm chiếm của Mãgha tàn phá 0), 

(0C, lxxxi. 6. 


2. Bhuvanekabahu.—Vương tử của Vua Vijayabahu IIIL. Lúc Vua 
Parakkamabäahu IHII lên ngôi, Bhuvanekabahu được cử làm Ywvarđja. 
Theo lệnh vua, ông học và làu thông Tam Tạng; sau đó ông dạy kinh lại cho 
nhiều Trưởng lão t?.. Xem thêm Bhuvanekabähu-parivena. 

® Cv, Ixxxi. 68; lIxxxii. 4; Ixxxiv. 29. 


3. Bhuvanekabãhu.—Vương tử thứ hai trong số năm vương tử của Vua 
Parakkamabähu II. Ông được Vijayabähu IV giao cho trọng trách giữ 
gìn miền Bắc Tích Lan và đóng quân tại Sundarapabbata, nơi mà về sau 
ông kiến lập thành phó và sống luôn tại đó. Lúc Vijayabãhu băng hà, Tướng 
Mitta soán ngôi, ông trốn khỏi thủ đô (Jambuddoni) và thoát nạn trong 
đường tơ kẻ tóc. Không bao lâu sau ông được đưa lên ngôi nhờ quân Äriya 
nỗi dậy lật đỗ Mitta. Ông trị vì II năm (1237-48 A.C.) dưới vương hiệu 
Bhuvanekabähu I. Trong số công đức ông lập, phải kể đến sự việc ông 
cho sao chép Tam Tạng và cúng dường một bộ lên mỗi tự viện chánh ở Tích 
Lan ?), 

® Cv, Ixxxvii. 16; Ixxxviii. 24, 79; xc. 4, 28 fF. 


4. Bhuvanekabãhu.—Vương tử của Bhuvanekabähu I. Ông kế nghiệp 
Vua Parakkamabähu III và đóng đô tại Hatthiselapura. Hàng năm, vào 
tháng Jetthamila ông tổ chức lễ hội mừng ngày đăng quang và thâu nhận 
thêm tu sĩ cho Tăng Đoàn. Ông trị vì được 11 năm (1291-1302 A.C.) ©, 

Ó:Cụ, xe, 59 E, 
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5. Bhuvanekabäahu IIIL——Còn được gọi là Vanni-Bhuvanekabähu. 
Ông nôi ngôi Vua Parakkamabähu IV ®), 
® Cv. xc. 105. 


6. Bhuyanekabãhu IV (c. 1346-53 A.C.).—Ông kế nghiệp Vua 
Vijayabãhu V và đóng đô tại Gangãsiripura °'. 
É Cv, xe. 107 # 


7. Bhuvanekabãhu W (136091 A.C) Ông trị vì tại 
Jayavaddhanakotta. Ông kiến tạo ngai tôn trí Nha xá lợi rất đắc giá °'. 
(0) Cy, xci. 9 ff. 


8. Bhuyanekabähu VI.—Ông giết Vua Jayabähu II soán ngôi và trị vì 
11 năm (1473-80) ©), 
É0 Cy, xcii, LÊ 


9. Bhuvanekabähu VII.——Ông kế nghiệp Vijayabãhu VI và trị vì từ 
1521-50 A.C. 9, 
Đ)'Cụ, xei,4 E 


10. Bhuvanekabähu Thera.—Một tỳkheo tối thắng của Tích Lan trong 
thê kỷ 15. Ông là sư phụ của tác giả soạn Anãpattidipani °'. 
0 P.L.C. 247, 254. 


Bhuvanekabähu-pariveaa—Kiến trúc trong Billasela-vihãära ở 
Hatthiselapura do bào đệ của Vua Parakkamabäahu II là 
Bhuvanekabähu kiến tạo °. Bhuvanekabãhu được hoả táng tại đây, và trên 
chỗ hoả táng Vua Vijayabähu IV xây tháp ba từng với tôn tượng của Thế 
Tôn. Ông còn tôn trí tôn tượng của Vua Bhuvanekabähu trong tự viện và 
cúng dường lợi tức của một làng đề chỉ tiêu cho tự viện ?), 

t Cy, lxxxv. 59, @ 7b¡ä4., IxxxvIH. 54 fF 


Bhusägãra.—Sân đập lúa nơi Phật an trú lúc đến Ätumäã °°. Tại đây có 
hai nông dân và bốn con bò bị sét đánh chết nhưng Phật không hay biết vì 
đang nhập định “), 

0) Vịn, ¡. 249. ®D,ñn. 131 £. 


1. Bhũta Thera.—Con duy nhứt nuôi được của một vị hội đồng giàu có 
ở Sãketa, các con khác bị Dạxoa bắt ăn thịt. Bé này được bảo vệ rất cân 
thận, nhưng may mắn hơn là Dạxoa đi chầu Thiên vương Vessana không 


718 


“2+ TDdêu ad “? ¿a2 fa(¿ 





trở lại. Tên Bhũta được đặt cho bé vì mong được phi nhơn che chở. Bé lớn 
khôn trong nhung lụa, nhưng như Yasa, thanh nên Bhũta xuất thế, gia nhập 
Tăng Đoàn, sống trên bờ sông Ajakarani, và đắc quả Alahán. Lúc trở về 
viếng thân nhơn, ông trú tại Añjanava; gia đình tìm cách giữ ông lại đây 
nhưng ông từ chối. 

Vào thời Phật Siddhatta ông có tán thán Phật bằng bốn vần kệ. 
Vào 14 kiếp trước ông là vua dưới vương hiệu Uggata t, 

Ông có thê là Trưởng lão Parappasãdaka nói trong Apadãna ?). 

0) Thag 518-26; ThagA. 1. 493 f. ® Ap,¡. 113 £. 


2. Bhñta.-Tướng của Vua Parakkamabãhu I. Ông mang tước vị 
Bandärapotthaki và về sau được gọi là A dhikãri © 
® Cy, lxxii. 196; Ixxiv. 72, 119, 136; lxxv. 196. 


3. Bhũta.—Con của một gia chủ ở Sãvatthi, mẹ ruột ông là Tỉssä và có 
mẹ kê là Mattä (4.v.) 0, 
® PvA, 82. 


Bhñtagana.—Núi gần Himavä 0), 
0) Ap, ¡. 179; ThagA. 1. 215. 


_Bhũñta-parivena.--Thiền đường do Vua Aggabodhi II kiến tạo ®°'. 
Kiên trúc này hình như được nôi liên với Bhũtãäräma (4.v.). 
t Cv. xlix. 46. 


1. Bhũtapäla.—Ví dụ của người đạt được thần thông ñãnavipphära °`). 
Gia đình nghèo, một hôm hai cha con vô rừng lượm cũi đến gần tối mới về. 
Xe dừng lại để thả cho bò nghỉ, bò bỏ vô thành. Ông cha để con ngồi gần xe 
đi tìm bò. Tối, cửa thành đóng, ông không ra được. Bhũtapäla thoát khỏi 
nanh vuốt của thú đữ và quý sứ nhờ vào ñãwavipphãra-iddhi. Dầu gần chỗ 
bé ngủ là nghĩa địa nhưng không có ma nào đến phá vì kiếp này của bé là 
kiếp chót. Lớn lên, Bhũtapäla gia nhập Tăng đoàn, đắc quả Alahán và trở 
thành vị Trưởng lão tối thắng ), 

0PS.i11.211.  PSA. 493 f; Vsm. 379 f. 


2. Bhñtapäla Theo Chú giải Vibhahga ”, từ kãsãvapapajjota có 
nghĩa “rực rỡ màu cam, hoàn toàn (ekobhasim) như gia đình của 
Bñtaphãlasetthi” (Bhữtapälasetthikulasadisaam) °°. 

©® Vịph. 342; xem thêm Bhũñtavälika. 
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Bhñtamaigalagäma.—Làng trong xứ Cola dưới miền Nam Ấn Độ. 
Trưởng lão Buddhadatta trú tại đây trong tịnh xá do Venhudäsa kiên tạo 
@) 


0P.L.C, 107. 


Bhũtavälika.--Seffhipui/a được xem như ví dụ của một Phật tử sùng đạo 
. Ong có thê là Bhũtapälasetthi. 
® AA.1.335. 


ạ 


Bhũmicãäla Vagga.—Phẩm 7: Phẩm Đất Rung Động, Chương Tám 
Pháp, Anguttara Nikãya °). 
® A,iv, 293-313 


Bhũmicäla Sutta.--Tại tịnh xá Cäpäla trong Vesäli, Phật gợi ý để Thị 
giả Änanda thỉnh cầu Ngài sống trọn kiếp. Nhưng Tôn giả bị vô minh che 
lấp không rõ biết để thỉnh cầu. Do đó Phật tuyên bố với Mãra Ngài sẽ nhập 
Nípbàn trong ba tháng tới. Đại địa chấn động. Phật giảng về tám nguyên 
nhơn duyên trái đất rung chuyên. Tôn giả Änanda ngộ t, 

® A,¡v, 308 ff; D. ii. 102 £; S. v. 259; ỦUd. vi. 1. 


Bhũmija Thera—Chú của Vương tử Jayasena. Ông là bạn của 
Sambhuta (.v.). Lúc Sambhuta xuất thế ly gia, ông và hai bạn nữa là 
Jeyyasena và Abhirädhana đi đưa. Nhưng rồi tất cả đều gia nhập Tăng 
Đoàn °)_ Xem Bhũmija Sutta. 

(OM. 1i, 138 fF. 


Bhũmija Sutta.—Kinh Phù Di (N0. 126). Một hôm, Tôn giá Bhũmija 
đến Rãjagaha thăm cháu là Vương tử Jayasena. Jayasena hỏi Tôn giả về 
tu phạm hạnh của Phật giáo. Sau khi nghe giảng giải, Vương tử hoan hỷ 
cúng dường Tôn giả. Tôn giả đến thỉnh vấn Phật. Phật khen ông khéo trả 
lời và rộng thuyết bằng cách dùng bốn ví dụ về chánh đạo và tà đạo. Chánh 
đạo mới đem lại kết quả; không thể ép cát lầy dầu, vắt sừng bò lấy sữa, 
khuấy nước lã làm bơ, hay dùng cây tươi lấy lửa. Tu tập, làm cho sung mãn 
Bát chánh đạo là pháp làm cho tu phạm hạnh có kết quả 0), 

(OM. 11, 138 fF. 


Bhũmiya.—Một nhà vua vào 15 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng 
lão Nãgasamäla 0), 


Œ Áp, ¡. 110. 
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Bhũri Sutta.—Được tu tập, làm cho sung mãn, bốn pháp—thân cận với 
bậc Chơn nhơn, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hiện và tuỳ pháp-- đưa 
đến đại trí tuệ t. 

0S, v.412. 


Bhuridatta Con của Xà vương Dhatarattha Xem Bhũridatta 
Jãtaka. 


Bhũridatta Jãtaka (N0. 543).--Chuyện Bậc Đại Trí Bhũridatta——Sợ 
con tiếm ngôi, Vua trị vì Benares ra lệnh cho Thái tử Brahmadatta biệt xứ 
và chỉ trở về khi ông băng hà. Thái tử sống trên bờ sông Yamunä, đắp y ân 
sĩ nhưng tâm còn dục vọng. Chàng bị cám dỗ bởi một xà nữ và có hai con 
là Saägara-Brahmadatta và Samuddajä. 

Lúc vua cha băng hà, Thái tử Brahmadatta về triều với hai con, còn 
xà nữ trở lại quê cũ. Một hôm, Sãgara-Brahmadatta và SamuddaJä thấy con 
rùa Cittacila nên hoảng sợ. Vua truyền bắt thả rùa xuống sông Yamunä 
(một loại hình phạt). Theo dòng nước xoáy, rùa vô tình đến cung Xà vương 
Dhatarattha. Bị thẩm vấn, rùa xảo quyệt đáp rằng được triều đình Benares 
cử xuống cầu hôn Xà vương cho Công chúa Samuddajã. Sứ giả của Xà 
vương được gởi lên Benares để chuẫn bị hôn lễ. Bàng hoàng và phẫn nộ, 
Vua cha Brahmadatta chối từ. Xà vương vây thành Benares để trả thù. 
Nhằm mục đích tránh tang thương, Công chúa Samuddajã sau cùng được gả 
cho Xà vương Dhatarattha, nhưng nàng không biết mình đang sống trong 
cõi Nga, vì theo lịnh Xà vương, tất cả đều hiện thân làm người. Samuddajã 
sanh được bốn con: Sudassana, Datta (Bồ Tát), Subhaga và Ariftha 
(Känarittha) và có thêm AccimukhT là con riêng của Xà vương. Datta 
thường hay viếng Đại Thiên vương Virũpakkha trị vì cõi Nãga và một 
hôm, đi cùng Đại Thiên vương đến viếng Thiên chủ Sakka. Thiên chủ hoan 
hỷ với câu trả lời của Datta trong buổi hội nên gọi chàng là Bậc Đại Trí 
Datta (Bhñridatta). Thấy vẻ huy hoàng của Thiên triều, Datta muốn mau 
được sanh lên cảnh giới này nên phát nguyện trở về cõi Nãga của cha để tu 
tập công hạnh. Chàng lên tổ kiến khoanh tròn trì giới chờ được các xà nữ 
đưa về cõi Nãga. 

Lúc Nãga Bhũridatta nằm trên tô kiến, có hai cha con thợ săn (con 
tên Somadatta) leo lên cây gần đó rình nai. Họ nghe tiếng nhạc và ca hát 
của các xà nữ dâng sàng toạ cho Bhiridatta nên tìm đến. Bhũridatta hiện 
làm người và nói thật gôc gác mình. Sợ họ báo thầy bắt rắn, Bhũridatta đề 
nghi đưa họ về cõi Nãga và thiết đãi họ thật trịnh trọng để họ không báo cho 
thầy bắt rắn. 


721 


“2+ TDdêu ad “? TS¿ex2 fa(¿ 





Sau khi sống một năm trong huy hoàng của cảnh giới Nãga, hai cha 
con thợ săn bắt toại nguyện vì thiếu công đức, nên muốn trở về trần thế. Họ 
lấy lý do muốn tu khô hạnh để ra đi. Bhũridatta ban cho người thợ săn viên 
ngọc như ý (ban mọi điều ước), nhưng ông từ chối. Lên trần thế hai cha con 
thấy lại hồ xưa nên xuống tắm. Lúc lên bờ thiên y lộng lẫy biến mắt chỉ còn 
lại áo quần nghèo khổ của ngày trước trên thân, hai cha con trở lại nghề săn 
nai CŨ. 

Trong rừng, hai cha con gặp một Bàlamôn tên Alambäyana, chủ 
viên ngọc Nãga mà hai người không nhận lúc trước. Bàlamôn kê lại chuyện 
mình được ngọc. Ông bỏ Benares vô rừng trốn nợ vì quá nghèo. Tại đây 
ông gặp đạo sĩ Kosiya, người mà Điều vương Garuda dạy cho thần chú 
Älambäyana để chinh phục Nãga. Đạo sĩ sông trong am thất cạnh cây cô 
thụ. Một hôm, Garuda bắt một Nãga đem về đây. Rắn Nãga quấn mình vào 
cô thụ mong thoát thân, nhưng vẫn bị Điều vương bay lên mang đi cùng với 
cây cổ thụ. Lúc ăn thịt Nãga xong, Điều vương thả xác xuống và nghe đánh 
rầm một tiếng lớn. Thì ra cây cô thụ bị nhồ đi mà Điều vương không hay 
biết. Nghĩ mình đã gây tai hại cho vị Đạo sĩ, Điều vương trở lại đáp đền 
bằng cách dạy cho Đạo sĩ thần chú Alambäyana. Rồi Đạo sĩ dạy thần chú 
lại cho người Bàlamôn trốn nợ mong giúp ích ông. Bàlamôn này được gọi 
là Älambäyana. Một hôm Bàlamôn Älambäyana đến chỗ của Nãga, vừa đi 
vừa đọc chú đang học. Các Nãga giữ ngọc hoảng sợ, bỏ chạy quên đem 
ngọc theo. Alambäyana lượm được ngọc quý. 

Thấy ngọc quý của Bàlamôn Älambãyana, cha của Somadatta lập 
mưu đoạt. Ông bày ra những thăm hoạ do ngọc đem lại nếu không đủ ân 
đức gìn giữ. Ngoài ra, nếu Älambãyana trao ngọc cho ông, ông sẽ chỉ chỗ 
của Xà vương. Somadatta phản đối sự phản bội của cha nên bỏ lên núi ân 
fu. 

Älambäyana cùng cha của Somadatta đi bắt Nãga Bhũñridatta. Tới 
nơi, Alambãyana giữ lời nên thảy viên ngọc cho cha của Somadatta, ngọc 
vuột khỏi tay rớt xuống đất và biến mất vào cảnh giới Nãga. Cha của 
Somadatta buồn rầu vì mất sạch cả ba thứ: ngọc quý, con và tình bạn. Còn 
Alambäyana đem Nãga Bhũridatta về phun thuốc, bẻ xương, bỏ vô giỏ đem 
ra làm trò cho hội chúng xem và làm giàu. Dầu có bị hành hạ thế nào 
Bhũridatta cũng không phẫn nộ vì sợ đứt giới. 

Ngày Bhũridatta bị bắt, Hoàng hậu Samuddajãä nằm mộng hãi 
hùng. Tháng sau không thấy con, bà sầu đau thảm thiết và cho đi tìm. 
Kanartttha lên cõi trời, Subhaga lên Himava, Sudassana và AccimukkhT 
xuống cõi thế. Sudassana (giả dạng làm đạo sĩ) và Accimukkhi (làm con 
cóc) SặpP Bhũridatta đang chuẫn bị làm trò cho vua Benares xem. Sudassana 
thi triển thần thông: gọi cóc nhả nọc độc lên tay mình; tuyên bố nọc này sẽ 
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tiêu diệt vương quốc nếu rơi xuống đất; đề nghị đào ba hồ dưới đất; rót nọc 
vô ba hồ; lửa phừng cháy từ hố thứ nhứt lan đến hố thứ ba; Älambãyana 
đứng gần đó bị hơi nóng của nọc độc làm da biến dạng và thành tên hủi 
trắng. Kinh hoàng, Älambãyana thả Nãga ra. Bhũridatta bước ra khỏi giỏ, 
hiện hình sáng loà, mang đầy châu ngọc. Sudassana và Accimukhï cũng 
vậy. Sudassana tâu vua lai lịch của anh em ông, nhà vua vui mừng khôn 
xiết và đưa các cháu vô cung thết đãi trọng thể. Sau đó, Bhũridatta trở về 
cõi Naøa; nhà vua ngự theo và lưu lại đó vài hôm trước khi trở lại Benares. 

Lên đường tìm anh trên Himavä, Subhaga gặp cha của Somadatta, 
bắt ông đưa về cõi Naga trị tội. Kãnärittha gác cửa phòng của Bhũridatta 
đang nằm dưỡng bịnh, thấy vậy trách anh sao đối xử thô bạo với một 
Bàlamôn, và thuyết cho hội chúng Nãga biết về các tế lễ hy sinh và học tập 
kinh Vệđà của người Bảlamôn. Sợ hội chúng rơi vào tả giáo, Bhũdarifta cho 
gọi em vào và giảng giải về chánh kiến. 

Một thời gian sau, Bhũridatta cùng tuỳ tùng đi viếng ngoại tổ phụ 
Brahmadatta, nay làm ấn sĩ Có Xà vương Dhatarafttha, Hoàng hậu 
Samuddaja và các vương tử khác cùng ngự theo. Họ gặp lại Sãgara- 
Brahmadatta và đại gia đình hội ngộ. Sau đó, Samuddajä và gia đình trở về 
cõi Nãga, sống an lạc, hạnh phúc đến ngày cùng. 

Chuyện kế về một số cư sĩ ở Sävatthi hành trì trai IỚI. 

Nhận diện tiền thân: Alambäyana chỉ Devadatta; Somadatta chỉ 
Ananda; Accimukhĩ chỉ Uppalävannã; Budassana chỉ Sãriputta; Subhaga 
chỉ Moggalläna; Kãnãrittha chỉ Sunakkhatta °). 

Chuyện của Bhũridata còn được thấy trong Hạnh Tạng 
Cariyäpitaka ?' như Hạnh của Bhũridatta để minh chứng $7/zpärzmifã (sự 
viên mãn trì giới độ). Bhũridatta Jataka còn được Tỳkheo Ratthasära ở 
Ava viết bằng thơ vào thế kỷ 15 ®), 

®J,ïv, 157-219. (? Cvp, 1. 2. ®) Sas,,p, 90, 


Bhñripañña.—Vào 107 kiếp trước có bốn nhà vua trị vì đưới vương 
hiệu này; tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão Paccupatthãnasaññaka 
(Ekũdäniya). 

0 Ap. ¡. 153; ThagA. 1. 153. 


Bhũripañña Jãtaka (N0. 452)—Chuyện Vấn Đề Trí Tuệ. Tên của 
đoạn kinh trong Mahã Ummagga Jãt(aka (No. 546) nói về Mahosadha bị 
vua thất sủng và về sống với người thợ gốm. Thần giữ lọng vua đặt nhiều 
câu hỏi nhưng không triều thần nào (kế cả Đại thần Senaka) giải đáp được. 
Nhà vua bèn gởi sứ giả và tặng vật đi tìm rước bậc Đại trí Mahosadha về. 
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Nhà vua ngạc nhiên khi biết Mahosadha không oán hận ông. Mahosadha 
tâu răng bậc trí giả không thể có tâm vô ơn hay bân tiện ), 
(0), v, 372-6. 


Bhennakata.—Nơi Công chúa Rujã sanh sống như con trừu bị thiến 0), 
(Ị, vị, 237. 


Bherapäsãna-vihãra.—Tự viện trong xứ Rohäpa. Chuyện kể rằng tại 
tự viện này có một nam nhơn tên Uttara bị các sadi trẻ cùng đi vô rừng 
gánh cỏ đốt sưởi gạt trao cho gánh nặng nhứt 0), 

0 AA.1.442. 


Bheravaya.--Động đá gần Himavä, nơi Trưởng lão Sambula-kaccãna 
tham thiên nhập định ©'. 
® ThagA. ¡. 314. 


Bherivada Jãtaka (N0. 59).-Chuyện Tiếng Trống. Có người đánh 
trống cùng con vô lễ hội đánh trống kiếm được khá nhiều tiền. Trên đường 
về hai cha con phải qua khu rừng có cướp. Người con đánh trống liên hồi, 
dầu cha bảo: “Chỉ đánh một hồi như tiếng trống của chủ tướng.” Thoat tiên 
bọn cướp sợ trốn, nhưng sau đó thấy chỉ có hai người, chúng xông ra cướp 
sạch. 

Chuyện kể về một tỳkheo khó dạy. Người con chỉ vị tỳkheo này 0), 
0)J.¡.283-84. 


Bherï.—Nữ ẩn sĩ. Bà thường được Vua Videha mời vô cung. Nghe nói 
về Trí giả Mahosadha, bà mong được gặp ông. Một hôm thây ông trong 
sân chầu, bà hỏi ông bằng cách ra dấu. Ông đáp cũng bằng cách ra dấu. 
Cách vấn đáp bằng dấu hiệu này bị người tâm phúc của Hoàng hậu Nandã 
thấy và trình tâu họ mưu đồ giết vua. Nhà vua gạn hỏi từng người, biết họ 
vô tội. Sau đó Mahosadha được cử làm tư lịnh ?, 

Nữ ẩn sĩ chỉ Trưởng lão ni Uppalavannä °). 

01, vị, 467. ) Ƒbj4., 478. 


Bheruva.—Thành phó, trú quán của Asayhasefthi ©. 
® PvA, 112, 118, 119. 


Bhesakala.--Nữ Dạxoa. Xem Bhesakalävana. 
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Bhesakalaväna.—Khu rừng trong xứ Bhagøza, trên núi Sumsumära. 
Phật an trú trong Vườn Nai ở đây; hai ông bà gia chủ Nakulapitä và 
Nakulamätä cũng sống tại đây “. Lần nọ, lúc trú ở đây Phật dùng thiên 
nhãn thấy Trưởng lão Anuruddha trú tại Pãcinavamsadäya trong xứ Ceti, 
xuất hiện trước mặt Trưởng lão để khuyến giáo về tám tư niệm của bậc Đại 
nhơn '?, Cạnh bên khu rừng Bhesakalaväana có lâu đài Kokanada của Thái 
tử Bodhi °), 

Trong rừng Bhesakalavana này, Trưởng lão Mahã Mogsalläna bị 
Mãra đi vô bụng quấy phá, ông thuyết Kinh Hàng Ma (Mãratajjaniya 
Sutta) ®, và Trưởng lão Singälapitã thiền định ®. 

Rừng được gọi là Bhesakalavana vì do Nữ Dạxoa Bhesakalä cai 
quản °), 

Chú giải Buddhavamsa ? nói rằng Phật an trú mùa mưa thứ bảy 
trong Bhesakalavana. Divyävadãna gọi khu rừng là BhTsanikãvana ®), 


(0A, 1i. 61; li, 295; S. ii. 1; iv. 116. ® A, iv, 228 fE J. ii. 
157. t Vịn, ii. 137; DhA. iii. 134, etc. M1 332. 
® ThagA. ¡. 70. ® SA. ii, 181. tà 
BuA. 3. ® Dvy, 182. 


Bhesajja-anuññãta-bhänavära—Chương 13, Khandaka 6, Maha 
vagga, Vinaya PItaka. 


Bhesajjamañjisä.—Bản luận y học tiếng Pãli do một tỳkheo soạn dưới 
trào Vua Parakkamabähu II. Tác giả được dẫn là Pañeaparivenädhipati. 
Bản luận được chú giải bằng tiếng Tích Lan bởi Saranankara t. 

(® Cy, xcvii. 59; Svd. 1265. 


Bhesikã.-- Thợ hớt tóc mà Bàlamôn Lohicca phái đi thỉnh Phật ®). 
®D,¡. 224. 


Bhokkanta.—Làng trong Dakkhinadesa, Tích Lan. Trước khi bị bỏ 
hoang, làng là trú xứ của Sumanä, phu nhơn của Lakunfaka Atimbara °. 
® Có thể vì sợ dân Damila. ® DhA. ¡v. 50. 


Bhoga Sutta.—Có năm nguy hại trong các tài sản; cũng có năm lợi ích 
trong các tài sản °), 
0A, 1i. 259. 


Bhogagaämanagara.—Làng trong xứ Vajji, nơi Phật trú trong chuyến 
du hành sau cùng, tại tịnh xá Änanda và là nơi Ngài thuyết về bốn Đại căn 


725 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 





cứ địa (Mahãpadesä) 0. Từ Bhoga Ngài đi Päväã ”. Bhoga còn là nơi các 
đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh Bãvarï đi ngang trên đường đến Räãjagaha. 
Làng nằm giữa Pãvã và Vesäli ®), 

®D,. 1i. 124 Œ; A. H. 167 Œ. ®D. 1i. 126. 6) 
SN. 1013. 


BhogavafI——Lâu đài trong cõi Nãga, trú xứ của Xà vương Varuna, phụ 
vương của Công chúa Irandafi °), 
09 J, vi, 269, 270. 


Bhogasamhara-petavatthu.-Chuyện của nữ nhơn ở Rãjagaha buôn 
bán dùng cân lường bất chánh bị sanh làm ngạ quỷ °°. 
® Pv, iv. 14; PvA. 278 f. 


1. Bhoja——Đạo sĩ Bàlamôn đến xem tướng Thái tử lúc Ngài sanh ra 
được năm ngày t), 
® J.¡. 56; Milinda (p. 236) gọi ông là Subhoja. 


2. Bhoja.—Y sĩ của thời xưa t. 
0® J_¡v. 496, 498. 


3. Bhoja.—Một quốc độ. Xem Bhojaputta. 


Bhojakagiri.—Tịnh xá ở Kalinga do Vua Asoka kiến tạo cho Bào đệ 
Tissa (Ekavihãrika), tốn mười triệu đông ©), 
0) ThagA. ¡. 506, 507. 


Bhojana Vagga.—Phâm 4, Pãcittiya, Vinaya Pitaka ?. 
® Vịn, ïv. 69-90, 


1. Bhojana Sutta.--Bốn bồ thí sự cho người nhận: cho thọ mạng, cho 
dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh ), 
Œ® A11, 64. 


2. Bhojana Sutta.--Thí chủ bồ thí bữa ăn đem lại cho người thọ lãnh 
năm điều: cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho biện 
tài (patibhãna) ©). 

® A111. 42. 
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Bhojanadäyaka Thera—Alahán. Vào 3l kiếp trước ông có cúng 
dường Phật Vessabhũ bữa cơm. Vào 25 kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Amitäbha Ê©), 

® Ap. 1.253. 


Bhojanasuddhika.—Bồ Tát sanh làm vua trị vì Benares. Xem Dũta 
đJãtaka °), 
(ĐỊ.1i. 319, 321. 


Bhojaputta.—Người sống trong xứ Bhoja. Thiên tử Rohifassa nói 
rằng ông làm Bhojaputta trong một tiền kiếp Có tất cả 16 Bhojaputta 
được đề cặp trong các Jãtaka ?. Bhoja là Berar hiện nay. 

®S.1.6£ 2 J.¡.45; v. 63. 


Bhojãjãnïya Jãtaka (No. 23).--Chuyện Con Ngựa Thuần Chũng. Bồ 
Tát sanh làm con ngựa thuần chũng của nhà vua trị vì Benares. Ngựa được 
trang sức lộng lẫy, ăn thực phâm thượng vị trong đĩa bằng vàng, và sống 
trong chuồng ướp thơm. 

Một hôm, Benares bị bảy vua lân bang vây hãm. Tướng nhà vua ra 
trận trên lưng vương mã, hạ được sáu vua. Đến vua thứ bảy, ngựa bị 
thương. Vị tướng định đổi ngựa, nhưng vương mã nài nĩ được tiếp tục chiến 
đấu. Thành công, vương mã trở về, vua ra công thành nghênh đón. Vương 
mã khuyến giáo vua tha mạng cho bảy vua, tưởng thưởng tướng ky mã và trị 
theo chánh pháp, rồi mệnh chung. 

Chuyện kề về một tỳkheo từ bỏ tinh tấn. Tôn giả Ananda chỉ nhà 
vua t, Œp. Äjañña Jãtaka (4.v.). 
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